
STT Tên thuốc Tên hoạt chất NĐ-HL BaoChe Số Đăng ký Quy cách Đơn vị tính
Giá bán buôn kê 

khai (VNĐ)
Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp kê khai Ngày kê khai

Số văn bản kiến 

nghị về mức giá 

đã kê khai

Ngày văn bản 

kiến nghị về 

mức giá đã kê 

khai

1

10% Dextrose in Water 

Parenteral Solution for 

Intravenous Infusion

Dextrose monohydrat 0.10 VN-5524-08 Chai nhùa 500ml Chai 12,650 Euro-Med Laboratoires
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

2
20% Dextrose in Water 

for Intravenous Infusion
Dextrose monohydrat 0.20 VN-5525-08 Chai nhùa 500ml chai 12,500 Euro-Med Laboratoires

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

3 30% Dextrose in Water Dextrose monohydrat 0.30 VN-5526-08 Chai nhùa 500ml chai 14,500 Euro-Med Laboratoires
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

4 5- Fluorouracil "Ebewe" Fluorouracil 50mg/ml VN-4412-07 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,200
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

5 5- Fluorouracil "Ebewe" Fluorouracil 50mg/ml VN-4412-07 Hộp 1 lọ 5ml ống 28,771
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

6
5% Dextrose in water 

solution for IV infusion
Dextrose monohydrat 5g/ml VN-2319-06

Chai nhùa 1000ml; 

500ml
Chai 1000ml 17,050 Euro-Med Laboratoires

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

7
5% Dextrose in water 

solution for IV infusion
Dextrose monohydrat 5g/ml VN-2319-06

Chai nhùa 1000ml; 

500ml
chai 500ml 10,890 Euro-Med Laboratoires

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

8 5% Dextrose injection Dextrtose 50g/1000ml VN-1782-06 Chai 500ml chai 15,385
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

9 5% Dextrose injection Dextrtose 50g/1000ml VN-1782-06 Chai 500ml CHAI 12,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
24/3/2008

10 a - Chymosin Injection Alpha-Chymotrypsine 5000IU VN-9808-05
Hộp 5  ống Thuốc + 5  

 ống dung m«i pha tiªm
ống 7,508

Changchun Global Trust 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

11 AAstrid-L Kit
Tinidazole; Clarithromycin; 

Lansoprazole
VN-7589-09

Hộp 7 kit (Mçi kit 

gåm 2 Viên 

Lanzoprazole, 2 Viên 

Tinidazole, 2 Viên 

Clarithromycin)

viên 16,276 Coral Laboratories Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2011

12 AB Ausbiobone

Glucosamin sulfate 

potassium chlorid complex, 

Manganese gluconate, 

Chondroitin sulfate

295mg Glucosamin; 

45,5mg; 10mg
VN-15842-12 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 4,800

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/4/2013

13 AB Oriostin

Glucosamin sulfate 

posstasium chlorid; 

Mangan Amino acid 

chelate; Zingiber oficinale 

rhizome ext.

. VN-5436-08 Hộp 5  vỉ x 12 Viên viên 2,800
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

14 Abanax Tablets Cimetidine 400mg VN-9553-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 256 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

15 Abernil Naltrexone Hcl 50mg VN-4030-07
Hộp chøa 5  vỉ x 10 

Viên
VIÊN 29,500 Medochemie Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

16 Abydium Loperamide HCl BP 2mg VN-12744-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 180 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

17 Acarbose Tablets 50mg Acarbose 50mg/ viên VN-9858-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,250
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2012

18 Acarbose Tablets 50mg Acarbose 50mg/ viên VN-9858-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,250
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Tuệ Lâm 6/7/2011

19

ACC 200mg (Đóng gói & 

xuất xưởng: Salutas 

Pharma GmbH - Đức)

Acetylcystein 200mg VN-11089-10 Hộp 50 hoặc 100 gói Gói 2,667 Lindopharm GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/4/2012

20 Accutob Tobramycin 0,3% VN-5353-08 Hộp 1 lọ 5ml hộp 5,500 Accure Labs Pvt.,Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/9/2008

- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá thuốc, nếu phát hiện mức giá kê khai, kê khai lại đã công bố không hợp lý tại thời điểm xem xét thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông báo bằng văn bản (Văn bản kiến nghị) cho cơ 

sở kê khai giá xem xét lại mức giá đã kê khai, kê khai lại hợp lý đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (Khoản 1, Điều 132 Nghị Định số 54/2017NĐ-CP ngày 08/5/2017)

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nếu cơ sở không có văn bản phản hồi thì mức giá kê khai , kê khai lại đã công bố không còn giá trị (Khoản 4, Điều 133 Nghị Định số 

54/2017NĐ-CP ngày 08/5/2017). Đối với các hồ sơ kê khai có văn bản kiến nghị trước ngày 01/7/2017 thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn 

quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

- Mức giá kê khai đang có hiệu lực của 01 mặt hàng là mức giá kê khai, kê khai lại tại thời điểm gần nhất của doanh nghiệp kê khai được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

TỔNG HỢP DANH MỤC THUỐC NHẬP KHẨU KÊ KHAI GIÁ THUỐC



21 Accutob-D
Tobramycin; 

Dexamethasone

Tobramycin 

15mg/5ml;Dexamethas

on phosphat 5mg/5ml

VN-5354-08 Hộp 1 lọ 5ml hộp 8,000 Accure Labs Pvt.,Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/9/2009

22 Acefdrox-250 Rediuse Cefadroxil 250mg/5ml VN-9887-05 Hộp 1 chai 30ml LỌ 13,178 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/6/2010

23 Aceralgin
Paracetamol; 

Dextropropoxyphen
. VN-1923-06  Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 65,656 Medochemie Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

24 Acicef - 200 Cefixime 200mg Cefixime VN-12142-11  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 13,500 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

7/11/2011

25 Acicef sachet Cefixime 100mg VN-1083-06 Hộp 12  gói goi 7,687 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/12/2009

26 Aciclovir Generis Acyclovir 250mg 12628/QLD-KD lọ Lọ 569,000 Portugal
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
4/10/2012

27 Acid Alendronic Farmoz

Alendronic Acid (dưới 

dạng Alendronate sodium) 

70mg

VN-16414-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 65,000

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A

Công ty CP Dược Đại Nam 26/4/2013

30 Aciherpin 5% cream Aciclovir VN-13788-11  Hộp 1 túyp 5g Tuýp 20,000 Agio Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

31 Aciloc 150 Ranitidine Hydrochlorid 150mg VN-3947-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 277
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

32 Aciloc 300 Ranitidine Hydrochloride 300mg Ranitidine VN-3948-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên viên 446
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

33 Acinet 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-13669-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,540 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 25/10/2012

34 Acinet 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-13670-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,013 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 25/10/2012

35 Acirax Aciclovir 200mg VN-11339-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

36 Acirax Cream Aciclovir 5% w/w VN-10592-10 Hộp 1 ống 5g Tuýp 6,400 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

37 Acirax Cream Aciclovir 5% w/w VN-10592-10 Hộp 1 ống 5g Tuýp 6,400 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

38 Acirax-400 Acyclovir 400mg VN-3250-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,400 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

39 Acirax-800 Acyclovir 800mg VN-3251-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,150 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

40 Acitaxime Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-11671-11 Hộp 1 lọ Lọ 16,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

41 Acitaxime Cefotaxime 1g VN-9395-05

Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 5ml n-íc cÊt pha 

tiªm

HộP 28,691 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/1/2009

42 Acitaxime Cefotaxime 1g VN-9395-05

Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 5ml n-íc cÊt pha 

tiªm

Lọ 23,500 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

43 Acitral Itraconazole 100mg VN-6357-08 Hộp 1vỉ x 10viên Hộp 44,042 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP hoá dược VN 6/8/2012

44 Acizit Azithromycin 200mg/5ml VN-9888-05 Hộp 1 chai 15ml hộp 27,425 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2008

45 Aclasta acid Zoledronic 5mg/100ml VN-9323-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 7,099,594 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/4/2013

46 Aclasta acid Zoledronic 5mg/100ml VN-9323-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 6,761,489 Novartis Pharma Stein AG
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/11/2009

47 Acle Tablet 625mg
Amoxicillin trihydrate, 

Potassium clavulanate

500mg Amoxicillin, 

125mg Acid clavulanic
VN-16010-12

Hộp 3 vỉ x 4 viên; hộp 

15 vỉ x 4 viên
Viên 5,565 Kuhnil Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
1/2/2013

48 Acmolrine Tab. Casein hydrolysate 500mg VN-7481-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/3/2012

49 Acnotin 10 Isotretinoin 10 mg VN-7424-03 Hộp 5  vỉ x 6 Viên viên 8,667 Medicap Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

50 Acnotin 20 Isotretinoin 20mg VN-7742-09 Hộp 6  vỉ x 5 Viên viên 15,000 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
16/9/2009

51 Aconitum Compound Pills

Radix Aconiti Lateralis 

Preparata, Radix 

Codonopsis, Rhizoma 

Atractylodis 

Macrocephalae, Rhizoma 

Zingiberis, Radix 

Glycyrrhizae

VN-6951-08
Hộp 1 lọ nhùa 200 

Viên
Lọ 46,001

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/3/2010

52 Acrason

Betamethasone 

Dipropionate, Clotrimazol, 

Gentamycin sulphate

. VN-3892-07 Hộp 1 tube 10g tuýp 8,634
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010



53 Actemra Tocilizumab 10ml VN1-440-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 6,748,140
Chungai Pharma 

Manufacturing Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/8/2011

54 Acticarbine Than hoạt tính 70mg VN-11032-10 Hộp 4 vỉ x 21 viên Viên 757 Laboratoires Elerte Công ty CP Armepharco 7/2/2013

55 Actifed DM Linctus

Triprolidine ; 

Pseudoephedrine; 

Dextromethophan

VN-8155-04 Hộp 1 lọ 60ml lọ 18,708
PT Glaxo Wellcome 

Indonesia

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

56 Actilyse Alteplase 50mg VN1-193-09
Hộp 1 lọ + 1 lọ n-íc 

pha tiªm 50ml
lo 18,809,700

Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/6/2009

57 Activer
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25,0mg/ Viên VN-6521-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 88,780

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

58 Actrapid HM Insulin ngêi, rADN 100IU/ml VN-4407-07 Hộp 1lọ x 10ml Lọ 267,330 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

59 Acupan Nefopam Hydrochloride 20mg/2ml VN-8309-09 Hộp 5 ống x 2ml Ống 33,000 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

60 Acutrine Isotretinoin 10mg VN-10076-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,029
Korean Drug Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

61 Acyclovir Acyclovir 250mg VN-13200-11 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 14,550 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 15/8/2011

62
Acyclovir for Injection 

USP
Acyclovir 500mg VN-5197-10

Hộp 10 lọ bét ®«ng 

kh« pha tiªm 500mg
lọ 1,100,000

Ben Venue Laboratories 

Inc.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
3/3/2011

63 Acyclovir Stada Acyclovir 50mg VN-14811-12 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 34,800 Stadapharm GmbH Công ty cổ phần Pymepharco. 26/7/2012

64 Acyclovir Stada Acyclovir 50mg VN-14811-12 Hộp 1 tuýp 2g Tuýp 23,800 Stadapharm GmbH Công ty cổ phần Pymepharco. 26/7/2012

65 Acymess Aciclovir 250mg VN-5220-10 Hộp 1 lọ Lọ 438,000
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/9/2012

66 Acymess Aciclovir 250mg VN-5220-10 Hộp 1 lọ hộp 403,172
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
15/5/2009

67 Adant Sodium hyaluronate 25mg VN-15543-12
Hộp chứa 1 xylanh 

đóng sẵn
Hộp 800,000

Tedec Meiji Farma, SA 

(The Spainish Subsidiary 

of Meiji Seika Pharma Co. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

68 Adenosin "Ebewe" Adenosine 3mg/ml VN-6140-08 Hộp 6 ống 2ml Ống 38,633
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
14/11/2011

69 Adenosine
Dinatri adenosine 

triphosphat
20mg/2ml VN-10347-05 Hộp 10  ống x 2ml ống 8,700

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

70 Adesin Adenosine 21,96 mg VN-7375-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 44,350
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

71 Adfiko Adefovir Dipivoxil 10mg/ viên VN-9082-09
Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 5,330 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

72
Adona (AC-17) Injection 

25mg

Carbazochrome sodium 

sulfonate
25mg/5ml VN-1892-06 Hộp 5 x 10  ống x 5ml ống 1,718

Tanabe Seiyaku 

Yamaguchi Co., Ltd., 

Onoda Plant

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
29/4/2008

73
adrenaline Aguettan 

1mg/ml
adrenaline or epinephrine 1mg/ml 5043/QLD-KD hộp 10 ống 5ml Ống 60,000 pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/2012

74 Aegencefpo 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12717-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 9,561
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/7/2013

75 Aegendinir 125 Cefdinir 125mg VN-13904-11 Hộp 10 gói 125mg Gói 12,500
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 8/1/2013

76 Aegendinir 300 Cefdinir 300mg VN-13905-11 Hộp 5 vỉ x 4viên Viên 9,500
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 7/11/2012

77 Aerius Desloratadine 0,5mg/ml VN-1079-06
Hộp 1 chai 100ml; 

60ml
Chai 78,901 SP Labo N.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

78 Aerius Tablets Desloratadine 5mg VN-4140-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Viên 9,521 Schering S.P.A.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

79 Aeyerop inj. Piracetam 1g/5ml VN-15421-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 5,650 Huons Co. Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/6/2013

80 AFcort-N
Flucinolon acetonid; 

Neomycin sulfat
. VN-10227-05 Hộp 1 tuýp HộP 2,834 Lyka Labs Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
31/7/2008

81 Afecxim cap 20mg Cefixime 200mg VN-1755-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 65,908
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

82 Afenmax 100 Cefixime 100mg VN-1653-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,660
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

83 Afenmax 200 Cefixime 200mg VN-1654-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,170
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

84
Afix powder for 

suspension 100mg/5ml
Cefixime 100mg/5ml VN-1640-06 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 75,000 Aristopharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
28/7/2008

85 Afolmax Tab Sodium Alendronate 70mg acid Alendronic VN-6517-08 Hộp 1  vỉ x 4 Viên VIÊN 75,000
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
15/4/2011

86 Agenva-K Metformin HCl 500mg VN-5921-08 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,450
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/8/2012

87 Aggrenox
Dipyridamole; 

Acetylsalicylic acid
 VN-3827-07 Hộp 60Viên Viờn 6,884

Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

88
Agisept  Antiseptic 

Tablet- Orange
2, 4 Dichlorobenzyl Alcohol 1.2mg VN-9308-09 Hộp 4  vỉ 6 Viên hop 14,749 Agio Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010



89
Agisept Antiseptic Tablet 

Menthol & Eucalyptus

2,4, Dichlorobenzyl 

Alcohol, Amylmetacresol
1.2mg/0.6mg VN-9309-09 Hộp 4  vỉ 6 Viên vien 14,749 Agio Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

90
Agisept Antiseptic Tablet 

Strawberry

2,4 Dichlorobenzyl 

Alcohol; Amylmetacresol
1.2mg/0.6mg VN-9310-09 Hộp 4 vỉ 6 Viên vien 14,749 Agio Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

91 Air X Drop Simethicon 40mg/0,6ml VN-0268-06 Chai 15ml chai 16,783 Polipharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
20/4/2010

92 Airbuter 10 Bambuterol HCL 10mg VN-15378-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Mediwin Pharmaceutical Công ty CP Dược Đại Nam 25/1/2013

93 Air-X Simethicon 80mg VN-0850-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 903
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 3/5/2012

94 Air-X Simethicon 80mg VN-0850-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 66,680
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
20/4/2010

95 Air-X drops Simethicon 40mg/0,6ml VN-14124-11 Chai 15ml Chai 25,200 Polipharm Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 2/2/2012

96 Air-X SF (Tablet) Simethicone 40mg VN-6051-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 945
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 3/5/2012

97
Air-X Tablet Orange 

Flavoured
Simethicone 80mg VN-1265-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 903

R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 3/5/2012

98 Ajubiramin Cap. Glucosamin sulfate
250mg Glucosamin 

sulfate
VN-2945-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000

Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

99 Ajuroxcal Calcitriol 0,25 mcg VN-1479-06 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 2,000
Asia Pharmaceuticals Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

100 Akincef-200 Cefixime trihydrate 200mg VN-4991-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,100 Axon Drugs Private Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/11/2011

101 Akincef-200 Cefixime trihydrate 200mg VN-4991-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,100 Axon Drugs Private Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/11/2011

102 Akurit Rifampin; Isoniazid . VN-0503-06 Hộp 15 vỉ xé x 6 viên Viên 2,122 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

103 Akurit 4
Rifampicin; Isoniazid; 

Pyrazinamide; Ethambutol
. VN-10252-05 Hộp 15 vỉ x 6 viên Viên 3,322 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

104 Akurit Z
Rifampin; Isoniazid; 

Pyrazinamide
. VN-0505-06 Hộp 15 vỉ xé x 6 viên Viên 2,977 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

105 Akurit-3
Rifampin; Isoniazid; 

Ethambutol HCl
. VN-4364-07 Hộp 15 vỉ x 6 viên Viên 2,977 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

106 Alavox 90 Etoricoxib 90mg VN-15817-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,700 Delta Pharma Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/4/2013

107 Alaxime 1500 Cefuroxime sodium 1500mg Cefuroxime VN-10964-10 Hộp 1 lọ 20ml Hộp 75,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/10/2011

108
Albendazole Tablets 

400mg
Albendazole 400mg VN-7879-09 Hộp 1 vỉ x 1Viên hộp 1,808 Windlas Biotech Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/9/2009

109 Albentel Tablet Albedazole 400mg VN-9022-09
1 viên/gói x 2 x 100 

viên/Hộp
Viên 6,380 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/1/2013

110 Albentel Tablet Albedazole 400mg VN-9022-09
1 Viên/ gói x 2 x 100 

Viên/Hộp
8,200 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
4/5/2010

111 Albis
Ranitidin, Tripotassium 

bismuth dicitrat, Sucralfat
75mg; 100mg; 300mg VN-13113-11

Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ x 

10 viên
Viên 8,500

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

112 Albothyl Policresulen 90mg VN-5169-08 Hộp 1  vỉ x 6 Viên viên 13,000 Altana Pharma AG.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2011

113 Albothyl Policresulen 90mg VN-5169-08 Hộp 1  vỉ x 6 Viên viên 18,940 Altana Pharma AG.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

114 Albutein Albumin 0.25 VN-1815-06 lọ 50ml, 100ml hộp 119,274 Grifols Biologicals Inc.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

115 Alclave Tablets 625mg

Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium 

tương đương Amoxicillin 

500mg/Clavulanic Acid 

125mg

VN-8235-09
Hộp 2 vỉ x 7 viên (vỉ 

nhôm-nhôm)
Viên 6,349

M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

116 Aldan Tablets 5 mg Amlodipine 5mg VN-15793-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,650 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/3/2013

117 Aldan Tablets 5 mg Amlodipine 5mg VN-15793-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,650 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/3/2013

118 Aldan Tablets 5 mg Amlodipine 5mg VN-15793-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

14/1/2013

119 Aldarone Amiodarone HCL 200mg VN-6075-08
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Viên 2,800

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

120 Aldermis L-Arginin Hydrochloride 1000mg/5ml VN-16018-12 Hộp 20 ống x 5ml Ống 19,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013



121 Aldinir Cefdinir 300mg VN-7433-09
Hộp lín chøa 5 Hộp 

nhá x 1  vỉ x 4 Viên
VIÊN 14,300 Alembic Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

122 Aldrin Almagate 1,5g/ gói VN-8876-09 Hộp 30 gói x 15ml Gói 6,390 Il-Yang Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

123 Aldrin Almagate 1,5g/ gãi VN-8876-09 Hộp 30  gói x 15ml gói 6,000 Il-Yang Pharma Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

124 Aleact - 120 Tablets Fexofenadine 120mg VN-9554-05 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 12,480 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

125 Aleact Tablets Fexofenadine 60mg VN-9555-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 44,694 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

126 Alegysal Pemirolast Kali 0,1% VN-5088-07 Hộp 1lọ 5ml lọ 65,835
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

127 Alembic Azithral ịnection Azithromycin dihydrat 500mg 13539/QLD-KD hộp 1 lọ 500mg Lọ 99,000 Ấn độ

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/2/2013

128 Alembic Fortafen Aceclofenac 100mg VN-13979-11 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 2,000 Alembic Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013

129 Alembic Roxid Kidtab Roxithromycin 50mg VN-13980-11 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 2,700 Alembic Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/9/2012

130 Alembic Roxid Liquid Roxithromycin 50mg/5ml VN-13981-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 17,165 Alembic Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013

131 Alembic Roxid Liquid Roxithromycin 50mg/5ml VN-13981-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 25,800 Alembic Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/9/2012

132 AlembicAzithral Azithromycin dihydrate 500mg VN-1095-06 Hộp 1 lọ 500mg LỌ 90,000 Alembic Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

133 AlembicAzithral Liquid Azithromycin . VN-0725-06 Hộp 1 chai 15ml CHAI 52,920 Alembic Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

134 AlembicAzithral Liquid Azithromycin . VN-0725-06 Hộp 1 chai 15ml HộP 46,193 Alembic Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/7/2008

135 Alembicfortafen Aceclofenac 100mg VN-0726-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 151,145 Alembic Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
20/8/2008

136 Alembicomezol Omeprazole 20mg VN-0019-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 73,587 Alembic Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
29/4/2008

137 AlembicPactum
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

4g 

Piperacillin/Tazobacta

m 0,5g

VN-0727-06 Hộp 1 lọ lọ 160,000 Alembic Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008 14636/QLD-GT 19/09/2017

138 Alembicroxidkidtab Roxithromycin 50mg VN-0020-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 172,509 Alembic Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
29/4/2008

139 Alendor Sodium Alendronate 10mg Acid Alendronic VN-7946-09 Hộp 5 vỉ x 10Viên VIÊN 2,500 Synmedic Laboratories
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
5/4/2011

140 Alendrate 70mg Natri Alendronate
Acid Alendronic 

70mg/ Viên
VN-7646-09 Hộp 1  vỉ x 4 Viên hộp 59,192

M/S Global 

Pharmaceutical

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
30/11/2009

141 Alendro 70mg Sodium Alendronate 70mg Alendronate VN-3485-07 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 90,000 Gador S.A
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011

142 Alexan Cytarabine 20mg/ml VN-1822-06 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 63,900
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

143 Alfa care Acid alpha lipoic 100mg VN-5252-10 Hộp 6 vỉ 10 viên Viên 5,100
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/9/2011

144 Alfa care Acid alpha lipoic 100mg VN-5252-10 Hộp 6  vỉ 10 Viên LỌ 1,027
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

145 Alkafen Cough

Pseudoephedrine; 

Doxylamine Succinate; 

Acetaminophen; 

Dextromethorphan

VN-6263-02 Hộp 1  vỉ 10 Viên viên 1,100 Korea United Pharm. Inc.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

147 Alkoxime-250 Cefuroxim Axetil 250mg VN-9739-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,500
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
12/4/2013

148 Alkoxime-500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxime VN-10372-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 9,500
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
12/4/2013

149 Allerfen Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-4076-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 988 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/6/2009

150 Allerstat 120 Fexofenadine 120 mg VN-6829-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 102,444
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

151
Allopurinol Tablets BP 

300mg
Allopurinol 300mg VN-5515-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

152 Allozin Levocetirizine 2HCl 5mg/Viên VN-9996-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 2,800
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
3/1/2011

153 Almagain Almagate 1g/10ml VN-5263-08 Hộp 20 gói Hộp 43,379
Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/10/2008

154 Aloe Vera Aloe vera cô đặc 200:1 25mg VN-5901-08
lọ nhựa 100 viên, Hộp 

10 vỉ x 10 viên
Viên 608 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012



155 Aloecod Dầu gan cá tuyết, Aloe vera

Mỗi viên chứa Dầu 

gan cá tuyết 1000mg; 

Aloe vera 5

VN-8116-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 549
Gujarat Liqui Pharmacaps 

(P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/9/2011

156 Alpathin
Cephalotin sodium and 

Cephalotin bicarbonate
Cephalotin VN-10966-10 Hộp 1 lọ Lọ 76,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/1/2013

158 Alphafoss Inj. Fosfomycin Natri 1g fosfomycin VN-13032-11 Hộp 1, 10 lọ 1g Lọ 70,922
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

26/3/2012

159 Alpil Cap
Arginine Thiazolidine 

Carboxylate
400mg VN-3813-07

5 vỉ x 10Viên/Hộp 

nhá x 2/1Hộp lín
hộp 132,346 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

160 Alpil Cap
Arginine Thiazolidine 

Carboxylate
400mg VN-3813-07

5 vỉ x 10Viên/Hộp 

nhá x 2/1Hộp lín
viên 1,851 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

161 Alpime 1G
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
1g VN-5474-10

Hộp 1 lọ Thuốc bét 

pha tiªm +  ống n-íc 

pha tiªm

lọ 114,000
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/7/2011

162 Alpit 4.5g Injection
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

4g Piperacillin/ 0,5g 

Tazobactam 
VN-10373-10

Hộp 1 lọ + 2  ống 

dung m«i
LỌ 140,000

M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2011 14641/QLD-GT 19/09/2017

163 Alpodox 100 Cefpodoxime proxetil 100 Cefpodoxime VN-7950-09  Hộp 3  vỉ x 10 Viên vien 7,014
All Serve Healthcare Pvt, 

Ltd

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2010

164 Alpodox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8983-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,684
All Serve Healthcare Pvt; 

Ltd

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/8/2012

165 Alpovic Alpovic 500mg VN-5037-07 lọ 100 Viên viên 1,373 Pharmascience Inc.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
9/7/2008

166 Alprostadil Richet Alprostadil 500mcg 17351/QLD-KD hộp 5 lọ 1 ml Lọ 1,965,000 ko xác định
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/9/2012

167 Alpuls

Crataegeus 60% Ethanolic 

Extract, Melissa Folium 

Extract, Gingko Biloba 

Leaft extract, Garlic oil

. VN-6943-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Vacopharm 16/5/2012

168 Alsaban
Sucralfate; Cao Scopolia; 

Temazepam
. VN-0305-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,800 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
13/4/2011

169 Alsaban
Sucralfate; Cao Scopolia; 

Temazepam
. VN-0305-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 150,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

170 Alsiful S.R. Tablets 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-13877-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,800
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.; 2nd plant
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/1/2013

172 Alsoma Natri Alendronate 70mg Alendronic acid VN-3550-07 Hộp 1 vỉ x4Viên VIÊN 73,440
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/12/2008

173 Altamet 250
Cefetamet Pivoxil 

Hydrochloride
250mg VN-15191-12

Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 4 viên
Viên 15,357 Alembic Ltd. Công ty CP Armepharco 17/1/2013

174 Altamet 500
Cefetamet Pivoxil 

Hydrochloride
500mg VN-5826-08

Hộp 5 Hộp nhá x 1  vỉ 

x 4 Viên
hộp 348,359 Alembic Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
21/4/2010

175 Althrocin-S Erythromycin stearate 500mg Erythromycin VN-3354-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,260 Alembic Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

176 Altiffect Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-3483-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 88,967 Aquarius Pharma Pvt. Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/7/2008

177 Altofel
Paracetamol, Lignocaine 

HCl
. VN-2205-06 Hộp 10  ống Hộp 75,000 Mercury Laboratories Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

178 Alurix 250 Cefuroxim 250mg VN-10168-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 10,600
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

179 Alurix 250 Cefuroxim 250mg VN-10168-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 8,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/11/2010

180 Alurix 250 Cefuroxim 250mg VN-10168-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 330,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

181 Alurix 500 Cefuroxim 500mg VN-10169-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 15,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

182 Alurix 500 Cefuroxim 500mg VN-10169-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 15,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/11/2010

183 Alurix 500 Cefuroxim 500mg VN-10169-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 377,816
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

184
Aluzaine Suspension 

"Standard"

Nhôm hydroxide gel khô, 

Magnesi hydroxide, 

Oxethazaine

Mỗi gói chứa 

Aluminium hydroxide 

612mg, Magnesi hy

VN-7560-09 Hộp 20 gói 10ml Gói 4,450
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

185 Alvesin 40
C¸c Acid Amin vµ muèi 

kho¸ng
. VN-9925-05

Chai 100ml, 200ml, 

500ml
chai 92,201 Berlin Chemie AG

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
14/12/2009

186 Alvethicone tab.
Calcium citrat, 

cholecalciferol
750mg, 4 mg VN-13671-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,396

Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

187
Alvextra Skin Hydrating 

Cream
Vitamin E; Cao lô hội; Urea . VN-1744-06 Hộp 1 chai 5g Hộp 25,924 Zyg Pharma Pvt., Ltd. Công ty CP Armepharco 23/9/2011

188 Alxolume

Gel nhôm hydroxyd khô, 

Magnesi hydroxyd, 

Oxethazain

. VN-0894-06 Hộp 20 túi x 10ml Gói 3,500
Kwang Myung Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 17/5/2012



189 Alzed Tablet 400 mg Albendazole 400mg VN-6118-08 Hộp 20 vỉ x 1 viên Viên 3,400
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2012

190 Alzed Tablet 400 mg Albendazole 400mg VN-6118-08 Hộp 20  vỉ x 1 Viên Hộp 20,748
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

191
Amaryl (®ãng gãi t¹i 

Aventis Indonesia)
Glimepiride 4 mg VN-7775-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 150,000 Aventis Pharma S.p.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

192
Amaryl (®ãng gãi t¹i 

Aventis Indonesia)
Glimepiride 2 mg VN-7776-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 108,675 Aventis Pharma S.p.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

193 Ambacitam
Ampicillin Sodium, 

Sulbactam sodium

Ampicillin 1g; 

Sulbactam 0,5g
VN-5372-08 Hộp 10 lọ lọ 62,250 Vitrofarma S.A.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
23/11/2009

194 Ambrocap Ambroxol Hydrochloride 30mg VN-3715-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 730
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/6/2012

195 Amclav 1000 MG
Amoxicillin Sodium; 

clavulanate Potassium 

875 mg 

Amoxicillin/125 

Clavulanic acid

VN-8113-09 Hộp 1  vỉ 10 Viên viên 7,020 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

196 Amdepin Duo
Amlodipin besilate, 

Atorvastatin calcium
. VN-4367-07

Hộp lớn X 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ 10 viên
Viên 4,200

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/2012

197 Amdine-5 Tablets Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-2869-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên HộP 9,485
Stedman Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

198 Amediron 120ml syrup

Ferric amonium citrat, acid 

folic, Thiamine 

Hydrochloride, Pyridoxine 

Hydrochloride, Nicotinamid

VN-5203-10 Hộp 1 lọ 120ml Hộp 11,873 Medicraft Pharma

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/12/2011

199 Amepox soft capsule L-Cystine 500mg VN-7341-08 Hộp 20  vỉ x 5 Viên viên 1,296 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

200 Amferion Kẽm sulphate 10mg Kẽm/5ml VN-10865-10
Hộp 1 lọ 60ml, Hộp 1 

lọ 100ml
Lọ 6,723 Celogen Pharma Pvt. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
26/10/2011

201 AMFLOX Levofloxacin 500.00 16182/QLD-KD hộp 1 chai Chai 68,000 NULL Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 27/2/2012

202 Amidile-G Amlodipine besilate Amlodipine 5mg/ viên VN-6620-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 301
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 28/2/2013

203 Amifelic
Amino Acid Chelated Iron; 

Folic acid

Amino Acid Chelated 

Iron (30mg); Folic 

acid (1mg)

VN-6992-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,636 Procaps S.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/4/2012

204 Amifelic
Amino Acid Chelated Iron; 

Folic acid

Amino Acid Chelated 

Iron (30mg); Folic 

acid (1mg)

VN-6992-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,373 Procaps S.A. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 20/9/2011

205 Amikacin Amikacin 250mg/50ml VN-0295-06 Chai 250ml; 500ml chai 66,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
10/12/2008

206 Amikacina Normon Amikacin sulphate 500mg/2ml Amikacin VN-4242-07 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 50,831
Laboractorios Normon 

S.A.
Công ty Cổ phần VN Pharm 29/1/2013

207 Amikaye Amikacine sulfate 500mg (hiệu lực) VN-13381-11 Hộp 10 lọ 2ml Lọ 36,000
Shin Poong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/3/2013

208 Amino plus Liquid

L-leucin, L-isoleucin, L-

lysine HCl, L-

phenylalanine, L-threonine, 

L-methionin, L-tryptophan, 

vitamin a, B1, B2, PP, B6...

. VN-14372-11 Hộp 1 chai (200ml) Chai 55,000 Tablets (India) Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
29/5/2013

209 Amino XL Hỗn hợp các Aminoacid VN-11304-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,783

Contract Manufacturing 

and Packaging Services 

Pty., Ltd.

Công ty CP Armepharco 25/10/2012

210 Aminocee Drops

L-Threonine, L-Valine, L-

Methionine, L-isoleucine, L-

leucine, L-phenylalanine, L-

tryptophan, L-Lysine HCl, 

Vitamin C

. VN-14373-11
Hộp 1 lọ 15ml + ống 

đếm giọt
Hộp 40,697 Tablets (India) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/12/2012

211 Aminocee Drops

L-Threonine, L-Valine, L-

Methionine, L-isoleucine, L-

leucine, L-phenylalanine, L-

tryptophan, L-Lysine HCl, 

Vitamin C

. VN-14373-11
Hộp 1 lọ 15ml + ống 

đếm giọt
Lọ 20,600 Tablets (India) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/4/2012

212 Aminocid 11,4% C¸c acid amin 11,4% VN-4450-07 Chai 250ml; 500ml Chai 103,500
Sino-Swed Pharmaceutical 

Corp. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
24/1/2008

213 Aminocid 8,5% C¸c acid amin 8,5% VN-4452-07 Chai 250ml; 500ml Chai 76,000
Sino-Swed Pharmaceutical 

Corp. Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu Trung 

ương 2
24/1/2008



214 Aminol - S Injection C¸c Acid Amin VN-9750-05

Thïng 20 chai 500ml, 

Hộp 1 chai 500ml, 

thïng 30 chai 250ml, 

Hộp 1 chai 250ml

chai 55,104 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

215 Aminol - V Injection C¸c Acid Amin VN-9751-05
Hộp 1 chai 250ml, 

500ml
hộp 98,676 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

216 Aminol-S Injection Hỗn hợp acid amin VN-11640-10
Chai 250ml, chai 

500ml
Chai 80,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/9/2011

217 Aminol-S Injection Hỗn hợp acid amin VN-11640-10
Chai 250ml, chai 

500ml
Chai 60,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/9/2011

218 Aminol-V Injection Hỗn hợp acid amin VN-11641-10
Chai 250ml, chai 

500ml
Chai 120,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/9/2011

219 Aminol-V Injection Hỗn hợp acid amin VN-11641-10
Chai 250ml, chai 

500ml
Chai 80,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/9/2011

220 Aminopoly Injection

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine Acetate; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-Alanine; L-

Arginine

VN-13880-11 Chai 500ml Hộp 175,000
China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/4/2013

221 Aminoral

L-lysine acatate 105mg, L-

threonine 53mg, L-

tryptophan 23mg, L-

histidine 23mg, L-tyrosine 

30mg, Nitrogen 36mg, 

Calcium 1.25mmol 50mg

11127/QLD-KD hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,900 INDONESIA
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/10/2012

222 Aminosteril C¸c Acid Amin 0.05 VN-7881-03
Chai 250 ml; 500 ml; 

1000 ml
Chai 75,000

Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

223 Aminosteril C¸c Acid Amin 0.05 VN-7881-03
Chai 250 ml; 500 ml; 

1000 ml
Chai 44,000

Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
24/1/2008

224 Amiodarone Amiodarone 200mg VN-10128-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,256
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

225 Amiomed 200 Amiodarone 200mg VN-3982-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên HỘP 159,181
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/3/2011

226 Amiomed 200 Amiodarone 200mg VN-3982-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 1,256
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

227 Amip 5 Amlodipine 5 mg VN-10024-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 945
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

228 Amiplex Tablet Casein hydrolysate 500mg VN-11986-11
Hộp 3 vỉ hoặc 9 vỉ 

hoặc 10 vỉ x 10 viên
Viên 4,142 Korean Drug Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
1/6/2012

229 Amiteron Soft Cap. L-Cystine 500mg/ viên VN-6175-08 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 2,855
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

230 Amiteron Soft Cap. L-Cystine 500mg/ Viên VN-6175-08 Hộp 20  vỉ x 5 Viên viên 1,607
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

231 AMK 1000
Amoxicillin, Clavulanate 

Potassium

875mg Amoxicillin, 

125mg acid clavulanic
VN-5410-08 Hộp 2  vỉ x 5 Viên HộP 87,226

R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/10/2008

232 Amlaxopin 10mg Amlodipin besilate 10mg Amlodipin VN-15592-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Actavis HF Công ty CP Armepharco 25/4/2013

233 Amlaxopin 5mg Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-16025-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Actavis HF Công ty CP Armepharco 25/4/2013

234 Amlocard 5 Amlodipine 5mg VN-0347-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 530
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

235 Amlocard 5 Amlodipine 5mg VN-0347-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HỘP 49,744
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/3/2011

236 Amlocor-10 Amlodipin besylate 10mg Amlodipine VN-12684-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/3/2012

237 Amlocor-5 Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-16076-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,850
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

22/1/2013

238 Amlocor-5 Amlodipine 5mg VN-0664-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên 61,188
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

239 Amlocor-5 Amlodipine 5mg VN-0664-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,927
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

240 Amlodipine Amlodipine 5mg VN-6491-02 Hộp 2  vỉ x 15 Viên 8,691 Oubari Pharma & Co.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

241 Amlodipine Besilate Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-5757-08 Hộp 5 vỉ x 10Viên Hộp 115,185 Unichem Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/10/2008

242 Amlomarksans 5 Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-13775-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 277 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/5/2012

243 Amlong Amlodipine 5mg VN-10260-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 74,669 Micro Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/11/2008

244 Amlopin Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-0996-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 671
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011



245 Amlopin Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-0996-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 351
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

247 Amlopres-5 Amlodipine besilate 5mg VN-4385-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Vỉ 25,200 Cipla Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

248 Amlosun 10 Amlodipine 10mg VN-0638-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 3,200
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

249 Amlosun 5 Amlodipin 5mg VN-1044-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên ViÊn 1,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

250 Amlotino Amlodipine 5mg VN-9038-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800 EMS S/A
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
24/2/2012

251 ammedroxi roxithromycin 150mg VN-16467-13 hộp 100 viên Viên 1,400 Unimax Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/5/2013

6569 Troyplatt Clopidogrel bisulfate 75mg VN-13069-11 Hộp 30 viên  viên 1,304
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3

4/26/2012

253 Amnopra Injection Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-8556-09 Hộp 1 lọ Lọ 56,200
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 12/10/2012

254 Amnopra Injection Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-8556-09 Hộp 1 lọ Lọ 56,200
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 26/7/2012

255 Amnopra Injection Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-8556-09 Hộp 1 lọ Viên 56,200
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/10/2011

256 Amnorpyn 10mg Amlodipin besilate 10mg Amlodipin VN-7002-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên HỘP 104,001

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
17/12/2009

257 Amnorpyn 5mg Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-7003-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HỘP 85,004

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/12/2009

258 Amolic
Amoxycillin; Kali 

Clavulanat
500mg/100mg VN-10352-05

Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt 10ml
hộp 14,080 Strides Arcolab Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
21/3/2008

259 Amoxicillin Amoxicillin Trihydrate 500mg Amoxicillin VN-13277-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

260
Amoxicillin 500mg 

capsules
Amoxicillin 500mg VN-2907-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 1,155 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/4/2010

261

Amoxicillin and 

Clavulanate Potasium 

Tablets

Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Kali

500mg Amoxicillin; 

125mg Clavulanic acid
VN-13278-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

262
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin Trihydrate 500mg VN-15602-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/4/2013

263
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-1829-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

264
Amoxicillin/acid 

clavulanic Sandoz GmbH
Amoxicillin; acid clavulanic 875mg/125mg VN-5746-08 Hộp 12  gói gói 12,225 Sandoz GmbH.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

265 Amoxmarksans 250 Amoxicillin 250mg VN-5491-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 486 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

266 Amoxmarksans 500 Amoxicillin 500mg VN-5492-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 748 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

267 Amox-sul
Amoxicillin sodium, 

sulbactam sodium

1g Ampicillin/ 0,5g 

Sulbactam
VN-13295-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 4ml
Lọ 122,469 Penmix Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

13/1/2013

268 Ampanto Pantoprazole Sodium 40mg pantoprazole VN-14896-12
hộp chứa 1 lọ + 1 lọ 

dung môi 10ml
Lọ 62,000

Ambalal Sarabhai 

Enterprises Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

5/12/2012

269 Ampecyclal 300mg
Heptaminol adenosin 

phosphate
300mg VN-5234-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 99,000 Opodex Industrie

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
8/6/2010

270 Ampholip Amphotericin B 5mg/ml VN-6722-08 Hộp 1 lọ 10ml LỌ 1,800,000
Bharat Serums and 

Vaccines Ltd

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/8/2009

271 Amphotret Amphotericin B 50mg VN-6723-08 Hộp 1 lọ 10ml LỌ 195,000
Bharat Serums and 

Vaccines Ltd

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
10/6/2009

272 Ampicillin Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-13279-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

273 Ampicillin Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-13279-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

274 Ampicillin Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-13279-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

275
Ampicillin & Cloxacilin 

capsules

Ampicillin, Cloxacillin 

sodium
. VN-2422-06 Hộp 10 x 10 Viên viên 7,210 Micro Labs Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

276 Ampicillin capsules Ampicillin 500mg VN-1409-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 573
M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

277 Ampicillin capsules Ampicillin 500mg VN-2628-07
Hộp 10  vỉ x 10 Viên 

nang
hộp 64,571 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009



278
Ampicillin capsules BP 

500mg
Ampicillin 500mg VN-1831-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 721

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 12/5/2010

279
Ampicillin sodium for Inj 

1g
Ampicillin sodium Ampicillin 1g VN-2103-06 Hộp 50 lọ Lọ 3,300

Shanxi Shuguang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

280
Ampicillin Sodium for 

injection
Ampicillin sodium 1g Ampicillin VN-3236-07 Hộp 10 lọ, 50 lọ Lọ 5,000

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

281
Ampicillin Sodium for 

injection BP 1gm
Ampicillin sodium 1g Ampicillin VN-15662-12 Hộp 10 lọ Lọ 4,000

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/12/2012

282 Ampimarksans 500 Ampicillin 500mg VN-10379-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 725 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

283 Ampin Amlodipine besilate 5mg VN-4663-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,221 USV Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

284 Ampin Amlodipine besilate 5mg VN-4663-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,286 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

285 Ampisid Sultamicillin 375mg VN-0381-06 Hộp 1 lọ 10 Viên viên 17,500
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

286 Ampisid Sultamicillin 375mg VN-0381-06 Hộp 1 lọ 10 Viên chai 97,817
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

287 Ampisid 250mg/5ml Sultamicillin 250mg/5ml VN-13630-11 Hộp 1 lọ Lọ 125,000
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/7/2012

288 Ampisun 1.5
Ampicillin natri, Sulbactam 

natri

1000mg Ampicillin; 

500mg Sulbactam
VN-13036-11

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước vô khuẩn pha 

tiêm 10ml

Lọ 31,995
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 2/4/2013

289 Ampodox-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14073-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 2,888
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/5/2013

290 Ampodox-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8557-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 5,490
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

291 Ampori 5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-3511-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 5,965
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

292 Amsitor Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8486-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 5,687 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010 16432/QLD-GT 13/10/2017

293 Amsufung Fluconazole 150mg VN-12322-11 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 2,849
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 2/7/2013

294 Amtopid Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-3829-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,118
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

295 Amtopid - 20 Atorvastatin calcium Atorvastatin 20mg VN-8059-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,580
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/6/2012

296 Amxoni Cap Meloxicam 7,5mg VN-16011-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

297
An Cung Ngưu Hoàng 

Hoàn

Ngưu hoàng, Bột thuỷ 

ngưu giác cô đặc, Xạ 

hương, Trân châu, Chu sa, 

Hùng hoàng, Hoàng liên, 

Hoàng cầm, Chi tử, Uất 

kim, Băng phiến, Mật ong

VN-13665-11

Hộp to x 3 hộp nhỏ x 

1 viên 3g; hộp nhỏ x 1 

viên 3g

Hộp 1,062,899
Jinan Hongjitang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
24/10/2012

298 Anaferon
kháng thể gắn với gamma 

interferon
3mg VN1-502-11 hộp 20 viên Viên 4,950 ko

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/11/2011

299 Anaferon for children
kháng thể gắn với gamma 

interferon
3mg VN1-503-11 hộp 20 viên Viên 4,950 Materia Medica Holding

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/11/2011

300 Anaforte Serratiopeptidase 10mg VN-6172-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 46,099 Hanyoung Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

301 Anargil Danazol 200mg VN-3684-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 20,500 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/1/2012

302 Anargil Danazol 100mg VN-13264-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/1/2012

303 Anargil Danazol 200mg VN-6298-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 59,535 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/10/2008

304 Anargil Danazol 200mg VN-3684-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên VIÊN 11,950 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

305 Anargil Danazol 100mg VN-0497-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 690,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

306

Anastrol (®ãng gãi: 

Laboratorio Libra S.A., 

Uruguay)

Anastrozole 1mg VN1-088-08 Hộp 1  vỉ x 28 Viên Hộp 1,815,450 Laboratorios Blipack S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

307 Anastrozole Tablets Anastrozole 1mg 7550/QLD-KD Lọ 30 viên Viên 67,000 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/1/2013

308 Anatin 300mg Capsules Gabapentin 300mg VN-7639-09 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 29,303 Genix Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/7/2009

310
Anbicyn FC Tablets 

375mg

Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
250mg/125mg VN-1779-06

Hộp 5  vỉ, 10  vỉ x 6 

Viên
Viên 7,964

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/4/2009

311
Anbicyn powder for 

injection

Amoxicillin; Acid 

Clavulanic
1000mg/200mg VN-2922-07 Hộp 10 lọ lọ 53,500

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/6/2009



313 Andios 80 Thymomodulin 80 mg VN-7545-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 86,900
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

314 Andopyl Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-0576-06

Hộp ®ùng 7 Hộp nhá 

x 1  vỉ chøa 2 Viên 

nang Lansoprazole; 2 

Viên nén Tinidazol; 2 

Viên nén 

Clarithromycin

chai 89,040
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

315 Androcur Cyproterone acetate 50mg VN-5855-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 15,136 Delpharm Lille SAS
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

316
Androxyl Syrup 

125mg/5ml
Cefadroxil 125mg/5ml VN-8705-04 Hộp 1 chai 60ml lọ 37,000

Duo Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/3/2010

317 Anesia Propofol 1%w/w VN-2281-06 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 111,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/10/2008

318 Anesir
Metronidazole, Neomycin 

sulphate, Nystatin

500mg Metronidazole, 

65.000UI Neomycin 

sulfate, 100.000UI 

Nystatin

VN-7888-09 Hộp 1 vỉ 10Viên viên 3,800 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

319 Anfexim-200 Cefixime 200mg VN-1086-06 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 6,612 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

320 Anflamin Bromelain; Trypsin . VN-1125-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Inbionet Corporation.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

321 Angati 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-6993-08 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,500
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

322

Angeliq (§ãng gãi: Bayer 

Schering Pharma AG - 

Germany)

Drospirenone, Estradiol
1mg Estradiol, 2mg 

Drospirenone
VN1-189-09 Hộp 1 vỉ x 28 Viên Viên 12,925 Chưa xác định

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/4/2010

323 Anginal
Clotrimazole, Neomycin 

sulfate, Tinidazole

100mg Clotrimazole, 

500mg Tinidazole, 

20mg Neomyci

VN-9091-09 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 7,302 Vitapure Corporation Công ty CP Armepharco 23/9/2011

324 Anginovag

Dequalinium chloride, 

Tyrothricin, Beta-

glycyrrhetinic acid, 

Hydrocortisone acetat, 

Lidocaine hydrochloride

. VN-6337-08
Hộp 1 lọ 10ml và một 

đầu phun
Lọ 106,603 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

325 Anginovag

Beta Glycyrrhetinic acid; 

Dequalinum Chloride; 

Tyrothricin; Lidocain HCl

. VN-1832-06 Hộp 1 chai 10ml Chai 97,000 Ferrer Internacional S.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

326 Angiodil Losartan Kali 50mg/ viên VN-9658-10 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 1,499
Ferozsons Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

327 Angiotan-H Tablets
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide

Mỗi viên chứa: 

Valsartan 160mg; 

Hydrochloro- thiaz

VN-10233-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 13,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

328 Angiotan-H Tablets
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide

Mỗi viên chứa: 

Valsartan 160mg; 

Hydrochloro- thiaz

VN-10233-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 14,536
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/8/2012

329 Angioten Losartan potassium 50mg VN-1494-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 4,073 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

330 Angizaar-50 Losartan potassium 50mg VN-14272-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/6/2013

331 Angonic 5mg Enalapril maleate 5mg VN-10113-10 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 1,445 S.C. Laropharm S.R.L.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

332 Angonic 5mg Enalapril maleate 5mg VN-10113-10 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 2,500 S.C. Laropharm S.R.L.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/6/2012

334 Ankifox Cefixime 100mg/5ml VN-14039-11
Hộp 1 lọ bột để pha 

30 ml hỗn dịch
Hộp 69,000

Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 24/5/2012

335 Anol Atenolol 50mg VN-6127-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 36,519
Modern Pharmaceuticals 

limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
7/1/2009

336 Anpectrivas tab.
Trimetazidine 

Hydrochloride
20mg VN-1350-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 89,507

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

337 Anpharoflozen Ofloxacin 0,3% VN-1697-06 Hộp 1 lọ 5ml lọ 9,224 Klar Sehen Pvt. Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/3/2009

338 Anterpes cream Acyclovir 50mg/1g cream VN-1962-06 Hộp 1 tuýp 5g Hộp 10,300 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

339 Antibio Granules Lactobacillus acidophilus 75mg VN-8502-04 Hộp 100  gói 1g Gói 1,850 HanWha Pharma Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

340 Antibox Thymomodulin 80,0mg VN-5294-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 37,250
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008



341 Anticlot Heparin 5000IU/ml VN-8735-04 Hộp 1 lọ 5ml HộP 20,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/8/2008

342 Antifen 0.3% Eye Drops Tobramycin 15mg/5ml VN-6552-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 2,939,827

Egyptian Int 

Pharmaceutical Industries 

Co. (Eipico) A.R.E.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

343 Antifungal Miconazole 20mg/g VN-8337-04 Hộp 1 tuýp 10 g tuýp 16,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

344 Antigas Extra Strength

Dried aluminium hydroxide 

gel, Magnesium hydroxide,  

Simethicone

350mg Dried 

aluminium hydroxide 

gel, 350mg Magnesi

VN-7823-09 Hộp 4vỉ x 10 viên Viên 740
Unitex-Tenamyd Canada 

Pvt. Ltd.
Công ty CPDP Tenamyd 31/1/2013

345 Antirizin Cetirizine dihydrochloride 10mg/ Viên VN-6480-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 28,067
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
12/5/2009

346
Antisamin injection 

100mg/ml
Acid Tranexamic 250mg VN-3779-07 Hộp 10 ống x 2,5ml Ống 6,130

Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/10/2012

347 Antisolam Tablet Lysozym chloride 90mg VN-10601-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,390 Chunggei Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 11/2/2011

348 Anti-Xim-200 Cefixime 200mg VN-2667-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,301
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

349 Anycough Soft

Dextromethorphan 

hydrobromid; Anhydrous 

Caffeine; dl-

Methylephedrine 

Hydrochloride; 

Guaifenesin; 

Chlorpheniramine maleate

VN-7898-09  Hộp 6vỉ x 10viên Viên 2,841 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

350 Anzatax 100mg/16,7ml Paclitaxel 100mg/16,7ml VN-12308-11 Hộp 1 lọ Lọ 3,927,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

351 Anzatax 100mg/16,7ml Paclitaxel 100mg/16,7ml VN-12308-11 Hộp 1 lọ Lọ 3,927,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/7/2012

352 Anzatax 150mg/25ml Paclitaxel 150mg/25ml VN-12309-11 Hộp 1 lọ Lọ 5,355,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

353 Anzatax 150mg/25ml Paclitaxel 150mg/25ml VN-12309-11 Hộp 1 lọ Lọ 5,355,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/7/2012

354 Anzatax 300mg Paclittaxel 300mg VN1-149-09 hộp 1 lọ Lọ 9,500,000 Chưa xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/6/2010

355 Anzatax 30mg/5ml Paclitaxel 30mg/5ml VN-13010-11 Hộp lọ 5ml Lọ 1,260,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

356 Anzatax 30mg/5ml Paclitaxel 30mg/5ml VN-13010-11 Hộp lọ 5ml Lọ 1,260,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/7/2012

357
Anzatax Paclitaxel 

30mg/5ml
Paclitaxel 30mg/5ml VN-0984-06 Hộp 1 lọ 5 ml lọ 1,260,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
15/4/2008

358 Anzo-30 capsules Lansoprazole 30mg VN-1641-06 Hộp 7  vỉ x 4 Viên viên 1,427 Aristopharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

359 APDrops Moxifloxacin HCl 0,5% Moxifloxacin VN-4145-07 Hộp 1 lọ 5ml lọ 33,000 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

360 Apoin - 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8627-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Replica Remedies
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

361
Appeton Essentials Milk 

Calcium

Calcium lactate 

pentahydrate
300mg VN-9980-10 Hộp 1 chai 120 viên Viên 980

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
9/12/2011

362 Aprovel Irbesartan 300mg VN-5083-07 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 404,168 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/1/2010

363 Aprovel Irbesartan 150mg VN-5082-07 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 249,445 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/1/2010

364 Aptacef Cefadroxil 500mg VN-0112-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 903
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

365 Aptacomplex

Vitamin B1, Vitamin B2, 

Vitamin B6, Nicotinamid, 

Natri Pantothenat

VN-12702-11 Hộp 10 ống 2ml Ống 1,000
Shandong Shenlu 

Pharmaceutical CO., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

366 Aptathione Glutathion 600mg VN-12692-11 Hộp 1 lọ 600mg Lọ 70,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/5/2013

367 Apvag
Rabeprazole; Tinidazole; 

Clarithromycin

20mg 

Rabeprazole;500mg 

Tinidazole; 250mg 

Clarithro

VN-6291-08

Hộp lớn có 7 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x (2 viên 

Rabeprazole + 2 viên 

Tinidazole + 2 viên 

Clarithromycin)

Kit 27,000
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012

368 Apvag
Rabeprazole; Tinidazole; 

Clarithromycin

20mg 

Rabeprazole;500mg 

Tinidazole; 250mg 

Clarithromycin 

VN-6291-08

Hộp lín cã 7 Hộp nhá 

x 1  vỉ x (2 Viên 

Rabeprazole + 2 Viên 

Tinidazole + 2 Viên 

Clarithromycin)

Hộp nhỏ 11,893
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009



369 Aquadetrim Vitamin D3 Cholecalciferol 15000 IU/ml VN-11180-10 Hộp 1 lọ Lọ 61,600
Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

370 Arcalion Sulbutiamine 200mg VN-3076-07
Hộp 2  vỉ x15 Viên; 

Hộp 4  vỉ x15 Viên
viên 2,529 Les Laboratories Servier

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/6/2010

371 arcalion 200 sulbutiamine 200mg
10260/QLD-KD 

ngày 11/7/20
hộp/1 chai 30 viên Viên 2,733 Les Laboratoires Servier Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/8/2012

372

Arcoxia 120mg (Đ.gói 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd. (54-

68 Ferndell St., South 

Granville, NSW 2142 

Australia)

Etoricoxib 120mg VN-15091-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,726 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/12/2012

373

Arcoxia 60mg (Đ.gói 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd. (54-

68 Ferndell St., South 

Granville, NSW 2142 

Australia)

Etoricoxib 60mg VN-15547-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,224 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/11/2012

374

Arcoxia 90mg (đóng gói 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd. 

(Australia)

Etoricoxib 90mg VN-10413-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,645 Merck & Co., Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/10/2012

375 Ardineclav 500/125
Amoxicillin trihydrate, 

Clavulanat kali

Amoxicillin 500mg/ 

túi; Acid clavulanic 

125mg/ túi

VN-5822-08 Hộp 12 túi Hộp 102,057
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

376 Arginine-Liqvo Arginine hydrochloride 210,7mg/ml VN-12316-11 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 118,634 Liqvo
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/2/2012

377 Aricept Donepezil hydrochlorid 5mg VN-5509-08
Hộp 1 chai 30 Viên; 

Hộp 2  vỉ x 14 Viên
Viên 54,901 Eisai Taiwan Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/9/2009

378

Aricept Evess 5 mg 

(Đóng gói bởi: Interthai 

Pharmaceuticals 

Manufacturing Ltd. - 

1899 Phaholyothin Road, 

Ladyao, Chatuchak, 

Bangkok 10900, Thai 

Land)

Donepezil hydrochloride 5mg VN-15328-12 hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 61,839
Bushu Pharmaceuticals 

Ltd. Misato Factory

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/9/2012

379 Arixtra Fondaparinux natri 2,5mg/0,5ml VN-3993-07
Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn
Bơm tiêm 197,761

Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/10/2012

380 Arofena Aceclofenac 100mg VN-3465-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên hôp 60,248
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/2/2009

381 Aronamin gold

Fursultiamin, Riboflavin 

tetrabutyrat, Pyridoxal 5-

phosphat, 

Hydroxocobalamin acetat, 

Acid ascorbic, dl-alpha 

Tocopherol acetat

VN-5616-10 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Il Dong  Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

382 Artaxim Cefotaxime 1g VN-5364-08 Hộp 100 lọ Lọ 34,200 Klonal S.R.L
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/7/2012

383 Artifex

Glucosamine sulfate 

sodium chlorid; 

Chondroitin Sulfat sodium

500mg Glucosamin; 

50mg Chondroitin 

Sulfate Natri

VN-9926-10 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 3,110 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/11/2011

384 Artrilase Glucosamine sulfate sodium
1500mg Glucosamine 

sulfate
VN-15011-12 Hộp 30 gói Gói 11,000

Gramon Bago de Uruguay 

S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

385 Artrodar Diacerein 50mg VN-9311-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 10,713 TRB Pharma S.A
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

386

Ascenva Clotrimazole 

Vaginal Tablets B.P 

100mg

Clotrimazole 100mg VN-2557-07 Hộp 1  vỉ x 6 Viên viên 2,250
M/S. Ambalal Sarabhai 

Enterprises Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

387 Ascoril
Salbutamol Sulphate; 

Bromhexin HCl; Guafenesin

Salbutamol 2.00mg; 

Bromhexin HCl 

8.00mg; Guafenesi

VN-13132-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 887
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 4/5/2013

388 Ascoril
Salbutamol; Bromhexin; 

Guaiphenesin
. VN-10170-05 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 645

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

389 Ascoril Expectorant

Salbutamol sulfat, 

Bromhexin HCl, 

Guaiphenesin, Menthol

Mỗi 10ml chứa: 

Salbutamol 2mg; 

Bromhexin HCl 4mg; 

VN-6168-08 Hộp 1 chai 100ml Hộp 33,915
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
18/6/2012

390 Ascoril Expectorant

Salbutamol sulfat, 

Bromhexin HCl, 

Guaiphenesin, Menthol

Mỗi 10ml chứa: 

Salbutamol 2mg; 

Bromhexin HCl 4mg; 

VN-6168-08 Hộp 1 chai 100ml Chai 33,600
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012



391 Ascoril Expectorant

Salbutamol sulfat, 

Bromhexin HCl, 

Guaiphenesin, Menthol

Mỗi 10ml chứa: 

Salbutamol 2mg; 

Bromhexin HCl 4mg; 

VN-6168-08 Hộp 1 chai 100ml Hộp 35,187
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

392 Asell-S 2G
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

1g Cefoperazon/ 1g 

Sulbactam
VN-13459-11

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống dung môi 10ml
Lọ 67,579 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 27/6/2013

393 Aspax-200 Sparfloxacin 200mg VN-9889-05 Hộp 1  vỉ 6 Viên viên 7,014 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2010

394 Aspegic Acide Acetylcalicylique 1000mg 8704/QLD-KD hộp 6 ống Ống 80,000 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/2013

395 Aspegic DL-Lysine acetylsalicylate
1000mg 

acetylsalicylic acid
VN-3226-07

Hộp 6 lọ + 6  ống 

dung m«i
Hộp 112,500 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

396 Aspegic Acetylsalicylic acid . VN-4609-07 Hộp 20  gói Hộp 22,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

397 Aspegic 500mg DL-Lysine acetylsalicylate
500mg Acetylsalicylic 

acid
VN-5754-08 Hộp 20 gói Hộp 24,500 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

398 Astecin Injection L-Ornithine- L-Aspartate 500mg/5ml VN-12198-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 7,720
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/11/2011

399 Asthalin Inhaler Salbutamol 100mcg/liÒu VN-3955-07 Hộp 1  ống 200 liều lọ 36,881 Cipla Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

400 Asthmex Salbutamol 20mcg/liÒu VN-9890-05 Hộp 1 lọ 200  liều lo 27,237 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/12/2009

401 Aszolzoly 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-8952-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 600 Windlas Biotech Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/11/2012

402 Atasart Candesartan 16mg VN-1321-06 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,571 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

403 Atcoenema
Natri Citrat; Natri Lauryl 

Sulphat; Glycerin
VN-11686-11

Hộp 1 lọ nhựa 10ml, 

20ml
Lọ 20,246 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/8/2012

404 Atcoenema
Natri Citrat; Natri Lauryl 

Sulphat; Glycerin
VN-11686-11

Hộp 1 lọ nhựa 10ml, 

20ml
Lọ 17,484 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/8/2012

405 Atefulton 50mg Atenolol 50mg VN-5607-08 Chai 50 Viên hộp 53,758 Fulton Medicinali S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/10/2010

406 Atelec Tablets 10 Cilnidipine 10mg VN-15704-12

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 10 vỉ x 14 viên, 

hộp 50 vỉ x 10 viên, 

hộp 50 vỉ x 50 viên, 

hộp 100 vỉ x 10 

Viên 11,550
Ajinomoto Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

407 Atenolol actavis Atenolol 50mg VN-4948-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Balkanpharma - Dupnitza 

AD
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 27/3/2013

408 Athenil 10mg Simvastatin 10mg VN-9856-05 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 4,000 Searle Pakistan Limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

409 Athenil 20mg Simvastatin 20mg VN-9666-05 Hộp 1  vỉ 10 Viên Viên 6,500 Searle Pakistan Limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

410 A-tinic tretionin 0.025%, 5g 7201/QLD-KD Hộp 1 tuýp 5g Hộp 14,000 Thái Lan
Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
22/3/2013

411 Atobaxl-20 Atorvastatin calcium 20mg VN-2689-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,655 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
29/3/2011

412 Atodet-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-14096-11 1 vỉ 10 viên bao phim Viên 1,900
Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd
Công ty TNHH DP Phạm Anh 24/4/2013

413 Atodet-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-14097-11 1 vỉ 10 viên bao phim Viên 2,800
Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd
Công ty TNHH DP Phạm Anh 24/4/2013

414 Atop 10 Atorvastatin calcium 10mg VN-5272-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,350
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/7/2011

415 Atop 20 Atorvastatin calcium 20mg VN-5273-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/7/2011

416 Atorchem Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-5306-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 990 Chemfar Organics (P) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/5/2013

417 Atorchem Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-5306-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,424 Chemfar Organics (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 31/10/2012

418 Atorchem Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-5306-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Chemfar Organics (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/3/2012

419 Atorchem-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-5307-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,460 Chemfar Organics (P) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/5/2013

420 Atorchem-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-5307-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,460 Chemfar Organics (P) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/5/2013

421 Atorchem-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-5307-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,138 Chemfar Organics (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 31/10/2012

422 Atorec-10 Atovastatin Calcium Atovastatin 10mg/ viên VN-10238-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/11/2011

423 Atorec-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-11026-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,720
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/11/2011 16431/QLD-GT 13/10/2017

424 Atorin 10 Tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-9296-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,600

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011



425 Atorin 20 Tablets Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-9297-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,961

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

30/11/2011

426 Atormin 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-12864-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/2/2013

427 Atormin 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-13500-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/2/2013

428 Atorota 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-5207-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 750
M/s. Rotaline Molekule 

Pvt.Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

429 Atorvastatin Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-12628-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

430 Atorvastatin Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-12627-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

431 Atorvastatin Atorvastatin 10mg VN-9489-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 800
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2009

432 Atorvastatin Atorvastatin 20mg VN-9490-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,250
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

433 Atorvastatin 10mg Atorvastatin 10mg VN-5259-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,350
Santa Pharma Generic 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

434 Atorvastatin 20mg Atorvastatin 20mg VN-5260-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Santa Pharma Generic 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011

435

Atorvastatin Winthrop 

(c¬ së ®ãng gãi: Zentiva 

a.s. ®/c: 102 37 Praha 

10, Dolhi Mecholupy, U 

Kabelov

Atorvastatin calcium 20mg VN-8274-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên 201,268 Zentiva a.s
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
21/10/2009

436 Atproton Rabeprazole natri 20mg VN-9742-10  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 9,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/6/2011

437 Atrin 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-12360-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,468
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

438 Atroact-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-2141-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,744 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

439 Atropin Aguettant atropin 0,5mg/ml, 1ml 6382/QLD-KD Hộp 10 ống 1ml Ống 21,293 Aguettant-Pháp
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/7/2012

440 Atsso Cap. Polysaccharide 240mg/ viên VN-11086-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 964
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

441 Atsso Cap. Polysaccharide 240mg/ viên VN-11086-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 959
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/12/2011

442 Auginal
Clindamycin phosphate; 

Clotrimazole

100mg Clindamycin/ 

200mg Clotrimazole
VN-9090-09 Hộp 1vỉ x 7viên Viên 5,847

Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/4/2013

443 Augmentin
Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate

1g amoxicillin/ 200mg 

acid clavulanic
VN-4931-07 Hộp 10 lọ  lọ 45,180 Beecham S.A.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

444 Augmentin
Amoxicillin; Acid 

Clavulanic
1g/125 mg VN-7228-02 Hộp 12  gói gói 18,648

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

445 Augmentin
Amoxycillin; Kali 

Clavulanat
VN-7596-03 Hộp 12  gói 391,55 mg gói 8,750

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

446 Augmentin 1g tablets
Amoxicillin; Acid 

clavulanic
875mg;125mg 10155/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 15,054

SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/2012

447
Augmentin 500 

mg/62.5mg For Adults

Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
. VN-3011-07 Hộp 2  vỉ x 8 Viên viên 10,991

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

448 Augmentin Injection
Amoxicillin; kali 

Clavulanate
1g/200mg VN-8614-04 Hộp 10 lọ lọ 40,301 Beecham S.A.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

449 Augmentin SR

Amoxicillin trihydrate, 

Amoxicillin Sodium; 

Potassium  clavulanate

1000mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-13130-11 Hộp 7 vỉ x 4 viên Viên 22,049
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/2/2012

450 Augoken sachet Cefixime trihydrate 100mg Cefixime khan VN-13960-11 Hộp 10 gói Gói 4,777
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/4/2012

451 Augokene Tablets 100mg Cefixime 100mg VN-1770-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 22,680 Alkem Laboratories Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

452 Augokene Tablets 200mg Cefixime 200mg VN-1771-06 Hộp 1  vỉ 6 Viên HộP 37,422 Alkem Laboratories Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

453 Augpen Suspension
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
. VN-2987-07

Hộp 1 lọ ®Ó pha 

100ml
lọ 30,786

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/2/2010

454 Augpen Suspension
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
. VN-2987-07

Hộp 1 lọ ®Ó pha 

100ml
hộp 33,107

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

455 Augpen-625 Tablets
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
. VN-2988-07

Hộp 5 vỉ nhôm-nhôm 

x 6 viên
Viên 5,250

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

456 Aumtax Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-6902-08 Hộp 1 lọ Viên 45,000 Cooper Pharma
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013



457 Auropennz 1.5
Ampicilin sodium; 

Sulbactam sodium

Ampicilin 1000mg; 

Sulbactam 500mg
VN-6913-08

Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 5ml
Lọ 53,168 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

458 Auropodox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4719-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 12,500 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

459 Auropodox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13488-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 12,796 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

460 Aurotaz-P 4.5
Piperacillin sodium, 

Tazobactam sodium

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-13490-11 Hộp 1 lọ Lọ 160,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
17/7/2012 14643/QLD-GT 19/09/2017

461 Auroxetil 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-4722-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 5,763 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

462 Auroxetil 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-4722-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 3,250 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

463 Auroxetil 500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxim VN-4720-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 15,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 23/8/2012

464 Auroxetil 500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxim VN-4720-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 5,952 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

465 Ausecox 250 Cefuroxime Axetil
Cefuroxime 250mg/ 

Viên
VN-7527-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 12,996 Elegant Drugs PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

466 Ausiazit Azithromycin 500mg VN-2198-06 Hộp 1 lọ HộP 67,948

Hangzhou Ausia 

Biological Technic Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

467 Auskin

Clotrimazole; 

Beclomethasone; 

Gentamycin

. VN-0275-06 Hộp 10 tuýp x 10g tube 8,000 Sigma Laboratories Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
6/5/2008

468 Auskin

Clotrimazole; 

Beclomethasone; 

Gentamycin

. VN-0275-06 Hộp 10 tuýp x 10g Hộp 4,800 Sigma Laboratories Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

469 Ausmax 500mg Azithromycin 500mg VN-5120-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 199,921 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
28/4/2011

470 Auspril 10 Enalapril maleate 10mg VN-12297-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 120,664
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

471 Auspril 20 Enalapril maleate 20mg 230/QĐ-QLD hộp 03 vỉ x 10 viên Viên 6,340 Australia Công ty CP Armepharco 4/10/2012

472 Auspril 5mg Enalapril maleate 5mg VN-12995-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 91,655
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

473 Aussamin
Glucosamin sulfate kali 

clorid
500mg VN-1262-06 Hộp 12  vỉ x 5 Viên viên 2,930

Pharmaction 

Manufacturing Pty., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

474 Avacan 1000
Amoxicillin; kali 

Clavulanate
875,g/125mg VN-2751-07 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 17,000

Khandelwal Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
15/2/2012

475 Avacan 625mg
Amoxicillin; kali 

Clavulanate
. VN-2183-06 Hộp 2  vỉ x 6 Viên viên 8,500

Khandelwal Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

476 Avamys Fluticasone furoate 27,5mcg/liều xịt VN-12459-11 Hộp 1 bình 60 liều xịt Bình 173,191 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/5/2013

477 Avandamet
 Rosiglitazon maleate; 

Metformin Hydrochloride
2mg/500mg VN-1326-06

Hộp 1  vỉ, 2  vỉ x 14 

Viên
viên 8,694 Glaxo Wellcome SA

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

478 Avandamet Rosiglitazon, Metformin 4mg/500mg VN-3012-07
Hộp 1  vỉ x 14 Viên, 

Hộp 2  vỉ x 14 Viên
viên 16,273 Glaxo Wellcome S.A.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

479 Avandia Rosiglitazone maleate 4mg Rosiglitazone VN-1328-06
Hộp 1  vỉ; 2  vỉ; 4  vỉ 

x 14 Viên
viờn 16,684 Glaxo Wellcome SA

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

480 Avandia Rosiglitazone maleate 8mg Rosiglitazone VN-1327-06
Hộp 1  vỉ; 2  vỉ x 14 

Viên
viên 30,946 Glaxo Wellcome SA

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

481 Avastin Bevacizumab 100mg/4ml VN1-131-09 Hộp 1 lọ 4ml lọ 7,173,810 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
8/9/2008

482 Avepzon
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

Cefoperazone 

0,5g/Sulbactam 0,5g
VN-15655-12

Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước cất 5ml
Lọ 30,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/3/2013

483 Avepzon
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
. VN-2882-07

Hộp 1 lọ vµ 1  ống 

níc cÊt 5ml
Lọ 55,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

484 Avixime 200 Cefpodoxim proxetil 200mg VN-10025-10 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 18,000 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
20/1/2011

485 Avodart Dutasterid 0,5mg VN-8476-04 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 17,259 R.P. Scherer S.A
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

486 Avodart Dutasterid 0,5mg VN-8476-04 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 16,162 R.P. Scherer S.A
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

487 Axacef Natri Cefuroxime Cefuroxim 750mg VN-2516-06 Hộp 1 lọ lo 32,918 Medreich Sterilab Limited
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

488 Axacef Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxim VN-5124-07 Hộp 2  vỉ x 7 Viên vien 15,960 Medreich Sterilab Limited
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

489 Axacef Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-5125-07 Hộp 2  vỉ x 7 Viên vien 10,070 Medreich Sterilab Limited
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

490
Axcel Betamethasone 

cream
Betamethasone 0,1% w/w VN-9516-10 Hộp 1 tuýp 5g; 10g Tuýp 32,147

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/2011

491
Axcel Cefuroxime-250mg 

Capsule
Cefuroxime 250mg VN-9063-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 12,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013



492
Axcel Diphenhydramine 

Paediatric syrup

Diphenhydramine HCl; 

Ammonium chloride
7mg/5ml; 67,5mg/5ml VN-11493-10

Hộp 1 chai 60ml, 

100ml, 120ml
Chai 25,500

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

493 Axcel Eviline tablet

Magnesium hydroxide, 

Aluminium hydroxide, 

Simethicone

200mg; 200mg; 20mg VN-9518-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 536
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/11/2011

494 Axcel Fungicort Cream
Miconazole nitrate, 

Hydrocortisone
2%w/w; 1%w/w VN-14077-11 Hộp 1 tuýp 15g Hộp 30,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013

495
Axcel Fusidic Acid-B 

Cream

Acid fusidic; 

Betamethasone 17-valerate
2% w/w; 0,1% w/w VN-12968-11

Hộp 1 tuýp 5g; hộp 1 

tuýp 15g
Tuýp 56,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

496 Axcel Fusidic cream Acid fusidic 2% w/w VN-9520-10 Hộp 1 tuýp 5g; 15g Tuýp 48,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

497 Axcel Fusidic cream Acid fusidic 2% w/w VN-9520-10 Hộp 1 tuýp 5g; 15g Tuýp 48,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

498
Axcel Hydrocortisone 

cream
Hydrocortisone 1% w/w VN-9521-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 24,500

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

499 Axcel Miconazole cream Miconazole nitrate 2,0% VN-5127-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 23,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

500 Axcel Urea Cream Urea VN-10050-10 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 40,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

501 Axcel Urea Cream Urea VN-10050-10 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 50,006
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/11/2011

502 Axodox Doxycycline 100mg VN-0199-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 224 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

503 Axolop Loperamide hydrochlorid 2mg VN-1197-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 106 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

504 Axozine Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-2762-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 260 Axon Drugs Private Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

505 Axren- 250 Cefuroxim Axetil
Cefuroxim 250mg/ 

Viên
VN-8545-09 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 14,000 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

506 Axtoxem 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14112-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,105 Coral Laboratories Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/6/2012

507
AZ Powder for 

suspension 200mg/5ml
Azithromycin 200mg/5ml VN-1642-06 Hộp 1 lọ 15ml Hộp 23,764 Aristopharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

508 AZ-250 capsule Azithromycin 250mg VN-1643-06 Hộp 2  vỉ x 4 Viên viên 5,868 Aristopharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

509 Azalovir Acyclovir VN-8098-09 ống nhôm 10g Tuýp 4,286
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/11/2011

510 Azamacin Azithromycin 250mg VN-10097-05 Hộp 10  vỉ x 6 Viên hộp 53,500
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/9/2009

511 Azee Dry Syrup
Azithromycin dihydrate 

USP
200mg/5ml VN-5291-10

Hộp 1 lọ bột pha hỗn 

dịch uống 15ml
Lọ 70,989 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/6/2013

512 Aziact Azithromycin dihydrate 250mg VN-4092-07 Hộp 2 vỉ x10Viên viên 2,667
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/12/2009

513 Aziclar 250 Clarithromycin 250mg VN-5542-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 3,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

514 Azifar 500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-12340-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,210
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/4/2013

515 Aziflam Azithormycin 250mg/ viên VN-9784-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,250
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

516 Aziflu-S Kit
Azithromycin ; Secnidazole 

; Fluconazole
. VN-6751-08

Hộp 1 vỉ (2viên 

Azithromycin ; 1 viên 

Secnidazole ; 1 viên 

Fluconazole )

Viên 11,553 Zee Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

517 Azilide-200 RediMed Azithromycin 200mg/5ml VN-5667-08 Hộp 1 lọ 15ml lọ 19,955 Micro Labs Limited
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

518 Azimete Azithromycin 600mg/15ml VN-3728-07 Hộp 1lọ 15ml Lọ 10,000
Medimet Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

519 Azimini 250 Azithromycin 250mg VN-1589-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,800
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/12/2010

520 Aziona Risperidone 2mg/ viên VN-9095-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,752
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 7/9/2012

521 Azipowder Azithromycin 200mg/5ml VN-2462-06 Hộp 1 chai 15 ml Lọ 16,000 Renata Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

522 Azithfort Azithromycin 200mg/5ml VN-8045-09
Hộp 1 lọ ®Ó pha 

15ml hçn dÞch
Hộp 10,773 MBL Pharma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

523 Azithral kidtab Azithromycin 100mg VN-3355-07
Hộp lín x 10 Hộp nhá 

x  vỉ 3 Viên
VIÊN 8,000 Alembic Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

524
Azithromycin Capsules 

USP
Azithromycin 250mg VN-1396-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,798 Delhi Pharma

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/5/2009

525
Azithromycin Capsules 

USP 500mg
Azithromycin 500mg VN-3630-07 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 6,000

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012



526
Azithromycin tablets 

500mg
Azithromycin dihydrat 500mg Azithromycin VN-13005-11

Hộp 1 vỉ x 3 viên nén 

bao phim
Viên 5,900

Health care Formulations 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

527

Azitromicina Farmoz 

(Đóng gói: Farmoz 

Sociedade Tecnico 

Medicinal, S.A. Rua Pro. 

Henr. Barros Edi. S

Azithromycin 500mg VN-11797-11 Hộp 1 lọ bột đông khô Hộp 310,000 Reig Jofre S.A
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/5/2013

528 Aziwok Azithromycin 200mg/5ml VN-9894-10 Hộp 1 lọ 15ml hộp 51,946 Wockhardt Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/4/2011

529 Aziwok-500 Azithromycin 500mg VN-12061-11 Hộp 10 vỉ x 3 viên Viên 10,205 Wockhardt Limited Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

530 Azoact 100 Azithormycin 100mg VN-12067-11 Hộp 20 gói Gói 2,581 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

531 Azoget 250mg Azithromycin 250mg VN-6663-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

532 Azooba-200 Tablet Aciclovir 200mg VN-6543-08
Hộp 5 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 838 Accure Labs Pvt.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

533 Azopt Brinzolamide 0.01 VN-9503-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 106,800 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/5/2009

534 Azstar 200 Cefpodoxime 200mg VN-11765-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 5,100 M/s Biomed Life Sciences

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2012

535 Azstar DT Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14079-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,300 M/s. Biomed Life Sciences
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

536 Azstar Kid Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-10873-10 Hộp 20 gói Gói 5,600 M/s Biomed Life Sciences
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/9/2012

537 Aztor 20 Atorvastatin calcium 20mg VN-4103-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 8,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008 16429/QLD-GT 13/10/2017

538 Azukon Gliclazide 80mg VN-12685-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

539 Azukon Gliclazide 80mg VN-12685-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

540 Azukon Gliclazide 80mg VN-10371-05
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
Hộp 122,376

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

541 Azukon MR Gliclazide 80mg VN-9383-05
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
Hộp 183,563

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

542 Azukon MR Gliclazide 30mg VN-9383-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,350
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

543 Azukon MR Gliclazide 30mg VN-9383-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,387
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

544 B.B. Cin Cefadroxil 500mg VN-0527-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 73,500 Micro Labs Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

545 Baby A
Vitamin A, B1, B2, B6, 

D3, B5, L-Lysin HCl
. VN-11759-11

Hộp 1 lọ 60ml, Hộp 1 

lọ 100ml
Hộp 10,566 Celogen Pharma Pvt. Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

546 Bacforxime Natri Cefotaxime 1g Cefotaxime VN-1659-06
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i
hộp 9,000 Fine Pharmachem Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

547 Baclecin-500 Clarithromycin 500mg VN-3438-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 5,600 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

548 Baclecin-500 Clarithromycin 500mg VN-3438-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 4,231 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

549 Bacqure
Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem, 500 

mg Cilastatin
VN-14342-11 lọ 30ml, chai 100ml Chai 290,000 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2012

550 Bacqure 500mg
Imipenem; Cilastatin 

sodium
. VN-1974-06 Hộp 1 lọ lọ 275,480 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

551 Bactadim Ceftazidime 1g VN-1655-06
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Hộp 52,500 Delhi Pharma

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

552 Bacticef 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-3479-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 16,000 Holden Medical Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

555 Bactol Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-7949-09 Hộp 12 gói Gói 7,800 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/2/2012

556 Bactroban Mupirocin 22mg/g VN-0357-06 Hộp 1 tuýp 5g, 15g  tuýp 37,887 SmithKline Beecham
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

557 Bagocit 20 Citalopram 20mg VN-3673-07 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,057 Laboratorios Bago S.A
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/9/2011

558 Bagocit 20 Citalopram 20mg VN-3673-07 Hộp 2  vỉ x 14 Viên HộP 224,000 Laboratorios Bago S.A
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

559 BAL Dimercaprol 200mg 7244/QLD-KD hộp 12 ống Lọ 430,000 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/6/2012

560 Balogink Cao Gingko biloba 40mg VN-5668-08
Hộp 6 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 800 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/10/2012

561 Balogink Cao Gingko biloba 40mg VN-5668-08
Hộp 6 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 1,850 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

562 Bamebin tablet Bambuterol HCL 10mg VN-7651-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,600 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/4/2013



563 Bamifen Baclofen 10mg VN-10082-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Hộp 183,883 Remedica Ltd. Công ty CP Armepharco 29/9/2011

564 Banupyl - Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-4536-07

Hộp 7 Hộp nhá; Hộp 

nhá 1  vỉ x 2 Viên 

nang lansoprazole, 2 

Viên Tinidazole vµ 2 

Viên Clarithromycin

Hộp 84,728 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

565 Banupyl - Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

VN-7174-02 Hộp 7  vỉ x 6 Viên hộp 100,000 Micro Labs Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

566 Baraclude Entecavir 0,5mg VN-3828-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 72,765 Bristol Myers Squibb
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/10/2009

568 Barokin Cao l¸ Ginko biloba 40mg VN-4102-07
Hộp  lín chøa 2 Hộp 

nhá x 60 Viên
viên 1,492

Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2011

569 Barole 10 Rabeprazole 10mg VN-0507-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,848
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
20/4/2010

570 Barole 20 Rabeprazole 20mg VN-0508-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,250
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

571 Baronicine 125mg Clonixine lysinate 125mg VN-9171-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 402,246
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

572
Bausch & Lomb 

Computer Eyes Drops
Glycerin 0.01 VN-0430-06 Hộp 1 lọ 15ml lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

573
Bausch & Lomb 

Moisture Eyes
Glycerin; Propylen Glycol . VN-10193-05 Hộp 1 lọ 15ml lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

574
Bausch&Lomb Moisture 

Eyes

Glycerin 0.3%, Propylene 

glycol 1.0%
15ML 127.417/QĐ-QLD Lọ 15ml Hộp 49,527 MỸ

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
14/8/2012

575 Bavican Cap. Ribavirin 400mg/ Viên VN-6774-08 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 15,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
16/11/2010

576 BDDE Tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg/ viên VN-9176-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 18/3/2013

577 BÐres Drops C¸c nguyªn tè vi lîng . VN-10058-05
Hộp 1 chai 30ml, Hộp 

1 chai 100ml
chai 76,000

BÐres Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

578 Bearcef Cefuroxime 250 mg VN-6878-02 Hộp 1  vỉ 10 Viên viên 9,800
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 3/6/2008

579 Beartec Tablet 10mg Enalapril maleate 10mg VN-1805-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên VIÊN 2,395
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

580 Bebloc-5 Tablet Amlodipine besilate 5mg VN-9441-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,600 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/5/2011

581 Beclate aquanase
Beclomethasone 

dipropionate
0,1% VN-2930-07 Hộp 1 lọ Lọ 87,670 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

582 Becombion

Vitamin B1,   Vitamin B2,   

 Nicotinamide,   D(+)-

Pantothenol,  Vitamin B6,   

Vitamin  B12

VN-9307-09 Hộp 1 chai 110ml Lọ 26,100 PT. Merck Tbk.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

583 Becombion Injection

Vitamin B1; Vitamin B2; 

Vitamin B6; Nicotinamide; 

D(+) Pantothenol; Vitamin 

B12; D(+) Biotin

VN-8798-04 Hộp 6  ống 2ml ỐNg 4,800 PT. Merck Tbk
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

584 Beebipheran
Biphenyl dimethyl 

carboxylate
7,5mg/ viên VN-8218-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,599

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/4/2013

585 Beecef Inj 1g Ceftriaxone 1g VN-9517-05 Hộp 10 lọ hộp 49,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

586 Beecetam Inj. Cefotaxime natri 1g Cefotaxime VN-10329-10 Hộp 10 lọ Lọ 25,500
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/12/2012

587 Beecetam Inj. Cefotaxime 1g VN-8448-04 Hộp 10 lọ Lọ 35,640
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

588 Beedrafcin Calcitriol 0,25mcg VN-2710-07 Hộp 6  vỉ x 10 Viên HộP 105,911
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

589 Beejedroxil Cap Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-5285-08 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 2,133
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

590 Beelevotal Levosulpiride 25mg VN-0765-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012

591 Beelovir

Cao Cardus marianus 

100mg (tương đương 70mg 

Silymain và 30mg Silybin)

Cao Cardus marianus 

100mg
VN-14227-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 New Gene Pharm Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/8/2012

592 Bee-Neotil Inj. Citicholin 500mg VN-14720-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 21,870
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
24/10/2012

593 Bee-Neotil Inj. Citicholin 500mg VN-14720-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 21,945
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/10/2012



594 Beeocuracin Tab. Levofloxacine 100mg VN-5922-08 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 11,286
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

595 Beesedril Sulpiride 100mg VN-0793-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 86,152
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

596 Beesencef inj.
Sulbactam natri; 

Cefoperazon natri
. VN-2153-06 Hộp 10 lọ lọ 79,544

Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
5/7/2010

597 Beesmatin Levosulpiride 25mg VN-9970-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 567 Hanyoung Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

598 Beesmatin Levosulpiride 25mg VN-9970-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,072 Hanyoung Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

599 Beevirutal Acyclovir 50mg/g VN-0102-06 Hộp 1 tuýp 5g HộP 13,335
Samchully Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
12/5/2009

600 Begenderm
Betamethasone valerate, 

Gentamicin sulphate
0,61mg; 1mg VN-14487-12 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 25,000

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/5/2013

601 Belarosin Bromelain, Trypsin
20.000 UI Bromelain, 

2500UI Trypsin
VN-7802-09  Hộp 10  vỉ x 10Viên hộp 89,388 Seoul Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
26/7/2010

602 belipexade pemetrexed 500mg 5070/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 9,450,000 argentina
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
4/4/2013

603

Benalapril 10 (§ãng gãi 

vµ xuÊt xëng: Berin 

Chemie AG (Merani 

Group); ®/c: Glienicker 

Weg 125 12489

Enalapril maleate 10mg VN-9948-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,617 Berlin Chemie AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/5/2011

604 Benalapril 5 Enalapril 5mg VN-0054-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hop 57,000 Berlin Chemie AG Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 17/6/2010

605 Benalapril 5 Enalapril 5mg VN-0054-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,172 Berlin Chemie AG Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

606 Benalapril 5 Enalapril 5mg VN-0054-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hụp̣ 53,156 Berlin Chemie AG
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
27/11/2009

608 Benidi

Nystatin, 

Diiodohydroxyquin, 

Benzalkonium chloride

100 000IU;100mg; 

7mg
VN-5073-10 Hộp 2 vỉ xé x 5 viên Viên 6,900 Polipharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/8/2012

609 Benidi

Nystatin, 

Diiodohydroxyquin, 

Benzalkonium chloride

100 000IU;100mg; 

7mg
VN-5073-10 Hộp 2  vỉ xÐ x 5 Viên viên 2,984 Polipharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

610 Benoramin
Betamethason; 

Dexchlorpheniramine
VN-8628-04

Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

chai 100 Viên; chai 

500 Viên

chai 500 viên 93,000 Sinil Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

611 Benoramin
Betamethason; 

Dexchlorpheniramine
VN-8628-04

Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

chai 100 Viên; chai 

500 Viên

hộp 100 viên 26,400 Sinil Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

612 Bentalex

Beta-caroten; Dl-alpha-

tocopherol acetate; Men 

kh« selen; acid ascorbic

. VN-2604-07 Hộp 24  vỉ x 5 Viên 3,100 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/6/2008

613 Bentarcin Thymomodulin 80mg VN-9283-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 4,000 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/6/2011

614 Bentarcin Thymomodulin 80mg VN-9283-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 125,108 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/5/2009

615 Bentarcin Capsule Thymomodulin 80mg VN-10788-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,060 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/5/2012

616 Benzox Ofloxacin 200mg VN-9657-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 2,457 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

617 Benzylpenicillin Sodium Benzylpenicillin natri 1000.000IU VN-10323-10 Hộp 50 lọ Lọ 1,821
Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

618
Benzylpenicillin sodium 

for Inj. 1MIU
Benzylpenicillin sodium

BenzylPenicillin 

1.000.000 IU
VN-2104-06 Hộp 50 lọ Lọ 1,500

Shanxi Shuguang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

619 Bepanthene Dexpanthenol 100mg VN-4171-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 2,511 Cenexi SAS
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/5/2011

620 Bepoz-5
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-10956-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,119 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 14/1/2013

621 Berimin H5000 C¸c vitamine B1, B6, B12 . VN-5094-07
Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i
Hộp 50,000

Hubei Hope 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2009

622

Berlithion 600 Capsules 

(Đóng gói & dán nhãn: 

Catalent Germany 

Schorndorf GmbH, 

Steinbeisstr. 1 & 2

Thioctic acid 600mg VN-12883-11
Hộp 1 vỉ x 15 viên; 

hộp 2 vỉ x 15 viên
Viên 10,568

R.P. Scherer GmbH & 

Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/7/2012



623

Berlithion 600ED (Xuất 

xưởng: Berlin-Chemie 

AG (Menarini Group) 

Glienicker Weg 125 - 

12489 Berlin, G

Thioctic acid 600mg/24ml VN-12877-11 Hộp 5 ống Ống 81,550
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/7/2012

624 Berlthyrox 100 Levothyroxine 100mg VN-9425-05 Hộp 4  vỉ x 25 Viên viên 369 Berlin Chemie AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
14/12/2009

625 Berodual
Fenoterol hydrobromide; 

Ipratropium bromide

Fenoterol 

hydrobromide 50mcg; 

Ipratropium bromide 

20mcg

VN-6454-08
Hộp 1 b×nh xÞt 10ml 

gåm 200 nh¸t xÞt
Lo 134,442

Boehringer Ingelheim 

International GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

626 Berovase Tablet
Bromelain; Trypsin dạng 

tinh thể

Mỗi viên chứa 

Bromelain 40mg; 

Trypsin dạng tinh th

VN-5037-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Korea Core Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

627 Besart-150 Irbesartan 150mg VN-5845-08
Hộp chứa 3 vỉ x 10 

viên nén
Viên 2,405 Axon Drugs Private Ltd. Công ty CP Armepharco 12/4/2013

628 besivance besifloxacin không xđ VN1-686-12 chai 5ml Chai 180,000 Bausch & Lomb Inc
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
13/5/2013

629 Besoramin

Betamethasone 0.25mg; 

Dexchlorpheniramin; 

Maleate 2mg

VN-15112-12 chai 500 viên Viên 290
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2012

630 Besoramin tab.

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

. VN-1351-06 Chai 500 Viên 113,531
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

631 Besoramin tab.

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

. VN-1351-06 Chai 500 Viên Chai 97,644
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

632 Besta-Amc Amoxicillin, clavulanic acid
1g Amoxicillin; 0,2g 

Clavulanic acid
VN-14102-11 Hộp 10 lọ Lọ 38,100

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 10/8/2012

633 Bestacefdine Cefradine 1g/lọ VN-14600-12 Hộp 10 lọ Lọ 14,300

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 10/8/2012

634 Bestacefdine Cefradine 1g/lọ VN-14600-12 Hộp 10 lọ Lọ 14,300

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 10/8/2012

635 Bestaprazole Omeprazole 40mg VN-14103-11 Hộp 10 lọ Lọ 50,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
22/8/2012

636 Bestmadol
acetaminophen 162.5mg  

tramadol 18.75mg

acetaminophen 

162.5mg  tramadol 

18.75mg

16649/QLD-GT hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 không xác định
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
16/2/2012

637 Bestnats Cefuroxime Axetil 125mg/5ml VN-10880-10 Hộp 1 lọ pha 50ml Lọ 15,550
M/S Nova Med 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/7/2012

638 Bestum 1g Ceftazidime 1g 1g VN-16408-13
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 42,525 Wockhardt Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

639 Betacard-50 Atenolol 50mg VN-1062-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 655
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
10/7/2008

640 Betaderm neomycin Betamethason, neomycin VN-7717-03 Hộp 1 tuýp 10 g hộp 10,800
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

641
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine VN-10690-10 Hộp 1 chai 125ml Chai 42,400

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/3/2013

642
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine 0.10 VN-10690-10 Hộp 1 chai 125ml lọ 42,400

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
21/6/2011

643
Betadine Gargle and 

Mouthwash
Povidone Iodine 1%w/v VN-11667-10 Hộp 1 chai 125ml Chai 59,200

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/3/2013

644 Betadine Vaginal Douche Povidone Iodine VN-14885-12 Hộp 1 chai 125ml Chai 42,400
Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/3/2013

645 Betaksim 1g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-8086-09
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 4ml
Hộp 40,500

Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

646 Betaloc Zok Metoprolol 25 mg VN-7768-03 Hộp 1  vỉ x 14 Viên viên 5,779 AstraZeneca AB
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/10/2010

647 Betalol Timolol maleat Timolol 5mg/ml VN-12025-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 32,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/7/2012

648 Betalol Timolol maleat Timolol 5mg/ml VN-12025-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 32,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/7/2012

649 Betamethasone Betamethasone 0,5mg VN-0697-06 Hộp 1 chai 1000 Viên viên 92 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

650 Betamethasone Betamethasone 0,5mg VN-0697-06 Hộp 1 chai 1000 Viên Hộp 212,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

651 Betamethasone BP 0,5mg Betamethasone 0,5mg VN-5543-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 92
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010



652 Betamethasone Tablets Betamethasone 0,5mg VN-4751-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 105 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

653 Betamethasone Tablets Betamethasone 0,5mg VN-4751-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 140 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/9/2008

654 Beta-poetin Erythropoietin Beta 2000IU VN-5215-10 Hộp 6 ống Ống 271,180
Zahravi Pharmaceutical 

Company

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/2/2012

655 Betapride-2 Glimepiride 2mg VN-7135-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,137 Panacea Biotec Limited Công ty CP Armepharco 2/7/2013

656 Betapride-2 Glimepiride 2mg VN-7135-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,860 Panacea Biotec Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

657 Betricin-200 Ofloxacin 200mg VN-2768-07
Hộp chøa 3  vỉ x 10 

Viên
hỘP 149,500 M/S Euro healthcare

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

658 Bi Preterax
Perindopril tert-butylamine, 

Indapamide
4mg; 1,25mg VN-15957-12 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 6,067

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2013

659 Biafine Trolamin VN-8014-03
Hộp 1 tuýp 93g; Hộp 

1 tuýp 46,5g
Hộp 93g 84,000 Laboratoires Medix công ty cp dược phẩm việt hà 2/6/2011

660 Biafine Trolamin VN-8014-03
Hộp 1 tuýp 93g; Hộp 

1 tuýp 46,5g
Hộp 46,5g 56,000 Laboratoires Medix

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

661 Biangko  Ginkgo biloba leaf extract
40mg Ginkgo biloba 

ext.
VN-4785-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 1,053 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

662 Bicodan Inj Piroxicam 20mg/1ml VN-13322-11 Hộp 50 ống 1ml Ống 3,400 HVLS Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2012

663 Bidalic
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-13825-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/6/2012

664 Bifazo 1g Cefazolin Sodium 1g Cefazolin VN-4248-07 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 28,000
Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

665 Biloxim 1,5g Cefuroxime sodium 1,5g Cefuroxime VN-11516-10 Hộp 1 lọ và 1 ống Hộp 22,000

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

666 Bimaz Carbimazole 5mg VN-5150-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên vien 791 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/12/2009

667 Bimoclav 625 Amoxicillin,  clavulanate 625mg VN-5815-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 8,139 Aegis Ltd. Công ty CP Armepharco 19/9/2012

668 Binagen Glimepiride 2mg VN-15504-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,533
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/4/2013

669
Binexbi - Tocin 

Ophthalmic Solution
Tobramycin 3mg/5ml VN-9427-05 Hộp 1 lọ 5ml LỌ 13,406 Binex Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

670 Binexcolin Natri citicolin 500mg/2ml Citicoline VN-2343-06 Hộp 10 ống x 2ml Ống 23,200 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

671 Binexlebos inj. L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-1118-06 Hộp 10 ống x 5ml Ống 29,000 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2012

672 Binexlebos inj. L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-1118-06 Hộp 10 ống x 5ml Hộp 28,000 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

673 Binexmetone Tablet Nabumetone 500mg VN-14185-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,137 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/2/2012

674 Binexmetone Tablet Nabumetone 500mg VN-1119-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,157 Binex Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

675 Binexselfra Cephradine 500mg VN-9927-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,100 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

676 BinexSelfra Cap Cephradine 500mg VN-12474-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Binex Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/8/2012

677 Binozyt 500mg Azithromycin 500mg VN-4607-07 Hộp 1  vỉ x 2 Viên viên 40,195 Novartis Bangladesh Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
6/8/2008

678 Bio-Ane Tretinoin 0,5mg/gm VN-10778-10 ống nhôm 20gm Ống 65,000 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
6/6/2013

682 Bio-cerin capsules Diacerein 50mg VN-12887-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 5,400

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

683 Biocid Plus

Gel khô Nhôm Hydroxyd, 

Magnesium Hydroxide, 

Simethicon

400mg/400mg/ 30mg VN-5240-10 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 829
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/2/2013

684 Biocip Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-9620-10 Chai nhựa 100ml Chai 38,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/11/2012

11625 Wintofen Clopidogrel Bisulfat 75mg clopidogrel VN-10663-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,630 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
2/12/2014

686 Bio-dacef Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-8460-09 Hộp 2vỉ x 5viên Viên 12,624 Bioton S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/2011

687 Biodacyna 250mg/ml Amikacin sulfate 250mg/ml VN-6087-08 Hộp 1lọ 2ml lọ 53,900 Bioton S.A.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

688 Biofazolin Cefazolin Sodium 1g Cefazolin VN-10782-10 Hộp 1lọ Lọ 32,000 Bioton S.A.
Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
11/5/2012

689 Biofazolin Cefazolin 1g VN-10092-05 Hộp 1 lọ Lọ 25,500 Bioton S.A.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008



690 Bioferon

S¾t fumarat, Acid 

ascorbic; KÏm sulfat; 

Cyanocobalamin; Acid folic

. VN-3279-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên vien 1,520 Medreich Sterilab Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

691 Bioflora 100mg
Saccharomyces boulardii 

đông khô
113mg VN-4109-07 Hộp 10 gói, 20 goi Gói 5,647 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

692 Bioflora 100mg
Saccharomyces boulardii 

đông khô
113mg VN-4109-07 Hộp 10 gói, 20 goi Gói 5,647 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

693 Bioflora 200mg
Saccharomyces boulardii 

đông khô
226mg VN-4110-07 Hộp 10 viên Viên 11,295 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

694 Biofora Inj. Natri Cefoperazon 1g Cefoperazon VN-1120-06 Hộp 1 lọ; 10 lọ lọ 83,296 Binex Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

695 Biofumoksym Cefuroxim sodium 1500mg Cefuroxim VN-8462-09 Hộp 1 lọ lọ 85,950 Bioton S.A. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

696 Biolacto
lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus bulgaricus
. VN-5902-08

Lọ nhựa 100 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 517 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

697 Biometfor 850 Metformin HCl 850mg VN-13049-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
9/4/2013

698 Biometfor 850 Metformin HCl 850mg VN-13049-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
2/11/2012

699 Bioszone 2g Inj.
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

Mçi lä chøa 

Cefoperazone 1,0g; 

Sulbactam 1,0g

VN-8054-09 Hộp 1 lọ lọ 100,000
Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
2/11/2010

700 Bioszone Inj
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

Cefoperazone 500mg; 

Sulbactam 500mg
VN-5426-08 Hộp 10 lọ x 1g Hộp 842,888 Intermed Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

701 Bio-Taksym Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14769-12 Hộp 1 lọ Lọ 30,000 Bioton Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/4/2013

702
Biotine Roche 0.5 pour 

cent
Biotin (Vitamin H) 5mg/ml VN-4173-07 Hộp 6  ống x 1ml ống 12,185 Cenexi SAS

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/5/2011

704 Biovit Drop

Vitamin B Complex, 

Vitamin C, Vitamin D3, 

Vitamin A, Calcium, D-

Pantothenate

VN-12262-11 Hộp 1 lọ 15ml Hộp 42,036
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

705 Bipheran
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
7,5mg VN-6169-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,350 Hanyoung Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

706 Bi-preterax

Perindopril tert Butylamin 

(4,0mg); Indapamid 

(1,25mg)

. VN-3070-07 Hộp 1  vỉ 30 Viên Viờn 5,524
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/9/2009

707 Biroxime Cream Clotrimazole 10mg VN-14270-11 Hộp 1 tube 20g Tuýp 15,000 Agio Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

708 Biroxime-V Clotrimazole 100mg VN-11199-10 Hộp 1 vỉ 6 viên Viên 2,500 Agio Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

709 Biseko

Albumin, Immunoglobulin 

G, Immunoglobulin A, 

Immunoglobulin M

VN-13034-11
Chai 50ml, 250ml, 

500ml
Hộp 997,500 Biotest Pharma GmbH

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013

710 Biselect 5 Bisoprolol fumarat 5mg VN-3659-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 593 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

712 Bislan Bromhexin HCL 8mg VN-2537-06
Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

lọ 1000 Viên
Hộp 25,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

713 Bisocar 5 Bisoprolol 5mg VN-0204-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Rusan Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/8/2012

714 Bisocar 5 Bisoprolol 5mg VN-0204-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Rusan Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/5/2012

715 Bisocar 5 Bisoprolol 5mg VN-0204-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 64,800 Rusan Pharma Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

716 Bisolota F.C. Tablets 5mg Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-16058-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 22/5/2013

717 Bisoltussin Dextromethorphan HBr 10mg/ml VN-5026-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 39,529
PT Boehringer Ingelheim 

Indonesia

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/12/2012

718 Bisolvon Bromhexin Hydrochloride 8mg VN-4740-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên Viờn 1,670
Boehringer Ingelheim 

France

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

719 Bisolvon Elixir Bromhexin Hydrochloride 4mg/5ml VN-0754-06 Hộp 1 chai 60ml Chai 29,190 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

720 Bisomark 10 Bisoprolol Fumarate 10mg VN-12563-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,333 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/3/2013

721 Bisomark 5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-12564-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,667 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/3/2013

722 Bisotab-5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-6980-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,150 Penta Labs Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

723 Bisotab-5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-6980-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,190 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009



724
Bitazid 1g Ceftazidime 

Pentahydrate USP 1g
Ceftazidime 1g VN-4249-07 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 84,500

Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

725 B-Ject Inj.
Vitamin B1, B2, B6, B5, 

PP
VN-8213-09 Hộp 10 ống 2 ml Ống 912

Shijiazhuang Ouyi 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/11/2011

726 Blauferon B Interferon alpha 2b 3MIU/ lọ VN-9476-10
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi 1ml
Hộp 260,000

Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/2/2012

727 Blautrim Filgrastim 30MIU    (300mcg)/ml VN1-678-12 Hộp 1 bơm tiêm 1ml Hộp 868,000
Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
31/5/2013

728 Blesta Arginine Tidiacicate 200mg VN-5083-10 Hộp 20  vỉ x 5 Viên 3,100 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
4/5/2010

729 Bloza Losartan kali 50mg VN-11918-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,400
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/9/2012

730 Bluplex

C¸c Vitamin B1; B2; B6; 

C; Niacinamid; 

Dexpanthenol

VN-8522-04 Hộp 20 chai 500ml chai 28,489

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

731 Bluplex-S C¸c vitamin . VN-1055-06 Chai 500ml chai 35,900

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

732 BMI Trimetazidine
Trimetazidine 

Hydrochloride
20mg VN-4392-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 515 BMI Korea Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

733 bobotic oral drop symetic 14115.00 hộp 1 lọ 30m Lọ 60,512
Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/11/2011

734 Bone-Caol Calcitriol 0,25mcg VN-15507-12
Hộp chứa 6 vỉ x 10 

viên
Viên 3,500 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
7/1/2013

735 Bonemass T

Canxi carbonat 1250mg 

t¬ng ®¬ng 500mg canxi, 

Vitamin D3 0,01mg t¬ng 

®¬ng 200IU, KÐm 

Suphat 35mg

VN-8042-09  Hộp 10  vỉ x 10Viên hộp 16,946 Celogen Pharma Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
1/6/2010

736 Bonforte
Calcitriol, Calcium citrat, 

Magnesi oxyd, Zinc oxyd.
. VN-5544-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 4,000

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
5/7/2011

737 Bonical Calcitriol 0,25mcg/ Viên VN-9059-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên 64,558
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

738 Bonimus
Streptokinase -

Streptodornase

10mg/ Viên (t¬ng 

®¬ng Streptokinase 

10000IU, 

Streptodornase 

2500IU)

VN-9259-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,361 Korean Drug Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

739 Bon-one 0.25 Alfacalcidol 0,25mcg VN-11527-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 480,271 Teijin Pharma Limited.
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
10/8/2012

740 Boraderm

 Betamethasone 

Dipropionate, 

Clotrimazole, Gentamycin 

sulfate

0,64mg; 10mg; 1mg/g VN-10787-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 11,000 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

741
Boram Liverhel soft 

capsule

L-ornithin L-aspartat; 

DÞch chiÕt tái; Vitamin A
. VN-2112-06 Hộp  12  vỉ x 5 Viên hộp 160,000 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

742 Bordamin H - 5000
Thiamine HCl, Pyridoxin 

HCl; Cyanocobalamin

50mg; 250mg; 

5000mcg
VN-5450-10

Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i
lọ 7,809 Sinochem Ningbo Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

743 Boricetam Piracetam 1g/5ml VN-3398-07 Hộp 10 ống 5ml ống 20,650 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

744 Boricetam Piracetam 400mg VN-3399-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 28,633 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

745 Borini-K

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-1383-06

Hộp ®ùng 7 Hộp nhá 

x 1  vỉ chøa 2 Viên 

nang Lansoprazole; 2 

Viên nén Tinidazol; 2 

Viên nén 

Clarithromycin

hộp 64,015 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

746 Borini-K

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-1383-06

Hộp ®ùng 7 Hộp nhá 

x 1  vỉ chøa 2 Viên 

nang Lansoprazole; 2 

Viên nén Tinidazol; 2 

Viên nén 

Clarithromycin

hộp 71,711 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

747 Boristro

Gel kh« Nh«m Hydroxyd, 

Magnesium Hydroxide, 

Simethicon

VN-3417-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 169
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

748 Borivampi Rabeprazole Sodium 20mg VN-2651-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên vien 1,450
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/7/2009

749 BQL 5 Enalapril 5mg VN-9520-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 367 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010



750 Brainact 500 Citicoline Sodium 500 mg Citicoline VN-6271-08  vỉ 10 Viên, Hộp 3  vỉ Viên 17,527
PT Dankos Laboratories 

Tbk

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
28/10/2009

751 Brainup Inj. Citicoline 500mg VN-10201-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 20,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 24/12/2012

752 Brainup Inj. Citicoline 250mg/ml VN-9836-05 Hộp 10  ống 2ml hộp 192,746 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/6/2008

753 Bralcib Tobramycin sulfate 0,3% Tobramycin VN-1173-06 Hộp 1 lọ 5ml lọ 7,547 Atco Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

754 Brawmicin Cinnarizine 25mg VN-5246-08 Hộp 1 vỉ x50 viên Viên 150 Delhi Pharma
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2012

755 Breathex
Salmeterol (25mcg/liÒu); 

Fluticasone (125mcg/liÒu)
. VN-2552-07 Hộp 1 b×nh lo 171,310 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/12/2009

756 Brexin Piroxicam 20mg VN-8215-04
Hộp 2  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 3  vỉ x 10 Viên
Viên 5,950 Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
28/4/2009

757 Bridion sugammadex 100mg/ml VN1-415-11
100mg/ml, hộp 10 lọ 2 

ml
Lọ 2,015,934 Hà Lan Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/6/2013

758 Bridion sugammadex 100mg/ml VN1-415-11
100mg/ml, hộp 10 lọ 2 

ml
Lọ 2,015,934 Hà Lan Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/6/2013

759 Bridion sugammadex 100mg/ml VN1-415-11
100mg/ml, hộp 10 lọ 2 

ml
Lọ 271,130 Hà Lan Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/12/2011

760 Brifecy-500 Cefadroxil 500mg VN-1451-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,340 Micro Labs Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/7/2012

761 Brinoce Terbutaline Sulfate 5mg VN-5478-08 Hộp 2 vỉ x 10Viên Hộp 23,307
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

762 Brolasin Bromelain; Trypsin . VN-0215-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 67,560
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
22/4/2010

763 Bromfex Ceftriaxone sodium 1g Ceftriaxone VN-11496-10 Hộp 5 lọ Lọ 56,000

SIC "Borshchahivskiy 

Chemical-Pharmaceutical 

Plant" CJSC

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/2013

764 Bromhexin Bromhexin HCL 8mg VN-8413-09 Hộp 1vỉ x 20viên Viên 881
Balkanpharma - Dupnitza 

AD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/6/2013

765 Bromhexin Bromhexin HCL 8mg VN-8413-09 Hộp 1vỉ x 20viên Viên 657
Balkanpharma - Dupnitza 

AD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
18/3/2013

767 Bromtab Tablets Trypsin; Bromelain

Mçi Viên chøa: 

Trypsin 1mg; 

Bromelain 50mg

VN-10234-10 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 44,518
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/2/2011

768 Broncho-Vaxom Adults

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;... 

7mg VN-2315-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 16,177 OM Pharma
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/9/2010

769 Broncho-Vaxom Adults

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;... 

7mg VN-2315-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 14,820 OM Pharma
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

770 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

3,5mg VN-15048-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,889 OM Pharma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

29/11/2012

771 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;... 

3,5mg VN-2316-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 10,018 OM Pharma
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/9/2010

772 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;... 

3,5mg VN-2316-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 9,620 OM Pharma
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

773 Bronket Ketotifen 1mg VN-5659-10  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 286 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

774 Brospecta-100 Cefixim 100mg VN-0945-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 1,744 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

775 Brozil 300mg Gemfibrozil 300mg VN-15672-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,023
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

776 Brucet Ibuprofen, Paracetamol 400mg;333mg VN-10416-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2012

777 Brucet Ibuprofen, Paracetamol 400mg;333mg VN-10416-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/2/2012

778 Bru-cod Cefpodoxime proxetil
50mg Cefpodoxime/ 

5ml
VN-1398-06 Hộp 1 lọ ®Ó pha 30ml lọ 14,463 Delhi Pharma

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/12/2009



779 Brudic Diclofenac diethylamin 1,16% VN-3400-07 Hộp 1 tuýp 30g hộp 6,363 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

780 Brudoxil 500 Cefadroxil 500mg VN-1384-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,250 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/9/2012

781 Brudoxil 500 Cefadroxil 500mg VN-1384-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,200 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

782 Brudumine
Glucosamin sulfate 

posstasium chlorid

250mg Glucosamin 

sulfate
VN-5884-08 Hôp 10 vỉ 10 viên Viên 600 Delhi Pharma

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/9/2012

783 Brufen Ibuprofen 100mg/5ml VN-12140-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 55,000 PT. Abbott Indonesia Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/2011

784 Brulamycin Tobramycin sulfate 80mg/2ml Tobramycin VN-15287-12 Hộp 2 vỉ x 5 ống 2ml Ống 45,240

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
18/7/2012

785 Brumetidina 400 Cimetidine 400 mg VN-15128-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 15/3/2013

786 Bru-O Caplets Ofloxacin 200mg VN-9509-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 42,286 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

787 Bru-O Caplets Ofloxacin 200mg VN-9509-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 49,870 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

788 Bruxacin Ciprofloxacin HCL 0,3% Ciprofloxacin VN-3401-07 Hộp 1lọ 5ml chai 4,295 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

789 BTV-Brodox Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1399-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 3,316 Delhi Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/4/2011

790 BTV-Kaptopan
Pantoprazole Sodium; 

Tinidazole; Clarithromycin
. VN-1400-06

Hộp 7 kit x 6 Viên 

(mçi lo¹i 2 Viên)
hộp 106,121 Delhi Pharma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/4/2011

791 BTV-Lecuxim L-ornithin L-aspartate 150mg VN-3407-07
Hộp 10vỉ x 10viên, 

10vỉ x 4viên
Viên 3,200 Delhi Pharma Công ty cổ phần BT Việt Nam 13/12/2011

792 Buclafi Cao Ginkgo biloba 40mg VN-4761-07 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 30,466 Fine Pharmachem
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/4/2008

793 Buclapoxime Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2653-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 10,500
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

794 Buclar Amoxicillin 500mg VN-1410-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 718
M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 12/5/2010

795 Buclar Amoxicillin 500mg VN-1410-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 71,764
M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

796 Budenase AQ Budesonide 0,2% w/v VN-15266-12 Lọ 7,5ml Lọ 125,000 Cipla Ltd.
Công ty cổ phần công nghệ cao 

Traphaco
8/11/2012

797 Buluking Inj L-ornithin L-aspartat 500mg/10ml VN-6617-08
Hộp 2 khay x 5 ống 

10ml
Ống 70,000 BCWorld Pharm.Co.,Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/7/2012

798 Buluking Inj L-ornithin L-aspartat 500mg/10ml VN-6617-08
Hộp 2 khay x 5  ống 

10ml
ống 53,625 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

799 Buluofen Ibuprofen 500mg VN-10686-10 Hộp 4 chai 25ml Lọ 41,250
Yangzhou No.3 Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
14/11/2012

800 Bumenan tablet Nabumetone 500mg VN-11984-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,443 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

17/8/2012

801 Bumenan tablet Nabumetone 500mg VN-11984-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,628 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

802 Bupigobbi Bupivacain hydrochlorid 20mg/4ml VN-4851-07 Hộp 25 ống 4ml ống 38,475 Gobbi Novag S.A Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

803
Bupivacaine Aguettant 

5mg/ml
Bupivacaine chlorhydrate 5ml/ml 2768/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 46,000 pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/2012

804
Bupivacaine B.Braun 

0,5%
Bupivacain hydrochlorid 0,5% VN-1592-06

 ống nhùa, Hộp 100  

ống x 5ml; 100  ống x 

10ml; 20  ống x 20ml

ống 73,168 B.Braun Medical S.A
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

805 Buscomine Injection Hyoscine N-Butylbromide 20mg VN-11639-10 Hộp 10 ống x 2 ml Ống 5,950
Oriental Chemical Works 

Inc.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/10/2012

806 Buscopan Hyoscine N-Butylbromide 10mg VN-11700-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,120 Delpharm Reims
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/12/2012

807 Buscopan Hyoscine N-Butyl Bromide 10mg VN-1130-06  Hộp 5  vỉ x 10 Viên  viên 1,090
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

808 Butavell Dobutamine Hydrochloride 50mg Dobutamin VN-10223-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 80,000
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

809 Cacef-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-10153-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 17,174 Alkem Laboratories Ltd.
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

810 Cadglim 2 Glimepiride 2mg VN-6077-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/2012

811 Cadglim 2 Glimepiride 2mg VN-6077-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

27/12/2011

812 Cadglim 4 Glimepiride 4mg VN-6078-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,400
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/2012



813 Cadglim 4 Glimepiride 4mg VN-6078-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

27/12/2011

815
Caelyx (Nhµ ®ãng gãi: 

N.V. SP Labo - Belgium)

Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg Doxorubicine/ ml VN-1563-06 lọ 10ml; 25ml Lọ 9,866,210 Ben Venue Labs., Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

816 Calatec tablets 25mg Captopril 25mg VN-2924-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 450

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/4/2011

817 Calcap

Vitamin A, D3, Dibasic 

calci phosphat; Calci 

carbonat

. VN-0506-06

Hộp 1 chai 60 Viên; 

Hộp 3  vỉ , 10  vỉ x 10 

Viên

viên 600 Medicap Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

818
Calci and Colecalciferol 

Tablet BP 
Canxi carbonat, Vitamin D3

500mg Canxi, 250IU 

Vitamin D3
VN-5172-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 120 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

819 Calci gluconate + D3
Calci Gluconate; Vitamin 

D3
. VN-0780-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 16,412

M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
12/4/2009

820 Calcinol RB

Calci carbonat; Tricalci 

phosphat; Calci florid; 

Magnesi hydroxyd; 

Cholecalciferol

. VN-0566-06 Hộp 1 chai 100 Viên viên 330
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/3/2010

821 Calcinol Syrup F

Calcium lactobionate, 

Calcium gluconate, 

Vitamin A, C, B12, D3

. VN-5720-08 Chai 60ml Chai 40,005
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

822 Calcinol Syrup F

Calcium lactobionate, 

Calcium gluconate, 

Vitamin A, C, B12, D3 

. VN-5720-08 Chai 60ml HỘP 26,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

823 Calcinol-1000
Calcium carbonate, 

Vitamin D3
VN-9710-05 Hộp 10  gói 6,7g GÓI 4,712

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

824 Calcinol-1000
Calcium carbonate, 

Vitamin D3
VN-9710-05 Hộp 10  gói 6,7g GÓI 3,600

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

825 Calcinol-RB

Calci carbonat; calci 

phosphat Tribasic; Calci 

fluorid; Magnesi hydroxyd; 

Cholecalciferol

VN-5600-10 Hộp 1 lọ 100 Viên VIÊN 305
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

826
CALCIPARINE SOUS 

CUTANEE
12500UI/0.5ML 4878/QLD-KD

HỘP 2, 10, 50, 100 

ỐNG
Ống 91,225 NULL

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

827 Calcium + D tablets

Calcium Gluconate BP, 

Vitamin D3 BP 

(Cholecalciferol)

. VN-2329-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 210
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

828 Calcium folinat 10mg/ml calcium folinate 10mg/ml VN-15844-12 hộp 1 lọ 5ml Lọ 107,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/12/2012

829
Calcium Folinat 10mg/ml 

Injection
Calcium folinate 10mg/ml Acid folinic VN-10860-10 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 210,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

830
Calcium Folinat 10mg/ml 

Injection
Calcium folinate 10mg/ml Acid folinic VN-10860-10 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 210,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/2011

831
Calcium Folinate 

10mg/ml Injection
Calcium folinate 10mg/ml Folinic acid VN-15844-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 107,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

832
Calcium Folinate 

10mg/ml injection
Calcium Folinate 50mg/5ml VN-3190-07 Hộp 1 lọ 5ml lọ 100,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
15/4/2008

833
Calcium Folinate 

10mg/ml injection
Calcium Folinate 50mg/5ml VN-3190-07 Hộp 1 lọ 5ml ống 256,244 Mayne Pharma Pty., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

834
Calcium Folinate 

10mg/ml injection
Calcium Folinate 50mg/5ml VN-3190-07 Hộp 1 lọ 5ml ống 128,122 Mayne Pharma Pty., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

835 Calcium from milk

Calcium 350mg, 

phosphorous 150mg, 

Vitamin D 100IU

VN-5057-10
Chai 60 viên, Hộp 6 vỉ 

x 10 viên
Viên 806 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/11/2012

836
Calcium gluconat proamp 

10%

calcium gluconat, calcium 

glucoheptonat
10%, 10ml 6582/QLD-KD Hộp 50 ống 10ml Ống 14,840 Aguettant-Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/7/2012

837 Calcium Sandoz
Calci Lactat; Calci 

Carbonat
. VN-10269-05 Hộp 1 tuýp 20 Viên viên 3,421 Famar France

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/4/2009

838 Calcium Sandoz 500mg

Calcium lactate gluconate 

2,940mg; calcium 

carbonate 300mg

VN-10445-10
Hộp 1 tuýp 10 viên, 

20 viên
Viên 3,755

Novartis Pharma 

(Pakistan) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/10/2012

839
Calcium- Sandoz D3 

600/400

Calcium Carbonat; 

Calcium Lactat Gluconat, 

cholecalciferol

Calcium 600mg; 

cholecalciferol 400IU
VN-11216-10

Hộp 1 tuýp x 10, 20 

viên
Viên 4,200 Famar France Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/11/2011

840 Calcium Softgel
Calcium carbonate, 

Vitamin D3
300mg/100IU VN-5266-08

Lọ 100 viên, Hộp 10 

vỉ x 10 viên
Viên 438

Robinson Pharma Inc. 

USA

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

841 Calciumfolinat "Ebewe" Calciumfolinat.5H2O 10mg/mlAcid folinic VN-3969-07 Hộp 5 ống 5ml ống 106,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

842 Calcium-Sandoz 500mg
Calci carbonate; Calci 

lactate gluconate
. VN-3126-07 Hộp 20 Viên viên 3,085 Famar France

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/6/2008



843 Calco Synthetic salmon calcitonin 50IU/ml VN-7925-03 Hộp 5  ống 54,000

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

844 Calcrem Clotrimazole VN-7819-09 Hộp 1 tuyp 15g Tuýp 15,792
Satyam Pharmaceuticals 

& Chemicals Pvt., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

848 Calibone - Etex Calcitriol 0,25mcg VN-9940-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 1,350 Korea Etex. INC.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/9/2010

849
Caljodin Chewable 

Tablets

Calcium carbonate, 

Vitamin D3
. VN-4961-07

Hộp 10 vỉ x 10viên, 

Hộp 1 chai 100 viên
Viên 2,934

Synmosa Biopharma 

corporation

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

850
Caljodin Chewable 

Tablets

Calcium carbonate, 

Vitamin D3
. VN-4961-07

Hộp 10  vỉ x 10Viên, 

Hộp 1 chai 100 Viên
viên 1,400

Synmosa Biopharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

851 Calnif retard Nifedipine 20mg VN-4368-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 296
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

852 Calricor Calcitriol 0.25mcg VN-5108-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,950 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2012

853 Caltrox Calcitriol 0,25 mcg VN-5253-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,807
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

854 Caltrox Calcitriol 0,25 mcg VN-5253-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,807
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

855 Calumid 50mg Bicalutamide 50mg VN-5554-08
Hộp 2 vỉ, 6 vỉ x 15 

viên
Viên 97,000 Gedeon Richter Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
30/9/2010

856 Camola Meloxicam 7,5mg VN-2816-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 165 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

857 Camoxxy
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-12801-11 Hộp 10 gói Gói 6,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/5/2013

858 Campain 250
Glucosamin sulfate kali 

chlorid
250mg Glucosamin VN-5475-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 924

Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

859 Camrox Meloxicam 7,5mg VN-0749-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,830 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

860 Candelong-4 Candesartan 4mg VN-8803-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,041 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

861 Candelong-8 Candesartan 8mg VN-8804-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 1,487 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

863 Candid Clotrimazole 0.01 VN-3996-07 Tuýp 20g Hộp 15,151
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

864 Candid Clotrimazole 0.01 VN-8545-04 lọ 30g viên 11,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

865 Candid V1 Clotrimazole 500mg/ viên VN-9230-09 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 30,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

866 Canesten Clotrimazole 500mg VN-15730-12
Hộp 1vỉ x 1viên + 1 

dụng cụ đặt thuốc
Viên 67,900

Bayer Schering Pharma 

AG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
3/6/2013

867 Canesten Clotrimazole 100mg 100mg VN-16136-13
Hộp 1 vỉ x 6 viên và 1 

dụng cụ đặt thuốc
Viên 9,653

Bayer Schering Pharma 

AG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
3/6/2013

868 Canesten Clotrimazole 500mg VN-3386-07
Hộp 1 vỉ x 1Viên + 1 

dông cô ®Æt
viên 67,900 Bayer Healthcare AG

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/4/2011

869 Canoxime 200 Cefixim 200mg VN-0196-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,513
Caplin Point Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

870 Canozole-40 Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-6589-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên vien 1,150 Coral Laboratories Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1

871 Cantar 4 Candesartan 4mg VN-2308-06
Hộp lín ®ùng 5 Hộp 

nhá x 2  vỉ x 10 Viên
viên 3,079

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

872 Cantar 8 Candesartan 8mg VN-2309-06
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
viên 3,966

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

873 Canzeal 2mg Glimepiride 2mg VN-11157-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,844 Lek S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/2012

874 Canzeal 4 mg Glimepiride 4mg VN-11158-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,029 Lek S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/2012

875 Canzole
Clotrimazole; Miconazole 

nitrare; Ornidazole
100mg/100mg/ 500mg VN-7422-09 Hộp 2  vỉ x 6 Viên hop 36,475 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/12/2009

877 Capebina Capecitabine 500mg VN-14607-12

Hộp 1 lọ 120 viên + 

Hướng dẫn sử dụng 

bằng tiếng Việt

Viên 65,416
Laboratorio Eczance 

Pharma S.A

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/2/2012

878 capebina capecitabine 500mg 2120/QLD-KD hộp 120 viên Viên 66,500 ko xđ
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/7/2010

879 Capecine 500 Capecitabine 500mg VN-16160-13 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 53,000
M/s Burgeon 

Pharmaceuticals Pvt Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/2013

880 capecine 500 capecitabine 500.00 VN1-547-11 hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 57,000 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/5/2012

881 Capecine-500 Capecitabine 500mg 2961/QLD-KD
Hộp 6 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 45,500 M/s.Admac Lifesciences

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/6/2013



882 Capegard-500 Capecitabine 500mg 11574/QLD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 50,000 INDIA
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
31/7/2013

883 capemax Capecitabine 500mg VN1-597-12 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 58,739 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/10/2012

884 Capofezol Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-2643-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 800 Fine Pharmachem
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2012

885 Capsy 500mg Capecitabine 500mg 6377/QLD-KD vỉ 10 viên Viên 53,000 Intas Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2013

886 Capsy 500mg Capecitabine 500mg 6377/QLD-KD vỉ 10 viên Viên 53,000 Intas Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/2013

887 Captopril Captopril 25mg VN-11289-10 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

888 Captopril Captopril 25mg VN-0079-06 Hộp 100  vỉ x 10 Viên hộp 800,000
Artesan Pharma GmbH & 

Co., KG
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 10/5/2008

889 Caralone Loratadine 10mg VN-2644-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 220 Fine Pharmachem

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

890 Caralone Loratadine 10mg VN-2644-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 922 Fine Pharmachem Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

891
Carbamazepine tablets 

BP 200mg
Carbamazepine 200mg VN-9289-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 208 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

892 Carbatol-200 Carbamazepine 200mg VN-2053-06 Hộp 100 viên Viên 790
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/1/2012

893 Carbimazole Tablet 5mg Carbimazole 5mg VN-12658-11 Hộp 100 vỉ x 10 viên Viên 550
Sunward Pharmaceutical 

Pte., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

894 Carbimedi 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-1113-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,965
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

895 Carbimedi 500 Cefuroxim Acetyl 500mg Cefuroxim VN-3983-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 4,600
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

896 Carbophos charbon vegetal 400mg 10835/QLD-KD hộp 2 tuýp x 20 viên Viên 2,673 ko

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/5/2011

897 Carboplatin Carboplatin 20mg/ml VN-0240-06 Hộp 10 lọ Lọ 430,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/8/2011

898 Carboplatin "Ebewe" Carboplatin 10mg VN-4413-07
Hộp 1 lọ 5ml, hộp 1 lọ 

15ml
Lọ 429,870

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

899 Carboplatin "Ebewe" Carboplatin 10mg VN-4413-07
Hộp 1 lọ 5ml, Hộp 1 

lọ 15ml
Lọ 230,500

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

900 Carboplatin Sindan Carboplatin 150mg/15ml VN1-110-08 Hộp 1 lọ 15ml lọ 372,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/1/2011

901 Carca - 6,25 Carvedilol 6,25mg VN-5611-08
Hộp 3  vỉ nh«m/ nh«m 

x 10 Viên
viên 1,800 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

902 Carca-12,5 Carvedilol 12,5mg VN-3052-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,600 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

903 Cardidose-5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-5782-08
Hộp x 2Hộp nhá x 10 

vỉ x 10Viên
viên 1,050 Synmedic Laboratories

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/4/2011

904 Cardimax-20 Trimetazidine 20mg VN-9765-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,047 USV Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

905 Cardimax-20 Trimetazidine 20mg VN-9765-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 840 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

906 Carditas Retard Nifedipine 20mg VN-9849-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 34,364 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/5/2009

907 Cardumarine Tab. Cao Cardus marianus 100mg VN-2069-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 51,568
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/12/2008

908 Carduran Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-0973-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 8,435 Pfizer (Australia) Pty., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

909 Cariban
Doxylamine succinate; 

Pyridoxine hydrochloride

Mçi Viên chøa: 

Pyridoxine 

hydrochloride 10,0mg; 

Doxylamine succinate: 

10,0mg

VN-6561-08
Hộp 3  vỉ x 8 Viên 

nang
Hộp 54,292 Laboratorios Inibsa, S.A. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

910 Carloten 12.5 Carvedilol 12,5mg VN-4020-07 Hộp 2 vỉ x14Viên viên 3,100 Laboratorios Bago S.A
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

911 Carmarin Tab.

Cao Cardus marianus 

100mg (t¬ng ®¬ng 30mg 

Silybin)

VN-8255-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 409 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

913 Carsamin Plus Tablet

Glucosamin sulfat Kali 

chloride, Chondroitin sulfat 

natri

Mçi Viên chøa 

Glucosamin sulfat 

750mg; Chondroitin 

sulfat 600mg

VN-8195-09
Hộp 2  vỉ nh«m/ nh«m 

x 7 Viên
hộp 71,537 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/12/2010

914 Cartifast
Glucosamin; Vitamin D3; 

Vitamin E; Mangan
VN-0087-06

Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
Hộp 32,828 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

915 Cartoxl
Glucosamin sulfate kali 

chlorid

250mg Glucosamin 

sulfate
VN-4769-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,000 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012



916 Cartoxl-500
Glucosamin sulfate kali 

chlorid

500mg Glucosamin 

sulfate
VN-4770-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 694 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

917 Carvas - 12,5 Carvedilol 12,5mg VN-8634-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 79,248
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

918 Carvas 6.25 Carvedilol 6,25mg VN-5520-10
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 700

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011

919 Carvidex 12.5 Carvedilol 12,5mg VN-3615-07  vỉ 10 Viên Viên 3,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

920 Carvidex 12.5 Carvedilol 12,5mg VN-3615-07  vỉ 10 Viên viên 1,250
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

921 Carvidex 6,25 Carvedilol 6,25mg VN-3616-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
Viên 2,000

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

922 Carvidex 6,25 Carvedilol 6,25mg VN-3616-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
viên 1,000

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

923 Carvisan-MR
Trimetazidine 

Hydrochloride
35mg VN-8836-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,600 Micro Labs Limited Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 16/3/2011

924 Casulb
Calcitriol, Calcium 

carbonate, Zinc Sulphate

0,25mcg Calcitriol; 

200mg Calcium 

nguyên tố; 7,5mg

VN-14030-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,867 M/S. Olive Healthcare
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/5/2012

925 Catacol
Dinatri Inosin 

Monophosphate
0,1% VN-8451-04 Hộp 1 chai 10ml Lọ 20,401 Laboratories Alcon

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

926 Catarstat Pyridoxin; L-glutamic acid VN-7162-02 Hộp 1 lọ 10 ml loj 36,447 Laboratoires Chauvin Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 8/7/2008

927 Catarstat Pyridoxin; L-glutamic acid VN-7162-02 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 27,000 Laboratoires Chauvin
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

928 Cavinton Vinpocetine 10mg/2ml VN-9211-09 Hộp 10 ống x 2ml Ống 20,772 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

929 Cavinton 5mg Vinpocetine 5mg VN-5362-10 Hộp 2 vỉ x 25 viên Viên 3,067 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

930 Cavinton forte Vinpocetine 10mg VN-6654-08
Hộp 2 vỉ, 6 vỉ x 15 

viên
Viên 5,173 Gedeon Richter Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

931 CBIantigrain injection Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-1276-06 Hộp 10  ống x 1ml 114,542 Huons. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/5/2009

932 CBIantigrain injection Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-1276-06 Hộp 10  ống x 1ml HộP 64,806 Huons. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/7/1987

933 Cbibenzol 500mg Meropenem 0,5g VN-14158-11 Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ Lọ 360,000
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/3/2012

934 CBIDaizen Tab. Serratiopeptidase 10mg VN-3575-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 36,000 C-Tri Pharma
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

935 Cbienercap
C¸c Vitamin C, PP, B2, D, 

B1, A
. VN-2251-06 Hộp 10  vỉ x 6 Viên viên 51,186 DS & G Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

936 CBIFroxa Tab. Ofloxacin 200mg VN-9514-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 67,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

937 Cbikapril Tablets 25mg Captopril 25mg VN-2252-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 28,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

938 Cbimigren Flunazirin HCl 5mg Flunarizine VN-3583-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 20,000
Adams Pharmaceutical 

(Anhui) Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

939 CBInesfol Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-1275-06 Hộp 10 lọ lọ 32,000
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
27/7/2009

940 CBInesfol Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-1275-06 Hộp 10 lọ hộp 309,000
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

941 Cbipenem Meropenem 500mg VN-9548-10 Hộp 1 lọ x 500mg Hộp 200,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
27/6/2013

942 Cbispasmo Phloroglucinol 80mg VN-10067-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 39,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

943 Cbispasmo Tab. Phloroglucin 80mg VN-11815-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/1/2013

944 Cbizentrax Albendazole 400mg VN-1752-06 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 3,000 C-Tri Pharma
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2011

945 Cealb Albumin 0.20 VN-2735-07 Hộp 1 lọ 50 ml lọ 843,240
Stichting Sanquin 

Bloedvoorziening

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/2/2011

946 Cealb Albumin 0.20 VN-2735-07 Hộp 1 lọ 50 ml 788,194
Stichting Sanquin 

Bloedvoorziening

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
31/3/2010

947
Cebapan Powder for 

Injection 1,0g

Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
1,0g Cefepime VN-16061-12 Hộp 10 lọ Lọ 96,835

Gentle Pharamceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/4/2013

948
Cebapan Powder for 

Injection 2,0g

Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
2,0g Cefepime VN-16062-12 Hộp 5 lọ Lọ 176,064

Gentle Pharamceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/4/2013

949 Cebarc 100 Tablets Cefpodoxime Proxetil
Cefpodoxime 100mg/ 

viên
VN-8581-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,600

M/S Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

950 Cebarc 200 Tablets Cefpodoxime proxetil Cefpodoxime 200mg VN-7592-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,400
M/s. Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

951 Cebarc Suspension Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 400mg/ 

50ml
VN-7593-09 Hộp 1 chai 50ml Chai 48,000

M/s. Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012



952 Cebedexacol
Chloramphenicol, 

Dexamethasone
. VN-1891-06

Chai thuû tinh ®ùng 

2g bét ®«ng kh« + 1 

lọ dung m«i 5ml

lọ 45,328 Laboratoire Chauvin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

953 Cebemycine Neomycin; polymyxin VN-7570-03 Hộp 1 tuýp 5 g tuýp 10g 49,500 Laboratoires Chauvin Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

954 Cebemycine Neomycin; polymyxin VN-7570-03 Hộp 1 tuýp 5 g tuýp 5g 30,500 Laboratoires Chauvin
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

955 Cebemyxine
Neomycin sulfate; 

Polymyxin B Sulfate

Neomycin sulfate 

340.000IU/ 100g; 

Polymyxin B Sulfate 

1.000.000IU/ 100g

VN-6706-08 Hộp 1tuýp 5mg tube 49,500 Laboratoire Chauvin Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

956 Cebemyxine Neomycin; polymyxin . VN-0458-06 Hộp 1 lọ 10ml lọ 41,843 Laboratoire Chauvin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

957 cebesine 0.4% không xác định 0.00 7357/QLD-GT hộp 1 lọ Lọ 75,002 không xác định
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/10/2011

958 Ceclor Cefaclor 125mg VN-3338-07 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 46,001 Facta Farmaceutici SPA
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/3/2010

959 Cedine 500 Cefradine 500mg/ viên VN-7896-09
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,595 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/8/2012

960 Cedine 500 Cefradine 500 mg VN-7683-03 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 10,799 Lyka Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/7/2008

961 Ceex-100 Celecoxib 100mg VN-2827-07
Hộp 2 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 800

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012

962 Ceex-100 Celecoxib 100mg VN-2827-07
Hộp 2 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 1,000

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

963 Ceex-100 Celecoxib 100mg VN-2827-07
Hộp 2  vỉ nh«m-nh«m 

x 10 Viên
hộp 25,000

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

964 Ceex-200 Celecoxib 200mg VN-2828-07
Hộp 2 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 1,500

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012

965 Ceex-200 Celecoxib 200mg VN-2828-07
Hộp 2 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 2,000

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

966 Cefabact Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g/lọ VN-5007-10 Hộp 1 lọ Lọ 28,017 Lyka Labs Ltd. Công ty CP Armepharco 2/4/2013

967 Cefabact Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g/lọ VN-5007-10 Hộp 1 lọ Lọ 38,574 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/9/2011

968 Cefaclor-125 Cefaclor khan 125mg Cefaclor/gói 4g VN-15666-12 Hộp 10 gói 4g Gói 4,000 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/4/2013

969 Cefactum Cefdinir 300mg VN-6331-08 Hộp 1 vỉ x 10Viên Hộp 73,915
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

970 Cefacure 500mg Cephalexin 500mg VN-8858-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vieen 2,207

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
5/10/2010

971 Cefacyxim 1g Cefotaxim Natri Cefotaxime 1g/lọ VN-5150-10 Hộp 10 lọ Lọ 26,300
Kyung Dong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

972 Cefadromark-500 Cefadroxil 500mg VN-5493-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,062 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/4/2012

973 Cefadroxil Cefadroxil 500mg VN-0185-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 947 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

974
Cefadroxil Capsules USP 

500mg
Cefadroxil 500mg VN-9570-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Vỉ 1,058

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

975 Cefalexin Cefalexin monohydrate
500mg Anhydrous 

Cefalexin
VN-13281-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

976 Cefalexin Cefalexin monohydrate
500mg Anhydrous 

Cefalexin
VN-13281-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

977 Cefalexin Cephalexin 500mg VN-1621-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 982 Delhi Pharma
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/9/2008

978 Cefalexin capsules Cephalexin 500mg VN-1411-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 96,260
M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

979 Cefalexin capsules BP Cefalexin 500mg VN-2126-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 846 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

980 Cefalexin capsules BP Cefalexin 500mg VN-2126-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên chai 109 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

981 Cefar Cefaclor 250,0mg/5ml VN-5840-08 Hộp 1 lọ để pha 60ml Chai 51,600 Indus Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

982 Cefass 60 Etoricoxib 60mg VN-12348-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,268 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/12/2012

983 Cefass 90 Etoricoxib 90mg VN-12349-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,643 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/12/2012



984 Cefass 90 Etoricoxib 90mg VN-12349-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,555 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/9/2012

985 Cefaxil 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-1766-06 Hộp 10 vỉ x 4 viên Viên 8,000 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

986
Cefazolin 1.0g powder 

for injection
Cefazolin Sodium 1g Cefazolin VN-6696-08 Hộp 10 lọ Lọ 26,000 JSC Kraspharma Công ty CP Dược Đại Nam 1/8/2012

987 Cefazoline Panpharma Cefazolin Sodium 1g Cefazolin VN-9425-09 Hộp 50 lọ Lọ 27,500 Laboratoires Panpharma Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/10/2012

988 Cefcin 1g Ceftriaxone Sodium 1g VN-6123-08
Hộp 1 lọ 1g+ 1  ống 

níc cÊt
Hộp 51,870

M/S Cirin 

Pharmaceuticals Pvt, Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

989 Cefco 100 Cefixime 100mg VN-6904-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 13,265 Cooper Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/2/2011

990 Cefco 200 Cefixime 200mg VN-6905-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 23,215 Cooper Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/2/2011

991
Cefdinir Capsules USP 

300mg
Cefdinir 300mg VN-13357-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,000

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/2/2013

992
Cefdinir Capsules USP 

300mg
Cefdinir 300mg VN-12629-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,700

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

993 Cefdixim Cefdinir 300mg VN-3543-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 11,400
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty TNHH DP Đồng Tâm 4/10/2012

994 Cefdixim Cefdinir 300mg VN-3543-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Hộp 87,960
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/10/2008

995 Cefdolexe Tablet Cefpodoxim proxetil 100mg/Viên VN-10433-10 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 8,380 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/4/2011

996 Cefdolin Cefadroxil 500mg VN-4196-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,453 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

997 Cefdoxm Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-1243-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,600
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

998 Cefdoxm Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1244-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

999 Cefdyvax-100 Cefixime 100mg VN-1933-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 2,035 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

1000 Cefdyvax-200 Cefixime 200mg VN-1934-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 3,135 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

1001 Cefetil - 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12664-11
Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 14,500 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/11/2011

1002 Cefetil - 200 Cefpodoxime 200mg VN-9378-05
Hộp lớn 10 hộp nhỏ X 

1 vỉ x 10 viên
Viên 4,640 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1003 Ceficad 1000 Cefepime HCl 1000mg VN-5461-08 Hộp 1 lọ Lọ 78,900
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

1004 Ceficad 1000 Cefepime HCl 1000mg VN-5461-08 Hộp 1 lọ Hộp 120,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 11/1/2012

1005 Cefichem Cefixime 100mg VN-9044-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Chemfar Organics (P) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/12/2011

1006 Cefichem-200 Cefixime 200mg VN-9045-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Chemfar Organics Pvt Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/12/2011

1007 Cefilife- 200 Cefixime 200mg VN-3487-07
Hộp lín X 10 Hộp nhá 

x 1  vỉ 10 Viên
Viên 2,400

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1008 Cefimark 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14736-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,650 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/10/2012

1009 Cefimed Cefixime 400mg VN-5524-10 Hộp 1  vỉ  x 10 Viên viên 26,072 Medochemie Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

1010 Cefire 1g Cefpirome sulfate Cefpirome 1g/ lọ VN-7095-08 Hộp 1 lọ Lọ 201,700 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/7/2012

1011 Cefirota 500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-6652-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 13,500
M/s. Rotaline Molekule 

Pvt.Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

1012 Cefitab-100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-11537-10 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 5,000 Systa Labs.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

1013 Cefitab-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-11538-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,900 Systa Labs.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

1014 Cefitilan Cefixim 100mg VN-0216-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 7,344
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/12/2008

1015 Cefitrik Cefdinir 300mg VN-9866-10
Hộp 1 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 9,300

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

1016
Cefixim for oral 

Suspension USP
Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3734-07 Hộp 10gói 3,5g Gói 5,250

Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/12/2011

1017
Cefixim for oral 

Suspension USP
Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3734-07 Hộp 10 gói 3,5g Gói 6,337

Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1018 Cefixime Cefixime 100mg VN-12069-11 Hộp 20 gói Gói 4,820 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013

1019 Cefixime Cefixime 100mg VN-12069-11 Hộp 20 gói Gói 5,300 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012



1020 Cefixime Cefixim 200mg VN-0581-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 3,100
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/9/2008

1021 Cefixime Cefixim 100mg VN-0580-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,100
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/9/2008

1022 Cefixime 100 Cefixime 100mg VN-8985-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,347
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/12/2012

1023 Cefixime 100 Cefixime 100mg VN-12070-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,609 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/6/2012

1024 Cefixime 100mg Cefixime 100mg VN-7034-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 11,844 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1025 Cefixime 200mg Cefixime 200mg VN-7035-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 23,241 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1026 Cefixime 400 Anhydrous Cefixime 400mg VN-12072-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,860 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

1027 Cefixime capsules 100mg Cefixime 100mg VN-8184-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,547
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1028 Cefixime Capsules 100mg Cefixime 100mg/ viên VN-8181-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,320
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1029 Cefixime capsules 200mg Cefixime 200mg VN-8185-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,836
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1030 Cefixime Capsules 200mg Cefixime 200mg/ viên VN-8694-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,420
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1031 Cefixime dispersible tablet Cefixime 100mg VN-2668-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,338
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

1032
Cefixime for Oral 

Suspension
Cefixime 50mg/5ml VN-2132-06 Hộp 1 lọ ®Ó pha 30ml hộp 9,111

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

1033
Cefixime USP 200mg 

Tablets
Cefixime 200mg/ viên VN-7565-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,163

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 18/3/2013

1034 Cefixime-100 Cefixime 100mg VN-1176-06
Hộp ®ùng 6 Hộp nhá 

x 1  vỉ x 15 Viên
hộp 148,839 Swyzer laboratories Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

1035 Cefmac Cefixime 100mg/5ml VN-8667-09 lọ chøa bét pha 30ml hộp 38,299
Macter International (Pvt) 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
26/7/2010

1037 Cefnaxl-125 DT Cefdinir 125mg VN-4771-07
Hộp 1 vỉ nh«m/ nh«m 

x 4Viên
viên 5,793 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
29/3/2011

1038 Cefnaxl-125 DT Cefdinir 125mg VN-4771-07
Hộp 1 vỉ nh«m/ nh«m 

x 4Viên
Hộp 20,748 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

1039 Cefnew Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-7022-08 Hộp 1 vỉ x 10lọ Hộp 129,675

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

1040 Cefofoss Inj. Cefotaxime natri 1g Cefotaxime VN-8602-09 Hộp 1lọ 1g Hộp 199,700 DHP Korea Co., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

1041 Cefogen 750 Cefuroxim 750mg VN-13682-11 Hộp 1 lọ Lọ 30,200
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012

1042 Cefoject Inj. Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-8211-09 Hộp 10 lọ Lọ 7,063
Qilu Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 25/10/2012

1043 Cefoject Inj. Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-8211-09 Hộp 10 lọ Lọ 6,962
Qilu Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

1044 Cefokop-1000 Ceftriaxone natri 1000mg Ceftriaxone VN-13073-11
Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 27,700 M/S Kopran Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
15/5/2013

1045 Cefo-L 100
Cefixime; Lactic acid 

bacillus
. VN-3081-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,000

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/11/2011

1046 Cefo-L 200
Cefixime; Lactic acid 

bacillus
. VN-3082-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 13,000

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/11/2011

1048 Cefona Cefuroxim Acetyl 250mg Cefuroxim VN-3845-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 4,220
Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

1049 Cefon-DM 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2579-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/9/2011

1050 Cefonen Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-15963-12 Hộp 1 lọ Lọ 26,500 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/7/2013

1051 Cefonen Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-15963-12 Hộp 1 lọ Lọ 27,200 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/5/2013

1052 Cefonen Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-0858-06 Hộp 1 lọ Lọ 34,000 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1053 Cefonova 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-7964-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 10,500
Amtec Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
7/1/2013

1054 Cefonova 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-7964-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 10,600
Amtec Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/12/2011



1055 Cefoprim 1500 Cefuroxim natri
Cefuroxime 1500mg/ 

lọ
VN-6019-08 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 78,200 Esseti Farmaceutici S.r.l.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/10/2012

1056 Cefotaxim Cefotaxime sodium 1g Cefotaxime VN-15303-12 Hộp 10 lọ Lọ 29,000 JSC "Kievmedpreparat"

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/1/2013

1057 Cefotaxim Cefotaxime 1g VN-0143-06
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt 5ml
hộp 6,733

M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

1058 Cefotaxim Cefotaxime 1g VN-0143-06
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt 5ml
hộp 4,353

M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1059 Cefotaximark Cefotaxime natri 1g Cefotaxime VN-11951-11
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 11,000 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

1060 Cefotaxime Cefotaxime 1g VN-10286-05
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i 5ml
HộP 4,400

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

1061
Cefotaxime 1g Cefotaxim 

for injection USP1g
Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-4250-07 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 38,500

Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1062
Cefotaxime 1g Cefotaxim 

for injection USP1g
Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-4250-07 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 45,000

Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

1063 Cefotaxime Panpharma Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g VN-14833-12 Hộp 25 lọ Lọ 46,000 Panpharma
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2012

1064 Cefpersan-S
Sulbactam natri; 

Cefoperazon natri
500mg/500mg VN-3736-07

Hộp 1lọ 20ml + 1  ống 

níc cÊt
hộp 66,750

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
15/8/2009

1065 Cefpitum
Cefepime Hydrochloride 

tương đương Cefepime 1g
1g VN-9595-10 Hộp 1 lọ Hộp 100,000 Venus Remedies Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
12/11/2012

1066 Cefpodoxime 100mg Cefpodoxime 100mg VN-5263-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,500
Santa Pharma Generic 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/7/2012

1067
Cefpodoxime Dispersible 

tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil

100mg Cefpodoxime 

khan
VN-13962-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 14,000

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/5/2013

1068
Cefpodoxime Proxetil 

Capsules 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-10667-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,300

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
CTCPDP Nam Hà 21/2/2013

1069
Cefpodoxime Proxetil 

Capsules 200mg
Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-10668-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,000

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
CTCPDP Nam Hà 21/2/2013

1070
Cefpodoxime Proxetil 

dispersible tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11795-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,630

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/9/2012

1071

Cefpodoxime Proxetil for 

Oral suspension USP 

100mg

Cefpodoxim proxetil 100mg VN-12746-11 Hộp 20 gói Gói 5,561 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/9/2012

1072
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets 200mg
Cefpodoxim proxetil 200mg VN-10908-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,300

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/9/2012

1073
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets USP 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4923-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 2,700

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

1074
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets USP 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4923-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 2,836

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1075 Cefpoluck 50 Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-8590-09  Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 2,586
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

1076 Cefpoquick Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11660-10 Hộp 10 gói Gói 8,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011

1077 Cefpoquick Cefpodoxime proxetil 100mg VN-5731-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 4,211
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

1078 Cefpotriv Cefpirome sulfate 1g Cefpirome VN-14617-12 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 143,720

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/2/2013

1079 Cefradine for injection Cefradine 1g VN-7049-08 Hộp 10lọ Lọ 8,462
Shandong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1080 Cefradine for injection 1g Cefradine, L-Arginine 1g VN-1354-06 Hộp 10 lọ HộP 78,044
Zhongnuo Pharmaceutical 

(Shijia Zhuang) Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/6/2008

1081 Cefrin-100 Cefixim 100mg/Viên VN-5153-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 8,584 IKO Overseas
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

1082 Cefrin-200 Cefixim 200mg/Viên VN-5154-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 12,875 IKO Overseas
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

1083 Cefritil - 250 Cefuroxime 250mg VN-9466-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 5,643 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

1084 Cefrobactum
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-3590-07 Hộp 1lọ lọ 62,000 Sanjivani Paranteral Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/3/2011

1085 Cefrobactum
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-3590-07 Hộp 1lọ Hộp 63,541 Sanjivani Paranteral Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010



1086 Cefsolaxe Inj
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

Cefoperazone  

(500mg), Sulbactam 

(500mg)

VN-6460-08 Hộp 10 lọ 1g Lọ 45,573
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

1087 Cefsul-S 1GM
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-5298-10

Hộp lớn chứa 6 hộp 

nhỏ, mỗi hộp nhỏ 

chứa 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm

Lọ 19,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

1088 Cefsul-S 1GM
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-5298-10

Hộp lớn chứa 6 hộp 

nhỏ, mỗi hộp nhỏ 

chứa 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm

Lọ 20,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

1089 Ceftaject Ceftazidime 1g VN-10326-10 Hộp 10 lọ Lọ 35,000
Qilu Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/5/2013

1090 Ceftarol Bambuterol HCL 10mg VN-12765-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/2/2012

1091 Ceftazidim Stragen 2g Ceftazidime 2g VN-5202-10 Hộp 10 lọ lọ 188,000 Mitim s.r.l.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
27/1/2011

1092 Ceftazidime Ceftazidime 1000mg VN-1772-06 Hộp chøa 1 lọ bét 70,770 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010

1093 Ceftazidime Kabi 1g Ceftazidime 1g VN-13542-11 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 78,750
Labesfal-Laboratorios 

Almiro, SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/10/2012

1094 Ceftidin Ceftazidime pentahydrate Ceftazidim 1g/lä VN-5008-10
Hộp 1 lọ bét + 1  ống 

níc cÊt pha tiªm 10ml
LỌ 50,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/1/2011

1095 Ceftirox-S
Ceftriaxone sodium; 

Sulbactam sodium

1000mg Ceftriaxone; 

500mg Sulbactam
VN-11817-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 45,000

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/12/2012

1096 Ceftirox-S
Ceftriaxone sodium; 

Sulbactam sodium

1000mg Ceftriaxone; 

500mg Sulbactam
VN-11817-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 55,123

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/2012

1097 Ceftobac-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-6332-08 Hộp 2  vỉ x 10Viên hộp 51,398
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1098 Ceftopix 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4371-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 1  vỉ xÐ 10 Viên
viên 8,208

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

1099 Ceftopix 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4371-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 1  vỉ xÐ 10 Viên
viên 6,926

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

1100 Ceftopix 50 suspension Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-4372-07 Hộp 1 chai 36g chai 330,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
3/6/2010

1101 Ceftriaci Ceftriaxon Natri 1g Ceftriaxone VN-12143-11 Hộp 1lọ Lọ 21,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

1102 Ceftriaci Ceftriaxone 1g VN-9396-05

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống 10 ml nước cất 

pha tiêm

Lọ 40,000 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

13/9/2011

1103 Ceftriaci Ceftriaxone 1g VN-9396-05

Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 10 ml n-íc cÊt pha 

tiªm

HộP 43,037 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/1/2009

1104 Ceftriaci Ceftriaxone 1g VN-9396-05

Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 10 ml n-íc cÊt pha 

tiªm

Lọ 25,200 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

1105 Ceftriaxon Normon 1g Ceftriaxone disodium Ceftriaxone 1g VN-14549-12
Hộp 1 lọ thuốc và 1 

ống nước cất
Hộp 70,000

Laboractorios Normon 

S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
3/12/2012

1106 Ceftriaxon Stragen 1g
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone sodium) 1g
1g Ceftriaxone VN-16171-13 Hộp 10 lọ 1,193g Lọ 75,200 Mitim s.r.l.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/6/2013

1107 Ceftriaxon Stragen 2g Ceftriaxone Sodium 2g Ceftriaxone VN-10108-10 Hộp 10 lọ Lọ 135,000 Mitim s.r.l.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

1108 Ceftriaxone 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12699-11
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 17,500

Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

1109 Ceftriaxone 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12699-11
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 13,200

Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

1110
Ceftriaxone Sodium for 

Injection BP 1000mg
Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12170-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 39,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

1111 Ceftriject inj Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-9260-09 Hộp 10 lọ Lọ 11,800
Qilu Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/5/2012

1112 Ceftritina Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-4842-07 Hộp 1lọ lọ 59,930 Vitrofarma S.A.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
23/11/2009

1113 Cefules 250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-12803-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,900
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011

1114 Cefules 750mg Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-10676-10
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 31,019

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

1115 Cefurox 250 Cefuroxime 250 mg VN-7311-03 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 45,000 Synmedic Laboratories
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1116 Cefurox 500 Cefuroxime 500 mg VN-7312-03 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 82,000 Synmedic Laboratories
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008



1117
Cefuroxim Sodium for 

inj. 0,75g
Cefuroxime Sodium 0,75g Cefuroxim VN-1112-06 Hộp 1 lọ hộp 10,947

Guorui Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/8/2009

1118 Cefuroxime Cefuroxime Sodium 750mg VN-0990-06 Hộp 50 lọ Lọ 49,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

1119 Cefuroxime Actavis 1,5g Cefuroxim sodium 1,5g Cefuroxime VN-5813-08 Hộp 5 lọ Lọ 89,000
Balkanpharma Razgrad 

AD

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/8/2013

1120 Cefusan 500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxim VN-4589-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,960
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1121 Cefxi Cefixime 50mg/5ml VN-1569-06 Hộp 1 chai 30ml CHAI 22,610 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

1122 Cefxl Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-16092-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,600 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Traphaco 15/1/2013

1123 CefXL -50 DT Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-2145-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 20,100 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/7/2008

1124 Cefzitam Inj Cefotiam HCl 1000mg VN-11707-11 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 65,512
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

1125 Cehabex Softcapsule Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-5925-08 Hộp 6 vỉ x 10Viên viên 1,300
Su Heung Capsule Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

1126 Celebid-100 Celecoxib 100mg VN-4039-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 785 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

1127 Celecoxib capsules 100mg Celecoxib 100mg VN-4430-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên VIÊN 600
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

1128 Celemin 10 Plus Hỗn hợp amino acid 10% w/w amino acids VN-10985-10
Chai 500ml, chai 

250ml
Chai 78,000 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/2/2012

1129 Celenal Nimodipine 30mg VN-5337-10  Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 90,233
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/9/2010

1130 Celestamine Tablets

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

. VN-4689-07
Hộp 15  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 3  vỉ x 10 Viên
Viên 1,694

PT Schering Plough 

Indonesia Tbk

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1131
Celestoderm-V with 

neomycin
Betamethason, neomycin VN-8863-04 Hộp 1 tuýp 15g Túyp 46,601

Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

1132 Celestone Tablets Betamethasone 0,5mg VN-7830-09 Hộp 15  vỉ x 10 Viên viên 1,792
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/5/2009

1133 Celfuzine Cefoperazone sodium Cefoperazone 1g VN-6461-08 Hộp 10 lọ Lọ 63,508
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
6/2/2012

1134 Celivite
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
. VN-2886-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,719 Celogen Pharma Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/12/2012

1135 Cellartbone-A Calcitriol 0,25mcg VN-8430-04 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Chai 128,214
Cellart Pharm. Korea Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1136 Cellartmimona Urea 200mg/g VN-8353-04 Hộp 1 tuýp 60g hộp 40,800
Sung Jin Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1137 Cellartnatase
Streptokinase -

Streptodornase
10mg VN-1334-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên VIÊN 2,700

Cellart Pharm. Korea Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
16/6/2011

1138 Cellcept Mycophenolate mofetil 250mg VN-9565-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 157,057 Roche S.p.A
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/8/2009

1139 Celogot Colchicine Colchicine 1mg VN-6574-08 Hộp lớn x 10 hộp nhỏ Viên 550 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/7/2013

1140 Celtalex Desloratadine 5mg VN-4286-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 22,010 Eskayef Bangladesh Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

1141 Celtonal Ketoconazole 200mg VN-13215-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Celltrion Pharm Inc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
17/1/2012

1142 Celxobest Ceftriaxone sodium 1g VN-12536-11 Hộp 10 lọ Lọ 49,000 Celltrion Pharm Inc
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/3/2012

1143 Cemax cap. Cefixime 200 mg VN-7839-03 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 20,000 Hanmi Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

1144 Cengreen soft capsule

L-Cystein, Orotic Acid, 

Nicotinamid, Ascorbic 

acid, Pyridoxin HCl, 

Calcium Pantothenat, 

Riboflavin butyrate, Biotin

VN-9468-10 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,831 Boram Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

20/2/2013

1145 Cenkizac Injection Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-13328-11 Hộp 10 lọ Lọ 33,898
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
CT CP DP Quảng Bình 13/8/2012

1146 Cenoxib 100 Celecoxib 100mg VN-14633-12 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 4,190 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/5/2013

1147 Cenoxib 100 Celecoxib 100mg VN-14633-12 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

1148 Cenoxib 200 Celecoxib 200mg VN-14634-12 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

1149 Ceotizime Inj. 1g Ceftazidime 1g VN-1135-06 Hộp 10 lọ lọ 63,850
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010



1150 Cepefoz
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-7803-09 Hộp 10lọ lọ 10,530

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

1151 Cephalexin Cefalexin monohydrate 500mg VN-4032-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 3,641 Medochemie Ltd.
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

1152
Cephanmycin capsule 

500mg
Cephalexin 500mg VN-8349-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,704

Yung Shin Pharmaceutical 

Ind. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

1153 Cephradine Cephradine 1g VN-10130-05 Hộp 10 lọ lọ 180,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 12/10/2009

1154 Cephradine for inj 1g Cephradine 1g VN-2588-07 Hộp 10 lọ Lọ 10,050
Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1155 Cephradine for Injection Cephradine 1g/lä VN-9512-05 Hộp 10 lọ hộp 65,000
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

1156
Cephradine for Injection 

USP 1g
Cephradin 1g/lọ VN-10540-10 Hộp 10 lọ Lọ 8,900

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1157 Cepis Cefdinir 300mg VN-7754-09 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 8,389 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

1158 Cepodox Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12661-11
Hộp10 vỉ x 10 viên; 2 

vỉ x 10 viên
Viên 13,000

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/10/2012

1159 Cepofort 200 Celecoxib 200mg/ viên VN-5956-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,350 Elegant Drugs PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/4/2013

1160 Cepotab 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5187-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,967
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/7/2013

1161 Cepotab 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5187-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 155,396
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

1162 Ceratir Tab. Cetirizine  Hydrochloride 10mg/ viên VN-6254-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 402
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

1163 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07

Hộp 5  ống x 5ml; 5 

ống x 10ml; 10  ống x 

1ml; 5 lọ x 30ml

ống 58,072
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2008

1164 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07

Hộp 5  ống x 5ml; 5 

ống x 10ml; 10  ống x 

1ml; 5 lọ x 30ml

HộP 167,688
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
1/4/2008

1165 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-6200-02

Hộp 5  ống x 5ml; 

10ml; Hộp 10  ống x 

1ml

ông 93,352 Ebewe pharma.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/12/2007

1166 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07

Hộp 5  ống x 5ml; 5 

ống x 10ml; 10  ống x 

1ml; 5 lọ x 30ml

ống 16,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội

1167 Cerelyte

Pre-cooked rice flour; Natri 

chlorid; Kali citrat; Natri 

citrat

. VN-0567-06 Hộp 5 tói x 12g Túi 5,305
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

1168 Cerindi 50mg capsule Diacerein 50mg VN-12949-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,048
Genome Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/1/2012

1169 Ceris Trospium Chlorure 20mg 15542/QLD-KD lọ 30 viên Viên 5,600 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/2013

1170
Cernevit (XuÊt xëng: 

Baxter S.A., Belgium)
Hçn hîp c¸c vitamin . VN-2601-07 Hộp 10 lọ hộp 1,200,000

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

1171 Certican 0.25mg everolimus 0.25mg VN1-591-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên nén Viên 54,141 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/5/2012

1172 Cessnari Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-1237-06
Hộp 1 lọ 1g + 1  ống 

níc pha tiªm 10ml
HộP 22,954

M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/3/2009

1173 Cethista Cetirizine Dihydrochloride 10mg VN-2551-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,860
Abdi Ibrahim Ilac San ve 

Tic A.S.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
18/7/2012

1174
Cetirizine dihydro 

chloride tablets 10mg
Cetirizine dihydrochloride 10mg Cetirizine VN-1403-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 117 Delhi Pharma Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

1175 Cetirizine Tablets Cetirizine Hydrochloride 10mg VN-5872-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

1176 Cetirizine Tablets Cetirizine Hydrochloride 10mg VN-5872-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 145 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1177 Cetirizine Tablets 10mg Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-7880-09 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 215 Windlas Biotech Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
24/9/2012

1178 Cetirzen tablet Cetirizine Dihydrochloride 10mg VN-5652-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Calapharco 13/3/2013

1179 Cetisod 1g inj. Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-7795-09 Hộp 10 lọ lọ 17,921
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/8/2009

1180 Cetlevo 5
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-13985-11

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,800

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013

1181 Cetlevo 5 Levocetirizine 5mg VN-0104-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 230,720
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008



1182 Cetrazone Cetriaxone 1g 176/QĐ-QLD hộp 1 ống Ống 57,462 Argentina
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
7/9/2012

1183 Cetrimini Cetirizine Hydrochloride 10mg VN-4439-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1184 Cetrotide Cetrorelix 0,25 mg VN-7349-03

Hộp 7 khay X 1 lọ bét 

Thuốc + 1 b¬m tiªm 

cã dung m«i pha tiªm

lọ 601,125
Asta Media 

Aktiengesellschaft

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

1185 Cetzin 100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-12362-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

1186 Ceuromed - 250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-11183-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,500
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/2012

1187 Ceuromed - 250mg Cefuroxim 250mg VN-9653-05
Hộp chøa 5 Hộp nhá x 

1  vỉ x 4 Viên
viên 6,500

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

1188 Ceuromed - 500 Cefuroxime Axetil 1500mg Cefuroxime VN-11184-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
13/3/2013

1189 Ceuromed - 500 Cefuroxime Axetil 1500mg Cefuroxime VN-11184-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 14,500
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/2012

1190 Ceuromed - 500mg Cefuroxim 500mg VN-9652-05
Hộp chøa 5 Hộp nhá x 

1  vỉ x 4 Viên
viên 12,000

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

1191 Ceurox Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-3084-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,300
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

1192 Cexan Cefixime 200mg VN-2645-07 Hộp 1 lọ 30ml, 60ml Hộp 7,781 Fine Pharmachem
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

1193 Cexifu-250 Cefuroxim Acetyl 250mg Cefuroxim VN-1245-06 Hộp 2 vỉ  x 10 viên Viên 2,625
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1194 Cexifu-500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxime VN-8298-09 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 5,040
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1195 Cexime Cefixime 200mg VN-4016-07
Hộp 2 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 12,895 Korea United Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1196 Cexime Cefixime 100mg VN-0916-06 Hộp  2 vỉ x 10 viên Viên 9,025 Korea United Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1197 Cexod Tab. Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8352-09 Hộp 1  vỉ  x 10 Viên Hộp 120,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/3/2010

1198 Cezol-20 Omeprazole 20mg VN-5666-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 300 Coral Laboratories Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

1199 CFD-500 Cefadroxil 500mg/viên VN-5316-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/3/2012

1200

Champs C Chewable 

100mg (Natural Orange 

Flavour)

Vitamin C 100mg VN-10230-10 Hộp 1 chai x 100 viên Viên 667

Upha Pharmaceutical 

Manufacturing (M) SDN. 

BHD.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/2012

1201

Champs C Chewable 

100mg (Natural Orange 

Flavour)

Vitamin C 100mg VN-10230-10 Hộp 1 chai x 100 Viên viên 490

Upha Pharmaceutical 

Manufacturing (M) SDN. 

BHD.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/3/2011

1202 Chelcydo Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-3538-07 Hộp 5 vỉ x 10Viên hộp 12,300 Eskayef Bangladesh Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1203 Chemrab-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6998-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên 1,532 Chemfar Organics Pvt Ltd. Công ty CP Armepharco 19/9/2012

1204 Chemstat-50 Losartan potassium 50mg VN-7001-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Chemfar Organics Pvt Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

1205 Chiamin-S Injection 11 lo¹i acid amin VN-9734-05 Chai 250ml chai 42,000
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

1206 Children s tylenol Acetaminophen 160mg/5ml VN-8766-09 Chai 60ml Lọ 25,600 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1207
Chirocaine (®ãng gãi t¹i 

Abbott S.P.A - Italy)
Levobupivacain 5mg/ml VN-9882-05 Hộp 10  ống x 10 ml Ống 120,000 Nycomed Pharma A.S.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/4/2010

1208 Chloramphenicol Sodium Chloramphenicol 1g VN-8592-04 Hộp 10 lọ lọ 5,900
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

1209
Chloramphenicol Sodium 

Succinate For Injection

Chloramphenicol Sodium 

Succinate
1g Chloramphenicol VN-15240-12 Hộp 10 lọ Lọ 5,800 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/10/2012

1210

Chloramphenicol Sodium 

Succinate For Injection 

BP 1gm

Chloramphenicol Natri 

Succinat

Chlorampheni- col 1g/ 

lọ
VN-9785-10 Hộp 10 lọ Lọ 8,300

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1211
Chloramphenicol Sodium 

Succinate Injection

Chloramphenicol Sodium 

Succinate
1g Chloramphenicol VN-0781-06 Hộp 10 lọ hộp 40,880

M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

1212 Chlorlife Chloramphenicol 0,5% kl/tt VN-6566-08 Hộp 1 lọ nhựa 10ml Hộp 5,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011



1213 Chlorure de calcium 10% 5ML 4545/QLD-KD hộp 100 ống Ống 16,261 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/2012

1214
CHLORURE DE 

SODIUM 20%
Natri chloride 10594/QLD-KD 10 ống 10 ml Ống 13,000 NULL

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
14/6/2012

1215 Chlorure de sodium 20% không xác định 0.20 4545.00 hộp 50oongs Ống 10,325 không xác định
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/10/2011

1216 Cholswift Natri Pantoprazole 40mg VN-12304-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 24,079 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/7/2011

1217 Cholter-10 Atorvastatin 10mg VN-0005-06 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Viên 1,319 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1218 Choncylox Levofloxacine hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-8324-09 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,780 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

8/2/2013

1219
Choongwae 10% 

Dextrose injection
Dextrose 100g/1000ml VN-1783-06 Chai 500ml Chai 15,366

Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1220
Choongwae 30% 

Dextrose injection
Dextrose 300g/1000ml VN-1785-06 Chai 500ml hộp 20,130

Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1221
Choongwae Normal 

saline injection
Natri clorid 0,9% VN-4382-07 chai 500ml Túi 16,000

Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1222
Choongwae Tobramycin 

sulfate injection
Tobramycin sulfate

Tobramycin 

80mg/100ml.
VN-5468-08 Chai 100ml chai 69,500

Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/9/2009

1223 Choongwae trizele Metronidazole 500mg/100ml VN-1786-06 Chai 100ml Chai 19,200
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1224 Choongwaeprepenem Imipenem; Cilastatin . VN-0296-06 Hộp 10 lọ Lọ 310,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
24/3/2008

1225 Chophytol Artichoke 200mg VN-8526-04 Hộp 1 tuýp 180 Viên VIÊN 504
Laboratoires Rosa 

Phytopharma

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

1226 Chromwel

Selenium trong nấm men; 

Chromium trong nấm men; 

Vitamin C

. VN-1617-06 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 975 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1227
Chunggei Amikacin 

sulfate inj
Amikacin sulfate 500mg VN-6969-08 Hộp  chứa 10 lọ Lọ 22,448

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

1228 Chunggei-Activitol
Hỗn hợp các acid amin và 

vitamin
. VN-14488-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,603

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

20/8/2012

1229 Chuzin Syrup Kẽm sulfate monohydrate
Kẽm nguyên tố 

10mg/5ml
VN-15298-12 Hộp 1 chai 100 ml Chai 25,300

Novo Healthcare and 

Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/7/2013

1230
Chymase Lyophilized 

Injection " Lita"
Chymotrypsin 5mg VN-4637-07

Hộp 5  ống bét ®«ng 

kh« vµ 5  ống dung 

m«i

Ống 11,000 Lita Pharmacy Co., Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/6/2009

1231 Chymotase Thymomodulin 60mg VN-16019-12 Hộp 20 ống x 10ml Ống 20,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

1232 Chymotrypsin Chymotrypsine 5000IU VN-0038-06
Hộp 5  ống bét + 5  

ống dung m«i
lọ 5,397

Changchun Global Trust 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/12/2007

1233

Cialis (Đóng gói: Lilly 

Spain S.A. - Avda, 

Industria 30, 28108, 

Alcobendas, Madrid, 

Spain)

Tadalafil 20mg VN-5522-08 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 174,000 Lilly del Caribe, Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

1234
Ciamlone Injection 

Suspension
Triamcinolone acetonid 80mg VN-3653-07 Hçn dÞch tiªm Lọ 43,847

Shijiazhuang 

Pharmaceutical Group 

Ouyi Pharma Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1235 Cifataze DT 100 Cefixim trihydrat 100mg Cefixim VN-5546-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

1236 Cifataze DT 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-5547-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

1237 Cifzy Ciprofloxacin 0,3%w/v VN-4277-07 Hộp 1 lọ 5ml lọ 5,600 Klar Sehen Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

1238 Cilapenem Imipenem, Cilastatin natri
Imipenem 500mg/ lä; 

Cilastatin 500mg/ lä
VN-6049-08 Hộp 10 lọ lọ 280,000

Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/6/2010

1239 Cilest
Norgestimate, Ethinyl 

Estradiol
0,250mg/ 0,035 mg VN-6695-08 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 3,510 Cilag Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1240 Cilost Cilostazol 50mg VN-4391-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

1241 Ciloxan Ciprofloxacin 0,3% VN-9505-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 62,800 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/5/2009

1242 Cimetidine Cimetidine 200mg VN-13796-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200 Micro Labs Ltd. CTCPDP Nam Hà 21/2/2013



1243 Cimetidine Cimetidine 100mg/ml VN-1981-06 Hộp 10 ống x 2ml Ống 5,905 Rotexmedica GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1244 Cimetidine Cimetidine 100mg/ml VN-1981-06 Hộp 10  ống x 2ml ống 4,900 Rotexmedica GmbH
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1245 Cimetidine Cimetidine 400mg VN-0022-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 183
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

1246
Cimetidine Injection 

150mg/ml YY
Cimetidine Sodium 150mg/ml VN-3322-07

Hộp 2  vỉ x 5  ống x 

1ml
ống 2,900

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

1247
Cimetidine Tablets USP 

200mg
Cimetidine 200mg VN-9320-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 1,500

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

1248 Cinarex 5 Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-12928-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,450 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

1249 Cinemax 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4594-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,771
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
12/10/2012

1250 Cinemax 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4595-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên vien 88,271
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1251 Cinitidine Ranitidine HCl Ranitidine 25mg/ml VN-5096-07 Hộp 10  ống x 2ml lọ 2,311
Shreecure Pharmaceuticals 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

1252 Cinnarizine Tablets Cinnarizine 25mg VN-2629-07 Hộp 1  vỉ 50 Viên hộp 22,180 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

1253 Cinnarizine Tablets Cinnarizine 25mg VN-2629-07 Hộp 1  vỉ 50 Viên viên 3,554 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/4/2008

1254 Cinneb Tab  Ginkgo biloba leaf extract 120mg VN-12502-11 Hộp 10 vỏ x 10 viên Viên 5,700 Chunggei Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 11/11/2011

1255 Ciplactin
Ciproheptadine 

hydrochloride
2mg/5ml VN-4884-07 Hộp 1 lọ 100ml hộp 12,000 Cipla Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/7/2008

1256 Ciplox eye ointment

Ciprofloxacin 

Hydrochloride; 

Benzalkonium chloride

Ciprofloxacin 

Hydrochloride-0.3% 

w/w; Benzalkonium 

chloride 0,01% w/w

VN-7106-08 Hộp 1 tuýp 5g tub 37,000 Cipla Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/3/2010

1257 Ciplox eye/ear drop
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% Ciprofloxacin VN-2932-07 Hộp 1 lọ 5ml chai 15,000 Cipla Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1258 Ciplox injection Ciprofloxacin 2mg/ml VN-4888-07 Hộp 1 lọ 100ml lọ 25,200 Cipla Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

1259 Cipolon Eye/Ear drops
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% Ciprofloxacin VN-0772-06 Hộp 1 lọ 5ml HộP 2,781 Chethana Pharmaceuticals

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

1260 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500mg VN-0144-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 3,004
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

1261 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500mg VN-0144-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 35,959
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1262 Ciprofloxacin 250mg Ciprofloxacin 250mg VN-6198-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 8,000
JSC Schelkovo Vitamin 

Plant

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
15/8/2008

1263 Ciprofloxacin 500 Ciprofloxacin HCl
Ciprofloxacin 

500mg/viên
VN-5425-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 830 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

1264
Ciprofloxacin Injection 

USP
Ciprofloxacin 0,2g/100ml VN-8831-04 Hộp 1 chai 100ml Chai 16,500

Fresenius Kabi India Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

1265
Ciprofloxacin Injection 

USP (2GM/LT)
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-5330-08 Hộp 1 chai 100ml CHAI 18,375 Marck Biosciences Limited

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/2010

1266
Ciprofloxacin Lactate and 

Sodium Chloride Injection
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-0673-06 Hộp 1 chai 100ml Chai 10,500

Tsinghua Unisplendour 

Guhan Bio-

Pharmaceutical 

Corporation Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1267
Ciprofloxacin Lactate 

injection
Ciprofloxacin lactate 0,26g VN-2866-07 1 chai 100ml Chai 7,140

Shandong Hualu 

Pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1268
Ciprofloxacin Ophthalmic 

Solution USP

Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% Ciprofloxacin VN-3863-07 Hộp 1lọ 5ml hộp 3,000 Fine Pharmachem Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

1269
Ciprofloxacin Tablet USP 

500mg
Ciprofloxacin 500mg VN-9573-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 464

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1270
Ciprofloxacin tablets 

USP 500mg

Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-2417-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 784 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2011

1271 Ciprofloxacin U.S.P
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% w/v VN-5482-10 Hộp 1 lọ 5ml lọ 18,500 Marck Biosciences Limited

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/3/2011

1272
Ciprofloxacin USP 

injection

Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,2%w/v Ciprofloxacin VN-5483-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 11,000 Marck Biosciences Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/10/2012

1273 Cipromarksans
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-13253-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 672 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/4/2012

1274 Cirab Rabeprazol Natri 20mg VN-10158-10 Hộp 1 lọ 5ml hộp 1 lọ 5ml 150,000
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/4/2011



1275 Circuloba Cao Ginkgo biloba 3,5mg/ml VN-4563-07 Hộp 10 ống x 5ml Ống 21,245
Kwang Myung Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/4/2012

1276 Circuloba Cao Ginkgo biloba 3,5mg/ml VN-4563-07 Hộp 10  ống x 5ml Hộp 176,358
Kwang Myung Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

1277 Circuloba Injection Ginkgo biloba extract

3,5mg/ml (tương 

đương 0,84mg ginkgo 

flavon glycosi

VN-14336-11 Hộp 10 ống x 5ml Ống 19,687 Huons Co. Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
12/11/2012

1278 Cisplatin Cisplatin 1mg/ml VN-0241-06 Hộp 10 lọ x 50ml lọ 240,000 Pharmachemie BV.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/5/2010

1279 Cisplatin Cisplatin 1mg/ml VN-0241-06 Hộp 10 lọ x 50ml hộp 1,775,387 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1280 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-3970-07
Hộp 1 lọ 20ml; hộp 1 

lọ 100ml
Lọ 70,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1281 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-3970-07
Hộp 1 lọ 20ml; Hộp 1 

lọ 100ml
Lọ 74,100

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

1282 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-3970-07
Hộp 1 lọ 20ml; Hộp 1 

lọ 100ml
Lọ 299,700

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

1283 Cisplaton Cisplatin 10mg/20ml VN-11513-10 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 52,225 Venus Remedies Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

1284 Citabin Capecitabin 500mg 8457/QLD-KD hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 61,000 INDIA
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/6/2013

1285 Citakey Tablets 50mg Cilostazol 50mg/viên VN-10575-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,394
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Tuệ Lâm 6/7/2011

1286 Citicolin Citicolin sodium 500mg Citicolin/4ml VN-15774-12 Hộp 5 ống x 4ml Ống 93,000 Vecchi & C Piam S.A.P.A Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 12/12/2012

1287 Citilin inj 500mg Citicoline 500mg/2ml VN-4504-07 Hộp 10 ống x 2ml Ống 21,900 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/1/2012

1288 Citimax Citicoline 500mg/4ml VN-9847-05 Hộp 10  ống 4ml ống 31,841 Fisiopharma SRL Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

1289 Citopam 10 Citalopram 10mg VN-0639-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1290 Citopam 20 Citalopram 20mg VN-0640-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 5,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1291 Citrito Cetirizine Dihydrochloride 10mg VN-6054-08 Hộp 10 vỉ x 10 Viên viên 237 Shine Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

1292 Citxl Citicoline 500mg VN-12077-11 Hộp 3 vỉ x 8 viên Viên 11,960 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

1293 Cixtor Ascorbic acid 100mg/5ml VN-11592-10
Hộp 1 chai 30ml; hộp 

1 chai 60ml
Hộp 26,500 LLoyd Laboratories INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/3/2012

1294 Cixtor Acid ascorbic 100mg/ml VN-11161-10 Hộp 1 chai 15ml; 30ml Hộp 25,000 LLoyd Laboratories INC.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/3/2012

1295 Cixtor Ascorbic acid 100mg/5ml VN-11592-10
Hộp 1 chai 30ml; hộp 

1 chai 60ml
Hộp 15,300 LLoyd Laboratories INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/3/2012

1296 Clamoxyl Amoxicillin 250 mg/gãi VN-7893-03 Hộp 12  gói gói 4,672
Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

1297 Clar 250 Clarithromycin 250mg VN-0469-06
Hộp ®ùng 10 Hộp 

nhá x 1  vỉ x 4 Viên
hộp 64,336 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/8/2009

1298 Clarigen 250 Clarithromycin 250mg/ viên VN-5410-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/10/2012

1299 Clarigen 500 Clarithromycin 500mg/viên VN-5411-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,950 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/10/2012

1300 Clarilide Clarithromycin 250mg VN-4201-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,293 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

1301 Clarilide Clarithromycin 250mg VN-4201-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,116 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1302 Clarinase Repetabs
Pseudoephedrine sulphate, 

Loratadine
VN-3821-07 Hộp 2  vỉ x 7 Viên Viên 5,100

Schering - Plough Labo 

N.V.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

1303 Clarisol - 500 Clarithromycin 500mg VN-5019-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 5,200 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

1304 Clarisol-250 Clarithromycin 250mg VN-2428-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,600 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

1305 Claritex Granule Clarithromycin 125mg/5ml VN-10142-05 Hộp 1 lọ 50ml Chai 39,450 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1306 Claritex Granule Clarithromycin 125mg/5ml VN-10142-05 Hộp 1 lọ 50ml lọ 39,251 Getz Pharma (Pvt) Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

1307 Clarmark 250 Clarithromycin 250mg VN-10381-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 3,100 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011



1308 Clarmark 500 Clarithromycin 500mg VN-10382-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 7,800 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

1309 Clartas-250 Clarithromycin 250mg VN-5612-08
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 7,600 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012

1310 Clavatrox 625
Amoxicillin; clavulanate 

Potassium 

500mg Amoxicilin, 

125mg acid clavulanic 
VN-7156-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 5,000

M/s. Rotaline Molekule 

Pvt.Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

1311 Clavmarksans 1000
Amoxicillin; Potassium 

clavulanate

875mg Amoxicillin, 

125mg acid clavulanic
VN-9278-09 Hộp 1  vỉ x 6 Viên viên 6,788 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2010

1312 Clavmarksans 625

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-9743-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 3,334 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/4/2011

1313 Clavmarksans DS
Amoxicillin; clavulanate 

Potassium

200mg amoxicillin; 

28,5mg acid 

clavulanic/5ml

VN-5495-10 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 65,000 Marksans Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/2012

1314 Clavmarksans DS
Amoxicillin; clavulanate 

Potassium

200mg amoxicillin; 

28,5mg acid 

clavulanic/5ml

VN-5495-10 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 65,000 Marksans Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/2012

1315 Clavsun
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat

Mỗi viên chứa: 

Amoxicillin 500mg; 

Acid Clavulanic 

VN-9986-10 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 4,962 Farma Glow Công ty Cổ phần VN Pharm 26/3/2013

1316 Clavsun
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat

Mỗi viên chứa: 

Amoxicillin 500mg; 

Acid Clavulanic 

VN-9986-10 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 3,383 Farma Glow Công ty CP Armepharco 31/10/2012

1317 Claxivon
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicilin, 

125mg acid clavulanic
VN-12804-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,800

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

1318 Claxivon
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicilin, 

125mg acid clavulanic
VN-12804-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,800

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

1319 Cleavit
Cao nhân sâm, các Vitamin 

và khoáng chất
VN-8554-09  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 745

Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/2/2013

1320 Cleazol 20 Omeprazole 20mg/ viên VN-7012-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 644 Elegant Drugs PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1321 Cledomox 625

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-9841-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 8,263 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 23/1/2013

1322 Cledomox 625

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-9841-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 9,500 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
4/9/2012

1323 Cledwyn 2000
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine

2000mg 

Cefepime/1450mg L-

Arginine

VN-8509-09 Hộp 1 lọ lọ 267,267
Cleatus Laboratories 

P..Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/9/2010

1324 Clerix 40mg
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg  

Methylprednisolone
VN-5318-08 Hộp 1lọ, 50lọ lọ 36,093

Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
14/7/2011

1325 Cleslan Kit

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg); 

Lansoprazole ( 30mg)

. VN-3194-07

Hộp 7  vỉ, mçi  vỉ 

chøa 2 Viên nang 

(Lansoprazole), 2 

Viên nén (Tinidazole), 

2 Viên nén 

(Clarithromycin)

viên 4,200
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

1326 Clespan Kit

Pantoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-3195-07

Hộp 7  vỉ, mçi  vỉ 

chøa 2 Viên 

Pantoprazole; 2 Viên 

Tinidazol; 2 Viên  

Clarithromycin

Vỉ 12,528
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1327 Clessgati Gatifloxacin 400mg VN-0583-06 Hộp 1  vỉ x 5 Viên viên 6,318
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

1328 Clessgati Gatifloxacin 400mg VN-0583-06 Hộp 1  vỉ x 5 Viên viên 4,742
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/10/2009

1329 Clessol Pantoprazole 40mg VN-5732-08
Hộp 1 lọ 1g vµ 1  ống 

dung m«i 10ml
hộp 26,530

Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/3/2011

1330 Clesspirom Cefpirome sulfate 1g Cefpirome VN-14859-12

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống 10 ml nước cất 

pha tiêm

Lọ 183,000 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/4/2013

1331 Clesspra Tobramycin sulfate 15mg/5ml Tobramycin VN-14860-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,986 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 24/5/2013

1332 Clibite Gliclazide 80mg VN-3059-07 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,500 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/12/2011



1333 Clinda capsule Clindamycin Hydrochloride 150mg Clindamycin VN-3329-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Huons. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011

1334 Clindamed
Clindamycin phosphate; 

Miconazole nitrate
100mg/100mg VN-4307-07 Hộp 1 vỉ x 6Viên HộP 21,350 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
14/7/2008

1335 Clindamycin Capsules Clindamycin Hydrochloride 150mg VN-3768-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,000
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2009

1336 Clinoleic 20%
Mixture of refined olive oil 

and refined soya bean oil

Mixture of refined 

olive oil(80%) and 

refined soya bean oil 

(20%): 200g/l

VN-6926-08
Tói 100ml, 250ml, 

500ml
túi 320,000 Baxter S.A

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

1337 Clinoleic 20%
Mixture of refined olive oil 

and refined soya bean oil

Mixture of refined 

olive oil(80%) and 

refined soya bean oil 

(20%): 200g/l

VN-6926-08
Tói 100ml, 250ml, 

500ml
túi 170,000 Baxter S.A

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

1338 Clintaxin Clindamycin phosphate
600mg/4ml  

Clindamycin
VN-14454-12 Hộp 5 ống x 4ml Ống 53,600 Strides Arcolab Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/5/2012

1339 Clitar Clarithromycin 125mg VN-1089-06 Hộp 12  gói gói 11,617 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/4/2011

1340 Clobest Cream Betamethasone 0,05% VN-9379-05 Hộp 1 tuýp 20g hộp 5,666 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

1341 Clobetsonate Clobetason Propionate 0,05% Kl/Kl VN-8996-09
Hộp 1 tuýp x 15g 

thuốc mỡ
Tuýp 40,000 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/9/2012

1342 Clocan Clotrimazole 0.01 VN-4421-07 Hộp 1 tuýp 15g 4,221
Emcure Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

11011 Clopmir Clopidogrel bisulphate 75mg Clopidogrel VN-15219-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,805 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 11/8/2014

1344 Clofocef Cefaclor 125mg VN-4202-07 Hộp 10  gói x 3g gói 2,993 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

1345 Clofonex 50 Diclofenac natri 50mg VN-16094-12 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 150 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

8/4/2013

1346 Clomaz Clotrimazole 100mg VN-9639-05 Hộp 1  vỉ xÐ 6 Viên Viên 2,917
L.B.S. Laboratory Ltd. 

Part
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

1347 Clomid Tablets 50mg Clomiphene citrate 50mg VN-13296-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,700
Pacific Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

11280 Troyplatt Clopidogrel Bisulfate 75mg clopidogrel VN-13069-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,972
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 8/1/2015

2135 Flamogrel 75 Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-12632-11 Hộp  10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

1351 Cloplat Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-5279-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,080

PSA International (Export 

Division of PSA 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.)

Công ty CP Armepharco 28/2/2013

14892 Abhigrel 75

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate)  

75mg

VN-16372-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Medibios Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Nhân 

Vy Cường
20/4/2016

1352 Cloponas Tablet Clonixin lysinate 250mg VN-10317-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Jin Yang Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/4/2013

1353 Cloref -250 Cefaclor 250mg VN-2340-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 8,544
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/4/2009

1354 Clotrikam-V 200 Clotrimazole 200mg VN-12078-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 2,712 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 5/2/2013

1355
Clotrimazole vaginal 

tablet USP 100mg
Clotrimazole 100mg VN-1622-06 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 1,300 Delhi Pharma

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

1356 Clovamark Clotrimazole 100mg/ Viên VN-8199-09 Hộp 1  vỉ 6 Viên viên 3,229
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1357 C-Mark 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-13776-11 Hộp 10 gói Gói 2,730 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/7/2013

1358 C-Marksans 100 DT Cefixime 100mg VN-11172-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,586 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011

1359 C-Marksans 200 Cefixime 200mg VN-5496-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,700 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/9/2010

1360 CoAmaryl
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride

Mçi Viên chøa 

Glimepiride 2mg; 

Metformine 

Hydrochloride 500mg

VN-7825-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 123,237
Handok Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/7/2009

1361 CoAprovel
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
300mg/12,5mg VN-5084-07 Hộp 2  vỉ x 14 Viên hộp 374,220 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
4/1/2010

1362 CoAprovel
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
150mg/12,5mg VN-5085-07 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Hộp 231,000 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

1363 Cocilone Colchicin 1mg VN-2630-07

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 800 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012



1364 Cocilone Colchicin 1mg VN-2630-07

Hộp lín chøa 10 Hộp 

nhá x 1  vỉ bÊm x 10 

Viên nén

hộp 49,611 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

1365 Cocilone Colchicin 1mg VN-2630-07

Hộp lín chøa 10 Hộp 

nhá x 1  vỉ bÊm x 10 

Viên nén

Hộp 55 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1366 Cod Liver Oil Forte Cod liver oil 266,6mg VN-10253-05 Hộp 1 lọ 100 Viên viên 250 Medicap Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1367 Codalgin Forte
Paracetamol, Codeine 

phosphate
500mg+30mg 338/QĐ-QLD Hộp 02 vỉ x 10 viên Viên 2,242 Australia Công ty CP Armepharco 4/10/2012

1368 Codepect
Codein phosphat, Glyceryl 

guaiacolate
10mg,100mg VN-9302-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Mega Lifesciences Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
12/6/2012

1369 Codepect
Codein phosphat, Glyceryl 

guaiacolate
10mg,100mg VN-9302-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HỘP 1,100 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/12/2009

1370 Codepect
Codein phosphat, Glyceryl 

guacolate
VN-8637-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 830 Medicap Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1371 Codzidime Ceftazidime 1g VN-9979-05 Hộp 10 lọ lọ 38,496 Hanlim Pharma. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

1372 Cofucef Cefuroxim sodium 0,75g Cefuroxim VN-5453-10 Hộp 10 lọ lọ 29,796 Samjin Pharm Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

1373 Colchicine 1mg Colchicin 1mg VN-5175-10
Hộp lín x 10 Hộp nhá 

x 1  vỉ x 10 Viên
viên 366 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

1374 Colestrim Fenofibrate (Micronised) 160mg
viên nén 

bao phim
VN-14260-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,400

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/5/2012

1375 Colestrim Fenofibrate 160mg VN-7745-09 Hộp 3 vỉ x 10Viên Viên 4,401
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
28/10/2009

1376 Colezet 10 Calci Rosuvastatin 10mg Rosuvastatin VN-8421-09  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 11,500 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011 14077/QLD-GT 11/09/2017

1377 Colicare Drops

Simethicone 40mg/ml; Dill 

oil 0,005ml/ml; fennel oil  

0,0007ml/ml

VN-16328-13 Chai 15ml Lọ 38,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

1378 Colimicina 1000000IU/IM Colimicina 1000000IU/IM 4581/QLD-KD Hộp 1lọ Lọ 687,000 NULL
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
15/6/2012

1379 Colmyblu Diclofenac Sodium 50mg VN-4186-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 8,316 Delhi Pharma
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/6/2008

1380 Colomycin colistimethate 1 MIU 3390/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 690,400 UK
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

1381 Colomycin 1MUI Colistimethate sodium chưa xéc định 19827/QLG-KD Hộp 10 lọ Lọ 609,419 NULL Công ty Cổ phần VN Pharm 1/2/2013

1382
Colostinmethate for 

injection usp 150mg
Colistimethate 150mg 2581.00 hộp 12 lọ Lọ 1,500,000 uk

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

1383 Colposeptine
Chlorquinaldol; 

Promestriene
VN-3670-07 Hộp 3  vỉ x 6 Viên Viên 4,595 Laboratoire Theramex

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

1384 Colpotrophine Promestriene 0.01 VN-4018-07

 ống nh«m chøa 15g 

kem ®ùng trong Hộp 

carton

ống 62,500 Laboratoire Theramex
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

1385 Colpotrophine Promestriene 10mg VN-5633-08 Hộp 1  vỉ 10 Viên Viên 6,190 Laboratoire Theramex
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

1386 Colsa Capsules 250mg
Crystallin Glucosamine 

sulfate

Glucosamin sulfate 

250mg/ Viên
VN-6820-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 79,476

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

1387
Colsa Powder for Oral 

Solution

Crystallin Glucosamine 

sulfate
1500mg/ gãi VN-6328-08 Hộp 30 tói Hộp 279,203

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/10/2008

1388 Coltab Citicolin sodium 500mg Citicolin VN-13444-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 19,205 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 17/7/2012

1389 Colvergane

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-5238-08 Hộp 12vỉ x 5viên Viên 1,485
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/7/2013

1390 Colvergane

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-5238-08 Hộp 12vỉ x 5viên Viên 1,641
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/4/2011

1391 Colymix syrup
Dicyclomine HCl; 

Simethicone
. VN-5430-08 Hộp 1 chai 90ml Hộp 32,000

Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2012

1392 Cốm Lạc Mạch

Đan sâm, Xuyên khung, 

Xích thược, Hồng Hoa, 

Mộc Hương, Hương phụ, 

Sơn tra

VN-9244-09 Hộp 15 gói 3g Gói 14,000

SiChuan Chuanda West 

China Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/2011



1393 Cốm Vị Thái

Cửu Lý Hương, Xuyên 

tiêu, Hoàng Cầm, Bạch 

Linh, Địa Hoàng, Bạch 

Thược, Ba Chạc, Mộc 

Hương

VN-5096-10 Hộp 6 gói 20g Hộp 75,000
Sanjiu Medical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
27/11/2012

1394 Combigan
Brimonidine tartrate, 

Timolol maleat

1ml dung dÞch chøa 

Brimonidine tartrate 

2,0mg; Timolol 5,0mg

VN1-122-09 Hộp 1 lọ 5ml HộP 183,530
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/5/2009

1395 Combivent
Salbutamol sulphate; 

Ipratropium bromide
3mg; 0,5mg VN-5022-10 Hộp 10  ống x 2,5ml ống 16,075 Boehringer Ingelheim Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
9/3/2011

1396 Combivir Lamivudine; Zidovudine VN-8755-04
Hộp 6  vỉ x 10 Viên; 

chai 60 Viên
viên 14,280

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1397 Combutol 400 Ethambutol hydrochloride 400mg/ viên VN-8136-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1398 Comepar
Lansoprazole enteric 

coated glubes
30mg VN-5310-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 750 Chemfar Organics (P) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1399
Compound Amino acid 

injection (18AA)
18 lo¹i acid amin  VN-3643-07 Chai 250ml, 500ml hộp 1,137,120

Guangzhou Baiyunshan 

Qiaoguang Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1400 Comvit H5000
Vitamin B1, Vitamin B6, 

Vitamin B12

Vitamin B1 50mg, 

Vitamin B6 250mg, 

Vitamin B12 500

VN-11643-10
Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 9,800

Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/8/2012

1401 Comvit H5000
Vitamin B1, Vitamin B6, 

Vitamin B12

Vitamin B1 50mg, 

Vitamin B6 250mg, 

Vitamin B12 500

VN-11643-10
Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 10,600

Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/6/2012

1402 Comvogel Gel Isotretinoin, Erythromycin 0,5mg/g; 20mg/g VN-12205-11 Hộp 1 tuýp 10g Hộp 61,567 Kolmar Korea Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

1403
Comyrtol-Forte Soft 

Capsule
Myrtol 300mg/viên VN-5457-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Hộp 240,621

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/9/2011

1404 Conazym Lysozym clorid 90mg VN-7117-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,057 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/8/2012

1405 Conazym Lysozym clorid 90mg VN-7117-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 748 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1406 Conazym Lysozym clorid 90mg VN-7117-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 6,100 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

1407

Concerta 18mg (Đóng 

gói: Anderson Packaging, 

Inc., đ/c: 4545 Assembly 

Drive, Rockford, IL 

61109, USA; Xuất 

xưởng: Janssen Ortho 

LLC, đ/c: State Road 

933, KM 0.1, Mamey 

Ward, Gurabo 00778, 

Puerto Rico)

Methylphenidate 

hydrochloride 18mg
2mg/ ml VN2-42-13 Chai HDPE 30 viên Viên 50,400

Janssen-Cilag 

Manufacturing, L.L.C

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

9/5/2013

1408

Concerta 27mg (Đóng 

gói: Anderson Packaging, 

Inc., đ/c: 4545 Assembly 

Drive, Rockford, IL 

61109, USA; Xuất 

xưởng: Janssen Ortho 

LLC, đ/c: State Road 

933, KM 0.1, Mamey 

Ward, Gurabo 00778, 

Puerto Rico)

Methylphenidate 

hydrochloride 27mg
2mg/ ml VN2-43-13 Chai HDPE 30 viên Viên 54,600

Janssen-Cilag 

Manufacturing, L.L.C

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

9/5/2013

1409 Conchol-10 Calci Atorvastatin 10mg Atorvastatin VN-2506-06
Hộp lín ®ùng 3 Hộp 

nhá x 2  vỉ 10 Viên
viên 3,576 IKO Overseas

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
9/8/2010

1410 Concor Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-7748-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 3,594 Merck KGaA
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

1411 Concor cor Bisoprolol hemifumarate 2,5mg VN-7267-08 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Viên 2,629 Merck KGaA
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

1412 Conolyzym Lysozyme chloride 90mg VN-4621-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 866
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1413 Conpres 6.25 Carvedilol 6,25mg VN-4649-07 Hộp 1  vỉ x 15 Viên 30,594
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

1414 Contractubex

Extract Cepae fluid, 

Heparin natrium, Allantoin, 

acid sorbic, Methyl-4- 

hydroxybenzoate

VN-3571-07 tuýp 10g, 50g Tuýp 474,900
Merz pharma GmbH & 

Co KGaA

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/10/2012



1415 Contractubex

Extract Cepae fluid, 

Heparin natrium, Allantoin, 

acid sorbic, Methyl-4- 

hydroxybenzoate

VN-3571-07 tuýp 10g, 50g Tuýp 141,500
Merz pharma GmbH & 

Co KGaA

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/10/2012

1416 Converium 150mg Irbesartan 150mg VN-15537-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,055 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/8/2012

1417 Converium 300mg Irbesartan 300mg VN-15538-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,134 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/8/2012

1418 Convitone
Hçn hîp c¸c vitamin B vµ L-

Lysine
. VN-4891-07 Chai 60ml, 100ml chai 15,811

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/8/2009

1419 Conzole-150 Fluconazole 150mg VN-5176-08 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 2,800 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 23/5/2013

1698 Dogrel Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-10072-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,191
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/12/2012

11518 Troyplatt Clopidogrel Bisulfate 75mg clopidogrel VN-13069-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 18/9/2014

1422

Copegus (§ãng gãi: 

F.Hoffmann-La Roche 

Ltd, Thuþ sü)

Ribavirin 200mg VN-7673-09 lọ 42 Viên viên 3,590 Patheon Inc.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/6/2011

1423 Cophilex

Vitamin A, Cholecalciferol, 

Vitamin E, Thiamine HCl, 

Riboflavin, Pyridoxine, 

Niacinamide, 

Cyanocobalamin, D-

Panthenol, Lysine, 

Potassium iodide, Zinc 

sulfate

VN-5219-10 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 31,900 Coral Laboratories Limited
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
12/3/2012

1424 Corbis Tablet Bisoprolol Fumarate 5mg/ Viên VN-9175-09 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 3,200
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

1425 Cordaflex Nifedipine 20mg VN-10124-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Viên 1,576
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

1426 Corneregel Dexpanthenol 0.05 VN-3042-07 Hộp 1 tuýp 10g tube 63,852
Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

1427 Correctol

Dinatri Inosin 

Monophosphate; 

Chlorhexidin

0,1% VN-8452-04 Hộp 1 chai 10ml Lọ 25,001 Laboratories Alcon
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1428 Corytony Losartan Postassium Losartan 50mg VN-3184-07 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 1,200

Bookes Pharmaceutical 

Laboratorias (Pakistan) 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/6/2012

1429 Corytony Losartan Postassium Losartan 50mg VN-3184-07 Hộp 2  vỉ x 10Viên HộP 13,042

Bookes Pharmaceutical 

Laboratorias (Pakistan) 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

1430 Corytony tablets 50mg Kali Losartan 50mg VN-15340-12 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 1,151

Brookes Pharmaceutical 

Laboratories (Pakistan) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/2013

1431 Cosabone Capsule
Crystallized  Glucosamine 

sulfate

500mg Glucosamin 

sulfate
VN-7998-09 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 2,700

Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/9/2011

1432 Co-trupril
Lisinopril; 

Hydrochlorothiazide
20mg/12,5mg VN-3988-07 Hộp 2 vỉ x14Viên Viên 2,559 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1433 Cottu-F syrup

Chlorpheniramine maleate, 

DL-Methylephedrine 

hydrochloride, Dipotassium 

glycyrrhizinate, Anhydrous 

caffeine

. VN-14220-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 30,500 Kolon Pharmaceuticals Inc. Công ty TNHH Đại Bắc 29/12/2011

1434 Coughnil ( Orange)
2,4 Dichlorobenzyl 

Alcohol; Amylmetacresol
VN-3711-07 Hộp 25  vỉ x 8 Viên HộP 81,847 Cipla Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

1435 Coughnil (ginger lemon)
2,4 Dichlorobenzyl 

Alcohol; Amylmetacresol
VN-3712-07

Hộp 25  vỉ xÐ x 8 

Viên
HộP 81,847 Cipla Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

1436 Coughthicon

Dextromethorphan HBr, dl-

Methylephedrin HCl, 

Clorpheniramin maleat

Mçi Viên chøa: 

Dextromethorphan 

HBr 7,5mg; dl-

Methylephe-drine HCl 

17,,5mg; 

Chlorpheniramin 

maleat 1

VN-6104-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 59,550 Huons. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

1437 Coversyl 8mg Perindopril tert Butylamin 8mg VN-1899-06 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 5,730
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/1/2008



1438 Covesrene Soft Cap.

Allium Sativum Fluid 

Extract, Tocopherol 

Acetate, L-Ornithin L-

Aspartate

VN-12201-11  Hộp 6vỉ x 10viên Viên 3,268
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 27/2/2012

1439 Covit

Omega 3 Fish oil 600mg 

t¬ng ®¬ng EPA 180mg, 

DHA 120 mg, Vitamin E 

1IU

VN-8615-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 28,529 Olive Healthcare
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/3/2010

1440 Coxib-100 Celecoxib 100mg VN-3691-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên Viên 860 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

1441 Coxib-200 Celecoxib 200mg VN-3692-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên Hộp 39,107 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1442 Coxicam 15 Meloxicam 15mg/ viên VN-5980-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 300 M/S Euro healthcare
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

1443 Coxicam 7.5 Tablet Meloxicam 7,5mg VN-3887-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 200 M/S Euro healthcare
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

1444 Coxicam Injection Meloxicam 15mg/ 1,5ml VN-6535-08 Hộp 10 ống 1,5ml Ống 9,473 M/S Euro Healthcare

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/3/2012

1445 Coxplus Syrup
Hỗn hợp vitamin và L-

Lysine HCl
. VN-6573-08 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 24,900

Cox Laboratories 

(Thailand) Ltd., Part.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/10/2012

1446

Cozaar (®ãng gãi t¹i 

Merck Sharp & Dohme - 

Australia)

Losartan 50mg VN-9346-05 Hộp 2  vỉ x 15 Viên Viên 8,371
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1447 CP Cefpodoxime proxetil 40mg VN-7025-08
Hộp 1 lọ bét ®Ó pha 

50ml hçn dÞch
Hộp 17,376

The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

1448 CP 100 Cefpodoxime proxetil 100mg VN-5128-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 24,246 Celogen Pharma Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
1/6/2010

1449 CP 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5129-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 41,714 Celogen Pharma Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
1/6/2010

1450 C-Pac eye/ear drop
CiprofloxacinHCl, 

Benzalkonium Chloride

Mỗi ml chứa 

Ciprofloxacin 3.0mg; 

Benzalkonium Chlo

VN-14459-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

1451 CPAC eye/ear drops Ciprofloxacin 0,3% VN-9447-05 Hộp 1 lọ 5 ml hộp 3,805
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/9/2009

1452 Cranal Tab. Clonixin lysinate 125mg VN-6312-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,394 Crown pharm. Co., LTD
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/4/2013

1454 Cravit tab 250 Levofloxacin 250mg VN-5498-08
Hộp 1 vỉ x 5 viên, 

Hộp 2 vỉ x 5 viên
Viên 23,660

Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
21/2/2013

1455 Crepas Tab. Pancreatin; Simethicone
Pancreatin 170mg; 

Simethicone 84,433mg
VN-6369-08 10  vỉ x 10 Viên nén Hộp 62,824 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/10/2008

1456 Crestor Rosuvastatin 20mg VN-8695-04 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 21,000 IPR Pharmaceuticals INC.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/4/2008

1457 Crinone Progesterone 8% kl/kl VN-6643-08 Hộp 15 dông cô b«i Cái 109,235 Fleet Laboratories Limited
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

1458 Crinone Progesterone 0.08 VN-7649-03
Hộp 15 dông cô b«i 

®ãng s½n Thuốc
cái 94,472 Fleet Laboratories Limited

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

1459 Cromal Natri cromolyn 2%w/w VN-1789-06 Hộp 1 lọ HộP 25,000 Cipla Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
20/11/2008

1460
Crown Domperidone 

tablet
Domperidone 10mg VN-5703-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 431 Crown pharm. Co., LTD

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/12/2012

1461
Crown Domperidone 

tablet
Domperidone 10mg VN-5703-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 27,657 Crown pharm. Co., LTD

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/5/2008

1462 CSTat Ciprofloxacin 500mg VN-10276-05
Hộp lớn đựng 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ 10 viên
Viên 477 Zee Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1463 CTZ Tab Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-8863-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 360 Crown pharm. Co., LTD
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
17/1/2012

1464

Cubicin  (c¬ së ®ãng gãi: 

AstraZeneca UK Ltd; 

®/c: Silk Road Business 

Park, Macclesfield 

Cheshire S 

Daptomycin 500mg VN-6898-08 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,936,976 Hospira, Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
5/2/2009

1465
Cuine powder for oral 

solution

Crystallin Glucosamine 

sulfate
1500mg VN-3593-07 Hộp 30  gói hộp 350,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1466
Curam Quick Tabs 

1000mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

 Amoxicilin trihydrate 

875 mg; clavulanate 

kali 125mg

VN-7701-09 Hộp 7  vỉ x 2 Viên viên 15,146 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
1/10/2009



1467
Curam Quick Tabs 625 

mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

Amoxicilin trihydrate 

500mg; clavulanate 

kali 125mg

VN-7702-09 Hộp 7  vỉ x 2 Viên viên 10,767 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
1/10/2009

1468 Curecef Cefdinir 300mg VN-2683-07
Hộp 1 vỉ nhôm x 4 

viên
Viên 8,700

Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1469 Curecefix Cefixime 100mg VN-2685-07  vỉ nh«m 4 Viên viên 5,250
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
13/4/2011

1470 Curecefix Cefixime 100mg VN-2685-07  vỉ nh«m 4 Viên hộp 17,045
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
11/1/2011

1471 Curecefix 100 Cefixime 100mg VN-6356-08 Hộp giấy 25 gói x 1g Gói 1,700
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1472 Curecefix-200 Cefixime 200mg VN-2686-07  vỉ 4 Viên viên 6,000
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

1473 Curexicam Meloxicam 7,5mg VN-3870-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 178
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

1474 Curexicam Meloxicam 7,5mg VN-3870-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên viên 484
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

1476 Cycloferon
Acridoneacetic acid, N-

methylglucamine
0,250g; 0,193g VN-9857-10 Hộp 5 ống x 2ml 48,300

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm 

"Polysan", Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1477 Cycloferon
Acridoneacetic acid; N-

methylglucamine
0,150g; 0,146g VN-5642-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 11,100

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm 

"Polysan", Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1478 Cyclolife Acyclovir 200mg VN-11222-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 622
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

1479 Cyclolife Acyclovir 200mg VN-11222-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 613
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

1480 Cyclolife Acyclovir 200mg VN-11222-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

1481 Cyclo-Progynova

Estradiol (Viên mµu 

tr¾ng), Estradiol, 

Norgestrel (Viên mµu n©u 

nh¹t)

VN-9730-05

Hộp 1  vỉ 21 Viên (11 

Viên mÇu tr¾ng + 10 

Viên mÇu n©u nh¹t)

viên 4,472
Schering GmbH und 

Produktions KG

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

1482 Cyclorin Cycloserin 250mg 4209/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 29,000 NULL Công ty cổ phần DP Eco 16/8/2012

1483 Cycortide Budesonide 400mcg VN-1729-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 124,800 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1484 Cyprtin
Cyproheptadine 

Hydrochloride
4mg VN-6840-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 200 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

1485 Cystine B6 Bailleul
L-Cystine; Pyridoxine 

hydrochloride
500mg; 50mg VN-15897-12 Hộp 1 vỉ x 20viên Viên 3,119

Laboratoires Galeniques 

Vernin
Công ty CP Armepharco 7/2/2013

1486 Cytoflavin

succinic acid, nicotinamide, 

inosine, riboflavin sodium 

phosphate

. VN-5091-07
Hộp 1 vỉ x 5 ống x 

10ml
Lọ 100,300

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm 

"Polysan", Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1487 Cytozol Tablets
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-3976-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên Hộp 33,716

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

1488 D Prazole 40 Pantoprazol Natri 40mg VN-13789-11

Hộp 1 lọ + 1 ống 10 

ml dung môi pha tiêm 

Natri chloride 0,9%

Lọ 70,000
Duxen Pharmaceuticals 

(P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/2012

1489 Daceram Finasteride 5mg/Viên VN-5399-10 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 11,800
Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

1490 Dacses Diacerhein 50mg VN-14202-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 7,400

Pharvis Biotech Korea 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
22/10/2012

1491 Daehanmodifin inj. Nimodipine 10mg/50ml VN-1331-06 Hộp 1 lọ 50ml lọ 371,515
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/6/2011

1492 Daehanpama inj. Pralidoxime Chloride 500mg VN-0751-06
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 40,000

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1493 Daehanpama inj. Pralidoxime Chloride 500mg VN-0751-06
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i
Lọ 39,600

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

1494 Daehanzadim Inj. Ceftazidime 1g VN-9599-05 Hộp 1 lọ hộp 68,248
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

1495 Daehwa almetamin tab.

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

. VN-3154-07
Hộp 10  vỉ x10 Viên; 

chai 500 Viên
HộP 27,545 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/2/2009

1496 DaeHwa Ticpid Ticlopidine 250 mg VN-7457-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 468,000 Daehwa Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008



1497 Daehwabidica
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-8144-09

Hộp 2 gói x 6 vỉ x 10 

viên
Viên 2,583 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013

1498 Daehwaovis Tab Albedazole 400mg VN-10991-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,100 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2012

1499 Daenase
Streptokinase; 

Streptodornase
. VN-3021-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,750

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

1500 Daewonfotagel suspension Dioctahedral smectite 3g/gói VN-10993-10 Hộp 20 gói Gói 6,820
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 23/4/2013

1501 Daewonfotagel suspension Dioctahedral smectite 15g/100ml VN-9547-05 Hộp 20  gói x 20ml hộp 105,421
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/8/2009

1502 Daewonlefloxin Levofloxacin 100mg VN-10100-05 Hộp 2  vỉ x 10 Viên hộp 150,000
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1503 Daewoong axxon Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-2293-06 Hộp 10 lọ Lọ 50,000
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

1504
Daewoong Tobramycin 

3mg/ml
Tobramycin 15mg/5ml VN-11856-11

Hộp 1 lọ 5ml, Hộp 10 

lọ
Lọ 25,900

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

1505

Daewoong VQ Soft 

capsule 100mg (®ãng 

gãi: Daewoong 

pharmaceutical Co., Ltd., 

Korea)

Coenzym Q10 100mg VN-5300-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 9,477 R&P Korea Co.,Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

1506 Daewoongmytolan Liquid

Magnesium hydroxide; 

Aluminium hydroxide gel; 

Simethicone

. VN-10181-05 Hộp 20  gói x 10ml gói 1,766
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

1507 Daewoongmytolan Liquid

Magnesium hydroxide; 

Aluminium hydroxide gel; 

Simethicone

. VN-10181-05 Hộp 20  gói x 10ml Hộp 34,090
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1508 Dafendol Thymomoduline 80mg VN-11488-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,106
Korea Wales 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/9/2011

1509 Daflon
Purified micronized 

flavonoic
500mg VN-3072-07

Hộp 2  vỉ x 15 Viên; 

Hộp 4  vỉ x 15 Viên
Vien 2,725

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/9/2009

1510 Daigaku

Naphazolin HCl; 

Chlorpheniramine maleate, 

KÏm sulfate, Acid  -

aminocaproic

 VN-8883-09 Hộp 1lọ 15ml lọ 32,025
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

1511 Dailonox Ofloxacin 200mg VN-3649-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,070 Crown pharm. Co., LTD
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

1512 Daimit Metformin hydrochloride 500mg VN-13755-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/3/2012

1513 Daivonex scalp solution Calcipotriol 50 mcg/ml VN-7420-08 Hộp 1 lọ 30ml lọ 216,200
Leo Pharmaceutical 

Products

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
27/3/2009

1514 Dakin Cooper Stabilisé
Natri Hypochloride đậm 

đặc
0,5g VN-9878-10

Chai 250ml, Chai 

500ml
Chai 60,000

Coopération 

Pharmaceutique Francaise
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

1515 Dakina Clindamycin HCL 300mg hoạt lực VN-14721-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,473
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

1/3/2013

1516 Daktarin gel miconazol 15g 10990/QLD-KD tuýp 15g Tuýp 80,926 Bỉ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/8/2012

1517 Daktarin oral gel Miconazole 200mg/10g VN-11117-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 41,500 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1518 Daktarin oral gel Miconazole 200mg/10g VN-11117-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 41,500 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1519 Dalacin C Clindamycin Hydrochloride 300mg Clindamycin VN-1959-06
Hộp 2  vỉ x8 Viên; 

Hộp 10  vỉ x 10 Viên
viên 11,270 Sanico N.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

1520 Dalacin T Clindamycin phosphate 0.01 VN-7785-09 Hộp 1 lọ 30ml lọ 118,800
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

1521 D-Amin Gliclazide 80mg VN-4220-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên viên 1,820
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
30/12/2008

1522 Danolon Citicoline natri 500mg VN-12767-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,929 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

1523
Danzym Enteric F.C. 

Tablet 10mg
Serratiopeptidase 10mg/ Viên VN-8019-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 12,000

Synmosa Biopharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

1524 Dardum Cefoperazon natri 1g Cefoperazone VN-10370-10
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi
Lọ 96,707 Lisapharma S.p.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/11/2011

1525 Dasrocef 200 Cefpodoxime 200mg VN-4805-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên VIÊN 15,500 Delhi Pharma
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
11/6/2009

1529 Davore-500 Tablets Levofloxacin 500mg/ viên VN-5317-10
Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 4,263

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 25/10/2012

1530 Daxame Tablets Cefixim 200mg/ viên VN-9635-10
Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Hộp 52,829

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/9/2011



1531 Daxotel Docetaxel 80mg/2ml VN-3095-07
Hộp 1 lọ 2ml + 1  ống 

dung m«i 1ml
Lọ 4,300,000 Dabur Pharma Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008 2718/QLD-GT 10/03/2017

1532 Daxotel Docetaxel 20mg/0,5ml VN-3094-07
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1  

ống dung m«i 1ml
Lọ 1,300,000 Dabur Pharma Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008 2718/QLD-GT 10/03/2017

1533 Daycal Syrup
C¸c Vitamin D3, B12, 

Calcium phosphate
. VN-3908-07 Hộp 1 chai 100ml hộp 8,022

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
21/4/2010

1534
DBL Carboplatin 

150mg/15ml
Carboplatin 150mg/15ml VN-13011-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 410,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1535
DBL Carboplatin 

150mg/15ml
Carboplatin 150mg/15ml VN-13011-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 410,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1536
DBL Carboplatin 

150mg/15ml
Carboplatin 150mg/15ml VN-13011-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 410,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/12/2012

1537
DBL Carboplatin 

150mg/15ml
Carboplatin 150mg/15ml VN-0986-06 Hộp 1 lọ 15 ml lọ 385,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
15/4/2008

1538 DBL Cisplatin Cisplatin 50mg/50ml VN-0987-06 Hộp 1 lọ 50ml lọ 195,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
15/4/2008

1539
DBL Cisplatin Injection 

50mg/50ml
Cisplatin 50mg/50ml VN-12311-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 280,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1540
DBL Cisplatin Injection 

50mg/50ml
Cisplatin 50mg/50ml VN-12311-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 280,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/10/2012

1541
DBL Cisplatin Injection 

50mg/50ml
Cisplatin 50mg/50ml VN-12311-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 195,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2008

1542 dbl fluorouracil fluorouracil 500mg 634/QLD-KD hộp 5 lọ Bình 115,000 úc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/9/2012

1543 DBL Fluorouracil 500mg Fluorouracil 500mg 9971.00 hộp 1 lọ Lọ 115,000 Hospira Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/2013

1544
DBL Irinotecan Injection 

100mg/5ml
Irinotecan hydrochloride 100mg/5ml VN-13612-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,950,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1545
DBL Irinotecan Injection 

100mg/5ml
Irinotecan hydrochloride 100mg/5ml VN-13612-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,950,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/5/2012

1546
DBL Irinotecan Injection 

40mg/2ml
Irinotecan hydrochloride 40mg/2ml VN-13613-11 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 1,260,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1547
DBL Meropenem for 

Injection1g
Meropenem Trihydrate 1000mg Meropenem VN-12312-11 Hộp 10 lọ Lọ 450,000

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1548
DBL Meropenem for 

Injection1g
Meropenem Trihydrate 1000mg Meropenem VN-12312-11 Hộp 10 lọ Lọ 700,000

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/8/2011

1549
DBL Meropenem for 

Injection500mg
Meropenem Trihydrate 500mg Meropenem VN-12313-11 Hộp 10 lọ Lọ 315,000

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1550
DBL Meropenem for 

Injection500mg
Meropenem Trihydrate 500mg Meropenem VN-12313-11 Hộp 10 lọ Lọ 370,000

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/8/2011

1551
DBL Octreodtide 

0.1mg/ml
Octreotide acetate 100mcg Octreotid/ml VN-8558-09 Hộp 1lọ Lọ 190,000 Omega Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

1552 DBL Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg VN-5375-08 Hộp 1 lọ 50mg Lọ 6,720,000 Mayne Pharma Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2008

1553 DBL Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg VN-5376-08 Hộp 1 lọ Lọ 3,360,000 Mayne Pharma Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2008

1554 DBL Vinblastin Injection Vinblastine sulfate 10mg/10ml VN-0985-06 Hộp 5 lọ 10ml Lọ 260,000 Mayne Pharma Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2008

1555 DBL Vinblastin Injection Vinblastine sulfate 10mg/10ml VN-0985-06 Hộp 5 lọ 10ml lọ 260,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
15/4/2008

1556 DBL Vinblastine Vinblastine 10mg/10ml 3983/QLD-KD hộp 5 lọ x 10ml Lọ 295,000 Hospira Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/2013

1557 DBL Vinblastine Vinblastine 10mg/10ml 2701/QLD-KD hộp 5 lọ x 10ml Lọ 295,000 ko xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/1/2013

1558 Debridat Trimebutine 4,8mg/ml VN-7310-08 Hộp 1 chai 125ml chai 33,800 Farmea
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

1559 Decan

Ferrous Gluconate, Zinc 

Gluconate, Copper 

Gluconate, Manganese 

Gluconate, Sodium 

fluoride, Cobalt Gluconate, 

Sodium Iodide, Sodium 

selenite, Ammonium 

heptamolybdate, Chromic 

chloride, Gluconolactone

VN-10349-10
Hộp 1lọ 40ml và 25lọ 

40ml
Lọ 110,000 Laboratoire AGUETTANT

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/10/2011

1560 Decinfort OPH Ofloxacin 0,3% VN-6486-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 20,000 DHP Korea Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

1561 Decintear OPH Ciprofloxacin Hydrochlorid Ciprofloxacin3mg/ml VN-8005-09 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 19,700 DHP Korea Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

1562 Decmiron Gliclazid 80mg VN-6534-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 674
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/2/2013



1563 Deconex 100 Celecoxib 100mg VN-5177-08
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,072 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty CP Armepharco 23/9/2011

1564 Deconex 100 Celecoxib 100mg VN-5177-08
Hộp 3  vỉ, 10  vỉ x 10 

Viên
viên 1,128 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 9/6/2010

1565 Deconex 200 Celecoxib 200mg VN-5178-08
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,518 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty CP Armepharco 23/9/2011

1566 Deconex 200 Celecoxib 200mg VN-5178-08
Hộp 3  vỉ, 10  vỉ x 10 

Viên
viên 1,475 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 9/6/2010

1567
Deep Blue Natural 

Alaska Fish oil Omega-3
EPA, DHA, Vitamin E VN-10808-10 Lọ 80 viên Viên 624 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/11/2012

1568 Deflam Diclofenac potassium 50mg VN-6563-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 880
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/12/2011

1569 Deflegmin Ambroxol 30 mg VN-7843-03 Hộp 1  vỉ X 20 Viên HộP 15,000
ICN Polfa Rzessow 

Spolka Akcyjna

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
14/7/2008

1570 Defoprox adefovir 10mg VN1-470-11 hộp 20 viên Viên 3,040 Ấn
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/7/2012

1571 Delevon-5 Desloratadine 5mg VN-5832-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/1/2012

1572 Deloliz Desloratadine 5,0mg VN-14624-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,500
The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/7/2012

1573 Deltalip 200 Fenofibrate 200mg VN-7965-09 Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 3,605
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
24/12/2012

1574 Dent. F Capsule

Lysozyme Chloride, 

Carbazochrome, 

Tocopherol Acetate 50%, 

Acid ascorbic

. VN-12128-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2012

1575 Deonas Tablet Eperisone hydrochloride 50mg VN-15177-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,950
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 24/5/2013

1576 Depakine Natri Valproate 200mg VN-15133-12 Hộp 1 lọ 40 viên Viên 2,730 Sanofi-Aventis S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

25/2/2013

1577 Depakine Natri Valproate 200mg VN-15133-12 Hộp 1 lọ 40 viên Viên 2,730 Sanofi-Aventis S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

25/2/2013

1578 Depakine Acid Valproic 8,65g/150ml VN-7992-03 Hộp 1 chai 150 ml Hộp 88,500 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

1579 Depakine Natri Valproate 200mg VN-5087-07 Hộp 40 Viên Hộp 83,500 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

1580 Depakine Sodium Valproate 200mg/ml VN-9728-05 Hộp 1 chai 400ml Hộp 70,500 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

1581 Depakine chrono
Natri Valproate; Valproic 

acid

t¬ng ®¬ng 500mg 

natri valproate
VN-4095-07 Hộp 30 Viên Viên 176,000 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

1582 Depamide Valpromide 300 mg VN-7735-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 96,500 Sanofi Winthrop Industries
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

1343 Clodobam Clopidogrel bisulphate 75mg Clopidogrel VN-11663-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,300
Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

12252 Amnox

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16938-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,450 AMN Life Science Pvt Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 2/4/2015

1585 Depo-Medrol Methylprednisolone 40mg/ml VN-10301-05 Hộp 1 lọ lọ 34,670
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

1586 Deptone
Calcium Carbonate; 

Vitamin D3
200mg; 400IU VN-13926-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,850 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/5/2012

1587 Derlaxim Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-4466-07 Hộp 2  vỉ x 6 Viên hộp 65,546
Shenzhen Pharmaceutical 

Factory

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/5/2008

1588 Dermasole N
Betamethasone valerate; 

Neomycin sulphate
. VN-6764-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 52,000

Pharmaniaga 

Manufacturing Berhad

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/10/2012

1589 Dermobacter
Benzalkonium Chloride; 

Chlorhexidine Digluconate

Mçi 100ml dung dÞch 

chøa: Benzalkonium 

Chloride 0,5g; 

Chlorhexidine 

Digluconate 0,2g

VN-9102-09

Hộp 1 lọ nhùa mµu 

n©u 125ml hoÆc 

300ml

Hộp 90,000 Innothera Chouzy
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
6/7/2010

1590 Dermovate cream Clobetasol Propionate 0,05% VN-7890-03 Hộp 1 tuýp 15 g tuýp 42,812
Glaxo Operation UK 

Limited

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

1591 Derrazone injection Natri Cefuroxim 1,5g VN-12476-11 Hộp 10 lọ Lọ 78,000 Chunggei Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/2/2012

1592 Desferal
Desferrioxamine methane 

sulfonate
500mg VN-4541-07 Hộp 10 lọ 500mg  lọ 132,874 Novartis Pharma AG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

1593 Desfonak Deferoxamine mesylate 500mg VN-12315-11 Hộp 10 lọ Lọ 143,719
Ronak Biopharmaceutical 

Company

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/6/2012



1594 Desler Desloratadine 5mg VN-0646-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 1,223 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

1595 Desloget 5mg Desloratadine 5mg VN-6664-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,326 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1596 Desloget 5mg Desloratadine 5mg VN-6664-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 3,144 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1597 Desomedin Hexamidine di-isethionate 0.1g/100ml VN-4512-07 Hộp 1 lọ 10 ml lọ 37,992 Laboratoire Chauvin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

1598
Dexamethasone 5mg/ml 

Injection

Dexamethasone Natri 

Phosphate
5mg/ml VN-12703-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 1,280

Shandong Shenlu 

Pharmaceutical CO., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2012

1599 Dexamethasone Injection
Dexamethasone Sodium 

Phosphate

5mg Dexamethasone 

Phosphate/ml
VN-9434-09 Hộp 10 ống 1ml Ống 1,600 ZMC Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

1600
Dexamethasone Natri 

Phosphate Inj. 4mg/1ml

Dexamethasone Natri 

Phosphate
4mg/ml VN-6541-08 Hộp 10  ống 1ml hộp 11,000

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/6/2009

1601
Dexamethasone Sodium 

Phosphate inj

Dexamethasone Sodium 

Phosphate
5mg/ml VN-12740-11 Hộp 10 ống Ống 1,300

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/12/2012

1602

Dexamethasone sodium 

phosphate Injection USP 

4mg/ml

Dexamethasone sodium 

phosphate

4mg/ml 

Dexamethasone 

phosphate

VN-4585-07 Hộp 10  ống 1ml ống 1,155

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

1603 Dexaperazon
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-10518-10 Hộp 1 lọ lọ 138,000 PT. Dexa Medica

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/4/2011

1604 Dexcon Tablets 10mg Dextromethorphan HBr 10mg/ viên VN-6366-08 Chai nhựa 100 viên Viên 194
Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 29/3/2012

1605 Dexcon Tablets 10mg Dextromethorphan HBr 10mg/ Viên VN-6366-08 Chai nhùa 100 Viên Lọ 20,202
Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1606 Dexob 250mg Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-3764-07 Hộp 2 vỉ x 10Viên HộP 61,236
Shreecure Pharmaceuticals 

PVT. Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

1607 Dextear Eye Drop Tobramycin, Dexamethason 3mg; 1mg/ml VN-10998-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/2013

1608 Dextobos
Tobramycin, 

Dexamethasone phosphate
0,3%; 0,1% VN-13946-11 Hộp 1 chai 5ml Lọ 9,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/2/2012

1609 Dextose
Hydroxy propyl methyl 

cellulose; dextran 70
3mg; 1mg VN-12007-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 36,000

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 12/12/2012

1610
Dextran 6% in saline 

solution Infusia
Dextran 70, Natri clorid 0.06 VN-9444-05 Chai 500ml Chai 115,500 Infusia a.S

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

1611 Dextrose Injection 5% Dextrose 50mg/ ml VN-7385-08 Thïng 20 chai 500ml túi 20,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

1612 Dexycron tablets 15mg
Dextromethorphan 

hydrobromid
15mg VN-4880-07  Hộp 10  vỉ x 10 Viên 32,650

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

1613 Dezendin Inj Tranexamic acid 500mg VN-7193-08 Hộp 10  ống x 5ml ỐNG 22,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/6/2011

1614 Dhasolone Prednisolone 5mg VN-5101-07
Hộp 10vỉ x 10viên, 

100vỉ x 10viên
Viên 285

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 18/3/2013

1615 Dhasolone Prednisolone 5mg VN-5101-07
Hộp 10vỉ x 10viên, 

100vỉ x 10viên
Viên 285

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 11/1/2013

1616 Dhasolone Prednisolone 5mg VN-5101-07
Hộp 10 vỉ x 10Viên, 

100 vỉ x 10Viên
Viên 195

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

1617 Dhatifen Ketotifen 1mg VN-5769-08
Hộp 10  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 100  vỉ x 10 Viên
Hôp 77,684

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

1618 DHNPATP Tab.
Adenosine triphosphate 

sodium
20mg VN-5858-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 76,598

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

1619 Diabesulf Gliclazide 80mg VN-9858-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 87,000 Micro Labs Limited Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/3/2008

1620 Diacerein Capsules 50mg Diacerein 50mg VN-14344-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,350
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

1621 Diaglucon 4 Rosiglitazone 4mg VN-5927-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,463
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

1622 Diamicron Gliclazide 80mg VN-3073-07 Hộp 3  vỉ x 20 Viên viên 1,958
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/1/2008

1623 Diamicron MR Gliclazide 30mg VN-12558-11
Hộp 1 vỉ x 30 viên; 

hộp 2 vỉ x 30 viên
Viên 2,865

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/7/2013

1624 Diamicron MR Gliclazide 30mg VN-0465-06
Hộp 1  vỉ, 2  vỉ x 30 

Viên
viên 2,394 Les Laboratories Servier

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/9/2009

1625 Diamisu-70+30 10ml Human Insulin 100IU/ml VN-9661-10 Hộp 1 lọ 10ml hộp 192,448 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/12/2010

1626 Diamisu-N 10ml Human Insulin 100IU/ml VN-9662-10 Hộp 1 lọ 10ml hộp 192,448 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/12/2010



1627 Diamisu-R 10ml Injection Human Insulin 100IU/ml VN-5370-10 Hộp 1 lọ 10ml hộp 192,448 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/12/2010

1628 Diane-35
Cyproterone Acetate, 

Ethinylestradiol
. VN-3228-07 Hộp 1  vỉ x 21 Viên viên 4,767 PT Schering Indonesia

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

1629

Dianeal Low Calcium 

(2,5mEq/l) Peritoneal 

Dialysis Solution with 

1,5% Dextrose

Dextrose; Natri Chlorid; 

Natri Lactate; Calci 

Chlorid, Magne Chlorid

. VN-9918-05 Tói nhùa 2l; 2,5l; 5l túi 63,000
Baxter HealthCare (FE) 

Pte., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

1630

Dianeal PD-2 Peritoneal 

Dialysis Solution with 

2,5% Dextrose

Dextrose; Natri Chlorid; 

Natri Lactate; Calci 

Chlorid, Magne Chlorid

. VN-9922-05 Tói nhùa 2l; 2,5l; 5l Tui 78,800
Baxter HealthCare (FE) 

Pte., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
16/11/2009

1631 Dianetmin Retard Metformin HCl 850mg VN-9985-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,249 Hovid Bhd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

1632 Diapro Gliclazide 80 mg VN-7197-02 Hộp 1 chai 100 Viên hộp 45,247
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/4/2008

1633 Diarnix Đa vitamin và khoáng chất VN-13439-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,066 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/1/2013

1634 Diarnix Đa vitamin và khoáng chất VN-13439-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,066 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

1635 Diavista 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-3967-07
Hộp 5 Hộp nhá x 2  vỉ 

x 10 Viên
viên 3,500

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1636 Diavista 30 Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-3968-07
Hộp 5Hộp nhá x 2 vỉ 

x 10Viên
viên 5,000

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1637 Dicloberl 50 Diclofenac 50mg VN-9271-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 504 Berlin Chemie AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/3/2010

1638 Diclofenac Sodium Diclofenac 75mg/3ml VN-0146-06 Hộp 10  ống x 3ml Hộp 127,612
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
12/4/2009

1639
Diclofenac sodium 

Injection
Diclofenac Sodium 25mg/ml VN-15242-12 Hộp 10 ống 3ml Ống 1,100 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/10/2012

1641
Diclofenac Tablets B.P 

50mg
Diclofenac 50mg VN-9574-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 8,000

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/7/2008

1642
Diclofenac Tablets 

B.P.50mg
Diclofenac natri 50mg VN-2999-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 108

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 12/5/2010

1643
Diclofenac Tablets 

B.P.50mg
Diclofenac natri 50mg VN-2999-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 10,800

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

1644
Diclofenac Tablets BP 

50mg
Diclofenac natri 50mg VN-11623-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 160

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/4/2013

1645 Dicloran MS gel
Oleum Lini; Diclofenac; 

Methyl Salicylate; Menthol
VN-12708-11 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 10,288

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP Armepharco 31/10/2012

1646 Diclotabs-50 Diclofenac 50mg VN-9487-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 100 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1647 Dicopad 1% Diclofenac natri 140mg/ miÕng VN-7037-08
 gói 2 miÕng kÝch 

thíc 100mm x 140mm
miếng 32,000 Caleb Pharmaceutical Inc Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

1648 Dicynone Etamsylate 500mg VN-7345-08 Hộp 2 vỉ x 10Viên Hộp 72,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
23/7/2009

1649 Dicynone Etamsylate 500mg VN-7345-08 Hộp 2 vỉ x 10Viên Hộp 52,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

1650 DID Alben Albendazole 400mg VN-0851-06 Hộp 1  vỉ x 1Viên hộp 2,100
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/11/2009

1651 DID Pancricon Pancreatin, Simethicon 170mg; 84,43mg VN-15022-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/7/2012

1652 Didbilkan Cao b¹ch qu¶ 40mg VN-0265-06 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Viên 1,066
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1653 Didcartus
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
7,5mg VN-5497-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,593

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/3/2013

1654 Didhanamax
Pancreatin; Cao mËt bß; 

Dimethicon; Hemicellulase
. VN-0266-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 58,800

Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/10/2008

1655 Didpancricon Pancreatin; Simethicon . VN-0267-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 34,238
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/8/2009

1656 Diens Soft Capsule

Cardus Marianus Extract, 

C¸c Vitamin B1, B2, B5, 

B6, B12, PP

VN-8660-09
Hộp 12  vỉ, 24  vỉ x 5 

Viên
Hộp 79,451 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

1657 Differin Gel 0,1% Adapalene 0,1% VN-3069-07 Hộp 1 tuýp 15g, 30g Tube 64,101 Laboratoires Galderma
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1658
Difflam Forte Throat 

Spray
Benzydamine HCl 0,3% (kl/tt) VN-12500-11 Hộp 1 bình xịt 15ml Hộp 220,000

Angelini Francesco Acraf 

SPA

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
24/10/2011

1659 Difitex

Terbutaline Sulphate; 

Guaiphenesine; Ambroxol 

HCl; Menthol

 VN-3480-07 Hộp 1 lọ 60ml lọ 11,000 Labinduss Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011



1660 Diflucan Fluconazole 150mg VN-10298-05 Hộp 1  vỉ 1 Viên viên 160,600 Pfizer Italia S.R.L.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

1661 Difosfocin Citicoline 500mg/4ml VN-14764-12 Hộp 5 ống 4ml Ống 62,000 Mitim S.R.L
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/10/2012

1662 Difosfocin Citicoline 500mg VN-0542-06
Hộp 3  ống, 5  ống x 

4ml
Hộp 300,000 Mitim s.r.l.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1663 Digazo Omeprazole, Domperidone 20mg/10mg VN-5223-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,334
APC Pharmaceuticals & 

Chemicals Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/2/2013

1664 Digestal

Alpha Amylase 100mg, 

Papain 100mg, Simethicon 

30mg

VN-4996-10
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 1,500 Axon Drugs Private Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/3/2013

1665 Digoxim Dry Syrup Cefixime 50mg/5ml VN-2770-07 Hộp 1 lọ để pha 30ml Lọ 25,000 M/S Euro healthcare
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/4/2012

1666 Digoxim Dry Syrup Cefixime 50mg/5ml VN-2770-07 Hộp 1 lọ ®Ó pha 30ml hộp 20,820 M/S Euro healthcare
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/8/2009

1667 Digoxin digoxin 0.25mg 15554/QLD-KD hộp 30 viên Viên 1,465 Ba Lan
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
24/10/2012

1668 Digoxin 0,25mg Digoxin 0,25mg VN-8702-09 Hộp 1 lọ 50 Viên viên 967 Gedeon Richter Plc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/12/2010

1669 Digoxin 0,5mg/2ml digoxin 0,5mg/2ml 18056/QLD-KD Hộp 100 ống Ống 18,340 Bỉ
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/3/2013

1670 Digoxine Nativelle Digoxin 0,25mg VN-0611-06 Hộp 1 vỉ 30 viên Viên 2,200

Procter & Gamble 

Pharmaceutical 

Longjumeau

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1671 Digoxine Nativelle Digoxin 0,25mg VN-0611-06 Hộp 1  vỉ 30 Viên Viên 2,270

Procter & Gamble 

Pharmaceutical 

Longjumeau

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

1672 Dimeka
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7637-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,200 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/4/2011

1673 Dimpotab-100 DT Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14751-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

1674 Dinac-C Omeprazole 20mg VN-7464-09  Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 151 Cooper Pharma
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

1675 Dinpocef 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8244-09 Hộp 1  vỉ x 6 Viên hộp 78,000 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/5/2011

1676 Dinpocef 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8850-09 Hộp 1  vỉ x 6 Viên viên 102,000 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/5/2011

1677 Diorophyl Piracetam 400mg VN-8838-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/3/2013

1678 Diphereline P.R. 11.25mg Triptorelin pamoate 11,25mg Triptorelin VN-11917-11

Hộp 1 lọ & 1 ống thuỷ 

tinh với 1 ống tiêm + 

2 kim tiêm

Lọ 8,826,615 Ipsen Pharma Biotech
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/10/2011

1679 Diplin 5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-8987-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012

1680 Diprogenta cream

Betamethasone 

dipropionate, Gentamycin 

sulfate

. VN-3339-07 Hộp 1 tuýp 15g Túyp 54,001
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1681 Diprogenta ointment

Betamethasone 

dipropionate, Gentamycine 

sulfate

. VN-3340-07 Hộp 1 tuýp 15g Túyp 54,001
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1682 Diprosalic ointment
Betamethasone 

dipropionate, acid salicylic
. VN-3344-07 Tuýp 15g Túyp 51,601 S-P Canada

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1683 Diprosalic topical lotion
Betamethasone 

dipropionate; Acid Salicylic
. VN-3341-07 Hộp 1 chai 10ml Chai 34,200

PT Schering Plough 

Indonesia Tbk

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1684 Diprospan Injection

Betamethasone 

Dipropionate, 

Betamethasone sodium 

phosphate

. VN-3343-07 Hộp 1  ống 1ml ống 40,500
Schering - Plough Labo 

N.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1685 Ditnykit
Pantoprazole, Tinidazol, 

Clarithromycin
. VN-2631-07

Hộp 7 vỉ Alu-Alu, mỗi 

vỉ có 2 viên 

Tinidazole, 2 viên 

Clarithromycin, 2 viên 

Pantoprazole

Vỉ 13,450 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/10/2012

1686 Diulactone Spironolactone 25mg VN-1033-06 Chai 100 Viên Viên 1,260 Searle Pakistan Limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1687 Diuresin SR Indapamide 1,5mg VN-15794-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Polfarmex S.A Công ty CP DP Năm Tốt 13/3/2013

1688 Divascol Tolazolinium 10 mg/1 ml VN-7229-02 Hộp 10  ống 1 ml ống 26,719 Spofa A.S
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

1689 Dixafer Iron Sucrose 100mg/5ml VN-4321-07 Hộp 5  ống 5ml ong 130,314 P.L. Rivero Y Cia S.A.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/10/2008

1690 Dizzo
Papain, Fungal diastase (1: 

2000), simethicone
60mg/20mg/25mg VN-9131-09 Hộp 12 vỉ x 4 viên Viên 2,685 Rajat Pharmachem Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010



1691 D-lor Desloratadine 5mg VN-1329-06
Hộp ®ùng 10 Hộp 

nhá x 1  vỉ x 10 Viên
HộP 309,317

Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/6/2008

1692
Dobutamine Panpharma 

250mg/20ml
Dobutamine Hydrochloride

250mg 

dobutamine/20ml
VN-15651-12 Hộp 10 lọ 20ml Lọ 99,050

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

1693 Docetaxel - Teva 20mg Docetaxel 20mg 7521/QLD-KD
hộp 1 lọ thuốc và 1 lọ 

dung môi
Hộp 1,850,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
22/8/2011

1694 Docetaxel - Teva 80mg Docetaxel 80mg 7518/QLD-KD
hộp 1 lọ thuốc và 1 lọ 

dung môi
Hộp 6,900,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
22/8/2011

1695 Docetere 20 Docetaxel 20mg/0,5ml VN-1307-06 Hộp 1 lọ 0,5ml Lọ 1,750,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/8/2009 11167/QLD-GT 01/08/2017

1696 Docetere 80 Docetaxel 80mg/2ml VN-1308-06 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 5,599,586
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008 2731/QLD-GT 10/03/2017

1697 Dogmatil Sulpiride 50mg VN-6301-08 Hộp 2 vỉ x 15Viên Hộp 107,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

8711 Hiquin

Clopidogrel Bisulphat 

tương đương 75mg 

Clopidogrel

75mg VN-9602-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,460 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/2010

1699
Dogweisu Supide 

Capsule 50mg (sulpiride)
Sulpiride 50mg VN-4668-07

Hộp 10 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 400

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 29/3/2012

1700 Dolargan Pethidine 100mg/2ml VN-9724-05 Hộp 10  ống x 2 ml ống 14,700
Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

1701 Dolcelox-100 Celecoxib 100mg VN-3561-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 3,600 Medchem International Công ty cổ phần DP Eco 21/5/2012

1702 Dolcontral 50mg/ml Pethidine Hydrochloride 50mg/ml VN-11274-10 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,800
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/7/2013

1703 Dolo-Neurobion

Diclofenac sodium; 

Pyridoxol HCL; Thiamin 

nitrate; Vitamin B12

VN-7268-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 2,234 PT. Merck Tbk
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

1704 Dolzero
Tramadol Hydrochloride, 

Paracetamol
37,5mg;325mg VN-10461-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Panacea Biotec Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/10/2011

1705 Dolzero
Tramadol Hydrochloride, 

Paracetamol
37,5mg;325mg VN-10461-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 1,487 Panacea Biotec Limited Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 20/9/2011

1706 Domacef Cefdinir 300mg VN-10669-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

1707 Domilume Tablet Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-10792-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

1708 Domne suspension Domperidone 1mg/ml VN-9819-10 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 22,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

1709 Dompan Pantoprazole, Domperidone 20mg/10mg VN-8824-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,100
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

1710 Dompan forte
Domperidone, Pantoprazole 

sodium

15mg domperidone/ 

40mg Pantoprazole
VN-7255-08

Hộp 10  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 3  vỉ x 10 Viên
viên 4,200

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

1711 Domperidone Tab Domperidone 10mg VN-10204-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 355 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/4/2013

1712 Domperidone Tab Domperidone 10mg VN-10204-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 320 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

1713 Domperon suspension Domperidone 10mg VN-7100-08
Hộp 1 chai thủy tinh 

30ml
Chai 18,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/11/2012

1714 Domreme Domperidone 10mg VN-5162-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

(vỉ Al-PVC)
Viên 1,627 Remedica Ltd. Công ty CP Armepharco 23/8/2012

1715 Domstal Domperidone 10mg VN-14379-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,307
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/7/2012

1716 Don-A Domperidone 5mg/ml VN-12292-11 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 15,987
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/2/2012

1717 Donarizine-5 Flunarizine Dihydrochloride Flunarizine 5mg/ Viên VN-7036-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 143 Geno Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

1718 Doneo Soft Capsule
Cao crataegi; Cao melissa; 

Cao ginkgo; cao tái
VN-9782-05 Hộp 12  vỉ x 10 Viên Hộp 145,756 Green Cross Corporation

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/5/2009

1719
Dong-A Cycloserine 

250mg
Cycloserine 250mg VN-2966-07 Hộp 1 lọ 30 Viên viên 25,000

Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

1720
Dong-A Cycloserine 

250mg
Cycloserine 250mg VN-2966-07 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 12,900

Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1721
Dong-A interferon alpha-

2 3MIU

Recombinant human 

interferon alpha 2a
3MIU VN-2297-06

Hộp 5 lọ + 5  ống n-íc 

cÊt pha tiªm
lọ 163,312

Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

1722 Dongkwangsilkron Cream
Betamethasone, Gentamicin 

sulfate, Clotrimazole
1g VN-6056-08 Hộp 1 tuýp 10 g Hộp 13,257

Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010



1723
Dongsung Ofloxacin 

200mg
Ofloxacin 200mg VN-4792-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,040 Dongsung pharm. Co.,Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1724
Dongsung Ofloxacin 

200mg
Ofloxacin 200mg VN-4792-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,031 Dongsung pharm. Co.,Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1725
Dopamine larjan 

200mg/5ml inj.
Dopamine HCl 200mg/5ml VN-7515-09 Hộp 10  ống x 5ml Lọ 8,800 Epicaris S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

1726 Dopavas Dopamin Hydrochloride 40mg/ml VN-1286-06 Hộp 5  ống x 5ml CHAI 66,500 Claris Lifesciences Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/10/2008

1727 Dopegyt Methyldopa 250mg VN-10125-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,380
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1728 Dopegyt Methyldopa 250mg VN-10125-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,700
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

1729 Dorithricin
Tyrothricin; Benzalkonium; 

Benzocaine
0,5mg/1mg/1,5mg VN-8756-09 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 37,626

Medice Arzneimittel 

Putter GmbH & Co.KG
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1730 Dorithricin
Tyrothricin; Benzalconium; 

Benzocain
VN-8173-04 Hộp 20 Viên viên 1,855

Dr. Rentschler 

Arzneimittel GmbH & Co.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

1731 Dorithricin
Tyrothricin; Benzalconium; 

Benzocain
VN-8173-04 Hộp 20 Viên hộp 30,240

Dr. Rentschler 

Arzneimittel GmbH & Co.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1732 Dorsiflex Celecoxib 200mg VN-7073-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,307
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

1733 Dorsiflex Celecoxib 200mg VN-7073-08 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 54,484
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
7/1/2008

1734 Dortonase Tablet
Streptokinase -

Streptodornase
10mg VN-9480-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,885 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

1735 Dostinex Cabergoline 0,5mg 8705/QLD-KD hộp 8 viên Viên 178,000 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/2013

1736 Dostinex carbegolin 0,5mg 18057/QLD-KD Lọ 8 viên Viên 150,000 Spain
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/3/2013

1737 Dotanac Inj. Diclofenac Sodium 75mg/2ml VN-15119-12 Hộp 50 ống 2ml Ống 2,500 HVLS Co., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/10/2012

1738 Dotarem Acid Gadoteric 27,932g/100ml VN-3655-07
lọ chøa 10ml, 15ml, 

20ml
Lọ 1,060,355 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

1739 Dotarem Acid Gadoteric 27,932g/100ml VN-3655-07
lọ chøa 10ml, 15ml, 

20ml
Lọ 685,478 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
9/7/2008

1740 Doxef 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5088-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,324
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/4/2013

1741 Doxef 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5088-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,310
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1742 Doxef 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5088-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,310
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1743 Doxicef 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4944-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/2/2012

1744 Doxicef 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4944-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 8,789
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/9/2010

1745 Doxicef 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4945-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 12,039
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/9/2010

1746 Doxorubicin Doxorubicine 2mg/ml VN-10009-05 Hộp 10 lọ 5ml, 25ml lọ 70,699 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

1747 Doxorubicin Ebewe
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml VN-3971-07

Hộp 1 lọ 5ml; hộp 1 lọ 

25ml
Lọ 109,935

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1748 Doxorubicin Ebewe
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml VN-3971-07

Hộp 1 lọ 5ml; Hộp 1 

lọ 25ml
Lọ 118,300

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

1749 Doxorubin 2mg/ml Doxorubicine hydrochloride 2mg/ml VN-11803-11 Hộp 1 lọ 25 ml Lọ 412,000 Pharmachemie BV. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

1750 Doxorubin 2mg/ml
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml VN-11526-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 118,124 Pharmachemie BV. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

1751 Doxorubin 2mg/ml Doxorubicine hydrochloride 2mg/ml VN-11803-11 Hộp 1 lọ 25 ml Lọ 500,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/8/2011

1752 Doxorubin 2mg/ml
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml VN-11526-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 120,000 Pharmachemie BV.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/8/2011

1753 Doxycycline Doxycyclin HCl
Doxycyclin 

100mg/viên
VN-5427-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 357 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/2011



1754 Doxycycline Doxycycline 100mg VN-0147-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 212
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1755 Doxycycline Doxycycline 100mg VN-0147-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 26,742
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
12/4/2009

1756 Doxycycline Doxycycline 100mg VN-0147-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 2,218
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

1757 Doxyglobe Doxycycline Hyclate
Doxycyclin 

100mg/viên
VN-5268-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400

Globela Pharma PVT., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

1758 Doxymark-100 Doxycycline Hyclate 100mg Doxycycline VN-15530-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

1759 Drabutin Tab. 100mg Trimebutine maleate 100mg VN-7320-08  Hộp 10  vỉ x 10Viên viên 484
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

1760 Dreamway soft cap

Safflower Oil, Tocopherol 

Acetate, Pyridoxine 

Hydrochloride

Safflower Oil 

333.33mg, Tocopherol 

Acetate 6,67mg, 

Pyridoxine 

Hydrochloride 0,67mg

VN-7124-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 118,483 Dream Pharma Corp.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

1761 Drenoxol ambroxol hydrochloride không xác định 5713/QLD-KD hộp 20 ống 10ml Ống 8,900 không xác định
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
14/2/2012

1762 Drofen Ibandronic acid 150mg Ibandronic acid VN-10447-10
Hộp 1 vỉ x 1Viên; 1  

vỉ x 3Viên
viên 310,075

Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/6/2011

1763 Drosperin
Drospirenone, Ethinyl 

estradiol
. VN1-030-07 Hộp 28 Viên VIÊN 3,204 Laboratorios Recalcine 

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/8/2008

1764 DS Albumin 20% Inj. Human Serum Albumin 20g/100ml VN-1618-06 Hộp 1 lọ 50ml Hộp 737,451
Dong Shin Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1765 DS-max
Tobramycin; 

Dexamethasone

Tobramycin 3,0mg; 

Dexamethasone 

1,0mg/1ml

VN-13185-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 20,963 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
12/3/2013

1766 Ducas Tab. Trikali Dicitrate Bismuthate 300mg/Viên VN-5710-10 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 2,048
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/6/2010

1767 Dudrop 1,4% W/V Polyvinyl Alcohol 14mg/ml VN-9863-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 35,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013

1768 Duinum Clomiphene 50 mg VN-7415-03

Hộp 1  vỉ 10 Viên; 

Hộp 3  vỉ 10 Viên; 

Hộp 10  vỉ 10 Viên

hộp 285,221 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1769 Dulcolax Bisacodyl 5mg VN-11701-11 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 3,992 Delpharm Reims
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/2012

1770 Dulina Thymomodulin 80mg VN-8004-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/7/2013

1771 Dulina Thymomodulin 80mg VN-8004-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 154,541
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/9/2009

1772 Dumiha levodropropizin 60mg VN1-508-11 hộp 100 viên Viên 5,900 ko xđ
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/9/2012

1773 Duobact 625
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
. VN-2719-07 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 8,143 Holden Medical Ltd. Công ty CP Armepharco 19/9/2012

1774 Duofilm Acid Salicylic; Acid Lactic . VN-10350-05 Hộp 1 chai 15ml Lọ 67,001
Stiefel Laboratories 

(Ireland) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/2/2008

1775 Duomoxyl 625
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg 

Amoxicillin/125 mg 

acid clavulanic

VN-12929-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 5,700 Vintanova Pharma Pvt Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 30/10/2012

1776 Duomoxyl 625
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg 

Amoxicillin/125 mg 

acid clavulanic

VN-12929-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 5,700 Vintanova Pharma Pvt Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 30/10/2012

1777 Duotrol Metformin; Glibenclamide . VN-3309-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,426 USV Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1778 Duralax

Thiamin hydrocloride, 

Pyridoxine hydrocloride, 

Cyanocbalamine

. VN-6755-08 Hộp 10 ống Ống 2,030
M/S Geofman 

Pharmaceuticals
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

1779 Duralax

Thiamin hydrocloride, 

Pyridoxine hydrocloride, 

Cyanocbalamine 

. VN-6755-08 Hộp 10  ống ống 2,727
M/S Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

1780 Durogesic Fentanyl 5mg VN-8624-04 Hộp 5 miÕng Hộp 1,131,900
Janssen Pharmaceutica 

N.V.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/1/2008

1781 Durogesic 12  mcg/h Fentanyl 2,1mg VN-4498-07 Hộp 5 miÕng hộp 420,000 Alza Ireland Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/8/2009

1782 Durogesic 25 mcg/h Fentanyl 4,2mg/miếng dán VN-10314-10 Hộp 5 miếng Miếng 154,350
Janssen Pharmaceutica 

N.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1783 Durogesic 25 mcg/h Fentanyl 4,2mg VN-4499-07 Hộp 5 miÕng 771,750 Alza Ireland Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
29/7/2009

1784 Durogesic 50 mcg/h Fentanyl 8,4mg/miếng dán VN-10315-10 Hộp 5 miếng Miếng 282,975
Janssen Pharmaceutica 

N.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012



1785 Durogesic 50 mcg/h Fentanyl 8,4mg VN-4500-07 Hộp 5 miÕng 1,414,875 Alza Ireland Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
29/7/2009

1786 Dusmarus Capsule Cao Cardus marianus 200mg VN-9493-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 111,790 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/7/2009

1787 Duxil
Raubasin; Almitrin 

Bismesylat
 VN-3833-07

Hộp 3 vỉ x 10Viên 

hoÆc 2  vỉ x 15Viên
viên 3,987

Servier (Tianjin) 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/6/2010

1788 Dyldes Desloratadine 5mg VN-0010-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 4,001 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1789 Dymazol 200 Celecoxib 200mg VN-12770-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,750 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

1790 Dysport

phức hợp độc tố 

clostridium botulinum type 

A

ko 10683/QLD-KD hộp 1 lọ thuốc bột Lọ 5,152,224 UK
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
1/4/2013

1791
Eagle Brand Medicated 

Oil

Menthol, Methyl salicylate,  

 Eucalyptus oil

28,5% w/w; 18,6% 

w/w; 1,56% w/w
VN-11860-11

Hộp 1 lọ 3ml, hộp 1 lọ 

12ml, hộp 1 lọ 24ml
Chai 58,800 Borden Co., Pte. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/4/2012

1792
Eagle Brand Medicated 

Oil

Menthol, Methyl salicylate,  

 Eucalyptus oil

28,5% w/w; 18,6% 

w/w; 1,56% w/w
VN-11860-11

Hộp 1 lọ 3ml, hộp 1 lọ 

12ml, hộp 1 lọ 24ml
Chai 32,130 Borden Co., Pte. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/4/2012

1793
Eagle Brand Medicated 

Oil

Menthol, Methyl salicylate,  

 Eucalyptus oil

28,5% w/w; 18,6% 

w/w; 1,56% w/w
VN-11860-11

Hộp 1 lọ 3ml, hộp 1 lọ 

12ml, hộp 1 lọ 24ml
Chai 11,550 Borden Co., Pte. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/4/2012

1794
Eagle Brand Muscular 

Balm
Menthol/Methyl salicylate 2,444g/4,932g VN-8681-09

Hộp to chứa 12 hộp 

nhỏ x 1 lọ 20g
Chai 15,855 PT. Eglin Pharma

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/4/2012

1795 Eagle Brand Yellow Balm

Menthol, Eucalyptus oil, 

Methyl salicylate, 

Camphor, Peppermint oil

VN-9197-09
Hộp lớn chứa 12 hộp 

nhỏ x 1 lọ 40g
Chai 22,050 PT. Eglin Pharma

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/4/2012

1796 Eagle Brand Yellow Balm

Menthol, Eucalyptus oil, 

Methyl salicylate, 

Camphor, Peppermint oil

VN-9197-09
Hộp lớn chứa 12 hộp 

nhỏ x 1 lọ 40g
Chai 22,050 PT. Eglin Pharma

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/4/2012

1797 Eagle Brand Yellow Balm

Menthol, Eucalyptus oil, 

Methyl salicylate, 

Camphor, Peppermint oil

VN-9197-09
Hộp lớn chứa 12 hộp 

nhỏ x 1 lọ 40g
Chai 11,760 PT. Eglin Pharma

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/4/2012

1798 Eau ppi không xác định không xác định 4545.00 hộp 20 ống 20ml Ống 12,500 không xác định
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/10/2011

1800 E-Care 400 Natural Vitamin E 400UI VN-8122-09  Hộp 6vỉ x 10viên Viên 1,770
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

1801 ECee2 Levonorgestrel 0,75mg/Viên VN-10173-10 Hộp 1  vỉ x 2 Viên Viên 6,250 German Remedies Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/1/2011

1802 Ecip
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
3mg/ml VN-4188-07 lọ 5ml lọ 3,700

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2007

1803 Eckhart Q10 Coenzym Q10 30mg VN-4810-07 Chai 30 Viên viên 5,616 Eckhart Corporation
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

1804 Ecoflox 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-10395-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 800

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 24/11/2010

1805 Ecomin OD Methylcobalamine 1500mcg VN-8327-09 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,822 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/2011

1806 Ecomin OD Injection Methylcobalamine 1500mcg VN-8953-09 Hộp 5 ống Ống 19,288 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/2011

1807 Econazine cream
Econazole nitrate, 

Triamcinolone acetonide
1%; 0,1% VN-5700-10

Hộp 1 tuýp x10g; hộp 

1 tuýp x 5g
Tuýp 11,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

1808 Ecopas

L-menthol, methylsalicylat; 

Dl-camphor; thymol, 

borneol; diphenhydramine

VN-5178-10 Hộp 1 gói x 12 miếng Miếng 900 Sinsin Pharmaceutical Co.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/10/2012

1809 Ecosac
Alpha amylase, Papain, 

Simethicone
100mg; 100mg; 30mg VN-13921-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600

Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

1810
Ecosip Plaster "Sheng 

Chun"

Myrrha, Bletillae Rhizoma, 

Rhapontici Radix, 

Carthami flos, Cimicifugae 

Rhizoma, Ampelopsis 

radix, Rhei radix et 

Rhizoma, Gardeniae 

fructus, Glycyrrhizae 

Radix, Succus aloes folii 

siccatus...

. VN-5992-08
Hộp 5 miÕng 7,5cm x 

10cm
Gói 7,247

Sheng Chun Tang 

Pharmaceutical Industrial 

Co.

Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1811 Ecozix 100 Cefixime 100mg VN-2011-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên HộP 35,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 8/9/2008

1812 Ecozix 200 Cefixime 200mg VN-2012-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên VIEN 89,388
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1813 Edar 300mg
Tenofovir disoproxil 

fumarate
300mg VN1-744-12 hộp 10vieen Viên 30,158

Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/12/2012



1814 Edeven Escina 40mg VN-7575-09 Hộp 1 vỉ 30 viên Viên 6,500

Instituto Biochimico 

Italiano Giovanni 

Lorenzini S.p.A.

Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/4/2012

1815 Edevexin Aescinate natri 5mg VN-13576-11
Hộp 3 ống + 3 ống 

dung môi 5ml
Ống 70,390

Istituto Biochimico 

Italiano Giovanni 

Lorenzini S.P.A.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/2/2012

1816 Ednyt 10mg Enalapril maleate 10mg VN-8703-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,392 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

1817 Ednyt 5mg Enalapril maleate 5mg VN-8704-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,199 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

1818 Edocom-B-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-0948-06 Hộp 1  vỉ x 6 Viên viên 14,469 Micro Labs Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

1819 Edocom-B-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-0948-06 Hộp 1  vỉ x 6 Viên hộp 65,000 Micro Labs Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

1820 Edopain Injection Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-6057-08 10  ống x 1ml/Hộp hộp 167,167
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/11/2008

1821 Efavirenz Tablets 600mg Efavirenz 600mg VN-9284-09 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 17,000
Matrix Laboratories 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

1822 Efemoline
Fluorometholone; 

Tetryzoline
. VN-10271-05 Hộp 1 lọ 5ml Lo 33,478 Novartis Ophthalmics AG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

1823 Efexor XR Venlafaxine 150mg VN-10441-05 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Viên 44,011 Wyeth Medica Ireland
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
5/3/2007

1824 Efexor XR Venlafaxine 75mg VN-10440-05 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Viên 24,450 Wyeth Medica Ireland
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
5/3/2007

1825 Effcal tablets Vitamin D3 200IU VN-1975-06

Hộp 1 tuýp 10 Viên, 

Hộp 25  vỉ xÐ x 2 

Viên

Viên 2,801 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/11/2009

1826 Efferalgan Paracetamol 300mg VN-1148-06 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,832 Bristol - Myers Squibb
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

1827 Efferalgan Paracetamol  500mg VN-1637-06 Hộp 4 vỉ x4 viên Viên 2,568 Bristol - Myers Squibb
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

1828 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-9951-05 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,306 Bristol - Myers Squibb
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

1829 Efferalgan Paracetamol 80mg VN-9193-09 Hộp 12 gói Gói 2,078 Bristol Myers Squibb
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

1830 Efferalgan Paracetamol 80mg VN-9952-05 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,026 Bristol - Myers Squibb
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

1831 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-5344-10 Hộp 12 gói x 150mg Gói 2,606 Bristol Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/7/2012

1832 Efferalgan Paracetamol  500mg VN-1637-06 Hộp 4  vỉ x4 Viên viên 2,339 Bristol - Myers Squibb
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/10/2009

1833 Efferalgan Codeine
Paracetamol; Codein 

phosphat
. VN-1149-06 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 3,572 Bristol - Myers Squibb

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

1834 Efferalgan Codeine
Paracetamol; Codein 

phosphat
. VN-1149-06 Hộp 25  vỉ x 4 Viên viên 3,255 Bristol - Myers Squibb

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/10/2009

1835 Efferex 500 Deferiprone không xác định 1004/QLD-KD hộp 3 vỉ x10 viên Viên 9,000 ấn độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/1/2013

1836 Efime-200 Cefixime trihydrate Cefixime 200mg VN-7605-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 58,580
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd
Công ty CP Armepharco 10/8/2012

1837 Efindom DT 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14084-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,960
Vee Excel Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

1838 Efixime 200DT Cefixime 200mg VN-4942-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,381
All Serve Healthcare Pvt; 

Ltd
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/12/2012

1839 Efixime 200DT Cefixime 200mg VN-4942-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,472
All Serve Healthcare Pvt; 

Ltd
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/12/2012

1840

Eganin soft capsule 

(CSSX2: R & P Korea- 

Korea)

Arginine Tidiacecate 200mg VN-8128-09 Hộp 12  vỉ x 5 Viên viên 2,100
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

9338 Hiquin Clopidogrel 75mg VN-9602-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,460 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/2010

1842 Elcet Tablets Levocetirizine 5mg VN-9343-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 85,726 Lyka Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/8/2008

1843 Elcotak Cefixim 600mg VN-0779-06 Hộp 1 chai 600mg hộp 15,852
Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/7/2009

1844 Eldoper Loperamide HCl 2mg 2mg VN-16330-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 160 Micro Labs Limited CTCPDP Nam Hà 21/2/2013

1845 Eldopile capsule Thymomodulin 80mg VN-5550-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600
SamSung pharmaceutical 

IND. Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2012

1846 Eldopile capsule Thymomodulin 80mg VN-5550-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 360,006
SamSung pharmaceutical 

IND. Co., Ltd
Công ty CP Armepharco 28/11/2011

1847 Elemmen Adenosine, Thymidine . VN-4560-07
Hộp 20  ống;  ống 

10ml

hộp 20 ống; ống 

10ml
4,450 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/2/2011



1848 Elemmen Adenosine, Thymidine . VN-4560-07
Hộp 20  ống;  ống 

10ml
hộp 70,254 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/5/2008

1849 Elitan
Metoclopramide 

hydrochloride
10mg VN-6221-08 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 1,030 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
23/8/2011

1850 Elomet Mometasone furoate 0,1% VN-1078-06

Hộp 1 tuýp 5g, 15g                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                

                             .

Túyp 26,900
N.V. Schering-Plough 

Labo
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/3/2008

1851
Elonva dd tiêm 

100mcg/0.5ml
corifollitropin alfa 100mcg/0.5ml VN1-651-12

hộp 1 xy lanh đóng 

sẵn dung dịch tiêm và 

1 kim tiêm

Ống 22,743,899
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/2012

1852
Elonva dd tiêm 

150mcg/0.5ml
corifolitropin alfa 150mcg/0.5ml VN1-650-12

hộp 1 xy lanh đóng 

sẵn dd tiêm và 1 kim 

tiêm

Ống 22,743,899
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/2012

1853 Elriz Tablets
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-3977-07 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 1,752

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

1854 Elsyton soft cap. L-Cystine 500mg VN-9431-05 Hộp 20  vỉ x 5 Viên hộp 189,821
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/6/2010

1855 Elsyton soft cap. L-Cystine 500mg VN-9431-05 Hộp 20  vỉ x 5 Viên viên 1,898
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

1856 Elthon 50mg Itopride hydrochloride 50mg VN-8408-09 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 4,440 Abbott Japan Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2010

1857 Eltose capsule Etodolac 200mg VN-8852-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,660
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011

1858 Embevin 28 Desogestrel 0,075mg/ Viên VN1-223-09 Hộp 1  vỉ 28 Viên viên 2,813
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/3/2010

1859 EMB-Fatol Ethambutol Hydrochloride 400mg VN-1248-06
Hộp 100  vỉ x 10 

Viên; lọ 1000 Viên
hộp 1,385,000 Fatol Arzneimittel GmbH

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

1860 Emeset-2ml Ondansetron 2mg/ml VN-7625-09 Hộp 5 ống x 2ml Ống 27,300 Cipla Limited
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/2007

1861 Emetrime Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-14618-12 Hộp 10 lọ x 1g Hộp 92,480

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/5/2013

1862 Emistop Ondansetron 2mg/ml VN-9538-05 Hộp 5  ống x 4ml ống 34,830 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

1863 Emlocin 5 Amlodipine besilate 5mg amlodipine VN-14836-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 637
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/7/2013

1864 Emlon Plus Amlodipine, Atenolol 5mg/50mg VN-5109-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
9/4/2013

1865 Empurine Mercaptopurin 50 mg VN-7422-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,333 Dabur India Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1866 Emthexate PF Methotrexate 25mg/ml VN1-424-11 lọ 20ml Lọ 420,714 không xác định Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

1867 Emthexate PF Methotrexate 25mg/ml VN-11804-11 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 69,839 Pharmachemie BV. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

1868 Emtone

Synthetic retinol 

concentrate; Thiamine 

Nitrate; Hydrochloride; 

Nicotinamide; 

Colecalciferol; Riboflavin; 

Calcium Pantothenate

. VN-6920-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên 7,797 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
13/8/2009

1869 Emviyem

Calci, Kẽm, Mangan, Sắt, 

Kali, Đồng, Các Vitamin 

A, D3, E, B1, B2, B5, B6, 

B12, C, PP, Biotin

VN-10268-10
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 

viên
Viên 2,555

Gujarat Liqui Pharmacaps 

(P) Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/1/2012

1870 Emzinc tablets Kẽm Acetat 20mg kẽm VN-11864-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,116
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/1/2012

1871 Emzinc tablets Kẽm Acetat 20mg kẽm VN-11864-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,116
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
27/12/2011

1872 Emzypine Olanzapin 10mg/viên VN-5164-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 528
 Jackson Laboratories (P) 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 7/6/2013

1873
Enalapril Maleate 10mg 

tab Sinil
Enalapril 10mg VN-0445-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 520 Sinil Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

1874 Enalapril Winthrop Enalapril maleate 10mg VN-5747-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên 128,573

Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Private 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/10/2008

1875 Enalapril Winthrop Enalapril maleate 5mg VN-5748-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 118,125

Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Private 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/10/2008

1876 E-Natplus D-alpha-tocopherol 400IU VN-13019-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Shandong Yuwang 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/2012

1877
Enbrel (®ãng gãi t¹i 

Wyeth UK)
Etanercept 25mg VN-8030-03

Hộp 4 lọ bét Thuốc + 

4  ống n-íc cÊt tiªm
Lọ 3,325,359

Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008



1878

Enbrel (®ãng gãi: Wyeth 

Pharmaceuticals; §/c: 

New Lane, Havant 

Hampshire P09 2NG -

UK)

Etanercept 25mg VN-7895-09
Hộp 4 lọ bột thuốc+ 4 

ống nước cất
Lọ 3,550,500

Boehringer Ingelheim 

Pharma KG

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2011

1879 Encorate Sodium Valproate 200mg VN-4626-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 850
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1880 Encorate 300 Sodium Valproate 300mg VN-4627-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 1,400
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1881 Encorate Chrono 200
Acid Valproic; Natri 

Valproate
. VN-4628-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 1,700

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1882 Encorate Chrono 200 Natri Valproate 200mg VN-6412-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,700
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1883 Encorate Chrono 500 Natri Valproate 500mg VN-6413-02 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,300
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

1884 Endorem Gadopentetate dimeglumin 4690mg VN-10887-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 296,000

Unique Pharmaceuticals 

Labs (A Div. of J.B. 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

1885 Endoxan Cyclophosphamide 200mg VN-3385-07 Hộp 1 lọ lọ 45,300 Baxter Oncology GmbH.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/10/2009

1886 Endoxan Cyclophosphamide 50mg VN-2108-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 3,082
Industrias Farmaceuticas 

Almirall Prodesfarma, S.L.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/10/2009

1887 Endoxan Cyclophosphamide 50mg VN-2108-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,083
Industrias Farmaceuticas 

Almirall Prodesfarma, S.L.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1888 Enfexia 250mg Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-6502-08  Hộp 1 vỉ x 10Viên Hộp 73,298
Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret AS
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1889 Enfexia 500mg Cefuroxim Acetil 500mg Cefuroxim VN-4235-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Hộp 136,764
Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret AS
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

1890 Engmox dịch truyền Moxifloxacin 250 ml 6380/QLD-KD hộp 1 chai 250 ml Chai 205,000 PAKISTAN
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/5/2013

1891 Enhancin Tablets 625mg
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
500mg/125mg VN-4572-07

Hộp 2  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 2  vỉ xÐ x 10 

Viên

hộp viên 7,143 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/6/2009

1892 Enorase Tab. Pancreatin; Simethicon 170mg/ 84,433mg VN-7797-09 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 900
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

1893 Enorase Tab. Pancreatin; Simethicon 170mg/ 84,433mg VN-7797-09 Hộp 10 vỉ x 10Viên Viên 431
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex

1894 Enpir-800 Piracetam 800mg VN-4636-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 660 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

1895 Enterogermina
Bµo tö kh¸ng ®a kh¸ng 

sinh Bacillus clausii
2 tû bµo tö VN-9368-09 Hộp 1  vỉ x 12 Viên Hộp 50,000 Doppel Farmaceutici S.r.l.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/2/2010

1896 Enterogermina Bacillus Clausii 2tØ/5ml VN-9374-05
Hộp 20 lọ 5ml, Hộp 

10 lọ 5ml
lọ 111,029 Sanofi - Synthelabo S.P.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/8/2009

1897 Enterogermina
Bµo tö kh¸ng ®a kh¸ng 

sinh Bacillus claussii
2 tû bµo tö/5ml VN-6799-08

Hộp 1 vỉ x 10 ống 5ml 

vµ 2 vỉ x 10 ống 5ml
Hộp 52,500 Unither Normandy

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/10/2008

1898 Envitase Syrup

C¸c vitamin B1, B2, B6, 

PP, D-Panthenol, kÏm 

sulphate, Magne Chloride; 

Mangan Chloride; Protein 

thñy ph©n; S¾t cholin 

tatrate

. VN-3909-07 Hộp 1chai 100ml chai 12,274
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

1899 Enzdase EC Serratiopeptidase 10mg VN-10087-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 38,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1900 Enzystal
Pancreatin; Cao Fellis 

bovis; Hemicellulase
192mg; 25mg; 50mg VN-15644-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
8/7/2013

1901 Enzystal
Pancreatin; Cao Fellis 

bovis; Hemicellulase
. VN-0665-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,300

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
20/1/2011

1902 Enzystal
Pancreatin; Cao Fellis 

bovis; Hemicellulase
. VN-0665-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 958

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

1903
EOSINE AQUEUSE a 

2%
5ML 4546/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 12,366 NULL

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

1904 Eoxy-H 120 Etoricoxib 120mg/ Viên VN-8742-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 4,845 Hetero Drugs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

1905 Eoxy-H 90 Etoricoxib 90mg/ viên VN-8743-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/1/2013

1906 Eoxy-H 90 Etoricoxib 90mg/ Viên VN-8743-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,876 Hetero Drugs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010



1907 Epicom Soft Capsule Dexibuprofen 300mg VN-7900-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,745 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011

1908 Epicom Soft Capsule Dexibuprofen 300mg VN-7900-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,600 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

1909 Epilanz-10 Olanzapine 10mg VN-4776-07 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 1,120 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 27/11/2012

1910 Epinosine B Forte

Adenosine triphosphate; 

Cocarboxylase; Vitamin 

B12; Vitamin PP; Glycin

. VN-0609-06
Hộp 3 ống + 3 ống 

dung môi 2ml
Ống 15,467

Egyptian Int 

Pharmaceutical Industries 

Co. (Eipico) A.R.E.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1911 Epirubicin Ebewe Epirubicin 2mg/ml VN-0331-06 Hộp 1 lọ 5ml; 25ml Lọ 259,900
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

1912

Epivir (®ãng gãi t¹i 

Glaxo Wellcome 

Australia Ltd.)

Lamivudine 150 mg VN-7666-03 Hộp 1 lọ 60 Viên viên 4,231 Glaxo Wellcome Operation
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1913

Epocassa (®ãng gãi: 

Laboratorio Pablo 

Cassara S.R.L. - 

Argentina)

Human recombinant 

erythropoietin
2000IU VN-2812-07 Hộp 1 lọ, 6 lọ x 1ml lo 280,000

Instituto Biologico 

Contemporaneo S.A.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 28/1/2010

1914

Epocassa (®ãng gãi: 

Laboratorio Pablo 

Cassara S.R.L. - 

Argentina)

Human recombinant 

erythropoietin
2000IU VN-2812-07 Hộp 1 lọ, 6 lọ x 1ml Hộp 264,212

Instituto Biologico 

Contemporaneo S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

1915 Epokine inj. 2000IU
Erythropoietin ngêi t¸i tæ 

hîp
2000IU/0,5ml VN-1792-06 Hộp 6 xy lanh x 0,5ml sylanh 260,000 CJ Corp.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/3/2010

1916 Eposin Etoposide 20mg/ml VN-11805-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 197,736 Pharmachemie BV. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

1917 Epotiv inj. 2000IU
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
2000IU/0,5ml VN-15483-12

Hộp 2 vỉ x 3 xi lanh x 

0,5ml
Ống 217,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/10/2012

1918 Epotiv inj. 2000IU
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
2000IU/0,5ml VN-1882-06

Hộp 2 vỉ x 3 xi lanh x 

0,5ml
Lọ 229,695 LG Life Sciences Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 20/9/2011

1919 Epotiv inj. 2000IU
Erythropoietin ngêi t¸i tæ 

hîp
2000IU/0,5ml VN-1882-06

Hộp 2  vỉ x 3 xi lanh x 

0,5ml
Hộp 260,128 LG Life Sciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

1920 Epotiv inj. 4000IU
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4000IU/0,4ml VN-15484-12

Hộp 2 vỉ x 3 xi lanh x 

0,4ml
Ống 406,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
21/8/2012

1921 Eprex 10 000 Epoetin Alfa 10 000UI/1ml VN-13191-11
Hộp 6 ống tiêm chứa 

sẵn thuốc 1ml
Ống 1,253,500 Cilag AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1922 Eprex 1000 Epoetin Alfa 1000UI/0,5ml VN-13192-11 Hộp 6 ống 0,5ml Ống 147,167 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1923
Eprex 1000 (®ãng gãi t¹i 

Cilag AG - Switzerland)
Epoetin Alfa 1000UI VN-8051-03 Hộp 6  ống 0,5ml ống 135,001

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1924

Eprex 10000 (®ãng gãi 

t¹i Cilag AG - 

Switzerland)

Epoetin Alfa 10000 UI VN-8052-03 Hộp 6  ống 1 ml ống 1,150,001
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1925 Eprex 2000 Epoetin Alfa 2000 UI/0,5ml VN-13193-11 Hộp 6 ống 0,5ml Ống 294,333 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1926
Eprex 2000 (®ãng gãi t¹i 

Cilag AG - Switzerland)
Epoetin Alfa 2000UI VN-8053-03 Hộp 6  ống 0,5ml ống 270,000

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/2/2008

1927 Eprex 4000 Epoetin Alfa 4000UI/0,4ml VN-13195-11 Hộp 6 ống x 0,4ml Ống 588,667 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

1928
Eprex 4000 (®ãng gãi t¹i 

Cilag AG - Switzerland)
Epoetin Alfa 4000UI/0,4ml VN-8055-03 Hộp 6  ống 0,4 ml ống 540,000

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1929 Equoral Cyclosporin 25mg VN-7904-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 16,800 Teva Czech Industries s.r.o
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
12/9/2011

1930 Equoral Cyclosporin 100mg VN-7903-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên HỘP 2,600,190 Ivax Pharmaceuticals s.r.o
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
17/12/2009

1931 Equoral Cyclosporin 25mg VN-7904-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên HỘP 800,000 Ivax Pharmaceuticals s.r.o
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
17/12/2009

1932 Erabru Cefazolin 1g VN-0138-06
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i
hộp 2,500 Delhi Pharma Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

1933 Ercefpo-200 Cefpodoxime proxetil Cefpodoxime 200mg VN-5251-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 7,020 Fine Pharmachem
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

1934 Ercefuryl Nifuroxazide 200mg VN-5755-08 Hộp 2 vỉ x 14Viên viên 41,992 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/1/2010

1936 Eremfat 150 Rifampicin 150mg VN-1727-06 Hộp 1000 Viên Lọ 910,000 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1937 Erihem 2.000IU
Erythropoietin ngêi t¸i tæ 

hîp
2,000IU VN-5303-10

Hộp 6 b¬m tiªm x 

0,5ml
ống 255,000

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/9/2010

1938 Erihem 4.000IU
Erythropoietin ngêi t¸i tæ 

hîp
4,000IU VN-5304-10

Hộp 6 b¬m tiªm x 

0,4ml
ống 695,000

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/9/2010

1939 Eritina
Recombinant human 

erythropoietin
2000IU VN-2300-06 Hộp 10 lọ x 1ml Hộp 2,300,000

Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/9/2008



1940 Eritromax Epoetin Alfa 2000IU/0,5ml VN-7999-09 Hộp 1 syringe 0,5ml Bơm tiêm 220,000
Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

1941 Eroamlo 5mg Amlodipine besylate 5mg Amlodipine base VN-5047-10
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 3 

vỉ x 10 viên
Viên 2,840

Drogsan Ilaclari San. ve 

Tic. A.S

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
7/6/2012

1942 Erolin Loratadine 10mg VN-4415-07
Hộp 1 vỉ; hộp 3 vỉ x 

10 viên
Viên 2,750

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1943 Eropylkit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-1000-06

Hộp  đựng 7 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x (2 viên 

pantoprazol + 2 viên 

Tinidazole + 2 viên 

Clarithromycin)

Viên 2,024
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1944 Eropylkit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-1000-06

Hộp  ®ùng 7 Hộp nhá 

x 1  vỉ x (2 Viên 

pantoprazol + 2 Viên 

Tinidazole + 2 Viên 

Clarithromycin)

viên 11,314
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

1945 Eropylkit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-1000-06

Hộp  ®ùng 7 Hộp nhá 

x 1  vỉ x (2 Viên 

pantoprazol + 2 Viên 

Tinidazole + 2 Viên 

Clarithromycin)

hộp 87,077
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1946 Eruvin Methylergometrine Maleate 0,2mg/ml VN-3602-07 Hộp 50  ống x 1ml ống 4,843
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

1947 Erwinase 10000ui L- Asparaginase Erwinase 10000ui 2085.00 hộp 5 lọ Lọ 28,000,000 UK
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

1948 Esafosfina
Fuctose-1-6-diphosphate 

sodium
5g VN-2341-06

1 lọ thuỷ tinh + túi 

nhựa chứa 50ml nước 

cất + 1 bộ dụng cụ 

truyền dịch

Hộp 320,000 Biomedica Foscama
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/1/2013

1949 Esalep Esomeprazole magnesium 40mg Esomeprazole VN-12168-11 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 3,500
Reman Drug Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

1950 Esapbe 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-12822-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,800

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/2/2012

1951 Esiflo 250 Transhaler

Salmeterol 

xinafoate,Fluticasone 

propionate

Salmeterol 25mcg/ 

liều; Fluticasone 

Propionate 250

VN-5445-08 Hộp chứa 1 lọ 120 liều Liều 240,000 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012

1952 Esiflo 250 Transhaler

Salmeterol 

xinafoate,Fluticasone 

propionate

Salmeterol 25mcg/ 

liều; Fluticasone 

Propionate 250

VN-5445-08 Hộp chứa 1 lọ 120 liều Lọ 240,500 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1953 Eskafoxim Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-3539-07 Hộp 4  vỉ x 4 Viên hộp 58,000 Eskayef Bangladesh Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1954 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-6746-08 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 97,620 N.V.  Organon
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/3/2009

1955 Esmeron Rocuronium 10mg/ml VN-7942-03 Hộp 10 lọ x 2,5 ml Lọ 49,921 N.V.  Organon
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1956 Esomir Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-15220-12
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm
Lọ 67,130 Miracle Labs (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/4/2013

1957 Esonix 20mg Esomeprazole magnesium 20mg Esomeprazole VN-13621-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/4/2013

1958 Esonix 20mg Esomeprazole magnesium 20mg Esomeprazole VN-13621-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 9,800
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

1959 Espumisan L Simethicone 40mg/ml VN-1596-06 Hộp 1 chai 30ml chai 48,500 Berlin Chemie AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
14/12/2009

1960 Esrisone tablet Eperisone HCl 50mg VN-3818-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/9/2012

1961 Essecalcin 50
Calcitonin tổng hợp từ cá 

hồi
50IU/ml VN-13620-11 Hộp 5 ống 1ml Ống 50,000 Esseti Farmaceutici S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/8/2012

1962 Essenxim 200 Cefixime trihydrate 200mg VN-6390-08
Hộp lớn chứa10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 4,300

Asence Pharma Private 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/6/2012

1963
Estradiol Benzoate 

Injection Taiyu
Estradiol Benzoate 5mg/ml VN-3273-07 Hộp 10  ống 1ml hộp 34,000

Tai Yu Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1964 Etex Vancomycin Inj. Vancomycin 500mg VN-8537-04 Hộp 10 lọ hộp 600,000 Korea Etex. INC.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1965 Etexaroxi cap. 500mg Cefadroxil 500mg VN-5860-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,805 Etex Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1966 Etexcefetam Inj.
Sulbactam Natri; 

Cefoperazon Natri

Mỗi lọ chứa: 

Sulbactam 500mg; 

Cefoperazon 500mg

VN-10701-10 Hộp 10 lọ Lọ 63,500 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

1967 EtexCFZ Ceftriaxone 1g VN-8569-04 Hộp 1 lọ 1g lọ 76,379 Korea Etex. INC.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

1968 Etexforazone Inj. Cefoperazon Natri Cefoperazon 1g/ lọ VN-9541-10 Hộp 10  lọ Lọ 47,400 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011



1969 Etexforazone Inj. Cefoperazon Natri Cefoperazon 1g/ lọ VN-9541-10 Hộp 10  lọ Lọ 47,400 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

1971 Etextroxen Inj. 1g Ceftriaxon Natri Ceftriaxon 1g/lọ VN-5017-10 Hộp 10 lọ Lọ 24,900 Etex Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

1972 Etnadin Flunarizine Dihydrochloride 5mg Flunarizine VN-9702-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Kyung Dong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/6/2012

1973 Etodoc Etodolac 200mg VN-3605-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 4,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
30/3/2011

1974 Etolac Tablets 200mg Etodolac 200mg VN-16031-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/7/2013

1975 Etoposide Etoposid 20mg/ml VN-10010-05 Hộp 10 lọ x 5ml hộp 75,699 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

1976 Etoposide "Ebewe" Etoposide 20mg VN-4414-07
Hộp 1 lọ 5ml; 1 lộ 

2,5ml
Lọ 222,180

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1977 Etoposide "Ebewe" Etoposide 20mg VN-4414-07
Hộp 1 lọ 5ml; 1 lé 

2,5ml
Lọ 239,200

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

1978 E-Tot Vitamin E 400mg VN-8616-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Olive Healthcare
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/9/2012

1979 Eumovate cream Clobetasone butyrat 0,05% VN-7687-09 Hộp 1 tuýp 5g tuýp 20,269 Glaxo Operation UK Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

1980 Eumovate cream Clobetason butyrat 0,05% VN-7891-03 Hộp 1 tuýp 5 g túyp 15,722
Glaxo Operation UK 

Limited

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

1981 Euroalba Albendazole 400mg VN-1193-06 Hộp 30  vỉ x 1 Viên Hộp 23,342
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

1982 Eurocaljium Calci carbonate 650mg VN-2774-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 31,626
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/6/2009

1983 Eurocam Meloxicam 7,5mg VN-4243-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 130
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1984 Eurocam Meloxicam 7,5mg VN-4243-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 130
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

1985 Eurocet Cetirizine 10mg VN-9278-05
Hộp lín 10 Hộp nhá X 

1  vỉ x 10 Viên
Viên 146

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

1986 Eurodesa Desloratadine 5mg VN-14589-12 Hộp 5 vỉ x 8 viên Viên 1,668
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/3/2013

1987 Eurodora Desloratadine 5mg VN-2197-06  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,082
Mystic pharmaceuticals 

ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

1988 Eurolocin

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-16471-13 Hộp 4 vỉ x 5 viên Viên 5,000
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 2/7/2013

1989 Eurorapi Natri Rabeprazol 20mg VN-14587-12
Hộp 1 vỉ alu/alu x 10 

viên
Viên 3,000

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2013

1990 Eurorapi Natri Rabeprazol 20mg VN-14587-12
Hộp 1 vỉ alu/alu x 10 

viên
Viên 2,415

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

1991 Eurosol-R in D5 water

Dextrose monohydrate; 

Natri Chlorid; Natri 

metabisulfite;  Kali 

Acetate; Magnesium 

Acetate; Sodium Acetate

. VN-5528-08 Chai nhùa 500ml chai 18,500 Euro-Med Laboratoires
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

1992 Eurostamp Dry Syrup Cefpodoxime proxetil 50mg/5ml VN-3894-07 Hộp để pha 1lọ 30ml Hộp 17,740 M/S Euro healthcare
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/1/2013

1993 Eurostamp-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4261-07 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,200 M/S Euro healthcare
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

1994 Eurostat -A20 Atorvastatin 20mg VN-9450-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,200
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1995 Eurostat-A Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-12857-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 785
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

1996 Eurostat-A Atorvastatin 10mg VN-9451-05
Hộp lín 10 Hộp nhá X 

1  vỉ x 10 Viên
Viên 680

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

1997 Eurostat-A20 Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-12858-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,249
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

1998 Eurotracon
Itraconazole (dưới dạng 

pellet)
100mg Itraconazole VN-14590-12 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 8,500

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/2/2013

1999 Eurotracon Itraconazole 100mg VN-1684-06 Hộp 3  vỉ x 4 Viên Viên 7,000
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

2000 Eusoftyl cream Urea 200mg/g VN-1753-06 Hộp 1 tuýp 50 g hộp 30,000 C-Tri Pharma
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2001 Eutacep dry suspension Cephradine 250mg/5ml VN-13078-11 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 95,000 Tagma Pharma (Pvt). Ltd. Công ty CP hoá dược VN 22/10/2012

2002 Euthyral
Levothyroxine sodique, 

Liothhyronine
20mcg 15542/QLD-KD hộp 50 viên Viên 2,600 NULL

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/2013

2003 Evantax Cefotaxime Sodium Cefotaxim 1g/lä VN-5820-08 Hộp 1 lọ hộp 48,124
Laboratorio Ramon Sala, 

S.L.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
13/9/2010



2004 Evicos Glucosamin sulfate 250mg VN-5399-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,000
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

2005 Evodoxim Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2728-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 10,089 PharmEvo Private Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

2006 Evofix Cefixime
sau khi pha: 

100mg/5ml
VN-2729-07 Hộp 1 lọ Chai 99,750 PharmEvo Private Limited

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

2007 Evra
Norelgestromin, Ethinyl 

estradiol

Norelgestromin 

6,0mg/ miếng; Ethinyl 

estradiol 0,6

VN-5615-08 Hộp 3 miếng Miếng 65,333
LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2008 Exad Nizatidine 150mg VN-1746-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên 80,170
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

2009 Exelon patch 10 rivastigmin base 18mg/miếng dán VN1-500-11 Hộp  30 miếng Miếng 66,409 Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/7/2012

2010 Exelon Patch 5 Rivastigmin base 9,g/miếng dán VN1-501-11 Hộp 30 miếng dán Miếng 44,273 Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/7/2012

2011 Exforge 5/160mg
Amlodipine besylate, 

Valsartan

5mg Amlodipine, 

160mg Valsartan
VN-5691-08 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 19,372 Novartis Pharma Stein AG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/10/2008

2012 Exjade deferasirox 500mg VNI-699012 hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 577,785 thụy sỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/2012

2013 Exjade deferasirox 250mg VNI-698-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 288,893 Thụy sỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/2012

2014 Exjade deferasirox 125mg VNI-697-12 hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 144,446 Thụy sỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/2012

2015 Exomuc Acetylcysteine 200mg VN-15149-12 Hộp 30 gói x 1g Gói 4,987 Sophartex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

2016 Eye view

Clorophyl đồng, Retinol 

Palmitate, ergocalciferol, 

dầu rắn

VN-5648-10 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 3,200
Su-heung Capsule. Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/7/2013

2017 Eyflox ophthalmic Drops Ofloxacin 3mg/ml VN-5613-10 Hộp 1 lọ 5ml hộp 48,096
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/8/2010

2018
Eyracin ophthalmic 

Solution
Tobramycin 3mg/ml VN-5615-10 Hộp 1 lọ 5ml hộp 34,275

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/3/2010

2019 Eyrus Ophthalmic Drops

Polymycin B sulfate, 

Neomycin sulfate, 

Dexamethasone

6,000IU; 3,5mg; 1mg VN-5614-10 Hộp 1 lọ 10ml hộp 59,429
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/3/2010

2020 Ezelex 200 Celecoxib 200mg VN-16199-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Unimax Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/4/2013

2021

Ezetrol (®ãng gãi: 

Schering-Plough Labo 

N.V, Belgium)

Ezetimibe 10mg VN-8890-09
Hộp 1  vỉ, 3  vỉ x 10 

Viên
Viên 22,310

Schering-Plough Products, 

LLC

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
16/9/2009

2023 Ezitoget tablet Ezetimibe 10mg VN-5563-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,245 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2024 Ezitoget tablet Ezetimibe 10mg VN-5563-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 5,265 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

2025 Fabru Rifampicin 150mg VN-3402-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 33,189 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2026 Fabru Rifampicin 150mg VN-3402-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 33,666 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

2027 Faldixon Ceftriaxone natri 1g VN-10925-10 Hộp 1 lọ và 1 ống Hộp 13,000

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty CP hoá dược VN 21/9/2012

2028 Famogast Famotidine 40mg VN-11610-10 Hộp 20 viên Viên 3,200
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012

2029 Famsyn - 40 Tablets Famotidine 40mg VN-3253-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 300 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

2030 Farmazolin
Xylometazoline 

hydrochloride
5mg/10ml VN-14606-12 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 21,500 JSC Farmak

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
12/10/2012

2031 Farmazolin
Xylometazoline 

Hydrochlorride
5mg/10ml VN-1219-06 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 22,530

Joint Stock Company 

Farmak (JSC Farmak)
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 3/10/2011

2032 Fastexil Injection 500mg Citicholine 500mg/2ml VN-11985-11 Hộp 10 ống 2 ml Lọ 37,000 Huons. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/8/2011

2033 Fastum Ketoprofen 2,5g/100g VN-4692-07
Hộp 1 tóyp 20g, 30g, 

50g
tuýp 44,600

A. Menarini 

Manufacturing Logistic 

and Servicer s.r.l.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
14/12/2009

2034 Fastum Ketoprofen 2,5mg/100g VN-6129-02
Hộp 1 tuýp 20g; 30g; 

50g
tube 37,000

A. Menarini 

Manufacturing Logistic 

and Servicer s.r.l.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2035 FDP Fisiopharma
Fructose-1, 6-Diphosphate 

trisodium
5g VN-3046-07

Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i, 1dông cô 

pha dÞch truyÒn, 1 bé 

d©y truyÒn dÞch

hộp 367,500 Fisiopharma SRL
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
19/6/2008

2036
Fe-back Injection 2% 

"N.K."

Ferric-Hydroxide Sucrose 

complex
400mg/ 1ml VN-13732-11 ống 2ml, ống 5ml Ống 130,050

NangKuang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/3/2012



2037 Febira Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-5919-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,029 New Gene Pharm Inc.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

2038 Febito
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose; Acid folic
. VN-5998-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 800

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/2012

2039 Feboliz

C¸c Vitamine B1, B2, PP, 

B12, Acid Folic, S¾t 

sulfat, §ång sulfat, 

Mangane sulfat, KÏm sulfat

VN-8117-09 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Hộp 743
Gujarat Liqui Pharmacaps 

(P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
16/5/2011

2041 Fegem

S¾t  III hydroxyd d¹ng 

phøc hîp víi polymaltose; 

Acid folic

. VN-0666-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 1,500

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2042 Felodil ER Felodipine 5mg VN-0451-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/10/2012

2043 Fe-max
Phức hợp sắt III Hydroxid 

Polymaltose.
50mg/5ml VN-7021-08 Hộp 1 lọ 60ml siro Lọ 18,000

M/S Nova Med 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2012

2044 Fe-max
Phøc hîp s¾t III Hydroxid 

Polymaltose. 
50mg/5ml VN-7021-08 Hộp 1 lọ 60ml siro Hộp 15,561

M/S Nova Med 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

2045 Femicap Capsule 500mg Cefadroxil 500mg/ viên VN-5400-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,532
Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 28/12/2012

2046 Femidona
Chlormadinone acetate, 

Ethinyl estradiol
VN1-588-11 Hộp 1 vỉ 28 viên Viên 5,054

Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/8/2012

2047 Femoprazole Rabeprazole Sodium 20mg VN-14362-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,092
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/2012

2048 Fenfort

Phức hợp sắt (III) 

hydroxide polymaltose, 

acid folic

100mg sắt nguyên tố, 

350mcg acid folic
VN-14583-12

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 

vỉ x 10 viên
Viên 1,045

The Schazoo 

Pharmaceutical 

laboratories (Pvt.) Limited

Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 25/9/2012

2049 Fenogetz 200mg Fenofibrate 200mg VN-7174-08 Hộp 2  vỉ x 5 Viên hộp 33,741 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/12/2010

2050 Fenogetz 200mg Fenofibrate 200mg VN-7174-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,785 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2051 Fenogetz 200mg Fenofibrate 200mg VN-7174-08 Hộp 2  vỉ x 5 Viên Viên 2,632 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

2052 Fenohexal 160mg Fenofibrate 160mg VN-7212-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 159,675 Salutas Pharma GmbH
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/4/2009

2053 Fenohexal 200 Fenofibrate 200mg VN-6680-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 112,837 Salutas Pharma GmbH
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/4/2009

2054
Fentanyl 0,1mg - 

Rotexmedica
Fentanyl citrate 0,0785mg/ml VN-6793-08 Hộp 10 ống x 2ml Ống 12,500

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2055
Fentanyl 0,1mg - 

Rotexmedica
Fentanyl citrate 0,0785mg/ml VN-6793-08 Hộp 10  ống x 2ml ống 23,286

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2056
Fentanyl 0,5mg-

Rotexmedica
Fentanyl citrate 0,0785mg/ml VN-7336-08 Hộp 10 ống x 10ml Ống 24,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2057
Fentanyl 0,5mg-

Rotexmedica
Fentanyl citrate 0,0785mg/ml VN-7336-08 Hộp 10  ống x 10ml ống 44,808

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2058
Fentanyl- Hameln 

50mcg/ml
Fentanyl citrate Fentanyl 0,050mg/ ml VN-7006-08 Hộp 10 ống 2ml Ống 12,600

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/7/2013

2059
Fentanyl injection 

500mcg/10ml
Fentanyl citrate 500mcg Fentanyl/10ml VN-1501-06 Hộp 5  ống x 10ml ống 21,000

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

2060 Fepinram 400 Piracetam 400mg VN-3165-07 Hộp 5  vỉ bÊm x 6Viên viên 1,417 PT Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
5/6/2008

2061
Ferlatum (Đóng gói: CIT 

s.r.l. - Italy)
Sắt protein succinylat 800mg VN-2396-06 Hộp 10 lọ x 15ml Lọ 22,000 Italfarmaco, S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/10/2012

2062
Ferlatum (Đóng gói: CIT 

s.r.l. - Italy)
Sắt protein succinylat 800mg VN-2396-06 Hộp 10 lọ x 15ml Lọ 19,676 Italfarmaco, S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2063 Feroserin
S¾t sulfat, Vitamin B12, 

Acid folic, DL-serin
. VN-0373-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,766 Binex Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2064 Ferrovit
S¾t Fumarate, acid folic, 

Vitamin B12

162mg; 0,75mg; 

7,5mcg
VN-9301-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HỘP 665 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/12/2009

2065 Ferrovit
Ferrous Fumarate; acid 

folic; vitamin B12
VN-8784-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 550 Medicap Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2066 Fetnal Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-2632-07
Hộp 1  vỉ nh«m-nh«m 

x 10 Viên
viên 2,343 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

2067 Fexalar-120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-7417-08 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 1,250 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2068 Fexet Fexofenadine 120mg VN-10144-05 Hộp 2  vỉ x 5 Viên viên 3,300 Getz Pharma (Pvt) Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010



2069 Fexet Fexofenadine 60mg VN-10143-05 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,300 Getz Pharma (Pvt) Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

2070 Fexet Fexofenadine 180mg VN-10145-05 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 3,842 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2071 Fexet Fexofenadine 120mg VN-10144-05 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,733 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2072 Fexet Fexofenadine 60mg VN-10143-05 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,882 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2073 Fexet Fexofenadine 180mg VN-10145-05 Hộp 2  vỉ x 5 Viên viên 3,820 Getz Pharma (Pvt) Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2074 Fexet Fexofenadine 120mg VN-10144-05 Hộp 2  vỉ x 5 Viên viên 2,583 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2075 Fexet Fexofenadine 60mg VN-10143-05 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 1,779 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2076 Fexet 180mg Fexofenadine HCl 180mg VN-11038-10 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 4,500 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/3/2013

2077 Fexet 60mg Fexofenadine HCl 60mg VN-11039-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,403 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

2078 Fexet tablet 30mg Fexofenadine Hydrochloride 30mg VN-5564-08 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 1,420 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2079 Fexidine Fexofenadine 60mg VN-8842-04 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,315 Strides Arcolab Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2080 Fexlife Fexofanadine Hydrochloride 120mg VN-12859-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
19/10/2012

2081 Fexlife Fexofanadine Hydrochloride 120mg VN-12859-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,338
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

2082 Fexlife Fexofenadine 120mg VN-9452-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,150
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2083 Fexlife Fexofenadine 120mg VN-9452-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,064
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

2084 Fexo-120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-7873-09 Hộp 10 vỉ x 6Viên viên 2,200
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/1/2011

2085
Fexofenadine 

Hydrocloride Tablets
Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-5873-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên/ vỉ viên 1,041 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

2086 Fexotamin 60 Fexofanadine Hydrochloride 60mg VN-7531-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên 1,111 Elegant Drugs PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/7/2011

2087 Fexotil 60 Fexofenadine Hydrochloride Fexofenadine 60mg VN-2157-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 695
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

2088 Fibsol 10 Lisinopril dihydrate 10mg Lisinopril VN-12996-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Hộp 156,352
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

2089 Fibsol 20 Lisinopril dihydrate 20mg Lisinopril VN-12303-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Hộp 198,426
Sigma Pharmaceuticals 

Australis Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

2090 Fibsol 5 Lisinopril dihydrate 5mg Lisinopril VN-12997-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Hộp 118,984
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/9/2011

2091 Fibsol 5 Lisinopril dihydrate 5mg Lisinopril VN-12997-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Hộp 118,984
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/9/2011

2092 Ficaoxime Cefotaxime 1g VN-5885-08
Hộp 1 lọ bột 1g +1 

ống dung môi 10ml
Hộp 11,000 Delhi Pharma

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012

2093 Ficyc 200 Aciclovir 200mg VN-14934-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

2094 Ficyc 200 Aciclovir 200mg VN-1386-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 29,016 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
1/6/2008

2095 Ficyc 200 Aciclovir 200mg VN-1386-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 27,500 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2096 Ficyc cream Aciclovir 0.05 VN-1387-06 Hộp 1 tuýp 5g Hộp 3,627 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
1/4/2008

2097 Fimabute Cefixime 100mg/gói VN-4755-07 Hộp 10 gói x 3,5g Gói 3,000 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

2098 Fimabute Cefixime 10mg/ml VN-2635-07 Hộp 1 chai Chai 14,300 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

2099 Fimabute Cefixime 10mg/ml VN-2635-07 Hộp 1 chai Chai 14,300 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

2100 Fimabute Cefixime 100mg VN-2633-07
Hộp 1  vỉ nh«m-nh«m 

x 10 Viên
hộp 19,844 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

2101 Fimabute Cefixime 200mg VN-2634-07
Hộp 1  vỉ nh«m-nh«m 

x 10 Viên
hộp 10,666 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009



2102 Fimabute Cefixime 10mg/ml VN-2635-07 Hộp 1 chai hộp 10,257 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2103 Fimaconazol Fluconazole 150mg VN-2127-06 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 2,295 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

2104 Fimaconazol Fluconazole 150mg VN-2127-06 Hộp 1  vỉ x 1 Viên hộp 2,564 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2105 Fimadro Cefadroxil 500mg VN-1626-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,400 Fine Pharmachem Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

2106 Fimadro Cefadroxil 125mg/5ml VN-1634-06 Hộp 1 lọ 60ml lọ 9,111
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

2107 Fimadro Cefadroxil 125mg/5ml VN-1634-06 Hộp 1 lọ 60ml hộp 15,378
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2108 Finarine Difemerine Hydrochloride 2,5mg VN-10494-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 690
Kyung Dong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/6/2013

2109 Finast Finasteride 5mg VN-3617-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 3  vỉ
viên 16,000

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2110 Fintop Cream Butenafine HCl 0.01 VN-5570-08 Hộp 1 tuýp 15g TUÝT 49,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

2111 Fiosaxim Cefixime 200mg VN-10027-05 Hộp 3  vỉ x 4 Viên Hộp 21,677
M/S Syncom Formulation 

(India) Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2112 Fiosaxim Cefixime 100mg VN-10028-05 Hộp 3  vỉ x 4 Viên Hộp 12,738
M/S Syncom Formulation 

(India) Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2113 Fiox 500 Cefuroxime Axetil 500mg VN-10019-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 14,128
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd
Công ty CP Armepharco 19/9/2012

2114 Fipmoxo
moxifloxacin + 

benzalkonium
25mg/ 5ml 14718/QLD-KD hộp 1 chai Chai 40,000 Ấn độ

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/11/2012

2115 Firesin 250 Cefuroxim Acetyl 250mg Cefuroxim VN-4082-07 Hộp 2 vỉ x 5Viên HộP 31,000
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 25/9/2008

2116 Firesin 500 Cefuroxim Acetyl 500mg VN-4083-07 Hộp 2  vỉ x 5Viên HộP 56,000
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 25/9/2008

2117 Fithixime Cefixime 100mg/gãi VN-4756-07 Hộp 10  gói x 3,5g gói 2,806 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/9/2009

2118 Fithixime Cefixime 100mg/gãi VN-4756-07 Hộp 10  gói x 3,5g hộp 22,850 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/4/2008

2119 Fitin 5
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-3678-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,100

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

2120 Fitovit
Cao khô của 10 loại dược 

liệu
. VN-1554-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,226

J.B Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

2121 Fivoflu Fluorouracil 50 mg/ml VN-7419-03 Hộp 5  ống x 10 ml ống 24,800 Dabur Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2122 Fixim-200 Cefixime trihydrate Cefixime 200mg VN-7532-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2123 Fixma Cefixim 200mg VN-0586-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 51,398
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2124 Fixma Dispersible Tablet Cefixime trihydrate 100mg VN-5476-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Trường Thọ 8/3/2013

2125 Fixma Dispersible Tablet Cefixime trihydrate 100mg VN-5476-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 13,408
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2126 Fixma sachet Cefixime 100mg VN-12807-11 Hộp 10 gói Gói 5,100
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/2012

2127 Fixx Cefixime 100mg VN-8333-04
Hộp 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 10 viên
Viên 2,063 Unichem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2128 Flacoxto-100 Celecoxib 100mg VN-5176-10
Hộp lín x 10 Hộp nhá 

x 1  vỉ x 10 Viên
viên 364 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

2129 Flacoxto-200 Celecoxib 200mg VN-5177-10
Hộp lín x 10 Hộp nhá 

x 1  vỉ x 10 Viên
viên 547 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

2130 Flamiclinda 300 Clindamycin HCL 300mg Clindamycin VN-12013-11 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 1,900
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2131 Flamiclinda 300 Clindamycin 300mg VN-9910-05 Hộp 1  vỉ x 12 Viên VIÊN 1,134
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2132 Flamidipin Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-1230-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 260
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

2133 Flamodip 5 Amlodipine 5mg VN-9575-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viênq 250
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

2134 Flamodip 5 Amlodipine 5mg VN-9575-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 28,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

13972 Nugrel 75mg Clopidogrel bisulfat 75mg VN-19279-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/1/2016

2136 Flamoset 10 Levocetirizine 2HCl 10mg VN-12633-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2137 Flecaine 100mg Flecainede acetate 100mg 8558/QLD-KD hộp 30 viên Viên 13,500 Anh Công ty cổ phần DP Eco 24/4/2013



2138 FLECAINE LP 150MG FLECAINE 150MG 4546/QLD-KD HỘP 30 VIÊN Viên 28,791 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

2139 Fleet Enema

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

19g; 7g/118ml VN-9933-10
Hộp 1 chai dung tÝch 

133ml
chai 53,924 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/3/2011

2140 Fleet Enema
Dibasic sodiumphosphat, 

phosphoric acid
VN-9408-05 Chai 133ml vien 30,839 C.B Fleet Company Inc. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2141 Fleet Enema
Dibasic sodiumphosphat, 

phosphoric acid
VN-9408-05 Chai 133ml chai 37,795 C.B Fleet Company Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/12/2009

2142 Fleet Enema for Children

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

9,5g; 3,5g/59ml VN-9934-10
Hộp 1 chai dung tích 

66ml
Chai 40,200 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

2143 Fleet Enema for Children

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

9,5g; 3,5g/59ml VN-9934-10
Hộp 1 chai dung tích 

66ml
Chai 40,200 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

2144 Fleet Enema for Children

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

9,5g; 3,5g/59ml VN-9934-10
Hộp 1 chai dung tÝch 

66ml
chai 39,637 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/3/2011

2145

Fleet Phospho - Soda 

muèi nhuËn trµng ®êng 

uèng, kh«ng mïi

Monobasic Natri Phosphat, 

Dibasic Natri Phosphat
7,2g/2,7g (15ml) VN-4974-10 Hộp 1 chai 45ml chai 49,547 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/3/2011

2146

Fleet Phospho - Soda 

Oral Saline Laxative 

Ginger - Lemon Flavor

Disodium phosphat, 

phosphoric acid
VN-9410-05 Chai 45ml, chai 90ml chai 34,975 C.B Fleet Company Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/12/2009

2147 Fleming
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
457mg/5ml VN-2049-06 Hộp 1 lọ 70ml, 35ml CHAI 118,845 Medreich Sterilab Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

2148 Fleming
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
457mg/5ml VN-2049-06 Hộp 1 lọ 70ml, 35ml VIÊN 13,300 Medreich Sterilab Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

2149 Fleming Injection 0,6g
Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate
500mg/100mg VN-1059-06 Hộp 10 lọ HỘP 19,855 Medreich Sterilab Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

2150 Fleming Injection 1,2g
Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate
1000mg/200mg VN-1058-06 Hộp 5 lọ hộp 36,100 Medreich Sterilab Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

2151 Flemnil RB

Bromhexin HCL, 

Phenyleperin HCl, 

Guaiphenesin

8mg; 5mg; 100mg VN-15601-12
Hộp 10 vỉ x 10viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 1,000

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/2/2013

2152 Flemnil RB

Bromhexin HCL, Phenyl 

eperin HCl, Guaiphenesin, 

Tricalci phosphate

. VN-3183-07 Hộp 10 vỉ x 10viên 1,150
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/9/2011

2153 Flemnil RB

Bromhexin HCL, Phenyl 

eperin HCl, Guaiphenesin, 

Tricalci phosphate

. VN-3183-07 Hộp 10  vỉ x 10Viên VIÊN 620
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex

2154 Flexsa 1500 Glucosamin sulfate 2KCl
1500mg Glucosamin 

sulfate
VN-14261-11 Hộp 30 gói x 3,7g Gói 11,050

Mega Lifesciences 

(Australia) Pty., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/8/2012

2155

Flixonase (®ãng gãi: 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.)

Fluticasone propionate 0,05% VN-4460-07
Hộp 1 b×nh xÞt 60  

liều
134,498 Glaxo Wellcome SA

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

2156

Flixotide Evohaler (®ãng 

gãi t¹i GlaxoSmithKline - 

Australia)

Fluticasone 125mcg VN-8148-04
B×nh xÞt 60  liều; 

b×nh xÞt 120  liều
lọ 99,691

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2157 Flojocin Ofloxacin 0,3% VN-0773-06 Hộp 1 lọ 5ml HộP 3,964 Chethana Pharmaceuticals
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/10/2008

2158 Flomate tablet Phloroglucinol 80mg VN-1141-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/12/2011

2159 Flomet 500 Metformin HCl 500mg/ viên VN-4989-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 280
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/2/2013

2160 Flomet 850 Metformin HCl 850mg/ viên VN-8695-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 420
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/2/2013

2161 Flomet 850 Metformin HCl 850mg/ viên VN-8695-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 444
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

2162 Flomid Tab Buflomedil hydrochloride 150mg VN-5590-10  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 4,446
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

2163 Flomoxad DX

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone sodium 

phosphate

25,0mgMoxifloxacin;5

,0mgDexamethasone 

phosphat/5ml

VN-14845-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 52,500 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/9/2012

2164 Florgynal

Lactobacillus casei variety 

rhamnosus Doderleini 

®«ng kh«; Estriol; 

Progesterone

. VN-1227-06 Hộp 1 lọ 14 Viên 134,450 Laboratoires Lyocentre
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009



2165 Flowmet 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-7357-08 Hộp 2 vỉ x 10Viên viên 2,164
Shreecure Pharmaceuticals 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

2166 Flowmet 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-7358-08 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 12,618
Shreecure Pharmaceuticals 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 25/10/2012

2167 Floxur - 200 Ofloxacin 200 mg VN-8027-03 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 397 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2168 Floxur - 200 Ofloxacin 200 mg VN-8027-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 38,500 Wockhardt Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

2169 Flubium Flunarizine Dihydrochloride Flunarizin 5mg/ Viên VN-5982-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên 34,762 M/S Euro Healthcare
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

2170 Flucinar ointment Fluocinolone Acetonide 0,25mg VN-9811-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 33,500
Pharmaceutical Works 

Jelfa S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2012

2171 Flucinar ointment Fluocinolone Acetonide 0,25mg VN-9811-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 32,800
Pharmaceutical Works 

Jelfa S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
1/3/2011

2172 Flucodus 150 Fluconazole 150mg VN-6982-08 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 3,000 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

2173 Flucofast Fluconazole 50mg VN-5514-10 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 19,600
Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
20/12/2012

2174 Flucomedil Fluconazole 150mg VN-0498-06
Hộp 1  vỉ x 1 Viên, 1  

vỉ x 10 Viên
hộp 38,893 Medochemie Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2175 Fluconazole Fluconazole 150mg VN-3534-07
Hộp 10  vỉ, 1  vỉ x 10 

Viên
Hộp 2,662

Kausikh Therapeutics (P) 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/7/2009

2176 Fluconazole Capsules Fluconazole 150mg VN-1347-06 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 1,915
Sishui Xier Kang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2177
Fluconazole Polfarmex 

Tablets 100 mg
Fluconazole 100mg VN-15795-12 Hộp 1 vỉ X 7 viên Viên 12,259 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

2/5/2013

2178
Fluconazole Polfarmex 

Tablets 150 mg
Fluconazole 150mg VN-15796-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 64,397 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

2/5/2013

2179 Flucort MZ Skin ointment
Fluocinolone acetonid; 

Miconazole nitrate
. VN-3015-07 Hộp 1 tuýp 15g TUÝT 33,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

2180 Flucort Skin cream 15g Fluocinolone acetonid 0,025% VN-2338-06
Hộp 1  ống nh«m chøa 

kem 15g
TUÝT 23,100

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

2181 Flucort-C
Fluocinolone Acetonide; 

Ciclopirox Olamine

Fluocinolone 

Acetonide 0,01%; 

Ciclopirox Olamine 

1,0%

VN-7690-09 Hộp 1 tuýp 10g, 15g TUÝT 38,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

2182 Flucosan Fluconazole 150mg VN-6283-08 Hộp 1vỉ x 1viên Viên 13,500
Unitex-Tenamyd Canada 

Pvt. Ltd.
Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

2183 Flucozal 150 Fluconazole 150mg VN-15186-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 55,000 Aegis Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 6/10/2010

2184 Fludalym Fludarabine 50mg VN1-732-12 hộp 5 lọ Lọ 3,200,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/5/2013

2185 Fludara Fludarabin phosphat 10mg VN-1531-06 Hộp 4  vỉ x 5 Viên viên 553,550 Schering AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

2186 Fluidasa 200mg Acetylcysteine 200mg VN-13760-11 Hộp 30 gói x 1g Gói 2,600
Laboratorio Farmindustria 

S.A

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/10/2012

2187 Flumetholon 0,02 Fluorometholone 0,02% VN-7346-08 Hộp 1lọ 5ml lọ 22,680
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

2188 Flumetholon 0,1 Fluorometholone 0,1% VN-7347-08 Hộp 1lọ 5ml lọ 25,410
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

2189 Flunex AQ Fluticasone propionate 50mcg/liều VN-15763-12
Hộp 1 lọ 14,5g chứa 

120 liều xịt
Lọ 175,000

Drogsan Ilaclari San. ve 

Tic. A.S.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013 15492/QLD-GT 02/10/2017

2190 Flunolon Fluocinolone acetonid 0,025% VN-2737-07 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 8,300 JSC Brinsalov - A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2191 Flunolon Fluocinolone acetonid 0,025% VN-2737-07 Hộp 1 tuýp 15g Tuýt 17,500 JSC Brinsalov - A
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

2192 Fluoresceine Faure 0,5% Fluoresceinne sodique 0,4ml 15542/QLD-KD hộp 100 ồng Ống 11,500 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/2013

2193 Fluorouracile Teva Fluorouracil 500mg/10ml 2617/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 110,000 NULL
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
16/7/2012

2194 Fluoxecap Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-7053-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 350 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

2195 Fluoxecap Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-7053-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 229 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

2196 FLUVERMAL 30ML 4544/QLD-KD HỘP 1 CHAI Chai 152,580 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

2197 Fluximem Injection
Phloroglucinol Hydrate, 

Trimethyl Phloroglucinol
40mg; 0,0,4mg/4ml VN-15182-12 Hộp 6 ống 4ml Ống 28,800

Nanjing Hencer 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012



2198 Fmarin tablet Mequitazine 5mg VN-3819-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,436 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

2199 Focimic Cefpodoxime proxetil 100mg VN-13562-11 Hộp 20 gói x 3g Gói 5,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
1/4/2013

2200 Focixime capsule Cefixime 100mg VN-9784-05 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 9,457
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

2201 Focixime capsule Cefixime 100mg VN-9784-05 Hộp 2  vỉ x 10 Viên hộp 153,780
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2202 Fogyldin inj. Buflomedil HCl 50mg/5ml VN-2253-06 Hộp 10  ống x 5ml hộp 50,400
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

2203 Fogyldin tab. Buflomedil HCl 150mg VN-2899-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 288,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

2204 Folacef Cefaclor 250 mg VN-8000-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 260,000 Il Hwa Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2205 Folfe Sắt II Fumarat, Acid folic VN-3787-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 707
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

2206 Folic acid

folic acid, cellulose, 

dicalcium phosphate, 

dextrose, magnesium 

stearate, gelatin, water

800mg
768/2011/YT-

CNTC
hộp 100 viên Viên 500 Mỹ

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

2207 Folihem
Acid folic; Ferrous 

fumarate
0,35mg; 310mg VN-9550-10

Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Hộp 194,702 Remedica Ltd. Công ty CP Armepharco 26/11/2011

2208 Foliron S¾t sulfat, Acid folic . VN-3281-07 Hộp 2  vỉ x 15 Viên vien 2,280 Medreich Sterilab Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

2209 Folsadron Tab
Cimetidine, Aldioxa, 

Magnesium Aluminosilicate

Cimetidine (50mg); 

Aldioxa (50mg); 

Magnesium 

Aluminosilicate 

(100mg)

VN-6112-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,156 BMI Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

2210 Fomedil Buflomedil hydrochloride 50mg VN-7694-09 Hộp 10 ống x 5ml Ống 16,800 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

2211 Fomedil Buflomedil hydrochloride 50mg VN-7694-09 Hộp 10  ống x 5ml ống 14,000 Binex Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/6/2011

2212 Fomexcin Fosfomycin Natri 1g fosfomycin VN-9498-10 Hộp 10 lọ Lọ 80,000
Northest General 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược VTYT Nghệ 

An
26/10/2012

2213 Fonalocin Ofloxacin 200mg VN-0400-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 90,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/6/2009

2214 Fonotim Tablet Nabumetone 500mg VN-7194-08
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 6 vỉ x 10 viên
Viên 4,972

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

2215 Fonotim Tablet Nabumetone 500mg VN-7194-08
Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 6  vỉ x 10 Viên
viên 5,150

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

2216 Fonotim Tablet Nabumetone 500mg VN-7194-08
Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 6  vỉ x 10 Viên
viên 4,617

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

2217 Fonzepin 10 Olanzapine 10mg/ Viên VN-5961-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 17,511 Elegant Drugs PVT. Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
11/12/2008

2218 Fonzepin 5 Olanzapine 5mg/ Viên VN-5963-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 13,133 Elegant Drugs PVT. Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
11/12/2008

2219 Fonzylane Buflomedil 50mg/5ml VN-0052-06  ống 5ml ống 12,551 Cephalon France
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2220 Foocgic Fluconazole 150mg VN-1413-06
Hộp 10  gói x 1  vỉ x 1 

Viên
viên 2,635

M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/2/2010

2221 Foocgic Fluconazole 150mg VN-1413-06
Hộp 10  gói x 1  vỉ x 1 

Viên
HộP 2,160

M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2222 Fopranazol Fluconazole 150mg VN-2658-07 Hộp 1 vỉ 1 viên Viên 3,300
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2012

2223 Fopraz Lansoprazole 30mg VN-3422-07 Hộp 10  vỉ x 4 Viên viên 10,038
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

2224 Forair 125
Salmeterol xinafoate, 

Fluticasone propionate

25mcg Salmeterol; 

125mcg Fluticasone/ 

liều xịt

VN-15746-12 Hộp 1 ống 150 liều Ống 160,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

2225 Forair 125 Inhaler
Salmeterol (25mcg/liÒu); 

Fluticasone (125mcg/liÒu)
. VN-2911-07

Hộp 1 b×nh 120  liều 

xÞt
bình 160,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
20/4/2009

2226 Forair 250
Salmeterol xinafoate, 

Fluticasone propionate

25mcg Salmeterol; 

250mcg Fluticasone/ 

liều xịt

VN-15747-12 Hộp 1 ống 150 liều Ống 200,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

2227 Forair 250 Inhaler
Salmeterol (25mcg/liÒu); 

Fluticasone (250mcg/liÒu)
. VN-2912-07

Hộp 1 b×nh 120  liều 

xÞt
bình 200,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
20/4/2008

2228 Forane Isoflurane 99,9% VN-1080-06
lọ thñy tinh mµu hæ 

ph¸ch100ml; 250ml
Lọ 544,800 Abbott Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/4/2010

2229 Forane Isoflurane 99,9% VN-1080-06
lọ thñy tinh mµu hæ 

ph¸ch100ml; 250ml
Lọ 499,601 Abbott Laboratories Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2230 Forcan - 150 Fluconazole 150mg VN-8597-04
Hộp lín 5 Hộp nhá x 1  

 vỉ x 1 Viên
Hộ 20,000 Cipla Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008



2231 Forcan - 150 Fluconazole 150mg VN-8597-04
Hộp lín 5 Hộp nhá x 1  

 vỉ x 1 Viên
hộp 17,000 Cipla Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2232 Forekaximeinj 1g
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
0,5g/0,5g VN-4067-07 Hộp 10lọ lọ 75,000

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/6/2010

2233 Forimin Capsules Các vitamine và acid amine VN-7794-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Hanlim Pharma. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/2012

2234 Forivid Calcitriol 0,25mcg VN-7799-09 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 1,607
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/4/2011

2235 Forkaxime Injection 1g Sulbactam; Cefoperazon 1g VN-9362-05 Hộp 10 lọ 1g hộp 844,000
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

2236 Forlax Macrogol 4000 10g VN-3848-07
Hộp carton chøa 20  

gói x 10g
Gói 4,275 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2010

2237 Formet Metformin Hydrochloride 850mg VN-8912-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 860 Strides Arcolab Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/6/2013

2238 Formet Metformin 850mg VN-8300-04 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 645 Strides Arcolab Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2239 Formonide 200 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

200mcg/liều; Formoterol 

fumarate (dưới dạng 

Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-16445-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 230,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/5/2013

2240 Fortam Inj 1g Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-13313-11 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 65,000 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/2/2012

2241 Fortaxime Cefotaxime 1g VN-8636-04

Hộp 10 lọ Thuốc; Hộp 

1 lọ Thuốc + 1  ống 

dung m«i

ống 30,500 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

2242 Fortrans

Macrogel; Natri sulfat; 

Natri bicarbanat; Natri 

clorid; Kali clorid

VN-8057-04
Hộp 4  gói 73,690g; 

Hộp 50  gói 73,690g
Gói 21,100 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2010

2243 Fortum Ceftazidim 1g/lọ VN-10705-10 Hộp 1 lọ Lọ 75,600
GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA - Italy
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/10/2010

2244
Fosamax (®ãng gãi t¹i 

MSD Australia)
Alendronate 70mg VN-7938-03 Hộp 1  vỉ x 2 Viên Viên 89,651

Merk Sharp & Dohme 

(Italia) S.p.A.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2245 Fosamax Plus Tablet
Alendronate Natri, Vitamin 

D3

Mçi Viên chøa Acid 

Alendronic 70mg, 

Vitamin D3: 2800IU

VN-7270-08
Hộp 1  vỉ x 2 Viên; 

Hộp 1  vỉ x 4 Viên
Viên 89,650 Frosst Iberica S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
7/10/2008

2246 Fosmicin-S for Otic Fosfomycin Natri 300mg VN-8240-09
 Hộp 10lọ 300mg + 

10 ống nước cất
Lọ 93,700 Meiji Seika Kaisha Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/6/2012

2247 Fosmicin-S for Otic Fosfomycin Natri 300mg VN-8240-09
 Hộp 10lọ 300mg + 

10  ống n-íc cÊt
lọ 7,327 Meiji Seika Kaisha Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2248 Fostimon Urofollitropin 150IU/ml VN-8477-04

Hộp 5 lọ Thuốc + 5  

ống 1ml dung m«i pha 

tiªm

lọ 834,779
Ibsa Institut Biochimique 

SA.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/12/2009

2249 Fostimon Urofollitropin 75 IU/ml VN-7905-03
Hộp 5 lọ Thuốc + 5  

ống dung m«i 1 ml
lọ 459,148

Ibsa Institut Biochimique 

SA.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/12/2009

2250 Fostimon Urofollitropin 75 IU/ml VN-7905-03
Hộp 5 lọ Thuốc + 5  

ống dung m«i 1 ml
Lọ 440,000

Ibsa Institut Biochimique 

SA.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

2251

Fostimon 150IU (C¬ së 

s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: 

IBSA Institut 

Biochimique SA, 

Switzerland)

Urofollitropin (FSH) 150IU/ lä VN-7867-09

Hộp 1 lọ bét + 1 b¬m 

tiªm ®ãng s½n dung 

m«i pha tiªm + 2 kim 

tiªm, Hộp to x 5 Hộp 

nhá x 1 lọ bét + 1 

b¬m tiªm ®ãng s½n 

dung m«i pha tiªm + 2 

kim tiªm.

Lọ 834,779 Laboratoires Genévrier
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2252

Fostimon 75IU (C¬ së 

s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: 

IBSA Institut 

Biochimique SA, 

Switzerland)

Urofollitropin (FSH) 75IU/ lä VN-7866-09

Hộp 1 lọ bét + 1 b¬m 

tiªm ®ãng s½n dung 

m«i pha tiªm + 2 kim 

tiªm; Hộp to x 5 Hộp 

nhá x 1lọ bét + 1 b¬m 

tiªm ®ãng s½n dung 

m«i pha tiªm + 2 kim 

tiªm.

lọ 459,148 Laboratoires Genévrier
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2253 Fosty Dry suspension Cefuroxim Axetil
125mg/5ml 

Cefuroxime
VN-9991-10

Hộp 1 lọ chứa bột pha 

50ml + 1 cốc đong, 1 

thìa đong

Hộp 70,000
Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 25/7/2012

2254 Fotasub Sulbactam; Cefoperazon . VN-0401-06 Hộp 10 lọ lọ 73,150
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

2255 Frakidex
dexamethason natri 

phosphate
không xác định 15080-12 chai Chai 42,800 pháp

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
20/3/2013

2256 Frakidex

Framycetin sulphate, 

Dexamethason sodium 

phosphate

. VN-1364-06 lọ polyethylen 5ml 41,162 Laboratoire Chauvin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008



2257 Frakidex

Framycetin sulphate, 

Dexamethason sodium 

phosphate

. VN-1364-06 lọ polyethylen 5ml Lọ 30,000 Laboratoire Chauvin
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

2258 Fraxiparine 2850IU/0.3ml Nadroparin Calcium 2850IU/0,3ml VN-1323-06
Hộp 10 xy lanh x 

0,3ml
64,787

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

2259 Fraxiparine 3800IU/0.4ml Nadroparin Calcium 3800IU/0,4ml VN-1324-06
Hộp ®ùng 2 xi lanh; 

10 xi lanh x 0,4ml
xy lanh 73,000

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2260 Frego Flunarizine 5mg VN-9703-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 3,260 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2261 Fresofol 1% MCT/LCT Propofol 1% 50ml VN-17438-13

Hộp 5  ống x 20ml; 

Hộp 1 lọ x 50ml 

hoÆc 100ml; Hộp 10 

lọ x 50ml hoÆc 100ml

Chai 300,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
5/3/2010

2262 Fresofol 1% C¸c acid amin 1000mg/100ml VN-4444-07

 ống thñy tinh 20ml, 

chai thñy tinh 50ml, 

chai thñy tinh 100ml

ống 110,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
24/1/2008

2263
Frezefev effervescent 

Tablets
Paracetamol 500mg VN-1465-06

Hộp 12  vỉ xÐ x 4 

Viên
HộP 50,079 Cipla Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/7/2008

2264 FT Zole Kit Fluconazole; Tinidazole . VN-2553-07

Hộp 1  vỉ chøa 1 Viên 

nang Fluconazole 

150mg vµ 2 Viên nén 

Tinidazole 1000mg

hop 18,449 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/12/2010

2265 Fugacar Mebendazole 500mg VN-5616-08 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 16,400 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2266 Fugacar Mebendazole 500mg VN-3663-07 Hộp 1vỉ x 1viên Viên 16,200 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2267 Fugacar Mebendazole 500mg VN-10204-05 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 12,501 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2268 Fugacar (tablet) Mebendazole 500mg VN-11118-10 Hộp 1 viên nén Viên 16,400 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2269 Fugacar fruit Mebendazole 500 mg VN-7158-02 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 13,500 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/3/2008

2270 Fugacar fruit Mebendazole 500 mg VN-7158-02 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 12,501 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2271 Fugerel Flutamide 250mg VN-10439-05 lọ 100 Viên Viên 23,799 S-P Canada
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

2272 Fulleyelone 0,1% Fluorometholone 0,1% VN-1121-06 Hộp 1 lọ 5ml lọ 15,113 Binex Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2273 Fulsed Midazolam hydrochloride 5mg/ml VN-8264-09 Hộp 10 ống x 1ml Ống 14,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2274 Fulsed Midazolam 5mg/ml VN-7969-03 Hộp 10  ống 1ml ống 15,400 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

2275 Fulspec 500 Meropenem 500mg VN-14595-12
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 320,000

The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/3/2013

2276 Fulton Anti-Douleur

Propyphenazon; 

Diphenylhydramin; 

Adiphenyl

. VN-10196-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 210,000 Fulton Medicinali S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
11/8/2008

2277 Furosemide Inj Furosemide 10mg/ml VN-3274-07 ống 20mg/2ml Ống 4,200
Tai Yu Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

20/3/2013

2278
Furosemide injection BP 

20mg
Furosemide 20mg/2ml VN-1984-06 Hộp 10  ống x 2ml Hộp 45,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/8/2008

2279
Furosemide injection BP 

20mg
Furosemide 20mg/2ml VN-1984-06 Hộp 10  ống x 2ml ống 4,700

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

2280 Furoxetil Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-3026-07 Hộp 2  vỉ x 6 Viên viên 8,700
Hawon Pharmaceutical 

Corporation
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

2281 Furoxetil Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-3026-07 Hộp 2  vỉ x 6 Viên 9,000
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/7/2009

2282 Furoxingo 250 Cefuroxim Acetyl 250mg Cefuroxim VN-3980-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên VIÊN 2,878
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2283 Furoxingo 500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxim VN-2995-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 5,233
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2284 Fytosid Etoposide 20 mg/ml VN-7421-03 Hộp 1 lọ 5 ml \Lọ 140,000 Dabur Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2285 Gabafix 300mg Gabapentin 300mg VN-8269-09 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 4,087
S.J&G Fazul Ellahie 

(Pvt.) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
19/10/2011

2286 Gabafix 300mg Gabapentin 300mg VN-8269-09 Hộp 1 vỉ x 10Viên HỘP 2,993
S.J&G Fazul Ellahie 

(Pvt.) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

2287 Gabalept - 300 Gabapentin 300mg VN-6225-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hôp 186,537 Micro Labs Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/2/2009

2288 gabantin 300 Gabapentin 300mg VN-4629-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 5,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008



2289 Gabapentina Gabamox Gabapentin 300mg/ viên VN-8074-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,500

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A (Fab)

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

2290 Gabapentina Gabamox Gabapentin 300mg/ Viên VN-8074-09 Hộp 6  vỉ x 10 Viên 1,643

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A (Fab)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
31/3/2010

2291 Gabasun Gabapentin 300mg VN-12773-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/5/2012

2292 Gabena 10 Olanzapine 10mg VN-7019-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

2293 Gabica Capsule 100 Pregabalin 100mg VN-7176-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 11,718 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

2294 Gabica Capsule 100 Pregabalin 100mg VN-7176-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 9,800 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2295 Gabica Capsule 300 Pregabalin 300mg VN-7177-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 16,405 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

2296 Gabica Capsule 300 Pregabalin 300mg VN-7177-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 13,714 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2297 Gabica Capsule 75mg Pregabalin 75mg VN-7178-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,673 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

2298 Gabica Capsule 75mg Pregabalin 75mg VN-7178-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 8,950 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2299 Gabin 400mg Gabapentin 400mg VN-9340-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,150 PharmEvo Private Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/8/2012

2300 Gablin 75mg Pregabalin 75mg VN-12389-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 11,229
CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/6/2013

2301 Gadilat
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-15571-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,850 Sky New Pharm. Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
24/5/2013

2302 Galactogil

Cao kh« th©n c©y ®Ëu 

s÷a cã hoa; cao m¹ch nha; 

calci phosphat trung tÝnh

. VN-1061-06 Hộp 210g HộP 115,000 Sophartex
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

2303 Galvus Vildagliptin VN1-444-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên nén Viên 8,226 NN
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/9/2011

2304 Gamalate B6

Magnesium glutamate HBr, 

Acid gama amino butyric, 

Acid gama amino beta 

hydroxy butyric, Pyridoxin 

HCl

0,075mg;0,075mg;0,0

37g;0,037g
VN-15642-12 Hộp 2, 6 vỉ x 10 viên Viên 10,386 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

2305 Gamincef Cefpodoxime proxetil 100mg VN-1996-06 Hộp 10  gói Hộp 34,638
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2307 Ganeuron Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-5226-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,535 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/6/2009

2308 Ganolat Tablets
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7793-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,247

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

2309 Ganolat Tablets
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7793-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 98,254

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/7/2009

2310 Gapentin Gabapentin 300mg VN-5039-07 lọ 30Viên lọ 635,667 Pharmascience Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
30/12/2009

2311 Garis Soft Capsule Dihydroxydibutyl ether 500mg/ viên VN-6250-08 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,970 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

2312 Garzen Serratiopeptidase 10mg VN-9159-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 840 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

2313 Gasgood 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-13855-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,500

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

2314 Gasgood 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13369-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,050

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

2315 Gastrel
Alpha-amylase; papain; 

simethicon
. VN-6362-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 1,615 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

2316 Gastrel
Alpha-amylase; papain; 

simethicon
. VN-6362-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên hộp 29,818 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

2317 Gastrokit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

VN-8631-04

Hộp 1  vỉ (2 Viên 

nang Lansoprazol; 2 

Viên nén Tinidazole; 2 

Viên nén 

Clarithromycin)

hộp 16,422 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/12/2009



2318 Gastropulgite

Attapulgite de mormoiron 

ho¹t ho¸, gel hydroxyde 

aluminum, carbonate 

magnesium sÊy kh«

. VN-5212-08 Hộp 30  gói Gói 2,777 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2010

2319 Gastropulgite

Attapulgite Mormoiron, 

Gel hydroxide aluminium 

vµ Carbonate magnesium 

sÊy kh«

VN-3849-07
Hộp carton chøa 30  

gói x 3,0515g
Gói 2,450 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2320 Gastrozole 20 Rabeprazole Sodium  20mg VN-5274-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

2321 Gastrozole 20 Rabeprazole Sodium  20mg VN-5274-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 210,285
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

2322 Gate Gatifloxacin 0,3% VN-9894-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 49,500 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

2323 Gatfatit Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-1210-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên VIÊN 4,750
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
25/5/2011

2324 Gatfatit Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-1210-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,617
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2325 Gatt 400 Gatifloxacin 400mg VN-9524-05 Hộp 25  vỉ x 5 Viên 316,583
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

2326 Gaviscon

sodium alginate, sodium 

hydrocarbonat, calcium 

carbonat

ko VN1-654-12 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 3,660
Reckitt Benckiser 

Healthcare (UK) Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/10/2012

2327 Gazore 1g
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
1g Cefepime VN-2090-06

Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt pha tiªm 10ml
lọ 130,000 Galpha Laboratoires Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2328 Gefeleron
Phức hợp Sắt hydroxide 

polymaltose

Mỗi viên chứa Sắt 

100mg; Acid Folic 

550mcg

VN-7554-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 550 Geno Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2329 Gefitinib tablets Gefitinib 250mg 16091/QLD-KD hộp 1 chai 30 viên Viên 582,698 INDIA
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
4/9/2012

2330 Gefnib 250 Gefitinib 250mg 16091/QLD-KD
hộp 1 chai chứa 30 

viên
Viên 582,698 INDIA

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
16/11/2012

2331 Gemcired 200 Gemcitabine Hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-0795-06 Hộp 1 lọ Lọ 550,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010 11167/QLD-GT 01/08/2017

2332 Gemibine 1000 Gemcitabine hydrochloride 1000mg Gemcitabine VN-15473-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,000,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

2333 Gemibine 1000 Gemcitabine hydrochloride 1000mg Gemcitabine VN-15473-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,000,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

2334 Gemibine 1000 Gemcitabine Hydrochloride 1000mg Gemcitabine VN-3053-07 Hộp 1 lọ Lọ 2,100,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2008 2716/QLD-GT 10/03/2017

2335 Gemibine 200 Gemcitabine hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-15474-12 Hộp 1 lọ Lọ 540,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

2336 Gemibine 200 Gemcitabine hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-15474-12 Hộp 1 lọ Lọ 550,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

2337 Gemibine 200 Gemcitabine Hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-3054-07 Hộp 1 lọ Lọ 630,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2008 2716/QLD-GT 10/03/2017

2338 Gemmis Gemcitabine HCl 38mg/ml VN-10040-10 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 2,290,000 TTY Biopharm Co., Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/8/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

2339 Gemmis Gemcitabine HCl 38mg/ml VN-10039-10 Hộp 1 lọ 6ml Lọ 590,000 TTY Biopharm Co., Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/8/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

2340 Gemnpid Gemfibrozil 300mg VN-5466-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 131,221

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
1/10/2008

2341 Gemron gold
Các vitamin và nguyên tố 

vi lượng
. VN-2294-06 Hộp 6 vỉ x 10 viên 2,173

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

2342 Genaflox Flucloxacillin 500mg VN-6660-08 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 5,561
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/12/2012

2343 Genaflox Flucloxacillin 500mg VN-6660-08 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 5,980
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

13/11/2011

2344 Genchol Acid Ursodesoxycholic 100mg VN-1316-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 3,441
Genovate biotechnology 

Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
4/9/2009

2345 Gendobu Dobutamine Hydrochloride 12,5mg Dobutamin/ml VN-1317-06 Hộp 1 lọ 20ml lọ 130,001
Genovate biotechnology 

Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2346 Genepaxel Crem Less Paclitaxel 6mg/ml VN-15004-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 803,000
Genovate biotechnology 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/2/2013 2718/QLD-GT 10/03/2017

2347 Gengraf Cyclosporine 100mg VN-0712-06
Hộp 10  vỉ x 5 Viên; 5 

vỉ x 6 Viên
Viên 47,436 Abbott Laboratories

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2348 Gengraf Cyclosporine 25mg VN-0711-06
Hộp 3  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 5  vỉ x 10 Viên
Viên 13,006 Abbott Laboratories

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008



2349 Geniriderm Cream

Betamethasone dipripionat,  

 Clotrimazole,  Gentamycin 

sulfate

6,4mg Betamethasone, 

100mg Clotrimazole, 

10mg Gentamycin 

sulfate/10g

VN-7894-09 Hộp 1  ống 10g hộp 12,305 Seoul Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
24/8/2010

2350 Genocef
Hỗn hợp Cefradine và L-

Arginin
1g Cefradine VN-3986-07 Hộp 50lọ Lọ 10,242

Suzhou Chung-Hwa 

Chemical & 

Pharmaceutical industrial 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 30/12/2011

2351 Genocef Cefdinir 300mg VN-3204-07 Hộp 3  vỉ x 10Viên VIÊN 17,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

2352 Genocef Cefdinir 300mg VN-3204-07 Hộp 3  vỉ x 10Viên hộp 13,178
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/7/2009

2353 Gentadex

Gentamycin Sulfate; 

Dexamethasone Sodium 

Phosphate

. VN-1168-06 Hộp 1 lọ 5ml HộP 4,101 Chethana Pharmaceuticals
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

2354 Gentamycin Sulfate Gentamycin 80000IU/2ml VN-0674-06 Hộp 10 lọ x 2ml hộp 10,500

Tsinghua Unisplendour 

Guhan Bio-

Pharmaceutical 

Corporation Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/6/2009

2355 Gentamycin Sulfate Gentamycin 80000IU/2ml VN-0674-06 Hộp 10 lọ x 2ml hộp 5,753

Tsinghua Unisplendour 

Guhan Bio-

Pharmaceutical 

Corporation Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2356
Gentamycin Sulfate 

80mg/2ml Injection
Gentamicin sulphate 80mg/2ml VN-12704-11 Hộp 10 ống 2 ml Ống 1,400

Shandong Shenlu 

Pharmaceutical CO., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/2013

2357
Gentamycin Sulfate 

injection
Gentamycin sulfate 80mg Gentamicin/2ml VN-11649-10 Hộp 10 ống Ống 1,430

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/9/2012

2358 GenTeal gel Hypromellose; Carbomer 30mg/22mg VN-7936-09 Hộp 1 tuýp 10g tub 91,481 Excelvision AG
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
9/7/2009

2359 Genteye Drops

Dexamethason natri 

phosphat, Neomycin 

sulphat, Phenyl mercuric 

nitrat  

. VN-5521-08 lọ 5ml HộP 4,198 Elder Health Care Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
22/8/2008

2360 Gentreks Gentamycin sulfat 80mg/2ml Gentamycin VN-12245-11 Hộp 10 ống 2ml Ống 907
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

2361 Gentricreem

Betamethasone 

dipropionate; Clotrimazole; 

Gentamycin sulfate

0,64mg/g; 10mg/g; 

1mg/g
VN-14108-11 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 11,375

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

2362 Gentriderm
Betamethasone; 

Clotrimazole; Gentamycin
VN-6357-02 Hộp 1 tuýp 10g 28,854 Seoul Pharm Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
31/10/2008

2363 Genzivit Plus Hỗn hợp các vitamin, kẽm . VN-4928-07 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 32,908
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/8/2012

2364 Genzosin Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-1319-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 4,806
Genovate biotechnology 

Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
4/9/2009

2365 Geofcobal Tablet Mecobalamin 0,5mg VN-13994-11  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,805 Aristopharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

2366 Geofman-Bronast 5 Montelukast natri
Montelukast 5mg/ 

Viên
VN-8012-09 Hộp 2  vỉ x 7 Viên ĐỒNG 63,000

M/S Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/6/2010

2367 Geofoxf 180 Tablets Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-7597-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,351
M/s. Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
26/11/2012

2368 Geofoxf 180 Tablets Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-7597-09 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 9,626
M/s. Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

2369 Gepfprol Infusion Ciprofloxacin Lactate
Ciprofloxacin 200mg/ 

100ml
VN-7595-09

Hộp 1 chai thuû tinh 

kh«ng mµu 100ml
Hộp 118,000

M/s. Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
3/1/2011

2370 Gerdamegh 40
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazol VN-14132-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,304

Health Care Formulations 

Pvt. Ltd
Công ty CP Armepharco 19/9/2012

2371 Geribron Myrtol 120mg VN-5744-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 847 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2372 Geride 2 Glimepiride 2mg VN-8790-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

2373 Geride 4 Glimepiride 4mg VN-3679-07 Hộp 10  vỉ x 10Viên viên 2,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

2374 Gescam
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-8963-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 600 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/7/2011

2375 Gescam
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-8963-09 Hộp 1  vỉ  x 10 Viên viên 594 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

2376 Gespir Spironolactone, Furosemide . VN-5561-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/9/2011



2377 Gespir Spironolactone, Furosemide . VN-5561-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/9/2011

2378 Gespir Spironolactone, Furosemide . VN-5561-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/9/2011

2379 Gestid

Gel Nh«m Hydroxyd; 

Magne Hydroxyd, Magne 

Silicate; Simethicone

VN-7202-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 200
Ranbaxy Laboratories 

Limited

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

2380 Gestiferrol
Acid folic; Ferrous 

fumarate
500mcg; 200mg VN-9478-10 Hộp 3 vỉ x 12 viên Viên 2,917 Kela N.V. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/9/2012

2381 Gestiferrol
Acid folic; Ferrous 

fumarate
500mcg; 200mg VN-9478-10 Hộp 3 vỉ x 12 viên Viên 2,917 Kela N.V. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 26/9/2012

2382 Getimox 1000
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Kali

Amoxicillin 875mg/ 

viên; Acid clavulanic 

125mg/ vi

VN-6160-08
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 6 viên
Viên 7,083 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2383 Getimox 156
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Kali

Mỗi 5ml chứa: 

Amoxicillin 125mg; 

Acid clavulanic 3

VN-6161-08
Hộp 1 chai để pha 

70ml
Chai 36,872 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2384 Getimox 156
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Kali

Mỗi 5ml chứa: 

Amoxicillin 125mg; 

Acid clavulanic 3

VN-6161-08
Hộp 1 chai để pha 

70ml
Chai 36,872 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2385 Getimox 228
Amoxicillin Trihydrat; 

Clavulanate Kali

Mỗi 5ml chứa: 

Amoxicillin 200mg; 

Acid Clavulanic 2

VN-6162-08
Hộp 1 chai để pha 

70ml
Chai 47,186 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2386 Getimox 375
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Kali

Amoxicillin 250mg/ 

viên; Acid Clavulanic 

125mg/ vi

VN-6163-08
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 6 viên
Viên 5,222 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2387 Getimox 625
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Kali

Amoxicillin 500mg/ 

viên; Acid Clavulanic 

125mg/ vi

VN-6164-08
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 6 viên
Viên 5,865 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2388 Getlite Capsule 10mg Sibutramin HCl 10mg VN-5565-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 13,757 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2389 Getzlim Glimepiride 4mg VN-10149-05 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,610 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2390 Getzlim Glimepiride 3mg VN-10146-05 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,643 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2391 Getzlim Glimepiride 2mg VN-10147-05 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,740 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2392 Getzlim Glimepiride 4mg VN-10149-05 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 3,412 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2393 Getzlim Glimepiride 2mg VN-10147-05 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 1,657 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2394 Getzlox Levofloxacin 500mg VN-10150-05 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,900 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2395 Getzlox Levofloxacin 250mg VN-10151-05 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,900 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2396

Getzlox (®ãng gãi: Getz 

Pharma Pvt. Ltd - 

Pakistan)

Levofloxacin 500mg/100ml VN-0353-06 Hộp 1 lọ 100ml lọ 121,143 Spencer Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2397

Getzlox (đóng gói: Getz 

Pharma Pvt. Ltd - 

Pakistan)

Levofloxacin 500mg/100ml VN-0353-06 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 128,000 Spencer Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2398 Getzlox 750mg Tablets  Levofloxacin 750mg VN-7686-09
Hộp 2  vỉ nh«m/ nh«m 

x 5 Viên
hộp 195,040 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/12/2010

2399 Getzlox 750mg Tablets  Levofloxacin 750mg VN-7686-09
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 5 viên
Viên 16,630 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2400 Getzome Omeprazole 40mg VN-4457-07 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,363 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

2401 Getzome Omeprazole 40mg VN-0352-06 Hộp 1 lọ Lọ 64,460 Lemery S.A. de C.V.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2402 Getzome Omeprazole 40mg VN-4457-07 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,499 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010



2403 Getzome Omeprazole 20mg VN-10152-05 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 2,634 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2404 Getzome Omeprazole 40mg VN-0352-06 Hộp 1 lọ lọ 63,847 Lemery S.A. de C.V. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2405 Getzome Omeprazole 40mg VN-0352-06 Hộp 1 lọ Lọ 60,937 Lemery S.A. de C.V.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

2406 Getzome Omeprazole 40mg VN-4457-07 Hộp 2  vỉ x 7 Viên viên 3,315 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2407 Getzzid-MR 30mg Gliclazide 30mg VN-15445-12 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 1,500 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

2408 Getzzid-MR 30mg Gliclazide 30mg VN-15445-12 Hộp 1 vỉ x 20 viên Lọ 618,785 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/6/2012

2409 Gijeton Injection Ginkgo biloba Ext.

Ginkgo biloba Ext. 

17,5mg (tương đương 

4,2mg lượng

VN-14776-12 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 59,500 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/5/2013 15486/QLD-GT 02/10/2017

2410 Gikonrene Cao b¹ch qu¶ 40mg VN-0075-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 61,950
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

2412 Gikonxell Cao l¸ Ginkgo biloba 40mg VN-9997-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 100,562 Boram Pharma Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2413 Gikonxell Tablet  Ginkgo biloba leaf extract
9,6mg Ginkgo flavone 

glycoside
VN-11470-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Boram Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/1/2012

2414 Gilatavis Gliclazide 80mg VN-6265-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 750 PT Actavis Indonesia

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

2415 Giloba Gingko biloba phytosome
40mg chiÕt xuÊt 

Ginkgo Biloba
VN-10405-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 3,850 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
25/11/2010

2416 Ginamin Tablets 80mg Ginkgo biloba extract
80mg ginkgo biloba 

extract
VN-15118-12 hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Yuyu Pharma INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/10/2012

2417 Ginbakone tab  Ginkgo biloba extract 40mg VN-7240-08 Hộp 10  vỉ x10 Viên Viên 1,337
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2418 Ginbemex Tab. 40mg  Ginkgo biloba 40mg VN-10861-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 822
Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 12/6/2013

2419 Gincare tablet Ginkgo Biloba 40mg VN-15159-12 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/11/2012

2420 Gincold  Ginkgo biloba extract 40mg VN-4283-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/9/2012

2421 Gingob Soft Capsules  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-8253-09 Hộp 10  vỉ 10 Viên hộp 96,744 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
30/9/2010

2422 Ginkgo Biloba  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-7359-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,712
Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2012

2423 Ginkgotan tablet Cao lá Ginkgo biloba 40mg VN-1862-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,667
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/7/2011

2424 Ginkobil Tab. Ginkgo biloba leaf extract 40mg/ viên VN-7350-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,125 Etex Pharm Inc. Công ty CP Armepharco 10/8/2012

2425 Ginkocer Ginkgo biloba extract 40mg VN-9364-05 Hộp 1  vỉ 10 Viên hộp 9,900 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2426 Ginkomaxe Cao l¸ Ginkgo biloba 40mg VN-10018-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 911 Boram Pharma Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

2427 Ginlok Ginkgo biloba extract 120mg VN-5105-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,750 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

2428 Ginlok Ginkgo biloba extract 120mg VN-5105-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,315 Boram Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2429 Ginoderm Gel 0,06% Estradiol 0,06% VN-13236-11 Hộp 1 chai 95g Chai 146,000
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/11/2012

2430 Ginotex
Clotrimazole, Clindamycin, 

Metronidazole

Mỗi viên chứa: 

Clotrimazole 100mg; 

Clindamycin 100

VN-6835-08 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,950 Erica Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

2431 Ginotex
Clotrimazole, Clindamycin, 

Metronidazole

Mỗi viên chứa: 

Clotrimazole 100mg; 

Clindamycin 100

VN-6835-08 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 16,000 Erica Pharma Pvt Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/4/2012

2432 Ginsengcap
Nh©n s©m, l« héi, c¸c 

vitamin vµ kho¸ng chÊt
. VN-3941-07 Hộp 12 vỉ x 5Viên hộp 108,000 Huons. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2433 Gireba Film- coated tablet  Ginkgo biloba extract 40mg/ Viên VN-6251-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 1,931 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

2434 Girid Tablet Glimepiride 2mg VN-4004-07
Hộp 3 vỉ x 10Viên 

hoÆc 10  vỉ x 10Viên
viên 2,400 Dream Pharma Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

2435 Gitako Cao l¸ Ginkgo biloba 40mg VN-2348-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 1,719
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/4/2010

2436 Gitazot Omeprazole 20mg VN-14588-12 Hộp 10 vỉ x 4 viên Viên 755
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/5/2013

2437 Gitiac soft capsule Arginine Tidiacicate 200mg VN-4681-07 Hộp 12  vỉ x 5 Viên Hộp 198,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
31/3/2010



2438 Glamocon Tablets

Crystallin Glucosamine 

sulfate; Chondroitin sodium 

sulfate

500mg Glucosamin 

sulfat; 400 mg 

Chondroitin sodium

VN-11283-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,940
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

2439 Glemaz Glimepiride 4mg VN-1196-06
Hộp 3  vỉ, 6  vỉ x 5 

Viên
viên 2,150 Quimica Montpellier S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

2440 Gleniguard

Các Vitamin E, C, Beta 

Carotene, Các nguyên tố vi 

lượng Kẽm, Selen, Đồng, 

Mangan, Magnesi

. VN-6169-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

2441 Glentaz Tazarotene 0,1%kl/kl VN-12466-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 200,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

2442 Glentaz Gel Tazarotene 0,05% kl/kl VN-6668-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 150,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

2443 Gliatilin Cholin Alfoscerate 400mg VN-0907-06 Hộp 1  vỉ 14 Viên viên 14,490 Italfarmaco S.p.A.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
19/6/2008

2444 Glibenclamide BP 5mg Glibenclamide 5mg VN-9099-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 99 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2445
Glibenclamide tablets BP 

5mg
Glibenclamide 5mg VN-2997-07 Hộp 10  vỉ x10 Viên hộp 16,582

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/3/2011

2446 Glica 80 Gliclazide 80mg VN-7131-08 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Hộp 31,122
Modern Pharmaceuticals 

limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

2447 Glicompid Glimepiride 2mg VN-0293-06 Hộp 4  vỉ x 15 Viên hộp 133,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/3/2008

2448 Glimel Glibenclamide 5mg VN-7269-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 853 PT. Merck TbK
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

2449 Glimerin-2 Glimepirid 2mg VN-2158-06  Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 41,886
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/10/2008

2450 Glimicron Gliclazide 80mg VN-9482-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Hovid Bhd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

2451 Glimulin-2 Glimepiride 2mg VN-5571-08
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,500

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/4/2013

2452 Glimvaz 4 Glimepirid 4mg VN-3169-07 Hộp 5  vỉ x 10Viên viên 2,783 PT Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/10/2008

2453 Glimvaz-2 Glimepirid 2mg VN-3170-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 1,791 PT Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/10/2008

2454 Glitab 80 Gliclazide 80mg VN-3880-07 Hộp 5 vỉ x 10Viên HộP 48,221
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

2455 Glito 15 Pioglitazone 15mg VN-8635-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 900
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

2456 Glito-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-9752-10
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,150

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

2457 Glitrid Glimepiride 2mg VN-8774-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Samjin Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 23/10/2012

10173 Abhigrel 75

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate)  

75mg

VN-16372-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,689
Medibios Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/6/2014

2459 Glovate-N cream Clobetasol; Neomycin 10mg; 100mg VN-5669-10 Hộp 1 tuýp 20g hộp 40,000 Synmedic Laboratories
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/4/2011

2460 Glovin Cream Griseofulvin 0.00 VN-5783-08 Hộp 1tube 20g HộP 3 Synmedic Laboratories Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2461 Glubay Glutathione 300mg/ lọ VN-10922-10

Hộp 1 lọ; Hộp 1 lọ + 

1 ống nước cất pha 

tiêm 10ml

Lọ 78,300
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 1/3/2013

2462 Glucaril 500
Glucosamin Sulphat Natri 

Clorid
Glucosamin 500mg VN-7446-09 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 1,500 Altomega Drugs Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/9/2012

2463 Glucom-Sac
Glucosamin sulfate kali 

clorid

500mg Glucosamin 

sulfate
VN-2478-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

2464 Glucon Glucosamin 250 mg VN-7098-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,000 Hanyoung Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

2465 Glucon Capsule Glucosamin sulphate 250mg VN-5428-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,006
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

2466 Glucophage Metformin Hydrochloride 500mg VN-0941-06  Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 1,460 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

2467 Glucophage 1000mg Metformin Hydrochloride 1000mg VN-4037-07

Hộp 3  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 6  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 2  vỉ x 15 Viên

Viên 3,384 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

2468 Glucophage 850mg Metformin Hydrochloride 850mg 1977/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 1,854 không xác định Công ty CP Armepharco 27/2/2013

2469

Glucophage XR (®ãng 

gãi: PT Merck Tbk - 

Indonesia)

Metformin Hydrochloride 500mg VN-1427-06 Hộp 15  vỉ x 8 Viên Viên 1,950 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

2470 Glucophage XR 1000mg Metformin Hydrochloride 1000mg VN-15545-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,445 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013



2471 Glucosamin

Potassium chloride, 

Glucosamine Potassium 

Sulfate, Chondroitin 

Sodium sulfate

. VN-6475-08
Chai 60 viên, Hộp 6 vỉ 

x 10 viên
Viên 1,159 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

2472 Glucosamin

Potassium chloride, 

Glucosamine Potassium 

Sulfate, Chondroitin 

Sodium sulfate

. VN-6475-08
Chai 60 viên, Hộp 6 vỉ 

x 10 viên
Viên 1,159 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

2473 Glucosamin

Potassium chloride, 

Glucosamine Potassium 

Sulfate, Chondroitin 

Sodium sulfate

. VN-6475-08
Chai 60 viên, Hộp 6 vỉ 

x 10 viên
Viên 1,133 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

2474 Glucosamin

Potassium chloride, 

Glucosamine Potassium 

Sulfate, Chondroitin 

Sodium sulfate

25mg Potassium 

chloride, 200mg 

Glucosamine Sulfate

VN-10810-10
Hộp 6 vỉ x 10viên; Lọ 

60 viên
Viên 877 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

2475 Glucosamin

Potassium chloride, 

Glucosamine Potassium 

Sulfate, Chondroitin 

Sodium sulfate

25mg Potassium 

chloride, 200mg 

Glucosamine Sulfate

VN-10810-10
Hộp 6 vỉ x 10viên; Lọ 

60 viên
Viên 851 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

2476

Glucosamine sulfate 

potassium chloride 

capsules 250mg

Glucosamin Sulfat Kali 

Chloride
250mg VN-10912-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2477

Glucosamine sulfate 

potassium chloride 

capsules 500mg

Glucosamin Sulfat Kali 

Chloride
500mg VN-10913-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2478 Glucose Injection 10% Glucose VN-7542-09 Chai 500ml Chai 12,700
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012

2479 Glucose Injection 5% Glucose VN-7543-09 Chai 500ml Chai 12,400
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012

2480 Glucose proamp 30% glucose anhydrous 30%, 10ml 6378/QLD-KD Hộp 50 ống Ống 7,920 Aguettant-Pháp
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/7/2012

2481 Glucovance
Metformin HCl; 

Glibenclamide
500mg/5mg VN-8830-09 Hộp 2  vỉ x 15 Viên Viên 3,950 Merck Sante s.a.s

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

2482 Glucovance
Metformin HCl; 

Glibenclamide
500mg/2,5mg VN-8829-09 Hộp 2  vỉ x 15 Viên Viên 3,824 Merck Sante s.a.s

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

2485 Glutrin-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-5849-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

2486 Glutrin-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-5849-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011

2487 Gluxezi 900mg Reduced L-Glutathione 900mg/lọ VN-12739-11 Hộp 1 lọ Hộp 175,000
Kontam Pharmaceutical 

(Zhongshan) Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/12/2011

2490 Glycomet-500 Metformin Hydrochloride 500mg VN-3796-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 74,550 USV Limited Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

2491 Glycomet-850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-3797-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên Viên 1,271 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

2492 Glycos Gliclazide 80mg VN-5660-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,447 Synmedic Laboratories
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

2493 Glymepia Glimepirid 2mg VN-2958-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,700
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

2494 Gobbifol Propofol 200mg/20ml VN-6553-08 Hộp 5 ống x 20ml Ống 118,000 Gobbi Novag S.A
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/12/2012

2495 Gobisal soft cap

Acid Ursodesoxycholic; 

Taurin; dÞch chiÕt nh©n 

s©m tr¾ng; Thiamin 

nitrate; Inositol

. VN-5227-08 Hộp 12  vỉ x 5 Viên Hộp 107,730 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

2496 Godde temozolomide 100mg 227/QLD-KD hộp 1 chai 5 viên Viên 951,000 Ần Độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/7/2012

2497 Gofen 400 clearcap Ibuprofen 400mg VN-7743-09 Hộp 6  vỉ x 10 Viên VIÊN 4,040 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
8/4/2010

2498 Goldbilincap

tinh chÊt cao linh chi, beta 

caroten, Dl-alpha 

tocopherol, B2, Manganese 

sulphate, KÏm oxide

. VN-4325-07
Hộp 2 bao nh«m x 6  

vỉ x 5 Viên
Hộp 72,480

Hyundai Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

2499 Goldbilingin

Cao nh©n s©m, Cao linh 

chi, Vitamin E, Vitamin 

B2, Beta caroten

. VN-0245-06

Hộp 2 tói nh«m x 5  vỉ 

x 5 Viên; Hộp 2 tói 

nh«m x 6  vỉ x 5 Viên

Hộp 44,520
Hyundai Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

2500 Goldkotagin

Cao Nh©n s©m, bét Nh©n 

s©m, cao Linh chi, Nhung 

h¬u, S÷a ong chóa

. VN-10032-05
Hộp 12  vỉ , 24  vỉ x 5 

Viên
Hộp 143,500

Hyundai Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

2501 Gold-max Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-6551-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 21,000

Shandong Lukang 

Pharmaceutical Group 

Luya Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/8/2012



2502 Goldpacetam Piracetam 400mg VN-6201-08 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 47,200 Samjin Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

2503 Golsamin caps
Crystallin Glucosamine 

sulfate
250mg VN-3057-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Sinil Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2504 Gomtazime Ceftazidime 1g VN-10241-05 Hộp 10 lọ lọ 63,000
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/6/2010

2505 Gomtazime 1g Ceftazidime 1g VN-11563-10 Hộp 10 lọ Lọ 52,000
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/11/2012

2506 Gomtiam inj. 1g Cefotiam hydrochlorid 1g Cefotiam VN-1303-06 Hộp 10 lọ HộP 780,585
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

2507 Gonal-f Follitropin alfa 300IU/0,5ml VN-9840-05
Hộp 1 lọ 0,5ml/3ml + 

5 kim tiªm + 1 bót tiªm
Bút tiêm 2,789,500

Industria Farmaceutica 

Serono S.p.a

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

2508 Gonal-f Follitropin alfa 75IU (5,5mcg) VN-9304-09
Hộp 1 lọ + 1 lọ dung 

m«i 1ml
Lọ 696,780 Laboratoires Serono S.A.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

7078 Abhigrel 75

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate)  

75mg

VN-16372-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800
Medibios Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/7/2013

2510 Gostarmine Glucosamin sulfate 250mg Glucosamin VN-8535-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 317
Shanxi Shuguang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2511 GP-2 Glimepiride 2mg VN-10400-05
Hộp 3  vỉ, 10  vỉ x 10 

Viên
Hộp 55,868 USV Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2512 GP-2 Glimepiride 2mg VN-10400-05
Hộp 3  vỉ, 10  vỉ x 10 

Viên
viên 1,758 USV Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2513 Gpril-50 Captopril 50mg/ viên VN-5501-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2514 Grabos Ginkgo biloba leaf extract 80mg VN-4960-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 86,882 Nexpharm Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
29/3/2010

2515 Grabos Ginkgo biloba leaf extract 80mg VN-4960-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 11,469 Nexpharm Korea Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/8/2009

2516 Gracial
Desogestrel; Ethinyl 

Estradiol
VN-3120-07

Vỉ 7 viên xanh 

(0,025mg/0,04mg) + 

15 viên trắng 

(0,125mg/0,03mg)

Hộp 155,200 Organon (Ireland) Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/10/2012

2517 Gragesic-T Capsules Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-12326-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,302
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 16/4/2013

2518 Gramocef-O 200DT Cefixime 200mg VN-6745-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,260 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/4/2012

2519 Gramotax Cefotaxime 1000mg VN-5021-07

Hộp 1 lọ bét 1g + 1  

ống n-íc cÊt pha tiªm 

5ml

HộP 48,500 Micro Labs Limited Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/3/2008

2520 Gramotax Cefotaxime 1000mg VN-5021-07

Hộp 1 lọ bét 1g + 1  

ống n-íc cÊt pha tiªm 

5ml

hộp 23,000 Micro Labs Limited Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/3/2008

2521 Grancef 100 Cefixime 100mg VN-1492-06 Hộp 5  vỉ x 6 Viên Hộp 140,621 PT Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/11/2008

2522 Grancef 200 Cefixime 200mg VN-1493-06 Hộp 5  vỉ x 6 Viên Hộp 269,359 PT Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/11/2008

2523 Granisetron Kabi 1mg/1ml Granisetron hydrochloride 1mg/1ml Granisetron VN-14047-11 Hộp 5 ống 1ml Ống 84,000
Labesfal- Laboratórios 

Almiro, S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/10/2012

2524 Grasarta Losartan Kali 25mg/ Viên VN-6621-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 25,742
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

2525 Grasulp Sulpiride 50mg/ Viên VN-5502-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 252
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2526 Gratatine 200mg Citicoline 200mg VN-8474-09 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 28,000
Gerardo Ramón & 

Cía.SAIC

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/9/2011

2527 Graxidcure Acid Nalidixic 500mg VN-14619-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 920
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
27/7/2012

2528 Green Pam Thymomodulin 80mg VN-9299-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 1,318 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2529 Greencefdin Cefradine 1g/ lọ VN-9043-09 Hộp 10 lọ Lọ 17,500
Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/6/2012

2530 Greencefdin Cefradine 1g/ lọ VN-9043-09 Hộp 10 lọ Lọ 9,286
Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

2531 Greenthion 600mg Glutathion 600mg VN-15783-12 Hộp 1 lọ Lọ 75,000
Kontam Pharmaceutical 

(Zhongshan) Co. Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 17/4/2013

2532 Grepiflox Levofloxacine 500mg/100ml VN-2803-07 Hộp 1 túi 100ml Túi 165,000 P.L. Rivero Y Cia S.A. Công ty cổ phần BT Việt Nam 19/9/2011

2533 Grovit C¸c Vitamin . VN-1557-06 Hộp 1 lọ 15ml chai 19,000 USV Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

2534 Grovit C¸c Vitamin . VN-1557-06 Hộp 1 lọ 15ml hộp 15,000 USV Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009



2535 Grovit C¸c Vitamin . VN-1557-06 Hộp 1 lọ 15ml hộp 13,500 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

2536 Grovit multivitamin drops Các Vitamin . VN-14831-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 47,000 USV Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/6/2013

2537 Guamet 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-2051-06 Hộp 2  vỉ x 14 Viên VIÊN 1,215 Medreich Sterilab Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

2538 G-Xtil-250 Cefuroxim Acetil 250mg Cefuroxim VN-11830-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,628
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

2539 G-Xtil-250 Cefuroxim Acetil 250mg Cefuroxim VN-11830-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,029
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

2540 G-Xtil-500 Cefuroxim Acetil 500mg Cefuroxim VN-11831-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,532
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

2541 Gynaemed Clotrimazole 100mg VN-3254-07 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 1,350 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2542 Gynatam - 10 Tamoxifen 10 mg VN-7172-02 Hộp 10  vỉ x 20 Viên vien 1,100 Dabur India Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2543 Gynera Gestodene; Ethinyl estradiol 0,075mg;     0,03mg VN-9006-09 Hộp 1  vỉ x 21 Viên viên 47,019

Schering do Brasil 

química E Farmaceutica 

Ltds.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
6/4/2011

2544 Gynera Gestodene; Ethinylestradiol

Gestodene 0,075mg; 

Ethinylestradiol 

0,030mg

VN-6933-08 Hộp 1  vỉ x 21 Viên viên 2,239 PT Schering Indonesia
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

2545 Gynoflor

Lactobacillus acidophilus 

100.000.000-

10.000.000.000 cfu; Estriol 

0,03mg

Mỗi viên chứa 

Lactobacillus 

acidophilus 

100.000.00

VN-13115-11 Hộp 1, 2 vỉ x 6 viên Viên 25,585
Haup Pharma Amareg 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/4/2012

2546 Gynofort Butoconazole nitrate 2%w/w VN-2368-06 Tuýp 5g tube 206,465 KV Pharmaceutical
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

2547 Gyno-pevaryl 150 Econazole 150 mg VN-7156-02 Hộp 1  vỉ X 3 Viên hộp 63,000 Cilag Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
6/11/2007

2548 Gyno-pevaryl deport Econazole 150 mg VN-7157-02 Hộp 1  vỉ x 2 Viên viên 34,351 Cilag Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/5/2011

2549 Gyno-pevaryl depot Econazole nitrate 150mg VN-11127-10 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 34,350
Xian-Janssen 

Pharmaceutical Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2550 Gyno-pevaryl depot Econazole nitrate 150mg VN-11127-10 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 34,350
Xian-Janssen 

Pharmaceutical Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2551 Gyno-pevaryl depot Econazole nitrate 150mg VN-4013-07 Hộp 2Viên viên 31,500 Cilag AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2552
H2K Ciprofloxacin 

infusion 200mg/100ml
Ciprofloxacin lactate

200mg/100ml 

Ciprofloxacin
VN-11531-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 89,000 Health 2000 Inc. Công ty Cổ phần VN Pharm 29/1/2013

2553
H2K Levofloxacin 

Infusion 500mg/100ml
Levofloxacin hemihydrate

500mg/100ml 

Levofloxacin
VN-11532-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 125,200 Health 2000 Inc. Công ty Cổ phần VN Pharm 31/1/2013

2554
H2K Levofloxacin 

Infusion 500mg/100ml
Levofloxacin hemihydrate

500mg/100ml 

Levofloxacin
VN-11532-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 160,000 Health 2000 Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/10/2012

2555
H2K Levofloxacin 

Infusion 500mg/100ml
Levofloxacin hemihydrate

500mg/100ml 

Levofloxacin
VN-11532-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 160,000 Health 2000 Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/10/2012

2556
H2K Levofloxacin 

Infusion 500mg/100ml
Levofloxacin hemihydrate

500mg/100ml 

Levofloxacin
VN-11532-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 160,000 Health 2000 Inc. Công ty CP Dược Đại Nam 1/8/2012

2557 H-5000
Vitamin B1, Vitamin B6 , 

Vitamin B12 
. VN-6047-08

Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i 5ml
hộp 28,000

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2007

2558 Hạ bảo

Bạch chỉ, phục thần, đại 

phúc bì, thương truật, trần 

bì, hậu phác, bán hạ, chiết 

xuất cam thảo,  dầu quảng 

hoắc hương...

VN-12028-11 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 4,000
Shineway Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2012

2559 Hacidin Clindamycin 150mg VN-8455-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,001 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2560 Haemostop Acid Tranexamic 50mg/ml VN-11014-10 Hộp 5 ống x 5ml Ống 11,800

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

2561 Haengdan Cao Ginkgo biloba 80mg VN-2793-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HỘP 102,796 Pharvis Korea Co.,Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2562 Haepril Lisinopril 5mg/ viên VN-10027-10 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 4,500
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/2/2012

2563 Haepril Lisinopril 5mg/ Viên VN-10027-10 Hộp 4  vỉ x 14 Viên hộp 223,655
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/3/2011

2564 HAES Steril 10% Hydroxyethyl Starch 0.10 VN-7883-03

Chai thuû tinh 500 ml; 

250 ml; chai 

polyethylen 250 ml 

(tuæi thä - 5 n¨m); 500 

ml; tói 250 ml; 500 

ml(tuæi thä 3 n¨m)

Chai 133,001
Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008



2565 Haes-steril 6%
Poly (O-2 Hydroxyethyl 

Starch)
60g/ 1000ml VN-7677-09

Chai thuû tinh 250ml, 

500ml (H¹n dïng: 60 

th¸ng); Chai 

Polyethylene 250ml, 

500ml (H¹n dïng: 60 

th¸ng); Tói Polyolefin 

250ml, 500ml (H¹n 

dïng: 36 th¸ng)

chai 104,700
Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/11/2009

2566 HAES-Steril 6% Hydroxyethyl Starch 0.06 VN-7884-03

Chai 250 ml; 500 

ml(tuæi thä - 5 n¨m); 

tói 250 ml; 500 

ml(tuæi thä - 3 n¨m)

Chai 99,700
Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2568 Hagin

Korean ginseng ext., Korea 

linhzhi Ext, Dl. alpha 

tocopherol, Royal Jelly, 

Caroten

. VN-4336-07

Hộp thiÕc x 2 tói 

nh«m 6  vỉ x 5 Viên; 

Hộp thiÕc x 2 tói 

nhçm x 5  vỉ x 5 Viên, 

Hộp thiÕc x 6 tói 

nhçm 6  vỉ x 5 Viên 

HộP 10,500 GR Scherer Korea Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2569 Halansamin
Crystallized  Glucosamin 

sulfate
250mg Glucosamin VN-10320-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,950 New Gene Pharm Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/8/2012

2570 Haloxim Cefotaxim natri Cefotaxim 1g/lọ VN-10485-10 Hộp 10 lọ Lọ 37,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/12/2011

2571 Hameron Eye drops Sodium hyaluronate 1mg/ml VN-2954-07 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 40,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/1/2012

2572 Hamutol-400 Ethambutol HCl 400mg/ viên VN-5320-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/7/2011

2573 HanAll Ranitidine HCl Inj Ranitidine HCl Ranitidin 50mg/ èng VN-7066-08 Hộp 50  ống 2ml ống 3,140
Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2574 Hanavizin Ribavirin 400mg VN-4947-07
Hộp 6  vỉ x 10 Viên 

nang
viên 4,335

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

2575 Hanbeeceftron 1000mg Ceftriaxone Sodium
Ceftriaxone 1000mg/ 

lọ
VN-8739-09 Hộp 1 lọ Lọ 30,000

Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/4/2013

2576 Hanbul Lysozyme Lysozyme Chlorid 90mg VN-3582-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 818 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

2577 Hanbuleate Tablet Trimebutine maleate 200mg/ Viên VN-8661-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,094 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

2578 Hancidine Capsule Clindamycin HCl
Clindamycin 150mg/ 

viên
VN-9178-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,280 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/4/2013

2579 Hancol Injection Citicoline 500mg/2ml VN-4677-07 Hộp 10  ống x 2 ml ống 21,930 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

2580 Hanfradin Cephradine 500mg VN-8088-04 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,650 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2581 Hankook biotop
Lactobacillus acidophilus 

tyndallized  lyophiliazate
170mg VN-4784-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 103,740

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

2582
Hanlimfumeron Eye 

Drops
Fluorometholone 1mg VN-12609-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,000 Hanlim Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/3/2012

2583 Hanlimnazolin Eye drops
Pheniramine maleate; 

Naphazoline hydrochloride
. VN-1798-06 Hộp 1 lọ 15ml hộp 37,000

Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

2584 Hanlotin tab. Lovastatin 20mg VN-3804-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 4,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
5/5/2011

2585 Hanpezon Cefoperazon 1g VN-8075-04 Hộp 10 lọ Hộp 63,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
8/12/2010

2586 Hanseo hepadif capsule
Carnitin orotate, liver 

extract antitoxic fraction
16173/QLD-KD hộp 10 lọ Viên 3,200 KOREA

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

2587 Happi Rabeprazole natri 20mg VN-8643-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 7,700
Cadila Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/4/2010

2588 Harbitaxime Cefotaxime Sodium 1g  Cefotaxime VN-2865-07
Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước cất 5ml
Lọ 18,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
18/10/2012

2589 Harrox

Cao Cardus marianus, Các 

Vitamin B1, B2, B6, PP, 

Calcium pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-15995-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,850 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
27/3/2013

2590 Hartame Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-8773-09
Hộp 1lọ + 1ống dung 

môi
Hộp 10,300 Sinochem Ningbo Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/5/2012

2591 Harzime Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-4870-07
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Hộp 40,100

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

2592 Hawoncoxicam Meloxicam 7,5mg VN-1850-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 120,737
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008



2593 Hawonglize Gliclazide 80mg VN-5590-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 692
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/12/2011

2594 Hawonglize Gliclazide 80mg VN-5590-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 785
Hawon Pharmaceutical 

Corporation
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2595 Hawonpansim Pancreatin; Simethicone
Pancreatin 170mg; 

Simethicone 84,433mg
VN-5592-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 648

Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

2596

Hawontriaxone (Sản xuất 

gia công bởi: Asia Pharm. 

Ind. Co., Ltd địa chỉ: 493 

Mogok-dong, Pyungtaek-

si, Kyunggi do-Korea

Ceftriaxone Sodium 1g VN-14696-12 Hộp 10 lọ Lọ 24,966
Hawon Pharmaceutical 

Corporation
Công ty TNHH Đại Bắc 12/3/2013

2597 Hawontymulin Thymomodulin 80mg VN-4965-07 Hộp 6vỉ x 10viên 1,283
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

2598 Hawontymulin Thymomodulin 80mg VN-4965-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên viên 2,106
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

2599 HBCEPOZONE Inj
Sulbactam sodium , 

Cefoperazone sodium

Sulbactam 500mg , 

Cefoperazone 500mg
VN-6451-08 Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ lọ 75,000

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

2600 Hcdonase
Streptokinase- 

Streptodornase
10mg/viên VN-5144-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Korean Drug Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/10/2011

2601 Hctonase
Streptokinase, 

Streptodornase

10mg Streptokinase-          

      Streptodornase
VN-10318-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,750 Korean Drug Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
13/9/2012

2602 Hctonase
Streptokinase, 

Streptodornase

10mg Streptokinase-          

      Streptodornase
VN-10318-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Korean Drug Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/10/2011

2603 Heabene Flunarizine HCl Flunarizine 5mg/ Viên VN-6807-08 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 1,006 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

2604 Heberitro
Human recombinant 

erythropoietin
2000IU VN-2674-07 Hộp 25 lọ Lọ 244,608

Center of Genetic 

Engineering & 

Biotechnology

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
1/11/2011

2605 Hebosis

Calcium lactate, Calcium 

gluconate, Precipitated 

Calcium carbonate, Dried 

ergocalciferol granule

VN-13861-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,136 Crown pharm. Co., LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

2606 Heligo

Tinidazol (500mg); 

Clarithiomycin (250mg); 

Lansoprazole ( 30mg)

. VN-2372-06
Hộp chøa 7  vỉ x 6 

Viên
viên 3,500 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

2607 Helirab kit

Rabeprazole natri (20mg 

Rabeprazol); Tinidazole 

500mg; Clarithromycin 

500mg

VN-9762-10

Hộp lớn đựng 7 hộp 

nhỏ 1 vỉ x 2 viên mỗi 

loại

Vỉ 40,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

2608 Helirab-10 Rabeprazole 10mg VN-10262-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 31,009 Micro Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

2609 Helirab-20 Rabeprazole 20mg VN-10263-05 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,664 Micro Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2610 Helivin inj. L-Ornithine-L-Aspartate 500mg/5ml VN-14187-11 Hộp 10 ống x 5ml Lọ 31,617
Daehan New Pharm Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/5/2012

2611 Helivin inj. L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-0752-06 Hộp 10  ống x 5ml Hộp 363,090
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
29/3/2010

2612 Helmintox 125mg Pyrantel Embonate Pyrantel 125mg/ viên VN-7038-08 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 2,493 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2613 Helmintox 125mg Pyrantel Embonate Pyrantel 125mg/ viên VN-7038-08 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 2,493 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2614 Helmintox 250mg Pyrantel Embonate Pyrantel 250mg/ viên VN-7039-08 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 4,987 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2615 Helobid Soft Capsule

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, Nicotinic 

acid amide, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-7487-09 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 1,969
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/4/2011

2616 Helotec L-Ornithine -L-aspartate 5g VN-12901-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 70,419
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/5/2012

2617 Heltan Inj. L-Ornithine -L-aspartate 500mg/5ml VN-7202-08 Hộp 10  ống x 5ml Ống 25,800 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/6/2010

2618 Hemapo 3000UI
Erythropoietin alfa người 

tái tổ hợp
3000UI VN-5719-08

Hộp x 10hộp nhỏ x 1 

syringe
Bơm tiêm 311,300

Shandong Kexing 

Bioproducts Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/8/2012



2619 Hemax (4000 I.U)
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000IU VN-13013-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 xylanh đựng 2ml 

nước cất pha tiêm

Hộp 459,330 Bio Sidus S.A.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/8/2013

2620 Hemifere

Phức hợp sắt (III) 

hydroxide polymaltose, 

acid folic

100mg sắt nguyên tố; 

350mcg acid folic
VN-14584-12

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 

vỉ x 10 viên
Viên 3,400

The Schazoo 

Pharmaceutical 

laboratories (Pvt.) Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/2/2013

2621 Hemofil M

Antihemophilic Factor 

(AHF) (Human) (YÕu tè 

VIII ngêi)

401-800IU VN-6925-08

Hộp 1 lọ bét ®ãng 

cïng 1 lọ 10ml n-íc 

pha tiªm

hộp 4,000,000
Baxter Healthcare 

Corporation

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

2622 Hemofil M

Antihemophilic Factor 

(AHF) (Human) (YÕu tè 

VIII ngêi)

220-400IU VN-6924-08

Hộp 1 lọ bét ®ãng 

cïng 1 lọ 10ml n-íc 

pha tiªm

Lọ 2,000,000
Baxter Healthcare 

Corporation

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

2623 Hemopoly
Sắt hydroxide polymaltose 

complex
50mg sắt VN-4389-07 Hộp 20 ống 5ml Ống 21,310 Cho-A Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 23/4/2013

2624 Hemopoly
Sắt hydroxide polymaltose 

complex
50mg sắt VN-4389-07 Hộp 20 ống 5ml Ống 21,310 Cho-A Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 23/4/2013

2625 Hemotop Capsule Polysacharide Iron complex 150mg VN-5312-10 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 135,350 Dream Pharma Corp.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
13/9/2010

2626 Hepacorintas L- Ornithine L- Aspartate 150mg/ viên VN-11106-10
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 4 viên
Viên 3,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012

2627 Hepacorintas L-ornithin L-aspartat 150mg VN-9332-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,400 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

2628 Hepacorintas L-ornithin L-aspartat 150mg VN-9332-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 645 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2629 Hepadial
Magnesium salt of 

dimecrotic acid
50 mg VN-8010-03 Hộp 4  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,600 Laboratoires Biocodex

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

2630 Hepadyne Soft Capsule

Cao Cardus marianus, Các 

Vitamin B1, B2, B6, PP, 

Calcium pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-7992-09 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 1,500
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/10/2012

2631 Hepadyne Soft Capsule

Cao Cardus marianus, C¸c 

Vitamin B1, B2, B6, PP, 

Calcium pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-7992-09 Hộp 12  vỉ x 5 Viên viên 2,050
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

2632 Hepa-Merz L-ornithin L-aspartat 5g/10ml VN-4818-07 Hộp 5ống 10ml Ống 125,000 Merz + Co, GmbH & Co.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

20/3/2013

2633 Hepaprofastopa 5g Inj. L-ornithine- L-aspartate 5g/10ml VN-15875-12 Hộp 10 ống x 10ml Ống 72,000 Huons Co. Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
6/3/2013

2634 Hepar-cure capsule
Arginine Thiazolidine 

Carboxylate
400mg VN-4359-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 292,490 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

2635 Hepar-Duo
Cao Cardus marianus, L-

methionin
VN-3576-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên hộp 45,000 C-Tri Pharma

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

2636 Hepar-Duo
Cao Cardus marianus, L-

methionin
VN-3576-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên hộp 150,000 C-Tri Pharma

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2637 Heparos
L-Cysteine; Choline 

bitartrate
250mg; 250mg VN-15060-12

Hộp 12 vỉ x 5 viên (vỉ 

Alu-Alu); Hộp 12 vỉ x 

x 5 viên (vỉ Alu-PVC)

Viên 5,600 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
6/2/2013

2639 Hepatil L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-2232-06
Hộp carton ®ùng 10  

ống x 5ml
viên 7,907

Pliva Krakãw 

pharmaceutical company

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/7/2009

2640

Hepatocyte Growth-

promoting Factor for 

Injection

Hepatocyte Growth-

promoting Factor
Polipeptides 60mg/lọ VN-10267-10 Hộp 10 lọ Lọ 440,000

Guangdong Yangjiang 

Pharmaceutical Factory 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2012

2641

Hepatocyte Growth-

promoting Factor for 

Injection

Hepatocyte Growth-

promoting Factor
Polipeptides 60mg/lọ VN-10267-10 Hộp 10 lọ Lọ 440,000

Guangdong Yangjiang 

Pharmaceutical Factory 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2012

2642 Hepatone

Cao Cardus marianus, 

Thiamin nitrate, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, Vitamin B12; 

B2, B6

. VN-4357-07 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 2,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

2643 Hepavea Inj. Hỗn hợp các acid amin . VN-4395-07
Chai 500ml, chai 

250ml
Chai 165,000 Daihan Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/1/2013

2644 Hepavea Inj. Hçn hîp c¸c acid amin . VN-4395-07
Chai 500ml, chai 

250ml
CHAI 100,000 Daihan Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
28/7/2008

2645 Hepedon Capsule Thymomodulin 80mg/ viên VN-5391-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2012

2646 Hepedon Capsule Thymomodulin 80mg/ viên VN-5391-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011



2647 Hepolive Inj L-Ornithine-L-Aspartate 5g VN-5387-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 66,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/5/2012

2648 Hepolive Inj. L-Ornithine-L-Aspartate 500mg VN-9236-09 Hộp 10  ống x 5ml Hộp 259,350
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

2649 Heposaren Soft Cap.

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-13717-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,265
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

20/2/2013

2650 Heposaren-S Soft Cap.

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-11833-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,754
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

2651 Heposaren-S Soft Cap.

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-11833-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd
Công ty TNHH Đại Bắc 3/2/2012

2652 Hepotil 100 Cefpodoxime 100mg VN-0257-06
Hộp ®ùng 10 Hộp 

nhá x 1  vỉ 10 Viên
Hộp 1,035,847 Medchem International

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

2653

Hepsera (®ãng gãi: 

GlaxoSmithKline Inc. - 

Canada)

Adefovir 10mg VN-0356-06 Hộp 1 lọ 30 Viên viên 61,990 Patheon Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

2655

Herbesser R200 (®ãng 

gãi t¹i P.T. Tanabe 

Indonesia)

Diltiazem 200mg VN-9852-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,780 Tanabe Seiyaku Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/2008

2656 Herperax Aciclovir 200mg VN-6729-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2657 Hestar - 200 Hydroxyethyl Starch 0,6g VN-4386-07
Hộp đựng túi nhựa 

chứa 500ml
Túi 127,200 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/8/2011

2658 Hexabrix 320
Meglumine ioxaglate; 

Sodium ioxaglate

100ml dung dÞch 

chøa Meglumine 

ioxaglate 39,30g; 

Natri ioxaglate 19,65g

VN-7704-09 Hộp 25 lọ 50ml Lọ 536,452 Guerbet
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2659 Hexamic Acid Tranexamic 250mg VN-2845-07
Hộp 10  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 2  vỉ x 10Viên
VIÊN 1,600 Medochemie Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
24/4/2009

2660 Hexamic Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-9855-05 Hộp 2  vỉ x 5  ống ống 8,300 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

2661 Hexamic Acid Tranexamic 250mg VN-2845-07
Hộp 10  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 2  vỉ x 10Viên
Vien 2,790 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

2662 Hexaspray Biclotymol 30g 8241/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 57,400 Pháp Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 13/9/2012

2663 Hexidoxime tablets Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxim VN-8088-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 15,200 Chem Pharma Pvt. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/8/2012

2664 Hicart Plus

Glucosamin sulfate; 

Chondroitin sulfate, 

Calcium Carbonate, 

Vitamin C

VN-7215-08 Hộp 2  vỉ x 10 Viên hộp 33,031 Hilton Pharma (Pvt) Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

2665 Hiclor Cefaclor 125 mg/5ml VN-7734-03
Hộp 1 chai 30 ml; 

Hộp 1 chai 60 ml
hộp 31,501

Ildong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2666 Hidrasec 10mg Infants Racecadotril 10mg VN-10224-05 Hộp 16  gói Gói 4,148 Laboratoires Sophartex
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
29/4/2008

2667 Hindgra-100 Sildenafil citrate 100mg VN-8450-09 Hộp 1 vỉ 4 viên Viên 6,100 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

2668 Hindgra-100 Sildenafil citrate 100mg VN-8450-09 Hộp 1 vỉ 4 viên Viên 6,100 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/3/2013

2669 Hipa kit

Clarithromycin, 

Metronidazole, 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate

250mg; 400mg; 40mg 

Pantoprazole
VN-15020-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 26,000

The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/9/2012

2670 Hipoflox Ofloxacin 0,2%w/v VN-5487-10
Hộp 1 chai nhựa 

100ml
Chai 50,000 Marck Biosciences Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/4/2013

2671 Hipoflox Ofloxacin 0,2%w/v VN-5487-10
Hộp 1 chai nhựa 

100ml
Chai 39,672 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

2672 Hipolixan 600 Gemfibrozil 600 mg VN-7814-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 120,000 Laboratorios Bago S.A
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

9824 Clopmir Clopidogrel bisulphate 75mg Clopidogrel VN-15219-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 21/5/2014

2674 Hirudoid Chondroitin, cartilage VN-9309-05
Hộp 1 tuýp 14g, Hộp 

1 tuýp 40g
tube 41,922 Sankyo Pharma GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008



2675
Histac Evt Tablets (Cool 

Mint Flavour)
Ranitidine Hydrochlorid 150mg Ranitidine VN-4573-07

Hộp 1 tuýp 10 Viên, 

Hộp 25  vỉ xÐ x 2 

Viên

viên 2,631 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
9/2/2011

2676 Histofen 180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg Fexofenadine VN-8015-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,139 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

2677 Hiteen gel Erythromycin, tretinon . VN-2451-06
Hộp 1 tuýp 10g; Hộp 

1 tuýp 20g
hộp 66,500

Asia Pharmaceuticals Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

2678 Hitone Forte
Hçn hîp c¸c Vitamin vµ 

kho¸ng chÊt
. VN-4703-07

Hộp 3  vỉ, 6  vỉ, 10  vỉ 

x 10 Viên
hộp 55,000 Albert David Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

2679 Hitone Forte
Hçn hîp c¸c Vitamin vµ 

kho¸ng chÊt
. VN-4703-07

Hộp 3  vỉ, 6  vỉ, 10  vỉ 

x 10 Viên
viên 5,500 Albert David Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

2680
Hi-Trol Film Coated 

Tablet
Cetirizine  dihydrochloride 10mg/ Viên VN-5406-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 700

Hudson Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

2681 Hivent Salbutamol sulfat
2,5mg 

salbutamol/2,5ml
VN-15047-12 Hộp 30 ống x 2,5ml Ống 4,515

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013

2682 Hoavamine soft cap.

dÞch chiÕt Cardus 

marianus, Thiamin HCl, 

Riboflavin, Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenat, 

Cyanocobalamin

VN-7824-09 Hộp 9  vỉ x 10 Viên viên 1,881 R&P Korea Co.,Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/9/2009

2683 Hodalin Thymomodulin 80mg VN-9574-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

2684 Hoecandazole Clotrimazole 0.01 VN-2366-06 Hộp 1 chai 10 ml 46,049
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

2685
HoeZellox II Double 

Strength Liquid Antacid

Aluminium hydroxide; 

Magnesium hydroxide, 

Simethicone

400mg/5ml; 

400mg/5ml; 30mg/5ml
VN-15469-12 Chai 100ml; 300ml Chai 72,070

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

2686
Hoezellox-II Double 

Strength Liquid Antacid

Nh«m Hydroxyd; Magne 

hydroxyd, Simethicone
. VN-3041-07 Chai 100ml; 300ml 70,343

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

2687 Holdacef 500 Cefadroxil 500mg VN-4795-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 2,663 Holden Medical Ltd. Công ty CP Armepharco 25/10/2012

2688 Holdacef 500 Cefadroxil 500mg VN-4795-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên HộP 306,733 Holden Medical Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

2689 Holdacid 30 Lansoprazole 30mg VN-4229-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 253,591 Holden Medical Ltd. Công ty CP Armepharco 26/11/2011

2690 Holdafix 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-4796-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Viên 19,500 Holden Medical Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
3/11/2009

2691 Homeforce
Hçn hîp vitamin vµ acid 

amin
. VN-2642-07 lọ 60ml lọ 9,800 Delhi Pharma

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2007

2692
Hontuco tablets 200mg 

"Honten"
Glyceryl guaiacolate 200mg VN-4670-07 Chai nhùa 100 Viên Hộp 27,934

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2693
Horompelin injection 

"Oriental"
Metoclopramide 10mg/2ml VN-3265-07 Hộp 10  ống 2ml hộp 23,000

Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/6/2009

2694 Hoseolac
Lactobacillus acidophillus 

Tyndallized Lyophilizate
170mg VN-10565-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,806

Pharvis Biotech Korea 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/3/2013

2695 Hovita 5000
Vitamin B1, Vitamin B6, 

Vitamin B12
50mg/250mg/5000mcg VN-5561-10

Hộp 4 lọ thuốc + 4 

ống dung môi pha tiêm
Lọ 14,500

Changchun Global Trust 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2696 Hovitec

Thiamine hydrochloride; 

Retinol tổng hợp đậm đặc; 

cholecalciferol; ...

. VN-16359-13 Hộp 1 lọ 60ml Chai 24,808
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

2697 Hovitec Hỗn hợp các vitamin . VN-1976-06 Hộp 1 chai 120ml Chai 18,900
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/2007

2698 Hubako tab Ginkgo biloba leaf extract 80mg VN-7836-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,400 Pharvis Korea Co.,Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2012

2699 Hubako tab Ginkgo biloba leaf extract 80mg VN-7836-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,361 Pharvis Korea Co.,Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2700 Hubopa Tab.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7832-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/5/2013

2701 Hubopa Tab.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7832-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Il Hwa Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/12/2011

2702 Hubopa Tab.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7832-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 85,586 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

2703 Hucona Tab.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-11905-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,138 Etex Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

2704 Huersicam Thymomodulin 80mg VN-5923-08 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 1,948
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2705 Huftil Inj. Netilmicin Sulfat Netilmicin 150mg/2ml VN-10568-10 Hộp 10  ống 2ml hộp 563,765 Huons Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/3/2011

2707 Huhajo Hydrocortison 10mg/ viên VN-7353-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 JR Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013



2708 Huloba Tab.  Ginkgo biloba leaf extract 80mg VN-4789-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 1,945
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

2709 Human Albumin Human albumin VN-5126-07
Hộp 1 chai 50ml, 

100ml
Chai 1,900,000

Human BioPlazma 

Manufacturing and 

Trading Limited Liability 

Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
21/3/2013

2710 Human Albumin Human albumin VN-5126-07
Hộp 1 chai 50ml, 

100ml
Chai 890,000

Human BioPlazma 

Manufacturing and 

Trading Limited Liability 

Company

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
30/9/2010

2711
Human Albumin 200g/l 

Baxter
Human Albumin VN-5209-08

Hộp 1 chai 50ml; 

100ml
Chai 854,700 Baxter AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/11/2012

2712
Human Albumin 250g/l 

Baxter
Human Albumin VN-5210-08

Hộp 1 chai 50ml; 

100ml
Chai 1,100,000 Baxter AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/11/2012

2713

Humulin 70/30 (đóng gói: 

Lilly Pharma Fertigung 

und Distribution GMBH 

& CO KG)

Human Insulin R DNA 100UI/ml VN-4420-07 Hộp 1lọ 10ml Lọ 256,800 Eli Lilly and Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/8/2012

2714

Humulin 70/30 (đóng gói: 

Lilly Pharma Fertigung 

und Distribution GMBH 

& CO KG)

Human Insulin R DNA 100UI/ml VN-4420-07 Hộp 1lọ 10ml Lọ 256,800 Eli Lilly and Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/8/2012

2715

Humulin 70/30 (đóng gói: 

Lilly Pharma Fertigung 

und Distribution GMBH 

& CO KG)

Human Insulin R DNA 100UI/ml VN-4420-07 Hộp 1lọ 10ml Lọ 256,800 Eli Lilly and Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/7/2012

2716

Humulin N (đóng gói: 

Lilly Pharma Fertigung 

und Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin người 100IU/ml VN-2977-07 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 256,800 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/8/2012

2717

Humulin N (đóng gói: 

Lilly Pharma Fertigung 

und Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin người 100IU/ml VN-2977-07 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 256,800 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/7/2012

2718

Humulin R (đóng gói: 

Lilly Pharma Fertigung 

und Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin người 100IU/ml VN-2978-07 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 256,800 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/8/2012

2719

Humulin R (đóng gói: 

Lilly Pharma Fertigung 

und Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin người 100IU/ml VN-2978-07 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 256,800 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/7/2012

2720 Huobi Lactobacillus acidophilus 75mg VN-0888-06 Hộp 10  gói Gói 2,592 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

2721 Huocan Cap. Thymomodulin 80mg/ viên VN-8896-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Vỉ 2,096 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/12/2011

2722 Huons Citicoline Injection Citicoline 500mg/2ml VN-9815-05 Hộp 10  ống 2ml Hộp 259,350 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

2723 Huonshydran capsule Hydroxyurea 500mg VN-3330-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 4,860 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

2724 Huonsmilkyran Casein thuû ph©n 500mg VN-0378-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 4,500 Huons. Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 15/4/2010

2725 Huonsnovax Injection 1g Cefotaxime Natri Cefotaxime 1g/ lọ VN-9466-10 Hộp 10 lọ Lọ 28,000 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
4/1/2013

2726 Huonsolca Calcitriol 0,25mcg VN-8352-04 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 1,646 Suheung Capsule Co., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

2727 Huparan tab.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-14703-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Huons. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

2728 Hupiem Inj. Cefotaxim Natri Cefotaxim 1g/lọ VN-5636-10 Hộp 10 lọ Lọ 17,881 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/6/2013

2729 Hutecs Acyvir Acyclovir 50mg/g VN-2151-06 Tuýp 5g Hộp 14,264
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

2730 Hutecs Acyvir Acyclovir 50mg/g VN-2151-06 Tuýp 5g hộp 17,927
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2731 Hutecspharmlacstinal
Lactobacillus acidophilus 

tyndallized  lyophiliazate
170mg/ Viên VN-7493-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 98,455

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
26/6/2009

2732 Hutevir Acyclovir 200mg VN-4221-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,300
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

2733 H-Vanzol Rabeprazole Sodium 20mg VN-3740-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,600
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012



2734 Hwafix 100mg Cefixim 100mg/ Viên VN-6676-08 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 4,345
Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/1/2010

2735 Hwasul Inj
Cefoperazone, Sulbactam 

sodium
500mg/ 500mg VN-4951-07 Hộp 10 lọ Lọ 69,300

Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

2736 Hwazon Inj. Cefoperazone Sodium 1g Cefoperazone VN-4953-07 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 49,500
Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

2737 Hwazon Inj. Cefoperazone Sodium 1g Cefoperazone VN-4953-07 Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ lọ 49,500
Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 12/5/2010

2738
Hyaluronidase for 

Injection
Hyaluronidase 150UI VN-4238-07

Hộp 5lọ + 5 ống n-íc 

cÊt
Lọ 63,000

Shanghai No. 1 

Biochemical and 

Pharmaceutical Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2739 Hyaron 400 Albendazole 400mg VN-6131-08 Hộp 50  vỉ x 1 Viên viên 2,500

The IBN Sina 

Pharmaceutical Industry 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
6/6/2011

2740 Hyaron 400 Albendazole 400mg VN-6131-08 Hộp 50  vỉ x 1 Viên HỘP 60,933

The IBN Sina 

Pharmaceutical Industry 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

2741 Hyasyn Natri Hyaluronat 25mg/2,5ml VN-5166-10
Hộp 5 vỉ x 1 bơm tiêm 

2,5ml
Hộp 1,500,000

Shin Poong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

2742 Hybru
Hydrocortisone sodium 

succinate
100mg Hydrocortisone VN-3403-07 Hộp 1lọ và Hộp 10lọ Lọ 5,040 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
13/10/2011

2743
Hydrocortisone Sodium 

Succinate
Hydrocortisone 100mg VN-0484-06 Hộp 1 lọ Lọ 3,080

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

2744

Hydrocortisone Sodium 

Succinate for injection 

USP equivalent to 100mg 

Hydrocortisone

Hydrocortisone Sodium 

Succinate
Hydrocortisone 100mg VN-1985-06 Hộp chứa 100 lọ Lọ 17,500

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2745 Hylarad Eye drops Natri Hyaluronate 5mg/5ml VN-13306-11 Hộp 1 chai 5ml Lọ 26,600
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/2012

2746 Hylase "Dessau" 150 I.U. Hyaluronidase 150 I.U. VN-6520-08 Hộp 10 lọ Lọ 69,000 Riemser Arzneimittel AG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2747
Hylene Ophthalmic 

Solution
Natri Hyaluronat 1mg/ml VN-14475-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,030 Binex Co., Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 25/2/2013

2748
Hylene Ophthalmic 

Solution
Natri Hyaluronat 1mg/ml VN-14475-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 37,528 Binex Co., Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 11/1/2013

2750
Hyoscine Butylbromide 

Injection BP 20mg
Hyoscine Butyl Bromide 20mg/ml VN-0991-06 Hộp 10  ống 1 ml Hộp 55,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/8/2008

2751 Hyperital Lansoprazole 30mg VN-10098-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 740
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

2752 Hyperium
Rilmenidine dihydrogen 

phosphate
1mg Rilmenidine VN-15958-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,024

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2013

2753 Hyperium
Rilmenidine dihydrogen 

phosphate
1,544mg Rilmenidine VN-3831-07 Hộp 2 vỉ x 15Viên viên 4,024

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/6/2010

2754 Hypotex Tab. Captopril 25mg VN-6779-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 344
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

2755 Hyronate Plus Natri Hyaluronat 20mg/2ml VN-10692-10
Hộp 3 bơm tiêm chứa 

sẵn 2ml dung dịch tiêm
Ống 850,000 NULL Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/1/2013

2756 Hyruan Injection Natri Hyaluronat 10mg/ml VN-5469-10 Hộp 5 syringe x 2,5ml Ống 303,900 LG Life Sciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2757 Hysart-8mg Candesartan Cilexetil 8mg VN-5661-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/11/2012

2758 Hytrin 1mg Terazosin 1mg VN-12134-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,460 Aesica Queenborough Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/8/2012

2759 Hytrin 2mg Terazosin 2mg VN-12135-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 7,634 Aesica Queenborough Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/8/2012

2760 Hyzaar
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50/12.5mg VN-3099-07 Hộp 2  vỉ x 15 Viên Viên 8,371

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2761 Iberet - 500

S¾t sulfat,  Vit C, Vit B1, 

Riboflavin, Vit B6, 

Nicotinamid, Vit B12, 

Calcium Pantothenate

. VN-4695-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 3,616 PT Abbott Indonesia
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
17/9/2009

2762 Ibufen D Oral Suspension Ibuprofen 100mg/5ml VN-13779-11
Chai nhựa 120ml, chai 

nhựa 80ml
Chai 100,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/8/2012

2763 Ibuprofen Ibuprofen 400mg VN-0149-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 140
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

2764 Ibuprofen Ibuprofen 400mg VN-0149-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 14,664
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2765
Ibuprofen Film coated 

Tablet 400mg
Ibuprofen 400mg VN-9392-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 25,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

2766
Ibuprofen Suspension 

20mg/ml
Ibuprofen 20mg/ml VN-15673-12 Hộp 1 lọ 60ml Chai 35,000

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013



2767
Ibuprofen Tablet BP 

400mg
Ibuprofen 400mg VN-9576-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 260

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

CTY CP Tập đoàn Duợc phẩm 

SOHACO
3/11/2010

2768
Ibuprofen Tablet BP 

400mg
Ibuprofen 400mg VN-9576-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 170

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2770 Ideos 500mg/400IU
Calci carbonat; 

Cholecalciferol

Mỗi viên chứa: Calci 

500mg; 

Cholecalciferol 400IU

VN-5181-10
Hộp 2 tuýp, 4 tuýp x 

15 viên
Viên 3,400 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/2011

2771 Ifimycin-250 Clarithromycin 250mg VN-12709-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,800

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/2/2013

2772 Ifixime Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime/5ml
VN-12052-11 Hộp 1 lọ 15ml; 60ml Lọ 81,393

Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty CP Armepharco 4/5/2013

2773 Ifixime Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime/5ml
VN-12052-11 Hộp 1 lọ 15ml; 60ml Lọ 105,000

Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/12/2011

2774 Ifixime Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime/5ml
VN-12052-11 Hộp 1 lọ 15ml; 60ml Lọ 37,000

Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/12/2011

2775
Ifoslib( đóng gói: 

Laboratorio Libra S.A.)
Ifosfamide 1g VN1-050-07 hộp 1 lọ Lọ 583,106 Laboratorio IMA SAIC

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/1/2013

2776 Igol
Bột màng vỏ hạt cây 

Ispaghula
0,66g VN-12625-11 Hộp 40 gói x 6g Gói 2,940

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

2777 Igol
Bột màng vỏ hạt cây 

Ispaghula
0,66g VN-12625-11 Hộp 40 gói x 6g Gói 1,838

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/2007

2778 Igol Isapgol Husk 6g VN-9711-05 Hộp 40  gói 6g GÓI 1,750
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

2779 Ikobig-1000 Metformin 1g VN-4860-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,686 IKO Overseas
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
5/10/2010

2780 Ikobig-500 Metformin 500mg VN-4861-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 664 IKO Overseas
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
5/10/2010

2781 Ikobig-850 Metformin 850mg VN-4862-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,022 IKO Overseas
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
5/10/2010

2782 Ikocif-100 Cefpodoxime 100mg VN-0165-06
Hộp lớn đựng 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ 10 viên
Viên 4,384 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2783 Ikocif-200 Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 

200mg/Viên
VN-5152-10

Hộp to x 10 Hộp nhá 

x 1  vỉ nh«m/ nh«m x 

10 Viên

viên 4,246 IKO Overseas Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2784 Ikofate Sucralfate 1g/Viên VN-5156-10
Hộp 10  vỉ nh«m/ 

nh«m x 10 Viên
viên 4,451 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

2785 Ikolam Lamivudin 100mg/viên VN-5157-10
Hộp to x 3 hộp nhỏ x 

3 vỉ x 10 viên
Viên 3,192 IKO Overseas Công ty CP Armepharco 31/10/2012

2786 Ikologic Gliclazide 80mg/ viên VN-6038-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700 IKO Overseas Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

2787 Ikolos-25 Losartan kali 25mg VN-5392-08
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 2,000 IKO Overseas Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

2788 Ikolos-50 Losartan kali 50mg VN-5393-08
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 2,730 IKO Overseas Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

2789 Ikorib-500 Ribavirin 500mg VN-3247-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
viên 6,000 IKO Overseas

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2011

2790 Ikoxib-200 Celecoxib 200mg VN-3248-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
Viên 7,125 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2791 Ilclor Cefaclor 250mg/ viên VN-8875-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,948
Il Dong  Pharmaceuticals 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

2792 Ilcolen Citicoline natri Citicoline 500mg/2ml VN-5577-08 Hộp 10  ống 2ml ống 18,043
Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

2793 IlDong Amikacin Amikacin sulfate 500mg VN-2018-06 Hộp 10 lọ 500 mg lọ 25,272
Ildong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2794 Ileffexime Ophthalmic Ofloxacin 3mg/ml VN-9366-09 Hộp 1 lọ 5ml 19,212
Ildong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
31/3/2010

2795 Ileffexime Otic Ofloxacin 3mg/ml VN-9367-09 Hộp 1 lọ 5ml 26,355
Ildong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
31/3/2010

2796 Ilhiclor Cefaclor 125mg/5ml VN-12641-11 Hộp 1 lọ 20g Lọ 57,860
Il Dong  Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/2/2012

2797 Iljincefuroxime Cefuroxime Natri Cefuroxim 750mg/ lọ VN-5861-08 Hộp 10 lọ Lọ 42,000 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/8/2012

2798 Ilko Tablet Cao Ginkgo biloba 40mg VN-15693-12 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 1,100 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/3/2013

2799 Ilko Tablet  Ginkgo biloba 40mg VN-1866-06 Hộp 10  vỉ 10 Viên hộp 90,000 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2800 Illixime Ofloxacin 15mg VN-12938-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 45,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/8/2012

2801 Ilselo Tab.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7833-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,080 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
13/9/2012

2802 Imacep Cefixime 100mg VN-3214-07 Hộp 10  gói hộp 2,800
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2007



2803 Imacep 100 Cefixime 100mg VN-3215-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 2,180
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
15/5/2007

2804 Im-Cil
Imipenem; Cilastatin 

sodium

500mg 

Cilastatin/500mg 

Imipenem

VN-8641-09 Hộp 1lọ Lọ 284,000 Sanjivani Paranteral Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/3/2013

2805 Im-Cil
Imipenem; Cilastatin 

sodium

500mg 

Cilastatin/500mg 

Imipenem

VN-8641-09 Hộp 1lọ Lọ 284,000 Sanjivani Paranteral Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/3/2013

2806 Imdur
Isosorbide-5-mononitrate 

60mg
60mg VN-16127-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,435

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/4/2013

2807 Imdur viên nén 60mg Isosorbide 5-mononitrate 60mg
19638/QLD-KD 

ngày 19/12/2
hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,435 AstraZeneca Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/4/2013

2808 Imipen
Imipenem; Cilastatin 

sodium

Imipenem 500mg; 

Cilastatin 500mg
VN-8565-09 Hộp 1 lọ bét lọ 382,152 Laboratorio Libra S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/10/2009

2809
Imipenem and Cilastatin 

for injection USP 500mg

Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem 

khan; 500mg Cilastatin
VN-14603-12 Hộp 10 lọ Lọ 235,000 Orchid Healthcare Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

2810
Imipenem and Cilastatin 

for injection USP 500mg

Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem 

khan; 500mg Cilastatin
VN-14603-12 Hộp 10 lọ Lọ 240,000 Orchid Healthcare

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
19/2/2013

2811 Immosline Capsule Thymomodulin 80mg VN-4749-07 Hộp 6 vỉ x10Viên viên 3,600
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

2812 Immurong Thymomodulin 80mg VN-8161-04 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 82,113
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2813 Immutes Capsule Thymomodulin 80mg VN-9977-10
Hộp 6 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 3,500

Wales Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

2814 Imodium Loperamide hydrochlorid 2mg VN-11119-10 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 2,524 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2815 Impaza
kháng thể gắn với enzym 

nội mô NO synthase
3mg VN1-504-11 hộp 20 viên Viên 11,000 ko

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/11/2011

2816 Implanon

Etonogestrel, Ethylen vinyl 

acetat copolyme, Ethylen 

vinyl acetat

68 mg VN-7704-03 Hộp 1 thanh cÊy Thanh Cờy 1,421,900 N.V.  Organon
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2817 Imutac 0,03% Tacrolimus 0,03% VN-12551-11 Hộp 1 tuýp 5g, 15g Tuýp 350,000
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

2818 Imutac 0,1% Tacrolimus 0,1% VN-12552-11 Hộp 1 tuýp 5g, 15g Tuýp 421,876
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

2819 Inbionet Ceftil Tablet Cefuroxime 250mg VN-9433-05 Hộp 1  vỉ x 10 Viên VIÊN 120,500 Inbionet Corporation.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

2820
Inbionetcefozim Injection 

1g
Ceftazidime 1g VN-9011-09 Hộp 1 lọ x 1g lọ 73,125

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
12/7/2009

2821
Inbionetduotam Injection 

1g

Natri Cefoperazone 500mg, 

Natri sulbactam 500mg
VN-9012-09 Hộp 10 lọ lọ 94,354

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2822
Inbionetincef Caps. 

500mg
Cephradine 500mg VN-9276-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,785 Inbionet Corporation.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2823
Inbionetinfixim Capsule 

200mg
Cefixime 200mg VN-11695-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,100

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/12/2012

2824 Inbionetpondil Buflomedil hydrochloride 150mg VN-5011-10 Hộp 10  vỉ 10 Viên Viên 3,500
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/6/2011

2825 Inbionetpondil Injection Buflomedil hydrochloride 50mg VN-5012-10
Hộp 10  ống x 5ml/ 

ống
ống 16,000

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/6/2011

2826 Inbionettora injection Tobramycin 80mg/2ml VN-12186-11 Hộp 10 ống Ống 24,494
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
1/8/2012

2827
Inbionettora injection 

80mg
Tobramycin 80mg/2ml VN-9805-05 Hộp 10  ống 2ml ống 29,024 Inbionet Corporation.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2828
Inbionettorecals Soft 

capsule

Precipitated Calcium 

carbonate; concentrated 

Cholecalciferol

750mg;0,1mg VN-9952-10 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 2,800
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/2/2013

2829
Inbionettorecals Soft 

capsule

Precipitated Calcium 

carbonate; concentrated 

Cholecalciferol

750mg;0,1mg VN-9952-10 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 2,200
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/2/2012

2830
Inbionettorecals Soft 

capsule

Calci cacbonat, 

Cholecalciferol
VN-9277-05 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 1,547 Inbionet Corporation.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2831
Inbionettorecals Soft 

capsule

Calci cacbonat, 

Cholecalciferol
VN-9277-05 Hộp 20  vỉ x 5 Viên viên 1,750 Inbionet Corporation.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

2833 Incerex 100 Celecoxib 100mg/ Viên VN-7905-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 1,100
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

2834 Incerex 200 Celecoxib 200mg/ viên VN-7906-09 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/5/2012

2835 Incerex 200 Celecoxib 200mg/ Viên VN-7906-09 Hộp 4  vỉ x 10 Viên Viên 1,900
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011



2836 Incexif sachet Cefixime 100mg VN-1516-06 Hộp 10  gói 47,863
S.R.S Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

2837 Incobal Inj. 1ml Mecobalamin 500mcg VN-4158-07 Hộp 10 ống 1 ml Ống 9,215 Indus Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/11/2011

2839 Indatab SR Indapamide 1,5mg VN-10374-05
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
45,891

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

2840 Indatab SR Indapamide 1,5mg VN-10374-05
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 1,443

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

2841 Inde-Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

VN-8496-04

Hộp 7  vỉ 2 Viên nang 

-lansoprazole, 2 Viên 

nén-Tinidazole, 2 Viên 

nén -Clarithromycin

HộP 84,000 Micro Labs Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2842 Indohema

Sắt, mangan, đồng, acid 

ascobic, acid folic, 

cyanocobalamin

. VN-6329-08
Hộp 10 vỉ xé x 10 

viên nang
Viên 1,100 PT Emba Megafarma

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

2843 Indometacin Indomethacin 25mg VN-3865-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên viên 82 Fine Pharmachem
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

2844 Indomethacin Indomethacin 25mg VN-0150-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 85
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

2845 Indomethacin Indomethacin 25mg VN-0150-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Vỉ 842
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2846 Indomethacin Indomethacin 25mg VN-0150-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 7,691
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2847 Indoviton

Retinol acetat, Vitamin D3, 

Vitamin B1, Vitamin B2, 

B6, B12, Niacinamide, L-

Lysine, Calci pantothenat

. VN-6330-08 Hộp 1 lọ x 60ml Hộp 61,000 PT Emba Megafarma
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
18/4/2013

2848 Indoviton

Retinol acetat, Vitamin D3, 

Vitamin B1, Vitamin B2, 

B6, B12, Niacinamide, L-

Lysine, Calci pantothenat

. VN-6330-08 Hộp 1 lọ x 60ml 5,959 PT Emba Megafarma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

2849 Indsar 8 Candesartan Cilexetil 8mg VN-4481-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,760 Ind-Swift Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/2012

2850 Infant's Tylenol Acetaminophen 100mg/ml VN-14710-12 Hộp 1 chai 15ml Lọ 21,800 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

2851 Infizone Ceftriaxone 1g VN-8385-04

Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 10 ml n-íc cÊt pha 

tiªm

CHAI 15,173 Claris Lifesciences Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

2852 Inflex 180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-3658-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,500 Ind-Swift Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/1/2011

2853 Inimod Nimodipine 10mg/50ml VN-14608-12 Hộp 1 lọ 50ml Hộp 424,891 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/10/2012

2854 Inimod Tablets Nimodipine 30mg VN-14609-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

2855 Inimod Tablets Nimodipine 30mg VN-14609-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

2856 Inmelox-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-4981-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 196 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/5/2013

2857 Inpinem Inj. Meropenem 500mg VN-13823-11 Hộp 1 lọ Lọ 428,222
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
24/9/2012

2858 Insulatard  Novolet Human Insulin R DNA 100IU/ml VN-2305-06 Hộp 5 bót tiªm x 3ml bút 116,298 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

2859 Insulatard HM Insulin ngêi, rADN 100IU/ml VN-4408-07 Hộp 1 lọ x 10 ml lọ 267,330 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

2860 Insulatard Penfill Human Insulin R DNA 100IU/ml VN-0322-06 Hộp 5  ống x 3ml ống 104,937 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

2861 Insulidd 30:70 Insulin human 400IU VN-11773-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 85,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd Công ty CP DP Năm Tốt 17/5/2013

2862 Insulidd 30:70 Insulin human 400IU VN-11773-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 60,320 M.J. Biopharm Pvt., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

2863 Insulidd N Insulin human 40IU/ml VN-12286-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 85,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd Công ty CP DP Năm Tốt 17/5/2013

2864 Insulidd N Insulin human 40IU/ml VN-12286-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 60,465 M.J. Biopharm Pvt., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

2865 Inswistat 10 Atovastatin Calcium Atovastatin 10mg/ viên VN-8757-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,067 Ind-Swift Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

2866 Intas Allegix -120 Fexofanadine Hydrochloride 120mg/ viên VN-11107-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 6,200 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012



2867 Intas Allegix -120 Fexofenadine 120mg VN-9617-05 Hộp 1  vỉ x 6 Viên viên 1,308 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2868 Intas Cytax 100 Paclitaxel 100mg/ lọ VN-11108-10 Hộp 1 lọ 16,7ml Lọ 1,950,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

2869 Intas Cytax 30 Paclitaxel 6mg/ml VN-5429-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 735,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

2870 Intas Rabium 20 Rabeprazole Natri 20mg/ viên VN-11110-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,700 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012

2871 Intas Rabium 20 Rabeprazole 20mg VN-9334-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Vỉ 71,510 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

2872 Intas Roxitas 150 Roxithromycin 150mg/viên VN-5431-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 701 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

2873 Intas Roxitas 150 Roxithromycin 150mg/viên VN-5431-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 701 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

2874 Intas Simtas- 10 Simvastatin 10mg/ viên VN-11111-10
Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 1,950 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP DP Năm Tốt 12/3/2013

2875 Intasclamo
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat

Amoxicllin 500mg; 

Acid Klavulanic 

125mg

VN-8759-09 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 5,212
Akums Drugs & 

Pharmaceutical Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/2013

2876 Intas-Levo  Levofloxacin 500mg VN-8763-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,832
Akums Drugs & 

Pharmaceutical Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/2013

2877 Intas-Levo  Levofloxacin 500mg VN-8763-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Akums Drugs & 

Pharmaceutical Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/7/2012

2878 Intasprol 500
Sodium Valproate, 

Valproic acid
500mg VN-4488-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,118 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

2879 Intasprol 500
Sodium Valproate, 

Valproic acid
500mg VN-4488-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 186,515 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/9/2009

2880 Intavita C¸c vitamin vµ chÊt kho¸ng . VN-2373-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 13,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

2881 Intaxel Paclitaxel 100mg/17ml VN-1926-06 Hộp 1 lọ 17ml lọ 2,400,000 Dabur Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008 2718/QLD-GT 10/03/2017

2882
Integrillin (®ãng gãi: SP 

Labo N.V. - Belgium)
Eptifibatide 2mg/ml VN-4691-07 Hộp 1 lọ 100ml lọ 836,700 Sicor Pharmaceuticals Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/10/2009

2883
Integrillin (®ãng gãi: SP 

Labo N.V. - Belgium)
Eptifibatide 0.75mg/ml VN-4690-07 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 2,565,800 Sicor Pharmaceuticals Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/10/2008

2884

Interferon alfa 2b Cassará 

(đóng gói: Laboratorio 

Pablo Cassara S.R.L, 

Argentina)

rHu Interferon alfa 2b 3MIU VN-5049-10
Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước pha tiêm 1ml
Hộp 236,200

Instituto Biologico 

Contemporaneo S.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/4/2012

2885
Intermedic Ciprofloxacin 

500mg tablet

Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-1258-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,098 Intermed Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

2886 Intetrix

Tilbroquinol; Tiliquinol; 

Tiliquinol (N-

dodecylsulfate)

VN-7295-03 Hộp 2  vỉ x 20 Viên Viên 2,468 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2887 Intetrix capsule
Tilbroquinol; Tiliquinol; 

Tiliquinol laurylsulfate
. VN-5213-08 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viờn 2,870 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2010

2888 Intoas-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-4982-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 876 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

2889 Intolacin Tobramycin 80mg/2ml VN-5000-07 Hộp 10 ống x 2ml Lọ 23,799 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

2890 Intoras-20 Atovastatin calcium Atovastatin 20mg VN-5613-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,402 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

2891

IntronA Solution for 

Injection (§ãng gãi t¹i: 

Schering- Plough Labo 

N.V, Belgium)

Interferon alpha-2b 15MIU/ml VN-7829-09
Hộp 1 bót tiªm ®a  

liều 1,2ml
Bút tiêm 2,630,000

Schering - Plough 

(Brinny) Co.,

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
16/9/2009

2892
Invanz (®ãng gãi t¹i 

MSD Australia)
Ertapenem 1g VN-7937-03 Hộp 1 lọ 1g Lọ 502,201

Laboratoire Merck Sharp 

& Dohme - Chibret 

(Mirabel)

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

2893

Invega (§ãng gãi: Janssen 

Cilag SpA, Via C. Jassen. 

§Þa chØ: 04010 Borgo 

San Michele,  Latina, Itali

Paliperidone 6mg VN1-213-09 Hộp 4  vỉ x 7 Viên Viên 112,500 Chưa xác định
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
25/1/2010



2894

Invega (§ãng gãi: Janssen 

Cilag SpA, Via C. Jassen. 

§Þa chØ: 04010 Borgo 

San Michele,  Latina, Itali

Paliperidone 3mg VN1-212-09 Hộp 4  vỉ x 7 Viên Viên 90,000 Chưa xác định
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
25/1/2010

2895 Iobrix Injection 300 Iohexol 647mg/ml VN-9977-05
Hộp 25 chai x 50ml; 

Hộp 25 chai x 100ml
lọ 241,500 Tae Joon Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/9/2008

2896 Iobrix Injection 300 Iohexol 647mg/ml VN-9977-05
Hộp 25 chai x 50ml; 

Hộp 25 chai x 100ml
Lọ 272,000 Tae Joon Pharm. Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

2897 Iodum eye drops
Postasium Iodide; sodium 

iodide
30mg; 30mg VN-13333-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 30,052

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/7/2013

2898 Iopamiro 300 iopamidol 300IU/100ml 5234/QLD-KD hộp 1 lọ` Hộp 471,267 ko

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

2899 Iopamiro 300 iopamidol 300IU/50ml 5236/QLD-KD hộp 1 lọ Hộp 252,858 ko

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

2900 Iopamiro 370 iopamidol 370IU/100ml 5238/QLD-KD hộp 1 lọ Hộp 578,449 ko

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

2901 Iopamiro 370 iopamidol 370IU/50ml 5235/QLD-KD hộp 1 lọ Hộp 298,263 ko

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

2902 Ipcatenolon-50 Atenolol 50mg/ viên VN-6191-08 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 893 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 21/11/2012

2903
Ipentol Controlled-release 

F.C. Tab
Pentoxifylline 400mg/ Viên VN-9048-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 6,267

Synmosa Biopharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/3/2011

2904
Irbis-H 150 (Irbesartan 

Tablets 150mg)
Irbesartan 150mg/ viên VN-9679-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 2,694 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/8/2012

2905

Iressa (Cơ sở đóng gói: 

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd. - 

 China)

Gefitinib 250mg VN-15209-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,378,248 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/6/2013

2906 Iretinib Erlotinib HCl 5069/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 999,000 M/s.Admac Lifesciences
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
3/7/2012

2907 Irnocam 100 Irnotecan 100mg/5ml VN-10119-05
Hộp ®ùng 3 Hộp nhá 

x 1 lọ 5ml
LỌ 2,350,000

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/8/2009

2908 Irnocam 40 Irnotecan 40mg/2ml VN-10120-05 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 960,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

2909 Ironplex

Phức hợp sắt hydroxide 

sucrose (tương đương 

100mg Sắt)

100mg Sắt VN-8664-09 Hộp 5 ống x 5ml Ống 97,539
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

2910 Iso-eremfat 150 Rifampicin, Isoniazid . VN-2843-07 lọ 1000 Viên lọ 1,280,000 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2911 Isosven
Sữa canxi, Isoflavonoid 

đậu nành, Vitamin D3
. VN-2874-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,676

Capsulation & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

2912 Isotina Soft Capsule Isotretinoin 10mg VN-6452-08
 Hộp 3  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 1lọ x 30Viên
hộp 204,000

Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/6/2010

2913 Isotina Soft Capsule Isotretinoin 10mg VN-6452-08
 Hộp 3  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 1lọ x 30Viên
viên 6,800

Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

2914 Isrip Risperidone 2mg VN-7570-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 544 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Armepharco 26/4/2013

2915 Istrax
Itraconazole (dưới dạng 

pellet)
100mg VN-2832-07 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 12,500

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/2/2012

2916 Itametazin Mequitazine 5mg VN-3048-07 Hộp 2  vỉ x 7 Viên viên 60,000
Industria Farmaceutica 

Nova Argentia SPA

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/10/2009

2917 Itaspor Itraconazol 100mg/ viên VN-11112-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 15,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012

2918 Itaspor Itraconazole 100mg VN-9619-05 Hộp 1  vỉ X 4 Viên Hop 4 vien 16,500 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

2919 Itaspor Itraconazole 100mg VN-9619-05 Hộp 1  vỉ X 4 Viên viên 3,271 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2920 Itracap Itraconazole 100mg/ viên VN-7640-09 Hôp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,522 Genix Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

18/12/2012

2921 Itracap Itraconazole 100mg/ viên VN-7640-09 Hôp 1 vỉ x 4 viên Viên 13,500 Genix Pharma (Pvt) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/12/2011

2922 Itramir
Itraconazole (dưới dạng 

pellet 22%)
100mg Itraconazole VN-12865-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,800 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/2012

2923 Itrazol Itraconazole 100mg VN-14363-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 11,507
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/2013

2924 Ivepred 500
Methylprednisolone hemi 

succinate

500mg Methyl 

prednisolone
VN-6811-08

Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i 4ml
Lọ 220,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
1/4/2010



2925 IVF-C
Human Chorionic 

Gonadotropine
5000IU VN-0443-06

Hộp 3 lọ + 3 ống dung 

môi
Lọ 146,133 LG Life Sciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2926 IVF-C
Human Chorionic 

Gonadotropine
1000IU VN-0444-06

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 51,570 LG Life Sciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2927 IVF-C Injection 1000IU
Human Chorionic 

Gonadotropin
1000IU VN-13748-11

Hộp 1 lọ + 1 ống 1ml 

dung môi NaCl 0,9%
Lọ 72,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/12/2012

2928 IVF-C Injection 5000IU
Human Chorionic 

Gonadotropin
5000IU VN-13749-11

Hộp 3 lọ + 3 ống 1ml 

dung môi NaCl 0,9%
Lọ 195,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/12/2012

2929 IVF-M 75IU Menotropin 75IU VN-11585-10 Hộp 1 lọ Hộp 317,000 LG Life Sciences Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
24/5/2012

2930 IVF-M Inj. 150 IU Menotropin 150IU VN-9631-05

Hộp 5 lọ thuốc + 5 

ống dung môi 1ml 

sodium clorid

Lọ 451,760 LG Life Sciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2931 IVF-M Inj. 75IU Menotropin 75IU VN-9632-05

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống dung môi 1ml 

sodium clorid

Lọ 278,500 LG Life Sciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2932 Ixib-200 Cefixim 200mg

VN-0785-06 

(SĐK mới: VN-

12090-11)

Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 13,680 Delhi Pharma Công ty TNHH Đại Bắc 19/3/2012

2933 Izac

Neomycin sulphate, 

Bacitracin, Amylocain 

Hydrochloride

. VN-4646-07
Hộp 50 gói; gói 10 

viên
Viên 488

Thai Nakorn Patana Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2934 Izit-Max Azithromycin 200mg/5ml VN-3512-07
Hộp 1 lọ ®Ó pha 

15ml hçn dÞch
Hộp 16,399

The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

2935 Jaexotil Tolperisone HCl 150mg VN-4786-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,758 New Gene Pharm Inc. Công ty CP Armepharco 19/11/2012

2936 Jaexotil Tolperisone HCl 150mg VN-4786-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên Hộp 97,715 New Gene Pharm Inc.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/9/2008

2937 Janumet

Sitagliptin monohydrate 

phosphate, Metformin 

Hydrochloride

50mg/1000mg VN1-693-12 hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 10,643 Patheon Puerto Rico,Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/12/2012

2938 Janumet

Sitagliptin monohydrate 

phosphate, Metformin 

Hydrochloride

50mg/500mg VN1-694-12 hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 10,643 Patheon Puerto Rico,Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/12/2012

2939 Janumet

Sitagliptin monohydrate 

phosphate, Metformin 

Hydrochloride

50mg/850mg VN1-695-12 hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 10,643 Patheon Puerto Rico,Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/12/2012

2940 Jayson-Amoxycillin Amoxicillin 500mg VN-4218-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HÔPK 26,000
Jayson Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2941 Jeil P-Cetam 1g Piracetam 1g VN-9608-05 Hộp 10  ống ống 6,050
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2942 Jekuktrax Inj. 1g Ceftriaxone Natri Ceftriaxone 1g/ lọ VN-7496-09 Hộp 10 lọ Lọ 31,300
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/4/2012

2943 Jekuktrax Inj. 1g Ceftriaxone Natri Ceftriaxone 1g/ lä VN-7496-09 Hộp 10 lọ Lọ 38,675
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2944 Jeloton  Ginkgo biloba extract 40mg VN-4093-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,160 New Gene Pharm Inc.
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
28/4/2012

2945 Jintes 500mg Tab. Metformin HCl 500mg/ viên VN-8904-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 793
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/2/2013

2946 JinyangRaktol Lactobacillus acidophilus 170mg VN-4622-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,299 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

2947 Jobezol

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole sodium) 

40mg

VN-16170-13
Hộp 1 lọ + ống dung 

môi
Hộp 112,000 M/s. Medex Laboratories

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/7/2013

2948 Joinor

Glucosamin sulphat Kali 

Chlorid; Chondroitin 

sulphat Natri

Glucosamin sulphat 

250mg; Chondroitin 

sulphat 200mg

VN-6968-08 Hộp 5  vỉ x 6 Viên viên 1,735
Square Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

2949 Jointamins Glucosamin 250mg VN-10101-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 82,973
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2950 Jomatab Ambroxol Hydrochloride 30mg VN-4288-07 Chai 100 viên 214
Fu yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/11/2011

2951 Jonghepa Arginine Tidiacecate 200mg VN-6974-08 Hộp 20 vỉ x 5Viên Viên 3,570
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

2952 Judgen Nizatidine 150mg VN-12736-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,100 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/7/2012

2953 Juvever
Cyproheptadine 

Hydrochloride
4mg/ viên VN-5994-08 Chai 100 viên Viên 179

Fu Yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/11/2011

2954 Kabiven Peripheral
Glucose, Các Acid Amine 

và các chất điện giải
VN-8701-09 Túi 3 ngăn 1440ml Túi 650,000 Fresenius Kabi AB

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
5/3/2010



2955 Kaccetri Ceftriaxone 1g VN-8840-04

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống 10ml nước cất 

pha tiêm

Lọ 28,370 Strides Arcolab Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2956 Kacina Amikacin sulfate 500mg VN-1073-06 Hộp 10 lọ lọ 25,785
Kwang Myung Pharm 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

2957 Kacina Amikacin sulfate 500mg VN-1073-06 Hộp 10 lọ lọ 30,090
Kwang Myung Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

2958 Kacinat Amikacin 500mg/2ml VN-0446-06 Hộp 10  ống x 2ml hộp 130,000 Sinil Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2959 Kafencort Triamcinolone acetonide 80mg VN-11134-10 Hộp 5 ống x 2 ml Ống 12,400
Kaifeng Yugang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

2960 Kafotax-1000 Cefotaxime Sodium 1g VN-8496-09
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 30,942 Health 2000 Inc Công ty Cổ phần VN Pharm 31/1/2013

2961 Kagiba Soft Capsule Dịch chiết lá bạch quả 120mg/ viên VN-9239-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,550 Il-Yang Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

2962 Kalbenox Natri Enoxaparin 60mg/0,6ml VN-3725-07 Hộp 10 syringes Ống 129,800 M/S Gland Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
20/4/2010

2963 Kalcogen Filgrastim 300mcg/1ml VN-7332-08 Hộp 1 lọ LỌ 1,000,600
Shandong Kexing 

Bioproducts Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/4/2009

2964 Kalmeco Mecobalamin 500mcg VN-9704-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,752 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2965 Kalxetin Fluoxetine 20 mg VN-7464-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,400 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

2966 Kanamycin acid sulphate Kanamycin 1g VN-8724-04 Hộp 10 lọ hộp 82,973
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

2967
Kanamycin acid sulphate 

for injection
Kanamycin acid sulphate 1g Kanamycin VN-1389-06 Hộp 10 lọ hộp 25,929 Brawn Laboratories Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2968
Kanamycin Sulfate for 

injection
Kanamycin Sulfate 1g Kanamycin VN-1356-06 Hộp 10 lọ Lọ 3,300

Zhongnuo Pharmaceutical 

(Shijia Zhuang) Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

2969
Kanamycin Sulfate 

Injection 1g
Kanamycin Sulfate 1g VN-2589-07 Hộp 50 lọ Lọ 4,200

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2970 Kanamycin sulphate Kanamycin Sulfate 1g Kanamycin VN-14395-11 Hộp 10 lọ Lọ 4,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/12/2012

2971 Kandimex

Miconazole nitrate, 

Tinidazole, Neomycin 

sulfate

100mg; 500mg; 20mg 

Neomycin
VN-13537-11 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 3,000 M/s. Medex Laboratories

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

2972 Kaportan 20 Olmesartan medoxomil 20mg VN-6879-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 252,782 Ajanta Pharma Limited Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

2973 Kardak 10 Simvastatin 10mg VN-13485-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Aurobindo Pharma 

Limited.
Công ty CPDP Tenamyd 20/5/2013

2974 Kardam 10 Amlodipin besilate 10mg Amlodipine VN-4728-07 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 1,700 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 23/1/2013

2975
Kary Uni Ophthalmic 

Suspension
Pirenoxine 0,05mg/ml VN-9372-09 Hộp 1lọ 5ml lọ 19,950

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

2976 Kazmeto Rabeprazole Natri 20mg VN-12118-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/5/2013

2977 Kbtaxime Injection Cefotaxime natri 1g VN-10343-10 Hộp 10 lọ lọ 33,150
Kyongbo Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/9/2010

2978 Kecam Piroxicam 20mg VN-4467-07 hộp 10 ống x 1ml Ống 6,825 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

2979 Kefentech Ketoprofen 30mg/miếng dán VN-10018-10

Hộp 20 gói x (5; 7 

hoặc 10 miếng) (7cm 

x 10 cm)

Miếng 6,765
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2012

2980 Kefentech Ketoprofen 30mg/miếng dán VN-10018-10

Hộp 20 gói x (5; 7 

hoặc 10 miếng) (7cm 

x 10 cm)

Miếng 6,765
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2012

2981 Kefodoc-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-5194-08 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 9,558
Sance Laboratories private 

Limited
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

2982 Kefodoc-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-5194-08 Hộp 1 vỉ x 10Viên HộP 61,852
Sance Laboratories private 

Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
12/9/2008

2983 Kefstar Cefuroxim Acetil 125mg/5ml VN-5139-07 Hộp 1 chai 50ml Chai 39,000
Wockhardt Life Sciences 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

2984 Kefstar 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxim VN-2535-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 7,610 Wockhardt Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

2985 Kefstar 750mg Cefuroxime sodium 750mg 750mg VN-16409-13
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 30,437 Wockhardt Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

2986 Keftizox-50 Cefpodoxime
Cefpodoxime 

50mg/5ml
VN-6398-08 Hộp 1 lọ để pha 30ml Hộp 18,900 Altomega Drugs Pvt. Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/9/2011

2987 Kefurox 250 Cefuroxim Acetil Cefuroxime 250mg VN-11298-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

2988 Kefurox 500 Cefuroxim Acetil Cefuroxime 500mg VN-11299-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,800
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012



2989 Keldacin 300 Clindamycin Hydrochloride 300mg Clindamycin VN-3303-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên ĐỒNG 600,000 Aegis Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/6/2010

2990 Keldacin 300 Clindamycin Hydrochloride 300mg Clindamycin VN-3303-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 528,000 Aegis Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

2991 Kemivir Acyclovir 800mg VN-5658-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 14,490 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/8/2008

2992 Kenec Inj Cefotaxime sodium 1g Cefotaxime VN-12521-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất vô khuẩn pha tiêm 

5ml

Lọ 12,000
Kontam Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/5/2013

2993 Kephazon 1g Cefoperazon 1g VN-10917-10 Hộp 1 lọ Hộp 54,965 Esseti Farmaceutici S.R.L.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/5/2012

2994 Keppra Levetiracetam 100mg/ml VN-7875-09 Hộp 1 lọ 300ml Lọ 997,554 Nextpharma S.A.S Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/2/2012

2995 Kepropain injection Ketoprofen 25mg/ml VN-3266-07

Hộp 10 ống x 2ml; 10 

ống x 3ml; 10 ống x 

4ml

Ống 6,130
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/10/2012

2996 Kestin ebastin 10mg 310/QLD-KD Hộp  1 vì x 10 viên Viên 8,700 ko
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/8/2011

2997 Kestolac Levosulpiride 25mg VN-11100-10
 Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên 1,231 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

2998 Ketamin Inresa 10ml Ketamine Hydrochloride 500mg/10ml Ketamine VN-0784-06 Hộp 5 lọ x 10ml Lọ 30,492

Solupharm GmbH 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

2999 Ketamine Hydrochloride Ketamine 50mg/ml VN-7981-03 Hộp 25 lọ 10 ml Lọ 56,282
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

3000 Ketoconazole Ketoconazole 200 mg VN-7801-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,056 Hovid Sdn. Bhd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3001 Ketodetsu Ketorolac tromethamine 10mg VN-10152-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 24/1/2013

3002
Ketohealth I.V. Injection 

30mg/ml
Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-11632-10 Hộp 10 ống 1 ml Ống 12,555

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP và SHYT 

Mebiphar
11/9/2012

3003
Ketokonazole Tablets 

USP 200mg
Ketoconazole 200mg VN-9293-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 615 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

3004 Ketoplus
Ketoconazole; Kẽm 

Pyrithione

Ketoconazole 2% 

(kl/tt); Kẽm Pyrithione 

1% (kl/tt)

VN-9231-09
Hộp 1 chai 60ml; Hộp 

50 gói 10ml
Chai 29,726

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

3005 Ketoplus
Ketoconazole; Kẽm 

Pyrithione

Ketoconazole 2% 

(kl/tt); Kẽm Pyrithione 

1% (kl/tt)

VN-9231-09
Hộp 1 chai 60ml; Hộp 

50 gói 10ml
Chai 29,726

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

3006 Ketoplus Ketoconazol; Zinc pyrithion VN-8761-04 Hộp 1 chai 60ml Chai 21,917
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3007 Ketorol Ketorolac tromethamine 10mg VN-2970-07 Hộp 20 Viên Viên 3,500
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

3008 Ketosteril

Các muối Calci dẫn xuất 

của acid amin và các acid 

amin

VN-16263-13 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 14,200
Labesfal- Laboratórios 

Almiro, S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/2013

3009 Ketosteril
Ketoanalogue của acid 

amin và các acid thiết yếu
637/QLD-KD hộp 100 viên Viên 13,650 China Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/2/2013

3010 Ketosteril C¸c acid amin . VN-4443-07 Hộp 100 Viên viên 13,650 Beijing Fresenius Kabi
Công ty cổ phẩn Dược liệu Trung 

ương 2
24/11/2009

3011 Kevomed 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12153-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,874
Kausikh Therapeutics (P) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3012 Kiddi Pharmaton

Calcium glycerophosphate; 

Vitamin B1, B2, B6, D3, 

E, PP; D-panthenol; L-

Lysine

VN-8570-04

Hộp 1 chai 50ml; Hộp 

1 chai 100ml; Hộp 1 

chai 200ml

CHAI 84,840 Pharmaton SA
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

3014 Kidnyn granules

L-Leucine; L-Isoleucine; 

Lysine Hydrochloride; L-

Phenylalanine; L-

Threonine; L-Valine; L-

Tryptophan; L-Histidine 

HCl.H2O; L-Methionine

. VN-15634-12 Hộp 30 gói Gói 20,000
China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
24/10/2012

3015 Kidofadine Ceftazidime; L-arginin 1g VN-0896-06 Hộp 10 lọ Lọ 67,100
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

3016 Kipel 4 Montelukast natri 4mg Montelukast VN-11965-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 MSN Laboratories Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/10/2012

3017 Kitpylo-C
Lansoprazole; Tinidazole; 

Clarithromycin
VN-3680-07

Hộp 7 Kit gåm 2 Viên 

nén  Tinidazole; 2 

Viên nén 

Clarithromycin; 2 

Viên nang 

Lansoprazole

viên 2,492
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010



3018 Klacid Clarithromycin 125mg/5ml VN-4142-07
Hộp 1 lọ 30ml hoÆc 

60ml
lọ 95,500 PT Abbott Indonesia

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/9/2009

3019 Klacid Forte Clarithromycin 500mg VN-1082-06 Hộp 1  vỉ x 14 Viên Viên 28,808 Abbott Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

3020 Klacid MR Clarithromycin 500mg VN-0713-06 Hộp 1  vỉ x 5 Viên Viên 29,061 Abbott Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

3021
Klavunamox 625mg Film 

Tablet

Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate
500/125mg VN-5695-08 Hộp 3 vỉ x 5Viên viên 195,725

Atabay KÝmya Sanayi Ve 

TÝcaret A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam

3022
Klavunamox Bid 

400/57mg Suspension

Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate
400/57mg VN-5696-08 Hộp 1lọ 70ml Hộp 178,833

Atabay Kímya Sanayi Ve 

Tícaret A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/5/2012

3023
Klenzit Adapalence 

Aqueous Gel
Adapalene 0,1% VN-10174-05 Hộp 1 tuýp 15g hộp 26,400

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3024 Klenzit-C
Adapalene, Clindamycin 

Phosphat

Mçi gam chøa: 

Adapalene 1mg; 

Clindamycin 10mg

VN-6171-08 Hộp 1 tuýp 15g TUÝT 132,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

3025 Klerimed Clarithromycin 250mg VN-6222-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,845 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/9/2011

3026 Klerimed Clarithromycin 250mg VN-6222-08 Hộp 2  vỉ x 7 Viên Hộp 107,713 Medochemie Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3027 Klomeprax Omeprazole 40mg VN-6005-08
Hộp 25 lọ thuốc + 25 

ống dung môi 10ml
Lọ 80,000 Klonal S.R.L

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/6/2012

3028 Klotacef Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-5368-08 Hộp 100 lọ Lọ 65,000 Klonal S.R.L
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/6/2012

3029
KMS Domperidone 

Maleate Tab.
Domperidone maleate

Domperidone 10mg/ 

viên
VN-8485-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 355 KMS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

3031 Koact 625
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium
500mg/125mg VN-4731-07 Hộp 3vỉ x 5viên Viên 7,200 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/9/2012

3032 Koceam Inj. Cefotaxime natri Cefotaxime 1g/ lọ VN-7198-08 Hộp 10 lọ Lọ 31,500
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

3033 Kocezone Injection
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

500mg Imipenem, 

500mg cilastatin
VN-13148-11 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 142,052

Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

3034 Kodocxe Cap. Cefadroxil 500mg VN-8392-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,956 Korea Phar Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
30/12/2008

3035 Kofixir 120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-8346-09 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 1,900 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

3036 Koftazide Ceftazidime 1g/ lọ VN-8638-09 Hộp 1 lọ Lọ 66,468
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
27/12/2011

3037 Koloncef capsule Cefadroxil 500mg VN-1880-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Kolon Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3038 Koloncef capsule Cefadroxil 500mg VN-1880-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,400 Kolon Pharm. Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

3039 KolonDuonase
Streptokinase -

Streptodornase
10mg VN-4997-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,713 Kolon Pharmaceuticals Inc.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/9/2012

3040 KolonDuonase
Streptokinase -

Streptodornase
10mg VN-4997-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,142 Kolon Pharmaceuticals Inc.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/9/2011

3041 Kolonflavone Tab. Ginkgo biloba extract 40mg VN-8626-04 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 25,929 Kolon Pharmaceuticals Inc.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3042
Komix Peppermint 

Flavour

Dextromethorphan HBr; 

Glyceryl guaiacolat; 

Chlorpheniramin maleat

. VN-6270-08 7ml/gói, hộp 30 gói Gói 1,220 PT Bintang Toedjoe

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3043 Komkomin Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-12980-11
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 40,697

Jiangsu Kingsley 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 31/5/2013

3044 Komkomin Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-12980-11
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Hộp 40,100

Jiangsu Kingsley 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2012

3045 Konimag

Aluminium hydroxide; 

Magnesium trisilicate 4,8-

6,2H2O; 

Dimethylpolysiloxane ho¹t 

ho¸

229,5mg;   300mg;   

25mg
VN-9196-09 Hộp 30  gói x 7ml goi 833 PT Konimex

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
16/7/2009

3046 Kontaxim Inj. Cefotaxime natri Cefotaxime 1g/ lä VN-7199-08 Hộp 10 lọ hộp 159,412
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/9/2010

3047 Korean Ginseng 870

Korean ginseng ext., Dl. 

alpha tocopherol, vitamin 

B2

VN-9496-05 Hộp 10  vỉ x 3 Viên Hộp 21,500
Hyundai Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3048 Korel
S¾t III Hydroxyd 

Polymaltose; Acid Folic

100mg s¾t nguyªn tè, 

0.35mg Acid Folic
VN-8272-09 Hộp 2 vỉ x 10Viên viên 1,710

S.J&G Fazul Ellahie 

(Pvt.) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

3049 Koridone Prednisolone 5mg VN-1341-06 Chai 1000 Viên chai 145,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/6/2009



3050 Koruan Eperison HCl 50mg VN-5397-10
Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 2  vỉ x 10 Viên
viên 2,840

Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

3051 Korucin Tab. Ofloxacin 200mg VN-15919-12 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 917
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 14/1/2013

3052 Korudim Inj. Ceftazidime 1g/ lä VN-7698-09 Hộp 1 lọ, 10 lọ lọ 688,500
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
15/9/2009

3053 Korulac Cap. Etodolac 200mg VN-3646-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 618,677
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
24/8/2010

3054 Korulive Inj. L-ornithine L-aspartate 500mg/5ml VN-4473-07 Hộp 10 ống x 5ml Ống 22,500
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/11/2012

3055 Korulive Inj. L-ornithine L-aspartate 500mg/5ml VN-4473-07 Hộp 10  ống x 5ml viên 25,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

3056 Korulive Inj. L-ornithine L-aspartate 500mg/5ml VN-4473-07 Hộp 10  ống x 5ml hộp 24,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3057
Korus Albendazole Tab 

400mg
Albendazole 400mg VN-1335-06 Hộp 1 Viên nén viên 2,132

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/12/2008

3058 Kovent SF - 250
Salmeterol xinafoate, 

fluticasone propionate
VN-3587-07 Hộp 1 b×nh 120  liều Lọ 198,334 M/S Kopran Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

3059 Kozoxime Inj. Cefuroxime Natri Cefuroxime 750mg/ lä VN-9238-09 Hộp 10 lọ lọ 48,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

3060 Kpim Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-12966-11 Hộp 1 lọ Lọ 105,000 Kilitch Drug (India) Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 17/8/2012

3061 Kra.cock Triamcinolone Acetonid 80mg/2ml VN-9081-09 Hộp 5 ống 2ml Hộp 51,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty CP hoá dược VN 1/10/2012

3063 Kukje Felove Liquid
Ferric hydroxide 

polymaltise complex
357mg VN-9478-05 Hộp 30  gói 5ml hộp 78,435

Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3064 Kukje Lincomycin Inj. Lincomycin HCl Lincomycin 600mg/ lọ VN-8483-09 Hộp 10 lọ Lọ 4,384
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3065 Kukjekemocin Cefaclor 250mg VN-14718-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,086
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/6/2012

3066 Kukjetrilcef Cefradine 500mg/ viên VN-9263-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,107
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

3067 Kuniclav Tablet 625mg

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125 mg acid 

clavulanic)

VN-10322-10 Hộp 10 vỉ x 4 viên Viên 7,000 Penmix Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

3068 Kupbloicin Bleomycin sulfate 15UI VN-4507-07 Hộp 1 lọ Lọ 329,998 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

3069 Kupitral Itraconazole 100mg VN-5628-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,900 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

3070 Kupribavirin 400mg Ribavirin 400mg VN-3061-07
Hộp 1  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 10  vỉ x 10 Viên
hộp 390,000 Korea United Pharm. Inc.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

3071
Kwangmyungsulpidyl 

capsule
Supiride 50mg VN-2456-06 Hộp 10  vỉ 10 Viên HộP 46,010

Kwang Myung Pharm 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

3072 Kydocal Calcitriol 0,25mcg VN-8351-04 Hộp 5  vỉ x 10 Viên vien 1,188
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/8/2009

3073 Kydocal Calcitriol 0,25mcg VN-8351-04 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 1,500
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3074 Kympanil Cao Ginkgo biloba 80mg VN-2394-06 Hộp 9  vỉ x 10 Viên hộp 102,126 Samjin Pharm Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3075 Kyungsol Tab

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

Betamethason 

0,25mg; 

Dexclorpheniramin 

maleat 2mg

VN-6801-08
Hộp 1 lọ chứa 500 

viên
Viên 300 Crown pharm. Co., LTD

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3076 Kyungsol Tab

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

Betamethason 

0,25mg; 

Dexclorpheniramin 

maleat 2mg

VN-6801-08
Hộp 1 lọ chøa 500 

Viên
viên 256 Crown pharm. Co., LTD

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
10/12/2008

3077 K-Zidime Injection Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-14055-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml 

(BP2007)

Lọ 43,000 Kilitch Drug (India) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/8/2012

3078 Labixten 20mg Bilastine 20mg 8735/QLG-KD Hộp 10 viên Viên 9,800 o Công ty CP Armepharco 31/1/2013

3079 Lacedo 100 DT Cefpodoxime 100mg VN1-311-10 hộp 2 vỉ x 10 viên nén Viên 8,850 India Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 4/12/2012

3080 Lacepril 5 Lisinopril dihydrate 5mg Lisinopril (khan) VN-15341-12 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 638

Brookes Pharmaceutical 

Laboratories (Pakistan) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/2013

3081 Lacepril tablet 10mg Lisinopril dihydrate 10mg Lisinopril (khan) VN-15342-12 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 974

Brookes Pharmaceutical 

Laboratories (Pakistan) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/2013

3082 Lacipil Lacidipine 2mg VN-8152-04

Hộp 1  vỉ x 7 Viên; 

Hộp 2  vỉ x 7 Viên; 

Hộp 4  vỉ x 7 Viên

viên 4,344 Glaxo Wellcome SA
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010



3083 Lacipil Lacidipine 4mg VN-8153-04

Hộp 1  vỉ x 7 Viên; 

Hộp 2  vỉ x 7 Viên; 

Hộp 4  vỉ x 7 Viên

viên 6,393 Glaxo Wellcome SA
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

3084 Lacipil 4mg Lacidipine 4mg/ Viên VN-9228-09 Hộp 4  vỉ x 7 Viên viên 6,827 Glaxo Wellcome S.A.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

3085 Lacoma Latanoprost 50mcg/ml VN-4702-07 Hộp 1 lọ 2,5ml lọ 143,001 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

3086 Lacoma-T
Latanoprost; Timolol 

maleate
. VN-5160-08

lọ nhùa chøa 2,5ml 

dung dÞch
lọ 170,200 Ajanta Pharma Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/4/2009

3087 Lacoxid Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-7956-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,967
Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2012

3088 Lacoxid Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-7956-09  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 3,853
Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 6/1/2010

3089 Lacrinorm 0,2% Carbomer 980 0,2% VN-3065-07 Tuýp 10g tube 49,337 Laboratoires Chauvin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

3090 Lactated Ringer s injection

Kali Chlorid; Natri 

Chlorid; Natri Lactate; 

Calci Chlorid

. VN-1787-06 Chai 500ml Chai 17,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/6/2013

3091
Lactated Ringer' s 

injection

 sodium lactate, sodium 

chlorid, potasium chlorid, 

calcium chlorid

. VN-6602-08
Chai thuû tinh 500ml, 

chai nhùa 500ml
chai 11,046

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/9/2009

3092
Lactated Ringers & 

Dextrose Inj.

Dextrose; Natri Chlorid; 

Natri Lactate; Calci 

Chlorid, Kali Chlorid

. VN-2275-06 Chai 500ml Chai 22,766
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/4/2009

3093
Lactated Ringers & 

Dextrose Inj.

Dextrose; Natri Chlorid; 

Natri Lactate; Calci 

Chlorid, Kali Chlorid

. VN-2275-06 Chai 500ml CHAI 14,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
24/3/2008

3094 Lacteol fort Lactobacillus acidophilus 340mg VN-8249-04 Hộp 5  vỉ x 2  gói Gói 7,600 Axcan Pharma S.A.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/5/2008

3095 Lacticare-HC Lotion 1% Hydrocortisone 1%w/w VN-9383-09 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 52,500
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

3096 Lacticare-HC Lotion 2,5% Hydrocortisone 2,5%w/w VN-9384-09 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 74,601
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

3097 Lactospor
Lactobacillus acidophilus; 

Lactobacillus Bulgaricus
120 MUI VN-5158-08 Hộp 1lọ 30viên Viên 2,150

US.Apothecary Crown 

Laboratory

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3098 Ladinex Lamivudine 100mg VN-6730-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 7,000 Micro Labs Limited
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

3099 Ladorvane
Betamethasone; 

Clotrimazole; Gentamycin
. VN-9948-05 Hộp 1 tuýp 15g Túyp 16,700

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3100 Laevolac Lactulose 10g/15ml VN-8570-09 Hộp 20 gói Gói 5,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

3101 Lainema
Mononatri phosphat, 

Dinatri phosphat
14/3g/100ml 16179/QLD-KD Hộp 1 chai 250ml Chai 132,000 NULL

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/4/2012

3102

Lamictal 100mg (Đóng 

gói bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 100mg VN-15905-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,734
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

3103

Lamictal 100mg (Đóng 

gói bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 100mg VN-15905-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,734
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

3104

Lamictal 25mg (Đóng gói 

bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 25mg VN-15906-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

3105

Lamictal 50mg (Đóng gói 

bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 50mg VN-15907-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013



3106 Lamidac 100 Lamivudine 100mg 100mg VN-16145-13

Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên; 

hộp chứa 1 vỉ x 10 

viên

Viên 19,000 Cadila Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/3/2013

3107 Lamidac 100 Lamivudine 100mg 100mg VN-16145-13

Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên; 

hộp chứa 1 vỉ x 10 

viên

Viên 19,000 Cadila Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/3/2013

3108 Lamidac 100 Lamivudine 100mg VN-2914-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 19,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
13/4/2011

3109 Lamisil Terbinafine hydroclorid 0.01 VN-5026-07 Hộp 1tube 5g tuýt 189,400 PT Novartis Indonesia
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
27/10/2010

3110 Lamlox Amoxycillin; Cloxacillin 500mg VN-0921-06 Hộp 10  vỉ 10 Viên HộP 62,948 Lyka Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/8/2009

3111 Lamlox Amoxycillin; Cloxacillin 500mg VN-0921-06 Hộp 10  vỉ 10 Viên HộP 75,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
6/5/2008

3112 Lamotor-25 Lamotrigine 25mg VN-9418-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,400
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/4/2012

3113 Lamotor-50 Lamotrigine 50mg VN-10610-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/4/2012

3114 Lamozile-30 Lansoprazole 30mg VN-8840-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3115 Lamsopan tablets 90mg Lysozyme chlorid 90mg VN-3596-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 87,360
Shou Chan Industrial 

Co.,Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

3116 Lanjack-30 Lanzoprazol 30mg VN-1663-06
Hộp 1  vỉ, 10  vỉ x 10 

Viên
viên 885

 Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

3117 Lan-Lan Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-13869-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,500
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/2/2012

3118 Lanlife - 30 Lansoprazole 30mg VN-9453-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 388
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

3119 Lanlife - 30 Lansoprazole 30mg VN-9453-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 500
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

3120 Lanola 2mg Glimepiride 2mg/ Viên VN-9114-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 760
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

3121 Lans OD Lansoprazole 30mg VN-0291-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 3,300 M/S Wintac Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3122 Lansec 30 Lansoprazole 30mg VN-4384-07 Hộp 1 lọ 14 viên Viên 5,526 Cipla Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3123 Lansolek 30
Lansoprazole (dạng hạt bao 

tan trong ruột)
30mg VN-12053-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,063

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP Armepharco 31/10/2012

3124 Lansoprazole Lansoprazole 30mg VN-12637-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3125 Lansoprazole Lansoprazole 30mg VN-10136-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 667
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/12/2010

3126 Lansoprazole Lansoprazole 30mg VN-0260-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 41,825 Medchem International
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/1/2009

3127 Lansoprazole Lansoprazole 30mg VN-10136-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 20,000
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

3128
Lansoprazole Delayed-

Release Capsules

Lansoprazole (pellet bao 

tan trong ruột)
30mg VN-2134-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 731

AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

3129 Lanspro-30 capsules Lansoprazole 30mg VN-1154-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 744 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/8/2012

3130 Lantrizon Lansoprazole 30mg VN-0233-06
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
18,608

M/S Syncom Formulation 

(India) Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/5/2009

3131 Lantus Insulin glargine 100UI/ml VN-6798-08 Hộp 1lọ 10ml Hộp 736,626
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
4/3/2009

3132 Lantus SoloStar Insulin glargine 100UI/ml VN-9371-09 Hộp 5 bót tiªm 3ml Hộp 2,142,750
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/3/2010

3133 Lanzee-30 Lansoprazole 30mg VN-14422-11

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 

Hộp chứa 10 hộp nhỏ 

có 1 vỉ x 10 viên

Viên 1,100 Zee Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

3134 Lanzee-DM Lansoprazole; domperidone 30mg; 10mg VN-15697-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,300 Zee Laboratories
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/4/2013

3135 Lanzmarksans Lansoprazole 30mg VN-5499-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 900 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011

3136 Larizyme Lysozyme Chloride 90mg VN-4676-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 793
Cellart Pharm. Korea Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011

3137 Larizyme Lysozyme Chloride 90mg VN-4676-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 72,589
Cellart Pharm. Korea Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008



3138 LASILIX FAIBLE 20MG 20MG 10594/QLD-KD HỘP 30,100 VIÊN Viên 2,927 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

3139 Lasoprol 30 Lansoprazole 30mg VN-12509-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,150 Aegis Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3140 Lasoprol 30 Lansoprazole 30mg VN-9398-05 Hộp 2  vỉ x 7 Viên hộp 168,000 Aegis Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
4/11/2009

3141 Laxagel Sodium Docusate 120mg 13237/QLD-KD hộp 6 tube Tuýp 16,810 Tunisia
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013

3142 Lazaci

Tinidazole, Miconazole 

Nitrate, Neomycin 

Sulphate tương đương 

Neomycin 20mg

500mg; 100mg; 20mg VN-12218-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên và 

1 dụng cụ đặt
Viên 13,000

Twilight Litaka Pharma 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/8/2012

3143 Lazine Levocetirizine 2HCl 5mg/ viên VN-9248-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,400 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/10/2011

3144
LBS ( ®ãng gãi: R & P 

Korea Co.,Ltd.)

Nystatine; Neomycin 

Sulfat; Polymycin B Sulfat
. VN-5788-08 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 5,643

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

3145 LCT-Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-3014-07

Hộp 1  vỉ (2 Viên 

nang Lansoprazol; 2 

Viên nén Tinidazole; 2 

Viên nén 

Clarithromycin)

hộp 25,000
Fredun Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3146 Lecefti sachet Cefixime 100mg VN-13465-11 Hộp 10 gói Gói 4,600
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

3147 Lecefti-200 Cefixime 200mg VN-13466-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,205
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Armepharco 22/3/2013

3148 Lecinflox OPH Levofloxacin 5mg/ml VN-6975-08 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 25,000 DHP Korea Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/12/2012

3149 Lectacin Tab. Levofloxacin 100mg VN-8851-04
Hộp lín 10 Hộp nhá X 

1  vỉ x 10 Viên
hộp nhỏ 28,600

Unimed Pharmaceuticals 

Inc.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

3150 Ledist L-ornithin L-aspartat 3g VN-14404-11 Hộp 10 gói x 5g Gói 42,800 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/9/2012

3151 Ledosin Tablet Clonixine lysinate 125mg/ Viên VN-7993-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,949
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

3152 Lefelo Levofloxacine hemihydrate 250mg VN-5503-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,969
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/8/2012

3153 Lefodine Tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg/ Viên VN-7994-09 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 49,318

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
30/11/2009

3154 Lefra-20 Leflunomide 20mg VN-8312-09  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 7,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/9/2012

3155 Lefxacin tablet Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 500mg VN-6432-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Aristopharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/11/2011

3156 Legalon Cao kh« qu¶ Silybum 70mg silymarine VN-2067-06 Hộp 4  vỉ x 10 Viên HộP 56,000 Madaus AG
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

3157 Lelocin 5 Flunarizin dihydroclorid 5mg Flunarizine VN-13044-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

3158 Leponex Clozapin 25mg VN-10274-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 9,282
Novartis Pharmaceuticals 

UK Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

3159 Lergitec tablet Cetirizine Dihydrochloride 10mg VN-15024-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 700
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/3/2013

3160 Lergitec tablet Cetirizine Dihydrochloride 10mg VN-1264-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 15,000
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3161 Lerizine 5 Levocetirizine 5mg VN-5482-08 Hộp 2  vỉ x 10Viên viên 1,308
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3162 Lescol XL Fluvastatin sodium 80mg VN-13800-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,130
Novartis Farmaceutica 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/4/2013

3163 Lescol XL Fluvastatin sodium 80mg VN-13800-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,130
Novartis Farmaceutica 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/4/2013

3164 Lescol XL Fluvastatin 80mg VN-10270-05 Hộp 28 Viên viên 14,668
Novartis Farmaceutica 

S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

3165 Letrozsun Letrozole 2,5mg 2,5mg VN2-23-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 35,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013

3166 Letspo Terbinafine HCl 10mg VN-2351-06 Hộp/tuýp 15g tuýp 27,262
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
12/1/2011

3167 Leucovorin Calcium Leucovorin calci 100mg VN-4315-07 Hộp 5, 10 lọ lọ 180,071 Ben Venue Laboratories
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
20/1/2008

3168 Leukokine injection 300

Recombinant Human 

gramilocyte, Colony 

Stimulating Factor IH

300 mcg/1ml VN-8380-04
Hộp 10 lọ 300 

mcg/1ml
lọ 1,250,000 Cheil Jedang Corporation

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/3/2010

3169 Levalev

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Niacinamide, Ca 

Pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-5673-08 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 1,350 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012



3170 Levepsy-500 Levetiracetam 250mg VN-15924-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,179 M/s. Hetero Drugs Limited
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/1/2013

3171 Levin Tablets 250 Levofloxacin 250mg/ viên VN-7208-08 Hộp 1 vỉ x 25 viên Viên 2,100 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

3172 Levioloxe Injection Levofloxacin hemihydrate 500 mg Levofloxacin VN-12196-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 133,760
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
13/3/2013

3173 Levioloxe Injection Levofloxacin hemihydrate 500 mg Levofloxacin VN-12196-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 130,633
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/2012

3174 Leviron Piracetam 200mg/ml VN-12516-11 Hộp 10 ống Ống 1,975
CSPC Ouyi Pharmceutical 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
24/10/2012

3175 Levitra Vardenafil 20mg VN-6929-08 Hộp 1  vỉ x 4 Viên viên 180,575 Bayer Healthcare AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

3176 Levityl
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-5236-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 835

U Square Lifescience Pvt., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/2012

3177 Levkacin Levofloxacin 100mg VN-1649-06 Hộp 1  vỉ 10 Viên Viên 7,125
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/9/2007

3178 Levobact 0,5% eye drops Levofloxacin 0,5% w/v VN-5539-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 28,500 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/1/2013

3180 Levocetrimark 10
Levocetrizine 

dihydrochloride
10mg VN-10385-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

3181 Levochem-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8491-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Chemfar Organics (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/2/2012 16424/QLD-GT 13/10/2017

3182 Levocide 500 Levofloxacine hemihydrate 500mg VN-5463-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

3183 Levocide-250 Levofloxacine hemihydrate 250mg VN-5464-08
Hộp 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x10viên
Viên 1,877

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3184 Levocil IV Levofloxacin 500mg VN-8665-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 157,056
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

3185 Levocil Tablets 250mg Levofloxacin hemihydrate 250mg VN-9637-10
Hộp 1 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 6,506

M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

3186 Levocil Tablets 500mg Levofloxacin hemihydrate 500mg VN-9638-10
Hộp 1 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 11,386

M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

3187
Levocozate F.C. Tablets 

5mg
Levocetirizine 2HCl 5mg/viên VN-10577-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,510

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Tuệ Lâm 6/7/2011

3188 Levoday 250 Levofloxacin 250mg VN-10073-05
Hộp 12  vỉ xÐ x 5 

Viên
Viên 9,900 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

3189 Levoday 500 Levofloxacin 500mg VN-10074-05
Hộp 12  vỉ xÐ x 5 

Viên
Viên 12,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3190 Levof Levofloxacine hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-5691-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,281 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 5/2/2013

3191 Levof Levofloxacine hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-5691-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,700 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH DP Cosdecor Việt 

Nam 
25/6/2012

3192 Levof Levofloxacine hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-5691-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 2,368 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

3193 Levof 750 Tablets  Levofloxacin hemihydrate 750mg VN-12082-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/2013

3194 Levofil
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-6739-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300

Micro Labs Limited, Unit-

III

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/1/2013

3195 Levoflacin  Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-12634-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3196 Levoflex Levofloxacin 500mg/100ml VN-14505-12 Lọ 100ml Chai 85,500 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/8/2013

3197 Levoflomarksans Levofloxacin 500mg VN-13258-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,212 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/2/2012

3198
Levofloxacin 

hydrochloride for Injection
Levofloxacin 100mg VN-8703-04 Hộp 6 lọ hộp 98,880

Quang dong Yangjiang 

Pharmaceutical Factory 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3199
Levofloxacin tablets 

500mg
Levofloxacin 500mg VN-10909-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 3,390

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/3/2013

3200 Levogin
Silymarin, các Vitamin và 

muối khoáng
VN-3445-07 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 2,000 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

3201 Levogin
Silymarin, c¸c Vitamin vµ 

muèi kho¸ng
 VN-3445-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên Hộp 67,041 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3202 Levohistil Tablet Levocetirizine hydrochloride 5mg VN-10793-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

3203 Levojack-500 Tablets Levofloxacin hemihydrate 500mg VN-9144-09 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 3,123
Ancalima Life Sciences 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/5/2010

3204 Levolon 500 Levofloxacin 500mg VN-5817-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,500 Aegis Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011



3205 Levomels Infusion L-ornithin L-aspartate 5g VN-3814-07 Hộp 10 ống 10ml lọ 388,938 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3206

Levonorgestrel and 

Ethinylestradion Tablets 

BP along with Ferrous 

Fumarate Tablets BP.

Ethinyl Estradiol; 

Levonorgestrel
VN-9647-05

Hộp 28 Viên (21 Viên 

Thuốc + 7 Viên 

Ferrous Fumarate)

viên 107 Famy Care Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

3207 Levoquin-500 Levofloxacin 500mg VN-10007-05 Hộp 3  vỉ x 4 Viên viên 10,903
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3208 Levosum Levothyroxine Sodium 0,1mg VN-11240-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/11/2011

3209 Levotab 500 Levofloxacine 500mg VN-2720-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HỘP 9,530 Holden Medical Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

3210 Levotamaxe Levofloxacin 100mg VN-9481-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 2,885 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

3211 Levothyrox Levothyroxine Sodium 100mcg VN-0942-06 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Viên 1,154 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

3212 Levothyrox Levothyroxine Sodium 50mcg VN-0943-06 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Viên 790 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

3213 Levothyroxine Levothyroxine 100mcg VN-0078-06 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 420 Alpharma Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3214 Levotop-500 Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 500mg VN-7428-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Ajanta Pharma Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/2013

3215 Levotop-500 Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 500mg VN-7428-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Ajanta Pharma Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/4/2012

3216 Levozimed Levocetirizine hydrochloride 10mg VN-8051-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 21,453 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3217 Lexefin 500 Cefalexin 500mg VN-2721-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,624 Holden Medical Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3218 Lexibcure-250 Cefuroxime Axetil 250 mg Cefuroxime VN-12250-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,500
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/10/2012

3219 Lexibcure-500 Cefuroxime 500mg VN-12251-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 13,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2013

3220 Lexin 500 Cefalexin monohydrate 500mg Cefalexin VN-12014-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/10/2012

3221 Lexinmingo 250 Cefalexin 250mg VN-2331-06 Hộp 10  vỉ 10 Viên hộp 48,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/7/2008

3222

Lexomil (®ãng gãi: 

Cenexi SAS/DD/c: 52 rue 

Marcel et Jacques 

Gaucher 94120-

Fonternay sous-Bois, Fran

Bromazepam 6mg VN-7668-09 lọ nhùa 30 Viên Hộp 86,000 Cenexi SAS
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/4/2010

3223 Lexvotene-S Solution Levocetirizine hydrochloride 0,5mg/ml VN-12206-11 Hộp 30 gói x 10ml Hộp 180,094 Kolmar Korea Công ty CP Armepharco 28/11/2011

3224 LG Ceftriaxone Injection Ceftriaxone 1g VN-8627-04 Hộp 10 lọ Lọ 16,500 LG Life Sciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

3225 Libracefactam 1,5g
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
1,5g VN-6025-08 Hộp 1 lọ bét lọ 130,000 Laboratorio Libra S.A.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
27/1/2011

3226 Libracefactam 2g Cefoperazone; Sulbactam 1g/1g VN-4852-07 Hộp 1 lọ Ống 131,000 Laboratorio Libra S.A
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/9/2012

3227 Libracefactam 2g Cefoperazone; Sulbactam 1g/1g VN-4852-07 Hộp 1 lọ lọ 140,020 Laboratorio Libra S.A
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/2/2011

3228 Libracefactam 2g Cefoperazone; Sulbactam 1g/1g VN-4852-07 Hộp 1 lọ Lọ 132,903 Laboratorio Libra S.A
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/11/2010

3229 Libracefactam 2g Cefoperazone; Sulbactam 1g/1g VN-4852-07 Hộp 1 lọ lọ 130,000 Laboratorio Libra S.A
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/6/2010

3230 Librax
Chlordiazepoxide; 

Clidinium bromide

Mỗi viên chứa: 

Chlordiazepoxide 

5mg; Clidinium bro

VN-10691-10
Hộp 1 lọ 100 viên, 

500 viên
Viên 2,620

United Biomedical, Inc., 

Asia
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/5/2012

3231 Lifanaf 50mg Sildenafil 50mg VN-9269-09 Hộp 2 vỉ x 1 viên Viên 91,000
Laboratorio Franco 

Colombiano Lafrancol S.A
Công ty CP Armepharco 21/2/2012

3232 Lifecef 100 DT Cefixime 100mg VN-6010-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 24,368 M/S Associated Biotech
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
12/12/2008

3233 Lifecef 200 DT Cefixime 200mg VN-6011-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 42,751 M/S Associated Biotech
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
12/12/2008

3234 Lifenac Diclofenac natri 75mg/ ống VN-7075-08 Hộp 10 ống 3ml Ống 1,500
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3235 Lifevit Các vitamin và khoáng chất . VN-5313-08 Hộp 2 vỉ x 15 viên Vỉ 630
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012



3236 Lifevit Các vitamin và khoáng chất . VN-5313-08 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 800
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/9/2011

3237 Lifevit C¸c vitamin vµ kho¸ng chÊt . VN-5313-08 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 488
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3238 Lifevit C¸c vitamin vµ kho¸ng chÊt . VN-5313-08 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 698
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/9/2009

3239 Lignospan Standard
Lidocain HCl, Adrenalin 

tartrat
36mg; 18,13mcg VN-16049-12

Hộp 5 vỉ x 10 ống 

1,8ml
Ống 8,600 Septodont

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
28/2/2013

3240 Likacin Amikacin sulfat Amikacin 250mg/2ml VN-5470-10 Hộp 50 lọ 2ml Lọ 50,852

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/11/2011

3241 Lilonton Piracetam 1000mg/5ml VN-1037-06 Hộp 5  ống x 10ml ống 6,500
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3242 Limerine Cap. Difemerine Hydrochloride 2,5mg VN-2548-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 488
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

3243 Limper 1 Glimepiride 1mg VN-9597-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,756
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/12/2012

3244 Limpet-2 Glimepiride 2mg VN-11890-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Drug International Limited Công ty CP DP Năm Tốt 12/3/2013

3245 Limzer Omeprazol; Domperidon . VN-0933-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,500
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3246 Lincar B Lincomycin Hydrochloride Lincomycin 500mg VN-12635-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

3247 Lincincef Lamivudine 100mg VN-6285-08 Hộp 2 vỉ x 10Viên viên 2,878
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3248 Lincolife Lincomycin HCl 500mg Lincomycin VN-11223-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

3249 Lincolife Lincomycin HCl 300mg/2ml VN-9003-09 Hộp 10 ống 2ml Lọ 5,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011

3250 Lincomycin Lincomycin 500mg VN-10133-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 790
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3251 Lincomycin 500mg Lincomycin Hydrochloride 500mg Lincomycin VN-8328-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,100 Windlas Biotech Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

3252 Lincomycin Hydrochloride Lincomycin 600mg/2ml VN-10405-05 Hộp 10  ống x 2ml 1,840

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/7/2009

3253
Lincomycin 

Hydrochloride capsules
Lincomycin Hydrochloride 500mg Lincomycin VN-1339-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 928

Jiangsu Pengyao 

Pharmaceuticals INC., 

China

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/12/2009

3254 Lincopi Inj Lincomycin HCl
Lincomycin 600mg/ 

2ml
VN-8532-09 Hộp 10  ống 2ml ống 14,625

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3255 Linmycine Lincomycin 300mg/ml VN-0024-06 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 3,860
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3256

Lipanthyl Supra NT 

145mg (đóng gói và xuất 

xưởng: Recipharm 

Fontaine - France)

Fenofibrate 145mg VN-13224-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,561
Fournier Laboratoires 

Ireland Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/2012

3257 Lipeact 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-11407-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,050 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 8/1/2013

3258 Lipicard Fenofibrate 200mg VN-3310-07 Hộp 4  vỉ x 7 Viên 104,762 USV Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

3259
Lipidem nhũ dịch tiêm 

truyền

Triglycerids mạch trung 

bình, dầu đậu tương tinh 

chế, Omega-3-acid 

triglycerides

19709/QLD-KD 

ngày 19/12/2
chai 250ml Chai 265,000 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/1/2013

3260
Lipidem nhũ dịch tiêm 

truyền

Triglycerids mạch trung 

bình, dầu đậu tương tinh 

chế, Omega-3-acid 

triglycerides

19709/QLD-KD 

ngày 19/12/2
chai 250ml Chai 265,000 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/1/2013

3261 Lipidex-10 Artovastatin calcium 10mg VN-8451-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viến 1,153 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

3262 Lipidex-20 Atovastatin calcium 20mg VN-8452-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,596 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

3263 Lipidown - 10 Tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-2244-06  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,733
Stedman Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

3264 Lipidown - 20 Tablets Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-2245-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 7,200
Stedman Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/1/2011 16432/QLD-GT 13/10/2017



3265 Lipidown - 20 Tablets Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-2245-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 30,873
Stedman Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/8/2009

3266 Lipiodol Ultra Fluide

Ethyl Ester cña acid bÐo 

®· iod ho¸ trong h¹t dÇu 

Thuốc phiÖn

Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50  ống 10ml ống 468,226 Guerbet
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

3267 Lipiroz - 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-7980-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,762 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

3268 Lipiroz - 5 Rosuvastatin calcium 5mg Rosuvastatin VN-7981-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,223 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

3269

Lipitor (®ãng gãi t¹i 

Godecke GmbH - 

Germany)

Atorvastatin 40mg VN-10295-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 373,800
Pfizer Ireland 

Pharmaceuticals

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
31/7/2009

3270 Lipivan
Soya bean oil; Medium 

Chain Triglycerides
. VN-2939-07

Hộp 1 chai thñy tinh 

500ml
chai 115,523 Claris Lifesciences Limited

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2011

3271 Lipivan
Soya bean oil; Medium 

Chain Triglycerides
. VN-2939-07

Hộp 1 chai thñy tinh 

500ml
CHAI 96,000 Claris Lifesciences Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

3272

Liplatin 100 (®ãng gãi: 

Laboratorio Libra S.A., 

Uruguay)

Oxaliplatin 100mg VN-6022-08 Hộp 1 lọ 6,184,540 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010 2715/QLD-GT 10/03/2017

3273

Liplatin 50 (®ãng gãi: 

Laboratorio Libra S.A., 

Uruguay)

Oxaliplatin 50mg VN-6023-08 Hộp 1 lọ hộp 2,513,912 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010 2712/QLD-GT 10/03/2017

3274

Liplatin 50 (®ãng gãi: 

Laboratorio Libra S.A., 

Uruguay)

Oxaliplatin 50mg VN-6023-08 Hộp 1 lọ 3,260,939 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010 2715/QLD-GT 10/03/2017

3275 Lipo-dox Liposomal doxobrucin HCl 2mg/ml VN-5329-08 Lọ 10ml Lọ 7,178,000 TTY Biopharm Co., Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/8/2012

3276 Liposic eye gel Carbomer 0,2%w/w VN-3043-07 Hộp 1 tuýp 10g tube 70,455
Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

3277 Lipovenoes 20% Soyabean oil 0.20 VN-5553-08
Thïng chøa chai 

100ml; 250ml; 500ml
Chai 90,000

Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
24/1/2008

3278 Liptin-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-8631-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,299 Replica Remedies Công ty CP Armepharco 10/8/2012

3279

Liraton-S Soft capsule 

(NSX2: Su heung capsule 

Co., Ltd., Korea)

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-6629-08 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 1,800 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

3280

Liraton-S Soft capsule 

(NSX2: Su heung capsule 

Co., Ltd., Korea)

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-6629-08 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 1,800 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

3281 Lirnac Perindopril tert Butylamin 4mg VN-10523-10 Hộp 3 vỉ x 10Viên VIÊN 3,500 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/1/2011

3282 Lironem Meropenem Trihydrate 0,5g Meropenem VN-13245-11 Hộp 1 lọ Lọ 390,000
Shenzhen Haibin 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/5/2012

3283 Lironem Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-13246-11 Hộp 1 lọ Lọ 600,000
Shenzhen Haibin 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/4/2012

3284 Lisoflox Levofloxacin 5mg/ml VN-7587-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 200,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
1/12/2011

3285 Lisonorm
Amlodipine besilate, 

Lisinopril dihydrate

5mg Amlodipine; 

10mg Lisinopril
VN-13128-11 Hộp 30 viên Viên 7,035 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

3286 Lisopress Lisinopril dihydrate 5mg Lisinopril VN-15902-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,920 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

3287 Listril 5 Lisinopril 5mg VN-2054-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 191,212
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

3288 Litofil
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-6311-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300

Cellart Pharm. Korea Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

3289 Liveko
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-13107-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
9/4/2013

3290 Liveko
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-13107-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/3/2012

3291 Liverence softcapsule

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Nicotin acid amid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-5228-08 Hộp 12  vỉ x 5 Viên hộp 109,931 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
13/9/2010

3292 Liverese Soft Capsule Arginine Tidiacicate 200mg/ viên VN-9261-09 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,300
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012



3293 Liverpul

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca 

Pantothenate

. VN-3206-07 Hộp 5  vỉ x 10Viên vien 31,286
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3294 Liverpul

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca 

Pantothenate

. VN-3206-07 Hộp 5  vỉ x 10Viên hộp 41,842
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/11/2008

3295 Liversafe

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca 

Pantothenate

. VN-3207-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 700
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

3296 Livforce L-ornithin L-aspartate 150mg VN-5257-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,600
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
15/5/2007

3297 Livobifido Cao Cardus marianus 200mg VN-10947-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,390 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/12/2012

3298 Livolin-H Phosphatidylcholine 300mg VN-9303-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HỘP 1,980 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/12/2009

3299 Livolin-H Lecithin 300mg VN-8487-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,800 Medicap Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3300 Lizavitone

C¸c Vitamin B1; B2; B6; 

PP; Dexpanthenol; Lysine; 

Cholin

. VN-0301-06 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 21,082 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
20/11/2009

3301 Lizolid Linezolid 600mg VN-8616-04 Hộp 5  vỉ x 4 Viên Viên 37,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3302 Lobiotal C¸c vitamin vµ kho¸ng chÊt . VN-5999-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên Viên 4,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

3303 Locatop cream Desonide 0,1% VN-7720-03 Hộp 1 tuýp 30 g tube 49,570
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

3304 Loclog Talniflumate 370mg VN-7146-08  Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 128,398
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

3305 Lodoz 2,5mg/6,25mg
Bisoprolol hemifumarate, 

hydrochlorothiazide
2,5mg;6,25mg VN-9305-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 3,617 Merck Sante s.a.s

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

3306 Lodoz 5mg/6,25mg
Bisoprolol hemifumarate, 

hydrochlorothiazide
5mg;6,25mg VN-9306-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 4,197 Merck Sante s.a.s

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

3307 Lomac 20 Omeprazol 20mg VN-9612-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Lọ 14 viên
Viên 2,100 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

3308 Lomazole Inj. Natri Omeprazole 40mg Omeprazole VN-4543-07
Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 50,500

Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

3309 Lomexin 200 Fenticonazole nitrate 200mg VN-7190-08 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 18,300 Cardinal Health

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2012

3310 Loperaglobe Loperamide HCl 2mg/viên VN-5269-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 124
Globela Pharma PVT., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/12/2012

3311 Loperaglobe Loperamide HCl 2mg/viên VN-5269-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 190
Globela Pharma PVT., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

3312 Loperamark 2 Loperamide hydrochloride 2mg VN-11173-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 143 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011

3313 Loperamide Loperamide 2mg VN-0152-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 130
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

3314 Loperamide Loperamide 2mg VN-9454-05
Hộp lín 10 Hộp nhá X 

1  vỉ x 10 Viên
viên 119

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3315 Loperamide Loperamide 2mg VN-0152-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 6,885
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

3316 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-3800-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 170 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/9/2012

3317
Loperamide Capsules BP 

2mg
Loperamide HCl 2.0mg VN-13499-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3318 Loperamide Hydrochloride Loperamide 2mg VN-0026-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 8,461
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3319

Loperamide 

Hydrochloride Capsules 

USP 2mg

Loperamide HCl 2mg/Viên VN-5562-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 160
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

3320 Lopid Gemfibrozil 600mg VN-10293-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 5,705 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

3321 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-10292-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,108 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

3323 Loramark Loratadine 10mg VN-11174-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên 275 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011



3324 Loratadin 1mg/ml Loratadine 1mg/ml VN-4664-07 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 17,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

3325 Loratadin 1mg/ml Loratadine 1mg/ml VN-4664-07 Hộp 1 lọ 60ml Hộp 17,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

3326 Loratadine Tablet 10mg Loratadine 10mg VN-11419-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,270
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

3327 Loratadine Tablet 10mg Loratadine 10mg VN-9771-05 Hộp 100 Viên Hộp 127,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

3328 Loratadine tablets 10mg Loratadine 10mg VN-4441-07 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 284
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3329 Loratin 10 Loratadine 10mg VN-5726-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

3330 Lorfast Loratadine 10mg VN-6079-08
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Viên 800

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/11/2012

3331 Lorinden C ointment
Fluomethasone pivalate; 

Clioquinol
3mg; 450mg VN-9812-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 44,407

Pharmaceutical Works 

Jelfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2011

3332 Lorinden C ointment
Fluomethasone pivalate; 

Clioquinol
3mg; 450mg VN-9812-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 44,407

Pharmaceutical Works 

Jelfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2011

3333 Lormeg Loratadine 10mg VN-3357-07
Hộp lín 10 Hộp nhá x 

1  vỉ 10 Viên
VIÊN 1,500 Alembic Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

3334 Lornoxi-4 lornoxicam 4MG VN1-537-11 ko 11,385 ko
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/3/2012

3335 Lorusa Fluconazole 150mg VN-2466-06 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 9,500
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 9/6/2010

3336 Lorvas Indapamide 2,5mg VN-5795-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 137,673
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

3337 Lorvas Indapamide 2,5mg VN-5795-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,292
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

3338 Lorytec 10 Loratadine 10mg VN-15187-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,116 Aegis Ltd. Công ty CP Armepharco 22/3/2013

3339 losacar-H
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
. VN-2915-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 14,700 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

3340 Losamark 25 Losartan potassium 25mg VN-11175-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,890 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/9/2012

3341 Losamark 50 Losartan potassium 50mg VN-11176-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,780 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/9/2012

3342 Losap 50 Losartan Postassium 50mg VN-7607-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 915
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

3343 Losartan-Teva 25mg Losartan potassium 25mg VN-12944-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 14 viên
Viên 3,500

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/11/2011

3344 Losartan-Teva 50mg Losartan potassium 50mg VN-12945-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 14 viên
Viên 6,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/11/2011

3345 Losartas- 25 Losartan Kali 25mg/ viên VN-11113-10
Hộp 4 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 4,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/2013

3346 Losartas- 50 Losartan Kali 50mg/ viên VN-11114-10
Hộp 4 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 5,500 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/10/2012

3347 Losartas- HT
Losartan Kali, 

Hydrochlorthiazide

Mỗi viên chứa 

Losartan Kali 50mg; 

Hydrochlorthia-z

VN-7708-09
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 1,080 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2012

3348 Losartas- HT
Losartan Kali, 

Hydrochlorthiazide

Mỗi viên chứa 

Losartan Kali 50mg; 

Hydrochlorthia-z

VN-7708-09
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 1,080 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/2/2012

3349 Losartas-50 Losartan 50mg VN-9621-05 Hộp 4  vỉ x 10 Viên viên 935 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3350 Losatrust-25 Losartan potassium 25mg VN-6594-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên ĐỒNG 39,000
Centaur Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
28/5/2010

3351 Losium Losartan 50mg VN-9527-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/8/2011

3352 Losium 50 Losartan Kali 50mg VN-13089-11
Hộp to chứa 2 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 14 viên
Viên 2,400

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/10/2012

3353 Lotemp Paracetamol 150 mg/ml VN-8273-04 Hộp 1 lọ 15 ml chai 14,137
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

3354 Lotemp drops Paracetamol 150mg/ml VN-8869-09
Hộp 1 lọ 15ml +  ống 

®Õm giät
TUB 10,800 Raptakos, Brett & Co., Ltd

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

3355 Lotemp suspension Paracetamol 250mg/5ml VN-5603-10 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 22,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

3356 Lovacol Lovastatin 20mg VN-2549-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 128,656 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/10/2008

3357 Lovemore 10 Tadalafil 10mg 204/QĐ/QLD hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 23,500 ko xđ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 25/5/2012

3358 Lovenox Enoxaparin 60mg/0,6ml VN-9266-05 Hộp 2 b¬m tiªm 0,6ml hộp 226,328
Aventis Pharma 

Specialities

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/8/2009



3359 Lovenox Enoxaparin 40mg/0,4ml VN-9565-05 Hộp 2 b¬m tiªm 0,4ml hộp 157,057
Aventis Pharma 

Specialities

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/8/2009

3360 Lovenox Enoxaparin 20mg/0,2ml VN-9264-05
Hộp 2 b¬m tiªm ®ãng 

s½n 0,2ml
hộp 98,355

Aventis Pharma 

Specialities

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/8/2009

3361 Lovynor  Levonorgestrel 0,75mg VN1-169-09 Hộp 1 vỉ x 2Viên 7,449 Unicure Remedies Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

3362 Lowdep Citalopram hydrobromide 20mg Citalopram VN-7571-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 850 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

3363 Lowlip-40 Telmisartan 40mg VN-6741-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,438
Micro Labs Limited, Unit-

III

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3364 Lowlip-H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg/12,5g VN-8243-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700

Micro Labs Limited, Unit-

III

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

3365 Lowlip-H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg/12,5g VN-8243-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 7,000

Micro Labs Limited, Unit-

III

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/6/2011

3366 LOXEN 4544/QLD-KD HỘP 5 ỐNG Ống 135,726 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/3/2012

3367 Loxocam Meloxicam 15mg/2ml VN-1241-06 Hộp 5  ống x 2ml ống 4,277
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

3368 Loxorox Loxoprofen sodium 60mg Loxoprofen VN-2121-06  Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 2,327
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

3369 Lubidol 500
Glucosamine sulfate natri 

clorid
500mg Glucosamin VN-7970-09

Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 1,130 Systa Labs.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

3370 Lubrijoint tablets
Glucosamin sulfate 

posstasium chlorid

296mg Glucosamine 

base
VN-14133-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,736

Wallace Pharmaceuticals 

Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

3371 Lubrijoint tablets
Glucosamin sulfate 

posstasium chlorid
500mg VN-2247-06

Chai nhùa chøa 60 

Viên
viên 2,400

Wallace Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

3372 Lucass Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-5484-08 Hộp 10gói Gói 6,200
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

3373 Lucass Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-5484-08 Hộp 10gói Gói 6,488
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/9/2011

3374 Lucass 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-5074-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 62,244
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

3375 Lucass 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-5075-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 102,443
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

3376 Lucentis Ranibizumab 2,3mg/0,23ml ko
Hộp 1 lọ + 1 bộ kim 

tiêm
Lọ 26,250,046 NULL

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/8/2011

3377 Lucilucia 250 injection Meclofenoxate HCl 0,25g VN-11483-10 Hộp 10 lọ Lọ 65,835
Shanxi Powerdone 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược và thiết bị y 

tế Hà Tây
26/6/2012

3378 Ludox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15878-12
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 11,685 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/5/2013

3379 Ludox 50 Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-15401-12 Hộp 1 chai 30ml Chai 60,000 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/12/2012

3380 Luotai Panax notoginseng saponins 200mg VN-5630-08

Hộp to chøa 6 Hộp 

nhá x 1 lọ bét + 1  ống 

dung m«i pha tiªm

lọ 110,000
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
30/6/2008

3381 Lutenyl Nomegestrol acetate 5mg VN-4513-07
Hộp 1  vỉ PVC/PVDC-

Alu x 10 Viên
Viên 7,570 Laboratoire Theramex

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

3382 Luverican Polyvinyl Alcohol 14mg/ml VN-9929-05 Hộp 1 lọ 10ml viên 15,843 Binex Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3383 Luveris Lutropin alfa 75IU/èng VN-7655-03
Hộp 1 lọ Thuốc bét + 

1 lọ dung m«i 1 ml
lọ 1,320,270 Laboratoires Serono S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

3384 Lydroxyl 500 Cefadroxil 500mg VN-10229-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 980 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3385 Lykalynacef Cefuroxime 750mg VN-8552-04 Hộp 1 lọ Hộp 10,947 Lyka Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/8/2010

3386
Lykapanzol Injection 

40mg

Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12161-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Hộp 60,364 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

3387 Lykarbid Roxythromycin 150mg VN-0923-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 57,295 Lyka Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/8/2008

3388 Lymezol 40mg Omeprazole natri 40mg Omeprazole VN-12162-11 Hộp 1 lọ Lọ 37,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/2/2013

3389 Lymezol 40mg Omeprazole natri 40mg Omeprazole VN-12162-11 Hộp 1 lọ Lọ 52,229 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/2012

3390 Lynozine Tab. Lysozyme Chloride 90mg/ viên VN-7991-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

3391 Lyrab 20mg Rabeprazole 20mg 1261/QLD-KD Lọ 141,000 NULL Công ty cổ phần DP Eco 16/3/2012



3392 Lysicalfer

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxit, Zinc 

sulfate, Vitamin D3, L-

Lysine HCl

. VN-5907-08 Hộp 1lọ 120ml Lọ 30,000
Twighligt Litaka 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/8/2012

3393 Lysopaine
Cetylpyridinium Chloride, 

Lysozyme hydrochloride
. VN-1615-06 Hộp 1 tuýp 24 Viên HộP 36,500

Boehringer Ingelheim 

France

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
7/7/2008

3394 Lyssavac N Vắc xin phòng bệnh dại QLVX-0147-08

lọ vắc xin đông khô 

cho 1 liều+ dung môi 

1ml

Lọ 155,000 INDIA
Công ty CP Văcxin và sinh phẩm 

Nam Hưng Việt
15/5/2013

3395 Lyzyso Tab. Lysozyme chloride 90mg VN-11367-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 894 KMS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013

3396 Lyzyso Tab. Lysozyme chloride 90mg VN-11367-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,351 KMS Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/8/2012

3397 Lyzyso Tab. Lysozyme chloride 90mg VN-11367-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,365 KMS Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 21/5/2011

3398 L-Zym Lysozym 90 mg VN-7461-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,785 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/6/2010

3399 L-Zym Lysozym 90 mg VN-7461-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 146,418 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/7/2009

3400 Mabin tablet Trimebutine maleate 100mg VN-4470-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 779 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3401 Mabthera Rituximab 10mg/ml VN-5536-08 Hộp 2 lọ x 10ml viên 7,970,813 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/3/2011

3402 Macalol soft capsule
1alpha 25 Dihydroxy 

cholecalciferol
0,25mcg VN-2487-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,500

Fisherman Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2008

3403 Macdin 600 Linezolid 600mg VN-7250-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 28,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3404 Macfec 7.5 Meloxicam 7,5mg VN-0485-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 262

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

3405 Maclevo Levofloxacin 500mg VN-0486-06 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 10,800
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3406 Maclevo 500 Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-13771-11 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 10,600
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/1/2012

3407 Macmiror Nifuratel 250mg VN-9713-05 Hộp 7  vỉ x 2 Viên viên 8,600 Monsanto Italian S.p.A
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
16/6/2010

3408 Macmiror Nifuratel 250mg VN-9713-05 Hộp 7  vỉ x 2 Viên HỘP 130,000 Monsanto Italian S.p.A
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
20/8/2008

3409 Macolme 20 Olmesartan medoxomil 20mg VN-5648-08 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 7,857
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3410 Macrebid Cefixime trihydrate 100mg/5ml VN-5299-08
Hộp 1 lọ bột pha 50ml 

hỗn dịch uống
Lọ 34,800

Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/7/2012

3411 Macrebid Cefixime trihydrate 100mg/5ml VN-5299-08
Hộp 1 lọ bét pha 50ml 

hçn dÞch u ống
lọ 21,980

Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3412
Macrocef Powder for 

Oral Suspension
Cefixime

Mỗi 5ml hỗn dịch 

chứa cefixime 100mg
VN-8708-09 Hộp 1 chai 50ml Hộp 28,350

General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/9/2011

3413 Mactadom 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-11520-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,300
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/10/2012

3414 Mactadom DT 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14099-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,630
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/9/2012

3415 Mactaxim 100 DT Cefixime 100mg VN-11521-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/1/2013

3416 Mactaxim 200 Cefixime 200mg Cefixime VN-11522-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/9/2012

3417 Maczith-250 Azithromycin 250mg VN-7083-08 Hộp 2 vỉ x 3 viên Hộp 63,598
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty CP Armepharco 29/9/2011

3418 Magipi tablet
Magne lactate; Pyridoxin 

HCl
. VN-1757-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên VIÊN 840

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/5/2011

3419 Magipi tablet
Magne lactate; Pyridoxin 

HCl
. VN-1757-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 22,800

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3420

Magna (Đóng gói, xuất 

xưởng : A. Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l. Via 

Rosolino P

Glimepiride 3mg VN-10766-10
Hộp 1 vỉ x 30 viên; 

hộp 4 vỉ x 30 viên
Viên 4,187 USV Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/9/2011

3421

Magna (Đóng gói, xuất 

xưởng : A. Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l. Via 

Rosolino P

Glimepiride 2mg VN-10765-10
Hộp 1 vỉ x 30 viên; 

hộp 4 vỉ x 30 viên
Viên 3,134 USV Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/9/2011



3422 Magneren Tab.
Magnesi Lactate, 

Pyridoxine Hydrochloride

Mỗi viên chứa 

Magnesi Lactate 

470mg, Pyridoxine Hy

VN-7996-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900
Korea Core Pharma Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3423 Magnesium 250mg + B6

Pyridoxini HCl, Magnesi 

citrate, Magnesi oxidum 

ponderosum

. VN-2873-07
Hộp 3  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 6  vỉ x 10 Viên
viên 3,500

BÐres Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

3424
Magnesium sulphate 

Proamp
Magnesium sulphate 0.15g/ml 5042/QLD-KD hộp 50 ống Ống 6,600 pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/2012

3425 Magpyrin Tab.
Magnesium Lactate, 

Pyridoxine HCl
. VN-6256-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 1,248

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/3/2013

3426 Magpyrin Tab.
Magnesium Lactate, 

Pyridoxine HCl
. VN-6256-08 Hộp 5 vỉ x 10Viên 53,180

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

3427 Magrilan Fluoxetine 20 mg VN-7931-03 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,517 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

3428 Magycon
Magnesi trisilicat; Nhôm 

hydroxid khô; Simethicon

Mỗi viên chứa: 

Magnesi trisilicat 

250mg; Nhôm hydr

VN-10130-10 Hộp 10 vỉ x 9 viên Hộp 28,326
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP hoá dược VN 15/10/2012

3429 Malbutin Tab. 100mg Trimebutine maleate 100mg VN-3334-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 45,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

3430 Maldiv Trimebutin maleat 100mg/ Viên VN-6772-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,400 Hepaguard Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

3431 Malgas Suspension Almagate 1,5g VN-5805-08 Hộp 20  gói x 15ml gói 4,200 Huons. Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

3432 Maninil 3.5 Glibenclamide 3500mg VN-9009-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,221
Berlin Chemie (Menarini 

Group)
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3433 Maninil 3.5 Glibenclamide 3,5 mg VN-7530-03

Hộp 3  vỉ X 10 Viên; 

Hộp 3  vỉ x 20 Viên; 

chai 120 Viên

viên 1,221 Berlin Chemie AG Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3434 Maninil 3.5 Glibenclamide 3,5 mg VN-7530-03

Hộp 3  vỉ X 10 Viên; 

Hộp 3  vỉ x 20 Viên; 

chai 120 Viên

HộP 60,456 Berlin Chemie AG
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
29/4/2008

3435 Mannitol Injection Sintong D-Mannitol 20g/100ml VN-5120-07 1 chai thủy tinh 300ml Chai 32,600 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/10/2012

3436 Manpos L-Arginin, L-Aspartate 21,17g/100ml VN-6258-08 Hộp 20 ống x 5ml Ống 18,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/9/2012

3437 Maorix Chlorphenesin Carbamate 125mg VN-6611-02 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 37,603 Sinil Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/2/2009

3439 Marcain Bupivacaine Hydrochloride 0,5% VN-15208-12
Hộp 5 ống nhựa 

Polyamp Duofit 20ml
Ống 49,020 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/11/2012

3440 Marcaine Spinal
Bupivacaine hydrochloride 

monohydrate

5mg/ml Bupivacaine 

hydrochloride
VN-10737-10 Hộp 5 ống x 4ml Ống 38,580 Cenexi SAS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/2012

3441 Marcaine Spinal Heavy
Bupivacaine hydrochloride 

monohydrate

5mg/ml Bupivacaine 

hydrochloride
VN-10738-10 Hộp 5 ống x 4ml Ống 47,341 Cenexi Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/12/2011

3442 Marianus Tablet Cao Cardus marianus 100mg VN-2068-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 41,554 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

3443 Marianus Tablet Cao Cardus marianus 100mg VN-2068-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 651 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3444 Marina Dầu cá 500mg VN-3242-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Vỉ 2,066 Strides Arcolab Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/2012

3445 Marixime-120 Etoricoxib 120mg VN-12104-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Hộp 52,887
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/3/2012

3446 Markime 50 DS Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-5503-10 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 65,000 Marksans Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/2012

3447 Markoxib 200 Celecoxib 200mg VN-10387-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 900 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
4/3/2013

3448 Marksanscef S
Ceftriaxone Sodium; 

Sulbactam sodium

1g Ceftriaxone, 

500mg Sulbactam
VN-12565-11

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 32,000 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
31/8/2012

3449 Marksanscef S
Ceftriaxone Sodium; 

Sulbactam sodium

1g Ceftriaxone, 

500mg Sulbactam
VN-12565-11

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 55,600 Marksans Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
20/4/2012

3450 Martoco-10 Isotretinoin 10mg VN-6462-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

3452 Martoco-20 Isotretinoin 20mg VN-6463-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 259,350
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/3/2010

3453 Massime-100 Cefixime 100mg VN-3245-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 2,600 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

3454 Massime-200 Cefixime 200mg VN-3246-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 4,500 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

3455
Maxazith 20ml 

Suspension
Azithromycin 200mg/5ml VN-5208-10

Hộp 1 lọ để pha 20ml 

hỗn dịch
Lọ 30,000

Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

3456
Maxazith 20ml 

Suspension
Azithromycin 200mg/5ml VN-5208-10

Hộp 1 lọ ®Ó pha 

20ml hçn dÞch
HỘP 20,342

Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010



3457 Maxcino Baclofen 10mg VN-14524-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Polipharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 3/10/2012

3458 Max-Fexim 200mg
Cefixime trihydrate tương 

đương Cefixime 200mg
200mg VN-9867-10

Hộp 10 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 2,890

Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/11/2012

3459 Max-Fexim 200mg
Cefixime trihydrate tương 

đương Cefixime 200mg
200mg VN-9867-10

Hộp 10 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 2,486

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

3460 Maxidex Dexamethasone 0,1% VN-8728-04 Hộp 1 chai 5ml Lọ 26,001 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

3461 Maxigra 50mg Sildenafil citrate 50mg Sildenafil VN-10468-10
Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ 

x 1viên
Viên 94,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/3/2012

3462 Maxipime Cefepime 1g VN-6945-08 Hộp 1 lọ bét lọ 250,530
Bristol Myers Squibb 

S.p.A

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
4/6/2008

3463 Maxiplex syrup 100ml
C¸c Vitamin B1; B2; B5; 

B6; B12, PP
 VN-3361-07 Hộp 1 lọ 100ml HộP 1,000

M/S. Ambalal Sarabhai 

Enterprises Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3464 Maxitrol
Dexamethasone; 

Neomycin; Polymycin B
VN-9897-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 36,600 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/5/2009

3465 Maxocef-100 Cefixime 100mg VN-1454-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 19,444 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
23/7/2010

3466 Maxocef-100 Cefixime 100mg VN-1454-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 1,630 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

3467 Maxocef-200 Cefixime 200mg VN-1455-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 37,121 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
23/7/2010

3468 Maxophin Methocarbamol 750mg VN-12585-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/10/2011

3469 Max-Rifa 150 Rifampicin 150mg VN-2097-06 Hộp 10  vỉ x10 Viên HộP 790
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3470 Max-Rifa 300 Rifampicin 300mg VN-2098-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 498
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

3471 Maxtecine Epirubicin Hydrochloride 2mg/ml VN1-656-12 hộp 1 lọ 25ml Viên 819,087 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/10/2012

3472 Maxtecine Epirubicin Hydrochloride 2mg/ml VN1-657-12 hộp 1 lọ 5ml Viên 273,029 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/10/2012

3473 Maxtral Risedronate sodium 35mg VN-6507-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 51,000 Baliarda S.A
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

3474 M-Cam 7.5mg Meloxicam 7,5mg VN-4655-07 Hộp 20  vỉ x 10 Viên Hộp 277,773 Unichem Laboratories Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3475 Meacef Cefradine 1g VN-3469-07
Hộp 1lọ + 1ống nước 

cất 5ml
Hộp 10,800

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

3476 Mebines  

Neomycin sulfat 

35000IU, Nystatin 

100000IU, Polymy

VN-11095-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 6,050 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/11/2012

3477 Mebines  

Neomycin sulfat 

35000IU, Nystatin 

100000IU, Polymy

VN-11095-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 6,050 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/11/2012

3478 Mebsyn Mebeverine HCl 135mg VN-12666-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

3479 Meburatin tablet 150mg Trimebutine maleate 150mg VN-5588-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,421 Nexpharm Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

3480 Mecitil Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-7207-08 Hộp 10 vỉ x 10 Viên Hộp 51,870
Samnam Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

3481 Meclon Clotrimazol, Metronidazol . VN-3144-07 Hộp 2  vỉ x 5 Viên 163,402 Farmigea S.P.A
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/5/2009

3483 Mecomed Tablet 500mcg Mecobalamin 500mcg VN-7648-09  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,779
M/S Global 

Pharmaceutical

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3484 Mecotran Cap Mecobalamin 500mcg VN-9624-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
31/7/2013

3485 Mecyton tablets 25mg Captopril 25mg VN-2270-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 38,840

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

3486 Medamarin Lansoprazole 30mg VN-8226-04 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,090 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3487 Medamben Cefadroxil 250mg/5ml VN-8485-04 Hộp 1 chai 60ml Chai 54,150 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3488 Medaxetine Cefuroxim natri 1,5g Cefuroxime VN-8237-09 Hộp 1 lọ hộp 98,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
20/4/2010

3489 Medaxetine Cefuroxime 750mg VN-9659-05 Hộp 1 lọ, 10 lọ Hộp 487,578 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010



3490 Medaxetine Cefuroxim 1,5g VN-8486-04 Hộp 1 lọ Lọ 98,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/4/2009

3491 Medaxetine Cefuroxime 750mg VN-9659-05 Hộp 1 lọ, 10 lọ lọ 37,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

3492 Medaxone Ceftriaxone natri Ceftriaxone1g VN-7741-09
Hộp 1 lọ x 1g; Hộp 10 

lọ x 1g
lọ 65,500 Medochemie Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

3493 Medaxone Ceftriaxone natri Ceftriaxone1g VN-7741-09
Hộp 1 lọ x 1g; Hộp 10 

lọ x 1g
hộp 631,633 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/9/2010

3494 Medaxone Ceftriaxone 1 g VN-7816-03 Hộp 10 lọ hộp 350,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

3495 Medcardil 10 Tablets Enalapril maleate 10mg VN-14254-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 750
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/11/2012

3496 Medcardil 5 tablets Enalapril maleate 5mg VN-15971-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 400
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

3497 Medex Cefpodoxime 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12947-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Medex Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

3498 Medex Cefpodoxime 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12947-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,459 Medex Laboratories
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
24/10/2012

3499 Medex Cefpodoxime 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12948-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Medex Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/12/2012

3500 Medex Cefpodoxime 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12948-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,201 Medex Laboratories
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
24/10/2012

3501 Medexa Methylprednisolone 16mg VN-5595-10 Hộp 5  vỉ x 6 Viên vien 3,268 PT. Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
6/7/2009

3502 Medexa Methylprednisolone 4mg VN-5596-10  Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 945 PT. Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
6/7/2009

3503 Mediator Benfluorex hydrochloride 150mg VN-4519-07 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 1,914
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/9/2009

3504 Medica Loxoprofen tablet Loxoprofen sodium 60mg Loxoprofen VN-7652-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,555 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

3505 Medica Loxoprofen tablet Loxoprofen sodium 60mg Loxoprofen VN-7652-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,923 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3506 Medica Loxoprofen tablet Loxoprofen sodium 60mg Loxoprofen VN-7652-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,750 Medica Korea Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/12/2011

3507
Medica Netilmicin 

injection 100mg
Netilmicin sulfate 100mg Netilmicin/2ml VN-5507-08 Hộp 10 ống x 2ml Ống 42,300 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3508
Medicaine 2% with 

Epinephrine 1/100.000
Mepivacaine HCL 1.8ml 6748/QLD-KD hộp 1 ống Ống 5,260 Tunisia Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 5/10/2012

3509 Medicaine 3% Mepivacaine 1.8ml 10000/QLD-KD hộp 1 ống Ống 5,725 Tunisia Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 13/9/2012

3510 Medicef Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-13932-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,050 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/12/2011

3511 Medicoff

Dextromethorphan 

hydrobromid; Pseudo 

ephedrine Hydrochloride; 

Guaifenesin

. VN-0932-06
Hộp 1  vỉ, 3  vỉ x 10 

Viên
viên 2,000 Medicap Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3512
Medicrafts Natural 

Vitamin E 100
D-alpha-tocopheryl acetat 100 IU VN-7425-03 Chai 100 Viên viên 420 Medicap Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3513
Medicrafts Natural 

vitamin E 400
D-alpha-tocopheryl acetate 400IU VN-7266-08 Lọ 30 viên Viên 2,333 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH Mega Lifesciences 

Việt Nam
6/2/2013

3514
Medicrafts Natural 

vitamin E 400
D-alpha-tocopheryl acetate 400IU VN-7266-08 Lọ 30 viên Viên 2,333 Mega Lifesciences Ltd. Công ty CP Armepharco 14/12/2012

3515
Medicrafts Natural 

vitamin E 400
D-alpha-tocopheryl acetat 400 IU VN-7578-03 Chai 30 Viên viên 1,867 Medicap Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3516 Medifase Các Vitamin và khoáng chất VN-8965-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,200 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Traphaco 27/11/2012

3518 Medilide Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-4529-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/11/2012

3519 Medilide Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-4529-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 250
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2011

3520 Medipraz 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6218-08
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 1,900

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3521 Meditrol Calcitriol 0,25 mcg VN-7684-03 Hộp  6  vỉ x 5 Viên VIÊN 2,700 Medicap Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3522 Medlicef-L 100
Cefixime; Lactic acid 

bacillus
. VN-1914-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 34,000

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
21/7/2008

3523 Medlicef-L 200
Cefixime; Lactic acid 

bacillus
. VN-1915-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 40,616

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
7/11/2008

3524 Medlicef-L Dry Syrup
Cefixime; Lactic acid 

bacillus
. VN-1916-06

Hộp 1 lọ 12g + 1  ống 

níc cÊt 20ml
HỘP 15,700

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010



3525 Medlicet Cetirizine Dihydrochloride 10mg Cetirizine VN-1422-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 14,910
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

3526 Medocef 1g Cefoperazone natri 1g Cefoperazone VN-15539-12 Hộp 1 lọ; hộp 50 lọ Lọ 80,000 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/11/2012

3527 Medocetinax Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-15129-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 990 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 31/1/2013

3528 Medoclav
Amoxicillin; Acid 

Clavulanic
250mg/125mg VN-3090-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên chai 59,000 Medochemie Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/9/2008

3529 Medoclav 1g
Amoxicillin trihydrat; 

Clavulanat kali

875mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-15086-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 11,800 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/11/2012

3530 Medoclor Cefaclor 500mg VN-5015-07 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 16,300 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/4/2013

3531 Medoclor Cefaclor 125mg/5ml VN-1925-06
Hộp 1 chai để pha 

60ml
Hộp 88,200 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
16/9/2011

3532 Medoclor Cefaclor 500mg VN-5015-07 Hộp 2  vỉ x 8 Viên VIÊN 11,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

3533 Medoclor Cefaclor 500 mg VN-7418-03 Hộp 2  vỉ x 8 Viên hộp 135,136 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3534 Medofadin Famotidine 40mg VN-7822-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 15/3/2013

3535 Medoome 40 Omeprazole 40mg VN-12018-11 Hôp 1 lọ 28 viên Viên 15,300
KRKA, D.D., Novo 

mesto, Slovenia
Công ty CPDP Tenamyd 20/5/2013

3536 Medoome 40 Omeprazole 40mg VN-12018-11 Hôp 1 lọ 28 viên Viên 15,503
KRKA, D.D., Novo 

mesto, Slovenia

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
29/10/2012

3537 Medoprazole Omeprazole 20mg Omeprazole VN-12571-11
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 9,100 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/11/2012

3538 Medoprazole Omeprazole 20mg Omeprazole VN-12571-11
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 9,800 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/1/2012

3539 Medoprazole Omeprazole 20mg VN-10250-05 lọ 14 Viên; lọ 100 Viên VIÊN 6,920 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

3540 Medovir Acyclovir 800 mg VN-7170-02 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 11,040 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

3541 Medoxicam 7.5mg Meloxicam VN-5660-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/3/2013

3542 Medozopen 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-16323-13 Hộp 1 lọ Lọ 580,000 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/3/2013

3543 Medozopen 500mg

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-16324-13 Hộp 1 lọ Lọ 410,000 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/3/2013

3544 Medsim 10mg Simvastatin 10mg VN-5528-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,462 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/10/2011

3545 Medxacin
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% w/v VN-7089-08 Hộp 1 lọ nhùa 5ml Hộp 4,000 Akshaya Healthcare Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

3546 Mefegesic

Paracetamol, 

Chlorpheniramine maleate, 

phenylephrine HCl, caffeine

VN-7489-09 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 500 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 31/5/2013

3547 Mefegesic

Paracetamol, 

Chlorpheniramine maleate, 

phenylephrine HCl, caffeine

VN-7489-09 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/10/2012

3548 Mefor-850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-3257-07 Hộp 10 vỉ X 10 viên Viên 1,092 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

3549 Mefucef Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-3457-07 Hộp 2 vỉ x 6 viên Lọ 37,300
Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/10/2011

3550 Megabion

Sắt Gluconate; Manganese 

sulfate; Copper sulfate; 

Ascobic acid; Folic acid; 

Cyanocobalamin

. VN-2826-07 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 2,416 PT Emba Megafarma Công ty cổ phần Hóa Dược VN 27/2/2012

3551 Megafast
Metronidazole; Neomycin 

Sulfat; Nystatin
 VN-3474-07

Hộp 1 vỉ x 10Viên + 

m1 dông cô ®Æt
hộp 17,645

Shree Ganesh 

Pharmaceuticals

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3552 Megamox Moxifloxacin HCl 5mg Moxifloxacin VN-12026-11  Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 46,900
Elko Organization (Pvt) 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

3553 Megamylase 3000 U. Ceip Alpha amylase 3000 Ceip. U VN-9687-05 Hộp 2  vỉ x 12 Viên VIÊN 2,615 Laboratories Biophelia
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

3554 Megazith Soft Azithromycin 250mg/viên VN-5249-10
Hộp to x 10 hộp nhỏ x 

2 vỉ x 3 viên
Viên 3,429

Gujarat Liqui Pharmacaps 

(P) Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

3555 Meghapod 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxim VN-11824-11 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 15,966
Health care Formulations 

Pvt. Ltd
Công ty CP Armepharco 10/8/2012

3556 Meglucon 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-8206-09 Hộp 3 vỉ x 10Viên Viên 1,716 Lek S.A
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

3557 Meiact Cefditoren Pivodil 200mg VN1-754-12 hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 33,000 Tedec-Meiji Farma, SA
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/1/2013



3558 Meiact 200mg Cefditoren Pivoxil 200mg Cefditoren VN1-754-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 33,000 Tedec-Meiji Farma, SA
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

3559 Melacare
Hydroquinone, Tretinoin, 

Mometasone
. VN-5161-08 Hộp 1 tuýp nh«m 15g tuýp 145,311 Ajanta Pharma Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

3560 Melaless
L-Cysteine, Vit C, Calcium 

pantothenate
. VN-3940-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên 87,001 C-Tri Pharma

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

3561 Melamno Tablet Meloxicam 7,5mg VN-9582-10
Hộp 10 vỉ Alu/Alu x 

10 viên
Viên 382

AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/8/2011

3562 Melergy Tab. Mequitazine 5mg VN-7804-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,426
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

3563 Melicron Gliclazide 80mg VN-3936-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên viên 950
Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

3564 Melo-fort 7.5 Meloxicam 7,5mg/ viên VN-5965-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 516 Elegant Drugs PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3565 Melonex - 15 Meloxicam 15mg VN-4983-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 330 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/8/2012

3566 Melosafe-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-14746-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

3567 Melotil 5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-11540-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Systa Labs.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/7/2013

3568 Melotil 5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-11540-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 49,400 Systa Labs.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/2/2012

3569 Meloxicam Meloxicam 7,5mg VN-1645-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 179
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/11/2008

3570 Meloxicam Meloxicam 7,5mg VN-0153-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 14,911
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3571 Meloxicam Meloxicam 7,5mg VN-0153-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 25,630
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3572 Melstar - 15 Meloxicam 15mg VN-9627-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,099 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

3573 Melstar - 7.5 Meloxicam 7,5mg VN-9628-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên H 19,600 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3574 Melstar-15 Meloxicam 15mg VN-11915-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 21/11/2012

3575 Melyroxil 125 Rediuse Cefadroxil 125mg/5ml VN-1918-06 Hộp 1 chai 30ml HộP 12,017
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
7/11/2009

3576 Melyroxil 125-DT Cefadroxil 125mg VN-5654-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 610
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

3577 Melyroxil 250-DT Cefadroxil 250mg VN-5011-07  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

3578 Melyroxil 250-DT Cefadroxil 250mg VN-5011-07  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 976
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

3579 Melyroxil 500 Cefadroxil 500mg VN-1920-06
Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 10  vỉ x 6 Viên
viên 1,204

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3580 Melyrozip-10 Olanzapine 10mg VN-2400-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 916
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3581 Melyrozip-5 Olanzapine 5mg VN-2401-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 628
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3582 Memoril Piracetam 800mg VN-9749-10
Hộp 3 vỉ, 9 vỉ x 10 

viên
Viên 2,500

Meditop Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
30/9/2010

3583 Menida Tablet 2mg Glimepiride 2mg/ Viên VN-5916-08 Hộp 1 lọ 30 Viên viên 2,606 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/12/2008

3584 Menulon tab Nabumeton 500mg VN-2362-06  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,400
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/3/2012

3585 Menulon tab Nabumeton 500mg VN-2362-06  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,400
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/3/2012

3586 Menulon tab Nabumeton 500mg VN-2362-06  Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 288,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3587 Meozone Cefoperazon natri 0,5g Cefoperazone VN-3774-07 Hộp 1 lọ Lọ 41,260
Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3588 Mepraz  Omeprazole 20mg VN-12243-11 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 2,984 Alkem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/9/2012

3589 Mepreson 125mg
Methylprednisolone natri 

succinate

Methylpredniso- lone 

125mg/ lä
VN-7381-08

Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt pha tiªm 2ml
hộp 750,000

Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/11/2009

3590 Meprodil Buflomedil HCl 10mg/ml VN-4959-07 Hộp 10  ống x 5ml ong 16,500
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 28/1/2010

3591 Meprodil Buflomedil HCl 10mg/ml VN-4959-07 Hộp 10  ống x 5ml ống 12,500
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3592 Merabe-10 Rabeprazole natri 10mg VN-8542-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 44,694 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3593 Merabe-20 Rabeprazole natri 20mg VN-8543-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 67,041 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010



3594 Merabincap Cap Mecobalamin 500mcg VN-6105-08
Hộp 10  vỉ x 10 Viên 

nang
viên 853 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3595 Mericle Glimepiride 2mg VN-1291-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,300
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/4/2010

3596 Mericle Tab Glimepiride 2mg VN-12406-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,445
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3597 Merislon 12mg Betahistine Mesilate 12mg VN-15329-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,131 Eisai Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/9/2012

3598 Meritaxi 1g Cefotaxime 1g VN-9875-05 Hộp 10 lọ Hộp 75,212 Merind Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

3599 Merixil cap Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-10285-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,137
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2011

3600 Merixone Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12060-11 Hộp 1 lọ 1g Lọ 30,437 Merind Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

3601 Meromir Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-15221-12
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 233,830 Miracle Labs (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/5/2013

3602 Meropenem for Injection Meropenem Trihydrat 500mg Meropenem VN-7612-09 Hộp 1lọ hộp 430,000
Shenzhen Haibin 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
7/7/2009

3603 Meropenem GSK 1g Meropenem trihydrate 1g VN-14680-12 Hộp 1 lọ Lọ 611,852 Cellofarm Ltda Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/10/2012

3604 Meroprem 1g Meropenem 1g VN-9109-09
Hộp carton chøa 01 lọ 

bét pha tiªm
681,833 Laboratorio Libra S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010

3605 Meroprem 500 Meropenem 500mg VN1-177-09 Hộp 1 lọ Lọ 430,000 Laboratorio Libra S.A.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
7/7/2009

3606 Mesacol Acid 5-Aminosalicylic 400mg VN-6414-02 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,700
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3607 Mesulpine Tab. 20mg Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-11889-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,504
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
23/8/2012

3608 Mesutyl 1g for inj.
Natri Cefoperazone, natri 

Sulbactam
VN-3459-07

Hộp 1 lọ bét pha tiªm 

+ 1  ống dung m«i
Lọ 38,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

3609 Mesutyl 2g for Inj.
Natri Cefoperazone, natri 

Sulbactam
VN-3460-07

Hộp 1 lọ bét pha tiªm 

+ 1  ống dung m«i
hộp 78,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

3610 Metadroxyl Metadoxin 500mg VN-3103-07 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 7,600 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/1/2012

3611 Metagard
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg Trimetazidine VN-1870-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 850 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3612 Metapron
Trimetazidine 

Hydrochloride
20mg VN-0864-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3613 Metformax 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-14034-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Teva Kutno S.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/10/2012

3614 Metformin Metformin 850mg VN-8574-04 Hộp 4  vỉ x 14 Viên viên 95,000 Alpharma Limited Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/5/2011

3615 Metformin 850mg Metformin 850mg VN-5320-08
Hộp 2 vỉ x 15Viên, 3 

vỉ x 10Viên
hộp 95,000

Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/5/2011

3616 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 2,5mg VN-4914-07 Hộp 50 Viên Hộp 3,253
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/3/2011

3617 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 2,5mg VN-4914-07 Hộp 50 viên Viên 2,079
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3618 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 2,5mg VN-4914-07 Hộp 50 Viên Viên 2,132
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

3619 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 10 mg/ml VN-7858-03
Hộp 1 lọ 1 ml; Hộp 1 

lọ 5 ml
Lọ 89,910

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

3620 Methotrexate 10mg Methotrexate 10mg 17721/QLD-KD hộp 5 ống Ống 36,000 BELARUS
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/5/2013

3621 Methotrexate-Belmed Methotrexate 1000mg 6192/QLD-KD hộp 1 lọ bột Lọ 999,000 NULL Công ty TNHH MTV Vimepharco 29/7/2013

3622
Methylprednisolone - 

Human
Methylprednisolone 40 mg VN-7389-03 Hộp 10 lọ 40 mg Lọ 38,273

Human Serum Production 

and Medicine 

Manufacturing Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
6/12/2007

3623
Methylprednisolone 

sodium succinate

Methylprednisolone sodium 

succinate

500mg Methyl 

prednisolon
VN-2173-06 Hộp 25 lọ Lọ 170,998 Laboratoires Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

3624 Meticglucotin

Glucosamine Sulfat 

Potassium Chloride 

Complex; Chondroitin 

Sulfate-Shark

. VN-5944-08
Hộp 5  vỉ x 12 Viên 

nang
Hộp 233,415

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

3625 Metodrin Tablet Clonixine lysinate 125mg VN-5709-10 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 2,123 Crown pharm. Co., LTD
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/4/2012

3626 Metpure-XL 50 S(-) Metoprolol succinate
t¬ng øng 50mg S(-) 

Metoprolol tartrate
VN-2982-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 5,558

Emcure Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

3627 Metrogyl Metronidazole 10mg/g VN-10393-05 Hộp 1 tuýp 30g Hộp 11,152
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010



3628 Metrogyl - P
Metronidazole; Povidone-

Iodine
1%/5% VN-7405-08 Hộp 1tube 15g Tuýp 9,927

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP Armepharco 31/10/2012

3629 Metrogyl denta Metronidazole 10mg/g VN-1555-06 Tuýp 10g, 20g Tuýp 13,664
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

3630 Metrogyl denta Metronidazole 10mg/g VN-1555-06 Tuýp 10g, 20g Tuýp 7,708
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

3631 Metrogyl Gel Metronidazole 10mg VN-12710-11 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 15,251

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP Armepharco 31/10/2012

3632 Metrogyl-250 Metronidazole 250mg VN-12711-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

3633 Metrogyl-250 Metronidazole 250mg VN-10394-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 13,408
Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3634 Metrogyl-P
Metronidazole; Povidone-

Iodine
1%/5% VN-7406-08 Hộp 1chai 100ml Chai 42,500

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/12/2011

3635 Metronidazole Metronidazole 500mg/100ml VN-0683-06 Hộp 1 chai 100ml CHAI 9,200 Lekar Pharma Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/2010

3636 Metronidazole Metronidazole 500mg/100ml VN-0683-06 Hộp 1 chai 100ml Chai 20,000 Lekar Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

3637 Metronidazole Metronidazole 500mg/100ml VN-10406-05 Chai 100ml chai 17,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

3638 Metronidazole Metronidazole 500mg/100ml VN-0764-06 Chai 100ml Chai 20,979

Shanghai Worldbest 

Treeful Pharmaceutical 

(Group) Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

3639 Metronidazole Metronidazole 500mg/100ml VN-0683-06 Hộp 1 chai 100ml Chai 12,960 Lekar Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

3640 Metronidazole Injection Metronidazole 0,5g/100ml VN-2867-07 1 chai 100ml Chai 9,200
Shandong Hualu 

Pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/8/2012

3641 Metronidazole Injection Metronidazole 500mg/100ml VN-7659-09 Chai 100ml viên 9,025
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
19/8/2010

3642 Metronidazole Injection Metronidazole 0,5g/100ml VN-2867-07 1 chai 100ml Chai 6,611
Shandong Hualu 

Pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3643

Metronidazole 

Intravenous Infusion 

500mg

Metronidazole . VN-4165-07 Chai nhùa 100ml chai 11,603
B.Braun Medical 

Industries S/B

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3644 Metronidazole-TEVA Metronidazole 0.05 VN-4111-07 Hộp 10chai 100ml chai 34,186

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
3/2/2010

3645 Metxime-1 GM Ceftazidime 1g VN-3775-07 Hộp 1 lọ Lọ 53,500
Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

3646 Mexicam Hộp 10 vỉ x 10 viên 7,5mg VN-9871-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

3647 Meyer vitacor drops
vitamin a, d3, b1, b2, b6, 

b12, Nicotinamid, sắt, kẽm

4144/2012/YT0C

NTC
hộp chứa lọ 30ml Lọ 30,000 India

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

3648 Meyer Yohimbe bark yohimbe bark 500mg
4219/2010/YT-

CNTC
lọ 50 viên Viên 800 Mỹ

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

3650 Mezondin Thymomodulin 80mg VN-2120-06 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,363
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3651 MGP Axinex-1000 Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-8497-09
Hộp 1 lọ  + 1 lọ nước 

pha tiêm 10ml
Lọ 45,549 Health 2000 Inc Công ty Cổ phần VN Pharm 31/1/2013

3652 Miarotin Tiropramide Hydrochloride 100mg VN-10628-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,328
Withus Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
3/3/2011

3653 Mibelcam Fort Meloxicam 15mg VN-16166-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,601
Nobelfarma Ilac Sanayii 

Ve Ticaret A.S

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
26/4/2013

3654 Micardis Telmisartan 40mg VN-5023-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 10,349
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
9/3/2011

3655 Micrex-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10431-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,900 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

3656 Micro Celecoxib-100 Celecoxib 100mg VN-5023-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 900 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011



3657 Microcefe-250 Cefuroxim 250mg VN-0530-06 Hộp 3  vỉ x 4 Viên viên 4,456 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

3658 Microcefe-500 Cefuroxim 500mg VN-0531-06 Hộp 3  vỉ x 4 Viên Viên 8,169 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3659 Microcetam Piracetam 400mg VN-13282-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3660 Microleptin Gabapentin 300mg VN-10418-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

16/4/2013

3661 Micropam Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-2434-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Micro Labs Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

3662 Micropime 1g Cefepim HCl 1g Cefepime VN-7755-09
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt 10ml
Hộp 38,903 Micro Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

3663 Micropyl Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-4045-07

Hộp 7 Hộp nhá, Hộp 

nhá chøa 1  vỉ x 2 

Viên nang 

Lansoprazole, 2 Viên 

nén Tinidazole vµ 2 

Viên nén 

Clarithromycin

Viên 2,857 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

3664 Microstat

Miconazole nitrate, 

Neomycin sulfate, 

Tinidazole

500mg Tinidazole, 

200mg Miconazole 

Nitrate, 20mg N

VN-12797-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 20,585
Genova Laboratories 

PVT., Ltd
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 25/2/2013

3665 Microstun Metronidazole 0,5g/100ml VN-16472-13 Chai thủy tinh 100ml Chai 9,400 Denis Chem Lab Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/6/2013

3666 Microstun

Neomycin sulfate 35 

000IU, Nystatin 100 

000IU, Polymyxin B 

sulfate 35 000 IU

VN-12986-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,439 Olive Healthcare

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/11/2012

3667 Midacom Tablet Casein hydrolysate 500mg VN-5306-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 3,500
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

3668 Midazolam-Teva Midazolam 5mg/ml VN-5127-07 Hộp 10 lọ 1ml ống 18,480

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

3669 Midcon Lincomycin Hydrochloride 500mg Lincomycin VN-11627-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3670 Mifixal Sachet Cefixim 100mg VN-0231-06 Hộp 10  gói GÓI 3,533
M/S Clesstra Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3671 Migariz-5 Flunarizine Hydrochloride 5mg VN-5182-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,250 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty cổ phần DP Eco 9/10/2012

3672 Migariz-5 Flunarizine Hydrochloride 5mg VN-5182-08 Hộp 10  vỉ x10 Viên hộp 103,265 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/8/2009

3673 Migazine-5 Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-14439-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 30/10/2012

3674 Miko-Penotran Miconazol nitrate 1200mg
viên đặt âm 

đạo
VN-14739-12

Hộp 1 vỉ 1 viên + bao 

ngón tay
Viên 110,000 Embil Ilac San. Ltd. Sti

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2012

3675
Miko-Penotran vaginal 

pessary
Miconazole nitrate 1200mg VN-1927-06

Hộp 1 Viên + bao 

ngãn tay
TUÝT 93,500

Embil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

3676 Milanmac
Lansoprazole (dạng hạt bao 

tan trong ruột)
30mg VN-14276-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012

3677 Milanmac
Lansoprazole (pellet bao 

tan trong ruét)
30mg VN-1436-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 104,600 Micro Labs Limited

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3678 Milanmac-kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-1437-06

Hộp lín x7Hộp nhá x 

1  vỉ 6 Viên (mçi lo¹i 2 

Viên)

hộp 124,500 Micro Labs Limited
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3679 Milgamma mono 150 Benfotiamine 150mg VN1-709-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,000
Dragenopharm Apotheker 

Pueschl GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
4/3/2013

3680
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 1mg/ml 7597/QLD-KD Hộp 10 lọ 1ml Lọ 1,705,000 NULL

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
15/6/2012

3681 Milurit Allopurinol 300mg VN-0878-06 Lọ 30 viên Viên 1,933
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3682 Mimibon Soft cap Cao kh« l¸ Ginkgo biloba 120mg VN-10300-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 5,140 Dongsung pharm. Co.,Ltd
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/7/2011

3683 Miniblock 5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-3000-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 250
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/9/2010

3684 Minigadine

Calcium lactobionate, S¾t 

Ammonium citrate, Zinc 

Sulphate, Magnesium 

Chloride, Manganese 

sulphate, Peptone ièt ho¸ 

. VN-6792-08 Hộp 1 chai 120ml LỌ 25,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/1/2010



3685 Minigadine

Calci lactobionat; S¾t 

amonium citrat; KÏm 

sulfat; magnesi clorid; 

magnesi sulfat; pepton iodid

VN-7585-03 Hộp 1 chai 120 ml chai 24,276
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

3686 Miniketo Ketoconazole 200mg VN-5549-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 733
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3687 Miniketo Ketoconazole 200mg VN-5549-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 990
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

3688 minipan 40 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-3001-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 860
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

3689 Minipir Piracetam 400mg VN-6155-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 234
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

3690 Minisone cream

Betamethasone 

Dipropionate; 

Clotrimazole; Gentamicine 

sulfate

Betamethasone 

Dipropionate-9,6mg; 

Clotrimazole- 15

VN-7389-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 15,500 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 29/1/2013

3692 Mipanti
Imipenem; Cilastatin 

sodium

500mg imipenem; 

500mg cilastatin
VN-15654-12 hộp 1 lọ Lọ 305,000

Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2013

3693 Miracef 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12866-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3694 Miracef 50 OS Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 

50mg/5ml
VN-14461-12 Hộp 1 lọ 30ml Hộp 17,000 Miracle Labs (P) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

3695 Miraclav 1000
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

875mg 

Amoxicillin/125mg 

Clavulanic acid

VN-12867-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 7,724 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/12/2012

3696 Miraclav 625
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin, 

125mg acid Clavulanic
VN-12868-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 5,547 Miracle Labs (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/12/2012

3697 Miradone Amiodarone HCl 200mg Amiodarone VN-12869-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3698
Mirafo prefilled inj 

2000IU

Erythropoietin người tái tổ 

hợp
2000 IU VN-12491-11

Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn dung dịch 

tiêm

Ống 245,000 TS Corporation Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/2/2012

3699 Mirapan 40 Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-12870-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP hoá dược VN 5/9/2012

3700 Mirapime Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime/ lọ VN-13501-11
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm
Lọ 130,000 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/4/2012

3701 Miratan 25 Losartan potassium 25mg VN-14462-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 698 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 21/2/2013

3702 Miratan 50 Losartan potassium 50mg VN-14463-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,102 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 21/2/2013

3703 Miratan-H
Losartan potassium, 

Hydrochlorothiazide
50mg; 12,5mg VN-14464-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,458 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 21/2/2013

3704 Miratel 40 Telmisartan 40mg VN-12172-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,550 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/4/2012

3705 Miratel 80 Telmisartan 80mg VN-12173-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,400 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/4/2012

3706 Mirazole Lansoprazole 30mg VN-12871-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

3707 Mircera
Methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta
100mcg/0,3ml VN1-156-09

Hộp 1 b¬m tiªm ®ãng 

s½n 0,3ml
Hộp 1 bơm tiêm 3,291,750 Roche Diagnostics GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/5/2010

3708 Mirgy capsules Gabapentin 400mg VN-5567-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3709 Mirgy capsules Gabapentin 300mg VN-5568-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,200 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3710 Mirgy capsules Gabapentin 400mg VN-5567-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 5,801 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3711 Mirtaz 15 Mirtazapine 15mg VN-5774-08 Hộp 10 vỉ x 10 Viên HỘP 6,050
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/12/2009

3712 Mirtaz 30 Mirtaz 30 30mg VN-10026-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,129 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 18/3/2013

3713 Mirtaz 30 Mirtazapine 30mg VN-5775-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên HỘP 10,450
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/12/2009

3714 Misadin Tab. Doxazosin mesylate 2,43mg VN-10278-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,440
Mirae Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/4/2013

3715 Mitotax Paclitaxel 30mg/5ml VN-4913-07 Hộp 1 lọ LỌ 1,050,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/8/2009 11167/QLD-GT 01/08/2017

3716 Mitotax 250 Paclitaxel 6mg/ml VN-2312-06 Hộp 1 lọ 41,7ml lọ 6,532,984
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008 2731/QLD-GT 10/03/2017

3717 Mixtard 30 Insulin ngêi, rADN 100IU/ml VN-4409-07 Hộp 1 lọ x 10 ml Lọ 267,330 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

3718 Mixtard 30 FlexPen Insulin human (rDNA) 100IU/ml VN-11010-10
Hộp 5 bút tiêm bơm 

sẵn thuốc x 3ml
Bút 163,333 Novo Nordisk A/S

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/10/2011

3719 Mixtard 30 Novolet Human Insulin rDNA 100IU/ml VN-2306-06 Hộp 5  ống x 3ml bút 116,298 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

3720 Mixtard 30 Penfill Insulin human rDNA 100IU/ml VN-9307-05 Hộp 5  ống 3ml ống 104,937 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010



3721 Mixylin Doxycycline 100mg VN-9675-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 249 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3722 Mobic Meloxicam 7.5mg VN-4743-07 Hộp 2  vỉ x10 Viên Viờn 8,432
Boehringer Ingelheim 

Pharma KG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

3723 Mocerin-25 Diacerein 25mg VN-12038-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

3724 Mocerin-50 Diacerein 50mg VN-5663-10
Hộp 5 vỉ nhôm/nhôm 

x 10 viên
Viên 5,250 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/8/2012

3726 Modidome

Crataegeus oxyacantha 

60% Ethanolic Extract, 

Melissa Dried Extract, 

Gingko Biloba extract, 

Garlic oil

. VN-6941-08 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 1,268
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

3727 Modlip-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-12688-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,167
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/5/2012

3728 Modlip-10 Atorvastatin 10mg VN-10375-05
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
Hộp 137,673

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

3729 Modlip-10 Atorvastatin 10mg VN-10375-05
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 3,000

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3730 Modlip-10 Atorvastatin 10mg VN-10375-05
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 3,225

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3731 Modlip-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-12689-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,926
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
18/4/2012

3732 Modlip-20 Atorvastatin 20mg VN-10376-05
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 5,000

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3733 Modlip-20 Atorvastatin 20mg VN-10376-05
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 4,800

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

3734 Mofen-400 Ibuprofen 400mg VN-15130-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 700 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 31/1/2013

3735 Mofen-400 Ibuprofen 400mg VN-15130-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 610 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2012

3736 Molcasine Casein thuû ph©n 500mg VN-9969-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 144,900
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3737 Molcasine Tablet Casein hydrolysate 500mg VN-10825-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2012

3738 Moldulaxe Thymomodulin 80mg VN-4184-07 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 2,800 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/4/2012

3739 Moldulaxe Thymomodulin 80mg VN-4184-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên Hộp 111,901 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/7/2009

3740 Momate Mometasone Furoate 0,1% (kl/kl) VN-8716-09 Hộp 1 tuýp 15g TUÝT 66,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

3741 Momate-S
Mometasone Furoate; Acid 

Salicylic

Mometasone furoate 

0,1% (kl/kl); Acid 

Salicylic 5%

VN-14687-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 75,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

3742 Momate-S
Mometasone Furoate; Acid 

Salicylic

Mometasone furoate 

0,1% (kl/kl); Acid 

Salicylic 5%

VN-14687-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 69,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/2/2012

3743 Mome-Air Mometasone furoate 6mg VN-5020-10 Hộp 1 lọ 6ml Lọ 75,200
Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

3744 Momesone Mometasone furoate 1mg/g VN-4748-07 Hộp 1 tube 10g Tuýp 63,500 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

3745 Monan-MJ 1.0g Meropenem Trihydrate 1g Meropenem khan VN-14045-11 Hộp 1 lọ Lọ 377,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/6/2013

3746 Monan-MJ 500mg Meropenem 500mg VN-12925-11 Hộp 1 lọ Lọ 268,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/6/2013

3747 Montair Montelukast natri 5mg Montelukast VN-13248-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,337 LLoyd Laboratories INC.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/4/2012

3748 Montecef 10mg Montelukast natri 10mg/viên VN-10235-10
Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 14 viên
Viên 2,901

Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
19/10/2011

3749 Montecef 10mg Montelukast natri 10mg/viên VN-10235-10
Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 14 viên
Viên 2,901

Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
19/10/2011

3750 Montecef 4mg Montelukast natri 4mg/ viên VN-10237-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 1,682
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
19/10/2011

3751 Montecef 5mg Montelukast natri 5mg/viên VN-10236-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 1,846
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
19/10/2011

3752 Montelast 4 Montelukast sodium 4mg VN-7098-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,457
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

3753 Montelukast-Teva Montelukast natri 10mg Montelukast VN-12943-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 10,000
Teva Operations Poland 

Sp. z o.o.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
14/12/2011

3754 Montemax 10mg tablets Montelukast natri 10mg Montelukast VN-15215-12 Hộp 1 vỉ 14 viên Viên 5,135 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/12/2012

3755 Montemax 5mg Montelukast natri 5mg Montelukast VN-13484-11 Hộp 1 vỉ 14 viên Viên 5,504 Atco Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/8/2012



3756 Montigate 10mg Natri Montelukast 10mg montelukast VN-14174-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/3/2013

3757 Montiget Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-3989-07 Hộp 14 gói Gói 4,704 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3758 Montiget Natri Montelukast 5mg Montelukast VN-1839-06 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,427 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3759 Montiget Natri Montelukast 10mg Montelukast VN-1840-06 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3760 Montiget Natri Montelukast 5mg Montelukast VN-1839-06 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,064 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3761 Montiget Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-1838-06 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,200 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3762 Montiget Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-3989-07 Hộp 14  gói gói 3,794 Getz Pharma (Pvt) Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3763 Montiget Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-3989-07 Hộp 14  gói Gói 3,607 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

3764 Montiget Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-1838-06 Hộp 2  vỉ x 7 Viên viên 3,558 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

3765 Mopedon M Domperidone 10mg VN-3577-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 56,000 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3766 Mopyl
Omeprazole (d¹ng pellet 

bao tan trong ruét)
40mg VN-3287-07 Hộp 7  vỉ x 4 Viên vien 3,553 Medreich Sterilab Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

3767 Moratam Piracetam 400mg VN-6770-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 546 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/12/2009

3768 Morevit
Hỗn hợp vitamin và khoáng 

chất
VN-10141-10 Hộp 2 vỉ x 15 viên Hộp 12,000 Olive Healthcare Công ty CP hoá dược VN 1/10/2012

3769 Moricid Injection C¸c acid amin . VN-6823-08 Chai 200ml, 500ml chai 136,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/6/2009

3770 Morihepamin

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-alanine, L-

Arginine; L-Aspartic acid, 

L-Glutamic acid, L-

Histidine, L-Proline,...

. VN-4146-07
Hộp 30 túi x 200ml, 

Hộp 20 túi x 500ml
Túi 186,736 Ajinomoto Medica Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

3771 Morihepamin

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-alanine, L-

Arginine; L-Aspartic acid, 

L-Glutamic acid, L-

Histidine, L-Proline,...

. VN-4146-07
Hộp 30 túi x 200ml, 

Hộp 20 túi x 500ml
Túi 116,633 Ajinomoto Medica Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

3772 Mosad MT 5
Mosapride Citrate 

Dihydrate
5mg Mosapride VN-8943-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/12/2012

3773 Mosad OD Mosapride Citrate 15mg Mosapride VN-1547-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,069
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

3774 Mosapride MT-5 Mosapride 5mg VN-8324-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,069
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3775 Mosaza

Mosapride Citrate 

Dihydrate tương đương 

Mosapride Citrate 5mg

5mg VN-9901-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,400 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/9/2012

3776 Motamse Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-8332-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Windlas Biotech Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

3777 Moticlod Clodronat dinatri 100mg/ ống VN-5472-10 Hộp 6 ống 3,3ml Ống 76,888

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/10/2011

3778 Moticlod Clodronat dinatri 100mg/ ống VN-5472-10 Hộp 6 ống 3,3ml Ống 76,888

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/10/2011



3779 Motidom Domperidone 10mg VN-5655-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/3/2013

3780 Motilac Lactic acid bacillus trªn 150 triÖu bµo tö VN-6985-08 Hộp 20 tói x 1,8g gói 2,597 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

3781 Motilium Domperidone 1mg/ml VN-11120-10 Hộp 1 chai 30ml, 60ml Chai 41,600 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

3782 Motilium Domperidone 1mg/ml VN-11120-10 Hộp 1 chai 30ml, 60ml Chai 23,800 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

3783 Motilium-M Domperidone maleate 12,72mg VN-12514-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,814 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

3784 Motinorm Domperidone 10mg VN-9651-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 258
Medley Laboratoires Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

3785 Motinorm drops Domperidone 50mg/5ml VN-7258-08 Lọ 5ml Liều 23,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
29/8/2012

3786 Motinorm drops Domperidone 50mg/5ml VN-7258-08 Lọ 5ml Lọ 15,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

3787 Motinorm tablets Domperidone 10mg VN-12568-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
2/10/2012

3788 Motisus domperidon 5mg/5ml 7192/QLD-KD ko Lọ 12,000 Thái lan Công ty TNHH DP Hà Đông 23/10/2012

3789 Motomin Injection Các acid amin . VN-6824-08 Chai 200ml Chai 160,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
28/12/2012

3790 Motomin Injection C¸c acid amin . VN-6824-08 Chai 200ml chai 97,339

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/8/2009

3791 Movepain Ketorolac Tromethamine 30mg/ml VN-10226-10 Hộp 6 ống x 1ml Ống 11,667
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

3792 Movepain Ketorolac tromethamine 10mg/ml VN-10225-10 Hộp 6 ống x 1ml Ống 9,000
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

3793 Movepain Ketorolac tromethamine 10mg/ml VN-10225-10 Hộp 6 ống x 1ml Ống 9,000
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

3794 Moxikune

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone phosphate

Moxifloxacin 

25mg/5ml
VN-14868-12 Hộp 1 lọ nhựa 5ml Lọ 48,000 Makcur Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/8/2012

3795 Moxilen Amoxicillin 500mg VN-4535-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 2,200 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/8/2008

3796 Moxilen Amoxicillin 250mg VN-4534-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 20,821 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3797 Moxio Các Vitamin và khoáng chất VN-8481-09 Hộp 2vỉ x 15viên Viên 4,400
Twillight Litaka Pharma 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 30/10/2012

3798 Moxio Các Vitamin và khoáng chất VN-8481-09 Hộp 2vỉ x 15viên Viên 4,400
Twillight Litaka Pharma 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/8/2012

3799 Moza-5 Mosapride Citrate 5mg VN-2374-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,600 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

3800 Moza-5 Mosapride Citrate 5mg VN-2374-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 436 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3802 M-Plex

Thiamine hydrochloride; 

Riboflavin; Pyridoxine 

hydrochloride; Nicotinamide

. VN-6630-08 Hộp 1 chai 100ml Lọ 6,481
Modern Pharmaceuticals 

limited

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/12/2011

3803 MRbester Inj. Dimeglumin Gadopentetat 469,01mg/ml VN-0137-06 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 483,000 Taejoon Pharm Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

3804 Mubevit Inj. 2g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
VN-16495-13 Hộp 10 lọ Lọ 54,387 Kyongbo Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 10/5/2013

3805 Mucapten Paracetamol 1000mg/100ml VN-13663-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 34,000
Jiangsu Sihuang 

Pharmaceutical Inc.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2013

3806 Mucapten Paracetamol 1000mg/100ml VN-13663-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 38,000
Jiangsu Sihuang 

Pharmaceutical Inc.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/2012

3807 Mucorid Granules Acetylcystein 200mg VN-5589-08 Hộp 30gói 3g Gói 1,717
Synmosa Biopharma 

corporation
Công ty CP Armepharco 11/12/2012

3808 Mucoserine Acetylcystein 200mg VN-15501-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,346
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 14/1/2013

3809 Mucosolvan Ambroxol Hydrochloride 30mg VN-5219-08 Hộp 2  vỉ x10 Viên Viờn 2,294
Boehringer Ingelheim 

France

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

3810 Mucosta Rebamipid 100mg VN-10113-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 2,676
Korea Otsuka Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

3811 Multifitmarksans
Hỗn hợp Vitamin và 

khoáng chất
VN-11595-10 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 700 Marksans Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012



3812 Multihance gatobenic acid 10ml 5237/QLD-KD hộp 1 lọ 10 ml Lọ 602,722 Brocco Diagnostics Inc.,

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

3813 Multilex syrup
C¸c vitamin, Lysin vµ KÏm 

sulfat
. VN-5342-08 Hộp 1 chai 100ml Hộp 20,748 Indus Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

3814 Multivitamol 1+ S¾t vµ c¸c Vitamin  VN-8854-09 Hộp 1 chai 250ml chai 58,952
Natur Produkt Pharma Sp. 

Z o.o

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
12/7/2011

3815 Multonic

Ferrous Sulfate, Acid  

Folic, acid ascobic, 

Thiamine mononitrate, 

Riboflavin, Pyridoxin 

Hydrochloride, 

Nicotinamide

. VN-6158-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,566
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/12/2012

3816 Multonic C¸c vitamin vµ Lysin HCl . VN-5343-08 Hộp 1 chai 100ml Hộp 17,878
Kniss Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3817 Muxol Ambroxol 30mg VN-8250-04 Hộp 1  vỉ x 30 Viên VIÊN 1,500
Laboratoires Leurquin 

Mediolanum S.A

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

3818 Mybacin Lozenges Mint
Neomycin sulfate; KÏm 

bacitracin; Amylocaine HCl
. VN-2969-07 Hộp 40  gói x 10 Viên Hộp 229,274

Greater Pharma 

Manufacturing Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/11/2008

3819 Mybru DS Azithromycin
200mg/5ml 

Azithromycin
VN-3423-07 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 17,800

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012

3820 Mybrucin Azithromycin 250mg VN-2128-06 Hộp 2  vỉ x 3 Viên viên 2,944 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/9/2008

3821 Mybrucin Azithromycin 250mg VN-2128-06 Hộp 2  vỉ x 3 Viên HộP 14,561 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3822 Mycef 200 Cefixim 200mg VN-0121-06 Hộp 1  vỉ 10 Viên Viên 6,300
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

3823
Mycophenolate Mofetil 

Teva
Mycophenolate mofetil 500mg VN-12237-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 45,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/11/2011

3824
Mycophenolate Mofetil 

Teva
Mycophenolate mofetil 250mg VN-12236-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 23,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/11/2011

3825 Mycoster 8% Ciclopirox 8g/100g VN-5056-07
Chai 3ml + cä b«i 

Thuốc
hộp 383,206

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/3/2008

3826 Mycosyst Fluconazole 2mg/ml VN-9213-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 429,577 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
30/9/2010

3827 Mycosyst Infusion Fluconazole 200 mg/100ml VN-7885-03 Hộp chai 100 ml viên 300,000 Gedeon Richter Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3828 Mydocalm 150mg Tolperisone HCl 150mg VN-5556-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,137 Gedeon Richter Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

3829
Mydocalm 150mg film 

coadted tablets
Tolperisone 150mg VN-9588-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 3,147 Gedeon Richter Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

3830 Mydrin-P
Tropicamide; 

Phenylephrine HCl

5mgTropicamide, 5mg 

Phenylephrine HCl/ml
VN-7943-09 Hộp 1 lọ 10ml lọ 38,115

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

3831 Myleran 2mg Busulfan 2mg 2462/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 41,000 ko xđ
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/11/2012

3832 Mylitix-200 Cefixim 200mg VN-0952-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 3,500 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

3833 Myllancid 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11334-10
Hộp 3 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 6,531

Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 29/1/2013

3834 Myolastan Tetrazepam 50mg 15542/QLD-KD hộp 20 viên Viên 9,500 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/2013

3835 Myomethol Methocarbamol 500mg VN-5411-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,436
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 3/5/2012

3836 Myotab tab. Eperison HCl 50mg VN-2875-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 180,000
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

3837 Mytone
Hỗn hợp vitamin và khoáng 

chất
VN-8618-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 430 Olive Healthcare

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/9/2012

3838 Myunginlevodin Levosulpiride 25mg VN-10279-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 614 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/7/2012

3839 Myunginlevodin Levosulpiride 25mg VN-10279-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 907 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3840 Myunginlevodin Levosulpiride 25mg VN-10279-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 1,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
3/1/2011

3841 Nabtis Tab. Nabumetone 500mg VN-8251-09  Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 5,700
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/8/2010

3842 Nabuflam Nabumetone 500mg VN-0524-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,872 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/5/2011



3843 Nabuflam Nabumetone 500mg VN-0524-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,872 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/5/2011

3844 Nacova DT 228.5mg
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

200mg Amoxicillin; 

28,5mg Clavulanic 

acid

VN-14752-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,900 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

3845 Naderan Diclofenac Sodium 37,5mg/ml VN-14219-11 Hộp 10 hoặc 50 ống   Ống 3,271 Huons Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3846 Nalador Sulprostone 500mg 15542/QLD-KD hộp 1 ống Ống 2,650,000 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/2013

3847 Nalidixic Acid Acid Nalidixic 500mg VN-15607-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,253
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/1/2013

3848 Nalidixic Acid Acid Nalidixic 500mg VN-0084-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 650 Lark Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

3849
Nalidixic Acid Tablet BP 

500mg
Acid Nalidixic 500mg VN-1109-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 51,279

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3850 Nalocif Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-11518-10 Hộp 1 lọ Lọ 200,000 Klonal S.R.L
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/10/2012

3851 Nalocif Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-11518-10 Hộp 1 lọ Lọ 165,844 Klonal S.R.L

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

3852 Naluzole Fluconazole 150mg VN-10091-10
Hộp lớn x 20 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 1 viên
Viên 2,100 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3853 Nametole Nabumetone 500mg/ viên VN-7482-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,080
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

13/11/2011

3854 Napain Acid Nalidixic 500mg/viên VN-5230-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

3855 Naprocap-500 Capecitabine 500mg 1387/QLD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 50,000 INDIA
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
31/7/2013

3856 Narofil Meropenem trihydrate 500mg Meropenem VN-11783-11 Hộp 1 lọ Hộp 400,000 Klonal S.R.L
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
19/10/2012

3857 Narofil Meropenem trihydrate 1000mg Meropenem VN-11782-11 Hộp 1 lọ Lọ 673,742 Klonal S.R.L

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

3858 Narofil Meropenem trihydrate 500mg Meropenem VN-11783-11 Hộp 1 lọ Lọ 440,524 Klonal S.R.L

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

3859 Nasonex Mometasone 50mcg/liÒu VN-10435-05
Hộp 1 b×nh 60 lÇn 

xÞt; 120 lÇn xÞt
Bình 145,000

Schering - Plough Labo 

N.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

3861 Natasan Natamycin 50mg VN-12650-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 57,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

3862 natazym Lysozym clorid 90mg VN-5090-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 600
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

3863 Nat-B

Vitamin B1, B2, B6, B12, 

Nicotinamide, Calcium 

Pantothenate, acid Folic, 

choline bitartrate, biotin, 

Inositol

. VN-6724-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 4,930 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
8/4/2010

3864

Nat-C 1000 (®ãng gãi: 

Mega Lifesciences Ltd., 

Thailand)

Ascorbic acid, Natri 

ascorbat, Canxi Ascorbat

Ascorbic acid 400mg; 

Natri ascorbat 350mg; 

Canxi Ascorbat 

400mg  t¬ng ®¬ng 

1g Vitamin C

VN-8239-09
lọ 30 Viên; 60 Viên; 

150Viên
VIÊN 5,460

Mega Lifesciences 

(Australia) Pty., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
1/4/2010

3865 Naton Tablet Nabumetone 500mg/ viên VN-8662-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/11/2011

3866 Naton Tablet Nabumetone 500mg/ Viên VN-8662-09 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 2,343 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/2/2011

3867 Natri bicarbonate 1,4% Sodium Bicarbonate . VN-1550-06 Hộp 12 chai chai 44,742
Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
10/7/2008

3868 Natri Lix Indapamide 1,5mg VN-3832-07 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 2,847
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/9/2009

3869 Navacarzol Carbimazole 5mg VN-5608-08 Chai 100 Viên viên 855
Industria Farmaceutica 

Nova Argentia SPA
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 14/1/2010

3870 Navadiab Gliclazide 80mg VN-10197-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 1,950
Industria Farmaceutica 

Nova Argentia SRL
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

3871 Navadiab Gliclazide 80mg VN-10197-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,500
Industria Farmaceutica 

Nova Argentia SRL

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

3872 Nawpasfor Phloroglucinol 8mg VN-14107-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

3873 Nazep 40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
Pantoprazole 40mg VN-7608-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,019

Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009



3874
Nazoster 0,05% Nasal 

Spray
Mometasone furoate 500mcg VN-14090-11 Hôp 1 chai 18g Lọ 336,000

Santa Farma Ilac Sanayii 

A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 3/5/2013

3875 Nebicard-5 Nebivolol 5mg VN-9757-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 28,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3876 Nebido Testosterone Undecanoate 1000mg/4ml VN-14465-12 Hộp 1 ống tiêm 4ml Ống 2,835,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2013

3877

Nebilet (§ãng gãi vµ xuÊt 

xëng: Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group); ®/c: 

Glienicker Weg 125 

12489 Be

Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-9949-10
Hộp 1  vỉ, Hộp 2  vỉ x 

14 Viên
viên 12,675 Berlin Chemie AG

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/5/2011

3878 Nebivox Nebivolol Hydrochloride 5mg Nebivolol VN-6228-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/11/2012

3879 Nebivox Nebivolol Hydrochloride 5mg Nebivolol VN-6228-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/11/2012

3880 Nebivox Nebivolol Hydrochloride 5mg Nebivolol VN-6228-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hôpk 24,582 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3881 Necerin tab. Levocetirizine HCl 5mg VN-11983-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/11/2011

3882 Necpime-1g Cefepime HCl 1g Cefepime VN-15336-12 Hộp 1 lọ Lọ 87,846
M/s Nectar Lifescience 

Limited.
Công ty CP Armepharco 18/1/2013

3883 Nectram-1g Ceftriaxone Sodium 1g VN-15337-12 Hộp 1 lọ Hộp 13,500
M/s Nectar Lifescience 

Limited.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

3884 Neeorine H5000P

Thiamin Mononitrate, 

Pyridoxine HCL , 

Cyanocobalamin

. VN-4781-07
Hộp 4 lọ bét + 4  ống 

dung m«i
hôp 60,000

Shanxi Powerdone 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 10/5/2008

3885 Neffrole Tablet Buflomedil hydrochloride 150mg VN-9966-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,900
Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

3886 Nefiadox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1629-06 Hộp 10 Viên viên 3,067 Fine Pharmachem
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/12/2008

3887 Nefiadox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-1630-06 Hộp 10 Viên viên 5,185 Fine Pharmachem
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/12/2008

3888 Nefiampi
Ampicillin, Cloxacillin 

sodium
250mg/250mg VN-2637-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 7,024 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

3889 Nefiampi
Ampicillin, Cloxacillin 

sodium
250mg/250mg VN-2637-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 75,242 Brawn Laboratories Ltd

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
8/4/2008

3890 Nefiampi
Ampicillin, Cloxacillin 

sodium
250mg/250mg VN-2637-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 75,242 Brawn Laboratories Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/4/2008

3891 Nefian Lansoprazole 30mg VN-0926-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 519 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

3892 Nefian Lansoprazole 30mg VN-0926-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 15,579 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3893 Nefian Lansoprazole 30mg VN-0926-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 17,772 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
8/4/2008

3894 Nefiaso Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-14941-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Viên 700 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

3895 Nefiaso Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-0927-06
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt 5ml
hộp 23,067 Brawn Laboratories Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

3896 Nefibiloba Cao ginkgo Biloba 40mg VN-4763-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên viên 3,407 Fine Pharmachem Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

3897 Nefidoxime Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-3405-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên VIÊN 2,093 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3898 Nefitaxime Cefotaxime 1g VN-3424-07
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

m«i
HộP 6,804

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3899 Nefitaz Ceftazidime 1g VN-0928-06
Hộp 1 lọ + 5ml nước 

cất pha tiêm
Lọ 64,000 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/9/2012

3900 Nefizoline Cefazoline Sodium 1g Cefazoline VN-1390-06
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

pha tiªm 5ml
hộp 27,300 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

3901 Nefizoline Cefazoline Sodium 1g Cefazoline VN-1390-06
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

pha tiªm 5ml
hộp 12,200 Brawn Laboratories Ltd

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

3902 Negatidazol Tinidazole 400mg/100ml VN-13629-11 Hộp 1 lọ 100ml 34,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co., Ltd. General 

Pharm. Factory

Công ty TNHH Châu Thành An 21/5/2012

3903 Negatop Soft Cap

Cao Cardus marianus, c¸c 

vitamin B1, B6, B2, PP, 

B5, B12

. VN-5578-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,125 Il-Yang Pharma Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3904 Nelticine Inj Netilmicin sulfate 100mg Netilmicin/2ml VN-10436-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 35,035
SamSung pharmaceutical 

IND. Co., Ltd
Công ty CP Armepharco 7/2/2013

3905 Nemipam Nefopam 30mg VN-0706-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,700

Shijiazhuang 

Pharmaceutical Group 

Ouyi Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/9/2012



3906 Neoamiyu

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-alanine, L-

Arginine; L-Aspartic acid, 

L-Glutamic acid, L-

Histidine, L-Proline,...

. VN-4147-07 NSX Túi 116,258 Ajinomoto Medica Co.,Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

3907 Neocoline Injection Citicoline 500mg VN-7294-08 Hộp 10 ống x 2ml Lọ 58,070
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Vacopharm 16/5/2012

3908 Neocoline Injection Citicoline 500mg VN-7294-08 Hộp 10  ống x 2ml ống 60,700
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
1/3/2008

3910 Neomum

Carbonyl Iron, Folic Acid, 

Vitamin B12, Zinc 

Sulphate Monohydrate, 

Vitamin E

. VN-4707-07

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Hộp 6 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Viên 1,000
Prayash Heath Care PVT. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012

3911 Neo-Penotran Metronidazole; Miconazole . VN-10251-05 Hộp 2  vỉ x 7 Viên viên 9,286
Embil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

3912 Neopeptin drops

Alpha-amylase; papain; 

tinh dÇu dill, tinh dÇu 

anise, tinh dÇu caraway

. VN-5063-07  Hộp 1 lọ 15ml chai 30,845
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

3913 Neopeptine capsules

Alpha Amylase, papain, 

simethicone,  tribasic 

calcium phosphate

. VN-5064-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,848
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

3914 Neopeptine capsules 

Alpha Amylase, papain, 

simethicone,  tribasic 

calcium phosphate

. VN-5064-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,200
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

3915 Neopeptine Liquid Alpha amylase; Papaine

100mg Alpha 

amylase; 50mg 

Papaine

VN-11284-10 Hộp 1 lọ 60 ml Lọ 39,500
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

3916 Neopeptine Liquid Alpha amylase; Papaine VN-9712-05 Hộp 1 chai 60ml chai 32,273
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

3917 Neopeptine Liquid Alpha amylase; Papaine VN-9712-05 Hộp 1 chai 60ml HỘP 24,800
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

3918
Neoplatin Inj 

150mg/15ml; 450mg/45ml
Carboplatin 10mg/ml VN1-242-10

Hộp 1 lọ, lọ 15ml, lọ 

45ml
Lọ 58,000

Boryung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011

3919 Neopolin
Neomycin; nystatin; 

polymyxin B
. VN-0071-06 Hộp 1  vỉ 12 Viên Hộp 37,990 Boram Pharma Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3920 Neopride-5 Mosaprid Citrate 5mg VN-13986-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,569
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

3921 Neordac 100 Celecoxib 100mg VN-6082-08
Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 1,695

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

12/4/2012

3922 Neordac 200 Celecoxib 200mg VN-6083-08
Hộp lớn đựng 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,825

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

12/4/2012

3923 Neostoguard Sulpiride 50mg VN-7717-09 Hộp 10  vỉ x10 Viên hộp 54,519 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
2/3/2011

3924 Neo-Tergynan
Metronidazole; Neomycin; 

Nystatin
VN-8015-03 Hộp 10 Viên VIÊN 9,010 Sophartex

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

3925 Neotica

Methyl salicylate, Menthol, 

Camphor, Eucalyptus, 

Eugenol

. VN-4647-07
Hộp 12 hộp nhỏ x 

tuýp 15g; 25g
Tuýp 14,116

Thai Nakorn Patana Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3926 Neotopase-F Pancreatin; Dimethicone . VN-0313-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 37,073 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3927 Neounixan Inj. Ceftazidime 1000 mg VN-8600-09
Hộp to  chøa 10 Hộp 

nhá x 1lọ 1g
HỘP 381,374 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

3928 Neovit H5000
Vit B1 50mg, B6 250mg, 

B12 5000mcg
. VN-5272-08

Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i
hộp 60,000

Zhejiang Ruixin 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 10/5/2008

3929 Neozith 250 Azithromycin dihydrate 250mg azithromycin VN-14515-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 2,900 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/4/2013

3930 Nephrosteril

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

alanine, L-Arginine; L-

Methionine, L- 

phenylalaninene, L-

Proline,...

VN-7676-09
Thïng 10 chai thuû 

tinh 250ml, 500ml
chai 115,000

Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/11/2009

3931 Nephrosteril C¸c Acid Amin VN-7882-03 Chai 250 ml; 500 ml chai 85,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

3932 Nephrosteril C¸c Acid Amin . VN-10138-05
Thïng 10 chai 250ml; 

500ml
chai 85,000 Fresenius Kabi Korea Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

3933 Nepotel-100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12954-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Nectar Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/10/2011



3934 Neprox-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-10958-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 10,700 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/4/2012

3935 Nerbavex Gabapentin 300mg VN-13557-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,427
Standpharm Pakistan 

(Pvt)., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/2/2013

3936 Nesamid inj. Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-8538-04 Hộp 10  ống ống 9,500
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

3937 Nescine-400 Cimetidine 400mg VN-14622-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 327
Nestor Pharmaceuticlas 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/5/2013

3938 Nesmet Metformin Hydrochloride 500mg VN-15370-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270
Nestor Pharmaceuticlas 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/6/2013

3939 Netromycin Netilmicin 50mg/ml VN-10438-05 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 90,000
Schering - Plough Labo 

N.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

3940 Netromycin Netilmicin 25mg/ml VN-10436-05 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 54,101
Schering - Plough Labo 

N.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

3941 Netromycin tiªm Netilmicin sulfate 100mg/ml VN-7348-08 Hộp 1 lọ 1 ml lọ 89,200
Schering - Plough Labo 

N.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
30/7/2009

3942 Neucarmin Casein hydrolysate 500mg VN-2613-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,106
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
14/7/2011

3943 Neuforce soft capsule
Cao cån Crataegi, cao 

Mellisa, cao ginkgo, dÇu tái
. VN-5230-08 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 2,900 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
13/4/2011

3944 Neuforce soft capsule
Cao cån Crataegi, cao 

Mellisa, cao ginkgo, dÇu tái
. VN-5230-08 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viên 1,200 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

3945 Neulastim Pegfilgrastim 6mg/0,6ml VN-6645-08
Hộp 1 b¬m tiªm ®ãng 

s½n 0,6ml
hộp 13,713,105 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
9/1/2008

3946 Neupeg rHu PEG/G-CSF Pegfilgrastim 6mg/ml VN-10347-10
Hộp 1 ống tiêm đóng 

sẵn 1ml thuốc
Ống 6,500,000

Intas Biopharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

3947 Neurica-75 Pregabalin 75mg VN-7288-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,800
Micro Labs Limited, Unit-

III

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

3948 Neurica-75 Pregabalin 75mg VN-7288-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 4,631
Micro Labs Limited, Unit-

III

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

3949 neuroaid radix astrgali, .. 400MG 10647/QLD-KD hộp 36 viên Viên 48,500 ko

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/11/2011

3950 Neurobion 5000 C¸c Vitamin B1; B6; B12 . VN-0511-06
Hộp 1  vỉ, 4  vỉ x 5  

ống x 3ml
Ống 17,785 PT. Merck Tbk

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

3951 Neurocetam-400 Piracetam 400mg VN-8844-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

3952 Neurocoline-250 Citicoline 100mg VN-12115-11 Hộp 10 ống x 4ml Ống 35,000 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

3953 Neurogesic 300 Gabapentin 300mg VN-10159-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 6,800
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/2/2011

3954 Neurogesic M
Gabapentin 300mg; 

Methylcobalamin 500mcg
300mg;500mcg VN-16237-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,500

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

3955 Neurogopen Gabapentin 300mg/Viên VN-5151-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 7,000 Korean Drug Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/4/2011

3956 Neuroxel Vitamin B1, B6, B12 VN-5102-07
Hộp 10vỉ x 10viên, 

100vỉ x 10viên
Viên 2,768

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

3957 Neutromax Filgrastim 300mcg/ml VN-4316-07 Hộp 1lọ 1ml 1,293,131 Bio Sidus S.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010

3958 Neuvit B 5000 Các Vitamin B1; B6; B12 . VN-10407-05
Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi 5ml
Lọ 12,500

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3959 Nevanac nepafenac 1mg/ml, 5ml VN1-747-12 Hộp 1 lọ Lọ 153,000 s.a. Alcon-Couvreur N.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/11/2012

3960 Nevirapine Tablets 200mg Nevirapine 200mg/viên VN-10239-10 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 3,700
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

3961 Nevol 2.5 tablet Nebivolol Hydrochloride 2,5mg Nebivolol VN-9753-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

3962 Nevol 2.5 tablet Nebivolol Hydrochloride 2,5mg Nebivolol VN-9753-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

30/11/2011

3963 New Liboton Arginine Tidiacecate 200mg VN-1520-06 Hộp 20  vỉ x 5 Viên Viên 2,000 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

3964 New Tuxiril Syrup
Dextromethorphan HBr; 

Phenylephrin HCl; Menthol
VN-3681-07 Lọ 100ml Lọ 12,420

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

3965 New Tuxiril Syrup
Dextromethorphan HBr; 

Phenylephrin HCl; Menthol
 VN-3681-07 lọ 100ml hộp 13,530

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/8/2009

3966 Newbicenex Cap. 100mg Cefixime 100mg VN-1607-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 9,000 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
27/5/2010



3967 Newbicenex Cap. 200mg Cefixim 200mg VN-2344-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 14,000 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

3968 Newbrodil Inj. Buflomedil hydrochloride 50mg/5ml VN-11934-11 Hộp 10 ống x 5ml Ống 16,800 NULL
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

3969 Newbumedil Buflomedil 150mg VN-9600-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,573
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
30/12/2008

3970 Newbutin SR Tabs Trimebutine 300mg VN-8630-04 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 2,153 Korea United Pharm. Inc.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

3971 Newcalotine Tab. L-Carnitine 330mg VN-11066-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 12,650 Binex Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/3/2012

3972 Newcefdin capsule Cefdinir 100mg VN-13710-11
Hộp 30 viên, hộp 100 

viên
Viên 15,000 BCWorld Pharm.Co.,Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

3973 Newcerixone Inj. 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-8459-09 Hộp 10 lọ 1 g Lọ 35,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

3974 newcreta cholin alfoscerat không xác định 18305/QLD-KD hộp 5 ống x 4ml Ống 75,000 hàn quốc
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/12/2012

3975 Newdaepra
Cefoperazone sodium, 

Sulbactam sodium

500mg, 500mg (hoạt 

lực)
VN-13212-11 Hộp 10 lọ Lọ 58,000

Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/2012

3976 Newdaxim Inj
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-5583-08 Hộp 10 lọ lọ 68,500 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

3977 Newdipine Tablet Amlodipine maleat 5mg Amlodipin VN-4002-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên hộp 75,195 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/9/2010

3978 Newfactan Bovine lung surfactant 120mg VN-2385-06 Hộp 1 lọ lọ 7,290,000 Yuhan Corporation
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/7/2008

3979 Newfazidim Inj. Ceftazidime 1g VN-5584-08 Hộp 1 lọ, 10 lọ lọ 59,833 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

3980 Newgenacyclovir Acyclovir 50mg VN-10321-10 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 15,000 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/4/2012

3981 Newgendomperidone Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-8210-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 35,167 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/10/2010

3982 Newgentizymtab Lysozyme chloride 90mg VN-8770-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/10/2011

3983 Newhem syrup

Ferrous Gluconate; 

Mangan gluconate; Copper 

gluconate

. VN-1961-06 Hộp 20 ống x 10ml Ống 3,610 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

3984 Newketocin Inj. Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-1612-06 Hộp 10  ống x 1ml hộp 51,557
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

3985 Neworadox caps Cefadroxil 500mg VN-4001-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,562
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

3986 Newpantio Softcap

vitamin E, beta Caroten, 

acid ascorbic, kÏm oxid, 

cupric acid, selenium, 

manganase sulfate

. VN-2349-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 386,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/6/2010

3987 Newtobi Inj. Tobramycin sulfate 80mg/2ml VN-5859-08 Hộp 10  ống x 2ml ống 26,570
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

3988 Newtop Cefixime 100mg VN-2217-06 Hộp 10  gói gói 3,533
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

3989 Newtop 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14878-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,200
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/5/2012

3990 Newtop 200 Cefixime 200mg VN-1209-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 44,694
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

3991 Newtrisogen tab. Trimebutine maleate 100mg/ viên VN-6483-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 826
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

3992 Newtrisogen tab. Trimebutine maleate 100mg/ Viên VN-6483-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 777
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
14/7/2011

3993 Newwocomin Cap. Glucosamin 250mg VN-9275-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,164
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

3994 Newxalotil Tab. Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-3019-07
Hộp 1  vỉ 10 Viên, 20 

Viên
viên 12,000 Binex Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

3995 Nexium Esomeprazole 40mg 7333/QLD-KD hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 18,000 AstraZeneca AB
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/12/2011

3996 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
20.00 7333/QLD-KD hộp 4vir x 7 viên Viên 17,500 AstraZeneca AB

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/12/2011

3997 Nexium Esomeprazole 20mg VN-0034-06 Hộp 2  vỉ x 7 Viên hộp 226,800 AstraZeneca AB
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
31/7/2009

3998 Nexium Esomeprazole 20mg VN-0034-06 Hộp 2  vỉ x 7 Viên Viên 22,456 AstraZeneca AB
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/4/2009

3999
Nextin Injection 

100mg/2ml
Netilmicin sulfate Netilmicin 100mg/ èng VN-7238-08 Hộp 10  ống 2ml hộp 10 ống 2 ml 44,000 Korea United Pharm. Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2011

4000 Nicardipin Auge Micardipin 10MG/10ML 6728/QLD-KD hộp 10 ống Ống 125,000 Pháp

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/8/2012



4001
Nicardipine Aguettant 

10mg/10ml
Nicardipine hydrochloride 10mg/10ml VN-5465-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 125,000

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2011

4002
Nicardipine Aguettant 

10mg/10ml
Nicardipine hydrochloride 10mg/10ml VN-5465-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 125,000

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2011

4003
Nicardipine Aguettant 

10mg/10ml
Nicardipine hydrochloride 10mg/10ml VN-5465-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 125,000

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4004 Nicebiotamin

Biotin, L-Cysteine, 

Pyridoxine HCl, Riboflavin 

butyrate, Nicotinamide

. VN-2202-06 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 838
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4005 Nicevir Ribavirin 400mg/viên VN-5326-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,782 Helix Pharma (PVT) Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/11/2012

4006 Nicomen Tablets 5mg Nicorandil 5mg/ viên VN-10579-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,780
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Tuệ Lâm 6/7/2011

4007 Nidem Gliclazide 80mg VN-12299-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 313,685
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/9/2011

4008 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-8170-04 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 854 Salutas Pharma GmbH
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/7/2009

4009 Nifeital 10mg Nifedipine 10mg VN-5609-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 62,108
Industria Farmaceutica 

Nova Argentia SPA

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
21/6/2010

4010 Niforax
Cefoperazone sodium, 

Sulbactam sodium

0,5g Cefoperazone; 

0,5g Sulbactam
VN-12520-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất vô khuẩn pha tiêm 

5ml

Lọ 29,000
Kontam Pharmaceutical 

(Zhongshan) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/5/2013

4011 Niftclar DT-100 Tablet Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8057-09 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 7,371
Precise Biopharma Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

4012 Nikethamide injection Nikethamide 250mg/ml VN-2490-06 Hộp 10  ống x 1ml ống 2,837
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2009

4013 Nikoran-5 Nicorandil 5mg VN-0668-06 Hộp 4 lọ x 20 Viên viên 5,200
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

4014 Nilgar-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-0934-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,800
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4015 Nilgar-30 Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-0935-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 3,500
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4016 Nilofact Piracetam 200mg/ml VN-15481-12 Hộp 10 ống 5ml Ống 5,680 Farmak JSC
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
17/1/2013

4017 Nilsu Flunarizin 10mg VN-12119-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

4018 Nilsu Flunarizin 10mg VN-12119-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

4019 Nimica-100 DT Nimesulide  100mg VN-1871-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 12,168 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

4020 Nircef Cefdinir 300mg VN-15099-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Ống 93,101 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/8/2012

4021 Nircef Cefdinir 300mg VN-3116-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 7,028 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/1935

4022 Nise Nimesulide 100mg VN-10121-05
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ xÐ x 10 Viên
viên 1,050

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4023 Nise-kid Nimesulide 50mg VN-2972-07 Hộp 10  vỉ x10 Viên viên 600
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4024 Nisfix 100 Cefixime 100mg VN-1725-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,660
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

4025 Nisfix 200 Cefixime 200mg VN-1726-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,170
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

4026 Nislox-100 Celecoxib 100mg VN-2836-07
Hộp 4  vỉ nh«m-nh«m 

x 10 Viên
viên 1,100

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

4027 Nislox-200 Celecoxib 200mg VN-2837-07
Hộp 4  vỉ nh«m-nh«m 

x 10 Viên
viên 1,734

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

4028 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-14162-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty Cổ phần S.P.M 10/6/2013

4029 Nivirxone Acid Nalidixic 300mg/5ml VN-5890-08 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 19,600 Fine Pharmachem
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012

4030 Nizoral cool cream Ketoconazol 20mg/g VN-3664-07 Tuýp 5g Tuýp 21,000 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4031 Nizoral cream Ketoconazole 20mg/g VN-11121-10 Hộp 1 tuýp 5g, 10g Tuýp 28,400 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4032 Nizoral cream Ketoconazole 20mg/g VN-11121-10 Hộp 1 tuýp 5g, 10g Tuýp 17,700 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4033 Nizoral shampoo Ketoconazole 20mg/g VN-11122-10

Hộp 1 chai 50ml, 

100ml, Hộp 50 gói x 

6ml

Chai 84,000 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012



4034 Nizoral shampoo Ketoconazole 20mg/g VN-11122-10

Hộp 1 chai 50ml, 

100ml, Hộp 50 gói x 

6ml

Chai 48,600 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4035 Nizoral shampoo Ketoconazole 20mg/g VN-11122-10

Hộp 1 chai 50ml, 

100ml, Hộp 50 gói x 

6ml

Gói 5,804 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4036 Nizoral tablet Ketoconazol 200mg VN-11123-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,680 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4037 Nobesit 850 Metformin HCl 850mg/ viên VN-9115-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 800
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/5/2012

4038 Nobesit 850 Metformin HCl 850mg/ Viên VN-9115-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 600
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

4039 Dasrocef Cefpodoxim proxetil 200mg VN-12085-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,500 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 24/9/2012

4040 Nodict Naltrexone Hcl 50mg VN-5776-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 23,300
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
16/6/2008

4041 Nofabri Paracetamol 150mg/ml VN-9772-10
Hộp 10 ống thuỷ tinh 

x 2ml
Viên 7,400

Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/12/2012

4042 Nofabri Paracetamol 150mg/ml VN-9772-10
Hộp 10 ống thuỷ tinh 

x 2ml
Ống 6,400

Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

30/11/2011

4043 Noflux tablet Lysozyme chloride 90mg VN-8406-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 185,200
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

4044 Noigel Magnesium Aluminosilicate 1g/15ml VN-5080-07 Hộp 30  gói x 15ml hộp 46,099 Il - yang pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

4045 No-Lapin Loratadin 10mg/ Viên VN-5913-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,376
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

4046 Noovag Vaginal Tablets
Tinidazole, Miconazole 

Nitrate, Neomycin Sulphate
500mg/100mg/ 20mg VN-5226-10 Hộp 1 vỉ xé x 8 viên Viên 6,234

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

4047 Noovag Vaginal Tablets
Tinidazole, Miconazole 

Nitrate, Neomycin Sulphate
500mg/100mg/ 20mg VN-5226-10 Hộp 1  vỉ xÐ x 8 Viên viên 4,881

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

4048 Nopreg Pill Mifepristone 200mg VN-5472-08 Hộp 3 vỉ x 1 viên Viên 61,716 Cipla Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4049
Noradrenaline Base 

Aguettant 1mg/ml
Noradrenaline Tartrate 8mg Noradrenalin base 4mg VN-9266-09 Hộp 10 ống x 4ml Ống 104,500

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2011

4050 Norash Cream
Dimethicone; Kẽm oxyd; 

Calamine; Cetrimide
20g VN-0980-06 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 25,000

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/2/2012

4051 Norash Cream
Dimethicone; KÏm oxyd; 

Calamine; Cetrimide
20g VN-0980-06 Hộp 1 tuýp 20g tube 18,850

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

4052 Norash Cream
Dimethicone; KÏm oxyd; 

Calamine; Cetrimide
20g VN-0980-06 Hộp 1 tuýp 20g TUB 16,000

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

4054 Nordette
Ethinyl Estradiol; 

Levonorgestrel
. VN-3345-07 Hộp 5  vỉ x 21 Viên Viên 1,124 Wyeth Medica Ireland

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
5/3/2007

4055 Norfloxacin Norfloxacin 400mg VN-0490-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 355
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

4056 Norfloxacin tablets Norfloxacin 400mg VN-1578-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 355
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/12/2009

4057 Norlife Norfloxacin 0,3% (kl/tt) VN-6035-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 29,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/4/2013

4058 Norlife Norfloxacin 0,3% (kl/tt) VN-6035-08 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 5,200
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

4059 Norlonin Soft Capsule L-Cystine 500mg/ viên VN-8658-09 Hộp 18 vỉ x 5 viên Viên 1,453 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/1/2013

4060 Normacetam Piracetam 400mg VN-6343-08 Hộp 10vỉ x 2 x 6viên Viên 1,322
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/12/2012

4061 Normagut
Men Saccharomyces 

boulardii ®«ng kh«
250mg VN-7264-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 6,500 Ardeypharm GmbH

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
19/10/2009

4062 Normelip 10 Atorvastatin 10mg VN-5939-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,948
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/7/2012

4063 Normodipine Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-15440-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,301 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

4064 No-Spa forte Drotaverine 80 mg VN-7987-03 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 22,500
Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

4065
Noton FC Tablets 500mg 

"Standard"
Nabumetone 500mg VN-3241-07 Hộp 10  vỉ x10 Viên viên 6,248

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/1/2011

4066
Noton FC Tablets 500mg 

"Standard"
Nabumetone 500mg VN-3241-07 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 3,868

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010



4067 Notrixum Atracurium Besylate 10mg/ml VN-10228-10 Hộp 5 ống x 5ml Ống 44,000

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

4068 Notrixum Atracurium Besylate 10mg/ml VN-10227-10 Hộp 5 ống x 2,5ml Ống 30,000

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

4069 Novadril Cefadroxil 500mg VN-11970-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,430 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4070 Novafex Cefixime 100mg/5ml VN-3304-07
Hộp 1 lọ thñy tinh ®Ó 

pha 60ml hçn dÞch
hộp 105,272 Aegis Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/9/2010

4071 Novafex Cefixime 100mg/5ml VN-3304-07
Hộp 1 lọ thñy tinh ®Ó 

pha 60ml hçn dÞch
viên 17,208 Aegis Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

4072 Novafex 100 Cefixime 100mg VN-3305-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 6,000 Aegis Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

4073 Novamet Metronidazole 500mg/ml VN-10988-10 Hộp 1 lọ x 100ml Chai 11,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/9/2012

4074 Novamet Metronidazole 500mg/ml VN-10988-10 Hộp 1 lọ x 100ml Chai 11,500 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

4075 Novamet Metronidazole 0,5% VN-9834-05 Hộp 1 lọ 100ml Chai 10,500 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4076 Novapime 1g IM/IV Cefepime hydrochloride 1g Cefepime VN-13769-11 Hộp 1 lọ Lọ 145,000 Lupin Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

4077 Novapime 1g IM/IV Cefepime hydrochloride 1g Cefepime VN-13769-11 Hộp 1 lọ Lọ 145,000 Lupin Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/2012

4078 Novapime 2g IM/IV Cefepime hydrochloride 2g Cefepime VN-13770-11 Hộp 1 lọ Lọ 185,000 Lupin Limited Công ty CP Dược Danapha 9/1/2013

4079 Novapime 2g IM/IV
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
2g Cefepime VN-1283-06 Hộp 1 lọ Lọ 200,000 Lupin Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/12/2011

4080 Novapime 2g IM/IV
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
2g Cefepime VN-1283-06 Hộp 1 lọ Hộp 232,000 Lupin Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

4082 Novicef-125 Cefdinir 125mg/5ml VN-7458-09 Hộp 1lọ 30ml lọ 30,000 Systa Labs.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011

4083 Novicef-300 Cefdinir 300mg VN-6406-08 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 16,000 Systa Labs.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/5/2013

4084 Novicef-300 Cefdinir 300mg VN-6406-08 Hộp 1 vỉ x 4Viên HộP 74,610 Systa Labs.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/1/2009

4085 Novilix 1500 Cefuroxime Natri 1500mg Cefuroxime VN-13545-11 Hộp 1 lọ Hộp 63,738 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/7/2013

4086 Novisulba 1000
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

1g Cefoperazone; 1g 

sulbactam
VN-12228-11 Hộp 1 lọ Lọ 109,000 Vintanova Pharma Pvt Ltd Công ty cổ phần DP Eco 12/4/2012

4087 Novocalcy-D
Calci carbonat (chiết từ vỏ 

sò), Alfacalcidol

200mg Calcium; 

0,25mcg Alfacalcidol
VN-8125-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,113

Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/9/2012

4088 Novocress Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14157-11 Hộp 1 vỉ xé x 10 viên Viên 24,534

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/11/2012

4089 Novonorm 1mg Repaglinide 1mg VN-3612-07 Hộp 6  vỉ x 15 Viên viên 4,061 Novo Nordisk A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2010

4090 Novotec-10 Natri Alendronate 10mg Acid Alendronic VN-8106-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 2,440 Unicure Remedies Pvt. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/6/2012

4091 Novotec-70 Alendronate Natri 70mg Alendronic acid VN-10079-10
Hộp 1 vỉ Al/PVC x 4 

viên
Viên 10,400 Unicure Remedies Pvt. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/8/2012

4092 Novotec-70 Alendronate Natri 70mg Alendronic acid VN-10079-10
Hộp 1 vỉ Al/PVC x 4 

viên
Viên 10,400 Unicure Remedies Pvt. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/2/2012

4093 Novoxim-500 Amoxicillin 500mg VN-1942-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 698 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

4094 Novynette
Ethinylestradiol; 

Desogestrel
0,020mg/ 0,150mg VN-7159-08

Hộp 1  vỉ, 3  vỉ x 21 

Viên
Hộp 48,000 Gedeon Richter Plc. 

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
21/3/2008

4095 Noxibel 30 Mirtazapine 30mg VN-4022-07 Hộp 1vỉ x 14viên Viên 18,653 Laboratorios Bago S.A
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/9/2011

4096 Nucleo CMP forte Cytidine; Uridine . VN-0610-06
Hộp 3  ống + 3  ống 

dung m«i
Cặp 49,000 Ferrer Internacional S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

4097 Nucleo CMP forte Cytidine; Uridine VN-8288-04 Hộp 2  vỉ x 15 Viên Viên 8,200 Ferrer Internacional S.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

4098
Nucleo CMP forte, 

capsule

Cytidine-5-disodium 

monophosphate; Uridine-5-

trisodium triphosphate; 

Uridine-5-disodium 

diphosphate; Uridine-5-

disodium monophosphate

. VN-6850-08 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 9,012 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013



4099
Nucleo CMP forte, 

injection

Cytidine-5-disodium 

monophosphate; Uridine-5-

trisodium triphosphate; 

Uridine-5-disodium 

diphosphate; Uridine-5-

disodium monophosphate

. VN-6851-08
Hộp 3 lọ bột + 3 ống 

dung môi pha tiêm
Ống 54,250 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

4100 Nudinir 300 Cefdinir 300mg VN-5196-08 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 16,000
Sance Laboratories private 

Limited

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/3/2012

4101 Nudinir 300 Cefdinir 300mg VN-5196-08 Hộp 1 vỉ x 4Viên viên 18,034
Sance Laboratories private 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

252 Amnigrel Clopidogrel bisulfate 75mg VN-5169-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,835
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

4103 Nupentin Gabapentin 300mg VN-9816-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 6,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/1/2011

4104 Nurifer

Carbonyl Sắt; Acid Folic; 

B12; Vitamin C; Kẽm 

Sulphat

VN-7429-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,760 Ajanta Pharma Limited
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/9/2012

4105 Nurifer

Carbonyl Sắt; Acid Folic; 

B12; Vitamin C; Kẽm 

Sulphat

VN-7429-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,760 Ajanta Pharma Limited
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/7/2012

4106 Nuril - 10 Enalapril 10 mg VN-7514-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 120,000 USV Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4107 Nuril-10 Enalapril maleate 10mg VN-5135-07  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,308 USV Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4108 Nuril-5 Enalapril maleate 5mg VN-5136-07 Hộp 10  vỉ x10 Viên Viên 625 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

4109 Nurofen for children Ibuprofen 100mg/5ml VN-13851-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 53,088

Reckitt Benckiser 

Healthcare Manufacturing 

(Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/10/2012

4110 Nuromin OD

Methylcobalamine, Alpha 

Lipoic acid, Pyridoxine 

HCl, Acid folic

VN-7883-09 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 987 Windlas Biotech Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

4111 Nusar-50 Losartan kali 50mg/ viên VN-7916-09
Hộp 1 kết hợp của 3 

vỉ x 10 viên
Viên 1,179

Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/5/2013

4112 Nusar-H
Losartan Kali, 

Hydrochlorothiazide

Losartan Kali 50mg, 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg/ vi

VN-11865-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,379
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/10/2011

4113 Nutmorin Capsule Thymomodulin 80mg VN-8604-09 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Hộp 142,643 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

4114 Nutravit
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
VN-9691-10 Hộp 1 chai 60ml Hộp 39,740 Hovid Berhad

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/7/2012

4115 Nutriflex Lipid Special
Các acid amin, glucose và 

các chất điện giải
VN-10696-10

Túi nhựa 625ml, 

1250ml, 1875ml và 

2500ml

Túi 882,000 B.Braun Melsugen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/11/2012

4116 Nuvaring vòng đặt âm đạo
Etonogestrel, 

Ethinylestradiol
VN1-576-11

hộp 1 vòng, hộp 3 

vòng
Vòng 243,828 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/2013

4117 Nuvaring vòng đặt âm đạo
Etonogestrel, 

Ethinylestradiol
VN1-576-11

hộp 1 vòng, hộp 3 

vòng
Viên 243,828 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/8/2012

4118 Nuxocid Lansoprazole 30mg VN-2752-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 482
M/S Euro Labo 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

4119 Nuxocid Lansoprazole 30mg VN-2752-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 68,000
M/S Euro Labo 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4120 Nysa 20mg Tablet
Piroxicam Beta-

Cyclodextrin
Piroxicam 20mg/ Viên VN-9224-09

Hộp 2  vỉ nh«m/ nh«m 

x 10 Viên
hộp 101,107 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/12/2010

4121 Nysa 20mg Tablet
Piroxicam Beta-

Cyclodextrin
Piroxicam 20mg/ viên VN-9224-09

Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 4,100 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4122 Obee tablets Entecavir 0,5mg 2782/QLD-KD hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,200 PAKISTAN
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
4/9/2012

4123 Obenasin Tab. Ofloxacin 200mg/ viên VN-7941-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,836 Huons. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4124 Oberasone

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone sodium 

phosphate

 VN-3592-07 Hộp 1lọ 5ml lọ 13,100
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/9/2010

4125 Obimin Plus
Hçn hîp Vitamin vµ kho¸ng 

chÊt
VN-8321-09

Hộp 6  vỉ x 5 Viên; 

Hộp 1  vỉ x 5 Viên
hộp 179,550 Darya-Varia Laboratoria

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
4/12/2009

4126

Ocid I.V Injection 

(Lyophyilised) 

(Omeprazole for Injection)

Omeprazole 40mg VN-9151-09
Hộp 1 lọ vµ 1  ống 

níc cÊt pha tiªm
Lọ 60,500 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010



4127 Octacin Ofloxacin 0,3% VN-8947-09 Hộp 1lọ 5ml Lọ 29,780
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

27/12/2011

4128 Octavic Ofloxacin 3mg/ml VN-10620-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

15/1/2013

4129 Octavic Ofloxacin 3mg/ml VN-10620-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

27/12/2011

4130 Octreotide Acetate Octreotide acetate 100mcg Octreotide VN-8066-09 Hộp 10 lọ 1 ml 192,794
Ben Venue Laboratories 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010

4131 Octride 100 Injection Octreotide acetate 100mcg Octreotide VN-7847-09 Hộp 1lọ 1ml Lọ 176,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/4/2010

4132 Ocuvite Lutein

Lutein; Zeaxanthin; 

Ascorbic acid; alpha-

tocopheryl acetate; 

Selenium; Zinc

. VN1-025-07
Hộp 1  vỉ 8 Viên; Hộp 

3  vỉ x 20 Viên
hộp 199,548

Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/2/2009

4133 Ocuvite Lutein

Lutein; Zeaxanthin; 

Ascorbic acid; alpha-

tocopheryl acetate; 

Selenium; Zinc

. VN-4974-07
Hộp 8 Viên; Hộp 3 vỉ 

x 20 Viên
viên 3,279

Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

4134 Odaft-150 Fluconazole 150mg VN-13346-11
Hộp lớn x 7 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 1 viên mỗi loại
Viên 3,230

Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/2/2013

4135 Odazipin Cefixime 100mg/ viên VN-8182-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4136 Odazipin Cefixime 100mg VN-1231-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 1,600
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

4137 Odazipin-DT Cefixime trihydrate Cefixime 100mg/ Viên VN-9206-09 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 1,562
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

4138 Odergo dihydroergotoxin mesylate 1mg VN1-662-12 hộp 1 lọ 60 viên Viên 7,400

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/9/2012

4139 Odoxil OD Cefadroxil 1g VN-2904-07 Hộp 1 vỉ 5 viên Viên 6,805 Lupin Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

4140 Of-200 Ofloxacin 200mg VN-9889-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 736

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

4141 Ofbeat-200 Ofloxacin 200mg VN-5664-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 469 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

4142 Oferdin 300 Cefdinir 300mg VN-13547-11
Hộp 1 vỉ x 4 viên; 5 vỉ 

x 4 viên
Viên 16,000 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/2/2012

4143 Ofialin Ofloxacin 200mg VN-9672-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 484
Brown & Burk 

Pharmaceutical  Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4144 Ofiss Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-7115-08 Hộp 10 gói Gói 7,000
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4145 Ofiss 100 Cefpodoxime 100mg VN-4598-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,140
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4146 Ofiss 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-6293-08 Hộp 2 vỉ x 10Viên VIÊN 5,168
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4147 Oflife Ofloxacin 0,3% (kl/tt) VN-6036-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 5,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/1/2013

4148 Oflodex Ofloxacin; Dexamethasone . VN-0517-06 Hộp 1 lọ 5ml hộp 10,500
Brown & Burk 

Pharmaceutical  Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2007

4149
Oflovid ophthalmic 

ointment
Ofloxacin 0,3% VN-7944-09 Hộp 1 tuýp 3,5g tuýp 63,945

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

4150
Oflovid ophthalmic 

solution
Ofloxacin 0,3% VN-8049-03 Hộp 1 lọ 5 ml lo 47,565

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
8/7/2009

4151 Ofloxacin tablets 200mg Ofloxacin 200mg VN-11625-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4152 Ofloxacin Tablets 200mg Ofloxacin 200mg VN-9577-05 Hộp 1  vỉ 10 Viên Viên 650
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

4153 Ofloxacin Tablets 200mg Ofloxacin 200mg VN-9577-05 Hộp 1  vỉ 10 Viên viên 650
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây

4154 Ofoxin 200 Tablet Ofloxacin 200mg VN-10396-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 715
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4155 Oftan Timolol Timolol maleate 2,5mg/ml VN-1529-06
Hộp 1 lọ nhùa LDPE 

5ml
lọ 49,770 Santen OY

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

4156 Oftofacin 20 Atorvastatin 20mg VN-13655-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,510 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/9/2012 16462/QLD-GT 13/10/2017

4157 Ofus Eye drop Ofloxacin 3mg/ml VN-3160-07 Hộp 1 lọ 5ml lọ 18,200
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010



4158 Ofus Tablet Ofloxacin 200mg VN-7806-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 307,561
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

685 Bio-Clopi Clopidogrel bisulfate 75mg VN-9960-10
Hộp 1 vỉ x 10 viên (vỉ 

Al-Al)
Viên 2,970

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/3/2013

4160 Okadoll Fizz Paracetamol 500mg VN-1467-06
Hộp 12  vỉ xÐ x 4 

Viên
VIÊN 1,850 Okasa Pharma Pvt. Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/2010

4161 Olafast 10 Olanzapine 10mg VN-12783-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,766 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Armepharco 21/11/2012

4162 Olafast 5 Olanzapine 5mg VN-12784-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,430 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Armepharco 15/5/2013

4163 Olanpin Olanzapine . VN-1003-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên HộP 48,778
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/1/2009

4164 Olanzapine Tablets 10mg Olanzapine 10mg VN-1921-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4165 Oleanzrapitab 10 Olanzapine 10mg VN-0641-06
Hộp 5  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 3,500

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4166 Oleanzrapitab 5 Olanzapine 5mg VN-0642-06
Hộp 5  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 2,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4167 Olecin-500  Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 500mg VN-11490-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,059
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/4/2013

4168 OliClinomel N7-1000 E
Lipids, Aminoacids, 

Glucose
20%; 10%; 40% VN-5004-10

Tói 1l cã 3 ng¨n: 0,2l 

Lipids 20%+ 0,4l 

Aminoacids 10% + 

0,4l Glucose 40%;   

Tói 1,5l cã 3 ng¨n: 

0,3l Lipids 20% + 0,6l 

Aminoacids 10% + 

0,6l Glucose 40%;   

Tói 2l cã 3 ng¨n: 0,4l 

Lipids 20% + 0,8l Am

hộp 1 túi 860,000 Baxter S.A
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/10/2010

4169 Oliza- 10 Olanzapine 10mg VN-7709-09
Hộp 25 vỉ nhôm/ 

nhôm x 4 viên
Viên 1,350 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2012

4170 Olopat OD Olopatadine hydrochloride 2mg Olopatadine/ml VN-15703-12 Hộp 1 lọ x 3ml Lọ 90,000
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/4/2013

4171 Omagal Suspension

Dried Aluminium 

Hydroxide Gel, Magnesium 

hydroxide, Oxethazaine

Dried Aluminium 

Hydroxide Gel 

582mg, Magnesium 

hyd

VN-14326-11 Hôp 20 gói 10ml Gói 3,500 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
8/7/2013

4172 Omagal Suspension

Dried Aluminium 

Hydroxide Gel, Magnesium 

hydroxide, Oxethazaine

Dried Aluminium 

Hydroxide Gel 

582mg, Magnesium 

hyd

VN-14326-11 Hôp 20 gói 10ml Gói 4,000 Huons. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2012

4173 Omapin Forte
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-1742-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 277

Stedman Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
17/1/2012

4174 Omecelo
Omeprazole (d¹ng pellet 

bao tan trong ruét)
20mg VN-1722-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 16,090 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4175 Omecom

Omeprazole (dưới dạng hạt 

bao tan trong ruột 

Omeprazole 7.5%)

20mg VN-11335-10 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 340
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2012

4176 Omecom Omeprazole 20mg VN-9825-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 175
M/S Syncom Formulation 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4177 Omefar 40 Omeprazole sodium 40 mg Omeprazole VN-14523-12
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi
Lọ 67,000 Farma Glow

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

5/12/2012

4178 Omeli Xylometazoline 0,05% VN-7394-03 Hộp 1 chai 10 ml lọ 20,000
Industria Terapeutica 

Splendore (I.N.T.E.S.)
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 2/4/2008

4179 Omeli 0,05%
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,05% VN-6389-08 Hộp 1 lọ 10ml LỌ 19,658

Alfa Intes Industria 

Terapeutica Splendore
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4180 Omemarksans Omeprazole 20mg VN-15969-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 305 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/6/2013

4181 Omemax - 20 Omeprazole 20mg VN-9291-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 22,347 Axon Drugs Private Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4182 Omeprazole
Omeprazole dạng bao tan ở 

ruột
20mg VN-15723-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,300 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 28/3/2013

4183 Omeprazole Omeprazole 20mg VN-0041-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 419
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

4184 Omeprazole Omeprazole 40mg VN-0838-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,628
Ved Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011



4185 Omeprazole Omeprazole 20mg VN-0041-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 201
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4186 Omeprazole Omeprazole 20mg VN-2318-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
Hộp 20,972

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

4187 Omeprazole Omeprazole 20mg VN-0154-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 13,354
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

4188 Omeprazole Omeprazole 20mg VN-9915-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 1,300
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

4189 Omeprazole capsule
Omeprazole (d¹ng pellet 

bao tan trong ruét)
20mg VN-1128-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 18,373 PT Kimia Farma

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

4190
Omeprazole Capsules 

20mg

 Omeprazole (dạng hạt 

pellet bao tan trong ruột)
20mg Omeprazole VN-13774-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 330

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/3/2013

4191
Omeprazole Capsules 

20mg
Omeprazole 20mg/viên VN-5434-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

4192 Omeprazole for Injection Omeprazole Sodium Omeprazole 40mg/ lọ VN-5727-10 Hộp 1 lọ Lọ 66,045 Gland Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
27/12/2011

4193
Omeprazole Sodium for 

injection 40mg
Omeprazole natri 40mg VN-11919-11 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 28,000

CSPC Ouyi Pharmceutical 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013

4194 Omepro Omeprazole 20mg VN-3379-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 300
Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/10/2012

4195 Omepro Omeprazole 20mg VN-3379-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên HộP 15,876
Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

4196 Omestra Itraconazole 100mg VN-4090-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Viên 3,293
M/S Clesstra Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/5/2009

4197 Omesun 40 Omeprazole 40mg VN-14126-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 46,070

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/1/2013

4198 Omesun 40 Omeprazole 40mg VN-14126-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 46,391

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

4199 Ometift
Omeprazole (dưới dạng 

pellet bao tan ở ruột)
20mg VN-14143-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 M/S Kopran Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

4200 Omez Natri Omeprazole 40mg Omeprazole VN-1701-06 Hộp 1 lọ Lọ 69,300
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

4201 Omezeno Natri Omeprazole 40mg Omeprazole VN-2842-07
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

v« khuÈn pha tiªm
Hộp 72,000 Zenotech Laboratories Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

4202 Omicap - 20 Omeprazole 20mg VN-9676-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 18,325 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4203 Omicap-D Omeprazole, Domperidone 20mg;10mg VN-11209-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/10/2012

4204 Omitan Viên nén
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-5046-07 Hộp 10  vỉ x 9 Viên viên 2,275 Asia Pharm. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2010

4205 Omizac  Omeprazole (dạng pellets) 20mg Omeprazole VN-12690-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,725
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
8/2/2012

4206 Omizac  Omeprazole (dạng pellets) 20mg Omeprazole VN-12690-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,734
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
27/12/2011

4207 Omizac Omeprazole 20mg VN-10377-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/1/2011

4208 Omizac Omeprazole 20mg VN-10377-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 137,673
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

4209 Omizac Omeprazole 20mg VN-10377-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,041
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4210 Omlek-20 Omeprazole 20mg VN-14387-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 386
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories
Công ty CP Armepharco 21/2/2013

4211 Omlife Omeprazole 20mg VN-0163-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 290

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

4212 Omlife capsules  Omeprazole 20mg VN-12862-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 250
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

4213 Ommirac  Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-13676-11 Hộp 1 lọ Hộp 64,671
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/11/2012

4214 Omnipaque Iohexol Iod 350mg/ml VN-10688-10
Hộp 10 chai 50ml, 

100ml
chai 564,020 GE Healthcare Ireland

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
25/1/2011

4215 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10
Hộp 10 chai 50ml, 

100ml
chai 413,620 GE Healthcare Ireland

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
25/1/2011

4216 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10
Hộp 10 chai 50ml, 

100ml
chai 227,490 GE Healthcare Ireland

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
25/1/2011

4217 Ompalen-20 Omeprazole 20mg VN-1946-06 Hộp 10  vỉ 10 Viên 19,864 Mihika Pharmaceuticals
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

4218 Omparis Injection
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16123-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm
Lọ 42,000 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

4219 Omzol Omeprazole 20mg VN-9745-05
Hộp chøa 5 Hộp nhá x 

2  vỉ x 10 Viên
viên 973 Synmedic Laboratories

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010



4220 Onbrain Inj. Piracetam 1g/5ml VN-7695-09 Hộp 10  ống x 5 ml 115,804
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

4221 Onbrez Breezhaler indacaterol maleat 150mcg VNI-700-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 27,440 Thụy sỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/2012

4222 Onbrez Breezhaler Indacaterol maleat 300mcg VNI-701-12 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 27,440 Thụy sỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/2012

4223
Ondansetron-hameln 

2mg/ml injection
Ondansetron hydrochloride Ondansetron 2mg/ml VN-5950-08

Hộp 5 ống, 10 ống x 

4ml
Ống 50,700

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

4224 Ondenset 4 Ondansetron hydrochloride 4mg Ondansetron VN-7849-09 Hộp 5 vỉ x 10Viên Viên 4,950
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

4225 Ondenset 8 Ondansetron hydrochloride 2mg Ondansetron/ml VN-7365-08 Hộp 5  ống 4ml ống 32,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
20/4/2008

4227 Onglyza Saxagliptin 5mg VN-17250-13 hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311 Bristol Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2013

4228 Onglyza Saxagliptin 2.5mg VN-17249-13 hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,007 Bristol Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/5/2012

4229 Onsmix Suspension

Oxethazain; Gel nh«m 

hydroxid khan; Magnesi 

hydroxid

Mçi gãi chøa: 

Oxethazain 20mg; Gel 

nh«m hydroxid khan 

582mg; Magnesi 

hydroxid 196mg

VN-10303-10 Hộp 30  gói 10ml hộp 207,780 Huons Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/2/2011

4230 Onsrin Capsule Diacerhein 50mg VN-11101-10
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 4,794 JRP Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

4231 Ontopan Pantoprazole 40,0mg VN-5491-08
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 

viên
Viên 859

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/12/2012

4232 Ontopan Pantoprazole 40,0mg VN-5491-08
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 

viên
Viên 860

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4233 Ontopan Pantoprazole 40,0mg VN-5491-08
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 

viên
Viên 860

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4234 Opaject Inj. Natri Omeprazole 40mg Omeprazole VN-3817-07 Hộp 1 lọ lọ 26,325

Shijiazhuang 

Pharmaceutical Group 

Ouyi Pharma Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

4235 Opcon-A Naphazoline; Pheniramine . VN-10194-05 Hộp 1 lọ 15ml lọ 48,027
Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

4236 Opcon-A Naphazoline; Pheniramine . VN-10194-05 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 35,000
Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

4237 Opelan-10 Olanzapine 10mg VN-3695-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 2,600 Micro Labs Limited
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
21/1/2011

4238 Ophrazol Cap Cefradine 500mg/ viên VN-6053-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,952
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

4239 Ophtagram Gentamycin 0,3% VN-8214-04 Hộp 1 lọ 5ml lọ 25,153 Laboratoires Chauvin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

4240 Opiphine Morphine sulfate Morphine 7,52mg/ml VN-8507-09 Hộp 10 ống 1ml Ống 28,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/8/2013

4241 Opirid Tablet Levosulpiride 25mg/viên VN-10490-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/2/2012

4242 Opox-100DT Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13721-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/1/2013

4243 Opox-200 Cefpodoxim proxetil 200 mg cefpodoxime VN-13154-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/1/2013

4244 Opsacin Sterile Eye Drops

Polymycine B sulfat; 

Neomycine sulfate; 

Gramicidine

. VN-4547-07 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 34,385
Thai P.D. Chemical Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
18/11/2008

4245 Opsardex eye ear drops
Dexamethasone natri 

phosphat, Neomycin sulphat
VN-3713-07 Hộp 1 lọ 5ml hộp 17,500

Thai P.D. Chemical Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4246 Optilip-20 Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-13987-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 10 

vỉ x 10 viên
Viên 1,396

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 14/1/2013

4247 Optipan capsule Diacerhein 50mg VN-8669-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 217,854 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

4248 Opzozol Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-3436-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Hộp 23,990
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4249 Oracipon Ciprofloxacin 0,2%w/v VN-4273-07 Chai 100ml chai 8,590 Accure Labs Pvt.,Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

4250 Oradox Cefadroxil 500mg VN-6241-02 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4251 Orafect Cefixime trihydrate 200mg VN-5937-08 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 7,900
Square Cephalosporins 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/8/2012



4252 Orafect Cefixime trihydrate Cefixim 100mg/5ml VN-6505-08 Hộp 1 lọ để pha 50ml Lọ 41,780
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/7/2012

4253 Orafect Cefixime trihydrate 200mg VN-5937-08 Hộp 1  vỉ x 6 Viên VIÊN 5,015
Square Cephalosporins 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4254 Oralcefrax 500 Cefalexin 500mg VN-3307-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Aegis Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

4255 Oramep Glimepiride 2mg VN-2076-06 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 4,000
Abdi Ibrahim Ilac San ve 

Tic A.S.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/11/2010

4256 Oramycin Doxycycline 100mg VN-0500-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 810 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/5/2008

4257 Orateo Glucosamin 250mg VN-8365-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,850 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

4258 Oratid Cefaclor 250mg VN-3446-07

Hộp 2 vỉ (PVC 

trong/nhôm) x 10 

viên; Hộp 2 vỉ 

(nhôm/nhôm) x 10 viên

Viên 3,600 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/3/2013

4259 Oratid Cefaclor 250mg VN-3446-07

Hộp 2  vỉ (PVC 

trong/nh«m) x 10 

Viên; Hộp 2  vỉ 

(nh«m/nh«m) x 10 

Viên

Hộp 100,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

4260 Oratid-250 DT Cefaclor 250mg VN-4208-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 58,080 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4261 Oratid-500 Cefaclor 500mg VN-3447-07

Hộp 2 vỉ (PVC 

trong/nhôm) x 10 

viên; Hộp 2 vỉ 

(nhôm/nhôm) x 10 viên

Hộp 290,000 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Armepharco 10/8/2012

4262 Orcadex-10 Enalapril maleate 10mg VN-13934-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 666 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
31/7/2012

4263 Ordinir Cefdinir 300mg VN-4546-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 12,150

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

4264 Orgalutran Ganirelix 0,25mg/0,5ml VN-7707-03
Hộp 1 b¬m tiªm ®ãng 

s½n Thuốc
Bớm tiêm 595,001

Vetter Pharma - Vertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4265 Orich Plus Capsules

Vitamin A, C, E, Zinc 

Sulphate, Copper sulphate, 

Manganese Sulphate, Beta 

Carotene, Selenium dioxide

. VN-4544-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 1,050 Zee Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

4266 Ori-decamin injection Dexamethasone 4mg/ml VN-3268-07 Hộp 10  ống x 1ml 14,500
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4267 Oridoxime Pralidoxime 500mg VN-8318-04 Hộp 5  ống 10 ml ống 59,861
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/4/2009

4268 Orinase-Met 1.0
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride
1mg, 500mg VN-12397-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,405

CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/6/2013

4269
Oritaren Injection 

"Oriental".
Diclofenac Sodium 75mg VN-3269-07 Hộp 10 ống 3ml Ống 2,790

Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

20/3/2013

4270 Orlifit 120mg Capsule Orlistat 120mg/viên VN-10256-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,972 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

4271 Orolys  

Neomycin sulfate 

35000IU, Nystatin 

100000IU, Polym

VN-11096-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 5,650 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4272 Orpime Cefepime 1g VN-0539-06 Hộp 1 lọ hộp 64,587

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchide 

Chemicalss & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

4273 Orpime Cefepime 1g VN-0539-06 Hộp 1 lọ lọ 70,795

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchide 

Chemicalss & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

4274 Orthoace
Glucosamine sulphate 

potassium
500mg VN-8126-09 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 1,770

Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

4275 Orthoace
Glucosamine sulphate 

potassium
500mg VN-8126-09 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 1,770

Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
19/6/2012

4276 Ortigan Sodium Alendronate 70mg Alendronic acid VN-12785-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 37,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/5/2012



4277 Orzetale Lysozyme Chlorid 90mg VN-3857-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 696
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4278 Osacuf

Salbutamol sulfat, 

Bromhexin hydrochloride, 

Phenylephrine HCl

1mg Salbutamol,4mg 

Bromhexin 

hydrochloride, 2,5mg 

VN-8480-09 Hộp 1lọ 60ml Lọ 22,000
Twighligt Litaka 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/8/2012

4279 Osafovir tablet Acyclovir 200mg VN-13534-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,750 Polipharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 16/10/2012

4280 Osa-Gastro

Dried aluminium hydroxide 

gel; Magnesium trisilicate, 

Magnesium Hydroxide, 

Simethicone

. VN-5906-08
Hộp 4  vỉ xÐ x 10 

Viên
lọ 702 Polipharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

4281 Osalmin Capsule Glucosamin sulfate 250mg/ viên VN-5867-08
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 1,300

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4282 Osalysin Syrup Các Vitamin và khoáng chất VN-8482-09 Hộp 1lọ 60ml Hộp 26,000
Twillight Litaka Pharma 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 24/5/2012

4283 Osarox Dry Suspension Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 

40mg/5ml
VN-14040-11 Hộp 1 lọ pha 50 ml Hộp 105,000

Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 26/4/2013

4284 Osarox-100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15294-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,000
Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 25/1/2013

4285 Osazit oral suspension Azithromycin 200mg VN-5076-10

Hộp 1 lọ + 1 ống đong 

+ 1 xylanh + 15ml 

nước cất

Hộp 79,000
Twilight Litaka Pharma 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 24/5/2012

4286 Osbutone Nabumetone 500mg VN-3702-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên Hộp 301,685
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4287 Osiafra Injection Cefepim HCl Cefepim 1000mg/ lä VN-7018-08 Hộp 1 lọ Hộp 41,496 M/S Euro Healthcare
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

4288 Osking
Vitamin D, phức hợp 

khoáng chất xương
400IU;250mg VN-5480-10 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 23,050

M/s. Platinum 

Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
Công ty CP Armepharco 7/2/2013

4289 Osking
Vitamin D và phức hợp 

khoáng chất xương
VN-10376-10

Hộp 3 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 1,239

M/s. Platinum 

Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

4290 Osmofundin 20% Manitol, Sorbitol . VN-1591-06
Chai nhùa 250ml; 

500ml
chai 17,094

B.Braun Medical 

Industries S/B

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4291 Osmofundin 20% Manitol, Sorbitol . VN-1591-06
Chai nhùa 250ml; 

500ml
chai 12,852

B.Braun Medical 

Industries S/B

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4292 Osmotan G 10%
Glucose; Natri Chloride; 

Kali Chloride
0.10 VN-8328-04 Hộp 12 chai 500ml CHAI 25,500

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

4293 Ossisoft Calcium; Alfacalcidol

Mỗi viên chứa 

Calcium 200mg; 

Alfacalcidol 0,25mcg

VN-5248-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,022
Gujarat Liqui Pharma 

CAPS (P) Ltd.
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

4294 Ostecox Celecoxib 200mg VN-7057-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,855 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2013

4295 Ostecox Celecoxib 200mg VN-7057-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 5,900 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/9/2009

4296 Osteocart
Glucosamin sulphate; 

Chondroitin sulfate

500mg Glucosamin 

sulfate, 200 mg 

Chondroitin sulfate

VN-5850-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên

VIÊN NÉN 

BAO PHIM 

500mg

5,667 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/1/2011

4298 Osteorise 35mg

Risedronate sodium (dạng 

Risedronate sodium 

hemipentahydrate)

35mg VN-9639-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 40,664
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

4299 Osteorise 5mg

Risedronate sodium (dạng 

Risedronate sodium 

hemipentahydrate)

5mg VN-9640-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,506
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

4300 Osteum Dinatri etidronat 200mg VN-1159-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,700
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

4301 Ostolek 70mg Sodium Alendronate 70mg Alendronic acid VN-2734-07
Hộp 1  vỉ 4 Viên, Hộp 

1 lọ 4 Viên
Hộp 189,066

Pharmaceutical Company 

LEK-AM Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
4/2/2010

4302 Ostram Tricalcium phosphat Calcium 0,6g VN-1929-06 Hộp 30  gói Gói 2,730 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

4303 Ostriol Calcitriol 0,25mcg VN-7846-09  Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 17,677 Strides Arcolab Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4304 Osvine Tablet Risedronate sodium 35mg VN-12203-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 49,362
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/1/2013

4305 Oszole Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-6294-08 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 8,000
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 14/8/2012

4306 Oszole Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-6294-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 5,187
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009



4307 Otipax Phenazone; Lidocaine HCl

Phenazone 4g, 

Lidocain 

hydrochloride1g/100g 

dung d

VN-7864-09 Hộp 1 lọ 16g Lọ 57,635 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/5/2011

4308 Otofa Rifamycin 2.000.000 IU/100ml VN-7504-03 Chai 10 ml Lọ 68,000 Bouchara - Recordati
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

4309 Outvit H5000 C¸c Vitamine B1, B6, B12

Mçi lä chøa Vitamine 

B1 50mg; Vitamine 

B6 250mg; Vitamine 

B12 5000mcg

VN-8533-09
Hộp 4 lọ bét + 4  ống 

dung m«i
lọ 9,000

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

4310 Ovaba capsules 100mg Gabapentin 100mg VN-5600-08 Hộp 30 Viên 95,803 Hilton Pharma (Pvt) Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

4311 Ovacef-100 Cefixim 100mg VN-0955-06
Hộp ®ùng 3 Hộp nhá 

x 1  vỉ x 10 Viên
Hộp 40,225 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4312 Oversamin-S
Glucosamine sulfate kali 

chlorid

250mg Glucosamin 

sulfate
VN-4766-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 940

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/12/2008

4313 Ovestin Pessaries Estriol 0,5mg VN-7934-09 Hộp 3  vỉ x 5 Viên Viên 7,301 CreaPharm Gannat SAS
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
30/7/2009

4314 Ovitrelle Chorio Gonadotropine alfa 250mcg/0.5ml VN-9550-05
Hộp 1  ống tiªm ®· 

pha s½n dung dÞch
Ống tiêm 927,360

Industria Farmaceutica 

Serono S.p.a

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

4315 Ovitrelle Chorio Gonadotropine alfa 250mcg/lä VN-7653-03

Hộp 1 lọ bét Thuốc + 

1  ống dung m«i 1 ml; 

Hộp 2 lọ bét Thuốc + 

2 lọ dung m«i 1 ml

ống 801,990
Industria Farmaceutica 

Serono S.p.a

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

4316 Oxalipen Oxacillin sodium 500mg Oxacillin VN-4291-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,818 Antibiotice S.A
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/10/2011

4317 Oxalipen Oxacilin Sodium 1g Oxacilin VN-0825-06 Hộp 1 lọ lọ 50,000 Antibiotice S.A
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/6/2010

4318 Oxalipen Oxacilin Sodium 1g Oxacilin VN-0825-06 Hộp 1 lọ lọ 52,000 Antibiotice S.A
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

4319 Oxalipen Oxacilin Sodium 1g Oxacilin VN-0825-06 Hộp 1 lọ hộp 42,000 Antibiotice S.A
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4320 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-12324-11 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 6,500,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/8/2011

4321 Oxaliplatin "Ebewe" Oxaliplatin 5mg/ml VN1-129-09
Hộp 1 lọ 50mg; Hộp 1 

lọ 100mg
lọ 3,409,350

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

4322 Oxaliplatin Hospira Oxaliplatin 100mg/20ml 15254/QLD-KD hộp 1 lọ 20ml Lọ 5,250,000 Hospira Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/6/2010

4323 Oxaliplatin Hospira Oxaliplatin 50mg/10ml 15253/QLD-KD hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,650,000 Hospira Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/6/2010

4324
Oxaliplatin Hospira 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN-14990-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 4,100,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

4325
Oxaliplatin Hospira 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN-14990-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 4,100,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/3/2013

4326
Oxaliplatin Hospira 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN-14991-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,100,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

4327
Oxaliplatin Hospira 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN-14991-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,100,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/3/2013

4328 Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg VN-15771-12 Hộp 1 lọ Lọ 4,200,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

4329 Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg VN-15770-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,200,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

4330 Oxaliplatin oxaliplatin 100mg VN1-473-11 hộp 1 lọ Lọ 4,620,000
Laboratorios Richmond 

S.A.C.I.F-Argentina
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/9/2012

4331 Oxatalis Oxacillin sodium 1g VN-4843-07 Hộp 10lọ lọ 50,400 Vitrofarma S.A. Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 12/5/2011

4332 Oxedep Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-6344-08 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 2,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/4/2012

4333 Oxicin 150 Roxithromycin 150mg/viên VN-10043-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 921
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

8/2/2013

4334 Oxifide 200 Cefpodoxime 200mg/viên VN-10044-10 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 13,243
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 15/4/2013

4335 Oxifide 200 Cefpodoxime 200mg/viên VN-10044-10 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 13,016
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 28/2/2013

4336 Oxinis

Chlorpheniramine maleat; 

DL-Methylephedrine HCl, 

Dextromethorphan HBr

1mg; 17,5mg; 7,5,g VN-13816-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/2012

4337 Oxnas Tab
Amoxicillin, Clavulanate 

Potassium
875mg/125mg VN-4138-07 Hộp 3 vỉ x 4Viên viên 16,000 Penmix Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/4/2011

4338 Oxnas Tablets 625mg

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(t¬ng ®¬ng 125mg acid 

clavulanic)

VN-9803-10 Hộp 15  vỉ x 4 Viên viên 10,000 Penmix Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/4/2011



4339 Oxtapin Oxaliplatin 5mg/ml VN1-598-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 5,210,526 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/10/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

4340 Oxtapin Oxaliplatin 5mg/ml VN1-599-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,894,737 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/10/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

4341 Oxxguard

Beta Carotene, Zinc 

sulphate,  Selenium 

dioxide, Managese, Copper

VN-8127-09 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 3,607
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/9/2012

4342 Oxyraze capsules

Betacarotene; Vitamin E 

thiªn nhiªn; Selenium, acid 

alpha lipoic 

. VN-4353-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 4,904 Olive Healthcare
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

4343 Oxytocin Oxytocin 5IU/ml VN-5366-10 Hộp 100 ống x 1ml Ống 4,700 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

4344 Oxytocin Oxytocin 5IU/ml VN-0155-06 Hộp 10  ống x 1ml hộp 8,902
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 2/10/2008

4345 Oxytocin Oxytocin 5IU/ml VN-9984-05 Hộp 10  ống 1ml ống 3,800 JSC Brinsalov - A
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

4346 Oxytocin Injection 5IU/ml Oxytocin 5IU/ml VN-8092-09 Hộp 10 ống 1ml Ống 2,200
M/s. Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

4347
Oxytocin injection BP 5 

Units
Oxytocin 5UI/ml VN-13853-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 6,906 Rotexmedica GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
16/12/2011

4348
Oxytocin injection BP 5 

Units
Oxytocin 5IU/ml VN-1506-06 Hộp 10  ống x 1ml ống 4,606

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

4349 Ozanilin Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-10006-10 Hộp 1 lọ, hộp 6 lọ Lọ 40,697

Yangtze River 

Pharmaceutical (Group) 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 31/5/2013

4350 Ozanilin Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-10006-10 Hộp 1 lọ, hộp 6 lọ Lọ 46,958

Yangtze River 

Pharmaceutical (Group) 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 16/7/2012

4351 Ozapine 10 Olanzapine 10mg VN-8928-09
Hộp to x 3 Hộp nhá x 

5 vỉ x 10Viên
viên 3,000 Synmedic Laboratories

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
28/6/2011

4352 Oziacap
Dextromethorphan, 

Guaifenesin
10mg/100mg VN-6242-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Patar Lab. Ltd., Part.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
21/8/2012

4353 Oziacap
Dextromethorphan, 

Guaifenesin
10mg/100mg VN-6242-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 101,197 Patar Lab. Ltd., Part.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
30/11/2009

4354 Ozia-nol Allopurinol 300mg VN-1471-06 Hộp 6  vỉ x 10 Viên hộp 72,000
Laboratorios Atral S.A. 

(Fab)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4355 Oziatidin Loratadine 10mg VN-5700-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Patar Lab. Ltd., Part.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
21/8/2012

4356 Oziatidin Loratadine 10mg VN-5700-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 87,622 Patar Lab. Ltd., Part.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
30/11/2009

4357 Oziavit

C¸c vitamin B1, B2, B6, 

PP, A, D3, B12, L.Lysine 

HCl

. VN-1474-06 Hộp 1 lọ 60ml hộp 12,000 Patar Lab. Ltd., Part.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4358 Ozip-10 tablets Olanzapine 10mg VN-2402-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
ViÊn 1,348

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4359 Ozole Omeprazole 20mg VN-3018-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 2,524
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/8/2009

4360 Oztis

Glucosamine sulfate 

potassium complex; 

Chondroitin sulfate shark

750mg Glucosamine 

sulfate, 250mg 

Chondroitin sulfa

VN-12271-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,652
Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.
Công ty cổ phần DP Tipharco 5/10/2012

4361 Oztis-S
Glucosamine sulfate 

potassium chloride complex

376,8mg Glucosamine 

sulfate
VN-12962-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,938

Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

4362 Paceject injection Neltimycin sulfat 100mg (họat lực) VN-11922-11 Hộp 10 ống 2 ml Ống 42,000
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/5/2012

4363 Pacimol 150 Paracetamol 150mg/ml VN-4496-07 Hộp 10  ống 3ml viên 8,500 Ipca Laboratories limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4364

Paclirich (Đóng gói bởi: 

Laboratorios Richmond 

S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano 

No 4938, Ciudad 

Autonoma de Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 100mg/17ml VN1-717-12 Hộp 1 lọ 17ml Lọ 1,800,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/6/2013

4365

Paclirich (Đóng gói bởi: 

Laboratorios Richmond 

S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano 

No 4938, Ciudad 

Autonoma de Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 30mg/5ml VN1-716-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 735,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/6/2013

4366 Paclitaxel Injection Paclitaxel 30mg VN1-090-08 Hộp 1lọ 1,293,131
Shenzhen Main Luck 

Pharmaceutical Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010 2715/QLD-GT 10/03/2017

4367 Paclitaxel Injection USP Paclitaxel 6mg/1ml VN1-272-10 Hộp 1 lọ 16,7ml lọ 4,300,000 Chưa xác định
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
3/3/2011 2718/QLD-GT 10/03/2017



4368 Paclitaxel Injection USP Paclitaxel 6mg/ml VN1-245-10

Hộp 1 chai 30mg/5ml, 

Hộp 1 chai 

100mg/16.7ml, Hộp 1 

chai 150ml/25ml, Hộp 

1 chai 300mg/50ml

Lọ 1,353,638 Ben Venue Laboratories
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/11/2010 2731/QLD-GT 10/03/2017

4369 Paclitaxel Stragen 6mg/ml Paclitaxel 6mg/ml VN-14987-12
Hộp 1 chai 

100mg/16.7ml
Hộp 3,250,000

Haupt Pharma 

WolfratshausenGmbH

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

4370 Paclitaxel Stragen 6mg/ml Paclitaxel 6mg/ml VN-14987-12
Hộp 1 chai 

300mg/50ml
Hộp 9,000,000

Haupt Pharma 

WolfratshausenGmbH

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
27/3/2013

4371 Paclitaxelum Actavis Paclitaxel 30mg/5ml VN1-114-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 1,230,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/1/2011

4372 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-1730-06 Hộp 1 lọ 5ml; 16,7ml Lọ 3,567,381 Pharmachemie BV. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

4373 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-1730-06 Hộp 1 lọ 5ml; 16,7ml Lọ 3,602,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/8/2011

4374 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-1730-06 Hộp 1 lọ 5ml; 16,7ml Lọ 1,245,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/8/2011

4375 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-1730-06 Hộp 1 lọ 5ml; 16,7ml hộp 990,192 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4376 Padib Tab. Metformin Hydrochloride 500mg VN-7322-08 Hộp 10 vỉ x 10 Viên Viên 517
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

4377 Padolac Inj. Buflomedil HCl 50mg/5ml VN-9376-09 Hộp 10 lọ 5ml 130,358 Etex Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

4378 Paglined Tabltes 30mg Pioglitazon HCl Pioglitazon 30mg/viên VN-10580-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,487
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Tuệ Lâm 6/7/2011

4379 Pahasu Calci Rosuvastatin 20mg Rosuvastatin VN-2218-06  Hộp 3  vỉ x 10 Viên vien 67,041
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4380 Pahasu 10 Calci Rosuvastatin 10mg Rosuvastatin VN-11658-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/1/2012 14081/QLD-GT 11/09/2017

4381 Pamagin C

CetirizinHCl, 

Dextromethorphan HBr, 

Acetaminophen, 

Phenylephrine HCl, Kẽm 

Gluconate, Menthol

VN-10851-10 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 11,278
Cachet Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/12/2011

4382 Pamatase inj. Methylprednisolone
40mg 

Methylprednisolone
VN-12490-11 Hộp 1 lọ, 5 lọ Lọ 34,000

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/8/2012

4383
Pamidronat disodium for 

Injection
Pamidronate disodium 90mg VN-5198-10

Hộp 1 lọ bét ®«ng 

kh« pha tiªm 90mg
lọ 3,150,000

Ben Venue Laboratories 

Inc.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
27/1/2011

4384

Pamidronate Acetate  

(Nhµ së h÷u giÊy phÐp: 

Bedford Laboratories. 

§Þa chØ: 300 Northfield 

Rd, Bedfor

Pamidronate disodium 30mg VN-9118-09 Hộp 1 lọ 1ml lọ 1,600,000 Ben Venue Laboratories
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/3/2011

4385 Pamiray 300 Iopamidol 300mg VN-6962-08
Hộp 1 lọ 50ml hoÆc 

100ml
Hộp 285,285

Dong Kook Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

4386 Pamiray 300 Iopamidol 300mg VN-6962-08
Hộp 1 lọ 50ml hoÆc 

100ml
lọ 441,000

Dong Kook Pharm Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
10/12/2008

4387 Pamiray 370 Iopamidol 370mg VN-6963-08
Hộp 1 lọ 50ml hoÆc 

100ml
Hộp 570,570

Dong Kook Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

4388 Pamiray 370 Iopamidol 370mg VN-6963-08
Hộp 1 lọ 50ml hoÆc 

100ml
Hộp 311,220

Dong Kook Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

4389 Pamisol 30mg/10ml Disodium Pamidronate 30mg/10ml VN-13614-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,270,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

4390
Pamisol Disodium 

Pamidronate 30mg/10ml
Disodium Pamidronate 30mg/10ml VN-13614-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,270,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/5/2012

4391 Pamisol  90mg/10ml Disodium Pamidronate 90mg/10ml VN-13615-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 3,200,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

4392
Pamisol Disodium 

Pamidronate 90mg/10ml
Disodium Pamidronate 90mg/10ml VN-13615-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 3,200,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/5/2012

4393 Pampara Prolidoxime chloride 500mg/20ml VN-1038-06 Hộp 5  ống x 20ml ống 56,100
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2009

4394 Panadol Paracetamol 500mg VN-12465-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 808
Sterling Drug (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/6/2013

4395 Panaflex Diclofenac natri 60mg/ miếng VN-11058-10
Hộp 24 túi x 2 miếng 

10cm x 14cm
Miếng 9,013

Teh Seng Pharmaceutical 

Mfg. Co., Ltd., Secondary 

Factory

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

4396 Panalgic Tablet Tramadol HCl, Paracetamol 37,5mg/325mg VN-5043-10
Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ 

Al-Al)
Viên 2,834 Chem Pharma Pvt. Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/3/2013



4397

Panataxel 100mg (Đóng 

gói và xuất xưởng: 

Bioprofarm S.A, địa chỉ: 

Terrada 1270, Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 100mg/16,7ml VN-14725-12
Hộp 1 lọ 16,7ml 

(100mg Paclitaxel)
Lọ 3,840,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/11/2012 2731/QLD-GT 10/03/2017

4398

Panataxel 30mg (Đóng 

gói và xuất xưởng: 

Bioprofarm S.A, địa chỉ: 

Terrada 1270, Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 30mg/5ml VN-14726-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,186,500 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/8/2012 2731/QLD-GT 10/03/2017

4399 Panbre
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-9581-10

Hộp 1 lọ + 1  ống 

NaCl 0,9% pha tiªm 

10ml

lọ 93,000 Opsonin Pharma Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
2/3/2011

4400 Panfor SR-1000 Metformin 1000mg VN-10246-05 Hộp 5  vỉ x 20 Viên Viên 2,000

Themis Laboratories Prop. 

Ankur Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4401 Panfor SR-500 Metformin 500mg VN-10247-05 Hộp 5  vỉ x 20 Viên Viên 1,200

Themis Laboratories Prop. 

Ankur Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4402 Panlife
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12863-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 673

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/12/2012

4403 Panlife Pantoprazole 40mg VN-9455-05
Hộp lín 10 Hộp nhá X 

1  vỉ x 10 Viên
viên 810

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

4404 Pannefia-40 Pantoprazole Sodium 40mg VN-1391-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 556 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
10/12/2008

4406 Panotox
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-6097-08

Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi 10ml
Lọ 85,000

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

4407 Panotox Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-3197-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 10,765
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

4408 Panotox Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-3197-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên HộP 25,776
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/6/2008

4409 Panoxyl Acnegel 10 Benzoyl Peroxide 10% w/w VN-2031-06 Hộp 1 tuýp 10g; 40g túyp 40g 124,777
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
2/4/2009

4410 Panoxyl Acnegel 10 Benzoyl Peroxide 10% w/w VN-2031-06 Hộp 1 tuýp 10g; 40g Túyp 10g 30,000
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4411 Panoxyl Acnegel 5 Benzoyl Peroxide 5% w/w VN-2033-06 Hộp 1 tuýp 10g; 40g Túyp 27,500
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4412 PanOxyl cream 4% w/w Benzoyl Peroxide 4% w/w VN-9861-10 Hộp 1 tuýp 10g; 40g Tuýp 50,000
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2013

4413 Panparzen
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-6333-08 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 848

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/9/2012

4414 Pansalve S (-) Pantoprazole 20mg Pantoprazole VN-3978-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên Viên 4,736
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

4415 Pansiron G

Sodium Bicarbonate, 

Heavy Magnesium 

Carbonate, Precipitated 

Calcium Carbonate, 

Sanalmin, Scopolia 

Extract, Cinnamon Bark, 

Amomumseed, Swertia 

Herb, Cinnamon Oil, 

Diasmen SS, Prozyme, L-

Glutamine

. VN-4582-07 Hộp 20  gói 34,000
Rohto Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

4416 Pantalek
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12712-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,547

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP Armepharco 31/10/2012

4417 Pantaz tablets Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-7259-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

4418 Panthenol Dexpanthenol VN-9331-05 B×nh 138ml (138g) bình 90,000 Aeropharm GmbH.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/11/2009

4419 Panthenol Dexpanthenol VN-9331-05 B×nh 138ml (138g) Bình 84,479 Aeropharm GmbH.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
9/7/2008

4420 Panticin Kit
Pantoprazole; Tinidazol; 

Clarithromycin

Pantoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithrom

VN-5483-08
Hộp 7 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 2+2+2
Viên 1,903

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4421 Pantilon 40 Pantoprazole natri
Pantoprazole 40mg/ 

viên
VN-7968-09

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 

viên
Hộp 133,932

Kausikh Therapeutics (P) 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 10/8/2012

4422 Pantip Pantoprazol Natri 40mg Pantoprazol VN-8150-09 Hộp 1 lọ lọ 104,668
Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4423 Pantium- 40 Pantoprazole Natri Pantoprazole 40mg VN-7707-09
Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 1,200 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012



4424 Pantium- 40 Pantoprazole Natri Pantoprazole 40mg VN-7707-09
Hộp 3  vỉ nh«m/ nh«m 

x 10 Viên
VIÊN 6,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

4425 Pantodom 40 Pantoprazol Natri Pantoprazol 40mg/ lọ VN-9496-10 Hộp 1 lọ Hộp 135,000
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
19/10/2012

4426 Pantogut Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-9108-09
Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt pha tiªm 10ml
lọ 65,885

Popular Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
25/10/2010

4427 Pantoliv Pantoprazole 40mg VN-8786-04 Hộp 3  vỉ x 10 Viên H 59,500 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

4428 Pantoloc Pantoprazole 40mg VN-5171-08
Hộp 1  vỉ x 7 Viên; 

Hộp 1  vỉ x 14 Viên
viên 18,500

Altana Pharma 

Oramenburg GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2011

4429 Pantoloc Pantoprazole 40mg VN-5171-08
Hộp 1  vỉ x 7 Viên; 

Hộp 1  vỉ x 14 Viên
Hộp 173,496

Altana Pharma 

Oramenburg GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

4430 Pantoloc I.V Pantoprazole sodium 42,3mg VN-5170-08 Hộp 1 lọ Lọ 146,000 Altana Pharma AG.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2011

4431 Pantomed tablets Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-11952-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/8/2012

4432 Pantonim Kit

Pantoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-4586-07

Hộp lín cã 7 Hộp nhá 

x 1  vỉ x (2 Viên 

pantoprazol + 2 Viên 

Tinidazole + 2 Viên 

Clarithromycin)

Hộp 83,491
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010

4433 Pantonova IV Pantoprazol Natri Pantoprazol 40mg VN-7526-09
Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống dung môi 10ml
Lọ 77,360

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4434 Pantonova IV Pantoprazol Natri Pantoprazol 40mg VN-7526-09
Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống dung m«i 10ml
lọ 78,501

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4435 Pantopep-Dol
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12241-11 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 750 Zim Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

4436 Pantopep-Dol
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12241-11 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 3,130 Zim Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/10/2012

4437 Pantoprazol Basi
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-14301-11 Hộp 1 lọ 15ml Hộp 125,000

Laboratórios Basi- 

Industria Farmcêutica, 

S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/12/2012

4438 Pantosun-40 Pantoprazole Natri Pantoprazole 40mg/lä VN-5206-10

Hộp 1 lọ bét + 1  ống 

10ml dung dÞch tiªm 

Natri clorid 0,9%

lọ 77,500
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

4439 Pantowin-M
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-4160-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 1,284

Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4440 Panum-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-9886-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,204

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

4441 Panzo-40 Tablets Pantoprazole sodium 40mg VN-6919-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,938 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4442 Paq Grow Canxi carbonat, Vitamin D3
250mg Canxi; 125 IU 

Vitamin D3/5ml
VN-11761-11 Hộp 1 lọ 60ml Hộp 6,930 Celogen Pharma Pvt. Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

4443
paracetamol infusion 

10mg/ml
paracetamol B.P 10mg/ml 7523/QLD-KD hộp 1 chai 100ml Chai 42,000 ko xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/10/2012

4444 Paraminan 500 Para-aminobenzoic acid 500mg VN-3313-07 Hộp 12  vỉ x 10 Viên viên 2,709
Laboratoires Opodex 

Industrie

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

4445

Parapsyllium ( ®ãng gãi 

t¹i Iprad-174 Quai de 

Jemmapes 75010 Paris, 

France)

Vá nhÇy t¸n mÞn tõ h¹t 

Parapsyllium, parafin ( vi 

nang)

. VN-2514-06 Hộp 10  gói x 10g Gói 9,477
Laboratoires Opodex 

Industrie

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

4446 Pariben 20mg Rabeprazole Sodium 20mg VN-14772-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 12,100 Daewon Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/9/2012

4447 Paringold Injection Heparin sodium 25000IU/5ml VN-10182-10 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 81,000
JW Pharmaceutical 

Corporation - Hàn Quốc

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/4/2013

4448 Parlodel CPR bromokriptin 2,5mg 12417/QLD-KD hộp 30 viên Viên 8,059 ko

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/2012

4449 Paroladin Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-5322-08 Hộp 1lọ hoÆc 10lọ lọ 75,024
Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

4450 Pasapil Enalapril maleat 5mg VN-15829-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900 S.C.Arena Group S.A.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

5/3/2013

4451 Patar Gepacin
Neomycin; Bacitracin; 

Benzocain
VN-8617-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 35,000 Patar Lab. Ltd., Part.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4452 Pataxel Paclitaxel 16mg/ml VN1-663-12

Lọ 30mg/5ml; lọ 

100mg/16,7ml; lọ 

300mg/50ml

Hộp 3,436,707 Vianex S.A
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/4/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

4453 Pataxel Paclitaxel 16mg/ml VN1-663-12

Lọ 30mg/5ml; lọ 

100mg/16,7ml; lọ 

300mg/50ml

Hộp 1,276,491 Vianex S.A
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/4/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017



4454 Paticur
Bromelain, Crystallized 

Trypsin
40mg, 1mg VN-13399-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 994 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

4455 Pavacid
Rabeprazole; Tinidazole; 

Clarithromycin

20mg Rabeprazole; 

500mg Tinidazole; 

250mg Clarithr

VN-6099-08

Hộp to chứa 7hộp 

nhỏ, hộp nhỏ chưá 2 

viên Pantoprazole, 2 

viên Tinidazole và 2 

viên Clarithromycin

Kit 6,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011

4456 Pawentik Rabeprazole Sodium 20mg VN-1211-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 3,663
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4457 Paxine-20 Paroxetine HCl 20mg Paroxetine VN-12041-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,600 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/4/2013

4458 Paxine-20 Paroxetine HCl 20mg Paroxetine VN-12041-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Synmedic Laboratories
Công ty CP đầu tư-xây dựng TM 

Kim
13/2/2012

4459 Paxine-20 Paroxetine HCl 20mg Paroxetine VN-12041-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Synmedic Laboratories
Công ty CP đầu tư-xây dựng TM 

Kim
13/2/2012

4460 Paxus Paclitaxel 6mg/ml VN1-167-09 Hộp 1lọ 16,7ml Lọ 5,380,980 Chưa xác định
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
20/4/2010 2718/QLD-GT 10/03/2017

4461

Paxus (®ãng gãi t¹i PT. 

Kalbe Farma TbK - 

Indonesia)

Paclitaxel 6mg/ml VN-8649-04 Hộp 1 lọ Lọ 1,273,000
SamSung pharmaceutical 

IND. Co., Ltd

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008 2718/QLD-GT 10/03/2017

4462

Paxus PM (nsx2: 

Samyang Corporation, 

Korea)

Paclitaxel 100mg VN1-185-09 Hộp 1 lọ LỌ 4,891,800 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
16/9/2009 2718/QLD-GT 10/03/2017

4463 Pdsolone-40mg
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg Methyl 

prednisolone
VN-8587-09 Hộp 1lọ Lọ 33,163

Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

4464 PEDCLAV
Amoxicillin; Kali 

Clavulanate
. VN-2079-06 Hộp 1 lọ 30ml hộp 44,824 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2010

4465 Pedfotaz Cefotaxime Sodium 1000mg Cefotaxime VN-1392-06
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 5ml
Lọ 10,500 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/8/2012

4466
Peditral (O.R.S) orange 

Flavour

Natri clorid, Natri citrat, 

kali clorid, glucose
VN-9857-05 Hộp 20  gói 29,5g Go'i 3,500 Searle Pakistan Limited

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2007

4467 Pedomcad suspension Domperidone 1mg/ml VN-6593-08
Hộp 1 chai thuû tinh 

30ml
chai 15,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

4468
Pefiz Effervescent 

Tablets (Orange flavour)

Papain; Fungal Diastase; 

Simethicone
. VN-4075-07

Hộp 6  ống x 10Viên; 

Hộp  25 vỉ x 2Viên
HộP 85,714 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
6/5/2008

4469 Peflacine Pefloxacin mesylat dihydrat Pefloxacin 400mg/ 5ml VN-7826-09 Hộp 5  ống 5ml ống 102,384 Haupt Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/1/2010

4470 Peflacine Pefloxacin 400mg/5ml VN-7777-03 Hộp 5  ống X 5 ml Hộp 87,780 Haupt Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

4471

Pegasys (®ãng gãi: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd., 

switzerland)

Peginterferon alfa-2a 135mcg/0,5ml VN-8174-09
Hộp 1 b¬m tiªm ®ãng 

s½n 0,5ml
ống 3,218,775 Roche Diagnostics GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/12/2011

4472 Peginferon peg interferon alfa 2b 80mcg 13049/QLD-KD

hộp 1 lọ bột+1 ống 

nước tiêm+01 ống 

tiêm++ 1 kim tiêm+02 

miếng gạc

Lọ 2,178,000 ko
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/2/2012

4473 Peginferon peg interferon alfa 2b 80mcg 13049/QLD-KD

hộp 1 lọ bột+1 ống 

nước tiêm+01 ống 

tiêm++ 1 kim tiêm+02 

miếng gạc

Lọ 2,178,000 ko
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/2/2012

4474

Peg-intron (§ãng gãi: 

Schering Plough Labo 

N.V., Belgium)

Peginterferon alfa-2b 50mcg/ lä VN-6307-08
Hộp 1 lọ bét vµ 1 lọ 

dung m«i pha tiªm
hộp 2,603,000

Schering - Plough 

(Brinny) Co.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2009

4475 Pelosin Tablet Chlorphenesin Carbamate 125mg VN-8753-09 Hộp 100 viên Viên 531 Crown pharm. Co., LTD
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
3/10/2012

4476
Pemetrexed Disodium for 

injection

Pemetrexed disodium 

trihydrate
500mg Pemetrexed VN-15954-12 Hộp 1 lọ Lọ 16,300,000

Shanghai chemo 

Wangbang Biopharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/12/2012

4477 Pencer 40 Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-4281-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,700
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

16/1/2012

4478 Pencid-100 Cefixime trihydrate 100mg VN-4943-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 1,558
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/4/2008

4479 Pencid-200 Cefixime trihydrate 200mg VN-5574-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 2,800
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/4/2008

4480 Pencimox 625
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-12371-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 7,300 Systa Labs.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

4481 Pendinir 300 Cefdinir 300mg VN-5931-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 14,148 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/4/2013



4482 Penegra 50 Sildenafil citrate 50mg VN-6073-08 Hộp chứa 1 vỉ x 4 viên Viên 15,000
Cadila Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/6/2012

4483 Penfixil 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-7507-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Penta Labs Pvt. Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 25/12/2012

4484 Penfixil 200 Cefpodoxime proxetil 20mg Cefpodoxime VN-6986-08 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 6,000 Penta Labs Pvt. Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 25/12/2012

4485 Pentacef 500 Cephalexin 500mg VN-6492-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Penta Labs Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4486 Pentafex 100 Cefixime 100mg VN-6496-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,700 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

4487 Pentaglobin
protein huyết tương người, 

các immunoglobulin
16979/QLD-KD hộp 1 lọ 50ml Hộp 5,750,000 Biotest Pharma

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/8/2012

4488 Pentaloc 40 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-4377-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/2012

4489 Pentaloc 40 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-4377-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên 111,360
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

4490 Pentanis
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15638-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 lọ dung môi  10ml 

NaCl 0,9%

Lọ 66,337
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty CP Armepharco 18/3/2013

4491 Pentasa Mesalazine 1g VN-6647-08

Hộp 4  vỉ x 7 Viên vµ 

30 bao  b¶o vÖ b»ng 

cao su

hộp 1,558,095 Ferring A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/8/2009

4492 Pentasa Mesalazine 500mg VN-9659-10

Hộp 4  vỉ x 7 Viên vµ 

30 bao  b¶o vÖ b»ng 

cao su

hộp 1,144,185
Ferring International 

Center S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/8/2009

4493 Pentasa Mesalazine 500mg VN1-019-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 1,144,185 Ferring A/S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/8/2009

4494 Pentilin Pentoxifilline 400mg VN-8092-04 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 5,158 KRKA, D.D, Novo Mesto
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

4495 Pentirom 1000 Cefpirome sulfate 1g Cefpirome VN-5935-08 Hộp 1 lọ Miếng 178,048 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/9/2012

4496 Pentodus Pantoprazole 40mg VN-7509-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,860 Penta Labs Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

4497 Pentofyllin Pentoxifylline 20mg/ml 8899/QLD-KD Hộp 10 ống 5ml Ống 52,500
Sopharma PLC -

BUNGARI
Công ty TNHH Đại Bắc 14/6/2013

4498 Pentoxib 100 Celecoxib 100mg VN-6500-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/4/2013

4499 Pentoxib 100 Celecoxib 100mg VN-6500-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,438 Penta Labs Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4500 Pentozil-40
Pantoprazole natri 

sesquihydrate
40mg VN-14440-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,124

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/9/2012

4501 Penxalone EFC Tablets Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-2927-07 Hộp 4  vỉ x 7 Viên hộp 144,000
Shou Chan Industrial 

Co.,Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4502 Penzole Pantoprazole 40mg VN-15314-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,300
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
7/1/2013

4503 Penzotam
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

4g Piperacillin/ 0,5g 

Tazobactam
VN-10284-10 Hộp 10 lọ Lọ 26,000 Penmix Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/2012

4504
Pepfiz Tablets (lemon 

flavour)

Papain, Fungal diastase, 

simethicone
60mg/20mg/ 25mg VN-7814-09

Hộp 25  vỉ xÐ x 2 

Viên; Hộp 6 tuýp x 10 

Viên

viên 2,180 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2009

4505 Peptica-L Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-0558-06

1 Kit gåm 2 Viên nén  

Tinidazole; 2 Viên nén 

Clarithromycin; 2 

Viên nang 

Lansoprazole

hộp 72,084
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/4/2011

4506 Peptimedi
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium
500mg/125mg VN-4922-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 4,125

M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4507 Perglim-1 Glimepiride 1mg VN-0936-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,400
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4508 Perglim-2 Glimepiride 2mg VN-0937-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 1,800
Themis Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4509 Pergoveris

Follitropin alfa 150 IU 

(tương đương 11 

microgam) và Lutropin alfa 

75 IU (tương đương 3 

microgam)

Follitropin alfa 150 IU 

và Lutropin alfa 75 IU
VN1-626-12

Hộp chứa 1 lọ bột + 1 

lọ dung môi; Hộp 

chứa 3 lọ bột + 3 lọ 

dung môi

Lọ 1,878,000 Merck Serono S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/8/2012

4510 Perigard-2 Perindopril Erbumine 1,669mg Perindopril VN-4937-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,746
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

4511 Perigard-4 Perindopril Erbumine 3,338mg VN-4938-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 3,542
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012



4512 Perigard-DF
Perindopril Erbumine, 

Indapamide

Mỗi viên chứa: 

Perindopril erbumin 

4mg; Indapamide

VN-6669-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,807
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

4513 Perikacin Ceftazidim 1g VN-6485-08 Hộp 10lọ Lọ 80,000
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
9/3/2012

4514 Perikacin Ceftazidim 1g VN-6485-08 Hộp 10lọ lọ 64,783
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
14/7/2011

4515 Perilac Tab Ketorolac tromethamine 10mg VN-9142-09 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 3,230
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4516 Periloz 4mg Perindopril Erbumine 4mg VN-8230-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 2,602 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
13/10/2009

4517 Perinorm Metoclopramide 5mg/ml VN-7397-03 Hộp 10  ống 2 ml ồng 25,001 Ipca Laboratories limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4518
Perskindol Classic 

Liniment

L-menthol, Pine Needle oil, 

Winter green oil, Orange 

oil, Bergamot oil, Lemon 

oil, Rosemary oil, Lavender 

oil, Terpiteol, Terpinyl 

acetate

VN-3823-07 Hộp 1 lọ 250ml Chai 68,900 Trichema AG
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

4519 Perskindol Classic spray

L-menthol, Terpineol, 

Terpinyl acetate, 

benzylbenzoate, isopropyl 

alcohol, hçn hîp c¸c lo¹i 

tinh dÇu

VN-3824-07 lọ xÞt 150ml Lọ 63,000 Trichema AG
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4520 Peteha Prothionamide 250mg VN-0239-06 Chai 100 Viên Lọ 476,000 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4521
Pethidine Injection BP 

100mg/2ml
Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml VN-0982-06 Hộp 5  ống x 2ml ống 15,246

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

4523 Pharcotinex

Pinene, Camphene, 

Borneol, Fenchone; 

Anethole; Cineol

. VN-4581-07 Hộp 5  vỉ x 12 Viên HộP 35,000 Pharco Pharmaceuticals
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

4524 Pharmaclav Amoxicillin, Kali clavulanat 500mg/125mg VN-4556-07
Hộp 7  gói x 1  vỉ x 7 

Viên
Hộp 757,103

Safire Pharmaceuticals 

(M) SDN. BHD.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/1/2010

4525 Pharmaclofen Baclofen 10mg VN-4559-07 Chai 100 Viên viên 606 Pharmascience Inc.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
17/1/2011

4526 Pharmaniaga Atenolol Atenolol 50mg VN-3150-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 67,431
Pharmaniaga 

Manufacturing Berhad

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/1/2010

4527
Pharmaniaga Loratadine 

tablet 10mg
Loratadine 10mg VN-5036-07

Hộp 1  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 10  vỉ x 10 Viên
Hộp 98,553

Pharmaniaga 

Manufacturing Berhad

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/1/2010

4528 Pharmapar Paroxetine 20mg VN-5040-07
Hộp 1  vỉ 30 Viên, lọ 

100 Viên
viên 6,653 Pharmascience Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/1/2011

4529 Pharmapar Paroxetine 20mg VN-5040-07
Hộp 1  vỉ 30 Viên, lọ 

100 Viên
hộp 225,635 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
30/12/2009

4530 Pharmapir 25mg Topiramate 25mg VN-9334-09 Lọ 100 viên Viên 2,750 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4531 Pharmaproracil Propylthiouracil 50mg/ viên VN-8777-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 771 Korea Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

4532 Pharmaproracil Propylthiouracil 50mg/ viên VN-8777-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 515 Korea Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4533 Pharmaton Fizzi
Ginseng extract, hçn hîp 

vitamin vµ kho¸ng chÊt
VN-7479-09 Hộp 1 tuýp 10 Viên viên 10,049 Pharmaton SA

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
16/5/2011

4534 Pharmaton Kiddi

Calcium lactate, Vitamin 

B1, B2, B6, D3, E, PP, 

Dexpanthenol, Lysine HCl

VN-6940-08 Hộp 1 chai 100ml chai 95,970 Pharmaton SA
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/3/2010

4535 Pharmitrole Itraconazole 100mg VN-3151-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 523,887
Pharmaniaga 

Manufacturing Berhad

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/1/2010

4536 Phartino
Bromelain, Crystallized 

Trypsin
40mg; 1mg VN-15951-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,700

Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 4/1/2013

4537 Phezam Piracetam, Cinarizine . VN-3834-07 Hộp 6 vỉ x 10Viên hộp 14,311
Balkanpharma - Dupnitza 

AD
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

4538 Philbalamin cap. Mecobalamin 500mcg VN-15120-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/4/2013

4539 Philbalamin cap. Mecobalamin 500mcg VN-2955-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/1/2012

4540 Philbimizym Tab. Lysozym 90mg VN-9542-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 766 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4541 Philbumeton tab Nabumetone 500mg VN-5494-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 233,051 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

4542 Philcebi Inj. Cefotaxime sodium 1g VN-9346-09 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 13,924 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010



4543 Philceofin Cefotaxime 1g VN-8739-04 Hộp 10 lọ Lọ 35,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
16/4/2010

4544 Philclobate Oint. Clobetasol Propionate 0,5mg/g VN-8690-04 Hộp 1 ruýp 15g hộp 12,391 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4545 Philduocet Tab
Acetaminophen; Tramadol 

HCl
325mg; 37,5mg VN-11264-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,000

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/10/2012

4546 Philenasin Tab.  Levofloxacin hemihydrate 100mg levofloxacin VN-12613-11
Hộp 1 vỉ hoặc 10 vỉ x 

10 viên
Viên 1,750 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

4547 Philevomels eye drops  Levofloxacin hemihydrate levofloxacin 5mg/ml VN-11257-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/8/2012

4548 Philevomels eye drops  Levofloxacin hemihydrate levofloxacin 5mg/ml VN-11257-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

4549 Philexon
Ceftriaxone Sodium tương 

đương Ceftriaxone 1g
1g VN-9809-10 Hộp 10 lọ Lọ 20,500

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

4550 Philformin Metformin HCl 500mg Metformin VN-8258-09
Chai 100 Viên; Hộp 

10  vỉ 10 Viên
viên 563

Daewoo Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2010

4551 Philformin Metformin HCl 500mg Metformin VN-8258-09
Chai 100 Viên; Hộp 

10  vỉ 10 Viên
HỘP 58,619

Daewoo Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/9/2009

4552 Philformin Metformin 850 mg VN-7953-03 Chai 100 Viên hộp 34,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4553 Philginkacin-F Tab. Cao Ginkgo biloba 40mg VN-15412-12
Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 810 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 24/12/2012

4554 Philginkacin-F Tab. Cao Ginkgo biloba 40mg VN-2941-07
Hộp 6  vỉ, 10  vỉ x 10 

Viên
VIÊN 8,680 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/4/2008

4555 Philhyal-San eye drops Sodium hyaluronate 1mg/ml VN-2940-07 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,000
Daewoo Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
10/9/2012

4556 Philhyal-San eye drops Sodium hyaluronate 1mg/ml VN-2940-07 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,000
Daewoo Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

4557 Philkanema Tab
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-13835-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,260

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/12/2012

4558 Philkazyme Tab. Lysozyme chloride 90mg VN-9540-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 823
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

4559 Philmabutan Trimebutine maleate 100mg VN-5048-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/1/2012

4560 Philmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

325mg; Tramadol 

HCl 3

VN-5588-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/5/2013

4561 Philmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

325mg; Tramadol 

HCl 3

VN-5588-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,203 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/2/2013

4562 Philmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

325mg; Tramadol 

HCl 3

VN-5588-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,800 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/7/2012

4563 Philmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

325mg; Tramadol 

HCl 3

VN-5588-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Vỉ 7,400 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

4564 Philmidin viên nén Loratadine 10mg VN-5051-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4565 Philmigrain capsule Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-1964-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 96,086
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4566 Philmoramax Tab. Casein hydrolysate 500mg VN-14338-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/7/2012

4567 Philopra L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-10311-05 Hộp 10  ống x 5ml Ống 33,000
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

4568 Philopra-5g L-ornithin L-aspartat 5g/10ml VN-2953-07 Hộp 10  ống x 5ml Ống 69,000
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

4569 Philorpa-5G L-ornithine L-aspartat 5g/10ml VN-16020-12 Hộp 10 ống 10ml Ống 78,500 Huons Co. Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

4570 Philpirapyl Inj. Piracetam 200mg/ml VN-11996-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 9,500 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2012

4571 Philserin injection Difemerine Hydrochloride 1mg/ml VN-1299-06 Hộp 10  ống x 1ml Lọ 2,395 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

4572 Philsinpole

Chloramphenicol; 

Dexamethasone Sodium 

Phosphate; Tetrahydrozolin 

Hydrochloride

. VN-1293-06 Hộp 1 lọ 10ml lọ 12,724
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009



4573 Philtelabit Eye drops Ofloxacin 3mg/ml VN-12412-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 32,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/10/2012

4574 Philtelabit eye drops Ofloxacin 0.03 VN-1802-06 Hộp 1 lọ 5ml lọ 17,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
10/7/2008

4575 Philtoberan Tobramycin 15mg/5ml VN-0308-06 Hộp 1 lọ 5ml lọ 16,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
10/7/2008

4576 Philtobeson
Tobramycin; 

Dexamethasone
. VN-1292-06 Hộp 1 lọ 5ml lọ 16,500 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
10/7/2008

4577 Philtolon Eye Drops Fluorometholone 5mg VN-11266-10 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 6,800
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/10/2012

4578 Phlebodia Diosmin 600mg/ viên VN-9103-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,816 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/2011

4579 Phocodex 10mg Enalapril maleate 10mg VN-15300-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên 2,343 Farmak JSC Công ty TNHH Đại Bắc 26/7/2012

4580 Pho-L
dl-Phosphoserin; L-

glutamin; Cyanocobalamine
. VN-2285-06

Hộp 2 bao nh«m x 5  

vỉ x10 Viên
hộp 153,780

Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

4581 Phosphalugel Aluminium phosphate 0.20 VN-6457-08 Hộp 26  gói x 20g Gúi 3,211 Pharmatis
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2009

4582 Phulzine Levocetirizine hydrochloride 5mg VN-14364-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 462
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/4/2013

4583 Phyraxim Cefixime 100mg VN-1273-06
Hộp ®ùng 6 Hộp nhá 

x 1  vỉ x 15 Viên
viên 3,998 Swyzer laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

4584

Physiotens 0..2 (®ãng 

gãi: Solvay 

Pharmaceuticals GmbH - 

Germany)

Moxonidine 0,2mg VN-2497-06 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Viên 7,200 Lilly S.A.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/8/2008

4585

Physiotens 0.2 (®ãng gãi: 

Solvay Pharmaceuticals 

S.A.S - France)

Moxonidine 0,2mg VN-4099-07
Hộp 1 vỉ x 28Viên vµ 

7 vỉ x 14Viên
Viên 7,200 Rottendorf Pharma GmbH

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/8/2008

4586

Physiotens 0.4 (®ãng gãi: 

Solvay Pharmaceuticals 

GmbH - Germany)

Moxonidine 0,4mg VN-2498-06 Hộp 2  vỉ x 14 Viên Viên 7,600 Lilly S.A.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/8/2008

4587

Physiotens 0.4 (®ãng gãi: 

Solvay Pharmaceuticals 

S.A.S - France))

Moxonidine 0,4mg VN-4100-07
Hộp 1 vỉ x 28Viên vµ 

7 vỉ x 14Viên
Viên 7,600 Rottendorf Pharma GmbH

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/8/2008

4588 Phytomenadione Phytomenadione 10mg/ml VN-8515-04 Hộp 10  ống 1ml ống 5,775
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

4589 Picencal Tab.

Calcium Lactate, Calcium 

Gluconate, Prepicipated 

Calcium Carbonate, 

Ergocalciferol dried

VN-8111-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 742
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4590 Picencap Capsule Piracetam 400mg VN-9967-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
17/1/2012

4591 Picenrox Cap. Ribavirin 400mg VN-5455-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,768
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4592 Pidisai Bicalutamine 50mg VN- 373-10 hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 30,000 không xác định
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/1/2013

4593
Pilocarpine hydrochloride 

tablets
Pilocarpine HCl 5mg VN-8072-09 lọ 100 Viên 14,426 Roxane Laboratories Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010

4594 Pilpan 40 tablets
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-10903-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,500

M/S Psychotropics India 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/5/2012

4595 Pilpan 40 tablets
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-10903-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,111

M/S Psychotropics India 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/7/2011

4596 Pilstat-20 tablets Atorvastatin 20mg VN-10906-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,200
M/S Psychotropics India 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/4/2013

4597 Pinellia Expectorant Pills

Hoµng cÇm, Qua l©u 

nh©n, B¸n h¹, TrÇn b×, 

§¶m nam tinh, Sinh 

kh¬ng, H¹nh nh©n, ChØ 

thùc, Phôc linh

VN-6389-08
Hộp 1 chai nhùa 200 

Viên
LỌ 19,658

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4598 Pintomen Flunarizine Dihydrochloride 5,0mg Flunarizine VN-14694-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 708

The Government 

Pharmaceutical 

Oraganization

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/3/2013

4599 Pioglite Pioglitazone 30mg VN-10161-05 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,400 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4600 Pioglite Pioglitazone 15mg VN-10159-05 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010



4601 Pioglite Pioglitazone 15mg VN-10159-05 Hộp 2  vỉ x 7 Viên viên 2,461 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

4602 Pioglite 15mg Pioglitazon HCl 15mg Pioglitazone VN-11049-10 Hộp 2 vỉ x 7viên Viên 3,161 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

4603 Pioglite 15mg+500mg
Metformin Hydrochloride; 

Pioglitazon  Hydrochloride

Metformin 

Hydrochloride 500mg; 

Pioglitazon  

Hydrochloride 15mg

VN-7181-08 Hộp 4  vỉ x 7 Viên hộp 109,238 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/12/2010

4604 Pioglite 15mg+500mg
Metformin Hydrochloride; 

Pioglitazon  Hydrochloride

Metformin 

Hydrochloride 500mg; 

Pioglitazon  Hydroc

VN-7181-08 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 3,700 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4605 Pioglite 15mg+500mg
Metformin Hydrochloride; 

Pioglitazon  Hydrochloride

Metformin 

Hydrochloride 500mg; 

Pioglitazon  

Hydrochloride 15mg

VN-7181-08 Hộp 4  vỉ x 7 Viên viên 3,230 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

4606 Pioglite 30mg Pioglitazone HCl 30mg Pioglitazone VN-11050-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,678 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

4607 Pioglu - 15 Pioglitazone 15mg VN-9315-05 Hộp 4  vỉ x 30 Viên Viên 3,341
Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

4608 Pioglu - 15 Pioglitazone 15mg VN-9315-05 Hộp 4  vỉ x 30 Viên HộP 252,260
Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
13/11/2008

4609 Pioglu - 30 Pioglitazone 30mg VN-9316-05 Hộp 4  vỉ x 30 Viên Viên 4,906
Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

4610 Pioglu - 30 Pioglitazone 30mg VN-9316-05 Hộp 4  vỉ x 30 Viên HộP 370,674
Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
13/11/2008

4611 Piolet-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-4489-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 76,824 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

4612 Pionorm-M 15
Metformin Hydrochloride; 

Pioglitazon  Hydrochloride
. VN-1457-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 260,000 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 20/3/2011

4613 Piotaz 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-12639-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,073 RPG Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/6/2013

4614 Piotaz 30 Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-12640-11  Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,610 RPG Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/6/2013

4615 PIOZ - 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg VN-5137-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 3,836 USV Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4616 PIOZ - 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg VN-5137-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 4,031 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

4617 Piozulin 15 Pioglitazone HCl 15mg VN-11844-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,809
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

4618 Piozulin 30 Pioglitazon HCl 30mg VN-11845-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,940
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

4619 Pip Acid Omeprazole 40mg/ lọ VN-8566-09 Hộp 1 lọ Hộp 135,000

Sofarimex Industria 

Quimica E Farmaceutica, 

LDA.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
12/10/2012

4620 Pip Acid Omeprazole 40mg/ lọ VN-8566-09 Hộp 1 lọ Lọ 138,000

Sofarimex Industria 

Quimica E Farmaceutica, 

LDA.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/2/2012

4621
Piperacillin/ Tazobactam 

Kabi 4g/0,5g
Piperacilin, Tazobactam

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-13544-11 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 208,950

Labesfal-Laboratorios 

Almiro, SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/10/2012

4622
Piperacillin/Tazobactam 

GSK 4g/0,5g

Piperacillin natri; 

Tazobactam natri

Mỗi lọ chứa: 

Piperacillin 4g; 

Tazobactam 0,5g

VN-14179-11 Hộp 1 lọ Lọ 141,474 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/8/2012 14645/QLD-GT 19/09/2017

4623 Piperazam 4.5g
Piperacilin sodium, 

Tazobactam sodium

4g Piperacilin; 0,5g 

Tazobacbam
VN-15846-12 Hộp 1 lọ Lọ 173,800 Laboratorio Libra S.A

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/12/2012 14646/QLD-GT 19/09/2017

4624 Piperbact 4,5gm
Piperacillin natri, 

Tazobactam natri

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-15731-12 Hộp 1 lọ Lọ 135,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013 14639/QLD-GT 19/09/2017

4625 Pipolphen Promethazine 50mg/2ml VN-9202-09 Hộp 20 vỉ x 5 ống 2ml Ống 13,523
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/3/2010

4626 Pipolphen Promethazine 50mg/2ml VN-8606-04
Hộp 20  vỉ x 5  ống 

2ml
ống 5,544

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

4627 Piracetam Piracetam 1g VN-11646-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 5,000

Tsinghua Unisplendour 

Guhan Bio-

Pharmaceutical 

Corporation Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/1/2013



4628 Piracetam Piracetam 1g/5ml VN-5301-08 Hộp 10 ống 5ml Ống 2,193
Shandong Xinhua 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/7/2012

4629 Piracetam Piracetam 1g/5ml VN-10384-05
Hộp 2  vỉ x 5  ống x 

5ml
HộP 91,998

Tsinghua Unisplendour 

Guhan Bio-

Pharmaceutical 

Corporation Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/12/2008

4630 Piracetam Piracetam 1g/5ml VN-10384-05
Hộp 2  vỉ x 5  ống x 

5ml
ống 6,600

Tsinghua Unisplendour 

Guhan Bio-

Pharmaceutical 

Corporation Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

4631 Piracetam - Egis Piracetam 800mg VN-3973-07 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 2,819
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/5/2013

4632 Piracetam - Egis Piracetam 400mg VN-3974-07 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 1,553
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/5/2013

4633 Piracetam capsules Piracetam 400mg VN-2357-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 335
Deyer Pharmaceutical 

Co.,Ltd. Zhejiang China

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4634 Piracetam injection 5ml Piracetam 1g/5ml VN-15752-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 4,500
Zhejiang Ruixin 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
1/3/2013

4635 Piracetam-Egis Piracetam 3g/15ml VN-8165-09 Hộp 5 vỉ x 4 ống 15ml Ống 28,365
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4636 Piracetam-Egis Piracetam 1g/5ml VN-8164-09 Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml Ống 10,314
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4637 Piracetam-Egis Piracetam 1g/5ml VN-8164-09 Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml Ống 10,314
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4638 Piracetam-Egis Piracetam 1200mg VN-8387-04 Hộp 1 chai 20 Viên ống 28,472
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

4639 Piroxicam Piroxicam 20mg VN-8731-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 170
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 12/5/2010

4640 Piroxicam Piroxicam 20mg/ml VN-0657-06 Hộp 10  ống x 1ml ống 1,600
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

4641 Piroxicam Piroxicam 20mg/ml VN-0657-06 Hộp 10  ống x 1ml hộp 17,000
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4642 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-1348-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 11,277
Sishui Xier Kang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

4643
Piroxicam capsules USP 

20mg
Piroxicam 20mg VN-11608-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 250

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4644
Piroxicam capsules USP 

20mg
Piroxicam 20mg VN-11977-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4645 Piroxicam Injection Piroxicam 20mg/ 2ml VN-6016-08 Hộp 10 ống 2ml Ống 1,500
Kaifeng Yugang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4646 Piroxicam Injection Piroxicam 20mg/ 2ml VN-6016-08 Hộp 10  ống 2ml hộp 17,000
Kaifeng Yugang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4647 Pivalone Tixocortol pivalate 0.01 VN-6762-08 Hộp 1 chai 10ml chai 42,770 Farmea
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

4648 Pizomarksans 4.5
Piperacillin natri, 

Tazobactum natri

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactum
VN-14252-11 Hộp 1 lọ bột Lọ 170,000 Marksans Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/5/2013 14788/QLD-GT 21/09/2017

4649 Pizomarksans 4.5
Piperacillin natri, 

Tazobactum natri

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactum
VN-14252-11 Hộp 1 lọ bột Lọ 174,900 Marksans Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/2012 14788/QLD-GT 21/09/2017

4650 Placarbo Carboplatin 150mg/15ml VN-11514-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 358,656 Venus Remedies Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

4651 Placarbo Carboplatin 150mg/15ml VN-11514-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 358,656 Venus Remedies Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/9/2012

9503 Pidolap Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-10425-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/7/2014

2458 Glopidogrel Clopidogrel bisulphate 75mg Clopidogrel VN-15450-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,174
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/2/2013

11719 Ptgrel

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-17688-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,400 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Armepharco 12/12/2014

10868 Bio-Clopi Clopidogrel bisulfate 75mg VN-9960-10
Hộp 1 vỉ x 10 viên (vỉ 

Al-Al)
Viên 3,641

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH TM-DV DP Tiền 

Phương
26/12/2014

8960 Samgrel Clopidogrel bisulphate 75mg VN-6093-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,799
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/2010



4657 Platosin Cisplatin 1mg/ml VN-13022-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 300,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
1/12/2011

4653 Plagril Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-15889-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 3,900
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/3/2013

2509 Gopid 75 Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-15292-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,052
Hyrio Laboratories Pvt. 

Ltd
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

4660 Plaxel 100 Paclitaxel 100mg/16,67ml VN-5379-08 Hộp 1 lọ 16,67ml ống 3,362,141 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010 2715/QLD-GT 10/03/2017

4661
Plaxel 30 ( ®ãng gãi: 

Laboratorio Libra S.A.)
Paclitaxel 30mg/5ml VN-4319-07 Hộp 1 lọ 5ml ống 1,175,574 Laboratorio IMA SAIC

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010 2715/QLD-GT 10/03/2017

4662 Plotex Levosulpiride 25mg VN-3654-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên Hộp 155,610
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/1/2010

4663 PM Branin Cao khô Bacopa monnieri
150mg (tương đương 

3g dược liệu khô)
VN-15009-12 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 7,400

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/4/2012

4664 PM Cartisak Shark cartilage 500mg VN-0855-06 Hộp 1 chai 100 Viên Viên 3,000
Pharmaction 

Manufacturing Pty., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
18/3/2008

4665 PM H-Regulator

cao cô đặc quả Vitex agnus 

castus 20mg, cao cô đặc 

hạt đậu nành 200mg

20/200mg VN1-705-12 lọ 30 viên Viên 11,000
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/9/2012

4666 PM Joint-Aid Glucosamin Kali Chloride 500mg VN-1170-06 Hộp 5  vỉ x 12 Viên viên 3,321
Pharmaction 

Manufacturing Pty., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

4667 PM Joint-Care

Glucosamine sulfate 

potassium chloride, 

Lecithin, cao khô hạt nho, 

cao khô lá trà xanh

295mg Glucosamine; 

35mg Lecithin; 

1000mg cao khô h

VN-13000-11 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 5,289
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

4668 PM Kiddiecal

Vitamin K1, Calcium 

hydrogen phosphate 

anhydrous 678mg, Vitamin 

D3

VN1-681-12 lọ 30 viên Viên 8,000
Catalent Australia Pty. 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 14/12/2012

4669 PM Menocare

Cao khô: củ và rễ 

Cimicifuga racemosa, hoa 

Trifolium prasente, rễ 

Angelica polymorpha, củ 

gừng (Zingiber oficinale), 

lá Salvia officinalis

VN1-646-12 Chai 60 viên Viên 8,000
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/4/2012

4670 PM Menocare

Cao khô: củ và rễ 

Cimicifuga racemosa, hoa 

Trifolium prasente, rễ 

Angelica polymorpha, củ 

gừng (Zingiber oficinale), 

lá Salvia officinalis

VN1-646-12 Chai 60 viên Viên 8,000
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/4/2012

4671 PM Procare

Dầu cá thiên nhiên (Cá 

ngừ): Omega-3 marine 

triglycerides, bao gồm: 

DHA, EPA; Thiamine 

nitrate, Riboflavine, 

Nicotinamide, Ca 

pantothenate, Pyridoxine 

HCl, Cyanocobalamin, 

Acid ascorbic, Ferrous 

fumar

VN-13573-11 Lọ 30 viên Viên 7,722
Catalent Australia Pty. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/9/2012

4672
PMS-Fluoxetine cap 

20mg
Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-2215-06 Chai 100 Viên viên 2,358 Pharmascience Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
17/1/2011

4673 pms-Risperidone 2mg Risperidone 2mg VN-11237-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 11,200 Pharmascience Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/10/2012

4674 Pneumorel Fenspiride hydrochloride 80mg VN-15959-12 Hộp 2 vỉ x15 viên Viên 2,284
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2013

4675 Pneumorel Fenspiride hydrochloride 80mg VN-3074-07 Hộp 2  vỉ x15 Viên viên 2,103
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/1/2008

4676 PNZ-40 tablets Pantoprazole Sodium 40mg VN-6591-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 67,041 Alkem Laboratories Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4677 Poan-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2661-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 30,000
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

4678 Poan-50 Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-2663-07 Hộp 1 lọ 60ml Hộp 7,781
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

4679 Pocos 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13587-11
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 13,000

Vee Excel Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd
Công ty TNHH Đại Bắc 24/5/2013

4680 Pocos DT 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13588-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Vee Excel Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/2/2013

4681 Podomit 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12977-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,750
Vee Excel Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/2/2013



4682 Podoprox - 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-9944-10 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 20,000 Axon Drugs Private Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

4683 Pogliz
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

Cefoperazone 500mg, 

Sulbactam 500mg
VN-11323-10 Hộp 10 lọ Lọ 75,000 Etex Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
31/8/2012

4684 Pokencef Injection 1g Ceftriaxone 1g VN-9543-05 Hộp 10 lọ Lọ 48,220 Daewoo Pharm. Co., Ltd. CT CP DP Quảng Bình 23/11/2011

4685 Polaramine Tablets
Dexchlorpheniramine 

maleate
2mg VN-6310-08 Hộp 15  vỉ x 10 Viên viên 1,239

PT Schering Plough 

Indonesia Tbk

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/3/2009

4686 Polidom
Clindamycin phosphate; 

Clotrimazole

100mg Clindamycin/ 

200mg Clotrimazole
VN-8001-09

Hộp 1 vỉ x 7 viên 

nang mềm
Viên 15,714 Olive Healthcare Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/8/2012

4687 Polidom
Clindamycin phosphate; 

Clotrimazole

100mg Clindamycin/ 

200mg Clotrimazole
VN-8001-09

Hộp 1  vỉ x 7 Viên 

nang mÒm
Hộp 5,576 Olive Healthcare

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
16/5/2011

4688 Poli-Fibrozil Gemfibrozil 300mg VN-1651-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên vien 869 Polipharm Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/12/2009

4689 Polipharm-Roxithromycin Roxithromycin 150mg VN-6960-08
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 1,375 Polipharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/7/2010

4690 Poly tears

Dextran 70, 

Hydroxypropyl 

Methylcelulose

. VN-1573-06
Hộp 1 lọ ®Õm giät 

10ml, 15ml
Lọ 28,875 S.A. Alcon Couvreur N.V

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

4691 Poly-Fortecap capsule
Hỗn hợp các vitamin và 

acid amin
. VN-6260-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Huons. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/2012

4692 Polyglukin Dextran 60 24g/400ml VN-2738-07 Chai 400ml Chai 130,000 JSC Kraspharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4693 Polymex-20
Omeprazole (dạng hạt bao 

tan trong ruột)
20mg VN-14441-12

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên 351

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 14/1/2013

4694 Polytar AF Liquid Polytar, Zinc Pyrithione 1,0% VN-2501-06 Chai 150ml Chai 78,000
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4695 Polytar bar Polylar . VN-1042-06
Hộp 1 b¸nh x 15g; 

50g; 100g
Bánh 52,001

Manufacturing Services & 

Trade Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4696 Polytar Liquid Polytar 0.01 VN-0634-06
Hộp 1 chai 65ml; 

150ml
Chai 73,001

Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4697 Polzin 15mg Tablets Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-4970-07 Hộp 2  vỉ x 7Viên hộp 15,181 Hilton Pharma (Pvt) Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
17/6/2009

4698 Polzin 30mg Tablets Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-4971-07 Hộp 2 vỉ x 7Viên hộp 23,355 Hilton Pharma (Pvt) Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
17/6/2009

4699 Pontalon Acid Mefenamic 500mg VN-8341-04
Hộp 10  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 1 chai 100 Viên
hộp 50,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

4700 Pontalon film coated tablet Acid mefenamic 500mg VN-5702-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

4701 Ponysta
Clindamycin phosphate; 

Clotrimazole
. VN-6008-08

Hộp 1 vỉ x 3 viên; 1 vỉ 

x 7 viên
Viên 18,700 Procaps S.A.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

4702 Popranazol
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-3410-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 800 Delhi Pharma

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012

4703 Porarac capsules
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-1922-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

4704 Porarac capsules
Omeprazole (d¹ng pellet 

bao tan trong ruét)
20mg VN-1922-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 323

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4705 Posicycline Oxytetracyclin 0.01 VN-8539-04 Hộp 1 tuýp 5g Tube 36,101 Laboratories Alcon
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

4706 Posod Eye Drops Kali iodid, Natri iodid

Mỗi ml dung dịch 

chứa Kali iodid 3mg, 

Natri iodid 

VN-7326-08 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 30,600 Hanlim Pharma. Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
28/1/2013

4707
Potassium chloride 

proamp
potassium clorid 0,1g/ml, 10ml 7064/QLD-KD Hộp 50 ống Ống 5,880 Aguettant-Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/7/2012

4708 Powercef
Ceftriaxone Sodium tương 

đương Ceftriaxone 1g
1g VN-9895-10 Hộp 1 lọ 1 g Lọ 36,556 Wockhardt Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

4709 Pozineg 1000 Cefepime 1000mg VN-6915-08
Hộp 1 lọ kÌm 1  ống 

níc pha tiªm 10ml
lọ 118,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/5/2011

4710 Pozineg 1000 Cefepime 1000mg VN-6915-08
Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 115,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4711 Pozineg 2000 Cefepime 2000mg VN-6916-08
Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 208,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4712 Prabezol Natri Rabeprazol 20mg VN-2001-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 21,230
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4713 Pracan 150 Fluconazole 150mg VN-0001-06 Hộp 1  vỉ x 1 Viên vien 15,813 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/12/2009

4714 Pradaxa dabigatran etexilate 150mg VN1-645-12 hộp 30 viên Viên 33,765
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/7/2012



4715 Pradaxa
Dabigatran etexilate 

mesylate
110mg VN1-349-10

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 33,765 NN

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/10/2011

4716 Pradaxa
Dabigatran etexilate 

mesylate
110mg VN1-349-10

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 33,765 NN

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/10/2011

4717 Pradaxa
Dabigatran etexilate 

mesylate
75mg VN1-374-10

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 33,765 NN

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/10/2011

4718 Pradoxy Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2890-07
Hộp ®ùng 10 Hộp 

nhá x 1  vỉ 10 Viên
hộp 32,000 Swyzer laboratories Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

4719 Pradoxy  cefpodoxime 200 mg cefpodoxime VN-3472-07
Hộp to chøa 10 Hộp 

nhá x 1  vỉ x 10 Viên 
HộP 4,158 Swyzer laboratories Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

4720 Pragati Cefdinir 250mg VN-10711-10 Hộp 12 gói Gói 13,000
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

4721 Prakuff

Ambroxol Hydrochloride, 

Terbutaline sulphate, 

Guaiphenesin

20mg; 1,25mg; 50mg VN-8990-09 Hộp 1 lọ 60ml lọ 14,137
Prayash Heath Care PVT. 

Ltd
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

4722 Pralevo
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-7437-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 99,320

Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

4723 Pramebig
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-12826-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,500

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/12/2011

4724 Prasocare Esomeprazole Sodium 40mg VN-12762-11
Hộp 1 lọ  +1 ống dung 

môi 5ml
Lọ 135,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/10/2012

16939/QLD-GT;

13780/QLD-GT 

07/09/2016;

07/9/2017

4725 Prasocare 20
Esomeprazol Magnesi 

dihydrat
20mg Esomeprazole VN-15165-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,250

Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/7/2012

4726 Prasocare 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-15166-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 12,100

Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/7/2012

4727 Prasocid-40 Tablets Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-1155-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,550 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 5/7/2012

4728 Praviz
Miconazole nitrate, 

Ornidazole, Clotrimazole,
100mg; 500mg; 100mg VN-4947-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 3,291

Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/12/2011

4729 Praviz
Miconazole nitrate, 

Ornidazole, Clotrimazole,
100mg; 500mg; 100mg VN-4947-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 3,291

Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/12/2011

4730 Praviz
Miconazole nitrate, 

Ornidazole, Clotrimazole, 
100mg; 500mg; 100mg VN-4947-10 Hộp 2  vỉ x 6 Viên VIÊN 3,291

Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/6/2010

4731 Praxilen Naftidrofuryl acid oxalate 200mg VN-2412-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 4,105 Famar Lyon
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

4732 Praycide Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-3837-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 3,800
Prayash Heath Care PVT. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/5/2012

4733 Praycide 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4153-07
Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 7,140

Prayash Heath Care PVT. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/2012

4734 Praymed Tablet

Ferric hydroxide 

polymaltose complex, acid 

folic

357mg; 0,5mg VN-15524-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Prayash Heath Care PVT. 

Ltd
Công ty TNHH DP Phạm Anh 5/2/2013

4735 Prazogood
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-12827-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 12,000

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/2/2012

4736 Prazone-S
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

1g Cefoperazon/ 1g 

Sulbactam
VN-6560-08 Hộp 1lọ Lọ 79,000 Venus Remedies Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/2012

4737 Prazy
Rabeprazole Sodium; 

Ornidazole; Clarithromycin
. VN-2554-07 Hộp 7 kit x 6 viên Vỉ 30,200 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/10/2011

4738 Predicort Prednisolone 5mg VN-12175-11 Hộp 1000 viên Viên 250 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/2012

4739 Prednilone Prednisolone 5mg VN-3158-07 lọ 1000 Viên nén HộP 175,099 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/1/2009

4740 Prednisolone Prednisolone 5mg VN-12021-11 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 500 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

4741 Prednisolone Prednisolone 5mg VN-12021-11 lọ 1000 Viên nén Viên 284 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 23/1/2013

4742 Prednisolone Prednisolone 5mg VN-0651-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 17,676 Synmedic Laboratories Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4743 Prednisolone Tablet 5mg Prednisolone 5mg/ Viên VN-8093-09 Chai 100 Viên ĐỒNG 10,000
M/s. Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/6/2010

4744
Prednisolone Tablets 5mg 

"Y.Y"
Prednisolone 5mg VN-4673-07 Chai nhùa 100 Viên Hộp 17,676

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4745
Prednisolone Tablets BP 

5mg
Prednisolone 5mg VN-9295-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

4746
Prednisolone tablets BP 

5mg
Prednisolone 5mg VN-2763-07 Hộp 1000 Viên Hộp 95,958 Axon Drugs Private Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4747 Prega-150 Pregabalin 150mg VN-13160-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,943 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/3/2012

4748 Pregobin Pregabalin 150mg/ Viên VN-6214-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 23,000 Laboratorio Lafi LTDA
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/6/2010

4749 Pregobin 75mg Pregabalin 75mg VN-11940-11 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 19,200
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
20/3/2013

4750 Premarin Conjugated Oestrogens 0,625mg VN-10442-05 Hộp 1  vỉ 28 Viên Viên 1,915 Wyeth Medica Ireland
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
5/3/2007



4751
Preparation H 

Hemorrhoidal

Petrolatum sperti yellow; 

Mineral oil light; Shark 

liver oil; Phenylephrine

. VN-10433-05 Hộp 1 tuýp 28g Túyp 46,101
Richmond Division of 

Wyeth

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4752
Preparation H 

Hemorrhoidal

Cocoa butter; Shark liver 

oil; Phenylephrin
. VN-10434-05

Hộp 2 vỉ, 4  vỉ x 6 

Viên
Viên 4,367

Richmond Division of 

Wyeth

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4753 Presartan-25 Losartan potassium 25 mg VN-1873-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,788 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

4754 Preterax
Perindopril tert 

Butylamine; Indapamide
2mg; 0,625mg VN-13763-11 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 5,040

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2013

4755 Preterax

Perindopril tert Butylamin 

(2,0mg); Indapamid 

(0,625mg)

. VN-0466-06 Hộp 1  vỉ 30 Viên viờn 4,587 Les Laboratories Servier
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/9/2009

4756 Pretmin Soft capsule L-Cystine 500mg VN-8350-09 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 1,800 Alpha Pharm. Co,. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2012

4757 Prevenolax Tab. Pancreatin; Simethicone

Mçi Viên chøa 

Pancreatin 170mg; 

Simethicone 84, 

433mg

VN-8906-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,261
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4758 Prevomit FT Domperidone 10 mg VN-6276-08
Hộp 5  vỉ x 10 Viên 

nén tan nhanh
Hộp 70,311 PT Dexa Medica

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/11/2008

4759 Prime-Apesone Tablet Eperison HCl 50mg VN-2621-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 84,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

4760 Prime-Denti Capsule

Lysozyme Chloride, 

Tocoferol calcium 

succinate, Acid ascorbic, 

Carbazochrome

. VN-5869-08 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Hộp 60,337
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4761 Prime-Pirocam inj. Piroxicam 20mg/ml VN-3395-07 Hộp 50ống 1ml Ống 3,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4762 Primolut N Norethisterone 5mg VN-3229-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,360 PT Schering Indonesia
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

4763 Primovist Gadoxetate disodium
0.25mmol/ml dung 

dịch tiêm

13522/QLD-KD 

10/9/2012
hộp 1 bơm tiêm Hộp 4,410,000 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/12/2012

4764 Primperan
Metoclopramide 

hydrochloride
10mg metoclopramide VN-6304-08 Hộp 2  vỉ x 20Viên viên 73,251 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/8/2009

4765 Primperan Metoclopramide 10 mg/2 ml VN-7482-03
Hộp 6  ống; Hộp 12  

ống
Hộp 34,000 Synthelabo Groupe

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

4766 Prinject
Methyl prednisolone 

sodium succinate

40mg Methyl 

prednisolone
VN-14409-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 28,000 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

4767 Prioxime-200 Cap Cefixime 200mg VN-9470-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,500
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

4768 Prisul Tablets Levosulpiride 25mg/ Viên VN-8861-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 785
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4769 Pritaxime injection Natri Cefotaxime 1g  Cefotaxime VN-14026-11 Hộp 10 lọ Chai 31,000 Hanlim Pharma. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

4770 Pritaxime injection Natri Cefotaxime 1g  Cefotaxime VN-14026-11 Hộp 10 lọ Lọ 28,000 Hanlim Pharma. Co., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 15/6/2012

4771 Pritaxime injection Natri Cefotaxime 1g  Cefotaxime VN-14026-11 Hộp 10 lọ Lọ 28,000 Hanlim Pharma. Co., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 15/6/2012

4772 Privent eye drops Ketotifen fumarate 0,05% w/v Ketotifen VN-5541-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 33,376 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/4/2012

4773 Probilase Tablet
Mçi Viên chøa Bromelain 

40mg; Trypsin 1mg

Bromelain; Trypsin 

d¹ng tinh thÓ
VN-8389-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,300

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4774 Procanin S.C. Tablet N.V.
Liver hydrolysate, Cystein, 

Cholin bitartrate, Inositol
. VN-0205-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 3,000

Newai Chemical Industrial 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/6/2010

4775 Procold

Paracetamol; 

Pseudoephedrin HCl; 

Chlorpheniramin maleat

. VN-3176-07 Hộp 24  vỉ x 6 Viên viên 435 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

4776 Procoralan 5mg Ivabradine HCL Ivabradine 5mg VN1-062-06 Hộp 4  vỉ x 14 Viên viên 11,102
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/1/2008

4777 Procoralan 7.5mg Ivabradine HCL Ivabradine 7,5mg VN1-063-06 Hộp 4  vỉ x 14 Viên viên 11,102
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/1/2008

4778 Proctolog Trimebutine, Ruscogenins

Mçi 20g chÕ phÈm 

chøa Trimebutine 

1,16g; Ruscogenins 

0,10g

VN-8247-09 Hộp 1 tuýp 20g tuýp 48,170 Farmea
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

4779 Profertil Clomiphene citrat 50mg VN-4569-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 5,000 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4780 Progeffik 100 Progesterone 100mg VN-10367-05 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,625 Effik Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

4781 Progeffik 200 Progesterone 200mg VN-10368-05 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 13,250 Effik Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

4782 Progesterone Progesterone 25 mg VN-7014-02 Hộp 10  ống 1 ml Hộp 24,582
Oriental Chemical Works 

Inc.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4783
Progesterone injection " 

Oriental"
Progesterone 25mg/ml VN-4638-07 Hộp 10  ống x 1ml hộp 29,008

Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/5/2009



4784
Progesterone Injection 

25mg Y.Y
Progesterone 25mg/ml VN-3325-07

Hộp 2  vỉ x 5  ống x 

1ml
ong 24,582

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4785
Progesterone injection BP 

25mg
Progesterone 25mg/ml VN-1507-06 Hộp 10  ống 1ml ống 8,220

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

4786
Progesterone Injection 

Tai Yu
Progesterone 25mg VN-3780-07 Hộp 10  ống 1ml hộp 35,000

Tai Yu Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
27/8/2009

4787 Progestogel 1% Progesterone 0.01 VN-15147-12 Hộp 1 ống 80g Tuýp 179,000
Besins Manufacturing 

Belgium
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

4788 Prograf Tacrolimus 1mg VN-14709-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 54,920 Astellas Ireland Co.,Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4789 Prograf Tacrolimus 0,5mg VN-14708-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 36,616 Astellas Ireland Co.,Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4790 Progynova Estradiol 2 mg VN-7488-03 Hộp 1  vỉ X 28 Viên viên 84,000 PT Schering Indonesia
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
6/4/2011

4791 Progynova Estradiol Valerate 2mg VN-5856-08 Hộp 1  vỉ x 28 Viên viên 3,000 PT Schering Indonesia
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

4792 Progynova Estradiol valerate 2mg VN-6931-08 Hộp 1  vỉ x 28 Viên viên 3,000 Delpharm Lille SAS
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

4793 Proklot Acid Tranexamic 500mg VN-6856-08
Hộp 5  vỉ lín x 5  vỉ 

nhá x 10Viên
lọ 9,234

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

4794 Prolase Tablet 5mg Seratiopeptidase 5mg/ Viên VN-7070-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 52,710
Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2009

4795 Promto Tablet 10mg Natri Rabeprazole 10mg VN-6666-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,700 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4796 Promto Tablet 20mg Natri Rabeprazole 20mg VN-7182-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 89,521 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/12/2010

4797 Propanto Pantoprazol Natri 40mg Pantoprazole VN-9100-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 611 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4798 Propido Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4961-10
Hộp 1  vỉ, 10  vỉ x 10 

Viên
viên 5,814

Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

4799 Propilan 30 Lansoprazole 30mg VN-8547-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 162,880
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4800
Propofol-Lipuro 0,5% 

(5mg/ml)
Propofol 5mg/ml VN-13505-11 Hộp 5 ống tiêm 20ml Ống 130,200 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/7/2012

4801
Propofol-Lipuro 1% 

(10mg/ml)
Propofol 10mg/ml VN-5720-10

ống 20ml, Chai 50ml, 

Chai 100ml
Chai 320,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/2/2012

4802 Propylthiouracil Propylthiouracil 25 mg VN-7381-03 lọ 100 Viên lọ 90,000
Dr. Herbrand KG, Chem. 

Pharm
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 10/5/2008

4803 Prosmaxx Cefdinir 125mg/5ml VN-10875-10
Hộp 1 lọ để pha 30ml 

hỗn dịch uống
Hộp 15,217 M/s Biomed Life Sciences Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

4804 Pro-Statin 10
Atorvastatin calcium 

trihydrate
10mg Atorvastatin VN-13029-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,200

CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/5/2012

4805 Pro-Statin 20
Atorvastatin calcium 

trihydrate
20mg Atorvastatin VN-13030-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500

CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/5/2012

4806 Prostogal
Cao quả Sabal; Cao khô rễ 

Stinging Nettle
. VN-3917-07

Hộp 1 vỉ; 2 vỉ; 3 vỉ x 

20 viên
Viên 15,000 R.P Scheder GmbH

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
12/6/2012

4807 Prostogal
Cao quả Sabal; Cao khô rễ 

Stinging Nettle
. VN-3917-07

Hộp 1 vỉ; 2 vỉ; 3 vỉ x 

20 viên
Viên 15,000 R.P Scheder GmbH

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
12/6/2012

4808 Prota 50mg/5ml Protamin sulfate 50mg/5ml 5270/QLD-KD hộp 25 ống Ống 82,000 ẤN ĐỘ
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013

4809 Protocure Pantoprazole Sodium 40mg VN-13468-11

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 lọ dung môi NaCl 

0,9% pha tiêm

Lọ 49,362
Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
27/7/2012

4810 Protodil Omeprazole sodium 40mg VN-5227-10

Hộp 1 lọ bột đông khô 

và 1 ống nước pha 

tiêm

Lọ 58,325 Deutsche Labs. Inc
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
12/10/2012

4811 Protodil Omeprazole sodium 40mg VN-5227-10

Hộp 1 lọ bét ®«ng 

kh« vµ 1  ống n-íc pha 

tiªm

hộp 59,000 Deutsche Labs. Inc
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
25/4/2011

4812 Protoflam 200 Acyclovir 200mg VN-1586-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 9,300
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

4813 Protoloc-20 Omeprazole 20mg VN-10398-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 105,031 USV Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4814 Protoloc-20 Omeprazole 20mg VN-10398-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 977 USV Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4815 Protoloc-20 Omeprazole 20mg VN-10398-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,029 USV Limited Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

4816 Proton-P Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-2676-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,676 Aristopharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4817 Proton-P Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-2676-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên 61,268 Aristopharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

4818 Protopan-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
Pantoprazole 40mg VN-6439-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,430 Axon Drugs Private Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2011



4819 Protopic Tacrolimus 0,1% VN-2379-06 Tube 10g ĐỒNG 638,400
Astellas Pharma 

Manufacturing, Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/6/2010

4820 Protopic Tacrolimus 0,03% VN-2380-06 Tube 10g túyp 504,000
Astellas Pharma 

Manufacturing, Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

4821 Protopic 0,03%
Tacrolimus hydrate tương 

ứng 3mg tacrolimus
0,03% VN-9711-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 589,300

Astellas Toyama Co., Ltd 

Toyama Plant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4822 Protopic 0,1%
Tacrolimus hydrate tương 

ứng 10mg tacrolimus
0,1% VN-9712-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 638,400

Astellas Toyama Co., Ltd 

Toyama Plant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4823 Protoriff 500mg Injection  Levofloxacin hemihydrate 500mg VN-11810-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 142,052
Bosch Pharmaceutical 

(PVT) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

4824 Protovan Injection Propofol 200mg/20ml VN-4397-07 Hộp 5  ống hộp 578,997 Dongkook pharm Co.,Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
13/9/2010

4825 Protovan Injection Propofol 200mg/20ml VN-4397-07 Hộp 5  ống ống 105,000 Dongkook pharm Co.,Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/3/2010

4826 Provinace Perindopril Erbumine 4mg VN-3937-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 2,800
Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

4827 Provinel (2000 I.U)
Human recombinant 

erythropoietin
2000 IU/ml VN-6026-08 Hộp 1 lọ 1ml lo 238,120 MR Pharma S.A

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/11/2008

4828 Provironum Mesterolone 25mg VN-9007-09 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 301,500

Schering do Brasil 

química E Farmaceutica 

Ltds.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
6/4/2011

4829 Provironum Mesterolone 25mg VN-3753-07 Hộp 5 vỉ x 10Viên viên 6,030 PT Schering Indonesia
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/12/2009

4830 Proximax Tablets Roxithromycin 150 mg VN-7625-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 115,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4831 Proxyga Các Vitamin và khoáng chất . VN-3910-07 Hộp 1chai 100ml Hộp 10,453
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

4832 Proxyga C¸c Vitamin vµ kho¸ng chÊt . VN-3910-07 Hộp 1chai 100ml chai 9,682
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4833 Proxyvon
Acetaminophen, 

propoxyphene napsylate
. VN-5799-08 Hộp 18vỉ x 8viên Viên 708 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4834 Psudon 500 Injection Amikacin sulfat 500mg Amikacin/2ml VN-10856-10 Hộp 1 vỉ x 5 ống 2ml Ống 19,000 Drug International Limited Công ty CP DP Năm Tốt 12/3/2013

4835 Psycholanz-10 Olanzapine 10mg VN-3661-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 3,000 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4836 Psycholanz-5 Olanzapine 5mg VN-3662-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 2,000 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4837 P-Tam Piracetam 400 mg VN-7517-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 452 Hanmi Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

4838 P-Tam Capsule Piracetam 400mg VN-13815-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

4839 Pulcet 40mg

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazole natri 

sesquihydrate) 40mg

VN-16167-13
Hộp 2 vỉ x 14 viên; 

Hộp 1 vỉ x 14 viên
Viên 10,386

Nobelfarma Ilac Sanayii 

Ve Ticaret A.S

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
26/4/2013

4841 Pulmicort Respules Budesonide 500mcg/2ml VN-11682-11 Hộp 4 gói x 5ống 2ml Ống 13,835 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/12/2011

4842 Pulmyna suspension

Active attapulgite; Nh«m 

hydroxyd; Magnesi 

carbonate

. VN-1337-06 Hộp 20  gói hộp 49,625 Huons. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4843 Pulracef - 500 Cefuroxim axetil 500mg Cefuroxim VN-0956-06 Hộp 3  vỉ x 4 Viên Hộp 48,046 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4844 Pulracef - CV 500
Cefuroxim Axetil, 

Potassium clavulanate

500mg Cefuroxim, 

125mg acid clavulanic
VN-9765-10 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 21,809 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/4/2012

4845 Pulracef - CV 500
Cefuroxim Axetil, 

Potassium clavulanate

500mg Cefuroxim, 

125mg acid clavulanic
VN-9765-10 Hộp 5  vỉ x 4 Viên viên 16,000 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 16/3/2011

4846 Pulracef-250 Cefuroxim axetil 250mg Cefuroxim VN-0957-06 Hộp 3  vỉ x 4 Viên Hộp 23,464 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4847 Purgon Follitropin beta 600IU/0,72ml VN-8245-04
Hộp 1  ống ®Þnh 

lîng vµ 7 kim tiªm
ống 4,490,000

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4848 Purgon Follitropin beta 300IU/0,36ml VN-8244-04
Hộp 1  ống ®Þnh 

lîng + 7 kim tiªm
ống 2,265,001

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

4849 Puzicil Azithromycin

Mçi 5ml hçn dÞch 

chøa Azithromycin 

200mg

VN-8950-09 lọ 15ml chai 42,104 Lekar Pharma Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
5/7/2009

4850 Pylokit
Tinidazol; Clarithiomycin; 

lanzoprazol
. VN-1791-06 Hộp 7  vỉ vỉ 38,543 Cipla Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010



4851 Pylokit
Tinidazol; Clarithiomycin; 

lanzoprazol
. VN-1791-06 Hộp 7 vỉ Viên 6,140 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4852 Pylomed

Lansoprazole 30mg; 

Tinidazol 500mg; 

Clarithromycin 250mg

VN-10397-10

Hộp 7 Kit gồm 2 viên 

nén bao phim 

Tinidazole; 2 viên nén 

bao phim 

Clarithromycin; 2 viên 

nang Lansop

Vỉ 11,900
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

4853 Pylomex-20 Omeprazole 20mg VN-0108-06 Hộp 5  vỉ x 10 Viên HộP 30,610
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
22/8/2008

4854 Pyracil tablet Propylthiouracil 50mg VN-2545-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/4/2012

4855 Pyrazinamide Pyrazinamide 500mg VN-0478-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 950
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4856 Pyrazinamide Pyrazinamide 500mg VN-0027-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên CHAI 256
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

4857 Q Ten 50 Emulcap Coenzyme Q 10 50mg VN-6725-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 8,960 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
8/4/2010

4858 QCEPH 1.0g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-3627-07
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

m«i
HộP 10,608

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
13/8/2008

4859 Q-Pas Aminosalicylate natri 800mg/g VN-5446-08 Hộp 1 lọ 100g Lọ 250,329 Lupin Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
24/9/2012

4860 Qplus Super Coenzym Q10 30mg VN-9074-09 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 5,833 Viva Pharmaceutical Inc Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 20/9/2011

4861 Qplus Super Coenzym Q10 30mg VN-9074-09 Hộp 1 lọ 30 Viên Hộp 45,386 Viva Pharmaceutical Inc
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

4862 QTAX 1.0g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-3628-07
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

m«i
Hộp 7,781

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

4863 QTAX 1.0g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-3628-07
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

m«i
HộP 7,735

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
13/8/2008

4864 Q-Tax-T 200 Cefixime trihydrate 200mg VN-4426-07 Hộp 1 vỉ x 4Viên viên 4,900
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

4865 Queenbee

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, Vitamin B12

. VN-4787-07 Hộp 12vỉ x 5viên Vỉ 1,160 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4866 Quicran Ranitidine Hydrochloride 25mg/ml Ranitidine VN-1056-06 Hộp 10  ống x 2ml viên 19,169

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/6/2009

4867 Quinax Azapentacen 0,015% VN-9296-05 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 31,001
Alcon Laboratorios, S.A. 

de C.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

4868 Quinobact Ciprofloxacin 0,3% VN-4824-07 Hộp 1lọ 5ml Viên 4,900 Klar Sehen Pvt. Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/10/2012

4869 Quinobact Ciprofloxacin 0,3% VN-4824-07 Hộp 1lọ 5ml lọ 4,922 Klar Sehen Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4870 Quinotab 250 Levofloxacin 250mg VN-1943-06
Hộp ®ùng 20 Hộp 

nhá x 1  vỉ 5 Viên
hộp 76,138 Micro Labs Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/8/2009

4871 Quinotab 500 Levofloxacin 500mg VN-1944-06
Hộp đựng 20 hộp nhỏ 

x 1 vỉ 5 viên
Viên 2,600 Micro Labs Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/2011

4872 Quinotab 500 Levofloxacin 500mg VN-1944-06
Hộp ®ùng 20 Hộp 

nhá x 1  vỉ 5 Viên
Hộp 2,500 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

4873 Quinotab 500 Levofloxacin 500mg VN-1944-06
Hộp ®ùng 20 Hộp 

nhá x 1  vỉ 5 Viên
HộP 180,000 Micro Labs Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

4874 Quinoxo Brookes Ofloxacin Hydrochloride
Ofloxacin 

200mg/100ml
VN-15343-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 35,408

Brookes Pharmaceutical 

Laboratories (Pakistan) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/2013

4875 Quirex Citicolin sodium 500mg Citicoline/2ml VN-4469-07 Hộp 10  ống x 2ml ống 14,108 BCWorld Pharm.Co.,Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

4876 Quixime Injection Cefotaxime natri 1g VN-10195-10
Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 

ống nước cất pha tiêm
Hộp 10,733 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/8/2012

4877 Quixime Injection Cefotaxime natri 1g VN-10195-10
Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 

ống nước cất pha tiêm
Lọ 11,327 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/12/2011

4878 Rabefast-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6736-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,755 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

4879 Rabefast-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6736-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,053 Micro Labs Limited
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

4880 Rabefresh 20 Rabeprazol natri 20mg VN-10660-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012



4881 Rabegard-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-11271-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,700
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/4/2013

4882 Rabeloc 10 Rabeprazol natri 10mg VN-13090-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 6,063

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2012

4883 Rabeloc IV Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-4878-07 Hộp 1lọ hộp 160,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

4884 Rabeloc IV Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-4878-07 Hộp 1lọ hộp 161,700
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
4/6/2010

4885 Rabemac 20 Natri Rabeprazol 20mg VN-2468-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 829
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

4886 Rabemac Kit
Rabeprazole; 

Clarithromycin; Tinidazole
20mg; 250mg; 500mg VN-12122-11

Hộp 7 hộp nhỏ, mỗi 

hộp 1 vỉ. Mỗi vỉ chứa 

2 viên Rabeprazole; 2 

viên Clarithromycin; 2 

viên Tinidazol

Hộp 104,800 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/11/2012

4887 Rabemed 10 Natri Rabeprazole 10mg VN-5656-08
Hộp 3  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 10  vỉ x 10 Viên
viên 2,450

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

4888 Rabemed 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6219-08
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 4,730

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 10/8/2012

4889 Rabemed 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6219-08
Hộp 3  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 10  vỉ x 10 Viên
viên 3,463

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

4890 Rabewell-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-13640-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000
The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/3/2012

4891 Rabicad 10 Rabeprazole sodium 10mg VN-5460-08
Hộp lín 10 Hộp nhá x 

1  vỉ x10 Viên
viên 1,700

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

4892 Rabidus 20 Rabeprazole Natri 20mg VN-7455-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,490
Kausikh Therapeutics (P) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/5/2012

4893 Rabi-Kit
Rabeprazole Sodium; 

Ornidazole; Clarithromycin
VN-7423-09

Hộp 7 kit x 6 viên 

(mỗi loại 2 viên)
Hộp 228,794 ACI Pharma PVT., Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

4894 Rabirol 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-5165-08 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 5,047
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4895 Rabodex 20 Rabeprazole natri 20mg Rabeprazole VN-13910-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
14/11/2011

4896 Rabofar-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-14127-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,200
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/1/2012

4897 Rabosec-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-0768-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 7,500
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4898 Rabotil 20 Rabeprazole natri 20mg VN-14392-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,904 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2012

4899 Rabsun-20 Rabeprazole Natri Rabeprazole 20mg/lọ VN-5207-10

Hộp 1 lọ bột + 1ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 99,267
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 4/3/2013

4900 Rabsun-20 Rabeprazole Natri Rabeprazole 20mg/lọ VN-5207-10

Hộp 1 lọ bột + 1ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 120,000
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

31/10/2012

4901 Rabzix 20 Rabeprazole natri 20mg VN-9868-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/12/2012

4902 Rabzix 20 Rabeprazole natri 20mg VN-9868-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/7/2012

4903 Radibutol 400 Ethambutol 400mg VN-6219-02 Hộp 20  vỉ x 6 Viên viên 3,500
Radicura Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/11/2008

4904 Radincef Cephradine; L-arginin . VN-0787-06 Hộp 10 lọ lọ 18,130
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

4905 Rafazen injection
Cefoperazone Sodium; 

Sulbactam Sodium

0,5mg Cefoperazone; 

0,5mg Sulbamtam
VN-13340-11 Hộp 10 lọ Lọ 71,375

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/2/2013

4906 Rafree 7.5 Meloxicam 7.5mg VN-1819-06
Hộp ddùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ  x 10 Viên
viên 730

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

4907 Ragoza
Pseudoephedrine HCl, 

Carbinoxamine maleate

Pseudoephedrine HCl 

60mg/ viên, 

Carbinoxamine Male

VN-5995-08 Chai 100 viên Viên 429
Fu Yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/11/2011

4908 Rahat

Dextromethorphan HBr, 

Bromhexine HCl, 

Guaifenesin, 

Chlorpheniramine maleate

VN-7889-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 580 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 31/5/2013

4909 Rahat

Dextromethorphan HBr, 

Bromhexine HCl, 

Guaifenesin, 

Chlorpheniramine maleate

VN-7889-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 615 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2012

4910 Raivin Capsules 400mg Ribavirin 400mg VN-9511-05 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 7,500 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

4911 Ramacef Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-2080-06 Hộp 1 lọ Hộp 66,000
Laboratorio Ramon Sala, 

S.L.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011



4912 Ramacef Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-2080-06 Hộp 1 lọ Lọ 51,570
Laboratorio Ramon Sala, 

S.L.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4913 Ramatax Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-2081-06 Hộp 1 lọ Lọ 26,000
Laboratorio Ramon Sala, 

S.L.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4914 Ramatax Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-2081-06 Hộp 1 lọ Hộp 31,286
Laboratorio Ramon Sala, 

S.L.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4915 Ramezole Rabeprazol natri 20mg VN-14018-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,500
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2012

4916 Ramorix Cefuroxime Sodium 750mg Cefuroxime VN-2082-06 Hộp 1 lọ Lọ 47,000
Laboratorio Ramon Sala, 

S.L.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
17/6/2011

4917 Ramorix Cefuroxime Sodium 750mg Cefuroxime VN-2082-06 Hộp 1 lọ lọ 36,000
Laboratorio Ramon Sala, 

S.L.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2010

4918 Ramprozole Rabeprazole 20mg VN-0171-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 20,748 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

4919 Ranilex Tabs

Magnesium Aluminium 

silicate; Magnesium 

Aluminium hydrat; 

Magnesium oxyd; Ranitidin

VN-8782-04 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 1,200 Korea United Pharm. Inc.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4920 Ranistin injection Ranitidin HCl 25mg/ml Ranitidin VN-7485-09 Hộp 10 ống x 2ml Ống 9,000 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

4921 Ranitidin Ranitidine 300mg VN-9583-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 305
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4922 Ranitidina Ranitidine HCl 50mg ranitidine/2ml VN-14567-12 hộp 200 ống 2ml Ống 15,840
Laboratorio Sanderson 

S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

4923 Ranitidine tablets USP Ranitidine HCl

 150mg 

Ranitidine/10mg 

Domperidon

VN-11484-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 265
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

4924
Ranitidine Tablets USP 

150mg
RanitidineHCL 150mg Ranitidine VN-14345-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

4925
Ranitidine Tablets USP 

300mg
Ranitidin HCl Ranitidin 300mg/viên VN-10541-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

4926
Ranitidine Tablets USP 

300mg
Ranitidine 300mg VN-9579-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 5,973

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
4/8/2009

4927 Rantac Ranitidine Hydrochloride 25mg VN-5797-08 Hộp 10ống 2ml Ống 8,000
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/3/2013

4928 Ranudom
Ranitidine Hydrochlorid, 

Domperidon

 150mg 

Ranitidine/10mg 

Domperidon

VN-6284-08 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 8,800
S.R.S Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/2012

4929 Rapez Rabeprazole Sodium 20mg VN-1208-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 59,300 Sirago Pharma Pvt., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4930 Rapiclav-375 Amoxicillin, Kali clavulanat 250mg/125mg VN-4985-07 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 3,555 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

4931 Rapiclav-625 Amoxicillin, Kali clavulanat 500mg/125mg VN-4986-07 Hộp 7  vỉ x 3 Viên viên 3,333 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

4932 Rapzole Rosiglitazone maleate 4mg VN-5361-08 Hộp 3  vỉ x10 Viên Hộp 41,666
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4934 Rataprome cap. Piracetam 400mg VN-8777-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 53,968 Korea Eundan Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
21/6/2010

4935 Ratylno-150 Ranitidine Hydrochloride 150mg Ranitidine VN-2438-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 13,408 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4936 Ratylno-150 Ranitidine Hydrochloride 150mg Ranitidine VN-2438-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 135 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

4937 Ratylno-300 Ranitidine 300mg VN-4046-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 335 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

4938 Ratylno-300 Ranitidine 300mg VN-4046-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên Viên 290 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

4939 Razo 10 Rabeprazole Sodium 10mg Rabeprazole VN-2973-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
viên 4,200

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

4940 Razo 10 Rabeprazole Sodium 10mg Rabeprazole VN-2973-07
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
viên 4,500

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4941 Razoxcid-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-7852-09  Hộp 3 vỉ x 10Viên hop 35,755
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4942 Rcin Rifampicin 150 mg VN-7576-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 410 Lupin Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4943 R-Cin 150 Rifampicin 150mg VN-7621-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 774 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010



4944 Rcin 300 Rifampicin 300 mg VN-7577-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 710 Lupin Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4945 R-Cin 300 Rifampicin 300mg VN-7622-09 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,240 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

9759 Deplatt Clopidogrel bisulphate 75 mg VN-8942-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 4,200
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/12/2008

4947 Reamberin

Natri succinate; N-(1-

deoxy-D-glucitol-1-yl)-N-

methylammonium

2,11g; 3,49g VN-5643-10 Hộp 1 chai 400ml Chai 152,700

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm 

"Polysan", Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/3/2013

4948 Reamberin

Natri succinate; N-(1-

deoxy-D-glucitol-1-yl)-N-

methylammonium

2,11g; 3,49g VN-5643-10 Hộp 1 chai 400ml Chai 118,000

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm 

"Polysan", Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

4949

Rebetol (®ãng gãi t¹i 

Schering-Plough - 

Belgium)

Ribavirin 200mg VN-8864-04 Hộp 7  vỉ x 10 Viên Viên 50,215
Schering - Plough 

Products LLC.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

4950 Rebure-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-3697-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 19,765 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 13/5/2010

4951 Rebure-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-3698-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 30,229 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 13/5/2010

4952 Recipro 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-13495-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 3,200 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 28/3/2013

4953 Recipro 750
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
750mg Ciprofloxacin VN-13496-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 4,500 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 28/3/2013

4954 Reclide Gliclazide 80mg VN-13119-11
Hộp lớn đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 990

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/11/2011

4955 Reclide Gliclazide 80mg VN-0326-06
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
viên 793

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

4956 Reclide MR 30 Gliclazide 30mg VN-15045-12
Hộp lớn chứa 05 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 1,386

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/1/2013

4957 Reclide MR 30 Gliclazide 30mg VN-15045-12
Hộp lớn chứa 05 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 1,386

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/1/2013

4958 Redoxon Double Action Vitamin C; KÏm Citrate
Vitamin C 100mg; 

KÏm 10mg
VN-6448-08 Hộp 1 tuýp 10 Viên VIÊN 34,755 PT Bayer Indonesia Tbk

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/4/2010

4959 Redpentin 300 Gabapentin 300mg VN-9715-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,120 Korean Drug Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/9/2011

4960
Reduced Glutathione 

Injection 300mg
Glutathione 300mg VN-14613-12 hộp 1 lọ Lọ 57,917

Youcare Pharmaceuticals 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/5/2013

4961
Reduced Glutathione 

Injection 600mg
Glutathione 600mg VN-14614-12 hộp 1 lọ Lọ 92,162

Youcare Pharmaceuticals 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/5/2013

4962 Reductil Sibutramin 15mg VN-9881-05 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 37,008 Abbott GmbH & Co. KG.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/9/2009

4963 Reductil Sibutramin 10mg VN-9880-05 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 29,597 Abbott GmbH & Co. KG.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/9/2009

4964 Reetac 500 Cefuroxim Acetyl 500mg Cefuroxim VN-2193-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 170,000 M/S Euro healthcare
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/8/2009

4965 Refixime Cefixime 200mg VN-5900-08 Hộp 1vỉ x 4 viên Viên 14,689 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Armepharco 23/9/2011

4966 Refixime-100 Cefixime 100mg VN-8607-04 Hộp 1  vỉ X 4 Viên ViÊn 7,475 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

4967 Refixim-M 100 Cefixime 100mg VN-2581-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 7,475
Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

4968 Refixim-M 200 Cefixime 200mg VN-2582-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 11,553
Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
27/7/2009

4969 Regadrin B Bezafibrate 200mg VN-6450-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Berlin Chemie (Menarini 

Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/5/2012

4970 Regadrin B Bezafibrate 200mg VN-6450-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên
VIÊN NÉN 

BAO 200mg
4,000

Berlin Chemie (Menarini 

Group)

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
21/1/2011

4971

Regadrin B (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG (Menarini 

Group) Glienicker Weg 

125 12489 Berlin

Bezafibrate 200 mg VN-14470-12 Hộp 5 vỉ X 10 viên Viên 4,500
Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 8/8/2013

4972 Regivell Bupivacaine hydrochloride 5mg/ml VN-12422-11 Hộp 5 ống 4ml Ống 36,000

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/2/2012

4973 Regulon
Ethinylestradiol; 

Desogestrel
0,030mg/ 0,150mg VN-7160-08

Hộp 1  vỉ, 3  vỉ x 21 

Viên
Hộp 42,000 Gedeon Richter Plc. 

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
21/3/2008

4974 Relenza Zanamivir 5mg/liÒu VN1-025-06

Hộp 1 lọ x 5 ®Üa x 4  

liều + 1 dông cô ®Ó 

hÝt

bộ 411,292
Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008



4975 Relifpen Nabumetone 500mg VN-2897-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 275,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4976
Relinide Tablets 1mg 

"Standard"
Repaglinide 1 mg VN-14371-11 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 3,870

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/1/2013

4977 Remantin
Glucosamin sulfate sodium 

chloride

500mg Glucosamin 

sulfate
VN-14044-11

Hộp 2 gói x 5 vỉ x 10 

viên
Viên 1,388 Polipharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

4978 Remeclar 500 Clarithromycin 500mg VN-5163-10
Hộp 2 vỉ x 7 viên (vỉ 

Alu-PVC)
Hộp 259,601 Remedica Ltd. Công ty CP Armepharco 26/11/2011

4979 Remedipin Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-9552-10
Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 4,552 Remedica Ltd. Công ty CP Armepharco 23/8/2012

4980 Remedipin Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-9552-10
Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 4,552 Remedica Ltd. Công ty CP Armepharco 23/8/2012

4981

Remicade (Cơ sở sản 

xuất 2: Schering-Plough 

(Brinny) Co., địa chỉ: 

Innishannon, County 

Cork, Ireland; cơ sở đóng 

gói: Schering-Plough 

Labo N.V., Bỉ; cơ sở xuất 

xưởng: Janssen Biologics 

B.V, Hà Lan)

Infliximab 100mg VN1-687-12 Hộp 1 lọ Lọ 17,640,000 Janssen Biologics B.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4982 Reminyl 4mg Galantamine hydrobromide Galantamine 4mg/ viên VN-7715-09 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 19,429
Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4983 Reminyl 4mg Galantamine hydrobromide
Galantamine 4mg/ 

Viên
VN-7715-09 Hộp 1  vỉ x 14 Viên viên 19,429

Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/3/2009

4984 Reminyl 8mg Galantamine hydrobromide Galantamine 8mg/ viên VN-7929-09
Hộp 1 vỉ, 4 vỉ x 14 

viên
Viên 29,200

Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

4985 Reminyl 8mg Galantamine hydrobromide
Galantamine 8mg/ 

Viên
VN-7929-09

Hộp 1  vỉ, 4  vỉ x 14 

Viên
viên 29,200

Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/3/2009

4986 Renapril Tablet 10mg Enalapril maleate 10mg VN-6382-08 Hộp 2vỉ x 14viên Viên 2,900
Balkanpharma - Dupnitza 

AD

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/1/2013

4987 Renitec Enalapril 10mg VN-2414-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 5,100
Merck Sharp & Dohme 

Australia Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

4988 Repace H Losartan 50mg VN-10355-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

4989 Repadone-2 Risperidone 2mg VN-5419-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 55,103 Shine Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/7/2008

4990 Repafort
Glucosamin NaCl, 

Chondroitin sulphate

750mg Glucosamin, 

100mg Chondroitin 

sulphate

VN-6876-08 Hộp 1lọ 30 viên Viên 4,068
US.Apothecary Crown 

Laboratory

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/2/2012

4991 Repafort
Glucosamin NaCl, 

Chondroitin sulphate

750mg Glucosamin, 

100mg Chondroitin 

sulphate

VN-6876-08 Hộp 1lọ 30 Viên Hộp 189,391
US.Apothecary Crown 

Laboratory
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4992 Repraz 10 tablets Natri Rabeprazole 10mg Rabeprazole VN-3087-07
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 3,400

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

4993 Repraz-20 Rabeprazole sodium 20mg VN-15973-12
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 4,850

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/4/2013

4994 Repuls

Crataegifructus dried ex, 

Melisae Folium dried ex, 

Gingko Biloba dried ex, 

Garlic Oil

. VN-1370-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 42,929 Samjin Pharm Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

4995 Rescuvolin Calcium folinate 10mg acid folinic /ml VN-6562-08 Hộp 1 lọ 5ml, 10ml Lọ 194,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
1/12/2011

4996 Rescuvolin Calcium folinate 10mg acid folinic /ml VN-6562-08 Hộp 1 lọ 5ml, 10ml Lọ 195,971

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
17/10/2011

4997 Rescuvolin Calcium Folinate 15mg acid folinic VN-6031-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 174,027

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

4998 Rescuvolin Calcium folinat 15mg VN-0835-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 174,027 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

4999 Rescuvolin Acid Folinic 10mg/ml VN-9288-05
Hộp 1 lọ 5ml; Hộp 1 

lọ 10ml
hộp 110,000 Pharmachemie BV.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5000 Resilo 25 Losartan potassium 25mg VN-0873-06
Hộp 2  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 5 x 2 x 10 Viên
viên 1,700

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5001 Resilo 50 Losartan potassium 50mg VN-0874-06
Hộp 2  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 5 x 2 x 10 Viên
vien 2,700

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5002 Resonium A
Sodium polystyrene 

sulfonate
99,934%w/w VN-5620-10 Hộp 454g Hộp 924,000 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/3/2010

5003 Resonium A
Sodium polystyrene 

sulfonate
999.34 VN-9727-05 Hộp 1 lọ 454g Hộp 772,000

Sanofi - Synthelabo 

Limited (UK)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008



5004 Restasis Cyclosporine 0,05% VN-2091-06 Hộp 32  ống x 0,4ml Lọ 17,906 Allergan
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/5/2010

5005 Retento - 400 Piracetam 400mg VN-11412-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/4/2013

5006 Reumokam Meloxicam 10mg/ml VN-15387-12 Hộp 5 ống 1,5ml Ống 20,600 Farmak JSC
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/11/2012

5007 Revibra Celecoxib 100mg VN-15891-12
Hộp 5 hộp nhỏ x 2 vỉ 

x 10 viên
Viên 1,650

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/1/2013

5008 Revibra 100 Celecoxib 100mg VN-2975-07 Hộp 10  vỉ x10 Viên Viên 1,650
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/4/2010

5009 Revive L-ornithine L-aspartate 150mg VN-5443-08
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 4,503 Korea E-Pharm Inc. Korea Công ty CP Armepharco 23/9/2011

5010 Revive L-ornithine L-aspartate 150mg VN-5443-08
Hộp 10  vỉ nh«m/ 

nh«m x 10 Viên
viên 4,190 Korea E-Pharm Inc. Korea

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
2/3/2011

5011 Revotam-1000
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-9731-10 Hộp 10 lọ Lọ 55,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 28/9/2011

5012 Revotam-2000
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
1000mg/1000mg VN-9732-10 Hộp 10 lọ Lọ 111,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 28/9/2011

5013 Rexlar Clarithromycin 500mg VN-0563-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 1,607,970 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/1/2010

5014 Reyoung Streptomycin Streptomycin sulfate 1g Streptomycin VN-8212-09 Hộp 10lọ; 50lọ Lọ 2,432
Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
14/11/2011

5015 Reyoungfort C¸c Vitamin B1; B6; B12 . VN-0705-06
Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i
LỌ 9,335

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

5016 Reyoungfort C¸c Vitamin B1; B6; B12 . VN-0705-06
Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i
Lọ 12,960

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

5017 Rezol 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-15346-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,325
Hyrio Laboratories Pvt. 

Ltd
Công ty CP Armepharco 21/11/2012

5018 Rhinathiol Carbocisteine 375mg VN-6306-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên Hộp 58,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

5019
Rhinathiol 2% for 

Children and infants
Carbocisteine 2g/100ml VN-8834-04 Hộp 1 lọ 125ml Hộp 25,200 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

5020
Rhinathiol 5% adults 

expectorant
Carbocisteine 5g/100ml VN-8518-04 Hộp 1 chai 125ml Hộp 28,500 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

5021 Ribamac Ribavirin 400mg VN-5332-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,758
Macter International (Pvt) 

Limited
Công ty CP Armepharco 23/8/2012

5022 Ribamac Ribavirin 400mg VN-5332-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,758
Macter International (Pvt) 

Limited
Công ty CP Armepharco 23/8/2012

5023 Ribazid 500 Ribavirin 500mg/viên VN-5123-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,605
Epla Laboratories Pvt 

Limited
Công ty CP Armepharco 9/11/2012

5024 Ribazole Ribavirin 500mg VN-1841-06 Hộp 2 vỉ x 5viên Viên 16,464 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

5025 Ribazole Ribavirin 400mg/viên VN-1842-06 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 15,229 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

5026 Ribazole Ribavirin 400mg/Viên VN-1842-06 Hộp 2  vỉ x 5 Viên viên 12,377 Getz Pharma (Pvt) Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5027 Richstatin 10mg Rosuvastatin calci 10mg Rosuvastatin VN-3990-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 7,246 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010 14038/QLG-GT 11/09/2017

5028 Richstatin 5mg Rosuvastatin calci 5mg Rosuvastatin VN-3992-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 5,280 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

5029 Ridaflex 60 Fexofenadin 60mg VN-10723-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/11/2011

5030 Rieserstat Propylthiouracil 50mg VN-1647-06 Hộp 1 lọ 100 Viên hộp 117,000
Lomapharm Rudolf 

Lohmann GmbH KG
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 12/4/2011

5031 Rifamini Rifampicin 300mg VN-1239-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 686
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5032 Rifamini Rifampicin 300mg VN-1239-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Vỉ 5,500
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

5033 Rifampicin 150/ INH 100 Rifampicin; Isoniazid . VN-9958-05 Chai 1000 Viên viên 1,470
Artesan Pharma GmbH & 

Co., KG
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 22/2/2011

5034
Rifampicin Capsule BP 

150mg
Rifampicin 150mg/ Viên VN-8697-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 390

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

5035 Rifasynt Rifampicin 150mg VN-9660-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 950 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
1/8/2008

5036 Rifasynt Rifampicin 300mg VN-9661-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,650 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
1/8/2008

5037 Rifurox 250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxim VN-4232-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 12,000 Holden Medical Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
30/12/2008

5038 Rigaton Arginine Tidiacicate 200mg VN-8866-09 Hộp 20vỉ x 5viên Viên 1,998
Su Heung Capsule Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012



5039 Rigevidon 21+7
Ethinyl Oestradiol; 

Levonorgestrel
VN-7888-03

Hộp 1  vỉ; 3  vỉ X 28 

Viên
Hộp 3 vỉ 39,480 Gedeon Richter Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/2/2010

5040 Rigevidon 21+7
Ethinyl Oestradiol; 

Levonorgestrel
VN-7888-03

Hộp 1  vỉ; 3  vỉ X 28 

Viên
Hộp 1 vỉ 10,500 Gedeon Richter Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
21/3/2008

5041 Rigozidim Ceftazidime 1g VN-4234-07 Hộp 1 lọ Viên 73,168
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

5042 Rilsan Captopril 25mg VN-8406-04 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 605 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5043 Rinafed Tablet
Pseudoephedrin HCl; 

Triprolidin HCl
. VN-1477-06 Chai 100 Viên Chai 86,882

Pharmaniaga 

Manufacturing Berhad

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/1/2010

5044 Ringer Lactate Aguettant

Sodium chloride, 

Potassium chloride, 

Calcium chloride, Sodium 

lactate

. VN-1551-06 Hộp 12 chai 500ml CHAI 17,500
Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

5045 Ringerfundin

Sodium Chlorid, Potasium 

Chlorid, Calcium Chlorid 

Dihydrate; Magnesium 

Chloride Hexahydrate, 

Sodium Acetate Trihydrate, 

Malic acid

VN-7475-09
Chai nhựa 500ml, 

1000ml
Chai 21,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/9/2012

5046 Ringerfundin

Sodium Chlorid, Potasium 

Chlorid, Calcium Chlorid 

Dihydrate; Magnesium 

Chloride Hexahydrate, 

Sodium Acetate Trihydrate, 

Malic acid

VN-7475-09
Chai nhựa 500ml, 

1000ml
Chai 25,001 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/7/2012

5047 Rinofil Desloratadine 2,5mg/ 5ml VN-6216-08 Hộp 1 chai 100ml Chai 56,130
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/1/2013

5048 Rinofil Desloratadine 2,5mg/ 5ml VN-6216-08 Hộp 1 chai 100ml Chai 24,475
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/1/2013

5049 Rinxofay Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-0972-06
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i 10ml
hộp 55,200 Umeda Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5050 Risoten 35mg tablet Risedronate sodium 35mg VN-14907-12 hộp 1 vỉ 4 viên Viên 52,827 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/12/2012

5051 Risozym Lysozym chloride 90mg VN-7792-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 120,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
31/3/2010

5052 Risperdal 1mg Risperidone 1mg/viên VN-10312-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,897
Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5053 Risperdal 2mg Risperidon 2mg/viên VN-5438-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 20,050
Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5054 Risponz 1 Risperidone 1mg VN-11549-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2012

5055 Rite-O-Cef 100 Cefixime 100mg VN-5543-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 1,822 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

5056 Rite-O-Cef 200 Cefixime 200mg VN-5544-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 103,653 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/2/2011

5057 Rite-O-Cef 200 Cefixime 200mg VN-5544-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 4,500 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

5058 Rivarus Ribavirin 400mg VN-4998-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,881 Samjin Pharm Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 9/10/2012

5059 Rivepime Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-14610-12
Hộp 1 lọ + 1 hướng 

dẫn sử dụng tiếng Việt
Lọ 170,000 P.L. Rivero Y Cia S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/6/2012

5060 RL

Sodium chloride, 

Potassium chloride, 

Calcium chloride, Sodium 

lactate

. VN-2283-06 Chai nhùa 500ml chai 8,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

5061 Rocefxon inj 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-1750-06 Hộp 10 lọ lọ 38,000
Asia Korus Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/6/2010

5062 Rocgel 1,2g Hydrated Aluminium oxid 1,2g VN-8174-04 Hộp 24  gói Hộp 122,786 Pharmatis
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
9/7/2008

5063 Roctolido Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-2194-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,000 M/S Euro healthcare
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

5064 Rofine Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-11678-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 61,551 Alkem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/9/2012

5065 Rofucef-250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxim VN-2838-07
Hộp 2  vỉ nh«m-nh«m 

x 10 Viên
viên 3,868

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5066 Rofvifort
Vit B1, B2, B6, PP, 

Dextrose, C, D-Panthenol
. VN-4164-07 Chai 500ml Chai 30,000

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5067 Rogelin - 4 Rosiglitazone 4mg VN-9386-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 3,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009



5068 Rolxexim Capsule 100mg Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4401-07 Hộp 4 vỉ xé x 4 viên Viên 8,881
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

5069 Rolxexim Capsule 100mg Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4401-07 Hộp 4  vỉ xÐ x 4 Viên viên 12,250
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
13/4/2011

5070 Rolxexim Capsule 200mg Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4402-07 Hộp 3 vỉ xé x 4 viên Viên 15,393
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

5071 Rolxexim Capsule 200mg Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4402-07 Hộp 3  vỉ xÐ x 4 Viên viên 19,833
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
13/4/2011

5072 Rom-150 Roxithromycin 150mg VN-3141-07 Hộp 10 Viên Hộp 1,264 Zee Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
16/5/2011

5073 Romiroxin Tab. Roxithromycin 150mg VN-7323-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 137,766
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/3/2008

5074 Ronem 1000mg Meropenem 1000mg VN-10929-10 Hộp 1 lọ Lọ 556,226 Venus Remedies Limited Công ty CP Armepharco 23/8/2012

5075 Ronem 1000mg Meropenem 1000mg VN-10929-10 Hộp 1 lọ Lọ 603,432 Venus Remedies Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

5076 Ronem 500mg Meropenem 500mg VN1-151-09 Hộp 1lọ Lọ 257,850 Venus Remedies Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5077 Ronlla 2g Ceftriaxon Natri 2g Ceftriaxone VN-12416-11 Hộp 10 lọ x 2g Lọ 78,000
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/3/2013

5078 Ronlla 2g Ceftriaxon Natri 2g Ceftriaxone VN-12416-11 Hộp 10 lọ x 2g Lọ 80,941
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/9/2012

5079 Rosiglen 4 Rosiglitazone 4mg VN-10175-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 192,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam

5080 Rosiglen-MF Rosiglitazone 2mg VN-10176-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 75,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5081 Rosikeep-5 Rosuvastatin calcium 5mg Rosuvastatin VN-11511-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,400 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

5082 Rost-20 Rosuvastatin calcium
Rosuvastatin 20mg/ 

viên
VN-8745-09

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 6,200 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
13/9/2012

5083 Rosufar 10 Rosuvastatin 10mg/viên VN-9989-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,373 Farma Glow Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/8/2012 14081/QLD-GT 11/09/2017

5084 Rosuvamarksans 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-11178-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Vỉ 8,770 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/9/2012

5085 Rosuvamarksans 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-11178-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Vỉ 8,770 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/9/2012

5086 Rosuvamarksans 5 Rosuvastatin calcium 5mg Rosuvastatin VN-11179-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,690 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/9/2012

5087 Rosuxl 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-11652-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/4/2013

5088 Rotacor 10mg Atorvastatin 10mg VN-8400-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 7,175 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/8/2009

5089 Rotacor 20mg Atorvastatin 20mg VN-8401-09  Hộp 3  vỉ x 10 Viên vien 10,503 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/8/2009

5090 Roucile
Alpha Amylase, Papain, 

Simethicon
. VN-6609-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 1,625

Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.
Công ty CPDP Tenamyd 26/6/2013

5091 Roucile
Alpha Amylase, Papain, 

Simethicon
. VN-6609-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 1,625

Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
29/10/2012

5092 Rovacor Lovastatin 20mg VN-8418-04 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 4,820 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5093 Rovanten Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-3519-07 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 9,000 Opsonin Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/4/2012

5094 Rovanten Cefpodoxime proxetil
40mg 

Cefpodoxime/5ml
VN-3520-07 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 31,614 Opsonin Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 23/9/2011

5095 Rovanten Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-3519-07 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 6,323 Opsonin Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 23/9/2011

5096 Rovanten Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-3518-07 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 4,008 Opsonin Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 23/9/2011

5097 Rovusat 10 Rosuvastatin calcium 10mg VN-8429-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 4,200
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
13/9/2012

5098 Rovusat 10 Rosuvastatin calcium 10mg VN-8429-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,044
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

5099 Rowject Inj. Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-4833-07 Hộp 10lọ Lọ 10,331
North China 

Pharmaceutical Co. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

5100 Rowject Inj. Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-4833-07 Hộp 10lọ Lọ 1,375
North China 

Pharmaceutical Co. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/12/2011

5101 Roxeptin-KID Roxithromycin 500 mg VN-7675-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,904 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

5102 Roximreta Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5723-08 Hộp 2  vỉ x 5 Viên Hộp 56,838 Renata Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/10/2008

5103 Roxinate Roxithromycin 150mg VN-3415-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 53,768 Fine Pharmachem Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

5104 Roxinate Roxithromycin 150mg VN-3415-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 44,000 Fine Pharmachem
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

5105 Roxitem-150 Roxythromycin 150mg/ viên VN-6995-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,300 M/S Kopran Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/3/2012



5106 Roxithin Roxythromycin 150mg VN-1393-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 870 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/9/2012

5107 Roxithin Roxythromycin 150mg VN-1393-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 608 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5108 Roxithin Roxythromycin 150mg VN-1393-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 542 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5109 Roxithin Roxythromycin 150mg VN-1393-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 7,022 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

5110 Roxithin Roxythromycin 150mg VN-1393-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 64,962 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5111 Roxithin-150 Roxithromycin 150mg VN-4347-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 845
Bentley & Remington 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/9/2012

5112 Roxithromycin Roxithromycin 150mg VN-8240-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 787 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5113
Roxithromycin tablets 

150mg
Roxithromycin 150mg VN-4156-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

5114
Roxithromycin tablets 

150mg
Roxithromycin 150mg VN-3981-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên viên 567

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

5115 Roxitis - 150 Roxithromycin 150mg VN-7261-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 889
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

5116 Roxl-150 Roxithromycin 150mg VN-0092-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên VIÊN 102,050 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

5117 Roxley 150 tablet Roxithromycin 150mg VN-7262-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 55,868
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5118 Rozone Cefoperazon 500mg VN-9892-05 Hộp 1 lọ lo 50,504 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2010

5119 R-Tist Cefdinir 125mg/5ml VN-16115-13 Hộp 1 chai Chai 75,000 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/3/2013

5120 R-Tist Cefdinir 300mg VN-16116-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,000 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/3/2013

5121 R-tist Cefdinir 300mg VN-2905-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên VIÊN 17,000 Lupin Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/2010

5122 R-tist Cefdinir 300mg VN-2905-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 71,080 Lupin Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2008

5123 Rucefdol 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-12242-11

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 

vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 

viên

Viên 2,800 Zim Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

5124 Rucefdol 500 Cefuroxime axetil 500mg Cefuroxime VN-13692-11 Hộp 1/3/5 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Zim Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

5125 Ryucostin capsule Thymomodulin 80mg/ Viên VN-6622-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 2,500 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 24/11/2010

5126 Sachlard Levofloxacin 500mg VN-4209-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,000 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

5127 Sachol - gel
Cholin salicylat, 

Cetalkonium
VN-9531-05 Hộp 1 tuýp 10g tube 20,000

Pharmaceutical Works 

"Jelfa" S.A.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 2/4/2009

5128 Sachol-Gel
Choline Salicylate, 

Cetalkonium Chloride

87,1mg Choline 

Salicylate, 0,1mg 

Cetalkonium Chlor

VN-11272-10 Tuýp 10g Tuýp 43,300
Pharmaceutical Works 

Jelfa S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/6/2012

5129 Sadaclin Clindamycin Hydrochloride 300mg Clindamycin VN-8599-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,500 Sungwon Adcock Pharm.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

5131 Saerocom

Allium sativum extract, 

Fursultiamine Hcl, Vitamin 

E, Soluble 

cyanocobalamin, 

Nicotinamide, Pyridoxine 

Hcl, Riboflavin butyrate, y-

Oryzanol

. VN-4896-07 Hộp 5 vỉ x 10Viên viên 3,193 R&P Korea Co.,Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

5134 Saferon
Phức hợp sắt III Hydroxid 

Polymaltose, Folic acid.

Sắt nguyên tố 100mg, 

Folic acid 500mcg
VN-14181-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,738

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

5135 Saferon
Phức hợp sắt III Hydroxid 

Polymaltose, Folic acid.

Sắt nguyên tố 100mg, 

Folic acid 500mcg
VN-14181-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,752

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

5136 Saferon
S¾t III Hydroxyd 

Polymaltose; Acid Folic
. VN-10177-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 2,557

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
8/6/2010

5137 Saffecine Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g/ lọ VN-5253-08

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

10ml nước cất pha 

tiêm

Lọ 12,900 Fine Pharmachem
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

5138 Safix 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-8502-09 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 1,684 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 31/10/2012

5139 Safix 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-8502-09 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 1,684 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 31/10/2012

5140 Safix 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-8503-09 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 9,000 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/2/2012



5141 Safrox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg VN-10020-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,900
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/4/2012

5142 Safrox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg VN-10020-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,637
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/7/2011

5143 Sagacef 200 Cefixime 200mg VN-2849-07
Hộp 1  vỉ x 10 Viên 

nang
viên 2,483 Saga Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2010

5144 Sagacid 40 Pantoprazole 40mg VN-2850-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 427 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2010

5145 Sagacid 40 Pantoprazole 40mg VN-2850-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 533 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

5146 Sagacoxib 100 Celecoxib 100mg VN-15396-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 718 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/1/2013

5147 Sagacoxib 200 Celecoxib 200mg VN-13647-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 990 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/5/2013

5148 Sagacoxib 200 Celecoxib 200mg VN-13647-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 900 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
31/10/2012

5149 Sagadinir 300 Cefdinir 300mg VN-15397-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,673 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/1/2013

5150 Sagafixim 100 Cefixime trihydrat 100mg Cefixime VN-12373-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
31/10/2012

5151 Sagafixim 100 DT Cefixim 100mg VN-13064-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,345 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/5/2013

5152 Sagafixim 100 DT Cefixim 100mg VN-13064-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
31/10/2012

5153 Sagafixim 200 Cefixime trihydrat 200mg Cefixime VN-12374-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
31/10/2012

5154 Sagapanto 40
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13065-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 620 Saga Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/5/2013

5155 Sagapanto 40
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13065-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 550 Saga Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
31/10/2012

5156 Sagarab 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11837-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 610 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/2011

5157 Sahelon Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-4600-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 77,688
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

5158 Saizen Somatropin 10 IU VN-3964-07
Hộp 1 lọ Saizen vµ 1 

lọ dung m«i
lọ 1,313,235 Laboratoires Serono S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

5159 Salbutamol Salbutamol sulphat 4mg salbutamol VN-1587-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 800
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

5160 Salbutamol Salbutamol sulphat 4mg salbutamol VN-1587-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 95,208
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5161 Salbutamol 0,5mg/ml Salbutamol 0,5mg/ml VN-3597-07 Hộp 10 ống hộp 296,944
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5162 Saldic
Ampicillin Sodium, 

Sulbactam sodium
1g/0,5g VN-3926-07

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 37,514

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
6/2/2012

5163 Salmocalcin Synthetic calcitonin salmon 100IU/ml VN1-239-10 Hộp 5  ống x 1ml ống 110,880
Gerardo Ramón & 

Cía.SAIC
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 22/6/2011

5164 Salproz Lansoprazole 30mg VN-2035-06 Hộp 6  vỉ x 5 Viên hộp 84,480 Strides Arcolab Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
21/3/2008

5165 Salsacam 7,5mg Meloxicam 7,5mg VN-10836-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,650 Procaps S.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/8/2012

5166 Saltone-V Các Vitamin và khoáng chất . VN-5103-07

Hộp 3vỉ x 10viên, 6vỉ 

x 10viên, 10vỉ x 

10viên

Viên 900 Strides Arcolab Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012

5167 Saltone-V Các Vitamin và khoáng chất . VN-5103-07

Hộp 3vỉ x 10viên, 6vỉ 

x 10viên, 10vỉ x 

10viên

Viên 3,000 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012

5168 Salvite C¸c Vitamin vµ kho¸ng chÊt . VN-6321-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên hộp 18,845 Strides Arcolab Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/9/2010

5169 Samaxon Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-5451-08
Hộp 1lọ + 1  ống n-íc 

cÊt 10ml
ống 17,916

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2010

5170 Sambactam
Ampicillin Sodium, 

Sulbactam sodium

1000mg Ampicillin; 

500mg Sulbactam
VN-12679-11

Hộp 1 lọ ; Hộp lớn 

chứa 10 hộp nhỏ x 1lọ
Lọ 50,112

Singapore Pharmawealth 

Lifesciences, Inc

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
25/1/2013

5171 Samchundangcefdin Inj.1g Cephradine 1g VN-3161-07 Hộp 1 lọ 1g lọ 26,676
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

5172
Samchundangcipmax eye 

drops
Ciprofloxacin HCL

15mg Ciprofloxacin/ 

5ml
VN-2459-06 Hộp 1 lọ 5ml hộp 29,070

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

5173 Samchundangdebutin Trimebutine maleate 100mg VN-6786-08
Hộp 1 chai 100 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10viên
Viên 580

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
24/7/2013

5174
Samchundangroxime 

Injection 750mg
Cefuroxime 750mg VN-9546-05 Hộp 10 lọ Lọ 47,000

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008



5175
Samchundangtoracin eye 

drops
Tobramycin 15mg VN-13342-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 33,000

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/12/2012

5176
Samchundangtoracin eye 

drops
Tobramycin 15mg VN-13342-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,900

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
20/7/2012

5177 Samjintrizon Ceftriaxone 1g VN-9644-05 Hộp 10 lọ 1g lọ 58,000 Samjin Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/3/2010

5178 Samjintrizon Ceftriaxone 1g VN-9644-05 Hộp 10 lọ 1g lọ 50,000 Samjin Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/7/2008

5179 Samlo-S S(-) Amlodipin besilat 5mg VN-8129-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 7,000 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

5180 Samlo-S S(-) Amlodipin besilat 5mg VN-8129-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 7,000 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

5181 Samlo-S S(-) Amlodipin besilat 5mg VN-8129-09 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 8,500 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/3/2011

5182 Sampine Tablet-2.5mg Amlodipine besilate 2,5mg VN-11949-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,680
M/S Kusum Healthcare 

Private Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/7/2012

5183 Samtoxim Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-5452-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 13,800

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/8/2012

5184 Samzidime injection Ceftazidime 1g VN-1260-06 Hộp 1 lọ Lọ 70,000
SamSung pharmaceutical 

IND. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

5185 Samzim tablet Lysozyme chloride 90mg VN-4999-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 446 Samjin Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

5186 Samzim tablet Lysozyme chloride 90mg VN-4999-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 740 Samjin Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/12/2008

5187 Samzin Ceftazidime 1g VN-7096-08 Hộp 1lọ Lọ 63,830
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 18/4/2013

5188 Samzin Ceftazidime 1g VN-7096-08 Hộp 1lọ Lọ 63,830
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

5189 Sanagum
Alpha amylase, Papain, 

Simethicone
100mg; 100mg; 30mg VN-13953-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,320 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

5190 Sanaperol 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-6288-08  Hộp 1 vỉ x 10Viên hộp 9,861
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
30/11/2009

5191 Sanbeclaneksi
Amoxicillin; Acid 

Clavulanic
1g/200mg VN-2669-07 Hộp 6 lọ Ống 32,233 PT Sanbe Farma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5192 Sanbeclaneksi
Amoxicillin; Acid 

Clavulanic
500mg/125mg VN-2671-07 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 5,413 PT Sanbe Farma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5193 Sanbepelastin

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

VN-16122-13 Hộp 1 lọ Lọ 275,000 PT. Sanbe Farma Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/3/2013

5194 Sancinor 1g
Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
1g Cefepime VN-11451-10

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Lọ 74,057

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

5195 Sancoba Cyanocobalamin 0,02% VN-9853-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 44,583
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/9/2012

5196 Sanfetil 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1013-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viờn 7,141
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty dược Đồng Tháp - Không 

còn
14/8/2008

5197 Sanfetil 200 Cefpodoxime proxetil
200mg Cefpodoxime 

khan
VN-13966-11

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 15,000

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/3/2013

5198 Sanfetil 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-1014-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 17,031
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
10/7/2008

5199 Sanfocef 125 Cefuroxim 125mg VN-0600-06 Hộp 12 gói Gói 5,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

5200 Sangital 400 Gatifloxacin 400mg VN-1016-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên viên 5,100
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
30/12/2008

5201 Sangobion

S¾t Gluconate; Manganese 

sulfate; Copper sulfate; 

Ascobic acid; Folic acid; 

Vitamin B12; Sorbitol

. VN-5665-08 Hộp 10  vỉ x 4 Viên viên 1,239 PT. Merck TbK
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/6/2008

5202 Sanlein 0,1 Natri Hyaluronat 0,1% VN-4611-07 Hộp 1 lọ x 5ml lọ 56,595
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/7/2009

5203 Sanlitor 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-13945-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,800
ACME Formulation (P) 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/3/2012

5204 Sanlitor 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-1018-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012 16424/QLD-GT 13/10/2017

5205 Sanmica Amikacin sulphate 250mg Amikacin/ml VN-10969-10 Hộp 1 lọ Lọ 32,000 Sanjivani Paranteral Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2013



5206 Sanoxetil-500 Cefuroxime axetil 500mg Cefuroxime VN-12842-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 13,566 Sance Laboratories Pvt Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/12/2012

5207 Santax Cefotaxime 1g VN-8277-04
Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống n-íc cÊt pha tiªm
hộp 44,804

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2009

5208 Santazid Ceftazidime 1g VN-3591-07 Hộp 1lọ lọ 59,000 Sanjivani Paranteral Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
30/6/2011

5209 Santazid Ceftazidime 1g VN-3591-07 Hộp 1lọ hộp 55,346 Sanjivani Paranteral Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/1/2009

5210
Santifex-50 Dry powder 

for suspension
Cefixime 50mg/5ml VN-4715-07 lọ 30ml LỌ 45,125

Sance Laboratories private 

Limited

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

5211 Santodex Ophthalmic
Tobramycin; 

Dexamethasone

3mg Tobramycin; 

1mg 

Dexamethasone/1ml

VN-12651-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,900
Elko Organization (Pvt) 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

5212
Santovir Ophthalmic 

Ointment
Acyclovir 30mg/g VN-13860-11 Hộp 1 tuýp 4,5g Tuýp 50,300

Elko Organization (Pvt) 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

5213 Santoxon-1000 Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-5201-08 Hộp 10lọ Lọ 43,500
Sance Laboratories private 

Limited
Công ty cổ phần DP Eco 12/4/2012

5214 Santriaxone
Ceftriaxone Sodium; 

Sulbactam sodium

1g Ceftriaxone, 

500mg Sulbactam
VN-12377-11 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 67,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/2/2012

5215 Sapdox Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-3218-07 Hộp 10  gói hộp 34,638
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5216 Sapdox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-6295-08
Hộp x 2hộp nhỏ x 1vỉ 

x 10viên
Viên 4,800

Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
9/4/2013

5217 Sapdox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-6296-08
Hộp x 2hộp nhỏ x 1vỉ 

x 10viên
Viên 7,500

Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
9/4/2013

5218 Sapdox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-6296-08
Hộp x 2hộp nhỏ x 1vỉ 

x 10viên
Viên 8,000

Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

5219 Sapdox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-6296-08
Hộp x 2hộp nhỏ x 1vỉ 

x 10viên
Viên 8,000

Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

5220 Saranac Diclofenac diethylamin 1% Diclofenac VN-2558-07 Tuýp 30g tube 15,708
M/S. Ambalal Sarabhai 

Enterprises Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/9/2008

5221 Sarium Flunarizine 5mg VN-9971-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Vien 79,789 Hanyoung Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
20/9/2009

5222 Sarufone Sucralfate 1g/15ml VN-0889-06 Hộp 20  gói 18,608 Hanlim Pharma. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

5223 Sa-Ryum Flunarizine Hydrochloride Flunarizin 5mg/ Viên VN-5914-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 2,700
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
3/2/2010

5224 Sastan 25 Losartan Kali 25mg VN-9599-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,122
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

5225 Sastan 50 Losartan potassium 50mg VN-10156-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,946
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

5226 SAStid Bar
Acid Salicylic; Lu huúnh 

kÕt tña
. VN-1043-06

Hộp 1 b¸nh 50g; 

100g; 15g
Bánh 52,001

Manufacturing Services & 

Trade Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

5227 Satcef Plus
Cefixime; Lactic acid 

bacillus

50mg Cefixime, 

30triệu Lactic Acid 

Baccillus

VN-5904-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 20ml
Hộp 47,000

Twighligt Litaka 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 24/5/2012

5228 Satifmate

Cao quả Crataegi, cao lá 

Mellisae, cao lá Ginkgo 

bilobae, dầu củ Allii sativi 

(Garlic oil)

. VN-14376-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,822 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 22/5/2012

5229 Satrov-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-8296-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 120,523 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 26/11/2011

5230 Satrov-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8297-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 189,272 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 26/11/2011 16427/QLG-GT 13/10/2017

5231 Savecef Cefixim 100mg VN-10329-05 Hộp 10  gói VIÊN 4,099
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/12/2007

5232 Savecef Cefixim 100mg VN-10329-05 Hộp 10  gói goi 3,388
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/12/2007

5233 Savecef 100 Cefixim 100mg VN-0603-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên vien 2,369
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/12/2007

5234 Savecef 200 Cefixim 200mg VN-0604-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên vien 4,099
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/12/2009

5235 Savit
Hçn hîp vitamin vµ kho¸ng 

chÊt
VN-8619-09 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 684 Olive Healthcare

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

5236 Sazith-250 Azithromycin 250mg VN-8634-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,334 Replica Remedies

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/7/2011

5237 Scanlux 300mg/ml Iopamidol Iopamidol 612mg/ml VN-7576-09
Hộp 10 lọ x 50ml; 

Hộp 10 lọ x 100ml
Lọ 340,000

Sanochemia 

Pharmazeutika AG

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
15/7/2008

5238 Scarobex gel Extractum cepae VN-8465-09 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 70,150 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

5239 Scarobex gel Extractum cepae VN-8465-09 Hộp 1 tuýp 10g hộp 68,022 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/2/2011

5240 Scene Cream Acid Azelaic 200mg/1g VN-7486-09 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 33,400
Wales Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/2/2013



5241 Scocef Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10357-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 26,600
Laboratorio Farmindustria 

S.A

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/7/2011

5242 Scomik Amikacin 500mg/2ml 500mg/2ml 176/QĐ-QLD hộp 1 ống Hộp 63,170 Argentina
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
16/10/2012

5243 Scorimid Injection Hyoscine N-Butyl Bromide 20mg/ml VN-13834-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 6,420 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

5244 Scoroxim Cefuroxime sodium 750mg Cefuroxime VN-6717-08 Hộp 1 lọ lọ 34,000 Fada Pharma SA 
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

5245 SDCEP 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1635-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 4,875
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

5246 SDCEP 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1635-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 5,608
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

5247 SDCEP 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-1636-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 6,337
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

5248 SDCEP 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-1636-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 7,290
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

5249 Seachfol-Z Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-2664-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 20,401
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/6/2008

5250 Seachfol-Z Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-2664-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 16,744
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

5251 Seachic Ampicillin 500mg VN-1416-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 721
M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 12/5/2010

5252 Seachirox Levothyroxine Sodium 100mcg Levothyroxine VN-4765-07 Hộp 4vỉ x 25viên Viên 350 Fine Pharmachem
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

5253 Sebemin
Betamethasone; d-

Chlorpheniramine maleate
0,25mg; 2mg VN-14320-11

Hộp 1 chai nhựa chứa 

500 viên
Viên 220 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/2012

5254 Secnol 2g Secnidazole 2g VN-9872-05 Hộp 1  gói 4,224g GóI 138,000 Iprad
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

5255 Sedacoron Amiodaron HCL 150mg/3ml VN-4916-07
Hộp 5  ống x 

150mg/3ml
Hộp 20,797

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/3/2011

5256 Sedacoron Amiodarone HCL 200mg VN-4915-07 Hộp 50 Viên Hộp 179,280
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
15/10/2008

5257 Sedacoron Amiodaron HCL 150mg/3ml VN-4916-07
Hộp 5  ống x 

150mg/3ml
ống 16,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

5258 Sedacoron Amiodarone HCL 200mg VN-4915-07 Hộp 50 Viên Viên 3,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

5259 Sedilix-DM

Dextromethorphan 

hydrobromid; Pseudo 

ephedrine Hydrochloride; 

Promethazine HCl

. VN-3938-07 Chai 90ml chai 15,500
Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

5260 Seduxen Diazepam 5mg VN-0883-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 450 Gedeon Richter Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5261 Seduxen Diazepam 10mg/2ml VN-0351-06 Hộp 5  ống x 2ml hộp 36,005 Gedeon Richter Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
5/11/2009

5262 Seduxen Diazepam 10mg/2ml VN-0351-06 Hộp 5  ống x 2ml ống 6,000 Gedeon Richter Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

5263 Seduxen 5mg Diazepam 5mg 768/QLD-KD hộp 100 viên Viên 446 Hungari
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/6/2013

5264 Seduxen 5mg Diazepam 5mg VN-8707-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Gedeon Richter Plc.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/5/2013

5265 Seduxen 5mg Diazepam 5mg VN-8707-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 861 Gedeon Richter Plc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

5266 Sefpotec

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-16168-13 Hộp 4 vỉ  x 5 viên Viên 30,139
Nobelfarma Ilac Sanayii 

Ve Ticaret A.S

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
26/4/2013

5267 Segratone Tablet Nabumetone 500mg VN-10210-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,250 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

5268 Segratone Tablet Nabumetone 500mg VN-10210-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

27/11/2011

5269 Seirogan

Creosote; Powdered: 

(Gambir, Phellodendron 

bark, glycyrrhiza, citrus 

unshiu peel)

VN-9382-05
Chai 50 Viên, 100 

Viên
54,000

Taiko Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
21/6/2010

5270 Selbako Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1212-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 3,500
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

5271 Selbako 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13009-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/3/2012

5272 Selbako 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-7044-08  Hộp 1 vỉ x 10Viên VIÊN 17,500
S.R.S Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010



5273 Selbako 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-7044-08  Hộp 1 vỉ x 10Viên Hộp 151,513
S.R.S Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5274 Seldos Gran
L-Isoleucine; L-Leucine; L-

valine

952mg;1904mg;1144m

g
VN-10280-10 Hộp 30  gói x 4,74g gói 31,000 Nexpharm Korea Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
8/4/2011

5275 Selecap Celecoxib 200mg VN-8388-04 Hộp 20 Viên hộp 50,000 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

5276 Selemone  Ginkgo biloba leaf extract 120mg VN-13715-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,100 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/5/2013

5277 Selemycin Amikacin 125mg/ml VN-0501-06 Hộp 10 lọ x 2ml ống 45,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/7/2008

5278 Selemycin Amikacin sulfate 500mg Amikacin/2ml VN-3092-07 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 62,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
15/5/2008

5279 Selemycin 500mg/2ml Amikacin sulphat 500mg/2ml Amikacin VN-15089-12 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 67,094 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/8/2012

5280 Semozine Cap. thymomodulin 80mg VN-15237-12
Hộp 6 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 4,300

Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/2/2013

5281 Senaphen viên nén Aceclofenac 100mg VN-5050-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,937
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/7/2012

5282 Senaphen viên nén Aceclofenac 100mg VN-5050-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,937
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/7/2012

5283 Senaphen Viên nén Aceclofenac 100mg VN-5050-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên
HỘP 10 VỈ X 10 

VIÊN
1,757

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/1/2011

5284 Senergy-OD Loratadine 10mg VN-3650-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 2,602
Highnoon Laboratories 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

5285 Senratin  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-5924-08 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 2,200
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 26/12/2012

5286 Senratin  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-5924-08 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 970
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/6/2011

5287 Sensoderm Clobetasol Propionate 0,075% w/w VN-9761-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 20,000
Meyer Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

5288 Seoba Piracetam 1g VN-5760-08 Hộp 10 ống 5ml Ống 4,900 Huons. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5289 Seocem Capsule Diacerhein 50mg 50mg VN-16252-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,966 Guju Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 10/5/2013

5290 Seofotin
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7834-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 833

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

5291 Seonelxime Inj Cefotaxime natri 1g Cefotaxime VN-10564-10 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 25,577
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

5292 Seotolac Cap. Etodolac 200mg VN-8286-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Pharvis Biotech Korea 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

5293
Seoul Ketoconazole Tab. 

200mg
Ketoconazol 200mg VN-7603-09 Hộp 10 vỉ x 10Viên viên 1,401 Seoul Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

5294 Seozital Ceftazidime 1g VN-7355-08 Hộp 10lọ Lọ 71,370 Yung Jin Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/2/2012

5295 Seozym Cap. Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-8287-09 Hộp 2 vỉ 10 viên Viên 5,615
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/11/2011

5296 Seozym Cap. Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-8287-09 Hộp 2  vỉ 10 Viên Hộp 77,805
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/3/2010

5297 Sepexin 500 Cephalexin 500mg VN-1382-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 96,295 Lyka Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
31/7/2008

5298 Septomux 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12364-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,038 Swiss Pharma PVT.LTD.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/7/2011

5299 Sepy-O-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12356-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Sakar Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/9/2011

5300 Sepy-O-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12357-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Sakar Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/9/2011

5301 Serapid capsule Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-9717-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

5302 Serc 8 Betahistine dihydrochloride 8mg VN-2499-06 Hộp 4  vỉ x 25 Viên Viên 1,335
Solvay Pharmaceuticals 

B.V.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
29/4/2008

5303 Serenata-100 Sertraline HCl Sertraline 100mg VN-2522-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/2012

5304

Seretide Evohaler (§ãng 

gãi t¹i GlaxoSmithKline 

Australia Ltd)

Salmeterol (25mcg/liÒu); 

Fluticasone (250mcg/liÒu)
VN-8149-04

Hộp 1 b×nh 120  liều 

xÞt
lọ 260,400

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5305

Seretide Evohaler (§ãng 

gãi t¹i GlaxoSmithKline 

Australia Ltd)

Salmeterol (25mcg/liÒu); 

Fluticasone (125mcg/liÒu)
VN-8150-04

Hộp 1 b×nh 120  liều 

xÞt
lọ 211,575

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5306

Seretide Evohaler (§ãng 

gãi t¹i GlaxoSmithKline 

Australia Ltd)

Salmeterol (25mcg/liÒu); 

Fluticasone (50mcg/liÒu)
VN-8151-04

Hộp 1 b×nh 120  liều 

xÞt
lọ 179,025

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008



5307 Seridamin
Betamethasone; 

Dexchlorpheniramine
VN-7999-03 Chai 500 Viên viên 186 Crown pharm. Co., LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5308 Serimole 

Selenium in Dried Yeast, 

Vitamin A, Acid Ascorbic, 

Tocopherol Acetate

VN-7988-09 Hộp 20  vỉ 5 Viên Hộp 193,914 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

5309 Serophene Clomiphene citrat 50mg/ Viên VN-6138-08
Hộp 1  vỉ, 100  vỉ x 

10 Viên
Viên 8,159

Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

5310 Serophene Clomiphene citrat 50mg/ Viên VN-6138-08
Hộp 1  vỉ, 100  vỉ x 

10 Viên
viên 6,977

Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

5311 Serrathin tablet Serratiopeptidase 10mg VN-3893-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 900
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

5312 Serratiopeptidase 10mg Serratiopeptidase 10mg VN-9101-09 Hộp 10  vỉ x 10Viên VIÊN 277 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5313 Sertil 50 Sertraline hydrochloride 50mg Sertraline VN-12913-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,852
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 10/1/2013

5314 Seryn

Cao quả Crataegi, cao lá 

Mellisae, cao lá Ginkgo 

bilobae, dầu củ Allii sativi 

(Garlic oil)

. VN-14377-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,852 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 26/3/2012

5315 Setronax Ondansetron hydrochloride 2mg/ml VN-7945-09 Hộp 5  ống 4ml ống 26,517 Strides Arcolab Ltd. Công ty dược liệu TW 3 6/1/2010

5316 Sevencom

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-2469-06
Hộp to gåm 7 Hộp 

nhá x 1  vỉ x 6 Viên
viên 3,350

Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2007

5317 Sevenkit
Pantoprazole Sodium; 

Tinidazole; Clarithromycin
. VN-5261-08

Hộp lín x 7 Hộp nhá x 

1  vỉ x 2 Viên mçi lo¹i
vỉ 12,050

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/5/2007

5318 Sevorane Sevoflurane 250ml VN-9914-10 Hộp 1 chai 250ml Chai 3,579,600 Aesica Queenborough Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2
9/21/2010

5319 Sevorane Sevoflurane 250ml VN-8411-09 Hộp 1 lọ 250ml Hộp 3,046,800 Abbott Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/4/2010

5320 Sevorane Sevoflurane 250ml VN-8411-09 Hộp 1 lọ 250ml lọ 3,046,800 Abbott Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/9/2009

5321 Sharazole-40 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-13865-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 601 Sharon Bio-Medicine Ltd. Công ty CP Armepharco 28/12/2012

5322 Shark Cartiligins Bột sụn cá mập 500mg VN-10811-10

Lọ 100 viên, Hộp 10vỉ 

x 10 viên, Hộp 3 vỉ x 

10viên

Viên 1,199 Robinson Pharma INC.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/3/2013

5323 Shark Cartiligins Bột sụn cá mập 500mg VN-10811-10

Lọ 100 viên, Hộp 10vỉ 

x 10 viên, Hộp 3 vỉ x 

10viên

Viên 1,158 Robinson Pharma INC.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/3/2013

5324 Shinacin
Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate
. VN-2736-07 Hộp 5  vỉ x 6Viên viên 2,787

Shin Poong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5325 Shinacin
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
500mg/125mg VN-1703-06 Hộp 5  vỉ x 6 Viên hộp 227,939

Shin Poong 

Pharmaceuticals Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5326 Shinoxol Liquid Ambroxol 3mg/ml VN-10414-05 Hộp 1 chai 100ml Hộp 18,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

5327 Shinoxol Tablet 30mg Ambroxol 30mg VN-9774-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 37,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

5328 Shinpoong Didox Doxifluridine 200mg VN-0619-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 8,194
Shin Poong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5329 Siam-Amikacin Amikacin sulfate 500mg Amikacin/2ml VN-1475-06 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 25,785 Siam Bheasach Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5330 Siam-Amikacin Amikacin sulfate 500mg Amikacin/2ml VN-1475-06 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 25,785 Siam Bheasach Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5331 Siax
độc tố Clostridium 

botulinum type A
100IU VN-12399-11 Hộp 1 lọ Lọ 4,305,000 Medy-Tox Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

5332 Sibelium Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-11124-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,696 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5333 Sicabronk Kẽm sulphate 10mg Kẽm/5ml VN-10868-10
Hộp 1 lọ 60ml, Hộp 1 

lọ 100ml
Lọ 6,723 Celogen Pharma Pvt. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
26/10/2011

5334 Siderfol

Cyanocobalamin, acid 

Folic, acid ascorbic, 

Pyridoxine hydrochloride, 

copper sulphate

. VN-5722-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên HỘP 870
Spectrum Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

5335 Siderfol liquid

Protein gan thuỷ phân cô 

đặc (65%); Peptone cô đặc 

(65%); Amoni citrat Sắt 

III(50%v/v); Acid Folic

. VN-5721-08 Hộp 1 chai 150ml Hộp 51,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011



5336 Siderfol liquid

Protein gan thuû ph©n c« 

®Æc (65%); Peptone c« 

®Æc (65%); Amoni citrat 

S¾t III(50%v/v); Acid Folic

. VN-5721-08 Hộp 1 chai 150ml HỘP 32,500
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

5337 Siderplex Drops
Ferric fructose complex; 

Acid Folic
. VN-0569-06 Chai 15ml chai 25,418

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

5338 Sifilden Sildenafil citrate 100mg VN-11809-11 Hộp 1 vỉ x 4viên Viên 6,084
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd
Công ty CP Armepharco 7/2/2013

5339 Sifrol pramipexole hydroclorid 0.75 mg VN1-407-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 30,905 ko
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/4/2012

5340 Sifrol

Pramipexole 0,18 mg t¬ng 

®¬ng Pramipexole 

dihydrochloride 

monohydrate 0,25mg

VN1-194-09 Hộp 3  vỉ 10 Viên viên 9,240
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
1/9/2009

5341 Sigformin 1000 Metformin hydrochloride 1000mg VN-12301-11 Hộp 6 vỉ x 15 viên Hộp 310,982
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/11/2011

5342 Sigmaryl 2 Glimepiride 2mg VN-12998-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,152
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/2/2012

5343 Sigmaryl 4 Glimepiride 4mg VN-12302-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 5,234
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/2/2012

5344 Silgoma
L Cystein; Cholin 

Hydrogen tatrate
250mg; 250mg VN-14020-11 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,000 BRN science Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

5345 Silgoma soft capsule
L-Cystine; Choline 

hydrogen tartrate
. VN-1133-06 Hộp 12  vỉ x 5 Viên Hộp 51,450 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

5346 Siloxogene gel

Magnesi Hydroxide, 

Aluminum Hydroxide, 

Simethicone

5ml chứa 150mg; 

300mg; 40mg
VN-9365-09 Chai 200ml Chai 70,000 RPG Lifesciences Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/8/2012

5347 Siloxogene gel

Magnesi Hydroxide, 

Aluminum Hydroxide, 

Simethicone

5ml chøa 150mg; 

300mg; 40mg
VN-9365-09 Chai 200ml chai 118,000 RPG Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

5348 Silvirin Silver sulphadiazine VN-8868-09
Hộp 1 tuýp 20g, Hũ 

250g
Tuýp 15,792

Satyam Pharmaceutical & 

Chemicals Pvt., Ltd

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

5349 Silvirin Silver sulphadiazine 0.01 VN-8868-09
Hộp 1 tuýp 20g, Hò 

250g
hũ 90,000

Satyam Pharmaceutical & 

Chemicals Pvt., Ltd

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/3/2010

5350 Silvirin Silver sulphadiazine 1,05% VN-7977-03 Hộp 1 tuýp 20 g hộp 9,694
Satyam Pharmaceuticals 

& Chemicals Pvt., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/12/2008

5351 Silvirin Silver sulphadiazine 1,05% VN-7977-03 Hộp 1 tuýp 20 g tuýp 12,579
Satyam Pharmaceuticals 

& Chemicals Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
20/11/2008

5352 Sily Vita

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-5403-08 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 2,546 Suheung Capsule Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

5353 Silycardus-F

Cardus marianus extract 

100mg (tương đương 30mg 

Silybin) & các Vitamin

VN-11135-10 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Korean Drug Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

5354 Silyhepatis L-Arginine Hydrochloride 1000mg/ 5ml VN-15579-12 Hộp 20 ống x 5ml Ống 18,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

5355 Silymarin 50mg silymarin 50mg
767/2011/YT-

CNTC
hộp 60 viên nang Viên 1,000 Mỹ

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

5356 Silypine Soft Capsule

Cao Cardus marianus, 

Thiamine Nitrate, 

Pyridoxin Hydrochloride, 

Nicotinamide, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-7989-09 Hộp 12 vỉ 5 viên Viên 2,200 Boram Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/2012

5357 Silypine Soft Capsule

Cao Cardus marianus, 

Thiamine Nitrate, 

Pyridoxin Hydrochloride, 

Nicotinamide, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-7989-09 Hộp 12  vỉ 5 Viên viên 2,880 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

5358 Silyrene Soft Capsule

Cao Cardus marianus, 

Thiamine hydroclorid, 

Riboflavin, Pyridoxin 

hyđrocloride, Nicotinic acid 

amide, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-7990-09 Hộp 12 vỉ x 5 viên 2,700 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/8/2011



5359 Silyrin-140

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca 

Pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-4815-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 3,000 Axon Drugs Private Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/2/2012

5360 Silysan
Ceftriaxone Sodium, 

Sulbactam sodium

1g Ceftriaxone, 

500mg Sulbactam
VN-12835-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 62,000

Prayash Heath Care PVT. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

2/11/2012

5361 Simlo - 20 Simvastatin 20 mg VN-1874-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 7,000 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5362 Simlo-10 Simvastatin 10mg VN-1875-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 5,000 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5363 Simpla
Zoledronic acid 

monohydrate

Zoledronic acid 

5mg/100ml
VN-14765-12

Hộp 1 lọ 5mg/100ml 

+ hướng dẫn sử dụng 

tiếng Việt

Chai 5,686,044 Laboratorio Gemepe
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012

5364 Simpla
Zoledronic acid 

monohydrate

Zoledronic acid 

5mg/100ml
VN-14765-12

Hộp 1 lọ 5mg/100ml 

+ hướng dẫn sử dụng 

tiếng Việt

Chai 5,680,000 Laboratorio Gemepe
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/2/2012

5365 Simtarole Simvastatin 20mg VN-2624-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,501 Su Sung Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 20/9/2011

5366 Simulect Basiliximab 20mg VN-11605-10
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 5ml
Ống 31,166,229 Novartis Pharma Stein AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/4/2013

5367 Simulect Basiliximab 20mg VN-9685-05

Hộp 1 lọ Thuốc bét 

20mg + 1  ống n-íc 

cÊt 5ml

lọ 29,682,123 Novartis Pharma Stein AG
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

5368 SimvaHexal 20mg Simvastatin 20mg VN-1858-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,241 Salutas Pharma GmbH
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/8/2008

5369 Simvastatin tablets 20mg Simvastatin 20mg VN-3633-07 Hộp 2  vỉ x 14Viên Viên 707
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

5370 SimvEP Simvastatin 10mg VN-14164-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,836 ExtractumPharma Co. Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 12/3/2013

5371 Sindoxplatin 100mg Oxaliplatin 100mg 14178/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 6,904,482 Actavis Italy S.P.A
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/1/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

5372 Sindoxplatin 50mg Oxaliplatin 50mg 14177/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,790,696 Actavis Italy S.P.A
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/1/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

5373 sindroxocin 10mg
doxorubicin hydrochloride 

10mg
50mg 8870/QLD-KD hộp 1 lọ 10mg Lọ 119,000 ko xác định

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013

5374 sindroxocin 50mg
doxorubicin hydrocholoride 

50mg
50mg 10701/QLD-KD hộp 1loj 50mg Lọ 469,000 ko xác định

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013

5375 Sinecod Butamirate citrate 15mg/10ml VN-3707-07 Hộp 1 chai 200ml HộP 85,000
Novartis Consumer Health 

SA

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
29/4/2008

5376

Singulair (®ãng gãi t¹i 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd.)

Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-3098-07 Hộp 7  gói, 28  gói gói 12,275 Merck & Co., Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
27/4/2009

5377

Singulair (đóng gói tại 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd.)

Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-15094-12 Hộp 7 gói; hộp 28 gói Viên 2,800
Merck sharp & Dohme 

Corp.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

5378 Sinil Betamethasone Tab Betamethasone 0,5mg VN-6205-08 Hộp 1lọ 1000 Viên Hộp 135,947 Sinil Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

5379 Sinil Cetirizine tab. Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-0912-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 288 Sinil Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

5380 Sinil trimal Trimebutine maleate 100mg VN-13201-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,212 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 24/6/2013

5381 Sinlevo 500  Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-12931-11 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 6,042 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/4/2013

14510 Gopid 75 Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-15292-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,400
Hyrio Laboratories Pvt. 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/3/2016

5383 Sintokin Cream

Betamethasone valerate, 

Gentamicin sulphate, 

Tolnaftate, 

Iodochlorhydroxyquin

. VN-4962-07 Hộp 1 tube 10g Tuýp 11,860
Synmosa Biopharma 

corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5384 Sintrom Acenocoumarol 4mg 5708/QLD-KD hộp 20 viên Viên 3,812 Ý Công ty cổ phần DP Eco 5/4/2013

5385 Siofor 1000 Metformin Hydrochloride 1000mg VN-1597-06 Hộp 2  vỉ x 15 Viên VIÊN 2,774 Berlin Chemie AG Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5386 Siofor 1000 Metformin Hydrochloride 1000mg VN-1597-06 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 67,500 Berlin Chemie AG
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
27/11/2009

5387 Siofor 500 Metformin Hydrochloride 500mg VN-1598-06 Hộp 6  vỉ x 10 Viên viờn 49,091 Berlin Chemie AG
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
27/11/2009

5388 Siofor 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-1599-06 Hộp 4  vỉ x 15 Viên HộP 81,818 Berlin Chemie AG
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
29/4/2008

5389 Sionara-200 Celecoxib 200mg VN-3360-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 160,449 Alembic Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/11/2009

5390 Sirvasc 2mg Tizanidine hydrochloride 2mg Tizanidine VN-10524-10 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 2,400 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/3/2012



5391 Sitacef Ceftazidime 1g VN-10354-10 Hộp 1 lọ lọ 100,000 Fada Pharma SA
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/3/2011

5392 Sitaz-20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-7370-08 Hộp 10vỉ x 10 viên Hộp 690,005 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 26/11/2011

5396 Siuvifort C¸c Vitamin B1; B6; B12 . VN-1040-06
Hộp 10  ống x 5ml; 

Hộp 10  ống x 2ml
ống 2ml 3,600

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2009

5397 Siuvifort C¸c Vitamin B1; B6; B12 . VN-1040-06
Hộp 10  ống x 5ml; 

Hộp 10  ống x 2ml
ống 5ml 7,200

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2008

5398 Sivoxim for Injection Cefotaxim Natri Cefotaxim 1g/lä VN-10600-10

Hộp 1 lọ + 1  ống n-íc 

cÊt pha tiªm 10ml; 

Hộp 50 lọ + 50  ống 

níc cÊt pha tiªm 10ml

lọ 29,500 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
13/1/2011

5399 Sivoxim for injection Cefotaxime 1g VN-8525-04

Hộp 1 lọ Thuốc 1g + 

1  ống n-íc cÊt; Hộp 

10 lọ Thuốc 1g + 10  

ống n-íc cÊt; Hộp 50 

lọ Thuốc 1g + 50  ống 

níc cÊt

Lọ 25,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
20/1/2008

5400 Sizodon 1 Risperidone 1mg VN-13390-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/12/2011

5401 Sizodon 1 Risperidone 1mg VN-0643-06
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 1,500

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5402 Sizodon 2 Risperidone 2mg VN-0644-06
Hộp 3  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 2,500

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5403 Skaba  Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-12506-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 18,700 Etex Pharm Inc. Công ty TNHH Đại Bắc 11/11/2011

5404 Skadia
Biphenyl dimethyl 

carboxylate
25mg VN-10567-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,464 Sky New Pharm. Co., Ltd

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
29/3/2011

5405 Skanamic Soft Capsules
L-Cystein; Choline 

hydrogen tartrate

Mỗi viên chứa: L-

Cystein 250mg; 

Choline Hydrogen T

VN-9693-10
Hộp 12 vỉ, 24 vỉ x 5 

gói x 1 viên
Viên 6,500

Guju Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 13/6/2013

5406 Skecalin Calcitonin Salmon 50IU/ml VN-9508-10 Hộp 5 ống x 1 ml Ống 90,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5410 Smart-Air 4mg Montelukast sodium 4mg Montelukast VN-12554-11
 Hộp 1vỉ x 10viên; 3vỉ 

x 10viên
Viên 10,400

Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
13/5/2013

5411 Smazole Ketoconazole 200mg VN-7499-09  Hộp 10  vỉ x 10Viên hộp 128,150
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5412 Smecta Dioctahedral smectite 3g/gãi VN-4737-07 Hộp 30  gói GÓI 3,160 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/6/2010

5413 Smecta Diosmectite 3 g VN-7065-02 Hộp 30  gói X 3,760 g Gói 2,717 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5414 Snelzol Inj. 750mg Cefuroxime natri Cefuroxime 750mg/ lä VN-7835-09 Hộp 10 lọ 391,073
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

5415 Sobelin Flunarizine Hcl 5mg VN-4064-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 160,000
T.O. Chemicals (1979) 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5416 Sodium Chlorid Injection Sodium Chloride 0,9% VN-7545-09 Chai 500ml Chai 12,200
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/3/2013

5417 Sodium Chlorid Injection Sodium Chloride 0,9% VN-7545-09 Chai 500ml TúI 23,500
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/12/2008

5418 Sodium Cloride Proamp Sodium Chloride 0.2g/ml, 10ml 8389/QLD-KD Hộp 50 ống Ống 6,930
Laboratoire Aguettant - 

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/8/2012

5419
Sodium Lactate Ringer s 

Injection

Sodium Lactate; Sodium 

Chloride; Potassium 

Chloride; Calcium Chloride

VN-7547-09 Chai 500ml Chai 12,500
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012

5420
Sodium Lactate Ringer s 

Injection

Sodium Lactate; Sodium 

Chloride; Potassium 

Chloride; Calcium Chloride

VN-7547-09 Chai 500ml Viên 10,000
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5421
Sodium Valproate 

Aguettant 400mg/4ml
Natri Valproate 400mg/4ml VN-11589-10 Hộp 10 ống 4ml Ống 111,000 Laboratoire AGUETTANT

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/3/2012

5422
Sodium valproate enteric 

coated tablets BP 200mg
Natri Valproate 200mg VN-9748-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 552 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
20/7/2012

5423
Sodium valproate enteric 

coated tablets BP 200mg
Natri Valproate 200mg VN-9748-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 552 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
20/7/2012

5424
Sodium valproate enteric 

coated tablets BP 200mg
Natri Valproate 200mg VN-9748-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 536 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Armepharco 23/9/2011



5425 Sofgard

Dextromethophan HBr; 

Phenylephrine HCl; 

Chlorpheniramine Maleate

10mg; 5mg; 2mg VN-12092-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 670 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/3/2013

5426 Sofkof capsules

Dextromethorphan HBr; 

Phenylephedrin HCl; 

Chlorpheniramine maleate

. VN-2696-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 387 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5427 Soft Joint

Glucosamin sulphate natri 

chloride; Chondroitin 

sulfate sodium

. VN-1708-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,800
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012

5428 Softprazol 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg VN-13955-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,550 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/5/2012

5429 Softprazol 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13449-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,800 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/9/2012

5430 Solan-10 Olanzapine 10mg VN-6830-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,400 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/2/2012

5431 Solcer Natri Omeprazole 40mg Omeprazole VN-1538-06
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi pha tiêm 10ml
Lọ 64,460 Strides Arcolab Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5432 Solmucol Acetylcystein 200mg VN-8670-04 Hộp 30  gói 1,5g GóI 2,334 Laboratoires Genevrier
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2008

5433 Solomet
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg 

Methylprednisolone
VN-10967-10 Hộp 1 lọ 7,5ml Lọ 34,800

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/10/2011

5434 Soltina Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-2395-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 560 Samjin Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

10/10/2012

5435 Solu-Medrol Methyl Prednisolone 500mg VN-9698-05
Hộp 1 lọ Thuốc bét + 

1 lọ dung m«i pha tiªm
lọ 207,580 Pharmacia N.V./S.A.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

5436 Solu-Medrol
Methyl Prednisolone 

hemisuccinat

125mg Methyl 

prednisolon
VN-15107-12 Hộp 25 lọ Act-O-Vial lọ 75,710 Pharmacia & UpJohn Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

5437 Soluvit N

Vitamin B1; B2; B6; B12; 

nicotinamide; sodium 

pantothenat; biotin; acid 

folic

VN-12452-11 Hộp 10 lọ Lọ 100,000
Sino-Swed Pharmaceutical 

Corp. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/5/2013

5438 Solvit

Omega 3 Fish oil 300mg 

t¬ng ®¬ng EPA 90mg, 

DHA 60mg, evening 

primrose oil 500mg

VN-8121-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,026 Olive Healthcare
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

5439 Somargen

somatostatin (dưới dạng 

somatostatin acetate) 

3mg/lọ

VN-16163-13
Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Lọ 1,064,800 Anfarm Hellas S.A. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 14/5/2013

5440 Somargen

somatostatin (dưới dạng 

somatostatin acetate) 

3mg/lọ

VN-16163-13
Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Lọ 1,064,800 Anfarm Hellas S.A. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 13/5/2013

5441 Somatosan Somatostatine  acetate Somatostatin 3mg VN-2815-07
Hộp 1  ống bét ®«ng 

kh«
ống 1,209,344

Wasserburger 

Arzneimittelwerk GmbH
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

5442 Somatostatin-Eumedica somatostatin 3mg
5781/QLD-KD 

ngày 16/4/201

hộp 1 ống bột thuốc + 

1 ống dung môi
Hộp 1,350,600 Germany - xuất xưởng: Bỉ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/6/2013

5443 Somazina Citicoline 10g/100ml VN-7393-08
Hộp 1 lọ 30ml và 1 

bơm định liều
Lọ 571,480 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

5444 Somazina Citicoline 1000mg/ ống VN-7392-08 Hộp 5 ống 4ml Ống 139,504 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

5445 Somazina Citicoline 500mg/ống VN-7394-08 Hộp 5 ống 4ml Ống 105,000 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

5446 Somazina Citicoline 1000mg/4ml VN-7995-03 Hộp 3  ống 4 ml ống 126,937 Ferrer Internacional S.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5447 Somazina Citicoline 500mg/4ml VN-7997-03 Hộp 5  ống 4 ml ống 90,581 Ferrer Internacional S.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5448 Somelux 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-13450-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/8/2012

5449 Somidex
Methylprednisolon natri 

succinat
125mg VN-13885-11 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 73,000 Gentle Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 19/6/2013

5450 Somidex
Methylprednisolon natri 

succinat
40mg VN-13884-11 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 32,000 Gentle Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 18/6/2013

5451 Sonhill 500 L-Ornithine -L-aspartate 500mg VN-8338-09
Hộp 4vỉ x 10 viên; 

10vỉ x 10viên
Viên 1,503 Windlas Biotech Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
13/10/2011

5452 Soranib Soranib Tosylate 200mg 11573/QLD Hộp 1 lọ 30 viên Viên 265,000 india
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
31/7/2013

5453 Sorbidin Isosorbide Dinitrate 10mg VN-10255-05 lọ 100 Viên viên 815 Alphapharm Pty., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

5454
Sorocam Injection 

20mg/ml "Tai Yu"
Sorocam injection 20mg VN-5118-07 Hộp 10  ống x 1ml HộP 17,927

Tai Yu Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008



5455 Sotaxin Inj Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-5712-10 Hộp 10 lọ 1g Lọ 27,000
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 13/8/2012

5456 Soultam Piracetam 1g/5ml VN-7790-09 Hộp 10  ống x 5ml ống 7,915 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

5457 Soval 200 Natri Valproate 200mg VN-5421-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 611 Shine Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

5458 Spalung Acetylcystein 200mg VN-0294-06 Hộp 30  gói hộp 32,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/1980

5459 Spardac 200 Sparfloxacin 200mg VN-9521-05 Hộp 1  vỉ X 7 Viên viên 12,100 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

5460 Sparwin - 200 Sparfloxacin 200mg VN-8348-09  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 3,510 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/5/2012

5461 Sparwin - 200 Sparfloxacin 200mg VN-8348-09  Hộp 1 vỉ x 10Viên Viên 3,600 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

5462 Spasmcil tab. Alverine Citrate Alverine 40mg VN-13321-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 570 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/12/2011

5463 Spasmo-Proxyvon

Dicyclomine HCl; 

Propoxyphene Napsylate, 

Acetaminophen

. VN-6355-08 Hộp 18 vỉ x 8viên Viên 1,300 Wockhardt Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

5464 Speclif Spectinomycin HCl Spectinomycin 2g VN-2708-07
Hộp chứa 1 lọ và 1 

ống dung môi
Lọ 67,475

Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

5465 Spectinomycin Spectinomycin 2g VN-11944-11
Hộp 1 lọ & 1 ống 

dung môi
Lọ 96,000 Lisapharma S.p.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/8/2012

5466 Spectinomycin Spectinomycin 2g VN-10202-05
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i + 1 kim tiªm
lọ 68,000

Lifepharma S.p.A. 

Italfarmaco Group
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 2/4/2009

5467 Spectinomycin Spectinomycin 2g VN-10202-05
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i + 1 kim tiªm
Lọ 68,000

Lifepharma S.p.A. 

Italfarmaco Group

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

5468 Speedfen Soft capsule Dexibuprofen 300mg VN-3960-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 4,678 R&P Korea Co.,Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
10/11/2011

5469 Speedfen Soft capsule Dexibuprofen 300mg VN-3960-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 4,275 R&P Korea Co.,Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

5470 Spersadex comp

Chloramphenicol; 

Dexamethasone natri 

Phosphate

25mg/5ml VN-7764-09 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 34,844 Excelvision
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/4/2013

5471 Spersallerg
Antazoline hydrochloride; 

Tetryzoline hydrochloride
0,4mg/ml VN-3124-07 Hộp 1 lọ 10ml lọ 36,666 Excelvision AG

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

5472 Spetcefy-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1460-06 Hộp 1  vỉ x 6 Viên HộP 20,661 Micro Labs Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/6/2008

5473 Spetcefy-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14288-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 9,000 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

5474 Spetcefy-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-1461-06 Hộp 1  vỉ x 6 Viên 20,304 Micro Labs Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

5475 Spiromide-40 Spironolactone, Furosemide . VN-4616-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 3,167 Searle Pakistan Limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5476 Sporacid Itraconazole 100mg VN-9702-05 Hộp 3  vỉ x 4 Viên Hộp 178,450 PT Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/11/2008

5477 Sporal Itraconazole 100mg VN-11125-10 Hộp 1 vỉ 4 viên Viên 18,975 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5478 Sporlac Lactic acid bacilus 12mg VN-10016-05 Hộp 25  vỉ x 10 Viên hộp 360,000 Uni Sankyo Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5479 Sporlac - Powder Lactic acid bacilus 50mg VN-9818-05 Hộp 20  gói hộp 36,000 Uni Sankyo Limited
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5480 Spregal
Esdepallethrin; piperonyl 

butoxide
. VN-5603-08 Hộp 1 bình 152g Bình 248,500

Laboratoires Omega 

Pharma France

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

18/6/2013

5481 Spregal
Esdepallethrin; piperonyl 

butoxide
. VN-5603-08 Hộp 1 bình 152g Chai 258,040

Laboratoires Omega 

Pharma France

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
11/6/2012

5482 Spregal
Esdepallethrin; piperonyl 

butoxide
. VN-5603-08 Hộp 1 b×nh 152g hộp 221,282

Laboratoires Omega 

Pharma France

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/5/2008

5483 Stablon Tianeptine sodium 12,5mg VN-14727-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,490
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/4/2013

5484 Stablon Tianeptine sodium 12,5mg VN-1369-06 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 3,490
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/6/2010

5485 Stacorin Citicolin sodium 500mg Citicoline/2ml VN-5704-08 Hộp 10  ống x 2ml hộp 164,800 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

5486 Stacort Hydrocortisone acetate 125mg/5ml VN-4265-07
Hộp to x 5 Hộp nhá x 

1 lọ 5ml
lọ 18,314

Star Drugs & Research 

Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

5487 Staflox Ofloxacin 3mg/ml VN-13151-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 33,400 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/2012



5488 Stalevo 100/25/200
Levodopa, Carbidopa 

monohydrate, Entacapone

100mg levodopa/ 

10mg carbidopa, 

200mg Entacapone

VN-7779-09 Hộp 1chai 100viên nén Viên 22,084 Orion Corporation
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/7/2012

5489 Stalevo 150/37,5/200
Levodopa, Carbidopa 

monohydrate, Entacapone

150mg levodopa/ 

37,5mg carbidopa, 

200mg Entacapone

VN-7778-09 Hộp 1 chai 100viên Viên 22,084 Orion Corporation
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/7/2012

5490 Stamlo Beta
Atenolol; Amlodipine 

besilate
. VN-1820-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 1,821

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

5491 Stamlo Beta
Atenolol; Amlodipine 

besilate
. VN-1820-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 1,950

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5492 Stanlip Fenofibrate 160mg VN-5599-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 4,500 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/2010

5494
Sterilised water for 

injection BP-5ml
 5ml VN-7739-09

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

nhựa x 5ml
Ống 1,482 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
29/9/2010

5495
Stérogyl 

2,000,000UI/100ml
Ergocalciferol 2,000,000UI/ 100ml VN-10250-10 Hộp 1 lọ 20ml Hộp 110,000 DMS Farmaceutici S.p.a.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
22/10/2012

5496 Stiemycin Erythromycin 0.02 VN-0635-06 Hộp 1 chai 25ml Chai 78,000
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

5497 Stilamin 3000 Somatostatin 3 mg VN-7351-03 Hộp 1  ống bét ống 1,615,845 Laboratoires Serono S.A.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/3/2008

5498 Stilnox Zolpidem tartrate 10mg VN-3750-07 Hộp 20 Viên nén hộp 97,876 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
5/11/2009

5499 Stiloz-100 Cilostazol 100mg VN-4939-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 6,600
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

5500 Stiloz-100 Cilostazol 100mg VN-4939-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Viên 6,600
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
30/11/2009

5501 Stiloz-50 Cilostazol 50mg VN-4940-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên Viên 5,280
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
30/11/2009

5502 Stimol Citrulline Maleate 1g/10ml VN-8013-03 Hộp 18  gói GóI 6,778 Laboratoires Biocodex
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

5503 Stimol Citrulline Maleate 1g/10ml VN-8012-03 Hộp 18  ống 10ml ống 6,778 Laboratoires Biocodex
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

5504 Stomex Omeprazole 20mg VN-0371-06 Hộp 2  vỉ x 8 Viên Viên 8,500
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

5505 Storvas 10mg Atorvastatin calcium 10mg VN-2461-06

Hộp 1  vỉ xÐ x 10 

Viên; Hộp 3  vỉ bÊm x 

10 Viên

viên 5,118 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

5506 Storvas 20mg Atorvastatin calcium 20mg VN-3182-07

Hộp 1  vỉ xÐ x10 

Viên; Hộp 3  vỉ bÊm x 

10 Viên

VIÊN 8,500 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/2010 16424/QLG-GT 13/10/2017

5507 Storvas 20mg Atorvastatin calcium 20mg VN-3182-07

Hộp 1  vỉ xÐ x10 

Viên; Hộp 3  vỉ bÊm x 

10 Viên

viên 9,550 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008 16428/QLG-GT 13/10/2017

5508 Strabas 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1007-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 66,134
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

5509 Strabas 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1007-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên gói 75,000
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 4/10/2008

5510 Strabas 100mg Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1006-06 Hộp 10  gói Hộp 40,199
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

5511 Strabas 100mg Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1006-06 Hộp 10  gói gói 7,500
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây

5512
Strepsils with honey and 

lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2 vỉ x 12Viên, 24 

gói x 6Viên
hộp 114,530

Reckitt Benckiser 

Healthcare Manufacturing 

(Thailand) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/12/2008

5513
Strepsils with honey and 

lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2 vỉ x 12Viên, 24 

gói x 6Viên
viên 1,083

Reckitt Benckiser 

Healthcare Manufacturing 

(Thailand) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
10/7/2008

5514 Streptomycin Streptomycin sulfate 1g Streptomycin VN-12592-11 Hộp 50 lọ Lọ 15,599
Sintez Joint Stock 

Company

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/2/2013 14499/QLD-GT 18/09/2017

5515 Streptomycin Streptomycin 1g VN-0043-06 Hộp 50 lọ Lọ 1,700
Shanghai Sunway 

Enterprises Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5516 Streptomycin Streptomycin 1g VN-0043-06 Hộp 50 lọ Lọ 1,502
Shanghai Sunway 

Enterprises Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5517
Streptomycin 1g for 

injection
Streptomycin sulfate 1g VN-4882-07 Hộp 50 lọ Lọ 2,189

North China 

Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

5518
Streptomycin 1g for 

injection
Streptomycin sulfate 1g VN-4882-07 Hộp 50 lọ Lọ 1,900

North China 

Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010



5519 Streptomycin Sulfate Streptomycin sulfate 1g Streptomycin VN-5413-08 Hộp 50 lọ Lọ 2,400

North China 

Pharmaceutical Group 

Formulation Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/6/2013

5520 Striped
Methylprednisolone sodium 

succinate

 40mg  Methyl 

prednisolone
VN-6810-08 Hộp 10 Hộp nhá x 1lọ Hộp 228,228 Strides Arcolab Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

5521 Strixon-T
Ceftriaxone natri, 

Tazobactam natri
1000mg; 125mg VN-5283-10 Hộp 1 lọ Hộp 1 lọ 107,000 Sanjivani Paranteral Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/4/2011

5522 Strocit 2ml Citicoline natri 250mg Citicoline VN-8915-09 Hộp 5  ống 2ml Ống 55,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

5523 Strocit 4ml Citicoline natri 250mg Citicoline/ml VN-8916-09 Hộp 5  ống 4ml Ống 99,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

5524 Strocit 500 Citicolin sodium 500mg Citicolin VN-6812-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 18,699
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/4/2010

5525 Stugeron Cinnarizine 25mg VN-11126-10 Hộp 25 vỉ x 10 viên Viên 675 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5526 Subsyde-CR Diclofenac 100mg VN-9709-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,402
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

5527 Subsyde-M Diclofenac diethylamin
t¬ng ®¬ng 1% 

Diclofenac natri
VN-0981-06 Hộp 1 tuýp 20g tuyp 13,007

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
20/11/2008

5528 Succicaptal 200mg Succimer 7244/QLD-KD hộp 15 viên Viên 300,000 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/6/2012

5529 Succinimide Pharbiol Succinimide 3g VN-1030-06 Hộp 30  gói x 3g hộp 150,891 S.E.R.P
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5530 Sucon-RB Capsules

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Niacinamid, Ca 

Pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-5601-10
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
2,600

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/7/2011

5531 Sucrate Sucralfate . VN-0918-06 Hộp 30  gói x 5ml 6,100 Lisapharma S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

5532 Sudopam
Dicyclomine HCl; 

Simethicone
10mg; 100mg VN-13535-11

Hộp 5 hộp nhỏ x 2 vỉ 

x 10 viên
Viên 3,900 Polipharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 9/11/2012

5533 Sulcef Cefoperazon 1g VN-10290-05 Hộp 1 lọ Lọ 89,216 Siam Bheasach Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5534 Sulcetam Inj.
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-7205-08 Hộp 10 lọ lọ 76,374 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

5535
Sulcilat Suspension 

250mg/5ml
Sultamicillin 272,868mg/5ml VN-6241-08 Hộp 1lọ 40ml Hộp 120,861

Atabay Kímya Sanayi Ve 

Tícaret A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/5/2012

5536
Sulcilat Suspension 

250mg/5ml
Sultamicillin 272,868mg/5ml VN-6241-08 Hộp 1lọ 40ml hộp 84,497

Atabay KÝmya Sanayi Ve 

TÝcaret A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

5537 Sulcilat Tablet 375mg
Sultamicillin Tosilat 

Dihydrate
375mg Sultamicillin VN-6759-08 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 17,060

Atabay Kímya Sanayi Ve 

Tícaret A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/5/2012

5538 Sulcilat Tablet 375mg
Sultamicillin Tosilat 

Dihydrate
375mg Sultamicillin VN-6759-08 Hộp 1  vỉ  x 10 Viên viên 161,312

Atabay KÝmya Sanayi Ve 

TÝcaret A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

5539 Sulcilat Tablet 750mg
Sultamicillin Tosilat 

Dihydrate
750mg Sultamicillin VN-6760-08 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 31,710

Atabay Kímya Sanayi Ve 

Tícaret A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/5/2012

5540 Sulcilat Tablet 750mg
Sultamicillin Tosilat 

Dihydrate
750mg Sultamicillin VN-6760-08 Hộp 1  vỉ x 10Viên viên 302,139

Atabay KÝmya Sanayi Ve 

TÝcaret A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

5541 Suletamin Inj. 8mg Ondansetron hydrochloride 8mg/4ml Ondansetron VN-11577-10 Hộp 10 ống x 4ml Lọ 21,143
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

5542
Sulfate de magnesium 

15% Aguettant
Magnesi sulfat 0.15 VN-7509-03 Hộp 100  ống 10 ml ống 3,817

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
10/7/2008

5543 Sulmolife Salbutamol sulfat 4mg salbutamol VN-11225-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 102
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

5544 Sulpide capsule Sulpiride 50mg VN-2944-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 928 Huons. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5545 Sumiko Paroxetine 20mg VN-9662-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên HộP 324,115 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5546 Suncardivas 12.5 Carvedilol BP 12.5mg VN-4630-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5547 Suncardivas 6.25 Carvedilol BP 6,25mg VN-4631-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Vien 1,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5548 Suncexim-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14037-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,079
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/9/2012

5549 sungemtaz gemcitabine hydrochloride 1g VN-1-736-12 hộp 1 lọ Lọ 1,800,000 ấn độ
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/4/2013 11269/QLD-GT 01/08/2017

5550 sungemtaz 200 gemcitabine hydrochloride 200mg VN1-737-12 hộp 1 lọ Lọ 460,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/4/2013 2718/QLD-GT 10/03/2017



5551
Sungwon Adcock 

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-6060-08 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,200 Sungwon Adcock Pharm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
17/1/2012

5552
Sungwon Adcock 

Lincomycin
Lincomycin Hydrochloride 500mg Lincomycin VN-6585-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,100 Sungwon Adcock Pharm.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5553
Sungwon Adcock 

Lysozyme 90mg Tab
Lysozym chlorid 90mg VN-6533-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Sungwon Adcock Pharm.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

5554 Sunirovel 150 Irbesartan 150mg VN-4632-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,900
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5555 Sunirovel 300 Irbesartan 300mg VN-4633-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 7,600
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5556 Sunlamosyn 100 Lamotrigine 100mg VN-6813-08  Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 6,500
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

5557 Sunlamosyn 50 Lamotrigine 50mg VN-6815-08  Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,850
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
22/4/2010

5558 Sunmesacol Mesalamine 400mg VN-4634-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,700
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5559 Sunoxiplat 50 Oxaliplatin 50mg VN2-24-13 Hộp 1lọ Lọ 1,900,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013 11269/QLD-GT 01/08/2017

5560 Sunsizopin 100 Clozapin 100mg VN-6326-08 Hộp 5 vỉ x 10Viên VIÊN 6,600
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

5561 Sunsizopin 25 Clozapin 25mg VN-6327-08 Hộp 5 vỉ x 10Viên VIÊN 3,100
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

5562 Suntropicamet 1% Tropicamide VN-11333-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 35,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013

5563 Sunxime-100 Cefixime trihydrate 100mg VN-5171-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 933
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 28/12/2012

5564 Sunxime-100 Cefixime trihydrate 100mg VN-5171-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,678
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

5565 Sunxime-100 Cefixime trihydrate 100mg VN-5171-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,677
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

5566 Sunxime-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-3493-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,962
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/2012

5567 Supercef Cefepime 1g VN-13476-11 Hộp 1 lọ Lọ 160,000 Alembic Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2008

5568 Superoitaly Natri Cefuroxime 750mg Cefuroxime VN-1900-06 Hộp 1 lọ hộp 62,916 Italfarmaco S.p.A. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/6/2010

5569 Supirocin Mupirocin 2% (kl/kl) VN-5380-10 Tuýp 5g Tuýp 42,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

5570 Supirocin Mupirocin 2% (kl/kl) VN-5380-10 Tuýp 5g Tuýp 41,800
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
25/11/2010

5571 Supirocin Mupirocin 0.02 VN-8548-04 Hộp 1 tuýp 5g tube 28,103
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

5572 Supirocin B Ointment
Mupirocin 2%, 

Betamethasone 0,05%
. VN-3999-07 Tube 5g TUÝT 71,500

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
14/10/2009

5573 Supradyn
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
VN-12181-11 Hộp 1 tuýp x 10 viên Viên 7,010 PT Bayer Indonesia Tbk Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/2/2012

5574 Supradyn Active Plus §a vitamin vµ kho¸ng chÊt VN-6934-08

Hộp 3  vỉ x 10 Viên; 

chai 30 Viên hoÆc 60 

Viên

hộp 4,797 PT Bayer Indonesia Tbk
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/6/2011

5575 Supradyn Active Plus §a vitamin vµ kho¸ng chÊt VN-6934-08

Hộp 3  vỉ x 10 Viên; 

chai 30 Viên hoÆc 60 

Viên

VIÊN 4,319 PT Bayer Indonesia Tbk
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/1/2010

5576 Supraflam Cefadroxil 500mg VN-15608-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,625
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/1/2013

5577 Suprapime
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
1000mg Cefepime VN-0731-06 Hộp 1 lọ lọ 200,000 Alembic Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/7/2011

5578 Suprapime
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
500mg Cefepime VN-0732-06 Hộp 1 lọ HộP 127,859 Alembic Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
14/11/2008

5579 Supricort N
Fluocinolone acetonid; 

Neomycin sulphate
. VN-5573-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 5,157

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5580 Surbex-Z Hçn hîp c¸c vitamin vµ KÏm . VN-4696-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,692 PT Abbott Indonesia
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
17/9/2009

5581 Suroate Tablets "Honten" Bromhexine HCl 8mg VN-4131-07
Chai 100 viên, 500 

viên
Viên 87

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 29/3/2012

5583 Survanta
Phospholipids (Bovine lung 

lipids)
25mg/ml VN-12133-11 Hộp 1 lọ Lọ 8,304,000 AbbVie Inc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/2011

5584 Sutent Sunitinib matate 125.5mg VN1-704-12 28 viên/ hộp Hộp 840,000 Pfizer Italia S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2013

5585 Sutent Sunitinib malate 12,5mg sunitinib VN1-704-12 Hộp 1 lọ 28 viên Hộp 23,520,000 Pfizer Italia S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2013

5586 Suthonium
Lactobacillus acidophilus 

tyndallized  lyophiliazate
170mg VN-12906-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 New Gene Pharm Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

5587 Suthonium
Lactobacillus acidophilus 

tyndallized  lyophiliazate
170mg VN-12906-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 New Gene Pharm Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012



5589 Suzinstandard 5mg Flunazirine 5mg VN-4262-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,063
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5590 S-Valapro Sodium Valproate 200mg VN-8549-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 960
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/3/2013

5591 S-Valapro Sodium Valproate 200mg VN-8549-09 Hộp 1  vỉ 10 Viên Viên 312
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

5592 Swamlo-5 Amlodipin besilate Amlodipine 5mg VN-5604-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 877 IND SWIFT Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
8/11/2010

5593 Swetacefix-100 Cefixime 100mg VN-3838-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Sweta Pharmaceutical 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

5594 Swetacefix-200 Cefixime 200mg VN-3839-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Sweta Pharmaceutical 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

5595 Swich-200 Tablets

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-16317-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,500 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/5/2013

5596 Symbicort Turbuhaler
Budesonide, Formoterol 

Fumarat Dihydrat
160/4,5mcg VN-1583-06

Hộp 1  ống hÝt 120  

liều
ống 486,948 AstraZeneca AB

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
16/11/2010

5597 Synazithral 250 Azithromycin 250mg VN-11557-10
Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

6 viên
Viên 2,881

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/12/2011

5598 Synazithral 500 Azithromycin 500mg VN-11558-10
Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

3 viên
Viên 5,762

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/12/2011

5599 Synazithral Dry Syrup Azithromycin dihydrat
200mg 

Azithromycin/5ml
VN-13690-11

Hộp 1 lọ bột pha 15ml 

hỗn dịch (200mg/5ml)
Lọ 35,200

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/2/2012

5600 Syncefdir Cefdinir 300mg VN-11353-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 17,000 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/11/2012

5601 Syndopa 275 Levodopa; Carbidopa . VN-10356-05 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,900
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5602 Synerzith 250 Azithromycin 250mg VN-12403-11
Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

6 viên
Viên 4,378

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/12/2012

5603 Synerzith 250 Azithromycin 250mg VN-12403-11
Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

6 viên
Viên 3,569

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/12/2012

5604 Synoxib-60 Etoricoxib 60mg VN-12667-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,280 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

5605 Synoxib-90 Etoricoxib 90mg VN-12668-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,720 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2012

5606 Synpraz 30
Lansoprazole (hạt bao tan 

trong ruột 8,5%)
30mg VN-11338-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 412

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

5607 Synpraz 30 Lansoprazole 30mg VN-9828-05 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 500
M/S Syncom Formulation 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5608 Syntervir-500 Ribavirin 500mg VN-1051-06
Hộp ®ùng 5 Hộp nhá 

x 2  vỉ x 10 Viên
VIÊN 7,000 Synmedic Laboratories

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
5/4/2011

5609 Systane Ultra
Polyethylene Glycol 400, 

Propylene Glycol
0,4%/0,3% VN-4956-10

Hộp 1 lọ x 10 ml dung 

dÞch Thuốc nhá m¾t
Lọ 60,100 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
14/5/2010

5610 Systane Ultra
Polyethylene Glycol 400, 

Propylene Glycol
0,4%/0,3% VN-4956-10

Hộp 1 lọ x 10 ml dung 

dÞch Thuốc nhá m¾t
Lọ 63,959 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
25/3/2010

5611 T3 Mycin Clindamycin phosphate 1,2% kl/kl VN-13182-11 Hộp 1 tuýp 25g Tuýp 91,476
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

5612 Tab. Luzalpine Olanzapine 10mg/ viên VN-7051-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 633 NULL Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/12/2011

5613 Tab. Robijack Rabeprazole Sodium 10mg Rabeprazole VN-4850-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên Viên 1,093
 Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

5614 Tab. Robijack Rabeprazole Sodium 10mg Rabeprazole VN-4850-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên HộP 21,425
 Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
1/10/2008

5615 Tab. Robijack 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-14601-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,850
Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/7/2013

5616 Tab. Zeefexo-120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg Fexofenadin VN-3555-07 Hộp 100 viên Viên 4,700
Lanark Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

5617 Tab. Zeefexo-120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg Fexofenadin VN-3555-07 Hộp 100 Viên hộp 132,162
Lanark Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

5618 Tab.Citemlo Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-3921-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên Viên 1,093
 Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

5619 Tab.Citemlo Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-3921-07 Hộp 3 vỉ x 10Viên HộP 22,530
 Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/2/2009

5620 Tab.Pruzena
Pyridoxine HCL; 

Doxylamine Succinate
. VN-4846-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,803

Lanark Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

5622 Tabide tablet 200mg Ofloxacin 200mg VN-10497-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,231 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
14/7/2011

5623 Tacoxim 100mg Cefixime 100mg VN-3743-07 Hộp 10 gói Hộp 59,800
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008



5624 Tacroz Forte Tacrolimus 0,1% kl/kl VN-6670-08 Hộp 1 tuýp 10 g Tuýp 385,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
19/10/2009

5625 Tacroz Ointment Tacrolimus 0,03% VN-4000-07 Tube 10g Tuýp 275,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
19/10/2009

5626 Tadifs Inj. 500mg Cilastatin Natri; Imipenem

Mỗi lọ chứa Cilastatin 

500mg; Imipenem 

500mg

VN-9672-10 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 310,000
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2012

5627 Tadifs Inj. 500mg Cilastatin Natri; Imipenem

Mçi lä chøa Cilastatin 

500mg; Imipenem 

500mg

VN-9672-10 Hộp 1 lọ, 10 lọ lọ 310,000
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
16/12/2010

5628 Tadocel 20mg/0.5ml Docetaxel 20mg/0.5ml 11110/QLD-KD

Hộp 1 lọ dung dịch 

đậm đặc + 1 lọ dung 

môi

Lọ 2,533,805 S.C Sindan-Pharma S.R.L
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/1/2013

5629 Tadocel 80mg/2ml Docetaxel 80mg/2ml 111109/QLD-KD
Hộp 1 lọ dung dịch 

đậm đặc
Lọ 8,862,078 S.C Sindan-Pharma S.R.L

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/1/2013

5630 TaKaChi Hot-Size L

Chillies oleoresin 

0,42mg,Camphor 

0,33mg,Borneol 0,33mg

115/QĐ-QLD hộp 24 gói Gói 4,079 INDONESIA
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
10/9/2012

5631 Takanergy

Terrous Gluconate, 

Calcium 

lactatepentahydrate BP, L-

Lysine HCL, Thiamine 

HCL, Riboflavin, 

Pyridoxine HCL, ...

VN-15293-12 hộp Hộp 60,200
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 13/11/2012

5632 Talimus 0.03% Tacrolimus 0,03% VN-5824-08 Hộp 1 tuýp 10g tuýp 187,000 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

5633 Talimus 0.1% Tacrolimus 0,1% VN-5825-08 Hộp 1 tuýp 10g tuýp 280,500 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

5634 Talispenem
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

0,5g Imipenem; 0,5g 

Cilastatin
VN-13533-11 Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ Lọ 275,000

Vitrofarma S.A., Plant 

No. 6

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

5635 Talmain Tabs. Talniflumate 370mg VN-9638-05 Hộp 6  vỉ x 10 Viên Hộp 81,946 Korea United Pharm. Inc. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5636 Talpax Tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-11018-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,230

Dong Kwang 

Pharmaceutical Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/12/2011

5637 Tambutin Trimebutine 100 mg VN-7376-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 5,606
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

5638 Tamecef-500 Cefuroxime Axetil 1500mg Cefuroxime VN-12372-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 16,400 Systa Labs. Công ty cổ phần DP Eco 20/2/2012

5639 Tamenbun Tablet Nabumetone 500mg VN-1177-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,533
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5640 Tamigin Cetirizine Hydrochloride 10mg VN-6370-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 360 Alpha Pharm. Co,. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/2012

5641 Tamodof Tamsulosin HCl 0,2mg VN-12656-11 Hộp 28 viên Viên 6,324
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2012

5642 Tamodof Tamsulosin HCl 0,2mg VN-12656-11 Hộp 28 viên Viên 6,324
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP và SHYT 

Mebiphar
11/9/2012

5643 Tamoplex Tamoxifen 20mg VN-0244-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 199,100 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5644 Tamoplex Tamoxifen 10mg VN-0243-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 145,899 Pharmachemie BV.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5645 Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Citrate 10mg Tamoxifen VN-3619-07 Hộp 30 Viên Viên 2,016
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

5646 Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Citrate 10mg Tamoxifen VN-3619-07 Hộp 30 Viên HộP 59,413
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5647 Tanakan DÞch chiÕt Ginkgo biloba 4g/100ml VN-3852-07
Hộp chøa 01 chai 

30ml +  ống ®ong
Chai 116,500 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2010

5648 Tanakan DÞch chiÕt Ginkgo biloba 40mg VN-3853-07
Hộp chøa 30 Viên bao 

®ãng  vỉ PVC/Nh«m
Viờn 3,667 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
20/1/2010

5649 Tancodipine Amlodipin besylate 5mg VN-2639-07
Hộp 10  vỉ x 10 Viên 

nang
hộp 21,084 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

5650

Tapocin Injection 200mg 

(NSX 2: KukJe Pharma 

Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, 

Choji-dong, Ansan-si, 

Gyeonggi-do, Korea)

Teicoplanin 200mg VN-14955-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+  1 ống nước cất pha 

tiêm 3ml

Lọ 419,716
CJ CheilJedang 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/12/2012

5651

Tapocin Injection 200mg 

(NSX 2: KukJe Pharma 

Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, 

Choji-dong, Ansan-si, 

Gyeonggi-do, Korea)

Teicoplanin 200mg VN-14955-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+  1 ống nước cất pha 

tiêm 3ml

Lọ 419,716
CJ CheilJedang 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/12/2012



5652 Tara-butine Trimebutine maleate 100mg/ viên VN-5918-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 606
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5653 Tarcefandol Cefamandole Nafate 1g Cefamandole VN-5470-08 Hộp 1lọ Hộp 74,000
Tarchomin 

Pharmaceuticals Polfa Inc
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 28/9/2012

5654 Tarcefandol Cefamandole Nafate 1g Cefamandole VN-5470-08 Hộp 1lọ Hộp 74,000
Tarchomin 

Pharmaceuticals Polfa Inc
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 26/9/2012

5655 Tarden 10mg
Atorvastatin calcium 

trihydrate
10mg Atorvastatin VN-14071-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,300

Abdi Ibrahim Ilac San. Ve 

Tic. A.S.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
16/12/2011

5656 Tartriakson Ceftriaxone 1g/20ml VN-8542-04 Hộp 1 lọ 20ml Hộp 37,420
Tarchomin Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

5657 Tarvicendin Cefradine, Arginine
1g Cefradine, 0,5g 

Arginine
VN-8645-09 Hộp 10 lọ Lọ 10,400

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
13/3/2013

5658 Tarvicetam Piracetam 10g/ 50ml VN-7844-09 Hộp 1 chai 50ml Chai 74,500
Jiangsu Chenpai 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
21/6/2012

5659 Tarvizone Metronidazole 500mg/100ml VN-2273-06
Hộp 1 chai thuỷ tinh 

100ml
Chai 18,840

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
19/7/2012

5660 Tarvizone Metronidazole 500mg/100ml VN-2273-06
Hộp 1 chai thuû tinh 

100ml
Chai 7,900

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

5661 Tasigna 200mg Nilotinib 200mg VN1-219-09 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 707,435 Novartis Pharma Stein AG
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/9/2010

5662 Tathymon Thymomodulin 80mg/ Viên VN-8132-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 4,369 Korea E-Pharm Inc.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/7/2009

5663 Tauxiz Azithromycin dihydrate 200mg/5ml VN-15347-12
Hộp 1 lọ để pha 15ml 

hỗn dịch
Lọ 29,200

Beximco Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

5664 Tavanic Levofloxacin 5mg/ml VN-0742-06 Hộp 1 lọ 100 ml Hộp 232,155
Aventis Pharma 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

5665 Tavanic Levofloxacin 500mg VN-1116-06 Hộp 1  vỉ x 5 Viên Hộp 195,639 Aventis Intercontinental
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

5666 Taver Carbamazepine 200mg VN-5530-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,362 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/12/2012

5667 Taviluci 250 Meclofenoxate HCl 250mg VN-10976-10 Hộp 1 lọ Lọ 60,359
Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
21/6/2012

5668 Taxetil Cefpodoxime proxetil
sau khi pha: 40mg 

Cefpodoxime/ 5ml
VN-2677-07 Hộp 1 lọ bột 50ml Lọ 92,000 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/12/2012

5669 Taxetil Cefpodoxime proxetil
sau khi pha: 40mg 

Cefpodoxime/ 5ml
VN-2677-07 Hộp 1 lọ bét 50ml Hộp 89,000 Aristopharma Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
15/9/2008

5670 Taxetil Cefpodoxime proxetil
sau khi pha: 40mg 

Cefpodoxime/ 5ml
VN-2677-07 Hộp 1 lọ bét 50ml lọ 79,000 Aristopharma Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

5671 Taxetil capsule Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2678-07 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 15,000 Aristopharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/12/2012

5672 Taxetil capsule Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2678-07 Hộp 2  vỉ x 6 Viên Hộp 245,000 Aristopharma Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
15/9/2008

5673 Taxetil capsule Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2678-07 Hộp 2  vỉ x 6 Viên viên 12,000 Aristopharma Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

5674 Taxirid Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-7911-09
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm
Lọ 11,200

PSA International (Export 

Division of PSA 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/6/2012

5675 Tazamax Dry Suspension Azithromycin dihydrat 200mg VN-8002-09 Hộp 1lọ lọ 21,274 Tagma Pharma (Pvt). Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/2/2011

5676 Tazasone Forte
Tazaroten, Mometasone 

Furoate
 VN1-035-07 Hộp 1tuýp 10g vµ 20g TUÝT 100,000 Ajanta Pharma Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/8/2009

5677 Tazasone Forte
Tazaroten, Mometasone 

Furoate

Tazarotene1mg; 

Mometasone Furoate 

1mg

VN-7431-09 Hộp 1 tuýp 10g; 20g tuýp 10g 110,000 Ajanta Pharma Limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

5678 Tazasone Forte
Tazaroten, Mometasone 

Furoate

Tazarotene1mg; 

Mometasone Furoate 

1mg

VN-7431-09 Hộp 1 tuýp 10g; 20g Tuýp 20g 145,000 Ajanta Pharma Limited
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

5679 Tazenase Chymotrypsin 5000IU VN-9718-10
Hộp 5 ống + 5 ống 

dung môi
Ống 5,617 Sinochem Ningbo Limited Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 14/8/2012

5680 Tazimed Mirtazapine 30mg VN-9096-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,196 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

5681 Tazimin Ceftazidime 1g VN-6627-08
1 lọ 1g + 1  ống n-íc 

cÊt pha tiªm 5ml
Hộp 20,036

M/S Global 

Pharmaceutical

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
7/1/2008

5682 Tazocin
Piperacillin monohydrate, 

Tazobactam

4g Piperacillin/ 0,5g 

Tazobactam
VN-12602-11 Hộp 1 lọ 4,5g Lọ 223,700 Wyeth Lederle SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/2012



5683 Tazocin 4,5gm Inj
Piperacillin monohydrate, 

Tazobactam
4,5gm VN-2065-06

Hộp 1 lọ, 10 lọ chøa 

4,5gm
Lọ 203,000

Wyeth Piperacellin 

Division of Wyeth 

Holdings corporation

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5684 Tazpen
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam 
VN-8911-09 Hộp 1 lọ Hộp 145,236 Strides Arcolab Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/4/2010 14642/QLD-GT 19/09/2017

5685 Tears Naturale II

Dextran 70, 

Hydroxypropyl 

Methylcelulose

VN-8038-04 Hộp 1 lọ 15 ml Lọ 32,301 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5686 Tebantin 300mg Gabapentin 300mg VN-5557-08
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ X 10 

viên
Viên 7,754 Gedeon Richter Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
30/9/2010

5687 Tegibs-6 Tegaserod 6mg VN-8527-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 3,280
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5688 Tegretol CR 200 Carbamazepine 200mg VN-8245-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,024 Novartis Farma S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/4/2013

5689 Telart 20mg Tablets Telmisartan 20mg/ Viên VN-10257-10
Hộp 2  vỉ nh«m/ nh«m 

x 7 Viên
viên 3,600 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
27/6/2011

5690 Telart 40mg Tablets Telmisartan 40mg/viên VN-10258-10
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 6,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/3/2013

5691 Telart 40mg Tablets Telmisartan 40mg/Viên VN-10258-10
Hộp 2  vỉ nh«m/ nh«m 

x 7 Viên
viên 6,800 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/5/2011

5692 Telart 80mg Tablets Telmisartan 80mg/Viên VN-10259-10
Hộp 2  vỉ nh«m/ nh«m 

x 7 Viên
viên 9,700 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/5/2011

5693 Telebrix 35
Meglumine Ioxitalamate; 

Natri Ioxitalamate
. VN-0905-06

Hộp 25 chai x 50ml; 

Hộp 10 chai x 100ml
Chai 212,870 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

5694 Telfast HD Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-0744-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 61,740
Aventis Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

5695 Telmox Cefpodoxim proxetil
40mg/5ml 

Cefpodoxime
VN-12973-11 Hộp 1 lọ pha 50ml Lọ 28,500

M/S Nova Med 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/2/2013

5696 Telpil H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg;12,5mg VN-11791-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,895

M/S Psychotropics India 

Limited
Công ty CP Armepharco 18/3/2013

5697 Telpil H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg;12,5mg VN-11791-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,200

M/S Psychotropics India 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/12/2011

5698 Telsar Tablets 40 Telmisartan 40mg/ Viên VN-7210-08 Hộp 2  vỉ x 14 Viên viên 6,500 Hetero Drugs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/6/2011

5699 Telvasil 40 Telmisartan 40mg VN-12932-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,826 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
2/12/2011

5700 Telvasil 80 Telmisartan 80mg VN-12933-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,050 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH Dược phẩm và 

TTBYT Đại Trường Sơn
17/8/2012

5701 Temodal Capsules Temozolomid 100mg VN-4686-07 Hộp 1 chai 5 viên nang Viên 2,250,000 Orion Pharma
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/12/2012

5702 Temodal Capsules Temozolomid 250mg VN-4687-07
Hộp 1 chai 5 Viên 

nang
Viên 5,329,621 Orion Pharma

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5703 Temodal Capsules Temozolomid 100mg VN-4686-07
Hộp 1 chai 5 Viên 

nang
Viên 2,367,900 Orion Pharma

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5704 Temodal Capsules Temozolomid 20mg VN-4688-07
Hộp 1 chai 5 Viên 

nang
Viên 481,100 Orion Pharma

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5705 Tempovate Cream Clobetasol Propionate 0,05% VN-5347-08 Hộp 1 tuýp 25g Tuýp 18,500 P.T Tempo Scan Pacific Công ty cổ phần Pymepharco. 6/10/2011

5706 Temprosone Bethamethasone 0,05% VN-5348-08 Hộp 1 tuýp 30mg Tuýp 19,000 P.T Tempo Scan Pacific Công ty cổ phần Pymepharco. 6/10/2011

5707 tenifo
tenofovir disoproxil 

fumarate
300mg VB1-578-11 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 33,000 ấn độ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
23/1/2013

5708 Tenifo E
tenofovir disoproxil 

fumarate, Emtricitabine
300mg, 200mg vn 1-557-11 hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 45,000 không xác định

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/2/2012

5709
Tenofovir Disoproxil 

Fumarate Tablets 300mg

Tenoforvir disoproxil 

fumarate
300mg VN-9286-09 Hộp 1 lọ 30 Viên viên 49,000

Matrix Laboratories 

Limited

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/2/2010

5710

Tenofovir 

disoproxil/Efavirenz/Emtri

citabine

Tenofovir 

disoproxil/Efavirenz/Emtric

itabine

300mg+600mg+200m

g
VN1-467-11 hộp 30 viên Viên 38,000 India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/10/2011

5711 Tenotil Tenoxicam 20mg VN-3063-07 Hộp 10  vỉ x10 Viên Hộp 145,159 Korea United Pharm. Inc.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/9/2008

5712 Tenovir
Tenofovir as Disoproxil 

fumarate
300mg 10258/QLD-KD hộp 30 viên Viên 11,134 Pakistan

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/11/2012

5713 Tenroxime 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3744-07 Hộp 2 vỉ x 10Viên viên 2,394
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

5714 Tensiber 150mg Irbesartan 150mg VN-13241-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,706 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/12/2012

5715 Tensiomin Captopril 25mg VN-12441-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,103
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

5716 Teonam Inj.
Imipenem; Cilastatin 

sodium

500mg 

Cilastatin/500mg 

Imipenem

VN-6938-08 Hộp 1 lọ và 10 lọ Lọ 252,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/3/2013

5717 Teralac Lactic acid bacillus 150 triệu bào tử VN-2723-07 Hộp 20 túi Gói 3,800 Holden Medical Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012



5718 Teralac Lactic acid bacillus 150 triÖu bµo tö VN-2723-07 Hộp 20 tói GÓI 4,900 Holden Medical Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/6/2009

5719
Terbifine Cream 10mg/g 

(1% w/w)
Terbinafine hydrocloride 1% w/w VN-11422-10 Hộp 1 tuýp x 10g Tuýp 46,700

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

5720 Terbisil Tablet Terbinafine 250mg VN-14091-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 15,200
Santa Farma Ilac Sanayii 

A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 3/5/2013

5721

Terexol 20 (®ãng gãi: 

Laboratorio  Libra S.A., 

Uruguay)

Docetaxel 20mg VN1-086-08
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ 

dung m«i 1,5ml
lọ 1,870,482 Laboratorio IMA SAIC

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
25/10/2010 2715/QLD-GT 10/03/2017

5722

Terexol 20 (®ãng gãi: 

Laboratorio  Libra S.A., 

Uruguay)

Docetaxel 20mg VN1-086-08
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ 

dung m«i 1,5ml
Hộp 1,780,000 Laboratorio IMA SAIC

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
12/8/2009 2718/QLD-GT 10/03/2017

5723

Terexol 80 (®ãng gãi: 

Laboratorio  Libra S.A., 

Uruguay)

Docetaxel 80mg VN1-087-08
Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ 

dung m«i 6ml
Hộp 5,900,000 Laboratorio IMA SAIC

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
12/8/2009 2718/QLD-GT 10/03/2017

5724 Terhipo H5000
Vit B1 50mg, B6 250mg, 

B12 5000mcg
. VN-5800-08

Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 11,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5725 Terhipo H5000
Vit B1 50mg, B6 250mg, 

B12 5000mcg
. VN-5800-08

Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 11,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5726 Terject H5000
Vitamin B1, Vitamin B6, 

Vitamin B12
. VN-5352-08

Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i 5ml
Hộp 45,000

North China 

Pharmaceutical Co. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
12/8/2008

5727 Terlev-500 Levofloxacin 500mg VN-11599-10
Hộp 20 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 5 viên
Viên 2,700 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

5728 Terpine Gonnon Terpin hydrat; Codein base . VN-4036-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 2,301 Famar Lyon
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

5729
Tesmon Injection "Tai 

Yu"
Testosterone 25mg/ml VN-8666-04 Hộp 10  ống 1ml hộp 28,800

Tai Yu Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5730
Testosterone Propionate 

injection "Tai Yu"
Testosterone Propionate 25mg/ml VN-4107-07 Hộp 10  ống 1ml hộp 41,000

Tai Yu Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
26/11/2009

5731
Tetraspan 10% solution 

for infusion

Poly(0-2-hydroxyethyl) 

starch(HES)
0.10 VN-6922-08

Tói 250ml,500ml, 

chai 500ml
chai 129,329 B.Braun Medical AG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
6/4/2009

4656 Platilog Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-10724-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,728
M/s Delta Generic 

Formulation Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/4/2013

5733

Teva-Losartan Potassium 

and Hydrochlorothiazide 

50/12.5mg

Losartan Kali, 

Hydrochlorothiazide

Losartan Kali 50mg, 

Hydrochlorothiazide 

12.5mg

VN-14035-11 Hôp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/9/2012

5734 Tevaprolol 5mg Bisoprolol fumarate 5mg VN-13531-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/11/2011

5735 Tevatadin Loratadine 10mg VN-10012-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,375

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/10/2011

5736 Tevatova tablets 10mg Atorvastatin calci 10mg Atorvastatin VN-12253-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
9/1/2012

5737 Tevatova tablets 20mg Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-12254-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
9/1/2012

5738 Tevir tenofovir disoproxil 300mg 7200/QLD-KD Hộp 1 chai 30 viên Viên 44,500 Ấn Độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/11/2012

12601 Caplor

Clopidogrel (dd 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-17461-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,760
Ind-Swift Limited (Global 

Business Unit)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/2015

5740 Thalide 100 Thalidomide 100mg 17292/QLD-KD hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 129,000 INDIA
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/5/2013

5741 Thalide 50 Thalidomide 50mg 17293/QLD-KD hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 69,000 india
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/5/2013

5742 Thambru Ethambutol Hydrochloride 400mg VN-2130-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 25,642 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5743
Therasil Sore Throat 

Formula (Black Current)

2,4 Dichlorobenzyl 

Alcohol; Amylmetacresol
. VN-4069-07 Hộp 2  vỉ x 12 Viên Hộp 16,760

Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5744
Therasil Sore Throat 

Formula (Honey Lemon)

2,4 Dichlorobenzyl 

Alcohol; Amylmetacresol
. VN-4070-07 Hộp 2  vỉ x 12 Viên Hộp 16,760

Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5745
Therasil Sore Throat 

Formula (Orange Flavour)

2,4 Dichlorobenzyl 

Alcohol; Amylmetacresol
. VN-4071-07 Hộp 2  vỉ x 12 Viên Hộp 16,760

Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5746 Thermodol paracetamol 1g/100ml VN-15189-12 hộp 1 lọ x 100ml Hộp 34,000
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/7/2013

5747 Thevapop
Tinidazole, Miconazole 

Nitrate, Neomycin Sulphate

500mg Tnidazole, 

100mg Miconazole 

nitrate, 20mg Ne

VN-10661-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,995 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/5/2011



5748 Thioxene 300 Glutathion Natri Glutathione 300mg/ lä VN-10103-10 Hộp 3 lọ lọ 98,446 Eseti Farmaceutici S.r.l.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
25/10/2010

5749 Thioxene 600 Glutathion Natri Glutathione 600mg/lä VN-10104-10 Hộp 3 lọ lọ 150,000 Eseti Farmaceutici S.r.l.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011

8583 Copegrel Tablet Clopidogrel Bisulfat 75mg VN-4973-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,800 Aristopharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/12/2013

5751 Thuốc tiêm Brainact 500 Citicoline (CDP-Choline) 125mg/ml VN-13847-11 Hộp 5 ống 4ml Ống 40,700 PT Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/4/2012

5752

Thuốc tiêm Huons 

Dexamethasone Disodium 

Phosphate

Dexamethasone 5mg/ml VN-14775-12
Hộp 5 khay x 10 ống 

x 1ml
Ống 2,629 Huons Co. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

5753

Thuốc tiêm Huons 

Dexamethasone Disodium 

Phosphate

Dexamethasone 5mg/ml VN-14775-12
Hộp 5 khay x 10 ống 

x 1ml
Ống 2,610 Huons Co. Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/4/2012

5754 thuốc tiêm sucrose 5ml sắt sucorse 100mg/5ml 9271/QLD-KD hộp 5 ống Ống 119,000 ko
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
28/4/2012

5755
Thuốc tiêm Sufentanil 

Citrate (2ml: 100mcg)
Sufentanil citrate 100mcg sufentanil/2ml VN-14417-11 Hộp 10 ống tiêm 2ml Ống 52,355

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

22/5/2013

5756 Thycough

Thymi fluid; Prumula fluid; 

Potassium 

guaiacolsulfonate; 

Ammonium chloride; 

Sodium bromide; 

Ephedrine HCl

. VN-2956-07 Hộp 1 chai 100ml chai 52,000
Cho Seon Pharm & 

Trading Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
11/3/2009

5757 Thycough

Thymi fluid; Prumula fluid; 

Potassium 

guaiacolsulfonate; 

Ammonium chloride; 

Sodium bromide; 

Ephedrine HCl

. VN-2956-07 Hộp 1 chai 100ml Chai 41,590
Cho Seon Pharm & 

Trading Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

5758 Thymmos Capsule Thymomodulin 80mg/ viên VN-7995-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/1/2011

5759 Thymopolypeptides Inj Thymopolypeptid 20mg/2ml VN-2342-06 Hộp 10  ống x 2ml hộp 198,502

Jiang men Center for 

Biotech development 

Pharmaceutical Industry 

Co.,Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5760 Thymox Cap Thymomodulin 80mg VN-10037-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,575 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/4/2012

5761 Thyrozol 5mg Thiamazole 5mg VN-3097-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,117 Merck KGaA
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/3/2010

5762 Tibelox Tibolone 2,5mg/ Viên VN-7303-08 Hộp 30 Viên viên 390,101 Laboratorios Recalcine 
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/3/2009

5763 Tibiz Natri Cefotaxime 1g Cefotaxime VN-3290-07 Hộp 1 lọ vien 38,000 Medreich Sterilab Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

5764 Ticevis Loratadin 10mg VN-6721-08
Hộp 2  vỉ x 10 Viên; 

Hộp 10  vỉ x 10 Viên
viên 1,800 Medochemie Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/6/2009

5765 Tidocol 400 Mesalamine 400mg VN-1067-06 H«p 10  vỉ 10 Viên viên 5,170
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

5766 Tidocol 400 Mesalamine 400mg VN-1067-06 H«p 10  vỉ 10 Viên HộP 474,205
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

5768

Tienam (®ãng gãi bëi 

Merck Sharp & Dohme 

Australia Pty. Ltd.)

Imipenem; Cilastatin 500mg/500mg VN-1428-06 Hộp 1 lọ Lọ 336,609 Merck & Co., Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5769 Tifaxcin Cefixime 100mg VN-13936-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,723 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/10/2012

5770 Tifaxcin Cefixim 200mg VN-0094-06 Hộp 1  vỉ 10 Viên viên 2,572 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/2/2011

5771 Tifaxcin -100 DT Cefixime 100mg VN-4210-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 19,008 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP hoá dược VN 6/8/2012

5772 Tifaxcin-100 Sachet Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3448-07 Hộp 10 gói gói 4,200 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

5773 Tiger Balm Red

Camphor, Dementholised 

mint oil, Cajuput oil, 

Menthol, Clove Oil

. VN-15921-12
Hộp 1 lọ 19,4g; hộp 1 

lọ 30g
Lọ 37,300 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2013

5774 Tiger Balm Red

Camphor, Dementholised 

mint oil, Cajuput oil, 

Menthol, Clove Oil

. VN-15921-12
Hộp 1 lọ 19,4g; hộp 1 

lọ 30g
Lọ 26,800 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2013

5775 Tiger Balm Red

Camphor; Dementholised 

mint oil; Cajuput oil; 

Menthol; Clove Oil

. VN-3024-07
Hộp 1 lọ thñy tinh 

19,4g; 30g
lọ 26,801 Haw Par Healthcare Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
18/4/2011

5776 Tiger Balm White

Camphor, Dementholised 

mint oil, Cajuput oil, 

Menthol, Clove Oil

. VN-15922-12
Hộp 1 lọ 19,4g; hộp 1 

lọ 30g
Lọ 26,800 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2013



5777 Tiger Balm White

Camphor; Dementholised 

mint oil; Cajuput oil; 

Menthol; Clove Oil

. VN-3025-07
Hộp 1 lọ  thñy tinh 

19,4g; 30g
lọ 26,801 Haw Par Healthcare Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
18/4/2011

5778 Tilase Pancreatin; Simethicon . VN-10213-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 66,976
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
21/6/2010

5779
Tilatep for I.V. Injection 

200mg
Teicoplanin 200mg/lọ VN-10581-10

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 3ml
Lọ 383,000

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2012

5780
Tilatep for I.V. Injection 

200mg
Teicoplanin 200mg/lọ VN-10581-10

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 3ml
Hộp 382,999

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP và SHYT 

Mebiphar
11/9/2012

5781 Tildiem Diltiazem Hydrochloride 60mg Diltiazem VN-5756-08 Hộp 2 vỉ x 15Viên Hộp 57,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

5782 Tilfur Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-5695-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/3/2013

5783 Tilfur Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-5695-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/3/2013

5784 Tilfur 180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-5696-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

5785 Tilfur-120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-5697-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/3/2013

5786 Timentin Ticarcillin; Clavulanat Kali 3000mg+200mg VN-8390-04 Hộp 4 chai 25ml chai 109,846
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5787 Timentin 3.2g Ticarcillin; Acid clavulanic 3000mg+200mg VN-9229-09 Hộp 4 lọ lọ 129,005
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

5788 Timihepatic
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7040-08  Hộp 6 vỉ x 10Viên viên 1,292

Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

5789 Timinebon Calcitriol 0,25mcg VN-4285-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 1,616
Keun Wha Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

5790 Timizet 40 Telmisartan 40mg VN-12367-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/5/2012

5791 Timizet 40 Telmisartan 40mg VN-12367-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 87,176 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/2/2012

5792 Timocon Cap. Thymomodulin 80mg/ Viên VN-8898-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,620 Etex Pharm Inc.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

5793 Timocon Capsule Thymomodulin 80mg VN-1338-06 Hộp 4  vỉ x 10 Viên VIÊN 3,900 Huons. Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/1/2011

5794 Timoferol Sulfat s¾t khö níc 172,73mg VN-7998-03 Hộp 2  vỉ x 12 Viên Viên 3,270 Laboratoires Elerte
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5795 Timolol Chauvin Timolol 0,5% VN-7407-03 Hộp 1 chai 5 ml Lọ 36,000 Laboratoires Chauvin
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

5796 Timolol Chauvin 0,50% Timolol maleate 0,50% VN-5632-08 Hộp 1 lọ 5ml chai 48,996 Laboratoire Chauvin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
8/7/2008

5797 Tiniba 500 Tablets Tinidazole 500mg VN-8642-09  Hộp 10  vỉ x 10Viên viên 7,500 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/8/2010

5798
Tinidazole Injection 

100ml:400mg
Tinidazole 400mg/100ml VN-14565-12

Hộp 1 chai thủy tinh 

100ml
Chai 13,198

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/5/2013

5799
Tinidazole Injection 

100ml:400mg
Tinidazole 400mg/100ml VN-14564-12 Túi nhựa 100ml Túi 25,000

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/11/2012

5800
Tinidazole Injection 

100ml:400mg
Tinidazole 400mg/100ml VN-14564-12 Túi nhựa 100ml Túi 25,000

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
24/10/2012

5801 Tinidazole Tablets Tinidazole 500mg VN-1633-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 19,229 Fine Pharmachem
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5802 Tinidazole Tablets 500mg Tinidazole 500mg VN-9580-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 228
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5803 Tinropen Meropenem 1,0g VN-15170-12
Hộp 1 lọ thuốc  + 1 

ống dung môi
Lọ 500,000 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 25/1/2013

5804 Tintin Lido Orange

2-4 Dichlorobenzyl 

alcohol; Amylmetacresol; 

Lidocain hydrochloride

. VN-3192-07 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 878 Lekar Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
15/4/2011

5805 Tiopame Inj.
Imipenem monohydrat; 

Cilastatin sodium

500mg Imipenem; 

500mg Cilastatin
VN-9322-09 Hộp 1 lọ x 1g Hộp 250,000

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
31/8/2012

5807 Tisartan Telmisartan 40mg VN-12093-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,267 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/4/2013

5808 Tisunane Citicoline 100mg VN-12116-11  Hộp 1 lọ 15ml Lọ 46,200 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

5809 Tobacin Injection Tobramycin 80mg/ 2ml VN-9430-09 Hộp 5 lọ 2ml lọ 20,000 Huons Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

5810 Tobaject
Erythropoietinngười tái tổ 

hợp
2000IU/ml VN-11825-11 Hộp 1 syringe Lọ 160,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Bioengineering Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
27/6/2013

5811 Tobaject
Erythropoietinngười tái tổ 

hợp
2000IU/ml VN-11825-11 Hộp 1 syringe Bơm tiêm 189,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Bioengineering Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2013



5812 Tobdrops-D

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone sodium 

phosphate

. VN-1652-06 Hộp 1 lọ 5ml HộP 4,468 Chethana Pharmaceuticals
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/10/2008

5813 Tobitil Tenoxicam 20 mg VN-7203-02 Hộp 1  vỉ 10 Viên viên 2,290 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

5814 Tobpit Azithromycin dihydrate
200mg 

Azithromycin/5ml
VN-10870-10

Hộp 1 lọ để pha 15ml 

hỗn dịch
Lọ 20,860 Delta Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

5815 Tobradex
Tobramycin; 

Dexamethasone
VN-9506-05 Hộp 1 tuýp 3,5g Tube 42,000 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5816 Tobramicina IBI Tobramycin 100mg/2ml VN-8459-04 Hộp 1  ống lọ 48,731

Isttituto Biochimico 

Italiano Giovanni 

Lorenzini S.p.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/6/2008

5817 Tobramycin Tobramycin sulfate 0,3% VN-4087-07 Hộp 1lọ 5ml lọ 8,775
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

5818
Tobramycin eye drops 

0,3% (8ml)
Tobramycin 24mg/8ml VN-12064-11 Hộp 1 lọ 8ml Lọ 4,800

Wuhan Tiantianming 

Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/9/2012

5819 Tobraneg Tobramycin 0,3% VN-5991-08 Hộp 1 lọ 5ml hộp 5,500 Accure Labs Pvt.,Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
10/8/2009

5820 Tobraquin

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

(Tobramycin 0,3%; 

Dexamethasone 

0,1%)/5ml

VN-14413-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 9,398 Makcur Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

8/2/2013

5821 Tobrex Tobramycin 0,3% VN-8039-04 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 33,901 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5822
Tobrich Ophthalmic 

Suspension

Tobramycin 

15mg/Dexamethasone 5mg
VN-8457-09 Hộp 1 lọ 5ml lọ 13,205 Binex Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

5825
Tocibiam Ophthalmic 

Suspension

Dexamethasone, 

Tobramycin
. VN-4400-07 Hộp 1 lọ lọ 15,070 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

5826 Tofdim Inj. Ceftazidime 1g VN-6678-08 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 64,500 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/9/2011

5827 Tofdim Inj. Ceftazidime 1g VN-6678-08 Hộp 1 lọ, 10 lọ hộp 64,500 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

5828 Tolbupas tulobuterol 0.5mg VN1-647-12
hộp 10 gói x 5 gói nhỏ 

x 7 miếng dán
Miếng 21,300 Nipro Patch Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/9/2012

5829 Tolpene Trimebutin maleate 100mg VN-14228-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 990
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

5830
Tolperisone Synmosa 

150mg
Tolperisone HCl 150mg/ viên VN-9405-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,730

Synmosa Biopharma 

Corporation

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/1/2012

5831 Tolpicin Norfloxacin 400mg VN-2419-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 17941.00 388 Micro Labs Limited
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

5832 Tolsus
Sulfamethoxazole; 

Trimethoprime
200mg;40mg/ 5ml VN-10157-10 Hộp 1 lọ 60ml Hộp 20,000 Polipharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
18/10/2012

5833 Tonact 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-2258-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/12/2011 16432/QLD-GT 13/10/2017

5834 Tonact 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-2258-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/12/2011 16432/QLD-GT 13/10/2017

5835 Tonact 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-2258-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 4,946 Lupin Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 4/6/2010

5836 Tonidus
Paracetamol 150mg, 

Lidocain HCl 1%
150mg/ml VN-5344-08 Hộp 10  ống 2ml ống 8,249

Star Drugs & Research 

Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

5837 Topamax Topiramate 50mg VN-12512-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,810 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5838 Topamax Topiramate 25mg VN-12513-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,448 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5839 Topcef - 100 DT Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-9420-09  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,067
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
18/4/2012

5840 Topcef - 100 DT Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-9420-09  Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 5,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/8/2010

5841 Topcef - 100 DT Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-9420-09  Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 4,617
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

5842 Topcef - 100 DT Cefixime 100 mg VN-7746-03 Hộp 5  vỉ x 10 Viên viên 4,617
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
12/7/2009

5843 Topcef - 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-9421-09 Hộp 5vỉ x 4viên Viên 9,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/4/2013

5844 Topcef - 200 Cefixime 200 mg VN-7747-03 Hộp 5  vỉ x 4 Viên viên 7,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

5845 Topdinir Cefdinir 300mg VN-1710-06 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Hộp 223,470
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

5846 Topdinir 300 Cefdinir 300mg VN-12817-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 18,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/6/2012

5847 Topenti 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-13454-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/2012



5848 Topenti 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13455-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,500 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/10/2012

5849 Topifix Gemfibrozil 300mg VN-14527-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,316 Polipharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

5850 Topisone

Betamethasone 

Dipropionate, Clotrimazol, 

Gentamycin sulphate

. VN-5282-08 Hộp 1 tuýp 10g hộp 10,000 New Gene Pharm Inc.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
15/6/2009

5851 Topolin

Vitamin A, E, D3, B1, B2, 

B6, B12, Niacinamid, 

Calci pantothenate, Folic 

acid, Sắt fumarat, Kẽm 

sulfat, Magnesi hydroxyd, 

Kali iodua, Đồng sulfat, 

Mangan sulphat

VN-12793-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

5852 Topsil
2,4-Dichlorobenzyl 

Alcohol, Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-6068-08

Hộp 1 tói nh«m 2  vỉ x 

12 Viên, Hộp 100 tói 

nh«m x 2 Viên

Hộp 11,663 Millimed Co.,Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/5/2009

5853 Topsil 

2,4-Dichlorobenzyl 

Alcohol, Amylmetacresol, 

acid ascorbic

1,2mg/0,6mg/ 100mg VN-6586-08

Hộp 1 tói nh«m x 2  vỉ 

x 12 Viên, Hộp 100 

tói nh«m x 2 Viên

Hộp 11,663 Millimed Co.,Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/5/2009

5854 Topsukan Cao b¹ch qu¶ 80mg VN-0814-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 4,400
Meditech Korea Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
29/6/2010

5855 Toptrixone Inj Ceftriaxone sodium 1g Ceftriaxone VN-10289-10 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 53,435 Dream Pharma Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2011

5856 Toptrixone Inj Ceftriaxone sodium 1g Ceftriaxone VN-10289-10 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 53,435 Dream Pharma Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2011

5857 Toraass 25 Losartan 25mg VN-0669-06 Hộp 4  vỉ x 7 Viên viên 2,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

5858 Toraass 25 Losartan 25mg VN-0669-06 Hộp 4  vỉ x 7 Viên viên 2,040
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5859 Toraass 50 Losartan 50mg VN-1068-06 Hộp 4  vỉ x 7 Viên viên 2,982
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

5860 Toraass 50 Losartan 50mg VN-1068-06 Hộp 4  vỉ x 7 Viên Viên 3,188
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5861 Toraass H
Losartan; 

Hydrochlorothiazide
. VN-0670-06 Hộp 4  vỉ x 7 Viên viên 3,200

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/8/2010

5862 Toraass H
Losartan; 

Hydrochlorothiazide
. VN-0670-06 Hộp 4  vỉ x 7 Viên Viên 3,500

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5863 Torafix-200 Cefixim 200mg VN-0109-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 27,000
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

5864 Torfexim-200 Cefixime 200mg VN-10381-05 Hộp 5  vỉ xÐ x 4 Viên viên 9,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/1/2011

5865 Torlac Lactic acid bacillus 60 triệu bào tử VN-2717-07 Hộp 20 túi Túi 2,700
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 9/2/2012

5866 Torlaxime Cefotaxime Natri Cefotaxime 1g/lọ VN-9417-09

Hộp 100 lọ bột dung 

tích 12ml và 100 ống 

nước pha tiêm 4ml

Lọ 42,510
LDP Laboratorios Torlan 

S.A.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

5867 Torleva 500 Levetiracetam 500mg VN-16081-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 12,676
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/5/2013

5868 Torocef-1 Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-8941-09 Hộp 1lọ Hộp 38,903
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

5869 Torocef-1 Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-8941-09 Hộp 1lọ lọ 26,703
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

5870 Torocef-1 Ceftriaxone 1000mg VN-8427-04

Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 10ml n-íc cÊt pha 

tiªm

Lọ 37,910
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

5871 Torocef-1 Ceftriaxone 1000mg VN-8427-04

Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 10ml n-íc cÊt pha 

tiªm

lọ 26,703
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex

5872 Torodroxyl 250 DT Cefadroxil 250mg VN-9759-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
20/1/2011

5873 Torodroxyl 250 DT Cefadroxil 250mg VN-9759-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,820
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/1/2011

5874 Torodroxyl 250 DT Cefadroxil 250mg VN-9759-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,315
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5875 Torodroxyl 500 Cefadroxil 500mg VN-9881-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,970
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/1/2011

5876 Torodroxyl 500 Cefadroxil 500mg VN-9881-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,750
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
17/1/2011



5877 Torolium MT Domperidone 10mg VN-0671-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
hộp 76,485

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

5878 Torolium MT Domperidone 10mg VN-0671-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
viên 580

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/7/2009

5879 Torolium MT Domperidone 10mg VN-0671-06
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 681

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

5880 Torospar Sparfloxacin 200mg VN-9760-05 Hộp 5  vỉ x 6 Viên 61,188
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

5881 Toruxin-800 Piracetam 800mg VN-5734-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

5882 Totcal Soft capsule
Precipitated Calcium 

carbonate; Cholecalciferol
750mg/100IU VN-7196-08 Hộp 20  vỉ x 5 Viên viên 3,900 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
25/6/2010

5883 Tottizim Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-7783-09
Hộp 1lọ + 1ống nước 

cất 3ml
Lọ 80,000 Special Products line S.P.A

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/1/2013

5884 Tottizim Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-7783-09
Hộp 1lọ + 1 ống n-íc 

cÊt 3ml
lọ 96,147 Special Products line S.P.A

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

5885 Toxaxine Inj 250mg Tranexamic acid 250mg/5ml VN-5388-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 8,700
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/10/2011

5886 Tracleer Bosentan 62,5mg VN-6378-08 Hộp 1lọ 60 Viên viên 855,750 Patheon Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/10/2009

5887 Tracleer Bosentan 125mg VN-6377-08 Hộp 1lọ 60 Viên viên 855,750 Patheon Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/10/2009

5888 Tracrium Atracurium Besylate 25mg/ 2,5ml VN-6667-08 Hộp 5  ống 2,5ml ống 46,147 Glaxo SmithKline SpA.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

5889 Tracrium Atracurium Besylate 10 mg/ml VN-7560-03 Hộp 5  ống x 2,5ml ống 39,281 Glaxo SmithKline SpA.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5890 Tracutil

Các muối: Sắt Chlorid; 

Kẽm Chlorid; Mangan 

Chlorid; Đồng Chlorid; 

Crom Chlorid; Natri 

Selenit; Kali Iodid; ...

. VN-14919-12
Hộp 5 ống thuỷ tinh 

10ml
Ống 32,235 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/5/2013

5891 Trajenta linagliptin 5mg VN1-748-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 17,000
Boehringer Ingelheim 

Roxane Inc

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/11/2012

5892 Tralimmuna Thymomodulin 80mg VN-0385-06 Hộp 10  vỉ x 6 Viên viên 1,351 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/12/2007

5893 Tralyxime 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3579-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 1,659
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/12/2008

5894 Tralyxime 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-3580-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 3,021
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
26/12/2008

5895 Tralyzole Fluconazole Fluconazole 150mg VN-3581-07 Hộp 1  vỉ x 1 Viên viên 2,636
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/12/2009

5896 TRAMADOL 50MG 11/2011-N HỘP 50 VIÊN Vỉ 2,095 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

5897 Tramadol Tramadol 50mg/ml VN-7862-03 Hộp 5  ống 1 ml ống 5,775 Win Medicare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5898 Tramadol-hameln50mg/ml Tramadol HCl 50mg/ml VN-9054-09 Hộp 10 ống 2ml Ống 14,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/7/2013

5899 Tramapar Tablets Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg, Paracetamol 

325mg/ viên

VN-12436-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 6,840
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/8/2013

5900 Tramapar Tablets Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg, Paracetamol 

325mg/ viên

VN-12436-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/4/2013

5901 Tramapen Inj Tramadol Hydrochloride 100mg/2ml VN-2387-06 Hộp 10  ống x 2ml ống 6,930 Korea United Pharm. Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5902
Tranexamic acid injection 

50mg Tai Yu
acid Tranexamic 50mg/ml VN-4639-07 Hộp 10  ống x 1ml hộp 42,000

Tai Yu Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

5903 Tranmix 10% Acid Tranexamic 100mg/ml VN-6274-08
Hộp 2 khay x 5  ống x 

5ml
Ống 20,202

PT Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/1/2010

5904 Transamin Acid Tranexamic 250mg VN-0316-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,500
Daiichi Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 2/4/2008

5905 Transamin Tablets Acid Tranexamic 500mg VN-9306-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 2,700
Daiichi Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 2/4/2008

5906 Transmetil ademetionine ademetionine VN1-446-11
hộp 5 lọ bột và 5 lọ 

dung môi
Lọ 260,000 Singapore Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/2012

5907 Tratim Inj Cefotiam HCl 1g VN-5389-10
Hộp 1 lọ x 1g, Hộp 

lớn chứa 10 hộp nhỏ
Lọ 83,000

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

5908 Tratim Inj Cefotiam HCl 1g VN-5389-10
Hộp 1 lọ x 1g, Hộp lín 

chøa 10 Hộp nhá
Hộp 765,981

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
26/7/2010

5909 Travatan Travoprost 0,04mg/ml VN-15190-12 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 252,300 s.a. Alcon-Couvreur N.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/9/2012

5910 Travatan Travoprost 0,004% VN-10036-05 Hộp 1 lọ 2,5ml Hộp 581,000 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008



5911 Travatan Travoprost 0,004% VN-10036-05 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 198,901 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5912
Travilan DR. PD. Inj 

1g/vial (IV)
Ceftriaxon Natri Ceftriaxon 1g/lọ VN-5103-10

Hộp 1 lọ bột + 1ống 

nước cất pha tiêm 

10ml; Hộp 10 lọ bột + 

10 ống nước cất pha 

tiêm 10ml

Lọ 55,640 Anfarm Hellas S.A Công ty Cổ phần VN Pharm 7/3/2013

5913
Travilan DR. PD. Inj 

1g/vial (IV)
Ceftriaxon Natri Ceftriaxon 1g/lọ VN-5103-10

Hộp 1 lọ bột + 1ống 

nước cất pha tiêm 

10ml; Hộp 10 lọ bột + 

10 ống nước cất pha 

tiêm 10ml

Lọ 68,000 Anfarm Hellas S.A
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/9/2012

5914 Trenoyn 10 Isotretinoin 10mg VN-12987-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,742 Olive Healthcare
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/12/2012

5915 Trentilin Ampoule Pentoxifylline 100mg/5ml VN-14092-11 Hộp 5 ống x 5ml Ống 65,000
Santa Farma Ilac Sanayii 

A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 6/5/2013

5916 Trentilin Ampoule Pentoxifylline 100mg/5ml VN-14092-11 Hộp 5 ống x 5ml Ống 70,273
Santa Farma Ilac Sanayii 

A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 31/8/2012

5917 Trentox 400 Pentoxifilline 400mg VN-3722-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 4,200 PT Dexa Medica

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/8/2011

5918 Trexatil Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-14024-11

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 5 vỉ x 10 viên

Viên 6,366 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/5/2013

5919 Triacmini Triamcinolone 4mg VN-3002-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 247
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5920 Triamcinilone Tablet BP Triamcinolone 4mg VN-3426-07 Hộp 10 vỉ x 10Viên vien 261
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/4/2008

5921 Triamcinolone Triamcinolon 4mg VN-0158-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 262
M/S Brawn Laboratories 

Ltd
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

5922 Triamcinolone Triamcinolon 4mg VN-0158-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 21,796
M/S Brawn Laboratories 

Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/3/2008

5923
Triamcinolone Acetonide 

injection
Triamcinolone acetonide 80mg/2ml VN-1590-06 Hộp 5 ống x 2ml Ống 10,830

Tianjin Jinyao Amino 

Acid Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5924
Triamcinolone retard 

80mg
Triamcinolone acetonide 80mg/2ml VN-2176-06 Hộp 5  ống x 2ml ống 16,170

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5925 Triamvirgi Triamcinolon 80mg/2ml VN-9848-05 Hộp 5  ống 2ml Hộp 82,000 Fisiopharma SRL
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
11/8/2008

5926 Triamvirgri Triamcinolone acetonid 80mg/2ml VN-11457-10 hộp 5 ống 2 ml Ống 26,200 Fisiopharma SRL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/4/2012

5927 Triatec Ramipril 5mg VN-7827-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 118,335 PT Aventis Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
15/7/2009

5928 Tribact-1500
Amoxicillin sodium, 

sulbactam sodium

1g amoxicillin/ 500mg 

Sulbactam
VN-5280-10 Hộp 1 lọ Lọ 95,000

Maneesh Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/4/2012

5929 Tricamux

Paracetamol, 

Pseudoephedrine HCL, 

Chlorpheniramine maleate

. VN-5662-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 861 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

5930 Tricefin Ceftriaxone 1g VN-5520-08
Hộp 1 lọ 1g vµ 1  ống 

níc cÊt 10ml
43,149 PT Dexa Medica

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

5931 Trichopol Metronidazole 5mg/ml VN-6245-08 Hộp 1 tói PE 100ml hộp 34,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 19/10/2010

5932 Tricid Kit
Pantoprazole, Tinidazol, 

Clarithromycin
. VN-0263-06

Hộp 7 kit (Mçi kit 

gåm 2 Viên 

pantoprazole, 2 Viên 

Tinidazole, 2 Viên 

Clarithromycin)

hộp 230,000 Medchem International
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5933 Triderm cream
Betamethasone; 

Clotrimazole; Gentamycin
VN-15552-12 tuýp 5 g Tuýp 20,500

Schering-Plough Labo 

N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/11/2012

5934 Triderm Cream
Betamethasone; 

Clotrimazole; Gentamycin
. VN-3342-07 Hộp 1 tuýp 5g Túyp 20,501

Schering - Plough Farma 

Lda

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

5935 Trifamox IBL 1500
Amoxicillin sodium, 

Sulbactam sodium
1G, 0.5G 216/QĐ-QLD hộp 1 lọ Lọ 119,073 ARGENTINA

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
15/11/2012

5936 Trifamox IBL 500
Amoxxicillin Pivoxyl 

Sulbactam
500MG 217/QD-QLD hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 13,180 Argentina

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
21/11/2012

5937 Trifamox IBL DUO
Amoxicillin trihydrate, 

PivSulbactam
875mg;125mg 240/QĐ-QLD hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 18,500 Argentina

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
27/11/2012

5938 Tri-Genol Terbinafin hydroclorid 10mg VN-2712-07 Hộp chøa 1 tuýp 10g hộp 36,480 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/4/2011

5939 Trigyno
Metronidazole; Neomycin 

sulfate; Clotrimazole
. VN-5940-08 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 5,000

Shree Ganesh 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/11/2011



5940 Trileptal Oxcarbazepin 60mg/ml VN-4059-07 Hộp 1chai 100ml chai 219,996 Novartis Pharma S.A.S
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

5941 Trileptal Oxcarbazepin 300mg VN-3128-07 Hộp 5  vỉ x 10Viên viên 7,333 Novartis Farma S.p.A. 
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

5942 Trilucky Tablet Montelukast sodium 5mg Montelukast VN-11221-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,550 Opsonin Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 11/4/2013

5943 Trilucky Tablet Montelukast sodium 4mg Montelukast VN-11220-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Opsonin Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 11/4/2013

5944 Trilucky Tablet Montelukast sodium 4mg Montelukast VN-11220-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Opsonin Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 11/4/2013

5945 Trimafort

Gel Nhôm Hydroxyd; 

Magnesium hydroxide, 

Simethicone

400mg Nhôm oxyd; 

800,4mg Magnesium 

hydroxide; 80mg

VN-14658-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 5,015
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

5946 Trimafort suspension

Gel Nh«m Hydroxyd; 

Magne hydroxyd, 

Simethicone

. VN-2962-07 Hộp 20  gói x 10ml gói 3,800
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

5947 Trimafort suspension

Gel Nh«m Hydroxyd; 

Magne hydroxyd, 

Simethicone

. VN-2962-07 Hộp 20  gói x 10ml Gói 3,800
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
25/3/2008

5948 Trimesotex 100mg Trimebutine maleate 100mg VN-1031-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 567 JRP Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5949 Trineuvit 5000 C¸c Vitamin B1, B6, B12 . VN-6172-08
Hộp 4 lọ + 4  ống 

dung m«i 5ml
42,287

Shanghai No. 1 

Biochemical and 

Pharmaceutical Company

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
9/7/2009

5950 Tripenem 1 Meropenem bulk 1g Meropenem VN-10521-10 Hộp 1 lọ lọ 705,600 PT. Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/4/2011

5951 Tri-Regol
Ethinylestradiol; 

Levonorgestrel
VN-7161-08

Hộp 1  vỉ, 3  vỉ x 21 

Viên
hộp 3 vỉ 78,800 Gedeon Richter Plc. 

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
4/7/2008

5952 Tri-Regol
Ethinylestradiol; 

Levonorgestrel
VN-7161-08

Hộp 1  vỉ, 3  vỉ x 21 

Viên
Hộp 1 vỉ 25,000 Gedeon Richter Plc. 

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
21/3/2008

5953 Trisova Tab Trimetazidin Hydroclorid 20mg VN-6675-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 75,552 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/2/2012

5954 Trisova Tab Trimetazidin Hydroclorid 20mg VN-6675-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 911 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

5955 Tritasdinetab Trimetazidine 20mg VN-10017-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 654
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

5956 Trivastal Retard Piribedil 50mg VN-3075-07 Hộp 2  vỉ x 15 Viên viên 3,989
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
22/6/2010

5957 Trixicam Meloxicam 7,5mg VN-1246-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 13,657
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

5958 Trizad
Trimetazidine 

Hydrochloride
20mg VN-7167-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 782

General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2012

5959 Trizox Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-9388-09
Hộp 1lọ + 1ống dung 

môi 10ml
Hộp 43,521 Strides Arcolab Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2012

5960 Trova 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8614-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 4,257
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/2013

5961 Trova 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8614-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 4,257
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/2013

5962 Trova 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8614-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 4,257
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/2013

5963 Troxipe

esomeprazole magnesium 

dihydrate, Tinidazol, 

Clarithromycin

40mg esomeprazole, 

500mg, 500mg
VN-14844-12

Hộp đựng 7 hộp nhỏ x 

1 vỉ chứa 2 viên mỗi 

loại

Vỉ 77,143 Acme Formulation (P) Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/8/2012

5964 Troyfos 70 Alendronate Natri 70mg Alendronate VN-11542-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 12,000
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

5965 Trymo Bismuth subcitrat
120mg Bismuth 

trioxide
VN-7818-09 Hộp 14 vỉ xé x 8 viên Viên 2,396

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

5966 Trymo Bismuth subcitrat
120mg Bismuth 

trioxide
VN-7818-09

Hộp 14  vỉ xÐ x 8 

Viên
viên 1,679

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/3/2010

5967 Trymo Bismuth subcitrat
120mg Bismuth 

trioxide
VN-7818-09

Hộp 14  vỉ xÐ x 8 

Viên
Viên 2,178

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
14/10/2009

5968 Trymo
Colloidal Bismuth 

Subcitrate
300 mg VN-7975-03

Hộp 14  vỉ x 8 Viên; 

kÑp b×a 1  vỉ xÐ 4 

Viên

viên 1,762
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
20/11/2008

5969 TVS 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-5422-08  Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 2,500 Shine Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

5970 TVS-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-5423-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 3,500 Shine Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

5971 Twice-cef injection Cefotaxime 1g VN-5082-10 Hộp 10 lọ x 1g lọ 25,000 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011



5972

Twynsta (Đóng gói và 

xuất xưởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH 

& Co.KG; đ/c: Binger str. 

173 55216 Ingelheim am 

Rhein, Germany)

Telmisartan, Amlodipine 80mg; 5mg VN1-621-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,122 M/s Cipla Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/9/2012

5973

Twynsta (Đóng gói và 

xuất xưởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH 

& Co.KG; đ/c: Binger str. 

173 55216 Ingelheim am 

Rhein, Germany)

Telmisartan, Amlodipine 40mg; 5mg VN1-620-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,482 M/s Cipla Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/9/2012

5974 Tylenol 8 Hour Paracetamol 650mg VN-13737-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,342 Janssen Korea Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5975
Tylenol with codeine 

15mg

Paracetamol, codeine 

phosphate
300mg;15mg VN-10316-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,780 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5976
Tylenol with codeine 

15mg

Paracetamol, codeine 

phosphate
300mg;15mg VN-10316-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Hộp 1,780 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/10/2011

5977 UBB Ginkgo-E
Ginkgo biloba; Vitamin E; 

Fresh garlic, Lecithin
VN-8368-04

Chai 100 Viên; chai 

60 Viên
143,000

Baxco  Pharmaceutical 

INC.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010

5978 Ucetaxime - 1000 Cefotaxime 1000 mg VN-7273-03
Hộp 1 lọ bét Thuốc, 1  

ống n-íc pha tiªm 5ml
hộp 706

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

5979 Ucetaxime 1000 Cefotaxime natri 1g cefotaxime VN-7442-09
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Hộp 9,850

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012

13847
Nafamedil 75mg Film-

coated tablet

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydrogen 

sulphate) 75mg

VN-18251-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,800 Atlantic Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/1/2016

5981 Udopa Inj. Dopamin Hydrochloride 200mg/5ml VN-1362-06 Hộp 10  ống x 5ml Lọ 8,800 Korea United Pharm. Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5982 Uferoxil-500 Cefadroxil 500mg VN-10721-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/11/2012

5983 Ukcef Ceftriaxone Sodium 1g VN-6549-08 Hộp 10 lọ Lọ 11,000
Shandong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5984 Ulcertil 20 Rabeprazole natri 20mg VN-6399-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,220 Altomega Drugs Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5985 Ulcilo-20 Rabeprazole sodium  20mg 20mg VN-16112-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,666 Medchem International
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013

5986 Ulcilo-20 Natri Rabeprazole 20mg VN-3565-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 204,000 Medchem International
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

5987 Ulcozol 40mg Natri Omeprazol 40mg VN-9853-05
Hộp 1 lọ Thuốc + 1  

ống 10ml dung m«i
Lọ 130,000 Laboratorios Bago S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

5988 Uldeso tab. Acid Ursodeoxycholic 300mg VN-12487-11 Hộp 3, 6 vỉ x 10 viên Lọ 4,142
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

5989 Uldeso tab. Acid Ursodeoxycholic 300mg VN-12487-11 Hộp 3, 6 vỉ x 10 viên Viên 6,284
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

5990 Ulsotac Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-3566-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 5,302 Medchem International
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2012

5991 Ultibact
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-6413-08 Hộp 1lọ 1g Lọ 58,000 Systa Labs. Công ty cổ phần DP Eco 12/4/2012

5992 Ulticef
Cefepime Hydrochloride 

Monohydrate
1g Cefepime VN-6414-08 Hộp 1lọ lọ 57,500 Systa Labs.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011

5993 Ultifort Rifampicin 300mg VN-1111-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 630
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

5994 Ultigra 120 Tablets Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-10394-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,697
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/9/2012

5995 Ultracet Tramadol HCl, Paracetamol

Tramadol HCl 

37,5mg/ viên; 

Paracetamol 325mg/ 

viên

VN-6196-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Janssen Korea Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

5996 Ultracomb Topical Cream

Triamcinolone acetonid; 

Neomycin Sulphate; 

Nystatin; Clotrimazole

. VN-5300-08 Hộp 1 tuýp 10g Hộp 18,633 Merika Medicine Pty., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/7/2009

5997 Ultravist 370 Iopromide . VN-3232-07
Hộp 10 chai 50ml; 

Hộp 10 chai 100 ml
Chai 661,500 Schering AG

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008



5998 Ulzopan Pantoprazole 40mg VN-5492-08
Hộp 3  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 5  vỉ x 10 Viên
HộP 24,000

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
7/11/2008

5999 Umekan-1000 Kanamycin 1000mg VN-0028-06 Hộp 10 lọ Lọ 3,300
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

6000 Umeran -50 Tablets Diclofenac 50mg VN-9406-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 85
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

6001 Umeran SR100 Diclofenac Sodium 100mg VN-0738-06

Hộp 2  vỉ x 10 Viên; 

Hộp lín chøa 5 Hộp 

nhá x 2  vỉ x10 Viên

viên 1,100
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

6002 Umestatin-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-4157-07 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 500
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

6003 Umetac - 300 Ranitidine Hydrochloride 300mg Ranitidine VN-1582-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 295
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

6004 Umexim-100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3362-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 1,800
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

6005 Umexim-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-9925-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

6006 Umitol-200 Carbamazepine 200mg VN-5172-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 580
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

6007 Unapiran inj. 1g Piracetam 1g/5ml VN-14782-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 8,900
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/11/2012

6008 Unapiran inj. 1g Piracetam 1g/5ml VN-1352-06 Hộp 10  ống x 5ml ống 4,306
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/12/2007

6009 Unapiran inj. 1g Piracetam 1g/5ml VN-1352-06 Hộp 10  ống x 5ml 3,406
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex

6010 Unasyn Sultamicillin 250mg/5ml VN-9350-05 Hộp 1 chai 30ml chai 78,080 Pfizer Italia S.R.L.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

6011 Uni-Calciol Calcitriol 0,25mcg VN-8948-09 Hộp 6 vỉ x 10Viên Hộp 81,817
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

6012 Unicefaxin Cefadroxil VN-11987-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/12/2011

6013 Unidikan Amikacin sulfate 500mg Amikacin VN-13415-11 Hộp 10 lọ 2ml Lọ 34,650
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/10/2012

6014 Unifera Cefoperazon 1g VN-9943-05 Hộp 10 lọ hộp 25,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

6015 Unifix-100 Cefixime 100mg VN-9887-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 80,706
JB Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
23/2/2011

6016 Unifix-200 Cefixime 200mg VN-9888-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,015
JB Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

6017 Unifix-200 Cefixime 200mg VN-9888-10 Hộp 1  vỉ x 10 Viên hộp 117,390
JB Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
23/2/2011

6018 Unilimadin Clindamycin 300mg VN-0405-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 451,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
3/6/2010

6019 Unilimadin Clindamycin 300mg VN-0405-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 132,334
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

6020 Uniloxin Inj. Levofloxacine 500mg/100ml VN-4511-07 Hộp 1 lọ 100ml Chai 123,260 Korea United Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

6021 Uniloxin Inj. Levofloxacine 500mg/100ml VN-4511-07 Hộp 1 lọ 100ml Hộp 106,819 Korea United Pharm. Inc. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

6022 Unimelo Meloxicam 7,5mg VN-4661-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 708
Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

6023 Uninetil Netilmicin 50mg/ml VN-9286-05 Hộp 10  ống 2ml hộp 230,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
13/8/2008

6024 Union Amikacin Inj. Amikacin 500mg/2ml VN-8687-04 Hộp 10 lọ Lọ 27,720
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

6025
Union Vancomycin Inj. 

500mg
Vancomycin HCl 500mg Vancomycin VN-6257-08 Hộp 10lọ Hộp 493,003

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
7/1/2009

6026 Unioncerox Inj. Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-7805-09 Hộp 10lọ Lọ 32,117
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
24/9/2012

6027 Unioncerox Inj. Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-7805-09 Hộp 10lọ Hộp 168,578
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

6028 Uniroxy Hydroxyurea 500mg VN-4479-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,078
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
23/8/2012

6029 Unitaxime Inj. Cefotaxime 1g VN-8860-04 Hộp 10 lọ 1 g Lọ 13,670
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

6030 Unitaxime Inj. Cefotaxime 1g VN-8860-04 Hộp 10 lọ 1 g HỘP 16,300
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
25/5/2010

6031 Unitaxime Inj. Cefotaxime 1g VN-8860-04 Hộp 10 lọ 1 g lọ 13,670
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

6032 Unitoba Tobramycin VN-8025-03 Hộp 1 chai 5 ml Lọ 23,400
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009



6033 Unitoba-D
Tobramycin  15mg; 

Dexamethasone 1mg
. VN-16405-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 31,000

Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

6034 Unitonazol Ketoconazol 200mg VN-0407-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 96,600
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

6035 Unocef Injection 1000mg Natri ceftriaxone 1000mg Ceftriaxone VN-14612-12 Hộp 10 lọ Lọ 48,296
Duo Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/5/2013

6036 Unopime
Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
1g VN-12378-11 Hộp 1lọ Lọ 89,500 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/5/2013

6037 Upmymin Tab. Casein hydrolysate 500mg VN-10493-10 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 2,830 Korean Drug Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

6038 UPSA-C Acid ascorbic 1000mg VN-2133-06 Hộp 1 tuýp 10 viên Viên 3,333 Bristol - Myers Squibb
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

6039 UPSA-C Acid ascorbic 1000mg VN-2133-06 Hộp 1 tuýp 10 viên Viên 3,333 Bristol - Myers Squibb
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/7/2012

6040 UPSA-C Acid ascorbic 1000mg VN-2133-06 Hộp 1 tuýp 10 Viên viên 3,043 Bristol - Myers Squibb
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
23/10/2009

6041 Uranaltine Ranitidine 50mg/2ml VN-0408-06 Hộp 10  ống x 2ml hộp 72,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

6042 Uratonyl syrup

L-ornithin L-aspartat; 

Riboflavin sodium 

phosphate; Nicotinamid

. VN-1480-06 Hộp 20  ống x 5ml ống 6,750 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
5/5/2009

6043 Urocoline Citicoline 500mg/2ml VN-15575-12 Hộp 10 ống x 2ml Ống 41,800
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/6/2013

6044 Urokit Potassium citrat 3g VN-6556-08 Hộp 60 gói Gói 6,488
Laboratorios Casasco 

S.A.I.C

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/5/2012

6045 Urokit Potassium citrat 3g VN-6556-08 Hộp 60  gói gói 4,543
Laboratorios Casasco 

S.A.I.C

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
7/7/2010

6046 Uroxime-750 Cefuroxim 750mg VN-14436-12
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 22,500

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/3/2013

6047 Uroxime-750 Cefuroxim 750mg VN-0030-06
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i
lọ 43,500

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

6048 Ursilon Acid Ursodesoxycholic 225mg VN-5349-08 Hộp 2 vỉ x 10Viên viên 6,262

Isttituto Biochimico 

Italiano Giovanni 

Lorenzini S.p.A.

Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

6049 Urusel soft cap.

Acid Ursodesoxycholic 

50mg; Thiamin nitrate 

10mg; Riboflavin 5mg

50mg; 10mg; 5mg VN-14640-12 hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 7,500
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/5/2013

6050 Uruso Acid Ursodeoxycholic 100mg VN-14659-12
Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 6,200

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

17/8/2012

6051 Usapira Piracetam 1g VN-12960-11 Hộp 10 ống x 5ml Ống 2,856
Shandong Xinhua 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/4/2012

6052 USDIBI
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
7,5mg VN-8399-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 851 Chunggei Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

6054 Utoxol 2 Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-14528-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,100 Polipharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 19/9/2012

6055 Utralene-100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-4708-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,599
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

6056 Utralene-100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-4708-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HộP 94,500
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

6057 Utralene-50 Sertraline HCl 50mg Sertraline VN-4709-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,013
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/10/2012

6058 Utralene-50 Sertraline HCl 50mg Sertraline VN-4709-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên HÔP 63,000
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

6059 Utrogestan Progesterone 100mg VN-8668-04 Hộp 30 Viên VIEN 5,334 Besins International
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

6060 Vacuna Oral Casasco
Các vi khuẩn bị ly giải, 

Vitamin A acetate
. VN-6557-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,171

Laboratorios Casasco 

S.A.I.C

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/5/2012

6061 Vagikit

Nystatin, 

Diiodohydroxyquin, 

Benzalkonium chloride

. VN-4780-07 Hộp 3  vỉ xÐ x 5 Viên Vien 2,457 Polipharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

6062 Vagikit

Nystatin, 

Diiodohydroxyquin, 

Benzalkonium chloride

. VN-4780-07 Hộp 3  vỉ xÐ x 5 Viên viên 19,362 Polipharm Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/12/2009

6063 Vagimeclo

Metronidazole; 

Clotrimazole; Lactic acid 

bacillus

500mg; 100mg;                  

       150 triệu bào tử
VN-9737-10 Hộp 1 vỉ x 8 viên Viên 16,419

Lark Laboratories (India) 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 9/10/2012

6064 Vagimeclo

Metronidazole; 

Clotrimazole; Lactic acid 

bacillus

500mg; 100mg;                  

       150 triÖu bµo tö
VN-9737-10 Hộp 1  vỉ x 8 Viên hộp 14,536

Lark Laboratories (India) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/2/2011



6065 Vag-linazol
Clothimazole, 

Metronidazole

Clothimazole 

(100mg), 

Metronidazole 

(500mg)

VN-7517-09 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 13,500 Procaps S.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/4/2012

6066 Valacal

Calci carbonat, Magne 

hydroxit, kẽm sulfate, 

vitamin D

VN-13548-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 10 

vỉ x 10 viên
Viên 1,268 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/4/2013

6067 Valcyte Valganciclovir 450mg VN-10127-05 lọ 60 Viên hộp 34,986,525 Patheon Inc.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
24/12/2008

6068 Valemy Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12519-11 Hộp 10 lọ 1g Lọ 23,450
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/2012

6069 Valemy Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12519-11 Hộp 10 lọ 1g Lọ 25,000
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/5/2012

6070 Valgimed-100 tablet Clotrimazole 100mg VN-2818-07 Hộp 1  vỉ x 6 Viên HÔP 3,973 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008

6071 Valian-X Valerian 445mg VN-10245-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,000 Medicap Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

6072 Valiera 2mg Estradiol 2mg/ Viên VN-9328-09 Hộp 1  vỉ 30 Viên viên 3,833
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty CP Dược phẩm Trung 

ương 1
24/5/2010

6073 Valparin chrono 500
Sodium Valproate 333mg, 

Valproic acid 145mg
500mg VN-5681-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/1/2012

6074 Valparin chrono 500
Sodium Valproate, 

Valproic acid
VN-7748-03 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 2,143

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

6075 Valparin-200 Alkalets Sodium Valproate 200mg VN-13899-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,187
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/1/2012

6076 Valparin-200 Alkalets Sodium Valproate 200mg VN-13899-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,187
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/1/2012

6077 Valparin-200 Alkalets Sodium Valproate 200mg VN-13899-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,187
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/1/2012

6078 Valuab
C¸c Vitamine vµ Acid 

amine
VN-8133-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 3,106 Korea E-Pharm Inc.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/7/2009

6079 Valus Valdecoxib 10mg VN-9596-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 96,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
29/3/2008

6080 Valus - 20 Valdecoxib 20mg VN-9597-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 115,338
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
24/3/2008

6081
Vancomycin for injection 

EP 1g
Vancomycin HCl 1g Vancomycin VN-4246-07 Hộp 1 lọ; 5 lọ Lọ 156,030 Riemser Arzneimittel AG

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/8/2011

6082
Vancomycin for injection 

EP 500mg
Vancomycin HCl 500mg Vancomycin VN-4247-07 Hộp 1 lọ; 5 lọ Lọ 84,945 Riemser Arzneimittel AG

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/8/2011

6083 Vanmycos-CP Vancomycin HCl 500mg Vancomycin VN-5374-08 Hộp 1lọ Lọ 63,985 SGPharma Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

6084 Vanmycos-CP Vancomycin HCl 500mg Vancomycin VN-5374-08 Hộp 1lọ Lọ 63,476 SGPharma Pvt. Ltd.
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
22/5/2012

6085 Vardcetin Cetirizine Hydrochloride 10mg VN-4362-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 170 Vardhman Exports
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

6086 Varifu Flourouracil 500mg/10ml 13238/QLD-KD Hộp 5 lọ X 10ml Lọ 100,000
Kemex Laboratories -

Argentina

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
22/3/2013

6088 Vasgil Citicoline 250mg/ml VN-9935-05 Hộp 10  ống x 2ml ống 19,000 Huons. Co., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

6089 Vasitor Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-3532-07
Hộp 10  vỉ 10 Viên; 

Hộp 3  vỉ x 10 Viên
HộP 62,722

Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/12/2008

6090 Vasomet-20
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-5186-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,339

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/9/2011

6091 Vasomet-20
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-5186-08 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Hộp 38,844

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
31/8/2008

6092 Vasotense-10 Flunarizine Dihydrochloride 10mg Flunarizine VN-9606-10 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 5,000
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
9/2/2011

6093 Vasotense-5 Flunarizine Dihydrochloride 5mg Flunarizine VN-10160-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/4/2013

6094 Vasotrate-60 OD Isosorbide mononitrate 60mg VN-9422-09
Hộp 2 vỉ lớn x 2 vỉ 

nhỏ x 7 viên
Viên 2,295

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
8/2/2012

6095 Vasotrate-60 OD Isosorbide mononitrate 60mg VN-9422-09
Hộp 2  vỉ lín x 2  vỉ 

nhá x 7 Viên
viên 1,661

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
12/7/2009

6096 Vastalax-10 Atorvastatin 10mg VN-9903-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 500
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

6097 Vastalax-20 Atorvastatin 20mg VN-9904-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,400
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

6098 Vastarel 20mg
Trimetazidine 

dihydrochloride
20mg 2351/QLD-KD hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 2,190 France Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/2013

6099 Vastarel MR
Trimetazidine 

Dihydrochloride
35mg VN-7243-08

 Hộp 1 vỉ 30 viên; hộp 

2 vỉ x30 viên
Viên 2,706

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/7/2013

6100 Vastarel MR Trimetazidine 35 mg VN-7682-03
Hộp 1  vỉ x 30 Viên; 

Hộp 2  vỉ x 30 Viên
viên 1,792

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/1/2008



6101 Vasticure-20 Calci Rosuvastatin 20mg Rosuvastatin VN-15031-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,167
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty Cổ phần VN Pharm 17/4/2013

6102
Vaxcel Ceftriaxone-

500mg Injection
Ceftriaxone natri 500mg Ceftriaxone VN-10053-10 Hộp 1 lọ Hộp 36,500

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013

6103 Vazortan-50 Losartan 50mg VN-8225-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,402
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

6104 Vazortan-H tablets
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg/12,5mg VN-8823-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,350

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

6105 VDM Kit

Azithromycin(1g); 

Secnidazole(1g); 

Fluconazole(150mg)

VN-3688-07

Hộp 1vỉ, mỗi vỉ chứa 

1viên 

Fluconazole(150mg), 

1viên 

Azithromycin(1g, 

1viên Secnidazole(1g)

Hộp 15,000 Coral Laboratories Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/4/2013

6106 Vebutin Trimebutine 100mg VN-0410-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 759 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

6107 Vectrine Erdosteine 175mg/5ml VN-8260-09
Hộp 1 chai ®Ó pha 

60ml xiro
chai 56,610 PT Dexa Medica

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
29/1/2010

6108 Vectrine Erdostein 300mg VN-7813-09 Hộp 2  vỉ x 10 Viên Viên 5,106 PT Dexa Medica
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
2/12/2009

6109 Vedilma
Levodopa, Carbidopa 

monohydrate

100mg levodopa/ 

10mg carbidopa
VN-5663-08  Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 68,000 Medochemie Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
23/11/2007

6110

Velcade (xuất xưởng bởi 

Janssen Pharmaceutica 

N.V. - Belgium)

Bortezomib 3,5mg VN-12515-11 Hộp 1 lọ Lọ 24,972,000
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

6111

Velcade (xuất xưởng bởi 

Janssen Pharmaceutica 

N.V. - Belgium)

Bortezomib 1mg VN-8765-09 Hộp 1lọ 1mg Lọ 8,585,163
Ben Venue Laboratories 

Inc

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/2012

6112

Velcade (xuÊt xëng bëi 

Janssen Pharmaceutica 

N.V. - Belgium)

Bortezomib 1mg VN-8765-09 Hộp 1lọ 1mg lọ 8,585,164
Ben Venue Laboratories 

Inc

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2

6113 Veloz 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-9423-09 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 9,362
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/3/2012

6114 Veloz 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-9423-09 Hộp 4  vỉ x 7 Viên Viên 8,424
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/4/2010

6115 Veloz-20 Rabeprazole 20mg VN-8327-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 6,658
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/3/2008

6116 Veniz XR 37.5 Venlafaxine 37,5mg VN-10357-05
Hộp 10  vỉ xÐ x 10 

Viên
Viên 3,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

6117 Venlift OD-75 Venlafaxine HCl 75mg Venlafaxine VN-3294-07
Hộp 2 vỉ nhôm-nhôm 

x 7 viên
Viên 10,116

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/1/2012

6118 Venosan retard
Cao khô hạt dẻ ngựa 

(Aesculus hippocastanum)
263,2 mg VN-14566-12

Hộp 10 vỉ, 2 vỉ x 10 

viên
Viên 4,300

Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
11/25/2013

6119 Venosan retard
Cao khô hạt dẻ ngựa 

(Aesculus hippocastanum)
263,2 mg VN-14566-12

Hộp 10 vỉ, 2 vỉ x 10 

viên
Viên 4,300

Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
19/3/2012

6120 Ventolin Salbutamol 100mcg/liÒu VN-7561-03 Hộp 1 b×nh 200  liều 76,379
Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6121 Ventolin Expectorant
Salbutamol sulphate; 

Guaiphenesin
1mg/50mg/5ml VN-6167-08 Hộp 1 chai 60ml  chai 22,874 SmithKline Beecham

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6122 Verarem 40 Verapamil hydrochloride 40mg VN-9831-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,503 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/7/2012

6123 Verben Albendazole 400mg VN-7972-09 Hộp 1vỉ x 1viên Viên 2,133 Systa Labs. Công ty CP Armepharco 9/10/2012

6124 Vercef Cefaclor 250mg VN-8513-04 Hộp 1  vỉ x 6 Viên Viên 6,352 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

6125 Vercef 250mg Cefaclor 250mg VN-10526-10 Hộp 1 vỉ x 6Viên viên 9,200 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
16/11/2010

6126 Verimed Mebeverine HCl 135mg VN-11190-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,564 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/5/2013

6127 Verist-8mg Betahistine dihydrochloride 8mg Betahistin VN-3263-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,100 Synmedic Laboratories
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
18/8/2010

6128 Verospirone 25mg tablets Spironolactone 25mg VN-4456-07 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 2,844 Gedeon Richter Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

6129 Versanoid Tretinoin 10mg VN-8690-09 Chai 100 Viên Vieen 48,538
R.P. Scherer GmbH & 

Co. KG.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/11/2009

6130 Vertiflam Cinnarizine BP 25mg VN-13802-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 150
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012

6131 Viagra Sildenafil citrate 50mg VN-7312-08 Hộp 1  vỉ x 4 Viên viên 116,640 Pfizer (Australia) Pty., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009



6132
Viarone Ophthalmic 

suspension

Tobramycin; 

Dexamethasone

Mỗi ml chứa: 

Tobramycin 3mg; 

Dexamethasone 1mg

VN-6682-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 23,000 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/9/2012

6133
Viarone Ophthalmic 

suspension

Tobramycin; 

Dexamethasone

Mỗi ml chứa: 

Tobramycin 3mg; 

Dexamethasone 1mg

VN-6682-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 23,000 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/11/2011

6134
Viarone Ophthalmic 

suspension

Tobramycin; 

Dexamethasone

Mỗi ml chứa: 

Tobramycin 3mg; 

Dexamethasone 1mg

VN-6682-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 23,000 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/11/2011

6135
Viarone Ophthalmic 

suspension

Tobramycin; 

Dexamethasone

Mçi ml chøa: 

Tobramycin 3mg; 

Dexamethasone 1mg

VN-6682-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 13,994 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

6136 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-14801-12 Hộp 1 lọ 80 viên Viên 3,406 Rottapharm Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

29/11/2012

6137 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-1309-06 Hộp 1 lọ 80 Viên viên 2,929 Rottapharm Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
10/10/2008

6138 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-0876-06 Hộp 30  gói gói 14,535 Rottapharm Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2008

6139 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-1309-06 Hộp 1 lọ 80 Viên viên 3,171 Rottapharm Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2008

6140 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-0876-06 Hộp 30  gói Gói 12,916 Rottapharm Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

6141 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-0876-06 Hộp 30  gói gói 16,984 Rottapharm Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

6142 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-1309-06 Hộp 1 lọ 80 Viên Viên 3,704 Rottapharm Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

6143

Viartril-S (Nhµ ®ãng gãi: 

Pharminvest S.p.A.  - 

Italy)

Crystallin Glucosamine 

sulfate; Lydocain 

Hydrochloride

. VN-1310-06 Hộp 6  ống A, 6  ống B ống 31,978 Rottapharm S.r.l.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

6144

Viartril-S (Nhµ ®ãng gãi: 

Pharminvest S.p.A.  - 

Italy)

Crystallin Glucosamine 

sulfate; Lydocain 

Hydrochloride

. VN-1310-06 Hộp 6  ống A, 6  ống B ống 27,361 Rottapharm S.r.l.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
3/7/2008

6145

Viartril-S (Nhµ ®ãng gãi: 

Pharminvest S.p.A.  - 

Italy)

Crystallin Glucosamine 

sulfate; Lydocain 

Hydrochloride

. VN-1310-06 Hộp 6  ống A, 6  ống B ống 24,700 Rottapharm S.r.l.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
6/6/2008

6146 Viceba Tab.  Ginkgo biloba extract 40mg/viên VN-5633-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

6147 Videto
Tobramycin; 

Dexamethasone
. VN-10035-05 Hộp 1 lọ 5ml HộP 14,299 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
18/2/2009

6148 Vidxac Vitamin K1 10mg/ml VN-5119-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 7,500
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

6149
Viên nang Benifime 

400mg
Cefixime trihydrate 400mg Cefixime VN-15390-12 Hộp 1 vỉ X 5 viên Viên 14,136 Benson Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/3/2013

6150
Viên nang Cefixime 

100mg
Cefixime trihydrat 100mg Cefixim VN-13006-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,200

Health care Formulations 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

6151
Viên nang Cefixime 

200mg
Cefixim trihydrat 200mg Cefixime VN-13007-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,500

Health care Formulations 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/2012

6152 Viên nang Ultara Nizatidine 150mg VN-10269-10
Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ x 

10 viên
Hộp 213,764 Binex Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 10/8/2012

6153 Viên nang Wincocef-500 Cefadroxil (dạng khan) 500mg Cefadroxil VN-15671-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,960 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/3/2013

6154
Viên nén bao phim 

Itranox 100mg
Itraconazole 100mg VN-13308-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 16,000 Hanmi Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/11/2011

6155
Viên nén bao phim YSP 

Gincare

40mg Cao chiết Bạch quả 

(Ginkgo Biloba)

9,6mg 

Ginkgoflavonglycoside

s

VN-15159-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2

11/19/2012

6156 Viên nén Novomin
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-12488-11 Hộp 3, 10 vỉ x 10 viên Viên 1,129

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
31/8/2011

6157 Viên nén Pyracil Propylthiouracil 50mg VN-15110-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 861
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
30/10/2012

6158 Vietcef 1g Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-1182-06 Hộp 10 lọ Lọ 70,000 Laboratoires Panpharma
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

6159 Vifenac Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-4844-07 Hộp 10ống, 50ống Ống 4,900
Vitrofarma S.A., Plant 

No. 2

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
21/7/2011

6160 Vifenac Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-4844-07 Hộp 10ống, 50ống Ống 4,900
Vitrofarma S.A., Plant 

No. 2

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
21/7/2011

6161 Vigirmazone Clotrimazole 100mg VN-9027-09 Hộp 1  vỉ x 6 Viên Hộp 3,717 Bliss GVS Pharma Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
16/5/2011

6162 Vigirmazone Clotrimazole 100mg VN-9027-09 Hộp 1  vỉ x 6 Viên Hộp 13,746 Bliss GVS Pharma Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010



6163 Vigisup susp. soft capsule

Neomycin sulfate; 

Nystatin; polymycin B 

sulfate

. VN-1278-06 Hộp 1  vỉ x 12 Viên viên 4,099
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
14/4/2008

6164 Vigofeel-100 Sildenafil citrate 100mg Sildenafil VN-15630-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 11,276 Sharon Bio-Medicine Ltd., Công ty CP Armepharco 22/3/2013

6165 Vik 1 Phytonadion 10mg/ml VN-12480-11 Hộp 10 ống Viên 3,258
Dai Han Pharmaceutical 

Co. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

13/6/2012

6166 Vilacto D-alpha-tocopheryl acetat 400IU VN-4212-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,145 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

6167 Vincristin vincristine sulphate 1mg 1921/QLD-KD
hộp 10 lọ bột +10 ống 

dung môi
Viên 127,050 Hungary

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
23/4/2013

6168
Vincristine Sulfat 

Pharmachemie 1mg/ml
Vincristine sulfate 1mg/ml VN-10932-10 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 74,466 Pharmachemie BV. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/9/2011

6169
Vincristine Sulfat 

Pharmachemie 1mg/ml
Vincristine sulfate 1mg/ml VN-10932-10 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 116,000 Pharmachemie BV.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/8/2011

6170 Vindopen
salbtamol sulphate; 

guaifenesin 
VN-3482-07

Hộp 1 lọ 60 ml+ dông 

cô ®ong  liều 
lọ 10,000 Labinduss Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011

6171 Vinecef-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10432-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2012

6172 Vinecef-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10432-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,650 Micro Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/10/2011

6173 Vinka Ambroxol HCl 30mg/5ml VN-8110-09 Hộp 1 chai 60ml Lọ 16,500
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/8/2012

6174 Vinradin Tablet 100mg Lamivudine 100mg VN-3961-07 Hộp 5 vỉ x 6Viên 287,257
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/2009

6175 Vintor 2000
Recombinant Human 

Erythropoietin
2000IU/ml VN-9651-10

Hộp 1 b¬m tiªm chøa 

1ml cã kÌm kim tiªm
hôp 220,000

Gennova 

Biopharmaceuticals Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
3/8/2011

6176 Vintor 4000
Recombinant Human 

Erythropoietin
4000IU/ml VN-9652-10

Hộp 1 b¬m tiªm cã 

chøa 1ml kÌm kim tiªm
hộp 331,210

Gennova 

Biopharmaceuticals Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
8/3/2011

6177 Vioclin 600 Clindamycin phosphate Clindamycin 600mg VN-7907-09 Hộp 25  ống x 4ml ống 94,046 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
19/3/2010

6178 Vioflox Ofloxacin 3mg/ml VN-2179-06 Hộp 1 lọ nhùa x 5ml hộp 13,125 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

6179 Viradif 10 Adefovir dipivoxil 10mg VN-8995-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 21,000
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

6180 Virkil
Tenofovir disoproxil 

fumarate

245mg Tenofovir 

disoproxil
VN-9578-10

Hộp 1  vỉ x 10 Viên; 3  

 vỉ x 10 Viên
viên 12,210 Strides Arcolab Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/1/2011

6181 Virless tablet 200mg Acyclovir 200mg VN-4130-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 1,350 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6182 Virless tablet 200mg Acyclovir 200mg VN-4130-07 Hộp 10 vỉ x 10 Viên Hộp 67,500 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

6183 Virplus

Iron (III) hydroxide 

polymaltose complex, 

Thiamine HCl, Riboflavin, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamide, Zinc sulphate

VN-12285-11 Hộp 1 chai 50ml Chai 50,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/1/2012

6184 Virupos Acyclovir 135mg/tube VN-7061-08 Hộp 1tube 4,5g 33,498
Ursapharm Arzneimittel 

GmbH & Co. KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
31/3/2010

6185 Visipaque Iodixanol 320mg/ml VN1-765-12 hộp 10 chai 50ml Chai 577,500 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/12/2012

6186 Vismed Natri Hyaluronate 0,18% VN-15419-12
Hộp 20 hoặc 60 ống 

đơn liều 0,3ml
Ống 10,200

Holopack 

Verpackungstecknik 

GmbH

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

6187 Vitacap
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
. VN-15979-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,595 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/1/2013

6188 Vitacompon Injection 2ml

Vitamin B1, Vitamin B2, 

Vitamin B6, Nicotinamide , 

Dexpanthenol

. VN-5844-08
2ml/ống x 10 ống/hộp, 

2ml/ống x 100 ống/hộp
Ống 3,997 Indus Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

6189 Vitacontrol 50 Solf cap

natri chondroitin sulfat, 

Retinol Palmitat, 

Ergocalciferol, Riboflavin, 

Thiamin nitrat

VN-3610-07 Hộp 9  vỉ x 10 Viên HộP 98,787
Research and Production 

Korea Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
11/12/2008

6190 Vitaforce
Beta Caroten, Vitamin C, 

Vitamin E
6mg/200mg/ 50mg VN-5246-10 Hộp 7 vỉ x 4 viên Viên 987

Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/2012

6191 Vitamin A-D Capsules Vitamin A, Vitamin D VN-3766-07 lọ 100 Viên Viên 220
Fisherman Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2008

6192
Vitamin B Comlex 

Injection

Vitamin B1, B6, B2, 

Nicotinamide, Sodium 

Pantothenate

. VN-2822-07 Hộp 10 lọ x 2ml HÔP 12,338
Hubei Tianyao 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

6193
Vitamin B Comlex 

Injection

Vitamin B1, B6, B2, 

Nicotinamide, Sodium 

Pantothenate

. VN-2822-07 Hộp 10 lọ x 2ml ống 900
Hubei Tianyao 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008



6194 Vitamin B Complex inj

Vitamin B1; B2; B6; 

Nicotinamide; Sodium 

Pantothenate

VN-11651-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 1,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/9/2012

6195 Vitamin C Vitamin C 500mg/5ml VN-0696-06 Hộp 10  ống x 5ml 1,230

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
6/7/2009

6196 Vitamin C 0,5g Vitamin C 500mg VN-11383-10 Hộp 10 ống x 5ml Lọ 1,500
Shandong Shenlu 

Pharmaceutical CO., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/6/2012

6197 Vitamin Complex C¸c Vitamin . VN-10409-05 Chai 500ml chai 14,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011

6198 Vitamin Complex Các Vitamin . VN-10409-05 Chai 500ml Ống 31,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

6199 Vitamin Complex C¸c Vitamin . VN-10409-05 Chai 500ml lọ 17,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

6200 Vitamin Complex C¸c Vitamin . VN-10409-05 Chai 500ml chai 30,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
1/10/2008

6201 Vitamin Complex infusion

Dextrose 25g+D-Panthenol 

250mg+ Ascorbic acid 

500mg+ Thiamine 

Hydrochloride 125mg

500ml 8808/QLD-KD chai Chai 17,000 China
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/9/2012

6202 Vitamin E 400IU
Vitamin E (dl-alpha 

tocopheryl acetat)
400IU VN-5265-08

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Lọ 100 viên
Viên 761 NULL

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/10/2012

6203 Vitamin K1 Phytomenadione 10mg/ml VN-10195-05 Hộp 10  ống x 1ml Hộp 90,000 Fisiopharma SRL
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
11/8/2008

6204 Vitamine E Nepalm Alphatocopherol acetate 100mg/2ml 8706/QLD-KD hộp 12 ống Ống 75,000 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/1/2013

6205 Vitamom

Ferrous fumarate, Folic 

acid, Ascorbic acid, 

Vitamin B12, KÏm sulphate

. VN-2891-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hộp 53,000 Swyzer laboratories Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 11/5/2009

6206 Vitamom

Ferrous fumarate, Folic 

acid, Ascorbic acid, 

Vitamin B12, KÏm sulphate

. VN-2891-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 571 Swyzer laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
20/9/2008

6207 Vitaplex - S liquid Vitamin A,D,E,B1,B2,B6,C . VN-2030-06
Hộp 1 lọ thuû tinh 

60ml
chai 18,900

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2008

6208 Vitaplex B.C. Injection

Thiamin HCl; Riboflavin 5- 

 Phosphate sodium; 

Pyridoxin HCl; 

Nicotinamide; Ascorbic 

acid;

. VN-2496-06 Hộp 10  ống x 2ml ống 3,000
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
1/7/2008

6210 Vitaroxima Cefuroxime Sodium 750mg Cefuroxime VN-4306-07 Hộp 10 lọ Lọ 46,000 Vitrofarma S.A.
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
21/7/2011

6211 Vitaroxima Cefuroxime Sodium 750mg Cefuroxime VN-4306-07 Hộp 10 lọ Lọ 46,000 Vitrofarma S.A.
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
21/7/2011

6212
Vitaxon Film Coated 

Tablets
Mecobalamin 500mcg VN-5342-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,266

M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

6213 Vitaxon Injection 500mcg Mecobalamin 500mcg VN-9182-09 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 24,351
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

6214 Vithalivermin

Cao Cardus marianus, 

Thiamin Nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamid, Calci 

pantothenate

. VN-2864-07 Hộp 12  vỉ x 5 Viên HộP 5,000 GR Scherer Korea Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/5/2008

6215 Vitorex OPH Tobramycin 3mg/ml VN-6487-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 19,600 DHP Korea Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/11/2012

6216 Vitreolent Natri Iodid; Kali Iodid  VN-3706-07 Hộp 1lọ 10ml lọ 33,278 Excelvision AG
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

6217 Volden Fort Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-9361-09 Hộp 10 ống x 3ml Ống 7,920
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/4/2013

6218 Volden Fort Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-9361-09 Hộp 10  ống x 3ml hộp 58,297
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/10/2010

6219 Voledex Levofloxacin 500mg VN-7330-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,802 PT Dexa Medica

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/9/2012



6220 Volmia
Mosapride Citrate 

Dihydrate
5mg VN-12752-11

Hộp 30 viên (3 vỉ x 10 

viên)
Viên 3,000 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/2012

6221 Voltaren Diclofenac 75mg VN-9684-05 Hộp 3  vỉ x 10 Viên  viên 5,625
Novartis Farma S.p.A. 

Italy

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

6222 Voltaren 25 Diclofenac sodium 25mg VN-13292-11 Hộp 10 viên Viên 2,239

Novartis Saglik Gida Ve 

Tarim Urunleri San. ve 

Tic.A.S

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/3/2012

6223 Voltaren Emulgel Diclofenac diethylamine 1,16g/100g VN-6236-08 Hộp 1 tuýp 20g tuýp 57,500
Novartis Consumer Health 

SA

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
27/4/2009

6224 Voltaren Ophtha Diclofenac natri 1mg/ml VN-8855-09 Hộp 1 lọ 5ml  lọ 95,310 Excelvision AG
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

6225 Voltex Kool
Diclofenac 

diethylammonium
1,16g; 1g VN-13697-11 Hộp 1 tuýp x 25g Tuýp 54,180

The United Drug (1996) 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/4/2012

6226 Vormino Fluconazole 150mg VN-4779-07 Hộp 1vỉ x 1viên Viên 3,100 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

6227 V-Sartan 80 Valsartan 80mg VN-14444-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,500
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
13/3/2013

6228 Vytorin 10/10 Ezetimebe; Simvastatin 10mg/10mg VN1-688-12 hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 16,567
MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/2012

6229 Vytorin 10/20 Ezetimebe; Simvastatin 41567.00 VN1-689-12 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 19,135
MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/2012

6230 Vytorin 10/40 Ezetimibe; simvastatin 14885.00 VN1-690-12 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 25,667
MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/2/2013

6231 Wefree Trimebutine maleate 100mg VN-5283-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,820 New Gene Pharm Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/2013

6232 Welles Fluconazole 150mg VN-5735-08 Hộp 1vỉ x 1viên Viên 4,200
S.R.S Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

6233 Willmon 100 Sildenafil citrate 100mg Sildenafil VN-7893-09 Hộp 1 vỉ x 4Viên hộp 6,996 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/9/2009

6234 Wincocef 500 cefadroxil 500mg VN-15671-12 hộp 100 viên Viên 1,960 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 11/10/2012

6235 Winsatan 50 Losartan Postassium 50mg VN-8341-09  Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 456 Windlas Biotech Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

6236 Winudihep Acid Ursodesoxycholic 150mg VN-4971-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,738 Win-Medicare Pvt Limited Công ty CP Armepharco 9/10/2012

6237 Wobenzym N

Pancreatin, trypsin, 

chymotrypsin, Bromelain, 

papain

VN-9119-09 Hộp 2 vỉ x 20 viên Viên 7,545
Pacific Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/8/2012

6238 Wokadine Povidone Iodine 0,1% VN-5140-07 Hộp 1 lọ x 100ml Hộp 19,435 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/8/2011

6240 Wonlicla tab. Glyclazyd 80mg VN-2287-06
Hộp 3  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 10  vỉ x 10 Viên
Hộp 64,838

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

6241 Wontaxime Cefotaxim 1g VN-9626-10 Hộp 10 lọ x 1g lọ 27,000
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 25/2/2011

6242 Wontiaxone Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-1295-06 Hộp 10 lọ Viên 16,500
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
20/3/2008

6243 Xaflin Eye Drops Ofloxacin VN-13611-11 Hộp chứa 1 lọ 5ml Lọ 28,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

6244 Xalexa 30 Paroxetine HCl 30mg Paroxetin VN-9943-10  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 8,279 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 22/3/2013

6245 Xalgetz 0.4mg Tamsulosin HCl 0,4mg VN-11880-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

6246 Xalgetz 0.4mg Tamsulosin HCl 0,4mg VN-11880-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,922 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

6247 Xatral SR Alfuzosin 5 mg VN-7994-03 Hộp 4  vỉ x 14 Viên Hôp 337,000 Synthelabo Groupe
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/2008

6248 Xatral XL 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-2026-06 Hộp 30 Viên viên 440,674 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
10/8/2009

6249 Xelopes 40 Injection
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole natri)  40mg
VN-16228-13

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống 10ml dung 

môi NaCl + 1 xi lanh

Hộp 50,000
Beacon Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/5/2013

6250 Xenetic 350 Iobitridol 35g Iodine/100ml VN-4975-07
Hộp 10 lọ 100ml vµ 

Hộp 25 lọ 50ml
Lọ 734,805 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
9/7/2008

6251 Xenetix 300 Iobitridol 30 g Iodine/100ml VN-4976-07 Hộp 25 lọ 50ml Lọ 336,786 Guerbet
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
8/9/1997

6252 Xibra 90 Etoricoxib 90mg VN-13658-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 8,900

Khandelwal Laboratories 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/2/2012

6253 Ximeprox Tab Dextromethorphan HBr 15mg/ viên VN-5996-08 Chai 100 viên Viên 600
Fu Yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/6/2012



6254 XLCefuz Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4216-07 Hộp 20  gói gói 3,903 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2010

6255 XLH-Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-2149-06

Hộp 7  vỉ x 2 Viên 

nang -lansoprazole, 2 

Viên nén-Tinidazole, 2 

Viên nén -

Clarithromycin

Hộp 55,868 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

6256 Xonadin-180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-4051-07 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 2,160 Micro Labs Limited Công ty CP dược phẩm Hà Tây 20/7/2008

6257 Xopawo 200mg/ml Piracetam 200mg/ml VN-12223-11 Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml Ống 9,960

Society with Limited 

Liability Medi-Cal Center 

"Ellara"

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/3/2013

6258 Xpoxime-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13058-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,000 Mediwin Pharmaceuticals Công ty CP hoá dược VN 5/9/2012

6259 Xpoxime-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13058-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,030 Mediwin Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/4/2012

6260
Xylobalan Nasal Drop 

0.05%

Xylometazoline 

Hydrochloride
0,5mg/ml VN-8403-09 Hộp 1 chai 10ml Chai 31,500

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/2/2012

6261
Xylobalan Nasal Drop 

0.1%

Xylometazoline 

Hydrochloride
1mg/ml VN-8404-09 Hộp 1 chai 10ml Chai 32,500

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/2/2012

6262

Yesom- 40 

(Esomeprazole 

Magnesium delayed 

release Tablets 40mg)

Esomeprazol Magnesi 

dihydrat

Esomeprazol 40mg/ 

viên
VN1-292-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 11,730 Hetero Drugs Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/3/2012

6263 Yesom-20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate

Esomeprazole 

20mg/viên
VN-5417-10

Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm, 

3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 

viên

Viên 8,300 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/3/2012

6264 Yookan
Crystalline Glucosamine 

sulfate

250mg Glucosamin 

sulfate
VN-7498-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,404

Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
9/9/2010

6265

YÕu tè VIII ®«ng kh« 

lo¹i 8Y (Dried Factor VIII 

Fraction, type 8Y)

Freeze-dried human 

coagulation Factor VIII
250IU VN-5211-10

Hộp 1 lọ + 1 kim tiªm 

vµ Hộp 1 lọ 10ml n-íc 

cÊt pha tiªm

hộp 2,266,077 Bio Products Laboratory Công ty dược liệu TW 3 6/1/2010

6266
Young Il Ciprofloxacin 

tablet 500mg
Ciprofloxacin HCL 500mg Ciprofloxacin VN-10498-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,356 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/3/2013

6267
Young Poong Cefadroxil 

cap. 500mg
Cefadroxil 500mg VN-6061-08 Hộp 10 vỉ x 10Viên hộp 186,591

Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
28/2/2009

6268 Youngilprizine Flunarizine Dihydrochloride 5,9mg VN-9433-09 Hộp 10  vỉ x 10 Viên VIÊN 1,600 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
16/6/2011

6269 YoungIlSulris Sulpiride 200mg VN-4684-07 Hộp 6  vỉ x 10 Viên HộP 83,624 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
20/12/2008

6270 Youngvit softcapsule

Zinc Oxide, Cupric Oxide, 

Ascorbic Acid, Beta 

Carotene, Selenium 

dioxide, Managese 

sulphate. Tocopherol 

acetate

. VN-5803-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 3,900 Alpha Pharm. Co,. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/9/2012

6271
YP Nalidixic acid tab. 

500mg
Acid Nalidixic 500mg VN-8107-09  Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 1,822

Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
7/12/2010

6272 YSP Macgel Tablet

Magnesium hydroxyde; 

Aluminium hydroxyde; 

Dimethylpolysiloxane

VN-8685-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 50,900 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

6273
YSPCefixycin capsule 

100mg
Cefixime 100mg VN-1561-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,241

Yung Shin 

Pharmaceuticals Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6274 YSPDermosol cream Clobetasone Propionate 0,5mg/g VN-5703-10
Hộp 1 tuýp x10g; hộp 

1 tuýp x 5g
Tuýp 16,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6275 YSPDermosol cream Clobetasone Propionate 0,5mg/g VN-5703-10
Hộp 1 tuýp x10g; Hộp 

1 tuýp x 5g
Tuýp 16,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

6276
YSPPoro Suspension 

250mg/5ml
Paracetamol 50mg/ml VN-9876-05 Hộp 1 chai 60ml hộp 19,443 Y.S.P. Industries (M) Sdn

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

6277 Yucarmin soft capsule Cao Ginkgo biloba 40mg VN-9806-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 95,000 Yuyu INC.
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

6278 Yucefo Natri Cefuroxime 1,5g/lọ VN-13140-11 Hộp 10 lọ Lọ 10,500
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6279 Yucomy tablet Ketoconazole 200mg VN-8686-04 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Hộp 140,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
24/5/2010

6280 Yuhan Recover Tab. Urazamide 200mg VN-9634-05 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 6,000 Yuhan Corporation
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
18/3/2008

6281
Yuhanantiphlamine s 

Lotion

Methyl salicylate; L-

Menthol
20g; 6g VN-13202-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 105,000 Yuhan Corporation Công ty TNHH Đại Bắc 13/12/2011

6282 Yungjin Cefotiam Inj Cefotiam dihydrochlorid 1g Cefotiam VN-2967-07 Hộp 10 lọ HộP 883,120
Yung Jin pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
28/5/2008



4652 Plagril Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-15889-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 4,900
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/4/2013

6284 Yuyuxim injection Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-10346-10 Hộp 10 lọ Lọ 44,400 Yuyu Pharma, Inc.
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
4/1/2013

6285 YY Vancomycin HCl Vancomycin HCl 500mg VN-3962-07 Hộp 10lọ lọ 98,127
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
8/4/2009

6286 Zacutec Dobutamine 250mg/20ml VN-3047-07 Hộp 1 lọ 20ml lọ 122,000 Fisiopharma SRL Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 2/4/2008

6287 Zadaxin Thymosin Alpha 1 1,6mg VN-0710-06
Hộp 1 lọ + 1  ống 

dung m«i 1ml
Túi 1,027,701 Patheon Italia SPA

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 2
11/3/2008

6288 Zaditen Ketotifen hydrogen fumarat Ketotifen 0,25mg/ ml VN-5689-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 109,725 Excelvision AG
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
19/7/2010

6289 Zaditen Ketotifen hydrogen fumarat 1mg Ketotifen VN-3133-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 5,593
Novartis Pharmaceuticals 

UK Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
28/9/2009

6290 Zafular Bezafibrate 200mg VN-8828-09 Hộp 5 vỉ 10 viên Viên 3,600 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/7/2012

6291 Zafular Bezafibrate 200mg VN-8828-09 Hộp 5  vỉ 10 Viên Viên 2,092 Medochemie Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex

6292 Zamod

Dexamethasone natri 

phosphate, Tobramycin 

sulfate

. VN-5185-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 13,500 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
15/3/2011

6293 Zanedip 10mg Lercanidipine HCL 10mg VN-7722-09
Hộp 1 vỉ x 28 viên, 

Hộp 2 vỉ x 14 viên
Viên 12,500

Recordati Industria 

Chimica e Farmaceutica 

S.p.A.

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013

6294 Zanixim injection
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

Cefoperazone 500mg, 

Sulbactam 500mg
VN-6518-08 Hộp 10 lọ Lọ 53,400

Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

6295 Zanocin OD Ofloxacin 400 mg VN-7726-03 Hộp 2  vỉ x 5 Viên viên 6,260 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

6296

Zantac (®ãng gãi t¹i 

Glaxo Wellcome 

Australia Ltd.)

Ranitidine 25 mg/ml VN-7663-03 Hộp 5  ống x 2 ml ống 25,194 Glaxo SmithKline SpA.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

6297
Zantac Effervescent 

Tablets
Ranitidine 150mg VN-8754-04

Tuýp 2; 15; 20; 30; 

45 Viên; Hộp 10 Viên
viên 4,883

Glaxo Wellcome 

Production

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

6298 Zantac Tablets Ranitidine 150mg VN-0884-06 Hộp 4  vỉ x 15 Viên viên 4,561
GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6299 Zecard-50 Losartan Postassium 50mg VN-4053-07 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 1,003 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/6/2010

6300
Zechin Enteric Coated 

Tablet
Rabeprazole Sodium 20mg VN-11629-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 7,800

S.J&G Fazul Ellahie 

(Pvt.) Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 2/4/2013

6301
Zecuf Herbal Cough 

lozenges (Herbal flavour)

Cam thảo bắc, gừng, chua 

me, menthol
VN-11387-10 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 613

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

6302
Zecuf Herbal Cough 

lozenges (Orange flavour)

Cam thảo bắc, gừng, chua 

me, menthol
VN-11386-10 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 613

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

6303

Zecuf Herbal Cough 

lozenges (Strawberry 

flavour)

Cam thảo bắc, gừng, chua 

me, menthol
VN-11388-10 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 613

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/7/2011

6304 Zedcal

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Gluconate, Vitamin D3

. VN-15990-12
Hộp 1 chai 100ml, 

200ml
Chai 51,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

6306 Zefdure Cefixim trihydrat 100mg Cefixime VN-12989-11 Hộp 10 gói Gói 4,200
West-Cost Pharmaceutical 

Work Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

6307 Zefdure Cefixim trihydrat 100mg Cefixime VN-12989-11 Hộp 10 gói Gói 3,564
West-Cost Pharmaceutical 

Work Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

6308 Zefeta Inj Ceftazidime 1g VN-6673-08 Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ Hộp 66,134 Daihan Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
6/4/2010

6309 Zeffix Tablets Lamivudine 100mg VN-9592-05
Hộp 2  vỉ x 14 Viên, 6  

 vỉ x 14 Viên
viên 36,961 Glaxo Wellcome Operation

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6310 Zenatop Cefuroxime axetil 125mg Cefuroxim VN-5079-07 Hộp 10  gói gói 4,085
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
15/6/2010

6311 Zencocif Cefadroxil 500mg VN-0960-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên hop 87,153 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

6312 Zencon-150 Fluconazole 150mg VN-5031-07

Hộp lín chøa 30 Hộp 

nhá; Hộp nhá 1  vỉ x 1 

Viên

2,731 Zee Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
22/6/2010



6313 Zenim-D Softgels
Nimesulide; Diclofenac 

Sodium
. VN-1070-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 848

M/S Universal Medicare 

Ltd + M/S Banner 

Pharmacaps Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

6314 Zenodem Cefpodoxime 100mg VN-10321-05 Hộp 1  vỉ 6 Viên viên 13,878 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/5/2008

6315 Zenodem Suspension Cepfodoxime proxetil 50mg/5ml 13693/QLD-KD hộp 1 chai 60ml Chai 53,221 không xác định
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/11/2011

6316 Zenoflox Ofloxacin 0,3%w/v VN-2782-07 Hộp 1 lọ 5ml hộp 2,975 Klar Sehen Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
17/6/2010

6318 Zentoalpha CPC1 Chymotrypsin 5000IU VN-4240-07
Hộp 5 lọ + 5  ống n-íc 

cÊt 1ml
Lọ 7,776

Yanzhou Xier Kangtai 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
31/12/2007

6319 Zentocox tablet 60mg Etoricoxib 60mg/viên VN-5725-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,000
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/12/2011

6320
Zentopicil 1g (Ampicillin 

for Injection BP 1g)
Ampicillin Sodium 1g Ampicillin VN-4257-07 Hộp 1 lọ, 50 lọ Lọ 7,535

Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
1/12/2009

6321 Zentro Injection 1. 0G Cefotaxime sodium 1g VN-7306-08 Hộp 1 lọ thủy tinh 1g Lọ 25,000
M/S Geofman 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/6/2012

6322 Zephrex
Salbutamol; Ambroxol; 

Guaiphenesin
. VN-0286-06

Hộp 1 chai 60ml, 

100ml
chai 12,828

Emcee Pharmaceuticals 

(P) Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
11/8/2010

6323 Zepilen Cefazolin 1g VN-9664-05 Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ Lọ 30,800 Medochemie Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
16/7/2008

6324 Zetaxim 1g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-6869-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 5ml
Hộp 10,198 Wockhardt Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
12/7/2013

6325 Zexif Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2470-06 Hộp 10 gói Gói 5,742
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/7/2011

6326 Zexif 100 Cefpodoxime 100mg VN-6094-08 Hộp 2  vỉ x 10 Viên viên 4,446
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
29/6/2010

6327 Zifxime-100DT Cefpodoxime proxetil 100mg VN-6012-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 28,191 M/S Associated Biotech
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
12/12/2008

6328 Zifxime-200DT Cefpodoxime proxetil 200mg VN-6013-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,600 M/S Associated Biotech
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2012

6329 Zifxime-200DT Cefpodoxime proxetil 200mg VN-6013-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,000 M/S Associated Biotech
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/1/2012

6330 Zifxime-200DT Cefpodoxime proxetil 200mg VN-6013-08 Hộp 1  vỉ x 10 Viên HộP 51,122 M/S Associated Biotech
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

TP. Hồ Chí Minh
12/12/2008

6331 Zilee 500 Levofloxacin 500mg/viên VN-5069-10 Hộp 10 vỉ x 5 viên Viên 2,600 FDC Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/10/2012

6332 Zimexef dry syrup cefixime 100mg/5ml VN-15267-12
hộp 1 chai bột pha 

30ml hỗn dịch
Chai 17,700 Zim Labratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/4/2013

6333 Zinacef Cefuroxim natri Cefuroxim 750mg/lọ VN-10706-10 Hộp 1 lọ Lọ 44,431
GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA - Italy
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/10/2010

6334 Zinceftil Tablet Cefuroxim Axetil Cefuroxim 250mg VN-5277-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
10/11/2011

6335 Zinceftil Tablet Cefuroxim Axetil Cefuroxim 250mg VN-5277-08 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 9,500
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/2008

6336 Zinfer
Dried ferrous sulfate , Acid 

folic, Zinc sulphate
. VN-2203-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên viên 592

Marksman 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

6337 Zinfoxim Inj Netilmicin sulfate Netilmicin 100mg/2ml VN-5278-08 Hộp 10 ống 2ml Ống 43,800
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

6338 Zinnat Cefuroxim 250mg VN-8475-04 Hộp 1  vỉ 10 Viên viên 13,166 Glaxo Operations UK Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6339 Zinnat Tablets Cefuroxime 500mg VN-9590-05 Hộp 10 Viên viên 24,589 Glaxo Operation UK Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6340 Zinnat Tablets Cefuroxime 125mg VN-9591-05 Hộp 10 Viên viên 6,157 Glaxo Operation UK Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6341 Zinrytec tablet Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-2064-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 360 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
5/5/2011

6342 Zipetam 4.5
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

4g Piperacillin/0,5g 

Tazobactam
VN-8035-09 Hộp 1 lọ Lọ 161,078

Cleatus Laboratories 

P..Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/12/2012 14644//QLD-GT 19/09/2017

6343 Zithronam Azithromycin dihydrate 200mg/5ml VN-9381-09 Hộp 1lọ 15ml Lọ 67,500
Square Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/2/2012

6344 Zithronam Azithromycin dihydrate 250mg Azithromycin VN-9382-09 Hộp 1vỉ x 6 viên Viên 13,783
Square Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/2/2012

6345 Zitromax Azithromycin 500mg VN-9351-05 Hộp 1  vỉ X 3 Viên viên 89,820 Pfizer Italia S.R.L.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
23/3/2009

6346 Zixocam Meloxicam 7,5mg VN-15639-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 133
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty CP Armepharco 30/5/2013

6347 Zixocam Meloxicam 7.5mg VN-15639-12 Hộp 100 viên Viên 192
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/11/2012



6348 Zoacide Metronidazole 5%w/v VN-4276-07 Chai 100ml lọ 8,634 Accure Labs Pvt.,Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 5/7/2010

6349 Zocarba 5 Carbimazole 5mg VN-0132-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên 995 Holden Medical Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/3/2011

6350 Zofex Ofloxacin 2mg/ml VN-11556-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 38,100 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/8/2011

6351 Zoldria
Zoledronic acid 

monohydrate
4mg Zoledronic acid VN-14501-12

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất 5ml
Lọ 3,900,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
8/8/2012

6352 Zolenate Zoledronic acid 4mg/5ml VN-5221-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 5,700,000
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/10/2012

6353 Zoletalis
Acid zolendronic 

monohydrat

4mg/5ml Acid 

zoledronic
VN-12946-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 4,599,000

Vitrofarma S.A., Plant 

No. 3
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/9/2012

6354 Zolevox -500 Levofloxacin hemihydrat 500mg Levofloxacine VN-15710-12 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 8,400
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/5/2013

6355 Zolpidon 5 Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-13549-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 Vintanova Pharma Pvt Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 26/10/2012

6356

Zomacton 4mg (®ãng gãi 

: Ferring International 

Center S.A-Switzerland)

Somatropin 4mg VN-10247-10

Hộp 1 lọ bét ®«ng 

kh« vµ  ống dung m«i 

3,5ml

lọ 1,862,000
Wasserburger 

Arzneimittelwerk GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
22/6/2011

6357 Zonalid Nimesulide; Chloroxazole . VN-1447-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hộp 14,800 Micro Labs Limited
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

6358 Zonalid Nimesulide; Chloroxazole . VN-1447-06 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Hộp 14,540 Micro Labs Limited
Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc
31/3/2008

6359 Zonatrizol Soft Capsule
Miconazole Nitrate; 

Tinidazol

Mçi Viên chøa: 

Miconazole 100mg, 

Tinidazole 150mg

VN-9329-09
Hộp 1  vỉ x 2 Viên; 

Hộp 2  vỉ x 5 Viên
viên 14,875 Procaps S.A.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
18/3/2010

6360 Zonef-100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3349-07 Hộp 1 vỉ x 10Viên viên 4,172 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/8/2010

6361 Zopucef-100 Cefixim 100mg VN-0962-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Hộp 13,408 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/2010

6362 Zorab Rabeprazole Sodium 20mg VN-7951-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên

VIÊN NÉN 

BAO PHIM 

20mg

6,500
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
21/1/2011

6363 Zoragan Paracetamol 1000mg/100ml VN-10944-10 Hộp 1 chai Chai 35,334 Denis Chem Lab limited Công ty Cổ phần VN Pharm 17/4/2013

6364 Zorid Lysozyme Chlorid 90mg VN-3651-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 927
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2011

6365 Zorid Lysozyme Chlorid 90mg VN-3651-07 Hộp 10  vỉ x 10 Viên 77,172
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

6366 Zoryl-2 Glimepiride 2mg VN-4493-07
Hộp đựng 5 vỉ kết hợp 

x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Viên 380 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2012

6367 Zoryl-2 Glimepiride 2mg VN-4493-07
Hộp đựng 5 vỉ kết hợp 

x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Viên 380 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/2/2012

6368 Zoryl-2 Glimepiride 2mg VN-4493-07

Hộp ®ùng 5  vỉ kÕt 

hîp x 4  vỉ nhá x 10 

Viên

viên 64,020 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

6369 Zoryl-4 Glimepiride 4mg VN-4495-07
Hộp đựng 5 vỉ kết hợp 

x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Viên 620 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2012

6370 Zoryl-4 Glimepiride 4mg VN-4495-07
Hộp đựng 5 vỉ kết hợp 

x 4 vỉ nhỏ x 10 viên
Viên 620 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/2/2012

6371 Zoryl-4 Glimepiride 4mg VN-4495-07

Hộp ®ùng 5  vỉ kÕt 

hîp x 4  vỉ nhá x 10 

Viên

viên 102,432 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

6372 Zosert 100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-9392-09 Hộp 5 vỉ x 10Viên Viên 4,494
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

6373 Zosert 50 Sertraline HCl 50mg Sertraline VN-9394-09 Hộp 5 vỉ x 10Viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
24/3/2010

6374 Zosta-10 Simvastatin 10mg VN-3311-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên Viên 3,224 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

6375 Zosta-20 Simvastatin 20mg VN-3312-07 Hộp 5  vỉ x 10 Viên hộp 276,150 USV Ltd. Công ty CP dược phẩm Hà Tây 5/1/2009

6376 Zovanta-40 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-2313-06

Hộp 2  vỉ x 10 Viên, 

Hộp 5 x 2  vỉ x 10 

Viên

viên 7,500
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
19/7/2010

6377 Zovexic Clarithromycin 500mg VN-2439-06 Hộp 1  vỉ x 10 Viên Viên 9,298 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
23/4/2009

6378 Zovirax Aciclovir 0.05 VN-8146-04
Hộp 1 tuýp 2g; Hộp 1 

tuýp 10g
tuýp 59,294 Glaxo Operation UK Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
10/2/2010

6379 Zovirax 500mg không xác định 500mg 7357.00 lọ Lọ 1,216,263 GlaxoSmithKline
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/10/2011



6380

Zovirax ophthalmic 

ointment (§ãng gãi t¹i 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.)

Aciclovir 0.03 VN-8143-04 Hộp 1tuýp 4,5g túyp 112,300 Draxis Pharma Inc.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/3/2008

6381 Zovirin Ribavirin 400mg VN-8097-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 13,012
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

6382 Zovirin Ribavirin 400mg VN-8097-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 13,012
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/11/2011

6383 Zovirin Ribavirin 400mg VN-8097-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 10,314
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/6/2010

6384 Zoxon Natri Ceftriaxone 1g VN-3291-07 Hộp 1 lọ lo 75,810 Medreich Sterilab Ltd.
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
14/1/2010

6385 Zoxtil-250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-9399-09
Hộp lớn x 2 hộp nhỏ x 

2vỉ x 10viên
Viên 12,000 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/11/2012

6386 Zoxtil-250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-9399-09
Hộp lín x 2 Hộp nhá x 

2 vỉ x 10Viên
viên 11,500 Synmedic Laboratories

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
12/1/2011

6387 Z-Plex

Thiamine HCL, Riboflavin, 

Pyridoxine HCL, 

Nicotinamid, Zinc

VN-13598-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 39,254
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/2/2012

6388 Zycel 200 Celecoxib 200mg VN-14493-12 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 5,750 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
29/5/2012

6389 Zycel 200 Celecoxib 200mg VN-1776-06 Hộp 1  vỉ 10 Viên Viên 7,400 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

6390 Zydcox 60 Etoricoxib 60mg VN-13087-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
3/7/2013

6391 Zydcox 90 Etoricoxib 90mg VN-12386-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
20/4/2012

6392 Zydusatorva 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-1777-06 Hộp 1  vỉ 7 Viên viên 6,050 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
21/5/2009

6393 Zydusatorva 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-1777-06 Hộp 1  vỉ 7 Viên Viên 5,500 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
18/3/2008

6394 Zydusatorva 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-14495-12 Hộp chứa 1 vỉ x 7 viên Viên 6,050 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/12/2012 16430/QLG-GT 13/10/2017

6395 Zylyte 100 DT Azithromycin 100mg/ viên VN-9554-10
Hộp to x 10 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 3 viên
Viên 418 FDC Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/3/2011

6396 Zymerid Tab Lysozym chloride 90mg VN-7316-08 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 923 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
2/6/2010

6397 Zyom Omeprazole 20mg VN-0290-06 Hộp 10  vỉ x 10 Viên Viên 1,760 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
1/4/2010

6398 Zyrova 10 Calci Rosuvastatin 10mg Rosuvastatin VN-2265-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,510 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/7/2012 14080/QLD-GT 11/09/2017

6399 Zyrova 5 Calci Rosuvastatin 5mg Rosuvastatin VN-2267-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,175 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/7/2012

6400 Zyrrigin Cetirizine  dihydrochloride 5mg/5ml VN-8320-09 Hộp 1 lọ 60ml hộp 27,000
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
17/5/2010

6401 Zyrrigin Cetirizine  dihydrochloride 5mg/5ml VN-8320-09 Hộp 1 lọ 60ml Hộp 12,968
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
25/3/2010

6402 Zytee - RB
Cholin salicylat, Clorua 

Benzalkonium
9%/0,02% VN-10534-10 ống tuýp 10ml Tuýp 23,500

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/2/2012

6403 Zytee - RB
Choline carbonat, Salicylic 

acid, Benzalkonium chloride
VN-9368-05 Hộp 1 tuýp 10ml tube 18,850

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
22/9/2008

6404 Zytee - RB
Choline carbonat, Salicylic 

acid, Benzalkonium chloride
VN-9368-05 Hộp 1 tuýp 10ml tube 14,500

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
30/10/2007

6405 Cimetidine Cimetidine 100mg/ml
Dung dÞch 

tiªm
VN-1981-06 Hộp 10 èng x 2ml ống 4,900 Rotexmedica GmbH

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/2009

6406 Listril 5 Lisinopril 5mg Viên nén VN-2054-06 Hộp 10 vØ x 10 Viên 191,212
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
18/6/2010

6407 Vastarel MR Trimetazidine 35 mg

Viên bao 

phim d¹ng 

phãng 

thÝch míi

VN-7682-03
Hộp 1 vØ x 30 Viên; 

Hộp 2 vØ x 30 Viên
viên 1,792

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
7/1/2008

6408 Tottizim Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime Bét pha tiªm VN-7783-09
Hộp 1lä + 1èng n-íc 

cÊt 3ml
lọ 96,147 Special Products line S.P.A

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/8/2009

6409 Seroquel XR Quetiapine 50mg VN-12851-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,520 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2012

6410

Bambec (Đóng gói: 

Interphil Laboratories 

Inc., Philippines)

Bambuterol HCL 10mg/ viên VN-9935-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,204 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2012

6411 Betaloc Metoprolol tartrate 50mg VN-8437-09 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,641 Interphil Laboratories Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2012



6412 Bricanyl Expectorant
Terbutaline Sulphate; 

Guaiphenesine

0,3mg Terbutaline 

Sulphate; 13,3mg 

Guaiphenesine/m

VN-6899-08
Hộp 1 chai thuỷ tinh 

60ml
Chai 25,410 Interphil Laboratories Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2012

6413 Imdur Isosorbide 5-mononitrate 30mg VN-11458-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,570 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2012

6414 Zestril Lisinopril 5mg VN-3372-07 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,987 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2012

6415 Ladorvane Cream

 Betamethasone 

Dipropionate, 

Clotrimazole, Gentamycin 

sulfate

0,64mg; 10mg; 1mg VN-10791-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 39,000 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/9/2012

6416 Glomina cap Glucosamin sulfat kết tinh
250mg Glucosamin 

sulfate
VN-13752-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,071

Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/9/2012

6417 Gomcefa Cefmetazole natri 1g VN-9168-09 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 71,943
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/9/2012

6418 Glimetoz-2 Glimepiride 2mg VN-0105-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/9/2012

6419
Cacenta Soft capsule 

120mg
Cao Ginkgo biloba 120mg VN-5302-10

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 

viên
Viên 6,200 R&P Korea Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6420 Dacle Eye Drops  

Mỗi ml chứa 

Chloramphenicol 5mg, 

Dexamethasone dis

VN-12610-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 31,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6421 HemoQ Mom capsule

Polysaccharid Iron 

complex, Cyanocobalamin, 

Acid folic

326,2mg;25mg; 1mg VN-9631-10
Hộp 3 vỉ, Hộp 6 vỉ x 

10 viên
Viên 7,000

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6422
Irbis-H  (Irbesartan 

Tablets USP 300mg)
Irbesartan 300mg/ viên VN-9678-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 7,200 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6424 Hepavudin Lamivudin 100mg VN-5337-08 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 3,134
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/9/2012

6425 Hepfovir Adefovir dipivoxil 10mg VN-6503-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,800 Incepta Pharlaceutical Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/9/2012

6426 Macrebid Cefixime trihydrate Cefixime 200mg VN-6504-08 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 7,200 Incepta Pharlaceutical Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/9/2012

6427 Ausdipine 5 Amlodipine Besylate Amlodipine 5mg/ viên VN-8516-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,089 Elegant Drugs PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6428 Ceftopix 50 suspension Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-4372-07 Hộp 1 chai 36g Chai 48,036
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6429 Ecozole Econazole nitrate BP 150mg VN-5084-10 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 7,101 Bliss GVS Pharma Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6430 Fothion Glutathione 900mg/ lọ VN-10921-10 Hộp 1 lọ Lọ 192,977
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6431 Lofnac 100 Diclofenac Sodium 100mg VN-9961-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 16,708 Bliss GVS Pharma Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2012

6432 Clespan Kit

Pantoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-3195-07

Hộp 7 vỉ, mỗi vỉ chứa 

2 viên Pantoprazole; 2 

viên Tinidazol; 2 viên  

Clarithromycin

Kit 11,000
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/9/2012

6433 MGP Axinex-1000 Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-8497-09
Hộp 1 lọ  + 1 lọ nước 

pha tiêm 10ml
Lọ 46,030 Health 2000 Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
5/9/2012

6434 Gobak  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-7800-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/8/2012

6435 Alfa care Acid alpha lipoic 100mg VN-5252-10 Hộp 6 vỉ 10 viên Viên 5,100
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/8/2012

6436 Alvesin 40
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải

40g amino 

acid/1000ml
VN-11460-10

Chai 250ml, Chai 

500ml
Chai 106,470

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/8/2012

6437 Alvesin 40
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải

40g amino 

acid/1000ml
VN-11460-10 Chai 100ml Chai 65,520

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/8/2012

6438 Apoin- 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8628-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên 8,611 Replica Remedies

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/2012

6439 Biafine Trolamine 6,7mg/g VN-9416-09
Hộp 1 ống 46,5g hoặc 

93g
Ống 90,446 Janssen - Cilag Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 27/8/2012



6440 Ketoplus Ketoconazol; Zinc pyrithion VN-8761-04 Hộp 1 chai 60ml Chai 21,917
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2012

6442
Cefpodoxime Proxetil 

Capsules 200mg
Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-10668-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,044

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6443
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets USP 200mg
Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-11396-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,415 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6444 Cefpoluck 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8589-09 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 3,337
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6445 Clavmarksans 625

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-9743-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 3,707 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6446 Clavophynamox 1000
Amoxicillin Trihydrat; 

Clavulanate Kali

Mỗi viên chứa: 

Amoxicillin 875mg; 

Acid clavulanic 

VN-6650-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,786
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6447
Comyrtol-Forte Soft 

Capsule
Myrtol 300mg/viên VN-5457-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,325

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6448 Deslorad Desloratadine 5mg/ viên VN-8193-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,723
General Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6450 Emlip-A
Amlodipine besilate; 

Atenolol

5mg Amlodipine; 

50mg Atenolol
VN-8961-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 509 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6451 Furomarksans 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-5497-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,707 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6452 Furomarksans 500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxime VN-5498-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,859 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6453 Genocef Cefdinir 300mg VN-10670-10 Hộp 10 gói Lọ 12,247
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6454 Genpoxim Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 200mg/ 

viên
VN-11034-10 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 7,415

General Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6455 Gingob Soft Capsules  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-8253-09 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 1,370 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6456 Hutecspharmlacstinal
Lactobacillus acidophilus 

tyndallized  lyophiliazate
170mg/ viên VN-7493-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,527

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6457 Kazmeto Rabeprazole Natri 20mg VN-12118-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,109 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6458 Ketoconazole 200mg Ketoconazole 200mg VN-7925-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,488 Hovid Bhd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6459 Kupcefin for Inj. 1g Ceftriaxone natri Ceftriaxone 1g/ lọ VN-8215-09

Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Hộp 39,490 Korea United Pharm. Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6460
Levofloxacin tablets 

500mg
 Levofloxacin hemihydrate 500mg VN-12083-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 4,078 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6461 Markoxib 100 Celecoxib 100mg VN-10386-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 809 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6462 Markoxib 200 Celecoxib 200mg VN-10387-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,475 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6463 Mepodex 100 Cefpodoxime proxetil 100 Cefpodoxime VN-11736-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,263 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6464 Mepodex 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-11737-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,229 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6465 Sanaperol 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-6288-08  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 1,566
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6466 Tronasel Injection 200mg Teicoplanin 200mg VN-10344-10 Hộp 1lọ Lọ 415,519 Reyon Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6467 Wonlicla Gliclazide 80mg VN-12407-11
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,854

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6468 Aminohex Inj

L-Isoleucine; L-Leucine; 

Lysine Hydrochloride; L-

Methionine; L-

Phenylalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-alanine, L-

Arginine; L-Ornithine-L-

Aspartate,  L-Histidine, L-

Proline; D- Sorbitol;

VN-7213-08 Hộp 1 chai 200ml Chai 80,664 Daihan Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6469 Canozole-40 Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-6589-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,851 Coral Laboratories Limited
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6470 Crepas Tab. Pancreatin; Simethicone
Pancreatin 170mg; 

Simethicone 84,433mg
VN-6369-08 10 vỉ x 10 viên nén Viên 768 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6471 Daewonrizine Tab. Cetirinzine 2HCl 10mg VN-9345-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 535
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012



6472 Eltose capsule Etodolac 200mg VN-8852-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,237
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6473 Ethide P Prothionamide 250mg/ viên VN-6069-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,449 Lupin Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6474 Fluconazole Injection Fluconazole 200mg/100ml VN-8561-09 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 412,000 Ben Venue Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6475 Gespir Spironolactone, Furosemide . VN-5561-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,483
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6476 Hemax
Recombinant human 

erythropoietin
10000 IU VN-5377-08

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm, 1 syring, 2 kim 

tiêm

Hộp 1,150,000 Bio Sidus S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6477 Indimed-S 1500mg
Ceftriaxone Sodium; 

Sulbactam sodium

1g Ceftriaxone, 

500mg Sulbactam
VN-10678-10

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 68,950

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6478 Rosuvamarksans 20 Rosuvastatin calcium 20mg Rosuvastatin VN-9744-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,724 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6479 Tronasel Injection 400mg Teicoplanin 400mg VN-10345-10 Hộp 1lọ Lọ 698,011 Reyon Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6480 Chiamin-S Injection

L-Isoleucin; L-Leucin; L-

Lysin HCl.2H2O; L-

Methionin; L-

Phenylalanine; L-Threonin; 

L-Tryptophan; L-Valine; L-

Arginine HCl; L-Histidine 

HCl.2H2O; Glycine; D-

Sorbitol

250ml VN-10573-10 Chai 250ml Chai 58,300
Siu Guan Chem. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
8/8/2012

6481 Lilonton Injection Piracetam 1000mg/5ml VN-14367-11 Hộp 10 ống x 5ml Ống 9,200
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
8/8/2012

6482 Timizet 40 Telmisartan 40mg VN-12367-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2012

6483
Acyclovir for Injection 

USP
Acyclovir 500mg VN-5197-10

Hộp 10 lọ bột đông 

khô pha tiêm 500mg
Lọ 947,600

Ben Venue Laboratories 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6484 Alendrate 70mg Natri Alendronate
Acid Alendronic 

70mg/ viên
VN-7646-09 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 19,245

M/S Global 

Pharmaceutical

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6485 Alopia tab. Piracetam 800mg VN-8668-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,273 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6487 Axore Tablets Atorvastatin Calcium
Atorvastatin 20mg/ 

viên
VN-9634-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 1,854

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6488 Bio-Acne Isotretinoin 20mg VN-5021-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,898
Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6489 Carberoid Tablet 5mg Carbimazole 5mg VN-6186-08
Hộp 100 viên nén (5 

vỉ x 20 viên)
Viên 490 Hovid Bhd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6490 Zilevo 500 Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 500mg VN-7454-09 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 4,078
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6491 vinorelsin vinorelbine tartrate 10mg/ml 8873/QLD-KD hộp/1 lọ Lọ 671,703 NULL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/2012

6492 Cavinton Forte Inj Vinpocetin 10mg VN-6654-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 4,515 Gedeon Richter Ltd. Công ty CPDP Bến Tre

6493 Calcrem Clotrimazole 0.01 VN-7819-09 Hộp 1 tube 15g Tube 11,600
Satyam Pharmaceuticals 

& Chemicals Pvt., Ltd.
Công ty CPDP Bến Tre

6494 Capecine 500 Capecitabine 500mg VN1-547-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 57,000 NULL Công ty CP Dược liệu TW2 5/17/2012

6495 Oxarich Oxaliplatin 100mg VN1-473-11 Hộp 1 lọ Lọ 4,620,000 NULL Công ty CP Dược liệu TW2 5/17/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

6496 Transmetil Ademetionine 500mg VN1-446-11
Hộp 5 lọ thuốc + 5 

ống dung môi 
Lọ 260,000 NULL Công ty CP Dược liệu TW2 1/12/2012

6497 Amikacin 0.5g Amikacin sulfate 0,5g Amikacin VN-6197-08 Hộp 10 lọ Lọ 48,000 JSC Kraspharma Công ty CP Dược Đại Nam 2/8/2012

6498 Deltagard 20
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-7450-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,150

Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
24/5/2012

6499 Dyldes Desloratadine 5mg VN-14426-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,880 Ajanta Pharma Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/6/2012

6500 Esonix 40mg Esomeprazole Sodium 40mg Esomeprazole VN-13017-11

Hộp 1 lọ + 1 ống 5ml 

Sodium Chloride 

0,9% + 1 bơm tiêm 

5ml

Lọ 110,250 Incepta Pharlaceutical Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 2/8/2012 13781/QLD-GT 07/09/2017

6501 Genzosin Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-1319-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,270
Genovate biotechnology 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội 7/20/2012

6502 Wellparin Heparin sodium 25000IU/5ml VN-9580-10  Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 108,210
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120 7/30/2012

6503 Zontum 1g
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone; 

500mg Sulbactam
VN-11508-10

Hộp 1 lọ & 1 ống 

10ml nước vô khuẩn 

pha tiêm

Lọ 32,464 Aqua Vitoe Laboratories
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
7/30/2012

6504 Zontum 2g
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

1g Cefoperazone; 1g 

Sulbactam
VN-11509-10

Hộp 1 lọ & 1 ống 

10ml nước vô khuẩn 

pha tiêm

Lọ 73,042 Aqua Vitoe Laboratories
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
7/30/2012



6505
Smofkaviven Peripheral 

nhũ tương tiêm truyền 

dd các acid amin, điện giải, 

glucose, nhũ tương mỡi
túi 3 ngăn 1448 ml VN-11876-11 túi 3 ngăn túi 1,056,000 Fresenius Kabi AB Cty CP Dược liệu TƯ 2 14/2/2012

6506
Plendil viên nén phóng 

thích kéo dài 
Felodipine 5mg VN-9938-10 3 vỉ x 10 viên viên 8,008

AstraZeneca Pharma India 

Limited.
Cty CP Dược liệu TƯ 2

9/30/2011

6507 Rotateq
các biến thể rotavirus G1, 

G2, G3, G4, P1
2ml QLVX-0394-11

hộp 1 tuýp vắc xin 

đơn liều 2ml đóng gói 

trong túi plastic; hộp 

10 lọ

túi 500,301 MSD Cty CP Dược liệu TƯ 2

8/9/2011

6508 Praymetfo
Metformin HCL; 

Glibenclamide
850mg; 5mg VN-12148-11 3 vỉ x 10 viên viên 6,200

Prayash Heath Care PVT. 

Ltd
Cty CP Dược liệu TƯ 2

2/17/2012

6509 Tolbin Expectorant Terbutaline sulfate, Glycery 60ml VN-0213-06 Hộp 1 lọ 60ml lọ 26,500
Unison Laboratories Co., 

Ltd.
Cty CPDP Hà Nội

5/4/2012

6510 Kbfroxime inj cefuroxime natri 1.5g VN-11149-10 lọ bột pha tiêm lọ 72,000
Kyongbo Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP Dược liệu TƯ 2

9/21/2011

6511 Lykapanzol inj
pantoprazol natri 

sesquihydrate
40mg VN-12161-11

hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dd nacl 0.9%
lọ 75,000 Lyka Labs Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2

9/22/2011

6512 Barole 10 Natri Rabeprazole 10mg VN-12573-11 hộp 3 vỉ x10 viên viên 1,848
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.
Hapharco

7/3/2012

6513 Gireba Film - coated tab Ginkgo biloba extract 40mg VN-6251-08 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 2,890 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2 10/17/2011

6514 Haem - F

Folic acid, sắt fumarat, 

cyanocobalamin, kẽm 

sulfate

VN-7101-08 hộp 3 vỉ x10 viên viên 3,100
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP Dược liệu TƯ 2 25/10/2011

6515 Telmilife 40 telmisartan 40mg VN-12593-11 hộp 3 vỉ x10 viên viên 6,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Cty CP Dược liệu TƯ 2 2/13/2012

6516 Telmilife 80 telmisartan 80mg VN-12594-11 hộp 3 vỉ x10 viên viên 9,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Cty CP Dược liệu TƯ 2 2/13/2012

6517 Adacel
vắc xin uốn ván, bạch hầu, 

ho gà
0.5ml QLVX-0412-11 hộp 1 lọ x 1 liều hộp 525,000 Sanofi Pasteur S.A Cty CP Dược MP May 9/21/2011

6518 Uniozone
cefoperazon natri, 

sulbactam natri
1g VN-10914-10 Hộp 10 lọ bột pha tiêm lọ 70,152

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP Dược liệu TƯ 2 9/13/2011

6519 Bedad tab
biphenyl dimethyl 

dicarboxylate
25mg VN-5714-10 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 2,200 Young Il Pharm Co., Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2 7/9/2011

6520 clarityne syrup loratadine 1mg/1ml VN-11320-10 1 chai 60ml chai 49,101
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk
Cty CP Dược liệu TƯ 2 6/9/2011

6521 Biloxim 1,5g cefuroxime sodium 1.5g VN-11516-10 hộp 1lọ và 1 ống hộp 70,000

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Cty CP Dược liệu TƯ 2 9/15/2011

6522 Cefosafe Cefotaxime sodium 2 g VN-12376-11 hộp 1 lọ lọ 82,000 Alpa Laboratories Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2 9/21/2011

6523 Anginal
clotrimazol, neomycin 

sulfate, tinidazole
VN-9091-09 hộp 2 vỉ x 6 viên nén viên 9,000 Vitapure Corporation Cty CP Dược liệu TƯ 2 9/19/2011

6524 Klacid clarithromycin 250mg VN-12136-11 hộp 1 vỉ x 10 viên viên 18,000 Aesica Queenborough Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2 1/9/2011

6525 Avamys Fluticasone furoate 27.5mcg/liều VN-12459-11 bình 120 liều xịt bình 210,000 Glaxo Operations UK Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2
10/13/2011

6526 Ciprofloxacin 500 Ciprofloxacin hcl 500mg VN-5425-10 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 700 Intas Pharmaceuticals Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2 11/10/2011

6527 Melonex - 7.5 Meloxicam 7.5mg VN-3055-07 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 280 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA 11/10/2011

6528 Omecom Omeprazole 20mg VN-11335-10 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 280
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA 11/11/2011

6529 Cifin - 500 Ciprofloxacin hcl 500mg VN-11291-10 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 744
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
6/10/2011

6530 Unifenac inj diclofenac sodium 75mg VN-11989-11 hộp 50 ống x 2ml ống 2,527
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
6/14/2011

6531 Zixocam Meloxicam 7.5mg VN-1247-06 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 181
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
6/16/2011

6532 Domale Domperidone Maleate 10mg VN-9343-09 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 430
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
10/17/2011

6533 Spimaxol 1g inj
Cefoperazone sodium, 

sulbatam
500/500 VN-13646-11 Hộp 10 lọ bột pha tiêm lọ 65,000

Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/3/2012

6534 Flotral Alfuzosin hcl 10mg VN-10522-10 hộp 1 vỉ x 10 viên viên 19,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA 10/13/2011

6535 Ginkobay soft capsule Ginkgo biloba extract 40mg VN-4137-07 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 3,000 Hanmi Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
9/27/2011

6536 Magna viên nén 2mg Glimepiride 2 mg VN-10765-10 hộp 1 vỉ x 30 viên viên 3,134 USV Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
8/31/2010



6537 Magna viên nén 3mg  Levofloxacin hemihydrate 3 mg VN-10766-10
Hộp 1 vỉ hoặc 10 vỉ x 

10 viên
viên 4,187 USV Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/31/2010

6538 Wonsozym Lysozym chloride 90mg VN-10212-10 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,700 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/9/2011

6539 Deskon-5 Desloratadine 5mg VN-6037-08
hộp 10 vỉ nhôm x 10 

viên
viên 1,070 IKO Overseas Cty CP Dược liệu TƯ 2 3/20/2012

6540 Biosdomin ceftriaxone sodium 1g VN-13645-11 Hộp 10 lọ bột pha tiêm viên 400,000
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Cty CP Dược liệu TƯ 2 2/16/2012

6541 DaeshinPROTASE
Bromelain, crysrallized 

trypsin
40mg, 1mg VN-13103-11 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,600 Dae Hwa Pharm Co., Ltd. Cty CP Dược liệu TƯ 2 2/16/2012

6542
Berocca Performance 

viên nén sủi bọt

hỗn hợp các vitamin và 

khoáng chất
VN-12180-11 1 tuýp x 10 viên viên 6,980 PT Bayer Indonesia Tbk Cty CP Dược liệu TƯ 2 4/18/2012

6543 Vasolip 10 Atorvastatin calcium 10mg VN-3788-07 Hép 10 vØ x 10 viªn Viên 7,500
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6544 Vasolip 20 Atorvastatin calcium 20mg VN-3789-07 Hép 10 vØ x 10 viªn Viên 13,000
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012 16424/QLD-GT 13/10/2017

6545 Zamotix 250 Cefuroxime 250mg VN-10892-10 Hép 4 vØ x 4 viªn Viên 7,125
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6546 Zamotix 500 Cefuroxime 500mg VN-10893-10 Hép 2 vØ x 6 viªn Viên 12,900
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6547 Lansolek 30 Lansoprazole 30mg VN-12053-11 Hép 10 vØ x 10 viªn Viên 1,050

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6548 Ifimycin-500 Clarithromycin 500mg VN-13417-11 Hép 1 vØ x 10 viªn Viên 14,200

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6549 Panum-IV Pantoprazole 40mg VN-8318-09 Hộp 1 lọ Lọ 67,000
Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6550 Cefjoy
Ceftriaxone Sodium; 

Sulbactam sodium
1g/500mg VN-4121-07 Hộp 1 lọ Lọ 70,000

J.B Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6551 Trozin Azithromycin 200mg/5ml VN-0688-06 Chai 15ml chai 65,000
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/27/2012

6552 Sindoxplatin Oxaliplatin 50mg 14177/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,790,696 NULL Công ty TNHH MTV Dược TW3 5/3/2012

6553 Sindoxplatin Oxaliplatin 100mg 14178/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 6,904,482 NULL Công ty TNHH MTV Dược TW3 5/3/2012

6554 Adacel
Vắc xin phòng bệnh Bạch 

hầu, ho gà, uốn ván
0.5ml QLVX-0412-11 Hộp 1 lọ 1 liều Lọ 476,507 Sanofi Pasteur S.A

Công ty TNHH PTĐT và TM 

Hồng Thúy
10/10/2011

6555 Maxcal
Vitamin D3 và các khoáng 

chất
VN-11194-10 Hép 3 vØ x 10 viªn Viên 3,520

Mega Lifesciences 

(Australia) Pty., Ltd.
Công ty CPDP-TBYT Hà Nội 5/3/2012

6556 Selemone Ginkgo biloba extract 120mg VN-13715-11 Hép 10 vØ x 10 viªn Viên 6,100 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty Dược-TBYT Đà Nẵng 2/2/2012

6557 Tocopin Teicoplanin 200mg VN-12528-11 Hộp 1 lọ Lọ 270,000 Korea United Pharm. Inc. Công ty Dược-TBYT Đà Nẵng 2/15/2012

6558 Oxarich 50mg Oxaliplatin 50mg VN1-474-11 Hộp 1 lọ lọ 2,247,000 NULL Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 4/24/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

6559 Amsolyn tab 300mg YY Ambroxol HCL 300mg VN-10681-10 Chai 100 viên viên 540
Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty Dược-TBYT Đà Nẵng 5/30/2012

6560 Ecycle tab 8mg
Betahistine

Dihydrocloride
8mg VN-6872-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 800 NULL

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
5/30/2012

6561 Ampimarksans 500 Ampicillin 500mg VN-10379-10 Hộp 100 viên viên 748 Marksans Pharma Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6562 Carvas 6.25 Carvedilol 6.25mg VN-5520-10 Hộp 100 viên viên 792
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6563
Cefpodoxime Proxetil 

USP 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg VN-12076-11 Hộp 20 viên viên 2,805 XL Laboratories Pvt., Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6564 Daehwademacot

Betamethasone

Dipropionate

Clotrimezol

Gentamicine

VN-14651-12 hộp 1 tube tube 13,323 Dae Hwa Pharm Co., Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6565 Epezan Eperisone HCL 50mg VN-11602-10 Hộp 100 viên viên 2,469
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6566 Etotab-90 Etoricoxib 90mg VN-6744-08 Hộp 100 viên viên 2,955 Micro Labs Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6567 Etotab-120 Glucosamin Kali Chloride 120mg VN-6742-08 Hộp 100 viên viên 3,291 Micro Labs Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6568 Rialcef Cefixime trihydrat 100mg VN-12751-11 Hộp 20 viên viên 1,603 XL Laboratories Pvt., Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

4655 Platfree Tablets Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-11596-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/27/2011 16437/QLG-GT 13/10/2017

6570 Troysar AM
Losartan Potassium

Amlodipine

50mg

50mg
VN-11838-11 Hộp 100 viên viên 1,173

Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6571 Sagaform Orlistat 120mg VN-11816-11 Hộp 10 viên viên 12,239
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 4/26/2012

6572 Turatium
Ceftriaxone

Sulbactam

1g

500mg
VN-8443-09 Hộp  1 lọ lọ 50,000 Cooper Pharma Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 6/27/2012

6573 Avaxim 160 139 Hepatitis vaccines QLVX-0009/07
Hộp 01 bơm tiêm 01 

liều
hộp 410,782 NULL

Công ty TNHH Tư vấn phát triển 

ĐT&TM Hồng Thúy
4/27/2012



6574 Acipta 5mg Amlodipine 5mg VN-13443-11 Hộp 100 viên viên 400 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex 2/22/2012

6575 Curecef 300mg Cefdinir 300mg VN-2683-07 Hộp 4 viên viên 16,850 NULL Cty TNHH MTV Dược TƯ 3 2/22/2012

6576 Gasgood Esomeprazole VN-13369-11 Hộp 20 viên viên 5,000
Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3

2/22/2012

6577 Glimxl Glimepiride 2mg VN-10634-10 Hộp 30 viên viên 700 XL Laboratories Pvt., Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3
2/22/2012

6578 Glimxl 4 Cefpodoxime proxetil 4mg VN-10635-10 Hộp 30 viên viên 800 XL Laboratories Pvt., Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3
2/22/2012

6579 Hi-Lase Acid Ursodesoxycholic VN-11887-11 lọ 100 viên viên 1,130 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Cty TNHH MTV Dược TƯ 3
2/22/2012

6580 Queencap candesartan cilexetil 16mg VN-12121-11 Hộp 20 viên viên 2,200 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty TNHH Tư vấn phát triển 

ĐT&TM Hồng Thúy 2/22/2012

6581 Sintokin cream VN-4962-07 hộp 01 tuýp tube 16,320 NULL
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex 2/22/2012

6582 Uruso Acid Ursodesoxycholic VN-14659-12 Hộp 100 viên viên 3,323
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3

2/22/2012

6583 Vagiease VN-12799-11 Hộp 10 lọ viên 6,440
Genova Laboratories 

PVT., Ltd
Cty TNHH MTV Dược TƯ 3

2/22/2012

6584 Amoxicillin capsules Amoxicillin 500mg VN-2627-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,700 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/9/2012

6585 Ginkgovita 400mg Ginkgo biloba 40mg
QDD/2008/QĐ-

BTC
hộp 100 viên Viên 700 ko xác định

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/29/2012

6586 Novisartan Plus
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg; 12,5mg VN-13546-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,200 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/8/2012

6587 Tiamozym Serratiopeptidase 10mg VN-7438-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 635
Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
1/4/2013

6588 DBL Gemcitabine 1g Gemcitabine Hydrochloride 1g VN-14988-12 Hộp 1 lọ lọ 3,200,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 4/27/2012

6589 DBL Gemcitabine 200mg Gemcitabine Hydrochloride 200mg VN-14989-12 Hộp 1 lọ lọ 750,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 4/27/2012

6590 Intas Cytax 100 Paclitaxel 100mg VN-11108-10 Hộp 1 lọ 16.7ml lọ 2,100,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 7/17/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

6591 Intas Cytax 30 Paclitaxel 6mg/ml VN-5429-10 Hộp 1 lọ 16.7ml lọ 840,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 7/17/2012 2716/QLD-GT 10/03/2017

6592 Flotral Alfuzosin HCL 10mg VN-10522-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên viên 19,000 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 10/13/2011

6593 Cycortide Budesonide 200mcg VN-9120-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,010 Pharmachemie BV Công ty CPDP Duy Tân 2/13/2012

6594 Lipiget Atorvastatin 10mg VN-11048-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 42,149 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH Dược phẩm và 

TTBYT Hoàng Đức
3/19/2012

6595
Appeton Mutivitamin 

Lysine tablets

Hỗn hợp các vitamin, L-

Lysine HCL, Acid Folic
VN-9982-10

Hộp 1 chai x 25 viên 

ngậm
viên 2,772

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty CP Dược mỹ phẩm May 8/24/2011

6596
Appeton Mutivitamin 

Lysine tablets

Hỗn hợp các vitamin, L-

Lysine HCL, Acid Folic
VN-9982-10

Hộp 1 chai x 60 viên 

ngậm
viên 2,170

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty CP Dược mỹ phẩm May 8/24/2011

6597 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-15660-12 Hộp 1 chai chai 10,500
Shandong Hualu 

Pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

TW2
8/28/2012

6598 Esmo Zolendronic acid 4mg VN1-422-11 Hộp 1 lọ lọ 4,602,988 Venus Remidies Công ty TNHH MTV Dược TW3 2/2/2012

6599 Aaspilets EC Acetylsalicylic acid 80mg
683/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 500

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6600 Axcel Loratadine syrup Loratadine 1mg/ml VN-9522-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 36,439
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/5/2013

6601 Ceelin Ascorbic Acid 100mg/5ml
685/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
hộp 1 Chai 30ml chai 16,666

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6602 Ceelin Ascorbic Acid 100mg/5ml
685/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
hộp 1 Chai 60ml chai 26,675

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6603 Ceelin Ascorbic Acid 100mg/5ml
685/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
hộp 1 Chai 120ml chai 40,369

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6604

Cefantral S 1,5g (NSX 

nước cất: Marck 

Bioscienes Ltd. Đ/c: 876, 

NH No. 8, Vill. Hyriyala, 

Tal, Matar

Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

Cefotaxime 1000mg; 

Sulbactam 500mg
VN-7618-09

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống 10 ml dung môi 

pha tiêm

Lọ 87,669
Astral Pharmaceutical 

Industries

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/5/2013

6605 Conzole fluconazol 150mg VN-5176-08 Hộp 1 vỉ x 1 viên viên 3,700 Altomega Drugs Pvt., Ltd CT CP D-VTYT Quảng Nam 2/11/2011

6606 Curedom Domperidone 10mg VN-8956-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 490
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Calapharco 4/4/2013

6607 Darviton
Vitamin A, E, B12, Calci, 

Ferous, zinc, Mg
VN-6513-08 Hộp 30 viên viên 844 Olive Healthcare CT TNHH TMV DP TW1 2/29/2012

6608 Decolgen

paracetamol + 

Phenylephrine 

Hydrochloride + 

Chlorpheniramine Maleate

100mg + 2.5mg + 

0.33mg 

691/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
hôp 1 chai 60ml chai 15,987

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012



6609 Decolgen ND

Acetaminophen + 

Phenylephrine 

Hydrochloride

500mg + 10mg
684/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
Hộp 25 vỉ x 4 viên viên 891

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6610 Diaphyllin 4,8% Venosum theophylin, ethylendiamin 4,8%, 5ml VN-5363-10 Hộp 5 ống ống 10,872 Gedeon Richter Plc. CT TNHH TMV DP TW1
2/29/2012

6611 Dopamin Dopamin 40mg/ml, 5ml VN-15124-12 Hộp 100 ống ống 22,975
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
CT TNHH MTV DP TW1 8/16/2012

6612 Eau ppi hộp 20 ống 20ml Ống 12,500 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/8/2013

6613 Enervon
Vitamin C, B1, B2, B3, 

B5, B6, B12

500mg + 50mg + 

20mg + 50mg + 20mg 

+ 5mg + 5mcg

674/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
Hộp 1 chai 30 viên viên 1,569

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm 2/28/2012

6614 Epezan Tablet Eperisone hydrochloride 50mg VN-11602-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,312
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/5/2013

6615 Fenoflex fenofibrate 160mg
687/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
Hộp 5 vỉ x 6 viên viên 2,673

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6616 Fentanyl fentantanyl 0.1mg/2ml VN-2928-07 Hộp 50 ống ống 16,228
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa
CT TNHH TMV DP TW1

2/29/2012

6617 Ferlin thuốc giọt

Nguyên tố sắt + Vitamin 

B1 + Vitamin B6 + 

Vitamin B12 + Acid Folic

chai 15ml
689/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
chai chai 28,586

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6618 Fluoralfa fluorescein 5ml 6114/QLD-KD Hộp 100 ống ống 235,531 NULL CT TNHH TMV DP TW1 2/29/2012

6619 Fordia 500mg Metformin HCl 500mg
676/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
Hộp 5 vỉ x 20 viên viên 667

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6620 Fordia 850mg Metformin HCl 850mg
686/QLD-KD 

ngày 19/01/2012
hop 10 vi x 10 vien viên 1,304

United Laboratories, INC - 

 Philippines
CT TNHH Tuệ Lâm

2/28/2012

6621 Glucophage 850mg Metformin Hydrochloride 850mg 1977/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 1,854 NULL Công ty CP Armepharco 3/5/2013

6622 Halez Tablets
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-5140-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,204

Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/5/2013

6623 Medicain Lidocain, epinephrin 2%, 1,8ml

Hộp thiếc 100 ống

Hộp giấy 10 vỉ x 10 

ống

ống 4,110 NULL CT CP XNK Y tế Domesco 2/2/2012

6624 Nexium Esomeprazole 40mg 7333/QLD-KD hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 18,000 NULL
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
1/16/2013

6625 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
20mg 7333/QLD-KD hộp 4vir x 7 viên Viên 17,500 NULL

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
1/16/2013

6626 Peginferon peg interferon alfa 2b 80mcg 13049/QLD-KD

hộp 1 lọ bột+1 ống 

nước tiêm+01 ống 

tiêm++ 1 kim tiêm+02 

miếng gạc

Lọ 2,178,000 NULL
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/11/2013

6627 Pidisai Bicalutamine 50mg VN- 373-10 hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 30,000 NULL
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
1/17/2013

6628 Seretide Accuhaler
Salmeterol xinafoate, 

fluticasone propionate
50mcg/250mcg VN-3010-07

Hộp chứa 1 accuhaler 

60 liều
Lọ 259,147 Glaxo Wellcome Operation Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/5/2013

6629 sindroxocin 10mg
doxorubicin hydrochloride 

10mg
50mg 8870/QLD-KD hộp 1 lọ 10mg Lọ 119,000 NULL

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/26/2013

6630 sindroxocin 50mg
doxorubicin hydrocholoride 

50mg
50mg 10701/QLD-KD hộp 1loj 50mg Lọ 469,000 NULL

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/26/2013

6631 Solupres 5mg 5mg hộp 30 viên Viên 4,000 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/8/2013

6632 Thiopental thiopental lọ VN-13362-11 Hộp 50 lọ lọ 42,631
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
CT TNHH MTV DP TW1 8/16/2012

7855 D-Clot Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-13597-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 8/7/2013 16447/QLD-GT 10/13/2017

6634 Uniflurone fluorometholon 0,1% VN-5684-10 Hộp 1 lọ lọ 25,800
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.
CT CP D-VTYT Quảng Nam 2/11/2011

6635 Vasotrol Isosorbide 5 Mononitrate 20mg/ viên VN-7129-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,919
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/4/2013

6636 Yumangel almagate 6,667g/100ml VN-6206-08 Hộp 20 gói gói 4,300 Yuhan Corporation CT TNHH Đại Bắc 9/1/2011

6637 Zenodem Suspension Cepfodoxime proxetil 50mg/5ml 13693/QLD-KD hộp 1 chai 60ml Chai 53,221 NULL
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/1/2013

6638 Zesom-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-2555-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

4/4/2013

6639 Zovirax 500mg Acyclovir 500mg lọ Lọ 1,216,263 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/4/2013

6640 Lactated Ringer s injection

Kali Chlorid; Natri 

Chlorid; Natri Lactate; 

Calci Chlorid

. VN-1787-06 Chai 500ml Chai 18,344
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/4/2013



6641 Peginferon peg interferon alfa 2b 80mcg 13049/QLD-KD

hộp 1 lọ bột+1 ống 

nước tiêm+01 ống 

tiêm++ 1 kim tiêm+02 

miếng gạc

Lọ 2,178,000 NULL
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/4/2013

6643 Drenoxol ambroxol hydrochloride không xác định 5713/QLD-KD hộp 20 ống 10ml Ống 8,900 NULL
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
15/4/2013

11048 Clopigold Clopidogrel bisulfat
Clopidogrel 75mg/ 

viên
VN-10576-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,000

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 7/1/2015 16456/QLG-GT 13/10/2017

6645 Frezefev Paracetamol 500mg VN-15201-12 Hộp 12 vỉ xé x 4 viên Viên 1,416 M/s Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/4/2013

6646 Dumiha levodropropizin 60mg VN1-508-11 hộp 100 viên Viên 5,900 NULL
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/4/2013

6647 Paringold Injection Heparin sodium 25000IU/5ml VN-10182-10 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 109,764
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/4/2013

6648 Aldan Tablets 10 mg Amlodipine 10mg VN-15792-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,668 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/4/2013

6649 Colomycin 1MUI Colistimethate sodium chưa xéc định 19827/QLG-KD Hộp 10 lọ Lọ 609,419 NULL Công ty Cổ phần VN Pharm 24/4/2013

6650 Cebesine 0.4% 7357/QLD-GT hộp 1 lọ Lọ 75,002 NULL
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/4/2013

6651
Kosvita (nsx2: Su-heung 

capsule Co., Korea)

Dibasic calcium phosphate, 

calcium gluconate, 

ergocalciferol

331mg;162mg;333UI VN-12587-11 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 4,480 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
2/5/2013

6652 Glo-H.G.F for Injection
Hepatocyte growth 

Promoting Factor
20mg VN-9780-10 Hộp 6 lọ x 20mg Lọ 148,500

Changchun Global Trust 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
2/5/2013

6653 Kefodox 100 sachet Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13480-11 Hộp 10 gói x 2,5g Gói 8,871 Sance Laboratories Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/5/2013

6654 Cefazolin Cefazolin sodium 1g Cefazolin VN-14973-12 Hộp 10 lọ Lọ 24,000 JSC "Kievmedpreparat"

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/5/2013

6655 Heborin Heparin sodium 25000IU/5ml VN-11242-10 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 115,000 Huons. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/5/2013

6656 Darmin Diacerhein 50mg VN-16490-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 7,950
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Minh Trí 12/4/2013

12055 Ucyrin 75mg Clopidogrel bisulphate 75mg Clopidogrel VN-15810-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,000 Laboratorios Lesvi S.L.
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
26/6/2015

6658 DP-Anastrozone Anastrozone VN1-655-12 viên 67,500
Douglas Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Quang Dương 12/11/2012

6659 Bizodex eye drops

Chloramphenicol; 

dexamethasone disodium 

phosphate; tetrahydrozoline 

HCl

50mg; 10mg; 2.5mg VN-11260-10 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 30,500
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
8/5/2013

6660 thuốc tiêm sucrose 5ml sắt sucorse 100mg/5ml 9271/QLD-KD hộp 5 ống Ống 119,000 NULL
Chi nhánh CTCP Armepharco- XN 

DP 120
10/5/2013

6661 Iopamiro 300 iopamidol 300IU/100ml 5234/QLD-KD hộp 1 lọ` Hộp 471,267 NULL

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

10/5/2013

6662 Iopamiro 300 iopamidol 300IU/50ml 5236/QLD-KD hộp 1 lọ Hộp 252,858 NULL

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

10/5/2013

6663 Iopamiro 370 iopamidol 370IU/100ml 5238/QLD-KD hộp 1 lọ Hộp 578,449 NULL

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

10/5/2013

6664 Impaza
kháng thể gắn với enzym 

nội mô NO synthase
3mg VN1-504-11 hộp 20 viên Viên 11,000 NULL

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/5/2013

6665 Danaroxime Cefuroxime Natri 1,5g Cefuroxime VN-15270-12 Hộp 10 lọ Lọ 106,480 Panpharma Công ty Cổ phần VN Pharm 22/4/2013

6666 AB Ausbiobone

Glucosamin sulfate 

potassium chlorid complex, 

Manganese gluconate, 

Chondroitin sulfate

295mg Glucosamin; 

45,5mg; 10mg
VN-15842-12 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 4,800

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/4/2013

6667 Acid Alendronic Farmoz

Alendronic Acid (dưới 

dạng Alendronate sodium) 

70mg

VN-16414-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 65,000

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A

Công ty CP Dược Đại Nam 26/4/2013

6668 Acitaxime Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-11671-11 Hộp 1 lọ Lọ 16,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

6669 Acupan Nefopam Hydrochloride 20mg/2ml VN-8309-09 Hộp 5 ống x 2ml Ống 33,000 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/2013



6670 Aegencefpo 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12717-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 9,561
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/7/2013

6671 Aeyerop inj. Piracetam 1g/5ml VN-15421-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 5,650 Huons Co. Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/6/2013

6672 Alavox 90 Etoricoxib 90mg VN-15817-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,700 Delta Pharma Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/4/2013

6673 Alembic Fortafen Aceclofenac 100mg VN-13979-11 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 2,000 Alembic Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013

6674
Allopurinol Tablets BP 

300mg
Allopurinol 300mg VN-5515-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

6675 Altamet 250
Cefetamet Pivoxil 

Hydrochloride
250mg VN-15191-12

Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 4 viên
Viên 15,357 Alembic Ltd. Công ty CP Armepharco 17/1/2013

6676 Amino plus Liquid

L-leucin, L-isoleucin, L-

lysine HCl, L-

phenylalanine, L-threonine, 

L-methionin, L-tryptophan, 

vitamin a, B1, B2, PP, B6...

. VN-14372-11 Hộp 1 chai (200ml) Chai 55,000 Tablets (India) Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
29/5/2013

6677 Amino plus Liquid

L-leucin, L-isoleucin, L-

lysine HCl, L-

phenylalanine, L-threonine, 

L-methionin, L-tryptophan, 

vitamin a, B1, B2, PP, B6...

. VN-14372-11 Hộp 1 chai (200ml) Chai 55,000 Tablets (India) Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
29/5/2013

6678 Amlaxopin 10mg Amlodipin besilate 10mg Amlodipin VN-15592-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Actavis HF Công ty CP Armepharco 25/4/2013

6679 Amlaxopin 5mg Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-16025-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Actavis HF Công ty CP Armepharco 25/4/2013

6680 ammedroxi roxithromycin 150mg VN-16467-13 hộp 100 viên Viên 1,400 Unimax Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/5/2013

6681 Ampodox-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14073-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 2,888
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/5/2013

6682 Ampodox-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14073-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 2,888
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/5/2013

6683 Amsufung Fluconazole 150mg VN-12322-11 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 2,849
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 2/7/2013

6684 Angizaar-50 Losartan potassium 50mg VN-14272-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/6/2013

6685 Antisolam Tablet Lysozym chloride 90mg VN-10601-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,390 Chunggei Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 11/2/2011

6686 Aptathione Glutathion 600mg VN-12692-11 Hộp 1 lọ 600mg Lọ 70,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/5/2013

6687 Ascoril
Salbutamol Sulphate; 

Bromhexin HCl; Guafenesin

Salbutamol 2.00mg; 

Bromhexin HCl 

8.00mg; Guafenesi

VN-13132-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 887
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 4/5/2013

6688 Asell-S 2G
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

1g Cefoperazon/ 1g 

Sulbactam
VN-13459-11

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống dung môi 10ml
Lọ 67,579 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 27/6/2013

6689 Aumtax Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-6902-08 Hộp 1 lọ Viên 45,000 Cooper Pharma
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

6690 Auropennz 1.5
Ampicilin sodium; 

Sulbactam sodium

Ampicilin 1000mg; 

Sulbactam 500mg
VN-6913-08

Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 5ml
Lọ 53,168 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

6691 Auropodox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4719-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 12,500 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/11/2012

6692 Auropodox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13488-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 12,796 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

6693
Axcel Cefuroxime-250mg 

Capsule
Cefuroxime 250mg VN-9063-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 12,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013

6694 Axcel Fungicort Cream
Miconazole nitrate, 

Hydrocortisone
2%w/w; 1%w/w VN-14077-11 Hộp 1 tuýp 15g Hộp 30,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013

6695 Azee Dry Syrup
Azithromycin dihydrate 

USP
200mg/5ml VN-5291-10

Hộp 1 lọ bột pha hỗn 

dịch uống 15ml
Lọ 70,989 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/6/2013

6696 Azifar 500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-12340-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,210
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/4/2013

6697

Azitromicina Farmoz 

(Đóng gói: Farmoz 

Sociedade Tecnico 

Medicinal, S.A. Rua Pro. 

Henr. Barros Edi. S

Azithromycin 500mg VN-11797-11 Hộp 1 lọ bột đông khô Hộp 310,000 Reig Jofre S.A
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/5/2013

6698 Aziwok-500 Azithromycin 500mg VN-12061-11 Hộp 10 vỉ x 3 viên Viên 10,205 Wockhardt Limited Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

6699 Azoget 250mg Azithromycin 250mg VN-6663-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

6700 Azstar DT Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14079-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,300 M/s. Biomed Life Sciences
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6701 Bacqure
Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem, 500 

mg Cilastatin
VN-14342-11 lọ 30ml, chai 100ml Chai 290,000 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2012



6702 Bamebin tablet Bambuterol HCL 10mg VN-7651-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,600 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/4/2013

6703 Begenderm
Betamethasone valerate, 

Gentamicin sulphate
0,61mg; 1mg VN-14487-12 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 25,000

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/5/2013

6704 belipexade pemetrexed 500mg 5070/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 9,450,000

Laboratorios IMA S.A.I.C 

(Đóng gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.LT) -

argentina

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
4/4/2013

6705 Berovase Tablet
Bromelain; Trypsin dạng 

tinh thể

Mỗi viên chứa 

Bromelain 40mg; 

Trypsin dạng tinh th

VN-5037-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Korea Core Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6706 besivance besifloxacin không xđ VN1-686-12 chai 5ml Chai 180,000 Bausch & Lomb Inc
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
13/5/2013

6707 Bestum 1g Ceftazidime 1g 1g VN-16408-13
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 42,525 Wockhardt Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

6708 Bio-Ane Tretinoin 0,5mg/gm VN-10778-10 ống nhôm 20gm Ống 65,000 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
6/6/2013

6709 Bio-cerin capsules Diacerein 50mg VN-12887-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 5,400

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

6710 Biroxime Cream Clotrimazole 10mg VN-14270-11 Hộp 1 tube 20g Tuýp 15,000 Agio Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

6711 Biroxime-V Clotrimazole 100mg VN-11199-10 Hộp 1 vỉ 6 viên Viên 2,500 Agio Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

6712 Biseko

Albumin, Immunoglobulin 

G, Immunoglobulin A, 

Immunoglobulin M

VN-13034-11
Chai 50ml, 250ml, 

500ml
Hộp 997,500 Biotest Pharma GmbH

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013

6713 Bisolota F.C. Tablets 5mg Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-16058-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 22/5/2013

6714 Blautrim Filgrastim 30MIU    (300mcg)/ml VN1-678-12 Hộp 1 bơm tiêm 1ml Hộp 868,000
Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
31/5/2013

6715 Brainup Inj. Citicoline 500mg VN-10201-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 20,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 24/12/2012

6716 Brozil 300mg Gemfibrozil 300mg VN-15672-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,023
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6717
CALCIPARINE SOUS 

CUTANEE
12500UI/0.5ML 4878/QLD-KD

HỘP 2, 10, 50, 100 

ỐNG
Ống 91,225 0

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

6718 Caltrox Calcitriol 0,25 mcg VN-5253-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,807
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

6719 Caltrox Calcitriol 0,25 mcg VN-5253-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,807
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

6720 Camoxxy
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-12801-11 Hộp 10 gói Gói 6,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/5/2013

6721 Canesten Clotrimazole 500mg VN-15730-12
Hộp 1vỉ x 1viên + 1 

dụng cụ đặt thuốc
Viên 67,900

Bayer Schering Pharma 

AG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
3/6/2013

6722 Canesten Clotrimazole 100mg 100mg VN-16136-13
Hộp 1 vỉ x 6 viên và 1 

dụng cụ đặt thuốc
Viên 9,653

Bayer Schering Pharma 

AG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
3/6/2013

6724 Capecine-500 Capecitabine 500mg 2961/QLD-KD
Hộp 6 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 45,500 M/s.Admac Lifesciences

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/6/2013

6725 Capegard-500 Capecitabine 500mg 11574/QLD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 50,000 INDIA
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
31/7/2013

6726 Cbipenem Meropenem 500mg VN-9548-10 Hộp 1 lọ x 500mg Hộp 200,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
27/6/2013

6727 Cefitab-100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-11537-10 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 5,000 Systa Labs.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

6728 Cefitab-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-11538-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,900 Systa Labs.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

6729 Cefokop-1000 Ceftriaxone natri 1000mg Ceftriaxone VN-13073-11
Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 27,700 M/S Kopran Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
15/5/2013

6730 Cefpodoxime 100mg Cefpodoxime 100mg VN-5263-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,500
Santa Pharma Generic 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/7/2012

6731
Cefpodoxime Dispersible 

tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil

100mg Cefpodoxime 

khan
VN-13962-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 14,000

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/5/2013

6732 Cefsolaxe Inj
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

Cefoperazone  

(500mg), Sulbactam 

(500mg)

VN-6460-08 Hộp 10 lọ 1g Lọ 45,573
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

6733 Ceftaject Ceftazidime 1g VN-10326-10 Hộp 10 lọ Lọ 35,000
Qilu Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/5/2013

6734 Ceftriaci Ceftriaxon Natri 1g Ceftriaxone VN-12143-11 Hộp 1lọ Lọ 21,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

6735 Ceftriaxon Stragen 1g
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone sodium) 1g
2g Ceftriaxone VN-16171-13 Hộp 10 lọ 1,193g Lọ 75,200 Mitim s.r.l.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/6/2013



6736
Ceftriaxone Sodium for 

Injection BP 1000mg
Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12170-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 39,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

6737 Cefules 750mg Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-10676-10
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 31,019

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

6738 Cefuroxime Actavis 1,5g Cefuroxim sodium 1,5g Cefuroxime VN-5813-08 Hộp 5 lọ Lọ 89,000
Balkanpharma Razgrad 

AD

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/8/2013

6739 Cefzitam Inj Cefotiam HCl 1000mg VN-11707-11 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 65,512
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

6740 Celogot Colchicine Colchicine 1mg VN-6574-08 Hộp lớn x 10 hộp nhỏ Viên 550 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/7/2013

6741
Cephanmycin capsule 

500mg
Cephalexin 500mg VN-8349-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,704

Yung Shin Pharmaceutical 

Ind. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6742 Cetlevo 5
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-13985-11

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,800

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013

6743
Chloramphenicol Sodium 

Succinate For Injection

Chloramphenicol Sodium 

Succinate
1g Chloramphenicol VN-15240-12 Hộp 10 lọ Lọ 5,800 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/10/2012

6744 Chlorure de sodium 20% không xác định 0.20 4545.00 hộp 50oongs Ống 10,325 không xác định
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/10/2011

6745 Chuzin Syrup Kẽm sulfate monohydrate
Kẽm nguyên tố 

10mg/5ml
VN-15298-12 Hộp 1 chai 100 ml Chai 25,300

Novo Healthcare and 

Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/7/2013

6746 Cifataze DT 100 Cefixim trihydrat 100mg Cefixim VN-5546-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

6747 Cifataze DT 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-5547-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

6748 Citabin Capecitabin 500mg 8457/QLD-KD hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 61,000 INDIA
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/6/2013

6749 Clesspirom Cefpirome sulfate 1g Cefpirome VN-14859-12

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống 10 ml nước cất 

pha tiêm

Lọ 183,000 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/4/2013

6750 Clesspra Tobramycin sulfate 15mg/5ml Tobramycin VN-14860-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,986 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 24/5/2013

6751 Clofonex 50 Diclofenac natri 50mg VN-16094-12 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 150 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

8/4/2013

6752 Clomid Tablets 50mg Clomiphene citrate 50mg VN-13296-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,700
Pacific Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

6753 C-Mark 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-13776-11 Hộp 10 gói Gói 2,730 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/7/2013

6754 Colicare Drops

Simethicone 40mg/ml; Dill 

oil 0,005ml/ml; fennel oil  

0,0007ml/ml

VN-16328-13 Chai 15ml Lọ 38,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

6755
Colostinmethate for 

injection usp 150mg
Colistimethate 150mg 2581.00 hộp 12 lọ Lọ 1,500,000 uk

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

6756
Colostinmethate for 

injection usp 150mg
Colistimethate 150mg 2581.00 hộp 12 lọ Lọ 1,500,000 uk

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

6757
Colostinmethate for 

injection usp 150mg
Colistimethate 150mg 2581.00 hộp 12 lọ Lọ 1,500,000 uk

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

6758

Concerta 18mg (Đóng 

gói: Anderson Packaging, 

Inc., đ/c: 4545 Assembly 

Drive, Rockford, IL 

61109, USA; Xuất 

xưởng: Janssen Ortho 

LLC, đ/c: State Road 

933, KM 0.1, Mamey 

Ward, Gurabo 00778, 

Puerto Rico)

Methylphenidate 

hydrochloride 18mg
2mg/ ml VN2-42-13 Chai HDPE 30 viên Viên 50,400

Janssen-Cilag 

Manufacturing, L.L.C

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

9/5/2013

6759

Concerta 27mg (Đóng 

gói: Anderson Packaging, 

Inc., đ/c: 4545 Assembly 

Drive, Rockford, IL 

61109, USA; Xuất 

xưởng: Janssen Ortho 

LLC, đ/c: State Road 

933, KM 0.1, Mamey 

Ward, Gurabo 00778, 

Puerto Rico)

Methylphenidate 

hydrochloride 27mg
2mg/ ml VN2-43-13 Chai HDPE 30 viên Viên 54,600

Janssen-Cilag 

Manufacturing, L.L.C

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

9/5/2013

6760 Cravit tab 250 Levofloxacin 250mg VN-5498-08
Hộp 1 vỉ x 5 viên, 

Hộp 2 vỉ x 5 viên
Viên 23,660

Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
21/2/2013

6761 Daehwabidica
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-8144-09

Hộp 2 gói x 6 vỉ x 10 

viên
Viên 2,583 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013



6762 Daewonfotagel suspension Dioctahedral smectite 3g/gói VN-10993-10 Hộp 20 gói Gói 6,820
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 23/4/2013

6763 Darmin Diacerhein 50mg VN-16490-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 7,950
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Minh Trí 12/4/2013

6767 DBL Fluorouracil 500mg Fluorouracil 500mg 9971.00 hộp 1 lọ Lọ 115,000 Hospira Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/2013

6768 DBL Vinblastine Vinblastine 10mg/10ml 3983/QLD-KD hộp 5 lọ x 10ml Lọ 295,000 Hospira Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/2013

6769 Decinfort OPH Ofloxacin 0,3% VN-6486-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 20,000 DHP Korea Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

6770
Deep Blue Natural 

Alaska Fish oil Omega-3
EPA, DHA, Vitamin E VN-10808-10 Lọ 80 viên Viên 624 Robinson Pharma INC.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/11/2012

6771 Deloliz Desloratadine 5,0mg VN-14624-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,500
The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/7/2012

6772 Deonas Tablet Eperisone hydrochloride 50mg VN-15177-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,950
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 24/5/2013

6773 Diamicron MR Gliclazide 30mg VN-12558-11
Hộp 1 vỉ x 30 viên; 

hộp 2 vỉ x 30 viên
Viên 2,865

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/7/2013

6774
Diclofenac sodium 

Injection
Diclofenac Sodium 25mg/ml VN-15242-12 Hộp 10 ống 3ml Ống 1,100 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/10/2012

6775 DID Etophyl Acepifyline 250mg VN-15864-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 768
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
3/1/2013

6776 DID Hanamax
Pancreatin,cao mật 

bò,dimethicon,hemicellulase
VN-15865-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 740

Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
3/1/2013

6777 DID Pancricon Pancreatin, Simethicon 170mg; 84,43mg VN-15022-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/7/2012

6778 Didalbendazole Albendazole 400mg VN-15023-12 Hộp 1 viên viên 2,940
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
1/6/2012

6779 Dimpotab-100 DT Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14751-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

6780 Dolcontral 50mg/ml Pethidine Hydrochloride 50mg/ml VN-11274-10 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,800
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/7/2013

6781 Dolcontral 50mg/ml Pethidine Hydrochloride 50mg/ml VN-11274-10 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,800
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/7/2013

6782 Doxyglobe Doxycycline Hyclate
Doxycyclin 

100mg/viên
VN-5268-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400

Globela Pharma PVT., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

6783 Doxymark-100 Doxycycline Hyclate 100mg Doxycycline VN-15530-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6784 Dudrop 1,4% W/V Polyvinyl Alcohol 14mg/ml VN-9863-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 35,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013

6785 Eau ppi không xác định không xác định 4545.00 hộp 20 ống 20ml Ống 12,500 không xác định
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/10/2011

6786 Econazine cream
Econazole nitrate, 

Triamcinolone acetonide
1%; 0,1% VN-5700-10

Hộp 1 tuýp x10g; hộp 

1 tuýp x 5g
Tuýp 11,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6787 Ecosac
Alpha amylase, Papain, 

Simethicone
100mg; 100mg; 30mg VN-13921-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600

Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

6788 Efindom DT 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14084-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,960
Vee Excel Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6789 Emetrime Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-14618-12 Hộp 10 lọ x 1g Hộp 92,480

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/5/2013

6790 Emlocin 5 Amlodipine besilate 5mg amlodipine VN-14836-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 637
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/7/2013

6791 Emzypine Olanzapin 10mg/viên VN-5164-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 528
 Jackson Laboratories (P) 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 7/6/2013

6792 Engmox dịch truyền Moxifloxacin 250 ml 6380/QLD-KD hộp 1 chai 250 ml Chai 205,000 PAKISTAN
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/5/2013

6793 Enzystal
Pancreatin; Cao Fellis 

bovis; Hemicellulase
192mg; 25mg; 50mg VN-15644-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
8/7/2013

6794
EOSINE AQUEUSE a 

2%
5ML 4546/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 12,366 0

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

6796 Eritromax Epoetin Alfa 2000IU/0,5ml VN-7999-09 Hộp 1 syringe 0,5ml Bơm tiêm 220,000
Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

6797 Erwinase 10000ui L- Asparaginase Erwinase 10000ui 2085.00 hộp 5 lọ Lọ 28,000,000 UK
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/2/2013

6798 Etolac Tablets 200mg Etodolac 200mg VN-16031-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/7/2013

6799 E-Tot Vitamin E 400mg VN-8616-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Olive Healthcare
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/9/2012

6800 Eurodora Desloratadine 5mg VN-2197-06  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,082
Mystic pharmaceuticals 

ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013



6801 Eurolocin

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-16471-13 Hộp 4 vỉ x 5 viên Viên 5,000
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 2/7/2013

6802 Evicos Glucosamin sulfate 250mg VN-5399-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,000
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

6803 Eye view

Clorophyl đồng, Retinol 

Palmitate, ergocalciferol, 

dầu rắn

VN-5648-10 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 3,200
Su-heung Capsule. Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/7/2013

6804 Felodil ER Felodipine 5mg VN-0451-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/10/2012

6805
Fentanyl- Hameln 

50mcg/ml
Fentanyl citrate Fentanyl 0,050mg/ ml VN-7006-08 Hộp 10 ống 2ml Ống 12,600

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/7/2013

6806 Fimabute Cefixime 100mg/gói VN-4755-07 Hộp 10 gói x 3,5g Gói 3,000 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

6807 Finarine Difemerine Hydrochloride 2,5mg VN-10494-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 690
Kyung Dong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/6/2013

6808 Flecaine 100mg Flecainede acetate 100mg 8558/QLD-KD hộp 30 viên Viên 13,500 Anh Công ty cổ phần DP Eco 24/4/2013

6809 FLECAINE LP 150MG FLECAINE 150MG 4546/QLD-KD HỘP 30 VIÊN Viên 28,791 0
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/5/2012

6810 Flemnil RB

Bromhexin HCL, 

Phenyleperin HCl, 

Guaiphenesin

8mg; 5mg; 100mg VN-15601-12
Hộp 10 vỉ x 10viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 1,000

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/2/2013

6811 Flomet 500 Metformin HCl 500mg/ viên VN-4989-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 280
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/2/2013

6812
Fluconazole Polfarmex 

Tablets 100 mg
Fluconazole 100mg VN-15795-12 Hộp 1 vỉ X 7 viên Viên 12,259 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

2/5/2013

6813
Fluconazole Polfarmex 

Tablets 150 mg
Fluconazole 150mg VN-15796-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 64,397 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

2/5/2013

6814 Flucosan Fluconazole 150mg VN-6283-08 Hộp 1vỉ x 1viên Viên 13,500
Unitex-Tenamyd Canada 

Pvt. Ltd.
Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

6815 Flucozal 150 Fluconazole 150mg VN-15186-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 55,000 Aegis Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 6/10/2010

6816 Fludalym Fludarabine 50mg VN1-732-12 hộp 5 lọ Lọ 3,200,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/5/2013

6817 Flunex AQ Fluticasone propionate 50mcg/liều VN-15763-12
Hộp 1 lọ 14,5g chứa 

120 liều xịt
Lọ 175,000

Drogsan Ilaclari San. ve 

Tic. A.S.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013 15492/QLG-GT 02/10/2017

6818 Folic acid

folic acid, cellulose, 

dicalcium phosphate, 

dextrose, magnesium 

stearate, gelatin, water

800mg
768/2011/YT-

CNTC
hộp 100 viên Viên 500 Mỹ

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

6819 Formet Metformin Hydrochloride 850mg VN-8912-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 860 Strides Arcolab Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/6/2013

6820 Formonide 200 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

200mcg/liều; Formoterol 

fumarate (dưới dạng 

Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-16445-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 230,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/5/2013

14988 Clopigold Clopidogrel bisulfat
Clopidogrel 75mg/ 

viên
VN-10576-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,000

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
3/11/2015 16458/QLG-GT 13/10/2017

6822 Fulspec 500 Meropenem 500mg VN-14595-12
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 320,000

The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/3/2013

6823 Gablin 75mg Pregabalin 75mg VN-12389-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 11,229
CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/6/2013

6824 Gadilat
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-15571-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,850 Sky New Pharm. Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
24/5/2013

6825 Gasgood 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-13855-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,500

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6826 Gemibine 1000 Gemcitabine hydrochloride 1000mg Gemcitabine VN-15473-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,000,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

6827 Gemibine 1000 Gemcitabine hydrochloride 1000mg Gemcitabine VN-15473-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,000,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

6828 Gemibine 200 Gemcitabine hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-15474-12 Hộp 1 lọ Lọ 540,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

6829 Gemibine 200 Gemcitabine hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-15474-12 Hộp 1 lọ Lọ 550,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

6830
Gentamycin Sulfate 

80mg/2ml Injection
Gentamicin sulphate 80mg/2ml VN-12704-11 Hộp 10 ống 2 ml Ống 1,400

Shandong Shenlu 

Pharmaceutical CO., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/2013

6831 Gijeton Injection Ginkgo biloba Ext.

Ginkgo biloba Ext. 

17,5mg (tương đương 

4,2mg lượng

VN-14776-12 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 59,500 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/5/2013 15486/QLD-GT 02/10/2017



6832 Ginbemex Tab. 40mg  Ginkgo biloba 40mg VN-10861-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 822
Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 12/6/2013

6833 Gitazot Omeprazole 20mg VN-14588-12 Hộp 10 vỉ x 4 viên Viên 755
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/5/2013

6834 Gleniguard

Các Vitamin E, C, Beta 

Carotene, Các nguyên tố vi 

lượng Kẽm, Selen, Đồng, 

Mangan, Magnesi

. VN-6169-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6835 Glentaz Tazarotene 0,1%kl/kl VN-12466-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 200,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

6836 Glentaz Gel Tazarotene 0,05% kl/kl VN-6668-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 150,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/11/2012

6837 Glimicron Gliclazide 80mg VN-9482-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Hovid Bhd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

6838 Glucophage XR 1000mg Metformin Hydrochloride 1000mg VN-15545-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,445 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

6839 Gragesic-T Capsules Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-12326-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,302
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 16/4/2013

6840 Greenthion 600mg Glutathion 600mg VN-15783-12 Hộp 1 lọ Lọ 75,000
Kontam Pharmaceutical 

(Zhongshan) Co. Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 17/4/2013

6841 Grovit multivitamin drops Các Vitamin . VN-14831-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 47,000 USV Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/6/2013

6842

Hawontriaxone (Sản xuất 

gia công bởi: Asia Pharm. 

Ind. Co., Ltd địa chỉ: 493 

Mogok-dong, Pyungtaek-

si, Kyunggi do-Korea

Ceftriaxone Sodium 1g VN-14696-12 Hộp 10 lọ Lọ 24,966
Hawon Pharmaceutical 

Corporation
Công ty TNHH Đại Bắc 12/3/2013

6843 Helirab kit

Rabeprazole natri (20mg 

Rabeprazol); Tinidazole 

500mg; Clarithromycin 

500mg

VN-9762-10

Hộp lớn đựng 7 hộp 

nhỏ 1 vỉ x 2 viên mỗi 

loại

Vỉ 40,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

6844 Hemax (4000 I.U)
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000IU VN-13013-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 xylanh đựng 2ml 

nước cất pha tiêm

Hộp 459,330 Bio Sidus S.A.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/8/2013

6845 Hemopoly
Sắt hydroxide polymaltose 

complex
50mg sắt VN-4389-07 Hộp 20 ống 5ml Ống 21,310 Cho-A Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 23/4/2013

6846 Hemopoly
Sắt hydroxide polymaltose 

complex
50mg sắt VN-4389-07 Hộp 20 ống 5ml Ống 21,310 Cho-A Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 23/4/2013

6847 Hepaprofastopa 5g Inj. L-ornithine- L-aspartate 5g/10ml VN-15875-12 Hộp 10 ống x 10ml Ống 72,000 Huons Co. Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
6/3/2013

6849 Hepolive Inj L-Ornithine-L-Aspartate 5g VN-5387-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 66,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/5/2012

6850 Hivent Salbutamol sulfat
2,5mg 

salbutamol/2,5ml
VN-15047-12 Hộp 30 ống x 2,5ml Ống 4,515

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013

6851
HoeZellox II Double 

Strength Liquid Antacid

Aluminium hydroxide; 

Magnesium hydroxide, 

Simethicone

400mg/5ml; 

400mg/5ml; 30mg/5ml
VN-15469-12 Chai 100ml; 300ml Chai 72,070

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

6852 Huhajo Hydrocortison 10mg/ viên VN-7353-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 JR Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6853 Hupiem Inj. Cefotaxim Natri Cefotaxim 1g/lọ VN-5636-10 Hộp 10 lọ Lọ 17,881 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/6/2013

6854
Ibuprofen Suspension 

20mg/ml
Ibuprofen 20mg/ml VN-15673-12 Hộp 1 lọ 60ml Chai 35,000

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6856
Imipenem and Cilastatin 

for injection USP 500mg

Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem 

khan; 500mg Cilastatin
VN-14603-12 Hộp 10 lọ Lọ 235,000 Orchid Healthcare Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

6857
Imipenem and Cilastatin 

for injection USP 500mg

Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem 

khan; 500mg Cilastatin
VN-14603-12 Hộp 10 lọ Lọ 240,000 Orchid Healthcare

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
19/2/2013

6859 Indohema

Sắt, mangan, đồng, acid 

ascobic, acid folic, 

cyanocobalamin

. VN-6329-08
Hộp 10 vỉ xé x 10 

viên nang
Viên 1,100 PT Emba Megafarma

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6860 Inimod Tablets Nimodipine 30mg VN-14609-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

6861 Inimod Tablets Nimodipine 30mg VN-14609-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

6862 Inmelox-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-4981-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 196 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/5/2013



6863 Iodum eye drops
Postasium Iodide; sodium 

iodide
30mg; 30mg VN-13333-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 30,052

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/7/2013

6864

Iressa (Cơ sở đóng gói: 

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd. - 

 China)

Gefitinib 250mg VN-15209-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,378,248 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/6/2013

6865 Isrip Risperidone 2mg VN-7570-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 544 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Armepharco 26/4/2013

6866 Ixib-200 Cefixim 200mg

VN-0785-06 

(SĐK mới: VN-

12090-11)

Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 13,680 Delhi Pharma Công ty TNHH Đại Bắc 19/3/2012

6867 Jobezol

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole sodium) 

40mg

VN-16170-13
Hộp 1 lọ + ống dung 

môi
Hộp 112,000 M/s. Medex Laboratories

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/7/2013

6868 Kardak 10 Simvastatin 10mg VN-13485-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Aurobindo Pharma 

Limited.
Công ty CPDP Tenamyd 20/5/2013

6869 Kardam 10 Amlodipin besilate 10mg Amlodipine VN-4728-07 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 1,700 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 23/1/2013

6870 Kefstar 750mg Cefuroxime sodium 750mg 750mg VN-16409-13
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 30,437 Wockhardt Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

6871 Kenec Inj Cefotaxime sodium 1g Cefotaxime VN-12521-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất vô khuẩn pha tiêm 

5ml

Lọ 12,000
Kontam Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/5/2013

6872 Kestolac Levosulpiride 25mg VN-11100-10
 Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên 1,231 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

6873 Kidnyn granules

L-Leucine; L-Isoleucine; 

Lysine Hydrochloride; L-

Phenylalanine; L-

Threonine; L-Valine; L-

Tryptophan; L-Histidine 

HCl.H2O; L-Methionine

. VN-15634-12 Hộp 30 gói Gói 20,000
China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
24/10/2012

6874 Labixten 20mg Bilastine 20mg 8735/QLG-KD Hộp 10 viên Viên 9,800 o Công ty CP Armepharco 31/1/2013

6875 Laevolac Lactulose 10g/15ml VN-8570-09 Hộp 20 gói Gói 5,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

6876

Lamictal 100mg (Đóng 

gói bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 100mg VN-15905-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,734
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

6877

Lamictal 100mg (Đóng 

gói bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 100mg VN-15905-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,734
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

6878

Lamictal 25mg (Đóng gói 

bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 25mg VN-15906-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

6879

Lamictal 50mg (Đóng gói 

bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 50mg VN-15907-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/6/2013

6880
Lansoprazole Delayed-

Release Capsules

Lansoprazole (pellet bao 

tan trong ruột)
30mg VN-2134-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 731

AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

6881 Lanzee-30 Lansoprazole 30mg VN-14422-11

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 

Hộp chứa 10 hộp nhỏ 

có 1 vỉ x 10 viên

Viên 1,100 Zee Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

6882 Letrozsun Letrozole 2,5mg 2,5mg VN2-23-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 35,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013

6883 Levin Tablets 250 Levofloxacin 250mg/ viên VN-7208-08 Hộp 1 vỉ x 25 viên Viên 2,100 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

6884 Levoflex Levofloxacin 500mg/100ml VN-14505-12 Lọ 100ml Chai 85,500 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/8/2013

6885 Lincolife Lincomycin HCl 500mg Lincomycin VN-11223-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012



6886

Liraton-S Soft capsule 

(NSX2: Su heung capsule 

Co., Ltd., Korea)

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-6629-08 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 1,800 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

6887

Liraton-S Soft capsule 

(NSX2: Su heung capsule 

Co., Ltd., Korea)

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-6629-08 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 1,800 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

6888 Litofil
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-6311-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300

Cellart Pharm. Korea Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

6889 Lomac 20 Omeprazol 20mg VN-9612-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Lọ 14 viên
Viên 2,100 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

6890 Loratadine Tablet 10mg Loratadine 10mg VN-11419-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,270
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

6891 Loratin 10 Loratadine 10mg VN-5726-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 25/4/2013

6892 Losartas- 25 Losartan Kali 25mg/ viên VN-11113-10
Hộp 4 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 4,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/2013

6893 Ludox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15878-12
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 11,685 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/5/2013

6894
Lykapanzol Injection 

40mg

Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12161-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Hộp 60,364 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

6895 Lyssavac N Vắc xin phòng bệnh dại QLVX-0147-08

lọ vắc xin đông khô 

cho 1 liều+ dung môi 

1ml

Lọ 155,000 INDIA
Công ty CP Văcxin và sinh phẩm 

Nam Hưng Việt
15/5/2013

6896 Maxtral Risedronate sodium 35mg VN-6507-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 51,000 Baliarda S.A
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

6897 Mecotran Cap Mecobalamin 500mcg VN-9624-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
31/7/2013

6898 Medcardil 5 tablets Enalapril maleate 5mg VN-15971-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 400
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

6899 Medozopen 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-16323-13 Hộp 1 lọ Lọ 580,000 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/3/2013

6900 Medozopen 500mg

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-16324-13 Hộp 1 lọ Lọ 410,000 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/3/2013

6901 Meiact Cefditoren Pivodil 200mg VN1-754-12 hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 33,000 Tedec-Meiji Farma, SA
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/1/2013

6902 Meiact 200mg Cefditoren Pivoxil 200mg Cefditoren VN1-754-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 33,000 Tedec-Meiji Farma, SA
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

6903 Melosafe-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-14746-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

6904 Merixone Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12060-11 Hộp 1 lọ 1g Lọ 30,437 Merind Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

6905 Meromir Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-15221-12
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 233,830 Miracle Labs (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/5/2013

6906 Methotrexate-Belmed Methotrexate 1000mg 6192/QLD-KD hộp 1 lọ bột Lọ 999,000 Công ty TNHH MTV Vimepharco 29/7/2013

6907 Meyer vitacor drops
vitamin a, d3, b1, b2, b6, 

b12, Nicotinamid, sắt, kẽm

4144/2012/YT0C

NTC
hộp chứa lọ 30ml Lọ 30,000 India

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

6908 Meyer Yohimbe bark yohimbe bark 500mg
4219/2010/YT-

CNTC
lọ 50 viên Viên 800 Mỹ

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

6909 Mibelcam Fort Meloxicam 15mg VN-16166-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,601
Nobelfarma Ilac Sanayii 

Ve Ticaret A.S

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
26/4/2013

6910 Micrex-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10431-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,900 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

6911 Microstun Metronidazole 0,5g/100ml VN-16472-13 Chai thủy tinh 100ml Chai 9,400 Denis Chem Lab Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/6/2013

6912 Milgamma mono 150 Benfotiamine 150mg VN1-709-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,000
Dragenopharm Apotheker 

Pueschl GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
4/3/2013

6913 Mirazole Lansoprazole 30mg VN-12871-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

6914 Monan-MJ 1.0g Meropenem Trihydrate 1g Meropenem khan VN-14045-11 Hộp 1 lọ Lọ 377,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/6/2013

6915 Monan-MJ 500mg Meropenem 500mg VN-12925-11 Hộp 1 lọ Lọ 268,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/6/2013

6916 Motamse Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-8332-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Windlas Biotech Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

6917 Mubevit Inj. 2g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
VN-16495-13 Hộp 10 lọ Lọ 54,387 Kyongbo Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 10/5/2013



6918 Naprocap-500 Capecitabine 500mg 1387/QLD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 50,000 INDIA
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
31/7/2013

6919 Nawpasfor Phloroglucinol 8mg VN-14107-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/4/2013

6920
Nazoster 0,05% Nasal 

Spray
Mometasone furoate 500mcg VN-14090-11 Hôp 1 chai 18g Lọ 336,000

Santa Farma Ilac Sanayii 

A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 3/5/2013

6921 Nebido Testosterone Undecanoate 1000mg/4ml VN-14465-12 Hộp 1 ống tiêm 4ml Ống 2,835,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2013

6922 Nectram-1g Ceftriaxone Sodium 1g VN-15337-12 Hộp 1 lọ Hộp 13,500
M/s Nectar Lifescience 

Limited.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

6923 Nefiaso Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-14941-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Viên 700 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2012

6924 Nescine-400 Cimetidine 400mg VN-14622-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 327
Nestor Pharmaceuticlas 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/5/2013

6925 Nesmet Metformin Hydrochloride 500mg VN-15370-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270
Nestor Pharmaceuticlas 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/6/2013

6926 Neupeg rHu PEG/G-CSF Pegfilgrastim 6mg/ml VN-10347-10
Hộp 1 ống tiêm đóng 

sẵn 1ml thuốc
Ống 6,500,000

Intas Biopharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

6927 Neurocetam-400 Piracetam 400mg VN-8844-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

6928 Neurogesic M
Gabapentin 300mg; 

Methylcobalamin 500mcg
300mg;500mcg VN-16237-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,500

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

6929 Niforax
Cefoperazone sodium, 

Sulbactam sodium

0,5g Cefoperazone; 

0,5g Sulbactam
VN-12520-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất vô khuẩn pha tiêm 

5ml

Lọ 29,000
Kontam Pharmaceutical 

(Zhongshan) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/5/2013

6930 Nilofact Piracetam 200mg/ml VN-15481-12 Hộp 10 ống 5ml Ống 5,680 Farmak JSC
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
17/1/2013

6931 Nircef Cefdinir 300mg VN-15099-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Ống 93,101 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/8/2012

6932 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-14162-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty Cổ phần S.P.M 10/6/2013

6933 Novilix 1500 Cefuroxime Natri 1500mg Cefuroxime VN-13545-11 Hộp 1 lọ Hộp 63,738 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/7/2013

6934 Nusar-50 Losartan kali 50mg/ viên VN-7916-09
Hộp 1 kết hợp của 3 

vỉ x 10 viên
Viên 1,179

Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/5/2013

6935 Odergo dihydroergotoxin mesylate 1mg VN1-662-12 hộp 1 lọ 60 viên Viên 9,600

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh 

Phúc
10/14/2013

6936 Olafast 5 Olanzapine 5mg VN-12784-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,430 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Armepharco 15/5/2013

6937 Olopat OD Olopatadine hydrochloride 2mg Olopatadine/ml VN-15703-12 Hộp 1 lọ x 3ml Lọ 90,000
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/4/2013

6938 Omemarksans Omeprazole 20mg VN-15969-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 305 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/6/2013

6939 Omeprazole Omeprazole 20mg VN-15363-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 900 M/s Maxtar Bio-Genics Công ty TNHH DP Phạm Anh 14/1/2013

6940 Omparis Injection
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16123-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm
Lọ 42,000 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

6942 Onglyza Saxagliptin 5mg VN2-2-12 hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311 Bristol Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2013

6943 Opiphine Morphine sulfate Morphine 7,52mg/ml VN-8507-09 Hộp 10 ống 1ml Ống 28,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/8/2013

6944 Orinase-Met 1.0
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride
1mg, 500mg VN-12397-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,405

CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/6/2013

6945 Osarox Dry Suspension Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 

40mg/5ml
VN-14040-11 Hộp 1 lọ pha 50 ml Hộp 105,000

Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 26/4/2013

6946
Oxaliplatin Hospira 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN-14990-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 4,100,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

6947
Oxaliplatin Hospira 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN-14990-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 4,100,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/3/2013

6948
Oxaliplatin Hospira 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN-14991-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,100,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

6949
Oxaliplatin Hospira 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN-14991-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,100,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/3/2013

6950 Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg VN-15771-12 Hộp 1 lọ Lọ 4,200,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

6951 Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg VN-15770-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,200,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/5/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017



6952

Paclirich (Đóng gói bởi: 

Laboratorios Richmond 

S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano 

No 4938, Ciudad 

Autonoma de Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 100mg/17ml VN1-717-12 Hộp 1 lọ 17ml Lọ 1,800,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/6/2013

6953

Paclirich (Đóng gói bởi: 

Laboratorios Richmond 

S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano 

No 4938, Ciudad 

Autonoma de Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 30mg/5ml VN1-716-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 735,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/6/2013

6954 Pamisol  30mg/10ml Disodium Pamidronate 30mg/10ml VN-13614-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,270,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

6955
Pamisol Disodium 

Pamidronate 30mg/10ml
Disodium Pamidronate 30mg/10ml VN-13614-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,270,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/5/2012

6956 Pamisol  90mg/10ml Disodium Pamidronate 90mg/10ml VN-13615-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 3,200,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/2013

6957
Pamisol Disodium 

Pamidronate 90mg/10ml
Disodium Pamidronate 90mg/10ml VN-13615-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 3,200,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/5/2012

6958 Panadol Paracetamol 500mg VN-12465-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 808
Sterling Drug (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/6/2013

6959 Panotox
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-6097-08

Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi 10ml
Lọ 85,000

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/2012

6960 Pataxel Paclitaxel 16mg/ml VN1-663-12

Lọ 30mg/5ml; lọ 

100mg/16,7ml; lọ 

300mg/50ml

Hộp 3,436,707 Vianex S.A
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/4/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

6961 Pataxel Paclitaxel 16mg/ml VN1-663-12

Lọ 30mg/5ml; lọ 

100mg/16,7ml; lọ 

300mg/50ml

Hộp 1,276,491 Vianex S.A
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/4/2013 2724/QLD-GT 10/03/2017

6962 Pencimox 625
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-12371-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 7,300 Systa Labs.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

6963 Penfixil 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-7507-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Penta Labs Pvt. Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 25/12/2012

6964 Penfixil 200 Cefpodoxime proxetil 20mg Cefpodoxime VN-6986-08 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 6,000 Penta Labs Pvt. Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 25/12/2012

6965 Pentofyllin Pentoxifylline 20mg/ml 8899/QLD-KD Hộp 10 ống 5ml Ống 52,500
Sopharma PLC -

BUNGARI
Công ty TNHH Đại Bắc 14/6/2013

6966 Philenasin Tab.  Levofloxacin hemihydrate 100mg levofloxacin VN-12613-11
Hộp 1 vỉ hoặc 10 vỉ x 

10 viên
Viên 1,750 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

6967 Philexon
Ceftriaxone Sodium tương 

đương Ceftriaxone 1g
1g VN-9809-10 Hộp 10 lọ Lọ 20,500

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/7/2012

6968 Philginkacin-F Tab. Cao Ginkgo biloba 40mg VN-15412-12
Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 810 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 24/12/2012

6969 Phocodex 10mg Enalapril maleate 10mg VN-15300-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên 2,343 Farmak JSC Công ty TNHH Đại Bắc 26/7/2012

6970 Phulzine Levocetirizine hydrochloride 5mg VN-14364-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 462
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/4/2013

6971 Pioglite 15mg Pioglitazon HCl 15mg Pioglitazone VN-11049-10 Hộp 2 vỉ x 7viên Viên 3,161 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

6972 Pioglite 30mg Pioglitazone HCl 30mg Pioglitazone VN-11050-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,678 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

6973 Piotaz 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-12639-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,073 RPG Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/6/2013

6974 Piotaz 30 Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-12640-11  Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,610 RPG Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/6/2013

6975 Piperbact 4,5gm
Piperacillin natri, 

Tazobactam natri

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-15731-12 Hộp 1 lọ Lọ 135,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/6/2013 14640/QLD-GT 19/9/2017

6976 Piracetam - Egis Piracetam 800mg VN-3973-07 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 2,819
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/5/2013

6977 Piracetam - Egis Piracetam 400mg VN-3974-07 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 1,553
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/5/2013

6978 PM Joint-Care

Glucosamine sulfate 

potassium chloride, 

Lecithin, cao khô hạt nho, 

cao khô lá trà xanh

295mg Glucosamine; 

35mg Lecithin; 

1000mg cao khô h

VN-13000-11 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 5,289
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/1/2012

6979 Pocos 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13587-11
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 13,000

Vee Excel Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd
Công ty TNHH Đại Bắc 24/5/2013

6980 Pontalon film coated tablet Acid mefenamic 500mg VN-5702-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013



6981 Ponysta
Clindamycin phosphate; 

Clotrimazole
. VN-6008-08

Hộp 1 vỉ x 3 viên; 1 vỉ 

x 7 viên
Viên 18,700 Procaps S.A.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

6982 Powercef
Ceftriaxone Sodium tương 

đương Ceftriaxone 1g
1g VN-9895-10 Hộp 1 lọ 1 g Lọ 36,556 Wockhardt Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/5/2013

6983
Prednisolone Tablets BP 

5mg
Prednisolone 5mg VN-9295-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

6984 Prinject
Methyl prednisolone 

sodium succinate

40mg Methyl 

prednisolone
VN-14409-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 28,000 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

6985 Prota 50mg/5ml Protamin sulfate 50mg/5ml 5270/QLD-KD hộp 25 ống Ống 82,000 ẤN ĐỘ
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013

6986 Pulcet 40mg

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazole natri 

sesquihydrate) 40mg

VN-16167-13
Hộp 2 vỉ x 14 viên; 

Hộp 1 vỉ x 14 viên
Viên 10,386

Nobelfarma Ilac Sanayii 

Ve Ticaret A.S

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
26/4/2013

6987 Ranistin injection Ranitidin HCl 25mg/ml Ranitidin VN-7485-09 Hộp 10 ống x 2ml Ống 9,000 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/5/2013

6988 Ranitidina Ranitidine HCl 50mg ranitidine/2ml VN-14567-12 hộp 200 ống 2ml Ống 15,840
Laboratorio Sanderson 

S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/5/2013

6989 Ranitidine tablets USP Ranitidine HCl

 150mg 

Ranitidine/10mg 

Domperidon

VN-11484-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 265
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

6990

Regadrin B (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG (Menarini 

Group) Glienicker Weg 

125 12489 Berlin

Bezafibrate 200 mg VN-14470-12 Hộp 5 vỉ X 10 viên Viên 4,500
Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 8/8/2013

6991
Relinide Tablets 1mg 

"Standard"
Repaglinide 1 mg VN-14371-11 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 3,870

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/1/2013

6992 Remantin
Glucosamin sulfate sodium 

chloride

500mg Glucosamin 

sulfate
VN-14044-11

Hộp 2 gói x 5 vỉ x 10 

viên
Viên 1,388 Polipharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

6993 Richstatin 5mg Rosuvastatin calci 5mg Rosuvastatin VN-3992-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 5,280 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

6994 Rosikeep-5 Rosuvastatin calcium 5mg Rosuvastatin VN-11511-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,400 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

6995 Rucefdol 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-12242-11

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 

vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 

viên

Viên 2,800 Zim Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

6996 Rucefdol 500 Cefuroxime axetil 500mg Cefuroxime VN-13692-11 Hộp 1/3/5 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Zim Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/2013

6997 Samchundangdebutin Trimebutine maleate 100mg VN-6786-08
Hộp 1 chai 100 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10viên
Viên 580

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
24/7/2013

6998 Samtoxim Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-5452-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 13,800

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/8/2012

6999 Sancinor 1g
Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
1g Cefepime VN-11451-10

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Lọ 74,057

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
23/4/2013

7000 Seachirox Levothyroxine Sodium 100mcg Levothyroxine VN-4765-07 Hộp 4vỉ x 25viên Viên 350 Fine Pharmachem
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

7001 Seduxen 5mg Diazepam 5mg 768/QLD-KD hộp 100 viên Viên 446 Hungari
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/6/2013

7002 Sefpotec

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-16168-13 Hộp 4 vỉ  x 5 viên Viên 30,139
Nobelfarma Ilac Sanayii 

Ve Ticaret A.S

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
26/4/2013

7003 Sensoderm Clobetasol Propionate 0,075% w/w VN-9761-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 20,000
Meyer Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

7004 Seocem Capsule Diacerhein 50mg 50mg VN-16252-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,966 Guju Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 10/5/2013

7005 Sigmaryl 2 Glimepiride 2mg VN-12998-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,152
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/2/2012

7006 Silyhepatis L-Arginine Hydrochloride 1000mg/ 5ml VN-15579-12 Hộp 20 ống x 5ml Ống 18,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/2013

7007 Silymarin 50mg silymarin 50mg
767/2011/YT-

CNTC
hộp 60 viên nang Viên 1,000 Mỹ

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2013

7008 SimvEP Simvastatin 10mg VN-14164-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,836 ExtractumPharma Co. Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 12/3/2013

7009 Sinil trimal Trimebutine maleate 100mg VN-13201-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,212 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 24/6/2013

7010 Sintrom Acenocoumarol 4mg 5708/QLD-KD hộp 20 viên Viên 3,812 Ý Công ty cổ phần DP Eco 5/4/2013

7011 Skanamic Soft Capsules
L-Cystein; Choline 

hydrogen tartrate

Mỗi viên chứa: L-

Cystein 250mg; 

Choline Hydrogen T

VN-9693-10
Hộp 12 vỉ, 24 vỉ x 5 

gói x 1 viên
Viên 6,500

Guju Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 13/6/2013

7012 Softprazol 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg VN-13955-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,550 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/5/2012



7013 Soluvit N

Vitamin B1; B2; B6; B12; 

nicotinamide; sodium 

pantothenat; biotin; acid 

folic

VN-12452-11 Hộp 10 lọ Lọ 100,000
Sino-Swed Pharmaceutical 

Corp. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/5/2013

7014 Somargen

somatostatin (dưới dạng 

somatostatin acetate) 

3mg/lọ

VN-16163-13
Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Lọ 1,064,800 Anfarm Hellas S.A. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 14/5/2013

7015 Somargen

somatostatin (dưới dạng 

somatostatin acetate) 

3mg/lọ

VN-16163-13
Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Lọ 1,064,800 Anfarm Hellas S.A. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 13/5/2013

7016 Somatostatin-Eumedica somatostatin 3mg
5781/QLD-KD 

ngày 16/4/201

hộp 1 ống bột thuốc + 

1 ống dung môi
Hộp 1,350,600 Germany - xuất xưởng: Bỉ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/6/2013

7017 Somidex
Methylprednisolon natri 

succinat
125mg VN-13885-11 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 73,000 Gentle Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 19/6/2013

7018 Somidex
Methylprednisolon natri 

succinat
40mg VN-13884-11 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 32,000 Gentle Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 18/6/2013

7019 Soranib Soranib Tosylate 200mg 11573/QLD Hộp 1 lọ 30 viên Viên 265,000 india
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
31/7/2013

7020 Spetcefy-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14288-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 9,000 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

7021
Sterilised water for 

injection BP-5ml
 5ml VN-7739-09

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

nhựa x 5ml
Ống 1,482 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
29/9/2010

7022 Streptomycin Sulfate Streptomycin sulfate 1g Streptomycin VN-5413-08 Hộp 50 lọ Lọ 2,400

North China 

Pharmaceutical Group 

Formulation Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/6/2013

7023 sungemtaz gemcitabine hydrochloride 1g VN-1-736-12 hộp 1 lọ Lọ 1,800,000 ấn độ
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/4/2013 11269/QLD-GT 01/08/2017

7024 sungemtaz 200 gemcitabine hydrochloride 200mg VN1-737-12 hộp 1 lọ Lọ 460,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/4/2013 2718/QLD-GT 10/03/2017

7025 Sunoxiplat 50 Oxaliplatin 50mg VN2-24-13 Hộp 1lọ Lọ 1,900,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013 11269/QLD-GT 01/08/2017

7026 Suntropicamet 1% Tropicamide VN-11333-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 35,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/5/2013

7027 T3 Mycin Clindamycin phosphate 1,2% kl/kl VN-13182-11 Hộp 1 tuýp 25g Tuýp 91,476
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/6/2013

7028 Tab. Robijack 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-14601-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,850
Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/7/2013

7029 Talispenem
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

0,5g Imipenem; 0,5g 

Cilastatin
VN-13533-11 Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ Lọ 275,000

Vitrofarma S.A., Plant 

No. 6

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/6/2013

7030 Tauxiz Azithromycin dihydrate 200mg/5ml VN-15347-12
Hộp 1 lọ để pha 15ml 

hỗn dịch
Lọ 29,200

Beximco Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

7031 Tenifo E
tenofovir disoproxil 

fumarate, Emtricitabine
300mg, 200mg vn 1-557-11 hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 45,000 không xác định

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/2/2012

7032
Terbifine Cream 10mg/g 

(1% w/w)
Terbinafine hydrocloride 1% w/w VN-11422-10 Hộp 1 tuýp x 10g Tuýp 46,700

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

7033 Terlev-500 Levofloxacin 500mg VN-11599-10
Hộp 20 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 5 viên
Viên 2,700 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/2013

7034 Thermodol paracetamol 1g/100ml VN-15189-12 hộp 1 lọ x 100ml Hộp 34,000
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/7/2013

7035
Thuốc tiêm Sufentanil 

Citrate (2ml: 100mcg)
Sufentanil citrate 100mcg sufentanil/2ml VN-14417-11 Hộp 10 ống tiêm 2ml Ống 52,355

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

22/5/2013

7036 Tiger Balm Red

Camphor, Dementholised 

mint oil, Cajuput oil, 

Menthol, Clove Oil

. VN-15921-12
Hộp 1 lọ 19,4g; hộp 1 

lọ 30g
Lọ 37,300 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2013

7037 Tiger Balm Red

Camphor, Dementholised 

mint oil, Cajuput oil, 

Menthol, Clove Oil

. VN-15921-12
Hộp 1 lọ 19,4g; hộp 1 

lọ 30g
Lọ 26,800 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2013

7038 Tiger Balm White

Camphor, Dementholised 

mint oil, Cajuput oil, 

Menthol, Clove Oil

. VN-15922-12
Hộp 1 lọ 19,4g; hộp 1 

lọ 30g
Lọ 26,800 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2013

7039 Tilfur 180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-5696-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

7040 Tintin Lido Orange

2-4 Dichlorobenzyl 

alcohol; Amylmetacresol; 

Lidocain hydrochloride

. VN-3192-07 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 878 Lekar Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
15/4/2011

7041 Topifix Gemfibrozil 300mg VN-14527-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,316 Polipharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/7/2012

7042 Torleva 500 Levetiracetam 500mg VN-16081-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 12,676
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/5/2013



7043 Tracutil

Các muối: Sắt Chlorid; 

Kẽm Chlorid; Mangan 

Chlorid; Đồng Chlorid; 

Crom Chlorid; Natri 

Selenit; Kali Iodid; ...

. VN-14919-12
Hộp 5 ống thuỷ tinh 

10ml
Ống 32,235 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/5/2013

7044 Tramadol-hameln50mg/ml Tramadol HCl 50mg/ml VN-9054-09 Hộp 10 ống 2ml Ống 14,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/7/2013

7045 Travatan Travoprost 0,04mg/ml VN-15190-12 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 252,300 s.a. Alcon-Couvreur N.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/9/2012

7046 Trexatil Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-14024-11

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 5 vỉ x 10 viên

Viên 6,366 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/5/2013

7047 Troyfos 70 Alendronate Natri 70mg Alendronate VN-11542-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 12,000
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

7048 Ulcilo-20 Rabeprazole sodium  20mg 20mg VN-16112-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,666 Medchem International
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/7/2013

7049 Umitol-200 Carbamazepine 200mg VN-5172-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 580
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/2013

7050 Unitoba-D
Tobramycin  15mg; 

Dexamethasone 1mg
. VN-16405-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 31,000

Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

7051 Unopime
Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
1g VN-12378-11 Hộp 1lọ Lọ 89,500 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/5/2013

7052 Urocoline Citicoline 500mg/2ml VN-15575-12 Hộp 10 ống x 2ml Ống 41,800
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/6/2013

7053 Uroxime-750 Cefuroxim 750mg VN-14436-12
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 22,500

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/3/2013

7054 Urusel soft cap.

Acid Ursodesoxycholic 

50mg; Thiamin nitrate 

10mg; Riboflavin 5mg

50mg; 10mg; 5mg VN-14640-12 hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 7,500
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/5/2013

7055 Varifu Flourouracil 500mg/10ml 13238/QLD-KD Hộp 5 lọ X 10ml Lọ 100,000 Argentina
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
22/3/2013

7056 Vastalax-10 Atorvastatin 10mg VN-9903-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 500
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/2013

7057 Vastarel MR
Trimetazidine 

Dihydrochloride
35mg VN-7243-08

 Hộp 1 vỉ 30 viên; hộp 

2 vỉ x30 viên
Viên 2,706

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/7/2013

7058 Vasticure-20 Calci Rosuvastatin 20mg Rosuvastatin VN-15031-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,167
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty Cổ phần VN Pharm 17/4/2013

7059
Vaxcel Ceftriaxone-

500mg Injection
Ceftriaxone natri 500mg Ceftriaxone VN-10053-10 Hộp 1 lọ Hộp 36,500

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/2013

7060 Vazortan-H tablets
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg/12,5mg VN-8823-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,350

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

7061 Verimed Mebeverine HCl 135mg VN-11190-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,564 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/5/2013

7062 Wefree Trimebutine maleate 100mg VN-5283-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,820 New Gene Pharm Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/2013

7064 Xaflin Eye Drops Ofloxacin VN-13611-11 Hộp chứa 1 lọ 5ml Lọ 28,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/6/2013

7065
YSPCefixycin capsule 

100mg
Cefixime 100mg VN-1561-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,241

Yung Shin 

Pharmaceuticals Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/2013

7066 Yucefo Natri Cefuroxime 1,5g/lọ VN-13140-11 Hộp 10 lọ Lọ 10,500
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/2/2013

7067
Zechin Enteric Coated 

Tablet
Rabeprazole Sodium 20mg VN-11629-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 7,800

S.J&G Fazul Ellahie 

(Pvt.) Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 2/4/2013

7068 Zedcal

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Gluconate, Vitamin D3

. VN-15990-12
Hộp 1 chai 100ml, 

200ml
Chai 51,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
15/3/2013

7069 Zetaxim 1g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-6869-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 5ml
Hộp 10,198 Wockhardt Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
12/7/2013

7070 Zolevox -500 Levofloxacin hemihydrat 500mg Levofloxacine VN-15710-12 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 8,400
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/5/2013

7071 Zoragan Paracetamol 1000mg/100ml VN-10944-10 Hộp 1 chai Chai 35,334 Denis Chem Lab limited Công ty Cổ phần VN Pharm 17/4/2013

7072 Zovirax 500mg không xác định 500mg 7357.00 lọ Lọ 1,216,263 không xác định
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/10/2011

7073 Zycel 200 Celecoxib 200mg VN-14493-12 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 5,750 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
29/5/2012

7074 Zydcox 60 Etoricoxib 60mg VN-13087-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
3/7/2013

7075
Salbutamol Renaudin 

5mg/5ml (0,1%)

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 
5mg/5ml (0,1%) VN-16406-13

Hộp 10 ống, Hộp 100 

ống
Ống 116,000 Laboratoire Renaudin

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
19/8/2013

7076 Air-X Simethicon 80mg VN-15376-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 903
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TMDP Bình 

Nguyên
7/4/2013



7077
Air-X Tablet Orange 

Flavoured
Simethicone 80mg VN-14630-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 903

R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TMDP Bình 

Nguyên
7/4/2013

7709 Clopicure

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16772-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,200
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/10/2013 16442/QLD-GT 13/10/2017

7079 Adalat LA 20mg Nifedipine 20mg VN-15727-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,017 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2013

7080 Aireez 10mg Tablet Montelukast sodium 10mg VN-10479-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,800 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/2013

7081 Alvofact

Phospholipids toàn phần 

(SF-RI 1) (Phospholipid 

tách từ phổi bò) 50mg/lọ

VN-16475-13

Hộp 1 bộ gồm: 1 lọ 

bột thuốc, 1 ống chứa 

1,2ml dung môi, 1 ống 

thông và 1 ống nối

Hộp 12,675,000 BAG Health Care GmbH
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/8/2013

7082 Apratam Piracetam 400mg VN-15827-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,635 S.C.Arena Group S.A.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/6/2013

7083 Arcalion 200 Sulbutiamine 200mg VN-15518-12 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 2,733
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/7/2013

7084 Aumnata Natamycin 50mg/ml 50mg/ml VN-16128-13 Hộp 1lọ 5ml Hộp 31,000
Reman Drug Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
9/7/2013

7085
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg VN-5338-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,700

M/S Arbro 

Pharmaceuticals Ltd.,

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/2013

7086 Ceftazimark-1g Ceftazidime 1g VN-10380-10
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 48,000 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
22/8/2013

7087 Celestene Betamethasone 4mg/ml 0.05% 799.00 hộp 3 ống Ống 52,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/2013

7088 Celogot Colchicine Colchicine 1mg VN-6574-08 Hộp lớn x 10 hộp nhỏ Viên 600 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/7/2013

7089
DBL Pethidine 

Hydrochloride 100mg/2ml
Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml VN-15860-12 Hộp 5 ống x 2ml Ống 19,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

7090 Derinide 200 Inhaler
Budesonide (Micronised) 

200mcg/liều
VN-16144-13

Hộp 1 bình thuốc 

phun mù dùng để hít 

chứa 200 liều

Bình 165,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/8/2013

7091 Derrazone injection Natri Cefuroxim 1,5g VN-12476-11 Hộp 10 lọ Lọ 79,363 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/7/2013

7092 Dobusafe Dobutamine Hydrochloride
250mg 

Dobutamine/20ml
VN-10987-10 Hộp 1 lọ chứa 20ml Lọ 80,000 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/8/2013

7093 Dupraz 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-7436-09
Hộp chứa 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,530

Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/7/2013

7094 Fluconazole infusion Fluconazole 0,2%w/v VN-5484-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 331,500 Marck Biosciences Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
21/3/2013

7095 Hubeta Soft Capsule Calcitriol 0,25mcg/ viên VN-9695-10
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,000 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/7/2013

7096 Ipcazifast-500 Azithromycin 500mg/ viên VN-6694-08
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 3 viên
Viên 6,000 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/7/2013

7098 Juvecox 200 Celecoxib 200mg/ viên VN-8567-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,000

Trima Israel 

Pharmaceutical Products, 

Maabarot Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/7/2013

7099 Lenvoxae Levofloxacin 100mg VN-13523-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,840
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
17/7/2013

7100 Lexinmingo 500 Cefalexin monohydrate 500mg Cefalexin VN-15606-12 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 1,300
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/2013

7101 Loriquick 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13045-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/7/2013

7102 Lyzyso Tab. Lysozyme chloride 90mg VN-11367-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 KMS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/7/2013

7103 Meromarksans 1g Meropenem 1g VN-5504-10
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 10ml
Hộp 226,530 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/7/2013

7104
Meropenem for Injection 

USP 1gm
Meropenem khan 1g VN-15289-12 Hộp 1 lọ Hộp 380,000 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/7/2013

7105 NifeHexal 30 LA Nifedipine 30mg VN-9688-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,351 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/6/2013

7106 Niftclar DT-100 Tablet Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8057-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Precise Biopharma Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/7/2013

7107 Ninzats 500 Cefuroxim Acetil 1500mg Cefuroxim VN-11760-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,100 Celogen Pharma Pvt. Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 19/7/2013

7108
Norfloxacin Tablets 

400mg
Norfloxacin 400mg VN-15610-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/2013

7109 Octavic Ofloxacin 3mg/ml VN-10620-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/7/2013



7110 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/2013

7111 Orafix 35 Risedronate sodium 35mg VN-14605-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 48,750
Gramon Bago de Uruguay 

S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/6/2013

7114 Orniraz Pantoprazole 40mg VN-13442-11
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi
Hộp 29,000 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/7/2013

7115 Ospex
Microcrystalline 

Hydroxyapatitie
600mg VN-12040-11

Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 6 vỉ x 10 viên
Viên 4,500 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

7116 Primodil AT
Atenolol; Amlodipine 

besilate
5mg/50mg VN-4195-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,250

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/10/2011

7117 Primodil-5 tablets Amlodipin besylate 5mg Amlodipine VN-7260-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/7/2013

7118 Rivepime Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-14610-12
Hộp 1 lọ + 1 hướng 

dẫn sử dụng tiếng Việt
Lọ 170,000 P.L. Rivero Y Cia S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/7/2013

7119 Royamin soft cap

Royal jelly, Tocopherol 

Acetate, Ascobic Acid, 

Thiamine Hydrochloride, 

Riboflavin, Pyridoxine 

Hydrochloride, 

Cyanocobalamin, 

Nicotinamide

. VN-6771-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,662 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
15/8/2013

7120 Scodilol 12,5mg Carvedilol 12,5mg VN-14237-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,258
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
9/7/2013

7121 Scodilol 25mg Carvedilol 25 mg VN-14238-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,936
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
9/7/2013

7122 Scodilol 6,25mg Carvedilol 6,25mg VN-12550-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,200
Laboratorios Phoenix 

S.A.I.C.yF.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
9/7/2013

7123 Seduxen 5mg Diazepam 5mg VN-8707-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500 Gedeon Richter Plc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

7124 Spoxin 200 Sparfloxacin 200mg VN-8822-09
Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,500

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/2013

7125 Sucon-RB Suspension
Silymarin và hỗn hợp 

vitamin
VN-5605-10 Hộp 1 lọ 100ml Hộp 35,000

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/7/2011

7126
Sufentanil-hameln 

50mcg/ml
Sufentanil citrat Sufentanil 50mcg/ml VN-10034-10 Hộp 10 ống 1ml Ống 48,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

7127 Tranoxel Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-14908-12 Hộp 10 ống 5ml Ống 7,600 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
23/8/2013

7128 Trixenim Cefdinir 300mg VN-5657-10
Hộp 1 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 7,840

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/7/2013

7129 Ulcez  Omeprazole 20mg VN-12333-11 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 350
Nestor Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/7/2013

7130 Ulemac-40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13867-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,200 Sharon Bio-Medicine Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/7/2013

7131 Unilexacin Levofloxacin 100mg VN-15572-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,650
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/7/2013

7132 Vagirisk Clotrimazole, Clindamycin

Mỗi viên chứa: 

Clotrimazole 100mg; 

Clindamycin 100

VN-6836-08 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,400 Erica Pharma Pvt Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/7/2013

7133 Vastarel 20mg
Trimetazidine 

dihydrochloride 20mg
VN-16510-13

Hộp 2 vỉ x 30 viên; 

Hộp 1 lọ 60 viên
Viên 2,190

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/7/2013

7134 Veloxin Tablets 400mg Moxifloxacin HCl 400mg Moxifloxacin VN-13298-11 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 39,000
Pacific Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/6/2013

7135 Virkil
Tenofovir disoproxil 

fumarate

245mg Tenofovir 

disoproxil
VN-9578-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 

vỉ x 10 viên
Viên 12,500 Strides Arcolab Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/7/2013

7136 Phezam . Piracetam, Cinarizine
VN-3834-07 (VN-

15701-12)
Hộp 6vỉ x 10viên Viên 3,700

Balkanpharma - Dupnitza 

AD
CTY TNHH Nhân Phúc

8/21/2012

7137 Renapril Tablet 5mg 5mg Enalapril maleate VN-6383-08 Hộp 2vỉ x 14viên Viên 2,100
Balkanpharma - Dupnitza 

AD
CTY TNHH Nhân Phúc 24/8/2012

7138 Aetoxisclerol Tamponne Lauromacrogol 0,5% 2ml 797/QLD-KD hộp 5 ống Ống 92,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/9/2013

7139 Aloxi Palonosetron 0,25mg VN-13469-11 Hộp 1 lọ Hộp 1,800,000
Helsinn Birex 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013

7140 Aloxi Palonosetron 0,25mg VN-13469-11 Hộp 1 lọ Hộp 1,680,000
Helsinn Birex 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/8/2009

7141 Amoxicillin Clavulanate
Amoxicillin natri, 

Clavulanate kali

Mỗi lọ chứa 

Amoxicillin 1g, Acid 

Clavulanic 0,2g

VN-8077-09 Hộp 10 lọ Lọ 40,840

Instituto Biochimico 

Italiano G. Lorenzini 

S.p.A.

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/7/2013

7142
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2013

7143 Artrilase Glucosamine sulfate sodium
1500mg Glucosamine 

sulfate
VN-15011-12 Hộp 30 gói Gói 10,000

Gramon Bago de Uruguay 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/2013



7144 Bactalin
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone; 

500mg Sulbactam
VN-14615-12 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 32,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/4/2013

7145 Beeaxadin Cap. 150mg Nizatidine 150mg 150mg VN-16296-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 7/6/2013

7146 Beesencef
Cefoperazone sodium, 

Sulbactam sodium

0,5g Cefoperazone; 

0,5g Sulbactam
VN-15494-12 Hộp 10 lọ Lọ 73,500

Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7147 Bestmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

162,5mg; Tramadol 

HCl

VN-5586-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,600 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7148 Bonatil-5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-13908-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/9/2013

7149 Bonlutin

Fish oil-natural; 

Glucosamine sulphate-

posstasium chloride 

complex; Chondroitin  

sulphate-shark

500mg; 500mg; 

11,1mg
VN-11750-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,500

Catalent Australia Pty. 

Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7150 Bon-one 0.25 Alfacalcidol 0,25mcg VN-11527-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 480,000 Teijin Pharma Limited.
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/7/2013

7151 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

3,5mg VN-15048-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,050 OM Pharma
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
4/7/2013

7152 Cbinesfol 1g Inj. Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14646-12 Hộp 10 lọ Lọ 24,785 Asia Pharm. Ind. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
15/10/2012

7153 Cefixime 200 Cefixime 200mg VN-8986-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,287
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/12/2012

7154
Ceftriaxone Sodium for 

Injection BP 1000mg
Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12170-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 39,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/2013

7155 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07

Hộp 5 ống x 5ml; 

5ống x 10ml; 10 ống x 

1ml; 5 lọ x 30ml

Ống 88,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/2008

7156 Cinemax 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4595-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 17,800
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013

7157
Ciprofloxacin Tablets 

USP 500mg
Ciprofloxacin Hydrochlorid 500mg Ciprofloxacin VN-4962-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 810

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/8/2013

7158 Civox Ciprofloxacin lactate
200mg Ciprofloxacin/ 

100ml
VN-9104-09 Hộp 1 túi 100ml Hộp 56,000 Popular Infusions Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/12/2012

7159 Cleron 250 Clarithromycin 250mg VN-12508-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,500 Aegis Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/2013

7160 Cleron 500 Clarithromycin 500mg VN-5816-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 21,000 Aegis Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7161 Comvogel Gel Isotretinoin, Erythromycin 0,5mg/g; 20mg/g VN-12205-11 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 56,000 Kolmar Korea
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2013

7162 Curecefix 100 Cefixime 100mg VN-6356-08 Hộp giấy 25 gói x 1g Gói 4,200
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/5/2013

7163
Cyladim Powder for 

Injection 1,0g

Ceftazidime, Sodium 

Carbonate
1,0g Ceftazidime VN-16064-12 Hộp 5 lọ Lọ 41,542

Gentle Pharamceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/9/2013

7165
Dexalbiotic Injection 

"Panbiotic"

Dexamethasone Natri 

Phosphate

Dexamethasone 

Phosphate 4,0mg/ml
VN-9408-09 Hộp 10 ống 1ml Ống 2,500 Panbiotic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7166 Ditozym Tablet Lysozym clorid 90mg VN-5291-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 TDS Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2013

7167 Dixapim Cefepime HCl 1g Cefepime VN-3408-07 Hộp 1lọ Lọ 56,160 Delhi Pharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/9/2010

7168 Edar
Tenofovir disoproxil 

fumarate
300mg VN1-744-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 24,780

Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/9/2013

7169 Ella Ulipristal acetate 30mg VN1-751-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 166,100 Cenexi
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/8/2013

7170
Epokine Prefilled 

Injjection 4,000IU

Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4000IU/0,4ml VN-4889-07 Hộp 6 syringe Ống 420,000 CJ Corp.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/1/2013

7171 Etolac Tablets 200mg Etodolac 200mg VN-16031-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/2013

7172 Etotab-90 Etoricoxib 90mg VN-6744-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/2013

7173 Fixkem-200 Cefixim trihydrat 200mg Cefixime VN-10374-10 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 8,925
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/2013

7174 Flomoxad DX

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone sodium 

phosphate

25,0mgMoxifloxacin;5

,0mgDexamethasone 

phosphat/5ml

VN-14845-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 10,835 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7175 Flucozal 150 Fluconazole 150mg VN-15186-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 55,000 Aegis Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/2013



7176 Foligraf 150 I.U

Hormone kích thích nang 

noãn người, tái tổ hợp (r-

hFSH)

150 I.U 4290/QLD-GT

hộp 1 lọ bột đông kho 

+ 1 ống 0.5ml nước 

pha tiêm

Hộp 1,250,000 India
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
28/12/2012

7177 Foligraf 75 I.U

Hormone kích thích nang 

noãn người, tái tổ hợp (r-

hFSH)

75IU 4291/QLD-KD

hộp 1 loj bột đông khô 

+ 1 ống 0,5ml nước 

pha tiêm

Hộp 650,000 India
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
28/12/2012

7178 Fortec-L Infusion L-Ornithine- L-Aspartate 5000mg/10ml VN-12409-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 52,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
11/9/2013

7179 Fovepta Immunoglobulin 500IU/ml-0,4ml 10647/QLD-KD hộp 1 ống Hộp 2,205,000 GERMANY
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/8/2013

7180

Gemcitac 1g ( đóng gói: 

Laboratorio Libra S.A., 

Uruguay)

Gemcitabine Hydrochloride 1g Gemcitabine VN-6020-08 Hộp 1 lọ Hộp 2,790,000 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

7181

Gemcitac 200 ( đóng gói: 

laboratorio Libra S.A., 

Uruguay)

Gemcitabine Hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-6021-08 Hộp 1 lọ Hộp 690,000 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/1/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

7182 Gliatilin Cholin Alfoscerate 1000mg/4ml VN-0908-06 Hộp 5 ống x 4ml Ống 90,300 Italfarmaco S.p.A.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/6/2013

7183 Glucoflam 500
Glucosamine sulphate 

posstasium chloride
500mg VN-15436-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/8/2013

7184 Hanxi-drol Inj. 40mg Methylprednisolon 40mg/lọ VN-5402-10 Hộp 10 lọ Lọ 31,500
Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7185 Hemapo 10.000UI
Erythropoietin alfa người 

tái tổ hợp
10000UI VN-5717-08

Hộp x 10 hộp nhỏ x 1 

syringe
Ống 834,900

Shandong Kexing 

Bioproducts Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

7186 Hemapo 2000UI
Erythropoietin alfa người 

tái tổ hợp
2000IU VN-5718-08

Hộp x 10 hộp nhỏ x 1 

syringe
Ống 163,000

Shandong Kexing 

Bioproducts Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

7187 Hemax 2000 IU
Erythropoietin 

(recombinant human)
2000 IU Erythropoietin VN-13619-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Hộp 248,310 Bio Sidus S.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/8/2013

7188 Hubeta Soft Capsule Calcitriol 0,25mcg/ viên VN-9695-10
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,000 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/2013

7189

Huonsolca Soft capsule 

(đống gói : Huons Co., 

Ltd Korea)

Calcitriol 0,25mcg VN-5713-10  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,240 Suheung Capsule Co., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/12/2012

7190 Hupiem Inj. Cefotaxim Natri Cefotaxim 1g/lọ VN-5636-10 Hộp 10 lọ Lọ 22,000 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7191 Hytinon Hydroxyurea 500mg VN-14715-12
Hộp 1 túi nhôm x 10 

vỉ x 10 viên
Viên 3,300 Korea United Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

7192
Ibuprofen Suspension 

20mg/ml
Ibuprofen 20mg/ml VN-15673-12 Hộp 1 lọ 60ml Chai 35,000

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2013

7193 Imdur
Isosorbide-5-mononitrate 

30mg
30mg VN-16126-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,570

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/8/2013

7194 Kalbezar 200mg Gemcitabine 200mg VN2-22-13
Hộp chứa 1 lọ 200mg 

Gemcitabine
Lọ 658,950 Eriochem S.A.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013 2718/QLD-GT 10/03/2017

7195
Kalium chloratum 

biomedica
Kali chlorid 500mg VN-14110-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Biomedica, spol.s.r.o

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
19/9/2013

7196 Kbfroxime Injection Cefuroxime Natri 1,5g Cefuroxime VN-11149-10 Hộp 10 lọ Lọ 75,000
Kyongbo Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/6/2012

11049 Pidoespa 75mg

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16150-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,300 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/11/2014

7198 Kotase Tab.
Bromelain; Crystallized 

Trypsin
40mg; 1mg VN-11925-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,470 Korea Pharma Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7199 Lifedroxin Capsule Cefadroxil 500mg VN-11898-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,167 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7200 Lindacap Clindamycin Hydrochloride 150mg Clindamycin VN-8862-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/1/2013

7201 Loratadine Tablets 10mg Loratadine 10mg VN-8331-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350 Windlas Biotech Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
26/7/2013

7202 Lyvitol Sol
Lysine Hydrochloride, 

Inositol
400mg, 600mg VN-13315-11 Hộp 20 ống x 10ml Ống 12,700 Cho-A Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/2013

7203 Medipraz 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6218-08
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 1,264

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7204 Medotam 400 Piracetam 400mg VN-16044-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,000 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/2013

7205 Medovigor Sildenafil citrat 50mg VN-5069-07 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 42,500 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
30/8/2013

7206 Melcom Meloxicam 7,5mg VN-9428-09  Hộp 10vỉ x 10viên Viên 185 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 21/8/2013

7207 Meloflam Meloxicam 15mg VN-12440-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 7,500

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 14/6/2013



7208 Melyrozip 5 Tablets Olanzapine 5mg VN-15972-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 880
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7209 Meticglucotin

Glucosamine Sulfat 

Potassium Chloride 

Complex; Chondroitin 

Sulfate-Shark

. VN-5944-08
Hộp 5 vỉ x 12 viên 

nang
Viên 4,200

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/2013

7210 Miracef 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxim VN-15222-12 Hộp 10 gói Gói 5,000 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2013

7211 Mivapen
Paracetamol, Ibuprofen, 

caffeine
325mg/200mg/ 40mg VN-8843-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 330 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/8/2013

7212 Mizatin cap Nizatidine 150mg VN-5390-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/1/2013

7213 Mofilet-500 Mycophenolate Mofetil 500mg/ viên VN-8166-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 27,500
Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

7214 Monocef - O 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-10731-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Aristo Pharmaceuticals 

limited

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
12/8/2013

7215 Monocef - O 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxime VN-10732-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,500
Aristo Pharmaceuticals 

limited

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
12/8/2013

7216 Mosismin

DL-Methionine, L-Leucine, 

L-Valine, L-Isoleucine, L-

Threonin, L-Tryptophan, L-

Phenylalanine, LysineHCl, 

Vitamin A, C, D3, E, B1, 

B2, PP, B6, B12, Acid 

Folic

. VN-15744-12 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 2,700 SS Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
26/8/2013

7217 Moxikune

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone phosphate

Moxifloxacin 

25mg/5ml
VN-14868-12 Hộp 1 lọ nhựa 5ml Lọ 10,478 Makcur Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7218 Neprox-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-10958-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 10,000 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
4/7/2013

7219 Newdaepra
Cefoperazone sodium, 

Sulbactam sodium

500mg, 500mg (hoạt 

lực)
VN-13212-11 Hộp 10 lọ Lọ 52,000

Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 20/6/2013

7220 Newfactan Bovine lung surfactant 120mg VN-2385-06 Hộp 1 lọ Lọ 7,290,000 Yuhan Corporation
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/8/2008

7221 Newsintem Inj Imipenem, Cilastatin 500mg; 500mg VN-9464-10 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 288,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/9/2013

7222 Nifedipin Nifedipin 10mg VN-8415-09  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 729
Balkanpharma - Dupnitza 

AD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7223 Nivalin Galantamine hydrobromide 5mg 328/QLD-KD hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 21,600
Sopharma PLC - 

BUNGARI
Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/2013

7224 Opiphine Morphine sulfate Morphine 7,52mg/ml VN-8507-09 Hộp 10 ống 1ml Ống 25,930
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7225 Orifix 250 Cefuroxime 250mg/viên VN-10042-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,700
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/7/2013

7226 Orjection injection L-Ornithine- L-Aspartate 500mg/5ml VN-12904-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 17,000
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/2013

7227 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-16191-13
Hộp 1 lọ 50mg để pha 

10ml
Hộp 2,400,000 S.C.Sindan-Pharma SRL

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/7/2013

7228 Oxaliplatin oxaliplatin 5mg/ml VN1-482-11 Lọ 100mg Lọ 4,750,000 NULL
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/7/2013 2714/QLD-GT 10/03/2017

7229 Passedyl Sulfogaiacol; Natri benzoat
1.468g Sulfogaiacol; 

2.835g Natri benzoat
VN-8807-09 Chai 43,070 Laboratoires Urgo Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/7/2013

7230 Pedfotaz Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14946-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Hộp 11,000 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/8/2013

7231 Philcebi Inj. Cefotaxime sodium 1g VN-9346-09 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 27,700 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
3/8/2012

7232 Philcystaine Eye Drops Azelastine HCl 0,5mg VN-13316-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 45,900
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
4/7/2013

7233 Philtabel Tablet Tiropramide Hydrochloride 100mg VN-12614-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/2013

7234 Pomulin Injection Glutathione 600mg/lọ VN-9908-10

Hộp 10 lọ bột; Hộp 1 

lọ bột + 1 lọ nước cất 

pha tiêm 10ml

Lọ 154,800
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/11/2008

7235 Porison inj. Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-11238-10 Hộp 10 lọ Lọ 22,754 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7236 Prednisolone Prednisolone 5mg VN-12021-11 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 500 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/2013



7237 Prednisolone Prednisolone 5mg VN-12021-11 Lọ 1000 viên nén Viên 284 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/2013

14785 Caplor

Clopidogrel (dd 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-17461-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,485
Ind-Swift Limited (Global 

Business Unit)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/11/2015 16455/QLG-GT 13/10/2017

7239 Rabiliv-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-7424-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,040 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/6/2013

7240 Recipro 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-13495-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 3,200 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/2013

7241 Ritozol 20mg Capsules
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-15352-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 9,800

Bosch Pharmaceuticals 

(PVT) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/1/2013

7242 Riverurso Tab
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-5333-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Medica Korea Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/2013

7243 Rovastin-10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-14293-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,000

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/9/2013 14077/QLD-GT 11/09/2017

7244 Santazid Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-15880-12 Hộp 1lọ Lọ 39,127 Sanjivani Paranteral Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/9/2013

7245 Siccaprotect
Dexpanthenol, Polyvinyl 

alcohol
. VN-6030-08 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 78,000

Ursapharm Arzneimittel 

GmbH & Co. KG

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
26/11/2012

7246 Suctison

Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone sodium 

hydrate) 1g

1g Ceftriaxone VN-16350-13 Hộp 10lọ Lọ 22,754 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7247 Tab. Luzalpine Olanzapine 10mg/ viên VN-7051-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 600
 Jackson Laboratories (P) 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

7248 Taxewell-120

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

120mg/3ml

VN2-13-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 5,950,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/7/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7249 Taxewell-20

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

20mg/0,5ml

VN2-14-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 1,250,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/7/2013

7250 Taxewell-80

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

80mg/2ml

VN2-15-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 3,950,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/7/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7251 Tearidone eye drops Povidone 20mg/ml VN-14790-12 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 35,500
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
4/7/2013

7252 Teicon Teicoplanin 200mg VN-16462-13

Hộp 1 lọ 200mg + 1 

ống nước cất pha tiêm 

3ml

Lọ 399,000
Dongkook Pharmaceutical 

Co., Ltd
Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7253 Thyos cap
Lactobacillus acidophillus 

Tyndallized Lyophilizate
170mg VN-11486-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Boram Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/2013

7254 Tiloxen 5 Flunarizine 5mg VN-12725-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/9/2013

7255 Tobralcin Tobramycin sulfate 15mg/5ml Tobramycin VN-14875-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,710 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/7/2013

7256 Tolbupas 2mg tulobuterol 2mg VN1-680-12
hộp chứa 350 miếng 

dán
Miếng 39,200 Nipro Patch Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/2013

7257 Turatium
Ceftriaxone Sodium; 

Sulbactam sodium

Ceftriaxone1g/ 

Sulbactam500mg
VN-8443-09 Hộp 1lọ Lọ 48,000 Cooper Pharma

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/8/2013

7258 Umecefa-500 Cefalexin monohydrate 500mg Cefalexin VN-7443-09  Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,360
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/8/2013

7259 Vacrax Acyclovir 50mg/g VN-0467-06 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 16,000
Samchully Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/8/2008

7260 Valsarfast 160 Valsartan 160mg VN-12019-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 19,500
KRKA, D.D., Novo 

mesto, Slovenia

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
30/8/2013

7261 Vanco-Lyomark Vancomycin HCl
Vancomycin 1000mg/ 

lọ
VN-5726-10 Hộp 10 lọ Lọ 154,980 Lyomark Pharma GmbH

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/7/2013

7262 Veesar 80 Valsartan 80mg VN-12936-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/9/2013

7263 Wimaty Betamethasone valerate 0,1% VN-12714-11 Hộp 1 tube 15g Tuýp 32,000
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2013

7264 Ximpef Cefdinir 250mg VN-15183-12 Hộp 12 gói Gói 10,400 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/6/2013

7265 Tetanea Huyết thanh kháng uốn ván 1500IU QLSP-0378-11 Lọ 60,900 Sanofi Pasteur Công ty CP dược Mỹ phẩm May
10/14/2011

7266 Newgengenetil injection Netilmicin sulfate 50mg VN-5447-10 Hộp 50 ống x 2ml Ống 33,908 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/8/2013

7267 Beeimipem Inj

Imipenem monohydrate 

500mg; Cilastatin sodium 

500mg

VN-13210-11 Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 285,000
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP Tập đoàn DP và TM 

Sohaco
9/14/2012



7268

16% human gamma-

globulin solution for 

injection

human normal 

immunoglobulin
16%, 2ml 5475/QLD-KD hộp 1 ống 2ml Ống 386,360 NULL

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/4/2012

7269 Adalat LA 60mg Nifedipine 60mg VN-10755-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,034 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

7270 Adalat retard Nifedipine 20mg VN-10756-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,647 Bayer  Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

7271 Aminoplasmal Hepa 10%
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải
VN-11459-10 Chai thuỷ tinh 500ml Chai 197,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7272
Aminoplasmal B.Braun 

10% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7473-09 Chai thuỷ tinh 500ml Chai 160,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7273
Aminoplasmal B.Braun 

10% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7473-09 Chai thuỷ tinh 250ml Chai 105,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7274
Aminoplasmal B.Braun 

10% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7473-09 Chai thuỷ tinh 500ml Chai 160,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/9/2013

7275
Aminoplasmal B.Braun 

10% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7473-09 Chai thuỷ tinh 250ml Chai 105,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/9/2013

7276 Amloxcin Ofloxacin 200mg VN-16663-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820 Unimax Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/9/2013

7277 Amoksiklav 1,2g
Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate
. VN-4310-07

Hộp 5 lọ thủy tinh 

không màu
Lọ 41,200

Lek Pharmaceutical and 

Chemical Company Ltd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7278
Amoksiklav 2x 1000mg 

tablet

Amoxicillin/Acid 

Clavulanic
. VN-4311-07 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 14,500

Lek Pharmaceutical and 

Chemical Company Ltd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7279 Amoksiklav 625 mg
Amoxicilline 500mg; 

Clavulanic acid 125mg
VN-16309-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 10,500 Lek Pharmaceuticals d.d

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7280 Amoksiklav 625 mg
Amoxicilline 500mg; 

Clavulanic acid 125mg
VN-16309-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 10,500 Lek Pharmaceuticals d.d

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
9/8/2013

7281
Amoksiklav Quick Tabs 

1000mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

Amoxicilin trihydrate 

875mg; clavulanate 

kali 125m

VN-7727-09 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 11,786 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7282
Amoksiklav Quick Tabs 

625 mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

Amoxicilin trihydrate 

500mg; clavulanate 

kali 125m

VN-7728-09 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 10,500 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7283
Aminoplasmal B.Braun 

5% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7474-09 Chai thuỷ tinh 500ml Chai 117,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7284
Aminoplasmal B.Braun 

5% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7474-09 Chai thuỷ tinh 250ml Chai 68,100 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7285
Aminoplasmal B.Braun 

5% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7474-09 Chai thuỷ tinh 250ml Chai 68,100 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/9/2013

7286 Amphot 50mg Amphotericin B 50mg VN-14449-12 Hộp 1 lọ Lọ 270,887 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/7/2013

7287
Appeton Essentials Folic 

Acid
Acid folic 400mcg VN-9979-10 Hộp 3 vỉ x 30 viên Viên 1,530

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7288
Appeton Essentials 

Teengrow

Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
VN-9981-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,730

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7289
Appeton multivitamin 

plus infant drops

Hỗn hợp các vitamin và 

acid amin
VN-5099-10 Hộp 1 chai 30ml Hộp 84,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7290

Arimidex (đóng gói: 

AstraZeneca UK Ltd. - 

UK)

Anastrozole 1mg VN-10735-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 70,676
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP USA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

7291 Arnetine Ranitidine HCl 50mg Ranitidine/2ml VN-6719-08 Hộp 10 ống x 2ml Ống 22,200 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7292 Asmaact 5 Montelukast sodium 5mg VN-12066-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,900 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/2013

7293 Atcobeta-NM

Miconazole Nitrat 2,0%; 

Neomycin Sulphat 0,5%; 

Betamethason (Valerat) 

0,1%

VN-8441-09 Hộp 1 tuýp 10g Hộp 28,989 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/9/2013

7294 Atcobeta-S

Betamethasone 

Dipropionate 0,05%; Acid 

Salicylic 3,0%

VN-8442-09 Hộp 1 tuýp 15g Hộp 50,700 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/9/2013

7295 Avelox Moxifloxacin HCl 400mg VN-9005-09 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 57,761 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/6/2010

7296
Benzathine Penicillin 

injection USP 1,2 Mega
Benzathine Penicillin G 1g VN-3557-07 Hộp 50lọ Lọ 3,350 Troge Medical GmbH.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7297 Betaserc 24mg Betahistine dihydrochloride 24mg VN-12029-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,962 Solvay Pharmaceuticals Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/11/2011

7298 Brontalin Injection Salbutamol 0,5mg/ml VN-11357-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 9,600 Gentle Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/9/2013

7299 Brozil 300mg Gemfibrozil 300mg VN-15672-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,023
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/2013

7300

Bupivacaine for spinal 

anaesthesia Aguettant 

5mg/ml

Bupivacaine hydrochloride 

monohydrate
5mg/ml VN-6705-08 Hộp 20 ống chứa 4ml Ống 46,000

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7301 Cefpin Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-8811-09 Hộp 1 lọ Lọ 184,300 Fada Pharma SA
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
31/7/2013



7302
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets USP 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14818-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,600

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/8/2013

7303
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets USP 200mg
Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14819-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,800

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/8/2013

7304 Cefxl -50 DT Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-16093-12
Hộp 1 vỉ (Alu-Alu) x 

10 viên
Viên 2,730 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/8/2013

7305 Ciprofloxacin Infusion Ciprofloxacin 0,2g/100ml VN-12905-11 Túi nhựa 100ml Chai 70,000 Ltd "Uria-farm"

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

7306 Clessol
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12100-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,305

ACME Formulation (P) 

Ltd
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7307 Clobetsonate Clobetason Propionate 0,05% Kl/Kl VN-8996-09
Hộp 1 tuýp x 15g 

thuốc mỡ
Hộp 36,985 Atco Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/9/2013

7308 Colistin TZF 1000 000 UI Colistimethate natri 9419/QLD-KD Hộp 20 lọ Lọ 400,000 NULL Công ty CP Armepharco 19/6/2013

7309 Colistin TZF 1000 000 UI Colistimethate natri 9419/QLD-KD Hộp 20 lọ Lọ 400,000 NULL Công ty CP Armepharco 19/6/2013

7310
Cozaar XQ viên nén 

5mg/100mg

Amlodipine; Losartan 

potassium
5/100 VN-16835-13 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,520

Hanmi Pharm.Co., 

Ltd,(Paltan site)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/7/2013

7311
Cozaar XQ viên nén 

5mg/50mg

Amlodipine; Losartan 

potassium
18,384 VN-16836-13 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,470

Hanmi Pharm.Co., 

Ltd,(Paltan site)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/7/2013

7312
Cozaar XQ viên nén 

5mg/50mg

Amlodipine; Losartan 

potassium
18,384 VN-16836-13 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,470

Hanmi Pharm.Co., 

Ltd,(Paltan site)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/7/2013

7313 Curosurf Phospholipid phổi lợn 80mg/ml VN-8226-09 Hộp 1 lọ 1,5ml Lọ 14,200,000 Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
27/9/2013

7314 Danotan Phenobarbital sodium 100 mg/ml VN-6372-08
Hộp 5 khay x 10 ống 

x 1ml
Ống 10,500 Daihan Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7315
DBL Gemcitabine for 

injection
Gemcitabine hydrochloride 1g Gemcitabine VN-14988-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,899,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 5/9/2013

7316
DBL Gemcitabine for 

injection
Gemcitabine hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-14989-12 Hộp 1 lọ Lọ 683,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 5/9/2013

7317
Diazepam Injection BP 

10mg
Diazepam 10mg/2ml VN-15613-12 Hộp 10 ống 2 ml Ống 7,720

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7318 Dolchis 200mg Etodolac micronized 200mg VN-13203-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,300 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/9/2013

7319 Dolchis 200mg Etodolac micronized 200mg VN-13203-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,300 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/9/2013

7320 Dolcontral 50mg/ml Pethidine Hydrochloride 50mg/ml VN-11274-10 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,800
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7321 DTvax
Adsorbed diphtheria and 

tetanus vaccine
không xác định QLVX-0337-11 hộp 10 lọ 5ml Lọ 478,800 không xác định

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
14/10/2011

7322 Ducas Tab. Trikali Dicitrate Bismuthate 300mg/viên VN-5710-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,048
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2010

7323 Duotrav Travoprost, Timolol
Travoprost 40mcg/ml, 

Timolol 5mg/ml
VN-5725-08 Lọ 2,5ml Lọ 320,000

Alcon Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/9/2013

7324 Duphalac Lactulose 10g/15ml VN-1535-06 Hộp 20 gói x 10g Chai 60,604
Solvay Pharmaceuticals 

B.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/9/2010

7325 Duspatalin retard 200 mebeverine hydrochloride 200mg
3059/QLD-KD 

ngày 01/4/201
H 3 vỉ x 10 viên Viên 5,870 Hà Lan Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/2013

7326 e-cOX Etoricoxib 90mg 10697/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,113 Ấn độ Công ty Cổ phần VN Pharm 27/9/2013

7327 Emla Lidocain; Prilocain

Mỗi gam chứa: 

Lidocain 25mg; 

Prilocain 25mg

VN-9940-10 Hộp 5 tuýp 5g Tube 37,121 Recipharm Karlskoga AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

7328
Ephedrine Aguettant 

30mg/ml
Ephedrine hydrochloride 30mg/ml VN-5464-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 57,750

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7329
Epokine Prefilled 

Injection 1000IU/0,5ml

Erythromycin người tái tổ 

hợp
1000IU/0,5ml VN-7107-08 Hộp 6 syringe Bơm tiêm 131,250 CJ Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7330 Erbitux Cetuximab 5mg/ml QLSP-0708-13 Hộp 1 lọ 20ml, 100ml Lọ 7,216,800

Merck KGaA - 

Frankfurter Strabe 250, 

64293 Darmstadt (Đức)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/8/2013

7331 Postinor-1  Levonorgestrel 1,5mg VN-9212-09 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 34,000 Gedeon Richter Plc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/8/2013

7332 Etomidate Lipuro Etomidate 20mg/10ml VN-10697-10 ống thuỷ tinh 10ml Ống 120,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/9/2013

7333 Fatig
magnesium gluconate, 

calcium glycerophosphate

6221/QLD-KD 

ngày 17/6/201
hộp 2 vỉ x 10 ống 10ml Ống 4,780 Đức Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/2010

7334 Fenosup Lidose Fenofibrate 160mg VN-6691-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,800 SMB Technology S.A
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
27/9/2013

7335 Flowmet 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-7357-08 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 1,776
Shreecure Pharmaceuticals 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7336 Foligraf 150 I.U

Hormone kích thích nang 

noãn người, tái tổ hợp (r-

hFSH)

150 I.U 4290/QLD-GT

hộp 1 lọ bột đông kho 

+ 1 ống 0.5ml nước 

pha tiêm

Hộp 1,250,000 India
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013



7337 Foligraf 75 I.U

Hormone kích thích nang 

noãn người, tái tổ hợp (r-

hFSH)

75IU 4291/QLD-KD

hộp 1 loj bột đông khô 

+ 1 ống 0,5ml nước 

pha tiêm

Hộp 650,000 India
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7338 Fortec-L injection L-Ornithine- L-Aspartate 500mg/5ml VN-12410-11 Hộp 10 ống x 5ml Ống 26,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
11/9/2013

7339 Gadovist Gadobutrol 1,0 mmol/ml VN1-263-10
Hộp 1 xylanh x 5ml, 

Hộp 5 xylanh x 10ml
Bơm tiêm 577,500

Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/10/2010

7340 Gelofusine

Succinylated gelatin, 

Sodium chloride, Sodium 

hydroxide

20g/500ml; 

3,505g/500ml; 

0,68g/500ml

VN-13504-11
Hộp 10 chai nhựa x 

500ml
Chai 116,000

B. Braun Medical 

Industries Sdn. Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7341 Heparin Heparin sodium 25000IU/5ml VN-15617-12 Hộp 25 lọ x 5ml Lọ 110,250
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7342
Human albumin 20% 

50ml
Human albumin 0 QLSP-0706-13 chai 50ml Chai 890,000 hungary

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
26/9/2013

7343 Humulin N Human insulin 100IU/1ml, 10ml QLSP-0594-12 Hộp 1 lọ Lọ 256,800 Mỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/3/2013

7344 Humulin R human insulin 100IU/10ml QLSP-0593-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 256,800 Mỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/3/2013

7345

Huyết thanh kháng nọc 

rắn cạp nong Bungarus 

fasciatus schneider

Bungarus fasciatus 

schneider
hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,126,000 không xác định

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/9/2011

7346

Huyết thanh kháng nọc 

rắn cạp nong Bungarus 

fasciatus schneider

Bungarus fasciatus 

schneider
hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,126,000 không xác định

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/9/2011

7347

huyết thanh kháng nọc 

rắn chàm quặp Purified 

malayan PIT Viper  

Antivenin

Calloselasma rhodostoma hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,126,000 không xác định
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/9/2011

7348
Hydrocortison-Richter 

injection
Hydrocortisone acetate 125mg/5ml VN-5555-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 31,500 Gedeon Richter Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7349 Ilomedin 20 Iloprost trometamol Iloprost 0,020mg/ml VN-6932-08 Hộp 5 ống 1ml Ống 623,700 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/2008

7350 Indocollyre Indomethacin 0,1% VN-12548-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 73,000 Laboratoire Chauvin
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/9/2013

7351 Izolmarksans
Itraconazole (dưới dạng 

pellet 22%)
100mg Itraconazole VN-13257-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/7/2013

7352 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochloride 

500mg

VN2-26-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/8/2013

7353 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochloride 

1000mg

VN2-25-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/8/2013

7354 Komboglyze XR
Saxagliptin; Metformin 

Hydrochloride
5mg/1000mg VN2-25-13 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/5/2013

7355 Komboglyze XR
Saxagliptin; Metformin 

Hydrochloride
5mg/500mg VN2-26-13 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/5/2013

7356 Lactoluse Cap
Lactobacillus acidophilus 

tyndallized  lyophiliazate
170mg VN-9974-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500

Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/9/2013

7357 Lastet cap 50mg Etoposide 50mg 14115/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 311,850 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/9/2013

7358 Lefodine Tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg/ viên VN-7994-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,200

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/8/2013

7359 Levitra Vardenafil 5mg VN-6930-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 180,575 Bayer Healthcare AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/1/2010

7360 Lipidem

Triglycerids mạch trung 

bình, dầu đậu tương tinh 

chế, Omega-3-acid 

triglycerides

7103/QLD-GT chai thủy tinh 100ml Chai 172,000 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7361
Lipofundin MCT/LCT 

10% E

Medium-chain Triglicerides 

5,0g/100ml; Soya-bean Oil 

5,0g/100ml

VN-16130-13 Chai 500ml Chai 191,001 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/9/2013

7362
Lipofundin MCT/LCT 

10% E

Medium-chain Triglicerides 

5,0g/100ml; Soya-bean Oil 

5,0g/100ml

VN-16130-13 Chai 250ml Chai 145,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7363
Lipofundin MCT/LCT 

20% E

Medium-chain Triglicerides 

10,0g/100ml; Soya-bean 

Oil 10,0g/100ml

VN-16131-13 Chai 100ml Chai 145,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7364 Lisoril-10 Lisinopril 10mg VN-1868-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,769 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7365 Lobitzo Levofloxacin hemihydrate 5mg/ml Levofloxacin VN-12959-11

Hộp 1 chai hoặc 10 

chai (chai 50ml hoặc 

100ml)

Chai 168,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7366 Lotemax Loteprednol etabonate 0,5% VN-7218-08
Hộp 1 lọ 5ml; hộp 1 lọ 

10ml; hộp 1 lọ 15ml
Lọ 240,000 Bausch & Lomb Inc

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/9/2013



7367 Magnevist
Acid Gadopentetic, 

Dimeglumine
. VN-3230-07 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 525,000 Schering AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/2008

7368

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd.- 

 Switzerlan/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Ltd-UK)

Meropenem Trihydrate 500mg VN-7975-09
Hộp 10 lọ 20ml; Hộp 

01 lọ 20ml
Lọ 464,373 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/2008

7369

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd.- 

 Switzerland/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Ltd. - 

UK)

Meropenem Trihydrate 1g VN-7976-09
Hộp 10 lọ 30ml, Hộp 

01 lọ 30ml
Lọ 803,723 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/2008

7370 methyldopa 250mg methyldopa BP 250mg 6995/QLD-KD hộp 100viên nén Viên 2,000 cyprus
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
27/9/2013

7371 midanium midazolam 5mg/ml 54/2010 ống Ống 18,480 ba lan
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
26/9/2013

7372 Mirena  Levonorgestrel 52mg VN1-120-08 Hộp 01 dụng cụ Hộp 2,808,300 Schering OY Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/1/2009

7373 Neocirocin Indomethacin 1mg
6187/QLD-KD 

ngày 22/4/201
hộp 3 lọ Lọ 2,564,343 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/9/2013

7374 Nexavar Sorafenib tosylate 200mg Sorafenib VN1-140-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 983,334 Bayer Healthcare AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/8/2009

7375 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate

Esomeprazole 10mg/ 

gói
VN-7463-09 Hộp 28 gói Gói 22,456 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/2009

7376 Nimotop Nimodipine 30mg VN-10759-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,654
Bayer Schering Pharma 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2009

7377 Nimotop I.V Nimodipine 10mg/50ml VN-10760-10 Hộp 1 chai 50ml Chai 605,500
Bayer Schering Pharma 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2009

7378 Nivalin Galantamine HBr 5mg/ml 9420/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 84,000 Sopharma PLC - Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 26/9/2013

7379 Nivalin Galantamine HBr 2.5mg/ml 8549/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 63,000 Sopharma PLC - Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 26/9/2013

7380
Norditropin Nordilet 

5mg/1,5ml
Somatropin 3,3mg/ml VN-9644-10

Hộp 1 bút tiêm bơm 

sẵn x 1,5ml
Hộp 2,546,193 Novo Nordisk A/S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/3/2013

7381 Nutriflex Lipid Peri
Các acid amin, glucose và 

các chất điện giải
VN-10694-10

Túi nhựa 1250ml, 

1875ml và 2500ml
Túi 840,000 B. Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7382 Nutriflex plus
các acid amin, glucose và 

các chất điện giải
VN-7468-09

Túi nhựa 1000ml, 

2000ml
Túi 440,000 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7383 Nutriflex plus
các acid amin, glucose và 

các chất điện giải
VN-7468-09

Túi nhựa 1000ml, 

2000ml
Túi 440,000 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/9/2013

7384 Ocupal Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-2700-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,250
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/2010

7385 Osetron 8mg Ondansetron hydrochloride 8mg Ondansetron VN-3618-07 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 7,739
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/8/2013

7386 Ossomaxe Tab Alendronate Natri 70mg acid Alendronic VN-5034-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 75,000
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/9/2013

7387 Ostomir 70mg Natri Alendronate 70mg acid Alendronic VN-8203-09 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 80,000 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7388 Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg VN-15771-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,500,000 Laboratorios IMA S.A.I.C. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 29/8/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7389 Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg VN-15770-12 Hộp 1 lọ Lọ 1,500,000 Laboratorios IMA S.A.I.C. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 29/8/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7390 Padiozin Ceftazidime 1g VN-13743-11
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

vô khuẩn pha tiêm 5ml
Lọ 25,000

Kontam Pharmaceutical 

(Zhongshan) Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/8/2013

7391 Pregnyl 1500IU Chorionic Gonadotrophin 1500IU QLSP-0644-13
hộp 3 ống bột + 3 ống 

dung môi
Ống 45,801 Netherlands Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/6/2013

7392
Progesterone Retard 

Pharlon

Hydroxyproge ster one 

caproate
500mg/2ml 12284/QLD-KD Hộp 3 ống Ống 115,000 Germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/9/2013

7393
Propofol-Lipuro 1% 

(10mg/ml)
Propofol 10mg/ml VN-5720-10

ống 20ml, Chai 50ml, 

Chai 100ml
Ống 130,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2013

7394 Quinoneg 500 Acid nalidixic 500mg VN-15896-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/2013

7395 Quinvaxem inj vắc xin viêm gan B 0.5ml/lọ QLVX-H0409-11 lọ 0.5ml Liều 83,000 NULL
Công ty cổ phần  Thiết bị y tế 

Medinsco
7/12/2011

7396 Rabipur vắc xin dại pcec QLVX-0229-09

hộp 1 lọ vắc xin đông 

khô chứa 1 liều, 1 ống 

đựng nước pha tiêm, 

bơm tiêm dùng 1 lần 

kèm kim tiêm

Hộp 153,530 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/3/2012

7397 Rabipur vắc xin dại PCEC
bột và dung môi để pha 

dung dịch
10229-09 lọ Lọ 156,530 BI

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/2/2012

7398 Rabipur vắc xin dại PCEC
bột và dung môi để pha 

dung dịch
10229-09 lọ Lọ 156,530 BI

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/2/2012



7399 REDITUX 100MG Rituximab 100mg
QLSP-H01-0605-

12
H 01 lọ x 10ml Lọ 4,400,000

Dr.Reddy's Laboratories 

Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/5/2013

7400 Reditux 500mg Rituximab 500mg/50ml 500MG
QLSP-H01-0606-

12
H1 lọ 50ml Lọ 22,000,000 Dr.Reddy's Lab. India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/4/2013

7401 Renavel sevelamer HCL 400mg 400mg 4113/QLD-KD hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,038 pakistan Công ty Cổ phần VN Pharm 26/9/2013

7402 Rotarix tm
vaccin rotavirus sống giảm 

độc lực ở người.
1.5ml

QLVX-H01-0491-

12
hộp 1 ống x 1,5ml Ống 700,719 Bỉ

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

1/3/2013

7403 Seretide Diskus
Salmeterol xinafoate, 

fluticasone propionate
50mcg/500mcg VN-4932-07

Hộp chưa 1 accuhaler 

60 liều
Hộp 335,928 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/2012

7404 Seroquel XR Quetiapine 400mg VN-4978-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 43,792 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/7/2010

7405 Seroquel XR Quetiapine 300mg VN-4977-10 Hộp 3 x 10 viên Viên 33,320 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/7/2010

7406 Seroquel XR Quetiapine 200mg VN-4976-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 21,896 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/7/2010

7407 Sobelin Flunarizine Hcl 5mg VN-4064-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000
T.O. Chemicals (1979) 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013 22143/QLD-GT 31/12/2016

7408 Suxamethonium Chloride Suxamethonium Chloride 100mg/2ml VN-16040-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,304
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7409 Tab. Robijack Rabeprazole Sodium 10mg Rabeprazole VN-4850-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,006
 Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7410 Tad Glutathione sodium
600mg Glutathione 

khử
VN-15217-12

Hộp 5 lọ bột + 5 ống 

nước cất pha tiêm
Lọ 130,000

Biomedica Foscama 

Industria Chimico 

Farmaceutica S.p.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/1/2013

7411 Tenormin Atenolol 50mg VN-12854-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,204 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

7412 Tetanea Huyết thanh kháng uốn ván 1500 IU QLSP-0378-11 Hộp 20 ống 1ml Ống 38,640 Sanofi Pasteur S.A
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
14/10/2011

7413
Tetraspan 10% solution 

for infusion

Poly(0-2-hydroxyethyl) 

starch(HES)
VN-6922-08

Túi 250ml,500ml, 

chai 500ml
Túi 154,000 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/9/2013

7414
Tetraspan 6% solution for 

infusion

Poly(0-2-hydroxyethyl) 

starch(HES)
VN-6923-08

Túi 250ml,500ml, 

1000ml, chai 500ml
Chai 138,000 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/9/2013

7415

Thuốc tiêm Ridulin 

Dobutamine Injection 

USP 250mg/20ml

Dobutamine Hydrochloride 250mg dobutamine VN-14348-11 Hộp 10 ống 20ml Ống 120,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7416

Thuốc tiêm Ridulin 

Dobutamine Injection 

USP 250mg/20ml

Dobutamine Hydrochloride 250mg dobutamine VN-14348-11 Hộp 10 ống 20ml Ống 120,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/9/2013

7417 Tipakwell-100mg/17ml Paclitaxel 100mg/17ml VN2-78-13 hộp 1 lọ Lọ 1,500,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/7/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7418 Tipakwell-260mg/43.4ml paclitaxel 260mg/43.4ml VN2-79-13 hộp 1 lọ Lọ 3,550,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/7/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7419 Tipakwell-30mg/5ml Paclitaxel 30mg/5ml VN2-80-13 hộp 1 lọ Lọ 600,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/7/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7420 Tipem 500mg

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri) 500mg; 

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg

VN-16280-13 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 252,379
Myung Moon 

Pharmaceutical., Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7421 Tisercin Levomepromazine maleate
25mg  

Levomepromazine
VN-8687-09 Hộp 1 lọ 50 viên Viên 1,373

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/5/2013

7422
Tolperisone Synmosa 

150mg
Tolperisone HCl 150mg/ viên VN-9405-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,228

Synmosa Biopharma 

Corporation
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7423 Tonicalcium Adults

Acid Ascorbic; Calcium 

carbonate; ; Dl-Lysin 

monohydrat

0,5g Calci Ascorbat; 

0,5g Dl-Lysin 

Ascorbat

VN-16073-12 Hộp 20 ống x 10ml Ống 7,000 Bouchara - Recordati
Công ty TNHH Dược phẩm Kim 

Châu
6/9/2013

7424 Tonicalcium Children
Acid Ascorbic; Dl-Lysin 

monohydrat

250mg Calci 

Ascorbat; 250mg Dl-

Lysin Ascorbat

VN-16074-12 Hộp 20 ống x 5ml Ống 6,200 Bouchara - Recordati
Công ty TNHH Dược phẩm Kim 

Châu
6/9/2013

7425 Tratim Inj Cefotiam HCl 1g VN-5389-10
Hộp 1 lọ x 1g, Hộp 

lớn chứa 10 hộp nhỏ
Lọ 76,459

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 2/7/2013

7426 Ultravist 370 Iopromide . VN-3232-07
Hộp 10 chai 50ml; 

hộp 10 chai 100 ml
Chai 661,500 Schering AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/2008

7427 Vancomycin Normon 1g

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochlorid) 

1g/lọ

VN-16610-13 Hộp 1 lọ Lọ 170,000 Laboratorios Normon, S.A. Công ty Cổ phần VN Pharm 9/8/2013

7428 Vectimun Thymomodulin 80mg VN-6479-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,200
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/3/2011

7429 Ventavis Iloprost 10mcg/ml VN-9869-05 Hộp 30 ống 2ml Ống 623,805 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/2008

7430 Visipaque Iodixanol 320mg I/ml VN1-765-12
Hộp 10 chai 50ml, 

hộp 10 chai 100ml
Chai 945,000 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/8/2013

7431 Vitamount

Các vitamin A, E,C,B1, 

B2,PP,B6,B12, D2,Biotin, 

Canci Pantothenate, Iod, 

sắt, kẽm, mangan, crom

. VN-1214-06 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 34,594
Amoun Pharmaceutical 

Co. S.A.E.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/10/2011



7432 Votrient Pazopanib 200mg VN2-34-13 lọ 30 viên Viên 206,667

Glaxo Operations UK Ltd. 

(trading as Glaxo 

Wellcome Operations)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/2013

7433 Wincocef-250 Cefadroxil (dạng khan)
Mỗi gói chứa 250mg 

Cefadroxil
VN-16097-12 Hộp chứa 20 gói 4g Gói 2,360 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/8/2013

7434 Xarelto Rivaroxaban 20mg VN2-58-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 68,008 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/7/2013

7435 Xarelto Rivaroxaban 15mg VN2-57-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 68,008 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/7/2013

7436 Xenetix 300 Iobitridol 30 g Iodine/100ml VN-4976-07
Hộp 10 lọ 100ml và 

hộp 25 lọ 50ml
Chai 494,000 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
27/9/2013

7437 Xenetix 300 Iobitridol 30 g Iodine/100ml VN-4976-07
Hộp 10 lọ 100ml và 

hộp 25 lọ 50ml
Chai 282,000 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
27/9/2013

7438 Xorunwell 10mg/5ml
Doxorubicin hydrochloride  

2mg/ml
VN2-16-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 85,000

M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 27/9/2013

7439 Xorunwell 50mg/25ml
Doxorubicin hydrochloride  

2mg/ml
VN2-17-13 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 385,000

M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 27/9/2013

7440 Xylocaine Jelly Lidocain 0 VN-10739-10 Hộp 10 tuýp x 30g Tuýp 55,600 Recipharm Karlskoga AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

7441

Yasmin (Đóng gói: Bayer 

Schering Pharma AG - 

Germany)

Drospirenone; 

Ethinylestradiol

3mg Drospirenone, 

0,03mg 

Ethinylestradiol)

VN1-190-09 Hộp 1vỉ x 21 viên Viên 8,640 Chưa xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/2010

7442 Yaz tab 28's
Drospirenone 3mg, 

Estradiol 0.02mg
VN1-416-11 1 vỉ x 28 viên Viên 8,432 NULL Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2011

7443 Yaz tab 28's
Drospirenone 3mg, 

Estradiol 0.02mg
VN1-416-11 1 vỉ x 28 viên Viên 8,432 NULL Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/2011

7444 Yooramid Thymomodulin 80mg VN-8003-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,700 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/8/2013

7445
Zecuf Herbal Cough 

Remedy

Cao khô Herba Ocimum 

sanctum, Radix 

Glycyrrhiza glabra, 

Rhizoma Curcuma longa, 

Rhizoma Zingiber 

officinalis, Folia Adhatoda 

vasica, Radix Solanum 

indicum, Radix Inula 

racemosa, Fructus Piper 

cubeba, Fructus Terminalia 

belerica, Folia Aloe 

barbadensis ...

. VN-14384-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 17,818
J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7446 Zincviet Kẽm sulphat monohydrat 120mg Kẽm VN-9941-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 32,000 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/9/2013

7447 Artaxim
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-16618-13 Hộp 25 lọ; hộp 100 lọ Lọ 34,200 Klonal S.R.L.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
18/9/2013

7448 Januvia tab 100mg sitagliptin phosphate 100mg VN1-410-11 hộp 28 viên Viên 17,311 Italy Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/3/2011

7449 Januvia tab 25mg Sitagliptin 25mg VN1-411-11 hộp 28 viên Viên 17,311 Italy Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/3/2011

7450 Januvia tab 50mg Sitagliptin 50mg VN-1-412-11 hộp 28 viên Viên 17,311 Italy Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/3/2011

7451 Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg VN-15771-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,500,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/8/2013

7452 Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg VN-15770-12 Hộp 1 lọ Lọ 1,500,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/8/2013

7453 Protelos Strontium ranelate 2g VN-5007-07 Hộp 28 gói Gói 29,768
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/10/2010

7454 Rabefresh 20 Rabeprazol natri 20mg VN-10660-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 3/9/2013

7455 Zentel tab 200mg albendazol 200mg GC-0182-12 hộp 2 viên Viên 5,600 Việt Nam Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/9/2012

7456 Zoletalis
Acid zolendronic 

monohydrat

4mg/5ml Acid 

zoledronic
VN-12946-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,800,000

Vitrofarma S.A., Plant 

No. 3

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/8/2013

7457

Paracetamol-Bivid (Xuất 

xưởng bởi: Sanavita 

Pharmaceuticals GmbH, 

địa chỉ: Lohstrasse, D-

59368 Werne, Germany)

Paracetamol 1g/100ml VN-16186-13
Hộp 10 lọ 100ml; hộp 

20 lọ 100ml
Lọ 48,600 Baxter S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7458

Paracetamol-Bivid (Xuất 

xưởng bởi: Sanavita 

Pharmaceuticals GmbH, 

địa chỉ: Lohstrasse, D-

59368 Werne, Germany)

Paracetamol 1g/100ml VN-16186-13
Hộp 10 lọ 100ml; hộp 

20 lọ 100ml
Lọ 48,600 Baxter S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7459 Pentoxipharm Pentoxifylline 100mg 8898/QLD-KD hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,290 BUNGARI Công ty TNHH Đại Bắc 26/9/2013

7460
0.9% Sodium Chloride 

Solution for I.V. Infusion
Sodium chloride  9g/1000ml VN-16752-13

Chai nhựa 500ml; 

chai nhựa 1000ml
Chai 17,000

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7461

5% Dextrose in water 

solution for intravenous 

infusion

Dextrose monohydrate 5g/100ml VN-14667-12 chai 1000ml Chai 17,000
Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013



7462 Cbuini tablet Nabumetone 500mg VN-8682-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,200
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/9/2013

7463 Dumin Injection Dobutamine Hydrochloride
250mg 

Dobutamine/5ml
VN-6632-08

Hộp 2 khay x 5 ống 

5ml
Ống 70,000

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 17/7/2013

7464 Dumin Injection Dobutamine Hydrochloride
250mg 

Dobutamine/5ml
VN-6632-08

Hộp 2 khay x 5 ống 

5ml
Ống 70,000

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 17/7/2013

7465 Fluconazole Fluconazole 200mg VN-10859-10
Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ 

100ml
Lọ 340,000

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7466
Glyceryl Trinitrate- 

Hameln 1mg/ml Injection
Glyceryl Trinitrate 1mg/ml VN-8506-09 Hôp 10 ống 10ml Ống 73,000

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7467 Ictit Desloratadine 5mg VN-16665-13
Hộp 5 vỉ x 10 viên; 10 

vỉ x 10 viên
Viên 2,426 Delta Pharma Limited Công ty CP DP Năm Tốt 27/9/2013

7468 Kedrialb 200g/l human albumin 200g/l QLSP -0642-13 hộp 1 lọ 50 ml Lọ 830,000 italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7469 Kedrialb 200g/l human albumin 200g/l QLSP -0642-13 hộp 1 lọ 50 ml Lọ 830,000 italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7472
Lactated Ringers solution 

for Intravenuous Infusion

Natri Clorid, Natri lactat 

khan, Kali clorid, Calci 

clorid

. VN-14668-12
Chai nhựa 500ml và 

1000ml
Chai 17,000

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7473 Lowxib-200 Celecoxib 200mg 100mg VN-16111-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Medchem International
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/9/2013

7474 Medica Loxoprofen tablet Loxoprofen sodium 60mg Loxoprofen VN-7652-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/9/2013

7475

Midazolam Rotexmedica 

1mg/ml solution for 

injection

Midazolam 5mg/ml VN-5609-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 18,900
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7476 Myomethol Methocarbamol 500mg VN-5411-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,436
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Úc Châu 27/9/2013

7477 Nidicef 300 Cefdinir 300mg VN-7449-09 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 16,600
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/9/2013

7478 Plofed 1% Propofol 10mg/ml VN-15652-12 Hộp 5 lọ 20ml Lọ 105,000
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7479 Relifpen Tablet Nabumetone 500mg/ viên VN-9143-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,200 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/9/2013

7480 Talpax Tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-11018-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,300

Dong Kwang 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/9/2013

7481 Xuronic inj Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-13327-11 Hôp 10 ống 5ml Ống 9,500 HVLS Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7485 Medozopen 1g Meropenem 1g VN-16323-13 Hộp 1 lọ bột pha tiêm lọ 468,630 Medochemie Ltd. VPĐD Medochemie Ltd 27/2/2013

7486 Medozopen 500mg Meropenem 500mg VN-16324-13 Hộp 1 lọ bột pha tiêm lọ 299,923 Medochemie Ltd. VPĐD Medochemie Ltd 27/2/2013

9253 Cloptaz Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-10511-10
Hộp to x 3 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 5,500

Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/2014 16451/QLG-GT 13/10/2017

7488 Didalbendazole Albendazole 400mg VN-15023-12 Hộp 1 viên viên 2,940
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
1/6/2012

7489 Omeprazole Omeprazole 20mg VN-15363-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 900 M/s Maxtar Bio-Genics Công ty TNHH DP Phạm Anh 14/1/2013

7490 DID Etophyl Acepifyline 250mg VN-15864-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 768
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
3/1/2013

7491 DID Hanamax
Pancreatin,cao mật 

bò,dimethicon,hemicellulase
VN-15865-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 740

Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
3/1/2013

7492 DP-Anastrozone Anastrozone VN1-655-12 viên 67,500
Douglas Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Quang Dương 12/11/2012

7493 Philpresil Inj Citicolin 500mg VN-10500-10 hộp 1 vỉ x 10 ống 2ml ống 22,300
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Công ty TNHH MTV DPTW2 13/2/2012

7494 Herbesser 60 Diltiazem Hydrochloride 60mg VN-13229-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,148 P.T. Tanabe Indonesia Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/2008

7495 Lipanthyl 100mg Fenofibrate 100mg VN-5634-08 Hộp 4 vỉ x 12 viên Viên 2,274
Laboratoires Fournier 

S..A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/7/2008

7496 Lipovenoes 10% PLR Dầu đậu nành tinh chế 10% VN-17439-13
Thùng chứa chai 

500ml
Chai 160,800

Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/2008

7497 Lipovenoes 10% PLR Dầu đậu nành tinh chế 10% VN-17439-13
Thùng chứa chai 

250ml
Chai 110,500

Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/2008

7498 Tensiber Plus
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
150mg; 12,5mg VN-15956-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,259 Lek Pharmaceuticals d.d,

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

7499 Avastin Bevacizumab 400mg/16ml VN-15051-12 Hộp 1 lọ Lọ 30,871,575 Roche Diagnostics GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

7500 Avastin Bevacizumab 100mg/4ml VN-15050-12 Hộp 1 lọ Lọ 8,534,441 Roche Diagnostics GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013



7501 Henalip
Heparin sodium 25 000 

IU/5ml
VN-16460-13 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 97,000 Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7502 Uman Albumin 20% Albumin human 0.20 15281/KD hộp 1 lọ 100ml Lọ 1,695,000 italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/10/2013

7503 Tetanea Huyết thanh kháng uốn ván 1500 IU QLSP-0378-11 Hộp 20 ống 1ml Ống 60,900 Sanofi Pasteur S.A
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
31/8/2012

7504 Danotan Phenobarbital sodium 100 mg/ml VN-6372-08
Hộp 5 khay x 10 ống 

x 1ml
Ống 10,500 Daihan Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7505
Epokine Prefilled 

Injection 1000IU/0,5ml

Erythromycin người tái tổ 

hợp
1000IU/0,5ml VN-7107-08 Hộp 6 syringe Bơm tiêm 131,250 CJ Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7506 Glycetose injection S.T.
Glycerin; Fructose; Natri 

Chloride
. VN-3276-07 Chai 300ml; 500ml Chai 88,920 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7507
Hydrocortison-Richter 

injection
Hydrocortisone acetate 125mg/5ml VN-5555-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 31,500 Gedeon Richter Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7508 Kolonflavone  Ginkgo biloba extract 40mg/viên VN-5451-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Kolon Pharmaceuticals Inc. Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7509 Optipan capsule Diacerhein 50mg VN-8669-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,970 Medica Korea Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 13/9/2013

7510 Suxamethonium Chloride Suxamethonium Chloride 100mg/2ml VN-16040-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,304
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7511 Acmolrine Tab. Casein hydrolysate 500mg VN-7481-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,550
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dư-ợc phẩm TV 

Pharm
9/8/2010

7512 Aldrin Almagate 1,5g/ gói VN-8876-09 Hộp 30 gói x 15ml Gói 6,200 Il-Yang Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/6/2010

7513 Alembic Azithral Liquid Azithromycin 40mg/1ml VN-13475-11 Hộp 1 chai 15ml Chai 52,920 Alembic Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/7/2010

7514 Amaryl Glimepiride 1mg VN-6298-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,985 PT Aventis Pharma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/11/2008

7515 amdepin duo
amlodipine besilat + 

atorvastatin calci
5mg/10mg 9781/QLD-KD

hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 4,200 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/2013

7516 Amlotens Amlodipin besylate 5mg Amlodipin VN-2074-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,900
Abdi Ibrahim Ilac San ve 

Tic A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/11/2010

7517 Ampisid Sultamicillin 375mg VN-0381-06 Hộp 1 lọ 10 viên Viên 13,157
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty cổ phần Dư-ợc phẩm TV 

Pharm
9/8/2010

7518 Axtoxem 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14112-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,105 Coral Laboratories Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/9/2013

7519 Bearoxyl Cefadroxil 500mg VN-10236-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,464
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7520 Bentalex

Beta-caroten; Dl-alpha-

tocopherol acetate; Men 

khô selen; acid ascorbic

. VN-2604-07 Hộp 24 vỉ x 5 viên Viên 1,042 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7521 Bentalex

Beta-caroten; Dl-alpha-

tocopherol acetate; Men 

khô selen; acid ascorbic

. VN-2604-07 Hộp 24 vỉ x 5 viên Viên 1,079 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7522 Besonin Budesonide 1,28mg/ml VN-4010-07
Hộp 1lọ 10ml, 120liều 

xịt
Lọ 160,000

Synmosa Biopharma 

corporation
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/6/2010

7523 Bonxicam
Bromelain; Crystallized 

Trypsin
40mg; 1mg VN-15497-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,427

Chunggei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

3/7/2013

7524 Bro-Zedex Cough Syrup

Terbutaline Sulphate; 

Bromhexin hydrochloride; 

Guaifenesin; Menthol

VN-7887-09 Hộp 1chai 100ml Hộp 11,338
Wockhardt Life Sciences 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/1/2011

7525 Cardimax SR Trimetazidine 60mg VN-10399-05 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,239 USV Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

22/11/2010

7526 Cartifast
Glucosamin sulfate 

posstasium chlorid

1500mg Glucosamin 

Sulfat
VN-8959-09 Hộp 30 gói Gói 3,184 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/1/2011

7527 CBI Antigrain Tablet Ketorolac tromethamine 10mg VN-1754-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,050 Huons. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/2010

7528 CBIantigrain injection Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-1276-06 Hộp 10 ống x 1ml Lọ 14,000 Huons. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/6/2010

7529 Cbimigraine capsule Flunarizine Dihydrochloride 5mg VN-7151-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/2010

7531 Cefrobactum
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-3590-07 Hộp 1lọ Lọ 65,000 Sanjivani Paranteral Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/2010

7532 Cefuroxime MJ 0.75 Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-11594-10 Hộp 1 lọ Lọ 19,400 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/2013

7533 Cefuroxime MJ 0.75 Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-11594-10 Hộp 1 lọ Lọ 19,400 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/2013



7534 Celemin Nephro 7%

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine Monoacetate; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonin; L-Tryptophan; L-

Valine; L-Arginine; L-

Histitine; Glycine; L-

Alanine; L-Proline; L-

Serine; Cystein HCl

VN-8139-09 Hộp 1 chai 250ml Chai 110,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
15/8/2011

7535 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12

Hộp 10 ống x 1ml; 

hộp 5 ống x 5ml; hộp 

5 ống x 10ml

Ống 112,178
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7536 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12

Hộp 10 ống x 1ml; 

hộp 5 ống x 5ml; hộp 

5 ống x 10ml

Ống 64,436
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7537 Cinmox Moxiloxacin 400mg 19826/QLD-KD hội 1 chai Chai 261,031 Pakistan Công ty Cổ phần VN Pharm 19/6/2013

7538 Ciprofloxacin Infusion Ciprofloxacin 0,4g/200ml VN-12905-11 Chai 200ml Chai 165,000 Yuria-Pharm, Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 7/10/2013

7539 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-3970-07
Hộp 1 lọ 20ml; hộp 1 

lọ 100ml
Lọ 280,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7540 Complex Vitamin B
Vit B1, B2, B6, PP, B12, 

D-Calcium Pantothenate
. VN-3942-07 Hộp 10ống 2ml Ống 798

Zhangjiakou Kaiwei 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/4/2011

7541 Cranal Tab. Clonixin lysinate 125mg VN-6312-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,134 Crown pharm. Co., LTD

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/1/2011

7542 Cyprofort Magaldrate; Simethicone 400mg; 60mg VN-10059-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 243
Spic Limited, 

Pharmaceuticals Division

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/1/2011

7543 Daewoong Motilase Alibendol 100mg VN-10106-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/6/2010

7544 DBL Fluorouracil Fluorouracil 500mg 500mg 16413/QLD-KD Hộp 5 lọ Lọ 115,000 Hospira Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 3/10/2013

7545 Duoplavin

Clopidgrel hydrogen sulfate 

form II; acetylsalicylic acid 

dạng kết hợp tinh bột ngô

75mg Clopidogrel 

base; 100mg acid 

acetylsalicylic

VN-14356-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 29,160 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

21/8/2012

7546 Eloxatin Oxaliplatin 5mg/ml VN1-256-10 Hộp 1 lọ 20ml Hộp 9,154,987
Aventis Pharma 

(Dagenham)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/2/2010

7547 Eloxatin Oxaliplatin 5mg/ml VN1-255-10 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 4,672,080
Aventis Pharma 

(Dagenham)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/2/2010

7548 Epaxal
Kháng nguyên virus Viêm 

gan A
Không rõ 7224/QLD-KD Bơm tiêm 298,350 Không rõ

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
31/3/2011

7549
Epokine Prefilled 

injection 2000 Units/0,5ml
Erythropoietin tái tổ hợp 2000IU/0,5ml VN-14503-12 Hộp 6 syringe Bơm tiêm 222,600 CJ CheilJeang Ichon Plant

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7550 Esonix 40mg Esomeprazol 40mg 6240/QLD-KD
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi + 1 bơm tiêm
Bơm tiêm 101,370 NULL

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/4/2011

7551 Essentiale Forte Phospholipid đậu nành 300mg VN-11314-10 Hộp 1 lọ x 50 viên Viên 3,130
A. Nattermann & Cie. 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

6/1/2011

7552 Eurodora Desloratadine 5mg VN-2197-06  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,155
Mystic pharmaceuticals 

ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/5/2011

7553 Eurodora Desloratadine 5mg VN-2197-06  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,155
Mystic pharmaceuticals 

ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/5/2011

7554 Flex SA Glucosamin 750mg VN-0496-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,030
Mega Products (Australia) 

Pty., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/4/2010

7555 Fogyldin tab. Buflomedil HCl 150mg VN-2899-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/2010

7556 Fonzidime Ceftazidime 1g VN-1856-06 Hộp 10 lọ Lọ 55,150
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/2010

7557 Garbapia Capsule Gabapentin 300mg VN-1808-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,686
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7558 Gemnpid Gemfibrozil 300mg VN-5466-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 875

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7559

Gemron (đóng gói: 

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd. - Korea)

Hỗn hợp các vitamin, acid 

amin, khoáng chất
. VN-2965-07 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 868 R&P Korea Co.,Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010



7560 Ginkgotan tablet Cao lá Ginkgo biloba 40mg VN-1862-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7561 Glaze Coenzym Q10 30mg VN-8617-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,990 Olive Healthcare

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/6/2011

7562 Glimin Glimepiride 2mg VN-10094-05 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 757
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7563 Greenpezon
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

1g Cefoperazon/ 1g 

Sulbactam
VN-10822-10 Hộp 1lọ Lọ 50,838

Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 10/10/2013

7564

HepaproFastopa Injection 

5ml (NSX2: Huons 

Co.,Ltd. - Korea)

L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-2353-06 Hộp 10 ống x 5ml Ống 20,680
Meditech Korea Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/2010

7565 Hexidoxime tablets Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxim VN-8088-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 8,004 Chem Pharma Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

6/6/2011

7566 Hilan kit

Clarithromycin, 

Metronidazole, 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate

250mg; 400mg; 40mg 

Pantoprazole
VN-15019-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,500

The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/2013

7567
Hospira Docetaxel 

20mg/2ml
Docetaxel 20mg/2ml 16175/QLD-KD lọ Lọ 1,260,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Ltd
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 3/10/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7568
Hospira Docetaxel 

80mg/8ml
Docetaxel 80mg/8ml 5864/QLD-KD lọ Lọ 4,568,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Ltd
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 3/10/2013 2725/QLD-GT 10/03/2017

7569 Ilactomed

Lactobacillus bifidus; 

Streptococcus faecalis; 

Lactobacillus acidophilus

VN-8833-04 Hộp 10 vỉ x 9 viên Viên 329
Il Dong  Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7570 Inbionetinbro Bromelain; Trypsin . VN-0066-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 433 Inbionet Corporation.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7571 Isotic Tobrizon

Dexamethasone natri 

phosphate, Tobramycin 

sulfate

. VN-2820-07 Hộp chứa 1 lọ 5ml Lọ 9,185 PT Pratapa Nirmala

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7572 Isotic Tobrizon

Dexamethasone natri 

phosphate, Tobramycin 

sulfate

. VN-2820-07 Hộp chứa 1 lọ 5ml Lọ 9,495 PT Pratapa Nirmala

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7573 Jeil-Bra Citicoline 1000mg/4ml VN-10189-05 Hộp 10 ống x 4ml Ống 58,590
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/2010

7574 Jeilbracolin Citicoline 250mg/2ml VN-10190-05 Hộp 10 ống x 2ml Ống 20,680
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/2010

7575 Jetcup
Dextromethorphan HBr, 

Bromhexin HCl
15mg/8mg VN-6959-08 Hộp 4 vỉ xé x 10 viên Viên 2,006 Polipharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 6/9/2013

7576 Juvecox 200 Celecoxib 200mg/ viên VN-8567-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,500

Trima Israel 

Pharmaceutical Products, 

Maabarot Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/10/2013

7577 Kukjekemocin Dry Syr Cefaclor . VN-1648-06 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 24,302
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7578 Kupbloicin Bleomycin sulfate 15UI VN-4507-07 Hộp 1 lọ Lọ 268,984 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7579
Lansoprazole Delayed 

Release Capsules
Lansoprazole Pellet 30mg Lansoprazol VN-8954-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 770 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/9/2013

7580 Lecoject Lincomycin Hydrochloride
600mg 

Lincomycin/2ml
VN-11248-10 Hộp 50 ống x 2ml Ống 4,361

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

18/3/2011

7581 Levoflex Levofloxacin 500mg/100ml VN-14505-12 Lọ 100ml Chai 81,931 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/2013

7582 Levotop 0,5% Levofloxacine hemihydrate 5mg/5ml VN-4949-10
Hộp 1 lọ x 5ml dung 

dịch thuốc nhỏ mắt
Lọ 46,200 Ajanta Pharma Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/11/2010

7583 Lipidown - 10 Tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-2244-06  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 263
Stedman Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7585 Lucass 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-5074-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7586 Lucass 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-5075-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,000
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7587 Lucip Lansoprazole pellet 8.5% 30mg VN-15836-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,344
Caplin Point Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/2013

7588 Luphere Leuprorelin acetate 3,75mg VN-1809-06
Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa dung môi
Lọ 1,560,049

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010



7589 Luphere Leuprorelin acetate 3,75mg VN-1809-06
Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa dung môi
Lọ 1,637,528

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7590 Mecotran Cap Mecobalamin 500mcg VN-9624-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/2010

7591 Melgez 7.5mg Meloxicam 7.5mg VN-5155-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 2,806 Aegis Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/6/2011

7592 Mestinon Pyridostigmine 60mg VN-9494-05 Hộp 1 chai 150 viên Viên 4,400 ICN Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/6/2010

7593
Methylergometrine 

Maleate injection 0,2mg
Methylergometrine Maleate 0,2mg/ml VN-5607-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 14,422

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7594

Metronidazole 

Intravenous Infusion B.P 

(5GM/LT)

Metronidazole 500mg/100ml VN-5331-08 Hộp 1 chai 100ml Chai 9,200 Marck Biosciences Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/6/2010

7595 Miracef 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxim VN-15222-12 Hộp 10 gói Gói 4,800 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/2013

7596 Morystale Capsule

DL-Methionine, L-Leucine, 

L-Valine, L-Isoleucine, L-

Threonin, L-Tryptophan, L-

Phenylalanine, LysineHCl, 

Vitamin A, D2, E, B1, B2, 

PP, B6, B12, Acid Folic, 

Acid Ascorbic

VN-7480-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 785 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7597 Morystale Capsule

DL-Methionine, L-Leucine, 

L-Valine, L-Isoleucine, L-

Threonin, L-Tryptophan, L-

Phenylalanine, LysineHCl, 

Vitamin A, D2, E, B1, B2, 

PP, B6, B12, Acid Folic, 

Acid Ascorbic

VN-7480-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 848 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7598 Moviccell
Hỗn hợp các vitamin và 

acid amin
. VN-2116-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 757 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7599 Myderison Tolperisone Hydrochloride 50mg VN-5517-10 Hộp 2vỉ x 15 viên Viên 1,717
Meditop Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7600 Myotab tab. Eperison HCl 50mg VN-2875-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/2010

7601 Newmecoin Isotretinoin 10mg VN-10338-10 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 5,950
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/6/2011

7602 Oracu Diacerhein 50mg VN-16242-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

Hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 8,713 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 20/6/2013

7603 Orpime Cefepime 1g VN-0539-06 Hộp 1 lọ Lọ 49,390

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchide 

Chemicalss & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7604 Orpime Cefepime 1g VN-0539-06 Hộp 1 lọ Lọ 51,889

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchide 

Chemicalss & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7605 Ostolek 70mg Sodium Alendronate 70mg Alendronic acid VN-2734-07
Hộp 1 vỉ 4 viên, hộp 1 

lọ 4 viên
Viên 44,854

Pharmaceutical Company 

LEK-AM Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

22/3/2010

7606 Oxaliplatin "Ebewe" Oxaliplatin 50mg hoặc 100mg VN-9647-10
Hộp 1 lọ (50mg hoặc 

100mg)
Lọ 4,635,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/2/2011

7607 Oxaliplatin "Ebewe" Oxaliplatin 50mg hoặc 100mg VN-9647-10
Hộp 1 lọ (50mg hoặc 

100mg)
Lọ 2,809,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/2/2011

7608 Pataday Olopatadine hydrochloride VN1-232-10
Hộp 1 lọ x 2,5ml dung 

dịch thuốc nhỏ mắt
Lọ 144,200 Alcon Laboratories, Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/8/2010

7609 Pentafex 200 Cefixime 200mg VN-6497-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,960 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7610 Perglim M-2
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride
2mg; 500mg

viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-10408-10
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 20 viên
Viên 3,300

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/12/2010

7611 Philbimizym Tab. Lysozym 90mg VN-9542-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,785 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/6/2010

7612 Prostodin Carboprost 125mcg/ml VN1-236-10 Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml Ống 220,000 Chưa xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/2010

7613 Psycholanz-10 Olanzapine  10mg VN-16287-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 940 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/2013

7614 Psycholanz-10 Olanzapine  10mg VN-16287-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 940 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/2013



7615 Quinvaxem inj vắc xin viêm gan B 0.5ml/lọ QLVX-H0409-11 lọ 0.5ml Liều 85,000 NULL
Công ty cổ phần  Thiết bị y tế 

Medinsco
11/9/2013

7616 Rantac- 150 Ranitidine Hydrochloride 150mg Ranitidine VN-2061-06 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 216

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/6/2011

7617 Rantac- 300 Ranitidine Hydrochloride 300mg Ranitidine VN-2059-06 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 339
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

28/6/2011

7621 Ruvasan 10 Rosuvastatin calcium 10mg VN-5738-08 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 7,800
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/9/2013 14081/QLG-GT 11/09/2017

7622 Salproz Lansoprazole 30mg VN-2035-06 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 3,200 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/3/2011

7623 Sefmal Tramadol Hydrochloride 50mg VN-4662-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 408
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7624 Seoca Tab

Calci lactat; Calci 

gluconat; Calcium 

carbonate; hạt 

ergocalciferol

VN-7349-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 521 Crown pharm. Co., LTD

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7625 Seoca Tab

Calci lactat; Calci 

gluconat; Calcium 

carbonate; hạt 

ergocalciferol

VN-7349-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 535 Crown pharm. Co., LTD

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7626 SMOFlipid

Dầu đậu tương tinh chế, 

triglycerides mạch trung 

bình, dầu oliu tinh chế, dầu 

cá giàu axít béo Omega-3

20% 100ml VN-5359-10 Chai 100ml Chai 118,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/6/2010

7627 Spectinomycin Spectinomycin 6229/QLD-KD
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 48,000 NULL

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/3/2011

7628 Spitro 70mg Natri Alendronate 70mg Alendronic acid VN-8351-09 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 67,500
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/11/2010

7629 Squazine 20 Kẽm sulfat monohydrate 20mg VN-7029-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 519
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/2010

7630 Squazine 20 Kẽm sulfat monohydrate 20mg VN-7029-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 462
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7631 Strabas 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1007-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,450
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7632 Superfix Cefixim trihydrat 200mg VN-9526-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,077 Celogen Pharma Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/1/2011

7633 Targocid Teicoplanin 400mg/lọ VN-10554-10
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 3ml
Lọ 430,013 Gruppo Lepetit S.R.L.,

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/9/2011

7634 Unihylon Dispo Natri Hyaluronat 25mg/2,5ml VN-1069-06
Hộp 10 bơm tiêm x 

2,5ml
Lọ 140,194

Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/2009

7635
Vancomycin Normon 

500mg

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochloride) 

500mg/lọ

VN-16611-13 Hộp 1 lọ Lọ 95,000 Laboratorios Normon, S.A. Công ty Cổ phần VN Pharm 9/8/2013

7636 Vigadexa
Moxifloxacin HCl, 

Dexamethasone phosphate
0,5%; 0,1% VN1-233-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 109,278 Chưa xác định

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/1/2010

7637 Vindopen
salbtamol sulphate; 

guaifenesin
VN-3482-07

Hộp 1 lọ 60 ml+ dụng 

cụ đong liều
Lọ 10,000 Labinduss Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/3/2011

7638 Zenozar 1000 Gemcitabine Hydrochloride 1000mg Gemcitabine VN-0847-06 Hộp 1 lọ Lọ 2,794,838 Zenotech Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

22/11/2010 2712/QLD-GT 10/03/2017

7639 Zinxime Arginin 3g VN-10060-10 Hộp 10 gói cốm Gói 2,429
Spic Limited, 

Pharmaceuticals Division

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/1/2011

7640 Nimotop I.V Nimodipine 10mg/50ml VN-9422-05 Hộp 1 chai 50ml Chai 605,500 Bayer AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2009

7641 Nimotop Nimodipine 30mg VN-9421-05 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,654 Bayer AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2009

7642 Azi-cure Azithromycin 250mg VN-2681-07 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,000
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7643 Beecef Inj Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-11144-10 Hộp 10 lọ Lọ 52,500
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm UPI 11/10/2013

7644
Boram Liverhel soft 

capsule

L-ornithin L-aspartat; Dịch 

chiết tỏi; Tocopherol 

Acetate

. VN-14483-12 Hộp  12 vỉ x 5 viên Viên 3,300 BRN science Co., Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm UPI 11/10/2013

7645 Brutax Cefotaxime 1g VN-0140-06
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 12,000

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010



7647 Cefnaxl-125 DT Cefdinir 125mg VN-4771-07
Hộp 1vỉ nhôm/ nhôm 

x 4viên
Viên 6,375 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7648 Enapanil Tab. 10mg Enalapril maleat 10mg/ viên VN-5408-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Hawon Pharmaceutical 

Corporation
Công ty cổ phần dược phẩm UPI 11/10/2013

7649 Hanpezon Cefoperazon 1g VN-8075-04 Hộp 10 lọ Lọ 5,200
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7650 Hawoncoxicam Meloxicam 7,5mg VN-15457-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Hawon Pharmaceutical 

Corporation
Công ty cổ phần dược phẩm UPI 11/10/2013

7651 Hawonhikoline inj. Citicoline Sodium 500mg/2ml VN-1855-06 Hộp 10 ống x 2ml Ống 25,000
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7652 Itcon Capsules Itraconazole 100mg VN-3444-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 5,000 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7653 Jenimax 250mg

Amoxicillin 200mg; 

Clavulanate potassium 

50mg

200mg/50mg VN-16281-13 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 10,000
Boryung Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm UPI 11/10/2013

7654 Lucass 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-5074-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7655 Lucass 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-5075-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,000
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7656 Novafex 100 Cefixime 100mg VN-3305-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,736 Aegis Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7657 Novafex 100 Cefixime 100mg VN-3305-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,736 Aegis Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7658 Setra 50mg Sertraline HCl 50mg VN-7127-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,050
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7659 Tenovid Loratadine 10mg VN-7928-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Hovid Bhd Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 13/6/2013

7660 Teralac Lactic acid bacillus 150 triệu bào tử VN-2723-07 Hộp 20 túi Gói 4,900 Holden Medical Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
28/5/2010

7661

Binozyt 500mg (đóng gói: 

Salutas Pharma GmbH, 

địa chỉ: Otto-von-

Guericke-Allee 1 39179 

Barleben)

Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-14200-11 Hộp 6 viên Viên 44,201
Sandoz Ilac San. ve Tic. 

A.S.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

7662 Fenohexal 160mg Fenofibrate 160mg VN-7212-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,853 Salutas Pharma GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

7663 Fenohexal 200 Fenofibrate 200mg VN-6680-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,136 Salutas Pharma GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

7664 Fenohexal 300 Fenofibrate 300mg VN-7921-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,143 PT Sandoz Indonesia
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

7665 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-5059-07 Hộp 1 chai 60ml Chai 102,791
PT Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/4/2013

7666 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-5058-07 Hộp 4 ống x 15ml Chai 24,661
PT Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/4/2013

7667 Prezinton 8
Ondansetron hydrochloride 

dihydrat
8mg/4ml Ondansetron VN-16026-12 Hộp 2 ống x 4ml Ống 14,053

PT. Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/4/2013

7668 SimvaHexal 20mg Simvastatin 20mg VN-15463-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,564 Salutas Pharma GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

7669 Sporacid Itraconazole 100mg VN-13352-11 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 16,358 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/4/2013

7670 Avelox Moxifloxacin 400mg/250ml VN-6927-08
Hộp 1 chai 250ml; túi 

250ml
Chai 367,500 Bayer Healthcare AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/6/2013

7671 Xarelto Rivaroxaban 10mg 10mg VN-13506-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 68,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/6/2013

7672
Amaryl (đóng gói tại 

Aventis Indonesia)
Glimepiride 4 mg VN-7775-03 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 171,692 Aventis Pharma S.p.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7673
Amaryl (đóng gói tại 

Aventis Indonesia)
Glimepiride 2 mg VN-7776-03 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 124,393 Aventis Pharma S.p.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7674 Cordarone Amiodarone 200mg VN-5086-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 202,587 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7675 Cordarone Amiodarone 200mg VN-5086-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 202,587 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7676 Cordarone Amiodarone 150mg/3ml VN-10338-05 Hộp 6 ống x 3ml Hộp 180,292 Sanofi Winthrop Industries

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7677 Depakine 200mg/ml Sodium Valproate 200mg/ml VN-9728-05 Hộp 1 chai 400ml Hộp 80,697
Unither Liquid 

Manufacturing

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7678 Depakine chrono
Natri Valproate; Valproic 

acid

tương đương 500mg 

natri valproate
VN-4095-07 Hộp 30 viên Hộp 201,448 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009



7679 Depakine Syrup Natri Valproate 57,64mg/ml VN-7828-09 Hộp 1 chai 150ml Hộp 101,294 Sanofi Winthrop

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7680 No-Spa Drotaverine Hydrochloride 40mg/2ml VN-1028-06 Hộp 25 ống 2ml Hộp 139,645
Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7681 No-Spa forte Drotaverine 80 mg VN-7987-03 Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 25,753
Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7682 Telfast HD Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-0744-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 70,669
Aventis Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7683 CoAmaryl
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride

Mỗi viên chứa 

Glimepiride 2mg; 

Metformine Hydrochl

VN-7825-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 124,393
Handok Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7684 CoAmaryl
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride

Mỗi viên chứa 

Glimepiride 2mg; 

Metformine Hydrochl

VN-7825-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 124,393
Handok Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7685 Depakine Natri Valproate 200mg VN-5087-07 Hộp 40 viên Hộp 95,575 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7686 Telfast BD Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-0743-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 32,448
Aventis Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/2009

7687
4,2% w/w Sodium 

Bicarbonate
Sodium bicarbonate 4.2% 250ml 1207/QLD-KD chai thủy tinh 250ml Chai 99,255 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/2013

7688
Acetylcysteine Solution, 

USP
Acetylcystein VN-5195-10 Hộp 3 lọ x 10ml 20% Lọ 295,000 Ben Venue Laboratories

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/11/2011

7689 Acido Zoledronico Richet Zoledronic acid  4mg/5ml VN-16660-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,950,000 Laboratorios Richet S.A
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/8/2013

7690
Albendazole Tablets USP 

400mg
Albendazole 400mg VN-9568-05 Hộp 1 vỉ x 1 viên Hộp 850

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7691 Allegro Nasal Spray Fluticasone propionat 50mcg/ liều xịt VN-9573-10 Hộp 1 lọ 120 liều Lọ 188,000
Trima Pharmaceutical 

Products

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/9/2010

7692 Allopurinol Tablet 300mg Allopurinol 300mg VN-9391-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/5/2010

7693 Alputine Capsule Thymomodulin 80mg VN-15485-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/10/2013

7694 Amcardia-5 Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-12707-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7695 Amlor Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-9794-10 Hộp 3 vỉ x 10 Viên 8,100 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/9/2010

7696 Anastrozole Tablets Anastrozole 1mg VN2-73-13 Lọ 30 viên Viên 60,000 Roxane Laboratories Inc.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/8/2013

7697 Anzatax 300mg/50ml Paclitaxel 300mg/50ml VN-12310-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 8,400,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 14/10/2013

7698
Appeton Multivitamin 

Taurine Syrup

Taurine, D-Panthenol, 

Nicotinamide, Vitamin A, 

D3, B1, B2, B6, E, C

VN-6991-08
Hộp 1 chai 60ml; 

chai120ml
Hộp 84,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/9/2013

7699 Binexticef inj. Cephradine; L-arginin 1g VN-1603-06 Hộp 10 lọ Lọ 18,900 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7700 Bioferon
Recombinant Human 

Interferon Alfa 2b
3 MIU 10458/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột + 1 xi 

lanh + 1 dung môi 1ml 

+ 2 kim tiêm + bông

Lọ 135,100 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/3/2010

7701 Bioferon
Recombinant Human 

Interferon Alfa 2b
3 MIU 10458/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột + 1 xi 

lanh + 1 dung môi 1ml 

+ 2 kim tiêm + bông

Lọ 135,100 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/3/2010

7702 Bruxacin Ciprofloxacin HCL 0,3% Ciprofloxacin VN-3401-07 Hộp 1lọ 5ml Hộp 3,000 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7703 Budecort 0,5mg Respules Budesonide 0,5mg/2ml VN-15754-12
Hộp 4 dải x 5 nang x 

2ml
Nang 11,000 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/9/2013

7704 Cefolatam
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazon; 

500mg Sulbactam
VN-5452-10 Hộp 10 lọ Lọ 75,900 Samjin Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
14/10/2013

7705
Cefotaxime sodium 

Injection
Cefotaxime 1g VN-8593-04

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống dung môi pha tiêm
Lọ 6,500

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7706 Cerepone Cefprozil 125mg/5ml VN-15742-12 Hộp 30 túi x 2,5g Gói 18,000 Kolmar Korea
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/9/2013



7707 Cetlevo 5 Levocetirizine 5mg VN-0104-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/2010

7708 Circulan

Cao Crataegus, Cao sả,  

Cao ginkgo biloba, Tinh 

dầu tỏi

. VN-6116-08 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/9/2013

4654 Platfree Tablets Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-11596-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,710
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/2/2012 16405/QLD-GT 13/10/2017

7710 Daehwabidica
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-8144-09

Hộp 2 gói x 6 vỉ x 10 

viên
Viên 2,333 Dae Hwa Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/2010

7711 Dobutamine Dobutamine 250mg/20ml VN-0209-06 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 120,000 Ben Venue Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/3/2011

7712 Erlocip 150mg Erlotinib 150mg 8651/QLD-KD Hộp 1 lọ 30 viên Viên 680,000 India
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/7/2013

7713 Exdral 25 Exemestane 25mg 13650/QLD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 72,000 India
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/9/2013

7714 Ficyc cream Aciclovir VN-1387-06 Hộp 1 tuýp 5g Hộp 3,450 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7715 Forclina Tablets 10mg Fludarabine phosphat 10mg chưa xd Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 463,000 Argentina
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/8/2012

7716 Foy 100mg Injection Gabexate Mesilate 100mg 15321/QLD-KD Hộp 1 Lọ Lọ 630,000 Ý
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/7/2013

7717 Ganciclovir Richet 500mg Ganciclovir 500mg 17357/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 660,000 Argentina
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/1/2013

7718 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN-14665-12
Hộp 1 lọ 20ml hoặc 

100ml
Lọ 2,498,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/4/2011

7719 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN-14665-12
Hộp 1 lọ 20ml hoặc 

100ml
Lọ 595,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/4/2011

7720 Glucovance
Metformin HCl; 

Glibenclamide
500mg/5mg VN-8830-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,950 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/3/2010

7721 Glycetose Injection "S.T."

Glycerin  100mg/ml; 

Fructose 50mg/ml; Natri 

Chloride 9mg/ml

VN-16225-13
Chai thủy tinh 300ml; 

chai thủy tinh 500ml
Chai 88,920 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/2013

7722 Healthnamin Inj. hỗn hợp các acid amin VN-3495-07
Hộp 1 chai 250ml, 

500ml
Chai 89,000

Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/1/2010

7723 Herbesser Diltiazem Hydrochloride 30mg VN-13228-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,345 P.T. Tanabe Indonesia Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/2008

7724

Herbesser R 100 (đóng 

gói và xuất xưởng tại 

P.T. Tanabe Indonesia)

Diltiazem Hydrochloride 100mg VN-3067-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,186 Tanabe Seiyaku Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/2008

7725

Herbesser R200 (đóng 

gói và xuất xưởng tại 

P.T. Tanabe Indonesia)

Diltiazem Hydrochloride 200mg VN-3068-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,460 Tanabe Seiyaku Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/2008

7726 Hidrasec 10mg Infants Racecadotril 10mg VN-13226-11 Hộp 16 gói Gói 4,894 Laboratoires Sophartex Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/2008

7727 Hipolixan Gemfibrozil 600mg VN-8808-09
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 

viên
Viên 5,000 Laboratorios Bago S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/2010

7728
Hydrocortisone Sodium 

Succinate

Hydrocortisone sodium 

succinate

Hydrocortisone 

100mg/lọ
VN-2101-06 Hộp 10 lọ Hộp 3,000

M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7729 Kefotax Cefotaxime 1g VN-8599-04
Hộp 1 lọ thuốc + ống 

5ml nước cất pha tiêm
Hộp 8,400 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7730 Kybernin P500 I.U Antiprothrombib III 500 IU 15321/QLG-KD
Hộp 1 lọ bột + 1 Lọ 

dung môi
Lọ 5,000,000 Germany

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/7/2013

7731 Levof 750 Tablets  Levofloxacin hemihydrate 750mg VN-12082-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/9/2013

7732 Linmycine Lincomycin 300mg/ml VN-0024-06 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 2,624
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7733 Ludox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2901-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/12/2010

7734 Ludox 50 Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-2903-07 Hộp 1 chai nhựa 30ml Lọ 50,000 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/12/2010

7735 Ludox 50 Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-2903-07 Hộp 1 chai nhựa 30ml Lọ 50,000 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/12/2010

7736 Medixam DT 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14535-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,000 M/s. Medex Laboratories
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/10/2013

7737 Necaral 4 Glimepiride 4mg VN-3694-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7738 Necaral-2 Glimepiride 2mg VN-6229-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7739 Newcerixone Inj. Ceftriaxone 1g VN-8568-04 Hộp 10 lọ Hộp 28,350
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
30/5/2008

7740 Nicardia Retard 20 Nifedipine 20mg VN-10396-05 Hộp 15 vỉ x 4 viên Viên 560
Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7741 OF-IV Ofloxacin 200mg/100ml VN-8319-09 Hộp 1chai 100ml Hộp 42,000

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7742 Oncocarbil 100mg Dacarbazine 100mg 2356/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 165,000 Argentina
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/7/2013

7743 Oncocarbil 200mg Dacarbazine 200mg 2386/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 330,000 Argentina
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/7/2013



7744 Oncodocel 20mg/0,5ml Docetaxel  20mg/0,5ml VN2-71-13
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ 

dung môi 1,83ml
Lọ 1,260,000

S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/8/2013

7745 Oncodocel 80mg/2ml Docetaxel  80mg/2ml VN2-72-13
Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ 

dung môi 6,5ml
Lọ 5,100,000

S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/8/2013

7746

Oxaliplatin Medac (Cơ sở 

đóng gói: Medac 

Gesellschaft fur Klinische 

Spezialpraparate mbH, 

đ/c: Theaterstrasse 6, 

22880 Wedel, Germany)

Oxaliplatin 100mg VN2-74-13 Hộp 1 lọ Lọ 4,700,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/8/2013

7747

Oxaliplatin Medac (Cơ sở 

đóng gói: Medac 

Gesellschaft fur Klinische 

Spezialpraparate mbH, 

đ/c: Theaterstrasse 6, 

22880 Wedel, Germany)

Oxaliplatin 50mg VN2-76-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,700,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/8/2013

7748 Pilixitam Piracetam 4g/20ml VN-16544-13 Hộp 10 ống 20ml Ống 44,258 Farmak JSC
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/10/2013

7749 Prednisolone Tablets 5mg Prednisolone 5mg VN-9772-05 Lọ 500 viên Viên 140 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/5/2010

7750 Ridaflex 60 Fexofenadin 60mg VN-10723-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,438
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/10/2013

7751 Ripar Tablets 1mg Repaglinide 1mg/ viên VN-7851-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/10/2013

7752 Samzin Ceftazidime 1g VN-7096-08 Hộp 1lọ Hộp 56,000
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7753 Sanbepelastin Imipenem; Cilastatin VN-3473-07 Hộp 1 lọ Lọ 275,000 PT Sanbe Farma Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/3/2011

7754 Sangobion

Sắt Gluconate; Manganese 

sulfate; Copper sulfate; 

Ascobic acid; Folic acid; 

Vitamin B12; Sorbitol

. VN-5665-08 Hộp 10 vỉ x 4 viên Viên 1,460 PT. Merck TbK Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/3/2010

7755 Setra 50mg Sertraline HCl 50mg VN-7127-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,050
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
18/5/2009

7756 Storvas 10mg Atorvastatin calcium 10mg atorvastatin VN-14797-12 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 4,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/10/2013

7757 Talidomida Lazar 100mg Thalidomide 100mg 2357/QLD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 110,000 Argentina
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/9/2013

7758 Thyrozol Thiamazole 10mg VN-9757-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,780 Merck KGaA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/3/2010

7759 Unimelo Meloxicam 7,5mg VN-4661-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 560
Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7760 Unitadin Loratadine 10mg VN-0689-06 Hộp 10 viên Viên 700
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7761 Upixime-100 Upixime 100mg VN-2529-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,700
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7762 Upixime-200 Cefixim 200mg VN-2530-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,000
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/2011

7763 vinorelsin vinorelbine tartrate 50mg/5ml 8871/QLD-KD hộp/ 1 lọ Lọ 3,250,406 NULL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/7/2013

7764 vinorelsin vinorelbine tartrate 10mg/ml 8873/QLD-KD hộp/1 lọ Lọ 735,386 NULL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/7/2013

7765 Xorunwell-L 20mg/10ml
Doxorubicin hydrochloride  

2mg/ml
VN2-81-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 4,900,000

M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 16/10/2013

7766 Yungpenem Imipenem; Cilastatin

500mg 

Cilastatin/500mg 

Imipenem

VN-8776-09 Hộp 10 lọ Lọ 291,500 Yungjin Pharma. Co., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
14/10/2013

7767 Z-Pin Injection L-ornithine L-aspartate 500mg/5ml VN-14233-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 11,400 Nexpharm Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/1/2013

7768 Zyrova 5 Calci Rosuvastatin 5mg Rosuvastatin VN-2267-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,950 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/2/2010

7769 Lamtra injection 40mg

Methylprednisolone sodium 

succinate (tuong duong 

40mg Methylprednisolone)

VN-9727-10 Hộp 10 lọ Lọ 30,000 Reyon Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập doàn DP và 

Thuong mại Sohaco

6/21/2013

7770

CHAMPIX TABS 

0.5MG ( 1x11)  + 1MG ( 

1x14)

Varenicline (dạng muối 

tartrate)
0,5mg/viên; 1mg/viên VN-14767-12

Hộp 1 vỉ x 11 viên 

0,5mg và 1 vỉ x 14 

viên 1mg

Viên 32,540
Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/2011

7771
:CHAMPIX TABS 1MG 

2X14

Varenicline (dạng muối 

tartrate)
1mg VN-14766-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 29,054

Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/2011



7772
Coversyl Plus 

10mg/2.5mg

Perindopril Arginine, 

Indapamide

Mỗi viên chứa 

Perindopril Arginine 

10mg; Indapamid 

2,5mg

VN-11942-11 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 9,097
Servier (Ireland) Industries 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/2011

7773 Diamicron MR 60mg Gliclazide 60mg VN-13764-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 5,460 Les Laboratoires Servier Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/10/2010

7774 Sermion Tab 10mg 50's Nicergoline 10mg VN-9793-10 Hộp 2 vỉ x 25 viên Viên 5,250 Pfizer Italia  S.r.l - Ý Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/8/2010

7775 Ametamin 10 Loratadine 10mg/ viên VN-5954-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 600 Elegant Drugs PVT. Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/11/2009

7776 Atepadene 30mg
Adenosine triphosphate 

disodium
30mg VN-8308-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,852

Laboratoires Mayoly 

Spindler
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/7/2010

7777 Chophytol Actisô (Cao khô của lá) 200mg VN-5680-10 Hộp 1 lọ x 180 viên Viên 750
Laboratories Rosa-

Phytopharma
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 1/4/2011

7778 Digoxin Digoxin 0.5mg/2ml 10686/QLD-KD hộp 5 ống Ống 23,000 warsaw - ba lan

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

7779
Dobutamine-hameln 

5mg/ml Injection

Dobutamine (dưới dạng 

Dobutamine HCl) 

250mg/lọ 50ml

VN-16187-13
Hộp 1lọ 50ml hoặc 10 

lọ 50ml
Lọ 145,000

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

7780
Dopamine hydrochloride 

4%
Dopamin Hydrochloride 40mg/ml VN-6090-08 Hộp 10 ống 5ml Ống 24,000

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

7781 Elriz Tablets
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-3977-07 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 1,710

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 6/9/2010

7782

Fostimon 75IU (Cơ sở 

sản xuất bột đông khô: 

IBSA Institut 

Biochimique SA, 

Switzerland)

Urofollitropin (FSH) 75IU/ lọ VN-7866-09

Hộp 1 lọ bột + 1 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi pha tiêm + 2 kim 

tiêm; Hộp to x 5 hộp 

nhỏ x 1lọ bột + 1 

Lọ 495,000 Laboratoires Genévrier Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 6/9/2010

7783 Gasgood Esomeprazole Sodium 40mg Esomeprazole VN-15681-12
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi 5ml
Lọ 109,629 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
14/10/2013 13783/QLD-GT 07/09/2017

7784 Gobaren Tab  Ginkgo biloba extract 40mg VN-5582-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,550 Sky New Pharm. Co., Ltd Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 6/9/2010

7785 Hepadial Magne dimecrotat 50mg VN-7863-09 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 1,777 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/11/2009

7786 Hyalgan
Muối Natri của acid 

Hyaluronic
20mg/2ml VN-11857-11

Hộp 1 ống tiêm bơm 

đầy sẵn 2ml
Ống 960,300 Fidia Farmaceutici S.p.A

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/3/2009

7787 Hylene Natri Hyaluronat 1mg/ml VN-9928-05 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 25,000 Binex Co., Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 1/10/2009

7788 Metronidazole Infusion Metronidazole 500mg/100ml VN-11716-11 Chai 100ml Chai 25,500 Ltd "Uria-farm" Công ty CP Dược Đại Nam 23/11/2012

7789
Naloxone-hameln 

0.4mg/ml Injection
Naloxone HCl 0,4mg/ ml VN-7008-08 Hộp 10 ống 1ml Ống 44,000

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

7790
Neostigmine-hameln 

0,5mg/ml injection
Neostigmine metilsulfate 0,5mg/ml VN-15323-12 Hộp 10ống 1ml Ống 8,500

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

7791 Ofost Oxytocin 5IU/ml VN-15820-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 4,700 AB Sanitas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

7792 Optive
Carboxymethyl cellulose 

natri, Glycerin
0,5%/0,9% VN-4960-10

Hộp 1 lọ 3ml, Hộp 1 

lọ 15ml, Hộp 1 lọ 

30ml dung dịch

Lọ 69,300 Allergan Sale, LLC
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/3/2009

7793 Redlip Fenofibrate 160mg VN-16795-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900
Inventia Healthcare 

Private Ltd.
CTY TNHH Nhân Phúc 16/10/2013

7794 Solcer Natri Omeprazole 40mg Omeprazole VN-1538-06
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi pha tiêm 10ml
Lọ 65,000 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/11/2009

7795 Sulpide capsule Sulpiride 50mg VN-2944-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 829 Huons. Co., Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 28/7/2009

7796 Tamik Dihydroergotamine mesilate 3mg 0.00 hộp 60 viên Viên 3,550 Laphan Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/6/2011

7797 Tolson Tolperisone HCl 50mg VN-3521-07 Hộp 5 vỉ x 10viên Viên 1,107 Opsonin Pharma Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 1/10/2009

7798 Utrogestan 100 Progesterone 100mg VN-7861-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,755
Besins International 

Belgique S.A
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 1/10/2009

7799 Utrogestan 200mg Progesterone 200mg VN-7862-09 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 13,512
Besins International 

Belgique S.A
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 6/9/2010

7800 Venoject Iron Sucrose 20mg/ml VN-13668-11 Hộp 2 ống 5ml Ống 77,000 Gland Pharma Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/7/2013

7801 Briozcal Calci carbonat, Vitamin D3
500mg Calci, 125IU 

Vitamin D3
VN-12270-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,985

Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.
Công ty cổ phần DP Tipharco 3/9/2013

7802 Bisolvon Bromhexin Hydrochloride 8mg VN-4740-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,586
Boehringer Ingelheim 

France

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/5/2009

7803 Bisolvon Bromhexin Hydrochloride 8mg VN-4740-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,586
Boehringer Ingelheim 

France

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/5/2009



7804 Celemin 10 Plus Hỗn hợp amino acid 10% w/w amino acids VN-10985-10 Chai 500ml Chai 123,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/10/2013

7805 Celemin 10 Plus Hỗn hợp amino acid 10% w/w amino acids VN-10985-10 Chai 250ml Chai 81,600 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/10/2013

7806 Celemin 5S
Hỗn hợp acid amin và 

sorbitol

5% w/v amino acids, 

5% w/v Sorbitol
VN-10986-10 Chai 500ml Chai 82,000 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/10/2013

7807 Celemin 5S
Hỗn hợp acid amin và 

sorbitol

5% w/v amino acids, 

5% w/v Sorbitol
VN-10986-10 Chai 250ml chai 56,000 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/10/2013

7808 Celemin Hepa 8% Các acid amin VN-10191-10 Hộp 1 chai 500ml Chai 132,600 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/10/2013

7809 OliClinomel N4-550 E
Lipids, Aminoacids, 

Glucose
10%; 5,5%; 20% VN-5003-10

Túi 1l có 3 ngăn: 0,2l 

Lipids 10%+ 0,4l 

Aminoacids 5,5% + 

0,4l Glucose 20%;   

Túi 1,5l có 3 ngăn: 0,

Túi 848,000 Baxter S.A
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/4/2009

7810 OliClinomel N4-550 E
Lipids, Aminoacids, 

Glucose
10%; 5,5%; 20% VN-5003-10

Túi 1l có 3 ngăn: 0,2l 

Lipids 10%+ 0,4l 

Aminoacids 5,5% + 

0,4l Glucose 20%;   

Túi 1,5l có 3 ngăn: 0,

Túi 696,500 Baxter S.A
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/4/2009

7811 sintopozid 20mg/ml etoposide 100mg/5ml 13556/QLD-KD hộp 1 lọ 100mg/5ml Hộp 195,000 Romania
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
17/10/2013

7812 Synmeton Nabumetone 500mg VN-1050-06
Hộp lớn đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 4,800 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/1/2011

7813 Trifamox IBL Duo
Amoxicilin trihydrate, 

Pivsulbactam
875mg;125mg VN-10359-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 14,643 Laboratorios Bago S.A

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/5/2009

7814 vinorelsin vinorelbine tartrate 50mg/5ml 8871/QLD-KD hộp/ 1 lọ Hộp 3,200,000 NULL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
17/10/2013

7815 vinorelsin vinorelbine tartrate 10mg/ml 8873/QLD-KD hộp/1 lọ Hộp 725,000 NULL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
17/10/2013

7816
Yellow Herbal Cheng 

Cim Oil (Solution)

Menthol, Zingiber 

Cassumunar, Curcuma 

Zedoaria, Curcuma Longa, 

Camphor, Borneol, Alcohol 

(95%)

. VN-14119-11
Lọ 5ml (5cc) hoặc lọ 

23ml (23cc)
Chai 35,600

Kiatthavee Enterprise Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
17/9/2013

7817
Yellow Herbal Cheng 

Cim Oil (Solution)

Menthol, Zingiber 

Cassumunar, Curcuma 

Zedoaria, Curcuma Longa, 

Camphor, Borneol, Alcohol 

(95%)

. VN-14119-11
Lọ 5ml (5cc) hoặc lọ 

23ml (23cc)
Chai 14,000

Kiatthavee Enterprise Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
17/9/2013

7818 Artrilase Glucosamin 1500mg VN-0211-06 Hộp 10 gói Gói 10,667
Gramon Bago de Uruguay 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/2011

7819 Ramezole Rabeprazol natri 20mg VN-14018-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 12,000
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd
Công ty cổ phần dược phẩm UPI 22/10/2013

7820
4,2% w/w Sodium 

Bicarbonate
Sodium bicarbonate 4.2% 250ml

1207/QLD-KD 

ngày 24/1/201
chai thủy tinh 250ml Chai 95,000 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/10/2013

7821

Japrolox (Đóng gói bởi: 

OLIC (Thailand) Limited 

- 166 Moo 16, Bangpa-In 

Industrial Estate, 

Udomsorayuth Road, 

Bangpa-In District, 

Ayutthaya Province, 

Thailand)

Loxoprofen sodium hydrate
60mg loxoprofen 

sodium
VN-15416-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,620

Daiichi Sankyo 

Propharma Co., Ltd., 

Hiratsuka Plant

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
4/7/2013

7822 Aciclovir BP 200mg Aciclovir 200mg VN-9097-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 900 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/9/2013

7823 Allerfen Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-4076-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 988 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/6/2009

7824 Alpovic 250mg Acid valproic 250mg VN-13812-11 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 1,421 Procaps S.A.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/12/2009

7825 Amponac Diclofenac 75mg/2ml VN-0390-06
Hộp 5 khay x 10 ống 

2ml
Ống 1,560 Huons. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7826 Amytren Tab.
Pancreatin  170mg; 

Simethicone 84,433mg
VN-16466-13

Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

lọ 50 viên
Viên 895

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/9/2013

7827 Anastrozole-Teva 1mg Anastrozole 1mg VN-15284-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 50,000
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
23/10/2013

7828 Anphuvag 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12123-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013

7829 Avastin Bevacizumab 400mg/16ml VN1-132-09 Hộp 1 lọ 16ml Lọ 28,354,620 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/10/2009



7830

Benalapril 5 (Đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG - Menarini 

Group, Glienicker Weg 

125 D-12489 B

Enalapril maleate 5mg VN-12878-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,084 Berlin Chemie AG Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7831 Benoramintab

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

0,25mg; 2mg VN-5454-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên ; 

chai 500 viên
Viên 350 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7832 Benoramintab

Betamethason; 

Dexchlorpheniramine 

maleate

0,25mg; 2mg VN-5454-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên ; 

chai 500 viên
Viên 220 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7833 Besart-300 Irbesartan 300mg VN-5846-08
Hộp chứa 3 vỉ x 10 

viên nén
Viên 5,095 Axon Drugs Private Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/2011

7834 Binancef-500 DT Cefadroxil 500mg VN-1450-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Micro Labs Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7835 Calendi Tab

Dihydrocodeine bitartrate; 

Guaifenesin; Dl-

methylephedrin HCl; 

Chlopheniramin maleate

. VN-11850-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 999
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
2/7/2013

7836 CBIantigrain injection Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-15395-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 12,500 Huons Co. Ltd Công ty TNHH TM DP Nhân Hòa 21/10/2013

7837 Cefaplus-C Cefadroxil 500mg VN-6903-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,450 Cooper Pharma Công ty CP DP Năm Tốt 29/10/2013

7838 Cefopess 1g Cefotiam HCl 1g Cefotiam VN-10802-10 Hộp 10 lọ Lọ 78,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013

7839 Cefotaxime for injection Cefotaxime 1g VN-8299-04

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống dung môi pha 

tiêm 10ml

Lọ 16,500 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/7/2010

7840 Cefsul-S 1GM
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-5298-10

Hộp lớn chứa 6 hộp 

nhỏ, mỗi hộp nhỏ 

chứa 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm

Lọ 50,000 Claris Lifesciences Limited Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013

7841 Ceftazidime - Akos 1G Ceftazidime 1g 1g 92/QĐ-QLD Hộp 1 lọ Lọ 47,785 Russia Công ty CP Armepharco 20/9/2013

7842
Ceftazidime for Injection 

USP 1g
Ceftazidime 1g VN-11593-10 Hộp 1 lọ Lọ 35,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd Công ty TNHH DP Phạm Anh 21/10/2013

7843 Cefuroxime Actavis 1,5g Cefuroxim sodium 1,5g Cefuroxime VN-5813-08 Hộp 5 lọ Lọ 89,000
Balkanpharma Razgrad 

AD
CTY TNHH Nhân Phúc 20/8/2013

7844 Cezimeinj Injection Ceftazidime 1g VN-15583-12 Hộp 10 lọ Lọ 63,900
Samchundang Pharm Co., 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 21/8/2013

7845 Chempod Cefpodoxim 100mg VN-6996-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,580 Chemfar Organics Pvt Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/8/2013

7846 Chempod-200 Cefpodoxim 200mg VN-6997-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,190 Chemfar Organics Pvt Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/8/2013

7847 Chuocomin Caps Thymomodulin 80mg VN-10090-10
Hộp 6 vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên 2,667 Chunggei Pharm Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 15/7/2013

7848 Citysaam
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 1g/4ml
VN-16823-13 Hộp 1 lọ 4ml Lọ 84,640

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/9/2013

7849 Colchicine Capel Colchicine kết tinh 1mg VN-5789-08 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 5,000 Aventis Intercontinental Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 17/10/2013

7850 Combigan
Brimonidine tartrate, 

Timolol maleat

1ml dung dịch chứa 

Brimonidine tartrate 

2,0mg; Tim

VN1-122-09 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 166,845
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
2/6/2009

7851 DaewonTrigel Susp.

Oxethazaine, Dried 

Aluminium hydroxide gel, 

magnesi hydroxide

. VN-3156-07 Hộp 20 gói x 10 ml Gói 3,000
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7852 Daewoong Newlanta
Gel Nhôm hydroxyd; 

Magne hydroxyd
. VN-1302-06 Hộp 20 gói x 10ml Gói 2,000

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7853 DBLGemcitabine 1g Gemcitabine 1g 1265/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 2,900,000 Úc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/2010 2716/QLD-GT 10/03/2017

7854 DBL Gemcitabine 200mg Gemcitabine 200mg 857/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 690,000 Úc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/2010 2716/QLD-GT 10/03/2017

9793 Fargel Clopidogrel Bisulfat
Clopidogrel 75mg/ 

viên
VN-9111-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,770

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH DP Nghĩa Tín 18/8/2014 16439/QLD-GT 13/10/2017

7856 Diphereline 0.1mg Triptorelin acetat Triptorelin 0,1mg VN-11583-10
Hộp chứa 7 lọ thuốc 

bột và 7 ống dung môi
Lọ 183,600 Ipsen Pharma Biotech

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
31/10/2013

7857 Dobutamine Dobutamine HCl
Dobutamine 

12,5mg/ml
VN-9083-09

Hộp 1 lọ 20ml; Hộp to 

x 10 hộp nhỏ x 1 lọ 

20ml

Lọ 120,000 Hospira, Inc. Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013

7858 Docetaxel Teva Docetaxel 20mg 9300/QLD-KD

Hộp chứa 1 lọ 0.72ml 

và 1 lọ dung môi 

1.28ml; dung dịch 

đậm đặc để pha tiêm 

truyền

Lọ 1,850,000 Hungary
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân

9/30/2013

7859 Dolchis Edotolac 200mg VN-10218-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/7/2010

7860 Dumin Injection Dobutamine Hydrochloride
250mg 

Dobutamine/5ml
VN-6632-08

Hộp 2 khay x 5 ống 

5ml
Ống 70,000

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013



7861 Duratocin Carbetocin 100mcg/ml VN1-062-08 Hộp 5 ống 1ml Ống 383,502

Draxis Pharma (A 

Division of Daxis 

Specialty)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/11/2009

7862 Easyef 0,005%
Yếu tố tăng trưởng biểu bì 

người tái tổ hợp (RhEGF)
0.5mg/1ml VN-9163-09

Hộp 1 bộ 10ml (bơm 

tiêm chứa 1ml dung 

dịch thuốc + lọ chứa 

9ml dung môi)

Hộp 2,530,000
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/10/2013

7863 Epokine Prefilled
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4000IU QLSP-0666-13 hộp 6 xylanh Bơm tiêm 420,000 CJ Corp.korea

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
25/10/2013

7864 Eritrogen
Recombinant human 

Erythropoietin
2000IU QLSP-0633-13 Hộp 1 xylanh đóng sẵn Bơm tiêm 190,000 NULL Công ty cổ phần BT Việt Nam 18/6/2013

7865 Eritromax Epoetin Alfa 4000IU/0,4ml VN-8016-09 Hộp 1 syringe 0,4ml Ống 410,000
Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/10/2013

7866 Essezon Cefoperazone 1g VN-13627-11 Hộp 1 lọ 1g Lọ 75,200 Esseti Farmaceutici S.R.L. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/7/2013

7867 Etoket Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-13310-11
Hộp 1 khay x 10 ống 

x 1ml
Ống 12,565

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 4/10/2013

7868 Fixime Inj Cefotiam hydrochlorid 1g Cefotiam VN-11247-10 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 84,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/7/2013

7869 Fizixide DT 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-9133-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,800
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013

7870 Forane Isoflurane 99,9% VN-1080-06
Lọ thủy tinh màu hổ 

phách100ml; 250ml
Lọ 1,225,600 Abbott Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

20/4/2010

7871

Fostimon 75IU (Cơ sở 

sản xuất bột đông khô: 

IBSA Institut 

Biochimique SA, 

Switzerland)

Urofollitropin (FSH) 75IU/ lọ VN-7866-09

Hộp 1 lọ bột + 1 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi pha tiêm + 2 kim 

tiêm; Hộp to x 5 hộp 

nhỏ x 1lọ bột + 1 

Lọ 523,000 Laboratoires Genévrier
Công ty cổ phần Dược phẩm Tedis- 

Việt Hà
22/10/2013

7872 Fulspec 1g Meropenem 1g VN-12293-11
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 450,000

The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/3/2013

7873 Gamalate B6

Magnesium glutamate HBr, 

Acid gama amino butyric, 

Acid gama amino beta 

hydroxy butyric, Pyridoxin 

HCl

100mg, 100mg, 50mg, 

50mg/5ml
VN-15641-12 Hộp 1 lọ 80ml Lọ 189,000 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/7/2013

7874
Gemcitabine 

Hydrochloride 200mg
Gemcitabine hydrochloride 200mg Gemcitabine VN1-714-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 570,000

Eurofarma Laboratorios 

Ltda.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 26/4/2013 2723/QLD-GT 10/03/2017

7875 Genurin Flavoxate hydrochlorid 200mg VN-5383-10 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 7,270

Recordati Industria 

Chimica e Farmaceutica 

S.p.A.

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 22/10/2013

7876
Getufer-S Injection 

100mg/5ml
Iron Sucrose 100mg Iron VN-13705-11 Hộp 5 ống 5ml Ống 92,300 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/6/2012

7877 Getzlox 750mg Tablets  Levofloxacin 750mg VN-7686-09
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 5 viên
Viên 19,504 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/6/2012

7878
Ginkobon Soft Capsule 

80mg
Cao lá bạch quả 80mg VN-15512-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/9/2013

7879 Hepapro Injection L-Ornithine -L-aspartate 500mg VN-7665-09 Hộp 10 ống 5ml Ống 14,300
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH TM DP Nhân Hòa 22/10/2013

7880
Hepapro Solf  caps (đóng 

gói: C-Tri Pharma)

L-Cystine; Choline 

hydrogen tartrate
. VN-2876-07 Hộp 20 vỉ x 5viên Viên 2,800 Hanmi Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7881 Hexidoxime tablets Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxim VN-8088-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 7,368 Chem Pharma Pvt. Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7882 Hylos 50mg Losartan Postassium 50mg VN-11348-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/9/2013

7883 Ilsolu Piracetam 1g/ 5ml VN-8283-09 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 6,700 Etex Pharm Inc. Công ty CP Armepharco 15/7/2013

7884 Intafenac Aceclofenac 100mg VN-4485-07 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 500 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7885 Intasclamo
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat

Amoxicllin 500mg; 

Acid Klavulanic 

125mg

VN-8759-09 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 5,297
Akums Drugs & 

Pharmaceutical Ltd
Công ty CP Armepharco 24/9/2013

7886 Intasprol 500
Sodium Valproate, 

Valproic acid
500mg VN-4488-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,750 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7887 Intrazoline 1g Cefazoline Sodium Cefazoline 1g VN-5792-08
Hộp 100 lọ dung tích 

12ml
Lọ 29,900

LDP Laboratorio Torlan 

S.A.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/7/2013

7889 Laboya 500mg Meropenem Trihydrate 500mg Meropenem VN-11758-11 Hộp 1 lọ Lọ 390,000
Institute Biológico 

Comtemporáneo S.A.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 24/9/2013

7890 Lamitick Lamivudine 100mg VN-12778-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/2013

7891 Leukokine Injection Filgrastim 300mcg VN-5296-10
Hộp 10 ống dung dịch 

thuốc tiêm
Ống 1,097,250 CJ Cheijdang Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/10/2013

7892
Levofloxacina Farmoz 

500mg
Levofloxacin 500mg/ viên VN-8075-09 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 43,000

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A (Fab)

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/10/2013



7893 Lomexin 1000 Fenticonazole nitrate 1000mg VN-7189-08 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 78,000 Cardinal Health Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 22/10/2013

7894 Lucentis Ranibizumab 2,3mg/0,23ml
Hộp 1 lọ + 1 bộ kim 

tiêm
Lọ 26,250,046 NULL

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/8/2011

7896

Madopar HBS (Đóng gói 

bởi: F. Hoffmann-La 

Roche Ltd., địa chỉ: CH-

4303 Kaiseraugst, 

Switzerland)

Levodopa, Benserazide 100mg;25mg VN-14669-12 Chai 100 viên Viên 2,663 Roche S.p.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/7/2013

7897

Maninil 3,5 (đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), Glienicker Weg 

125 12489 Berl

Glibenclamide 3,5mg VN-13507-11 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 1,185 Berlin Chemie AG Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7898

Maninil 3,5 (đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), Glienicker Weg 

125 12489 Berlin, 

Germany)

Glibenclamide 3,5mg VN-14011-11 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 1,185
Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7899

Maninil 5 (đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG - Menarini 

Group, Glienicker Weg 

125 12489 Berlin

Glibenclamide 5mg VN-12881-11

Lọ thuỷ tinh chứa 120 

viên hoặc hộp 6 vỉ x 

20 viên

Viên 539
Menarini - Von Heyden 

GmbH
Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7900 Melyfitin
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-1917-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7901 Metodrin Tablet Clonixine lysinate 125mg VN-5709-10 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 1,100 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7902 Mezidtan 125mg
Methylprednisolone sodium 

succinate

125mg 

Methylprednisolon
VN-12958-11 Hộp 25 lọ Lọ 68,000 Laboratoires Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

7903 Monitazone Nasal spray Mometasone furoate 140 liều xịt 8211/QLD-KD Hộp 1 chai Lọ 201,640 Hàn Quốc Công ty CP Armepharco 16/9/2013

7904 Multicand Hạt Itraconaconazole 22% 100mg Itraconazole VN-12039-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,700 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/9/2013

7905 Neorecormon Epoetin beta 4000IU/0,3ml VN-2326-06
Hộp 6 bơm tiêm đóng 

sắn
Ống 567,263 Roche Diagnostics GmbH

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/10/2009

7906 Nutriflex special
các acid amin, glucose và 

các chất điện giải
VN-7469-09 Túi 1000ml, 1500ml Túi 451,500 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/10/2013

7907

Ocina Powder for 

Injection 1g (NSX ống 

dung môi: Oriental 

Chemical Works, Inc., 

Taiwan)

Oxacillin Natri Oxacillin 1g/lọ VN-10587-10

Hộp 1 lọ + 1ống nước 

cất pha tiêm 10ml; 

Hộp 10 lọ + 10 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 41,385

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

Tai Chung Plant

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
28/10/2013

7908 Omeprazole for Injection Omeprazole Sodium Omeprazole 40mg/ lọ VN-5727-10 Hộp 1 lọ Lọ 62,906 Gland Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 17/7/2013

7909 Paclitaxel Stragen 6mg/ml Paclitaxel 6mg/ml VN-14987-12
Hộp 1 chai 

150mg/25ml
Lọ 5,200,000

Haupt Pharma 

WolfratshausenGmbH

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/10/2013

7910 Paclitaxel Stragen 6mg/ml Paclitaxel 6mg/ml VN-14987-12 Hộp 1 chai 30mg/5ml Lọ 1,150,000
Haupt Pharma 

WolfratshausenGmbH

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/10/2013

7911
Panadol Extra 

Effervescent
Paracetamol; Ceffein 500mg/65mg VN-12458-11 Hộp 12 vỉ x 2 viên Viên 3,188 Famar S.A (Plant B)

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/7/2013

7912 Panthenol Dexpanthenol VN-9331-05 Bình 138ml (138g) Bình 90,000 Aeropharm GmbH.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/11/2009

7913 Pantyrase
Pancreatin; Cao mật bò; 

Dimethicon; Hemicellulase
. VN-0553-06

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Hộp 1 chai 200 viên
Viên 700

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7914 Philmysolax
Eperison Hydrochloride 

50mg
VN-16244-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/9/2013

7915 Philorpa
L-Ornithine-L-Aspartate 

500mg
VN-16239-13 Hộp 10 ống Ống 26,000 Daewon Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/2013

7916 Pisa 4,5g
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium
4g; 0,5g VN-5214-10 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 158,000 Venus Remedies Limited Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013 14634//QLD-GT 19/09/2017

7917 Protocure Pantoprazole Sodium 40mg VN-13468-11

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 lọ dung môi NaCl 

0,9% pha tiêm

Hộp 50,000
Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Bảy 

Tháng Ba
25/10/2013

7918 Protodil Omeprazole sodium 40mg VN-5227-10

Hộp 1 lọ bột đông khô 

và 1 ống nước pha 

tiêm

Lọ 55,000 Deutsche Labs. Inc Công ty cổ phần BT Việt Nam 24/9/2013

7919 Pylobact

Omeprazole 20mg, 

Tinidazole 500mg, 

Clarithromycin 250mg

VN-9817-10

Hộp 7 vỉ x 2 viên 

nang -omeprazole, 2 

viên nén bao phim 

Tinidazole, 2 viên nén 

bao phim Clarithromyc

Viên 820 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/12/2009



7920 Pyrazinamid Pyrazinamide 500mg VN-12211-11 Hộp 100vỉ x 10 viên Viên 2,100
Artesan Pharma GmbH & 

Co., KG

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/3/2012

7921 PZN-20 Tablets Pantoprazole 20mg VN-6072-08 Hộp 10 vỉ/10 viên Viên 1,500 Alkem Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/12/2010

7922 Qunflox-500 Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-15871-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 7,840
Lincoln Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/7/2013

7923 Rebcinor 1g
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-12126-11

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Lọ 43,108

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/7/2013

7924 Secnol 2g Secnidazole 2g VN-16394-13 Hộp 1 gói 4,181g Gói 154,000 Macors Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 22/10/2013

7925 Sergele Sparfloxacin 200mg/ viên VN-6122-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/8/2013

7926 Sinil Betamethasone Tab Betamethasone 0,5mg VN-6205-08 Hộp 1lọ 1000 viên Viên 125 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/5/2010

7927 SMOFlipid

Dầu đậu tương tinh chế, 

triglycerides mạch trung 

bình, dầu oliu tinh chế, dầu 

cá giàu axít béo Omega-3

20% 250ml VN-5359-10 Chai 250ml Chai 176,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/7/2010

7928 Synerzith 500 Azithromycin 500mg VN-12404-11
Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

3 viên
Viên 8,200

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/8/2013

7929 Tanavir
Tenofovir disoproxil 

fumarate
300mg VN-9489-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 35,000

Medibios Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/12/2010

7930 Tarceva Erlotinib 100mg VN1-178-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 835,303 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/2009

7931 Tarceva Erlotinib 150mg VN1-179-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,252,951 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/2/2009

7932

Terexol 20 (đóng gói: 

Laboratorio  Libra S.A., 

Uruguay)

Docetaxel 20mg VN-9567-10
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 

ống dung môi 1,5ml
Lọ 1,600,000 Laboratorio IMA SAIC

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/10/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

7933

Terexol 80 (đóng gói: 

Laboratorio  Libra S.A., 

Uruguay)

Docetaxel 80mg VN-9568-10
Hộp 1 lọ 2ml + 1 ống 

dung môi pha tiêm 6ml
Lọ 4,900,000 Laboratorio IMA SAIC

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/10/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

7934 Thuốc tiêm Ceplo 1gm Ceftazidime 1g VN-6124-08
hộp 1 lọ + lọ nước cất 

pha tiêm 15ml
Lọ 65,000

M/S. Cirin Pharmaceutical 

(PVT) Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2013

7935
Thymosin alpha 1 for 

injection
Thymalfasin alpha 1 1,6mg VN-13015-11

Hộp 2 lọ bột đông khô 

và 2 lọ dung môi 1ml
Lọ 930,000

Hainan zhonghe 

Pharmaceutical Co. ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/10/2013

7936 Tibelox Tibolone 2,5mg/ viên VN-7303-08 Hộp 30 viên Viên 13,003 Laboratorios Recalcine
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/3/2009

7937 Tronanmycin Inj. Tobramycin 80mg/2ml VN-10335-10 Hộp 5 lọ 2ml Lọ 26,661
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CPDP Minh Kỳ 29/10/2013

7938 uvesdose 100.000 U.I
Cholecalciforol (vitamin 

D3)

2.5mg tương đương 

với 100.000 UI
2363/QLD-KD Ống 69,000 Pháp Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/7/2013

7939 Uvestérol D Ergocalciferol (vitamin D2) 0.00375g 2363.00 Lọ 79,000 Pháp Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/7/2013

7940 Vancocef Inj Vancomycin HCl 500mg VN-5722-10 Hộp 10 lọ 500mg Lọ 65,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/7/2010

7941 Vercef Cefaclor 250mg VN-8513-04 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 8,700 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/11/2009

7942 Vercef Cefaclor 125mg VN-8830-04 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 5,450 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/11/2009

7943 Vigadexa
Moxifloxacin HCl, 

Dexamethasone phosphate
0,5%; 0,1% VN1-233-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 105,500 Chưa xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/5/2010

7944 Vinpocetin 5mg/ml Vinpocetin 5mg/ml 12401/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 15,000 Ukraina

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

7945 Ximfix Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxim VN-16069-12
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 10,700

Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/9/2013

7946 Yuraf
Tramadol HCl; 

Acetaminophen
37,5mg; 325mg VN-11078-10

Hộp 3 vỉ  x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 6,800 KMS Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 4/10/2013

7947 Aescin Aescin 20mg VN-14033-11 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 3,400 Teva Kutno S.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/12/2012

7948 Atorvastatin Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-3919-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 851
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7949 Dexob 500mg Cefuroxim Acetyl 500mg Cefuroxim VN-3760-07 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 6,475
Shreecure Pharmaceuticals 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7950 Dorixina-100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-8625-09  Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,624
Ancalima Life Sciences 

Ltd
Công ty CP Armepharco 5/7/2013



7951 Equoral Cyclosporin 100mg VN-7903-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 57,000 Teva Czech Industries s.r.o
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/12/2012

7952 Eritrogen
Recombinant HUman 

Erythropoietin
4000 IU QLSP-0632-13 Hộp 1 xylanh đóng sẵn Bơm tiêm 330,000 NULL Công ty cổ phần BT Việt Nam 18/6/2013

7953 Eritromax Epoetin alfa 10000 IU/1ml VN-10007-10 Hộp 1 bơm tiêm 1ml Hộp 880,000
Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
4/11/2013

7954 Eurocapro
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14998-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 612

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7955 Eurolivo-250  Levofloxacin 250mg VN-12982-11 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 1,356
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7956 Eurolivo-500 Levofloxacin 500mg VN-11517-10 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 2,259
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7957 Hanbul Lysozyme Lysozyme Chlorid 90mg VN-3582-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 623 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7958 Livelac capsule Cycloserine 250mg 19704/QLD-KD
Hộp 1 chai 60 viên 

nang
Viên 27,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/3/2013

7959 Newomi Citicholine 500mg VN-11322-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 21,418 Etex Pharm Inc. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7960 Oliza- 10 Olanzapine 10mg VN-7709-09
Hộp 25 vỉ nhôm/ 

nhôm x 4 viên
Viên 625 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7961 Seoris Cao khô lá Ginkgo biloba

80mg cao khô lá 

Ginkgo biloba (tương 

đương 19,2mg 

VN-13377-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,635 JRP Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7962

Siofor 1000 (Đóng gói, 

kiểm nghiệm và xuất 

xưởng: Berlin Chemie 

AG (Menarini Group); 

đ/c: Glienicker Weg 125 

12489 Berlin, Germany)

Metformin hydrochloride 1000mg VN-14924-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 

hộp 4 vỉ x 15 viên, 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 2,645
Dragenopharm Apotheke 

Puschl GmbH & Co. KG
Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7963

Siofor 500 (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), địa chỉ: 

Glienicker Weg 125 D-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 500mg VN-14466-12
Hộp 3,6, 12 vỉ x 10 

viên
Viên 962 Berlin-Chemie AG Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7964

Siofor 850 (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), địa chỉ: 

Glienicker Weg 125 D-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-14013-11

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,597
Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7965

Siofor 850 (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), địa chỉ: 

Glienicker Weg 125 D-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-14469-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,597 Berlin-Chemie AG Công ty TNHH DP Lam Sơn 21/10/2013

7966 Tazimed Mirtazapine 30mg VN-9096-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,899 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7967 Tisunane 250 Citicoline Sodium 1000mg/4ml Citicoline VN-14874-12 Hộp 5 ống 4ml Ống 61,190 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/10/2013

7968 Viceba Tab.  Ginkgo biloba extract 40mg/viên VN-5633-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 998 Etex Pharm Inc. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

7970 AB Ausbiobone

Glucosamin sulfate 

potassium chlorid complex, 

Manganese gluconate, 

Chondroitin sulfate

295mg Glucosamin; 

45,5mg; 10mg
VN-15842-12 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 4,167

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 15/7/2013

7971 Abingem 200

Gemcitabine (dưới dạng 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg/lọ

VN2-53-13
Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 547,500

Naprod Life Sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/5/2013 2731/QLD-GT 10/03/2017

7972 Aceteming Acetaminophen, Caffein 500mg/65mg VN-9905-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 761 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/10/2013

7973 Aldinir Cefdinir 300mg VN-7433-09
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Viên 13,750 Alembic Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
31/7/2013

7974 Aldinir Cefdinir 300mg VN-7433-09
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Viên 12,500 Alembic Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/7/2013

7975 Alembic Azithral Liquid Azithromycin 40mg/1ml VN-13475-11 Hộp 1 chai 15ml Chai 50,400 Alembic Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/7/2013

7976 Alimpenam-C

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem natri) 500mg; 

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri) 500mg

VN-16108-13 Hộp 1 lọ Lọ 240,000
Alembic Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/11/2013

7977
Amoksiklav Quick Tabs 

1000mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

Amoxicilin trihydrate 

875mg; clavulanate 

kali 125m

VN-7727-09 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 11,786 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
2/10/2013



7978
Amoksiklav Quick Tabs 

625 mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

Amoxicilin trihydrate 

500mg; clavulanate 

kali 125m

VN-7728-09 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 10,500 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
2/10/2013

7979 Ampodox-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14073-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 2,800
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/7/2013

7980 Anastrozole Tablets Anastrozole 1mg VN2-73-13 Lọ 30 viên Viên 60,000 Roxane Laboratories Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/10/2013

7981

Arcoxia 120mg (đóng gói 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd. 

(Australia)

Etoricoxib 120mg VN-10410-10
Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 

viên
Viên 18,726 Merck & Co., Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/1/2011

7982

Arcoxia 30mg (đóng gói 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd. 

(Australia)

Etoricoxib 30mg VN-10411-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,223 Merck & Co., Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/1/2011

7983

Arcoxia 60mg (đóng gói 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd. 

(Australia)

Etoricoxib 60mg VN-10412-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,223 Merck & Co., Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/1/2011

7984 Atobaxl-10 Atorvastatin calcium 10mg VN-2688-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,260 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/5/2010

7985 Auropennz 3.0
Ampicilin Sodium, 

Sulbactam sodium

Ampicilin 2000mg, 

Sulbactam 1000mg
VN-6914-08

Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 117,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/11/2011

7986 Aurotaz-P 2.25
Piperacillin sodium, 

Tazobactam sodium

2g Piperacillin; 0,25g 

Tazobactam
VN-13489-11

Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 110,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 15/10/2013

7987 Azintal Forte
Azintamide; Pancreatin; 

Cellulase 4000; Simethicone
VN-10277-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,501 Ilyang Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/10/2013

7988 Azpezole IV Inj 40mg Esomeprazole natri 8221/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột đông khô 

và 1 ống dung môi 

sodium

Lọ 115,000 Ấn Độ
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/5/2013 13787/QLD-GT 07/09/2017

7989 Biofer

Iron Hydroxide 

polymaltose complex, Acid 

folic

100mg Elemental 

Iron; 350mcg Acid 

folic

VN-14274-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,733 Micro Labs Limited CTCPDP Nam Hà 8/11/2013

7990 Bonmax Raloxifene 60mg
viên nén 

bao phim
VN-10163-10 Hộp 10 vỉ x 7 viên Viên 4,720 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/11/2010

7991 Broncho-Vaxom Adults

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

7mg VN-2315-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 13,860 OM Pharma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

20/5/2010

7992 Canem Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-9139-09 Hộp 1 lọ Lọ 269,196 Alkem Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 24/7/2013

7993 Carisoma Tablets Carisoprodol 350mg VN-8626-09  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 10,834
Wallace Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 31/7/2013

7994 Cefadroxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-13280-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
25/9/2013

7995 Cefalexin Cefalexin monohydrate
500mg Anhydrous 

Cefalexin
VN-13281-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
25/9/2013

7996 Cefdoxm

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-16383-13

Hộp 1 vỉ Alu/Alu x 10 

viên; Hộp 2 vỉ 

Alu/Alu x 10 viên

Viên 4,400
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 24/7/2013

7997 Cefdoxm

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-16382-13

Hộp 1 vỉ Alu/Alu x 10 

viên; Hộp 2 vỉ 

Alu/Alu x 10 viên

Viên 2,500
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 24/7/2013

7998 Cefixime Cefixime trihydrate 50mg Cefixime/5ml VN-15636-12 Hộp 1 lọ Lọ 34,000
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/10/2013

7999 Cefixime Cefixime trihydrate 50mg Cefixime/5ml VN-15636-12 Hộp 1 lọ Lọ 34,000
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/10/2013

8000 Cefixime 200mg Cefixime trihydrate 200mg VN-7563-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 2,857
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8001 Cefmycin Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-11160-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 19,400 LLoyd Laboratories INC.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

21/8/2013

8002 Ceftrimini Cefixime 100mg VN-8698-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
22/7/2013

8003 Ceftrimini Cefixime 200mg VN-8699-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,590
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013

8004 Ceftrimini Cefixime 100mg VN-8698-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013



8005
Celestoderm V with 

Gentamicin
Betamethasone; Gentamycin . VN-6800-08 Hộp 1 tuýp 5g; 10g Tuýp 56,300

PT Schering Plough 

Indonesia Tbk
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/12/2008

8006
Celestoderm V with 

Gentamicin
Betamethasone; Gentamycin . VN-6800-08 Hộp 1 tuýp 5g; 10g Tuýp 30,200

PT Schering Plough 

Indonesia Tbk
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/12/2008

8007 Cilzec 40 Telmisartan 40mg viên nén  VN-11962-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,820

MSN Laboratories 

Privates Limited 

(Formulations Division)

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/2013

8008 Cilzec 80 Telmisartan 80mg viên nén  VN-11963-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,570

MSN Laboratories 

Privates Limited 

(Formulations Division)

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/2013

8009 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-10415-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/10/2013

8010 Ciprofot Ciprofloxacin
ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-11379-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 10,500

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/2013

8011 Citivas 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-8101-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 2,600 Unicure Remedies Pvt. Ltd.
Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013

8012 Citivas 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8102-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Unicure Remedies Pvt. Ltd.
Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
22/7/2013

8013 Citivas 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-8102-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Unicure Remedies Pvt. Ltd.
Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013

8014 Cizorite-500 Cefuroxim Acetyl 500mg Cefuroxim VN-4774-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 7,000 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 19/7/2013

8015 Clarityne Tablets Loratadine 10mg VN-8888-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,140
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

8016 Clotrikam-V Clotrimazole 100mg VN-12747-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 2,100 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 3/9/2013

8017 Cytarabine-Belmed Cytarabine 1000mg 15649/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 330,000 Belarus Công ty TNHH MTV Vimepharco 5/11/2013

8018 Cyzina Injection Norepinephrine bitartrate
Norepinephrine 

1mg/ml
VN-13920-11 Hộp 10 ống 4ml Ống 85,000 Huons Co., Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 12/11/2013

8019 Dafilcure Tadalafil 20mg VN-11811-11 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 10,712
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/6/2013

8020 DBL Fluorouracil 500mg Fluorouracil 500mg 500mg 16143/QLD-KD Hộp 5 lọ Lọ 115,000 Hospira Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 8/10/2013

8021
DBL Gemcitabine for 

injection
Gemcitabine hydrochloride 1g Gemcitabine VN-14988-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,899,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 8/10/2013

8022
DBL Gemcitabine for 

injection
Gemcitabine hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-14989-12 Hộp 1 lọ Lọ 683,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 8/10/2013

8023 Decmiron Gliclazid 80mg VN-6534-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,200
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/9/2013

8024 Dianetmin Metformin hydrochloride 850mg VN-10812-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050 Hovid Bhd Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 19/8/2013

8025
Diazepam-Hameln 

5mg/ml Injection
Diazepam 5mg/ml VN-8505-09 Hộp 10 ống 2ml Ống 7,720

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/2013

8026 D-lor Desloratadine 5mg 5mg VN-16273-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,100
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty TNHH DP Hải Hà 25/11/2013

8027 Domstal Domperidone 1mg VN-7395-08 Hộp 1chai 30ml Chai 25,740
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/2012

14846 Klopi

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16941-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,248
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNNH Era Pharma 26/10/2015 16443/QLD-GT 13/10/2017

8029 Emtaxol

Betamethasone (dưới dạng 

Betamethasone valerate) 

1mg/g

VN-16672-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 35,900 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/2013

8030 Enhancin 312,5mg/5ml

Amoxicillin 200mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 62,5 mg acid 

clavulanic)

VN-9815-10 Chai 60ml Chai 81,732 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/10/2013

8031 Esolat 20mg Docetaxel 20mg VN1-722-12
Hộp 1 lọ thuốc + 1 lọ 

dung môi
Hộp 1,799,600

Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/10/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

8032 Esolat 80mg Docetaxel 80mg VN1-723-12
Hộp 1 lọ thuốc + 1 lọ 

dung môi
Hộp 3,862,600

Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/10/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

8033 Etotab-90 Etoricoxib 90mg VN-6744-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/10/2013

8034 Farcozol Flunarizine Hydrochloride 5 mg Flunarizine VN-14223-11 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,060
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/7/2013

8035
Farmiga vaginal 

suppositories
miconazole nitrate 17291/QLD-KD hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 15,500 Moldova

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/11/2013



8036 Fascus
Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole sodium) 40mg
40mg Pantoprazole VN-16236-13

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml NaCl 0,9% 

(tiêu chuẩn: BP2008)

Hộp 37,000
Jiangsu Kingsley 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 20/6/2013

8037 Fascus
Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole sodium) 40mg
40mg Pantoprazole VN-16236-13

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml NaCl 0,9% 

(tiêu chuẩn: BP2008)

Hộp 37,000
Jiangsu Kingsley 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 20/6/2013

8038

Flixotide Evohaler (đóng 

gói: GlaxoSmithKline 

Australia Pte., Ltd.)

Fluticasone propionate 125mcg VN-4461-07 Hộp 1 bình xịt 120 liều Lọ 106,462 Glaxo Wellcome, S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/2/2013

8039 Fluconazole 150 Fluconazole 150mg VN-7451-09 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 3,000
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 12/11/2013

8040 Flucort Fluocinolon acetonid VN-16771-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 21,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/9/2013

8041 Flucort-MZ

Fluocinolon Acetonid 

0,01% kl/kl; Miconazol 

nitrat 2,0% kl/kl

VN-16489-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 30,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/9/2013

8042 Fludarabine-Belmed Fludarabine 50mg 15566/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 3,080,000 Belarus Công ty TNHH MTV Vimepharco 5/11/2013

8043 Formonide 100 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

100mcg/liều; Formoterol 

fumarate (dưới dạng 

Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-16444-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 150,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/5/2013

8044 Fungitor
Metronidazole, Neomycin 

sulphate, Nystatin
. VN-4205-07 vỉ 10 viên Viên 2,868 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/5/2010

8045
Galvus Met 

50mg/1000mg

Vildagliptin, Metformin 

HCL
50mg/1000mg VN1--653-12 hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,202 không xác định

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/5/2012

8046 Galvus Met 50mg/850mg
Vildagliptin, Metformin 

HCL
50mg/850mg VN 1-653-12 hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,202 không xác định

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/5/2012

8047
Gemcitabine 

Hydrochloride
Gemcitabine Hydrochloride 1g Gemcitabine VN1-713-12 Hộp 1 lọ Lọ 2,000,000

Eurofarma Laboratorios 

Ltda.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 26/4/2013 2723/QLD-GT 10/03/2017

8048 Getzzid-MR 30mg Gliclazide 30mg VN-15445-12 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 1,200 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/8/2013

8049 Gitazot Omeprazole 20mg VN-14588-12 Hộp 10 vỉ x 4 viên Viên 755
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH Dược Phẩm Mai 

Phương
8/11/2013

8051 Green pam capsule Thymomodulin 80mg VN-9971-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,271 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

2/8/2013

8052 Grepiflox Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 5mg/ml VN-15373-12
Túi PVC 

500mg/100ml
Túi 160,000 P.L. Rivero Y Cia S.A. Công ty cổ phần BT Việt Nam 12/11/2012

8053 Haloxim Cefotaxim natri Cefotaxim 1g/lọ VN-10485-10 Hộp 10 lọ Lọ 37,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/10/2013

8054 Heacipro tablet Ciprofloxacin HCL 500mg Ciprofloxacin VN-11897-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,178 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8055 Hemax (3000 I.U)
Recombinant Human 

Erythropoietin
3000IU VN-10100-10

Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa 2ml nước cất 

pha tiêm, 2 kim tiêm

Lọ 350,000 Bio Sidus S.A.
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
14/5/2013

8056 Heparma Soft Capsule Arginine Tidiacecate 200mg VN-8721-09 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 1,950
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
CTCPDP Nam Hà 8/11/2013

8057 Heparos
L-Cysteine; Choline 

bitartrate
250mg; 250mg VN-15060-12

Hộp 12 vỉ x 5 viên (vỉ 

Alu-Alu); Hộp 12 vỉ x 

x 5 viên (vỉ Alu-PVC)

Viên 5,600 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/10/2013

8058 Hi- Low

Crataegus extract; Ginkgo 

biloba extract; Melissa 

extract; Galic oil

VN-7588-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 19/7/2013

8059 Humaglobin 2,5g human immunoglobin 2,5g QLSP-0468-11
hộp 1 chai bột đông 

khô
Lọ 5,250,000 ko

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/10/2013

8060 Human albumin 20% Human albumin 0.20 8661/QLD-KD hộp 1 chai 50 ml Chai 820,000 Hungary
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
13/8/2013

8061 Hycamtin 4mg
Topotecan (dưới dạng 

Topotecan HCl) 4mg
VN2-37-13 Hộp 1 lọ hoặc 5 lọ Lọ 852,422

GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/9/2013

8062 Intasmerex-500 Methotrexat 100mg/ml VN-5433-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 445,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 8/10/2013

8063 Itamelagin

Metronidazole; Miconazole 

nitrate, Lactobacillus 

acidophilus

Mỗi viên chứa 

Metronidazole 500mg; 

Miconazole nitr

VN-7706-09 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 17,000 Fulton Medicinali S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/2013

8064 Kalbenox 40 Natri enoxaparin 40mg/0.4ml 14321/QLD-KD
Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ
Lọ 61,000 India Công ty CP Armepharco 6/11/2013

8065 Kalbezar 200mg Gemcitabine 200mg VN2-22-13
Hộp chứa 1 lọ 200mg 

Gemcitabine
Lọ 658,950 Eriochem S.A.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/6/2013 2718/QLD-GT 10/03/2017



8066 Kazaston Caps. Azithromycin 250mg/ viên VN-8284-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,108 Etex Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

2/8/2013

8067 Kdxene Injection Cefuroxime natri 750mg VN-12544-11 Hộp 10 lọ Lọ 35,000
Kwang-Dong 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/2013

8068 Kefnir Cefdinir 125mg/5ml VN-12467-11 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 48,000 Maxheal Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/7/2013

8069 Klopenem Meropenem 500mg VN-12216-11 Hộp 1 lọ, 25 lọ Lọ 260,000 Klonal S.R.L
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
6/11/2013

8070 Koftazide Ceftazidime 1g/ lọ VN-8638-09 Hộp 1 lọ Lọ 56,000
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
22/7/2013

8071 Korusthyamine capsule Thymomodulin 80mg VN-1332-06
Hộp 3 túi x 2 vỉ x 10 

viên
Viên 2,038

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/10/2010

8072 Lacteol 340mg

Lactobacillus LB 10 tỷ; 

môi trường nuôi cấy lên 

men 160mg trong 340mg 

bột

VN-9415-09 Hộp 10 gói Gói 9,600 Axcan Pharma S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 11/11/2013

8073 levonor 4mg/4ml noradrenalin tartrat 4mg/4ml 3585/QLD-KD hộp 5 ống Ống 104,000 ko
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/10/2013

8074 Libracefactam 1,5g
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
1,5g VN-6025-08 Hộp 1 lọ bột Lọ 98,000 Laboratorio Libra S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/9/2013

8075 Lipewin tablets Losartan potassium 50mg VN-10638-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,173 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
22/7/2013

8076 Lipewin tablets Losartan potassium 50mg VN-10638-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,173 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013

8077 Lipitin A-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-12015-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 880
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
22/7/2013

8078 Lipitin A-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-12015-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 880
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013

8079 Lipitin A-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-12636-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,290
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
22/7/2013

8080 Lipitin A-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-12636-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,290
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013

8081 Lipitin -R Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-14798-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,320
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
22/7/2013

8082 Lipitin -R Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-14798-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,320
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
28/6/2013

8083 Lodnets 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-16667-13
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 5 vỉ x 4 viên
Viên 4,000 Delta Pharma Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/8/2013

8084 Luotai Panax notoginseng saponins 200mg VN-5630-08

Hộp to chứa 6 hộp 

nhỏ x 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm

Lọ 118,500
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/2013

8085 Magovite
Magnesium lactate; 

Pyridoxine hydrochloride
470mg; 5mg VN-12900-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8086 Magpyrin Tab.
Magnesium Lactate, 

Pyridoxine HCl
. VN-6256-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 1,248

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/2013

8087 Maxlen-70 Natri Alendronate trihydrate 70mg alendronic acid VN-15981-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 54,600 Rafarm S.A.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/3/2013

8088 Mecodetsu Mecobalamine 500mcg VN-10946-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/2013

8089 Medaxetine Cefuroxim natri 1,5g Cefuroxime VN-8237-09 Hộp 1 lọ Lọ 80,000 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

19/8/2013

8090 Medicaefasol gel Erythromycin; Tretinoin . VN-6261-08 Hộp 1 tuýp 10g Hộp 23,264 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/5/2010

8091 Medi-Free
Methylprednisolon sodium 

succinat
40mg VN-12280-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 2ml
Lọ 24,500 M/s Biomed Life Sciences

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/11/2013

8092 Medilide Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-4529-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 266
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8093 Medoclav 625mg
Amoxicilin trihydrat, 

Clavulanat kali

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-15977-12 Hôp 4 vỉ x 4 viên Viên 9,200 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/10/2013

8094 Medotor - 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-8266-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,920 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 8/10/2013

8095 Meglucon 1000 Metformin Hydrochloride 1000mg VN-8204-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,853 Lek S.A
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/5/2010

8096 Melonex-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-15934-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/10/2013



8097 Merofen 0.5

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrate) 

500mg

VN-16532-13 Hộp 1 lọ Lọ 343,000 PT. Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/6/2013

8098 Merofen 1

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrate) 

1000mg

VN-16533-13 Hộp 1 lọ Lọ 588,000 PT. Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/6/2013

8099

Metronidazole 

Intravenous Infusion 

500mg/10ml

Metronidazole 500mg/100ml VN-8518-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 9,500 Marck Biosciences Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/10/2013

8100 morphine sulfas Wzf morphini sulfate 0.1% 2mg 2ml 59/2011-N ống Ống 81,653 warsaw
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/10/2013

8101 Myrin 50mg Thalidomide 50mg
6017/QLD-KD 

ngày 18/4/201
Hộp 30 viên Viên 70,000 Lipomed - Thụy Sic Công ty cổ phần DP Bắc Ninh 17/6/2013

8102 nanfizy
natamycin 100mg, vaginal 

supposites
15048/QLD-KD hộp 3 viên Viên 90,000 Moldova

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/6/2013

8103 Narita Spray Budesonide 1mg/ml VN-5290-10 Hộp 1 lọ 12ml Hộp 91,511
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/5/2010

8104 Natacyn Dro 5% 15ml Natamycin 5%, 15ml Hộp 1 lọ 15ml Lọ 911,000 Không xác định
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/9/2010

8105 Neo-Tergynan
Metronidazole; Neomycin 

sulfat; Nystatin

500mg Metronidazole, 

65.000UI Neomycin 

sulfate, 10

VN-8310-09  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 11,000 Sophartex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 5/11/2013

8106 Nepicox Pantoprazol Natri 40mg Pantoprazole VN-10653-10

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

và 1 ống dung môi 

10ml (NaCl 0,9%)

Lọ 62,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 15/10/2013

8107 Neuraject Citicoline 500mg/2ml VN-15254-12 Hộp 10 ống x 2ml Ống 40,389
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 10/10/2013

8108 Nilgar 30 Pioglitazone hydrochloride 30mg Pioglitazone
viên nén 

VN-12576-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x10 viên
Viên 3,500

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/5/2013

8109 Nobesta

Dextromethorphan HBr; 

Chlorpheniramine maleate; 

Guaifenesin (Glycerin 

guaiacolate)

(10mg; 2mg; 

50mg)/5ml
VN-15349-12 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 13,900

T.Man Pharma Limited 

Partnership

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/3/2013

8110 Noroxin Norfloxacin 400mg VN-4038-07 Hộp 2vỉ x 7viên Viên 7,274
Merk Sharp & Dohme 

(Italia) S.p.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

8111 Octremon Octreotide 100mcg VN-4299-07 Hộp 6ống 1ml Ống 199,000
Gerardo Ramón & 

Cía.SAIC

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

9/6/2010

8112 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-7271-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
25/9/2013

8113 Optiballs caps Omeprazole 20mg VN-2742-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 245 M/S Euro healthcare Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8114 Oxaliplatin 50mg Oxaliplatin 50mg VN2-4-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,020,000
Eurofarma Laboratorios 

Ltda.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 26/4/2013 2723/QLD-GT 10/03/2017

8115

Oxaliplatin Medac (Cơ sở 

đóng gói: Medac 

Gesellschaft fur Klinische 

Spezialpraparate mbH, 

đ/c: Theaterstrasse 6, 

22880 Wedel, Germany)

Oxaliplatin 50mg VN2-76-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,700,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/10/2013

8116 Oxeflu Cap Fluoxetin HCl 20mg Fluoxetine VN-13108-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/3/2013

8117 Oztis

Glucosamine sulfate 

potassium complex; 

Chondroitin sulfate shark

750mg Glucosamine 

sulfate, 250mg 

Chondroitin sulfa

VN-12271-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,202
Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.
Công ty cổ phần DP Tipharco 27/9/2013

8118 Paciflam Midazolam hydrochloride Midazolam 5mg/1ml VN-8026-09 Hộp 10 ống 1ml Ống 18,900
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/11/2013

8119 Pamidia 30mg/2ml
Disodium Pamidronate 

30mg/2ml
VN-16185-13 Hộp 1 ống 2ml Ống 1,208,000

Holopack 

Verpackungstecknik 

GmbH

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/9/2013

8120 PanOxyl cream 4% w/w Benzoyl Peroxide 4% w/w VN-9861-10 Hộp 1 tuýp 10g; 40g Tuýp 50,001
Stiefel Laboratories Pte., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/10/2013

8121 P-Cet 800 Piracetam 800mg VN-5094-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,470 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/2013

8122 Pelosin Tablet Chlorphenesin Carbamate 125mg VN-8753-09 Hộp 100 viên Viên 531 Crown pharm. Co., LTD
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
17/10/2013

8123 Peridom-M Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-16046-12 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 860 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 15/10/2013

8124 Pethidine-hameln 50mg/ml Pethidine HCl 50mg/ml VN-9053-09 Hộp 10 ống 2ml Ống 18,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/11/2013



8125 Polisnale

Neomycin sulfate, 

Nystatin, Polymyxin B 

sulfate

35000IU Neomycin, 

100000IU, 35000IU
VN-15943-12 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 5,500

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
CTCPDP Nam Hà 8/11/2013

8126 Polydexa

Neomycin sulfate; 

Polymycin B sulfate; Natri 

dexamethasone 

metasulphobenzoate

. VN-6853-08 Hộp 1 lọ 10,5ml Lọ 66,000
Laboratoires Bouchara-

Recordati
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 5/11/2013

8127 Pylobiotic Forte

Clarithromycin, 

Metronidazole, 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate

500mg; 400mg; 40mg 

Pantoprazole
VN-15624-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 19,500

The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
20/9/2013

8128 Rabemark 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11177-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Marksans Pharma Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 12/11/2013

8129 Rabfess Rabeprazole Sodium 20mg VN-14574-12
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 5ml
Lọ 96,000 M/s. Biomed Life Sciences

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/8/2013

8130
Ranitidine Hydrochloride 

IP 300mg Tablets
Ranitidine Hydrochloride Ranitidine 300mg/ viên VN-7568-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 445

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8131
Relinide Tablets 1mg 

"Standard"
Repaglinide 1 mg VN-14371-11 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 3,870

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 9/8/2013

8132 Remebentin 300 Gabapentin 300mg VN-9826-10  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/2013

8133 Remebentin 300 Gabapentin 300mg VN-9826-10  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 9,280 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
8/8/2013

8134 Remebentin 300 Gabapentin 300mg VN-9826-10  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 9,280 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
8/8/2013

8135

Renal-sol for bicarbonat 

hemodialysis (Renal-Sol 

A1)

NaCl, KCl, CaCl2, mgCl2, 

Acid acetic
2199/QLD-KD Can nhựa 10l Can 159,600 Malaysia Công ty CP Armepharco 7/5/2013

8136

Renal-sol for bicarbonat 

hemodialysis (Renal-Sol 

A20)

NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, 

acid acetic băng
1924/QLD-KD Can nhựa 10l Can 164,388 Malaysia Công ty CP Armepharco 7/5/2013

8137

Renal-sol for bicarbonat 

hemodialysis (Renal-Sol 

B1)

NaCl. NaHCO3 1923/QLD-KD Can nhựa 10l Can 159,600 Malaysia Công ty CP Armepharco 7/5/2013

8138

Renitec 20mg (Cơ sở 

đóng gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd., Australia)

Enalapril maleate 20mg VN-9759-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,761
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/2008

8139 Resines 5mg Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-13552-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,800

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A (Fab)

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/3/2013

8140 Ripar Tablets 1mg Repaglinide 1mg/ viên VN-7851-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

CTCPDP Nam Hà 8/11/2013

8141 Ronadium Alendronate Natri
Acid Alendronic 

70mg/viên
VN-5232-10

Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 12 viên
Viên 3,259

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/5/2010

8142 Ropiro Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-9917-10
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Lọ 98,990 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/8/2013

8143 Sanrabe-20 Rabeprazole sodium  20mg 10mg VN-16419-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
8/10/2013

8144 Sanrabe-20 Rabeprazole sodium  20mg 10mg VN-16419-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
8/10/2013

8145 Scilin M30 (30/70)
Recombinant Humant 

Insulin
100IU/ml VN-8740-09

Hộp 5 cartridge; Hộp 

1lọ
Lọ 260,000 Bioton S.A. CTCPDP Nam Hà 8/11/2013

8146 Scotts Emulsion Orange

Cod liver oil; Vitamin A và 

D3 oily concentrate; 

Calcium hypophosphite

17,3mg;1,0mg;        

414mg
VN-5376-10 Hộp 1 chai 200ml Chai 31,710

IDS Manufacturing Sdn. 

Sbd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/7/2013

8147 Simlo-10 Simvastatin 10mg VN-15066-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,000 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/2013

8148 Sipidrole
Methylprednisolone sodium 

succinate
40mg VN-12696-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi pha tiêm 2ml
Lọ 30,000

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/2013

8149 Siratam Levofloxacin hemihydrate 5mg/ml Levofloxacin VN-10828-10 Hộp 1 lọ 100ml Chai 136,000 Korea Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/3/2013

8150
Sodium Bicarbonate 

Renaudin 8,4%
Sodium Bicarbonate 8,4% VN-4128-07 Hộp 100 ống x 10ml Ống 22,115 Laboratoires Renaudin

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/2012

8151 Spasmomen Otilonium bromide 40mg VN2-55-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,535
Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group)

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/11/2013

8152 Spirem 25 Spironolactone 25mg VN-8872-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,980 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/2013



8153 Sunprolomet 50 Metoprolol succinate 50mg VN-9390-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/2013

8154 suprane Desflurane không xđ không xđ chai 240ml Chai 2,700,000 không xđ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/11/2010

8155 Sympal inject
Dexketoprofen trometamol 

50mg/2ml
VN2-28-13 Hộp 5 ống x 2ml Ống 21,210

A.Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/11/2013

8156 Telpil H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg;12,5mg VN-11791-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,570

M/S Psychotropics India 

Limited
Công ty TNHH DP Phạm Anh 11/11/2013

8157 Tifaxcin 200 Cefixime 200mg VN-13937-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,797 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 10/7/2013

8158 Tifaxcin 200 Cefixime 200mg VN-13937-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,797 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 10/7/2013

8159 T-Moduvax Thymomodulin 80mg VN-10336-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 19/7/2013

8160 Tonact 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-15037-12
Hộp 1 vỉ X 10 viên; 

hộp 10 vỉ X 10 viên
Viên 3,100 Lupin Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/10/2013

8161 Topisone

Betamethasone 

Dipropionate, Clotrimazol, 

Gentamycin sulphate

. VN-5282-08 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 14,800 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

10/7/2013

8162 Tri-Genol

Terbinafine (dưới dạng 

Terbinafine hydrochloride 

100mg/10g kem) 

88,88mg/10g kem

VN-16501-13 Hộp 1 tuýp 10g kem Tuýp 16,880 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/11/2013

8163 Ulpan
Pantoprazole Sodium 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13536-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 12/11/2013

8164 Unocef Injection 1000mg Natri ceftriaxone 1000mg Ceftriaxone VN-14612-12 Hộp 10 lọ Lọ 48,800
Duo Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/8/2013

8165 Vancom 0.5g Vancomycin hydrochloride 0,5g Vancomycin VN-14056-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml 

(BP2007)

Lọ 55,000 Kilitch Drug (India) Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 12/11/2013

8166 Vancom 1g Vancomycin hydrochlorid 1g Vancomycin VN-14553-12

Hộp 10 lọ + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml (Tiêu chuẩn: 

BP2007)

Lọ 120,000 Kilitch Drug (India) Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 12/11/2013

8167 Vatiwed

Tobramycin sulfat, 

Dexamethasone natri 

phosphat

(15mg Tobramycin; 

5mg 

Dexamethasone)/5ml

VN-14849-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 11,400 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 16/9/2013

8168
Warfarin Sodium Tablets, 

USP
warfarin sodium crystaline 5mg Warfarin Sodium VN-13018-11 Lọ 100 viên nén Viên 10,000

Taro Pharmaceutical 

Industries Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/10/2013

8169 Wilfen 100 Oxaliplatin 100mg VN2-11-13 Hộp 1 lọ Hộp 3,263,800
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/10/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

8170 Wilfen 50 Oxaliplatin 50mg VN2-12-13 Hộp 1 lọ Hộp 1,799,600
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/10/2013 2715/QLD-GT 10/03/2017

8171 Xarelto Rivaroxaban 20mg VN2-58-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 68,008 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/2013

8172 Xarelto Rivaroxaban 15mg VN2-57-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 68,008 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/2013

8173 Xymex MPS Tablets
Simethicone, Fungal 

Diastase (1:800), Papain
50mg;40mg;30mg VN-15974-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,200

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/8/2013

8174

Yếu tố VIII đông khô loại 

8Y (Dried Factor VIII 

Fraction, type 8Y)

Freeze-dried human 

coagulation Factor VIII
500IU VN-5212-10

Hộp 1 lọ + 1 kim tiêm 

và hộp 1 lọ 10ml nước 

cất pha tiêm

Lọ 3,950,000 Bio Products Laboratory
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/10/2013

8175 YKPCertec Tab. Cetirizin dihydrochloride 10mg VN-15659-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 379 Korea Pharma Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8176 YY Cefaclor Cap Cefaclor 250mg VN-7147-08 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 4,385
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/10/2013

8177

Zadaxin (nsx nước pha 

tiêm: Alfa wassermann 

S.P.A, Italy)

Thymosin Alpha 1 1,6mg VN-10075-10
Hộp 2 lọ bột + 2 lọ 

nước pha tiêm 1ml
Ống 1,187,500 Patheon Italia SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/2013

8178 Zoldria
Zoledronic acid 

monohydrate
4mg Zoledronic acid VN-14501-12

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất 5ml
Lọ 2,900,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/10/2013

8179 Zolotem 20 Temozolomide 20mg VN2-86-13 Hộp 1 lọ 5 viên Viên 305,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 8/10/2013

8180 Stratuma 10 Calci Rosuvastatin 10mg Rosuvastatin VN-12790-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
18/4/2013 13969/QLD-GT 11/09/2017

8181

Peg-intron Redipen(Đóng 

gói: Schering Plough 

Labo N.V., Belgium)

Peginterferon alfa-2b 100mcg/0,5ml VN-8276-09
Hộp 1 bút tiêm đóng 

sẵn
Hộp 2,940,000

Schering - Plough Ltd. 

Singapore branch (Biotech)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/9/2011

8182

Peg-intron Redipen(Đóng 

gói: Schering Plough 

Labo N.V., Belgium)

Peginterferon alfa-2b 50mcg/0,5ml VN-8277-09
Hộp 1 bút tiêm đóng 

sẵn
Hộp 1,820,000

Schering - Plough Ltd. 

Singapore branch (Biotech)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/9/2011



8183 Luotai Panax notoginseng saponins 200mg VN-5630-08

Hộp to chứa 6 hộp 

nhỏ x 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm

Lọ 118,500
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/2013

8184 Luotai Panax notoginseng saponins 100mg/ viên VN-9723-10 Lọ 30 viên Viên 7,409
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/10/2013

8185 Amcef-plus Cefadroxil  500mg 500mg VN-16198-13

Hộp lớn 10 vỉ x 6 

viên; hộp nhỏ 2 vỉ x6 

viên

Viên 2,125 Unimax Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/10/2013

8186 Amiodarone Amiodarone HCL 200mg Amiodarone VN-12626-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/10/2013

8187
Carbimazole Tablets BP 

5mg
Carbimazole 5mg VN-11290-10  Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 210

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/10/2013

8188 Ceftriaxone Panpharma Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-14834-12 Hộp 25 lọ Lọ 65,000 Panpharma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/8/2013

8189 Cenoxib 200 Celecoxib 200mg VN-14634-12 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Celogen Pharma Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/10/2013

8190 Fosmicin tablets 500 Fosfomycin calcium hydrate 500mg VN-15983-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 22,000
Meiji Seika Pharma Co. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/10/2013

8191 Neuraject Citicoline 500mg/2ml VN-15254-12 Hộp 10 ống x 2ml Ống 40,389
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 18/10/2013

8192 Noxibel 30 Mirtazapine 30mg 30mg VN-16307-13 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 18,755 Laboratorios Bago S.A Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 27/11/2013

8193 Polisnale

Neomycin sulfate, 

Nystatin, Polymyxin B 

sulfate

35000IU Neomycin, 

100000IU, 35000IU
VN-15943-12 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 5,500

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
CTCPDP Nam Hà 9/8/2013

8194 Pozineg 1000 Cefepime 1000mg VN-6915-08
Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 100,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
18/10/2013

8195 Pozineg 2000 Cefepime 2000mg VN-6916-08
Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 170,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
18/10/2013

8196 Yucefo Natri Cefuroxime 1,5g/lọ VN-13140-11 Hộp 10 lọ Lọ 65,000
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
26/11/2013

8197
Yangzheng Xiaoji 

Capsules

Hoàng kỳ, nữ trinh tử, nhân 

sâm, nga truật, linh chi, 

giảo cổ lam, bạch truật, 

bán chi liên, bạch hoa xà 

thiệt thảo, phục linh...

. VN-15631-12 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 11,136
Shijiazhuang Yiling 

Pharmaceutical Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 18/10/2013

8198 Vitamin D3 BON Chlocaleiferol 200.000UI/ml 14550/QLD-KD Hộp 1 ống Ống 27,307 Pháp Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 27/10/2010

8199 Uman Albumin 20% Albumin human 0.20 15281/KD hộp 1 lọ 100ml Lọ 1,600,000 italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2013

8200 Spectinomycin Spectinomycin 16258/QLD-KD
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 55,000 NULL

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

8201 Arimax injection
Meclofenoxate 

hydrochloride
17032/QLD-KD

Hộp 1 lọ 250mg và 1 

ống Natri clorid dùng 

pha tiêm 5ml

Lọ 65,000 Bangladesh
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/11/2013

8202
Lipidem nhũ dịch tiêm 

truyền

Triglycerids mạch trung 

bình, dầu đậu tương tinh 

chế, Omega-3-acid 

triglycerides

19709/QLD-KD 

ngày 19/12/2
chai 250ml Chai 228,795 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/12/2013

8203 Norepine Noradrenalin không xđ 2353/QLD-KD hộp 10 lọ Ống 90,000 bỉ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/2013

8204
Hexapneumine sirop 

nourrissons

Biclotymol, 

Chlorpheniramine
100ml 2647/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 34,927 Pháp Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 18/7/2008

8205 Infracyanine 25mg/10ml Indocyanine green 25mg/10ml 3443/QLD-KD

hộp 1 lọ thuốc bột 

25mg + 1 ống dung 

môi 10ml

Lọ 3,300,000 Serb Laboratoires
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/11/2013

8206 Mevrabal Mecobalamine 4096/QLD-KD
Hộp 5 vỉ x 20 viên 

nang
Viên 2,011 Indonesia Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 18/7/2008

8207 Madecassol 1% crème Hydrocotyle 10g 6753/QLD-KD Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 46,000 Pháp Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 27/10/2010

8208 PM-Syrin Silymarine 8350/QLD-KD Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 1,885 úc Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 1/8/2008

8209 Kaleorid tab 600mg
potassium chloride (kali 

clorid)
600mg

996/QLD-KD 

ngày 29/1/2010
hộp 30 viên Viên 1,510 ko xđ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/8/2010

8210 Peg - Grafeel Pegfilgrastim 6.0mg 6 mg QLSP-0636-13
Hộp gồm 3 hộp nhỏ x 

1 bơm tiêm
Bơm tiêm 5,460,000 Dr. Reddy - India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/7/2013

8211 ZA Acid Azelaic 200mg/g VN-0271-06 Hộp 1 ống x 10g Ống 38,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/8/2010



8212 Headache cap Flunarizine Dihydrochloride 5mg Flunarizine VN-0895-06 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/7/2010

8213 Benflux

Salbutamol sulfat, 

Bromhexin HCl, 

Guaiphenesin, Menthol

VN-10061-10 Hộp 1lọ 100ml Lọ 17,925
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/5/2013

8214 Magycon
Magnesi trisilicat; Nhôm 

hydroxid khô; Simethicon

Mỗi viên chứa: 

Magnesi trisilicat 

250mg; Nhôm hydr

VN-10130-10 Hộp 10 vỉ x 9 viên Viên 554
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/5/2013

8215 Topoxime Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-10142-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,520
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/5/2013

8216 Topoxime Cefuroxim Axetil 125mg Cefuroxime VN-10143-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,191
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/5/2013

8217 Topoxime Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10144-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,440
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/5/2013

8218 Pentasa 1g Mesalazine 1g/100ml VN-10246-10
Hộp 7 lọ và 7 bao 

nhựa
Lọ 222,585 Ferring-Léciva, a.s.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/2010

8219 Azintal Forte
Azintamide; Pancreatin; 

Cellulase 4000; Simethicone
VN-10277-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Ilyang Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
29/10/2013

8220 Succinimide Pharbiol Succinimide 3g VN-1030-06 Hộp 30 gói x 3g Gói 5,645 S.E.R.P Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 18/7/2008

8221 Seofen Inj Ceftriaxon Natri 1g Ceftriaxone VN-10566-10 Hộp 10 lọ Lọ 26,000
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8222 Lipovas Atorvastatin 20mg VN-10583-10 Hộp 10 vỉ x 5 viên Viên 7,900 Strides Arcolab Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
23/7/2013 16437/QLG-GT 13/10/2017

8223
YSPPoro Suspension 

250mg/5ml
Paracetamol 50mg/ml VN-10709-10 Lọ 60ml Lọ 20,000

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/10/2013

8224 Icozole Itraconazole 100mg/ viên VN-11030-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 6,411
Ferozsons Laboratories 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/8/2013

8225

Metronidazole 

Intravenous Infusion BB-

Nirmet

Metronidazole 0,5g/100ml VN-11214-10 Chai 100ml Chai 13,500 Nirma Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

8226 Irino
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
20mg/ ml VN1-124-09 Lọ thuỷ tinh 5ml Lọ 2,500,000 TTY Biopharm Co., Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/9/2010

8227 Essentiale Forte Phospholipid đậu nành 300mg VN-11314-10 Hộp 1 lọ x 50 viên Viên 3,130
A. Nattermann & Cie. 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

9/10/2013

8228
Terbifine Cream 10mg/g 

(1% w/w)
Terbinafine hydrocloride 1% w/w VN-11422-10 Hộp 1 tuýp x 10g Tuýp 46,700

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/10/2013

8229 Terlev-500 Levofloxacin 500mg VN-11599-10
Hộp 20 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 5 viên
Viên 2,750 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/2013

8230 Hỗn dịch nhỏ mắt Torarop
Dexamethasone, 

Tobramycin

Tobramycin 3mg, 

dexamethasone 1mg
VN-11612-10 Hộp 1 chai nhựa 5ml Hộp 19,228

Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

8/8/2013

8231 Novicefta 1000 Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-11739-11 Hộp 1 lọ Lọ 59,000 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/6/2013

8232 Cefdikon Cefdinir 300mg VN-11785-11
Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 

viên
Viên 15,100 IKO Overseas

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
22/8/2013

8233 Fixiwin-100 Cefixime 100mg VN-11826-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,617 Mediwin Pharmaceuticals Công ty CP Armepharco 8/10/2013

8234 Nusar-H
Losartan Kali, 

Hydrochlorothiazide

Losartan Kali 50mg, 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg/ vi

VN-11865-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

8235 Daecef Injection Piracetam 1g/5ml VN-11932-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 6,500
Iksu Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8236 Zenodem Tablets 100mg Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12009-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 13,878 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/9/2013

8237 Valsarfast 80 Valsartan 80mg VN-12020-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 14,500
KRKA, D.D., Novo 

mesto, Slovenia
Công ty CPDP Tenamyd 12/11/2013

8238 Rapez Rabeprazole Sodium 20mg VN-1208-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,135 Sirago Pharma Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/7/2010

8239 Esomy Injection 40mg Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-12158-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Lọ 120,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
3/7/2013

8240 Graceftil Sodium Alendronate 70mg Alendronic acid VN-12325-11 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 50,500
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/1/2012

8241 Clavsun 1000 Amoxicillin, clavulanic acid
875g Amoxicillin; 

125mg Clavulanic acid
VN-12339-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Farma Glow Công ty CP Dược Đại Nam 4/10/2013



8242 Cerviprime Dinoprostone 0,5mg/3g VN1-235-10

Hộp 1 bơm tiêm chứa 

3g gel Cerviprime + 

một catheter để đưa 

thuốc vào ống cổ tử 

cung

Bơm tiêm 277,001 Chưa xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2010

8243 Prostodin Carboprost 250mcg/ml VN1-237-10 Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml Ống 400,000 Chưa xác định Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/4/2010

8244 Unopime
Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
1g VN-12378-11 Hộp 1lọ Lọ 91,223 Alpa Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

2/8/2013

8245 Transmetil 500mg Ademetionine 500mg/ viên VN1-260-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 40,000 Cadila Healthcare, Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/11/2010

8246 Aptathione Glutathion 600mg VN-12692-11 Hộp 1 lọ 600mg Lọ 68,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

8247 Cefipron sachet Cefixime 100mg VN-12802-11 Hộp 10 gói Gói 4,455
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

15/8/2013

8248 Novitraxon Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12930-11 Hộp 1 lọ Lọ 43,500 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
13/6/2013

8254 Veesar 80 Valsartan 80mg VN-12936-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/2013

8255
DBL Carboplatin 

150mg/15ml
Carboplatin 150mg/15ml VN-13011-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 410,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/2013

8256 Kemodyn 1000 Citicoline 1000mg VN-13014-11 Hộp 5 ống 4ml Ống 132,000 Esseti Farmaceutici S.R.L.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
1/11/2013

8257 Daewoong Newlanta
Gel Nhôm hydroxyd; 

Magne hydroxyd
. VN-1302-06 Hộp 20 gói x 10ml Gói 2,600

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/6/2010

8258 Fixiwin-200 Cefixime 200mg VN-13055-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,873 Mediwin Pharmaceuticals Công ty CP Armepharco 8/10/2013

8259 C-Marksans Plus

Clotrimazole 1%, 

Beclomethasone 

dipropionate 0,025%, 

Gentamycin sulphate 1%

VN-13256-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 6,038 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 28/8/2013

8260 Astymin-3

L-arginine HCl, L-histidine 

HCl, L-leucine, L-

isoleucine, L-lysine HCl, L-

methionine, L-

phenylalanine....

VN-13398-11 Hộp 1 ống 20ml Ống 26,000 Tablets (India) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/2013

8261 Topenti 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13455-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,200 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/2013

8262 Alcaine

Proparacaine hydrochloride 

(Proxymetacaine 

hydrochloride)

0,5% VN-13473-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 39,100 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/11/2010

8263 Alcaine

Proparacaine hydrochloride 

(Proxymetacaine 

hydrochloride)

0,5% VN-13473-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 35,800 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/9/2010

8264 Calibone-Etex soft capsule Calcitriol 0.25mcg VN-13513-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/10/2013

8265 Clicin Clonixin lysinate 125mg VN-13525-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Wales Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8266 Candixim
Clotrimazole, Tinidazole, 

Neomycin sulfate

100mg; 500mg; 20mg 

Neomycin
VN-13553-11 Hộp 2 vỉ x 6 viên Hộp 23,604 M/s. Medex Laboratories

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8267 Tidunal-Plus

Miconazole nitrate, 

Tinidazole, Neomycin 

sulfate

100mg; 500mg; 20mg 

Neomycin
VN-13556-11 Hộp 2 vỉ x 6 viên Hộp 22,842 M/s. Medex Laboratories

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8268 Sinilultramine Casein hydrolysate 500mg VN-1358-06 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/9/2010

8269 Vacontil Loperamide hydrochloride 2mg VN-13782-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,302 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2011

8270 Fosmicin for I.V.Use 1g Fosfomycin Sodium 1g VN-13784-11  Hộp 10 lọ Lọ 101,000 Meiji Seika Kaisha Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/11/2013

8271 Bonatil-5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-13908-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/2013

8272 CefXL sachet Cefpodoxime proxetil 100mg VN-13925-11 Hộp 20 gói x 3g Gói 6,040 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/11/2013

8273 Sanagum
Alpha amylase, Papain, 

Simethicone
100mg; 100mg; 30mg VN-13953-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,260 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
23/7/2013

8274 Endura Glycerin, Polysorbate 80 10mg/g; 10mg/g VN-13983-11 Hộp 30 ống x 0,4ml Ống 4,717 Allergan
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/6/2013



8275 Koreamin Cao khô từ lá Ginkgo biloba 17,5mg/5ml VN-14104-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 35,000 Yuyu INC.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

8276 Diulactone 25mg Spironolactone 25mg VN-14358-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,260 Searle Pakistan Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/4/2013

8277 Goldbracin Tobramycin 80mg/2ml VN-14478-12 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 22,500
Daehan New Pharm Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8278 Venosan retard
Cao khô hạt dẻ ngựa 

(Aesculus hippocastanum)
263,2 mg VN-14566-12

Hộp 10 vỉ, 2 vỉ x 10 

viên
Viên 4,300

Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/11/2013

8279 Graxidcure Acid Nalidixic 500mg VN-14619-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 824
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 28/8/2013

8280 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-14801-12 Hộp 1 lọ 80 viên Viên 3,704 Rottapharm Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/11/2013

8281
Cefixime Tablets USP 

100mg
Cefixime 100mg VN-14816-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,348

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

13/8/2013

8282
Cefixime Tablets USP 

200mg
Cefixime 200mg VN-14817-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,696

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

13/8/2013

8283 Arshavin 2g Cefotaxime Sodium 2g Cefotaxime VN-14855-12

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống 10 ml nước cất 

pha tiêm

Lọ 44,000 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
14/11/2013

8284 Brudoxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14929-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 144,666 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8285
Cefotaxime for injection 

USP
Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14930-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 11,040 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8286 Doxycyclin capsules Doxycycline Hyclate 100mg Doxycyclin VN-14933-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 38,070 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8287 Ficyc 200 Aciclovir 200mg VN-14934-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Hộp 30,456 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8288 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 15,228 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8289 Nefiaso Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-14941-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 15,228 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8290 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 26,649 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8291 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 20,939 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8292
Oxaliplatin Hospira 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN-14990-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 4,100,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/2013

8293
Oxaliplatin Hospira 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN-14991-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,100,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/2013

8294 Cefpodoxime Cefpodoxim proxetil 50mg Cefpodoxim/5ml VN-15140-12
Hộp 1 lọ bột pha 30ml 

hỗn dịch uống
Lọ 15,724

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

13/8/2013

8295 Fiosaxim-100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-15141-12
Hộp 1 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 1,188

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

15/8/2013

8296 Fiosaxim-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-15142-12
Hộp 1 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 2,359

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

15/8/2013

8297 Hiponeuvit B5000

B1(Thiamin HCl), B6 

(Pyridoxin HCl), B12 

(Cyanocobalamin)

50mg, 250mg, 

5000mcg
VN-15152-12

Hộp 4 lọ bột đông khô 

+ 4 lọ dung môi
Lọ 10,500

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8298 Acuvail Ketorolac tromethamine 4,5mg/ml VN-15194-12 hộp 30 ống 0,4ml Ống 7,400 Allergan Sales, LLC
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/6/2013

8299
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 72,333 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8300 Ceftriaxon - KMP Ceftriaxon sodium 1g Ceftriaxon VN-15304-12 Hộp 10 lọ Lọ 34,000 JSC "Kievmedpreparat"

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

8301 Pyomsec 20 Omeprazole 20mg VN-15315-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 440
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 4/10/2013

8302

Sporanox IV (Cơ sở đóng 

gói bộ kit: Purna 

Pharmaceuticals NV, địa 

chỉ: Rijksweg 17, 2870 

Puurs, Bỉ)

Itraconazole 250mg/25ml VN-15479-12

Bộ kit hạn dùng dưới 

24 tháng: 1 hộp 1 ống 

thuốc 25ml, 1 túi dung 

môi NaCl 0,9% (hạn 

dùng 36 tháng)

Ống 2,420,000
Janssen Pharmaceutica 

N.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/11/2013



8303

Sporanox IV (Cơ sở đóng 

gói bộ kit: Purna 

Pharmaceuticals NV, địa 

chỉ: Rijksweg 17, 2870 

Puurs, Bỉ)

Itraconazole 250mg/25ml VN-15479-12

Bộ kit hạn dùng dưới 

24 tháng: 1 hộp 1 ống 

thuốc 25ml, 1 túi dung 

môi NaCl 0,9% (hạn 

dùng 36 tháng)

Ống 2,420,000
Janssen Pharmaceutica 

N.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/11/2013

8304
Korea United 

Vancomycin HCl 500mg
Vancomycin hydrochloride 500mg Vancomycin VN-15491-12 Hộp 10 lọ Lọ 75,600 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/11/2013

8305 Glucophage XR 750mg Metformin Hydrochloride 750mg VN-15546-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,537 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/10/2013

8306 Neostigmine Neostigmin methylsulfate 0,5mg/ml VN-15618-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 8,719
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
14/10/2013

8307 Parpirom Cefpirome sulphate 1g Cefpirome VN-15622-12
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Hộp 169,200 Makcur Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
4/6/2013

8308
Yangzheng Xiaoji 

Capsules

Hoàng kỳ, nữ trinh tử, nhân 

sâm, nga truật, linh chi, 

giảo cổ lam, bạch truật, 

bán chi liên, bạch hoa xà 

thiệt thảo, phục linh...

. VN-15631-12 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 11,136
Shijiazhuang Yiling 

Pharmaceutical Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 18/10/2013

8309
YSPTretinon Cream 

0.05%
Tretinoin 0,5mg/g VN-15675-12 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 50,000

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/10/2013

8310 Plenmoxi Moxifloxacin HCl
400mg 

moxifloxacin/100ml
VN-15706-12 hộp 1 chai 100ml Chai 280,000

Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/5/2013

8311 Omeprazole
Omeprazole dạng bao tan ở 

ruột
20mg VN-15723-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,300 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
14/11/2013

8312 Ikotiz 2 Tizanidine hydrochloride 2mg Tizanidine VN-15761-12
Hộp 10 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 2,350 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
23/7/2013

8313 Aldan Tablets 10 mg Amlodipine 10mg VN-15792-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,668 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

16/4/2013

8314 Piperazam 4.5g
Piperacilin sodium, 

Tazobactam sodium

4g Piperacilin; 0,5g 

Tazobacbam
VN-15846-12 Hộp 1 lọ Lọ 165,882 Laboratorio Libra S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

17/9/2013 14645/QLD-GT 19/09/2017

8315 Marketo cream Ketoconazole 2% w/w VN-15967-12 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 10,766 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 8/10/2013

8316 Metadroxyl Metadoxine 500mg VN-15993-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 7,600 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/11/2013

8317 Medotam 400 Piracetam 400mg VN-16044-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,000 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
14/11/2013

8318 Chemdrox - 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

1500mg/gói VN-16179-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,621

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/10/2013

8319 Chemdrox - 200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

1500mg/gói VN-16180-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,369

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/10/2013

8320 Philmysolax
Eperison Hydrochloride 

50mg
VN-16244-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/2013

8321 Clotrimark cream Clotrimazole 1% VN-16318-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 10,766 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 8/10/2013

8322 Medozopen 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-16323-13 Hộp 1 lọ Lọ 580,000 Medochemie Ltd. Công ty CP Armepharco 19/8/2013

8323 Tamifine 10mg
Tamoxifen (dưới dạng 

Tamoxifen citrate)  10mg
VN-16325-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,336 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/11/2013

8324
Omelupem I.V. Infusion 

40mg

Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16377-13 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 67,000

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 18/10/2013

8325 Growpone 10% Calci gluconate 95,5mg/ml 200mg/ml VN-16410-13 Hộp 10 ống x 10ml Ống 14,900 Farmak JSC

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

24/9/2013

8326 Florido Ofloxacin 3mg/1g VN-16411-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 40,700
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd
Công ty Cổ phần VN Pharm 15/7/2013

8327 Lobonxol Ambroxol HCl  30mg VN-16707-13 Hộp 2 vỉ x10 viên Viên 2,100 S.C. Laropharm S.R.L

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/8/2013

8328

10% Dextrose in Water 

Parenteral Solution for 

Intravenous Infusion

Dextrose monohydrate 

50g/500ml
VN-16753-13 Chai nhựa 500ml Chai 16,000

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/8/2013

8329
20% Dextrose in Water 

for Intravenous Infusion

Dextrose monohydrate 

100g/500ml
VN-16754-13 Chai nhựa 500ml Chai 19,000

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/8/2013

8330 Xonesul-1

Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon natri)  500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)   500mg

VN-17091-13 Hộp 1 lọ Lọ 55,000
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/12/2013



8331

Aldara (Cơ sở kiểm 

nghiệm thành phẩm, đóng 

gói thứ cấp, xuất xưởng: 

iNova Pharmaceuticals 

(Australia) Pty. Ltd., đ/c: 

9-15 Chilvers Road 

Thornleigh, NSW 2120 

Australia)

Imiquimod 5% (kl/kl) VN1-750-12 Hộp 12 gói x 250mg Gói 158,810 3M Health Care Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/5/2013

8332 Legalon Cao khô quả Silybum 70mg silymarine VN-2067-06 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 1,570 Madaus AG Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 18/7/2008

8333 Levabite

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, Vitamin B12, 

Cyanocobalamine

. VN-2115-06 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,176 Boram Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/9/2010

8334 Neo-Penotran Forte L

Metronidazole 750mg; 

Miconazol nitrat 200mg; 

Lidocaine 100mg

VN2-62-13 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 28,571 Embil Ilac Sanayii Ltd. Sti
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/11/2013

8335 Genotaxime Cefotaxime sodium 1g Cefotaxime VN-3007-07 Hộp 1 lọ Lọ 11,380

Suzhou Chung-Hwa 

Chemical & 

Pharmaceutical industrial 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 27/10/2010

8337 Thymolan Capsule Thymomodulin 80mg VN-4135-07 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 4,300 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/7/2010

8338 Tobroxine Tobramycin sulfate 40mg/ml Tobramycine VN-4180-07 Hộp 10 lọ 2ml Lọ 25,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/2010

8339
Cefazolin for Injection 

USP 1g
Cefazolin Natri 1g Cefazolin VN-4725-07

Hộp 1lọ + 1ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 11,850 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/2010

8340 Koact 1000
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium
875mg/125mg VN-4730-07 Hộp 3vỉ x 5viên 9,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/6/2012

8341 Acmices Dactinomycin 0,5mg VN-4968-07 Hộp 1lọ Lọ 150,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/9/2010

8342 Davixon Cefaclor 250mg VN-5119-07
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 3,000 Taiwan Biotech Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/9/2010

8343 Nimegen soft cap.20mg Isotretinoin 20mg VN-5146-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,500 Medica Korea Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/9/2010

8344 Sunxime-100 Cefixime trihydrate 100mg VN-5171-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Lọ 1,300
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8345 Pantosun-40 Pantoprazole Natri Pantoprazole 40mg/lọ VN-5206-10

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

10ml dung dịch tiêm 

Natri clorid 0,9%

Lọ 47,500
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/8/2013

8346 Supramax

Vitamin A; B1, B2, B6, 

B12, D3, E, C, calcium 

Pantothenate, acid folic, 

calcium kẽm, ...

VN-5254-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 700
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/2013

8347 Clarigen 250 Clarithromycin 250mg/ viên VN-5410-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 310,271 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8348 Clarigen 500 Clarithromycin 500mg/viên VN-5411-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 597,699 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8349 Bioszone Inj
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

Cefoperazone 500mg; 

Sulbactam 500mg
VN-5426-08 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 60,000 Intermed Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/9/2010

8350 Losacar-25 Losartan Kali 25mg VN-5458-08 Hộp 10 vỉ x 7 viên Viên 2,000 Cadila Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/9/2010

8351 Calco 50 I.U Salmon Calcitonin tổng hợp 50IU/ml VN-5473-10 Hộp 5 ống 1ml Ống 60,000 Lisapharma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/11/2013

8352 Tricamux

Paracetamol, 

Pseudoephedrine HCL, 

Chlorpheniramine maleate

. VN-5662-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 861 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2011

8353 YSPTidact capsule Clindamycin HCl 150mg Clindamycin VN-5705-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,428 Y.S.P. Industries (M) Sdn Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/10/2013

8354 Cardiject Dobutamine Hydrochloride 250mg Dobutamine VN-6325-08 Hộp 1lọ Lọ 78,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/2013

8355

Atenolol-AQP (đóng gói: 

Advanced Pharmaceutical 

Service Inc-USA)

Atenolol 50mg VN-6522-08 Lọ 100 viên Viên 1,500
Affordable Quality 

Pharmaceuticals Inc (AQP)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8356 Medodermone Clobetasol Propionate 0,05% VN-6720-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 36,330 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2011

8357 Sunoxitol 300 Oxcarbazepin 300mg VN-6817-08  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,001
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/2013



8358 Alpuls

Crataegeus 60% Ethanolic 

Extract, Melissa Folium 

Extract, Gingko Biloba 

Leaft extract, Garlic oil

. VN-6943-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,087
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/8/2013

8359 Losatrust-50 Losartan Postassium 50mg VN-7102-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Centaur Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/2010

8360 Telsar Tablets 40 Telmisartan 40mg/ viên VN-7210-08 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,645 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
4/7/2013

8361 Micomedil Miconazole nitrate 2%kl/kl VN-7263-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 41,580 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2011

8362 Sultinet Injection Netilmicin sulfate Netilmicin 100mg/ ống VN-7317-08 Hộp 10 ống 2ml Ống 36,000 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/10/2013

8363 Dancitaz Cilostazol 100mg VN-7331-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,125
PT Dankos Laboratories 

Tbk

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
2/10/2013

8364 Sodium Chlorid Injection Sodium Chloride 0,9% VN-7545-09 Chai 500ml Chai 12,500
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

8365 Metronidazole Injection Metronidazole 0,5g/250ml VN-7546-09 Chai 250ml Chai 9,500
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8366 Scanlux 300mg/ml Iopamidol Iopamidol 612mg/ml VN-7576-09
Hộp 10 lọ x 50ml; hộp 

10 lọ x 100ml
Lọ 588,000

Sanochemia 

Pharmazeutika AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/2010

8367 Aptizole 40mg
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate

Pantoprazole 40mg/ 

viên
VN-7647-09

Hộp 1 vỉ nhôm x 14 

viên
Viên 4,500

M/S Global 

Pharmaceutical
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/7/2010

8368
Sterilised water for 

injection BP-10ml
 10ml VN-7738-09

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

nhựa x 10ml
Ống 2,000 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/8/2013

8369 Cefpomed-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8049-09
Hộp to x 2 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 2,377 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/2013

8370 Cefpomed-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8050-09
Hộp to x 2 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 4,300 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/2013

8371 Hurmat Captopril 25mg VN-8236-09 Hộp 2 vỉ 10 viên Viên 727 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/2011

8372 Dianflox Tab. Levofloxacine 500mg Levofloxacin VN-8393-09
Hộp 2 vỉ x 5viên, Hộp 

1 vỉ x 10 viên
Viên 5,600

Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
23/7/2013

8373 Noflux tablet Lysozyme chloride 90mg VN-8406-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,852
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/10/2013

8374
Wida RL (Ringer Lactate 

BP)

 sodium lactate, sodium 

chloride, potasium chloride, 

calcium chloride

1,60g/3,00g/ 

0,20g/0,135g
VN-8598-09 Chai nhựa 500ml Chai 13,539 PT Widatra Bhakti Công ty CP Armepharco 22/5/2013

8375 Cbuini tablet Nabumetone 500mg VN-8682-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,200
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/9/2010

8376 Trifamox IBL 1500
Amoxicillin sodium, 

sulbactam sodium

1g amoxicillin/ 500mg 

Sulbactam
VN-8809-09

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 104,200 Laboratorios Bago S.A

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/3/2009

8377 Tozonase Tab.
Streptokinase; 

Streptodornase

Mỗi viên chứa: 

Streptokinase 

10.000IU; Streptodorn

VN-8851-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/3/2010

8378 Cefichem Cefixime 100mg VN-9044-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,186 Chemfar Organics (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/8/2013

8379 Cefichem-200 Cefixime 200mg VN-9045-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,354 Chemfar Organics Pvt Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/8/2013

8380 Azirutec Azithromycin dihydrate
200mg 

Azithromycin/5ml
VN-9075-09 Hộp 1 lọ bột pha 15ml Chai 17,925

Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
20/5/2013

8381 Meritintab Trimebutin maleat 100mg VN-9160-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 920 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8382 Atormarksans 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-9277-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,588 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/4/2012

8383 Medsamic Acid tranexamic 500mg VN-9300-09
 Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,504 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/2011

8384 Tiopame Inj.
Imipenem monohydrat; 

Cilastatin sodium

500mg Imipenem; 

500mg Cilastatin
VN-9322-09 Hộp 1 lọ x 1g Lọ 235,000

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8385 Newsintem Inj Imipenem, Cilastatin 500mg; 500mg VN-9464-10 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 288,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/2013



8386 Cefurosu
Cefuroxime Sodium tương 

ứng 1,5g Cefuroxime
1,5g VN-9560-10 Hộp 5 lọ Lọ 64,350

Suzhou Chung-Hwa 

Chemical & 

Pharmaceutical industrial 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 9/2/2011

8387 Lotas-25 Losartan Kali 25mg VN-9603-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,786 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 19/8/2013

8388 Protopic 0,03%
Tacrolimus hydrate tương 

ứng 3mg tacrolimus
0,03% VN-9711-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 589,300

Astellas Toyama Co., Ltd 

Toyama Plant
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/6/2010

8389 Protopic 0,1%
Tacrolimus hydrate tương 

ứng 10mg tacrolimus
0,1% VN-9712-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 638,400

Astellas Toyama Co., Ltd 

Toyama Plant
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/6/2010

8390 Isonace Soft capsule Isotretinoin 10mg VN-9716-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 100,886
Korean Drug Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
20/11/2013

8391 Acticarbine
Activated vegetable 

charcoal, papaverine
VN-9729-05 Hộp 4 vỉ x 21 viên Viên 601 Laboratoires Elerte Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 18/7/2008

8392 Trotaxone 1g Ceftriaxon Natri Ceftriaxon 1g/ lọ VN-9798-10 Hộp 10 lọ Lọ 35,850 Etex Pharm Inc. Công ty CP Armepharco 13/8/2013

8393 Xalexa 30 Paroxetine HCl 30mg Paroxetin VN-9943-10  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 7,500 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 19/8/2013

8394 Hobacflox Ofloxacin 200mg/lọ VN-9997-10 Hộp 1 lọ Lọ 34,500

Harbin Pharmaceutical 

Group Co., Ltd. General 

Pharm. Factory

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/7/2013

8395 Ausphyllo Vitamin K1 2mg 8667/QLD-KD Viên 9,900 Catalent Australia Pty. Ltd Công ty TNHH Đại Bắc 1/10/2013

8396 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-11980-11 Hộp 10  vỉ x 10 Viên viên 3,108 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2 11/28/2013

8397 Aegendinir 125 Cefdinir 125mg VN-13904-11 Hộp 10 gói 125mg Gói 6,500
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013

8398 Aforsatin 20 Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-12450-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.
Công ty CP DP Năm Tốt 20/9/2013

8399 Alaxime 750 Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-10965-10 Hộp 1lọ 10ml Lọ 30,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/2013

8400 Albumin Inj. 20%-GCC Human Serum Albumin VN-11062-10 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 830,000 Green Cross Corporation
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8401 Alfalog Hỗn hợp Acid amin 0.00 352/QLD_KD hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,000 ấn độ Công ty Cổ phần VN Pharm 12/11/2013

8402 Amclav 625mg
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Kali

500mg 

Amoxicillin/125mg 

acid clavulanic

VN-8115-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8403 Amflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-16571-13 Hộp 1 chai 150ml Chai 120,000
Amanta Healthcare 

Limited

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
12/12/2013

8404 Amflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-16571-13 Hộp 1 chai 100ml Hộp 68,000 Marck Biosciences Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8405 Aminoral

L-lysine acatate 105mg,L-

threonine 53mg,L-

tryptophan 23mg,L-

histidine 38mg,L-tyrosine 

30mg,Nitrogen 

36mg,Calcium 1.25mmol 

50mg

8663/QLD-KD hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,900 Indonesia
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
12/12/2013

8406 Anaropin

Ropivacain HCl (dưới dạng 

Ropivacain HCl 

monohydrat) 7,5 mg/ml

VN2-105-13 Hộp 5 ống tiêm 10ml Ống 126,000 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/2013

8407 Anaropin

Ropivacain HCl (dưới dạng 

Ropivacain HCl 

monohydrat) 5mg/ml

VN2-104-13 Hộp 5 ống tiêm 10ml Ống 94,500 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/2013

8408
Angel Cardiotonic Pill 

(Thiên sứ hộ tâm đan)

Radix salivae miltiorrhizae; 

radix Notoginseng; 

Borneolum Syntheticum; 

polyethylengglycol 6000; 

opadry

VN-11642-10 Hộp 2 lọ 100 viên Viên 500
Tianjin Tasly 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
3/12/2013

8409 Anpectrivas tab.
Trimetazidine 

hydrochloride 20mg
VN-16875-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 980

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/12/2013

8410 Artose Celecoxib 200mg VN-7337-08
 Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,904 Medopharm

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8414 Auropennz 3.0
Ampicilin Sodium, 

Sulbactam sodium

Ampicilin 2000mg, 

Sulbactam 1000mg
VN-6914-08

Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 117,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
12/12/2013

8415 Auroxetil 500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxim VN-4720-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 12,600 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8416 Ausphyllo Vitamin K1 2mg 8667/QLD-KD Viên 9,900 Catalent Australia Pty. Ltd Công ty TNHH Đại Bắc 1/10/2013

8417 Axore Tablets Atorvastatin Calcium
Atorvastatin 20mg/ 

viên
VN-9634-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 3,000

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 23/12/2013

8418 Azidime 1g Ceftazidime pentahydrate 1000mg Ceftazidime VN-13768-11 Hộp 1 lọ Hộp 55,000 Lupin Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013



8419 Bambec
Bambuterol hydrochloride 

10mg
VN-16125-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,640

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/12/2013

8420 Benetil-F Flunarizine dihydrochloride 5mg Flunarizine VN-15495-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/2013

8421 Bio-panto
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg VN-12192-11

Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 

viên
Viên 1,796

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/12/2013

8422 Bonmax Raloxifene 60mg VN-10163-10 Hộp 10 vỉ x 7 viên Viên 4,720 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8423 Bonxicam
Bromelain; Crystallized 

Trypsin
40mg; 1mg VN-15497-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,427

Chunggei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

12/11/2012

8424 Brilinta Ticagrelor 90mg VN2-106-13 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 22,677 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/2013

8425 Broma Tab. Domperidone maleate 10mg domperidone VN-14317-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 395 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/2013

8426 Btoinfaxin Tablet Ofloxacin 200mg VN-12533-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,205
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/4/2012

8427 Carboplatin Sindan Carboplatin 150mg/15ml VN-11618-10 Hộp 1 lọ 15ml Hộp 378,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/11/2013

8428 Cartisafe
Glucosamin sulfate; 

Chondroitin sulfate
500mg/100mg VN-7425-09 Hộp 1lọ 30 viên Viên 2,800

US.Apothecary Crown 

Laboratory

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

8429 Cavinton Vinpocetine 5mg VN-8749-04 Hộp 2 vỉ x 25 viên Viên 1,407 Gedeon Richter Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/2007

8430 Cavinton Vinpocetine 10mg/2ml VN-8750-04 Hộp 10 ống 2ml Ống 10,080 Gedeon Richter Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/2007

8431
Ceftazidime for Injection 

USP 1000mg
Ceftazidime 1000mg VN-4162-07

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 10ml
Lọ 51,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8432 Ceftriaxon 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-7104-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 12,000

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
18/12/2013

8433 Ceftriaxon 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-7104-08 Hộp 10 lọ Lọ 10,500

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
18/12/2013

8434
Cefuroxim Sodium for 

injection BP 750mg
Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-12171-11

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Hộp 31,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8435 Cetrotide Cetrorelix acetate 0,25mg Cetrorelix VN-6134-08
Hộp 7 khay X 1 lọ  + 

1 ống dung môi 1ml
Lọ 703,845 Baxter Oncology GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/3/2010

8436
Choongwaeevasol 

Injection

Hỗn hợp acid amin và 

vitamin
VN-12401-11

Chai thuỷ tinh 500ml, 

chai thuỷ tinh 250ml, 

Túi Polypropylen 

250ml, Túi 

Polypropylen 500ml

Túi 85,000 Choongwae Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8437 Cledomox 228.5

Amoxicillin 200mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 28,5 mg acid 

clavulanic)/5ml

VN-10545-10 Hộp 1 chai 30ml Chai 50,000 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8438 Clesspra DX

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone sodium 

phosphate

(15,0mg Tobramycin; 

5,0mg 

Dexamethasone) /5ml

VN-14861-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,932 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 16/10/2013

8439 Clidimax 150mg Neltimycin sulfat 150mg potency VN-14160-11 Hộp 10 ống x 1,5ml Ống 63,000
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Nhân Hòa
11/12/2013

8440 Cozaar Losartan potassium 100mg VN-16518-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,470
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/7/2013

8441 Diaphylline Theophylline 4,8% VN-8752-04 Hộp 5 ống 5ml Ống 5,670 Gedeon Richter Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/2007

8442 DID Pancricon Pancreatin, Simethicon 170mg; 84,43mg VN-15022-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8443 Dizantan Valsartan 80mg VN-11140-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500 Korea United Pharm. Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013

8444 Duo Hexin Bromhexine HCl 8mg/ viên VN-6544-08 Chai 500 viên Viên 82
Fu Yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/4/2012

8445 Dưỡng huyết thanh não

Đương quy, xuyên khung, 

bạch thược, thục địa hoàng, 

câu đằng, kê huyết đằng, 

hạ khô thảo, quyết minh tử, 

trân châu mẫu, diên hồ 

sách, tế tân

. VN-16395-13 Hộp 9 gói 4g Gói 12,200
Tianjin Tasly 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
8/8/2013

8446 Duramont tablets Montelukast sodium 10mg Montelukast VN-5602-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013



8447 Dysport

Phức hợp độc tố 

Clostridium botulinum type 

A-ngưng kết tố hồng cầu

500 đơn vị Ipsen VN-9461-10

Hộp 1 lọ thuốc bột 

đông khô pha dung 

dịch tiêm

Lọ 6,978,400 Ipsen Biopharm Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/12/2013

8448 E-Care 400 Natural Vitamin E 400UI VN-8122-09  Hộp 6vỉ x 10viên Viên 1,774
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/7/2013

8449 Efferex 500 Deferiprone 500mg VN-16566-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000
APC Pharmaceuticals & 

Chemical

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/9/2013

8450 Enzitab Lysozym chloride 90mg VN-7798-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,120
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/11/2013

8451 Epirubicin-Teva Epirubicin HCl 2mg/ml VN1-628-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 275,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/5/2012

8452 Esomy Injection 40mg Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-12158-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Hộp 120,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
16/12/2013 13786/QLD-GT 07/09/2017

8453 Esrisone tablet Eperisone HCl 50mg 50mg VN-16354-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/11/2013

8454 Essecalcin 50
Calcitonin tổng hợp từ cá 

hồi
50IU/ml VN-13620-11 Hộp 5 ống 1ml Ống 50,000 Esseti Farmaceutici S.R.L.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/12/2013

8455 Etosafe Etodolac 200mg VN-12771-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,599 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Armepharco 11/9/2013

8456 Euroseafox Suspension

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

40mg/5ml

sau khi pha: 40mg 

Cefpodoxime/ 5ml
VN-16212-13

Hộp 1 chai bột pha 

50ml hỗn dịch uống
Hộp 75,000

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

28/8/2013

8457 FEB C37 Paracetamol 10mg/ml VN-15197-12 Hộp 1 chai 100ml Hộp 35,500
Amanta Healthcare 

Limited

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8458 Ferrovit
Sắt Fumarate, acid folic, 

Vitamin B12

162mg; 0,75mg; 

7,5mcg
VN-9301-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 732 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/8/2013

8459 Fexalar-180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-5690-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 2,700 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 18/9/2013

8460 Flawject Inj. Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-4832-07
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Lọ 40,300

North China 

Pharmaceutical Co. Ltd.
Công ty cổ phần Traphaco 19/9/2013

8461
Fluconazole Polfarmex 

Tablets 150 mg
Fluconazole 150mg VN-15796-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 63,000 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
6/12/2013

8462 Formonide 100 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

100mcg/liều; Formoterol 

fumarate (dưới dạng 

Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-16444-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 150,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8463 Formonide 200 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

200mcg/liều; Formoterol 

fumarate (dưới dạng 

Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-16445-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 230,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8464 Furomarksans 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-5497-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013

8465 Gitrabin 1g Gemcitabine 1000mg VN2-66-13 Hộp 1 lọ 1g Hộp 2,299,500
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/11/2013

8466 Gitrabin 200mg Gemcitabine 200mg VN2-67-13 Hộp 1 lọ 200mg Hộp 619,500
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/11/2013

8467 Glizym-M
Gliclazide; Metformin 

Hydrochloride
80mg/500mg VN-7144-08 Hộp 20 vỉ x 10 viên Viên 3,350 Panacea Biotec Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

8468 Glucagen Chlorhydrate de glucagon 1mg/ml 7276/QLD-KD
hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 800,000 Pháp

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/12/2013

8469 Gonal-f Follitropin alfa 450IU/0,75ml VN-10112-05
Hộp 1 ống 0,75ml + 7 

kim tiêm + 1 bút tiêm
Bút 4,148,100

Industria Farmaceutica 

Serono S.p.a
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/3/2010

8470 Hemax 2000 IU
Erythropoietin 

(recombinant human)
2000 IU Erythropoietin VN-13619-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Ống 240,000 Bio Sidus S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/11/2013

8471 Hepmel inf. L-Ornithine- L-Aspartate 5g/10ml VN-10495-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 58,800 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8472 Ikofate Sucralfate 1g/viên VN-5156-10
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 4,451 IKO Overseas Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/12/2013

8473 Implanon NXT
Etonogestrel 68mg/1 que 

cấy
VN2-93-13 Hộp 1 que cấy que cấy 1,720,600 N.V. Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/12/2013

8474 Inbionetginkobon Dịch chiết lá bạch quả 17,5mg/5ml VN-14477-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 35,000
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8475 Inbionethepatin L-Ornithine - L - Aspartate 500mg/5ml VN-13511-11 Hộp 10 ống Ống 14,100
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8476 Kaleorid Kali chlorid 600mg VN-15699-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100

Leo Pharmaceutical 

Products Ltd. A/S (Leo 

Pharma A/S)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/12/2013

8477 Katrapa

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 325 

mg

VN-16710-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,322
The Madras 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/12/2013



8478 Klerimed Clarithromycin 500mg VN-6223-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 22,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/12/2013

8480 Ksart Tablets-50mg Losartan potassium 50mg VN-15523-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,305
M/S Kusum Healthcare 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm và 

TTBYT Đại Trường Sơn
20/12/2013

8481 Kwangmyungcefix Cefixim 100mg/viên VN-5587-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,962 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/4/2012

8482 Ladyformine
Đồng Sulfat khan 40mg, 

Natri Fluorid 40mg

CuSO4 40mg, NaF 

40mg
VS-4847-12

Hộp 4 vỉ x 4 viên, 

Hộp 10 vỉ x 4 viên
Viên 10,000 US Pharma USA Công ty TNHH US Pharm USA 28/11/2013

8483 Lanikson Lansoprazole Pellet 30mg Lansoprazol VN-7759-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 804 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/2013

8484

Leuprolide acetate 

injection (đóng gói: PT. 

Kalbe Farma Tbk., 

Indonesia)

Leuprolide acetat 3,750mg VN-11275-10

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi, 1 syring 3ml, 1 

kim tiêm 22G

Lọ 1,650,000 Eriochem S.A.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8485 light-plus soft capsule

copper clorophyl, Retinol 

Palmitate, ergocalciferol, 

snake oil

VN-9767-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013

8486 Lykapiper Injection 1g Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-10726-10 Hộp 1 lọ Hộp 630,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8487 Markime 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13261-11 Hộp 10 gói Gói 4,200 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013

8488 Max-Fexim 100mg Cefixime trihydrat 100mg Cefixime VN-5656-10
Hộp 1 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 1,185

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/2013

8489 Maxitrol

Dexamethasone, Neomycin 

sulphate, Polymyxin B 

sulphate

1%; 3500IU/g; 

6000IU/g
VN-12147-11 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 49,500 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/9/2013

8490 Mediflex Glucosamine Sulfat 2 KCl VN-6272-08 Hộp 1 tuýp 75g Tuýp 264,900 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8491 Medo A.D. Vit Vitamin A, Vitamin D3 . VN-10323-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 280
Sai Mirra Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
25/3/2008

8492 Medoprazole Omeprazole 20mg Omeprazole VN-12571-11
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 10,600 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/11/2013

8493
Metformin Hydrochloride 

Tablets BP 500mg
Metformin Hydrochloride 500mg VN-4163-07 Hộp 10 vỉ x 14 viên Viên 700 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8494
Metformin Hydrochloride 

Tablets BP 850mg
Metformin Hydrochloride 850mg VN-4733-07 Hộp 10vỉ x 14viên Viên 1,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8495
Metronidazole Injection 

500mg/100ml
Metronidazole 500mg/100ml VN-7624-09 Hộp 1chai 100ml Chai 10,400

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
18/12/2013

8496
Metronidazole Injection 

USP
Metronidazole 500mg VN-9715-05 Chai 500ml Chai 13,100

Fresenius Kabi India Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
25/3/2008

8497 MGP Moxinase-625
Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

500mg Amoxicillin + 

125mg Acid 

Clavulanic

VN-8498-09 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 9,400 Health 2000 Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/7/2013

8498
Mirafo prefilled inj 

4000IU

Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4000 IU VN-11578-10

Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn dung dịch 

tiêm

Bơm tiêm 420,000 TS Corporation
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8499 Mofen-400 Ibuprofen 400mg VN-1509-06 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 555 Medopharm
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
25/3/2008

8500 Morecal Soft capsule

Calcium (dưới dạng 

Calcium carbonate 750mg)  

 300mg ; Cholecalciferol  

1mg (100U.I)

VN-16278-13 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 2,630 Myung-In Pharm. Co., Ltd. CT TNHH DP TÍN ĐỨC 12/9/2013

8501 Myotab tab. Eperisone HCl 50mg VN-15392-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Nhân Hòa
11/12/2013

8502 NeuroAid

Hoàng kỳ, đan sâm, xích 

thược, xuyên khung, đương 

qui, hồng hoa, đào nhân, 

viễn chí, thạch xương bồ, 

toàn yết, thủy điệt, thổ miết 

trùng, ngưu hoàng, linh 

dương giác

. VN-15367-12 Hộp 9 vỉ x 4 viên Viên 50,000
Tianjin Shitan 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/11/2013

8503 Neurocetam-800 Piracetam 800mg VN-11208-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 824 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/2013

8504 Newbrato inj. Cefmetazole natri 1g VN-14230-11 Hộp 10 lọ Lọ 105,000
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013



8505 Ngũ phúc tâm não thanh

Dầu hoa hồng tinh chế, 

vitamin E, vitamin B6, 

Borneol

VN-5258-10 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 1,200
Shineway Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
29/7/2011

8506 Norgiecin Norfloxacin 400mg/viên VN-5231-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8507 Nupentin Gabapentin 300mg VN-9816-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/12/2013

8508 Ocid
Omeprazole (dạng hạt bao 

tan trong ruột)
20mg VN-10166-10

Hộp 1 vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên 840 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8509 Panatel-125 Pyrantel pamoate 125mg Pyrantel VN-3730-07 Hộp 6viên Viên 1,785 Medopharm
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
25/3/2008

8510 Pantomarksans 40 Pantoprazol Sodium 40mg Pantoprazol VN-15970-12 Hộp 1 lọ Hộp 57,000 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

8511 P-Cet 800 Piracetam 800mg VN-5094-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,470 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8512 Petogen-Fresenius 150mg
Medroxy progesterone 

acetate
150mg/ lọ VN-6679-08 Hộp 100 lọ 1ml Lọ 28,000

Bodene (Pty) Ltd. Trading 

as Intramed

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
9/10/2013

8513 Philtelabit Eye drops Ofloxacin 3mg/ml VN-12412-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 30,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

8514 Pitava 1 Pitavastatin Calcium Pitavastatin 1mg/ viên VN-7097-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,800 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8515 Poly Tears Dextran 70, Hypromellose 0,1% w/v; 0,3%w/v VN-13474-11
Hộp 1 lọ 10ml; hộp 1 

lọ 15ml
Lọ 27,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/9/2013

8516 Rabemark 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11177-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,180 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/4/2012

8517 Relipoietin 4000IU erythropoietin alpha 4000IU QLSP-0497-12 hộp 1 bơm tiêm 0,4ml Hộp 350,000 India
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8518 Ronem 500mg Meropenem 500mg VN-10930-10 Hộp 1 lọ Hộp 257,000 Venus Remedies Limited
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
21/11/2013

8519 Roxl-150 Roxithromycin 150mg VN-13935-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 960 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/9/2013

8520 Roxylife Roxithromycin 150mg/ viên VN-8448-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 730
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013

8521 Saferon
Phức hợp sắt III Hydroxid 

Polymaltose, Folic acid.

Sắt nguyên tố 100mg, 

Folic acid 500mcg
VN-14181-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8522 Sagaome Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-8637-09 Hộp 1lọ Hộp 50,000
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

8523 Saizen Somatropin 10 IU VN-3964-07
Hộp 1 lọ Saizen và 1 

lọ dung môi
Lọ 1,537,725 Laboratoires Serono S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/3/2010

8524
SciTropin A 5mg/1,5ml 

(15IU)
Somatropin 5mg VN-5042-10

Hộp 1 lọ (1 cartridge); 

hộp 2 lọ (cartridge)
Lọ 2,200,000 Sandoz GmbH.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
17/12/2013

8525 Spiromide 40
Spironolactone 50mg; 

Furosemide 40mg
VN-16905-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,167 Searle Pakistan Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/8/2013

8526 Stomex
 Omeprazole (dạng bao tan 

trong ruột)
20mg Omeprazole VN-11743-11 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 8,500

Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
28/8/2013

8527 Sunirovel H
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide

150mg Irbesartan, 

12,5mg 

Hydrochlorothiazide

VN-7366-08  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/2013

8528 Sunpredmet 1% Prednisolone acetate VN-12657-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 25,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/8/2013

8529 Systane
Polymethylene glycol 400; 

Propylene glycol
4mg/ml; 3mg/ml VN-13977-11 Hộp 1 chai 15ml Lọ 74,700 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/9/2013

8530 Tamifine 10mg
Tamoxifen (dưới dạng 

Tamoxifen citrate)  10mg
VN-16325-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/11/2013

8531 Thuốc mỡ Burnin
Bạc sulphadiazine ; Dung 

dịch Chlorhexinde gluconate

Bạc sulphadiazine 

1,0% kl/kl; 

Chlorhexinde glucona

VN-12468-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 22,500
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/11/2013

8532 Thuốc tiêm Brainact 1000 Citicoline (CDP-Choline) 125mg/ml VN-13846-11 Hộp 5 ống 8ml Ống 60,720 PT Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/2013

8533 Tiger Balm White

Camphor, Dementholised 

mint oil, Cajuput oil, 

Menthol, Clove Oil

. VN-15922-12
Hộp 1 lọ 19,4g; hộp 1 

lọ 30g
Lọ 37,301 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/11/2013

8534 Tintin Lido Orange

2-4 Dichlorobenzyl 

alcohol; Amylmetacresol; 

Lidocain hydrochloride

. VN-3192-07 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 800 Lekar Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
25/3/2008

8535 Tobradex
Tobramycin; 

Dexamethasone
0,3%; 0,1% VN-9922-10 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 49,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/9/2013



8536 Tramapar Tablets Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg, Paracetamol 

325mg/ viên

VN-12436-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/2013

8537 Travatan Travoprost 0,004% VN-11673-11 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 234,500 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/9/2013

8538 Tribact-1500
Amoxicillin sodium, 

sulbactam sodium

1g amoxicillin/ 500mg 

Sulbactam
VN-5280-10 Hộp 1 lọ Hộp 100,000

Maneesh Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

14183 Zyllt 75mg

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydrogen 

sulphat) 75mg

VN-19330-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 6,500 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CPDP Tenamyd 18/3/2016

8540 Ul-Fate Sucralfate 1g VN-8929-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,129 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/11/2013

8542 Unitoba Tobramycin 0,3% VN-8949-09 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 30,500
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

8543 Valsarfast 80 Valsartan 80mg VN-12020-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 14,000
KRKA, D.D., Novo 

mesto, Slovenia

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
6/12/2013

8544 Vigamox Moxifloxacin HCl 0,5% moxifloxacin VN-15707-12 Hộp 1lọ 5ml Lọ 90,000 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/9/2013

8545

Zadaxin (nsx nước pha 

tiêm: Alfa wassermann 

S.P.A, Italy)

Thymosin Alpha 1 1,6mg VN-10075-10
Hộp 2 lọ bột + 2 lọ 

nước pha tiêm 1ml
Lọ 1,187,500 Patheon Italia SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/11/2013

8546 Zaha Azithromycin dihydrate 10mg/ml VN-4950-10
Hộp 1 lọ x 3ml dung 

dịch thuốc nhỏ mắt
Lọ 50,000 Ajanta Pharma Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/9/2013

8547 Zibac
Sterile lyophilized 

Azithromycin
500mg Azithromycin VN-14604-12

Hộp 1 vỉ gồm 1 lọ 

thuốc + 1 ống 5m 

nước cất pha tiêm

Hộp 85,196
Popular Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
18/11/2013

8548 Zifex Dry Syrup Cefixim trihydrat 50mg Cefixime VN-13370-11

Chai 30ml chứa bột 

khô để pha hỗn dịch 

uống

Chai 15,000 Galpha Laboratoires Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
4/10/2013

8549 Zofarin 1 Tablets Warfarin Sodium USP 1mg 1mg 16160/QLD-KD Hộp 1 lọ 100 viên Viên 2,200 Cadila Healthecare - India
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/10/2013

8550 Zyom
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-13088-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/13

8551 Zyrova 5 Calci Rosuvastatin 5mg Rosuvastatin VN-15260-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,175 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/8/13

8552 5-Fluorouracil Ebwe Fluorouracil 500mg/10ml 10651/QLD-KD hộp 5 ống 10 ml Ống 96,877 áo
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/10/13

8553 Acemarksans 100 Aceclofenac 100mg VN-11171-10 Hôp 10 vi 10 viên Viên 350 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
3/10/13

8554 Aleset Tablet 5mg
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-4898-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 2,000

Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/1/11

8555 Altamet 500
Cefetamet Pivoxil 

Hydrochloride
500mg VN-5826-08

Hộp 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 4 viên
Viên 23,000 Alembic Ltd. Công ty CP Armepharco 23/12/13

8556 Amdicopin Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-9098-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/13

8557 Amoxicillin capsules Amoxicillin 500mg VN-2627-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8558
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà 

Tây
25/12/13

8560 APDrops Moxifloxacin HCl 0,5% Moxifloxacin VN-4145-07 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 55,000 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/10/13

8561 Axcel Cetirizine Syrup
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg/5ml VN-9065-09 Hộp 1 chai 60ml Chai 40,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/1/11

8562 Axcel Eviline tablet

Magnesium hydroxide, 

Aluminium hydroxide, 

Simethicone

200mg; 200mg; 20mg VN-9518-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/1/11

8563 Axcel Loratadine syrup Loratadine 1mg/ml VN-9522-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 32,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/1/11

8564 Axcel Loratadine tablet Loratadine 10mg VN-10048-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/1/11

8565 Azimini 250 Azithromycin 250mg VN-1589-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,900
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8566 Beejenac Capsule Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-6484-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

10/7/13

8567 Bicabo Tab  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-9705-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Sky New Pharm. Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/3/11

8568 Bisopro 5 Bisoprolol fumarat 5mg VN-15307-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.
Công ty TNHH Đạt Phú Lợi 27/12/13

8569
Bupivacaine WPW 

Spinal  0,5% Heavy
Bupivacain hydrochloride 5mg/1ml VN-13843-11 Hộp 5 ống x 4ml Ống 46,000

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
14/10/13

8570 Calco 50 I.U Salmon Calcitonin tổng hợp 50IU/ml VN-5473-10 Hộp 5 ống 1ml Ống 54,000 Lisapharma S.p.A. Công ty CP Armepharco 23/10/13



8571 Candelong-4 Candesartan Cilexetil 4mg VN-9311-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 294,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/4/10

8572 Capecelle Capecitabine 500mg/viên 500mg 10661/QLD-KD Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 40,000 M/s. Admac Lifesciences
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
9/9/13

8573
Cefalexin Capsule BP 

500mg
Cefalexin 500mg VN-5548-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200

M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8574
Cefuroxime Axetil tablets 

USP 250mg
Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-9746-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/13

8575 Cefzid 1G Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-10984-10

Hộp 1 lọ thuốc và 1 

ống 10ml nước cất 

pha tiêm

Lọ 70,992 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8576 Ceritine Cetirizine dihydrochloride VN-16468-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 50 vỉ x 10 viên
Viên 500 Unimax Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/12/13

8577 Cifataze DT 100 Cefixim trihydrat 100mg Cefixim VN-5546-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,406 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/13

8578 Cifataze DT 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-5547-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,750 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/13

8579
Ciprofloxacin Intravenous 

infusion 200mg/100ml
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-13001-11 Chai 100ml Chai 11,000

Sheree Krishnakeshav 

Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/13

8580
Ciprofloxacin Lactate 

Eye Drops 0,3%
Ciprofloxacin lactate 24mg Ciprofloxacin VN-10631-10 Hộp 1 lọp 8ml Lọ 4,300

Wuhan Tiantianming 

Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8581

Compound Sodium 

Lactate intravenous 

infusion BP

Sodium lactate 1,6g; 

Sodium chloride  3g; 

Potassium chloride 200mg; 

Calcium chloride 135mg

VN-16704-13 Chai 500ml Chai 10,500
Shree Krishnakeshav 

Laboratories Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/10/13

8582

Compound Sodium 

Lactate intravenous 

infusion BP-NIR-RL

Natri lactat (60%w/w), 

Natri chlorid, Kali chlorid, 

Calci chlorid dihydrat

VN-10437-10
Chai 500ml loại nút 

Nipple Head
Chai 10,700 Nirma Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/10/13

15385 Clopikip Clopidogrel Bisulfate 75mg Clopidogrel VN-13638-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500
The Madras 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/2/16

8584 Curecefix-DT Cefixime 100mg VN-2687-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8585 Daewondexmin
Betamethason; 

Dexchlorpheniramine
0,25mg; 2mg VN-15407-12 Hộp 1 lọ 500 viên Viên 280 Daewon Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/10/13

8586 DaewoongURSA-S
Acid Ursodesoxycholic; 

Thiamin nitrate; Riboflavin
. VN-2964-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,061 R&P Korea Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/11/11

8587 Dazzidime
Cefetamet Pivoxil 

Hydrochloride
500mg VN-4957-10

Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Viên 23,000

Alembic Chemical Works 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 23/12/13

8588 Denkazon Cefoperazone sodium 1g Cefoperazone VN-11501-10 Hộp 5 lọ Lọ 57,000

SIC "Borshchahivskiy 

Chemical-Pharmaceutical 

Plant" CJSC

Công ty cổ phần BT Việt Nam 9/12/13

8589 Derinide 100 Inhaler
Budesonide (Micronised) 

100mcg/liều
VN-16597-13

Hộp 1 bình xịt phân 

liều (chứa 200 liều)
Bình 100,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/10/13

8590 Dhaformet Metformin hydrochloride 500mg VN-12033-11
Hộp 10 vỉ hoặc 100 vỉ 

x 10 viên
Viên 1,200

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/12/13

8591 Dicfiazo Diclofenac diethylamin 1% Diclofenac VN-2656-07 Hộp 1 tuýp 30mg Tuýp 4,400
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8592 Digoxin Digoxin 0,25mg VN-8610-04 Hộp 1 chai 50 viên Viên 420 Gedeon Richter Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/07

8593 Diphereline P.R. 3.75mg Triptorelin acetat Triptorelin 3,75mg/ lọ VN-9710-10

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi 2ml + 1 

bơm tiêm + 2 kim tiêm

Hộp 2,557,000 Ipsen Pharma Biotech Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/12/13

8594
Dung dịch tiêm truyền 

tĩnh mạch 5D
D-Glucose 25g/500ml VN-16607-13 Chai nhựa 500ml Chai 10,500 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/10/13

8595 Duo Hexin Bromhexine HCl 8mg/ viên VN-6544-08 Chai 500 viên Viên 82
Fu Yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8596 Edevexin Aescinate natri 5mg VN-13576-11
Hộp 3 ống + 3 ống 

dung môi 5ml
Ống 63,000

Istituto Biochimico 

Italiano Giovanni 

Lorenzini S.P.A.

Công ty cổ phần BT Việt Nam 7/1/14

8597 Eldine capsule Etodolac 200mg VN-11473-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/5/12

8598
Enalapril Maleate Tablets 

USP 5mg
Enalapril maleat 5mg/ viên VN-9786-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8599
Epaxal (Hepatitis A 

vaccine)
Hepatitis A virus antigen 24IU QLVX-0375-10

hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ
Liều 420,000 Switzerland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/8/13

8600 Etotab-60 Etoricoxib 60mg VN-17108-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 6,800 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
7/1/14



8601 Fenam-10 Atovastatin calcium Atovastatin 10mg VN-8520-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 53,000
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/11

8602 Flamoset
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg/ viên VN-7155-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8603 Fleet Enema

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

19g; 7g/118ml VN-9933-10
Hộp 1 chai dung tích 

133ml
Chai 45,000 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8604

Fleet Phospho - Soda 

muối nhuận tràng đường 

uống, mùi gừng và chanh

Monobasic Natri Phosphat, 

Dibasic Natri Phosphat
7,2g/2,7g (15ml) VN-4975-10 Hộp 1 chai 45ml Chai 41,200 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8605 Flomed Injection Buflomedil HCl 50mg/5ml VN-9957-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 13,000 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8606
Fuyuan 

Dextromethorphan
Dextromethorphan HBr 30mg/ viên VN-6545-08 Chai 100 viên Viên 532

Fu Yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8607 Geniriderm Cream

Betamethasone dipripionat,  

 Clotrimazole,  Gentamycin 

sulfate

6,4mg Betamethasone, 

100mg Clotrimazole, 

10mg Gent

VN-7894-09 Hộp 1 ống 10g Tuýp 12,277 Seoul Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/12/13

8608 Ginbakone tab  Ginkgo biloba extract 40mg VN-7240-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 941
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8609 Ginkapra  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-4393-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,100 BMI Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8610 Ginkapra Tab Cao lá Ginkgo biloba 80mg VN-8654-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,838 BMI Korea Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/13

8611 Ginkgo-Mexin Cao Ginkgo biloba 40mg VN-1343-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Korean Drug Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8612 Glizym-M
Gliclazide; Metformin 

Hydrochloride
80mg/500mg VN-7144-08 Hộp 20 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Panacea Biotec Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8613
Glucose Intravenous 

Infusion 5.0%w/v

Glucose Anhydrous 

25g/500ml
VN-16221-13 Chai 500ml dung dịch Chai 10,500

Shree Krishnakeshav 

Laboratories Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/10/13

8614

Glucose Intravenous 

infusion BP (5%w/v)-Nir-

5D

Glucose Glucose 5g/100ml VN-15998-12
Chai 500 ml (Loại nút 

Nipple Head)
Chai 10,700 Nirma Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/10/13

8615 Grathozi

Clotrimazole, 

Metronidazole, 

Lactobacillus Sporogenes

Mỗi viên chứa 

Clotrimazole 100mg, 

Metronidazole 50

VN-7128-08 Hộp 7 vỉ x 6 viên Viên 1,250
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

7238 Puril Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-13418-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 6,584 USV Ltd
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
23/7/13 16449/QLG-GT 13/10/2017

8617 Herpex 5% Aciclovir VN-4116-07 Hộp 1tube 5g Tuýp 9,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8618 Intasfil-50 Sildenafil citrate 50mg VN-8762-09 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 8,977
Akums Drugs & 

Pharmaceutical Ltd
Công ty CP Armepharco 25/10/13 16449/QLG-GT 13/10/2017

8619 Iopamiro 300mg/ml Iopamidol 50ml 9997/QLD-KD hộp 1 chai 50ml Lọ 266,000 Ý

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/13

8620 Iopamiro 370mg/ml Iopamidol 370mg/ml 9998/QLD-KD Hộp 1 lọ 100ml Lọ 598,600 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/13

8621 Irbezyd H 150/12,5
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
150mg; 12,5mg VN-15748-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/9/13

8622 Irbezyd H 300/12.5
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
300mg; 12,5mg VN-15749-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/9/13

8623 Jongmarin soft capsule

Cardus marianus extract, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobanlamin

. VN-5280-08 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,537 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8624 Kalmeco Mecobalamin 500mcg VN-10517-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,420 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/8/11

8625
KMS Ciprofloxacin HCl 

Tab
Ciprofloxacin HCl

Ciprofloxacin 500mg/ 

viên
VN-5080-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,331 KMS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8626 Kontiam Inj. Cefotiam HCl Cefotiam 1g/lọ VN-5392-10 Hộp 10 lọ Lọ 72,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8627 Lefrocix Injection

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

5mg/ml

VN-16637-13 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 114,000
Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/12/13



8628 Levifam Injection
Cefoperazone Natri; 

Sulbactam Natri

Mỗi lọ chứa: 

Cefoperazone 500mg; 

Sulbactam 500mg

VN-9014-09 Hộp 10 lọ Lọ 74,500 Etex Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
23/7/13

8629 Limerine Inj. Difemerine hydrochloride 1mg/ml VN-12290-11 Hộp 10 ống x 1ml Ống 3,267
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/12/13

8630
Lincomycin 

Hydrochloride capsules
Lincomycin Hydrochloride 500mg Lincomycin VN-10630-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,150

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8631 Lipiodol Ultra Fluide

Ethyl Ester của acid béo đã 

iod hoá trong hạt dầu thuốc 

phiện

Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 1,997,976 Guerbet
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
31/12/13

8632

Litapitam Granules for 

Oral Solution 2400mg 

"LITA"

Piracetam 2400mg VN-13886-11 Hộp 10 gói Gói 30,393 Lita Pharmacy Co., Ltd Công ty CP Armepharco 13/11/13

8633 Liver Gold-F soft capsule

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-7915-09
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 

viên
Viên 1,800 R&P Korea Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8634 Lobiotal Các vitamin và khoáng chất . VN-5999-08 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 2,400
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8635 Locobile 200 Celecoxib 200mg VN-8330-09 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,200 Windlas Biotech Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 29/7/13

8636 Lowas 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-11409-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,400 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
3/10/13

8637 Luotai Panax notoginseng saponins 100mg/ viên VN-9723-10 Lọ 30 viên Viên 7,500
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/12/13

8638 Medcardil 5 tablets Enalapril maleate 5mg VN-15971-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 359
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 14/10/13

8639 Medoclor Cefaclor 500mg VN-5015-07 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 15,617 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/3/11

8640 Medoclor Cefaclor 250mg VN-5014-07 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 9,370 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/3/11

8641 Medoxicam 7.5mg Meloxicam VN-5660-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,336 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

8642 Metalosa

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Acetaminophen 

325mg

VN-16927-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

lọ 100 viên
Viên 5,350 Korea Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
3/10/13

8643 Methotrexat 2.5 Methotrexat 2,5 mg 15384/QLD-KD Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 2,500 Cyprus
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
14/10/13

8644 Andorse 0,5% w/v Metronidazole 0,5% w/v VN-5488-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 15,500 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/13

8645 Micrex-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10431-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,880 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/13

8646 Migranol

Sumatriptan (dưới dạng 

Sumatriptan succinate) 

50mg

VN2-64-13
Lọ 30 viên, Hộp 1 vỉ x 

6 viên
Viên 63,000 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
6/1/14

8647 Monovas 5mg Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-8087-09 Hộp 1vỉ x 20viên Viên 3,017
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8648 Multihance Gadobenic acid 15425/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 610,000 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/13

8649 Nametole Nabumetone 500mg/ viên VN-7482-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,950
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/1/11

8650 Natrilix SR Indapamide  1,25mg VN-16509-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,266
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/10/13

8651 Naxyfresh Rebamipid 100mg VN-17176-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

lọ 30 viên
Viên 3,488 KMS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/10/13

8652 Neklitro-500 Clarithromycin 500mg VN-12330-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,700
Nestor Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/9/13

8653 Nelticine Inj Netilmicin sulfate 100mg Netilmicin/2ml VN-10436-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 37,400
SamSung pharmaceutical 

IND. Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/1/11

8654 Newfactan
Bovine lung surfactant 

120mg
120mg VN-16295-13 Hộp 1 lọ Lọ 7,290,000 Yuhan Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
1/11/13

8655 Nexium
Esomprazole magnesium 

trihydrate
40mg 11303/QLD-KD hộp 4 vỉ 7 viên Viên 18,133 Sweden

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/11/13

8656 Nexium
Esomprazol magnesium 

trihydrate
20mg 11303/QLD-KD hộp 4 vỉ 7 viên Viên 16,840 Sweden

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/11/13



8657 NS Natri chloride 4,5g/500ml VN-14506-12 Chai 500ml Chai 10,500 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/10/13

8658

Ocina Powder for 

Injection 1g (NSX ống 

dung môi: Oriental 

Chemical Works, Inc., 

Taiwan)

Oxacillin Natri Oxacillin 1g/lọ VN-10587-10

Hộp 1 lọ + 1ống nước 

cất pha tiêm 10ml; 

Hộp 10 lọ + 10 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 41,454

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

Tai Chung Plant

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/1/14

8659 Oliza- 5 Olanzapine 5mg VN-7710-09
Hộp 10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 360 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Armepharco 29/8/13

8660 Omeprazole
 Omeprazole (dạng bao tan 

trong ruột)
20mg Omeprazole VN-13793-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 334 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/9/13

8661 Ometift
Omeprazole (dưới dạng 

pellet bao tan ở ruột)
20mg VN-14143-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 291 M/S Kopran Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8662 Panido 40 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-4351-07 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 887 Shine Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8663 Perilac Tab Ketorolac tromethamine 10mg VN-9142-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Vỉ 2,662
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8664 Periloz Plus 4mg/1,25mg
Perindopril tert 

Butylamine; Indapamide
4mg; 1,250mg VN-15517-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,645 Lek Pharmaceuticals d.d,

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/9/13

8665 Pilstat-20 tablets Atorvastatin 20mg VN-10906-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,081
M/S Psychotropics India 

Limited
Công ty CP Armepharco 6/8/13

8666 Piolet-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-4489-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,065 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8667 Piolet-30 Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-4490-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,775 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/12

8668 Pregnyl 5000IU Chorionic Gonadotrophin 5000IU QLSP-0645-13
hộp 1 ống bột + 1 ống 

dung môi
Hộp 158,300 Netherlands Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/13

8669 Proexen Tablet 200mg Ofloxacin 200mg VN-10774-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,080
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/10/13

8670 Rabemark 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11177-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,077 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 18/12/13

8671 Reagin Plus

Citicolin natri 104,5mg (~ 

100mg Citicolin), 

Nimodipin 30mg

100mg/30mg 704/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 32,000 Argentina
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
29/8/13

8672 Relipoietin 2000 IU Erythropoietin alpha 2000 IU QLSP-0665-13 Hộp 1 bơm tiêm 0.5 ml Bơm tiêm 171,000 ẤN ĐỘ
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
14/10/13

8673 Rinofil Desloratadine 2,5mg/ 5ml VN-6216-08 Hộp 1 chai 100ml Chai 68,500
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/12/13

8674 Rishon 20mg Rosuvastatin calcium 20mg Rosuvastatin VN-12557-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,090 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/9/13

8675 Ronlla 2g Ceftriaxon Natri 2g Ceftriaxone VN-12416-11 Hộp 10 lọ x 2g Lọ 78,000
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/12/13

8676 Rotalzon Losartan Potassium 50mg VN-16196-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,500

Atlantic Pharma- 

Producoes de 

Especialidades 

Farmaceuticas S.A (Fab. 

Venda Nova)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/12/13

8677 Rupafin

Rupatadine (dưới dạng 

Rupatadine Fumarate) 

10mg

VN2-40-13 Hộp 1 vỉ  x10 viên Viên 9,400 J.Uriach and Cía., S.A.
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
15/11/13

8678 Ry-lpin Capsule Thymomodulin 80mg VN-9172-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8679 Safix 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-8503-09 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 4,897 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 5/7/13

8680 Sanbepelastin

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

VN-16122-13 Hộp 1 lọ Lọ 275,000 PT. Sanbe Farma
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/1/14

8681 Scilin M30 (30/70)
Recombinant Humant 

Insulin
100IU/ml VN-8740-09 Hộp 1lọ 10ml Lọ 260,000 Bioton S.A. CTCPDP Nam Hà 26/11/13

8682 Scilin R Recombinant human insulin 100IU/ml VN-15920-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 260,000 Bioton S.A. CTCPDP Nam Hà 26/11/13

8683 Servitamol Salbutamol sulphate 100mcg salbutamol VN-15460-12
hộp chứa 1 ống hít 

200 đơn vị phân liều
Ống 77,124 Aeropharm GmbH.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/11/12

8684

Sodium Chloride 

Intravenous infusion 

0,9% w/v

Sodium chloride  

4,5g/500ml
VN-16222-13 Chai 500ml dung dịch Chai 10,500

Shree Krishnakeshav 

Laboratories Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/10/13



8685

Sodium Chloride 

intravenous infusion BP 

(0,9%w/v)-Nir-NS

Natri Chloride
Natri Chloride 

0,9g/100ml
VN-15556-12

Chai 500 ml (Loại nút 

Euro head)
Chai 10,700 Nirma Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/10/13

8686 Somidex
Methylprednisolon natri 

succinat
125mg VN-13885-11 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 68,399 Gentle Pharma Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 23/10/13

8687
Sterile Vancomycin 

Hydrochloride, USP
Vancomycin HCl 500mg Vancomycin VN-11776-11 Khay 10 lọ 10ml Lọ 98,000 Hospira, Inc Công ty CP Dược Đại Nam 28/10/13

8688 Tearbalance Sodium Hyaluronate 1mg/1ml (0.1%) 17294/QLG-KD hộp 1 lọ 5ml Lọ 64,000 KXĐ
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
23/9/13

8689 Telmilife 80 Telmisartan 80mg VN-12594-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,603
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/8/13

8690 Tretinoin 10mg Tretinoin 10mg 10 mg 14362/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 17,000 Trung Quốc Công ty CP Armepharco 11/9/13

8691 Union Dexamethasone
Dexamethasone disodium 

phosphate
5mg/ml VN-15114-12 Hộp 5 khay x 10 ống Ống 2,745

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/12/13

8692 Ursodeo Capsules 300mg Ursodeoxycholic acid 300mg VN-11637-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 12,000 Gentle Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/1/14

8693

Viên nang Bổ thận cường 

thân (Bushen Qiangshen 

capsules)

Dâm dương hoắc; Nữ trinh 

tử; Thố ty tử; Kim anh tử; 

Cẩu tích

. VN-3030-07
Hộp 2 vỉ x 12 viên x 

0,3g
Viên 2,900

Suzhou Yushi 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/1/11

8694
Viên nén bao phim 

Getino-B 300mg

Tenoforvir disoproxil 

fumarate
300mg VN1-579-11 Lo 30 viên nén/hôp Viên 27,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/11/13

8695 Voltaren 75mg/5ml Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-13291-11 Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml Ống 16,424 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/12/13

8696 Willmon 100 Sildenafil citrate 100mg Sildenafil VN-7893-09 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 6,600 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/12/13

8697 Zentobastin Ebastin 10mg 16491/QLD-KD Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 5,200 Pakistan
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/11/13

8698 Zimexef-200 200mg Cefixime VN-8135-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,300

PSA International (Export 

Division of PSA 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.)

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/11

8699 Zontum 1g
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone; 

500mg Sulbactam
VN-11508-10

Hộp 1 lọ & 1 ống 

10ml nước vô khuẩn 

pha tiêm

Lọ 44,464 Aqua Vitoe Laboratories Công ty CP Armepharco 23/10/13

8700 Atcobeta-N
Betamethason valerate, 

Neomycin sulfate

0,1% Betamethasone; 

0,5% Neomycin sulfate
VN-12165-11 Lọ 7,5ml Lọ 27,000 Atco Laboratories Ltd. Công ty CPDP Năm Phát 13/1/14

8701 Dulina Thymomodulin 80mg VN-8004-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm An Nguyên 9/1/14

8702
Hospira Docetaxel 

injection 20mg/2ml
docetaxel 20mg/2ml VN1-668-12 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 1,260,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Limited (Zhopl)
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 13/1/14

8703 Intas Allegix -120 Fexofanadine Hydrochloride 120mg/ viên VN-11107-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 6,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/1/14

8704 Medifase Các Vitamin và khoáng chất VN-8965-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,200 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 29/7/13

8705 Veponox 1g Ceftizoxime natri 1g Ceftizoxime VN-12163-11
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

và 1 ống dung môi
Lọ 60,000 Swiss Parentals., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/1/14

8706 Axolonor-5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-1691-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 297 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8707 Danaroxime Cefuroxime Natri 1,5g Cefuroxime VN-15270-12 Hộp 10 lọ Lọ 106,480 Panpharma Công ty Cổ phần VN Pharm 3/1/14

8708 Forzid Clindamycin 600mg/4ml VN-5366-08 Hộp 100 ống x 4ml Ống 59,280 Klonal S.R.L
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/6/10

8709 Genocef Cefdinir 300mg VN-3204-07 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 6,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8710 Getmoxy 400mg Moxifloxacin 400mg VN-6665-08 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 34,300 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

7969 Clopimed Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-9605-10 Hộpn 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000
Medibios Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/10/13 16437/QLG-GT 13/10/2017

8712 Laploy Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

VN-3741-07

Hộp to có 7hộp nhỏ, 

hộp nhỏ/1vỉ, mỗi vỉ 2 

viên Lansoprazole, 

2viên Tinidazol, 2viên 

Clarithromycin

Viên 1,230
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8713 Levisdon Risperidone 2mg/ viên VN-8081-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Laboratorios Lesvi S.L
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8714 Orkey Calcitriol 0,25 mcg VN-8293-09 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,100
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10



8715 Philserin injection Difemerine Hydrochloride 1mg/ml VN-1299-06 Hộp 10 ống x 1ml Ống 2,900 Huons. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8716 Uniloxin Levofloxacin 100mg/ viên VN-9721-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8717 Scilin N
Recombinant Humant 

Insulin
100UI/ml VN-8741-09 Hộp 1lọ Lọ 260,000 Bioton S.A. CTCPDP Nam Hà 26/11/13

8718 Meclon
Clotrimazol 100mg, 

Metronidazol 500mg

Clotrimazol 100mg, 

Metronidazol 500mg

8896/QLD-KD 

ngày 6/6/2013
Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 18,500 Ý

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/12/13

8719 Tamifine Tamoxifen 10mg VN-16325-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,750 Medochemie Ltd. Công ty CP XNK Y tế Việt Nam 6/3/13

8720 Lipivan mct-lct 10% Emulsifying lipid 10% 250ml VN-16148-13 Hộp 1 chai chai 101,279 Claris Lifesciences Limited Công ty CP XNK Y tế Việt Nam 12/3/13

8721 Epirubicin Hydrochloride Epirubicin HCl 2mg/ml VN-16984-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 275,000 Pharmachemie B.V.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/5/12

8722 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14065-11 Hộp 1 lọ 16,7ml Lọ 3,602,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/12/11

8723 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14063-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,245,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/12/11

8724 Docetaxel - Teva 80mg Docetaxel 80mg 14350/QLD-KD
hộp 1 lọ thuốc và 1 lọ 

dung môi
Hộp 6,900,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
22/8/11

8725 Axcel Loratadine tablet Loratadine 10mg VN-10048-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,979
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/12/13

8726 Axodic-500 Acid Nalidixic 500mg VN-0198-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,280 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8727 Bedexlor Tablet
Dexchlorpheniramine, 

Betamethasone
VN-9812-05 Chai 500 viên Viên 174

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/4/09

8728
Cefotaxime for injection 

USP
Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14930-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 8,300 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 2/12/13

8729 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 542 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 2/12/13

8730 Clarithromycin tablets Clarithromycin 250mg VN-15738-12
Hộp đựng 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,420 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 2/12/13

8731 C-Tri Ofloxacin Ofloxacin 200mg VN-10040-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 951 C-Tri Pharma
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/4/09

8732 Deptone
Calcium Carbonate; 

Vitamin D3
200mg; 400IU VN-13926-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 606 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/11/13

8733 Dung dịch nhỏ mắt Nebra Tobramycin 3mg VN-16034-12 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 9,164
Remington Pharmaceutical 

Industries (Pvt.) Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
16/1/14

8734 Feroze Sắt sucrose 20mg VN-16440-13 Hộp 5 ống x 5ml Ống 54,000 Swiss Parentals Pvt. Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
17/1/14

8735
Glucosamine capsules 

250mg

Glucosamine sulfate 

potassium chloride
250mg Glucosamine VN-14936-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 321 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 2/12/13

8736
Glucosamine capsules 

250mg

Glucosamine sulfate 

potassium chloride
250mg Glucosamine VN-14936-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 321 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 2/12/13

8737 Holdamox 500 Amoxicillin Trihydrate 500mg VN-4797-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,579 Holden Medical Ltd. Công ty CP Armepharco 22/3/13

8738
Hospira Docetaxel 

injection 80mg/8ml
docetaxel 80mg VN1-630-12 Hộp 1 lọ 8ml Lọ 4,568,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Limited (Zhopl)
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 13/1/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

8739 Igol Isapgol Husk 6g VN-9711-05 Hộp 40 gói 6g Gói 1,838
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/07

8740
Intermedic Nalidixic acid 

tablet
Acid Nalidixic 500mg VN-1749-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 890 Intermed Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/4/09

8741 Korus Captopril Captopril 25mg VN-1748-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 445
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/4/09

8742 Korus Ketoconazole Ketoconazole 200mg/ viên VN-6059-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 958
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/4/09

8744 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 137 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 2/12/13

8745 Medlicet Cetirizine Dihydrochloride 10mg Cetirizine VN-1422-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8746 Mucoserine Acetylcystein 200mg VN-15501-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/4/13

8747
Mydocalm 150mg film 

coadted tablets
Tolperisone 150mg VN-9588-05 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,470 Gedeon Richter Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/07

8748
Mydocalm 50mg film 

coadted tablets
Tolperisone 50mg VN-9589-05 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 910 Gedeon Richter Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
25/12/07

8749 Panid inj Buflomedil hydrochloride 50mg/5ml VN-9808-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 13,900 Chưa xác định
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8750
Pilocarpine hydrochloride 

tablets
Pilocarpine HCl 5mg VN-8072-09 Lọ 100 viên Viên 14,200 Roxane Laboratories Inc.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/12/13



8751 Ranitidina Ranitidine 50mg/2ml Ranitidine VN-0819-06 Hộp 100 ống x 2ml Ống 5,270
Laboratorio Sanderson 

S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

8752
Sungwon Adcock 

Clindamycin
Clindamycin Hydrochloride 150mg Clindamycin VN-6583-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 890 Sungwon Adcock Pharm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/4/09

8753
Sungwon Adcock 

Lysozyme 90mg Tab
Lysozym chlorid 90mg VN-6533-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 569 Sungwon Adcock Pharm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/4/09

8754 Tenotil Tenoxicam 20mg VN-15492-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,950 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/1/14

8755 Torcid

Dried aluminium 

hydroxide, Magnesium 

trisilicate,  Simethicone

250mg; 250mg; 25mg VN-12096-11 Hộp 25 vỉ x 9 viên Viên 283 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/11/13

8756 Torcid

Dried aluminium 

hydroxide, Magnesium 

trisilicate,  Simethicone

250mg; 250mg; 25mg VN-12096-11 Hộp 25 vỉ x 9 viên Viên 283 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/11/13

8757
Viên nang Cefalexin 

500mg
Cefalexin monohydrate 500mg Cefalexin VN-15740-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 890 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 2/12/13

8758 Evorin Tablets 400mg Ribavirin 400mg VN-11981-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,752 PharmEvo Private Limited Công ty CP Armepharco 25/11/13

8760 Gikonxell Tablet  Ginkgo biloba leaf extract
9,6mg Ginkgo flavone 

glycoside
VN-11470-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,615 Boram Pharm Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 25/11/13

8761 Exibcure Etoricoxib 90mg VN-16774-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 7,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty CP Armepharco 25/11/13

8762 Lipiget 20mg Atorvastatin 20mg VN-11048-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,780 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
11/2/14 16425/QLG-GT 13/10/2017

8763 Simvaget Simvastatin 20mg VN-8197-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
11/2/14

8764 Dezor Cream Ketoconazole 2% kl/kl VN-13168-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 33,662
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
11/2/14

8765 Richstatin 10mg

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin Calcium) 

10mg

VN-16766-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,246 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/2/14

8766 Getzome 20mg Vi hạt Omeprazole 8,5% 20mg Omeprazole VN-11046-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 2,634 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/2/14

8767 Gamma I.V-2.5
Immunoglobulin G 

0.05g/1ml dung dịch
0.05g/ml 13540/QLD-KD Hộp 1 lọ 50ml Lọ 2,940,000 NULL

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
11/2/14

8768 Foban Cream Fusidic acid 2% kl/kl VN-13172-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 57,240
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

8769 Mitoxgen Mitoxantrone HCl 20mg Mitoxantrone VN-5638-08 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,650,000 Bioprofarma S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
11/2/14

8770 Fobancort Cream
Acid fusidic; 

Betamethasone dipropionate
2% kl/kl; 0,064% kl/kl VN-13173-11 Hộp 1 tuýp nhôm 5g Tuýp 33,945

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

8771 Utrogestan 100 Progesterone VN-7861-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,755
Besins International 

Belgique S.A

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
29/3/10

8772 Utrogestan 200mg Progesterone VN-7862-09 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 13,512
Besins International 

Belgique S.A

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
29/3/10

8773 Gezond
Acetaminophen; Tramadol 

hydrochloride
325mg; 37,5mg VN-14963-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Procaps S.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/2/14

8774 Faromen 500 Meropenem trihydrate 500mg Meropenem VN-13037-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất vô khuẩn pha tiêm 

10ml

Lọ 200,000
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/2/14

8775
Cefotaxime Sodium for 

Injection USP 1gm
Cefotaxim Natri Cefotaxim 1g/lọ VN-10539-10

Hộp 1 lọ bột + 1ống 

nước cất pha tiêm 5ml
Lọ 10,000

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/2/14

8776 Poltini Tinidazol 500mg VN-13807-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 10,250
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/2/14

8777 Cilost Cilostazol 50mg VN-16478-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,400
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/2/14

8778 Atasart-H

Candesartan Cilexetil 

16mg; Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-16760-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
11/2/14

8779 Mecotran Inj Mecobalamin 500mcg VN-9625-10 Hộp 5 ống/vỉ x 2 vỉ Ống 20,000
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/6/11

8780 Ceoparole Capsule Cefadroxil VN-10832-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/1/14

8781
Human Albumin Baxter 

200g/l
Human Albumin QLSP-0701-13 hộp 1 chai 50ml Chai 854,700 Áo Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/1/14

8782
Human Albumin Baxter 

250g/l
Human Albumin QLSP-0702-13 hộp 1 chai 50ml Chai 1,100,000 Áo Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/1/14

8783 Etodoc Etodolac VN-15884-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/1/14

8784 Nibelon Flurbiprofen VN-8238-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/1/14

8785 Cetrotide Cetrorelix acetate VN-6134-08
Hộp 7 khay X 1 lọ  + 

1 ống dung môi 1ml
Lọ 703,845 Baxter Oncology GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/1/14



8786 Huersicam Thymomodulin 80mg VN-5923-08 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 3,900
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 6/11/13

8787 Neurica-75 Pregabalin 75mg VN-7288-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000
Micro Labs Limited, Unit-

III
Công ty CP Dược Đại Nam 6/11/13

8788 Bonestrong 500

Glucosamin sulfate kali 

chlorid, Chondroitin 

sulphate natri

. VN-5729-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 6/11/13

8789 Stanlip Fenofibrate 160mg VN-5599-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/2/14

8790 Lexibcure-250 Cefuroxime Axetil VN-12250-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,290
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 13/2/14

8791 Lexibcure-500 Cefuroxime VN-12251-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 13,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 13/2/14

8792 Philhydarax tab. Hydroxyzine hydrochloride VN-12411-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty Cổ phần Jadovie 24/1/14

8793 Cisplaton Cisplatin VN-11513-10 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 73,500 Venus Remedies Ltd. Công ty TNHH DP Minh Hiền 20/1/14

8794

Victrelis (Cơ sở đóng gói: 

Schering-Plough Labo 

N.V., đ/c: Industriepark 

30, 2220 Heist-op-den-

Berg, Belgium)

Boceprevir 200mg VN2-116-13
Hộp lớn x 4 hộp nhỏ x 

7 vỉ x 12 viên
Viên 185,063

Schering-Plough 

(Singapore) Pte. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/1/14

8795 P-Mol Paracetamol VN-11802-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 35,000
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Armepharco 1/11/13

8796 Orkey Calcitriol VN-8293-09 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,190
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 1/11/13

8797 Benznib-100 Imatinib mesylate 14590/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 220,000 India
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/11/12

8798 Benznib-400 Imatinib mesylate 14591/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 640,000 India
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/11/12

8799 Benzomide-100 Temozolomide 15405/QLD-KD Hộp 1 lọ nhựa x 5 viên Viên 1,100,000 India
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/11/12

8800 Benzomide-20 Temozolomide 15406/QLD-KD Hộp 1 lọ nhựa x 5 viên Viên 320,000 India
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/11/12

8801 Capibenz-500 Capecitabine 14897/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 50,000 India
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/11/12

8802 Erlobenz-150 Erlotinib hydroclorid 14898/QLD-KD  Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 750,000 India
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/11/12

8803 Codepect
Codein Phosphate 10mg, 

Glyceryl guaiacolate 100mg
17129/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Thái Lan Công ty CP Armepharco 27/11/13

8804 Noremox Natri Rabeprazole VN-12956-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Genome Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 4/11/13

8805 Vnastrole Anastrozole 1mg VN2-88-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 36,750
Pei Li Pharmaceutical Ind. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/11/13

8806 Ikotiz 4 Tizanidine hydrochloride VN-15762-12
Hộp 10 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 3,355 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
4/7/13

8807 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

VN-15048-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,018 OM Pharma
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/1/14

8808 Tuflu Tobramycin VN-13147-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 27,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/9/13

8809
Irbis-H  (Irbesartan 

Tablets USP 300mg)
Irbesartan VN-9678-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 6,800 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
17/9/13

8810 Gramadol
tramadol 37.5mg, 

paracetamol 325mg

tramadol 37.5mg, 

paracetamol 325mg
13560/QLD-KD

hộp 3 vĩ 10viên nang 

cứng
Viên 7,000 India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
19/2/14

8811

Renitec 10mg (Cơ sở 

đóng gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd., Australia)

Enalapril maleate 10mg VN-9758-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,880
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 3/1/14

8812

Renitec 20mg (Cơ sở 

đóng gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd., Australia)

Enalapril maleate 20mg VN-9759-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,365
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 3/1/14

8813

Renitec 5mg (Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd., Australia)

Enalapril maleate 5mg VN-9760-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,190
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 3/1/14



8814

Zocor (đóng gói: Merck 

Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd., 

Australia)

Simvastatin 20mg VN-8833-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 11,430
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 3/1/14

8815

Zocor (đóng gói: Merck 

sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd., 

Australia)

Simvastatin 10mg VN-8832-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 10,175
Merck Sharp & Dohme 

(Asia) Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 3/1/14

8816 Medoprazole Omeprazole VN-12571-11
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 10,500 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/12/13

8817 Medoprazole Omeprazole VN-12571-11
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 9,800 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/12/13

8818 Monan-MJ 500mg Meropenem 500mg VN-12925-11 Hộp 1 lọ Lọ 218,265 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/12/13

8819 Dahamic Injection
L-Ornithine-L-Aspartate 

5g/10ml
VN-16253-13 Hộp 10 ống Ống 34,090 Huons Co. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/12/13

8820 Piperbact 4,5gm
Piperacillin natri, 

Tazobactam natri

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-15731-12 Hộp 1 lọ Lọ 125,287 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/12/13 14638//QLD-GT 19/09/2017

8821 Sanbepelastin

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

VN-16122-13 Hộp 1 lọ Lọ 270,103 PT. Sanbe Farma
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/12/13

8822 Levisdon Risperidone VN-8081-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Laboratorios Lesvi S.L
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/12/13

8823 Levisdon Risperidone VN-7586-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 8,950 Laboratorios Lesvi S.L
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/12/13

8824 Lortalesvi Loratadine VN-8084-09 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 1,950 Laboratorios Lesvi S.L
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/12/13

8825
Hoắc hương chính khí 

dạng nước

Thương truật, trần bì, hậu 

phác, bạch chỉ, phục linh, 

đại phúc bì, bán hạ, cao 

cam thảo...

VN-10685-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 5,500

Tengchong Chinese 

Medicine Factory Co., of 

Yunnan

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
13/1/14

8826 Prospan
Dịch chiết lá thường xuân 

khô
70ml VN-7325-08 Chai 70ml Chai 62,000 NULL

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/4/13

8827 Cefazolin Actavis Cefazolin Sodium 2g VN-10712-10 Hộp 10 lọ Lọ 52,125
Balkanpharma Razgrad 

AD
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 5/3/14

8828

Epocassa (đóng gói: 

Laboratorio Pablo 

Cassara S.R.L. - 

Argentina)

Human recombinant 

erythropoietin
2000IU VN-2812-07 Hộp 1 lọ, 6 lọ x 1ml Lọ 240,000

Instituto Biologico 

Contemporaneo S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/12/10

8829 Hepmel inf. L-Ornithine- L-Aspartate 5g/10ml VN-10495-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 75,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/3/11

8830 Milanem Inj
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

500mg; 500mg hoạt 

tính
VN-14332-11 Hộp 1 lọ Lọ 250,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/2/14

8831 Noblud Cefpodoxim proxetil 100mg VN-12084-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/11/13

8832 Ofloxacin Tablets 200mg Ofloxacin 200mg VN-4963-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 568
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/3/14

8833 Letrozole Stada 2.5mg Letrozole 2,5mg VN2-90-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 65,000
Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/3/14

8834 Belsartas 150mg Irbesartan 150mg VN-16990-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,000 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
24/2/14

8835 Oxaliplatino Actavis Oxaliplatin 50mg VN2-70-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,500,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/12/13

8836 Docetaxel Stada Docetaxel  20mg/1ml VN2-193-13 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 1,400,000 Actavis Italy S.p.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
4/3/14

8837 Anastrozole Stada 1mg Anastrozole 1mg VN2-89-13
Hộp 2 vỉ x 14 viên 

hoặc hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 55,000

Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

8838 Docetaxel Stada Docetaxel  20mg/1ml VN2-192-13 Hộp 1 lọ 4ml Lọ 5,000,000 Actavis Italy S.p.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
4/3/14

8839 Eposin Etoposide 20mg/ml VN-11805-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 190,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

8840
Epirubicin Hydrochloride 

2mg/ml

Epirubicin hydroclorid 

2mg/ml
VN-16983-13 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 850,000 Pharmachemie B.V.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

8841 Rioprazol
Pantoprazole natri 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15764-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,500 EMS S/A

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
12/2/14

8842 Zyresp-2 Risperidon 2mg VN-14599-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,550
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP DP Phúc Tâm 31/3/14

8843 Zocilin

Piperacilin (dưới dạng 

Piperacilin sodium) 4g; 

Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam sodium) 0,5g

VN-16662-13 Hộp 1 lọ Lọ 108,000
Kilitch Drugs India 

Limited
Công ty CP DP Phúc Tâm 31/3/14 14637/QLD-GT 19/09/2017



8844 Zyresp-1 Risperidon 1mg VN-14598-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP DP Phúc Tâm 31/3/14

8845 Levobact 0,5% eye drops Levofloxacin 0,5% w/v VN-5539-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 28,500 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 28/2/14

8846 Lowlip-H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg/12,5g VN-8243-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700

Micro Labs Limited, Unit-

III
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 28/2/14

8847 Bagocit 20

Citalopram (dưới dạng 

Citalopram hydrobromide) 

20mg

20mg VN-16306-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,057 Laboratorios Bago S.A Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 10/3/14

8848 Cisplaton Cisplatin 10mg/20ml VN-11513-10 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 73,500 Venus Remedies Ltd. Công ty TNHH DP Minh Hiền 24/2/14

8849 Nivalin Galantamine HCl 5mg 5mg 3628/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 22,680 Bulgari Công ty TNHH Đại Bắc 4/4/14

8850 Napincure-10 Nifedipine 10mg VN-15015-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP DP Năm Tốt 13/12/12

8851 Auromitaz 1000

Ceftazidim (dd Ceftazidim 

pentahydrat và đệm natri 

carbonat) 1g

VN-17255-13
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm
Hộp 51,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 14/2/14

8852 Cledomox 228.5

Amoxicillin 200mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 28,5 mg acid 

clavulanic)/5ml

VN-10545-10 Hộp 1 chai 30ml Lọ 52,000 Medopharm
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
18/10/13

8853 Furosemide Salf Furosemide 20mg/2ml VN-16437-13 Hộp 5 ống 2ml Ống 5,600
S.A.L.F S.p.A. 

Laboratorio Farmacologico
Công ty CP DP Thiên Thảo 18/3/14

8854 Transamin Injection Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-11004-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 15,000 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DP Thiên Thảo 18/3/14

8855 Xivumic
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-12819-11 Hộp 10 gói x 1,5g Gói 6,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/2/14

8856 Lipewin tablets Losartan potassium 50mg VN-10638-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,098 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH TM-DV DP Tiền 

Phương
31/3/14

8857 Miracin Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-15724-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
24/1/14

8858 Emlip-5 Amlodipine 5mg VN-13928-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 452 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH TM-DV DP Tiền 

Phương
31/3/14

8859 Vitamin C 10% Aguettant Ascorbic acid VN-1552-06
Hộp 100 ống; hộp 10 

ống x 5ml
Ống 5,160

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
24/8/10

8860
Eyracin ophthalmic 

Solution
Tobramycin 3mg/ml VN-5615-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,000

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
21/3/14

8861 Bepanthene Dexpanthenol 100mg VN-16583-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,511 Cenexi
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
17/1/14

8862 Kimoral S
Bromelain; Cystallized 

Trypsin
40mg; 1mg VN-14762-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.
Công ty CPDP Apac 21/2/14

8863 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09
Hộp 1 lọ 100ml, hộp 1 

lọ 50ml
Lọ 137,214 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
14/1/14

8864 Pregasafe 75 Pregabalin 75mg VN-15199-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,500
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/3/14

8865 Anaferon 3 mg

các kháng thể gắn với 

Interferon gamma ở người 

(hỗn hợp pha loãng của 

hoạt chất trong nước - 

Ethanol)

3 MG VN1-502-11 Hộp 20 viên Viên 4,950 Nga

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/2/14

8866
Anaferon for Children 

3mg

các kháng thể gắn với 

Interferon gamma ở người 

(hỗn hợp pha loãng của 

hoạt chất trong nước - 

Ethanol)

3 mg VN1-503-11 Hộp 20 viên Viên 4,950 Nga

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

27/2/14

8867 Acnotin 20 Isotretinoin 20mg VN-7742-09 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 15,000 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

4/3/14

8868 Repampia Rebamipid 100mg VN-16727-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,998
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

30/9/13

8869 Torolium MT Domperidone 10mg VN-13898-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
3/10/13

8870 Bisotab-5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-6980-08  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,861 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
30/9/13

8871 Zydcox 90 Etoricoxib 90mg VN-12386-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
30/9/13

8872 Ery enfants Erythromycin base 250mg 8257/QLD-KD hộp 24 gói Gói 4,624 NULL
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
5/1/09

8873 Neo-Codion Codein Camphosulfonat 25 25mg 4604/QCD-CN Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,993 NULL
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
23/12/08

8874 Meladinine Methoxsalene 10mg GPNK 198 Hộp 30 viên Viên 4,200 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/3/14



8875 Catapressan Clonidine chlorhydrate 0,15mg GPNK 22513 Hộp 10 ống Ống 28,000 Spain
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/3/14

8876 Reumoxicam Meloxicam 7,5mg VN-16925-13

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 9 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 2,391 Farmak JSC
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/3/14

8877 DBL Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg/1000mg VN-17003-13 Hộp 1 lọ 1g Lọ 5,900,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 21/3/14

8878 DBL Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg/500mg VN-17004-13 Hộp 1 lọ 500mg Lọ 3,300,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 21/3/14

8879 Intas Cytax 30 Paclitaxel 6mg/ml VN-5429-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 630,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 19/3/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

8880 Leuzotev

Zoledronic acid (dưới dạng 

Zoledronic acid 

monohydrate) 4mg/5ml

VN-16159-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,500,000 Lemery S.A. de C.V. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 16/1/14

8881 O-Plat 200 Oxaliplatin 5mg/ml VN2-183-13 Hộp 1 lọ 40ml Lọ 4,300,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 16/1/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

8882 Anastrozole Stada 1mg Anastrozole 1mg VN2-89-13
Hộp 2 vỉ x 14 viên 

hoặc hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 57,000

Haupt Pharma Munster 

GmbH
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 16/1/14

8883 Zolotem 250 Temozolomide 250mg VN2-185-13 Hộp 1 lọ 5 viên Viên 1,800,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 16/1/14

8884 Zolotem 100 Temozolomide 100mg VN2-184-13 Hộp 1 lọ 5 viên Viên 800,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 12/3/14

8885
Hospira Docetaxel 

20mg/2ml
Docetaxel  20mg/2ml VN-17674-14 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 1,260,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Limited (Zhopl)
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 10/3/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

8886 Intas Cytax 100 Paclitaxel 100mg/ lọ VN-11108-10 Hộp 1 lọ 16,7ml Lọ 1,600,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 19/3/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

8887 Salvite Các Vitamin và khoáng chất . VN-6321-08 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 551 Strides Arcolab Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/6/10

8888

Chloramphenicol Sodium 

Succinate For Injection 

BP 1gm

Chloramphenicol Sodium 

Succinate (tương đương 1g 

Chloramphenicol)

VN-9790-10 Hộp 10 lọ Lọ 5,900
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8889 Lincomycin Lincomycin 500mg VN-10133-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8890 XLCam Meloxicam 7,5mg VN-4215-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 200 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8891 Drabutin 200mg Tab. Trimebutine maleate 200mg VN-7796-09  Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,400
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8892 nanfizy
natamycin 100mg, vaginal 

supposites
15048/QLD-KD hộp 3 viên Viên 90,000 Moldova

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/2/14

8893
Ethambutol HCl 400mg 

film coated tablets

Ethambutol hydrochloride 

400mg
VN-16220-13 Hộp 100 vỉ x 10 viên Viên 2,400

Artesan Pharma GmbH & 

Co., KG

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/2/14

8894 Torincox 90 Etoricoxib 90mg VN-11434-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,900
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/3/14

8895
Ecosip Cool "Sheng 

Chun"

Colophonium, Clematidis 

radix, Yellow wax, 

Momordicae Semen, 

Castor oil, Olibanum, 

Myrrha, Menthol, Oleum 

sesami, Zinc oxide, Methyl 

salicylate, Resin

VN-7556-09
Gói 5 miếng (10cm x 

14cm)
Miếng 7,500

Sheng Chun Tang 

Pharmaceutical Industrial 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/2/14

8896 Cool-kid
Mentha oil; eucalyptus oil; 

lavenda oil
59,9; 5,99; 0,35 VN-9559-10 Gói 2 miếng dán Miếng 6,000 Sinsin Pharmaceutical Co.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/2/14

8897 Mecotran Inj Mecobalamin 500mcg VN-9625-10 Hộp 5 ống/vỉ x 2 vỉ Ống 20,000
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/2/14

8898 Myotab tab. Eperisone HCl 50mg VN-15392-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/2/14

8899 Cbipenem Meropenem 1g VN-9547-10 Hộp 1 lọ x 1g Lọ 270,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/2/14

8900 Daeshinprotase
Bromelain, Crystallized 

Trypsin
40mg, 1mg VN-13103-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/2/14

8901 Nidicef 300 Cefdinir 300mg VN-7449-09 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 11,600
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/10

8902 Vodrox 500 Cefadroxil 500mg VN-0226-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 989 Bravo Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8903 Gomez  Omeprazole Natri Omeprazole 40mg/ lọ VN-9080-09 Hộp 1 lọ Lọ 35,661
Gufic Stridden Biopharma 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8904 Soreless Tablets

Atropin sulfat; 

Hyoscyamine sulfat; 

Scopolamine HBr; 

Phenobarbital

VN-5707-10
Chai nhựa trắng 100 

viên, 500 viên
Viên 109

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10



8905

Clindamycin 

hydrochloride 150mg cap 

Y.Y

Clindamycin Hydrochloride 150mg VN-4666-07
Hộp 10 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 937

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8906 Axotone Nabumetone 500mg VN-2761-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,692 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8907 Sahelon Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-4600-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 868
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8908 Bipheran capsule
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
75mg VN-4871-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,180

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8909 Angizaar-25 Losartan Postassium 25mg VN-2423-06 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 611 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8910 Angizaar-50 Losartan potassium 50mg VN-1430-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 998 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8911 Zintatine 20 Simvastatin 20mg/ viên VN-8517-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 208 Elegant Drugs PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8912 Pionorm-M 15
Metformin Hydrochloride; 

Pioglitazon  Hydrochloride
. VN-1457-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,258 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8913 Medliflox 200 Ofloxacin 200mg VN-5653-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 495
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8914 Rabenis-20 Natri Rabeprazole  20mg/ viên VN-5853-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 868
Kniss Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8915 Tamifine Tamoxifen Citrate 20mg Tamoxifen VN-4033-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 2,809 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8916 Metpure-XL 25 S(-) Metoprolol succinate
tương ứng 25mg S(-) 

Metoprolol tartrate
VN-2981-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,705

Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8917 Medamben Cefadroxil 500mg VN-5525-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,496 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8918 Loratadine Tablets 10mg Loratadine 10mg VN-8331-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 193 Windlas Biotech Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8919 Coxnis-100 Celecoxib 100mg VN-9456-10 Hộp 3 x 10 viên Viên 800
Kniss Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/9/10

8920 Coxnis-200 Celecoxib 200mg VN-9457-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Kniss Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/9/10

8921 Glo-H.G.F for Injection
Hepatocyte growth 

Promoting Factor
20mg VN-9780-10 Hộp 6 lọ x 20mg Lọ 106,500

Changchun Global Trust 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/8/10

8922 Grovit Plus Các vitamin . VN-1558-06 Hộp 1 chai 100ml Chai 23,000 USV Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8923 Claritex Drop Clarithromycin 125mg/5ml VN-10141-05 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 33,800 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8924 Ibuflam-400 Ibuprofen 400mg VN-9455-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8925 Virfa-150 Irbesartan Besilate 150mg VN-9112-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,900
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

8926 Crapio Inj. Ceftriaxon Natri Ceftriaxon 1g/lọ VN-9377-09 Hộp 10 lọ Lọ 43,600
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/9/10

8927 BDDE Tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg/ viên VN-9176-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,256 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/7/10

8928 Amnopra Injection Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-8556-09 Hộp 1 lọ Lọ 26,167
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/7/10

8929 Gestiferrol
Acid folic; Ferrous 

fumarate
500mcg; 200mg VN-9478-10 Hộp 3 vỉ x 12 viên Viên 1,500 Kela N.V.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/11/10

8930 Maxocef-200 Cefixime 200mg VN-1455-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,280 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/7/10

8932 PIOZ - 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg VN-5137-07 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,950 USV Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8933 Infix 200 Cefixime 200mg VN-1200-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,022 Indus Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8934 Shinacin
Amoxycillin; Kali 

Clavulanat
. VN-10345-05 Hộp 10 lọ Lọ 22,794

Shin Poong 

Pharmaceuticals Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8935 Shinacin
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
500mg/125mg VN-1703-06 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 4,328

Shin Poong 

Pharmaceuticals Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8936 Fixma Cefixim 100mg VN-0585-06 Hộp 10 gói Gói 3,017
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8937 Ulcertil 20 Rabeprazole natri 20mg VN-6399-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,257 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8938 Asthalin Inhaler Salbutamol 100mcg/liều VN-3955-07 Hộp 1 ống 200liều Ống 40,000 Cipla Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/10

8939 Hanacolciti Citicoline 500mg/2ml VN-0376-06 Hộp 10 ống x 2ml Ống 19,100 Hana Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/2/09

8940 Vifenac Diclofenac natri 75mg/3ml VN-16985-13
Hộp 10 ống 3ml; hộp 

50 ống 3ml
Ống 4,900 Vitrofarma S.A., Plant 8

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/3/14



8941 Uruso 300mg Acid Ursodesoxycholic 300mg VN-7120-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 13,050
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/3/14

8942 Gemcisan

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg/lọ

VN2-160-13 Hộp 1 lọ Lọ 600,000 Actavis Italy S.p.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/3/14

8943 Gemcitabine Teva 200mg

Gemcitabine (dưới dạng 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

2mg/ml VN2-7-13 Hộp 1 lọ Lọ 600,000 Pharmachemie BV
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/3/14

8944
Gemcitabine Teva 

2000mg

Gemcitabine (dưới dạng 

Gemcitabine hydrochloride) 

2000mg

2mg/ml VN2-6-13 Hộp 1 lọ Lọ 4,500,000 Pharmachemie BV
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/3/14

8945
Gemcitabine Teva 

1000mg

Gemcitabine (dưới dạng 

Gemcitabine hydrochloride) 

1000mg

2mg/ml VN2-5-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,300,000 Pharmachemie BV
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/3/14

8946 Nivalin
Galantamin hydrobromid 

2,5mg/ml
VN-17333-13 hộp 10 ống 1ml Ống 68,000 Sopharma PLC Công ty TNHH Đại Bắc 4/4/14

8947 Nivalin
Galantamin hydrobromid 

5mg/ml
VN-17334-13 hộp 10 ống 1ml Ống 87,150 Sopharma PLC Công ty TNHH Đại Bắc 4/4/14

8948 Panticlar

Pantoprazole Sodium 

40mg, tinidazole 500mg, 

clarithromycin 250mg

VN-9764-10

Hộp 7 vỉ x 2 viên nén 

bao tan trong ruột 

pantoprazole + 2 viên 

nén bao phim 

Tinidazole + 2 viên nén 

Kit 16,846 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

15/7/10

8949 Aldan Tablets 10 mg Amlodipine 10mg VN-15792-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,668 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/12/13

8950 Tempovate Cream
Clobetasol propionate 

5mg/10g
VN-17371-13

Hộp 1 tuýp 25g; tuýp 

10g
Tuýp 18,500 P.T Tempo Scan Pacific Công ty cổ phần Pymepharco. 3/3/14

8951 Tempovate Cream
Clobetasol propionate 

5mg/10g
VN-17371-13

Hộp 1 tuýp 25g; tuýp 

10g
Tuýp 26,775 P.T Tempo Scan Pacific Công ty cổ phần Pymepharco. 3/3/14

8952
Omelupem I.V. Infusion 

40mg

Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16377-13 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 67,000

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 27/3/14

8953 Kofixir Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-8964-09 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 628 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

8954 Memotropil Piracetam 12g/60ml VN-0550-06 Hộp 1 chai 60ml Hộp 104,000
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/9/09

8955 Candelong-8 Candesartan Cilexetil 8mg VN-9312-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,117 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8956 Wosulin-R Human Insulin 40IU/ml VN-0695-06 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 89,165 Wockhardt Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8957
Hanlimdesona Nasal 

Spray
Budesonide 1mg/ml VN-7940-09 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 53,633 Hanlim Pharma. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8958 Eslorin-5 Desloratadine 5mg VN-4227-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,235
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

8959 Aleact Tablets Fexofenadine 60mg VN-9555-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 447 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

14864 Afigrel Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-11200-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Micro Labs Limited Công ty CPDP Đại Phát 18/12/15 16440/QLD-GT 13/10/2017

8961 Itamekacin 500mg/2ml Amikacin sulfate Amikacin 500mg VN-5606-08 Hộp 5 lọ 2ml Lọ 54,000 Fisiopharma SRL
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/9/09

8962 Renocell Mycophenolate mofetil 500mg VN-11168-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 27,500 LLoyd Laboratories INC.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/2/14

8963 Sanagum
Alpha amylase, Papain, 

Simethicone
100mg; 100mg; 30mg VN-13953-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Armepharco 6/5/14

8964 Ronem 500mg Meropenem 500mg VN-10930-10 Hộp 1 lọ Lọ 256,000 Venus Remedies Limited Công ty CP Armepharco 6/5/14

8965 Dovamed
Ciprofloxacin; 

Dexamethasone
15 mg, 5mg/5ml VN-12761-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,222 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CP Armepharco 3/4/14

8966 Cadglim 4 Glimepiride 4mg VN-6078-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,873
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/4/14

8967 Irprestan 150mg Irbersartan 150mg 150mg VN-16102-13
Hộp 2 vỉ (PVDC-Alu) 

x 14 viên
Viên 8,000 Actavis HF Công ty CP Armepharco 15/4/14

8968 Irprestan 300mg Irbersartan 300mg VN-16103-13
Hộp 2 vỉ (PVDC-Alu) 

x 14 viên
Viên 10,000 Actavis HF Công ty CP Armepharco 15/4/14

8969 Thymolan Capsule Thymomodulin 80mg VN-4135-07 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 542 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 5/7/13

8970 Torvalipin 10mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 10mg
VN-16556-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Actavis HF Công ty CP Armepharco 15/4/14

8971 Torvalipin 20mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-16557-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Actavis HF Công ty CP Armepharco 15/4/14

8972
Cefuroxime Actavis 

750mg
Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-5814-08 Hộp 5lọ Lọ 42,000

Balkanpharma Razgrad 

AD
Công ty CP Armepharco 8/4/14



8973
Hi-Trol Film Coated 

Tablet
Cetirizine  dihydrochloride 10mg/ viên VN-5406-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 504

Hudson Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 25/2/14

8974 Loxozole Omeprazole 20mg VN-14512-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 341 Zim Labratories Ltd. Công ty CP Armepharco 25/1/14

8975 Loxnida Ofloxacin, Ornidazol 200mg; 500mg VN-15669-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,149 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Armepharco 17/1/14

8976 Rabemark 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11177-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Marksans Pharma Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 29/4/14

8977 Dianetmin Metformin HCL 500mg VN-7923-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 720 Hovid Bhd Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 19/8/13

8978 Ifosfamide 1000 Stada Ifosfamid 40mg/ml 1000mg/25ml 1557/QLD-KD
Hộp 1 lọ 25ml dung 

dịch tiêm truyền
Lọ 585,000 Đức

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
14/2/14

8979 Sanbesanexon 4mg Methylprednisolone 4mg VN-10838-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050 PT. Sanbe Farma
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
13/8/13

8980
Scilin M30 (30/70) 40 

IU/ml
Recombinant human Insulin 40 IU/ml x Lọ 10ml QLSP-0648-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 104,000 Ba lan CTCPDP Nam Hà 15/5/14

8981 Scilin N 40IU/ml Isophane human insulin 40 IU/ml x Lọ 10ml QLSP-0649-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 104,000 Ba Lan CTCPDP Nam Hà 15/5/14

8982 Scilin R 40IU/ml Regular human Insulin 40 IU/ml x Lọ 10ml QLSP-0650-13 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 104,000 Ba Lan CTCPDP Nam Hà 15/5/14

8983 Zarnizo-K

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-3867-07

Hộp 7 Kit gồm 2 viên 

nén  Tinidazole; 2 viên 

nén Clarithromycin; 2 

viên nang 

Lansoprazole

Kit 8,286 Fine Pharmachem
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/4/09

8984 Omepro Omeprazole 20mg VN-3379-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 180
Maiden Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/4/09

8985
Ciprofloxacin Ophthalmic 

Solution USP

Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% Ciprofloxacin VN-3863-07 Hộp 1lọ 5ml Lọ 3,000 Fine Pharmachem

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/4/09

8986 Colomycin 1.000.000 IU Colistimethate Sodium 1.000.000 IU 20507/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 450,000 UK
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/1/14

8987 Colomycin 2.000.000 IU Colistimethate Sodium 2.000.000 IU 20497/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 880,000 UK
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/1/14

8988 Hebermin Cream
Human recombinant 

epidermal growth factor
0,0001g/100g VN-8392-09 Lọ 30g; tuýp 15g Lọ 116,216

Center for Genetic 

Engineering & 

Biotechnology

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/10/09

8989 Zofarin 5 Tablets Warfarin Sodium USP 5mg 5mg 16159/QLD-KD Hộp 1 lọ 100 viên Viên 6,000 Cadila Healthcare - India
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/10/13

8990 Osetron 8mg Ondansetron hydrochloride 8mg VN-7152-08 Hộp vỉ 5 ống x 4ml Ống 10,417
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/2/14

8991
Dried Factor VIII 

Fraction Type 8Y

Freeze-Dried human 

Coagulation Factor VIII 

250 IU

250 IU 8936/QLD-KD 

Hộp 1 lọ bột đông 

khô+ 1 lọ dung môi + 

1 kim tiêm lọc

Lọ 2,000,000 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/10/09

8992
Dried Factor VIII 

Fraction Type 8Y

Freeze-Dried Human 

Coagulation Factor VIII
500 IU 8937/QLD-KD 

Hộp 1 lọ bột đông khô 

500 IU + 1 lọ dung 

môi + 1 kim tiêm lọc

Lọ 3,750,000 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/10/09

8993
Lidocaine 2% 

Epinephrine Normon

Lidocaine HCl; Epinephrin 

bitartrate

Mỗi ml chứa 

Lidocaine HCl 20mg; 

Epinephrin bitartr

VN-14625-12
Hộp 10 vỉ x 10 ống 

1,8ml
Ống 8,553 Laboratorios Normon, S.A. Công ty Cổ phần VN Pharm 15/4/14

8994 Alpenam 500mg

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrate) 

500mg

VN-16434-13 Hộp 1 lọ Lọ 190,000 Alembic Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/2/14

8995 Sunirovel 300 Irbesartan 300mg VN-17202-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 7,600
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/2/14

8996 Alemctum

Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazone natri)  

500mg; Sulbactam (dưới 

dạng Sulbactam Natri)   

500mg

VN-16561-13 Hộp 1 lọ 1g Lọ 32,000 Alembic Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/2/14

8997 Na Neurocard Plus

Fish oil - Natural 250mg 

(DHA 65mg, EPA 45mg), 

Folic Acid 100mcg, 

Magnesium Oxide-heavy 

124,3mg, Calcium 

carbonat 125mg

. 8875/QLD-KD Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,510
Sphere Healthcare Pty Ltd 

- Australia

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/11/10

8998 Aquadetrim Vitamin D3 Cholecalciferol 13807/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 45,000 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/10/09

8999 Cyclogyl 1% Cyclopentolate 1% 15ml 14546/QLD-KD Hộp 1 lọ 15ml Lọ 76,062 NULL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/2/10

9000 Ondenset 8 Ondansetron hydrochloride 8mg Ondansetron VN-7850-09 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 8,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/8/10

9001 Easyef 0,005%
Yếu tố tăng trưởng biểu bì 

người tái tổ hợp (RhEGF)
0.5mg/1ml VN-9163-09

Hộp 1 bộ 10ml (bơm 

tiêm chứa 1ml dung 

dịch thuốc + lọ chứa 

9ml dung môi)

Lọ 2,400,000
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/6/10



9002 Thuốc tiêm Brainact 1000 Citicoline (CDP-Choline) 125mg/5ml VN-13846-11 Hộp 5 ống 8ml Ống 60,720 PT Dankos Farma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/2/14

9003 Xivumic
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicilin, 

125mg acid clavulanic
VN-12818-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,800

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 19/2/14

9004 Sanbeproanes Propofol  200mg/20ml VN-17182-13 Hộp 5 ống x 20ml Ống 115,000 PT. Sanbe Farma Công ty CP Dược Đại Nam 11/12/13

9005 Kivacef 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14415-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 2,800

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 
Công ty CP Dược Đại Nam 2/1/14

9006 Cefules 500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-11448-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,800
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 2/1/14

9007 Ladexnin Desloratadine 5mg VN-13950-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 2/1/14

9008 Coversyl 10mg Perindopril Arginine 10mg VN-17086-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 7,960
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/14

9009 Procoralan Ivabradine HCL Ivabradine 5mg VN-15960-12 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 11,102
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/14

9010 Procoralan Ivabradine HCL Ivabradine 7,5mg VN-15961-12 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 11,102
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/14

9011 Periloz 4mg Perindopril Erbumine 4mg VN-8230-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,861 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/5/14

9012 Inta-TLM 80
Telmisartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 25mg
VN-17061-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Intas Pharmaceuticals Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/14

9013 Cefrobactum
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-15879-12 Hộp 1lọ Lọ 59,000 Sanjivani Paranteral Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/5/14

9014 Epocassa
Recombinant human 

erythropoietin
2000 IU/lọ VN-15280-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 240,000

Laboratorio Pablo Cassará 

S.R.L
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/4/14

9015 Levitra ODT

Vardenafil (dưới dạng 

Vardenafil HCl trihydrate) 

10mg

VN2-107-13 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 140,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/5/14

9016

Hyzaar Plus (Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme B.V, đ/c: 

Waarderweg 39, NL-

2031 BN Haarlem, The 

Netherlands)

Losartan potassium 

100mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-16838-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,471
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/14

9017 Duac Once Daily Gel
Clindamycin phosphat; 

Bezoyl peroxide
VN-7845-09 tuýp 10g Tuýp 211,200

Stiefel Laboratories 

(Ireland) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/4/14

9018 Eltose capsule Etodolac 200mg VN-8852-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,200
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/4/14

9019 Ultracomb Topical Cream

Triamcinolone acetonid; 

Neomycin Sulphate; 

Nystatin; Clotrimazole

. VN-5300-08 Hộp 1 tuýp 10g Hộp 16,500 Merika Medicine Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/12/08

9020 Hanseo Hepadif cap

Carnitine orotate, liver 

extract antitoxic fraction, 

adenine HCl, pyridoxine 

HCl, riboflavin, 

cyanocobalamin

VN-14927-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Celltrion Pharm. Inc
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
9/5/14

9021 Hanseo Hepadif Injection

Carnitine orotate, liver 

extract antitoxic fraction, 

dl. carnitin, adenosine, 

pyridoxine, cyanocobalamin

VN-12187-11 Hộp 10 lọ lọ 70,000 Celltrion Pharm Inc
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
9/5/14

9022 Tamipool Injection

Ascorbic acid, Vitamin A, 

Ergocalciferol, Thiamin 

HCl, Riboflavine 5 

Phosphate Sodium, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamide, 

Dexpanthenol, dl-alpha 

Tocopherol acetate, Biotin, 

Folic acid, 

Cyanocobalamine

VN-12188-11 Hộp 10 lọ Lọ 73,500 Celltrion Pharm Inc
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
9/5/14

9023 Ladinex Lamivudin VN-6730-08 Hộp 3 viỉ x 10 viên Viên 5,065 Micro labs - India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9024 Akudinir 300 Cefdinir 300 300mg/ viên VN-12145-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,800 India Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt 14/4/14

9025 Metzide Metformin HCl, Gliclazide 500mg; 80mg VN-5662-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 3,900 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu 

Long
14/1/14

9026 Buto-Asma

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 

100mcg/liều

VN-16442-13

Hộp 1 bình xịt chứa 

200 liều (10ml)+ đầu 

xịt định liều

Hộp 75,000
Laboratorio Aldo Union, 

S.A.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 5/3/14



9027 Bestmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

162,5mg; Tramadol 

HCl

VN-5586-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,600 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/14

9028 Enarenal Enalapril maleate 10mg VN-16859-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/2/14

9029 Lironem Meropenem Trihydrate 0,5g Meropenem VN-13245-11 Hộp 1 lọ Lọ 190,000
Shenzhen Haibin 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/1/14

9030 Oscamicin 1000mg Vancomycin HCl 1g Vancomycin VN-8227-09 Hộp 1 lọ Lọ 160,000 Fada Pharma SA
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
25/12/13

9031 Pylomed

Lansoprazole 30mg; 

Tinidazol 500mg; 

Clarithromycin 250mg

VN-10397-10

Hộp 7 Kit gồm 2 viên 

nén bao phim 

Tinidazole; 2 viên nén 

bao phim 

Clarithromycin; 2 viên 

nang Lansop

Kit 12,500
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/4/14

9032 Lipivan

Dầu đậu nành 5g/100ml; 

Triglycerides chuỗi trung 

bình 5g/100ml

VN-16148-13
Hộp 1 chai 250ml, 

Hộp 1 chai 500ml
Chai 108,000 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/5/14

9033 Asthasal HFA Salbutamol sulphate
Salbutamol 

100mcg/liều
VN-15198-12

Hộp 1 ống hít định 

liều, ống 200 liều
Ống 41,290

Midas-Care 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/4/14

9034 Seodoe Etodolac 200mg VN-4612-07  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,600 Il Hwa Co., Ltd. Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 28/5/14

9035 Prega-150 Pregabalin 150mg VN-13160-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,943 Hetero Drugs Ltd. Công ty CPDP Quận 3 4/4/14

9036 Navadiab Gliclazid 80mg VN-11676-11  Hộp 6vỉ x 10viên Viên 1,950
Industria Farmaceutica 

Nova Argentia SRL
Công ty CP DP Thiên Thảo 1/4/14

9037

Vibtil (Cơ sở đóng gói, 

kiểm tra chất lượng & 

xuất lô sản phẩm: 

S.E.R.P - Monaco)

Cao khô dát gỗ cây đoạn 

(thân) (Cortex Tilia 

sylvestris Desf)

250mg VN-14674-12 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 7,658 Laboratoires Macors Công ty CPDP Minh Kỳ 26/4/14

9038 Foncitril 4000

Acid Citric monohydrat; 

Citrat monokali khan; 

Citrat mononatri khan

1,189g Acid citric 

khan; 1,73g; 1,845g
VN-15900-12 Hộp 30 gói 10g Gói 16,268 S.E.R.P Công ty CPDP Minh Kỳ 26/4/14

9039 Persantine Dipyridamole 10mg/2ml 8084/QLD-KD Hộp 10 ống ống 32,000
Boehringer Ingelheim 

Espana SA  (Spain)
Công ty XNK Y tế Tp.Hồ Chí Minh 28/3/14

9040 Vinorelbine "Ebewe" Vinorelbin tartrate 10mg Vinorelbin VN1-284-10 Hộp 1 lọ 10mg Lọ 732,615
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
29/10/10

9041 Vinorelbine "Ebewe" Vinorelbin tartrate 10mg Vinorelbin VN1-285-10 Hộp 1 lọ 50mg Lọ 3,401,190
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
29/10/10

9042 Chimitol Clotrimazole 500mg VN-8718-09 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 50,000
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

26/4/14

9043 Miko-Penotran Miconazol nitrate 1200mg VN-14739-12
Hộp 1 vỉ 1 viên + bao 

ngón tay
Viên đặt âm đạo 110,000 Embil Ilac San. Ltd. Sti

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

12/3/14

9044 Redpentin 300 Gabapentin 300mg VN-9715-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 603,947 Korean Drug Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/8/10

9045 Intas Simtas- 10 Simvastatin 10mg/ viên VN-11111-10
Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 1,800 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
24/3/14

9046 Propido Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4961-10
Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,250

Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
15/4/14

9047
Tivortin 4.2% infusion 

solution
Arginine Hydrochloride 4.2% 2375/QLD-KD

chai 100ml dung dịch 

tiêm truyền
Chai 170,000 Ukraina

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
21/3/14

9048 Donatryl Soft Capsule

Natri Chondroitin sulfat, 

Fursultiamin, Tocoferol 

acetat, Nicotinamid, 

Pyridoxin HCl, Calcium 

pantothenat, Riboflavin 

Butyrat, Gama- Oryzanol, 

Cyanocobalamin

VN-5309-10 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 7,700 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/3/14

9049 NS Natri chloride 4,5g/500ml VN-14506-12 chai 500ml chai 13,020 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I  
2/11/14

9050 RL Sodium Lactate 1,6g/500ml VN-14507-12 chai 500ml chai 13,020 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I  
2/11/14

9051 5D D-Glucose 25g/500ml VN-16607-13 chai 500ml chai 13,020 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I 
2/11/14

9052 Albuminar 25 Albumin người VN-13414-11 Chai 50ml Chai 1,100,400 CSL Behring LLC
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/6/14

9053
Human Albumin 20% 

Behring, muối thấp
Human Albumin VN-8315-09 Hộp 1 chai 50ml Chai 817,950 CSL Behring GmbH

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/6/14



9054 An cung ngưu hoàng hoàn

Ngưu hoàng 0.17g, Cao 

sừng trâu 0.33g, Xạ hương 

0.04g, Trân châu 0.08g, 

Chu sa 0.17g, hùng Hoàng 

0,17g, Hoàng liên 0.17g, 

Hoàng cầm 0.17g, Chi tử 

0.17g, uất kim 0.17g, Long 

não 0.04g, Mật ong 1.32g

. 4284/QLD-KD Hộp 1 viên, hộp 2 viên Viên 700,000 Trung Quốc
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/8/10

9055 Androxyl Syrup Cefadroxil 250mg/5ml VN-8704-04 Hộp 1 chai 60ml Chai 48,000
Duo Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/4/14

9056 Clomidep Clomipramine HCl 25mg VN-7363-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,900
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/2/09

9057 Luotai Panax notoginseng saponins 200mg VN-5630-08

Hộp to chứa 6 hộp 

nhỏ x 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm

Lọ 110,000
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/11/11

9058 Itamelagin

Metronidazole; Miconazole 

nitrate, Lactobacillus 

acidophilus

Mỗi viên chứa 

Metronidazole 500mg; 

Miconazole nitrat

VN-7706-09 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 16,000 Fulton Medicinali S.p.A.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/11/11

9059 Sonertiz Levofloxacin hydrochloride 0,1g VN-14542-12 Hộp 4 lọ Lọ 21,500

Yangtze River 

Pharmaceutical (Group) 

Co., Ltd.

Công ty CP Dược Đại Nam 19/2/14

9060 Suntopirol 25 Topiramate 25mg VN-7367-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 3,900
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/1/09

9061 Kalbenox Natri Enoxaparin 40mg/0,4ml VN-3723-07 Hộp 10 syringes Bơm tiêm 61,000 M/S Gland Pharma Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/6/09

9062 Ceftopix 50 suspension Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-4372-07 Hộp 1 chai 36g Chai 33,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/6/10

9063 Hipen 500 Amoxicillin Trihydrate 500mg Amoxicillin VN-12383-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,480 Cadila Healthcare Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 3/12/13

9064 H-Capita caplet Capecitabine 500mg 500mg 22113/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 60,000 Canada Công ty Cổ phần VN Pharm 30/5/14

9065 Laclomez Clarithromycin 500mg VN-12354-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 30/5/14

9066 Somaritin

Somatostatin (dd 

Somatostatin acetate 

hydrate) 3mg/ống;

VN-17298-13

Hộp 1 ống bột đông 

khô pha tiêm + 1ống 

dung môi pha tiêm 1ml

Ống 1,000,000 Anfarm hellas S.A Công ty Cổ phần VN Pharm 30/5/14

9067 L-Cid-D
Lansoprazole (dạng pellet 

bao bảo vệ); domperidone
30mg/10mg VN-15375-12

Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 6,500

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty CP Armepharco 19/2/14

9068 Mon Parin Injection Heparin sodium 5000 IU/ml 5000 IU/ml VN-10132-10
Hộp 10 lọ x 5ml dung 

dịch tiêm
Lọ 73,800

Montage Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 23/1/13

9069 Myrin 100mg Thalidomide 100mg 6017/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 150,000 Lipomed-Thụy Sĩ Công ty cổ phần DP Bắc Ninh 17/6/13

9070 Omeprazol Normon 40mg Omeprazole 40mg/lọ VN-16151-13 Hộp 1 lọ 40mg Lọ 75,000
Laboractorios Normon 

S.A.
Công ty Cổ phần VN Pharm 13/1/14

9071 Cytomib 3.5mg Bortezomib 3.5mg 22530/QLD-KD
Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 18,890,000 India

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
11/2/14

9072 Cipamtec eye/ear drops Ciprofloxacin Hydrochlorid 3 mg/ml VN-8425-09  Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 3,581
Amtec Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/14

9073 Clesspra Tobramycin sulfate 15mg/5ml Tobramycin VN-14860-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,336 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/14

9074 Clesspra DX

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone sodium 

phosphate

(15,0mg Tobramycin; 

5,0mg 

Dexamethasone) /5ml

VN-14861-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,611 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/14

9075 Flojocin Ofloxacin 0,3% VN-15317-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,336 Chethana Pharmaceuticals
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/14

9076 Flomoxad Moxifloxacin hydrochloride Moxifloxacin 5mg/ml VN-15680-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,713 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/14

9077 Gifloxin Eye/Ear Drops Ofloxacin 3mg/ml VN-4966-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 6,611
Amtec Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/14

9078 Tobdrops-D

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

0,3% Tobramycin; 

0,1% Dexamethasone 

phosphate

VN-15319-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,887 Chethana Pharmaceuticals
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/6/14



9079

Kwang Dong Wonbang 

Woohwang Chung Sim 

Won (Including Civet 

Instead of Musk)

Hoài sơn, Cam thảo, Hồng 

sâm, Bồ hoàng, Thần khúc, 

Giá đậu nành, Vỏ quế, Rễ 

bạch thược, Mạch môn, Rễ 

hoàng cầm, Đương quy, 

Phòng phong, Củ bạch 

truật, Rễ sài hồ, Rễ cát 

cánh, Hạt mơ, Phục linh, 

Xuyên khung, Ngưu hoàng, 

Keo, Sừng linh dương, Xạ 

hương ...

. VN-15299-12

Hộp carton to x 10 

hộp carton nhỏ x hộp 

nhựa chứa 01 viên bọc 

lá mạ vàng được bọc 

trong túi nilon

Viên 320,000
Kwang Dong 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
18/12/13

9080 Eszol Tablet Itraconazole 100mg VN-17639-14 Hộp 1 vi x 10 viên Viên 10,500
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/5/14

9081 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 171 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/5/14

9082 Oxytocin injection Oxytocin Oxytocin 5 IU/ml VN-14945-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 2,547 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/5/14

9083 Pannefia-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15243-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 697 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/5/14

9084 Vitamin C Injection Acid ascorbic 500mg VN-13431-11 Hộp 10 ống Ống 1,369

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
26/5/14

9085 Fosmicin for I.V.Use 1g Fosfomycin Sodium 1g VN-13784-11  Hộp 10 lọ Lọ 101,000
Meiji Seika Pharma Co., 

Ltd
Công ty CP DP Thiên Thảo 10/6/14

9086 Beekipocin Tobramycin 3mg/ml VN-11929-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 20,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9087 Biohyel
Sodium hyaluronate 

5mg/5ml
VN-16781-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 27,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9088 Bisnang Levofloxacin hemihydrate
25mg/5ml 

Levofloxacin
VN-12483-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9089 Kukjetrona Tobramycin 3mg/ml VN-11142-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 20,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9090

Sendipen Beta (đóng gói: 

Jin Yang Pharm. Co., Ltd-

Korea)

Selenium in dried yeast; 

chromium in dried yeast; 

acid ascorbic

50mcg selenium; 

50mcg chromium; 

50mg

VN-14719-12 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 1,500 Suheung Capsule Co., Ltd Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9091 Combitadin

Cao khô lá Bạch quả 

(tương đương Ginkgo 

flavone glycosides 9,6mg) 

40mg

VN-16809-13 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 1,000 Jin Yang Pharma Co., Ltd. Công ty TNHH DP An Phúc Khang 4/6/14

9092 Evopride 2mg Glimepiride 2mg VN-8249-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,200 PharmEvo Private Limited Công ty TNHH DP An Phúc Khang 4/6/14

9093 Morecef 100 Cefixime 100mg VN-10671-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,530
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH Tấn Đức 28/11/13

9094 Panatel-125 Pyratel Pamoate VN-3730-07 Hộp 6 viên viên 1,785 Medopharm Công ty VTYT Thanh Hóa 3/3/08

9095 Tintin Lido Orange

2-4 Dichlorobenzyl 

alcohol; Amylmetacresol; 

Lidocain hydrochloride

VN-3192-07 Hộp 5 vỉ x 4 viên viên 800 Lekar Pharma Ltd. Công ty VTYT Thanh Hóa 3/3/08

9096 Mofen-400 Ibuprofen 400mg VN-1509-06 Hộp 10 vỉ x10 viên viên 555 Medopharm Công ty VTYT Thanh Hóa 3/3/08

9097
Metronidazole Injection 

USP
Metronidazole 500mg VN-9715-05 Chai 500ml chai 13,100

Fresenius Kabi India Pvt. 

Ltd.
Công ty VTYT Thanh Hóa 3/3/08

9098 Medo A.D. Vit Vitamin A, Vitamin D3 VN-10323-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 280
Sai Mirra Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.
Công ty VTYT Thanh Hóa 3/3/08

9102 Sucrate gel Sucralfate 1g/5ml VN-13767-11 hôp 30 túi túi 8,000

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/6/14

9103
Yuyubonekey Soft 

Capsule
Calcitriol 0,25mcg VN-11935-11

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 6 

vỉ x 10 viên
Viên 1,800 Yuyu Pharma, Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/3/14

9104 Dolargan 100mg/2ml Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml VN-11315-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 17,500

Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Private 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/11/13

9105

Lexomil (đóng gói: 

Cenexi SAS/DD/c: 52 rue 

Marcel et Jacques 

Gaucher 94120-

Fonternay sous-Bois, Fran

Bromazepam 6mg VN-7668-09 Lọ nhựa 30 viên Viên 3,000 Cenexi SAS

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/11/13

9106 Lumidone Inj Phenobarbital sodium 100mg/ml VN-6783-08 Hộp 50 ống Ống 10,200
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/11/13



9107 Mystrep

Streptomycin base (dưới 

dạng Streptomycin sulfate) 

(1g) 1.000.000 IU

VN-16659-13 Hộp 50 lọ Lọ 2,700

Shenzhen South China 

Pharmaceutical (NCPC) 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/2/14

9108 Chymogreen Chymotrypsin 5000 IU VN-10823-10

Hộp 5 ống thuốc bột 

đông khô pha tiêm + 5 

ống dung môi

Ống 6,000 Sinochem Ningbo Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/2/14

9109 Piracetam-Egis Piracetam 400mg VN-16481-13 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 1,553
Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/2/14

9110 Piracetam-Egis Piracetam 800mg VN-16482-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 2,819
Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/2/14

9111 Atproton Rabeprazole natri 20mg VN-9742-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,043
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/14

9112 Getzome 40mg  Omeprazole Natri 40mg Omeprazole VN-11571-10
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất
Lọ 63,579 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/11/11

9113 DaewoongURSA-S
Acid Ursodesoxycholic; 

Thiamin nitrate; Riboflavin
. VN-2964-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,166 R&P Korea Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9114 Zixocam Meloxicam 7,5mg VN-15639-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 197
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/4/14

9115 Megaray

Gadopentetate meglumine 

371,4mg/ml; 

Monomeglumine 

(Meglumine) 98,6mg/ml

VN-16184-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 526,000 Dongkook pharm Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/3/14

9116 Fecimfort 200 Cefixime 200mg/ viên VN-8038-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Elegant Drugs PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/4/14

9117 Combilipid Peri Injection
Amino acid, Glucose, Chất 

béo

2,36g; 6,76g; 

3,54g/100ml
VN-9610-10 Túi 3 ngăn 1440ml Túi 500,000 Choongwae Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/14

9118 Combilipid Peri Injection
Amino acid, Glucose, Chất 

béo

2,36g; 6,76g; 

3,54g/100ml
VN-9610-10 Túi 3 ngăn 1920ml Túi 682,000 Choongwae Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/11/13

9119
Agisept Antiseptic Tablet-

Classical

2,4 Dichlorobenzyl 

Alcohol; Amylmetacresol
VN-5534-10 Hộp 4 vỉ x 6 viên Viên 716 Agio Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9120 Allor-10 Loratadine 10mg VN-5687-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 260 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9121 Axocidine Cimetidine 400mg VN-2758-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 229 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9122 Axotac-300 Ranitidine HCl 300mg VN-4994-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9123 Axotone Nabumetone 500mg VN-2761-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,692 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9124
Calcium Gluconate + 

Vitamin D3 Tablets

Calci Gluconate; Vitamin 

D3
. VN-2100-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 136

M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9125 Candid B
Clotrimazol; Betamethason 

dipropionate
. VN-4462-07 Tuýp 15g Tuýp 15,097

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9126 Cetriax-S
Sulbactam Natri; 

Ceftriaxone Natri

Mỗi lọ chứa: 

Sulbactam 500mg; 

Ceftriaxone 1000mg

VN-8998-09 Hộp 1 lọ Lọ 17,009
Karnataka Antibiotics & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9127 Clomaz Clotrimazole 100mg VN-9639-05 Hộp 1 vỉ xé 6 viên Viên 3,384
L.B.S. Laboratory Ltd. 

Part

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9128 Colchin-gut Colchicine 1mg/ viên VN-9146-09

Hộp to x 10 hộp con x 

1 vỉ nhôm/ nhôm x 10 

viên

Viên 495
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9129 Etorix-120 Etoricoxib 120mg VN-4997-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,017 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9130 Flomed Injection Buflomedil 50mg/ống VN-9432-05 Hộp 10 ống 5ml Ống 10,467 Huons. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9131 Ginkoba Ginkgo biloba 40mg VN-6728-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 707 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9132 Incenat 250 Cefuroxime Axetil
Cefuroxime 250mg/ 

viên
VN-9092-09 Hộp 4 vỉ x 4 viên Viên 3,449

Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9133 Incenat 500 Cefuroxime Axetil
Cefuroxime 500mg/ 

viên
VN-9093-09 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 6,247

Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9134

Korea United 

Vancomycin HCl for Inj. 

1g

Vancomycin HCl Vancomycin 1g VN-5626-08 Hộp 10 lọ Lọ 109,252 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10



9135 Kosmin Etodolac 200mg VN-4946-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,924 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9136 Lichanyu capsules Y.Y
Biodiastase, Lipase, 

Newlase
. VN-4671-07

Chai nhựa chứa 100 

viên, 200 viên
Viên 482

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9137 Montiget Natri Montelukast 10mg Montelukast VN-1840-06 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,579 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9138 Neurocol Citicolin sodium 500mg VN-4999-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 18,623 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9139 Nisime 100 Cefixime 100mg VN-3522-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,302
Kniss Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9140 Nisime 200 Cefixime 200mg VN-3523-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,603
Kniss Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9141 Oricef 300 Cefdinir 300mg VN-3883-07 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 11,714
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9142 Pencid-100 Cefixime trihydrate 100mg VN-4943-07 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,488
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9143 Pencid-200 Cefixime trihydrate 200mg VN-5574-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,616
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9144 Pepnic
Alpha Amylase, Papain, 

Simethicon
. VN-6100-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 686

Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9145 Sulbactomax 1.5g
Ceftriaxone Sodium; 

Sulbactam sodium

1g Ceftriaxone, 

500mg Sulbactam
VN-8047-09 Hộp 1lọ Hộp 36,442 Venus Remedies Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9146 Tergood H5000 Vitamin B1, B6, B12 50mg;250mg;5000mcg VN-5149-10
Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 7,120 NCPC International Corp.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/10

9147 Wosulin 30/70 Human Insulin 40IU/ml VN-0692-06 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 89,165 Wockhardt Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9148 Wosulin-N Human Insulin 40IU/ml VN-0694-06 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 89,165 Wockhardt Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9149 Wosulin-R Human Insulin 40IU/ml VN-0695-06 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 89,165 Wockhardt Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9150 carbophos 400mg than thực vật 400mg 3629/QLD-KD
hộp 2 ống, ống 20 

viên nén nhai
Viên 2,125 Pháp

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
5/6/14

9151 Adrim
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml VN-7116-08

Hộp 1 lọ 25ml chứa 

50 mg Doxorubicine 

Hydrochloride dạng 

dung dịch

Lọ 382,660
Fresenius Kabi Oncology. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/11

9152 Adrim
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml VN-6101-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 80,030

Fresenius Kabi Oncology. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/11

9153 Thalix-100 Thalidomide 100mg VN1-279-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 108,873 Dabur Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/11

9154 Thalix-50 Thalidomide 50mg VN1-280-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 58,850 Dabur Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/11

9155 Atotas 10 Atorvastatin 10mg VN-9615-05 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,117 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9156 Axodrox - 500 Cefadroxil 500mg VN-9465-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 872 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9157
Broncomime Tablets 

"Honten"
Brompheniramin maleate 8mg VN-4665-07

Chai nhựa trắng chứa 

200 viên
Viên 101

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9159 Cefimed Cefixime 200mg VN-3089-07 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 16,202 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9160 Daewoong axxon Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-2293-06 Hộp 10 lọ Lọ 39,107
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9161 DaewoongURSA-S
Acid Ursodesoxycholic; 

Thiamin nitrate; Riboflavin
. VN-2964-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,166 R&P Korea Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9162 Gdu-L Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-0557-06

1 Kit gồm 2 viên nén  

Tinidazole; 2 viên nén 

Clarithromycin; 2 viên 

nang Lansoprazole

Kit 9,577
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9163 Levoquin Levofloxacin 250mg VN-10006-05 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 5,587
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9164 Losartas-25 Losartan 25mg VN-9620-05 Hộp 10 x 2 vỉ x 7 viên Viên 639 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9165 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-1311-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 894
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9166
Ogecort Suspended 

Injection YY
Triamcinolone acetonide 40mg/ml VN-4672-07

Hộp 10 lọ x 2ml; Hộp 

5 ống x 2ml
Lọ 10,056

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9167 Ovacef-200 Cefixime 200mg VN-1456-06
Hộp đựng 3 hộp nhỏ x 

1 vỉ 10 viên
Viên 2,682 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9168 Peptica-L Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-0558-06

1 Kit gồm 2 viên nén  

Tinidazole; 2 viên nén 

Clarithromycin; 2 viên 

nang Lansoprazole

Kit 9,577
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10



9169 Suroate Tablets "Honten" Bromhexine HCl 8mg VN-4131-07
Chai 100 viên, 500 

viên
Viên 85

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9170 Tartum 1.5 gm
Ampicllin natri, Sulbactam 

natri

Ampicillin 1g/ lọ; 

Sulbactam 500mg/ lọ
VN-6014-08

Hộp 1 lọ bột + 1ống 

nước cất pha tiêm 5ml
Lọ 22,347

M/S Health Biotech (P) 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9171
Trepin Capsules 250mg 

YY
Acid Tranexamic 250mg VN-4132-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,006

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9172 Sanpime Cefepim 1g VN-4086-07
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
hộp 43,176 S.P.S Pharma - India

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/7/10

9173 Enapanil tab 10mg Enalapril 10mg VN-5408-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên viên 833
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/7/10

9174 Zosu Cefuroxim VN-6297-08 Hộp 10 gói viên 1,799
Yava Therapeutics Pvt., 

Ltd - India

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/7/10

9175 Acem-250 Clarithromycin VN-1826-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 573 Emcure Pharma India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/7/10

9176 Baccef Cefixime 100mg VN-1991-06 gói 3,662 India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9177 Pharmabay
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-6247-08

Chai 250 viên; hộp 10 

v? x 10 viên
Viên 5,808 Malaysia

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9178 Amdepin 5 Amlodipin besilate Amlodipine 5mg VN-7912-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên  442
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9179 Axon-O Ofloxacin 200mg VN-0201-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên  455 India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9180 Duotrol Metformin; Glibenclamide VN-3309-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,742 India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9181 Nuril-5 Enalapril maleate 5mg VN-5136-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên  682 India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9183 Microluss-500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
Ciprofloxacin 500mg VN-2418-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên  480 India

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9184 Celecoxib 200 Celecoxib 200mg VN-3735-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,052 India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9185 Cefpomed-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-8049-09
Hộp to x 2 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 1,616 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9186 Cefpomed-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8050-09
Hộp to x 2 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 2,992 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9187 CefXL -200 tablets Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-2144-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,323 India
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9188 Reditux Rituximab 500mg 4554/QLD-KD hộp 1 lọ x 50ml lọ 20,700,000 India
Công ty cổ phần dược TW 

mediplantex
29/6/11

9189 Cebemyxine Neomycin; polymyxin VN-0458-06 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 40,430 France
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/9/08

9190 Fosmicin Fosfomycin 2g VN-0939-06 Hộp 10 lọ x 2g Lọ 130,000 Japan
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/4/08

9191

Oxaliplatin Medac (Cơ sở 

đóng gói: Medac 

Gesellschaft fur Klinische 

Spezialpraparate mbH, 

đ/c: Theaterstrasse 6, 

22880 Wedel, Germany)

Oxaliplatin 150mg VN2-75-13 Hộp 1 lọ Lọ 7,000,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/5/14

9192
Pepfiz Tablets (lemon 

flavour)

Papain, Fungal diastase, 

simethicone
60mg/20mg/ 25mg VN-7814-09

Hộp 25 vỉ xé x 2 viên; 

Hộp 6 tuýp x 10 viên
Viên 2,180 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/6/09

9193 Alfa Preastig
Vitamin C, E,A, L-

glutathion, kẽm, đồng, selen
. VN-2089-06

Hộp 2 gói x 1 vỉ x 30 

viên
Hộp 224,258

Alfa Intes Industria 

Terapeutica Splendore

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

16/2/11

9194 Piptaz 2/0.25
Piperacillin Natri; 

Tazobactam Natri

Mỗi lọ chứa: 

Piperacillin 2g; 

Tazobactam 0,25g

VN-5089-10 Hộp 1 lọ Hộp 113,370
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

16/2/11 14770/QLG-GT 21/09/2017

9195 Anxone heparin sodium 25000UI/5ml 8143/QLD-KD hộp 10 lọ Hộp 338,799 Hàn Quốc

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

1/7/10

9196 Reniate Enalapril maleate 5mg VN-9534-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 60,156 S.C. Arena Group S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/7/10

9197 Aritofort Loratadin 10mg VN-9528-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 18,047 S.C. Arena Group S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

14/7/10

9198 Clofonex 50 Diclofenac 50mg VN-0088-06 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 82 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

6/4/11

9199 Taxotere Docetaxel  80mg/4ml 80mg/4ml VN2-129-13 Hộp 1 lọ x 4ml Lọ 11,212,982
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/4/14



9200 Taxotere Docetaxel  20mg/1ml  20mg/1ml VN2-128-13 Hộp 1 lọ x 1ml Lọ 2,803,248
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/4/14

9201 Eloxatin Oxaliplatin 100mg/20ml 100mg/20ml VN2-126-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 9,154,986
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/4/14

9202 Eloxatin Oxaliplatin 50mg/10ml 50mg/10ml VN2-127-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 4,672,080
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/4/14

9203 Enterogermina
bào tử kháng đa kháng sinh 

Bacillus clausii
2 tỉ bào tử/5ml QLSP-0728-13 hộp 2 vỉ 10 ống 5ml Ống 6,068 Sanofi- Aventis S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

23/4/14

9204 Erihem 4.000IU
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4,000IU VN-5304-10

Hộp 6 bơm tiêm x 

0,4ml
Bơm tiêm 495,000

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

16/9/10

9205 Fossait 250 Lanthanum carbonate 250.00 11889/QLD_KD chai 30 viên Chai 386,316 India

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

6/1/11

9206 Fossait 500 Lanthanum carbonate 500.00 14267/QLD-KD chai 30 viên Hộp 649,262 India

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

6/1/11

9207 Gomcefa Cefmetazole natri 1g VN-9168-09 Hộp 10 lọ x 1g Hộp 401,993
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

30/8/10

9208 Uniderm Clobetasol Propionate 0,05g/100g VN-7414-08 Hộp 1 tuýp 100g Hộp 11,152
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

30/8/10

9209 Korustrekido
Streptokinase -

Streptodornase
10mg VN-1333-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,841

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

11/8/10

9210 Glicompid 2mg Glimepiride 2mg VN-14814-12 Hôp 4 vỉ 15 viên Viên 2,467

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

CTCP DP Nam Hà 24/4/14

9211 Binexamorin Glimepiride 2mg VN-14472-12 Hôp 10 vỉ 10 viên Viên 2,730 Binex Co., Ltd. CT TNHH XNK Y tế Delta 13/6/14

9212 Tazam 1 g Cloxacillin Sodium 1 g VN-13360-11
Hộp 50 lọ 1 g bột pha 

tiêm
Lọ 60,000 Laboratoires Panpharma

CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
27/8/13

9213 Octavic Ofloxacin 3mg/ml, lọ 15ml VN-10620-10
Hộp 1 lọ 15 ml thuốc 

nhỏ mắt
Lọ 30,000

Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
2/11/14

9214 Ceftrimini 100 Cefixim 100mg VN-8698-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 1,250
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
2/11/14

9215 Ceftrimini 200 Cefixim 200mg VN-8699-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 2,500
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
2/11/14

9216
Diclofenac Tablets BP 

50mg
Diclofenac natri 50mg VN-11623-10 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 162

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
2/11/14

9217 Etamsylate Darnitsa Etamsylat 125mg/ml 19666/QLD-KD
Hộp 10 ống 2 ml dung 

dịch tiêm
ống 23,000 Ukraina

CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
2/11/14

9218 Rasoltan 50mg Losartan Postassium 50mg VN-14795-12 Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 3,000 Actavis HF
CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
21/2/14

9219 Liprilex Lisinopril 5mg VN-8083-09 Hộp 3 vỉ 20 viên nén Viên 2,700 Laboratorios Lesvi S.L
CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
21/2/14

9220 Skypodox 100 Cefpodoxim 100mg VN-16804-13 Hộp 10 vỉ 10 viên viên 2,270
Health Care Formulations 

Pvt. Ltd

CT TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương I
21/2/14

9221 Ostemax 70 mg Sodium Alendronat 70mg VN-5569-10 Hộp 1 vỉ 4 viên viên 207,480
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

25/3/10

9222 Apidra Solostar Insulin glulisine 300IU VN-10557-10 Hộp 5 bút tiêm 3 ml bút tiêm 225,000
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

5/10/11

9223 Unigle Tablet Misoprostol 200 mcg VN-5019-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,255
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

10/10/13

9224 Haemofer

Sắt fumarat, Pyridoxine 

HCl; Kẽm sulfat; 

Cyanocobalamin; Acid folic

VN-8123-09 Hộp 6 vỉ x 10viên Viên 905
Soft Health Creations 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

10/10/13

9225 Axtoxem 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14111-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,227 Coral Laboratories Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

10/10/13

8539 Troyplatt Clopidogrel Bisulfate 75mg clopidogrel VN-13069-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,240
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
6/11/13 16437/QLG-GT 13/10/2017

9227 Doxef 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5088-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,304
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
30/9/13

9228 Zoletalis
Acid zolendronic 

monohydrat

4mg/5ml Acid 

zoledronic
VN-12946-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,520,000

Vitrofarma S.A., Plant 

No. 3

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/5/14



9229 Medopiren 500mg

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydrochloride) 500mg

VN-16830-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,666 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
9/6/14

9230 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14064-11 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 4,950,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9231 Belipexade Pemetrexed 500mg VN2-218-14 Hộp 1 lọ Lọ 9,450,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9232 Docetaxel Teva Docetaxel  80mg/lọ VN-17307-13
Hộp 1 lọ 2,88ml & 1 

lọ dung môi 5,12ml
Lọ 5,000,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9233 Lifanaf 50mg Sildenafil 50mg VN-9269-09 Hộp 2 vỉ x 1 viên Viên 88,000
Laboratorio Franco 

Colombiano Lafrancol S.A

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
9/6/14

9234 Oxatalis
Oxacilin (dưới dạng 

Oxacilin natri) 1g
VN-16621-13 Hộp 10 lọ Lọ 42,000 Vitrofarma S.A. Plant 1

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
13/5/14

9235 Tevaprolol 5mg Bisoprolol fumarate 5mg VN-13531-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
30/5/14

9236 Anastrozole Stada 1mg Anastrozole 1mg VN2-89-13
Hộp 2 vỉ x 14 viên 

hoặc hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 55,000

Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9237 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14063-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 998,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
15/4/14

9238 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14063-11 Hộp 1 lọ 16.7ml Lọ 3,260,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
16/4/14

9239 Docetaxel Teva Docetaxel  20mg/lọ VN-17306-13
Hộp 1 lọ 0,72ml & 1 

lọ dung môi 1,28ml
Lọ 1,400,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9240 Vifepime
Cefepim (dưới dạng 

Cefepim hydroclorid) 1g
VN-16625-13 Hộp 1 lọ Lọ 50,000 Vitrofarma S.A. Plant 6

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/5/14

9241 Xenetix 300
Iodine (dưới dạng Iobitridol 

65,81g/100ml) 30g/100ml
VN-16787-13 Hộp 10 lọ 100 ml Lọ 494,000 Guerbet

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14

9242 Gomzat 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-13693-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,900
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9243
Eytanac Ophthalmic 

Solution
Diclofenac Sodium 5mg VN-11307-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 43,000

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9244 Mirgy capsules Gabapentin 300mg VN-5568-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,453 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9245 Hoebeprosalic Ointment
Betamethasone 

dipropionate, Salicylic acid
0,64mg/g; 30mg/g VN-15465-12 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 49,560

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9246 Tevalis 20mg Lisinopril dihydrate 20mg Lisinopril VN-10011-10
Hộp 2 vỉ x 14 viên, 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,600

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/2/14

9247

Varidoxel (Cơ sở đóng 

gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F., 

đ/c: Argentina)

Docetaxel  80mg/2ml VN2-162-13
Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ 

dung môi 6ml
Lọ 4,200,000 Laboratorio IMA S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
24/1/14

9248

Varidoxel (Cơ sở đóng 

gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F., 

đ/c:  Argentina)

Docetaxel  20mg/0,5ml VN2-161-13
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ 

dung môi 1,5ml
Lọ 1,155,000 Laboratorio IMA S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
24/1/14

9249
Epirubicin Hydrochloride 

2mg/ml

Epirubicin hydroclorid 

2mg/ml
VN-16984-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 275,000 Pharmachemie B.V.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
13/1/14

9250 Medaxone Ceftriaxone natri Ceftriaxone1g VN-7741-09
Hộp 1 lọ x 1g; Hộp 10 

lọ x 1g
Lọ 63,163 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 15/4/14

9251
Mebever MR 200mg 

Capsules
Mebeverin HCL 200mg/viên VN-10704-10

Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 3,759 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9252 Easyef 0,005%
Yếu tố tăng trưởng biểu bì 

người tái tổ hợp (RhEGF)
0.5mg/1ml VN-9163-09

Hộp 1 bộ 10ml (bơm 

tiêm chứa 1ml dung 

dịch thuốc + lọ chứa 

9ml dung môi)

Lọ 2,257,500
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

1584 Deplatt Clopidogrel bisulphate 75 mg VN-8942-09 Hộp 3 vỉ x 10Viên viên 7,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
31/8/10 16446/QLD-GT 13/10/2017

9254 Plearvaz-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-10513-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,500
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9255 Plearvaz-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-10514-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,500
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9256 Xenetix 300
Iodine (dưới dạng Iobitridol 

65,81g/100ml) 30g/100ml
VN-16786-13 Hộp 25 lọ 50 ml Lọ 282,000 Guerbet

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14

9257 Mirgy capsules Gabapentin 100mg VN-5566-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,112 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14



9258 Getzglim 2mg Glimepiride 2mg VN-11041-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,107 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14

9259 Atasart tablets 8mg Candesartan Cilexetil 8mg VN-13704-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9260 Hexabrix 320
Meglumine ioxaglate; 

Sodium ioxaglate

100ml dung dịch chứa 

Meglumine ioxaglate 

39,30g; N

VN-7704-09 Hộp 25 lọ 50ml Lọ 450,000 Guerbet
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14

9261 Dorithricin
Tyrothricin; Benzalkonium; 

Benzocaine
0,5mg/1mg/1,5mg VN-8756-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,881

Medice Arzneimittel 

Putter GmbH & Co.KG

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14

9262 Pentoxipharm Pentoxifylline 100mg 100mg 8898/QLD-KD Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,290 Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 26/9/13

9263 Eritromax Epoetin alfa 2000IU/0.5ml VN-7999-09
Hộp 1 syringe 0.5ml 

dung dịch tiêm
Bơm tiêm 150,000

Blausiegel Industria e 

Comercio Ltda

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
24/3/14

9264 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-12324-11 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 4,000,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9265 Oxaliplatin 100mg Oxaliplatin 100mg VN2-3-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,700,000
Eurofarma Laboratorios 

Ltda.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 13/2/14 2723/QLD-GT 10/03/2017

9266 Aussamin Glucosamin sulfat 2KCl 500mg VN-13033-11
Hộp 5 vỉ x 12 viên 

nang cứng
Viên 3,800

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/5/14

9267 Intatecan 4
Topotecan (dd Topotecan 

hydrochloride) 4mg
VN2-181-13 Hộp 1 lọ Lọ 630,000 Intas Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 10/4/14

9268
Thuốc tiêm Sufentanil 

Citrate (1ml: 50mcg)
Sufentanil citrate 50mcg sufentanil/1ml VN-14416-11 Hộp 10 ống tiêm Ống 36,000

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
29/4/14

9269
Thuốc tiêm Sufentanil 

Citrate (2ml: 100mcg)
Sufentanil citrate 100mcg sufentanil/2ml VN-14417-11 Hộp 10 ống tiêm 2ml Ống 52,355

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
29/4/14

9270
Thuốc tiêm Sufentanil 

Citrate (5ml: 250mcg)
Sufentanil citrat 250mcg sufentani/5ml VN-14418-11 Hộp 5 ống tiêm 5ml Ống 137,000

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
29/4/14

9271 Glihexal 3.5 mg Glibenclamide 3.5mg VN-11092-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 748 Temmler Werke GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/14

9272 Meglucon 1000 Metformin Hydrochloride 1000mg VN-8204-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,853 Lek S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/14

9273 Isomonit 60mg Retard Isosorbide mononitrate 60mg VN-15461-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,036 Rottendorf Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/14

9274

ACC 200mg (Đóng gói & 

xuất xưởng: Salutas 

Pharma GmbH - Đức)

Acetylcystein 200mg VN-11089-10 Hộp 50 hoặc 100 gói Gói 2,677 Lindopharm GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/5/14

9275 Serviflox 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride monohydrate
500mg Ciprofloxacin VN-15625-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,275

Novartis (Bangladesh) 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/5/14

9276 Dianorm-M
Gliclazide, Metformin 

Hydrochloride
80mg; 500mg VN-14275-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/5/14

9277

Faslodex (Đóng gói cấp 

2:AstraZeneca UK 

Limited; đ/c: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK10 2NA, Anh)

Fulvestrant 50mg/ml VN2-138-13

Hộp 2 bơm tiêm chứa 

5ml dung dịch tiêm và 

2 kim tiêm

Bơm tiêm 7,399,000
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/3/14

9278 Verist-8mg
Betahistidine  

dihydrochloride 8mg
VN-16916-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/2/14

9279 Miowan 10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast sodium) 10mg
VN-16688-13 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 9,000

The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/2/14

9280 Miowan 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-17011-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500

The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/2/14

9281 Pantosyn
Pantoprazole natri 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-16068-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
27/5/14

9282
Inflluvac 2014 (vắc xin 

phòng cúm)

A/california/7/2009 

(H1N1)-like virus 15mcg 

HA; 

A/Texas50/2012(H3N2)-

like virus 15mcg HA; 

B/Massachusetts/2/2012-

Like virus 15mcg HA

QLVX-0653-13
15mcg/0.5ml/liều, hộp 

1 bơm tiêm
Bơm tiêm 188,000

Abbott Biologicals B.V - 

Veerweg 12, 8121 AA 

Olst - Netherlands

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/14

9283
Palonosetron 

Hydrochloride inj
Palonosetron 0.25mg 9652/QLD-KD hộp 1 lọ 0.25mg Lọ 315,000 Intas Pharmaceuticals Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 13/6/14

9284 Bocidate Ointment Fusidate sodium 20mg/1g VN-11702-11 Hộp 1 tuýp 10 g Tuýp 32,000 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/14

9285 Tadocel 20mg/0.5ml Docetaxel 20mg/0,5ml VN1-734-12
Hộp lọ + 1  lọ dung 

môi 1,5ml
Hộp 1,690,000 S.C.Sindan-Pharma SRL

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/6/14

9286 Tadocel 80mg/2ml Docetaxel 80mg/2ml VN1-735-12
Hộp 1 lọ + 1 lọ dung 

môi 6ml
Hộp 5,805,900 S.C.Sindan-Pharma SRL

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
10/6/14

9287 Betahema
Recombinant human 

erythropoietin beta
2000 IU VN-15769-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 280,000

Laboratorio Pablo Cassará 

S.R.L.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/4/14

9288 Epocassa
Recombinant human 

erythropoietin
2000 IU/lọ VN-15280-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 248,000

Laboratorio Pablo Cassará 

S.R.L

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/4/14



9289 Efrobis Bisoprolol fumarat 5mg VN-11862-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,750
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/4/14

9290 Chiamin-S-2 Injection

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine; L-Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-Arginine; 

Glycine; D-Sorbitol; L-

Histidine

20ml VN-1035-06 Hộp 5 ống 20 ml Ống 12,000
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9293 Lilonton Piracetam 1000mg/5ml VN-1037-06 Hộp 5 ống x 10ml Ống 7,000
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9294 Lilonton capsule Piracetam 400mg VN-3239-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 850
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9298 Siuguanserra E.C tablets Serratiopeptidase 5mg VN-2492-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,070
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9299 Siuvifort Các Vitamin B1; B6; B12 . VN-1040-06
Hộp 10 ống x 5ml; 

hộp 10 ống x 2ml
Ống 8,200

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9300 Siuvifort Các Vitamin B1; B6; B12 . VN-1040-06
Hộp 10 ống x 5ml; 

hộp 10 ống x 2ml
Ống 4,400

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9304 Tranexamic Acid injection Tranexamic acid 250mg/5ml VN-2495-06 Hộp 10 ống x 5ml Ống 8,200
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9305 Vitamin C Injection Acid ascorbic 500mg/ 5ml VN-6316-08 Hộp 50 ống x 5ml Ống 3,300
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9306 Vitaplex - S liquid Vitamin A,D,E,B1,B2,B6,C . VN-2030-06
Hộp 1 lọ thuỷ tinh 

60ml
Lọ 19,000

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/6/08

9308 Azooba Acyclovir 5% w/w VN-5989-08 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 7,000 Accure Labs Pvt Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9309 Beclogen cream

Betamethasone 

Dipropionate, Clotrimazol, 

Gentamycin sulphate

. VN-2541-06 Hộp 1 tuýp 10 g Tuýp 10,900
Cellart Pharm. Korea Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9310
Cefotaxime sodium for 

injection USP 1gm
Cefotaxim Natri 1g Cefotaxime VN-9789-10

Hộp 1 lọ + 1 ống 5ml 

nước pha tiêm
Hộp 10,100

M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9311 Celecoxib capsules 100mg Celecoxib 100mg VN-4430-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 850
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9312 Ceurox 500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxim VN-3085-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,600
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9313
Clarithromycin USP 

250mg
Clarithromycin 250mg VN-5173-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9314
Clarithromycin USP 

500mg
Clarithromycin 500mg VN-5174-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9315
Daewoo  magnesium B6 

Tablets

Magnesi Lactate; 

Pyridoxine Hydrochloride
. VN-2288-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 850 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9316 Hepahele
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg/ viên VN-5866-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,850

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9318 Hutopo Calcitriol 0,25mcg/viên VN-5639-10
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,850

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9319 Lovoxine Levofloxacin 500mg VN-9558-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9320 Lovoxine Levofloxacin 500mg VN-9558-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9321 Nefiaso Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-0927-06
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Hộp 15,000 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9322 Nemisone

Clotrimazole; Gentamycin 

sulfate; Beclomethasone 

Dipropionate

Clotrimazole 1%; 

Beclomethasone 

Dipropionate 0,025

VN-7555-09 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 7,000 Geno Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9323
Newatipene Opthalmic 

Solution
Ketotifen fumarat 0,69mg/ml VN-5857-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,800 Binex Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9324 Ossomaxe Tab Alendronate Natri 70mg acid Alendronic VN-5034-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 45,800
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9325 Oxacillin Sodium capsules Oxacillin Natri 500mg VN-4437-07 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 2,300
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9327 Quacimol Clotrimazole 100mg VN-4190-07 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 1,200
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9328 Tartriakson Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-5594-10 Hộp 1 lọ Lọ 44,300
Tarchomin Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9329 Tearidone eye drops Povidone 20mg/ml VN-1803-06 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 32,700
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9330 Tolbin Expectorant
Terbutaline; Glyceryl 

guaiacolate
. VN-0213-06 Chai 60ml Chai 29,800

Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9331
Withus Clindamycin 

150mg
Clindamycin Hydrochloride 150mg Clindamycin VN-5292-08 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 1,200

Withus Medipharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10



9332
Withus Clindamycin 

300mg
Clindamycin Hydrochloride 300mg Clindamycin VN-5293-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900

Withus Medipharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9333 Philserin inj Difemerin hydrochloride 1mg/1ml VN-1299-06 Hôộp 10 ống x 1ml ống 2,900 Huons. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9334 Axolonor-5 Amlodipine 5mg VN-1691-06  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 297 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9335 Lesvidon Risperidon 2mg/ viên VN-8081-09  Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Laboratorios Lesvi S.L
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9336 Uniloxin tab Levofloxacin 100mg/ viên VN-9721-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9337 Genocef 300mg Cefdinir 300mg VN-3204-07  Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

1350 Clopisun Clopidogrel Bisulfat 75mg clopidogrel VN-12306-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,972 Farma Glow Công ty CP Armepharco 31/10/12 16460/QLD-GT 13/10/2017

9339 Getmoxy 400 Moxifloxacin 400mg VN-6665-08  Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 34,300 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9340 Orkey Calcitriol 0,25 mcg VN-8293-09  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9341 Laploy Kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

VN-3741-07

Hộp to có 7 hộp nhỏ, 

hộp nhỏ/1vỉ, mỗi vỉ 2 

viên Lansoprazole, 

2viên Tinidazol, 2viên 

Clarithromycin

Viên 1,230
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9342 Ranitidina Ranitidine 50mg/2ml Ranitidine VN-0819-06 Hộp 100 ống x 2ml ống 5,270
Laboratorio Sanderson 

S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9343 Axodic-500 Acid Nalidixic 500mg VN-0198-06  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,280 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9344 Medlicet Cetirizine Dihydrochloride 10mg Cetirizine VN-1422-06  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/9/10

9345
Calcium Gluconate + 

Vitamin D3 Tablets

Calci Gluconate; Vitamin 

D3
. VN-2100-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 136

M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9346
Carbimazole Tablet BP. 

5mg
Carbimazole 5mg VN-9569-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 144

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9347
Cefadroxil Capsules USP 

500mg
Cefadroxil 500mg VN-9582-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,007

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9348 Cefaxil 750mg IM/IV Cefuroxime Sodium 750mg Cefuroxim VN-1768-06 Hộp 1 lọ Lọ 16,197 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9349
Cefixime dispersible 

tablets
Cefixime 100mg VN-2654-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,178

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9350 Cefixime Tablets USP Cefixime 200mg VN-2655-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,303
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9351 Cefoflam 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4429-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,878
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9352 Cefuzix-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-4773-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 6,018 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9353 CefXL - tablets Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2143-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,469 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9354 Celecoxib capsules 200mg Celecoxib 200mg VN-4431-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 872
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9355
Cimetidine Tablets USP 

400mg
Cimetidine 400mg VN-9321-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 262

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9356 Con-You Hemo Ointment
Neomycin, hydrocortison, 

dibucain
VN-9820-05 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 19,102

U Chu Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9357 Coolinol Paracetamol 250mg/5ml VN-8907-09 Hộp 1 chai x 60ml Chai 15,177
Nova Laboratories 

SDN.BHD

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9358 Ecosip Ketoprofen Ketoprofen 30mg VN-4284-07
Gói 3 miếng 7cm x 10 

cm
Miếng 4,056 Sinsin Pharmaceutical Co.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9359 Ficyc 200 Aciclovir 200mg VN-1386-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 523 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9360 Fixma Cefixim 100mg VN-0585-06 Hộp 10 gói Gói 3,017
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9361 Flamiclinda 150 Clindamycin 150mg VN-9909-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 654
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9362 Gestiferrol
Acid folic; Ferrous 

fumarate
500mcg; 200mg VN-9478-10 Hộp 3 vỉ x 12 viên Viên 1,500 Kela N.V.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/11/10

9363 Grovit Plus Các vitamin . VN-1558-06 Hộp 1 chai 100ml Chai 23,000 USV Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

9365 Hemopoly
Sắt hydroxide polymaltose 

complex
50mg sắt VN-4389-07 Hộp 20 ống 5ml Ống 15,395 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9366 Huonshepona L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-1124-06 Hộp 10 ống x 5ml Ống 19,132 Huons. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9367 Ibuflam-400 Ibuprofen 400mg VN-9455-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10



9368 Infix 200 Cefixime 200mg VN-1200-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,022 Indus Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9369 L-Viem Lysozyme Chloride 90mg VN-5787-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 559 KMS Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9370 Macrebid Cefixime trihydrate Cefixime 200mg VN-6504-08 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 3,515 Incepta Pharlaceutical Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9371 Maxocef-200 Cefixime 200mg VN-1455-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,280 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/7/10

9372 Microclismi 3g

Glycerol, dịch chiết 

Camomile, dịch chiết 

Mallow

. VN-4482-07 Hộp 6 chai Chai 11,212 Zeta Farmaceutici S.p.A.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9373 Nidicef oral suspension Cefdinir 125mg/5ml VN-5839-08

Hộp 1 chai để pha 

30ml + 1 tách phân 

liều

Hộp 22,347
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9374 Pantonix 40 Injection Pantoprazole Natri Pantoprazole 40mg/lọ VN-5209-10

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

10ml dung dịch Natri 

clorid 0,9%

Hộp 23,550
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/6/10

9375 Shinacin
Amoxycillin; Kali 

Clavulanat
. VN-10345-05 Hộp 10 lọ Lọ 22,794

Shin Poong 

Pharmaceuticals Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9376 Shinacin
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
500mg/125mg VN-1703-06 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 4,328

Shin Poong 

Pharmaceuticals Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9377 Ulcertil 20 Rabeprazole natri 20mg VN-6399-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,257 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/10

9378 Virfa-150 Irbesartan Besilate 150mg VN-9112-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,900
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/10

9379 Samprazole Lansoprazole 30mg VN-2135-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,296
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9380 Micipro ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin VN-5446-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,163 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9381
Clarithromycin Tablets 

USP 250mg
Clarithromycin 250mg VN-2559-07

Hộp đóng 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x10 viên
Viên 2,498

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9382
Clarithromycin Tablets 

USP 500mg
Clarithromycin 500mg VN-2096-06

Hộp 10 hộp  x 1 vỉ x 

10 viên
Viên 5,078

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9384
Carbimazole Tablets BP 

5mg
Carbimazole 5mg VN-9290-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 182 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9385 Tamifine Tamoxifen Citrate 10mg Tamoxifen VN-4034-07  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,132 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9386 Candid Mouth Paint clotrimazole VN-9843-05 Hộp 1 lọ 15ml lọ 23,378
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9387 Arbitol
Arginine thiazillidine, 

carbimazole
400mg VN-3666-07  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,924 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9388 Sanidir Cefdinir 300mg VN-6289-08 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 9,747
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9389 Compe
nhân sâm, vitamin nhóm 

a,b,e, chất khoáng
. VN-4775-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 851 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9390 Zixocam meloxicam 7,5mg VN-1247-06  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 182
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9391 Zilee 250 levofloxacin 250mg/viên VN-5068-10 Hộp 10 vỉ x 5 viên Viên 1,817 FDC Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9392 Amikaye amikacin 500mg/2ml VN-0810-06 Hộp 10 lọ 2ml Lọ 14,172
Shin Poong 

Pharmaceuticals Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9393 Indclav 625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanate 

potassium)

VN-16614-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
16/6/14

9394 Medoclor 250mg

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrate) 

250mg

VN-17743-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 11,500
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
16/6/14

9395 Medoclor 500mg

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrate) 

500mg

VN-17744-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 16,300
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
16/6/14

9396 Migazine-5 Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-14439-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 800
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP TM Quốc tế An Việt 19/6/14

9397 Ardineclav 500/125
Amoxicillin trihydrate, 

Clavulanat kali

Amoxicillin 500mg/ 

túi; Acid clavulanic 

125mg/ túi

VN-5822-08 Hộp 12 túi Túi 8,531
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Công ty CP Huỳnh Tấn 12/6/14

9398 Rosufar 10 Rosuvastatin 10mg/viên VN-9989-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Farma Glow
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/6/14

9399

Sendipen Beta (đóng gói: 

Jin Yang Pharm. Co., Ltd-

Korea)

Selenium in dried yeast; 

chromium in dried yeast; 

acid ascorbic

50mcg selenium; 

50mcg chromium; 

50mg

VN-14719-12 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 1,500 Suheung Capsule Co., Ltd Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9400 Bisnang Levofloxacin hemihydrate
25mg/5ml 

Levofloxacin
VN-12483-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CPDP Quận 3 10/6/14



9401 Kukjetrona Tobramycin 3mg/ml VN-11142-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 20,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9402 Beekipocin Tobramycin 3mg/ml VN-11929-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 20,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9403 Biohyel
Sodium hyaluronate 

5mg/5ml
VN-16781-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 27,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Công ty CPDP Quận 3 10/6/14

9404 Ceftriaxone Panpharma Ceftriaxone 1g VN-10401-05 Hộp 25 lọ Lọ 70,000 Laboratoires Panpharma
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/3/14 17309/QLD-GT 24/10/2017

9405 Unocef Ceftriaxone 1g 14967/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 52,600 Duo Pharma (M) Sdn. Bhd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
14/1/11

9406 Hepnol

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca 

Pantothenate

. VN-2474-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,123
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/5/11

9407 Brulamycin Tobramycin 15mg/5ml VN-2517-06
Hộp 1 lọ PE 5ml + 

ống nhỏ giọt
Lọ 35,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
21/1/09

9408 Cirmed Inj. Buflomedil HCl 50mg/5ml VN-6778-08 Hộp 10 ống 5ml Ống 13,500
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
22/9/09

9409 Panyl-Kit

Pansoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-3213-07

Hộp  đựng 7 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x (2 viên 

pantoprazol + 2 viên 

Tinidazole + 2 viên 

Clarithromycin)

Kit 16,720
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/5/11

9410 Betahema
Recombinant human 

erythropoietin beta
2000 IU VN-15769-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 260,000

Laboratorio Pablo Cassará 

S.R.L.
Công ty TNHH DP Trường Khang 10/3/14

9411 Piraxis Injection 15ml Piracetam VN-11359-10 Hộp 5 ống x 20ml Ống 27,000
Oriental Chemical Works 

Inc.
Công ty CP TM Dược Hoàng Long 16/1/14

9412 Gemcitabin Ebewe 200mg Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml VN1-372-10 Hộp 1 lọ 20ml lọ 660,528 Ebewe pharma
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/5/11

9413 Irinotecan Ebewe 100mg
Irinotecan hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN1-427-11 Hộp 1 lọ 5ml lọ 1,015,011 Ebewe pharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/5/11

9414 Irinotecan Ebewe 40mg
Irinotecan hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN1-427-11 Hộp 1 lọ 2ml lọ 467,140 Ebewe pharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
26/5/11

9415 Brulamycin Tobramycin sulfate 80mg/2ml VN-3782-07 Hộp 2 vỉ x 5 ống 2ml Ống 38,000
eva Pharmaceutical Works 

Private Limited Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
21/1/09

9416 Telma 40 Telmisartan 40mg VN-17048-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9417
Endix-G (SXNQ: của 

Daewoo Pharm. Co., Ltd)

Econazol nitrat 100mg; 

Triamcinolon acetonid 

10mg; Gentamicin sulfat 

10mg (hoạt lực)/10g kem

VD-18864-13 hộp 1 tuýp 10 gam Tuýp 16,000
Công ty TNHH Phil Inter 

Pharma
CT TNHH Phil Inter Pharma 20/5/14

9418

Priligy 30mg (Cơ sở đóng 

gói và xuất xưởng: 

Janssen-Cilag SpA, 

đ/c:Via C. Janssen, Borgo 

S. Michele, 04010 Latina-

Italy)

Dapoxetine (dưới dạng 

Dapoxetine HCl) 30mg
VN2-145-13

Hộp 1 vỉ x 3 viên, hộp 

1 vỉ x1 viên
Viên 192,150 Janssen Ortho LLC

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
20/5/14

9419

Priligy 60mg (đóng gói và 

xuất xưởng:Janssen-Cilag 

SpA, đ/c:Via C. Janssen, 

Borgo S. Michele, 04010 

Latina-Italy)

Dapoxetine (dưới dạng 

Dapoxetine HCl) 60mg
VN2-146-13 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 244,650 Janssen Ortho LLC

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
20/5/14

9420 HoeTramsone Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl VN-13179-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 31,290
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/14

9421 Piascledine

Cao toàn phần không xà 

phòng hóa quả bơ và dầu 

đậu nành 300mg

VN-16540-13 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 14,400 Laboratoires Expanscience
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/6/14

9422 Aminic Hỗn hợp Acid amin; ; ; VN-16105-13 Túi nhựa 200ml Túi 106,000
Ajinomoto 

Pharmaceuticals Co.,Ltd.

Chi nhánh công ty cổ phần dược 

phẩm Ampharco USA
25/6/14

9423 Celcoxx 200mg Celecoxib 200mg VN-11878-11
Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 

viên nang
Viên 3,900 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9424 Eyflox ophthalmic Drops Ofloxacin 3mg/ml VN-5613-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,000
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9425 Eyal-Q Ophthalmic Drops Sodium hyaluronate 1mg/1ml VN-11306-10
Hộp 1 lọ 10ml; hộp 1 

lọ 5ml
Lọ 44,207

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9426 Simvaget Simvastatin 10mg/ viên VN-8196-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/14

9427 PMS-Ursodiol C 250mg Ursodiol 250mg 13384/QLD-KD Chai 100 viên Viên 13,200 .
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/14

9428 Davicum Vinpocetine 10mg/2ml VN-17332-13 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,900 Farmak JSC Công ty TNHH Đại Bắc 27/6/14



9429 Eyaren Ophthalmic Drops
Potassium Iodide, Sodium 

Iodide
30mg, 30mg VN-10546-10 Hôộp 1 lọ 10ml Lọ 30,800

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm & 

TBYT Hoàng Đức
11/2/14

9430 Rocimus 0.1%w/w Tacrolimus 0,1%w/w VN-11967-11 Tuýp 10g Tuýp 350,000
The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/6/14

9431 Suncardivas 12.5 Carvedilol 12,5mg VN-16910-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/6/14

9432 Irnocam 40
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
40mg/2ml VN-12431-11 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 914,286

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/6/14

9433 Irnocam 100
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
100mg/5ml VN-12430-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,238,905

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/6/14

9434 Barole injection 20mg Rabeprazole natri 20mg

bột đông 

khô pha 

tiêm tĩnh 

mạch

VN-13268-11 Hộp 1 lọ Lọ 80,000 Gufic Biosciences Ltd
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/6/14

9435 Gemcired 200 Gemcitabine Hydrochloride 200mg Gemcitabine VN-15043-12
Hộp lớn chứa 03 hộp 

nhỏ x 01 lọ đơn liều.
Lọ 518,868

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/6/14 11167/QLD-GT 01/08/2017

9436 Sinvaz Simvastatine 20mg VN-8913-09 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,770 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/12/13

9437 Formet Metformin Hydrochloride 850mg VN-8912-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/12/13

9438 Sirkalor

Crataegi ext, Melissa 

folium ext, ginkgo biloba 

ext, galic oil

VN-9026-09 Hộp 18 vỉ x 5 viên Viên 2,300
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
5/8/13

9439 Cefaxil 750mg Cefuroxime natri 750mg Cefuroxime VN-13990-11 Hộp 1 lọ Lọ 37,800 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/13

9440 Peratam Inj.
Cefoperazone natri; 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone; 

500mg Sulbactam
VN-10334-10 Hộp 10 lọ Lọ 45,000

Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/9/13

9441 Alexan Cytarabine 50mg/ml VN-1823-06 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 162,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/13

9442 Alexan Cytarabine 20mg/ml VN-1822-06 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 72,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
1/10/13

9443 Ursodeo Capsules 300mg Ursodeoxycholic acid 300mg VN-11637-10

ộp 1 vỉ x 10 viên, Hộp 

3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 

vỉ x 10 viên

Viên 12,000 Gentle Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
21/2/14

9444 Conxime 0,75g Cefuroxime Sodium VN-10924-10 Hộp 1 lọ + 1 ống hộp 20,160

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

16/8/13

9445 Amerizol Cefoperazone Sodium VN-6548-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
hộp 36,032

handong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
25/12/13

9446 Axcel Loratadine tablet Loratadine VN-10048-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,979
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
9/12/13

9447 Kedrialb 200g/l Human albumin 200g/l QLSP-0642-13 lọ 1,667,960 Italya
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
16/1/14

9448 Insulin H Mix 100IU Insulin Protamine 100IU QLSP-0697-13 hộp 1 lọ 10ml lọ 195,000 ai cập Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 10/12/13

9449 Maxpan Cefixime 100mg/5ml VN-5843-08 Lọ để pha 30ml Lọ 37,500 Indus Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/8/13

9450 Angioten Losartan potassium 50mg VN-13350-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,073 PT Kalbe Farma Tbk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

4/4/14

9451 Unilimadin 300mg Clindamycin phosphate 300mg Clindamycin VN-15573-12
Hộp 1 khay x 10 ống 

x 2ml
Ống 37,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
19/2/14

9452 Unilimadin 600mg Clindamycin phosphate 600mg Clindamycin VN-15574-12
Hộp 2 khay x 5 ống x 

4ml
Ống 69,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
19/2/14

9453 Migranol

Sumatriptan (dưới dạng 

Sumatriptan succinate) 

50mg

1341/ĐHNK-

XNK

Lọ 30 viên, Hộp 1 vỉ x 

6 viên
Viên 24,586 Pharmascience Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/09

9454 Betex Các Vitamin B1, B6, B12 . VN-6139-08 Hộp 25 vỉ x 10 viên Viên 1,210
The United Drug (1996) 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/6/09

9455

Herceptin (Đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd., 

Wurmisweg CH-4303 

Kaiseraugst, Switzeland)

Trastuzumab 440mg VN-5541-08
Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

20ml nước pha tiêm
Lọ 39,477,204 Genetech Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/5/08

9456 Ranitidina Ranitidine 50mg/2ml Ranitidine VN-0819-06 Hộp 100 ống x 2ml Ống 2,683
Laboratorio Sanderson 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
26/5/10

9457 Plaxel 100 Paclitaxel 100mg/16,67ml VN-5379-08 Hộp 1 lọ 16,67ml Lọ 2,961,688 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
26/5/10 2722/QLD-GT 10/03/2017

9458
Plaxel 30 ( đóng gói: 

Laboratorio Libra S.A.)
Paclitaxel 30mg/5ml VN-4319-07 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,000,595 Laboratorio IMA SAIC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
26/5/10 2722/QLD-GT 10/03/2017

9459
Ciprofloxacin 200 

Soluflex
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-0821-06 Túi PVC chứa 100ml Túi 30,802 P.L. Rivero Y Cia S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
26/5/10

9460
Sandimmun Neoral 

100mg/ml
Ciclosporin 100mg/ml 212/ĐHNK-XNK

Hộp 1 chai thủy tinh 

50ml
Chai 3,364,703

R.P Scherer GmbH & Co. 

KG

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/5/09



9461 Genteal eye drop 3mg/ml
Hydroxypropylmethylcellul

ose
3mg/ml VN-7765-09 Hộp 1 lọ Lọ 59,981 Excelvision

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/7/09

9462 NovoMix 30 Flexpen
Insulin aspart Biphasic 

(DNA tái tổ hợp).
100U/ml 704/ĐHNK-LG1

Hộp chứa 5 bút tiêm x 

3ml
Bút 215,397 Novo Nordisk A/S

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/5/08

9463 Enhancin 312,5mg/5ml

Amoxicillin 200mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 62,5 mg acid 

clavulanic)

1485/ĐHNK-

XNK
Chai 60ml Chai 70,553 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/11/09

9464 Pectolvan Ivy 35mg/5ml Cao lá thường xuân khô 35mg/5ml 18621/QLD-KD Hộp 1 lọ 100 ml Lọ 62,000 Ukraina Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/5/14

9465 Asparcam-Farmak 10ml
Magnesi Aspartat, Kali 

Aspartat
ống 10ml 18620/QLD-KD Hộp 10 ống tiêm 10 ml Ống 22,000 Ukraina Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/5/14

9466 Asparcam-Farmak
Magnesi aspartat, Kali 

aspartat
18619/QLD-KD Hộp 10 ống tiêm 20 ml Ống 42,000 Ukraina Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/5/14

9467 Cefurosu
Cefuroxime Sodium tương 

ứng 0,75g Cefuroxime
0,75g VN-9561-10 Hộp 10 lọ Lọ 33,250

Suzhou Chung-Hwa 

Chemical & 

Pharmaceutical industrial 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 9/2/11

9468 Safix 200 Cefixim trihydrate 200mg VN-8503-09
Hộp 2 vỉ x10 viên nén 

bao phim
viên 4,897 Swiss Pharma PVT.LTD. CTCP Armephaco 7/2/13

9469 Pantomarksans 40 Pantoprazol Sodium 40mg VN-15970-12
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

40mg
lọ 39,000 Marksans Pharma Ltd. CT TNHH MTV DP Trung ương I 12/6/13

9470 Odinvo 1g/4ml Choline Alfoscerate 250mg/ml 11141/QLD-KD
Hộp 3 ống, 5 ống 4ml 

dung dịch tiêm
ống 85,000 Rumani CT TNHH MTV DP Trung ương I 7/3/14

9471 Emecad Palonosetron Hydrochloride 0.25mg/5ml 11140/QLD-KD
Hộp 1 lọ 5ml dung 

dịch tiêm tĩnh mạch
ống 400,000 India CT TNHH MTV DP Trung ương I 7/3/14

9472 Dloe 8 Ondansetron 8mg/4ml VN-17898-14

Hộp to chứa 2 hộp 

nhỏ x 5 vỉ x 5 ống 4ml 

dung dịch tiêm

ống 50,000 Laboratorios Lesvi S.L CT TNHH MTV DP Trung ương I 7/3/14

9473 Bupitroy Heavy
Bupivacain hydrochloride 

20mg/4ml
VN-16919-13 Chai 500ml Ống 38,142

Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
9/9/13

9474 Nodon Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-11554-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần y dược phẩm 

Vimedimex
4/7/14

9475 Lipicard - 160 Fenofibrate 160mg VN-5798-08 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,000 USV Ltd.
Công ty cổ phần y dược phẩm 

Vimedimex
4/7/14

9476 Docetaxel Stada Docetaxel  20mg/1ml VN2-193-13 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 1,400,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 29/5/14

9477 Letrozole Stada 2.5mg Letrozole 2,5mg VN2-90-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 65,000
Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/3/14

9478 Azidime 1g Ceftazidime pentahydrate 1000mg Ceftazidime VN-13768-11 Hộp 1 lọ Lọ 55,000 Lupin Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/14

9479 Losap 25 Losartan Postassium 25mg VN-7606-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,740
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
15/1/14

9480 Dianorm-M
Gliclazide, Metformin 

Hydrochloride
80mg; 500mg VN-14275-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 27/3/14

9481 Dhaformet Metformin hydrochloride 500mg VN-12033-11
Hộp 10 vỉ hoặc 100 vỉ 

x 10 viên
Viên 820

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/12/13

9482 Ruvasan 20 Rosuvastatin calcium 20mg Rosuvastatin VN-4591-07 hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 12,000
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/12/13

9483 Aciclovir Tablets BP Acyclovir 200mg VN-17013-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 840 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/6/14

9484 Metasone Betamethasone 0,5mg VN-16595-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/6/14

9485 Teli 40 Telmisartan 40mg VN-16604-13
Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 5,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/2/14

9486 Teli 80 Telmisartan 80mg VN-16605-13
Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 8,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/2/14

9487 Saizen Somatropin 8mg VN-14743-12
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi pha tiêm
Lọ 3,880,700 Merck Serono S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/1/14

9488 Gemita 1g Gemcitabine 1g VN1-726-12 Hộp 1 lọ Lọ 1,098,000
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/1/14 2716/QLD-GT 10/03/2017

9489 Gemita 200mg Gemcitabine 200mg VN1-727-12 Hộp 1 lọ Lọ 349,800
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/1/14 2716/QLD-GT 10/03/2017

9490 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14064-11 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 4,950,000 Pharmachemie BV. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 20/6/14

9491 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14065-11 Hộp 1 lọ 16,7ml Lọ 3,260,000 Pharmachemie BV. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 20/6/14

9492 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14063-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 998,000 Pharmachemie BV. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 20/6/14

9493 Difung Terbinafine 250mg VN-13927-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,777 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/6/14



9494 Gesmix Cap.

Viên nén màu trắng:Pepsin 

25mg; màu xanh lá: 

Cellulase 15mg;Pancreatin 

50mg; Pancrelipase 13mg; 

màu đỏ:Papain 50mg; 

Diastase 15mg/viên nén 

màu đỏ

VN-17139-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 6,480
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/6/14

9495 Taxewell-20

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

20mg/0,5ml

VN2-14-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 1,060,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 1/7/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

9496 Taxewell-80

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

80mg/2ml

VN2-15-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 3,360,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 1/7/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

9497 Taxewell-120

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

120mg/3ml

VN2-13-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 4,200,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 1/7/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

9498 Betaloc 50mg Metoprolol tartrate 50mg VN-17245-13 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 2,641
AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/6/14

9499 Afinitor 10mg Everolimus 10mg VN2-206-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,220,115 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/7/14

9500 Afinitor 5mg Everolimus 5mg VN2-207-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 610,057 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/7/14

9501 Avodart Dutasteride 0,5mg VN-17445-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 17,258
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/6/14

9502 Tygacil Tigecyclin 50mg/lọ 50mg VN2-226-14
Hộp 10 lọ;Bột đông 

khô pha tiêm
Lọ 731,000 Wyeth Lederle S.r.l. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/7/14

15116 Clopisun Clopidogrel Bisulfat 75mg clopidogrel VN-12306-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,972 Farma Glow Công ty CP Dược Đại Nam 5/11/15 16459/QLG-GT 13/10/2017

9504 Imutac 0,03% Tacrolimus 0,03% VN-12551-11 Hộp 1 tuýp 5g, 15g Tuýp 340,000
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/6/14

9505 Imutac 0,1% Tacrolimus 0,1% VN-12552-11 Hộp 1 tuýp 5g, 15g Tuýp 425,000
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/6/14

9506 Lescol XL Fluvastatin sodium 80mg VN-13800-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,668
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/14

9507 Miacalcic Nasal 200 Synthetic salmon calcitonin 2200 IU/ml VN-15562-12 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 1,290,284 Delpharm Huningue S.A.S Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/14

9508 Trileptal Oxcarbazepine 300mg VN-15563-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 8,064 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/14

9509
Tolperisone Synmosa 

150mg
Tolperisone HCl 150mg/ viên VN-9405-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200

Synmosa Biopharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/7/14

9510 Rosuvagen 20

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin Calcium) 

20mg

VN-17160-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,800
Medibios Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/7/14

9511
LIPITOR TAB 40MG 

3x10'S
Atorvastatin 40mg 40 mg VN-17769-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 22,778

Pfizer Pharmaceuticals 

LLC

Packed by Pfizer 

Manufacturing 

Deutschland GmbH

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/7/14

9512 Volulyte 6% Hydroxyethyl starch VN-10249-10
Túi Polyolefine 500ml 

có túi bọc ngoài
Túi 132,000

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/14

9513
Zenodem Suspension 

50mg/5ml
Cefpodoxime proxetil

50mg/5ml 

Cefpodoxime
VN-13355-11 Hộp 1 chai Chai 50,535 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/7/14

9514 Imipenem Cilastatin Kabi
Cilastatin Natri; Imipenem 

monohydrate

Cilastatin 500mg; 

Imipenem 500mg
VN-14046-11 Hộp 10 lọ Lọ 280,004 Facta Farmaceutici S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/14

9515 Propofol 1% Kabi Propofol 10mg/ml(1%) VN-12926-11
Hộp 5 ống 20ml; hộp 

1 lọ 50ml
Ống 94,500

Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/14

9516 Dipeptiven L-alanyl-L-glutamine 20% VN2-223-14
Hộp 10 lọ x 50ml; hộp 

10 lọ x 100ml
Lọ 470,000

Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/7/14

9517 Voltaren 25 Diclofenac sodium 25mg VN-13292-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,036

Novartis Saglik Gida Ve 

Tarim Urunleri San. ve 

Tic.A.S

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/14

9518 Voltaren Diclofenac natri 100mg VN-16847-13 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 15,603 Delpharm Huningue S.A.S Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/14

9519 Necaral 4 Glimepiride 4mg VN-16332-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 1/7/14

9520 Biodroxil 500mg Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-12642-11
Hộp 1 vỉ x 12 viên; 

hộp 100 vỉ x 10 viên
Viên 4,573 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/7/14

9521
Ventolin Rotacaps 

200mcg

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfate) 200mcg
VN-17042-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 872

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/14

9522 Keppra 250mg Levetiracetam 250mg VN-15908-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,967 UCB Pharma SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/7/14

9523 Lansoprazol Cinfa Lansoprazol 15mg/ viên VN-9736-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 7,900 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
2/5/13



9524 Xonesul-2

Cefoperazon 1000mg (dưới 

dạng Cefoperazon natri); 

Sulbactam 1000mg (dưới 

dạng Sulbactam Natri)

VN-16824-13 Hộp 1 lọ Lọ 79,500
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 22/4/14

9525 Raxadin

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

VN-16731-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 262,254
Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/1/14

9526 Verapime

Cefepime (dưới dạng 

Cefepime hydrochloride 

monohydrate) 1g

VN-16730-13
Hôp 1 lọ 1g + 1ống 

nước cất pha tiêm 3ml
Lọ 129,686 Demo S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/1/14

9527 Memotropil Piracetam 12g/60ml VN-15122-12 Hộp 1 lọ  60ml Lọ 104,000
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 19/6/14

9528 Gabica Capsule 150mg Pregabalin 150mg/ viên VN-9221-09
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 13,928 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/14

9529 Bio-Car 80 tablets Telmisartan 80mg VN-14016-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/14

9530 Endoprsot -125 Carboprost 125mcg/0.5ml 4794/QLD-KD Hộp 1 lọ 0.5ml Lọ 189,200 .
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
16/1/14

9531 Endoprost-250 Carboprsot 250mcg/1ml 4793/QLD-KD Hộp 1 lọ 1 ml Lọ 354,750 .
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
16/1/14

9532

Varidoxel (Cơ sở đóng 

gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F., 

đ/c:  Argentina)

Docetaxel  20mg/0,5ml VN2-161-13
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ 

dung môi 1,5ml
Lọ 800,000 Laboratorio IMA S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/7/14

9533 Ambacitam
Ampicilin 1g; Sulbactam 

0,5g
VN-17667-14 Hộp 10 lọ Lọ 31,715 Vitrofarma S.A. Plant 1

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/7/14

9534
Bausch & Lomb 

Computer Eyes Drops
Glycerin 1,0% kl/tt VN-11901-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14

9535
Bausch & Lomb 

Moisture Eyes
Glycerin; Propylen Glycol 0,3%, 0,1% VN-12501-11  Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/3/14

9536 Perigard-D
Perindopril Erbumine, 

Indapamid

Perindopril 1,669mg; 

Indapamid 0,625mg
VN-5572-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,245

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/2/14

9537 Bio-car-H tablets
Telmisartan BP, 

Hydrochlorothiazide
40mg; 12,5mg VN-12886-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Sava Heathcare Limited

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/14

9538 Tevatova tablets 10mg Atorvastatin calci 10mg Atorvastatin VN-12253-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,300
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
2/7/14

9539

Varidoxel (Cơ sở đóng 

gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F., 

đ/c: Argentina)

Docetaxel  80mg/2ml VN2-162-13
Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ 

dung môi 6ml
Lọ 2,940,000 Laboratorio IMA S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/7/14

9540 Openit Oxaliplatin 50mg VN2-70-13 Hộp 1 lọ Lọ 1,550,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/7/14

9541 Fenosup Lidose Fenofibrate 160mg VN-17451-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,800 SMB Technology S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
9/6/14

9542 Tevatova tablets 20mg Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-12254-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
9/7/14

9543 Belipexade Pemetrexed 500mg VN2-218-14 Hộp 1 lọ Lọ 9,450,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9544 Inta-TM 40 Telmisartan 40mg VN-17062-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,400 Intas Pharmaceuticals Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/4/14

9545 Mitoxantron "Ebewe" Mitoxantrone 2mg/ml VN1-283-10 Hộp 1 lọ Lọ 1,468,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/6/14

9546 Docetaxel "Ebewe" Docetaxel  10mg/ml VN-17425-13
Hộp 1 lọ 2ml; hộp 1 lọ 

8ml
Lọ 723,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/6/14

9547 Docetaxel "Ebewe" Docetaxel  10mg/ml VN-17425-13
Hộp 1 lọ 2ml; hộp 1 lọ 

8ml
Lọ 2,650,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/6/14

9548 Calciumfolinate "Ebewe"

Acid folinic (dd Calci 

folinate pentahydrate) 

10mg/ml

VN-17423-13

Hộp 5 ống 3ml; hộp 5 

ống 5ml; hộp 5 ống 

10ml

Ống 200,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/7/14

9549

Santacil (Đóng gói: PNG 

Gerolymatos SA (Plant 

B'), Hi Lạp)

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat (tương đương 

86,65mg Irinotecan) 

100mg/5ml

VN2-159-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,765,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
3/7/14

9550

Santabin (Đóng gói: PNG 

Gerolymatos SA (Plant 

B'), Hi Lạp)

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

VN2-158-13 Hộp 1 lọ Lọ 635,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
3/7/14

9551 Santabin Gemcitabin  1g VN2-216-14 Hộp 1 lọ Lọ 2,278,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
3/7/14

9552 Air-X tab. hương vị cam Simethicone 80mg VN-14630-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 903
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
12/3/14

9553 Air-X Simethicone 80mg VN-15376-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 903
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
12/3/14



9554 Air-X SF (Tablet) Simethicone 40mg VN-6051-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 885
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
12/3/14

9555 Didalbendazole Albendazole 400mg VN-15023-12 Hộp 1 vỉ xé x 1 viên Viên 2,940
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
12/3/14

9556 Atcoenema
Natri Citrat; Natri Lauryl 

Sulphat; Glycerin
VN-11686-11

Hộp 1 lọ nhựa 10ml, 

20ml
Lọ 20,246 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

9557 Atcoenema
Natri Citrat; Natri Lauryl 

Sulphat; Glycerin
VN-11686-11

Hộp 1 lọ nhựa 10ml, 

20ml
Lọ 17,484 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

9558 Montemax 5mg Montelukast natri 5mg Montelukast VN-13484-11 Hộp 1 vỉ 14 viên Viên 5,504 Atco Laboratories Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

9559 Atcobeta-N
Betamethasone valerate; 

Neomycin sulphate

0,1% Betamethasone; 

0,5% Neomycin sulfate
VN-12166-11 Tuýp 15g Tuýp 38,202 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

9560 Cixtor Ascorbic acid 100mg/5ml VN-11592-10
Hộp 1 chai 30ml; hộp 

1 chai 60ml
Hộp 28,500 LLoyd Laboratories INC.

Công ty TNHH TM DV DP Phan 

Nam
4/7/14

9561 Asdoxel Docetaxel  80mg/2ml VN2-169-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

đậm đặc 80mg/2ml và 

1 lọ dung môi

Hộp 5,790,000
S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Association Pharma Co., Ltd 1/7/14

9562 Hanfadro Cefadroxil 500mg VN-11820-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH DP Phú Khang 30/6/14

9563 P-Mol Paracetamol 1g/100ml VN-11802-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 35,000
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 25/6/14

9564 Adorucin
Doxorubicin hydrochloride  

10mg/5ml
VN-16807-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 108,000 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
11/6/14

9565 Kupunistin Cisplatin 10mg/10ml VN-17489-13 Hộp 1 lọ Lọ 73,500 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
11/6/14

9566 Vincran Vincristin sulfat 1mg/ml VN-5459-10 Hộp 1 lọ, 5 lọ 1ml Lọ 99,000 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
11/6/14

9567 Daunocin

Daunorubicin (dd 

Daunorubicin hydroclorid) 

20mg

VN-17487-13 Hộp 1 lọ Lọ 196,000 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
11/6/14

9568 Chemrab-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-6998-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,094 Chemfar Organics Pvt Ltd. Công ty CP Huỳnh Tấn 13/6/14

9569 Bimoclav 625 Amoxicillin,  clavulanate 625mg VN-5815-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 8,040 Aegis Ltd. Công ty CP Huỳnh Tấn 13/6/14

9570 Ketoplus
Ketoconazole; Kẽm 

Pyrithione

Ketoconazole 2% 

(kl/tt); Kẽm Pyrithione 

1% (kl/tt)

VN-9231-09
Hộp 1 chai 60ml; Hộp 

50 gói 10ml
Chai 27,932

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Huỳnh Tấn 13/6/14

9572 Tracutil

Các muối Sắt Chlorid; 

Mangan Chlorid; Đồng 

Chlorid; Crom Chlorid; 

Natri Selenit; Kali Iodid; ...

. VN-2107-06
Hộp 5 ống thuỷ tinh 

mỗi ống 10ml
Ống 32,000 B.Braun Melsungen AG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/11/10

9573 Aminoplasmal 5% E Amino acid . VN-4168-07
Chai thủy tinh 250ml, 

500ml; hộp 10 chai
Chai 68,000 B.Braun Melsungen AG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/11/10

9574
Aminoplasmal B.Braun 

5% E

Amino acid và các chất 

điện giải
VN-7474-09 Chai thuỷ tinh 500ml Chai 68,000 B.Braun Melsungen AG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/11/10

9575 Losacar-25 Losartan Kali 25mg VN-5458-08 Hộp 10 vỉ x 7 viên Viên 1,900 Cadila Healthcare Ltd. Công ty CP DP Phúc Tâm 11/6/14

9576 Losacar-50 Losartan kali 50mg VN-5459-08 Hộp 10 vỉ 7 viên Viên 2,900 Cadila Healthcare Ltd. Công ty CP DP Phúc Tâm 11/6/14

9577 Nomigrain Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-15645-12 Hộp 5 vỉ x 2 x10 viên Viên 1,200
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Việt Tín 12/6/14

9578 Carbatol-200 Carbamazepine 200mg VN-16077-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 790
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Việt Tín 12/6/14

9579 Venlift OD-75 Venlafaxine HCl 75mg Venlafaxine VN-3294-07
Hộp 2 vỉ nhôm-nhôm 

x 7 viên
Viên 10,116

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Việt Tín 12/6/14

9580 Valparin chrono 500
Sodium Valproate 333mg, 

Valproic acid 145mg
500mg VN-5681-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Việt Tín 12/6/14

9581 Tazidif 1g/3ml Ceftazidim  1g VN-17686-14
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

và 1 ống dung môi 3ml
Hộp 70,000 Special Products line S.P.A Association Pharma Co., Ltd 6/5/14

9582 Cefuroxime Actavis 1.5g Cefuroxime sodium 1.5g VN-17805-14

Hộp 5 lọ, bột pha 

dung dịch tiêm bắp 

hoặc tĩnh mạch

Lọ 89,000
Balkanpharma Razgrad 

AD
Công ty TNHH Nhân Phúc 30/6/14

9583 Droxiderm Cream Hydrocortisone acetate 10mg/g VN-14843-12 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 41,500
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/14

9584 Sirozinc 60 Zinc Gluconate 60ml 14657/QLD-KD Hộp 1 chai 60ml Chai 45,000 NULL
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
2/6/12

9585 Sirozinc 60 Zinc Gluconate 100ml 14657/QLD-KD Hộp 1 chai 100ml Chai 51,000 NULL
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
2/6/12

9586 Varivax

Virus Varicella chủng 

Oka/Merck sống, giảm độc 

lực

0.5ml 6898/QLD-KD

Hộp chứa 1 lọ vắc xin 

bột đông khô 0.5ml và 

1 lọ nước hồi chỉnh

Lọ 583,170 Mỹ - Đóng gói Hà Lan Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/14



9587
Peritoneal Dialysis 

solution (Lactate-G 1.5%)

Glucose ; Natri clorid 

10,76g; Calci clorid 0,52g; 

Natri lactat 8,96g; Magnesi 

clorid 0,102g

VN-16450-13 Thùng 6 túi x 2000ml Túi 72,000

Shanghai Changzheng 

Fumin Jinshan 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9588
Peritoneal Dialysis 

solution (Lactate-G 2.5%)

Glucose ; Natri clorid 

10,76g; Calci clorid 0,52g; 

Natri lactat 8,96g; Magnesi 

clorid 0,102g

VN-16451-13 Thùng 6 túi x 2000ml Túi 72,000

Shanghai Changzheng 

Fumin Jinshan 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9589

Peritoneal Dialysis 

solution (Lactate-G 

4.25%)

Glucose  85g; Natri clorid 

10,76g; Calci clorid 0,52g; 

Natri lactat 8,96g; Magnesi 

clorid 0,102g

VN-16452-13 Thùng 6 túi x 2000ml Túi 72,000

Shanghai Changzheng 

Fumin Jinshan 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9590 Ksart 25 Losartan potassium 25mg 50mg VN-16298-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,600
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty CPDP Tenamyd 27/6/14

9591
Goldcova (nsx2: Houns 

Co., Ltd, Korea)
L-Ornithine- L-Aspartate 500mg/5ml VN-12314-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 25,000 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/10/13

9592
Epirubicin Hydrochloride 

2mg/ml

Epirubicin hydroclorid 

2mg/ml
VN-16984-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 255,000 Pharmachemie B.V.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9593 Vancomycin 1g Teva

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochloride) 

1000mg/lọ

1g VN-16161-13 Hộp 1 lọ Lọ 145,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9594 Vancomycin 500mg Teva

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochloride) 

500mg/lọ

500mg VN-16162-13 Hộp 1 lọ Lọ 93,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9595 Gpo-L-One Deferiprone 500mg VN-16465-13 Lọ nhựa chứa 100 viên Viên 9,000

The Government 

Pharmaceutical 

Oraganization

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/7/14

9596 Suklocef

Cefoperazon (dd 

Cefoperazon natri)  1g; 

Sulbactam (dd Sulbactam 

natri) 0,5g

VN-17304-13
Hộp 1 lọ; hộp 25 lọ; 

hộp 100 lọ
Lọ 80,000 Klonal S.R.L.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9597 Viprazo
Omeprazol (dưới dạng 

Omeprazol natri)  40mg
VN-16627-13 Hộp 1 lọ Lọ 49,000

Vitrofarma S.A. Plant No. 

3

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/7/14

9598 Aluvia Lopinavir ; Ritonavir
Lopinavir 200mg; 

Ritonavir 50mg
VN-5812-08 Hộp 1 lọ 120 viên Viên 15,225 Abbott GmbH & Co. KG. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/08

9599 Frakidex

Framycetin sulphate, 

Dexamethason natri 

phosphate

31.500IU; 5mg/5ml VN-15080-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,800 Laboratoire Chauvin
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
18/7/14

9600 Anaropin

Ropivacain HCl (dưới dạng 

Ropivacain HCl 

monohydrat) 2 mg/ml

VN2-103-13 Hộp 5 ống tiêm 20ml Ống 63,000 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/11/13

9601 Alvesin 5E
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải
VN-10762-10

Chai 250ml, chai 

500ml, hộp 10 chai 

250ml, hộp 10 chai 

500ml

Chai 72,450
Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/11

9602 Omniscan
Gadodiamide (GdDTPA-

BMA)
0,5mmol/ml VN-10689-10 Hộp 10 lọ 10ml Lọ 447,640 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/3/11

9603 Daewoong Newlanta
Aluminium hydroxide gel, 

Magnesium hydroxide

200mg Nhôm oxyd, 

400mg Magnesi 

hydroxide

VN-14654-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 2,600
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/6/14

9604 Geniriderm Cream

Betamethasone dipripionat,  

 Clotrimazole,  Gentamycin 

sulfate

6,4mg Betamethasone, 

100mg Clotrimazole, 

10mg Gent

VN-7894-09 Hộp 1 ống 10g Tuýp 12,277 Seoul Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/7/14

9605 Transamin Tablets Tranexamic acid 500mg VN-17416-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,850 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DP Thiên Thảo 31/7/14

9606
Medicaine injection 2% 

(1:100.000)

Lidocaine HCl, 

Epinephrine Bitartrate

Mỗi ống 1,8ml chứa 

Lidocaine HCl 36mg, 

Epinephrine

VN-11994-11 Hộp 100 ống Ống 5,590 Huons Co., Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 18/7/14

9609 Glimerin-2 Glimepirid 2mg VN-15311-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.
Công ty TNHH Đạt Phú Lợi 14/7/14

9610 Pylobiotic Forte

Clarithromycin, 

Metronidazole, 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate

500mg; 400mg; 40mg 

Pantoprazole
VN-15624-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 19,500

The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 

Medipharco - Tenamyd
16/5/14

9611 Ciazil 10mg/5ml
Epirubicin hydrochloride 

10mg/5ml
VN2-170-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 230,000 Genepharm S.A. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 4/7/14

9612 Gemcitabine Medac

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

VN2-167-13 Hộp 1 lọ Lọ 595,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 4/7/14

9613 Kepain inj Ketoprofen 100mg VN-13334-11 Hộp 10 ống x 2ml Ống 13,300
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH DP Minh Trí 18/4/14



9614 Biseko

Albumin, Immunoglobulin 

G, Immunoglobulin A, 

Immunoglobulin M

VN-13034-11
Chai 50ml, 250ml, 

500ml
Chai 997,500 Biotest Pharma GmbH Công ty CP TM Dược Hoàng Long 15/7/14

9616 Icool

Cyanocobalamin; 

Chlorpheniramin maleat, 

naphazolin HCL

0,1mg; 0,1mg; 0,02mg VN-9882-10 Hộp 1lọ 15ml Lọ 33,000
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.
Công ty CPDP An Hòa 25/7/14

9617 Ursodeo Tablets 100mg Ursodeoxycholic acid 100mg VN-11638-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 6,010 Gentle Pharma Co., Ltd. Công ty TNHH DP Minh Trí 31/7/14

9618 Alvesin 10E
Hỗn hợp Amino acid và 

muối
VN-9462-10

Chai 250ml, Chai 

500ml
Chai 147,600

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/6/14

9619 Alvesin 10E
Hỗn hợp Amino acid và 

muối
VN-9462-10

Chai 250ml, Chai 

500ml
Chai 88,200

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/6/14

9620 AB Extra Bone-Care

Calcium amino acid 

chelate, Calcium 

phosphate, Calcium citrate, 

Magnesium oxide nặng, 

Magnesium phosphate, 

Zinc amino acid chelate, 

Manganese amino acid 

chelate, acid Folic

. VN-2883-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Sphere Healthcare Pty.,  

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
18/3/08

9621 Muratic Capsule Thymomodulin 80mg VN-5013-10
Hộp 3 vỉ, Hộp 6 vỉ 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,052

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
23/6/10

9622 Cefacalotrop Madar trituration D4 250mg VN-6950-08 Hộp 100viên Viên 7,800
Ursapharm Arzneimittel 

GmbH & Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/9/13

9623 Revibra 100 Celecoxib 100mg VN-2975-07 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,700
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
27/11/08

9624 Next Gink Tablet Cao Ginkgo biloba 80mg VN-2888-07 Hộp 100 viên Viên 1,402 Nexpharm Korea Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

3/8/10

9625 Tenifo
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-95-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 33,000

Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/3/14

9626 Sedanxio

Cao khô chiết ethanol 60% 

của cây Lạc tiên 

(Passiflora incarnata L.) (tỷ 

lệ 2:1) 200mg

VN-17384-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Tilman S.A.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/3/14

9627 Emzinc tablets Kẽm Acetat 20mg kẽm VN-11864-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,116
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 10/3/14

9628

Bravelle (Đóng gói: 

Ferring International 

Center S.A., Switzerland)

Urofollitropin (FSH) 75IU FSH/ống VN-6648-08

Hộp 5 lọ bột và 5 ống 

dung môi; Hộp 10 lọ 

bột và 10 ống dung 

môi

Ống 588,842 Ferring GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/3/14

9629 Exforge

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg; 

Valsartan 80mg

VN-16344-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 16,239
Novartis Farmaceutica 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/2/14

9630 Exforge

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 

10mg; Valsartan 160mg

VN-16342-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 21,303
Novartis Farmaceutica 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/2/14

9631 Oxacillin Sodium capsules Oxacillin Natri 500mg VN-4437-07 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 2,300
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/10

9632 Trom 250 Azithromycin 250mg VN-10155-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/4/14

9633
Axcel Erythromycin ES-

200 Suspension

Erythromycin ethyl 

succinate

200mg/5ml 

Erythromycin
VN-10046-10 Hộp  1 chai 60ml Chai 46,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/4/14

9634 Lizolid-600 Linezolid 600mg/ viên VN-9234-09
Hộp to x 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ 4 viên
Viên 21,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
31/7/14

9635 Entilor Lysozyme chloride 90mg/ viên VN-8552-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 954
Fu Yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/3/14

9636 Mildotab Amlodipine 5mg VN-8539-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 247
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/3/14

9637 Revotam-1000
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-9731-10 Hộp 10 lọ Lọ 50,688 Alpa Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/3/14

9638 Revotam-2000
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
1000mg/1000mg VN-9732-10 Hộp 10 lọ Lọ 101,376 Alpa Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/3/14



9639 Fentanyl Fentanyl 50mcg/ml VN-16082-12 Hộp 50 ống x 2ml Ống 13,501
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/6/14

9640 Glucose Injection 10% Glucose VN-7542-09 Chai 500ml Chai 12,700
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/6/14

9641 Colezet 10 Calci Rosuvastatin 10mg Rosuvastatin VN-8421-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,800 Altomega Drugs Pvt. Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/3/14 14078/QLD-GT 11/09/2017

9642 BN-Doprosep Nabumetone 500mg VN-15272-12
Lọ 50 viên; hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 2,800 Jin Yang Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
23/7/13

9643 Sagafosa-70 Sodium Alendronate 70mg Alendronic acid VN-15869-12
Hộp 1 vỉ Alu-PVC x 4 

viên
Viên 41,850

Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I TP. Hồ Chí Minh
23/7/13

9644 Kecam Piroxicam 20mg/1ml VN-17049-13 Hộp 10 ống x 1ml Ống 3,200 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/4/14

9645 Foracort 200 Budesonite, Formoterol không xác định 1352/QLD-KD hộp 1 ống hít Hộp 282,000 korea

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/4/14

9646 Medoclor 500mg

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrate) 

500mg

VN-17744-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 14,858
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/14

9647 Angiotan-H Tablets
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide

Mỗi viên chứa: 

Valsartan 160mg; 

Hydrochloro- thiaz

VN-10233-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 11,310
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/14

9648 Sachol-Gel
Choline Salicylate, 

Cetalkonium Chloride

87,1mg Choline 

Salicylate, 0,1mg 

Cetalkonium Chlor

VN-11272-10 Tuýp 10g Tuýp 35,482
Pharmaceutical Works 

Jelfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/14

9649 Zenalb 20
Human Albumin 20% kl/tt 

(10g/50ml)
500IU VN-16189-13 Hộp 1 chai 50ml Chai 840,000 Bio Products Laboratory Công ty TNHH Đại Bắc 6/8/14

9650 Haepril Lisinopril 5mg/ viên VN-10027-10 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 3,600
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.
Công ty TNHH Đại Bắc 6/8/14

1348 Clopida Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-5111-10 Hộp 3  vỉ x 10 Viên Viên 8,200 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm - TBYT 

Hà Nội
16/4/10 16461/QLD-GT 13/10/2017

9652 Enzastar 500 Pemetrexed 500mg VN-17344-13 Hộp 1 lọ Lọ 9,230,000 Quality Pharma S.A
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
4/7/14

9653 Unilimadin 300mg Clindamycin phosphate 300mg Clindamycin VN-15573-12
Hộp 1 khay x 10 ống 

x 2ml
Ống 37,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
19/2/14

9654 Proxacin 1% Ciprofloxacin 200mg/20ml VN-15653-12 Hộp 10 lọ 20ml Lọ 136,500
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
25/6/14

9655 Ascorneo Inj. Ascorbic acid 500mg/5ml VN-8771-09 Hộp 10 ống Ống 1,510
Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

18/12/13

9656 Lisanolona Triamcinolone acetonide 80mg/2ml VN-13766-11 Hộp 5 ống 2ml Ống 18,600

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 16/5/14

9657 Erihos 2,000IU Erythropoietin tái tổ hợp 2000IU VN-15885-12
Hộp 6 bơm tiêm x 

0,5ml
Bơm tiêm 165,000

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/7/14

9658 Erihos 4,000IU
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4000IU VN-15886-12

Hộp 6 bơm tiêm x 

0,4ml
Bơm tiêm 300,000

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/7/14

9659 Erihos 10.000IU
Erythropoietin người tái tổ 

hợp 10.000IU
VN-16245-13 Hộp 6 bơm tiêm x 1ml Bơm tiêm 660,000

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
7/7/14

9660 Pauzin 500 Tranexamic acid 500mg VN-16751-13 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/3/14

9661 Eldine capsule Etodolac 200mg VN-11473-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,300
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/1/14

9662 Suprane Desflurane 100% VN-17261-13 Chai 240ml Chai 2,700,000
Baxter Healthcare of 

Puerto Rico

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/1/14

9663 Alfigold 250 Cefetamet Pivoxil HCl 250mg 9256/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 12,500 Ấn Độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/12/13

9664
Fleet Pedia-Lax Liquid 

Stool Softener
Sodium docusate 50mg/15ml VN-12850-11 Hộp 1 chai 118ml Hộp 325,000 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/2/14

9665 Pletaal Cilostazol 50mg VN-12337-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,950
Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/1/14

9666

Binozyt 500mg (đóng gói: 

Salutas Pharma GmbH, 

địa chỉ: Otto-von-

Guericke-Allee 1 39179 

Barleben)

Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-14200-11 Hộp 6 viên Viên 22,101
Sandoz Ilac San. ve Tic. 

A.S.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/3/14

9667 Zydcox 90 Etoricoxib 90mg VN-12386-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Cadila Healthcare Ltd. Công ty CP Dp Tâm 25/1/14

9668 Softprazol Esomeprazole Sodium Esomeprazole 40mg VN-15163-12
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi 5ml
Lọ 113,500 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/2/14 13789/QLD-GT 07/09/2017

9669 Prazogood
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-12827-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,500

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/7/14



9670 Cymevene Ganciclovir 500mg VN-15049-12 Hộp 1 lọ Lọ 790,495 JHP Pharmaceuticals, LLC
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/12/13

9671 Exforge

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg; 

Valsartan 80mg

VN-16344-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 16,239
Novartis Farmaceutica 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/2/14

9672 Galvus Vildagliptin 50mg VN-16003-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,226 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/14

9673 Circulan

Cao Crataegus, Cao sả,  

Cao ginkgo biloba, Tinh 

dầu tỏi

. VN-6116-08 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/11/13

9674
Letram (Levetiracetam 

Tablets 500mg)
Levetiracetam 500mg/ viên VN-9681-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 11,851 Hetero Drugs Ltd. Công ty CP Dp Tâm 25/12/13

9675 Picoprep

Mỗi gói chứa: Natri 

picosulfate 10mg; Magnesi 

oxide, light 3,5g; Acid 

Citric khan 12g

VN2-144-13 Hộp 2 gói x 16,1g Gói 91,350
Ferring Pharmaceutical 

(China) Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/12/13

9676 Metomin-500 Metformin HCl 500mg/viên VN-5412-10
Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 1,100 Hetero Drugs Ltd. Công ty CP Dp Tâm 25/12/13

9677 Trexatil Cefuroxim Axetil 500mg VN-14024-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,400 Bharat Parenterals Ltd.
Coông ty cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex
11/3/14

9678 Herceptin Trastuzumab 150mg QLSP-0755-13
Hộp 1 lọ bột pha dung 

dịch tiêm truyền
Lọ 15,550,710 Basel - Thụy Sỹ

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/1/14

9679 RB-25
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-5623-08 Hộp 9vỉ x 10viên Viên 2,310 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 6/8/14

9680 Dasrabene Rabeprazole sodium  20mg 20mg VN-16190-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,900 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 6/8/14

9681 Kaldyum Potassium chloride 600mg VN-15428-12
Hộp 1 lọ 50 viên; hộp 

1 lọ 100 viên
Viên 1,800

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 15/5/14

9682 Succipres 50mg Metoprolol succinate
50mg metoprolol 

tartrate
VN-15928-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,246 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/6/14

9683 Alogout Soft Cap.

Chondroitin sulfate natri, 

Fursultiamin, Gama 

Oryzanol, Riboflavin 

butyrat, Inositol, 

Nicotinamid, Pyridoxin 

HCl, Calcium Pantothenat, 

Cyanocobalamin

VN-5456-10 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 3,100
Korea Arlico Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/8/14

9684

Zadaxin (nsx nước pha 

tiêm: Alfa wassermann 

S.P.A, Italy)

Thymosin Alpha 1 1,6mg VN-10075-10
Hộp 2 lọ bột + 2 lọ 

nước pha tiêm 1ml
Lọ 1,275,000 Patheon Italia SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/12/11

9685 Elomet Cream Mometasone furoate 0,1% VN-8275-09 Hộp 1 tuýp 5g; 10g Tuýp 53,800
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/8/09

9686 Elomet Cream Mometasone furoate 0,1% VN-8275-09 Hộp 1 tuýp 5g; 10g Tuýp 26,900
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/8/09

9687
Nasonex Aqueous Nasal 

Spray
Mometasone furoate 50mcg/ lần xịt VN-5759-08 Chai 60 liều, 140 liều Chai 197,100

N.V. Schering-Plough 

Labo
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/09

9688 Peg-intron Redipen 80mcg Peginterferon alfa 2b 80mcg VN-8278-09
Hộp 1 bút tiêm đóng 

sẵn
Hộp 2,940,000

Schering - Plough Ltd. 

Singapore branch (Biotech)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/9/11

9689 Alvesin 5E
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải
VN-10762-10

Chai 250ml, chai 

500ml, hộp 10 chai 

250ml, hộp 10 chai 

500ml

Chai 120,750
Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/8/14

9690 Pergoveris 150IU/75IU
Follitropin alfa 150IU và 

Lutropin alfa 75IU

Follitropin alfa 150IU 

và Lutropin alfa 75IU
QLSP-0709-13

Hộp chứa 1 lọ bột và 

1 lọ dung môi
hộp 1,878,000

Merck Serono S.p.A - 

Switzerland
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/8/14

9691
Influvac 2014/2015 (vắc 

xin phòng cúm)

A/california/7/2009(H1N1)-

like vurus 15ncg HA; 

A/Texas 50/2012 (H3N2)-

like vurus 15mcg HA; 

B/Masachusetts/2/2012-

Lile vurus 15mcg HA

15mcg/0.5ml QLSP-0653-13
hôộp 1 bơm tiêm, 10 

bơm tiêm/khay
bơm tiêm 188,000 The Netherlands Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/8/14

9692 Naspalun
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-10840-10 Hộp 10 lọ Lọ 137,000 Shiono Chemical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/8/14

9693 HoeCloderm Clobetasol propionate 0,0568% kl/tt VN-13177-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 83,850
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9694

Fosamax Plus (đóng gói: 

Merck sharp & Dohme 

(Australia) Pty..Ltd, 

Australia)

Alendronic Acid (dưới 

dạng Alendronate sodium 

trihydrate) 70mg; Vitamin 

D3 (dưới dạng vitamin D3 

100.000IU/g) 5600IU

VN-16834-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 114,181 Frosst Iberica, S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/9/14



9695 Egilok Metoprolol tartrate 25mg VN-15892-12 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 2,250
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/9/14

9696 Lomexin 200 Fenticonazole nitrate 200mg VN-7190-08 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 21,000 Cardinal Health Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/9/14

9697
DBL Meropenem for 

Injection1g
Meropenem Trihydrate 1000mg Meropenem VN-12312-11 Hộp 10 lọ Lọ 330,000

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 28/8/14

9698
DBL Meropenem for 

Injection500mg
Meropenem Trihydrate 500mg Meropenem VN-12313-11 Hộp 10 lọ Lọ 210,000

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 28/8/14

9699 Smofkabiven Peripheral

Dung dịch các acid amin, 

điện giải, glucose, nhũ 

tương mỡ

VN-11876-11 Túi 3 ngăn 1206ml Túi 790,000 Fresenius Kabi AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/8/14

9700 Momate Mometasone Furoate 0,1% (kl/kl) VN-8716-09 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 66,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9701 Flucort-C
Fluocinolone Acetonide; 

Ciclopirox Olamine

Fluocinolone 

Acetonide 0,01%; 

Ciclopirox Olamine 1

VN-7690-09 Hộp 1 tuýp 10g, 15g Tuýp 38,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9702 Orlifit 120mg Capsule Orlistat 120mg/viên VN-10256-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,972 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9703 Nebibio-H
Nebivolol, 

Hydrochlorothiazide

5mg Nebivolol; 

12,5mg 

Hydrochlorothiazide

VN1-586-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,023 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9704 Imiquad Imiquimod 5% 12.5mg 6085/QLD-KD hộp 3 gói x 0.25g Gói 76,500 India
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9705 Foban Sodium fusidate 2% kl/kl VN-13171-11
Hộp 1 tuýp 5g; hộp 1 

tuýp 15g
Tuýp 26,695

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9706 Fobancort Ointment
Natri fusidate, 

Betamethasone dipropionate
2% kl/kl; 0,064% kl/kl VN-13174-11

Hộp 1 tuýp nhôm 5g 

hoặc 15g
Tuýp 31,153

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/8/14

9707 Seofen Inj Ceftriaxon Natri 1g Ceftriaxone VN-10566-10 Hộp 10 lọ Lọ 26,500
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 18/8/14

9708 Rishon 10mg Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-12556-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,373 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/8/14

9709 Succipres 25mg Metoprolol succinate
25mg metoprolol 

tartrate
VN-15927-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,770 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/8/14

9710 Varivax liều đơn
vắc xin vi rút Varicella 

sống (chủng Oka/Merck)

6898/QLD-KD 

ngày 28/4/201

hộp chưa 1 lọ vắc xin 

đông khô và lọ nước 

hồi chỉnh

Lọ 583,170 Hoa Kỳ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/8/14

9711 Actobim

Lactobacillus acidophilus 

(sp. L. gasseri); 

Bifidobacterium infantis; 

Enterococcus faecium

VN-10368-10 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 1,744 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/8/14

9712 Sandostatin Octreotide 0,1mg/1ml VN-17538-13 Hộp 5 ống 1ml Ống 241,526 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/8/14

9713 Daxotel Docetaxel 80mg/2ml VN-15438-12
Hộp 1 lọ 2ml + 1 ống 

dung môi 6ml
Lọ 3,600,000

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/7/14 2716/QLD-GT 10/03/2017

9714 Daxotel Docetaxel 20mg/0,5ml VN-15437-12
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 

ống dung môi 1,5ml
Lọ 1,220,000

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/7/14 2716/QLD-GT 10/03/2017

9715 Fresofol 1% MCT/LCT Propofol  1% (10mg/ml) 1% 20ml VN-17438-13
Hộp 5 ống 20ml; hộp 

1 lọ 50ml
Ống 110,000

Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/7/14

9716
Rocuronium Kabi 

10mg/ml inj 10x5ml
Rocuronium bromide 10mg/ml(1%) VN-13540-11 chai chai 97,001

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/6/14

9717 Letrozole Stada 2.5mg Letrozole 2,5mg VN2-90-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 65,000
Haupt Pharma Munster 

GmbH
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 14/8/14

9718 Carboplatin Sindan Carboplatin 450mg/45ml VN-11617-10 Hộp 1 lọ 45ml Lọ 1,000,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/14

9719 Sindoxplatin 100mg Oxaliplatin 5mg/ml VN-17210-13 Hộp 1 lọ 100mg Hộp 2,284,800 Actavis Italy S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/8/14

9720 Osetron 8mg

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron 

hydrochloride) 8mg

VN-17934-14 Hộp 1 vỉ 5 ống x 4ml Ống 9,900
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/7/14

9721 Genpoxim Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 200mg/ 

viên
VN-11034-10 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 7,500

General Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 7/7/14

9722 Co-Diovan 160/25
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide
160mg;25mg VN-9768-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 19,233 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/8/14

9723 Myfortic Natri mycophenolate
360mg acid 

mycophenolic
VN-9326-09 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 45,918 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/8/14

9724

Zometa 4mg (NSX ống 

dung môi: Nycomed 

GmbH - Austria)

Zoledronic acid 4mg VN-11973-11
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi 5ml
Lọ 6,465,882 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/8/14

9725 Oflacin eye drops Ofloxacin 0,3% w/v VN-5540-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,000 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/8/14

9726 Kardak 40 Simvastatin 40mg VN-16951-13 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 4,500 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 5/8/14



9727
LIPITOR TAB 10MG 

3x10'S
Atorvastatin 10mg 10mg VN-17768-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,941

Pfizer Pharmaceuticals 

LLC, Packed by Pfizer 

Manufacturing 

Deutschland GmbH

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/14

9728 Aclasta acid Zoledronic 5mg/100ml VN-9323-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 6,761,490 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/7/14

9729

I.P.Cyl Forte (Cs xuất 

xưởng: West Pharma-

Producoes de 

Especialidades 

Farmaceuticas, S.A- 

Portugal

Gabapentin 300mg VN-17342-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,500

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
6/8/14

9730 Galvus Vildagliptin 50mg VN-16003-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,226 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/7/14

9731 Trileptal Oxcarbazepin 60mg/ml VN-16846-13 Hộp 1chai 100ml Chai 219,996 Delpharm Huningue S.A.S Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/7/14

9732 Gardasil inj 0.5ml 1's

mỗi liều chứa hoảng 20mcg 

protein L1HPV tuýp 6, 

40mcg protein L1 tuýp 11, 

40mcg protein L1 HPV 

tuýp 16 và 20cmg Protein 

L1 tuýp 18

QLVX-0413-11 lọ lọ 1,509,600 Mỹ, đóng gói Úc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/7/14

9733 Serbutam Salbutamol sulphate 100mcg salbutamol VN-15460-12
hộp chứa 1 ống hít 

200 đơn vị phân liều
Ống 77,124 Aeropharm GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/14

9734 Miacalcic
Calcitonin cá hồi tổng hợp 

50IU/ml
VN-17766-14 Hộp 5 ống x 1ml Ống 87,871 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/14

9735 Voltaren 50 Diclofenac sodium 50mg VN-13293-11 Hộp 100 viên Viên 3,477

Novartis Saglik Gida Ve 

Tarim Urunleri San. ve 

Tic.A.S

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/14

9736 Kwangmyungclonestyl Chlorphenesin Carbamate 125mg VN-14788-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 840 Huons. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/7/14

9737 Bicabo tab Ginkgo biloba 40mg Pantoprazole VN-9705-10 hôộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,000 Sky New Pharm. Co., Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 4/3/11

9738 Jongmarin soft capsule
Cardus marianus, b1, b2, 

b6, b12, canci
VN-5280-08 hôộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,537 New Gene Pharm Inc. Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 28/2/11

9739
Bushen Qiangshen 

capsule 300mg

Dâm dương hoắc, nữ trinh 

tử, thỏ ty tử, cẩu tích
VN-3030-07 hôộp 12 viên Viên 2,900

Suzhou Yushi 

Pharmaceutical Co.,Ltd-

China

Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 13/1/11

9740 Nametole 500mg Nabumetone 500mg VN-7482-09 hôộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,950
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 17/1/11

9741 Cledomox 228.5

Amoxicillin 200mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 28,5 mg acid 

clavulanic)/5ml

VN-10545-10 Hộp 1 chai 30ml Chai 50,000 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 16/7/14

9742 Amlibon 5 mg Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-8748-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,915 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/7/14

9743 Paclitaxelum Actavis Paclitaxel 260mg/43.33ml 260mg/43.33ml VN-11619-10 Hộp 1 lọ Lọ 6,500,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai 4/11/14

9744 Episindan 50mg
Epirubicin hydrochloride 

50mg
50mg VN2-120-13 Hộp 1 lọ Lọ 873,000

S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/11/14

9745 Lezra 2,5mg Letrozole 2,5mg 2,5mg VN2-121-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 62,000
S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/11/14

9746 Bleocin Bleomycin 15mg 13387/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 603,720 Japan
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
4/11/14

9747 Episindan 10mg
Epirubicin hydrochloride 

10mg
10mg VN2-119-13 Hộp 1 lọ Lọ 253,000

S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
22/4/14

9748 Loravax 400mg Norfloxacin 400 mg 14746/QLD-KD hộp/100 v Viên 390 Ấn Độ
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9749 Biocid

Gel khô Nhôm Hydroxyd 

250mg, Magnesium 

Hydroxide 400mg

VN-9140-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 400
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9750 Medlicet Cetirizine Dihydrochloride 10mg Cetirizine VN-1422-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 190
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9751 Ozip-5 Olanzapine 5mg VN-5522-10
Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 773

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9752
Seoul Ketoconazole Tab. 

200mg
Ketoconazol 200mg VN-7603-09 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,410 Seoul Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9753 Fomedil Buflomedil HCl 150mg VN-5384-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9754 Clofocef Cefaclor 250mg VN-2692-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,100 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9755 Rosustat Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-8700-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,700
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/12/08

9756 Rabeloc IV Rabeprazole Sodium 10mg VN-4878-07 Hộp 1lọ lọ 154,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/12/08



9757 Fegem

Sắt  III hydroxyd dạng 

phức hợp với polymaltose; 

Acid folic

. VN-0666-06 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 780
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

9758 Domstal Domperidone 1mg VN-7395-08 Hộp 1chai 30ml Chai 12,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/7/10

11498 Ridlor
Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel besylate) 75mg
75mg

viên nén 

bao phim
VN-17748-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Pharmathen S.A

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/11/14

9760 RL Sodium Lactate 1,6g/500ml VN-14507-12 Chai 500ml Chai 10,500 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/10/13

9761 Pregasafe 75 Pregabalin 75mg VN-15199-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,500
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/3/14

9762 Pramebig
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-12826-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
2/5/13

9763 Nebicard-5 Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-11375-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,200
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/8/14

9764 Nebicard-2.5 Nebivolol Hydrochloride 2,5mg VN-11374-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,900
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/8/14

9765

Bravelle (Đóng gói: 

Ferring International 

Center S.A., Switzerland)

Urofollitropin (FSH) 75IU FSH/ống VN-6648-08

Hộp 5 lọ bột và 5 ống 

dung môi; Hộp 10 lọ 

bột và 10 ống dung 

môi

Ống 571,200 Ferring GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/8/14

9766 Acutrine Isotretinoin 10mg VN-10076-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,173
Korean Drug Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/8/14

9767 Dorithricin
Tyrothricin; Benzalkonium; 

Benzocaine
0,5mg/1mg/1,5mg VN-8756-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 38,643

Medice Arzneimittel 

Putter GmbH & Co.KG

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn

SAPHARCO

8/1/10

9771 Uninetil Netilmicin sulfate 100mg Netilmicin/2ml VN-9976-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 27,068
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/9/14

9772 Philevomels eye drops  Levofloxacin hemihydrate levofloxacin 5mg/ml VN-11257-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CPDP Năm Phát 15/9/14

9773 Ketolerg eye drops Ketotifen fumarate 3,45mg VN-13335-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CPDP Năm Phát 15/9/14

9774 Fipharle-D

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

25mg/5ml; Dexamethasone 

phosphate (dưới dạng 

Dexamethasone sodium 

phosphate) 5mg/5ml

VN-16759-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 32,500 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CPDP Năm Phát 15/9/14

9775 Teralithe LP Carbonate de lithium 400mg GPNK 13142 Hộp 60 viên Viên 12,000 pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/9/14

9776 Etexginoel Soft Capsules L-Cystin 500mg/viên VN-9956-10 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 1,593 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/9/14

9777 Asdoxel Docetaxel  20mg/0,5ml VN2-168-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

đậm đặc 20mg/0,5ml 

và 1 lọ dung môi

Hộp 975,000
S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Association Pharma Co., Ltd 7/8/14

9778 Buscomine Injection Hyoscine N-Butylbromide 20mg VN-11639-10 Hộp 10 ống x 2 ml Ống 6,300
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
8/8/14

9779 Moov 7.5 Meloxicam 7.5mg VN-14514-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 318 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/14

9780 Aclopsa Aceclofenac 100mg VN-14025-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên 415 Zim Labratories Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/14

9781 Seotamex Thymomodulin 80mg/viên VN-10301-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,040 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/8/14

9782 Cefuroxime Panpharma Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-14390-11 Hộp 1 lọ bột Lọ 40,000 Laboratoires Panpharma
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/5/14

9783 Glimetoz-2 Glimepiride 2mg VN-12150-11
 Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

10 vỉ x 10 viên
Viên 1,200

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP LC Pharma 20/5/14

9784 Bromfex Ceftriaxone sodium 1g Ceftriaxone VN-11496-10 Hộp 5 lọ Lọ 50,000

SIC "Borshchahivskiy 

Chemical-Pharmaceutical 

Plant" CJSC

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/5/14

9785 Ifixime Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime/5ml
VN-12052-11 Hộp 1 lọ 15ml; 60ml Lọ 81,393

Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/5/14

9786 Ifixime Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime/5ml
VN-12052-11 Hộp 1 lọ 15ml; 60ml Lọ 37,000

Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/5/14

9787 Ulpentac 40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12934-11

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 880 Vintanova Pharma Pvt Ltd Công ty CPTM DP Tây Nam 20/5/14

9788 Zenbendal 400 Albendazole 400mg VN-7961-09 Hộp 1 vỉ 1 viên Viên 2,200 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty CPTM DP Tây Nam 20/5/14

9789 Intasfil-50 Sildenafil citrate 50mg VN-8762-09 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,800
Akums Drugs & 

Pharmaceutical Ltd
Công ty CPTM DP Tây Nam 20/5/14

9790 Intasfil-100 Sildenafil citrate 100mg VN-8761-09 Hộp 1 vỉ 4 viên Viên 7,800
Akums Drugs & 

Pharmaceutical Ltd
Công ty CPTM DP Tây Nam 20/5/14



9791 Glyree-1 Glimepirid 1mg/ viên VN-9257-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 1,660 Ipca Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 15/8/14

9792 Chempen Panoprazole sodium 40mg VN-5308-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Chemfar Organics (P) Ltd. Công ty TNHH MTV DP Kiên Anh 18/8/14

4159 Ogrel plus 81 clopidogrel, Aspirin 75mg+75mg VN1-451-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,852 ko
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/7/12

9795 Nonanti Losartan kali 50mg VN-17618-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 1,900 KMS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Nhân Hòa
19/8/14

9796 Omesun 40 Omeprazole 40mg VN-14126-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Liều 39,000

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH DP Hùng Thịnh 15/8/14

9797 Besitabine Ceftazidime 1g VN-14101-11 Hộp 10 lọ Lọ 20,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 22/8/14

9798 Zolinova-20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-6415-08 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,500 Systa Labs. Công ty TNHH DP Hoàng Phúc 12/8/14

9799 Kupbloicin
Bleomycin (dd Bleomycin 

sulfat) 15IU
VN-17488-13 Hộp 1 lọ Lọ 525,300 Korea United Pharm. Inc.

Công ty  TNHH Korea United 

Pharm Int'l INC.
12/8/14

9800 Faromen 500 Meropenem trihydrate 500mg Meropenem VN-13037-11

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất vô khuẩn pha tiêm 

10ml

Lọ 200,000
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/8/14

9801 Fitin 5
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-3678-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 870

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CPDP Việt Tâm 25/6/14

9802 Acenac Aceclofenac 100mg VN-4528-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 900
Medley Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty CPDP Việt Tâm 25/6/14

9803 Albiomin 20% Plasma Albumin người 200g/l QLSP-0797-14 Hộp 1 lọ 50ml Hộp 800,000
Biotest Pharma 

GmbH,Germany
Công ty CP TM dược Hoàng Long 27/8/14

9804 Navacarzol Carbimazole 5mg VN-17813-14
Hộp 1 lọ nhựa 100 

viên
viên 1,050

Industria Farmaceutica 

Nova Argentia S.p.A
Công ty CPDP Thiên Thảo 11/8/14

9805 Dortonase Tab.
Streptokinase - 

Streptodornase
10000 IU, 2500 IU VN-11210-10

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Viên 1,760 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty CP Dược liệu TW 2 8/10/11

9806
Perskindol Cool Spray 

250ml 1's
L-Menthol 9833/QLD-KD Chai 81,840 NULL Công ty CP Dược liệu TW 2 8/2/11

9807 Omeprazole - 20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
VN-2889-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 Swyzer Laboratories Ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 13/12/11

9808 Cefitrik 300 Cefdinir 300mg VN-9866-10
Hộp 1 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 9,300

Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 13/12/11

9809 Zeptop 10mg Cetirizine Hydrochloride 10mg VN-3950-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 Cadila Pharmaceuticals ltd Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 13/12/11

9810 Brimonidine Tartrate Brimonidine Tartrate 0,2% VN-1571-06 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 71,600 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/3/08

9811 Vigamox Moxifloxacin HCl 0,5% VN-3353-07 Hộp 1lọ 5ml Lọ 76,300 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/3/08

9812 Systane
Polymethylene glycol 400; 

Propylene glycol
. VN-1572-06 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 63,300 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/3/08

9813
Timilol Maleate Eye 

Drops 0,5%
Timolol maleate 0,5% VN-1094-06 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 39,100 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/3/08

9814 Maxitrol
Dexamethasone; Neomycin 

Sulfat; Polymycin B Sulfat
3,5g VN-0723-06 Tuýp 3,5g Tuýp 41,700 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/3/08

9815 Suntopirol 50 Topiramate 50mg VN-5781-08  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/6/08

9816 Pantocid IV
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-5779-08

Hộp 1lọ + 1ống dung 

môi
Lọ 56,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/6/08

9817 Perigard-2 Perindopril Erbumine 1,669mg Perindopril VN-4937-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,080
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/4/08

9818 Perigard-4 Perindopril Erbumine 3,338mg VN-4938-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,800
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/4/08

9819 Suntopirol 100 Topiramate 100mg VN-5780-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 12,300
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
31/7/08

9820 Perigard-D
Perindopril Erbumine, 

Indapamid

1,669mg Perindopril, 

Indapamid 0.625mg
VN-5572-08 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,950

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
1/5/09

9821 Perigard-DF
Perindopril Erbumine, 

Indapamid

4mg Perindopril 

Erbumine, 1,25mg 

Indapamid

VN-6669-08 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 3,800
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
1/5/09

9822 Azpole IV Injection 40mg 
Esomeprazole (dưới dạng 

esomeprazole natri) 40mg
VN-17640-14

Hộp 1 lọ + 1 ống 10 

ml dung môi NaCl 

0,9%

Lọ 84,500 Lyka Labs Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 18/4/14

9823 Etoricoxib Tablets 60mg Etoricoxib 60mg/ viên VN-11227-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 18/4/14

6644 Ogrel plus 81 clopidogrel, Aspirin 75mg+75mg VN1-451-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,852 NULL
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/4/13

9825 Novamet Metronidazole 500mg/ml VN-10988-10 Hộp 1 lọ x 100ml Lọ 11,000 Claris Lifesciences Limited Công ty CP Dược Đại Nam 22/5/14

9826 Efindom Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13586-11 Hộp 20 gói Gói 5,250
Vee Excel Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd
Công ty CP Dược Đại Nam 20/5/14

9827 Ramilo-5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-10959-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 435 Altomega Drugs Pvt. Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 18/7/13



9828 Pyomsec 20 Omeprazole 20mg VN-15315-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 440
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 18/7/13

9829 Avarino Simethicone, Alverine citrat 300mg, 60mg VN-14740-12

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 5 

vỉ x 10 viên, 6 vỉ x 10 

viên, 10 vỉ x 10 viên

Viên 2,500 Mega Lifesciences Ltd
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/11/14

9830 Blaztere
Acid alendronic (dưới dạng 

Alendronic monohydrate)
VN-16744-13

Hộp lớn x 3 hộp nhỏ x 

1 lọ
Lọ 2,730,000

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/6/14

9831 Mitotax Paclitaxel 30mg/5ml VN-14664-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 550,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/6/14 11167/QLD-GT 01/08/2017

9832
Kuai Wei tablets ( Khoái 

vị phiến)

Ô tặc cốt, Bạch phồn, Diên 

hồ sách, Bạch cập, Cam 

Thảo,

. VN-6278-08 Hộp 3 vỉ x 12 viên Viên 1,333
Quingdao Growful 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/8/08

9833 Mosad MT 5
Mosapride Citrate 

Dihydrate
5mg Mosapride VN-8943-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/4/11

9834 HCQ
Hydroxychloroquine sulfate 

200mg
VN-16598-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
29/5/14

9835 Suncardivas 6.25 Carvedilol 6,25mg VN-16911-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/5/14

9836 Resilo 25 Losartan Postassium 25mg VN-13120-11
Hộp lớn đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 1,700

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/7/14

9837 Merofen 0.5

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrate) 

500mg

VN-16532-13 Hộp 1 lọ Lọ 264,110 PT. Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/7/14

9838 Mitotax 100 Paclitaxel 100mg/16.7ml 100mg 22532/QLD-KD Hộp 1 lọ 16.7ml Lọ 1,190,000 India
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/7/14 11167/QLD-GT 01/08/2017

9839 Holypan Meropenem khan 1g VN-15289-12 Hộp 1 lọ Lọ 250,000 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
1/7/14

9840 Montenuzyd Montelukast natri 10mg Montelukast VN-15256-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/8/14

9841 Docetacel Ebewe 20mg Doxetacel 20mg VN1-548-11 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 920,000 Ebewe
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/11/11

9842 Docetaxel Ebewe 80mg Docetaxel 80mg VN1-548-11 Hộp 1 lọ 8ml Lọ 3,663,000 Ebewe
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/11/11

9843 Sunmesacol
5-Aminosalicylic acid  

400mg
VN-16913-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,885

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/6/14

9844 Uratonyl

L-Ornithine-L-Aspartate, 

Riboflavin Sodium 

Phosphate, Nicotinamide

300mg; 0,764mg; 

24mg
VN-13832-11 Hộp 20 ống x 5ml Ống 7,425 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/9/14

9845 Beemecin Acetylcystein 200mg VN-11927-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 981
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
24/6/11

9846 Daxame Tablets Cefixim 200mg/ viên VN-9635-10
Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 3,800

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/7/11

9847 Mobic Meloxicam 7,5mg VN-16141-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,123
Boehringer Ingelheim 

Ellas A.E

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/4/14

9848
Sulfopara Injection 

Combipack

Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

Cefoperazon 500mg, 

Sulbactam 500mg
VN-5336-08

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 53,000 M/S Euro healthcare

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/1/11

9849 Activer
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25,0mg/ Viên VN-6521-08 Hộp 10 vØ x 10 Viên 88,780

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/09

9850 Gapentin Gabapentin 300mg VN-5039-07 Lä 30Viên lọ 635,667 Pharmascience Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
30/12/09

9851 Rovanten Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-3519-07 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 6,389 Opsonin Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/2/11

9852 Meozone Cefoperazon natri 0,5g Cefoperazone VN-3774-07 Hộp 1 lọ Lọ 52,700
Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/7/11

9853 Heparin Heparin Natri 5000IU/ml VN-10803-10 Hộp 5 lọ x 5ml Lọ 95,000

Joint Stock Company 

"Kharkiv Enterprise on 

Immunobiological and 

Medical Substances 

Production Biolik" Ukraine

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/5/11

9854
Champs C Chewable 

100mg (Strawberry)
Vitamin C 100mg VN-10231-10 Hộp 1 chai x 100 viên Viên 490

Upha Pharmaceutical 

Manufacturing (M) SDN. 

BHD.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/3/11

9855

Zytiga (đóng gói+Xuất 

xưởng: Janssen-Cilag 

S.p.A;đ/c:Via C. Janssen, 

04010 Borgo San 

Michele, Latina, Italy)

Abiraterone acetate 250mg VN2-147-13 Hộp 1 lọ 120 viên Viên 840,000 Patheon Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/11/13

9856 Tifaxcin 50 Cefixime 50mg VN-1733-06 Hộp 10 gói Gói 2,220 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/2/11



9857
Exforge HCT 

10mg/160mg/12.5mg

Amlodipine besylate, 

Valsartan, 

Hydrochlorothiazide

10mg 

Amlodipine,160mg;12,

5mg

VN1-756-12 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 22,556 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/2/14

9858
Exforge HCT 

5mg/160mg/12.5mg

Amlodipine besylate, 

Valsartan, 

Hydrochlorothiazide

5mg 

Amlodipine,160mg;12,

5mg

VN1-759-12 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 22,556 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/2/14

9859

Gasmotin Tablets 5mg 

(Đóng gói: Interthai 

Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd., 

Thailand)

Mosapride Citrate 5mg VN-11564-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,839
Dainippon Sumitomo 

Pharma Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/6/11

9860 Galvus Met 50mg/500mg

Vildagliptin 50mg; 

Metformin hydrochloride 

500mg

VN2-117-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,275 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/10/13

9861 Sifrol

Pramipexol dihydrochlorid 

monohydrat (tđ Pramipexol 

0,26mg) 0,375mg

VN-17272-13 Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 16,545
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/4/14

9862 Spiriva Respimat
Tiotropium 0,0025mg/nhát 

xịt
VN-16963-13

Hộp chứa 1 dụng cụ 

khí dung và 1 ống 

thuốc 4ml chứa 60 

nhát xịt

Hộp 1,016,388
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/6/14

9863 Mircera
Methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta
100mcg/0,3ml VN-13970-11 Hộp 1 ống tiêm 0,3ml Hộp 3,291,750 Roche Diagnostics GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/14

9864 Mircera
Methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta
50mcg/0,3ml VN-13969-11 Hộp 1 ống tiêm 0,3ml Hộp 1,695,750 Roche Diagnostics GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/7/14

9865 Harnal Ocas 0,4mg Tamsulosine HCl 0,4mg VN-9643-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,700
Astellas Pharma Europe 

B.V.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/8/10

9866 Vesicare 5mg Solifenacin succinate 5mg VN1-282-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 25,725 Anfarm Hellas S.A
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/8/10

9867 Cefabact Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g/lọ VN-5007-10 Hộp 1 lọ Lọ 22,500 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/5/11

9868 Acitral Itraconazole 100mg VN-6357-08 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 4,788 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/6/10

9869 Clespa

Gel Nhôm Hydroxyd; 

Magne hydroxyd, 

Simethicone

. VN-0582-06 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 382
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/7/10

9870 Omeprazole
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-2726-07 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 344 Tagma Pharma (Pvt). Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/7/10

9871 Czoltin-kit
Pantoprazol natri, 

Tinidazole, Clarithromycin

Pantoprazole 40mg/ 

viên; Tinidazol 

500mg/ viên; Cl

VN-5981-08

Hộp 7 vỉ x 2 viên 

Pantoprazole, 2 viên 

Tinidazol và 2 viên 

Clarithromycin

Kit 14,706 M/S Euro healthcare
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/6/10

9872
Protamin Choay 1000 

UAH/ml
Protamin Sulphate 1000 UAH/ml 11937/QLD-KD lọ Lọ 188,761 Spain

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/4/08

9873 Circulan

Cao Crataegus, Cao sả,  

Cao ginkgo biloba, Tinh 

dầu tỏi

. VN-6116-08 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/5/10

9874 Metzide Metformin HCl, Gliclazide 500mg; 80mg VN-5662-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
17/7/14

9875 Caltrox Calcitriol 0.25mcg VN-5253-10
Hộp 6 vỉ x 10 viên 

nang
viên 1,026

Soft Health Creations 

Pvt., Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/6/10

9876 Oxarich Oxaliplatin 100mg VN-15771-12 Hộp 1 lọ Lọ 1,760,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
15/8/14

9877 Cebrex  Ginkgo biloba 40mg VN-14051-11
Hộp 1 vỉ hoặc 6 vỉ x 

20 viên 
Viên 3,600

Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/9/14

9878 Cebrex S Cao khô lá Ginkgo biloba 80mg VN-14052-11 Hộp 6 vỉ x 20 viên Viên 7,200
Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/9/14

9879 Gemcitabine Teva 200mg

Gemcitabine (dưới dạng 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

2mg/ml VN2-7-13 Hộp 1 lọ Lọ 400,000 Pharmachemie BV
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/9/14

9880 Lutenyl Nomegestrol acetat 5mg 5 mg VN-16305-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,360 Laboratoire Theramex
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
4/8/14

9881 Becozyme

Vitamin B1 10mg/2ml; B2 

5,47mg/2ml;B5 6mg/2ml; 

B6 4mg/2ml; PP 40mg/2ml

VN-17263-13 Hộp 12 ống x 2ml Ống 11,092 Cenexi SAS
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
28/7/14

9882 Ceftritina
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-16624-13 Hộp 1 lọ Lọ 24,000 Vitrofarma S.A. Plant 6

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
12/9/14

9883 Docetaxel Stada Docetaxel  20mg/1ml VN2-193-13 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 787,000 Actavis Italy S.p.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/8/14

9884 Cefixime 400 Anhydrous Cefixime 400mg VN-12072-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,894 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 7/8/14



9885 Letrozole Stada 2.5mg Letrozole 2,5mg VN2-90-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 45,000
Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/8/14

9886 Tecristin 300mg Gabapentin 300mg/ viên VN-9042-09
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,800

Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/8/14

9887 Vaklonal

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochloride) 

500mg

500mg Vancomycin VN-16156-13
Hộp 25 lọ x 500mg 

Vancomycin
Lọ 76,000 Klonal S.R.L

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/9/14

9888 PM NextG Cal

Calci 120mg; Phospho  

55mg; Vitamin D3  2mcg; 

Vitamin K1 (dưới dạng 

Dry vitamin K1 5% SD) 

8mcg

VN-16529-13 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 5,855
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 3/7/13

9889 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-12323-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,100,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/14

9890 Tevalis 10mg Lisinopril dihydrate 10mg Lisinopril VN-10010-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/2/14

9891 Viên nang Headache Flunarizine dihydrochloride 5mg Flunarizine VN-15180-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/5/14

9892 Intas Allegix -120 Fexofanadine Hydrochloride 120mg/ viên VN-11107-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 6,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/1/14

9893 Citakey Tablets 50mg Cilostazol 50mg/viên VN-10575-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,384
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 11/2/14

9894 Medovent 30mg
Ambroxol  hydrochloride 

30mg
VN-17515-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/4/14

9895

Valthotan Film Coated 

Tablets 160 mg 

"Standard"

Valsartan 160mg VN-17592-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 12,000
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd., 2nd Plant
Công ty cổ phần DP Eco 21/5/14

9896 Anastrozole-Teva 1mg Anastrozole 1mg VN-15284-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 32,600
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
5/8/14

9897 Pmtiam Cefotiam HCl 1g hoạt lực VN-13214-11 Hộp 10 lọ Lọ 69,000
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
18/8/14

9898 Calciumfolinate "Ebewe"

Acid folinic (dd Calci 

folinate pentahydrate) 

10mg/ml

VN-17423-13

Hộp 5 ống 3ml; hộp 5 

ống 5ml; hộp 5 ống 

10ml

Ống 200,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/7/14

9899
Methotrexat Ebewe 

50mg/5ml
Methotrexate 50 MG / 5 ML 13236/QLD-KD họp 5 ống 5ml Ống 89,910 AUSTRIA

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/5/14

9900 Hepaki Inj. L-Ornithine -L-aspartate 500mg VN-8735-09 Hộp 10 ống 5ml Ống 17,700
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/7/14

9901 DS-max
Tobramycin; 

Dexamethasone

Tobramycin 3,0mg; 

Dexamethasone 

1,0mg/1ml

VN-13185-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 21,000 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/14

9902 Multisef Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-11808-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 37,000

Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/14

9903 Kilnem Meropenem 1g VN-12964-11 Hộp 1 lọ Lọ 250,000 Kilitch Drug (India) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/14

9904 Acnotin 20 Isotretinoin 20mg VN-7742-09 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 15,000 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/3/14

9905 Meditrol Calcitriol 0,25mcg VN-7744-09 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 2,970 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/2/14

9906 Livolin-H Phosphatidylcholine 300mg VN-9303-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,217 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/2/14

9907
Anaferon for Children 

3mg

các kháng thể gắn với 

Interferon gamma ở người 

(hỗn hợp pha loãng của 

hoạt chất trong nước - 

Ethanol)

3 mg VN1-503-11 Hộp 20 viên Viên 4,950 Nga
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/2/14

9908 Anaferon 3 mg

các kháng thể gắn với 

Interferon gamma ở người 

(hỗn hợp pha loãng của 

hoạt chất trong nước - 

Ethanol)

3 MG VN1-502-11 Hộp 20 viên Viên 4,950 NGA
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/2/14

9909 Cefipron sachet Cefixime 100mg VN-12802-11 Hộp 10 gói Gói 4,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/4/14

9910 Xivumic
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-12819-11 Hộp 10 gói x 1,5g Gói 6,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/2/14

9911 Inta-TM 40 Telmisartan 40mg VN-17062-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,400 Intas Pharmaceuticals Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/4/14

9912 Cleatamin Các vitamin và chất khoáng VN-8553-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,129
Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/4/13

9913 Sultacil
Ampicilin Sodium, 

Sulbactam sodium

1g Ampicillin/0,5g 

Sulbactam
1924/ĐHNK-LG1 Hộp 1 ống Ống 59,000 Fada Pharma SA

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/12/08

9914 Trifamox IBL Duo
Amoxicillin Trinitrate, 

Pivsulbactam
1g;250mg/5ml

239/ĐHNK-

CNHN
Hộp 1 lọ pha 30ml Lọ 155,000 Farrmar Lyon

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/5/09



9915 Panadol Cảm cúm Extra

Paracetamol; 

Phenylephrine 

hydrochloride; Noscapine; 

Caffeine; Vitamin C; 

Terpin Hydrate

VN-8715-09 Hộp 12 vỉ x 8 viên Viên 1,300
Sterling Drug (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/10/09

9916 Stimuno Syrup
phyllanthus niruri extracts 

25mg/5ml
25mg/5ml chai 100ml

315/ĐHNK-

CNHN
chai 100ml Chai 75,000

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/5/13

9917 Clinimix N9G15E

Hỗn hợp amino acid 5.5% 

(L-Leucine 4.02g+...); hỗn 

hợp glucose 150g/l + Calci 

Clorid.2H20 0.662g/l

4.02+... 0.662 g/l 081/ĐHNK-LG1

Túi 2 ngăn: 500ml 

dung dịch hỗn hợp 

amino acid+ 500ml 

hỗn hợp glucose và 

calci clorid

Túi 300,000
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/4/09

9918 Viplena Orlistat 120 mg 773/ĐHNK-XNK Hộp 2 vỉ 10 viên Viên 15,000
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/7/09

9919 Hepatil L-ornithin L-aspartat 150mg VN-3545-07 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 7,907
Pliva Kraków 

pharmaceutical company

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
14/5/10

9920

Tamiflu (đóng gói bởi F. 

Hoffmann La Roche Ltd.; 

Đ/c: CH-4303 

Kaiseraugst, Switzerland)

Oseltamivir 30mg VN-8981-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 22,449 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/11/09

9921 Gaviscon

Natri Alginat, 

Natribicarbonat, 

Calcicarbonat

500 MG, 267 MG, 

160 MG
557/ĐHNK-XNK Hộp 24 gói 10ml Gói 4,566 ANH

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
1/7/09

9922 Clessol
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12100-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,500 ACME Formulation

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I
7/10/14

9923 Tartriakson Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-5594-10 Hộp 1 lọ Lọ 70,000
Tarchomin Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I
15/4/14

9924 Panrixim
Pantoprazol; Tinidazol; 

Clarithromycin
40mg, 500mg, 250mg VN-16335-13

Hộp/ 7 hộp nhỏ 1 vỉ 6 

viên
viên 2,548 Micro Labs

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
7/9/14

9926 Religrast Filgrastim 300mcg/0,5ml QLSP-0791-14 Hộp 1 bơm tiêm bơm tiêm 500,000 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/3/14

9927 Trap

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 325 

mg

VN-16599-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/5/14

9928 Kefuroxil 250 Cefuroxime Axetil 250mg VN-5153-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Aegis Ltd. Công ty TNHH DP Hoàng Phúc 25/6/14

9929 Olecin-500  Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 500mg VN-11490-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
2/7/14

9930 Propido Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-4961-10
Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,500

Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Thuận 

Thiên
10/7/14

9931 Kofixir Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-8964-09 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 795 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Hiệp Việt Long 25/6/14

9932 Fexalar Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-8962-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 795 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Hiệp Việt Long 25/6/14

9933 Etodolac Etodolac 400mg VN-11399-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,620 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Hiệp Việt Long 25/6/14

9934 Sereline Cefdinir 300mg VN-10085-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,210
Ancalima Life Sciences 

Ltd.
Công ty CPDP In Con 17/9/14

9935 Xonesul-2

Cefoperazon 1000mg (dưới 

dạng Cefoperazon natri); 

Sulbactam 1000mg (dưới 

dạng Sulbactam Natri)

VN-16824-13 Hộp 1 lọ Lọ 79,000
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/9/14

9936 Bralcib Eye Drops Tobramycin sulfate 3mg Tobramycin/ml VN-15214-12 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 15,500 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
27/8/14

9937 Vofluxi Eye Drops Ofloxacin 3mg VN-13998-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 14,000 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
27/8/14

9938 Medocef 1g Cefoperazone natri 1g Cefoperazone VN-15539-12 Hộp 1 lọ; hộp 50 lọ Lọ 56,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/14

9939 Clavmarksans DS
Amoxicillin; clavulanate 

Potassium

200mg amoxicillin; 

28,5mg acid 

clavulanic/5ml

VN-5495-10 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 57,460 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 21/5/14

9940 Drenoxol 30mg
Ambroxol Hydrochloride 

30mg
30mg 13653/QLD-KD Hộp 20 ống x 10 ml Ống 8,900 Công ty CP Armepharco 25/7/14

9941 Samtron Ondansetron hydrochloride 8mg Ondansetron/4ml VN-6070-08 Hộp 5 ống 4ml Ống 22,824
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/5/14

9942 Gemnil 1000mg/vial Gemcitabine HCl 1000mg VN1-718-12 Hộp 1 lọ lọ 2,720,000 Vianex S.A Công ty CPDP Minh Kỳ 16/7/14

9943 Gemnil 1000mg/vial Gemcitabine HCl 200mg VN1-719-12 Hộp 1 lọ lọ 660,000 Vianex S.A Công ty CPDP Minh Kỳ 16/7/14

9944 Allor syrup Loratadine 5mg VN-10633-10 Hộp 1 chai 60ml chai 13,010 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/5/11

9945 Lovemore 20 Tadalafil 20mg VN-10821-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên viên 4,089
Twilight Litaka Pharma 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/5/11



9946 Spoxin 200 Sparfloxacin 200mg VN-8822-09
Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 

viê
viên 1,859

Medley Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/5/11

9947 Fosty Dry suspension Cefuroxim Axetil 125mg/5m VN-9991-10
Hộp 1 lọ chứa bột pha 

50ml
chai 40,887

Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/5/11

9948 Isotic Tobrizon

Dexamethasone natri 

phosphate, Tobramycin 

sulfate

. VN-2820-07 Hộp chứa 1 lọ 5ml Lọ 9,495 PT Pratapa Nirmala

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/09

9949 Osalium Flunarizine 5mg VN-5070-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 892
Polipharm Co., Ltd. - Thái 

Lan

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/5/11

9950 Luphere Leuprorelin acetate 3,75mg VN-1809-06
Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa dung môi
Lọ 1,637,528

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/09

9951 Philpirapyl Inj. Piracetam 200mg/ml VN-11996-11 Hộp 10 ống 5ml ống 9,293 Huons Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/5/11

9952 Orpime Cefepime 1g VN-0539-06 Hộp 1 lọ Lọ 51,889

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchide 

Chemicalss & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/09

9953 Codzidime Ceftazidime pentahydrate 1g VN-11474-10 Hộp 10 lọ lọ 74,340 Hanlim Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/5/11

9954 Squazine 20 Kẽm sulfat monohydrate 20mg VN-7029-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 462
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/09

9955 Bishepa Soft Capsule Arginine Tidiacecate 200mg VN-8725-09 20 vỉ x 5 viên viên 3,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/6/11

9956 Bentalex

Beta-caroten; Dl-alpha-

tocopherol acetate; Men 

khô selen; acid ascorbic

. VN-2604-07 Hộp 24 vỉ x 5 viên Viên 1,079 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/09

9957 Kefotax Cefotaxime Sodium 1g VN-10194-10

Hộp 1 lọ x 1g thuốc 

bột và ống chứa 5ml 

nước vô trùng pha 

tiêm BP

lọ 21,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/6/11

9958 Morystale Capsule

DL-Methionine, L-Leucine, 

L-Valine, L-Isoleucine, L-

Threonin, L-Tryptophan, L-

Phenylalanine, LysineHCl, 

Vitamin A, D2, E, B1, B2, 

PP, B6, B12, Acid Folic, 

Acid Ascorbic

VN-7480-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 848 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/09

9959 Goodzadim Injection Ceftazidime 1g VN-11464-10 Hộp 1 lọ lọ 68,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/6/11

9961 Beekipocin Tobramycin 3mg/ml VN-11929-11 Hộp 1 lọ 5ml lọ 19,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/6/11

9962 Seoca Tab

Calci lactat; Calci 

gluconat; Calcium 

carbonate; hạt 

ergocalciferol

VN-7349-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 535 Crown pharm. Co., LTD

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

18/11/09

9965 Kukjekemocin Dry Syr Cefaclor . VN-1648-06 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 24,302
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9966 Inbionetinbro Bromelain; Trypsin . VN-0066-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 433 Inbionet Corporation.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9967 Moviccell
Hỗn hợp các vitamin và 

acid amin
. VN-2116-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 757 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9968 Ilactomed

Lactobacillus bifidus; 

Streptococcus faecalis; 

Lactobacillus acidophilus

VN-8833-04 Hộp 10 vỉ x 9 viên Viên 329
Il Dong  Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9969 Glimin Glimepiride 2mg VN-10094-05 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 757
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9970 Garbapia Capsule Gabapentin 300mg VN-1808-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,686
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9971 Gemnpid Gemfibrozil 300mg VN-5466-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 875

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(CCPC)

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9972

Gemron (đóng gói: 

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd. - Korea)

Hỗn hợp các vitamin, acid 

amin, khoáng chất
. VN-2965-07 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 868 R&P Korea Co.,Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10



9973 Bearoxyl Cefadroxil 500mg VN-10236-05 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,464
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9974 Lipidown - 10 Tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-2244-06  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 263
Stedman Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9975 Sefmal Tramadol Hydrochloride 50mg VN-4662-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 408
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9976 Beefumethil tab Buflomedil VN-8953-04 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,011

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương I

PHARBACO

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

26/5/10

9977 Hydrea Hydroxycarbamide 500mg 4544/QLD-KD Hộp 20 viên viên 12,049 Italia
Công ty XNK Y tế TP. Hồ Chí 

Minh
16/5/12

9978 Trandate Labetalol chlohydrate 200mg 2724/QLD-KD Hộp 30 viên viên 9,000 Pháp
Công ty XNK Y tế TP. Hồ Chí 

Minh
28/9/11

9979 Araclof Tablet
Paracetamol, Diclofenac 

Natri

Mỗi viên chứa 

Paracetamol 500mg; 

Diclofenac Natri 

VN-9633-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,250
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP DP Năm Tốt 30/10/13

9980 Newtrisogen tab Trimebutine maleate 100mg/ viên VN-6483-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 884
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
30/9/14

9981 Renapril Enalapril maleate 5mg 16491-QLD-KD Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 950 Bulgaria CT TNHH Nhân Phúc 3/10/14

9982 Taxewell-20mg Docetaxel 20mg/1ml VN2-14-13 lọ Lọ 1,250,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals (India)

Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa 

chất Nam Linh
24/7/13 2725/QLD-GT 10/03/2017

9983 Taxewell-80mg Docetaxel 80mg VN2-15-13 lọ Lọ 3,950,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals (India)

Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa 

chất Nam Linh
24/7/13 2725/QLD-GT 10/03/2017

9984 Taxewell-120mg Docetaxel 120mg VN2-13-13 lọ Lọ 5,950,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals (India)

Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa 

chất Nam Linh
24/7/13 2725/QLD-GT 10/03/2017

9985 Zolotem 180 Temozolomid 180mg VN2-85-13 Hộp 1 lọ 5 viên Viên 1,200,000
Intas Pharmaceuticals Ltd 

(India)

Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa 

chất Nam Linh
27/12/13

9986 Voluven Hydroxyethyl Starch

6% trong dung dịch 

natri clorid đẳng 

trương

VN-5360-10 Túi FreeFlex 500ml Túi 120,000
Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/08

9987 Wilfen 100 Oxaliplatin 100mg VN2-11-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,080,000
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/14 2716/QLD-GT 10/03/2017

9988 Wilfen 50 Oxaliplatin 50mg VN2-12-13 Hộp 1 lọ Lọ 1,232,000
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/14 2716/QLD-GT 10/03/2017

9989 Prednisolone Tablet Prednisolone 5mg VN-9968-10 Hộp 1 chai x 1000 viên Viên 321 Chunggei Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/14

9990 Cefepime Gerda 1g

Cefepime (dd hỗn hợp 

Cefepime hydrochloride và 

Arginine) 1g

VN-17366-13 Hộp 1 lọ 1g Lọ 193,000
LDP Laboratorios Torlan 

SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/14

9991 Cefepime Gerda 2g

Cefepime (dd hỗn hợp 

Cefepime hydrochloride và 

Arginine) 2g

VN-17367-13 Hộp 1 lọ 2g Lọ 277,000
LDP Laboratorios Torlan 

SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/14

9992 Ceftazidime Gerda 1g

Ceftazidim (dd hỗn hợp 

Ceftazidime và natri 

carbonat) 1g

VN-17368-13 Hộp 1 lọ Lọ 87,000
LDP Laboratorios Torlan 

SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/14

9993 Oflazex Ofloxacin 15mg/5ml VN-11437-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/9/14

9994
No-ton F.C. Tablet 500 

mg "Standard"
Nabumeton 500mg VN-17591-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,020

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/9/14

9995 Beprogel Betamethasone dipropionate 0,064% kl/tt VN-13165-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 47,586
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
10/9/14

9996 Decocort Cream
Miconazole nitrate, 

Hydrocortisone
2,0% kl/kl; 1,0% kl/kl VN-13167-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 34,957

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
10/9/14

9997 Hoebeprosalic Lotion
Betamethasone 

dipropionate; Acid salicylic
0,064% kl/tt; 2% kl/tt VN-13734-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 86,510

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
10/9/14

9998 Stimol Citrulline Malate 1g/10ml VN-18106-14 Hộp 18 ống 10ml Ống 8,200 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/9/14

9999 Stimol Citrulline Malate 1g/10ml VN-7865-09 Hộp 18 gói 10ml Ống 8,200 Biocodex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/9/14

10000 Eyedin Tobramycin sulfate 15mg Tobramycin/5ml VN-14865-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,200 Makcur Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/14

10001 Eyedin DX

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

(15,0mg Tobramycin; 

5,0mg 

Dexamethasone)/5ml

VN-14866-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,600 Makcur Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/9/14

10002 Voltaren Natri diclofenac 75mg VN-11972-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,186 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/9/14

10003 Vihacaps 600 Phospholipid đậu nành 600mg 10206/QLD-KD hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Belarus Công ty cổ phần Hóa Dược VN 7/7/14



10004
Influvac 2014 Syr 0.5ml 

1's

A/california/7/2009(H1N1)-

like vurus 15ncg HA; 

A/Texas 50/2012 (H3N2)-

like vurus 15mcg HA; 

B/Masachusetts/2/2012-

Lile vurus 15mcg HA

QLVX-0653-13 bơm tiêm bơm tiêm 188,000
Abbott Biologicals B.V-

Veerwed 12,8121 AA Olst
Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 24/9/14

10005 Bio-car 40 tablets Telmisartan 40mg VN-12191-11
hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

không bao
Viên 5,153 Sava Heathcare Limited

Công ty TNHH Dược phẩm và 

TTBYT Hoàng Đức
15/8/14

10007 Zorid Lysozyme chloride 90mg 90mg VN-16427-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên  927
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Uong 3
29/4/14

10008 Gynophilus

Môi trường nuôi cấy đông 

khô Lactobacillus 

Doderleine 341 mg

341mg VN-16790-13 Hộp 1 lọ 14 viên
viên nang đặt âm 

đạo
12,600 Laboraoires Lyocentre

công ty TNHH DP&TTBYT 

Hoàng Đức
26/8/14

10009 Taxewell-120

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

120mg/3ml

VN2-13-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 4,200,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 1/7/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

10010 Taxewell-20

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

20mg/0,5ml

VN2-14-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 1,060,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 1/7/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

10011 Taxewell-80

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

80mg/2ml

VN2-15-13

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 3,360,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 1/7/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

10012 Hycamtin 4mg
Topotecan (dưới dạng 

Topotecan HCl) 4mg
VN2-37-13 Hộp 1 lọ hoặc 5 lọ Lọ 852,422

GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/9/13

10013
Seretide Evohaler DC 

25/125mcg

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Fluticasone 

propionate125mcg;Sal

meterol 25mcg/liều

VN-15448-12 Bình xịt 120 liều Bình 225,996 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/13

10014
Seretide Evohaler DC 

25/250mcg

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Fluticasone propionate 

250mcg;Salmeterol 

25mcg/liề

VN-14683-12 Bình xịt 120 liều Bình 305,852 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/13

10015
Seretide Evohaler DC 

25/50mcg

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Fluticasone propionate 

50mcg;Salmeterol 

50mcg/liều

VN-14684-12 Bình xịt 120 liều Bình 191,139 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/13

10016 Exelon Patch Rivastigmine 18mg/10cm2 VN2-224-14 Hộp 30 miếng dán Miếng 60,373
LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/9/14

10017 Exelon Patch Rivastigmine 9mg/5cm2 VN2-225-14 Hộp 30 miếng dán Miếng 40,249
LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/9/14

10018 Kemocarb Carboplatin 150mg VN-2406-06 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 275,600
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/11

10019 Esomeprazole 40mg
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
40mg VN-17671-14 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ lọ 129,000

Farma Mediterrania, S.L. 

(Fab. Sant Just Desvern)

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Uong 3
14/8/14

10020 Replenine-VF Yếu tố IX (Factor IX) 500IU VN1-763-12 Hộp 1 lọ lọ 4,000,000 Bio Products Laboratory
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Uong 3
14/8/14

10021 Lowdep Citalopram hydrobromide 20mg Citalopram VN-7571-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 970 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

10022 Vinpocetin 5mg/ml Vinpocetin 5mg/ml 12401/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 15,000 Ukraina

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/13

10023 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/5/14

10024 Knox forte colistimethat 2MIU 5545/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 920,817 India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/14

10025 BDGEF gefitinib 250mg 6197/QLD-KD chai 30 viên Viên 522,843 India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/14

10026 Viên nang mềm ETS Isotretinoin 10mg VN-10341-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,012
Reman Drug Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/14

10027 Azaretin Gel Tretinoin 0,025% Tretinoin VN-8099-09 ống nhôm 15g Tuýp 20,830
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/14

10028

Hepatocyte Growth-

promoting Factor for 

Injection

Hepatocyte Growth-

promoting Factor
Polipeptides 60mg/lọ VN-10267-10 Hộp 10 lọ Lọ 177,450

Guangdong Yangjiang 

Pharmaceutical Factory 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/14

10029
Viên nén bao phim 

Getino-B 300mg

Tenoforvir disoproxil 

fumarate
VN1-579-11 Lo 30 viên nén Viên 27,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

TRUNG ƯƠNG 2
13/11/13

10030 Iopamiro 370mg/ml Iopamidol 50ml 9996/QLD-KD hộp 1 chai 50ml Lọ 299,600 ITALY

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/13



10031 Multihance Gadobenic acid 15425/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 610,000 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/13

10032 Roxl-150 Roxithromycin 150mg VN-13935-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 960 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/9/13

10033
Choongwaeevasol 

Injection

Hỗn hợp acid amin và 

vitamin
VN-12401-11

túi Polypropylen 

250ml,
Túi 85,000 Choongwae Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/13

10034 Max-Fexim 100mg Cefixime trihydrat 100mg Cefixime VN-5656-10
Hộp 1 vỉ nhôm-nhôm 

x 10 viên
Viên 1,185

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/13

10035 Supercef Cefepime 1g VN-13476-11 Hộp 1 lọ Lọ 59,122 Alembic Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/1/14

10036 Pronivel 4000 IU
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000 IU VN-16006-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 427,579

Laboratorio Elea 

S.A.C.I.F.yA

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/1/14

10037 Levoflex Levofloxacin 500mg/100ml VN-14505-12 Lọ 100ml Chai 77,704 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/1/14

10038 DVEN Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-13001-11 Chai 100ml Chai 11,000
Sheree Krishnakeshav 

Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/13

10039 Ribazole Ribavirin 400mg/viên VN-14679-12 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 13,950 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/13

10040 Ribazole Ribavirin 500mg VN-15055-12 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 15,050 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/13

10041 Claritek Clarithromycin 250mg VN-15443-12 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 5,100 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/13

10042 Montigate 4mg Natri Montelukast 4mg montelukast VN-14175-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,200 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/13

10043 Fexet 120mg Fexofenadine HCl 120mg VN-11037-10 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 3,200 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/13

10044 Montigate 5mg Natri Montelukast 5mg montelukast VN-14176-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,064 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/13

10045 Montigate 10mg Natri Montelukast 10mg montelukast VN-14174-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/13

10046 Pantoprazol Basi
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-14301-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 111,965

Laboratórios Basi- 

Industria Farmcêutica, 

S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/7/14

10047 Furoxingo 250 Cefuroxim Acetyl 250mg Cefuroxim VN-3980-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 743
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/11/08

10048
Oxytocin injection BP 10 

UI
Oxytocin 10IU/ml VN-9978-10 Hộp 10 ống Lọ 10,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/8/14

10049 Dilcezime Ceftazidime 1g VN-0930-06
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 10ml
Lọ 24,966

M/S Overseas 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/6/10

10050 Mypeptin
Dicyclomine HCl; 

Simethicone
10mg/100mg VN-8479-09

Hộp lớn x 5 hộp nhỏ x 

2 vỉ x 10 viên
Viên 1,026 Polipharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/6/10

10051 Nataha

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca 

Pantothenate

. VN-5677-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,026 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/6/10

10052 Paclitaxel Servycal 100 Paclitaxel 100mg VN-4941-07 Hộp 1lọ Lọ 923,400 IMA S.A.I.C
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/6/10

10053 Paclitaxel Servycal 30 Paclitaxel 30mg VN-4942-07 Hộp 1lọ Lọ 444,600 IMA S.A.I.C
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/6/10

10054 Porison inj. Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-3037-07 Hộp 10 lọ Lọ 27,360
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/6/10

10055 Raset 100mg Itraconazole 100mg VN-7408-08 Hộp 100 viên, 4 viên Viên 9,576
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/6/10

10056 Tisartan 80 Telmisartan 80mg VN-12094-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,350 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH TM DP Nguyễn 

Dương
23/10/14

10057 Medocef Cefoperazon natri 1g Cefoperazone VN-3672-07 Hộp chứa 50 lọ, 1 lọ Lọ 89,250 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/4/11



10058 Chophytol Actisô (Cao khô của lá) 200mg VN-5680-10 Hộp 1 lọ x 180 viên Viên 750
Laboratories Rosa-

Phytopharma
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 1/4/11

10059 Ming Mu Dihuang Wan

Thục địa, Hoài sơn, Đơn 

bì, Phục linh, Sơn thù du, 

Trạch tả, Kỷ tử, Thạch 

quyết minh, Bạch tật lê, 

Bạch thược, Đương quy, 

Cúc hoa

VN-6388-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 101

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10060 Liuwei Dihuang Wan

Thục địa, Sơn thù du, Mẫu 

đơn bì, Hoài sơn, Phục 

linh, Trạch tả

VN-6386-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 114

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10061 Profertil Clomiphene citrate 50mg VN-18069-14 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 6,050 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/7/14

10062 Amsyn-5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-6838-08  Hộp 10vỉ x 10viên Viên 730 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư 

phát triển y tế HN
30/12/13

10063 Bisolota F.C. Tablets 5mg Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-16058-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 22/5/13

10064
Relinide Tablets 1mg 

"Standard"
Repaglinide 1 mg VN-14371-11 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 3,870

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
6/10/14

10065 Tamodof Tamsulosin HCl 0,2mg VN-12656-11 Hộp 28 viên Viên 6,324
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
6/10/14

10066 Songtaisi (STS 1200)

Reduced Glutathione (dưới 

dạng Reduced Glutathione 

natri) 1200mg

VN-18002-14 Hộp 1 lọ Lọ 160,000
Kunming Jida 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/10/14

10067 Hameron Eye drops Sodium hyaluronate 1mg/ml VN-15585-12 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 40,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CPDP Năm Phát 10/10/14

10068 Cefamet-250 Cefuroxime Axetil Cefuroxime 250mg VN-14698-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 M/s. Hetero Drugs Limited
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
9/10/14

10069 Fosmicin tablets 500 Fosfomycin calcium hydrate 500mg VN-15983-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 22,000
Meiji Seika Pharma Co. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/10/13

10070 Adant Sodium hyaluronate 25mg VN-15543-12
Hộp chứa 1 xylanh 

đóng sẵn
Hộp 800,000

Tedec Meiji Farma, SA 

(The Spainish Subsidiary 

of Meiji Seika Pharma Co. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/4/13

10071 Inosert-100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-4984-07 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,756 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CPDP In Con 15/10/14

10072 Aconitum Compound Pills

Radix Aconiti Lateralis 

Preparata, Radix 

Codonopsis, Rhizoma 

Atractylodis 

Macrocephalae, Rhizoma 

Zingiberis, Radix 

Glycyrrhizae

VN-6951-08
Hộp 1 lọ nhựa 200 

viên
Viên 83

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10073 Bao He Wan

Sơn tra, Bán hạ, Thần 

khúc, Phục linh, Lai phục 

tử, Trần bì, Liên kiều, 

Mạch nha

VN-6380-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 64

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10074 Bu Zhong Yi Qi Wan

Hoàng kỳ, Đảng sâm, Cam 

thảo, Bạch truật, Đương 

quy, Thăng ma, Sài hồ, 

Trần bì, Gừng, Đại táo

VN-6381-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 70

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10075 Er Chen Wan
Trần bì, Bán hạ, Phục linh, 

Cam thảo, Sinh khương
VN-6382-08

Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 76

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10076 Gui Pi Wan

Đảng sâm, Bạch truật, 

Hoàng kỳ, Cam thảo, Phục 

linh, Viễn chí, Táo nhân, 

Long nhãn, Đương quy, 

Mộc hương, Đại táo

VN-6383-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 83

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10077 Guifu Dihuang Wan

Nhục quế, Phụ tử, Thục 

địa, Sơn thù du, Mẫu đơn 

bì, Hoài sơn, Phục linh, 

Trạch tả

VN-6384-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 100

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10078 Lilium Lung Strengthener

Bách hợp, Sinh địa, Thục 

địa, Mạch môn, Đương 

quy, Huyền sâm, Xuyên 

bối mẫu, Cát cánh, Cam 

thảo, Bạch thược

VN-6385-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 76

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10079 Maiwei Dihuang Wan

Mạch môn, Ngũ vị tử, 

Thục địa, Sơn thù du, Đơn 

bì, Hoài sơn, Phục linh, 

Trạch tả

VN-6387-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 100

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10



10080 Pinellia Expectorant Pills

Hoàng cầm, Qua lâu nhân, 

Bán hạ, Trần bì, Đảm nam 

tinh, Sinh khương, Hạnh 

nhân, Chỉ thực, Phục linh

VN-6389-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 76

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10081 Qi Ju Di Huang Wan

Kỷ tử, Thục địa, Cúc hoa, 

Sơn thù du, Mẫu đơn bì, 

Hoài sơn, Phục linh, Trạch 

tả

VN-6390-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 70

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10082 Shi Quan Da Bu Wan

Đảng sâm, Hoàng kỳ, Bạch 

thược, Bạch truật, Phục 

linh, Đương quy, Nhục 

quế, Thục địa, Xuyên 

khung, Cam thảo

VN-6391-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 70

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10083 Xiao Huo Luo Dan

Radix Aconiti, Pheretima, 

Radix Aconiti Kusnezoffii, 

Arisaema Cum Bile, 

Olibanum, Myrrha

VN-6952-08
Hộp 1 lọ nhựa 200 

viên
Viên 126

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10084 Xiao Yao Wan

Sài hồ, Đương qui, Bạch 

thược, Bạch truật, Phục 

linh, Bạc hà, Sinh khương, 

Cam thảo

VN-6392-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 64

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10085 Zhibai Dihuang Wan

Tri mẫu, Thục địa, Hoài 

sơn, Sơn thù du, Phục linh, 

Mẫu đơn bì, Trạch tả, 

Hoàng bá

VN-6393-08
Hộp 1 chai nhựa 200 

viên
Viên 100

Lanzhou Foci 

Pharmaceutical Factory

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
12/4/10

10086 Actelsar 40mg Telmisartan 40mg VN-16554-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên viên 8,200 Actavis HF Công ty TNHH Nhân Phúc 21/4/14

10087 Actelsar 80mg Telmisartan 80mg VN-16555-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên viên 11,300 Actavis HF Công ty TNHH Nhân Phúc 21/4/14

10088 Insuman Basal Insulin người 100iu/ml, 5ml QLSP-0677-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 117,500
Sanofi- Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/6/14

10089 Insuman ComB 30 Insulin người 100iu/ml 5ml QLSP-0680-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 117,500
Sanofi- Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/6/14

10090 Insuman Rapid Insulin người 100IU/ml 5ml QLSP-0682-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 117,500
Sanofi- Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/6/14

10091
Human Albumin 200 g/l- 

100ml
Human Albumin 20% 100ml QLSP-0706-13 Hộp 1 chai 100ml tiêm chai 1,591,000

Human BioPlazma- 

Hungary
CT TNHH MTV DP TƯ 1 11/5/14

10092 Belsartas 150mg Irbesartan 150mg VN-16990-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,500 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
8/10/14

10093 Belsartas 300mg Irbesartan 300mg VN-16609-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,500 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
8/10/14

10094 Cardilopin Amlodipine 10mg VN-6560-02 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty Cổ phần S.P.M 3/11/10

10095 Mosad MT 5
Mosapride Citrate 

Dihydrate
5mg Mosapride VN-8943-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
20/10/14

10096 Peritol
Cyproheptadine 

Hydrochloride
40mg/100ml VN-6644-08 Hộp 1 chai 100ml Chai 26,000

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty Cổ phần S.P.M 3/11/10

10097 Peritol
Cyproheptadine 

Hydrochloride
4mg VN-9650-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty Cổ phần S.P.M 3/11/10

10098
Cefpodoxime Proxetil 

dispersible tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11795-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,600

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/14

10099 Chorsamine-20
Trimetazidine 

Hydrochloride
20mg VN-4524-07 Hộp 3 vỉ xé x 10 viên Viên 865

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/10/14

10100 Colchicine BP 1mg Colchicine 1mg VN-11342-10
Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 1vỉ x 10 viên
Viên 500 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/9/14

10101 Femara Letrozole 2,5mg VN-18040-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 83,487 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/14

10102 Glivec 100mg Imatinib mesilate 100mg Imatinib VN-13289-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 404,250 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/14

10103 Levitra ODT

Vardenafil (dưới dạng 

Vardenafil HCl trihydrate) 

10mg

VN2-107-13 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 140,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/2/14

10104 Lipidem

Medium-chain Triglicerides 

10%; Soya-bean Oil 8%; 

Omega-3-acid triglycerides 

2%

VN2-196-13 hộp 10 chai 250ml; Chai 228,795 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/10/14

10105 Lipidem

Medium-chain Triglicerides 

10%; Soya-bean Oil 8%; 

Omega-3-acid triglycerides 

2%

VN2-196-13 Hộp 10 chai 100ml Chai 172,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/10/14

10106 Mactaxim 200 Cefixime 200mg Cefixime VN-11522-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/14



10107 Moxikune

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone phosphate

Moxifloxacin 

25mg/5ml
VN-14868-12 Hộp 1 lọ nhựa 5ml Lọ 10,487 Makcur Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/14

10108 Penemi Paracetamol 1g/100ml VN-16695-13 Chai 100ml Chai 22,000
Jiangsu Sihuan 

Bioengineering Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/8/14

10109 Trivastal Retard Piribedil 50mg VN-16822-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,989
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/14

10110 Lowas 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-11409-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 26/3/13

10111 Tegretol 200 Carbamazepine 200mg VN-7767-09 Hộp 5 vỉ x 10viên viên 3,662
Novartis Farma S.p.A - 

Italy
Công ty Cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/14

10112 Young II Captopril tablet Captopril 25mg VN-8978-09 hộp 10 vỉ x 10 viên viên 550
Young II Pharm Co., Ltd - 

Korea
Công ty Cổ phần Dược liệu TW 2 23/9/14

10113 Dezor Cream Ketoconazole 2% 5g VN-13168-11 hộp 1 tuýp 5g tuýp 19,421
Hoe Pharmaceuticals Sdn. 

Bhd - Malaysia

Công ty TNHH Dược phẩm và 

Thiết bị y tế Hoàng Đức
18/9/14

10114 Curosurf Phospholipid phổi lợn 80mg/ml VN-8226-09 hộp 1 lọ 1.5ml lọ 14,200,000
Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. Italy

Công ty TNHH Dược phẩm và 

Thiết bị y tế Hoàng Đức
22/9/14

10115 Bio-Taksym Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14769-12 hộp 1 lọ lọ 30,700 Bioton Co., Ltd. Poland Công ty TNHH Tân Phương Bắc 26/9/14

10116 Biofumoksym Cefuroxim sodium 1500mg Cefuroxim VN-8462-09 hộp 1 lọ lọ 68,000 Bioton Co., Ltd. Poland Công ty TNHH Tân Phương Bắc 26/9/14

10117 Biofumoksym Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-8463-09 hộp 1 lọ lọ 37,500 Bioton Co., Ltd. Poland Công ty TNHH Tân Phương Bắc 26/9/14

10118 Myfortic Natri mycophenolate
180mg acid 

mycophenolic
VN-9325-09 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 25,026

Novartis Pharma Stein AG 

- Switzerland 
Công ty Cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/14

10119 Erwinase 10.000 IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspaste
10.000 IU

14789/QLD-KD 

ngày 29/8/20
hộp 5 lọ lọ 27,000,000 Anh

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

ương 3
1/10/14

10120 Utrixone-1000 Ceftriaxone Sodium 1000mg Ceftriaxone VN-4964-10

Hộp 1 lọ thuốc bột 

kèm 1 lọ nước cất 

10ml

lọ 16,000
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd - India
Công ty Cổ phần Dược liệu TW 2 6/10/14

10121 Fixdep-180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-7441-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd - India
Công ty Cổ phần Dược liệu TW 2 6/10/14

10122
Ceftazidime Panpharma 

1g
Ceftazidime  1g VN-16407-13 Hộp 10 lọ lọ 54,688 Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

ương 3
19/9/14

10123
Ampiheal Capsules-

500mg
Ampicillin 500mg VN-5508-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Maxheal Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10124 Atotas 20 Atorvastatin 20mg VN-0433-06 Hộp 1 vỉ xé x 10 viên Viên 1,800 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10125 Biselect 5 Bisoprolol fumarat 5mg VN-3051-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 795 Intas Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10126 Cefaheal Capsules 500mg Cefalexin 500mg VN-5509-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Maxheal Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10127 Cefixime DT 100 Tablets Cefixime trihydrat 100mg Cefixime VN-8577-09 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 2,000 Chem Pharma Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10128 Cefixime DT 200 Tablets Cefixime trihydrat 200mg VN-9128-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Chem Pharma Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10129 Corytony Losartan Postassium Losartan 50mg VN-3184-07 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 1,400

Bookes Pharmaceutical 

Laboratorias (Pakistan) 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10130 Dentihy

Acid ascorbic, lysozym 

chlorid, carbazochrom, 

acetat tocopherol

VN-9862-10 Hộp 10 vỉ x 12 viên Viên 2,300
Su-heung Capsule. Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10131 Eurocapro
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-0799-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10132 Gamincef 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-1997-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,200
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10133
Healmoxy Capsules 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-5511-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Maxheal Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10134 Isrip Risperidone 2mg VN-7570-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10135 Kimnuti

Silymarin, thiamine nitrate, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca 

Pantothenate

. VN-4596-07 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Yeva Therapeutics Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10136 Ozadep Clozapin 100mg VN-7572-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10137 Retento-800 tablets Piracetam 800mg VN-2695-07 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 800 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10138 Scherofy Các Vitamin và khoáng chất VN-8966-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 800 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10139 Tab. Luzalpine Olanzapine 10mg/ viên VN-7051-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800
 Jackson Laboratories (P) 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10140 Tab. Metisval Sodium Valproate 200mg/ viên VN-7052-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500
 Jackson Laboratories (P) 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11



10141 Topsukan Cao bạch quả 80mg VN-0814-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Meditech Korea Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/11

10142 Alneed Plus

Ferrous sulfat, Acid Folic, 

Thiamin mononitrat, 

Riboflavin, Pyridoxin HCl, 

Nicotinamide, Acid 

ascorbic, Zinc sulfat

VN-9575-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10143 Atorva 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-3676-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10144 Atorva 20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-3677-07 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,500
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10145 Chomisin Chymotrypsin 5000IU/lọ VN-5141-10
Hộp 5 lọ bột + 5 ống 

dung môi
Hộp 32,500

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10146 Cinfax Ciprofloxacin 3mg/ml VN-4161-07 Hộp 12 hộp nhỏ x 1 lọ Lọ 500
Reman Drug Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10147
Esvile Vaginal Soft 

Capsule

Neomycin sulfat; Nystatin; 

Polymyxin B sulfat

Mỗi viên chứa: 

Neomycin 35.000IU; 

Nystatin 100.000

VN-9954-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10148 Etbute
Betamethason valerate, 

Neomycin sulfate
. VN-3868-07 Hộp 1tube 15g Tuýp 5,000

Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10149 Fimabute-200 Cefixime 200mg VN-5876-08 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 3,300 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10150 Myroken-100 Cefixim 100mg VN-0953-06
Hộp đựng 3 hộp nhỏ x 

1 vỉ 10 viên
Viên 1,800 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10151 Myroken-200 Cefixim 200mg VN-0954-06
Hộp đựng 3 hộp nhỏ x 

1 vỉ 10 viên
Viên 3,500 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10152 Odazipin Cefixime 200mg/ viên VN-8183-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 400
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10154 Paracetamol Tabs Paracetamol 500mg VN-5260-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 200
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10155 Pirolam Ciclopirox olamine 10mg/g VN-9745-10 Hộp 1 ống x 20g Ống 80,000
Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10156
Rifampicin Capsules BP 

150mg
Rifampicin 150mg VN-10459-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10157 Sizoca-10 Olanzapine 10mg VN-4049-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10158 Sizoca-5 Olanzapine 5mg VN-4050-07 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 800 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10160 Tarvidro Cefadroxil 500mg VN-1666-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10162 Trovitfor
Thiamin HCl; Pyridoxin 

HCl; Cyanocobalamin

Mỗi ống chứa: 

Thiamin HCl 50mg; 

Pyridoxin HCl 250m

VN-10068-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 8,200
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/11

10163 Cefixure 200 Cefixime trihydrate 200mg VN-12074-11 Hộp 2 vỉ 10 viên Viên 3,200 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/10/11

10164 Oxifide 200 Cefpodoxime 200mg/viên VN-10044-10 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 6,000
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/10/11

10165 Soft Joint

Glucosamin sulphate natri 

chloride; Chondroitin 

sulfate sodium

. VN-1708-06 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/10/11

10166 Voxel-500  Levofloxacin 500mg VN-10919-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/10/11

10167 Gintarin

Ursodesoxycholic acid 

25mg, Taurin 300mg, Dịch 

chiết nhân sâm trắng 50mg, 

Inositol 10mg, Thiamin 

nitrate 5mg

VN-15249-12 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 5,000 BRN science Co., Ltd. Công ty CPTM Dược phẩm Xanh 18/9/14

10168 Amoxicillin Clavulanate
Amoxicillin natri, 

Clavulanate kali

Mỗi lọ chứa 

Amoxicillin 1g, Acid 

Clavulanic 0,2g

VN-8077-09 Hộp 10 lọ Lọ 40,840

Instituto Biochimico 

Italiano G. Lorenzini 

S.p.A.

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
24/9/13

10169 Pyrafat 500mg Pyrazinamide 500mg VN-15852-12 Lọ 500 viên Viên 2,108

Fatol Arzneimittel GmbH 

Subsidiary of Riemser 

Azneimittel AG

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
24/9/13

10170 Peteha Prothionamide 250mg VN-15327-12 Lọ 100 viên Viên 5,000 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
24/9/13

10171 Vofloxin  Levofloxacin 500mg/100ml VN-7733-09 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 175,757 Laboratorios Normon, S.A.
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
24/9/13

10172 Biocetum Ceftazidime 1g 16858-13 hộp 1 lọ lọ 68,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV DP trung 

ương 2
20/5/14

8616 Grepid Clopidogrel besylate 75mg VN-15269-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Pharmathen S.A
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung Ương I
8/11/13



10174 Olanpin Olanzapine 10mg VN-14854-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,886
Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd
Công ty cổ phần Traphaco 30/10/14

10175 4-Epeedo-50 Epirubicin VN2-52-13 hộp 1 lọ lọ 573,000
Naprod Life Sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
3/5/14

10176 Eurocapro
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14998-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/13

10177 Sumiko  Paroxetine 20mg VN-10403-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 7,632 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/5/13

10178 Tearbalance Sodium Hyaluronate 1mg/1ml (0.1%) 17294/QLG-KD hộp 1 lọ 5ml Lọ 64,000
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
23/9/13

10179 Sinvaz Simvastatine 20mg VN-8913-09 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,770 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/12/13

10180 Formet Metformin Hydrochloride 850mg VN-8912-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Strides Arcolab Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/12/13

10181 Dhaformet Metformin hydrochloride 500mg VN-12033-11
Hộp 10 vỉ hoặc 100 vỉ 

x 10 viên
Viên 820

Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/12/13

10182 Tarcefandol
Cefamandole (dd 

Cefamandol nafate) 1g
VN-17603-13 Hộp 1 lọ Lọ 74,000

Tarchomin Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 16/7/14

10183 Memotropil Piracetam 12g/60ml VN-15122-12 Hộp 1 lọ  60ml Lọ 104,000
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 19/6/14

10184 Bepanthen 250mg/ml Dexpanthenol 250mg/ml VN-16137-13
Hộp 6 ống dung dịch 

tiêm 2ml
Ống 12,184 Cenexi SAS

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
14/4/14

10185

Binozyt 250mg (đóng gói: 

Salutas Pharma GmbH, 

địa chỉ: Otto-von-

Guericke-Allee 1 39179 

Barleben)

Azithromycin dihydrate 250mg Azithromycin VN-14199-11 Hộp 6 viên Viên 21,124
Sandoz Ilac San. ve Tic. 

A.S.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/10/13

10186 Biocid-MH
Gel Nhôm hydroxyd, bột 

nhão Magnesi hydroxide

3.5g Nhôm oxide; 2g 

Magne hydroxide/ 

100ml

VN-10021-10 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 49,000
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty CP Dp Tâm 17/2/14

10187 Bronast Tablet

Esomeprazole (dd 

Esomeprazole magnesi 

dihydrate) 20mg

VN-17242-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 7,677 Aristopharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/3/14

10188 Dobucin

Dobutamine (dưới dạng 

Dobutamine HCl) 

250mg/5ml

VN-16920-13 Hộp 5 ống x 5ml Ống 85,800
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 21/1/14

10189 Mufphy Erdosteine 300mg VN-17175-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Jin Yang Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/3/14

10190 Uratonyl

L-Ornithine-L-Aspartate, 

Riboflavin Sodium 

Phosphate, Nicotinamide

300mg; 0,764mg; 

24mg
VN-13832-11 Hộp 20 ống x 5ml Ống 7,500 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/8/14

10191 Hepavax-Gene TF Inj Hepatitis B vaccine 20mcg QLVX-0074-08 Lọ 20mcg/1ml Lọ 20mcg/1ml 90,825 Hàn Quốc
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/3/14

10192 Hepavax-Gene TF inj Hepatitis B vaccine 10mcg QLVX-0075-08 Lọ 10mcg/0.5ml Lọ 10mcg/0.5ml 54,475 Hàn Quốc
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/3/14

10193 Amigold 8.5% Injection Hỗn hợp amino acid VN-9156-09 Túi 250ml Túi 69,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV DP trung 

ương 2
3/11/14

10194 Amigold 8.5% Injection Hỗn hợp amino acid VN-9156-09 Túi 500ml Túi 89,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV DP trung 

ương 2
3/11/14

10195
Cefadroxil Capsules USP 

500mg
Cefadroxil 500mg/viên VN-10538-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/8/14

10196
Omeprazole Capsules 

20mg

Omeprazole  dạng pellets 

7,5%
20mg Omeprazole VN-14913-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/8/14

10197 Greenfacin Cefradine 1g 1g VN-18207-14 Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 10,400 Trung Quốc Công ty cổ phần Dược phẩm Green 31/10/14

10198 Xorimax 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-9850-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 18,729 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/5/14

10199 NifeHexal 30 LA Nifedipine 30mg VN-9688-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,351 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/5/14

10201 Certican 0.5mg Everolimus 0,5mg VN-16849-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 99,626 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/10/14

10202 Certican 0.75mg Everolimus 0,75mg VN-16850-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 149,440 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/10/14

10203 Nephrosteril Các Acid Amin VN-17948-14 Chai 250 ml Chai 115,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/14

10204 Carlozik-250 Azithromycin dihydrate 250mg Azithromycin VN-12663-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,576 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
20/10/14

10205 Sindoxplatin 50mg Oxaliplatin 5mg/ml VN-17211-13 Hộp 1 lọ 50mg Hộp 1,184,002 Actavis Italy S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
3/10/14

10206 Azintal Forte
Azintamide; Pancreatin; 

Cellulase 4000; Simethicone
VN-10277-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Ilyang Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
29/10/13

10207 Willmon 100 Sildenafil citrate 100mg Sildenafil VN-7893-09 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 6,600 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/12/13

10208 Rosuvastatin Tablets 5mg
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin Calci) 5 mg
VN-17379-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,600

Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/14



10209
Rosuvastatin Tablets 

10mg

Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin Calci) 10mg
VN-17377-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500

Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/14

10210
Rosuvastatin Tablets 

20mg

Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin calci) 20mg
VN-17378-13 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000

Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/14

10211 Alsiful S.R. Tablets 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-13877-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,800
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.; 2nd plant

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
18/8/14

10212 Eprex 10000 prefill Syrin Epoetin Alfa 10000 UI/1ml VN-13191-13 hộp x 6 ống ống 1,253,500 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 1/2/12

10213 Minilux eye drops
Carboxymethyl cellulose 

sodium
50mg/10ml VN-9320-09 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 12,600 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/10/14

10214 Lucentis Ranibizumab 2,3mg/0,23ml VN-16852-13 Hộp 1 lọ chứa 0,23ml Lọ 26,250,045 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/10/14

10215
KMS Losartan Potassium 

Tab.
Losartan kali 50mg VN-10938-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,350 KMS Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/10/14

10216
Geofcobal Injection 

500mcg
Mecobalamin 0,5mg/ml VN-5233-10 Hộp 10 ống 1ml Ống 11,000

M/s. Geofman 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/14

10217 Ribazid 500 Ribavirin 500mg/viên VN-5123-10 Hộp 10 viên Viên 9,590
Epla Laboratories Pvt 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
24/10/14

10218 Crisapla 100 Oxaliplatin 100mg VN-15847-12 Hộp 1 lọ Lọ 1,690,000 Quality Pharma S.A
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
24/10/14

10219 Grabulcure Fluconazol 150mg VN-13051-11
Hộp  lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 viên
Viên 3,141

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
24/10/14

10220 Macdrio 300 Erdostein 300mg VN-7252-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,930
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Khải Hoàn Vinh 22/9/14

10221 Hepapro Injection L-Ornithine -L-aspartate 500mg VN-7665-09 Hộp 10 ống 5ml Ống 14,300
Dongkwang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Bình Ngân 16/6/14

10222 Toraass A
Amlodipine besilate, 

Losartan Potassium
. VN-4651-07 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,817

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Bình Ngân 16/6/14

10223 Azukon Gliclazide 80mg VN-12685-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Bình Ngân 16/6/14

10224 Benzilum Domperidone 10mg VN-13780-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,250 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/10/14

10225 Levocil IV Levofloxacin 500mg VN-8665-09 Hộp 1 chai 50ml Hộp 100,000
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/10/14

10226 Esafosfina

Fructose-1, 6-diphosphoric 

(dưới dạng Fructose-1, 6-

diphosphate sodium 5,0g) 

3,75g

VN-16777-13

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 lọ 50ml dung môi 

+ 1 bộ truyền dịch

Lọ 378,000

Biomedica Foscama 

Industria Chimico 

Farmaceutica S.p.A.

Công ty TNHH Phát triển đầu tư 

Hưng Thành
29/10/14

10227
Omelupem I.V. Infusion 

40mg

Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16377-13 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 67,000

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
3/11/14

10228 Genocefaclor Cefaclor 125mg VN-17375-13 Hộp 6 gói Gói 4,800

Suzhou Chung-Hwa 

Chemical & 

Pharmaceutical industrial 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 31/10/14

10229 Mirapan 40 Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-12870-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 605 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CPDP In Con 31/10/14

10230 Phocodex 5mg Enalapril maleate 5mg VN-14637-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 630 Farmak JSC Công ty TNHH DP Ngân Lộc 10/11/14

10231 Bisaten 5 Bisoprolol Fumarate 5mg VN-12225-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,625 Vintanova Pharma Pvt Ltd Doanh nghiệp tư nhân DP Đỗ Gia 13/11/14

10232 Philacetonal Etodolac 200mg VN-5299-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH DP Thái Bình 

Dương
18/11/14

10233 Bralcib Eye Drops Tobramycin sulfate 3mg Tobramycin/ml VN-15214-12 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 17,200 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
17/11/14

10234 Vofluxi Eye Drops Ofloxacin 3mg VN-13998-11 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 15,500 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
17/11/14

10235 Prolaxi Eye Drops Ciprofloxacin HCL 3mg Ciprofloxacin VN-13997-11 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 13,600 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược -VTYT 

Thanh Hóa Thephaco
17/11/14

10236 Phocodex 10mg Enalapril maleate 10mg VN-15300-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 735 Farmak JSC Công ty TNHH DP Ngân Lộc 10/11/14

10237 Alzed Tablet 400 mg Albendazole 400mg VN-6118-08 Hộp 20 vỉ x 1 viên Viên 3,400
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/12

10238 Novicef-300 Cefdinir 300mg VN-6406-08 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 13,600 Systa Labs.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/10/12

10239 Genchol Acid Ursodesoxycholic 100mg VN-1316-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Genovate biotechnology 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/9/12

10240 Flexen Ketoprofen 2,5% VN-7244-08 Hộp 1 túyp 50g Tuýp 108,000 Lisapharma S.p.A.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/12

10241
Klavunamox 625mg Film 

Tablet

Amoxicillin Sodium; 

Potassium clavulanate
500/125mg VN-5695-08 Hộp 3vỉ x 5viên Viên 10,600

Atabay Kímya Sanayi Ve 

Tícaret A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
2/10/12

10242 Actisoufre
Monosulfure de sodium 

nonahydrate
. VN-4925-07

Hộp 3 vỉ x 10 ống 

10ml
Ống 7,140

Laboratoires Grimberg 

S.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/8/12

10243 Bioxim-S-1.5GM
Cefotaxime Sodium, 

Sulbactam Sodium

1000mg Cefotaxime; 

500mg Sulbactam
VN-13099-11 Hộp 1 lọ thuốc Hộp 54,826 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/8/12



10244 IVF-M 150 IU Menotropin 150IU/lọ VN-11138-10

Hộp 5 lọ & 5 ống 1ml 

dung dịch Natri 

chloride pha tiêm

Lọ 550,000 LG Life Sciences Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/9/12

10245 Brudoxil 500 Cefadroxil 500mg VN-1384-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,250 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/10/12

10246 Kebasyn 500:500
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-6983-08 Hộp 1 lọ Lọ 50,000 Penta Labs Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/12/12

10247 Lordin  Omeprazole Natri 40mg Omeprazole VN-10813-10
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi 10ml
Hộp 155,178 Vianex S.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/8/12

10248 Philduocet Tab
Acetaminophen; Tramadol 

HCl
325mg; 37,5mg VN-11264-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,500

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
29/8/12

10249 Myoless Tab Eperisone hydrochloride 50mg VN-13667-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/8/12

10250 Bestaprazole Omeprazole 40mg VN-14103-11 Hộp 10 lọ Lọ 50,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
22/8/12

10251 AVLOCARDYL 4544/QLD-KD HỘP 5 ỐNG Ống 21,003
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

10252 AVLOCARDYL 4544/QLD-KD HỘP 50 VIÊN Viên 3,020
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

10253

Vibtil (Cơ sở đóng gói, 

kiểm tra chất lượng & 

xuất lô sản phẩm: 

S.E.R.P - Monaco)

Cao khô dát gỗ cây đoạn 

(thân) (Cortex Tilia 

sylvestris Desf)

250mg VN-14674-12 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 3,206 Laboratoires Macors
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/8/12

10254 Solacy

L-Cysteine,precipitated 

sulfur, Retinol acetate, 

Saccharomyces cerevisiae 

yeast

. VN-4926-07 Hộp 3 vỉ x 15 viên Viên 3,491
Laboratoires Grimberg 

S.A - PHÁP

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/8/12

10255 Spasmag Magnesium sulfat . VN-4455-07 Hộp 5 vỉ x 12 viên Vỉ 2,204
Laboratoires Grimberg 

S.A.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/8/12

10256 Foncitril 4000

Acid Citric khan; Kali 

citrate khan; Natri citrate 

khan

. VN-1833-06 Hộp 30 gói Gói 12,710 S.E.R.P
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/8/12

10257
Sacolène Pédiatrique 

500mg

Lactoprotéines 

méthyléniques
0,5g VN-8188-09 Hộp 12 gói 3g Gói 11,537

Laboratoires Opodex 

Industrie

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/8/12

10258 Zymaflour 0.114% 20ml 4544/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 60,021 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

10259 Para special poux
Depalle'thrine, Piperonyle 

butoxyde
250ml 7276/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 680,000 PHÁP

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/7/13

10260 Renapril 5mg Enalapril maleate 5mg VN-18125-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên viên 950
Balkanpharma-Dupnitsa 

AD
Công ty TNHH Nhân Phúc 3/10/14

10261 Renapril 10mg Enalapril maleate 10mg VN-18124-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên viên 1,100
Balkanpharma-Dupnitsa 

AD
Công ty TNHH Nhân Phúc 3/10/14

10262 Fludarabine-Belmed Fludarabin phosphat 50mg VN2-288-14 Hộp 5 ống ống 3,080,000 Belarus Công ty TNHH MTV Vimepharco 10/10/14

10263 Cytarabine-Belmed Cytarabin 100mg VN2-287-14 Hộp 5 ống ống 80,000 Belarus Công ty TNHH MTV Vimepharco 13/10/14

10264 Cytarabine-Belmed Cytarabin 1000mg VN2-286-14
Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
ống 330,000 Belarus Công ty TNHH MTV Vimepharco 10/10/14

10265 Etosafe Etodolac 200mg VN-12771-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,599 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 15/7/14

10266 Miratan 50 Losartan potassium 50mg VN-14463-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 15/9/14

10267 Glitacin 500  Levofloxacin 500mg VN-5611-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,500
S.J&G Fazul Ellahie 

(Pvt.) Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 26/9/14

10268 Levotra Levofloxacin 25mg/5ml VN-17265-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 26,000 Binex Co., Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 26/9/14

10269 Levotop-500 Levofloxacin hemihydrate Levofloxacin 500mg VN-7428-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Ajanta Pharma Limited Công ty Cổ phần VN Pharm 26/9/14

10270
Ranitidine Hydrochloride 

IP 300mg Tablets
Ranitidine Hydrochloride Ranitidine 300mg/ viên VN-7568-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 26/9/14

10271 Pbalphadol Alfacalcidol 0,25 mcg VN-15104-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,100
M/s Panacea Biotec 

Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 26/9/14

10272 Orolys  

Neomycin sulfate 

35000IU, Nystatin 

100000IU, Polym

VN-11096-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 5,500 Etex Pharm Inc. Công ty Cổ phần VN Pharm 26/9/14

10273 Eckhart Q10 Coenzym Q10 30mg VN-4810-07 Chai 30 viên Lọ 160,000 Eckhart Corporation
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/3/10

10274 Yumangel Suspension Almagate 6,667g/100 ml VN-6206-08 Hộp 20gói x 15ml Gói 3,450 Yuhan Corporation
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/9/08

10275 Sinil trimal Trimebutine maleate 100mg VN-13201-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 893 Sinil Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/10/11

10276 V-Bloc Carvedilol 6,25mg VN-4570-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,767 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/6/08

10277
Fenica Suspension 

100mg/5ml
Ibuprofen 100mg/5ml - 60ml 4318/QLD-KD Hộp 1 lọ 60ml Lọ 51,000

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/9/11

http://www.thuocbietduoc.com.vn/home/clickAd.aspx?comptyp=1&compid=1095#
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10278 Pancreatin 0.1g (25 units) Pancreatin 0,1g VN-4994-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 600
JSC Schelkovo Vitamin 

Plant

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/9/08

10279 Urdecil Soft cap

Ursodesoxycholic acid, 

Thiamin Hydrochloride, 

Riboflavin

50mg/10mg/5mg VN-10799-10 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 4,900 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/9/11

10280 Beejetil Buflomedil HCl 150mg VN-6973-08 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 3,200
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/11/08

10281 Trihan Cephradine 500mg VN-6313-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,450
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/8/08

10282 Vacunace
protein ly giải từ các vi 

khuẩn
. VN-2222-06 Hộp 30 gói Gói 6,600

Alcon Laboratorios 

Casasco S.A.I.C

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/6/11

10283 BiCNU 100mg Carmustine 100mg 9451/QLD-KD Hộp 1 Lọ Lọ 9,000,000
Bristol Myer Squibb - 

USA

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
13/1/14

10284
Hydroxyurea Medac 

500mg
Hydroxyurea 500mg 10074/QLD-KD Hộp 100mg Viên 10,000

Haupt Pharma Amareg - 

Đức

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/2/14

10285
Mercaptopurine Tablets 

USP 50mg
Mercaptopurine 50mg 12629/QLD-KD Chai 25 viên Viên 36,000 USA

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/2/14

10286
Pamidronate Disodium 

Omega 90mg/10ml
Pamidronat disodium 90mg/10ml 8873/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,000,000 Canada

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/2/14

10287 Replenine-VF Human Factor IX 10ml 16097/QLD-KD Hộp Lọ 4,100,000 Bio Products - Anh
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
13/1/14

10288 Duotrav
Travoprost 0,04mg/ml; 

Timolol maleate 6,8mg/ml
VN-16936-13 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 311,115 S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/12/08

10289 Bromagin Buflomedil HCl 50mg/ ống VN-6802-08 Hộp 10 ống x 5ml Ống 14,700
Guju Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/11/08

10290 Viosterol
Vitamin D3  

(Cholecalciferol)
1.600 IU VN-7059-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 23,000 Laboratorios Celsius S.A.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/12/08

10291 Calcium acetate Calcium Acetat 667mg 667mg 9443/QLD-KD Lọ 200 viên Viên 16,500
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/10/09

10292 Allegro Nasal Spray Fluticasone propionat 50mcg/ liều xịt VN-9573-10 Hộp 1 lọ 120 liều Lọ 188,000
Trima Pharmaceutical 

Products

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/9/10

10293 Epaxal
Kháng nguyên virus Viêm 

gan A
7224/QLD-KD Bơm tiêm 298,350

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
31/3/11

10294 Vindopen
salbtamol sulphate; 

guaifenesin
VN-3482-07

Hộp 1 lọ 60 ml+ dụng 

cụ đong liều
Lọ 10,000 Labinduss Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/3/11

10295 Spectinomycin Spectinomycin 2g 6229/QLD-KD
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 48,000

Công ty Cổ phẩn Dược phẩm - 

Thiết bị y tế Hà Nội
15/3/11

10296

Ipratropium Bromide 

0.5mg and Albuterol 

sulfat 3mg

Ipratropium Bromid 0.5mg 

and Albuterol sulfat 3mg
0.5mg / 3mg 12163/QLD-KD Hộp 10 túi x 6 ống 3ml Ống 14,000

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/12/09

10297
Salbutamol (Nebuliser 

Solution) 2.5mg/2.5ml
Salbutamol 2.5mg/2.5ml 11190/QLD-KD 

Hộp 20 ống/tép khí 

dung
Ống 4,200

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/6/10

10298
Salbutamol 5mg/2.5ml 

(Nebuliser Solution)
Salbutamol 5mg/2.5ml 11309/QLD-KD 

Hộp 20 ống/tép khí 

dung
Ống 8,400

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/6/10

10299 Vigam Liquid 2.5g/50ml
Immunoglobulin G Human 

Normal 5%
2.5g/50ml 12554/QLD-KD Hộp 1 lọ 50ml Lọ 4,700,000

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/12/09

10300 Melgez 7.5mg Meloxicam 7.5mg VN-5155-08 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 2,806 Aegis Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/6/11

10301 Healthnamin Inj. hỗn hợp các acid amin VN-3495-07 Hộp 1 chai 500ml Chai 89,000
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/1/10

10302 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN1-372-10 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 595,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/4/11

10303 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN1-372-10 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 2,498,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/4/11

10304 Zyrova 5 Calci Rosuvastatin 5mg Rosuvastatin VN-2267-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,950 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/2/10

10305 Ocid Omeprazol 20mg VN-9009-04 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 India
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/2/10

10306 Vigadexa
Moxifloxacin HCl, 

Dexamethasone phosphate
0,5%; 0,1% VN1-233-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 105,500

Alcon Laboratirios do 

Brasil Ltda. - B RA XIN 
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/5/10

10307 Esonix 40mg Esomeprazol 40mg 6240/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi 5ml + 1 

bơm kim tiêm

Lọ 101,370 Banglades
Công ty Cổ phẩn Dược phẩm - 

Thiết bị y tế Hà Nội
5/4/11

10308 Adrim
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml - 5ml VN-6101-08 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 75,500 Dabur Pharma Ltd- India

Công ty Cổ phẩn Dược phẩm - 

Thiết bị y tế Hà Nội
15/8/08

10309 Tobraquin

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

(Tobramycin 0,3%; 

Dexamethasone 

0,1%)/5ml

VN-14413-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,591 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 4/4/14

10310
Grammidin with 

anaesthetic
Gramicidin S; Lidocain HCl

Gramicidin S 1,5mg; 

Lidocain HCl 10mg
VN-5618-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,460

JSC Schelkovo Vitamin 

Plant

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/8/08

10311 Grammidin Gramicidin S 1,5mg VN-4993-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,460
JSC Schelkovo Vitamin 

Plant

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/8/08
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10312 Loriden A

Flumethason pivalate 

0.0002g, Salicilic acid 

0.03g

Flumethason pivalate 

0.0002g, Salicilic acid 

0.03g

4683/QLD-KD 

ngày 11/5/200
Hộp 1 tube Tuýp 45,000

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/5/09

10313 Loriden C
Flumethason pivalate 

0.0002g, Clioquinol 0.03g

Flumethason pivalate 

0.0002g, Clioquinol 

0.03g

4679/QLD-KD 

ngày 11/5/200
Hộp 1 tube 15g Tuýp 45,000

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/5/09

10314 Bristopen Inj Oxacillin 1g 1g
2839/QLD-KD 

ngày 25/3/200

Hộp 1 lọ thuốc bột 1g 

+ ống nước cất 5ml
Lọ 60,000

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/4/09

10315 Ketorol Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-2971-07 Hộp 20 ống x 1ml Ống 11,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/5/14

10316 Nepatic Gabapentin 300mg VN-17149-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,114 PT. Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/1/14

10317 Nucoxia 60 Etoricoxib 60mg VN-11843-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/12/13

10318
Dacarbazine Medac 

200mg
Dacarbazine 200mg 18701/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 420,000 Germany Công ty TNHH DP Việt Pháp 20/11/14

10319 Crisapla 50 Oxaliplatin 50mg VN-15848-12 Hộp 1 lọ Lọ 888,000 Quality Pharma S.A Công ty TNHH DP Việt Pháp 20/11/14 2734/QLD-GT 10/03/2017

10320
Hydroxyurea Medac 

500mg
Hydroxyurea 500mg 18053/QLD-KD Hộp 10 viỉ x 10 viên Viên 10,000 Germany Công ty TNHH DP Việt Pháp 20/11/14

10321 Philtabel injection Tiropramide Hydrochloride 50mg VN-11997-11 Hộp 10 ống 3ml Ống 21,000 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm UPI 13/10/14

10322 Itracole capsule Itraconazole 100mg VN-6458-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 16,000 Boram Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm UPI 14/10/14

10323 Fomintab Tab.
Biphenyl dimethyl 

carboxylate
25mg VN-13305-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,700 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần dược phẩm UPI 13/10/14

10324 Neurolexe Soft Capsule

Crataegeus Oxycathane 

60% Ethanolic Extract, 

Melissa Folium Extract, 

Gingko Biloba Leaft 

extract, Garlic oil

50mg; 10mg; 5mg; 

150mg
VN-11469-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,600

Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd
Công ty cổ phần dược phẩm UPI 14/10/14

10325 Flotaxime Tab. Cefpodoxim proxetil
Cefpodoxim 

100mg/viên
VN-10484-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,500 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần dược phẩm UPI 29/10/14

10326 Vag-linazol
Clothimazole, 

Metronidazole

Clothimazole 

(100mg), 

Metronidazole 

(500mg)

VN-7517-09 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 13,500 Procaps S.A.
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
10/5/11

10327
Epirubicin Hydrochloride 

2mg/ml

Epirubicin hydroclorid 

2mg/ml
VN-16984-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 225,000 Pharmachemie B.V.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/11/14

10328
Rexlar suspension 

125mg/5ml
Clarithromycin 125mg/5ml VN-9818-10

Hộp 1 chai để pha 

60ml
Chai 55,323 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 18/2/11

10329 Oxyraze capsules

Betacarotene; Vitamin E 

thiên nhiên; Selenium, acid 

alpha lipoic

. VN-4353-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,180 Olive Healthcare Công ty cổ phần DP Eco 18/2/11

10330 Ardineclav 500/125
Amoxicillin trihydrate, 

Clavulanat kali

Amoxicillin 500mg/ 

túi; Acid clavulanic 

125mg/ túi

VN-5822-08 Hộp 12 túi Túi 7,433
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Công ty cổ phần DP Eco 18/2/11

10331 Utralene-100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-4708-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,045
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 18/2/11

10332 Presartan-50 Losartan potassium 50mg VN-2375-06  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,257 Ipca Laboratories Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 18/2/11

10334 Prospan Cough Syrup Dried Ivy leaf extract 7mg/ml VN-7325-08 Hộp 1 chai 100ml Chai 70,000
Engelhard Arzneimittel 

GmbH & Co..KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/7/09

10335 Metazydyna Trimetazidine 20mg VN-10093-05 Hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 1,660
Pharmaceutical Works 

Polfa
Công ty cổ phần Traphaco 3/12/09

10336 Vakperan

Crataegus extract; Ginkgo 

biloba extract; Melissa 

extract; Galic oil

VN-9025-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd
Công ty cổ phần DP Eco 5/5/14

10337 Chodimin cream

Clotrimazole, 

Betamethasone 

dipropionate, gentamycin 

sulfate

1g chứa 

10mg,0,64mg,1mg
VN-13142-11 Hộp 1 tuýp 10g, 15g Tuýp 15,300 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 13/5/13

10338 Cefixime 100 Cefixime 100mg VN-12070-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,500 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 13/5/13

10339 Cefixime 200 Anhydrous Cefixime 200mg VN-12071-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,500 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 13/5/13

10340 Viên nén Abenin
Cetirizine dihydrochloride 

10mg
VN-16870-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 8/1/14

10341
Vincristine Sulphate 

Pharmachemie
Vincristine Sulphate 1mg/ml 6692/QLD-KD

Hộp 1 lọ dung dịch 

tiêm
Lọ 116,000 Pharmachemie BV.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
22/9/14

10342 Hepatoprim 10g/20ml L-Ornithine -L-aspartate 10g/20ml VN-12317-11 Hộp 1 lọ Lọ 88,000 Liqvo - Armenia
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
19/11/14

10343 Piracetam-Egis Piracetam 1200mg VN-9203-09 Hộp 1 lọ 20 viên Viên 4,368
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
CT TNHH DP TÍN ĐỨC 15/9/14



10344 Micardis Telmisartan 40mg VN-5023-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,562
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty CP Y Dược phẩm 

Vimedimex
25/12/09

10345 Alexan Cytarabine 50mg/ml VN-13698-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 162,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
28/7/14

10346 Alexan Cytarabine 20mg/ml VN-13699-11
Hộp 1 lọ 5ml; hộp 10 

lọ 5ml
Lọ 72,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
28/7/14

10347 Claritek Clarithromycin 250mg VN-1837-06 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 5,554 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10348 Getzome Omeprazole 40mg VN-4457-07 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,363 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10349 Montiget Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-3989-07 Hộp 14 gói Gói 4,705 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10350 Montiget Natri Montelukast 5mg Montelukast VN-1839-06 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,427 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10351
Mebever MR 200mg 

Capsules
Mebeverin HCL 200mg/viên VN-10704-10

Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 3,759 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10352 Fexet 60mg Fexofenadine HCl 60mg VN-11039-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,404 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10353 Gabica Capsule 100 Pregabalin 100mg VN-7176-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 11,718 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10354 Gabica Capsule 300 Pregabalin 300mg VN-7177-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 16,405 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10355 Gabica Capsule 75mg Pregabalin 75mg VN-7178-08 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,673 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10356 Ribazole Ribavirin 500mg VN-1841-06 Hộp 2 vỉ x 5viên Viên 16,465 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10357 Xalgetz 0.4mg Tamsulosin HCl 0,4mg VN-11880-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,922 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10358 Orlifit 120mg Capsule Orlistat 120mg/viên VN-10256-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,972 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10359 Ribazole Ribavirin 400mg/viên VN-1842-06 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 15,229 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/8/11

10360 Fexet Fexofenadine 120mg VN-10144-05 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 3,218 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10361 Pioglite Pioglitazone 15mg VN-10159-05 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,161 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10362 Pioglite Pioglitazone 30mg VN-10161-05 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,679 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10363 Montiget Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-1838-06 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,461 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10364 Richstatin 20mg Rosuvastatin calci 20mg VN-3991-07 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 12,863 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10365 Mirgy capsules Gabapentin 100mg VN-5566-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,112 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10366 Azoget 250mg Azithromycin 250mg VN-6663-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 5,314 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10367 Amloget viên nén 5mg Amlodipin besylate 5mg VN-7172-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,318 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10368 Fenogetz 200mg Fenofibrate 200mg VN-7174-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 3,374 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10369 Pioglite 15mg+500mg
Metformin Hydrochloride; 

Pioglitazon  Hydrochloride

Metformin 

Hydrochloride 500mg; 

Pioglitazon  Hydroc

VN-7181-08 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 3,901 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10370 Promto Tablet 20mg Natri Rabeprazole 20mg VN-7182-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,952 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10371 Getzlox 750mg Tablets  Levofloxacin 750mg VN-7686-09
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 5 viên
Viên 19,504 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10372 Carsamin Plus Tablet

Glucosamin sulfat Kali 

chloride, Chondroitin sulfat 

natri

Mỗi viên chứa 

Glucosamin sulfat 

750mg; Chondroitin

VN-8195-09
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 5,110 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10373 Nysa 20mg Tablet
Piroxicam Beta-

Cyclodextrin
Piroxicam 20mg/ viên VN-9224-09

Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 5,055 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/10

10374 Carlozik-500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-13394-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,725 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/6/14

10375 Hanproxy Amoxcillin trihydrate 500mg Amoxicilin VN-11132-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 770
Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/8/14

10376 Skyclamos

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng clavulanat 

potassium)  125mg

VN-16805-13 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,750
M/s Brooks Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/8/14

10377 Optilip-20 Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-13987-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 10 

vỉ x 10 viên
Viên 1,250

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/8/14



10378 Nalidixic Acid Acid Nalidixic 500mg VN-15607-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/8/14

10379 Etoricoxib Tablets 60mg Etoricoxib 60mg/ viên VN-11227-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/7/14

10380 Etoricoxib Tablets 90mg Etoricoxib 90mg/ viên VN-11228-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/7/14

10381 Etoricoxib Tablets 120mg Etoricoxib 120mg/ viên VN-11226-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,050
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/7/14

10382 Milrinone 1mg/ml Milrinon 10mg/10ml 15103/QLD-KD Hộp 10 ống 10ml ống 1,680,000 Cenexi- pháp
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/11/14

10383 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-14800-12 Hộp 30 gói gói 15,547 Rottapharm Ltd- Ireland
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
24/11/14

10384 Spobet 100mg Itraconazole 100mg VN-14580-12 Hộp 6 vỉ 5 viên viên 17,900
S.Cslavia Pharma S.R.L- 

Romania
CTCP Tập đoàn DP và TM Sohaco 12/3/14

10385
Prospan Cough Liquid 

35mg/5ml

Cao khô lá thướng xuân 

chiết xuất bằng ethanol 

30% theo tỷ lệ 5-7.5/1

35mg/5ml VN-17872-14 Hộp 21 túi 5ml túi 7,900

Engelhard Arzneimittel 

GmbH & Co..KG- 

Germany

CTCP Tập đoàn DP và TM Sohaco 18/11/14

10386 Vinorelbine "Ebewe" Vinorelbin Tartrate 10mg/1ml VN-12435-11 Hộp 1 lọ 1ml lọ 636,000 Ebewe Pharma- Austria
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/14

10387 Vinorelbine "Ebewe" Vinorelbin Tartrate 50mg/5ml VN-12434-11 Họp 1 lọ 5ml lọ 2,625,000 Ebewe Pharma- Austria
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/14

10388 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-17424-13 Hộp 1 lọ 100ml lọ 273,000 Ebewe Pharma- Austria
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/14

10389
5-Fluorouracil Ebewe 

500mg/10ml
Fluorouracil 500mg/10ml 16993/QLD-KD Hộp 5 ống 10ml ống 86,100 Ebewe Pharma- Austria

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/14

10390 Piracetam-Egis Piracetam 3g/15ml VN-8165-09 Hộp 5 vỉ 4 ống 15ml ống 28,365
Egis Pharmaceuticals- 

Hungary

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương 1
21/11/14

10391 Vietmax Glutathione 600mg/ lọ VN-11515-10 Hộp 1 lọ Lọ 61,402
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

10392 Clamax 625
Amoxicillin trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-13650-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,071

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

10393 Doxyglobe Doxycycline Hyclate
Doxycyclin 

100mg/viên
VN-5268-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 325

Globela Pharma PVT., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

10394 Loperaglobe Loperamide HCl 2mg/viên VN-5269-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 122
Globela Pharma PVT., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

10395 Rom-150 Tablets Roxithromycin 150mg VN-17178-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 912 Zee Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

10396 Ameghadom Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-15271-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 292 Globela Pharma Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

10397 Camtax Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-10677-10
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 37,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/7/14

10398
Sterilised water for 

injection BP-10ml
 10ml VN-7738-09

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

nhựa x 10ml
Ống 2,000 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

10399 Peptimedi
amoxicillin 875mg, acid 

clavulanic 125mg
VN-17579-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,983

Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm Trung ương II

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
6/4/14

10400 Livorax-4 Lornoxicam 4mg VN-17113-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 7,603
Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm Trung ương II

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
6/4/14

10401 Livorax-8 Lornoxicam 8mg VN-17114-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 8,976
Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm Trung ương II

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
6/4/14

10402 Immunorel Immunoglobulin 5% 0.05 QLSP-0725-13 hộp 1 lọ 50 ml Lọ 2,855,328
Reliance life sciences 

PVT.LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10403 Agcel Celecoxib 200mg/viên VN-5228-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,091
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10404 Ludox 50 Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-15401-12 Hộp 1 chai 30ml Chai 58,099 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/7/14

10405 Bidalic
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-13825-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,258

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/7/14



10406

Santacil (Đóng gói: PNG 

Gerolymatos SA (Plant 

B'), Hi Lạp)

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat (tương đương 

86,65mg Irinotecan) 

100mg/5ml

VN2-159-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,614,464
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/7/14

10407 Cefilife Cefixime 100mg/ viên VN-9002-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,461
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/7/14

10408 Alasetin Azelastine HCl 1mg VN-11139-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,922 Korea United Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/7/14

10409 Pizulen meropenem 500mg 3731/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 440,544 Đức

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10410 pizulen meropenem 1000mg 3730/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 713,302 đức

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10411 Enalapril-5 Enalapril maleat 5mg/viên VN-5428-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 484 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10412 Mezondin Thymomodulin 80mg VN-15741-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,503
Chunggei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10413

Tapocin Injection 200mg 

(NSX 2: KukJe Pharma 

Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, 

Choji-dong, Ansan-si, 

Gyeonggi-do, Korea)

Teicoplanin 200mg VN-14955-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+  1 ống nước cất pha 

tiêm 3ml

Lọ 339,293
CJ CheilJedang 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10414 Zontum 2g
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

1g Cefoperazone; 1g 

Sulbactam
VN-11509-10

Hộp 1 lọ & 1 ống 

10ml nước vô khuẩn 

pha tiêm

Lọ 74,782 Aqua Vitoe Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/6/14

10415 Tercef 1g Ceftriaxone 1g VN-17628-14 hộp 5 lọ lọ 40,000
Balkanpharma Razgrad 

AD
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 25/10/14

10416 Ricovir
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-152-13 hộp 1 chai 30 viên viên 19,254

Mylan Laboratories 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
27/8/14

10417 Bizodex eye drops

Chloramphenicol; 

dexamethasone disodium 

phosphate; tetrahydrozoline 

HCl

50mg; 10mg; 2.5mg VN-11260-10 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 27,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/11/13

10418 P-Cet 800 Piracetam 800mg VN-5094-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,470 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/11/13

10419 Tramapar Tablets Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg, Paracetamol 

325mg/ viên

VN-12436-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/11/13

10420 Relipoietin 4000IU erythropoietin alpha 4000IU QLSP-0497-12 hộp 1 bơm tiêm 0,4ml Hộp 350,000 India
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/11/13

10421
Europersol with 1.5% 

Dextrose

Dextrose monohydrate; 

Natri Chlorid; Natri lactat;  

Kali clorid; canxi 

clorid.2H20; Magnesium 

Chloride Hexahydrate; 

sodium metabisulfite

. VN-15430-12 Chai nhựa 1000 ml Chai 36,000
Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/11/14

10422 Pan-Cloxacillin 500mg
Cloxacillin (dd Cloxacillin 

natri) 500mg
VN-17330-13 Hộp 50 lọ Lọ 28,000 Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/11/14

10423 Rifaxon Paracetamol 1g VN-16188-13 Hộp 10 lọ x 100ml Chai 46,500

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/11/14

10424 Herpevir
Acyclovir (dưới dạng 

Acyclovir natri) 250mg
VN-16608-13 Hộp 10 lọ Lọ 350,000 JSC "Kievmedpreparat"

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

10425

Vammybivid's (Xuất 

xưởng: Sanavita 

Pharmaceuticals GmbH, 

đ/c: Lohstrasse 2, D-

59368 Werne, Đức)

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochloride) 

500mg

VN-16649-13 Hộp 5 lọ Lọ 90,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

10426

Vammybivid's (Xuất 

xưởng: Sanavita 

Pharmaceuticals GmbH, 

đ/c: Lohstrasse 2, D-

59368 Werne, Đức)

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochlorid) 

1g/lọ

VN-16648-13 Hộp 5 lọ Lọ 148,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14



10427
5% Dextrose in lactated 

ringer s

Dextrose monohydrate; 

Natri Chlorid; Natri lactat;  

Kali clorid; canxi 

clorid.2H20

VN-12442-11 Chai 500ml Chai 18,000 Euro-Med Laboratoires

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

10428 Zocilin

Piperacilin (dưới dạng 

Piperacilin sodium) 4g; 

Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam sodium) 0,5g

VN-16662-13 Hộp 1 lọ Lọ 95,000
Kilitch Drugs India 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

10429 Furect I.V Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-9510-10
Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ 

100ml
Lọ 105,000

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

10430 Methylprednisolone 40mg
Methylprednisolone natri 

succinate

40mg Methyl -

prednisolone
VN-7524-09 Hộp 1lọ; 50lọ Lọ 32,500

Sanavita Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

10431
Dobutamine-hameln 

12,5mg/ml
Dobutamine Hydrochloride 12,5mg Dobutamin/ml VN-15324-12 Hộp 5 ống x 20ml Ống 99,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

10432 Licotam 500mg
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

500mg Imipenem; 

500mg Cilastatin
VN-10679-10 Hộp 1lọ Lọ 160,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/12/14

10433 Milanem Inj
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

500mg; 500mg hoạt 

tính
VN-14332-11 Hộp 1 lọ Lọ 200,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/12/14 17561/QLD-GT 30/10/2017

10434 Arshavin 1g Cefotaxime Sodium 1g  Cefotaxime VN-10674-10
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 15,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/12/14

10435 Amcardia-5 Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-12707-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/10/14

10436 Lefodine Tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg/ viên VN-7994-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,200

Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/4/14

10437

Fleet Phospho - Soda 

muối nhuận tràng đường 

uống, mùi gừng và chanh

Monobasic Natri Phosphat, 

Dibasic Natri Phosphat
7,2g/2,7g (15ml) VN-4975-10 Hộp 1 chai 45ml Chai 49,547 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/3/11

10438 Neurocoline Citicoline natri 500mg VN-12782-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,700 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/2/12

10439 Ganfort Bimatoprost; Timolol

Mỗi ml chứa: 

Bimatoprost 0,3mg; 

Timolol 5mg

VN-4959-10 Hộp 1 lọ 3ml Chai 255,990
Allergan Pharmaceuticals 

Inc., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/14

10440 Mildotab Amlodipine 5mg VN-8539-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 240
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/4/14

10441 Eurolocin Levofloxacine 500mg VN-2750-07 Hộp chứa 4 vỉ x 5 viên Viên 5,007
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
14/5/10

10442 Gastech 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-3211-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,054
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
14/5/10

10443 Kivi Hepa

Silymarin, Thiamine HCl, 

Riboflavin, Pyridoxine 

HCl, Nicotinamide, Ca D 

Pantothenate

VN-8094-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 990
Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/4/10

10444 Ofrodic Cao Ginkgo biloba 40mg VN-4760-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 578 Delhi Pharma
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/4/10

10445 Bromhexin Bromhexin HCL 8mg VN-8413-09 Hộp 1vỉ x 20viên Viên 410
Balkanpharma - Dupnitza 

AD

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/8/11

10446 Cinnarizin Cinnarizine 25mg VN-8414-09 Hộp 1vỉ x 50 viên Viên 390
Balkanpharma - Dupnitza 

AD

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/8/11

10447 Nifedipin Nifedipin 10mg VN-8415-09  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 420
Balkanpharma - Dupnitza 

AD

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/8/11

10448 Actilyse Alteplase 50mg VN-11467-10

Hộp 1 lọ chứa 50mg 

thuốc và 1 lọ dung 

môi chứa 50ml nước 

pha tiêm

Lọ 10,323,589
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/10/14

10449 Micardis Telmisartan 40mg VN-5023-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,349
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/10/14

10450 Mucosolvan
Ambroxol  hydrochloride 

30mg
VN-16588-13 Hộp 2 vỉ x10 viên Viên 2,294 Delpharm Reims

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/7/14

10451
Pharmaton (đóng gói: 

Ginsana S.A, Switzerland)

tinh chất nhân sâm, hỗn 

hợp vitamin và khoáng chất
VN-9467-10

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 

viên
Viên 4,377 Swiss caps AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/10/14

10452 Phosphalugel
Aluminium phosphate 20% 

gel 12,38g/gói 20g
VN-16964-13 Hộp 26 gói x 20g Gói 3,474 Pharmatis

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/7/14



10453 Sifrol

Pramipexole 

dihydrochloride 

monohydrate

0,18 mg Pramipexole VN-10785-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,737
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/10/14

10454 Methycobal Mecobalamine 500mcg/ml VN-12420-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 33,075 Eisai Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/14

10455 Mysoven Granules 200 Acetylcysteine 100mg/3g cốm VN-14985-12 Hộp 60 gói 3g Gói 1,958
Greater Pharma Limited 

Partnership

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/14

10456 Baraclude Entecavir 0,5mg VN-15801-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 79,896 Bristol Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/2/14

10457 Efferalgan Paracetamol 300mg VN-14066-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,832 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/2/14

10458 Efferalgan Paracetamol 500mg VN-14558-12 Hộp 4 vỉ x 4 viên Viên 2,568 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/2/14

10459 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-12419-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,306 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/2/14

10460 Efferalgan Paracetamol 80mg VN-12418-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,026 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/2/14

10461 Efferalgan Codeine
Paracetamol, Codeine 

phosphate
500mg; 30mg VN-14067-11 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 3,572 Bristol - Myers Squibb

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/2/14

10462 Micardis Telmisartan 80mg VN-5024-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,886
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/14

10463

Twynsta (Đóng gói và 

xuất xưởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH 

& Co.KG; đ/c: Binger str. 

173 55216 Ingelheim am 

Rhein, Germany)

Telmisartan 80mg; 

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg

VN-16590-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,122 M/s Cipla Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/14

10464

Twynsta (Đóng gói và 

xuất xưởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH 

& Co.KG; đ/c: Binger str. 

173 55216 Ingelheim am 

Rhein, Germany)

Telmisartan 40mg; 

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg

VN-16589-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,482 M/s Cipla Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/14

10465 Alimta 500mg
Pemetrexed (dd pemetrexed 

dinatri heptahydrate) 500mg
VN2-172-13 Hộp 1 lọ Lọ 26,909,000 Eli Lilly & Company

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/11/14

10466 Zogenex Acid zoledronic  4mg VN-17348-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,800,000 Pharmidea (Fab. Olaine) Tổng công ty Dược Việt Nam 26/9/14

10467 Tenifo
Tenoforvir disoproxil 

fumarate
300mg VN-4972-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 33,000

Medicore Laboratories 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/12/10

10468 Actobim

Lactobacillus acidophilus 

(sp. L. gasseri); 

Bifidobacterium infantis; 

Enterococcus faecium

VN-10368-10 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 1,744 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/1/11

10469

Oxaliplatin Medac (Cơ sở 

đóng gói: Medac 

Gesellschaft fur Klinische 

Spezialpraparate mbH, 

đ/c: Theaterstrasse 6, 

22880 Wedel, Germany)

Oxaliplatin 150mg VN2-75-13 Hộp 1 lọ Lọ 5,680,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH
Tổng công ty Dược Việt Nam 19/11/14

10470 Oxaliplatin Invagen 50mg Oxaliplatin 50mg VN2-282-14 Hộp 1 lọ Lọ 1,085,000 Ý Tổng công ty Dược Việt Nam 19/11/14

10471
Oxaliplatin Invagen 

100mg
Oxaliplatin 100mg VN2-281-14 Hộp 1 lọ bột đông khô Lọ 2,080,000 Ý Tổng công ty Dược Việt Nam 19/11/14

10472
Esomeprazole Wynn 

40mg
Esomeprazole 40mg VN-18258-14

Hộp 10 lọ bột đông 

khô
Lọ 110,000 Tây Ban Nha Tổng công ty Dược Việt Nam 19/11/14

10473 NovoRapid Flexpen Insulin aspart 100IU/ML QLSP-0674-13 Hộp 5 bút tiêm Bút tiêm 252,234 Đan Mạch
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/11/14

10474 Morihepamin Acid amin VN-17215-13 túi 500ml Túi 186,736
Ay Pharmaceuticals Co., 

Ltd. - Nhật Bản

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/2/14

10475 Xorimax 250mg Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-9849-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,625 Sandoz GmbH.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/12/11

10476 Xorimax 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-9850-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 18,729 Sandoz GmbH.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/12/11

10477 Flucomedil Fluconazole 150mg VN-13266-11 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 38,955 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/11/11

10478
Pemetrexed disodium for 

injection

Pemetrexed disodium 

trihydrate
500mg Vn1-391-10 Hộp 1 lọ Lọ 16,000,000 China

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/7/11

10479
Pepfiz Tablets (lemon 

flavour)

Papain, Fungal diastase, 

simethicone
60mg/20mg/ 25mg VN-7814-09

Hộp 25 vỉ xé x 2 viên; 

Hộp 6 tuýp x 10 viên
Viên 416 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/6/10



10480 Hangnac Tab.  Ginkgo biloba leaf extract 80mg/viên VN-5632-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,253 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
17/11/10

10481 Zonef Cefixime 50mg/5ml VN-2556-07 Hộp 1 lọ để pha 30ml Lọ 32,689 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/6/10

10482 Succipres 25mg Metoprolol succinate
25mg metoprolol 

tartrate
VN-15927-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,246 Salutas Pharma GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
13/11/13

10483 Succipres 50mg Metoprolol succinate
50mg metoprolol 

tartrate
VN-15928-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,246 Salutas Pharma GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
13/11/13

10484 PMS-Citalopram 20mg

Citalopram (dưới dạng 

Citalopram hydrobromid)  

20mg

VN-16863-13
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

chai 100 viên
Viên 12,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 15/9/14

10485 Civox Ciprofloxacin lactate
200mg Ciprofloxacin/ 

100ml
VN-9104-09 Hộp 1 túi 100ml Túi 12,858 Popular Infusions Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
24/5/10

10486 Levobac Levofloxacin 500mg/100ml VN-9105-09 Hộp 1 túi 100ml Túi 14,274 Popular Infusions Ltd.
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
24/5/10

10487 Omegut Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-9107-09
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 18,551

Popular Pharmaceuticals 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
24/5/10

10488 Pantogut Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-9108-09
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 18,551

Popular Pharmaceuticals 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
24/5/10

10489 Alpodox 100 DT Cefpodoxime proxetil 100mg VN-8982-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,939
All Serve Healthcare Pvt; 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/8/11

10490 Alpodox 200 DT Cefpodoxime proxetil 200mg VN-8984-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,409
All Serve Healthcare Pvt; 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/8/11

10491 I-cillin Thymomodulin 80mg VN-5279-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,350 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
2/6/10

10492 Anesvan injection Propofol 10mg/ml VN-5117-07 Hộp 5 ống x 20ml Ống 98,842
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/8/11

10493 Q-Rex Tab  Ginkgo biloba extract 40mg VN-5630-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,786
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/8/11

10494 Rokzy-150 Roxithromycin 150mg VN-15758-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/4/14

10495 Taflotan Tafluprost 0,015mg/ml VN2-209-13 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 244,800
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/5/14

10496 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Vỉ 165 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/5/14

10497 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 785 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/5/14

10498 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 280 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/5/14

10499

Sibelium (Cơ sở đóng gói 

& xuất xưởng: Olic 

(Thailand) Ltd., địa chỉ: 

166 Moo 16 Bangpa - in 

Industrial Estate, 

Udomsorayuth Road, 

Bangpa - in District, 

Ayutthaya Province, 

Thailand)

Flunarizine hydrochloride 5mg Flunarizine VN-15477-12 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 5,127 Janssen - Cilag SpA.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/5/14

10500 Thermodol paracetamol 1g/100ml VN-15189-12 hộp 1 lọ x 100ml Lọ 24,000
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 15/5/14

10501 lansodet
lansoprazole 30mg+ 

domperidone 10mg

lansoprazole 30mg+ 

domperidone 10mg
2201/QLD_KD hộp 10vỉ 10viên Viên 5,000 ấn độ

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/7/14

10502 V-Sartan 80 Valsartan 80mg VN-14444-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,500
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 11/7/14

10503 Tadaritin Desloratadine 5mg VN-16644-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 6,900 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty CP Dp Tâm 10/6/14

10504 I-cillin Thymomodulin 80mg VN-5279-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,350 New Gene Pharm Inc.
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
21/5/10

10505 Luvinsta 80mg
Fluvastatin (dd Fluvastatin 

natri) 80mg
80mg VN-17212-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 12,800 Actavis Ltd

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
12/1/14

10506 Amikan
Amikacin (dd Amikacin 

sulphat) 500mg/2ml
VN-17299-13 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 46,000 Anfarm Hellas S.A. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/9/14

10507 Ginkoba Ginkgo biloba 40mg VN-6728-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Limited Công ty Cổ phần VN Pharm 23/9/14

10508 Hylarad Eye drops Natri Hyaluronate 5mg/5ml VN-13306-11 Hộp 1 chai 5ml Chai 26,600
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 23/9/14

10509 Converium 150mg Irbesartan 150mg 150mg VN-15537-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên nén Viên 8,000 Medochemie Ltd - Cyprus Công ty Cổ phần VN Pharm 3/9/14

10510 Medaxetine 250 Cefuroxim Axetil 250mg VN-15975-12
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 10,500 Medochemie Ltd - Cyprus Công ty Cổ phần VN Pharm 3/9/14

10512 Biroxime-V Clotrimazole 100mg VN-11199-10 Hộp 1 vỉ 6 viên Viên 2,400 Agio Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/8/11



10513 Farmelta
Metformin HCl; 

Glibenclamid

Mỗi viên chứa: 

Metformin HCl 

500mg; Glibenclamid 

5mg

VN-10911-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Farma Glow
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/8/11

10514 Angioten Losartan potassium 50mg VN-13350-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,073 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/11/14

10515

Heberon Alfa R (Chịu 

trách nhiệm xuất xưởng: 

Center for Genetic 

Engineering & 

Biotechnology - Cuba)

Human Recombinant 

Alpha 2b Interferon
3000000IU/lọ VN-11580-10 Hộp 1 lọ Lọ 151,424

National Center for 

Bioproducts

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/10/11

10516 Heberon alfa R3M
Human Interferon Alpha 2b 

Recombinant
3000000IU VN-5409-10 Hộp 1 lọ Lọ 145,746

Center for Genetic 

Engineering & 

Bitechnology

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/10/11

10517 Neo-Penotran
Metronidazole; Miconazole 

nitrate
500mg/100mg VN-12578-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 9,750 Embil Ilac Sanayii Ltd. Sti

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/6/14

10518 Panfor SR-1000 Metformin Hydrochloride 1000mg

viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-11192-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/6/14

10519 V-Bloc Carvedilol 25mg VN-3177-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,200 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/9/11

10520 Xedulas Etodolac 200mg VN-1854-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/7/08

10521

HepaproFastopa Injection 

10ml (NSX2: Huons 

Co.,Ltd. - Korea)

L-ornithin L-aspartat 5g/10ml VN-2352-06 Hộp 10 ống x 1ml Ống 44,600
Meditech Korea Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/10

10522

HepaproFastopa Injection 

5ml (NSX2: Huons 

Co.,Ltd. - Korea)

L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-2353-06 Hộp 10 ống x 5ml Ống 20,680
Meditech Korea Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/10

10523 Jeilbracolin Citicoline 250mg/2ml VN-10190-05 Hộp 10 ống x 2ml Ống 20,680
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/10

10524 Jeil-Bra Citicoline 1000mg/4ml VN-10189-05 Hộp 10 ống x 4ml Ống 58,590
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/10

10525 Fonzidime Ceftazidime 1g VN-1856-06 Hộp 10 lọ Lọ 55,150
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/7/10

10526 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07 Hộp 5 lọ x 30ml Lọ 218,400
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10527 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07 Hộp 5 ống x 5ml Ống 52,700
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10528 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 10 mg/ml VN-7858-03 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 71,800
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10529 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 10 mg/ml VN-7858-03 Hộp 1 lọ 1 ml Lọ 24,050
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10530 Alexan Cytarabine 50mg/ml VN-1823-06 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 145,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10531 Etoposide "Ebewe" Etoposide 20mg VN-4414-07 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 155,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10532 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-3970-07 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 240,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10533 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-1309-06 Hộp 1 lọ 80 viên Viên 2,860 Rottapharm Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10534 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 100mg/ml VN-5351-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 430,600
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10535 Tramapar Tablets Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg, Paracetamol 

325mg/ viên

VN-12436-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,001
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.
Công ty CP Armepharco 2/12/11

10536 Azein Acyclovir 250mg VN-11079-10 Hộp 10 lọ Lọ 380,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/8/11

10537 Sarinex Celecoxib 200mg VN-11567-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/8/11

10538 Losium 50 Losartan Kali 50mg VN-13089-11
Hộp to chứa 2 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 14 viên
Viên 2,077

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/4/14

10539 Unocef Injection 1000mg Natri ceftriaxone 1000mg Ceftriaxone VN-14612-12 Hộp 10 lọ Lọ 33,390
Duo Pharma (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty CP Armepharco 3/4/14

10540 Rabemir 20 Rabeprazole natri 20mg VN-15223-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,017 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 4/4/14

10541 Cyclonamine 12,5% Etamsylate 250mg VN-14311-11 Hộp 5 ống 2ml Ống 25,000
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/11/14

10542 Mitoxantron "Ebewe" Mitoxantrone hydrochloride 2mg/ml Mitoxantrone VN-13123-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,468,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/11/14

10543 Dung dịch tiêm Midanium Midazolam 5mg/1ml VN-13844-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 18,480
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/11/14

10544 Orafix 35 Natri Risedronate 35mg VN-1711-06 Hộp 1 vỉ 4 viên Viên 41,286
Gramon Bago de Uruguay 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
14/5/10



10545 Neutromax Filgrastim 300mcg/ml VN-4316-07 Hộp 1lọ 1ml Lọ 1,184,675 Bio Sidus S.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
14/5/10

10546 Leucovorin Calcium Leucovorin calci 100mg VN-4315-07 Hộp 5, 10 lọ Lọ 180,071 Ben Venue Laboratories
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
14/5/10

10547 Dexatrol
Dexamethasone; Neomycin 

Sulfat; Polymycin B Sulfat
. VN-2224-06 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 9,477

Egyptian Int 

Pharmaceutical Industries 

Co. (Eipico) A.R.E.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
14/5/10

10548 Libracefactam 1,5g
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
1,5g VN-6025-08 Hộp 1 lọ bột Lọ 94,774 Laboratorio Libra S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
14/5/10

10549 Hepaphil Soft Caps.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
3,0mg/ viên VN-6849-08 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 1,171 KMS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
21/5/10

10550 Ginkgotan tablet Cao lá Ginkgo biloba 40mg VN-1862-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Chai 1,185
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
24/5/10

10551
Champs C with Lysine 

(Fruity) Chewable Tablet

Acid ascorbic, Lysine 

hydrochloride
100mg, 50mg VN-14663-12 Hộp 1 chai 100 viên Viên 775

Upha Pharmaceutical 

Manufacturing (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/11/12

10552 Oral Aid Gel
Choline salicylate, 

Cetalkonium chloride

8,70% w/w ; 0,01% 

w/w
VN-10229-10 Hộp 1 tuýp x 15g Tuýp 30,500 Q-Pack (M) Sdn. Bhd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/11/12

10553 Phocytan
glucose-1-phosphat dinatri 

tetrahydrat
12,54g/100ml 14585/QLD-KD hộp 20 chai Chai 250,000 Pháp

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/2/13

10554 Plasma Lyte A injection

natri clorid 526mg+natri 

gluconat 502mg + 368mg 

sodium acetat USP + 37mg 

Kali clorid + 30mg 

magnesi clorid

KO 15279/QLD-KD Túi 210,000 Mỹ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/2/13

10555 Lục bảo linh chi

ganoderma lucidum, 

Coriolus Versiclor, 

Fomitopsis...

12312/2010/YT-

CNTC
Hộp 500 viên Viên 5,963

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
9/12/10

10556 Serbutam Salbutamol sulphate 100mcg salbutamol VN-15460-12
hộp chứa 1 ống hít 

200 đơn vị phân liều
Ống 77,124 Aeropharm GmbH.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/7/14

10557 Topoxime Cefuroxim Axetil 125mg Cefuroxime VN-10143-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,191
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/5/13

10558 Topoxime Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-10142-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,520
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/5/13

10559 Topoxime Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10144-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,440
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/5/13

10560 Azirutec Azithromycin dihydrate
200mg 

Azithromycin/5ml
VN-9075-09 Hộp 1 lọ bột pha 15ml Chai 17,925

Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/5/13

10561 Benflux

Salbutamol sulfat, 

Bromhexin HCl, 

Guaiphenesin, Menthol

VN-10061-10 Hộp 1lọ 100ml Lọ 17,925
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/5/13

10562 Philenasin Tab.  Levofloxacin hemihydrate 100mg levofloxacin VN-12613-11
Hộp 1 vỉ hoặc 10 vỉ x 

10 viên
Viên 1,750 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/5/13

10563 Ginlok Ginkgo biloba extract 120mg VN-5105-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,750 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/5/13

10564 Pantopep-Dol
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12241-11 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 750 Zim Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
11/10/12

10565 Novitraxon Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12930-11 Hộp 1 lọ Lọ 43,500 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
13/6/13

10566 Novicefta 1000 Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-11739-11 Hộp 1 lọ Lọ 59,000 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
13/6/13

10567 Omemarksans Omeprazole 20mg VN-15969-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 305 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
13/6/13

10568 Angizaar-50 Losartan potassium 50mg VN-14272-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
13/6/13

10569 Magycon
Magnesi Trisilicat, Nhôm 

Hydroxid, Simethicon
VN-10130-10 Hộp 10 vỉ 9 viên Viên 554 Nycomed GmbH

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
13/6/13

10570 Limcee siro Acid ascorbic 100mg/5ml 100mg/5ml VD-20899-14 chai 100 ml chai 33,600
Công ty cổ phần Dược 

TW Mediplantex

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
18/7/14

10571 Joint scap 500 mg
Glucosamin sulfat kali 

clorid
500 mg VD-17362-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,000 Công ty CPDP Minh Hải Công ty CPDP Minh Hải 18/11/14

10572 Trimoxtal 500/500

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 500 

mg; Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri) 500 mg

 500mg/500mg VD-20159-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên viên 13,500 Công ty CPDP Minh Hải Công ty CPDP Minh Hải 18/11/14

10573 Polfillin 2% Pentoxifylline 100mg/5ml VN-14312-11 Hộp 5 ống Ống 52,500
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
15/12/14

10574 Ebitac 25
Enalapril maleate 10mg; 

Hydrochlorothiazide 25mg
VN-17349-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Farmak JSC

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/3/14



10575 Clespan Kit

Pantoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

. VN-3195-07

Hộp 7 vØ, mçi vØ 

chøa 2 Viên 

Pantoprazole; 2 Viên 

Tinidazol; 2 Viên  

Clarithromycin

Vỉ 12,528
Clesstra Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
7/12/09

10576 Alkeran 2mg Melphalan 2mg hộp 1 lọ 50  viên Viên 11,600 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10577 CITRATE DE CAFEINE Cafeine citrate 25mg/ml 12720/QLD-KD
Dung dịch tiêm, Ống 

2ml, H/10 ống
Ống 51,000 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10578 DOSTINEX Cabergoline 0.5mg 10819/QLD-KD  Viên nén. H/8 viên Viên 164,096 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10579 MINI SINTROM Acénocoumarol 1mg 722/QLD-KD Viên nén, H/20 viên Viên 3,400 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10580 Mycostatine Nystatine 100.000 UI/ml .
Hỗn dịch uống, Hộp 1 

chai 24ml
Chai 85,000 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10581 Oflocet Ofloxacin 1.5mg/0.5ml .
Dung dịch nhỏ tai, 

H/20 liều
Liều 15,000 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10582 Sterogyl Ergocalciferol 2MIU/100ml .
Dung dịch uống nhỏ 

giọt, H/01 chai 20ml
Chai 110,000 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10583 Coumadine Wafarine 2mg 4545/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 4,890 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10584 Fungizone Amphotericin B 250mg . Hộp 40 viên nang Viên 10,912 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10585 SYNACTHENE Tetracosactide 0.25mg/1ml 12502/QLD-KD
Hỗn dịch tiêm, Ống 

1ml. H/1 ống
Ống 130,900 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10586 Trandate Labetalol chlohydrate 200mg 10827/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,831 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10587 AETOXISCLEROL 2% Lauromacrogol 400 40mg/2ml 723/QLD-KD 
Dung dịch tiêm, Ống 

2ml, H/5 ống
Ống 92,400 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10588 Primperan
Metoclopramide 

Chlorhydrate
10mg .

Thuốc đặt hậu môn, 

Hộp 10 viên
Viên 8,954 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10589 ZELITREX Valaciclovir chlohydrate 500mg 10819/QLD-KD Viên bao, H/10 viên Viên 103,950 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10590 AVLOCARDYL Propranolol chlohydrate 40mg 6218/QLD-KD
Viên nén dễ bẻ, H/ 50 

viên
Viên 3,104 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10591 CATAPRESSAN Clonidine chlorhydrate 0.15mg 6218/QLD-KD
Viên nén dễ bẻ, H/ 30 

viên
Viên 7,348 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10592 VOLTARENE Diclofenac 100mg 6218/QLD-KD
Viên đặt hậu môn, 

H/10 viên
Viên 17,324 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10593 CATAPRESSAN Clonidine chlorhydrate 0.15mg/ml 10819/QLD-KD
Dung dịch tiêm, Ống 

1ml, Hộp/ 10 ống
Ống 34,359 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10594 Chlorhydrate de procaine Procain chlohydrate 1% 5ml 4545/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 12,500 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10595 FLORINEF Fludrocortisone acetate 0.1mg 9540/QLD-KD 
Viên nén, Chai/100 

viên
Viên 22,550 . Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10596 Nitridem TTS trinitrine 10mg 3604/QLD-KD hộp 30 miếng Miếng 24,009 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10597 Nitridem TTS Trinitrine 5mg 10618/QLD-KD Miếng 21,784 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10598 SINTROM Acenocoumarol 4mg 9540/QLD-KD 
Viên nén dễ bẻ, H/ 30 

viên
Viên 3,812 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10599 Persantine Dipyridamole 10mg/2ml 8084/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 31,500 Spain Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10600 SPASFON
Phlologlucinol, Trimethyl 

phloroglucinol
80mg 3978/QLD-KD

Viên bao đường, H/30 

viên
Viên 4,167 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10601 Primperan Metoclopramide 2.6mg/1ml, chai 60ml .
Dung dịch uống, chai 

60ml, hộp 1 chai
Chai 98,831 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10602 AVLOCARDYL 5mg/5ml Propranolol chlohydrate 5mg/5ml 10819/QLD-KD
Dung dịch tiêm , Ống 

5ml, H/ 5 ống   
Ống 18,421 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10603 ISOPTINE Verapamil chlohydrate 120mg 10819/QLD-KD Viên nang, H/30 viên Viên 6,020 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10604
NEOSYNEPHRINE 10% 

FAURE
Phenylephrine chlorhydrate 0.10 10819/QLD-KD

Thuốc nhỏ mắt, Lọ 

5ml, H/ 01 lọ
Lọ 112,426 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10605 ISOPTINE LP Verapamil chlohydrate 240mg 10819/QLD-KD
Viên bao phóng thích 

kéo dài, H/30 viên
Viên 11,142 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10606
NEOSYNEPHRINE 5% 

FAURE
Phenylephrine chlorhydrate 0.05 10819/QLD-KD

Thuốc nhỏ mắt, Lọ 

5ml, H/ 01 lọ
Lọ 111,923 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10607 Salbutamol Salbutamol 1mg 2724/QLD-KD Hộp 12 viên Viên 8,692 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10608 SOLUPRED Prednisolone 20mg 3978/QLD-KD
Viên sủi bọt, H/ 20 

viên
Viên 10,631 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10609 SOLUPRED Prednisolone 5mg 3978/QLD-KD Viên sủi bọt, H/30 viên Viên 4,571 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10610 SYNACTHENE retard Tetracosactide 1mg/1ml 6218/QLD-KD
Hỗn dịch tiêm, Ống 

1ml, H/ 1 ống
Ống 218,900 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10611 TAMIK Dihydroergotamine mesilate 3mg 6218/QLD-KD Viên nang, H/60 viên Viên 3,484 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10612 Torental L.P Pentoxifyline 400mg . Viên bao, Hộp 20 viên Viên 7,385 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10613 ZYMAFLUOR Flouride de Sodium 0.00 7134/QLD-KD 
Dung dịch uống, Lọ 

20ml, H/1 lọ
Lọ 59,013 Công ty cổ phần DP Eco 14/3/11

10614 Green-VIII Inj Yếu tố đông máu 250IU QLSP-0753-13
Hộp 1lọ 250IU và 1 lọ 

dung môi đi kèm
Lọ 1,775,800 Hàn Quốc Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh 12/9/14

10615 Hebervital Filgrastim 0.3mg/ml QLSP-0810-14
Hộ 1lọ, 10lọ, 100lọ x 

1ml
Lọ 753,000 Cuba Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh 12/9/14



10616 Cofnil

Bromhexine HCl, 

Guaifenesin, 

Chlorpheniramine maleate, 

Paracetamol, Phenylephrine 

HCl

. VN-14054-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Nga 

Việt
18/7/14

10617 Hydrea Hydroxycarbamide 500mg 4544/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 12,049 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10618 Hydrocortisone Roussel Hydrocortisone 4544/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 4,278 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10619 Isoptine Verapamil chlohydrate 120mg 4544/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 5,544 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10620 Sulfarlem Anetholtrithione 12,5MG 4544/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 1,009 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10621 Sulfarlem Anetholtrithione 25mg 4544/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 1,516 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10622 Plaquenil
Hydroxychloroq unine 

sulfate
200mg 4544/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,584 PHÁP

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10623 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 12442/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 125,398 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10624 Dantrium Dantrolene sel de sodium 25mg 4544/QLD-KD hộp 50 viên Viên 5,578 Spain
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10625 Dantrium Dantrolene sel de sodium 100mg 4544/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 18,315 Spain
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10626 Imurel Azathioprine 50mg 4544/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 16,918 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10627 Salazopyrine Sulfasalazine 500mg 4544/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,176 Sweden
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10628 Meladinine 0,1% Methoxsalene 0,1% 2392/QLD-KD Hộp 1 lọ lọ 142,256 Bỉ
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/5/12

10629 Atropine sulfate Atropine sulfate 0.25mg/ml 4545/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 12,928 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10630 Coumadine Wafarine 2mg 4545/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 4,102 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10631 Flecaine Flecainide 100mg 4545/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 12,500 ANH
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10632 Mini-Sintrom Acenocoumarol 1mg 4545/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 3,100 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10633 Salbutamol Salbutamol 1mg 2724/QLD-KD Hộp 12 viên Viên 9,500 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10634 Chlorhydrate de procaine Procain chlohydrate 1% 5ml 4545/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 12,000 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10635 Sotalex Sotalol Chlohydrate 80mg 4545/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,700 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10636 Trandate Labetalol chlohydrate 200mg 10827/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,000 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10637 Xylocaine visqueuse 2% Chlohydrate de lidocaine 100mg 4545/QLD-KD Hộp 1 tuýp Tuýp 110,000 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/11

10638 Alpathin
Cephalotin sodium and 

Cephalotin bicarbonate
Cephalotin VN-10966-10 Hộp 1 lọ Lọ 76,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty CPDP Thành Vinh 15/7/14

10639 Healit Skin Ointment

Bacitracin 500 đơn vị; 

Polymyxin B Sulphat 5000 

đơn vị; Neomycin (dưới 

dạng Neomycin sulphat) 

3,5mg; Lidocaine 40mg

VN-16578-13
Hộp 1 tuýp 10g thuốc 

mỡ
Tuýp 45,619 Atco Laboratories Ltd. Công ty Atco Laboratories Ltd 24/11/14

10640 Oxicin 150 Roxithromycin 150mg/viên VN-10043-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 600
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH DP Tiền Giang 19/11/14

10641 Astymin-3

L-Arginine Hydrochloride; 

L-Histidine Hydrochloride 

H20; L-Isoleucine; L-

Leucin; L-Lysine HCl; L-

Methionin; L-

Phenylalamine...

VN-12670-11 Chai 200ml Chai 53,540 Tablets (India) Ltd. Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10642 Astymin-3

L-arginine HCl, L-histidine 

HCl, L-leucine, L-

isoleucine, L-lysine HCl, L-

methionine, L-

phenylalanine....

VN-13398-11 Hộp 1 ống 20ml Hộp 10,708 Tablets (India) Ltd. Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10643 Psycholanz-10 Olanzapine  10mg VN-16287-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 724 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CPDP In Con 15/10/14

10644 Clisma-lax

Natri monobasic phosphat 

khan  13,91g; Natri dibasic 

phosphat khan  3,18g

VN-17859-14

Hộp 1 lọ 133ml; hộp 4 

lọ x 133ml; Hộp 20 lọ 

x 133ml

Hộp 63,500 Sofar S.p.A
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/12/14



10645
Axcel Cephalexin-500 

Capsule
Cephalexin monohydrate 500mg Cephalexin VN-10862-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/11/14

10646 Markaz 250 Azithromycin 250mg VN-13259-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 2,945 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10647 Markaz 500 Azithormycin 500mg VN-13778-11 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 5,890 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10648

Metronidazole 

Intravenous Infusion BB-

Nirmet

Metronidazole 0,5g/100ml VN-11214-10 Chai 100ml Chai 6,693 Nirma Limited Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10649

Compound Sodium 

Lactate intravenous 

infusion BP-NIR-RL

Natri lactat, Natri Chlorid, 

Kali Chlorid, Calci Chlorid 

dihydrat

VN-10438-10
Chai 500ml loại nút 

Euro Head
Chai 9,905 Nirma Limited Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10650

Glucose Intravenous 

infusion BP (5%w/v)-Nir-

5D

Glucose Glucose 5g/100ml VN-15999-12
Chai 500 ml (Loại nút 

Euro head)
Chai 9,905 Nirma Limited Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10651

Sodium Chloride 

intravenous infusion BP 

(0,9%w/v)-Nir-NS

Natri Chloride
Natri Chloride 

0,9g/100ml
VN-15100-12

Chai 500 ml (Loại nút 

Euro head)
Chai 9,905 Nirma Limited Công ty CP DP Năm Tốt 5/11/14

10652 Meiact 200mg
Cefditoren (dưới dạng 

Cefditoren Pivoxil) 200mg
VN-18022-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 33,000 Tedec-Meiji Farma, SA Công ty CP DP Thiên Thảo 27/11/14

10653 Adant Sodium hyaluronate 25mg VN-15543-12
Hộp chứa 1 xylanh 

đóng sẵn
Hộp 800,000

Tedec Meiji Farma, SA 

(The Spainish Subsidiary 

of Meiji Seika Pharma Co. 

Ltd

Công ty CP DP Thiên Thảo 15/10/14

10654 Clavmarksans 1000
Amoxicillin; Potassium 

clavulanate

875mg Amoxicillin, 

125mg acid clavulanic
VN-9278-09 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 6,600 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP quốc tế Thiên nghi 31/10/14

10655 Levof 750 Tablets  Levofloxacin hemihydrate 750mg VN-12082-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,718 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH TM Dược Thuận 

Hồng Phú
5/12/14

10656 Viên nang mềm ETS Isotretinoin 10mg VN-10341-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,348
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Gia Phan
8/12/14

10657
Transamin Capsules 

250mg
Tranexamic acid 250mg VN-17933-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DP Thiên Thảo 9/12/14

10658 Phocytan 12.54g/100ml 4544/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 126,472 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

10659 Myleran 2mg 2mg 4544/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 36,796 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

10660 Isoptine 240mg 240mg 4544/QLD-KD hộp 30 viên Viên 9,296 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

10661 Sterogyl 15 "H" 1,5ml 4544/QLD-KD HỘP 1 ỐNG Ống 65,621 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

10662 Calcium edetate 5% 4544/QLD-KD Hộp 10 ống ống 300,351
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/3/12

10663
Yuhanoxaliplatin 

Injection 50mg
Oxaliplatin 50mg VN1-571-11 Hộp 1 lọ hộp 2,200,000 Yuhan Corporation

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/9/12 2729/QLD-GT 10/03/2017

10664 Scomik Amikacin 500mg/2ml 176/QĐ-QLD hộp 1 ống hộp 63,170 Argentina Công ty CP XNK Y tế Domesco 16/10/12

10665 Azulix 2 Glimepiride 2mg VN-12687-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/14

10666 DBL Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg/1000mg VN-17003-13 Hộp 1 lọ 1g Lọ 2,250,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/11/14

10667 DBL Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg/500mg VN-17004-13 Hộp 1 lọ 500mg Lọ 1,200,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/11/14

10668
Fleet Pedia-Lax Liquid 

Stool Softener
Sodium docusate 50mg/15ml VN-12850-11 Hộp 1 chai 118ml Chai 325,000 C.B. Fleet Company Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/11/14

10669 Gesnixe Desloratadine 5mg VN-12294-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/10/14

10670 Knotaz Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-11784-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,550
The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/10/14

10671 Pharcotinex

Pinene (alpha+beta); 

Campheneg; Borneol; 

Fenchoneg; Anethole ; 

Cineol

VN-17673-14 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 3,655 Pharco Pharmaceuticals Công ty CP Dược phẩm Gia Hưng 26/11/14

10672 Koact 1.2

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin natri) 1000mg; 

Acid clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat) 200mg

VN-16952-13 Hộp 1 lọ Lọ 36,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 9/12/14

10673 Viên nang Gynophilus

Môi trường nuôi cấy đông 

khô Lactobacillus casei thứ 

rhamnosus Doderleini 

341mg

VN-16790-13 Hộp 1 lọ x 14 viên Viên 12,600 Laboratoires Lyocentre Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 3/9/14

10674

Cozaar XQ 5mg/100mg 

(Cs đóng gói: Merck 

Sharp & Dohme B.V.  Hà 

Lan)

Amlodipine (dd Amlodipine 

camsylate) 5mg; Losartan 

kali 100mg

VN-17523-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,520
Hanmi Pharm.Co., 

Ltd,(Paltan site)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/14



10675

Cozaar XQ 5mg/50mg 

(Cs đóng gói: Merck 

Sharp & Dohme B.V.  Hà 

Lan)

Amlodipine (dd Amlodipine 

camsylate) 5mg; Losartan 

kali 50mg

VN-17524-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,470
Hanmi Pharm.Co., 

Ltd,(Paltan site)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/14

10676

Plaxel 30 ( đóng gói: 

Laboratorio Libra S.A., 

địa chỉ: Arroyo Grande 

2832, Montevideo, 

Uruguay)

Paclitaxel 30mg/5ml VN-16988-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 370,000 Laboratorio IMA SAIC
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
30/10/14 2715/QLD-GT 10/03/2017

10677

Plaxel 100 (đóng gói: 

Laboratorio Libra S.A., 

đ/c: Uruguay)

Paclitaxel 100mg/16,67ml VN-17317-13 Hộp 1 lọ 16,67ml Lọ 1,000,000 Laboratorio IMA S.A.I.C.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
30/10/14 2715/QLD-GT 10/03/2017

10678 Loxof Tablets 500mg

Levofloxacin (dd 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-17572-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,600
Ranbaxy (Malaysia) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
29/10/14

10679

Concor 5mg (Đóng gói: 

Merck KGaA & Co., 

Werk Spittal; đ/c: Áo)

Bisoprolol fumarate 5mg VN-17521-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,290 Merck KGaA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/10/14

10680 Saizen Somatropin 3.33mg QLSP-0643-13
hộp 1 lọ 3.33mg và 1 

lọ dung môi 5ml
hộp 1,537,725 Swetzerland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/14

10681 Omic-20 capsules Esomeprazole20mg VN-17193-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 340 Maxtar Bio-Genics Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/10/14

10682 Daewonrizine Tab. Cetirinzine 2HCl 10mg VN-9345-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/10/14

10683 Aspachin Inj. L-ornithin L-aspartate 500mg/5ml VN-6628-08
Hộp 2 khay x 5 ống 

5ml
ống 20,307 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Uong 3
23/8/12

10684 SimvaHexal 20mg Simvastatin 20mg VN-15463-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,241 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/5/14

10685 Bio-Taksym Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14769-12 Hộp 1 lọ Lọ 30,700 Bioton Co., Ltd. Công ty TNHH Tân Phương Bắc 26/9/14

10686 Fitasu
Fluconazole solution for 

infusion
2mg/ml 12085/QLD-KD

hộp 100 túi x 100ml 

dịch truyền
Túi 193,000 Belarus

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/7/14

10687 Babypain Ibuprofen 2g/100ml VN-10481-10
Hộp 1 chai nhựa 

100ml
Chai 57,264 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/2/14

10688 Sinwell Tablets "Kojar"

Dried aluminium hydroxide 

gel, Magnesium hydroxide,  

Simethicone

200mg, 200mg, 20mg VN-11495-10 Chai 200 viên Viên 483
Kojar Pharmaceutical 

Industrial Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/10/14

10689 Amytren Tab.
Pancreatin  170mg; 

Simethicone 84,433mg
VN-16466-13

Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

lọ 50 viên
Viên 908

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/10/14

10690 Todexe
Tobramycin 15mg; 

Dexamethason 5mg/5ml
VN-17787-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,600 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/9/14

10691 FEB C37 Paracetamol 10mg/ml VN-15197-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 35,500

Amanta Healthcare 

Limited 

(Công văn 17033/QLD-

ĐK ngày 08/9/2015)

Công ty CPDP Tenamyd 18/9/14

10692
Cefuroxim Sodium for 

injection BP 750mg
Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-12171-11

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 31,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 18/9/14

10693 Floxcin-200 Tablets Ofloxacin 200mg VN-16827-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 691 Maxtar Bio-Genics
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
16/9/14

10694 Xelsepsin Cefpodoxim proxetil 100mg VN-13939-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,142 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
26/8/14

10695 Feomin Ceftriaxon sodium 1g ceftriaxon VN-15996-12 Hộp 10 lọ x 1,17g Lọ 18,372
Myung Moon 

Pharmaceutical., Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
26/8/14

10697
Evoflo Evohaler 

25/125mcg

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 

25mcg/liều xịt; Fluticasone 

Propionate 125mcg/liều xịt

VN-16264-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Hộp 162,750 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/14

10698
Evoflo Evohaler 

25/250mcg

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 

25mcg/liều xịt; Fluticasone 

Propionate 250mcg/liều xịt

VN-16265-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Hộp 220,500 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/14

10699 Iberet Folic-500
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
VN-11455-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,455 PT. Abbott Indonesia Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/14

10700 Macozteo Diacerein 50mg VN-17737-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,099
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/12/14

10701 Precedex

Dexmedetomidine (dd 

Dexmedetomidine HCl) 

0,2ml/2ml

VN-17373-13 Hộp 5 lọ x 2 ml Ống 487,688 Hospira, Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/12/14

10703 Fanlodo
Levofloxacin hemihydrat. 

512,46mg/100ml
VN-18227-14

Hộp 1 lọ 100ml; hộp 

10 lọ 100ml
Lọ 161,582

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/12/14



10704 Meticglucotin

Glucosamin (dưới dạng 

Glucosamin sulfat kali 

clorid 500 mg) 295mg; 

Chondroitin sulfate-shark 

20mg

VN-17890-14
Hộp 5 vỉ x 12 viên 

nang
Viên 4,200

Probiotec Pharma Pty 

Limited
Công ty TNHH Đại Bắc 14/8/14

10705
Lykapanzol Injection 

40mg

Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12161-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Lọ 46,000 Lyka Labs Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 15/8/14

10706
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets USP 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14818-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,180

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/14

10707
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets USP 200mg
Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14819-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,208

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/14

10708 Salmocalcin Synthetic calcitonin salmon 100IU/ml VN1-239-10 Hộp 5 ống x 1ml Ống 117,000
Gerardo Ramón & 

Cía.SAIC

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/9/10

10709

Cefpodoxime Proxetil for 

Oral suspension USP 

100mg

Cefpodoxim proxetil 100mg VN-12746-11 Hộp 20 gói Gói 5,876 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 26/8/14

10710 Sulbaci 0,75g
Ampicilin sodium; 

Sulbactam sodium

0,5g Anhydrous 

Ampicillin; 0,25g 

Anhydrous Sulbact

VN-15154-12 Hộp 1 lọ Hộp 22,300 Unichem Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Traphaco 2/10/14

10711 Intratect

Globulin miễn dịch người 

trong đó có chứa ít nhất 

96% IgG-50g/l

50G//l QLSP-0802-14 Hộp 1 lọ 50ml Hộp 4,500,000 Germany Công ty CP TM Dược Hoàng Long 12/12/14

10712 Fludarabine-Belmed Fludarabin phosphat 50mg VN2-288-14

Hộp 05 ống bột đông 

khô pha tiêm hàm 

lượng 50mg

ống 2,980,000 Belmed Công ty TNHH MTV Vimepharco 18/12/14

10713
Bisoprolol Fumarate 

2.5mg
Bisoprolol fumarate 2,5mg VN-18126-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên viên 2,280 Niche Generics Limited Công ty TNHH Nhân Phúc 28/11/14

10714 Celenobe-200 Celecoxib 200mg VN-17340-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/11/14

10715 Mikalogis
Amikacin (dưới dạng 

amikacin sulfat) 500mg/2ml
VN-17668-14 Hộp 10 ống x 2ml Ống 21,300 Vitrofarma S.A., Plant 8

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
16/12/14

10716 Blautrim Filgrastim 30MIU QLSP-0773-14 Hộp 1 bơm tiêm x 1ml Bơm tiêm 630,000 Brazil
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
16/12/14

10717
Hỗn dịch Allhical 

"Standard"

Tribasic calcium 

phosphate; Vitamin A; 

Vitamin A + D3

103mg; 8mcl; 8mcl VN-12030-11 Hộp 1 chai 180ml Chai 150,000
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 24/2/14

10718 Auricularum

Oxytetracyclin HCl, 

Polymyxin B sulffat, 

Nystatin, Dexamethason 

natri phosphat

90.000IU/100.000IU/1

.000.000IU/10mg
VN1-684-12

Hộp 1 lọ bột khoảng 

326mg và 1 ống dung 

môi 10ml

Lọ 259,144 Laboratoires Grimberg
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/3/13

10719 Vân nam bạch dược

Lọ aerosol : tam thất, băng 

phiến, xuyên sơn long, sơn 

dược, lão quan thảo, bắc 

đậu căn; Lọ Baoxianye : 

xuyên sơn long, câu đằng

VN-10148-10
Hộp 1 lọ 85g + 1 lọ 

35g
Hộp 125,000

Yunnan Baiyao Group 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
7/1/14

10720 Acneal

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin 

hydrochloride) 200mg; 

Metronidazole 160mg

VN-16733-13 Hộp 1 lọ 20ml Tuýp 25,000
Dihon pharmaceutical 

Co.,Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
7/1/14

10721 Fitneal Terbinafine hydroclorid 10mg/g VN-5002-07 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 20,000
Kunming Dihon 

pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
7/1/14

10722 PM Cartisak
Bột sụn vi cá mập (Shark 

cartilage powder)

35mg Chondroitin 

sulphate
VN-15866-12 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 5,000

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/8/14

10723 Calciumfolinat "Ebewe" Calciumfolinat.5H2O 10mg/mlAcid folinic VN-3969-07 Hộp 5 ống 10ml Ống 209,300
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/7/08

10724 Naton Tablet Nabumetone 500mg/ viên VN-8662-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,343 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/2/11

10725 Rosepire
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,02mg
VN2-92-13

Hộp 1 vỉ x21 viên 

hoặc hộp 1 vỉ x 28 

viên (21 viên có hoạt 

chất +7 viên giả dược)

Viên 4,919
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/6/14

10726 Rosepire
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,03mg
VN2-48-13

Hộp 1 vỉ x21 viên 

hoặc hộp 1 vỉ x 28 

viên (21 viên có hoạt 

chất +7 viên giả dược)

Viên 4,919
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/6/14

10727 PMS-Irbesartan 75 mg Irbesartan 75mg VN-17772-14 Chai 100 viên Viên 5,600 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 16/12/14



10728 Lignopad Lidocain  0,7g (5%kl/kl) VN-18035-14

Hộp 5 gói x 2 miếng 

dán; Hộp 2 gói x 5 

miếng dán

Miếng 101,200 Teikoku Seiyaku Co., Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/10/14

10729 Monte-H4 Montelukast Natri Montelukast 4mg/ viên VN-9245-09
Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 3,789 Hetero Drugs Ltd. Công ty CP Dp Tâm 14/7/14

10730 Tramapar Tablets Paracetamol, Tramadol HCl

Tramadol HCl 

37,5mg, Paracetamol 

325mg/ viên

VN-12436-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/6/14

10731 Medoxicam 7,5mg Meloxicam 7,5mg VN-17742-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,336 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/6/14

10732 Tigeron Tablets 500mg Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14245-11 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 8,200
M/S Kusum Healthcare 

Pvt. Ltd.
Tổng công ty Dược Việt Nam 20/6/14

10733 Gapentin Gabapentin 300mg VN-18051-14 Lọ 100 viên Viên 6,200 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 20/6/14

10734 Levemir FlexPen Insulin detemir 100iu/ml QLSP-0499-12 Hộp 5 bút 3ml Bút tiêm 357,468 ĐAN MẠCH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/12/14

10735 Viceba Tab.  Ginkgo biloba extract 40mg/viên VN-5633-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 998 Etex Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
28/8/14

10736 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 225 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 4/7/14

10737 Avir Acyclovir 200mg VN-16965-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 580 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Eiffel Pháp 4/7/14

10739 Fogum

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-16698-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,005
M/S Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/9/14

10740 Ferrovit
Sắt Fumarate, acid folic, 

Vitamin B12

162mg; 0,75mg; 

7,5mcg
VN-9301-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 732 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
20/8/14

10741 Preconin 5mg Tablets Prednisolon 5mg/viên VN-10055-10 Chai 100 viên Viên 363
Kojar Pharmaceutical 

Industrial Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/7/14

10742

Compound Sodium 

Lactate intravenous 

infusion BP-NIR-RL

Natri lactat (60%w/w), 

Natri chlorid, Kali chlorid, 

Calci chlorid dihydrat

VN-10437-10
Chai 500ml loại nút 

Nipple Head
Chai 10,000 Nirma Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
18/9/14

10743

Glucose Intravenous 

infusion BP (5%w/v)-Nir-

5D

Glucose Glucose 5g/100ml VN-15998-12
Chai 500 ml (Loại nút 

Nipple Head)
Chai 10,000 Nirma Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
18/9/14

10744

Sodium Chloride 

intravenous infusion BP 

(0,9%w/v)-Nir-NS

Natri Chloride
Natri Chloride 

0,9g/100ml
VN-15556-12

Chai 500 ml (Loại nút 

Euro head)
Chai 10,000 Nirma Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
18/9/14

10745 Korulive Inj.
L-Ornithine-L-Aspartate 

500mg/5ml
VN-17718-14 Hộp 10 ống x 5ml Ống 9,276

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/10/14

10746 Virplus

Iron (III) hydroxide 

polymaltose complex, 

Thiamine HCl, Riboflavin, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamide, Zinc sulphate

VN-12285-11 Hộp 1 chai 50ml Chai 50,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/10/14

10747
Hydrocortison-Lidocain-

Richter

Hydrocortisone acetate 

125mg/5ml; Lidocaine 

hydrocloride 25mg/5ml

VN-17952-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 31,500 Gedeon Richter Plc.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/10/14

10748 Paclitaxel "Ebewe" Paclitaxel 6mg/ml VN-12433-11 Hộp 1 lọ 16,7ml Lọ 3,326,628
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
22/10/14

10749 Paclitaxel "Ebewe" Paclitaxel 6mg/ml VN-12433-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,225,152
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
22/10/14

10750 Z-Pin Injection L-ornithine L-aspartate 500mg/5ml VN-14233-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 10,400 Nexpharm Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/10/14

10751 Fexalar-180 Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-5690-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 2,233 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/10/14

10752 Balarat tab.

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Acetaminophen 

325mg

VN-17929-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,973 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/10/14

10753

Concerta 36mg (Đóng 

gói: Anderson Packaging, 

Inc., đ/c: 4545 Assembly 

Drive, Rockford, IL 

61109, USA; Xuất 

xưởng: Janssen Ortho 

LLC, đ/c: State Road 

933, KM 0.1, Mamey 

Ward, Gurabo 00778, 

Puerto Rico)

Methylphenidate 

hydrochloride 36mg
2mg/ ml VN2-44-13 Chai HDPE 30 viên Viên 58,775

Janssen-Cilag 

Manufacturing, L.L.C

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/10/14

10754 Microstat

Miconazole nitrate, 

Neomycin sulfate, 

Tinidazole

500mg Tinidazole, 

200mg Miconazole 

Nitrate, 20mg N

VN-12797-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,155
Genova Laboratories 

PVT., Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/10/14



10755 Eyecool Eye Drops

Acid aminocaproic, 

Neostigmin methylsulfate, 

Naphazolin HCl, 

Chloropheniramin maleat

. VN-6785-08 Hộp 1lọ 15ml Lọ 35,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/9/14

10756 Fenosup Lidose Fenofibrate 160mg VN-17451-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,800 SMB Technology S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/9/14

10757 Alexan Cytarabine 20mg/ml VN-13699-11 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 72,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/9/14

10758 Thyomax Cap Thymomodulin 80mg VN-9056-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

23/9/14

10759 Newgenacyclovir Acyclovir 50mg VN-10321-10 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 15,000 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/9/14

10760 Belocat Metronidazole 500mg VN-15264-12 Hộp 1 lọ Lọ 10,000

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
31/10/14

10761 Amidile-G 5mg Amlodipin 5mg 5mg VN-6620-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty XNK Y tế Việt Nam 11/10/13

10762 Zestril Lisinopril dihydrat 5mg Lisinopril VN-15213-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,534 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10763 Canzeal 2mg Glimepiride 2mg VN-11157-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,677 Lek S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/14

10764

Crestor 20mg (Cơ sở 

đóng gói: AstraZeneca 

UK Limited, địa chỉ: 

Cheshire, SK10 2NA, 

UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg;
VN-18151-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,100 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10765
Galvus Met Tab 

50mg/1000mg 6x10's

Vildagliptin; Metformin 

HCL
50mg/1000mg VN-18571-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,686 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/12/14

10766 Bricanyl Expectorant

Chai 60ml có chứa: 

Terbutalin sulphat 18mg ; 

Guaifenesin 798mg

VN-17838-14 Hộp 1 chai 60ml Chai 23,100 Interphil Laboratories Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10767

Casodex (Đóng gói và 

xuất xưởng bởi: 

AstraZeneca UK Limited, 

đ/c: Cheshire, SK10 

2NA, United Kingdom)

Bicalutamide 50mg VN-18149-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 114,128 Corden Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10768 Betaloc Zok 50mg

Metoprolol succinat  

47,5mg; (tđ Metoprolol 

tartrate 50mg)

VN-17244-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,357 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10769 Symbicort Turbuhaler
Budesonide ; Formoterol 

fumarat dihydrate

Mỗi liều phóng thích 

chứa: Budesonide 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg

VN-12852-11
Hộp chứa 1 ống hít 60 

liều hoặc 120 liều
Ống 486,948 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10770 Nexium

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

trihydrate) 10mg

VN-17834-14 Hộp 28 gói Gói 22,456 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10771

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd. 

Địa chỉ: Via Industria 

N.13, Cadempino, 6814- 

Switzerlan/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Limited- 

Địa chỉ: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK 10 2NA, UK)

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

1000mg

VN-17831-14
Hộp 1 lọ 30 ml; Hộp 

10 lọ 30ml
Lọ 803,723 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10772 Xorimax 250mg Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-9849-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,625 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/14

10773

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd. 

Địa chỉ: Via Industria 

N.13, Cadempino, 6814- 

Switzerlan/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Limited- 

Địa chỉ: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK 10 2NA, UK)

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-17832-14
Hộp 1 lọ 20 ml; Hộp 

10 lọ 20ml
Lọ 464,373 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10774 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
20mg Esomeprazole VN-11680-11

Hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 22,456 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14



10775 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
40mg Esomeprazole VN-11681-11

Hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 24,702 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

10776
Daewon Dexamethasone 

Inj

Dexamethasone sodium 

phosphate
5mg VN-13105-11 Hộp 50 ống x 1ml Ống 2,600

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Pymepharco. 27/12/14

10777 Daewon Tapain Diclofenac sodium 75mg/2ml VN-13106-11 Hộp 50 ống x 2ml Ống 2,400
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Pymepharco. 27/12/14

10778
DBL Gemcitabine 

injection 1g/26.3 ml
Gemcitabine 1g 1g VN2-302-14 hộp 1 lọ 26.3ml Lọ 945,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Limited (ZHOPL)
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/12/14 2725/QLD-GT 10/03/2017

10779 Sumicef-D
Omeprazole 20mg, 

Domeridone 10mg
16144/QLD-KD hộp 100 viên Viên 2,700 India

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
25/12/14

10780
Sinil Betamethasone 

Tablet
Betamethasone 0,5mg VN-17481-13 Hộp 1lọ 1000 viên Viên 210 Sinil Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/12/14

10781 Lamisil
Terbinafine hydrocloride 

10mg/1g kem
10mg/1g VN-18396-14 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 34,800

Novartis Consumer Health 

S.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

10782
Maxpenem Injection 

500mg
Meropenem 500mg VN-12402-11 Hộp 10 lọ thuốc Lọ 236,500

JW Pharmaceutical 

Corporation - Hàn Quốc

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/1/15

10783 Richstatin 20mg

Rosuvastatin (du?i d?ng 

Rosuvastatin calcium) 

20mg

Rosuvastatin (dưới 

dạng Rosuvastatin 

calcium) 20mg

VN-16767-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/1/15

10784 Milgamma N
B1  100mg; B6 100mg; 

B12 1mg

B1  100mg; B6 

100mg; B12 1mg
VN-17798-14 Hộp 10 ống x 2ml ống 17,500

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/1/15

10785

Victrelis ( cơ sở dóng gói: 

Schering-Plough Labo 

N.V., d/c: Industriepark 

30, 2220 Heist-op-den-

Berg, Belgium)

Boceprevir 200mg Boceprevir 200mg VN2-116-13
Hộp lớn x 4 hộp nhỏ x 

7 vỉ x 12 viên
Viên 109,211

Schering-Plough 

(Singapore) Pte. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/1/15

10786 Prednisolon Tablet 5mg Prednisolon 5mg VN-11654-10 Lọ nhựa 500 viên Viên  211
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/15

10787 Irinotesin
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 20mg/ml
VN2-270-14 Hộp 1 lọ 5 ml Hộp 2,200,000 Actavis Italy SPA

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/11/14

10788 Irinotesin
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 20mg/ml
VN2-270-14 Hộp 1 lọ 2ml Hộp 850,000 Actavis Italy SPA

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
14/11/14

10789
Pantoprazole sodium DR 

tablets 40mg

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13602-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 760

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/11/14

10790 Omemac-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15965-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 430

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/11/14

10791 Anzela Cream Acid Azelaic 2000mg VN-10897-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 21,558
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/11/14

10792
Hylene Ophthalmic 

Solution
Natri Hyaluronat 1mg/ml VN-14475-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 28,000 Binex Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/12/14

10793 Gotodan Fosfomycin Sodium 1g Fosfomycin VN-15682-12
Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống dung môi
Lọ 67,315 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 17/11/14

10794 Glemont CT 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18312-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,800

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/1/15

10795 LIV-Z Tablets
Levocetirizin dihydroclorid  

5mg
VN-18014-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 363 Maxtar Bio-Genics

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
5/12/14

10796

Temodal Capsule (Đóng 

gói: Schering-Plough 

Labo N.V.; đ/c:Belgium)

Temozolomide 100mg VN-17530-13
Hộp 1 lọ x 5 viên, 

Hộp 5 gói x 1 viên
Viên 2,367,900 Orion Corporation Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/14

10797 Gamma I.V. -2.5
Immunoglobulin G 

0.05g/1ml dung dịch
0.05g/1ml 9905/QLD-KD hộp 1 lọ 50ml Lọ 2,940,000 India

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
4/12/14

10798
Stérogyl 

2,000,000UI/100ml
Ergocalciferol 2,000,000UI/ 100ml VN-10250-10 Hộp 1 lọ 20ml Hộp 110,000 DMS Farmaceutici S.p.a.

Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm 

May
22/10/12

10799 Gemhope
Gemcitabin (dưới dạng 

gemcitabin HCl) 1g
VN2-293-14 Hộp 1 lọ Lọ 1,800,000 Glenmark Generics S.A

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
5/1/15 2720/QLD-GT 10/03/2017

10800 Paclihope Paclitaxel 30mg VN2-294-14 Hộp 1 lọ Lọ 700,000 Glenmark Generics S.A
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
5/1/15 2720/QLD-GT 10/03/2017

10801 Newomi Citicholine 500mg VN-11322-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 21,418 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/12/14

10802 Tegretol CR 200 Carbamazepine 200mg VN-8245-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,028 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/12/14

10803 Certican 0.25mg Everolimus 0,25mg VN-16848-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 51,407 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/12/14

10804 Liposic Carbomer 0,2% (2mg/g) VN-15471-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 61,600
Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/1/15

10805 Sarariz Capsule Flunarizin dihydroclorid Flunarizin 5mg/ viên VN-9801-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,278
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/11/14



10806
Appeton Multivitamin 

Lysine Syrup

L-Lysine HCl, Vitamin A, 

Vitamin D3, Vitamin E, 

Vitamin E, Vitamin B1, 

Vitamin B2, Vitamin B6, 

Nicotinamide, Vitamin C, 

D-Panthenol

. VN-15760-12 Hộp 1 chai 120ml Chai 90,300
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
18/12/14

10807
Appeton Multivitamin 

Lysine Syrup

L-Lysine HCl, Vitamin A, 

Vitamin D3, Vitamin E, 

Vitamin E, Vitamin B1, 

Vitamin B2, Vitamin B6, 

Nicotinamide, Vitamin C, 

D-Panthenol

. VN-15760-12 Hộp 1 chai 60ml Chai 50,400
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
18/12/14

10808

Lucrin PDS Depot 

11.25mg (đóng gói: 

Abbott Laboratories S.A., 

địa chỉ: Avenida de 

Burgos, 91 28050 

Madrid, Tây Ban Nha)

Leuprorelin acetate 11,25mg VN-14887-12
Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn
Bơm tiêm 11,700,000

Takeda Pharmaceutical 

Company Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/14

10809

Lucrin PDS Depot 

3.75mg (đóng gói: Abbott 

Laboratories S.A., địa 

chỉ: Avenida de Burgos, 

91 28050 Madrid, Tây 

Ban Nha)

Leuprorelin acetate 3,75mg VN-14888-12
Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn
Bơm tiêm 3,900,000

Takeda Pharmaceutical 

Company Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/14

10810 Daivobet Gel calcipotriol, betamethasone
18697/QLD-KD 

ngày 08/11/2
hộp 1 chai 15g Chai 262,500 Denmark Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/14

10811 Peremest 500 mg Meropenem  500mg VN-17780-14 Hộp 10 lọ Lọ 195,000 Sandoz Private Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/12/14

10812 Zaditen Ketotifen 1mg VN-15564-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,593 Novartis Pharma S.A.E. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/14

10813 Voltaren 75mg/3ml Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-13291-11 Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml Ống 18,067 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/14

10814
Sterile ciprofloxacin 

2mg/ml
Ciprofloxacin

Ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-14976-12

Túi nhựa PVC 100ml 

bao bên ngoài bởi 1 

túi nhôm

Túi 112,000 ACS Dobfar info SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/14

10815 Virless Cream 5% Acyclovir 50mg/g Acyclovir 50mg/g VN-16549-13 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 15,400
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/12/14

10816
Human Albumin Baxter 

200g/l
Human Albumin 200g/l QLSP-0701-13 hộp 1 chai 50ml Chai 854,700 Áo Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/1/14

10817
Human Albumin Baxter 

250g/l
Human Albumin 250g/l QLSP-0702-13 hộp 1 chai 50ml Chai 1,100,000 Áo Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/1/14

10818 Corneregel Dexpanthenol 5% (50mg/g) VN-15470-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 55,550
Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/1/15

10819 Postinor-2 Levonorgestrel 0,75mg VN-8706-09 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 14,669 Gedeon Richter Plc. Công ty cổ phần Y Dược phẩm VN 3/2/15

10820 Losec Omeprazole Natri Omeprazole 40mg/l? VN-9444-10
Hộp 1 lọ bột + 1 dung 

dung môi 10ml
lọ 153,560 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/15

10821 Seroquel XR Quetiapine 200mg VN-4976-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 21,896 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/15

10822 Seroquel XR Quetiapine 300mg VN-4977-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 33,320 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/15

10823

Faslodex (Ц#243;ng gói 

c?p 2:AstraZeneca UK 

Limited; d/c: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK10 2NA, Anh)

Fulvestrant 50mg/ml VN2-138-13

Hộp 2 bom tiêm chứa 

5ml dung dịch tiêm và 

2 kim tiêm

Bom tiêm 7,399,000
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/15

10824 Zoladex Goserelin 3,6mg VN-8435-09

Hộp 1 bơm tiêm đơn 

liều chứa thuốc cấy 

phóng thích chậm 

(depot)

Bom tiêm 2,703,470 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/15

10825 Vomisetron 4ml Ondansetron hydrochloride 2mg/ml VN-8433-09 Hộp 5 ống 4ml ống 9,900
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/1/15

10826 Iberet Folic-500
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
VN-11455-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,455 PT. Abbott Indonesia Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/14

10827 Cancidas Caspofungin 50mg VN2-251-14 hộp 1 lọ bột Lọ 6,531,000 France Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/14

10828 Oxaliplatin Invagen 50mg Oxaliplatin 50mg VN2-282-14 Hộp 1 lọ bột đông khô Hộp 1,085,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant - Italia

Công ty TNHH Dược phẩm Bách 

Việt
24/10/14

10829
Oxaliplatin Invagen 

100mg
Oxaliplatin 100mg VN2-281-14 Hộp 1 lọ bột đông khô Hộp 2,080,000

Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant - Italia

Công ty TNHH Dược phẩm Bách 

Việt
24/10/14

10830
Esomeprazole Wynn 

40mg
Esomeprazole 40mg VN-18258-14

Hộp 10 lọ bột đông 

khô
lọ 110,000 Tây Ban Nha

Công ty TNHH Dược phẩm Bách 

Việt
24/10/14

10831 Aspaxel Paclitaxel 30mg/5ml VN2-77-13
Hộp 1 lọ 100mg 

(16,7ml)
Hộp 2,317,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Association Pharma Co., Ltd 29/12/14

10832 Aspaxel Paclitaxel 30mg/5ml VN2-77-13 Hộp 1 lọ 30mg (5ml) Hộp 903,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Association Pharma Co., Ltd 29/12/14

10833 Delerget Tablets Desloratadin 5mg/ viên VN-11021-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH TM DP Nguyễn 

Dương
31/12/14



10834 Dentihy

Acid ascorbic, lysozym 

chlorid, carbazochrom, 

acetat tocopherol

VN-9862-10 Hộp 10 vỉ x 12 viên Viên 2,500
Su-heung Capsule. Co., 

Ltd
Công ty TNHH In Di Co 25/12/14

10835 Miratel 40 Telmisartan 40mg VN-12172-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,550 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty TNHH DP Tây Huy 13/1/15

10836 Lorytec 10 Loratadine 10mg VN-15187-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Aegis Ltd. Công ty CP Huỳnh Tấn 30/12/14

10837 Posod Eye Drops
Mỗi ml chứa: Kali iodid 

3mg; Natri Iodid 3mg
VN-18428-14 Hộp 1 lọ 10 ml Hộp 30,600 Hanlim Pharm. Co., Ltd. Công ty CPDP Năm Phát 26/12/14

10838

Metronidazole 

Intravenous Infusion BB-

Nirmet

Metronidazole 0,5g/100ml VN-11214-10 Chai 100ml Chai 9,910 Nirma Limited
Công ty TNHH TM DV Liên Hiệp 

Phúc
30/12/14

10839 Philacetonal Etodolac 200mg VN-5299-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH DP Ngân Lộc 5/1/15

10840
Therasil Sore Throat 

Formula (Black Current)

2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 

1,2mg; Amylmetacresol 

0,6mg

VN-17564-13 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 574
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Vĩnh Hoàng 30/12/14

10841
Therasil Sore Throat 

Formula (Honey Lemon)

2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 

1,2mg; Amylmetacresol 

0,6mg

VN-17565-13 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 574
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Vĩnh Hoàng 30/12/14

10842
Therasil Sore Throat 

Formula (Orange Flavour)

2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 

1,2mg; Amylmetacresol 

0,6mg

VN-17566-13 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 574
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Vĩnh Hoàng 30/12/14

10843 Hydrea 500mg Hydroxycarbamide 500mg GP 10491 Hộp 20 viên Viên 11,500 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10844 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg GP 10489 hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10845 Solupred Prednisolone 20mg GP 11011 hộp 20 viên Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10846 Solupred 5mg Prednisolone 5mg GP 7153 hộp 30 viên Viên 3,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10847 Digoxine Nativelle Digoxine 0,05mg GP 20342 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 110,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10848 Mini-Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg GP 20342 Hộp 20 viên Viên 2,800 Espagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10849 Praycide 100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17318-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Prayash Healthcare 

Pvt.Ltd.

Công ty TNHH TM DP Thuận 

Thiên
9/1/15

10850 Praycide 200

Cefpodoxime (dd 

Cefpodoxime proxetil) 

200mg

VN-17319-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,200
Prayash Healthcare 

Pvt.Ltd.

Công ty TNHH TM DP Thuận 

Thiên
9/1/15

10851 Phezam Piracetam, Cinnarizine 400mg; 25mg VN-15701-12 Hộp 6vỉ x 10viên Viên 3,100
Balkanpharma - Dupnitsa 

AD
CT TNHH Nhân Phúc 13/1/15

10852 Gepan

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

40mg VN-18239-14
Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

dung môi pha tiêm
Hộp 55,000 India

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc 

Tâm
28/11/14

10853 Rabol Rabeprazol 20mg 20mg VN-18240-14
Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

dung môi pha tiêm
Hộp 80,000 India

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc 

Tâm
28/11/14

10854 Celecoxib 200mg Celecoxib 200mg VN-5729-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 975
Santa Pharma Generic 

Pvt. Ltd
Công ty CP TM Quốc tế An Việt 18/12/14

10855 Isoface isotretinoin 20mg VN-4838-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,802 Procaps S.A. Công ty TNHH DP Vy Gia 16/12/14

10856 Duinum 50mg Clomifen citrat 50mg VN-18016-14

Hộp 1 vỉ 10 viên; hộp 

3 vỉ 10 viên; hộp 10 vỉ 

10 viên

Viên 4,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
17/12/14

10857 Alpataxime Ceftazidime pentahydrate 2g VN-12375-11 Hộp 1lọ Lọ 70,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty CPDP Thành Vinh 16/12/14

10858 Hanall Glimepiride Tablet Glimepiride 2mg/viên VN-10286-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,749
Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/8/11

10859 Neuritis injection Các Vitamin B1; B6; B12 VN-3500-07 Hộp 10ống 2ml Ống 11,082 Rotexmedica GmbH
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
18/1/12

10860 Aminoral

L-Lysine acetate, L-

Threonine, L-Histidine, L-

Tyrosine, Nitrogen, 

Calcium...

20335/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,900 INDONESIA Công ty CP TM Dược Hoàng Long 7/1/15

10861 Amino XL Hỗn hợp các Aminoacid VN-11304-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,783

Contract Manufacturing 

and Packaging Services 

Pty., Ltd.

Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 22/12/14

10862 Pyostacine 500mg Pristinamycine 500mg GP 10491 Hộp 16 viên Viên 55,000 FRANCE
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/1/15

10863 Rythmol 300mg Propafenone 300mg GP 20862 Hộp 30 viên Viên 13,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/1/15

10864 Soriatane 25mg Acitretine 25mg GP 198 Hộp 30 viên Viên 65,000 FRANCE
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/1/15

10865 Xylocaine Visqueuse 2% Chlorhydrate de lidocaine 100mg GP 198 hộp 1 tuýp Tuýp 110,000 FRANCE
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/1/15



10866 Eurocaljium

Calci nguyên tố (dưới dạng 

Calci carbonat 625mg) 

250mg

650mg VN-16210-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH DP Thiên Bảo 

Nguyên
26/12/14

10867 Metophage 850 Metformin hydrochlorid 850mg VN-12059-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 812 Penta Labs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH TM-DV DP Tiền 

Phương
26/12/14

14914 Yuyugrel Tablet Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-14334-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,200 Yuyu Pharma INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/9/15 16452/QLD-GT 13/10/2017

10869 Vecmid 500mg Vancomycin HCl 500mg VN-10730-10 Hộp 1 lọ Hộp 60,000
Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/1/15

10870 Bacqure
Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem, 500 

mg Cilastatin
VN-14342-11 chai 100ml Chai 270,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/1/15 17565/QLD-GT 30/10/2017

10871 Melyrozip 5 Tablets Olanzapine 5mg VN-15972-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV TM DP 

Khang Huy
22/12/14

10872 Aetoxisclerol 0,25% Lauromacrogol 0,25% GP 20862 Hộp 5 ống Ống 80,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10873 Aetoxisclerol 0,5% Lauromacrogol 0,5% GP 20862 hộp 5 ống Ống 79,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10874 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 0 GP 10491 Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/1/15

10875

Axcel 

Dexchlorpheniramine 

Forte Syrup

Dexchlorpheniramine 

maleate
2mg/5ml VN-12274-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 28,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/1/15

10876
Axcel Eviline forte 

suspension

Magnesium hydroxide; 

Aluminium hydroxide; 

Simethicone

400mg; 400mg; 40mg VN-9517-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 65,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/1/15

10877
Axcel Famotidine-20 

capsule
Famotidine 20mg VN-9519-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/1/15

10878 Axcel Loratadine tablet Loratadine 10mg VN-10048-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/1/15

10879
Axcel Dextromethorphan-

15 Syrup

Dextromethorphan 

hydrobromide
15mg/5ml VN-11755-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 28,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/1/15

10880 Ovacef 200 Cefixime 200mg VN-17759-14
Hộp to chứa 3 hộp 

nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,800 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
17/9/14

10881 Safeesem 2.5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 2,5mg VN-14455-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 15/8/14

10882 Safeesem 2.5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 2,5mg VN-14455-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 15/8/14

10883 Goldensam Piracetam 1g/ống VN-12246-11 hộp 10 ống 5ml Ống 3,247
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 9/9/14

10884 Saidarcin 10 Idarubicin HCL 10mg 10458/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 6,050,000
Sareen Pharma Private ltd- 

india

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/10/14

10885 Saidarcin 5 Idarubicin HCL 5 mg 10457/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 3,050,000
Sareen Pharma Private ltd- 

india

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/10/14

10886 Vinecef-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10432-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,650 Micro Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/10/11

10887 Plariche Glibenclamide 3,5mg VN-9532-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 447 S.C. Arena Group S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/11/10

10889 Forane Isoflurane 99,9% VN-1080-06
Lọ thủy tinh màu hổ 

phách 250ml
Lọ 1,225,600 Abbott Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
20/4/10

10890 Pantoloc Pantoprazole 40mg VN-5171-08 Hộp 1 vỉ x 7 viên; Hộp 173,496
Altana Pharma 

Oramenburg GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/10/08

10891 Narita Spray Budesonide 1mg/ml VN-5290-10 Hộp 1 lọ 12ml Hộp 91,511
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/5/10

10892 Ronadium Alendronate Natri
Acid Alendronic 

70mg/viên
VN-5232-10

Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 12 viên
Viên 3,259

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/5/10

10893 Fungitor
Metronidazole, Neomycin 

sulphate, Nystatin
. VN-4205-07 vỉ 10 viên Viên 2,868 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/5/10

10894 Xibra 90 Etoricoxib 90mg VN-13658-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 2,800

Khandelwal Laboratories 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/11/13

10895 Fiox 500 Cefuroxime Axetil 500mg VN-10019-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,000
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/11/13

10896 Oxciu Ofloxacin 3mg/ml VN-13141-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 35,510 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
20/11/13

10897 Cefotaxima Normon 1g Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g VN-14548-12
Hộp 1 lọ thuốc và 1 

ống nước cất 4ml
Lọ 40,000

Laboractorios Normon 

S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/10/13

10898 Recognile Injection Cefamandole Nafate 1g Cefamandole VN-9375-09 Hộp 10 lọ Hộp 356,306
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/11/10

10899 Zinfoxim Inj Netilmicin sulfate Netilmicin 100mg/2ml VN-5278-08 Hộp 10 ống 2ml Hộp 153,379
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/1/09



10900 codzurox cefuroxim 750 mg 2170/QLD-KD hộp 10 lọ Hộp 331,627
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/3/11

10901 Tobpit Azithromycin dihydrate
200mg 

Azithromycin/5ml
VN-10870-10

Hộp 1 lọ để pha 15ml 

hỗn dịch
Hộp 20,085 Delta Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/3/11

10902 Cefpozine Inj
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
1g; 1g VN-9964-10 Hộp 10 lọ x 2g Hộp 1,028,043 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/3/11

10903 Mivapen
Paracetamol, Ibuprofen, 

caffeine
325mg/200mg/ 40mg VN-8843-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 385 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
28/6/11

10904 Neutromax Filgrastim 300mcg/ml VN-4316-07 Hộp 1lọ 1ml Hộp 1,197,560 Bio Sidus S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/1/08

10905 Engerix B Pediatric
kháng nguyên bề mặt chủ 

yếu của virut viêm gan B
10mcg QLVX-0027-07 hộp 10mcg Hộp 49,665

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/1/08

10906 Virilrix 0.5ml Varicella zoster không xđ QLVX- 0013-07 hộp 0.5ml Hộp 301,413
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/1/08

10907 Engerix B adult
kháng nguyên bề mặt chủ 

yếu của viruts viêm gan b
20 mcg 0028-07 hộp 20mcg Hộp 81,239

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/1/08

10908 Priorix

virut sởi chủng Schwarz, 

quai bị RIT 4385, rubella 

chủng Wistar RA

QLVX-0015-07 hộp 1 lọ 0.5 ml Hộp 111,101
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/1/08

10909 Rotarix
Rotavirus người sống giảm 

động lực  chủng RIX 4414
1ml QLVX-0014-07 hộp 1ml Hộp 656,208

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/1/08

10910 Sanidir sachet Cefdinir 300mg VN-12814-11 Hộp 10 gói Gói 9,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/9/14

10911 Durogesic 12  mcg/h Fentanyl 2,1mg VN-4498-07 Hộp 5 miếng Hộp 420,000 Alza Ireland Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/7/09

10912 Koruskan Cao lá Ginkgo biloba 40mg VN-2355-06 Hộp 6 vỉ x 10 viên Hộp 120,311
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/9/10

10913 PAQ Q10 Coenzym Q10 30mg VN-5138-10 Hộp 1 lọ 30 viên Hộp 52,636 Viva Pharmaceutical Inc
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/9/10

10914 Marontil Capsule Meloxicam 7,5mg VN-4005-07 Hộp 10vỉ x 10 viên Hộp 99,257 Dream Pharma Corp.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/9/10

10915 Lefelo Levofloxacine hemihydrate 250mg VN-5503-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 30,078
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/9/10

10916 Comlin Buflomedil HCl 150mg VN-5398-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 138,466
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

10917 Midazolam-Teva Midazolam 5mg/ml VN-5127-07 Hộp 10 lọ 1ml Hộp 171,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
20/5/10

10918 Upaforu Flunarizin dihydroclorid Flunarizin 5mg/viên VN-5641-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 82,924
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/10/10

10919 Manervin Tablet
Magnesium Lactate; 

Pyridoxine hydrochloride
. VN-2617-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 63,193

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/6/10

10920 Pataxel paclitaxel 6mg/ml 18637/QLD-KD hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,300,000 vianex s.A hy lạp

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

10921 Pirapon Piracetam 1g VN-11380-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 4,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

10922 Pirapon Piracetam 1g VN-11380-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 4,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

10923 Beeglucon
Crystallized  Glucosamine 

sulfate

Glucosamin sulfate 

250mg/ viên
VN-7721-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

10924
Piracetam Capsules 

400mg
Piracetam 400mg VN-12652-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 520

Hubei Huazhong 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

10925 Trovitfor
Thiamin HCl; Pyridoxin 

HCl; Cyanocobalamin

Mỗi ống chứa: 

Thiamin HCl 50mg; 

Pyridoxin HCl 250m

VN-10068-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 8,400
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

10926 BeeCetrax Ceftriaxone natri Ceftriaxone 1g/ lọ VN-8504-09 Hộp 10 lọ Lọ 18,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

10927 Unapi Ampicillin sodium VN-8534-09 Hộp 10 lọ lọ 5,000
Shandong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
4/9/14

10928 Azirode Azithromycin dihydrate 250mg Azithromycin VN-12117-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên viên 3,100 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
4/9/14

10929 Sulo-Fadrol Methylprednisolone 40mg VN-17380-13
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi pha tiêm 2ml
Lọ 23,000

Sinopharm Ronshyn 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/8/14



10930 Myroken-200 Cefixime  200mg VN-17758-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên, Viên 3,000 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/8/14

10931
Ciprofloxacin-hameln 

2mg/ml
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-17331-13 hộp 5 lọ 100ml Lọ 129,577

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/7/14

10932 Fossapower Acid Alendronic 10mg Acid Alendronic VN-5977-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên nén Viên 777 Uni Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/1/11

10933 Bleocin Bleomycin HCl Bleomycin HCl VN1-077-08 Hộp 1lọ lọ 511,635 Nippon Kayaku Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/4/10

10934 Pipolphen Promethazine 50mg/2ml VN-9202-09 Hộp 20 vỉ x 5 ống 2ml Ống 13,523
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/11/13

10935 Fonbrino Cap. Thymomodulin 80mg VN-15582-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500 HVLS Co., Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/10/13

10938 Rafazen injection
Cefoperazone Sodium; 

Sulbactam Sodium

0,5mg Cefoperazone; 

0,5mg Sulbamtam
VN-13340-11 Hộp 10 lọ Lọ 71,375

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/10/13

10939 Apoin- 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8628-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,345 Replica Remedies
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/10/13

10940 kavifort gabapentin 300mg Clindamycin VN-11503-10 hộp 3 vỉ x10 viên viên 6,500 ấn độ
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

trung ương 1
17/9/13

10941 Safeesem 5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 5mg VN-14456-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/13

10942 Safeesem 2.5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 2,5mg VN-14455-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/13

10943 Ceuromed - 250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-11183-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,500
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
11/12/13

10944 Nebibio Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-5225-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
11/12/13

10945 Myderison Tolperisone Hydrochloride 150mg VN-5516-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,147
Meditop Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/11/14

10946 Pipolphen Promethazine 50mg/2ml VN-9202-09 Hộp 20 vỉ x 5 ống 2ml Ống 13,523
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/11/13

10947
Sterile Cardioplegia 

concentrate 20ml

Procaine HCl, magnesi 

cloride, kali cloride
Hộp 5 ống 20ml ống 152,460

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/10/13

10948 Sultinet Injection Netilmicin sulfate VN-7317-08 Hộp 10 ống 2ml ống 36,000 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/10/13

10949
Morphine Sulfate 

Extended 
Morphine sulfate 10 vỉ 10 viên viên 19,635 USA

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/10/13

10950 Bleocip

Bleomycin (dưới dạng 

Bleomycin sulphate) 15 

Units

VN-16447-13 Hộp 1 lọ 15 đơn vị Lọ 550,000 Cipla Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/15

10951 Clof Aceclofenac 100mg VN-5242-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 945
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
28/8/13

10952 Suprefact Sol Inj Busereline acetate 1mg/ml lọ 5.5ml 8534/QLD-KD

Hộp 2 lọ 5.5ml dung 

dịch thuốc tiêm 

1mg/ml

Lọ 1,000,000 ĐỨC
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
5/3/14

10953 Tramxl-P

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 

325mg

VN-17022-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,950 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
3/7/14

10954 Hurmat Captopril 25mg VN-8236-09 Hộp 2 vỉ 10 viên Viên 727 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10955 Medoxicam 7.5mg Meloxicam VN-5660-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,336 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10956 Gyrablock Norfloxacin 400mg VN-11186-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,808 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10957 Menazin Ofloxacin 200mg VN-10400-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,596 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10958 Medaxetine Cefuroxim natri 750mg Cefuroxim VN-10398-10 Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ Lọ 40,215 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10959 Selemycin Amikacin sulfate 500mg Amikacin/2ml VN-3092-07 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 60,995 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10960 Kemivir Acyclovir 800mg VN-5658-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,280 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10961 Medsamic Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-10399-10 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 11,288 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10962 Medsamic Acid tranexamic 500mg/5ml VN-5527-10 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 21,546 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10963 Medoride 2mg Glimepiride 2mg VN-11187-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,462 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10964 Medoride 4mg Glimepiride 4mg VN-11188-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,326 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10965 Selemycin 250mg/2ml Amikacin sulphate 250mg/2ml Amikacin VN-12572-11 Hộp 2 vỉ x 5 ống 2ml Ống 41,528 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11



10966 Medsim 20mg Simvastatin 20mg VN-5529-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,191 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/10/11

10967
adrenaline Aguettan 

1mg/ml
adrenaline or epinephrine 1mg/ml 5043/QLD-KD hộp 10 ống 5ml Ống 60,000 pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/12

10968
Magnesium sulphate 

Proamp
Magnesium sulphate 0.15g/ml 5042/QLD-KD hộp 50 ống Ống 6,600 pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/12

10969
Bupivacaine Aguettant 

5mg/ml
Bupivacaine chlorhydrate 5ml/ml 2768/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 46,000 pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/12

10970
Sodium Valproate 

Aguettant 400mg/4ml
Natri Valproate 400mg/4ml VN-11589-10 Hộp 10 ống 4ml Ống 111,000 Laboratoire AGUETTANT

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/3/12

10971 Voltaren 25 Diclofenac sodium 25mg VN-13292-11 Hộp 10 viên Viên 2,239

Novartis Saglik Gida Ve 

Tarim Urunleri San. ve 

Tic.A.S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/11/12

10972 Fexa-RB Fexofanadine Hydrochloride 120mg Fexofenadin VN-11282-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,250
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
13/6/13

10973 Satcef Plus
Cefixime; Lactic acid 

bacillus

50mg Cefixime, 

30triệu Lactic Acid 

Baccillus

VN-5904-08
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 20ml
Lọ 15,813

Twighligt Litaka 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/5/10

10974
Hỗn dịch Allhical 

"Standard"

Tribasic calcium 

phosphate; Vitamin A; 

Vitamin A + D3

103mg; 8mcl; 8mcl VN-12030-11 Hộp 1 chai 180ml Chai 150,000
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/11/14

10975 Tiepanem 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-18440-14 Hộp 10 lọ Lọ 395,000 Facta Farmaceutici S.p.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/1/15

10976
Aremed 1mg Film-Coated 

tablets
Anastrozole 1mg VN2-171-13 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 36,000 J.Uriach and Cía., S.A. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/11/14

10977 Troypofol Propofol  200mg/20ml VN-16922-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 72,500
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
26/11/14

10978 Valsacard Valsartan 160mg VN-17144-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 18,000 Polfarmex S.A Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/11/14

10979 Hotemin Piroxicam 20mg/ml VN-12438-11 Hộp 1 vỉ 5 ống Ống 16,000
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/11/14

10980 Alpime 1G
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
1g VN-5474-10

Hộp 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm + ống nước 

pha tiêm

Lọ 90,000
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
13/11/14

10981 Codepect
Codein phosphat, Glyceryl 

guaiacolate
10mg,100mg VN-9302-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/11/14

10982 Macpower Soft Capsule Arginin Tidiacicate 200mg VN-11703-11 Hộp 12 vỉ 5 viên Viên 2,000 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/11/14

10983 Vitacap
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
. VN-15979-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,595 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/11/14

10984
SciTropin A 10mg/1,5ml 

(30IU)
Somatropin 10mg VN-5041-10 Hộp 1 lọ (1 cartridge) Lọ 4,300,000 Sandoz GmbH.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/10/14

10985 Philevomels eye drops  Levofloxacin hemihydrate levofloxacin 5mg/ml VN-11257-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
15/10/14

10986 Marixime-60 Etoricoxib 60mg VN-12105-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,800
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
15/10/14

10987 Azee Dry Syrup
Azithromycin dihydrate 

USP
200mg/5ml VN-5291-10

Hộp 1 lọ bột pha hỗn 

dịch uống 15ml
Lọ 57,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
15/10/14

10988 Marksanscef 1g Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-9281-09
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm
Lọ 24,500 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/7/14

10989 Cleatamin Các vitamin và chất khoáng VN-8553-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/7/14

10990 Domacef Cefdinir 300mg VN-11449-10 Hộp 10 gói Gói 8,975
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/7/14

10991 Furomarksans 750 Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-9280-09
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm
Lọ 22,000 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/7/14

10992 Kapetral 500mg Capecitabin 500mg 11255/QLD-KD Hộp 12 vỉ 10 viên Viên 60,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

10993 Exedral 25 Exemestan 25mg 22518/QLD-KD Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 75,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

10994
Xalvobin 500mg film-

coated tablet
Capecitabin 500 mg 500mg VN2-277-14 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 60,000 Remedica Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/11/14

10995 Osvine Tablet Risedronate sodium 35mg VN-12203-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 50,000
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/9/14

10996 Azulix 2 Glimepiride 2mg VN-12687-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/14

10997 Cefadroxil Cefadroxil 500mg VN-14284-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14

10998 Zencocif Cefadroxil
500mg Cefadroxil 

khan
VN-14290-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14

10999 Torbixol
Cefoperazon natri, 

Sulbactam natri

0,5g cefoperazon; 

0,5g sulbactam
VN-14643-12 hộp 1 lọ Ống 44,000

Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/8/14

11000 Jointos Capsule Glucosamin
500mg Glucosamin 

sulfate
VN-10206-10 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/14



11002 Santax 1g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-12828-11
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Hộp 9,800

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/14

11003 Axocidine Cimetidine 400mg VN-15834-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 380 Axon Drugs Pvt Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/14

11004 Microluss

Ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin 

hydrochloride) 500mg

VN-16843-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/14

11005 Zexif Sachet Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12821-11 Hộp 10 gói Gói 5,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/14

11006
Glucosamine capsules 

250mg

Glucosamine sulfate 

potassium chloride
250mg Glucosamine VN-14936-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11007 Aclovia Acyclovir 250mg VN-5104-10 Hộp 1 tuýp x 5g kem Tuýp 13,900 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11008 Ebost Ebastine 10mg VN-9314-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/12/14

11009 Acarbose Tablets 50mg Acarbose 50mg/ viên VN-9858-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,250
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 14/7/14

11010 Cladimax-250 Clarithromycin 250mg VN-9313-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Micro Labs Limited Công ty CP Armepharco 7/8/14

15264 Ogrel Plus
Clopidogrel 75ml; Aspirin 

75mg
VN-18535-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,279

Bosch Pharmaceuticals 

(PVT) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/6/15

11012 Cofnil

Bromhexine HCl, 

Guaifenesin, 

Chlorpheniramine maleate, 

Paracetamol, Phenylephrine 

HCl

. VN-14054-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 1/8/14

11013 Jeloton Tab Cao Ginkgo biloba 40mg VN-17693-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100 New Gene Pharm Inc. Công ty CP Armepharco 1/7/14

11014 Leeflox 0,5%  Levofloxacin hemihydrate 5mg Levofloxacin/ml VN-11555-10 Lọ nhựa 5ml Lọ 10,770
Centaur Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd
Công ty CP Armepharco 11/8/14

11015 Minilux eye drops
Carboxymethyl cellulose 

sodium
50mg/10ml VN-9320-09 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 9,660 Micro Labs Limited Công ty CP Armepharco 5/6/14

11016
Omelupem I.V. Infusion 

40mg

Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16377-13 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 67,000

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 1/7/14

11017 Panlife
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12863-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 743

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 5/6/14

11018 Tamodof Tamsulosin HCl 0,2mg VN-12656-11 Hộp 28 viên Viên 6,324
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 1/7/14

11019 Cefort 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-15364-12 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 41,540 Antibiotice S.A
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
11/8/14

11020 Goldisamin
Crystallized  Glucosamine 

sulfate

200mg Glucosamin 

sulfate
VN-8611-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 782 New Gene Pharm Inc.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
11/8/14

11021 Hucora Injection L-Ornithine- L-Aspartate 500mg/5ml VN-5635-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 10,200 Huons Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
11/8/14

11022 Vetocin Tablets Paracetamol 500mg VN-11812-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 152
Nestor Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
11/8/14

11023 Pitucel Tablet Propylthiouracil 50mg VN-11584-10 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 800 Bukwang Pharm. Co., Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 27/5/14

11024 Rebora Calcitriol 0,25mcg VN-11708-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 28/5/14

11025 Levobact 0,5% eye drops Levofloxacin 0,5% w/v VN-5539-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 24,000 Micro Labs Limited CTCP DP Nam Hà 21/3/11

11026 APDrops Moxifloxacin HCl 0,5% Moxifloxacin VN-4145-07 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 55,000 Ajanta Pharma Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/11/10

11027 Go-on Sodium hyaluronate 1% (25mg/2,5ml) VN-11020-10 Hộp 1 syringe 2,5ml Bơm tiêm 850,000 Croma Pharma GmbH
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/10/14

11028 Cimaher

Humanized Anti-human 

Epidermal Growth Factor 

Receptor Monoclonal 

(Nimotuzumab)

5mg/ml VN-11481-10 Hộp 4 lọ 10ml Lọ 5,106,000
Centro de Immunologia 

Molecular

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
6/1/15

11029 Bumenan tablet Nabumetone 500mg VN-11984-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm UPI 23/12/14

11030 Romaprolol 5mg Bisoprolol Fumarate 5mg VN-14964-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,710 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
19/1/15

11031 Zoletalis
Acid zolendronic 

monohydrat

4mg/5ml Acid 

zoledronic
VN-12946-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,600,000

Vitrofarma S.A., Plant 

No. 3

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
6/1/15

11032 Amoxicillin Amoxicillin Trihydrate 500mg Amoxicillin VN-13277-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
3/12/14

11033 benzomide-250 Temozolomide 250mg 15404/QLD-KD Hộp 1 lọ nhựa x 5 viên Viên 2,000,000 India
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/3/14

11034 Vermeb Mebeverin HCL 135mg VN-5151-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,500 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/12/13

11035 Aloxi Palonosetron 0,25mg VN-13469-11 Hộp 1 lọ Lọ 1,780,000
Helsinn Birex 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
19/12/14

11036 Disulone Dapsone Oxalate de fer 100mg 860/QLD-KD hộp 100 viên Viên 6,900 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 17/2/14



11037 Questran Choestyramine 7355/QLD-KD Hộp 50 gói Gói 19,900 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 2/8/13

11038 Oxytocin injection Oxytocin Oxytocin 5 IU/ml VN-14945-12 Hộp 10 ống 1ml Hộp 26,649 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 20/11/13

11039 Monizol Metronidazole Benzoate 200mg metronidazole VN-10941-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 54,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 14/10/13

11040 Vân nam bạch dược

Lọ aerosol : tam thất, băng 

phiến, xuyên sơn long, sơn 

dược, lão quan thảo, bắc 

đậu căn; Lọ Baoxianye : 

xuyên sơn long, câu đằng

VN-10148-10
Hộp 1 lọ 85g + 1 lọ 

35g
Hộp 125,000

Yunnan Baiyao Group 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
7/1/14

11041 Acneal

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin 

hydrochloride) 200mg; 

Metronidazole 160mg

VN-16733-13 Hộp 1 lọ 20ml Tuýp 25,000
Dihon pharmaceutical 

Co.,Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
7/1/14

11042 Fitneal Terbinafine hydroclorid 10mg/g VN-5002-07 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 20,000
Kunming Dihon 

pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
7/1/14

11043 Inimod Tablets Nimodipine 30mg VN-14609-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
20/1/15

11044 Zogenex Acid zoledronic  4mg VN-17348-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,790,000 Pharmidea (Fab. Olaine)
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
20/1/15

11045 Jetronacin Inj Tobramycin  80mg/2ml VN-17495-13 Hộp 5 lọ 2ml Lọ 22,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty CPTMD Sâm Ngọc Linh 

Quảng Nam
19/1/15

11046 Filgen Filgrastim 300mcg QLSP-0635-13
Hộp 1 ống thuốc tiêm 

đóng sẵn
Ống 490,000 Công ty cổ phần BT Việt Nam 15/1/15

11047 Azpole IV Injection 40mg 
Esomeprazole (dưới dạng 

esomeprazole natri) 40mg
VN-17640-14

Hộp 1 lọ + 1 ống 10 

ml dung môi NaCl 

0,9%

Lọ 70,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/8/14

15405 Fidorel Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-14146-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,490 Daewon Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/4/16 16446/QLD-GT 13/10/2017

1420 Copegrel Tablet Clopidogrel Bisulfat 75mg VN-4973-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,950 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

13/11/11 16460/QLD-GT 13/10/2017

11050 Valbelis 80/12.5mg

Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17297-13 Hộp 2 vỉ x 14viên Viên 9,080 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/10/14

11051 Lisbosartan Irbesartan 150mg VN-17857-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 7,080

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A. 

(Fab.Venda Nova)

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/10/14

11052 Dafendol Thymomoduline 80mg VN-11488-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,850
Korea Wales 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 5/11/14

11053 Lopioz Omeprazole 20mg VN-14579-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,200 S.C. Slavia Pharm S.R.L. Công ty TNHH Đại Bắc 5/11/14

11054 Yumangel Almagat 6,66g/100ml VN-17995-14 Hộp 20gói x 15ml Gói 4,300 Yuhan Corporation Công ty TNHH Đại Bắc 14/8/14

11055 Valzaar H

Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17796-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,700
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/1/15

11056 PMS-Irbesartan 300 mg Irbesartan 300mg VN-17771-14 Chai 100 viên Viên 13,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 21/4/14

11057 Vermeb Mebeverin HCL 135mg VN-5151-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,502 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/9/10

11058 PMS-Montelukast 4mg
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 4mg
VN-17546-13

Hộp 1 chai 100 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 10,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 21/4/14

11059 PMS-Irbesartan 150 mg Irbesartan 150mg VN-17770-14 Chai 100 viên Viên 8,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 21/4/14

11060 Actilyse Alteplase 50mg VN-11467-10

Hộp 1 lọ chứa 50mg 

thuốc và 1 lọ dung 

môi chứa 50ml nước 

pha tiêm

Lọ 10,323,589
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/10/10

11061 Efferex 500 Deferipone 500 5406/QLD-KD hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Ấn độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/12/10

11062
Inbionetcefozim Injection 

1g
Ceftazidime 1g VN-9011-09 Hộp 1 lọ x 1g Lọ 69,500

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
16/4/10

11063 Caronvax

Dibasic Calcium 

phosphate, Taurine, 

Vitamin D3, Lysin

VN-5078-10 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/7/10

11064 Domstal Domperidone 1mg VN-7395-08 Hộp 1chai 30ml Chai 19,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/9/10

11065 Micardis Plus
Telmisartan, 

Hydrochlothiazide

Telmisartan 40mg, 

Hydrochlothiazide 

12,5mg

VN-5862-08 Hộp 4 vỉ x 7 viên/vỉ Viên 9,912
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/2/10

11066 Taduplex Vitamin nhóm B, Dextrose 500ml 6228/QLD-KD Chai 500ml Chai 21,086
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/1/14

11067 voltaren 100 Natri Diclofenac 100 mg 14180/QLD-KD Hộp 1 vỉ 5 viên Viên 15,603 Pháp
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/4/11



11068 Lubricart

Glucosamin sulfat kali 

clorid 750mg, Methyl 

Sulphonyl Metan 250mg

750mg, 250 mg 969/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 950
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/3/11

11069
Myungmoon Ceftezole 

sodium injection 1g
Ceftezole sodium 1g Ceftezol VN-9641-10 Hộp 10 lọ Lọ 26,600

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/2/12

11070 Zafular Bezafibrate 200mg VN-8828-09 Hộp 5 vỉ 10 viên Viên 2,497 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/10/10

11071 Hawonglize Gliclazide 80mg VN-5590-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 817
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/8/10

11072 Interhepa Injection
L-Ornithine-                    -

L-Aspartate
500mg/5ml VN-13217-11 Hộp 10 ống x 5ml Ống 18,000

Iksu Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/11/13

11073 Alogout Soft Cap.

Chondroitin sulfate natri, 

Fursultiamin, Gama 

Oryzanol, Riboflavin 

butyrat, Inositol, 

Nicotinamid, Pyridoxin 

HCl, Calcium Pantothenat, 

Cyanocobalamin

VN-5456-10 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,604
Korea Arlico Pharm Co., 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
9/9/14

11074 Olanvipin-10 Olanzapine 10mg VN-6394-08 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 336
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/4/10

11075 Bobotic Oral Drops Simethicone 66,66mg/ml VN-14253-11
Hộp 1 chai thủy tinh 

30ml
Hộp 89,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna
Công ty CP Dp Tâm 29/9/14

11076 Hepavax-Gene TF Inj Hepatitis B vaccine 20mcg QLVX-0074-08 hộp 1 ống Lọ 90,825 Korea
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/9/14

11077 Hepavax-Gene TF inj hepatitis B vaccine 10mcg QLVX-0075-08 hợp 1 ống Lọ 57,475 Korea
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/9/14

11078 Fluidasa 100mg/5ml Acetylcystein 100mg/5ml VN-13759-11 Hộp 1 chai x 120ml Chai 140,000
Laboratorio Farmindustria 

S.A

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/9/14

11079 Immunine TM 600 Yếu tố đông máu IX 600IU 600 IU 11092/QLD-KD

Bộ sản phẩm: 1 lọ 

Immunine, 5ml nước 

cất...

Bộ 4,788,000 Áo
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/12/14

11080 Uromitexan mesna Mesna 400mg/4ml VN-10698-10 Hộp 15 ống x 4ml Ống 32,949
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/12/14

11081
Dobutamine Aguettant 

250mg/20ml
Dobutamine Hydrochloride 250mg Dobutamine VN-10350-10 Hộp 10 ống 20ml Ống 110,000 Laboratoire AGUETTANT

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/12/14

11082 Bebloc-5 Tablet Amlodipine besilate 5mg VN-9441-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/9/14

11083 Beecamile Dry Sry Cefaclor 3,75g/100g VN-14225-11 Hộp 1 lọ 20g Lọ 47,566
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
8/9/14

11084 Safrox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg VN-10020-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,737
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
8/9/14

11085 Sporanox IV Itraconazole 250mg 250mg 14664/QLD-KD
Hộp 1 ống thuốc +túi 

dung môi NaCl 0.9%
Hộp 2,420,000 Iatia

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/9/14

11086
Thuốc long đờm New 

Eascof

Terbutaline Sulphate; 

Bromhexin hydrochloride; 

Guaifenesin; Menthol

VN-10852-10 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 17,667
Cachet Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
8/9/14

11087 Clealine 50mg

Sertraline (dưới dạng 

Sertraline hydrochloride) 

50mg

VN-16661-13 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 9,800

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/1/15

11088 Prosgesy 50mg Topiramate 50mg VN-17346-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 8,900

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A 

(Fab.Venda Nova)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/1/15

11089 Mixtard 30 Flexpen Insulin human rDNA 13319/QLD-KD Hộp 5 bút tiêm bút tiêm 154,000
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/2/10

11090
Thuốc nhỏ mắt và tai 

NPH

Neomycin sulphate, 

Polymyxin B sulphate, 

Hydrocortisone

VN-11688-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 15,323 Bangladesh
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
8/9/10

11091 Bronast Tablet

Esomeprazole (dd 

Esomeprazole magnesi 

dihydrate) 20mg

VN-17242-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 150 Aristopharma Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/4/14

11092

Xeloda (Nhà đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd., 

địa chỉ: Wurmisweg-4303 

Kaiseraugst. Switzerland)

Capecitabin 500mg VN-17939-14 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 66,980
Productos Roche S.A.de 

C.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/8/14



11093 Amiphargen

Glycyrrhizinate 

monoammonium, Glycin, L-

cystein.HCl.H2O

2,65mg; 20mg; 

1,115mg
VN-12681-11 Hộp 5 ống x 20ml Ống 82,500 Taiwan Biotech Co., Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 21/1/15

11094 Uruso Acid Ursodeoxycholic 100mg VN-14659-12
Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 6,503

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/12/14

11095 Ondem Tablets 8 mg Ondansetron hydrochloride 8mg ondansetron VN-15964-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,100 Alkem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/2/15

11096 Polygynax

Neomycin sulfat; 

Polymycin B sulfat; 

Nystatin

Mỗi viên chứa: 

Neomycin sulfat 

35.000IU; Polymycin 

B sulfat 35.000Iu; 

Nystatine 100.000IU

VN-10139-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 9,500 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/11/14

11097 Prazav Omeprazole 20mg/ viên VN-9268-09 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,500 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
22/1/15

11098 ImmunoHBs 180IU/ml
Human Hepatitis 

Immunoglobulin
180IU/ml QLSP- 0754-13 hộp 1 lọ x1ml Lọ 1,767,308 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/10/14

11099
Naloxone-hameln 

0.4mg/ml Injection

NaloxoneHCl (dd 

Naloxone hydroclorid 

dihydrat) 0,4mg/ml

VN-17327-13 Hộp 10 ống 1ml Ống 44,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/14

11100 digoxin inj digoxi 0.5 mg/2ml 8729/QLD_KD hộp 5 ống Ống 23,000 Warsaw- ba lan

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/14

11101 Cifin 500 Ciprofloxacin HCL 500mg Ciprofloxacin VN-11291-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 865
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

11102 Kmoxilin
Amoxicillin Sodium, 

Clavulanate Potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-10983-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,973

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

11103 Cefabact Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g/lọ VN-5007-10 Hộp 1 lọ Lọ 12,646 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

11104 Peptimedi 625
Amoxicilin  500mg; Acid 

clavulanic  125mg
VN-17712-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,898

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

11105 Peptimedi 1000

Amoxicillin 875mg; Acid 

Clavulanic (dd Clavulanate 

kali) 125mg

VN-17579-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,035
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/14

11106 Salbules
Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfate)
VN-16573-13 Hộp 50 ống 2,5ml Ống 4,284 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/9/14

11107 Ahngook Cefotaxim 1g Cefotaxime natri 1g VN-5440-10
Hộp  10  lọ x 1g thuốc 

bột
Lọ 19,147

Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/9/14

11108 Fyranco Teicoplanin 200mg VN-16479-13
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi 3ml
Lọ 412,900

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/9/14

11109 Asell S 1g
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

500mg Cefoperazone, 

500mg Sulbactam
VN-10675-10

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Hộp 50,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/14

11110 Ipcazifast-500 Azithromycin 500mg/ viên VN-6694-08
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 3 viên
Viên 6,700 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/9/14

11111 Aziwok Azithromycin 200mg/5ml VN-9894-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 51,000 Wockhardt Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/8/14

11112 Nefiaso Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-14941-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 15,000 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

11113 Clovir 400 Aciclovir 400mg VN-11398-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

11114 Niflox 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-16454-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

11115
Glucosamine capsules 

250mg

Glucosamine sulfate 

potassium chloride
250mg Glucosamine VN-14936-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 460 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

11116 Cein Cefadroxil monohydrate Cefadroxil 125mg/5ml VN-14931-12 Hộp 1 lọ để pha 60ml Lọ 12,600 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14



11117 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 266 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

11118 Doxycyclin capsules Doxycycline Hyclate 100mg Doxycyclin VN-14933-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 380 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

11119 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 670 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

11120 Addcef Cefdinir 300mg VN-8313-09 Hộp 5vỉ x 4viên Viên 9,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

11121 Dumin Injection Dobutamine Hydrochloride
250mg 

Dobutamine/5ml
VN-6632-08

Hộp 2 khay x 5 ống 

5ml
Hộp 620,818

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/1/09

11122 Angitel-H

Telmisartan 40mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17172-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Unichem Laboratories Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 30/12/14

11123 Renocell Mycophenolate mofetil 500mg VN-11168-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 32,392 LLoyd Laboratories INC.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/8/12

11124 Bishepa Soft Capsule Arginine Tidiacecate 200mg VN-8725-09 20 vỉ x 5 viên Viên 3,200 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/5/12

11125 Beecamile Dry Sry Cefaclor 3,75g/100g VN-14225-11 Hộp 1 lọ 20g Hộp 39,353
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/8/12

11126 Exjade 125 Deferasirox 125mg VN-17124-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 144,446 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11127 Eurax Crotamiton 100mg/g VN-17764-14 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 42,000
Novartis Consumer Health 

S.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11128 Voltaren Emulgel
Diclofenac diethylamine   

1,16g/100g gel
VN-17535-13 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 63,200

Novartis Consumer Health 

SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11129 Renocell Mycophenolate mofetil 500mg VN-11168-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 27,500 LLoyd Laboratories INC.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
26/2/14

11130 Nutriflex plus

Isoleucine; Leucine; Lysine 

hydrochloride; Methionine; 

Phenylalanine; Threonine; 

Tryptophan; …

VN-18158-14 Hộp 5 túi 1000ml Túi 440,000 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/1/15

11131
Sodium Bicarbonate 

4.2% 250ml

Natri carbonate; Disodium 

Edetat
0.04

9920/QLD-KD 

ngày 16/6/20
chai 250ml Chai 95,000 Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/1/15

11132 Amoksiklav 2x 1000mg
Amoxicilin875mg; Acid 

clavulanic 125mg
VN-17506-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 14,000

Lek Pharmaceutical and 

Chemical Company Ltd.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
23/12/14

11133 Amoksiklav 625 mg
Amoxicilline 500mg; 

Clavulanic acid 125mg
VN-16309-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 9,500 Lek Pharmaceuticals d.d

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
23/12/14

11134 Cirbrain inj 1g Piracetam 1g VN-10327-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 6,022
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/15

11135

Concor Cor (Đóng gói: 

Merck KGaA & Co., 

Werk Spittal ; địa chỉ: 

Hoesslgasse 20 9800 

Spittal, Drau, Áo)

Bisoprolol fumarate 2.5mg 2.5mg VN-18023-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,147 Merck KGaA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11136 Capebina Capecitabine 500mg VN-14607-12

Hộp 1 lọ 120 viên + 

Hướng dẫn sử dụng 

bằng tiếng Việt

Viên 36,000
Laboratorio Eczance 

Pharma S.A

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
19/1/15

11137
Seretide Accuhaler 

50/250mcg

Salmeterol xinafoate, 

Fluticasone propionate

(50mcg Salmeterol; 

250mcg Fluticasone 

propionate)

VN-15447-12
Hộp 1 dụng cụ hít 

accuhaler 60 liều
Lọ 259,147

Glaxo Operations UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/1/15

11138 Primemametine Trimebutine maleate 100mg VN-15690-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
23/1/15

11139
Levofloxacin tablets 

500mg
Levofloxacin 500mg VN-10909-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 3,400

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/15

11140 Carboplatin Carboplatin 10mg/ml VN-14305-11 Hộp 1 lọ 15 ml Lọ 418,285 Pfizer (Perth) Pty. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11141 Amlor Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-10465-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,125 Pfizer PGM Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11142 Diflucan Fluconazole 150mg VN-14768-12 Hộp 1 vỉ 1 viên Viên 160,600 Fareva Amboise Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11143 Dalacin C
Clindamycin (clindamycin 

HCl) 300mg
VN-18404-14

Hộp 2 vỉ x 8 viên, hộp 

10 vỉ x10 viên
Viên 11,273 Fareva Amboise Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11144 Omparis Injection
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16123-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm
Lọ 36,000 Aristopharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11145 Zoloft
Sertraline (dd Sertraline 

HCl) 50mg
50mg VN-17543-13 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 14,087 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11146 Omnicef Cefdinir 100mg VN-14303-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 14,364 Interphil Laboratories Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11147 Pivalone 1%
Tixocortol pivalate 1% 

(0,1g/10mL)
VN-18042-14 Hộp 1 lọ nhựa 10ml Chai 46,192 Farmea Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15



11148 Dalacin C

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphate) 

150mg/ml

VN-16855-13 Hộp 1 ống 4ml Lọ 104,801
Pfizer Manufacturing 

Belgium N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11149
Calcium-Sandoz 600 + 

Vitamin D3

Calci lactat gluconat (với 

179,6 mg calci nguyên tố) 

1358mg; Calci carbonat 

(420,4 mg calci nguyên tố) 

1050mg; Cholecalciferol 

dạng bột cô đặc (400IU 

vitamin D3) 4mg

VN-18395-14 Hộp 1 tuýp 10 viên Viên 4,200 Famar Orleans Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11150 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,1% VN-15559-12 hộp 1 lọ 10ml Lọ 41,300

Novartis Consumer Health 

S.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11151 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,1% VN-15561-12 hộp 1 lọ 10ml Lọ 41,300

Novartis Consumer Health 

S.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11152 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,05% VN-15558-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 30,400

Novartis Consumer Health 

S.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11153 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,05% VN-15560-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 34,300

Novartis Consumer Health 

S.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11154 Humira Adalimumab 40mg/0,8ml VN-11670-11
Hộp 2 bơm tiêm chứa 

dung dịch tiêm
Bơm tiêm 15,350,956

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11155 Exjade 250 Deferasirox 250mg VN-17125-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 288,893 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11156 Gran dd tiêm 30MU/0.5ml Filgrastim 30MU/0.5ml QLSP-0792-14

hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn 0.5ml (30 triệu 

đơn vị)

Bơm tiêm 1,575,000 Switzerland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11157
Evoflo Evohaler 

25/125mcg

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 

25mcg/liều xịt; Fluticasone 

Propionate 125mcg/liều xịt

VN-16264-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Hộp 162,750 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11158
Evoflo Evohaler 

25/250mcg

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 

25mcg/liều xịt; Fluticasone 

Propionate 250mcg/liều xịt

VN-16265-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Hộp 220,500 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/1/15

11159 Viagra
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 100mg
100mg VN-17541-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 194,400 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/1/15

11160 Adrim 10mg/5ml
Doxorubicin hydrochloride  

10mg/5ml
VN-17713-14 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 80,030

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/1/15

11161 Adrim 50mg/25ml
Doxorubicin hydrochloride 

2mg/ml
VN-18304-14 Hộp 1 lọ 25 ml Lọ 382,660

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/1/15

11162 Dipeptiven L-alanyl-L-glutamine 20% VN2-223-14 Hộp 10 lọ x 50ml Lọ 295,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/1/15

11163 Getzglim 3mg Glimepiride 3mg VN-11042-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,750 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/1/15

11164 Co-trupril

Lisinopril 20mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-16761-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,183 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/1/15

11165 Markime 100 DT Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15531-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,440 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/1/15

11166 Cheklip 20 Atorvastatin calcium 20mg atorvastatin VN-14510-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,590 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/1/15

11167 Dantrium 100mg Dantrolene sel de sodium 100mg
GP 10491 ngày 

23/6/2014
hộp 30 viên Viên 16,000 Espagne

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11168 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg
GP 20342 ngày 

21/6/2014
hộp 30 viên Viên 9,600 UK

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11169
Progesterone retard 

pharlon

hydroxyprogesterone 

caproate
500mg/2ml

GP 10707 ngày 

25/6/2014
hộp 3 ống x 2ml Ống 98,000 Allemagne

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11170 Catapressan 0.15mg Clonidine chlorhydrate 0.15mg GP 10489 ngày hộp 30 viên Viên 6,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11171 Coumadine 2mg Warfarine sodique 2mg
GP 20342 ngày 

21/11/2014
hộp 20 viên Viên 3,600 Greece

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11172 Coumadine 5mg Warfarine sodique 5mg
GP 20342 ngày 

21/11/2014
hộp 30 viên nén Viên 8,900 Greece

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11173 Sotalex Sotalol 80mg
GP 20342 ngày 

21/11/2014
hộp 30 viên nén Viên 3,200 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11174 Trandate 200mg Labetalol 200mg
GP 20342 ngày 

21/11/2014
hộp 30 viên Viên 8,500 germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11175
Water for Injections 

B.Braun

Nước cất pha tiêm 

10ml/ống
VN-17260-13 Hộp 100 ống 10ml Ống 2,016 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/1/15



11176 Livran-500 Tablets

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-16826-13
Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,260 M/s Maxtar Bio-Genics Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/1/15

11177 Flexbumin 20% Albumin 20%50ml QLSP-0750-13
Hộp 1 túi nhựa 

Galaxy 50ml
Túi 854,700 Mỹ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/15

11178 Medoclor 250mg

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrate) 

250mg

VN-17743-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 11,500
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
16/6/14

11179 Medoclor 500mg

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrate) 

500mg

VN-17744-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 16,300
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
16/6/14

11180 Fosmicin tablets 500 Fosfomycin calcium hydrate 500mg VN-15983-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 22,000
Meiji Seika Pharma Co. 

Ltd.
Công ty CP DP Thiên Thảo 15/10/14

11181 Tara-butine Trimebutine maleate 100mg/ viên VN-5918-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty TNHH DP Thành Nam 10/9/14

11182 Cheklip 10 Atorvastatin calcium 10mg atorvastatin VN-14509-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/9/14

11183 Roschem-10

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium) 

10mg

VN-16639-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,900

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH DP Nghĩa Tín 20/1/15

11184
Sodium valproate enteric 

coated tablets BP 200mg
Natri Valproate 200mg VN-9748-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty TNHH DP Đức Anh 20/1/15

11185 Uruso
Acid ursodeoxycholic 

200mg
VN-18290-14

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 6 

vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 

10 viên

Viên 8,900
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/1/15

11186 Cbispasmo Tab. Phloroglucin 80mg VN-11815-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/10/14

11187 Coxib-200 Celecoxib 200mg VN-15992-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,145 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/10/14

11188 Celebid-100 Celecoxib 100mg VN-16329-13 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 670 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/10/14

11189 Overval 40 Valsartan 40mg VN-8472-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/10/14

11190 Florido Ofloxacin 3mg/1g VN-16411-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 39,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/10/14

11191 Dipsope-5 Amlodipin besylate 5mg Amlodipine VN-10544-10 Hộp 7 vỉ x 10viên Viên 700 RPG Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/10/14

11192 Korume tablet Nabumetone 500mg VN-17552-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,400
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11193 Newmecoin Isotretinoin 10mg VN-10338-10 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 6,400
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11194 Amlong Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-11201-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11195 Prazone-S 2.0g

Cefoperazon (dưới dạng 

Cefoperazon natri) 

1000mg; Sulbactam (dưới 

dạng sulbactam natri) 

1000mg

VN-18288-14 Hộp 1 lọ Lọ 79,500 Venus Remedies Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/10/14

11196 Butidec Sodium hyaluronate 5mg/5ml VN-12484-11 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 34,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11197 Teli H
Telmisartan 40mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5mg
VN-17662-14

Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 4,900

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/10/14

11198 Etorica - 90 Etoricoxib 90mg VN-17106-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/10/14

11199 Aleradin Desloratadine 5mg VN-17856-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,900 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/2/15

11200 Belipexade Pemetrexed 500mg VN2-218-14 Hộp 1 lọ Lọ 8,400,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/3/15

11201 Docetaxel Stada Docetaxel  20mg/1ml VN2-192-13 Hộp 1 lọ 4ml Lọ 2,940,000 Actavis Italy S.p.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/3/15

11202 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14064-11 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 3,790,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/3/15

11203 Zoledronic Acid
Acid zolendronic 

monohydrat

4mg/5ml Acid 

zoledronic
VN-12946-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,400,000

Vitrofarma S.A., Plant 

No. 3

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/3/15

11204 Docetaxel Stada Docetaxel  20mg/1ml VN2-193-13 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 785,000 Actavis Italy S.p.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/3/15

11205 Openit Oxaliplatin 50mg VN2-70-13 Hộp 1 lọ Lọ 1,090,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/3/15

11206
Compound Glycyrrhizin 

Injection

Glycyrrhizin 40mg, Glycin 

400mg, L-Cystein 

hydrochlorid 20mg

40MG, 400MG, 

20MG
5311/QLD-KD

Hộp 10 ống 20 ml 

dung dịch tiêm
Ống 93,000 Trung Quốc Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/7/14



11207 Alfigold 500 Cefetamet Pivoxil Hcl 500mg 5795/QLD-KD
5 hộp nhỏ, mỗi hộp 4 

viên
Viên 21,500 INDIA

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/5/14

11208 Cefitop 1000 Cefpirome sulfate 1g Cefpirome VN-11735-11 Hộp 1 lọ Lọ 140,000 Vintanova Pharma Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/5/14

11209 Pamidia 90mg/6ml
Disodium Pamidronate 

90mg/6ml
VN-16459-13 Hộp 1 ống Ống 3,000,000

Holopack 

Verpackungstecknik 

GmbH

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/3/15

11210 Azicin-DaeHan cap Clindamycin HCL 150mg VN-4738-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,181
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
11/7/08

11211 Binexamorin Glimepiride 2mg VN-0747-06
Hộp 3 vỉ; 5 vỉ; 10 vỉ x 

10 viên
Viên 2,330 Binex Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
11/7/08

11212 Tarcefoksym
Cefotaxime (dưới dạng 

Cefotaxime natri) 1g
VN-18105-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 32,722

Tarchomin Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
16/1/15

11213 Ebitac 12.5

Enalapril maleate 10mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17895-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,550 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/12/14

11214 Ebitac Forte

Enalapril maleate 20mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17896-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/12/14

11215
Roxithromycin tablets 

150mg
Roxithromycin 150mg VN-11337-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 715

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
18/11/14

11216 Cipeye

Ciprofloxacin hydroclorid 

tương đương Ciprofloxacin  

 0,3% w/v

0,3% VN-16385-13
Hộp 1 lọ 10 ml, hộp 1 

lọ 5ml
Lọ 4,150

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
18/11/14

11217 Dynapar EC Diclofenac Natri 50mg VN-16404-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 145
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
18/11/14

11218 Nodon Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-11554-10

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp chứa 3 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên

Viên 6,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
18/11/14

11219
SciTropin A 10mg/1,5ml 

(30IU)
Somatropin 10mg VN-5041-10 Hộp 1 lọ (1 cartridge) Lọ 4,200,000 Sandoz GmbH.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/14

11220

Synflorix (Vaccin 

polysaccharide phế cầu 

liên hợp với protein D của 

Haemophilus influenzae 

không định tuýp)

1mcg polysaccharide của 

các tuýp huyết thanh 1^1.2, 

5^1.2, 6B^1.2, 7F^1.2, 

9V^1.2, 14^1.2, 23F^1.2 

và 3 mcg của các tuýp 

huyết thanh 4^1.2, 

18C^1.3, 19F^1.4

QLVX-H02-0799-

14

Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn + 1 kim tiêm/ 1 

liều  0.5ml

1 bơm tiêm đóng 

sẵn + 1 kim 

tiêm/ 1 liều  

0.5ml

775,601 Bỉ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/2/15

11221 Flucofast Fluconazole 150mg VN-5513-10 Hộp 1 viên Viên 42,500
Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/12/14

11222 Teretect A Acid Tranexamic 500mg/5ml VN-9073-09 Hộp 1 vỉ x 3 ống 5ml Ống 19,200
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
23/12/14

11223 Sagarab 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11837-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700 Saga Laboratories
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/9/14

11224 Lycoplan 400mg Teicoplanin 400mg VN-12160-11
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 5ml
Lọ 375,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
26/12/14

11225 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN-14665-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 540,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/14

11226 Pantajocin 4g/500mg
Piperacillin natri; 

Tazobactam natri

4g Piperacillin/0,5g 

Tazobactam
VN-13361-11 Hộp 10 lọ Lọ 200,000 Panpharma

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/2/15

11227
Xalvobin 500mg film-

coated tablet
Capecitabin 500 mg VN2-277-14 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 53,800 Remedica Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/12/14

11228 Dex-Tobrin

Tobramycin (dưới dạng 

tobramycin sulfate) 

3mg/1ml; Dexamethasone 

1mg/1ml

VN-16553-13 Hộp 1lọ 5ml Lọ 45,000
Balkanpharma Razgrad 

AD

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

11229
Metronidazole Injection 

USP 500mg
Metronidazole 500mg/100ml VN-5608-10 hộp 25 lọ x 100ml Lọ 33,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

11230 Zefobol-SB 1000

Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon natri)  500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)   500mg

VN-17887-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 45,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

11231 Winmero-1000 Injection

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

1000mg

VN-17914-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 247,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

11233 NovoRapid Flexpen Insulin aspart 100IU/ML QLSP-0674-13 Hộp 5 bút 3ml Bút tiêm 252,234 ĐAN MẠCH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/11/14

11234 Nenvofam 20mg Famotidine 20mg VN-5217-10
Hộp 2 ống bột pha 

tiêm + 2 ống nước cất
Ống 42,000

Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.
Công ty CP Dp Tâm 12/1/15



11235
Low-Molecular-Weight 

Heparin Sodium Injection

Enoxaparin natri 

60mg/0.6ml
VN-17089-13

Hộp chứa 2 bơm tiêm 

(0,6ml)
Bơm tiêm 99,000

Shenzhen Techdow 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/1/15

11236 Ofrodic Cao Ginkgo biloba 40mg VN-4760-07 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 578 Delhi Pharma
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/6/10

11237 Calcrem Clotrimazole VN-7819-09 Hộp 1 tuyp 15g Tuýp 10,300
Satyam Pharmaceuticals 

& Chemicals Pvt., Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
5/5/10

11239 Minigadine

Calcium lactobionate, Sắt 

Ammonium citrate, Zinc 

Sulphate, Magnesium 

Chloride, Manganese 

sulphate, Peptone iốt hoá

. VN-6792-08 Hộp 1 chai 120ml Lọ 20,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
5/5/10

11240 Elixir Neogadine-RB

Lodized peptone, MgCl2, 

Mn sulfate, Na 

Metavanadate, Zinc 

sulphate, Vit A, 

Cholecalciferol, Vit C.

VN-3727-07 Lọ thủy tinh 150ml Lọ 38,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
5/5/10

11241 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07 Hộp 5 ống x 5ml; Ống 53,642
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
21/5/10

11242 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07 Hộp 5ống x 10ml Ống 93,352
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
21/5/10

11243 Vedoxime-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-2856-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,631
Ved Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
21/5/10

11244 Vedoxime-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-2857-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,665
Ved Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
21/5/10

11245 Nikoran-5 Nicoran-5 5mg VN-13406-11 Hộp 4 lọ x 20 viên Viên 3,632
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 20/10/14

11246 Nikoran-10 Nicorandil 10mg VN-13405-11 Hộp 4 lọ x 20 viên Viên 5,600
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 20/10/14

11247 Torpezil 10mg
Donepezil hydrochloride 

10mg
VN-16401-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,600

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/8/14

11248 Zifex Dry Syrup Cefixim trihydrat 50mg Cefixime VN-13370-11

Chai 30ml chứa bột 

khô để pha hỗn dịch 

uống

Chai 15,000 Galpha Laboratoires Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/8/14

11249 Omic-20 capsules Esomeprazole20mg VN-17193-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Maxtar Bio-Genics
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/9/14

11250 Livran-500 Tablets

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-16826-13
Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,410 M/s Maxtar Bio-Genics

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/9/14

11251 Azarga

Brinzolamide 10mg/ml; 

Timolol (dưới dạngTimolol 

maleate) 5mg/ml

VN-17810-14 Hộp 1 chai 5ml Chai 310,800 s.a. Alcon-Couvreur N.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/10/14

11252 Novalud Tizanidine hydrochloride 2mg Tizanidine VN-5348-10 Hộp 3 vỉ xé x 10 viên Viên 2,100
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/10/14

11253 Advagraf

Tacrolimus (dưới dạng 

Tacrolimus monohydrate)  

0,5mg

0,5mg VN-16290-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 36,616 Astellas Ireland Co.,Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/10/14

11254 Advagraf

Tacrolimus (dưới dạng 

Tacrolimus monohydrate)  

1mg

VN-16498-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 54,920 Astellas Ireland Co.,Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/10/14

11255 Vasotrate-60 OD Isosorbide mononitrate 60mg VN-9422-09
Hộp 2 vỉ lớn x 2 vỉ 

nhỏ x 7 viên
Viên 2,000

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 20/10/14

11256 Cefules 750mg Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxime VN-10676-10
Hộp 1lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 24,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
24/10/14

11257 Akudinir-300 Cefdinir 300mg 300mg VN-12145-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 7,700 india Công ty Cổ phần VN Pharm 15/9/14

11258 Ampodox-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14073-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 2,700
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 12/9/14

11259 Ampodox-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-8557-09 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 5,000
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 12/9/14

11260 Amsufung Fluconazole 150mg VN-12322-11 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 3,000
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 17/9/14

11261 Bestop tablet
Ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin hydrochloride)
VN-16209-13

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

lọ 100 viên
Viên 1,500

Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 19/9/14

11262
Cl-Nac Ophthalmic 

solution
Diclofenac sodium 5mg/ml VN-10769-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,000 Binex Co., Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 12/9/14

11263
Dobutamine Panpharma 

250mg/20ml
Dobutamine Hydrochloride

250mg 

dobutamine/20ml
VN-15651-12 Hộp 10 lọ 20ml Lọ 80,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Công ty Cổ phần VN Pharm 19/9/14

11264 Fenam - 20 Atovastatin calcium Atovastatin 20mg VN-8521-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 17/9/14



11265 Fenam-10 Atovastatin calcium Atovastatin 10mg VN-8520-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 18/9/14

11266
Loperamide Capsules BP 

2mg
Loperamide HCl 2.0mg VN-13499-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 133

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 18/9/14

11267 Miratan 25 Losartan potassium 25mg VN-14462-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 807 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 15/9/14

11268 Natri Thiosulfat 0.64g Natri thiosulfat 0.64g 18763/QLD-KD Hộp 50 lọ bột pha tiêm Lọ 70,000 China Công ty Cổ phần VN Pharm 19/9/14

11269 Omemac-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15965-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 400

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 18/9/14

11270 Pilstat-10 tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-10905-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000
M/S Psychotropics India 

Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 12/9/14

11271 Suncexim-200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14037-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 2,800
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 12/9/14

11272 Sunxime-100 Cefixime trihydrate 100mg VN-5171-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,400
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 12/9/14

11273 Timolol Timolol maleat 5mg/ml Timolol VN-16084-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,000 Farmak JSC Công ty Cổ phần VN Pharm 12/9/14

11274 Tobicom Povi Eye Drop Povidon 2% VN-17617-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 20,000
AhnGook Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 25/9/14

11275 Zamotix-250 Cefuroxime Axetil
Cefuroxime 250mg/ 

viên
VN-10892-10 Hộp 4 vỉ x 4 viên Viên 1,800

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 25/9/14

11276 Amflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-16571-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 62,000 Marck Biosciences Limited Công ty CP Dược Đại Nam 9/9/14

11277 Axotham-400 Ethambutol Hydrochloride 400mg VN-14918-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050 Axon Drugs Private Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 8/1/15

11278 Esiflo 250 Transhaler

Salmeterol 

xinafoate,Fluticasone 

propionate

Salmeterol 25mcg/ 

liều; Fluticasone 

Propionate 250

VN-5445-08 Hộp chứa 1 lọ 120 liều Hộp 195,000 Lupin Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 27/8/14

11279 Omesun 40 Omeprazole 40mg VN-14126-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Hộp 39,000

Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 9/9/14

1421 Copegrel Tablet Clopidogrel Bisulfat 75mg VN-4973-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,950 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Nam

QUANAPHARCO

19/9/11 16460/QLD-GT 13/10/2017

11281
Aminol-RF Injection 

"S.T."

L-Isoleucine 

1,44mg/200ml; L-Lysine 

acetate 2,31mg/200ml; L-

Methionine 2,25mg/200ml; 

L-Phenylalamine 

2,25mg/200ml; L-

Threonine 1,03mg/200ml; 

L-Tryptophan 

510mg/200ml; L-Valine 

1,64mg/200ml; L-Histidine  

 1,12mg/200ml; L-Leucine 

2,25mg/200ml

VN-16301-13 Chai 200ml Chai 110,000 Taiwan Biotech Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 13/1/15

11282 Araclof Tablet
Paracetamol, Diclofenac 

Natri

Mỗi viên chứa 

Paracetamol 500mg; 

Diclofenac Natri 

VN-9633-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 432
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 30/12/14

11283 Bupitroy Heavy
Bupivacain hydrochloride 

20mg/4ml
VN-16919-13 Hộp 5 ống x 4 ml Chai 35,300

Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 30/12/14

11284 Lastinem 500mg/500mg Imipenem; Cilastatin 500mg/500mg 14349/QLD-KD
Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 183,000 India Công ty CP Armepharco 9/1/15

11285
No-ton F.C. Tablet 500 

mg "Standard"
Nabumeton 500mg VN-17591-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,020

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/5/14

11286 Omeptul
 Omeprazole (dạng hạt cải 

bao tan trong ruột)
20mg VN-12327-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 475

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/5/14

11287
Relinide Tablets 1mg 

"Standard"
Repaglinide 1 mg VN-14371-11 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 3,966

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 29/5/14

11288 Surmenalit 200mg Sulbutiamine 200mg 200mg 21514/QLD-KD
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 2,600 Tây Ban Nha Công ty CP Armepharco 7/1/15

11289 Utralene-100
Sertraline (dd Sertraline 

hydrochloride) 100mg
VN-17227-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,616

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 20/5/14

11290 Utralene-50
Sertraline (dd Sertraline 

hydrochloride) 50mg
VN-17228-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,025

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 20/5/14

11291 Miduc Itraconazole 100mg VN-17669-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,500 Saga Laboratories Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 23/7/14

11292 Calcap

Vitamin A, D3, Dibasic 

calci phosphat; Calci 

carbonat

. VN-14255-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 720 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/10/14

11293 Lacoma Latanoprost 0,05mg/1ml VN-17214-13 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 143,001
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/1/15

11294 Alvesin 40
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải

40g amino 

acid/1000ml
VN-11460-10 Chai 500ml Chai 113,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần duợc phẩm Việt Hà 16/1/15



11295 Alvesin 10E
Hỗn hợp Amino acid và 

muối
VN-9462-10 Chai 250ml Chai 94,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần duợc phẩm Việt Hà 16/1/15

11296 Alvesin 10E
Hỗn hợp Amino acid và 

muối
VN-9462-10 Chai 500ml Chai 156,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần duợc phẩm Việt Hà 16/1/15

11297 Alvesin 5E
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải
VN-10762-10 Chai 250ml Chai 76,500

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần duợc phẩm Việt Hà 16/1/15

11298 Alvesin 5E
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải
VN-10762-10 Chai 500ml Chai 129,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần duợc phẩm Việt Hà 16/1/15

11299 Rocalcic 50 Calcitonin 50IU/ml VN-8874-09 Hộp 5 ống 1ml Ống 69,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
9/3/15

11300 Allercrom eye drops Cromolyn natri 100mg/5ml VN-17636-14 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 17,000 FDC Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/2/15

11301
Axcel Erythromycin ES-

200 Suspension

Erythromycin ethyl 

succinate

200mg/5ml 

Erythromycin
VN-10046-10 Hộp  1 chai 60ml Chai 45,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/2/15

11302
Bausch & Lomb 

Moisture Eyes
Glycerin; Propylen Glycol 0,3%, 0,1% VN-12501-11  Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated
Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 30/1/15

11303 Binancef-250 DT Cefadroxil 250mg VN-10708-10
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 975 Micro Labs Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/3/15

11304 Calprim
Dầu anh thảo, can xi (dạng 

carbonat); vitamin D3
250mg; 250mg; 100IU VN-10805-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,345 Universal Medicare Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/4/12

11305 Cefotaxime Panpharma Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g VN-14833-12 Hộp 25 lọ Lọ 46,000 Panpharma
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/12

11306 Corneregel Dexpanthenol 5% (50mg/g) VN-15470-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 55,550
Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh
Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 30/1/15

11307 Eyecool Eye Drops

Acid aminocaproic 10mg; 

Neostigmine methylsulfate 

0,02mg; Naphazolin 

hydroclorid 0,02mg; 

Chlorpheniramine maleate 

0,1mg

VN-18429-14 Hộp 1 lọ 15 ml Lọ 33,980
Samchundang Pharm Co., 

Ltd.
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 12/2/15

11308 Flomoxad DX

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone sodium 

phosphate

25,0mgMoxifloxacin;5

,0mgDexamethasone 

phosphat/5ml

VN-14845-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 11,400 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/2/15

11309 Galvus Met 50mg/850mg

Vildagliptin 50mg; 

Metformin Hydrochlorid 

850mg

VN-18651-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,686 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/2/15

11310 Indocollyre Indomethacin 0,1% VN-12548-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 73,000 Laboratoire Chauvin Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 30/1/15

11311 Kepain inj Ketoprofen 100 mg/2 ml VN-1967-06 Hộp 10 ống 2ml Ống 12,079
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
1/9/11

11312 Klenzit MS Adapalene 0,1% (kl/kl) VN-9233-09 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 80,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
29/1/15

11313 Microcefe-500  Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-13798-11 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 7,360 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
6/2/15

11314 Milgamma mono 150 Benfotiamine 150mg VN1-709-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,900
Dragenopharm Apotheker 

Pueschl GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/1/15

11315 NcNewvita Vitamin B1, B6, B12 . VN-5359-08
Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 10,069

North China 

Pharmaceutical Group 

Formulation Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
1/9/11

11316 Neordac 100 Celecoxib 100mg VN-6082-08
Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 1,695

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/4/12

11317 Neordac 200 Celecoxib 200mg VN-6083-08
Hộp lớn đựng 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,682

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

11318 Peremest 1000 mg Meropenem  1000mg VN-17779-14 Hộp 10 lọ Lọ 240,500 Sandoz Private Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/12/14

11319 Pharmaclofen Baclofen 10mg VN-18407-14 Chai 100 viên Viên 2,352 Pharmascience Inc.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/1/15

11320 Prazav Omeprazole 40mg/ viên VN-11156-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 8,000 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/1/15

11321 Sandimmun Ciclosporin 50mg/ml VN-15102-12 Hộp 10 lọ x 1ml Lọ 69,637 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/2/15

11322 Sofgard

Dextromethophan HBr; 

Phenylephrine HCl; 

Chlorpheniramine Maleate

10mg; 5mg; 2mg VN-12092-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
6/3/15

11323 Telart 20mg Tablets Telmisartan 20mg/ viên VN-10257-10
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 3,214 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/1/15

11324 Unixicam Inj. Piroxicam 20mg VN-12608-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 3,652
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/10/14



11325 Upmymin Tab. Casein hydrolysate 500mg VN-10493-10 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 2,830 Korean Drug Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/7/11

11326
Cefuroxime Axetil tablets 

USP 250mg
Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-9746-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,900 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/12/14

11327
Cefuroxime Axetil tablets 

USP 500mg
Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxime VN-9747-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,900 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/12/14

11328 Piozulin 15 Pioglitazone HCl 15mg VN-11844-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,809
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/12/14

11329 Tarvidro-500 Cefadroxil  500mg VN-17186-13
Hộp 10 vỉ alu x 10 

viên
Viên 1,700 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/14

11330 Tarvidro-500 Cefadroxil  500mg VN-17186-13
Hộp 10 vỉ bấm x 10 

viên
Viên 1,550 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/14

11331 Protomac-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-8955-09 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 733 Windlas Biotech Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11332 Refixime100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-11411-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 1,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11333 Dupraz 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-7436-09
Hộp chứa 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,600

Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11334
Cimetidine Injection 

150mg/ml Y.Y

Cimetidine (dưới dạng 

Cimetidine hydrochloride) 

150mg/ml

Cimetidine 150mg/ml VN-16423-13

Hộp 2 vỉ chứa 5 ống 

thủy tinh chứa 2ml 

dung dịch thuốc

Viên 3,440
Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11335
Dexamethasone Injection 

YY
Dexamethasone phosphat 2mg/ml VN-4667-07 Hộp 10 ống 2ml Ống 2,500

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11336 Harrox

Cao Cardus marianus, Các 

Vitamin B1, B2, B6, PP, 

Calcium pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-15995-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11337 Celebid-200 Celecoxib 200mg VN-16840-13 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,145 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/12/14

11338 Mactagen Tab.
Biphenyl dimethyl 

carboxylate
25mg VN-10304-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200

Kyung Dong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/12/14

11339 Flunarizine Capsules 5mg Flunarizine Hydrochloride 5mg VN-5148-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 400
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/12/14

11340 Felodil ER Felodipin 5mg VN-15946-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/11/14

11341 Ceftresana Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11661-10 Hộp 10 gói Gói 5,900
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/11/14

11342 Indocollyre Indomethacin 0,1% VN-12548-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 73,000 Laboratoire Chauvin Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 30/1/15

11343 Opcon-A
Naphazoline HCl, 

Pheniramine maleate
0,26750mg;3,15mg/ml VN-11094-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/11/14

11344
Bausch & Lomb 

Computer Eyes Drops
Glycerin 1,0% kl/tt VN-11901-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/11/14

11345
Bausch & Lomb 

Moisture Eyes
Glycerin; Propylen Glycol 0,3%, 0,1% VN-12501-11  Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,027

Bausch & Lomb 

Incorporated
Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 30/1/15

11346 AB Ausbiobone

Glucosamin sulfate 

potassium chlorid complex, 

Manganese gluconate, 

Chondroitin sulfate

295mg Glucosamin; 

45,5mg; 10mg
VN-15842-12 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 4,200

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/10/14

11347 Willmon Sildenafil citrate 50mg Sildenafil VN-7892-09 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 3,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/10/14

11348 Panlevo
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-9016-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 360 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/14

11349 Opox-100DT Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13721-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,244 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/14

11350 Opox-200 Cefpodoxim proxetil 200 mg cefpodoxime VN-13154-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,152 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/14

11351 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 171 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/14

11352 Pectokid Suspension
Trimethoprim; 

Sulfamethoxazole

Mỗi 5ml chứa: 

Trimethoprim 40mg; 

Sulfamethoxazole 

VN-9537-10

Hộp 1 chai thuỷ tinh 

nâu 50ml + 1 cốc 

đong 15ml

Chai 15,000
English Pharmaceutical 

Industries

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/9/14

11353 Colocin Colchicine 1mg VN-10744-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14

11354 Zapra Lansoprazole  30mg VN-16520-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14

11355 Neurocetam-800 Piracetam 800mg VN-11208-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14

11356 Lorucet-10 Loratadine 10mg VN-9316-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 320 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14

11357 Micro Celecoxib-200 Celecoxib 200mg VN-16842-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,130 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14



11358 Macoxy-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14287-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,544 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/14

11359
Phong thấp hàn thống 

phiến

Thanh phong đằng, quế chí, 

độc hoạt, khương hoạt, 

ngưu tất, tang ký sinh, 

phục linh, tần giao, lộc 

nhung, uy linh tiên, ý dĩ 

nhân, đẳng sâm...

. VN-16075-12 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 1,200
Tianjin Tongrentang 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
18/12/13

11360 Cyclogest 200mg Progesterone 200mg VN-16888-13 Hộp 3 vỉ  x 5 viên Viên 13,670 Actavis UK Ltd Công ty cổ phần DP Eco 5/3/15

11361 Cyclogest 400mg Progesterone 400mg VN-17146-13 Hộp 3 vỉ  x 5 viên Viên 27,340 Actavis UK Ltd Công ty cổ phần DP Eco 5/3/15

11362 Liplatin 50 Oxaliplatin 50mg VN-17876-14 Hộp 1 lọ Lọ 700,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
11/3/15 2734/QLD-GT 10/03/2017

11363 Liplatin 100 Oxaliplatin 100mg VN-17875-14 Hộp 1 lọ Lọ 1,405,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
11/3/15 2734/QLD-GT 10/03/2017

11364 Belovale Cream

Betamethasone 

Dipropionate, 

Clotrimazole, Gentamycin 

sulfate

VN-7899-09 Hộp 1 tuýp 10 g Tuýp 13,000 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/1/14

11365 Surotadina Rosuvastatin 5 mg VN-17143-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 6,890

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/14

11366 Surotadina
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-17567-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,820

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/14

11367 Surotadina Rosuvastatin 20mg VN-17776-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,910

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/14

11368 Crasbel Soft Capsule

Selen (dd men khô chứa 

Selen) 50mcg; Acid 

ascorbic 50mg; Crom (dd 

men khô chứa Crom) 50mcg

VN-17582-13 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 3,000 Kolmar Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/1/15

11369 Salonpas Spray

L-Menthol, dl-camphor, 

methyl salicylate, glycol 

salicylate, eucalyptus oil, 

glycyrrhetinic acid

VN-15797-12 chai 80ml chai 120,000
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hisamitsu Nhật Bản

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
4/12/13

11370 Govarom
Tobramycin, 

Dexamethasone
VN-13144-11 Hộp 1 lọ 5ml lọ 29,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
13/12/13

11371 Ampisid 250mg/5ml Sultamicillin 250mg/5ml VN-13630-11 Hộp 1 lọ Lọ 119,000
Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
13/12/13

11372 Rabicad I.V. Rabeprazole Sodium VN-4378-07
Hộp 1lọ 5ml + 5ml 

nước cất
lọ 150,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
17/9/13

11373 Dacle Eye Drops VN-12610-11 Hộp 1 lọ 10ml lọ 28,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
17/9/13

11374 PM Procare

Dầu cá thiên nhiên (Cá 

ngừ): Omega-3 marine 

triglycerides, bao gồm: 

DHA, EPA; Thiamine 

nitrate, Riboflavine, 

Nicotinamide, Ca 

pantothenate, Pyridoxine 

HCl, Cyanocobalamin, 

Acid ascorbic, Ferrous 

fumar

VN-13573-11 Lọ 30 viên Viên 7,722
Catalent Australia Pty. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
17/9/13

11375 Decasan 0.2 mg/ml Decamethoxine 0.2mg/ml 5785/QLD-KD chai thủy tinh 200ml chai 214,961 Yuria pharm
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/1/14

11376 Ikotiz 4 Tizanidine hydrochloride 4mg Tizanidine VN-15762-12
Hộp 10 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 3,355 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I- TP.HCM
4/7/13

11377 Camrox Meloxicam VN-14690-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,470 Binex Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/1/14

11378 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

3,5mg VN-15048-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,050 OM Pharma
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I- TP.HCM
4/7/13

11379 Telmimarksans 40 Telmisartan VN-5505-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 5,500 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/1/14

11380 Telmimarksans 80 Telmisartan VN-5505-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 9,000 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/1/14

11381 Rotifom Levofloxacin VN-13146-11 Hộp 1 lọ lọ 35,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
13/12/13

11382 Insulin H Mix 100IU Insulin Protamine 100IU QLSP-0697-13 hộp 1 lọ 10ml Lọ 182,000 ai cập Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 25/12/14



11383 Aprovel Irbesartan 150mg VN-5082-07 Hộp 2 vỉ x 14 viên Hộp 231,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11384 Aprovel Irbesartan 300mg VN-5083-07 Hộp 2 vỉ x 14 viên Hộp 346,500 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11385 Aspegic DL-Lysine acetylsalicylate
500mg acetylsalicylic 

acid
VN-3227-07

Hộp 6 lọ + 6 ống dung 

môi
Hộp 78,500 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11386 Cordarone Amiodarone 200mg VN-5086-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 177,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11387 Ercefuryl Nifuroxazide 200mg VN-5755-08 Hộp 2vỉ x 14viên Hộp 36,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11388 Rovamycine Spiramycin 1,5M.I.U VN-3749-07 Hộp 2 vỉ x 8 viên Hộp 59,598 Famar Lyon
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11389 Rovamycine Spiramycin 3 M.I.U VN-2484-06
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén 

bao phim
Hộp 74,960 Famar Lyon

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11390 Taxotere Docetaxel 40mg/ml VN-0050-06
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 

ống dung môi 1,5ml
Hộp 2,595,600

Aventis Pharma 

(Dagenham)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11391 Taxotere Docetaxel 40mg/ml VN-0049-06
Hộp 1 lọ 2ml + 1 ống 

dung môi 6ml
Hộp 10,382,400

Aventis Pharma 

(Dagenham)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11392 Telfast BD Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-0743-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 28,350
Aventis Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11393 Xatral XL 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-2026-06 Hộp 30 viên Hộp 385,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/08

11394 Phamzopic Zopiclone VN-7314-08 Lọ 100viên lọ 229,730 Pharmascience Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/6/10

11395 Nikoran-5 Nicorandil 5mg VN-0668-06 Hộp 4 lọ x 20 viên Hộp 403,840
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11396 Slenfig 15
Sibutramin hydrochloride 

monohydrate
15mg VN-6860-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 312,738

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11397 Essecalcin 50 Calcitonin cá hồi tổng hợp 50UI/ml VN-0817-06 Hộp 5 ống x 1ml Ống 50,000 Esseti Farmaceutici S.r.l.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11398 Immosline Capsule Thymomodulin 80mg VN-4749-07 Hộp 6vỉ x10viên Viên 2,850
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11399 Kelarole Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-3859-07 Hộp 10ống 1ml Ống 13,500 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11400 Rivepime
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine

1g Cefepime 

Hydrochloride
VN-2227-06 Hộp 1 lọ Hộp 170,000 P.L. Rivero Y Cia S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11401 R-tist Cefdinir 300mg VN-2905-07 Hộp 1 vØ x 10 Viên VIÊN 17,000 Lupin Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu Trung 

ương 2
11/6/10

11402 Tobroxine Tobramycin sulfate 40mg/ml Tobramycine VN-4180-07 Hộp 10 lọ 2ml Ống 22,400
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11403 Ginkgo Biloba  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-7359-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,712
Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/5/12

11404 Q-Pas Aminosalicylate natri 800mg/g VN-5446-08 Hộp 1 lọ 100g Hộp 219,001 Lupin Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11405 Temobela Temozolomid 50mg VN-1544-06 Hộp 1 lọ 7 viên Viên 890,442
Jiansu Tasly Diyi 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/6/10

11406 Tranxene Clorazepate Dipotasium 5mg/ viên VN-8882-09 Hộp 1 lọ 30 viên Hộp 52,500 Sanofi-Aventis, S.A.U
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/8/10

11407 Topsil
2,4-Dichlorobenzyl 

Alcohol, Amylmetacresol
VN-6067-08

Hộp 1 túi nhôm 2 vỉ x 

12 viên
hộp 11,663 Millimed Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/5/09

11408 Topsil
2,4-Dichlorobenzyl 

Alcohol, Amylmetacresol
VN-6066-08 hộp 11,663 Millimed Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/5/09

11409 Bacamp
Sulbactam natri; 

Cefoperazon natri

Mỗi lọ chứa: 

Sulbactam 500mg; 

Cefoperazon 500mg

VN-5179-10
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm
Hộp 100,901

Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/12/10

11410 Gataux-F
Dried Aluminum Hydroxyd 

gel, Magnesi Carbonat
250mg/160mg VN-5311-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 64,267 Dream Pharma Corp.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
28/12/10

11411 Pantodom 40 Pantoprazol Natri Pantoprazol 40mg/ lọ VN-9496-10 Hộp 1 lọ Hộp 142,522
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
28/12/10

11412 Capdufort Doxazosin mesylate 1mg doxazosin VN-9529-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 42,109 S.C. Arena Group S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/10/10

11413 Cosaraz Losartan kali 50mg VN-5137-10 Hộp 1 vỉ x 7 viên Hộp 11,730 Uni Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/10/10

11414 Vitabase

Canxi carbonat tương 

đương canxi 500mg, 

Vitamin D3

500mg; 200IU VN-9536-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Hộp 32,406
Spic Limited, 

Pharmaceuticals Division

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/8/10

11415 Raneasin Tab. Acyclovir 200mg VN-5276-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,327
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/5/11

11416 Alfazole Inj. Cefazolin Natri 1g Cefazolin VN-4236-07 Hộp 10 lọ Hộp 182,501
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/6/10

11417 Zoltsan Zolpidem tartrate 10mg VN-7339-08 Hộp 2vỉ x 10viên Hộp 70,393
S.R.S Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/6/10



11420 Clarixten Clarithromycin 250mg/ viên VN-9856-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,329 Etex Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/5/11

11421 Kuptapazol Methimazol 5mg/ viên VN-8779-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 78,112 Korea United Pharm. Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/6/10

11422 Ciklazen eye/ear drops Ciprofloxacin 0,3%w/v VN-2781-07 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 5,114 Klar Sehen Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/6/10

11423 Recognile Injection Cefamandole Nafate 1g Cefamandole VN-9375-09 Hộp 10 lọ Hộp 356,306
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/11/10

11424 Clotrimazol Clotrimazole VN-9527-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 10,227 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
20/9/10

11425 Berovase Tablet
Bromelain; Trypsin dạng 

tinh thể

Mỗi viên chứa 

Bromelain 40mg; 

Trypsin dạng tinh th

VN-5037-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 84,218
Korea Core Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/9/10

11426 Saferon syrup
Iron (III) hydroxide 

polymaltose

Sắt nguyên tố 50mg/ 

5ml
VN-7691-09 Hộp 1 chai 100ml; Hộp 45,117

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/9/10

11427 Polywell Soft cap

Neomycin sulfate; 

Polymyxin B Sulfate, 

Nystatin

Neomycin 35000IU; 

Polymyxin B Sulfate 

35000 IU, Ny

VN-6569-08 Hộp 2 vỉ x 6 viên Hộp 70,706 DHP Korea Co., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/8/10

11428 Tarcefandol Cefamandole Nafate 1g Cefamandole VN-5470-08 Hộp 1lọ Hộp 45,664
Tarchomin 

Pharmaceuticals Polfa Inc

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/8/10

11429 Atobaxl-10 Atorvastatin calcium 10mg VN-2688-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,260 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/5/10

11430 Orpase Cefixime 100mg/5ml VN-7650-09
Hộp 1 lọ để pha 30ml 

hỗn dịch
Hộp 39,107

M/s. Martin Dow 

Pharmaceuticals Pakistan 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
24/5/10

11431 Cedine 500 Cefradine 500mg/ viên VN-7896-09
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
hộp 18,560 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/6/10

11432 Proamin Injection Các Acid Amin VN-7069-08 Chai 500ml Chai 147,304
Hanall Pharmaceutical Co, 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/6/10

11433 Haematon drops

Vitamin A palmitate, D3, 

Thiamine HCl, Pyridoxine 

HCl, Folic acid, 

Cyanocobalamin, Sắt 

ammonium citrate, kẽm 

gluconate, đồng gluconate, 

magne sulphate, Kali iodide

. VN-6473-08
Hộp 1 chai 30ml + 

dụng cụ nhỏ giọt chuẩn
Chai 18,402 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/6/10

11434 Haematon Liquid

Vitamin B1, B2, B6, B12, 

Sắt Amonium Citrate, Kẽm 

sulfate, Đồng Sulfate, Natri 

selenate, Kali iodide

. VN-5898-08 Hộp 1 chai 200ml Chai 29,316 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/6/10

11435 Cadibiloba Ginkgo biloba 60mg VN-2679-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 35,353
Banner Pharmacaps (I) 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/6/10

11436 Mudis Cream Terbinafine HCl 200mg/ 20g VN-9181-09 Hộp 1 tuýp 20g hộp 19,435
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/11/10

11437 Beejetil Buflomedil HCl 150mg VN-6973-08 Hộp 10vỉ x 10 viên Hộp 340,110
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/11/10

11438 Clozapyl 25 Clozapin 25mg VN-1546-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 222,264
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/1/11

11439 Clozapyl 100 Clozapin 100mg VN-1063-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 343,980
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/1/11

11440 Ludox 50 Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-2903-07 Hộp 1 chai nhựa 30ml Hộp 18,673 Lupin Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11443
Beejelovir Capsules 

400mg
Ribavirin 400mg VN-7497-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Hộp 46,683 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11444 Cefpixone Inj. Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-8894-09 Hộp 10lọ Hộp 363,090 Yung Jin Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11445 Cardus-F

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Nicotin acid amid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-5699-08 Hộp 20 vỉ x 5 viên Hộp 142,124 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11446 Sanuflox Levofloxacin 500mg VN-1518-06 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 31,122
S.R.S Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11447 Saldic
Ampicillin Sodium, 

Sulbactam sodium
1g/0,5g VN-3926-07

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Hộp 25,157

S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11449 Ilselo Tab.
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-7833-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 85,586 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11450 Sisocin Azithromycin dihydrate Azithromycin 500mg VN-6537-08 Hộp 2 vỉ x 3 viên Hộp 34,164
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11451 Cartisafe
Glucosamin sulfate; 

Chondroitin sulfate
500mg/100mg VN-7425-09 Hộp 1lọ 30 viên Hộp 58,354

US.Apothecary Crown 

Laboratory

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10



11452 Sisocin Azithromycin 600mg VN-7550-09
Hộp 1 lọ pha 15ml 

hỗn dịch
Hộp 15,032

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11453 Levotab 500 Levofloxacine 500mg VN-2720-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 90,773 Holden Medical Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11454 Itcon Capsules Itraconazole 100mg VN-3444-07 Hộp 1vỉ x 10viên Hộp 36,309 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11455 Atobaxl-20 Atorvastatin calcium 20mg VN-2689-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 71,321 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11456 Poan-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-2662-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 27,232
Overseas laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11457 Kemodyn 1000 Citicoline 250mg/ml VN-0815-06 Hộp 5 ống x 4ml Hộp 220,448 Esseti Farmaceutici S.r.l.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/6/10

11458
Crown Domperidone 

tablet
Domperidone 10mg VN-5703-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 33,653 Crown pharm. Co., LTD

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/10

11459 Alcosmin Capsule
Crystallized  Glucosamin 

sulfat

Glucosamine Sulphate 

500mg
VN-7703-09 Hộp 9 vỉ x 10 viên Hộp 100,960 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/10

11460 Lonasxine Tab Clonixin lysinate 125mg/ viên VN-6373-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Hộp 91,782 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/6/10

11461 Dafzith Azithromycin 250mg VN-2741-07 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 33,825 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/11/10

11462 Claxivon
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicilin, 

125mg acid clavulanic
VN-12804-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,800

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/11/14

11463 Fexotamin 60 Fexofanadine Hydrochloride 60mg VN-7531-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Elegant Drugs PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/8/14

11464
Dung dịch thụt trực tràng 

Kotobuki enema
Glycerin 300mg VN-9490-10 Hộp 10 tuýp x 30g Tuýp 11,283 Mune Pharm. Co., Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
12/9/14

11465 Sumiko  Paroxetine 20mg VN-10403-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,935 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/9/14

11466 Biovit-M

Vitamin A, D, B1, B2, B6, 

PP, C, B12, E, Acid folic, 

Calci Pantothenat, Sắt 

sulphate, Kali Iodide, Kali 

sulphate, Mangan sulphate, 

Đồng sulphate, Kẽm 

sulphate

VN-9141-09 Hộp 7 vỉ x 4 viên Viên 2,064
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty CP Dp Tâm 7/10/14

11467 Cefpoquick Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11660-10 Hộp 10 gói Gói 5,600
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/11/14

11468 Cravit tab 250 Levofloxacin 250mg VN-17415-13 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 23,660
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
24/11/14

11469

Tarceva (Đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd. - 

 Thuỵ sỹ)

Erlotinib 100mg VN-12448-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 891,615
Schwarz Pharma 

manufacturing Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/10/14

11470 Veganime Clotrimazole 100mg VN-14850-12 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 2,550 Bharat Parenterals Ltd.
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
18/11/14

11471 Bebloc-5 Tablet Amlodipine besilate 5mg VN-9441-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Alkem Laboratories Ltd.
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
23/9/14

11472
Atropine (sulphate) 

Aguettant 1mg/ml
Atropine (sulphate) 1mg/ml 15422/QLD-KD

Hộp 10 ống 1 ml dung 

dịch tiêm
Ống 24,800 Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/1/15

11473
Amiodarone Aguêttnt 

50mg/ml
Amiodaron HCL 50mg/ml VN-12547-11 Hộp 10 ống 3ml Ống 24,500

Laboratoire Aguettant 

S.A.S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/1/15

11474 Harnal Ocas 0,4mg Tamsulosine HCl 0,4mg VN-9643-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,700
Astellas Pharma Europe 

B.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/10/14

11475 Nizoral cream Ketoconazol 20mg/g VN-13197-11 Hộp 1tuýp 5g Tuýp 17,700 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/10/14

11476 Doxycyclin capsules Doxycycline Hyclate 100mg Doxycyclin VN-14933-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 422 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/5/14

11477 Marixime-120 Etoricoxib 120mg VN-12104-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 5,289
ACME Formulation (P) 

Ltd
Công ty CP Dp Tâm 13/11/14

11478 Rost-20 Rosuvastatin calcium
Rosuvastatin 20mg/ 

viên
VN-8745-09

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 6,018 Hetero Drugs Ltd. Công ty CP Dp Tâm 29/9/14

11479 Ceuromed - 250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-11183-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,779
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 7/10/14

11480 Baclosal Baclofen 10mg VN-5570-10 Hộp 1 lọ 50 viên Viên 2,500
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty CP Dp Tâm 19/11/14

11481 Ropegold Cefuroxime 1.5g VN-18749-15 10 ống /hộp Lọ 60,000 Italia
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
24/3/15

11482 Betaserc 24mg Betahistine dihydrochloride 24mg VN-12029-11 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 5,962 Solvay Pharmaceuticals
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11483 Disgren Triflusal 300mg VN-15513-12
Hộp 1 lọ x 30 viên 

nang
Viên 5,400 J. Uriach & Cía S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11484 Herbesser Diltiazem Hydrochloride 30mg VN-13228-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,453 P.T. Tanabe Indonesia
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15



11485 Klacid 250mg Clarithromycine 250mg VN-12136-11 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 18,900 Aesica Queenborough Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11486 Serc 8mg
Betahistine  

dihydrochloride 8mg
VN-17207-13 Hộp 4vỉ x 25viên Viên 1,838

Mylan Laboratoies SAS - 

Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11487 Surbex-Z

Vitamin E 30IU; Vitamin C 

750mg; Acid Folic 

400mcg; Vitamin B1 

15mg; Vitamin B2 15mg; 

Niacin 100mg; Vitamin B6 

20mg; Vitamin B12 

12mcg; Acid Pantothenic  

20mg; Kẽm 22,5mg

VN-17803-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,988 PT Abbott Indonesia
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11488 Tanatril 5mg Imidapril hydrochloride 5mg VN-13231-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,767 P.T. Tanabe Indonesia
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11489
Influvac (Vắc xin phòng 

bệnh cúm mùa)

A/california/7/2009(H1N1)-

like vurus 15ncg HA; 

A/Texas 50/2012 (H3N2)-

like vurus 15mcg HA; 

B/Masachusetts/2/2012-

Lile vurus 15mcg HA

15mcg/0.5ml/liều QLVX-0653-13 hộp 1 bơm tiêm Hộp 188,000
Abbott Biologicals B.V-

Veerwed 12,8121 AA Olst

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11490
Inflluvac 2014 (vắc xin 

phòng cúm)

A/california/7/2009(H1N1)-

like vurus 15ncg HA; 

A/Texas 50/2012 (H3N2)-

like vurus 15mcg HA; 

B/Masachusetts/2/2012-

Lile vurus 15mcg HA

15mcg/0.5ml/liều QLVX-0653-13 hộp 1 bơm tiêm Bơm tiêm 188,000
Abbott Biologicals B.V-

Veerwed 12,8121 AA Olst
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/9/14

11491 Apdrops
Moxifloxacin hydrochlorid 

0,5% w/v
VN-17630-14 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 33,000

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/10/14

11492 Cholter 10
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 10mg
VN-16558-13 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 1,100 Ajanta Pharma Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/12/14

11493 Cholter 20
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-16559-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Ajanta Pharma Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/12/14

11494 Citopam 10 Citalopram hydrobromide 10 mg Citalopram VN-13387-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/9/14

11495 Oxaplat Oxaliplatin 50mg VN-6269-08 Hộp 1 lọ Lọ 1,456,950 Eriochem S.A.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/7/14 2718/QLD-GT 10/03/2017

11496 Pantocid 20 Pantoprazol  20mg VN-17791-14 Hộp 3vỉ x 10 viên Viên 1,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/9/14

11497 Repace H
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg; 12,5mg VN-13389-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/10/14

5750 Thrombid Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-12156-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Systa Labs.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/11/11

11499 Suntopirol 50 Topiramate 50mg VN-18100-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
21/8/14

11500 Valazyd 80 Valsartan 80mg VN-16967-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/8/14

11501 V-Bloc Carvedilol 6,25mg VN-17571-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,767 PT. Kalbe Farma Tbk.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/9/14

11502 Syndopa 275 Levodopa; Carbidopa
250; 25mg carbidopa 

anhydrous
VN-13392-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,900

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/9/14

11503 Medaxetine 250mg Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-15975-12 Hôp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,800 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
13/11/14

11504 Medaxetine 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-15976-12 Hôp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,850 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
13/11/14

11505 Medoclav 1g
Amoxicillin trihydrat; 

Clavulanat kali

875mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-15086-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 9,900 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
13/11/14

11506 Medoclav 625mg
Amoxicilin trihydrat, 

Clavulanat kali

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-15977-12 Hôp 4 vỉ x 4 viên Viên 7,700 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
13/11/14

11507 Harzime Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-4870-07
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Hộp 24,994

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
22/8/14

11508 Heltobite Cao khô lá Ginkgo biloba 40mg VN-5761-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,280 In Hwa Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/9/14

11509 Isonace Soft capsule Isotretinoin 10mg VN-9716-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,818
Korean Drug Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
11/9/14

11510 Leviron Piracetam 200mg/ml VN-12516-11 Hộp 10 ống Ống 2,524
CSPC Ouyi Pharmceutical 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
11/9/14

11511 Masena inj
Methylprednisolon sodium 

succinat

40mg 

Methylprednisolone)
VN-14396-11

Hôp 1 lọ và 1 ông 

dung môi
Hộp 23,244

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
22/8/14



11512 Serapid capsule Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-9717-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
22/8/14

11513 Valemy Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-12519-11 Hộp 10 lọ 1g Lọ 23,520
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
22/8/14

11514 L-Sartan Plus
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg/12,5mg VN-12151-11 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,600

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 19/9/14

11515 Megamox Moxifloxacin HCl 5mg Moxifloxacin VN-12026-11  Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 36,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 23/9/14

11516 Natasan Natamycin 50mg VN-12650-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 43,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 23/9/14

11517 Santodex Ophthalmic
Tobramycin; 

Dexamethasone

3mg Tobramycin; 

1mg 

Dexamethasone/1ml

VN-12651-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 18,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 23/9/14

9226 Vixam

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydro 

sulphate) 75mg

VN-16886-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

24/1/14

11519 Acarbose Tablets 50mg Acarbose 50mg/ viên VN-9858-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,250
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân Phối Liên 

Hợp Đông Dương
8/9/14

11520 Caditor 10
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-17284-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 1,700

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/11/14

11521 Caditor 20
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-17285-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,350

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/11/14

11522 Caditor 40
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 40mg
VN-17286-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 5,100

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/11/14

11523 Cheklip 20 Atorvastatin calcium 20mg atorvastatin VN-14510-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,873 Zim Labratories Ltd. Công ty CP Armepharco 19/8/14

11524 Clealine 100mg 

Sertraline (dưới dạng 

Sertraline hydrochloride) 

100mg

VN-17678-14 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 12,500

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty CP Armepharco 11/8/14

11525 Euroflox 500

Levofloxacin (dd 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-17259-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,345
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/8/14

11526 Indclav 625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanate 

potassium)

VN-16614-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,690
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/9/14

11527 Keronell Ketotifen 2,5mg VN-12113-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 9,033 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CP Armepharco 26/9/14

11528
Ketohealth I.V. Injection 

30mg/ml
Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-11632-10 Hộp 10 ống 1 ml Ống 12,555

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 8/9/14

11529 Mioxel
Methocarbamol 380mg+ 

Paracetamol 300mg
380mg + 300mg 1559/QLD-KD Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Tây Ban Nha Công ty CP Armepharco 9/10/14

11530 Miratel 40 Telmisartan 40mg VN-12172-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,445 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 6/10/14

11531 Miratel 80 Telmisartan 80mg VN-12173-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,407 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 6/10/14

11532 Miraxone
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone natri) 1g/lọ
VN-16580-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 14,440 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 19/8/14

11533 Teli 40 Telmisartan 40mg VN-16604-13
Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 4,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/8/14

11534 Nicomen Tablets 5mg Nicorandil 5mg/ viên VN-10579-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,780
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 8/9/14

11535 Rabipam Rabeprazole 20mg Rabeprazole VN-8555-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,914
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 26/8/14

11536 Simlo-10 Simvastatin 10mg VN-15066-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,100 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 6/10/14

11537 Simlo-20 Simvastatin 20mg VN-15067-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,474 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 6/10/14

11538 Zefdure Cefixim trihydrat 100mg Cefixime VN-12989-11 Hộp 10 gói Gói 3,250
West-Cost Pharmaceutical 

Work Ltd
Công ty CP Armepharco 26/8/14

11539 Epicain (1:100,000)
Lidocaine HCl, 

Epinephrine Bitatrate

20mg, 0.01mg 

Epinephrine
VN-13750-11 Hộp 50 ống x 1,8ml Ống 6,900 Yuhan Corporation Công ty CP Armepharco 11/3/15

11540 Octagam 5% immuno Globulin 5% - 100ml 8240/QLD-KD Hộp 1 chai 100ml Chai 8,050,000 Áo Công ty CP Armepharco 3/4/15

11541 Octagam 5% Immuno Globulin human 2.5g 4333/QLD-KD hộp 1 chai 50ml Chai 4,100,000 Áo Công ty CP Armepharco 3/4/15

11542 Octanate 250 IU
yếu tố đông máu 8 đông 

khô người
250 IU 11898/QLD-KD

hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 lọ dung môi 5ml
Lọ 2,020,000 Áo Công ty CP Armepharco 3/4/15

11543
Sterilised water for 

injection BP-5ml
Nước cất pha tiêm 5ml VN-7739-09

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

nhựa x 5ml
Ống 1,236 Marck Biosciences Limited Công ty CP Dược Đại Nam 15/12/14

11544 Ampimarksans 500 Ampicillin 500mg VN-10379-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500 Marksans Pharma Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 8/10/14

11545 Esiflo 250 Transhaler

Salmeterol 

xinafoate,Fluticasone 

propionate

Salmeterol 25mcg/ 

liều; Fluticasone 

Propionate 250

VN-5445-08 Hộp chứa 1 lọ 120 liều Hộp 195,000 Lupin Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 3/10/14

11546
Sterilised water for 

injection BP-10ml
Nước cất pha tiêm 10ml VN-7738-09

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

nhựa x 10ml
Ống 2,000 Marck Biosciences Limited Công ty CP Dược Đại Nam 25/12/14



11547 AMK 625

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-10135-10 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 8,050
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/9/14

11548 Romapen 1g Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-11450-10 Hộp 1lọ Lọ 234,000
Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/9/14

11549 Lotemp suspension Paracetamol 250mg/5ml VN-5603-10 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 20,882
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
22/10/14

11550 Kapetral 500mg Capecitabin 500mg 11255/QLD-KD Hộp 12 vỉ 10 viên Viên 60,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
10/2/15

11551 Exedral 25 Exemestan 25mg 22518/QLD-KD Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 75,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
10/2/15

11552 Bagino
Ceftezol (dưới dạng 

Ceftezol natri) 1g
VN-16792-13 Hộp 10 lọ Lọ 35,900 Guju Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/3/15

11553 Namuvit Pentoxifyllin 100mg/5ml VN-18250-14 Hộp 10 ống x 5 ml Ống 30,500

Open Joint Stock 

Company "Borisovskiy 

Zavod Medicinskikh 

Preparatov"

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/3/15

11554 Tobaject
Erythropoietinngười tái tổ 

hợp
2000IU/ml VN-11825-11 Hộp 1 syringe Bơm tiêm 150,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Bioengineering Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
22/10/14

11556 Cefaclor-125 Cefaclor khan 125mg Cefaclor/gói 4g VN-15666-12 Hộp 10 gói 4g Gói 3,900 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
22/10/14

11557 Narofil Meropenem trihydrate 500mg Meropenem VN-11783-11 Hộp 25 lọ bột pha tiêm Lọ 200,000 Klonal S.R.L
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/2/15

11558 Beeimipem Injection
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

500mg Imipenem; 

500mg Cilastatin
VN-13210-11 Hộp 10 lọ Lọ 170,000

Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
3/9/14

11559 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-14801-12 Hộp 1 lọ 80 viên Viên 3,650 Rottapharm Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
22/10/14

11560 Sankle eye drops

Sodium chondroitin sulfate, 

hypromellose 2910, sodium 

chloride, potassium chloride

VN-11267-10 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 36,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/9/14

11561 Microclismi 9g

Glycerol 6,75g; Dịch chiết 

hoa cúc La Mã  0,3g; Dịch 

chiết hoa cẩm quỳ  0,3g

VN-17221-13 Hộp 6 tuýp 9g Tuýp 13,200 Zeta Farmaceutici S.p.A.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/15

11562
CKDBelloxa injection 

50mg
Oxaliplatin 50mg VN2-273-14 Hộp 1 lọ Lọ 663,229

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/12/14 2723/QLD-GT 10/03/2017

11563
CKDBelloxa injection 

100mg
Oxaliplatin 100mg VN2-272-14 Hộp 1 lọ Lọ 1,422,833

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/12/14 2723/QLD-GT 10/03/2017

11564
CKDGemtan injection 

200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg

VN2-275-14 Hộp 1 lọ Lọ 352,747
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/12/14 2723/QLD-GT 10/03/2017

11565 Zithromax

Azithromycin ( dưới dạng 

Azithromycin dihydrat) 

250mg

VN-18403-14 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 47,156 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/1/15

11566 Alenta 70mg Natri Alendronate 70mg Alendronic aicd VN-14173-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 36,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/15

11567

Pantoprazol G.E.S. 40mg 

(Xuất xưởng : Biomendi, 

S.A, Địa chỉ: Pol. Ind. De 

Bernedo s/n-01118 

Bernedo (Alava) Tây Ban 

Nha

Natri Pantoprazol 

sesquihydrate

40mg Pantoprazole 

base
VN-15778-12 Hộp 50 lọ thủy tinh Lọ 93,000 Farma Mediterrania, S.L.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
27/1/15

11568 Meiunem 0,5g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem hydrat) 0,5g
VN-18374-14 Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 220,000

Nipro Pharma Corporation 

Odate Plant
Công ty CP DP Thiên Thảo 28/1/15

11569 Viagra
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 50mg
 50mg VN-17542-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 116,640 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/15

11570 Sutent
Sunitinib (dưới dạng 

sunitinib malate) 12,5mg
12.5 mg VN-18043-14 Hộp 1 lọ 28 viên Viên 840,000 Pfizer Italia S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/15

11571 Ordinir Cefdinir 300mg VN-16523-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,536

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/3/15

11572 Solu-Medrol
Methylprednisolone 

hemisuccinat

125mg 

Methylprednisolon
VN-15107-12

Hộp 25 lọ Act-O-vial 

2ml
Lọ 75,710 Pharmacia & UpJohn Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/15

11573 Dalacin C
Clindamycin (clindamycin 

HCl) 300mg
VN-18404-14

Hộp 2 vỉ x 8 viên, hộp 

10 vỉ x10 viên
Viên 12,059 Fareva Amboise Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/3/15

11574 Azifar 500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-12340-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,276
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/3/15



11575 Pioglite 15mg+500mg
Metformin Hydrochloride; 

Pioglitazon  Hydrochloride

Metformin 

Hydrochloride 500mg; 

Pioglitazon  Hydroc

VN-7181-08 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 3,800 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/15

11576 Opcon-A
Naphazoline HCl, 

Pheniramine maleate
0,26750mg;3,15mg/ml VN-11094-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,000

Bausch & Lomb 

Incorporated
Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 9/4/15

11577 Telebrix 35
 Meglumine ioxitalamate ; 

Natri ioxitalamate

100ml dung dịch chứa 

Meglumine 

ioxitalamate 65,09;

VN-13183-11 Hôp 25 chai 50ml Chai 178,000 Guerbet
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/15

11578 Dotarem Acid Gadoteric
0,5mmol/ml (27,932 

g/100ml)
VN-15929-12

Hộp 1 lọ thủy tinh 

10ml
Lọ 546,000 Guerbet

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/15

11579
Getzlox 500mg/ 100ml 

Intravenous Infusion
Levofloxacin 500mg/ 100ml VN-9223-09 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 57,200 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/15

11580 Xenetix 350
Iodine (dưới dạng Iobitridol 

76,78g/100ml) 35g/100ml
VN-16789-13 Hộp 10 lọ 100 ml Lọ 635,250 Guerbet

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/15

11581 Thuốc mỡ tra mắt Ofly Ofloxacin 3mg VN-17575-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Hộp 43,000
Remington Pharmaceutical 

Industries (Pvt.) Ltd
Công ty CPDP Năm Phát 20/1/15

11582 Axcel Eviline tablet

Magnesium hydroxide, 

Aluminium hydroxide, 

Simethicone

200mg; 200mg; 20mg VN-9518-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/2/15

11583 Axcel Urea Cream Urea VN-10050-10 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 45,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/2/15

11584 Estor 40mg

Esomeprazol (dạng vi hạt 

bao tan trong ruột chứa 

Esomeprazol magnesium 

dihydrat) 40mg

VN-18081-14
Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 14,294 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/15

11585

Curam 250mg/5ml (Cs 

xuất xuwỏng lô: Sandoz 

GmbH, Đ/c: Austria)

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

250mg/5ml; Acid 

Clavulanic (dưới dạng Kali 

Clavulanate) 62,5mg/5ml

VN-17450-13
Hộp 1 chai 7,5g bột 

để pha 60ml hỗn dịch
Chai 87,579 Sandoz GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/15

11586 Eporon Eye drops Fluorometholone 5mg VN-13329-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 25,282
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 28/1/15

11587 Lowlip-H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg/12,5g VN-8243-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700

Micro Labs Limited, Unit-

III
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 28/1/15

11588 Queencap Candesartan Cilexetil 16mg VN-12121-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 28/1/15

11589 Sankle eye drops

Sodium chondroitin sulfate, 

hypromellose 2910, sodium 

chloride, potassium chloride

VN-11267-10 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 36,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 28/1/15

11590 Tetanea Huyết thanh kháng uốn ván 1500 IU QLSP-0378-11 Hộp 20 ống 1ml Ống 60,900 Sanofi Pasteur S.A
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
24/4/15

11591 Youngilprizine Flunarizine Dihydrochloride 5,9mg VN-9433-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Young Il Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/11/14

11592 Rocalcic 100 Calcitonin 100IU/ml VN-8873-09 Hộp 5 ống 1 ml Ống 90,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
2/4/15

11593 Thioserin Thymomodulin 60mg/10ml VN-18064-14 Hộp 20 ống 10ml Ống 20,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
4/3/15

11594 Oferen

Mono-natri phosphat 

2,087g/5ml; Di-natri 

phosphat 0,4766g/5ml

VN-17376-13 Hộp 1 lọ 45ml Lọ 46,200
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
3/4/15

11595 Hydra Cap Hydroxyurea 500mg VN-16526-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
27/1/15

11596 Fentanyl Fentanyl 50mcg/ml VN-16082-12 Hộp 50 ống x 2ml Ống 13,501
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
27/1/15

11597
Xalvobin 150mg film-

coated tablet
Capecitabin 150mg VN2-276-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 26,500 Remedica Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 22/4/15

11598 Urdecil Soft cap

Ursodesoxycholic acid, 

Thiamin Hydrochloride, 

Riboflavin

50mg/10mg/5mg VN-10799-10 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 6,850 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
15/5/15

11599 TS-One capsule 20
Tegafur 20mg; Gimeracil 

5.8mg; Oteracil kali 19.6mg

Tegafur 20mg; 

Gimeracil 5.8mg; 

Oteracil kali 19.6mg

VN2-247-14 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 121,429 Nhật
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/5/15

11600 TS-One capsule 25

Tegafur 25mg; Gimeracil 

7.25mg; Oteracil kali 

24.5mg

Tegafur 25mg; 

Gimeracil 7.25mg; 

Oteracil kali 24.5mg

VN2-248-14
Hộp 4 vỉ x 14 viên 

nang cứng
Viên 157,143 Nhật

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/5/15

11601 Luvinsta 80mg
Fluvastatin (dd Fluvastatin 

natri) 80mg
VN-17212-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,800 Actavis Ltd. CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 2/12/14



11602 Don-A Domperidone 5mg/ml VN-12292-11 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 16,000
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/12/14

11603 Rosikeep-10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-11510-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/1/15

11604 Umetac - 150 Ranitidine Hydrochloride Ranitidine 150mg VN-14899-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 283
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/11/14

11605 Arshavin 1g Cefotaxime Sodium 1g  Cefotaxime VN-10674-10
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 10,800

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
24/11/14

11606 Esomarksans Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-10383-10
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 10ml
Hộp 111,500 Marksans Pharma Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 8/12/14 13788/QLD-GT 07/09/2017

11607 PMS-Fluoxetine Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-13811-11 Lọ 100 viên Viên 2,594 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 9/2/15

11608 PMS-Simvastatine Simvastatin 20mg VN-15568-12
Chai 100 viên, hộp 3 

vỉ x 10 viên
Viên 2,500 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 9/2/15

11609 Don-A Domperidone 5mg/ml VN-12292-11 Hộp 1 lọ 30ml Hộp 15,987
The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 22/12/14

11610 Farcozol Flunarizine Hydrochloride 5 mg Flunarizine VN-14223-11 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,060
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 22/12/14

11611 Fimadro-500 Cefadroxil  500mg VN-17184-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

vỉ Alu
Viên 1,200 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/11/14

11612 Fimadro-500 Cefadroxil  500mg VN-17184-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

PVC
Viên 1,000 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/11/14

11613 Migranol

Sumatriptan (dưới dạng 

Sumatriptan succinate) 

50mg

VN2-64-13
Lọ 30 viên, Hộp 1 vỉ x 

6 viên
Viên 63,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 9/2/15

11614

Oratane (đóng gói và xuất 

xưởng: Douglas 

Pharmaceuticals Limited, 

địa chỉ: PO Box 45027, 

Auckland, New Zealand)

Isotretinoin 20mg VN-15205-12 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 20,000 Swiss Caps AG Công ty CP Dp Tâm 23/3/15

11615 PMS-Montelukast 5mg
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 5mg
VN-17547-13

Hộp 1 chai 100 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 10,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 23/3/15

11616 Alkoxime-250 Cefuroxim Axetil 250mg VN-9739-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,614
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 18/3/15

11617 Levite Infusion 500mg Levofloxacin 500mg VN-17343-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 52,000 Mass Pharma Pvt, Ltd Công ty CP Dp Tâm 14/4/15

11618 Pharmaclofen Baclofen 10mg VN-18407-14 Chai 100 viên Viên 2,352 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 9/2/15

11619 Differin Gel 0,1% Adapalene 0,1% VN-17949-14 Hộp 1 tuýp 15g, 30g Tuýp 140,601 Laboratoires Galderma
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/10/14

11620 Pegasys Peginterferon alfa-2a 135mcg/0,5ml VN-11568-10
Hộp 1 syringe đóng 

sẵn 0,5ml
Bơm tiêm 1,797,314 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/12/14

11621 Pegasys Peginterferon alfa-2a 180mcg/0,5ml VN-11569-10
Hộp 1 syringe đóng 

sẵn 0,5ml
Bơm tiêm 2,327,195 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/12/14

11622 Prosgesy 50mg Topiramate 50mg VN-17346-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 8,900

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A 

(Fab.Venda Nova)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/1/15

11623
Coversyl Plus Arginine 

5mg/1.25mg

Perindopril Arginine 5 mg; 

Indapamide 1,25 mg
VN-18353-14 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 6,500

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
7/1/15

11624 PMS-Citalopram 40mg
Citalopram (dd Citalopram 

hydrobromid)  40mg
VN-17545-13

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

chai 100 viên
Viên 16,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 15/9/14

1583 Deplatt Clopidogrel bisulphate 75 mg VN-8942-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 11,356
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
14/5/12 16448/QLD-GT 10/13/2017

11626 Diphereline 0.1mg Triptorelin acetat Triptorelin 0,1mg VN-11583-10
Hộp chứa 7 lọ thuốc 

bột và 7 ống dung môi
Lọ 126,200 Ipsen Pharma Biotech

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/11/14

11627 pms-Pantoprazole Pantoprazol Sodium 40mg/ml Pantoprazol VN-13813-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 85,000
Sofarimex Industria 

Quimica E
Công ty CP Dp Tâm 27/3/15

11628 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 5mg
VN-18412-14

Lọ 100 viên; lọ 500 

viên
Viên 7,050 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 8/5/15

11629
IV Busulfex (busulfan) 

injection
Busulfan 60mg/10ml 20528/QLD-KD

Hộp dựng 8 hộp nhỏ x 

1 ống
Ống 4,389,000 Hoa Kỳ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/3/15

11630 Lipanthyl Supra 160mg Fenofibrate 160mg VN-15514-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,863 Recipharm Fontaine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11631 Betametlife Betamethasone 0,5mg/ viên VN-8445-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 150
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/1/15

11632 Claritek Clarithromycin 250mg VN-15443-12 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 5,100 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/1/15

11633 Getino-B
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN-16762-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 27,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/1/15

11634
Broncomine Tablets 

"Honten"

Brompheniramine maleate 

4mg
VN-18120-14 Chai 200 viên Viên 230

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/2/15



11635 Ceuromed - 250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-11183-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11636 Ceuromed - 500 Cefuroxime Axetil 1500mg Cefuroxime VN-11184-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,700
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11637 Goutix 90 Etoricoxib 90mg/ viên VN-10890-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,740
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11638 Pharmacort Triamcinolone acetonide 80mg/2ml VN-7315-08 Hộp 5 ống 2ml Ống 22,000 Pharmatex Italia s.r.l.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/1/15

11639 Ofialin Ofloxacin 200mg VN-10422-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 660 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/9/14

11640 Kukjekemocin Cefaclor 250mg VN-14718-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,086
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/1/15

11641
Glibenclamide tablets BP 

5mg
Glibenclamide 5mg VN-2997-07 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 153

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/8/14

11642
Carbamazepine tablets 

BP 200mg
Carbamazepine 200mg VN-10458-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 322

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/8/14

11643 Piranooflam 800 Piracetam 800mg VN-17435-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 745
Flamingo Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/8/14

11644 Tanagel Gelatine tannate 250mg/ gói VN-8989-09 Hộp 20 gói Gói 5,000
Laboratorios Francisco 

Durban, S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/8/14

11645

Ferlatum Fol (Cơ sở sản 

xuất nắp vặn chứa thuốc: 

ABC Farmaceutici S.p.A. 

Địa chỉ: Via Canton 

Moretti, 29 Localita San 

Bernado-Ivrea Torino, 

Italy)

Sắt - Protein succinylate 

(tương ứng 40mg ion Fe 

III+) 800mg; Acid Folinic 

(dưới dạng Calci folinat 

pentahydrat: 0,235mg) 

0,185mg

VN-16315-13
Hộp 10 lọ đơn liều với 

nắp vặn chứa thuốc
Lọ 29,500 Italfarmaco, S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/8/14

11646 Amoxy 500 Amoxcillin trihydrate Amoxicillin 500mg VN-11288-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 880
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/9/14

11647
Doxycycline Capsules 

USP 100mg
Doxycycline Hyclate 100mg Doxycycline VN-16036-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 420

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/9/14

11648 Lexinmingo 250 Cefalexin 250mg VN-15605-12 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 800
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/9/14

11649 Ceflarial Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-8187-09 Hộp 1 lọ Lọ 13,000
M/s. Rotaline Molekule 

Pvt.Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/9/14

11650 CKDGemtan injection 1g
Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 1g
VN2-274-14 Hộp 1 lọ Lọ 830,000

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/5/15 2723/QLD-GT 10/03/2017

11651 Emistop 2mg/ml
Ondansetron hydrochloride 

dihydrat
2mg/ml VN-13102-11 Hộp 5 vỉ x 10 ống 4ml ống 19,800 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/8/14

11652 Digoxin Digoxin 250mcg 250mcg 2866/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 14 viên nén Viên 1,130 Anh Công ty CP Armepharco 7/5/14

11653 Florido Ofloxacin 3mg/1g VN-16411-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 40,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd
Công ty CP Dược Đại Nam 5/11/14

11654
Omeprazole Capsules 

20mg

 Omeprazole (dạng bao tan 

trong ruột)
20mg VN-12836-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 335

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/12/14

11655

Beedrafcin (Cơ sở đóng 

gói: R&P Korea Co., 

Ltd., đ/c: 906-6, 

Sangshin-re, Hyangnam-

myon, Hwasung-city, 

Kyunggi-do, Korea)

Calcitriol 0,25mcg VN-15950-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,820
Kyung Dong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 19/12/14

11656 Chemtel-40 Telmisartan 40mg VN-16181-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty CP Armepharco 19/12/14

11657 Miraclav 1000
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

875mg 

Amoxicillin/125mg 

Clavulanic acid

VN-12867-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 6,620 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 6/10/14

11658 Miraclav 625
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin, 

125mg acid Clavulanic
VN-12868-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 5,420 Miracle Labs (P) Ltd. Công ty CP Armepharco 6/10/14

11660 Pentoxipharm 100mg pentoxifyllin 100mg 21568/QLD-KD hộp 6 vỉ x10 viên Viên 2,290 Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 17/12/14

11661 Nysa 20mg Tablet
Piroxicam Beta-

Cyclodextrin
Piroxicam 20mg/ viên VN-9224-09

Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 4,400 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/15

11662 Zinnat tablets 250mg Cefuroxime axetil 250mg Cefuroxime VN-5372-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 13,166 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15



11663

Ventolin Inhaler (CS 

đóng gói thứ cấp, xuất 

xưởng: GlaxoSmithKline 

Australia Pty. Ltd, địa 

chỉ: 1061 Mountain 

Highway, Boronia, 3155 

Victoria, Australia)

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 

100mcg/liều xịt

VN-18791-15 Hộp 1 bình xịt 200 liều Lọ 84,005 Glaxo Wellcome SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11664 Ventolin Expectorant

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfate); 

Guaifenesin 50mg/5ml

VN-17044-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 22,874 SmithKline Beecham Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11665 Ventolin Nebules Salbutamol sulphate 5mg/2,5ml VN-13707-11 Hộp 6 vỉ x 5 ống 2,5ml Ống 9,364
GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11666 Zantac Tablets Ranitidine HCl Ranitidine 150mg/viên VN-10264-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,561 Glaxo Wellcome S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11667 Co-trupril

Lisinopril 20mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-16761-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/15

11668 Tracrium
Atracurium besilate 

10mg/ml
VN-18784-15 Hộp 5 ống 2,5ml Ống 46,147

GlaxoSmithKline 

Manufacturing S.p.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11669 Zantac Injection Ranitidine HCl Ranitidine 25mg/ml VN-10265-10 Hộp 5 ống 2ml Ống 27,709
GlaxoSmithKline 

Manufacturing S.p.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11670 Nootropil Piracetam 3g/15ml VN-8945-09 Hộp 4 ống 15ml Ống 31,525 UCB Pharma S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11671 Nootropyl Piracetam 1g/5ml VN-9424-09 Hộp 12 ống x 5ml Ống 10,508 UCB Pharma S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11672 Telart 40mg Tablets Telmisartan 40mg/viên VN-10258-10
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 3,600 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/15

11673 Nootropil Piracetam 12g/60ml VN-15056-12 Hộp 1 chai 60ml Chai 126,100 UCB Pharma S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11674
Seretide Accuhaler 

50/500mcg

Mỗi liều hít chứa: 

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 50 

mcg; Fluticasone 

Propionate 500mcg

VN-17041-13

Hộp 1 dụng cụ hít 

accuhaler chứa 60 liều 

hít

Hộp 335,928 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11675
Seretide Accuhaler 

50/250mcg

Salmeterol xinafoate, 

Fluticasone propionate

(50mcg Salmeterol; 

250mcg Fluticasone 

propionate)

VN-15447-12
Hộp 1 dụng cụ hít 

accuhaler 60 liều
Lọ 259,147

Glaxo Operations UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11676 Augmentin Injection
Amoxicillin Sodium; 

clavulanate Potassium

1g Amoxicillin; 

200mg acid clavulanic
VN-8713-09

Hộp 10 lọ thuốc bột 

pha dung dịch tiêm 

hoặc truyền tĩnh mạch

Lọ 42,308 SmithKline Beecham plc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11677
Augmentin 

250mg/31,25mg

Amoxicillin ()  250mg; 

Acid clavulanic  31,25mg
VN-17444-13 Hộp 12 gói Gói 10,998

Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11678 Augmentin 500mg/62.5mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanate 

) 62,5mg

VN-16487-13 Hộp 12 gói Gói 16,014
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11679 Augmentin 625mg tablets
Amoxicilin trihydrate; 

Clavulanate kali

500mg Amoxicillin; 

125 mg Acid 

clavulanic

VN-11057-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 12,564
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11680 DBL Fluorouracil 500mg Fluorouracil 500mg 4107/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 115,000 Hospira Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 11/3/15

11681 Pamisol 90mg/10ml Disodium Pamidronate 90mg/10ml VN-13615-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 2,310,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 3/4/15

11682 Pimoint Piroxicam 20mg 20mg VN-16214-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,680 S.C.Arena Group S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/4/15

11683 Lipicard-160
Fenofibrat micronised 160 

mg
VN-18477-14 Hộp 4vỉ x 7viên Viên 3,860 USV Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/4/15

11684 Clamoxyl 250mg

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

250mg

VN-18308-14 Hộp 12 gói Gói 5,091
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11685 Bactroban ointment Mupirocin acid 20mg/g VN-12464-11 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 37,887 SmithKline Beecham Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11686 Xyzal
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-5682-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,480 UCB Farchim SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11687 Dermovate Cream Clobetasol propionate 0,05% VN-7185-08 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 42,812
Glaxo Operation UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11688 Eumovate cream
Clobetasone butyrate (dưới 

dạng micronised) 0,05%
VN-18307-14 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 20,269 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11689 Lacipil 2mg Lacidipine 2mg/ viên VN-9227-09 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,344 Glaxo Wellcome S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11690 Zyrtec Cetirizine Dihydrochloride 10mg VN-5683-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,480 UCB Farchim SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15



11691

Flixotide Evohaler (đóng 

gói tại GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd đ/c 

1061 Mountain Highway, 

Boronia VIC 3155, 

Australia)

Fluticasone Propionate 

125mcg/liều xịt
125mcg VN-16267-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Lọ 106,462 Glaxo Wellcome SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11692 Lotemax
Loteprednol etabonate 

0,5% (5mg/ml)
VN-18326-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 240,000 Bausch & Lomb Inc Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 9/4/15

11693

Espumisan Capsules 

(Đóng gói và xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), 

Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Simeticone 40mg VN-14925-12 Hộp 2 vỉ x 25 viên Viên 838
Catalent Germany 

Eberbach GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11694 Ringerfundin

Natri chloride 3,4g/500ml; 

Kali chloride 0,15g/500ml; 

Calci chlorid dihydrate 

0,19g/500ml; Natri acetate 

trihydrate 1,64g/500ml; 

Magnesi chloride 

hexahydrate 0,1g/500ml; L-

Malic acid 0,34g/500ml

VN-18747-15 Chai nhựa 1000ml; Chai 25,001 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11695
4.2% w/v Sodium 

Bicarbonate

Natri Bicarbonate 

10,5g/250ml
VN-18586-15

Chai thủy tinh 250ml; 

hộp 10 chai x 250ml
Chai 95,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11696 Ringerfundin

Natri chloride 3,4g/500ml; 

Kali chloride 0,15g/500ml; 

Calci chlorid dihydrate 

0,19g/500ml; Natri acetate 

trihydrate 1,64g/500ml; 

Magnesi chloride 

hexahydrate 0,1g/500ml; L-

Malic acid 0,34g/500ml

VN-18747-15 Chai nhựa 500ml; Chai 21,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/15

11697 Liposic Carbomer 0,2% (2mg/g) VN-15471-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 61,600
Dr. Gerhard Mann Chem.-

Pharm. fabrik GmBh
Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 9/4/15

11698 Opcon-A
Naphazoline HCl, 

Pheniramine maleate
0,26750mg;3,15mg/ml VN-11094-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,000

Bausch & Lomb 

Incorporated
Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 9/4/15

11699 Glito-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-9752-10
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 860

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/4/15

11700 Melyrozip 5 Tablets Olanzapine 5mg VN-15972-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 680
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/4/15

11701 Melyrozip-10 Olanzapine 10mg VN-15533-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/4/15

11702 Fastum Gel Ketoprofen 2,5g/100g gel VN-12132-11 Tuýp 30g Tuýp 47,700

A. Menarini 

Manufacturing Logistic 

and Servicer s.r.l.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11703 Ceclor Cefaclor 125mg VN-15935-12 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 50,601 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11704 Visipaque
Iodixanol 652mg/ml 

(320mg I/ml)
VN-18122-14 Hộp 10 chai 50ml Chai 577,500 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11705 Canditral
Itraconazole (dạng vi hạt) 

100mg
VN-18311-14

Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 4 viên
Viên 10,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/4/15

11706 Visipaque
Iodixanol 652mg/ml 

(320mg I/ml)
VN-18122-14 hộp 10 chai 100ml Chai 945,000 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11707 Ceclor

Cefaclor (dưới dạng 

cefaclor monohydrate) 

375mg

VN-16796-13 Hộp 1vỉ x 10 viên Viên 18,860 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11708 Ceclor Cefaclor 250mg VN-17626-14 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 13,892 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11709 Ceclor Cefaclor 125mg VN-15935-12 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 97,101 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11710 Espumisan L Simethicone 40mg/ml VN-15231-12 Chai 30ml Chai 53,300
Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/4/15

11711 Viên nang Gynophilus

Môi trường nuôi cấy đông 

khô Lactobacillus casei thứ 

rhamnosus Doderleini 

341mg

VN-16790-13 Hộp 1 lọ x 14 viên Viên 12,600 Laboratoires Lyocentre Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 24/4/15

11712 Zinnat tablets 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10261-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 24,589 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11713 Zinnat tablets 125mg Cefuroxime Axetil 125mg Cefuroxime VN-10260-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,157 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/4/15

11714 Paclitaxin Paclitaxel 6mg/ml VN-14065-11 Hộp 1 lọ 16,7ml Lọ 1,700,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
27/4/15

11715 Inimod Nimodipine 10mg/50ml VN-14608-12 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 260,000 Laboratorios Celsius S.A.
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
3/4/15



11716

Merugold I.V (cơ sở sản 

xuất bán thành phẩm: Acs 

Dobfar S.p.A, Milan, 

Italia; sản xuất thành 

phẩm và xuất xưởng: 

Facta Farmaceutici S.p.A

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-18267-14 Hộp 10 lọ Lọ 350,000 Facta Farmaceutici S.p.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/5/15

11717 Labixten 20mg Bilastine 20mg 20mg 19912/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,800 Tây Ban Nha Công ty CP Armepharco 7/10/14

11718 Defax 6mg Deflazacort 6mg 6mg 1768/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,200 Tây Ban Nha Công ty CP Armepharco 7/10/14

1841 Egitromb Clopidogrel hydrogensulfate 75mg VN-15427-12 hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,000
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/11/12

11720 Vatiwed

Tobramycin sulfat, 

Dexamethasone natri 

phosphat

(15mg Tobramycin; 

5mg 

Dexamethasone)/5ml

VN-14849-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 9,671 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CP Armepharco 12/12/14

11721 Mirzaten 30mg Mirtazapine 30mg VN-17922-14 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 14,500 KRKA, D.D., Novo Mesto
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/12/14

11722 Medaxetine 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-15976-12 Hôp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,500 Medochemie Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 3/9/14

11723
Binexclear-F Ophthalmic 

Solution

Chloramphenicol; 

Dexamethasone disodium 

phosphate; Tetrahydrozolin 

Hydrochloride

5mg; 1mg; 0,25mg VN-13509-11 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 15,000 Binex Co., Ltd. Công ty Cổ phần VN Pharm 23/9/14

11724 Euronoxid
Vitamin A; Vitamin C, 

Vitamin E

Vitamin A-6mg; 

Vitamin C-200mg, 

Vitamin E-50mg

VN-7031-08 Hộp 1 lọ x 20 viên Viên 1,000
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần VN Pharm 25/9/14

11726
Santovir Ophthalmic 

Ointment
Acyclovir 30mg/g VN-13860-11 Hộp 1 tuýp 4,5g Hộp 45,000

Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty Cổ phần VN Pharm 23/9/14

11727 Torixib Etoricoxib 60mg VN-13514-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700
Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 23/1/15

11728 Medoxicam 15mg Meloxicam 15mg VN-17741-14
Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 6,140 Medochemie Ltd. Công ty CP Armepharco 1/10/14

11729 Yoonetil

Netilmicin (dưới dạng 

netilmicin sulfate) 

100mg/2ml

VN-18347-14 Hộp 50 ống x 2ml Ống 25,000
Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 20/11/14

11730
Lidocaine 2% 

Epinephrine Normon

Lidocaine HCl; Epinephrin 

bitartrate

Mỗi ml chứa 

Lidocaine HCl 20mg; 

Epinephrin bitartr

VN-14625-12
Hộp 10 vỉ x 10 ống 

1,8ml
Ống 8,553 Laboratorios Normon, S.A. Công ty CP Dược Đại Nam 11/11/14

11731 Betalol Timolol maleat Timolol 5mg/ml VN-12025-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 23,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 20/11/14

11732 Megamox Moxifloxacin HCl 5mg Moxifloxacin VN-12026-11  Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 36,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 20/11/14

11733 Optoflox Plus

Ofloxacin; 

HydroxyPropylMethylCellu

lose

Ofloxacin 0.3%; 

HydroxyPropylMethyl

Cellulose 0.12%

VN-14807-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 17,200
Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 20/11/14

11734 Santodex Ophthalmic
Tobramycin; 

Dexamethasone

3mg Tobramycin; 

1mg 

Dexamethasone/1ml

VN-12651-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 18,000
Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 20/11/14

11735
Santovir Ophthalmic 

Ointment
Acyclovir 30mg/g VN-13860-11 Hộp 1 tuýp 4,5g Tuýp 52,000

Elko Organization (Pvt) 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 20/11/14

11736 Formonide 400 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

400mcg/liều; Formoterol 

fumarate (dưới dạng 

Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-16446-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 280,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/10/14

11737 Pregasafe 150 Pregabalin 150mg VN-17826-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,571
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty CP Dược Đại Nam 8/10/14

11738 Nilofact Piracetam 200mg/ml VN-15481-12 Hộp 10 ống 5ml Ống 6,748 Farmak JSC
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
17/4/15

11739 Levogolds

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

750mg/150ml

VN-18523-14

Túi nhôm chứa 1 túi 

truyền PVC chứa 150 

ml dung dịch truyền 

tĩnh mạch

Túi 285,000 ACS Dobfar info SA
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
30/3/15

11740 Cefoxitine Gerda 2g Cefoxitin natri 2g 2g 10311/QLD-KD Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 248,000 Tây Ban Nha Tổng công ty Dược Việt Nam 11/6/15

11741 Cefoxitine Gerda 1g Cefoxitin natri 1g 1g 10310/QLD-KD Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 158,000 Tây Ban Nha Tổng công ty Dược Việt Nam 11/6/15

11742 Ultraray Iopamidol 30,620g VN-13594-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 260,000

Unique Pharmaceuticals 

Labs (A Div. of J.B. 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 3/12/14

11743 Akicin inj. Amikacin sulfate 500mg Amikacin/2ml VN-14471-12 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 23,000 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/9/14

11744 Olafast 10 Olanzapine 10mg VN-12783-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,620 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/8/14



11745 Fexogold 80 Feboxostat 80mg 80mg 11223/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 21,800 Ấn độ
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
24/11/14

11746 Rabemir 20 Rabeprazole natri 20mg VN-15223-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,150 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
16/12/14

11747 Resolor 1mg

Prucalopride (dưới dạng 

Prucalopride succinate) 

1mg

VN2-60-13 Hộp  4 vỉ x 7 viên Viên 20,588 Janssen-Cilag S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/11/14

11748 Samik Amikacin
Amikacin (dưới dạng 

Amikacin sulphat) 500mg
VN-17999-14 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 22,000

Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 9/2/15

11749 Zinfoxim Netilmicin  100mg/2ml VN-17730-14 Hộp 10 ống 2ml Ống 24,500
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 14/4/15

11750
Norditropin Nordilet 

5mg/1,5ml
Somatropin 3,3mg/ml VN-9644-10

Hộp 1 bút tiêm bơm 

sẵn x 1,5ml
Hộp 2,546,193 Novo Nordisk A/S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/1/15

11751 Somelux 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-12788-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,595 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
13/9/12

11752 Zonaxson Eperisone HCl 50mg VN-5349-10 Hộp 3 vỉ xé x 10 viên Viên 1,348
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/14

11753 Movepain Ketorolac Tromethamine 30mg/ml VN-10226-10 Hộp 6 ống x 1ml Ống 10,254
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/14

11754 Butavell Dobutamine Hydrochloride 50mg Dobutamin VN-10223-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 72,765
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/14

11755 Haemostop Acid Tranexamic 50mg/ml VN-11014-10 Hộp 5 ống x 5ml Ống 9,865

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/14

11756 Regivell Bupivacaine hydrochloride 5mg/ml VN-12422-11 Hộp 5 ống 4ml Ống 30,140

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/14

11757 Ceficad 1000
Cefepime (dd Cefepime 

hydrochloride) 1g
VN-17287-13 Hộp 1 lọ Lọ 55,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/8/14

11758 Selemycin 500mg/2ml Amikacin sulphat 500mg/2ml Amikacin VN-15089-12 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 45,100 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/14

11759 Novocress Infusion

Levofloxacin (dd 

Levofloxacin hemihydrate) 

5mg/ml

VN-17336-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 52,500

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/8/14

11760 Spabule Tablet Esperisone hydrochloride 50mg VN-11472-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
24/2/11

11761 Valparin-200 Alkalets Sodium Valproate 200mg VN-13899-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,187
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 20/10/14

11762 Lanlife - 30 Lansoprazole 30mg VN-12861-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/10/14

11763 Betadine Ointment Povidone Iodine 10%w/v VN-11668-10 Hộp 1 tuýp 40g Tuýp 51,240
Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/5/15

11764

Ampicillin Sodium and 

Sulbactam Sodium for 

Injection

Ampicillin Sodium, 

Sulbactam sodium

1g Ampicillin/ 0.5g 

Sulbactam
VN-9153-09 Hộp 10 lọ Lọ 20,000

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

CTCP Dược liệu Việt Nam 23/12/14

11765 Voltaren 50 Diclofenac sodium 50mg VN-13293-11 Hộp 10 viên Viên 3,477

Novartis Saglik Gida Ve 

Tarim Urunleri San. ve 

Tic.A.S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/2/15

11766 Haiblok Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-5347-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,838
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/11/10

11767 Irvell Irbesartan 150mg VN-8680-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,264
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/11/10

11768 Irvell Irbesartan 300mg VN-8679-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,485
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/11/10

11769
Acetylcysteine Solution, 

USP
Acetylcystein VN-5195-10 Hộp 3 lọ x 10ml 20% Lọ 270,728 Ben Venue Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/12/10

11770 Ibatap

Dextrose; D-Panthenol; 

Các Vitamin B1; B2; B6; 

C; PP

VN-12918-11 Chai 500ml Chai 21,000
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
9/6/14

11771 Melamno Tablet Meloxicam 7,5mg VN-9582-10
Hộp 10 vỉ Alu/Alu x 

10 viên
Viên 149

AMN Life Science Pvt. 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
12/9/14

11772 Holoxan Ifosfamide 1g VN-9945-10 Hộp 1 lọ Lọ 608,520 Baxter Oncology GmbH.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/11/14

11773 Ganfort Bimatoprost; Timolol

Mỗi ml chứa: 

Bimatoprost 0,3mg; 

Timolol 5mg

VN-4959-10 Hộp 1 lọ 3ml Chai 255,990
Allergan Pharmaceuticals 

Inc., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14



11774 Relestat Epinastine HCl 0,05% VN1-675-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 74,841
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11775 Refresh Liquigel
carboxymethylcellulose 

sodium
10mg/ml VN-14430-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 78,540 Allergan Sales, LLC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11776 Restasis Cyclosporine 0,05% VN-14894-12 Hộp 30 ống x 0,4ml Lọ 17,906 Allergan Sales, LLC
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11777 FML Liquifilm Fluorometholone VN-15193-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,614
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11778 Lumigan Bimatoprost 0,3mg/ml VN-4706-07 Hộp 1 lọ x 3ml Lọ 252,080 Allergan
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11779 Pred Forte Prednisolon acetat 1% w/v (10 mg/ml) VN-14893-12 Hộp 1 chai 5ml Lọ 28,875
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11780 Poly-Pred Liquifilm

Prednisolon acetat, 

Neomycin sulfat, 

Polymixin B sulfat

Mỗi ml chứa: 

Prednisolon acetat 

5mg; Neomycin sulf

VN-9924-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,540
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11781 Zymar Gatifloxacin 0,3  mg/ml VN-14895-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 75,653 Allergan Sales, LLC
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/14

11782 Morecef 200 Cefixime 200mg VN-10672-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Tổng công ty Dược Việt Nam 23/12/14

11783 Zimexef-200 200mg Cefixime VN-8135-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,000

PSA International (Export 

Division of PSA 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.)

Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11784 Loperamide Hydrochloride Loperamide Hydrochloride 2mg VN-13791-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 137 Micro Labs Limited Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11785 Lecefti-200 Cefixime 200mg VN-13466-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11786 Clarithromycin tablets Clarithromycin 250mg VN-15738-12
Hộp đựng 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,420 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11787 P-Myclox Cefotaxim Natri 1000mg Cefotaxime VN-13072-11

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống dung môi pha 

tiêm

Lọ 8,300
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11788 Thromiz-500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-13866-11 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 5,000 Sharon Bio-Medicine Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11789 Rucefdol 250 Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-12242-11

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 

vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 

viên

Viên 2,500 Zim Laboratories Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11790 Rucefdol 500 Cefuroxime axetil 500mg Cefuroxime VN-13692-11 Hộp 1vỉ x 10 viên Viên 4,000 Zim Laboratories Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11791 Orifix 250 Cefuroxime 250mg/viên VN-10042-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11792 Roxinate Roxithromycin 150mg VN-17658-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 450 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11793 Brutax
Cefotaxime (dd Cefotaxime 

natri) 1,0g
VN-17277-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 8,300 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/12/14

11794 Philduocet Tab
Acetaminophen; Tramadol 

HCl
325mg; 37,5mg VN-11264-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,500

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/11/14

11795 Skeson Tablet Eperisone HCl 50mg/viên VN-10491-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/11/14

11796 Neurogesic M
Gabapentin 300mg; 

Methylcobalamin 500mcg
300mg;500mcg VN-16237-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/12/14

11798 Pitoletrin 10mg Calci Rosuvastatin 10mg Rosuvastatin VN-12914-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 5,416
Genome Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd
Công ty CP Dp Tâm 7/10/14

11799 Domide capsules Thalidomid 50mg VN2-243-14 hộp 6 vỉ x10 viên Viên 65,500 đài loan Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 8/5/15

11800 Levocide 250

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

250mg

VN-17849-14
Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,600

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/3/15

11801 Pentofyllin Pentofylline 20mg/ml 20mg/ml 21567/QLD-KD hộp 10 ống 5 ml Ống 52,500 Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 17/12/14

11802 human albumin 20% Human Albumin QLSP-0706-13 hộp 1 chai 100ml Chai 1,560,000 hungary
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
26/1/15

11803 Macozteo Diacerein 50mg VN-17737-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,099
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/1/15

11804 Enzoxid 5 Antiacne Gel

anhydrous Benzoyl 

Peroxide (dưới dạng 

hydrous Benzoyl Peroxide) 

5%

VN-16530-13 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 35,000 Zyg Pharma Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/12/14

11805 Fluidasa 200mg Acetylcysteine 200mg VN-13760-11 Hộp 30 gói x 1g Gói 2,657
Laboratorio Farmindustria 

S.A

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
2/3/15

11806 Imipen
Imipenem; Cilastatin 

sodium

Imipenem 500mg; 

Cilastatin 500mg
VN-8565-09 Hộp 1 lọ bột Lọ 211,200 Laboratorio Libra S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/12/14 17561/QLD-GT 30/10/2017



11807 Nitromint spray 10g nitroglycerin aerosol 10g 5504/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 83,389 Hungary
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
14/10/13

11808 Livpar Inj L-Ornithine-L- Aspartate 500mg/5ml VN-10482-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 30,000
Dai Han Pharmaceutical 

Co. Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/13

11809 Philproeye Eye Drops Ciprofloxacin 15mg/5ml VN-9630-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 55,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/13

11810 Dilarem 150 Fluconazole 150mg VN-9360-09 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 44,000 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/13

11811 Budecort 0,5mg Respules Budesonide 0,5mg/2ml VN-15754-12
H?p 4 d?i x 5 nang x 

2ml
Nang 10,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

ương 3
5/1/15

11812 Chymogreen Chymotrypsin 5000 IU VN-10823-10

Hộp 5 ống thuốc bột 

đông khô pha tiêm + 5 

ống dung môi

Ống 6,054 Sinochem Ningbo Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/4/13

11813 Queencap Candesartan Cilexetil 16mg VN-12121-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 9/1/15

11814 Flecaine LP 150mg Flecainide acetate 150mg
GP 20342 ngày 

21/11/2014
họp 30 viên Viên 21,000 UK

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11815 Isoptine 40mg verapamil chlorhydrate 40mg
GP 20342 ngày 

21/11/2014
hộp 75 viên Viên 2,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/1/15

11816 Alvesin 40
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải

40g amino 

acid/1000ml
VN-11460-10 Chai 250ml Chai 71,400

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt 

Hà
10/9/14

11817

Siofor 500 (xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), ch?: 

Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 500mg VN-15732-12
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 12 vỉ x 

10 viên
Viên 1,045

Menarini - von Heyden 

GmbH - Germany

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt 

Hà
10/9/14

11818

Siofor 850 (xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), ch?: 

Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-15733-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,630
Menarini - von Heyden 

GmbH - Germany

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt 

Hà
10/9/14

11819

Magna (đóng gói, xuất 

xưởng : A. Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l. Via 

Rosolino P

Glimepiride 3mg VN-10766-10
Hộp 1 vỉ x 30 viên; 

hộp 4 vỉ x 30 viên
Viên 4,500 USV Ltd - india

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt 

Hà
10/9/14

11820 BASULTAM

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam Natri) 1g

VN-18017-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 190,000
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/4/15

11821 Eskafoxim

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

100mg Cefpodoxime VN-16224-13 Hộp 4 vỉ x 4 viên Viên 3,500
Eskayef Bangladesh 

Limited
Công ty cổ phần dược TW3 8/5/15

11822 Pantomed tablets Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-11952-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,181
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/5/15

11823 Tobraquin

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

(Tobramycin 0,3%; 

Dexamethasone 

0,1%)/5ml

VN-14413-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,800 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/4/15

11824 Cefuroxime 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxim VN-5265-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Santa Pharma Generic 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/4/15

11825 Meiact Fine Granules Cefditoren 50mg VN2-250-14 hộp 21 gói Gói 25,000 Nhật Bản Công ty CP DP Thiên Thảo 29/5/15

11826 Newtop Sachet Cefixime 100mg VN-12812-11 Hộp 10 gói Gói 4,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11827 Micrex-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10431-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11828 Micro Celecoxib-100 Celecoxib 100mg VN-16841-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 650 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11829
Nutriflex Peri solution for 

infusion

Hỗn hợp acid amin, các 

chất điện giải, glucose
VN-6921-08 Túi 1000ml Túi 404,670 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/4/15

11830 Celebid-100 Celecoxib 100mg VN-16329-13 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 650 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11831 Melosafe-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-14746-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 195 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11832 Omicap - 20 Omeprazole 20mg VN-10423-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 312 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11833 Dimpotab-100 DT Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14751-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,724 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15



11834 Fipharle-D

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

25mg/5ml; Dexamethasone 

phosphate (dưới dạng 

Dexamethasone sodium 

phosphate) 5mg/5ml

VN-16759-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 32,500 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CPDP Năm Phát 24/4/15

11835 Fipmoxo Moxifloxacin hydrochloride
Moxifloxacin 

25mg/5ml
VN-15903-12 Hộp 1 chai 5ml Lọ 40,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CPDP Năm Phát 24/4/15

11836

Benalapril 10 (Đóng gói 

và xuất xưởng: Berin 

Chemie AG (Merani 

Group); đ/c: Glienicker 

Weg 125 12489

Enalapril maleate 10mg VN-9948-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,617 Berlin Chemie AG Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11837

Maninil 3,5 (đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), Glienicker Weg 

125 12489 Berlin, 

Germany)

Glibenclamide 3,5mg VN-14011-11 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 1,185
Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11838

Maninil 5 (đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG - Menarini 

Group, Glienicker Weg 

125 12489 Berlin

Glibenclamide 5mg VN-12881-11

Lọ thuỷ tinh chứa 120 

viên hoặc hộp 6 vỉ x 

20 viên

Viên 539
Menarini - Von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11839

Siofor 500 (xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), địa 

chỉ: Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 500mg VN-15732-12
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 12 vỉ x 

10 viên
Viên 1,050

Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11840

Siofor 850 (xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), địa 

chỉ: Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-15733-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,650
Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11841 Dicloberl 50 Natri diclofenac 50mg VN-12182-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 790
Berlin Chemie (Menarini 

Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11842

Magna (Đóng gói, xuất 

xưởng : A. Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l. Via 

Rosolino P

Glimepiride 2mg VN-10765-10
Hộp 1 vỉ x 30 viên; 

hộp 4 vỉ x 30 viên
Viên 3,410 USV Ltd Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11843

Berlthyrox 100 (SX bán 

thành phẩm: Berlin 

Chemie AG (Merarini 

Group); Đ/c: Tempelhger 

Weg 83, D-1234

Levothyroxine Sodium 100mcg VN-10763-10 Hộp 4 vỉ x 25 viên Viên 490
Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11844

Berlithion 600ED (Xuất 

xưởng: Berlin-Chemie 

AG (Menarini Group) 

Glienicker Weg 125 - 

12489 Berlin, G

Thioctic acid 600mg/24ml VN-12877-11 Hộp 5 ống Ống 81,550
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11845

Berlithion 600 Capsules 

(Đóng gói & dán nhãn: 

Catalent Germany 

Schorndorf GmbH, 

Steinbeisstr. 1 & 2

Thioctic acid 600mg VN-12883-11
Hộp 1 vỉ x 15 viên; 

hộp 2 vỉ x 15 viên
Viên 10,568

R.P. Scherer GmbH & 

Co. KG.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/14

11846 Ipcatenolon-50 Atenolol 50mg/ viên VN-6191-08 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,071 Ipca Laboratories Ltd. Công ty cổ phần DP Eco 18/4/11

11847 Emzypine Olanzapin 10mg/viên VN-5164-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 766
 Jackson Laboratories (P) 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 24/5/11

11848 Vasomet-20
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-5186-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 861

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 7/1/11

11849 Lecinflox OPH Levofloxacin 5mg/ml VN-6975-08 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 7,616 DHP Korea Co., Ltd Công ty cổ phần DP Eco 7/1/11

11850 Cepotab 200 Cefpodoxime proxetil 200mg VN-5187-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,564
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 7/1/11

11851 Minsuper H5000 Vitamin B1, B6, B12
50mg;250mg;  

5000mcg
VN-10127-10

Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 8,029

North China 

Pharmaceutical Co. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/12/14

11852 Myderison Tolperisone Hydrochloride 150mg VN-5516-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,147
Meditop Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/11/14

11853

Circuzanol soft capsule 

(license holder: Bukwang 

Pharm. Co., Ltd., Korea)

Vitamin E, Oryzanol, 

Ursodesoxycholic acid, 

riboflavin butyrate, acid 

ascorbic, thiamine nitrate

VN-8593-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 R&P Korea Co.,Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 18/12/14



11854 Colchicine BP 1mg Colchicine 1mg VN-11342-10
Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 1vỉ x 10 viên
Viên 530 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/1/15

11855 Fimadro-500 Cefadroxil  500mg VN-17184-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/1/15

11856 Profertil Clomiphene citrate 50mg VN-18069-14 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 6,050 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/1/15

11857 Fmarin tablet Mequitazine 5mg 5mg VN-16355-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/10/14

11858 Deonas Tablet Eperisone hydrochloride 50mg VN-15177-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,990
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/10/14

11859 Zinecox 200
Cefditoren (dưới dạng 

Cefditoren Pivoxil) 200mg
400mg Cefditoren VN2-46-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 25,000

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/10/14

11860 BinexRofcin Tab. Ciprofloxacin HCl 582mg VN-12473-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/11/14

11861 Rabemac 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-12111-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 829
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/2/15

11862 Phulzine Levocetirizine hydrochloride 5mg VN-14364-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 462
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/2/15

11863 Levofil
Levocetirizin dihydroclorid 

5 mg
VN-18388-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400

Micro Labs Limited, Unit-

III

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/2/15

11864 Felodil ER Felodipin 5mg VN-15946-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/1/15

11865 Azee Dry Syrup
Azithromycin dihydrate 

USP
200mg/5ml VN-5291-10

Hộp 1 lọ bột pha hỗn 

dịch uống 15ml
Lọ 58,469 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/1/15

11866 Hytinon Hydroxyurea 500mg VN-14715-12
Hộp 1 túi nhôm x 10 

vỉ x 10 viên
Viên 3,200 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/1/15

11867 Alluphose
Keo nhôm phosphat; 

Magnesi oxide

Mỗi gói chứa: Nhôm 

phosphat: 2,476g; 

Magnesi oxide

VN-6700-08 Hộp 30 gói x 20g Gói 3,900 Il - yang pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11868 Auropennz 3.0
Ampicilin Sodium, 

Sulbactam sodium

Ampicilin 2000mg, 

Sulbactam 1000mg
VN-6914-08

Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 117,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11869 Clar Clarithromycin 500mg/ viên VN-8455-09
Hộp to x 10 hộp nhỏ x 

1 vỉ 4 viên
Viên 4,570 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11870 Coxerin Cycloserine 250mg VN-15713-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 27,779
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11871 Ditozym Tablet Lysozym clorid 90mg VN-5291-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 731 TDS Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11872 Lobafen Tab. Loxoprofen sodium 60mg/ viên VN-7201-08 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,101 Il-Yang Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11873 Macdrio 300 Erdostein 300mg VN-7252-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,870
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11874 Pantip Pantoprazol Natri 40mg Pantoprazol VN-8150-09 Hộp 1 lọ Lọ 87,750
Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11875 Q-Pas Aminosalicylate natri 800mg/g VN-5446-08 Hộp 1 lọ 100g Lọ 236,048 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11876 Uruso 300mg Acid Ursodesoxycholic 300mg VN-7120-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 12,675
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/11

11877 Cefpova 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11446-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,425
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
17/3/15

11878 Cefpova 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-11447-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,079
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
17/3/15

11879 Dandias Capsule Diacerhein 50mg VN-17034-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,600 JRP Co., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 23/1/15

11880 Floxsafe 400

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin hydroclorid) 

400 mg

VN-18495-14 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 33,000 MSN Laboratories Limited Công ty CP Dược Đại Nam 21/1/15

11881 Ifixime Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime/5ml
VN-12052-11 Hộp 1 lọ 15ml; 60ml Lọ 38,000

Unique Pharmaceutical 

Laboratories
Công ty CP Armepharco 26/1/15

11882

Loperamide 

Hydrochloride Capsules 

USP 2mg

Loperamide hydrochlorid 2mg VN-5563-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 208
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 21/1/15

11883 L-Sartan Plus
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg/12,5mg VN-12151-11 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,000

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 21/1/15

11884 Milflox Moxifloxacin HCl 5mg Moxifloxacin VN-10585-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 60,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/6/14



11886
Bortezomib For Injection 

3,5mg/vial
Bortezomib 3,5mg 3,5mg 17851/QLD-KD

Hộp 1 lọ thuốc bột 

đông khô pha tiêm
Lọ 14,300,000

Dr. Reddy's Laboratories 

Ltd India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/2/15

11887 Rokzy-150 Roxithromycin 150mg VN-15758-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 470 Zim Labratories Ltd. Công ty CP Armepharco 11/11/14

11888 Cefixure Cefixime trihydrate 100mg VN-12073-11 Hộp 20 gói Gói 4,500 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 10/2/15

11889 Amlong Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-11201-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Limited Công ty CP Dược Đại Nam 10/2/15

11890 Dianorm-M
Gliclazide, Metformin 

Hydrochloride
80mg; 500mg VN-14275-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,390 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 30/3/15

11891 Kacina Amikacin sulfate
Mỗi lọ 2ml chứa 

500mg (họat tính)
VN-14879-12 Hộp 10 lọ Lọ 20,530 Huons Co., Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
6/3/15

11892 DHPRESON Injection
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg Methyl 

prednisolone
VN-12537-11 Hộp 10 lọ Lọ 23,000

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/2/15

11893 Remedipin Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-9552-10
Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 2,160 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/2/15

11894 Folihem
Acid folic; Ferrous 

fumarate
0,35mg; 310mg VN-9550-10

Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 2,250 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/2/15

11895 Duotrav
Travoprost 0,04mg/ml; 

Timolol maleate 6,8mg/ml
VN-16936-13 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 342,400 S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

11896 Reldicef Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-10876-10 Hộp 20 gói Gói 5,000 M/s Biomed Life Sciences
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex tại Hà Nội
21/1/15

11897 Pantoloc I.V

Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole natri 

sesquihydrate) 40mg

VN-18467-14
Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 146,000 Takeda GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11898 Pantoloc 40mg
Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole sodium) 40mg
VN-18402-14 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 18,500 Takeda GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/15

11899 Mobic Meloxicam 15mg/1,5ml VN-16959-13 Hộp 5 ống x 1,5ml Ống 22,761
Boehringer Ingelheim 

Espana S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/2/15

11900 Children' s Tylenol Acetaminophen 80mg/2,5ml VN-14213-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 25,600 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/2/15

11901 Prezinton 8

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron hydrochlorid 

dihydrat 9,97mg) 8mg

VN-18436-14
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 8,213 PT. Dexa Medica

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/1/15

11902 Medsamic 250mg Acid tranexamic 250mg VN-15088-12
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 1,687 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/1/15

11903

Aricept Evess 10 mg 

(Đóng gói bởi: Interthai 

Pharmaceuticals 

Manufacturing Ltd. - 

1899 Phaholyothin Road, 

Ladyao, Chatuchak, 

Bangkok 10900, Thai 

Land)

Donepezil hydrochloride 10mg VN-15802-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 77,299
Bushu Pharmaceuticals 

Ltd. Misato Factory

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/1/15

11904
Isopto Carpine Drop 2% 

15ml
Pilocarpine Hydrocloride 0 15108/QLD-KD Hộp 1 lọ 15ml Lọ 55,000 Bỉ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/12/14

11905 Alkoxime-500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxime VN-10372-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 6,506
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 18/3/15

11906
CKDGemtan injection 

200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg

VN2-275-14 Hộp 1 lọ Lọ 289,364
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/3/15 2723/QLD-GT 10/03/2017

11907 Aszolzoly 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-8952-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Windlas Biotech Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/2/15

11908 Ziptal Dịch chiết Ginko biloba 40mg VN-11414-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 990 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/2/15

11909

Dilatrend (Đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd. 

, Thuỵ sỹ)

Carvedilol 25mg 7577/QLD-KD  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700

Roche S.R.O, Praha, 

Ceska Republika – Cộng 

hòa Séc

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11910 Amdicopin Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-9098-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11911 Axodrox - 250 Cefadroxil monohydrate 250mg VN-4992-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 919 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11912 Axolop Loperamide hydrochlorid 2mg VN-15224-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 165 Axon Drugs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11913 Medlicet tablets
Cetirizine Dihydrochloride 

10 mg
10mg Cetirizine VN-16321-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11914 Nacova-625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

potassium)  125mg

VN-17119-13 Hộp 1 vỉ 6 viên Viên 5,000 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11915 Omeprazole-20 Omeprazole 20mg VN-16989-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 280
Prayash Healthcare 

Pvt.Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

11916 Omicet Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-15994-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 242 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14



11917 Buclapoxime tablets

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17278-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,586 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11918 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,677 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11919 Ficdal
Doxycyclin (dưới dạng 

Doxycyclin hyclat) 100mg
VN-17655-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 444 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11920 Foocgic Fluconazol 150mg VN-17280-13
Hộp 10 gói x 1 vỉ x 1 

viên
Viên 2,295 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11921 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 222 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11922 Roxithin Roxithromycin 150mg VN-14948-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

11923 Microclismi 9g

Glycerol 6,75g; Dịch chiết 

hoa cúc La Mã  0,3g; Dịch 

chiết hoa cẩm quỳ  0,3g

VN-17221-13 Hộp 6 tuýp 9g Tuýp 13,200 Zeta Farmaceutici S.p.A.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/1/15

11924 Viên nén Abenin
Cetirizine dihydrochloride 

10mg
VN-16870-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/1/15

11925 Ginkgo 3000
Cao khô chiết xuất từ lá 

Ginkgo biloba
60mg VN-5612-10

Hộp 6 vỉ (Alu-PVC-

Alu) x 15 viên
Viên 6,000

Contract manufacturing & 

Packaging Services Pty., 

Ltd

Công ty Cổ phần Y dược 

Vimedimex
22/6/15

11926 Ceftazidime Gerda 2g Ceftazidime 2g VN-17905-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 150,000
LDP Laboratorios Torlan 

SA
Công ty Cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/15

11927 Rhydlosart-50 Losartan Postassium 50mg VN-14911-12 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,065
Rhydburg 

Pharmaceuticals Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 10/2/15

11928 Zosivas 10mg Simvastatin 10mg VN-17402-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,500 KRKA, D.D, Novo Mesto
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/12/14

11929 Potenciator Arginine Aspartate 5g 5g/10ml 8818/QLD-KD Hộp 20 ống x 10ml Ống 6,950 Tây Ban Nha Công ty CP Armepharco 7/10/14

11930 Apdrops
Moxifloxacin hydrochlorid 

0,5% w/v
VN-17630-14

Hộp 1 lọ 5ml; hộp 1 lọ 

3ml
Lọ 55,000

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/8/14

11931 Spregal

S-bioallethrin 0,663% 

(kl/kl); piperonyl butoxid 

5,305 % (kl/kl)

VN-18325-14 Hộp 1 bình xịt 152 g Hộp 248,500 Aerofarm Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 24/4/15

11932 Vageston-100 Progesterone 100mg VN-10167-10
Hộp to x 10 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên
Viên 4,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
13/1/15

11933 Record B Fort

Cho 1 ống 5ml: Vitamin B1 

50mg; Vitamin B6 250mg; 

Vitamin B12 5000mcg

VN-16435-13 Hộp 10 ống x 5ml Ống 19,200 Fisiopharma SRL Công ty TNHH DP Minh Trí 30/12/14

11934 Curam 1000mg
Amoxicillin trihydrate; 

Clavulanate potassium

875mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-13858-11 Hộp 20 vỉ xé x 4 viên Viên 17,263 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/14

11935 Tacroz Tacrolimus 0,03% (kl/kl) VN-18320-14 Tuýp 10g Tuýp 250,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/1/15

11936 Canditral
Itraconazole (dạng vi hạt) 

100mg
VN-18311-14

Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 4 viên
Viên 11,200

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/1/15

11937 Dysport

Clostridium botulinum type 

A - Haemagglutinin 

complex 300U

300U
QLSP-H02-0800-

14
hộp 1 lọ bột Lọ 5,152,224 Ipsen Biopharm Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/12/14

11938 Azodra 100 Sildenafil citrate 100mg Sildenafil VN-5235-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 8,000
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/12/14

11939 Azodra 50 Sildenafil citrate 50mg VN-5160-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,000
U Square Lifescience Pvt., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/12/14

11940 Flexbumin 20% Albumin 20%50ml QLSP-0750-13
Hộp 1 túi nhựa 

Galaxy 50ml
Túi 854,700 Mỹ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/15

11941 Clostilbegyt Clomifene citrate 50mg VN-12437-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,536
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/7/13

11942 Alvesin 10E
Hỗn hợp Amino acid và 

muối
VN-9462-10 Chai 500ml Chai 156,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/1/15

11943 Alvesin 10E
Hỗn hợp Amino acid và 

muối
VN-9462-10 Chai 250ml Chai 94,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/1/15

11944 Alvesin 40
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải

40g amino 

acid/1000ml
VN-11460-10 Chai 500ml Chai 113,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/1/15

11945 Alvesin 5E
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải
VN-10762-10 Chai 500ml Chai 129,000

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/1/15

11946 Alvesin 5E
Dung dịch Amino acid và 

chất điện giải
VN-10762-10 Chai 250ml Chai 76,500

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/1/15

11947 Domperidone Tab Domperidone 10mg VN-10204-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 355 Daewoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/15

11948 Samchundangdebutin Trimebutin maleat 100mg VN-18065-14 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 700
Samchundang Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/15



11949 Clarigen 250 Clarithromycin 250mg/ viên VN-5410-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,139 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/3/15

11950 Clarigen 500 Clarithromycin 500mg/viên VN-5411-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,048 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/3/15

11951 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 752 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/3/15

11952 Humalog Kwikpen Insulin lispro
100U Insulin 

lispro/1ml

QLSP-H02-828-

14

hộp 5 bút tiêm đóng 

sẵn x 3ml
Bút tiêm 240,000 Eli Lilly

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/6/15

11953
Humalog Mix 50/50 

Kwikpen

Insulin lispro (trong đó 

50% là insulin lispro 

solution và 50% là insulin 

lispro protamine 

suspension) 100U/ml 

(tương đương 3,5mg)

Hỗn dịch 

tiêm

QLSP-H02-829-

14

hộp 5 bút tiêm đóng 

sẵn x 3ml
Bút tiêm 240,000

Cơ sở lắp ráp, đóng gói 

bút tiêm: Eli Lilly and 

company - Mỹ; cơ sở sản 

xuất ống thuốc: Lilly 

France 

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/6/15

11954
Humalog Mix 75/25 

Kwikpen

Insulin lispro (trong đó 

25% là insulin lispro 

solution và 75% là insulin 

lispro protamine 

suspension) 100U/ml 

(tương đương 3,5mg)

Hỗn dịch 

tiêm

QLSP-H02-830-

14

hộp 5 bút tiêm đóng 

sẵn x 3ml
Bút tiêm 240,000

Cơ sở lắp ráp, đóng gói 

bút tiêm: Eli Lilly and 

company - Mỹ; cơ sở sản 

xuất ống thuốc: Lilly 

France 

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/6/15

11955 Lainema 14/3 g/100ml

Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate, 

Disodium phosphate 

dodecahydrate

13,9g Monosodium 

Phosphate; 3,2g 

Disodium Phosphat

VN-15779-12 Hộp 1 chai 250ml Hộp 132,000 Lainco, S.A.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/1/15

11956 Reagin Plus

Citicolin (dd Citicolin 

natri) 100mg; Nimodipin 

30mg

VN-17301-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 22,500 Baliarda S.A.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
3/6/15

11957 Rieserstat Propylthiouracil 50mg VN-14969-12 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 1,245
Lomapharm Rudolf 

Lohmann GmbH KG
CTCP DP Nam Hà 16/12/14

11958

Merugold I.V (cơ sở sản 

xuất bán thành phẩm: Acs 

Dobfar S.p.A, Milan, 

Italia; sản xuất thành 

phẩm và xuất xưởng: 

Facta Farmaceutici S.p.A

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-18267-14 Hộp 10 lọ Lọ 380,000 Facta Farmaceutici S.p.A Công ty CP Dược Đại Nam 24/6/15

11959 Wonderlife

Cefoperazone (dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri) 1g

VN-17001-13 Hộp 1 lọ 2g Lọ 34,500

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/3/15

11960 Lykapiper Injection 1g Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-10726-10 Hộp 1 lọ Lọ 178,466 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/3/15

11961 Halansamin
Crystallized  Glucosamin 

sulfate
250mg Glucosamin VN-10320-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 940 New Gene Pharm Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/3/15

11962 Loperaglobe Loperamide HCl 2mg/viên VN-5269-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 122
Globela Pharma PVT., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/3/15

11963 Nefian
Lansoprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
30mg VN-15739-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 745 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/3/15

11964 Pannefia-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15243-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 745 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/3/15

11965

Eligard 7.5mg (Xuất 

xưởng: Astellas Pharma 

Europe B.V; đ/c: Hà Lan)

Leuprorelin acetate (tương 

đương 6,96mg Leuprorelin) 

7,5mg

VN2-166-13

Hộp 1 khay chứa ống 

bột pha tiêm và 1 kim 

tiêm vô khuẩn…

Hộp 2,680,000 Tolmar Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/2/15

11966 Remicade Infliximab 100mg 100mg
QLSP-H02-0769-

13
Hộp 1 lọ Lọ 17,640,000 Hà Lan

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/2/15

11967 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-12323-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,300,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
11/5/15

11968 Colpotrophine Promestriene 10mg VN-18351-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,820 Laboratoire Theramex
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
10/6/15

11969 Oxarich Oxaliplatin 100mg VN-15771-12 Hộp 1 lọ Lọ 1,430,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/5/15

11970 Ifosfamide 1000 Stada Ifosfamid 40mg/ml VN2-319-15 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 585,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
11/5/15

11971 Ficdal
Doxycyclin (dưới dạng 

Doxycyclin hyclat) 100mg
VN-17655-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 350 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

11972 Tzide-500 Tinidazol 500mg VN-18174-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

11973 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

11974 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 450 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15



11975 Biorindol 4 Perindopril tert Butylamin 4mg; 3,3mg VN-12194-11
Hộp 10 vỉ (Alu-Alu) x 

10 viên nén không bao
Viên 1,300 Sava Heathcare Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/5/15

11976 Gesnixe Desloratadine 5mg VN-12294-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/5/15

11977 Sulpat syrup Kẽm sulphate
10mg/5ml kẽm nguyên 

tố
VN-8541-09 Hộp 1 chai 100ml Chai 22,000

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/5/15

11978 Hanavizin Ribavirin 400mg VN-4947-07
Hộp 6 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 4,335

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/11/14

11979 Xibraz-60 Tablet Etoricoxib 60mg VN-16948-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,600 Aristopharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/11/14

11980 Xibraz-90 Tablet Etoricoxib 90mg VN-16949-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 7,800 Aristopharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/11/14

11981 Sanfetil sachet Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13467-11 Hộp 10 gói Gói 6,100
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11982 Herperax Aciclovir 200mg VN-18380-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 980 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/4/15

11983 Ceftazidime Gerda 2g
Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 2g
VN-17905-14 Hộp 1 lọ Lọ 150,000

LDP Laboratorios Torlan 

SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/15

11984 Haemoctin SDH250
yếu tố đông máu VIII: 

250IU
250IU 3881/QLD-KD

hộp 1 lọ bột đông khô, 

1 lọ nước pha tiêm 

5ml, 1 bơm tiêm dùng 

1 lần, 1 ống thông 2 

đầu, 1

Hộp 1,900,000 Germany Công ty CP TM Dược Hoàng Long 12/5/15

11985 Milgamma mono 150 Benfotiamine 150mg VN-18480-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,900
Dragenopharm Apotheker 

Pueschl GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/5/15

11986 Tasigna 200mg

Nilotinib (dd nilotinib 

hydrochloride 

monohydrate) 200mg

VN-17539-13 Hộp 7 vỉ x 4 viên Viên 707,436 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/5/15

11987 Nodon Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-11554-10

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp chứa 3 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên

Viên 6,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/15

11988 Tizacure 100 Lamivudine 100mg VN-12095-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,300 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/5/15

11989 Xorunwell 10mg/5ml
Doxorubicin hydrochloride  

2mg/ml
VN2-16-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 73,500

M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 20/5/15

11990 Xorunwell 50mg/25ml
Doxorubicin hydrochloride  

2mg/ml
VN2-17-13 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 336,000

M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 20/5/15

11991
Telart HCT 

40mg+12,5mg
 

40mg Telmisartan; 

12,5mg 

Hydrochlorothiazid

VN-11879-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,800 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/6/15

11992 Saizen liquid somatropin 6mg/1.03ml QLSP-0758-13
hộp 1 ống x 

6mg/1.03ml
Ống 2,862,700 Ý Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/5/15

11993 Telmimarksans 40 Telmisartan 40mg VN-5505-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,413 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Trần Thắng
15/5/15

11994 Poltram 100
Tramadol hydrochloride 

100mg/2ml
VN-17128-13 Hộp 5 ống 2ml Ống 14,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/12/14

11995 Philmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

325mg; Tramadol 

HCl 3

VN-5588-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Huons Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/12/14

11996

Vanco-Lyomark (Cơ sở 

hợp đồng: Lyomark 

Pharma GmbH - 

Germany)

Vancomycin hydrochlorid 500mg Vancomycin VN-14556-12 Hộp 10 lọ Lọ 74,060 Grunenthal GmbH
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/12/14

11997 Vanco-Lyomark Vancomycin HCl
Vancomycin 1000mg/ 

lọ
VN-5726-10 Hộp 10 lọ Lọ 147,300 Lyomark Pharma GmbH

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
23/12/14

11998 Remeclar 250 Clarithromycin 250mg VN-5161-10
Hộp 2 vỉ x 7 viên (vỉ 

Alu-PVC)
Viên 11,600 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/12/14

11999 Remeclar 500 Clarithromycin 500mg VN-5163-10
Hộp 2 vỉ x 7 viên (vỉ 

Alu-PVC)
Viên 18,540 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/12/14

12000 Korantrec 5 Enalapril maleate 5mg VN-9823-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,050 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/12/14

12001 Korantrec 10 Enalapril maleate 10mg VN-9822-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/12/14

12002
Sozol Gastro-resistant 

tablet
Pantoprazol 40mg VN-17908-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 8,800 Atlantic Pharma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/12/14

12003 Glucodex Gliclazide 80mg VN-9355-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,365 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
3/9/14

12004 Moxi-Bio Moxifloxacin HCl 400mg Moxifloxacin VN-10781-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 39,305 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
15/10/14

12005 Alben Albendazole 400mg VN-5686-10 Hộp 10 vỉ x 1 viên Viên 2,158 XL Laboratories Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
15/10/14



12006 Eurocaljium-M

Calcium carbonate, 

Vitamin D3, Cupric oxide, 

Magnesium oxide, 

Manganese sulfate, Zinc 

oxide

VN-9540-10 Hộp 1 lọ x 15 viên Viên 3,350
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
15/10/14

12007 Cefolife Cefotaxime natri 1g  Cefotaxime VN-13294-11
Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 10,000

Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12008

Metronidazole 

Intravenous Infusion 

500mg/100ml

Metronidazole 500mg VN-13002-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 11,000
Sheree Krishnakeshav 

Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12009 Lydozim Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-10616-10
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 10ml; Hộp 1lọ
Lọ 30,000

Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12010 Santapanto Pantoprazol Natri Pantoprazol 40mg/lọ VN-10615-10

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

10ml dung dịch Natri 

clorid 0,9%

Lọ 30,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12011 Ilcolen
Citicoline (dd Citicoline 

natri) 500mg/2ml
VN-17554-13 Hộp 10 ống 2ml Ống 18,000

Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12012 Fungotab 200 Tablet Ketoconazole 200mg VN-9897-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 850 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12013 Ficyc 200 Aciclovir 200mg VN-14934-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 720 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12014 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 670 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/14

12015 Fastexil Injection 500mg Citicholine 500mg/2ml VN-11985-11 Hộp 10 ống 2 ml Ống 21,000 Huons. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/3/15

12016 Piroxicam Injection Piroxicam 20mg/2ml VN-18201-14 Hộp 10 ống 2ml Ống 1,800
Kaifeng Pharmaceutical 

(Group) Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

9/3/15

12017 Rheopolyglukin Dextran 40 40g/400ml VN-2739-07 Chai 400ml Chai 130,000 JSC Kraspharma
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/6/10

12018 Berocca Performance
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
VN-12180-11 Hộp 1 tuýp x 10 viên Viên 6,980 PT Bayer Indonesia Tbk

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
1/10/14

12019 Carwin HCT 80+12.5mg
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide
80; 12,5 VN-15599-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/11/14

12020 Differin Gel 0,1% Adapalene 0,1% VN-17949-14 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 81,401 Laboratoires Galderma
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/10/14

12021 Neurontin Gabapentin 300mg VN-16857-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 11,316
Puerto Rico - USA (Đóng 

gói: Germany)
Công ty TNHH TM DP SANG 12/1/14

12022 Tobaso Tobramycin 3,0mg/ml VN-14702-12 Hộp 1 lọ 15ml Hộp 23,565 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
26/9/12

12023 Pamiray 300 Iopamidol 300mg VN-6962-08 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 285,285
Dong Kook Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/10/10

12024 Megaray Gadopentetate dimeglumin

Gadopentetate 

dimeglumine 469,01 

mg/ml

VN-2675-07 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 504,000 Dongkook pharm Co.,Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/10/10

12025 Telart 80mg Tablets Telmisartan 80mg/viên VN-10259-10
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 9,700 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/11

12026
Mebever MR 200mg 

Capsules
Mebeverin HCL 200mg/viên VN-10704-10

Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 3,450 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/11

12027 Farlita 15 Pioglitazone HCl Pioglitazon 15mg/viên VN-9987-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Farma Glow Công ty CP Dược Đại Nam 26/3/15

12028
Young Il Sulpiride 

Capsule 50mg
Sulpiride 50mg VN-16100-12 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 617 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 17/3/15

12029 Tenopaze
Ofloxacin, Dexamethasone 

phosphat
15mg; 5mg/5ml VN-11439-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,990 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CP Armepharco 26/2/15

12030 Golddicron Gliclazide 30mg VN-18660-15 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 2,850
Valpharma International 

S.p.a
Công ty CP Dược Đại Nam 22/5/15

12031 Azipowder Azithromycin  200mg/5ml VN-17778-14 Hộp 1 chai 15ml Chai 73,000 Renata Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 29/5/15

12032 Levotra Levofloxacin 25mg/5ml VN-17265-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 26,000 Binex Co., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 10/3/15

12033 Navedro Eye Drops

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

25mg/5ml

VN-16412-13 Hộp chứa 1 lọ 5ml Lọ 27,280
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd
Công ty CP Dược Đại Nam 10/3/15

12034 Duinum 50mg Clomifen citrat 50mg VN-18016-14

Hộp 1 vỉ 10 viên; hộp 

3 vỉ 10 viên; hộp 10 vỉ 

10 viên

Viên 4,000 Medochemie Ltd. Công ty TNHH DP Thái An 6/3/15

12035 Tazimed Mirtazapine 30mg VN-9096-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,086 Medico Remedies Pvt. Ltd. Công ty CP Armepharco 17/6/15



12036 Rabenobe Rabeprazole natri 20mg VN-16658-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 1,780
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/2/15

12037 Emzypine Olanzapin 10mg/viên VN-5164-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 545
 Jackson Laboratories (P) 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 17/6/15

12038 Atoronobi 20
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-16656-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,250

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
27/2/15

12039 Cloxacillin 500 Capsules Cloxacillin 500mg 3760/QLD-KD Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 6,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
27/2/15

12040 Netlisan Netilmicin sulfate 100mg Netilmicin/1ml VN-5282-10 Hộp 1 lọ Lọ 119,000 Sanjivani Paranteral Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/9/14

12041 Zefobol-SB 1000

Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon natri)  500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)   500mg

VN-17887-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 52,123
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/9/14

12042 Winmero-1000 Injection

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

1000mg

VN-17914-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 294,068
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/9/14

12043 Sanidir sachet Cefdinir 300mg VN-12814-11 Hộp 10 gói Gói 9,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/9/14

12044 Bactalin
Cefoperazone natri, 

Sulbactam natri

1000mg 

Cefoperazone; 

1000mg Sulbactam

VN-14616-12 Hộp 10 lọ x 2g Lọ 48,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/10/14

12045 Xenetix 300
Iodine (dưới dạng Iobitridol 

65,81g/100ml) 30g/100ml
VN-16787-13 Hộp 10 lọ 100 ml Lọ 494,000 Guerbet

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
27/10/14

12046 Xenetix 300
Iodine (dưới dạng Iobitridol 

65,81g/100ml) 30g/100ml
VN-16786-13 Hộp 25 lọ 50 ml Lọ 282,000 Guerbet

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
27/10/14

12047 Berodual

Ipratropium bromide khan 

250mcg/ml; Fenoterol 

hydrobromide 500mcg/ml

VN-16958-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 96,871

Boehringer Ingelheim do 

Brasil Quimica e 

Farmaceutica Ltda

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/5/14

12048 Systane Ultra UD

Polyethylene glycol 400 

0,4%; Propylene glycol 

0,3%; ;

VN-17216-13 Hộp 24 lọ 0,5ml Lọ 5,792 Laboratoires Alcon
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/5/14

12049
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine VN-10690-10 Hộp 1 chai 125ml Chai 16,800

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/2/14

12050 Betadine Ointment Povidone Iodine 10%w/v VN-11668-10 Hộp 1 tuýp 40g Tuýp 51,240
Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/2/14

12051 Androgel 50mg testosteron 50mg 20232/QLD-KD hộp 30 gói Gói 70,967 Bỉ Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 8/5/15

12052 Spregal

S-bioallethrin 0,663% 

(kl/kl); piperonyl butoxid 

5,305 % (kl/kl)

VN-18325-14 Hộp 1 bình xịt 152 g Hộp 225,500 Aerofarm Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 1/6/15

12053 Arpicet Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-13363-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 209 RPG Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/6/15

12054 Presartan H 50
Losartan kali 50mg; 

Hydroclorothiazid 12,5mg
VN-18912-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,500 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/6/15

5382 Sintiplex tablets Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-9124-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Opsonin Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/11/12 16462/QLD-GT 13/10/2017

12056 Letrizine-5 Levocetirizine hydrochloride 5mg VN-10063-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 M/S Associated Biotech
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
29/5/15

12057 Stalevo 150/37,5/200

Levodopa      150mg; 

Carbidopa (dưới dạng 

Carbidopa monohydrat) 

37,5mg; entacapon 200mg

VN-18401-14 Hộp 1 chai 100viên Viên 22,084 Orion Corporation Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/5/15

12058 Broma Tab. Domperidone maleate 10mg domperidone VN-14317-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 369 Alpha Pharm. Co,. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/6/15

12059 Zinnat Suspension Cefuroxime axetil
125mg/5ml 

Cefuroxime
VN-9663-10

Hộp 1 chai hoặc hộp 

10 gói
Gói 121,617 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/15

12060 Samchundangdebutin Trimebutine maleate 100mg VN-6786-08
Hộp 1 chai 100 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10viên
Viên 580

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
24/7/13

12061 Colvergane

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-5238-08 Hộp 12 vỉ  x 5 viên Viên 1,485
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/7/13

12062 Neogadine drops
Hỗn hợp Vitamin và 

khoáng chất
VN-5604-10

Hộp 1 lọ 15ml + ống 

đếm giọt
Lọ 26,200

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/11/14

12063 Fyranco Teicoplanin 200mg VN-16479-13
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi 3ml
Lọ 412,900

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/14



12064 Pethidine-hameln 50mg/ml Pethidine HCl 50mg/ml VN-9053-09 Hộp 10 ống 2ml Ống 18,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/14

12065 Amigold 8.5% Injection Hỗn hợp amino acid VN-9156-09 Chai thuỷ tinh 250ml, Túi 69,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/14

12066 Epezan Tablet Eperisone hydrochloride 50mg VN-11602-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/12/14

12067 Amigold 8.5% Injection Hỗn hợp amino acid VN-9156-09 Chai thuỷ tinh 500ml Túi 89,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/12/14

12068 Santabin Gemcitabin  1g VN2-216-14 Hộp 1 lọ Lọ 2,020,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/12/14

12069 Fexet 180mg Fexofenadine HCl 180mg VN-11038-10 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 4,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/12/14

12070 L-Aspase L- Asparaginase 5000IU 10806/QLD-KD hộp 1 lọ lọ 720,000 India
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
24/12/14

12071 L-Aspase L- Asparaginase 10000IU 10807/QLD-KD hộp 1 lọ lọ 1,050,000 India
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
24/12/14

12072 Nalidixic acid tablets B.P Acid Nalidixic 500mg VN-14940-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

12073 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 180 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

12074 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 170 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

12075 Esalep Esomeprazole magnesium 40mg Esomeprazole VN-12168-11 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 3,000
Reman Drug Laboratories 

Ltd.
Công ty CP XNK TMDP Phú Long 11/6/15

12076 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 250 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

12077 Akneyash gel Adapalene 30mg VN-10150-10 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 72,000 Yash Medicare Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/5/15

12078 Xenical Orlistat 120mg 7577/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 21 viên Viên 12,500

Roche Registration limited-

6 Falcon Way, Shire Park, 

Welwyn Garden City. 

AL71TW-Britain - Anh

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/5/15

12079 Axodox Doxycycline Hyclate 100mg Doxycycline VN-12872-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 440 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/5/15

12080 Esmo

Zoledronic acid (dưới dạng 

Zoledronic acid 

monohydrate) 4mg

VN-16691-13 Hộp 1 lọ Lọ 2,490,000 Venus Remedies Limited

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

25/4/15

12081
Cefpodoxime Dispersible 

tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil

100mg Cefpodoxime 

khan
VN-13962-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,600

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12082 Clotrimazol Cream Clotrimazol 10mg/g VN-17432-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 9,000
Flamingo Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/10/14

12084 Fortdinir Cefdinir 300mg VN-12124-11 Hộp 10 gói Gói 8,900
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12085 Mexid 625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng clavulanat 

potassium)  125mg

VN-16367-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,800
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/10/14

12086 Minioxi Meloxicam 7,5mg 7,5mg VN-16368-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 200
Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/10/14

12087 Oxicin 150 Roxithromycin 150mg/viên VN-10043-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 800
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/10/14

12088 Pilstat-10 tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-10905-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 833
M/S Psychotropics India 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/10/14

12089 Prabezol 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-11657-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,200
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12090
TDS Trimebutine Tab. 

100mg
Trimebutine maleate 100mg VN-6489-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 825 TDS Pharm. Corporation

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/10/14

12091 Clarithromycin tablets Clarithromycin 250mg VN-15738-12
Hộp đựng 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 3,000 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/1/15

12092 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 170 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/4/15

12093 Nircef Cefdinir 300mg VN-15099-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,600 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/1/15

12094 Omicap - 20 Omeprazole 20mg VN-10423-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 325 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/1/15



12095 Roxithromycin  150mg Roxithromycin 150mg VN-17226-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 833
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/1/15

12096 Caditor 20
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-17285-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,400

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

12097 Microclismi 9g

Glycerol 6,75g; Dịch chiết 

hoa cúc La Mã  0,3g; Dịch 

chiết hoa cẩm quỳ  0,3g

VN-17221-13 Hộp 6 tuýp 9g Tuýp 13,200 Zeta Farmaceutici S.p.A.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/1/15

12098 Viên nén Abenin
Cetirizine dihydrochloride 

10mg
VN-16870-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/1/15

12099 Buclapoxime tablets

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17278-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,586 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

12100 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,677 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

12101 Ficdal
Doxycyclin (dưới dạng 

Doxycyclin hyclat) 100mg
VN-17655-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 444 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

12102 Foocgic Fluconazol 150mg VN-17280-13
Hộp 10 gói x 1 vỉ x 1 

viên
Viên 2,295 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

12103 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 222 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

12104 Roxithin Roxithromycin 150mg VN-14948-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/15

12105 Amdicopin Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-9098-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Medico Remedies Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12106 Axodrox - 250 Cefadroxil monohydrate 250mg VN-4992-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 919 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12107 Axolop Loperamide hydrochlorid 2mg VN-15224-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 165 Axon Drugs Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12108 Medlicet tablets
Cetirizine Dihydrochloride 

10 mg
10mg Cetirizine VN-16321-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12109 Omeprazole-20 Omeprazole 20mg VN-16989-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 280
Prayash Healthcare 

Pvt.Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12110 Omicet Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-15994-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 242 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/10/14

12111
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin Trihydrate 500mg Amoxicillin VN-14281-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 860 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/9/14

12112 Araclof Tablet
Paracetamol, Diclofenac 

Natri

Mỗi viên chứa 

Paracetamol 500mg; 

Diclofenac Natri 

VN-9633-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/9/14

12113 Sanuflox Levofloxacine hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-13954-11
Hộp 1 vỉ Alu-Alu x 10 

viên
Viên 4,600 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/9/14

12115 Xivumic
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-12819-11 Hộp 10 gói x 1,5g Gói 6,600
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/9/14

12116

Dalacin T (cơ sở xuất 

xưởng: Pharmacia & 

UpJohn Company; địa 

chỉ: Kalamazoo, MI 

49001, USA)

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat) 

10mg/ml

VN-18572-14 Hộp 1 chai 30ml Lọ 118,800 Zoetis P & U LLC Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/15

12117 Flecaine LP 100mg Flecainide acetate 100mg
GP 20342 ngày 

21/11/2014
hộp 30 viên Viên 21,000 UK

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/6/15

12118 L-Cid-D
Lansoprazole (dạng pellet 

bao bảo vệ); domperidone
30mg/10mg VN-15375-12

Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 6,500

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
11/6/15

12119 You Care Cream 5% Imiquimod 12.5mg 12.5mg 20362/QLD-KD hộp 12 gói Gói 89,664 Đài Loan
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/6/15

12120 Rupafin

Rupatadine (dưới dạng 

Rupatadine Fumarate) 

10mg

VN2-40-13 Hộp 1 vỉ  x10 viên Viên 9,400 J.Uriach and Cía., S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/11/14

12121 Tolbin Expectorant
Terbutaline Sulfate; 

Glyceryl guaiacolate
1,5mg; 66,5mg VN-13623-11 Hộp 1 chai 60ml Lọ 29,000

Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
2/12/14

12122 Hylarad Eye drops Natri Hyaluronate 5mg/5ml VN-13306-11 Hộp 1 chai 5ml Chai 26,600
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/11/14

12123 Cancidas Caspofungin 70mg VN2-252-14 hộp 1 lọ bột Lọ 8,288,700 France Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/11/14

12124 Tevir 300
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-99-13 Hộp 1 chai 30 viên Viên 26,366 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
28/11/14

12125 Cefam Cefamandole 1g VN-16476-13 Hộp 1 lọ Lọ 75,000 Mitim S.R.L Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 12/11/14

12126 DBL Gemcitabine 200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg/5,3ml

VN2-343-15 Hộp 1 lọ 5,3ml Lọ 399,000
Zydus Hospira Oncology 

Private Limited
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 8/6/15 2725/QLD-GT 10/03/2017



12127 Frakidex

Framycetin sulphate, 

Dexamethason natri 

phosphate

31.500IU; 5mg/5ml VN-15080-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 39,000 Laboratoire Chauvin Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 9/6/15

12128 Lipitor Atorvastatin  20mg VN-17767-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,941
Pfizer Pharmaceuticals 

LLC
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/15

12129 Araclof Tablet
Paracetamol, Diclofenac 

Natri

Mỗi viên chứa 

Paracetamol 500mg; 

Diclofenac Natri 

VN-9633-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 469
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/6/15

12130 Brutax
Cefotaxime (dd Cefotaxime 

natri) 1,0g
VN-17277-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Hộp 10,300 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/6/15

12131 Betadine Cream 5% w/w Povidone-Iod  5% kl/kl VN-18390-14
Hộp 1 tuýp 15g; hộp 1 

tuýp 40g
Tuýp 49,245

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/2/15

12132 Of-200 Ofloxacin 200mg VN-9889-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 735

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/3/15

12134 Doribax Doripenem  monohydrate 500mg doripenem VN-13741-11  Hộp 10 lọ Lọ 664,800 Shionogi & Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/2/15

12135 Rabeloc I.V. Rabeprazole natri 20mg VN-16603-13 Hộp 1 lọ Lọ 150,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/6/15

12136 Maxitrol

Dexamethasone sulfate; 

Neomycin sulfate; 

Polymycin B sulfate

0,1% Dexamethasone; 

3500IU/ml Neomycin 

sulfate; 6000IU/ml 

Polymycin B sulfate

VN-10720-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 39,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12137 Flebogamma 5% DIF
Human normal 

Immunoglobulin
0.05 QLSP-0602-12 Hộp 50ml Chai 3,800,055 Tây Ban Nha

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/2/15

12138 Flebogamma 5% DIF
Human normal 

Immunoglobulin
0.05 QLSP-0602-12 Hộp 100ml Chai 7,600,005 Tây Ban Nha

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/2/15

12139 Goldcefo
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-18874-15 Hộp 10 lọ Lọ 29,600 Facta Farmaceutici S.p.A

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
1/6/15

12140 Rinofil syrup 2,5mg/5ml Desloratadin 2,5mg/5ml VN-18922-15 Hộp 1 chai 100ml Chai 69,500
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
15/6/15

12141

Venofer (Xuất xưởng bởi: 

Vifor (International) Inc. 

Địa chỉ: Rechenstrasse 

37, 9014 St. Gallen, 

Switzerland)

Iron Sucrose (Sắt Sucrose) Sắt 20mg/ml VN-14662-12 Hộp 5 ống 5 ml Ống 139,167 Nycomed GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/3/15

12142 Cipad 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-10716-10  Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 950 Albert David Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
15/6/15

12143 Rowject inj
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-18184-14 Hộp 10 lọ Lọ 9,760

CSPC Ouyi 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
3/6/15

12144 Nevanac Nepafenac 1mg/ml VN-17217-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 153,000 s.a. Alcon-Couvreur N.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12145 Sanlein 0,1 Natri Hyaluronate 0.1%-5ml VN-17157-13 Hộp 1 lọ 5ml lọ 62,159
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình dương
18/6/15

12146 Nephgold hỗn hợp các acid amin . VN-14954-12
Túi polypropylene 

250ml, 
Túi 95,000

Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/6/15

12147 Revotam-1000
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-9731-10 Hộp 10 lọ Lọ 28,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 2/6/15

12148 Neucarmin Casein hydrolysate 500mg VN-15252-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,199
Chunggei Pharma. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 12/6/15

12149
Amoxicillin & Potassium 

clavulanate Tablets BP

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng clavulanat 

potassium)  125mg

VN-18389-14 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 5,000 Micro Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/6/15

12150 Triamcinolone tablets Triamcinolone 4mg VN-14950-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 300 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/4/15

12151 Tinidazole Tablets Tinidazole 500mg VN-14949-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 480 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/4/15

12152 Mybrucin Azithromycin 100mg VN-8470-09 Hộp 10 gói Gói 3,000 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/4/15

12153 Spacetin injection Piracetam 1000mg/5ml VN-17341-13 Hộp 10 ống 5ml Ống 3,100
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 15/1/15



12154 Pantoz
Pantoprazole natri 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15711-12

Hộp 1 lọ + 1 ống 10 

ml dung môi NaCl 

0,9% (NSX: Nirma 

Ltd., India)

Lọ 38,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/11/14

12155 Unilimadin 300mg Clindamycin phosphate 300mg Clindamycin VN-15573-12
Hộp 1 khay x 10 ống 

x 2ml
Ống 38,500

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/11/14

12156 Doxycycline 100mg Doxycycline Hyclate 100mg VN-9017-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350 Delhi Pharma
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
4/11/14

12157 Zofarin 5 Warfarin natri 5mg VN2-199-13 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 5,500 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
26/6/15

12158 Gliatilin Choline Alfoscerate 1000mg/4ml VN-13244-11 Hộp 5 ống 4ml Ống 83,000 Italfarmaco SPA
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/6/15

12159 Gliatilin Choline Alfoscerate 400mg VN-13243-11 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 14,500 Italfarmaco SPA
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/6/15

12160 Osbutone Nabumetone 500mg VN-15997-12 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 3,835
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Armepharco 14/7/14

12161 Microcefe-500  Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-13798-11 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 6,480 Micro Labs Ltd. Công ty CP Armepharco 22/7/14

12162 Levochem Atorvastatin 10mg VN-8492-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,250 Chemfar Organics Pvt Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/9/14

12163 Levomels Infusion
L-Ornithine-L-Aspartate 

5g/10ml
VN-16872-13 Hộp 10 ống 10ml Ống 40,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/6/15

12164 Onszel Ofloxacin Ofloxacin 3,0mg VN-13186-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 31,500 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/9/14

12165 Folihem
Acid folic; Ferrous 

fumarate
0,35mg; 310mg VN-9550-10

Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 2,000 Remedica Ltd. Công ty CP Armepharco 3/12/14

12166 Apratam Piracetam 400mg VN-15827-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,635 S.C.Arena Group S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

12167 Erlocip 150mg Erlotinib 150mg Hộp 1 lọ 30 viên Viên 710,000 India
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
15/6/12

12168
Ondansetron-hameln 

2mg/ml injection

Ondansetron (dd 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 2mg/ml

VN-17328-13 Hộp 10 ống x 4ml Ống 42,750
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/7/15

12169
Thuốc tiêm Korea United 

Vancomycin HCl 1g

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydroclorid) 

1g

VN-17080-13 Hộp 10 lọ Lọ 112,000 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/7/15

12170 Aszolzoly 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-8952-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Windlas Biotech Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/2/15

12171 Ziptal Dịch chiết Ginko biloba 40mg VN-11414-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 990 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần DP Calapharco 13/2/15

12172 Atorin 10 Tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-9296-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 700

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/11/14

12173 Atorin 20 Tablets Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-9297-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,100

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/11/14

12174
Nitatsoma (Xuất xưởng: 

Lyomark Pharma GmbH)
Somatostatin 3mg VN-10124-10 Hộp 5 ống Ống 1,050,000

Wasserburger 

Arzneimittelwerk GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/12/14

12175 Vigadexa

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone phosphate

0,5%; 0,1% VN-12146-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 105,500
Alcon Laboratorios do 

Brasil Ltda.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12176 Brimonidine Tartrate Brimonidine Tartrate 0,2% VN-13976-11 Hộp 1 chai 5ml Chai 77,200 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/6/15

12177 Pataday Olopatadine hydrochloride 0,2% VN-13472-11 Hộp 1 chai 2.5ml Chai 131,100 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/6/15

12178
Timolol Maleate Eye 

Drops 0.5%
Timolol maleate 0,5% Timolol VN-13978-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,200 S.A. Alcon Couvreur N.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/6/15

12179 Correctol 0.1%
Disodium inosine 

monophosphate
0.00 9935/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 27,000 Alcon Cusi

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/6/15

12180 Cyclogyl 1%
Cyclopentolate 

Hydrochloride
0.01 10486/QLD-KD Hộp 1 lọ 15ml Lọ 76,062 S.a. Alcon Couvreur n.v

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/6/15

12181 Poly Tears Dextran 70, Hypromellose 0,1% w/v; 0,3%w/v VN-13474-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 27,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12182 Poly Tears Dextran 70, Hypromellose 0,1% w/v; 0,3%w/v VN-13474-11 hộp 1 lọ 15ml Lọ 31,000 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12183 Isopto Carpine 2% Pilocarpine Hydrochloride
Pilocarpine 

Hydrochloride 2%
6691/QLD-KD Hộp 1 lọ 15 ml Lọ 55,000 Alcon Couvreur N.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12184 Synadine - 2mg Tizanidine HCl 2mg Tizanidine VN-11350-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,145 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/6/15

12185 Tobrex Eye Ointment Tobramycin  0,3% VN-16935-13 Hộp 1 tuýp x 3,5g Tuýp 49,500 Alcon Cusi, S.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/6/15

12186 Wokadine Povidone iodine 200mg VN-17616-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 2,224 Wockhardt Limited
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/6/15

12187 Lansoprazol Cinfa Lansoprazol 15mg/ viên VN-9736-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 5,500 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/6/15



12188

Cernevit (Xuất xưởng: 

Baxter S.A., Bd. Réné 

Branquart 80, B-7860 

Lessines, Belgium)

Hỗn hợp các vitamin VN-16135-13 Hộp 10 lọ Lọ 132,000
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/14

12189 OliClinomel N4-550 E
Lipids, Aminoacids, 

Glucose
10%; 5,5%; 20% VN-5003-10

Túi 1l có 3 ngăn: 0,2l 

Lipids 10%+ 0,4l 

Aminoacids 5,5% + 

0,4l Glucose 20%;   

Túi 696,500 Baxter S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/14

12190 OliClinomel N4-550 E
Lipids, Aminoacids, 

Glucose
10%; 5,5%; 20% VN-5003-10  Túi 1,5l có 3 ngăn Túi 848,000 Baxter S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/14

12191 Medsamic Acid tranexamic 500mg VN-9300-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,504 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/1/15

12192 Podoxi 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-11819-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,300
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/6/11

12193
Chloramphenicol Sodium 

Succinate For Injection

Chloramphenicol Sodium 

Succinate
1g Chloramphenicol VN-15240-12 Hộp 10 lọ Lọ 5,800 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 23/1/15

12194 Natacyn Natamycin 5% Natamycin 5% 4299/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 911,000 Alcon laboratories Inc
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12195 Praverix 500mg Amoxicillin 500mg VN-16686-13 Hộp 1 vỉ x10 viên viên 2,150 S.C. Antibiotice S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/5/15

12196 Su Sung Porginal

Neomycin (dưới dạng 

Neomycin sulfate); 

Nystatin; polymycin B 

sulfate

35.000IU; 100.000IU; 

35.000IU
VN-15253-12 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 5,833 SS Pharm. Co., Ltd. CTCP DP Nam Hà 26/6/15

12197 Fizoti Inj Ceftizoxime natri 1g Ceftizoxime VN-11579-10 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 75,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/7/15

12198 Vataxon
Clobetasol propionate 

0,5mg/g
VN-17679-14 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 35,000 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
2/10/14

12199 Piperlife-Tazo 4.5
Piperacilin 4g; Tazobactam 

0,5g
VN-17647-14

Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

nước cất pha tiêm 

20ml

Lọ 78,588
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/6/15

12200 Eurostat-E

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci 

trihydrat) 10mg; Ezetimibe 

10mg

VN-18362-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,950
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 17/6/15

12201 Prednisolone Prednisolone 5mg VN-15131-12 Lọ 1000 viên Viên 288 Tablets (India) Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
12/3/15

12202 Niflox 250

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

250mg

VN-16453-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
12/3/15

12203 Niflox 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-16454-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
12/3/15

12204 Aforsatin 10 Atorvastatin calci 10mg Atorvastatin VN-12449-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
12/3/15

12205 Aforsatin 20 Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-12450-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
12/3/15

12206 Fouratin 20 Simvastatin 20mg VN-12451-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
12/3/15

12207 Valsacard Valsartan 80mg VN-17145-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 10,000 Polfarmex S.A
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
12/3/15

12208 Negatidazol Tinidazole 400mg/100ml VN-13629-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 19,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co., Ltd. General 

Pharm. Factory

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12209 Aerius Desloratadine 0,5mg/ml VN-14268-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 78,901
Schering-Plough Labo 

N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12210 Aerius Desloratadine 5mg VN-18026-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,521
Schering-Plough Labo 

N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12211

Cozaar (Cơ sở đóng 

gói:Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd. - Australia)

Losartan kali 50mg VN-10414-10 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 8,371
Merck Sharp & Dohme 

(Asia) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12212 Esmeron
Rocuronium bromide 

10mg/ml
VN-17528-13 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 97,620 N.V. Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12213 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-7935-09 Hộp 2 vỉ x 5 lọ 2,5ml Lọ 54,924 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12214

Hyzaar (Cơ sở đóng gói: 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd., đ/c: 

54-68 Ferndell Street, 

South Granville, N.S.W. 

2142, Australia)

Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg; 12,5mg VN-15989-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 8,371

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15



12215

Janumet 50mg/1000mg 

(đóng gói: Merck Sharp 

& Dohme B.V.,địa chỉ: 

Waarderweg 39, NL-

2031 BN Haarlem, The 

Netherlands)

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphate 

monohydrate) 50 mg; 

Metformin Hydrochloride 

1000mg

VN-17101-13
Hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 

8 vỉ x 7 viên
Viên 10,643 Patheon Puerto Rico,Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12216

Janumet 50mg/500mg 

(đóng gói: Merck Sharp 

& Dohme B.V., địa chỉ: 

Waarderweg 39, NL-

2031 BN Haarlem, The 

Netherlands)

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphate 

monohydrate) 50 mg; 

Metformin hydrochloride 

500mg

VN-17102-13
Hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 

8 vỉ x 7 viên
Viên 10,643 Patheon Puerto Rico,Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12217

Janumet 50mg/850mg 

(đóng gói: Merck Sharp 

& Dohme B.V., địa chỉ: 

Waarderweg 39, NL-

2031 BN Haarlem, The 

Netherlands)

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphate 

monohydrate) 50mg; 

Metformin Hydrochloride 

850mg

VN-17103-13
Hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 

8 vỉ x 7 viên
Viên 10,643 Patheon Puerto Rico,Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12218

Januvia 100mg (đóng gói: 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty.Limited, 

địa chỉ: 54-68 Ferndell 

Street, South Granville, 

N.S.W. 2142, Australia)

Sitagliptin monohydrate 

phosphate
100mg sitagliptin VN-15986-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311

Merck Sharp & Dohme 

(Italia) S.P.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12219 Remeron 30 Mirtazapine 30mg VN-13787-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,626 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12220

Singulair (Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd., Australia)

Montelukast sodium 4mg Montelukast VN-15095-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,503
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12221

Tienam (đóng gói: Merck 

Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd., 

Australia)

Imipenem; Cilastatin 

sodium
500mg;500mg VN-13275-11 Hộp 50 lọ Lọ 370,261

Merck Sharp & Dohme 

Corp.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12222

Vytorin 10mg/10mg (Cs 

đóng gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd.,đ/c: Australia)

Ezetimibe 10mg; 

Simvastatin 10mg
VN-17525-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,567

MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12223

Vytorin 10mg/20mg (Cs 

đóng gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd.,đ/c: Australia)

Ezetimibe 10mg; 

Simvastatin 20mg
VN-17526-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 19,135

MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

12224 Novisartan Plus
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg; 12,5mg VN-13546-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,790 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
24/6/15

12225 Sandimmun Neoral 100mg Ciclosporin 100mg VN-14759-12 Hộp 10 vỉ x 5 viên Viên 73,997
R.P.Scherer GmbH & Co. 

KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/6/15

12226 Sandimmun Neoral 25mg Ciclosporin 25mg VN-14760-12 Hộp 10 vỉ x 5 viên Viên 18,626
R.P.Scherer GmbH & 

Co.KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/6/15

12227 Ketodetsu Ketorolac tromethamine 10mg VN-10152-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 982
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/6/15

12228 Mecodetsu Mecobalamine 500mcg VN-10946-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 790
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/6/15

12229 Zyresp-1 Risperidon 1mg VN-14598-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,179
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/6/15

12230 Zyresp-2 Risperidon 2mg VN-14599-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,965
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/6/15

12231 Omemac-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15965-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 430

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/15

12232
Pantoprazole sodium DR 

tablets 40mg

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13602-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 760

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/15

12233 Forlax Macrogol 4000 10g VN-16801-13 Hộp 20 gói Gói 4,275 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/15

12234 Gastropulgite

Attapulgite 2,5g; 

Aluminum hydroxide and 

magnesium carbonate 0,5g;

VN-17985-14 Hộp 30 gói Gói 3,053 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/15

12235 Ginkor Fort

Cao Ginkgo biloba 14mg; 

Troxerutin 300mg; 

Heptaminol hydrochloride 

300mg

VN-16802-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,239 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/15

12236

Zadaxin (nsx nuoc pha 

tiêm: Alfa wassermann 

S.P.A, Italy)

Thymosin Alpha 1 1,6mg VN-10075-10
Hộp 2 lọ bột + 2 lọ 

nướcc pha tiêm 1ml
lọ 2,375,000 Patheon Italia SPA Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 28/7/15

12237 Maltofer
Phức hợp sắt (III) 

hydroxide polymaltose
178,6mg/ml VN-12426-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 135,000 Vifor SA Tổng công ty Dược Việt Nam 29/7/15



12238 Maltofer
Phức hợp sắt (III) 

hydroxide polymaltose
357mg VN-12425-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,045 Vifor SA Tổng công ty Dược Việt Nam 29/7/15

12239 Maltofer Fol

Acid folic 0,35mg; Phức 

hợp sắt (III) hydroxide 

polymaltose 357mg

VN-12427-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,150 Vifor SA Tổng công ty Dược Việt Nam 29/7/15

12240 Aptag L-ornithin L-aspartate 500mg/5ml VN-13742-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 12,600
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
27/5/15

12241 Enap 10 Enalapril maleate 10mg VN-18643-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,200
KRKA, D.D., . Novo 

Mesto

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
12/5/15

12242 Enap 5 Enalapril maleate 5mg VN-18644-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 800
KRKA, D.D., . Novo 

Mesto

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
12/5/15

12243 Mefucef 0.75g Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxim VN-16088-12

Hộp 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm đóng kèm 1 

ống nước cất pha tiêm 

5 ml

Lọ 18,900

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
27/6/15

12244 Nanfizy Natamycin 100mg VN-18202-14 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 90,000 LTD Farmaprim Công ty CP Dược Đại Nam 23/6/14

12245
Chlorude de Magnesium 

10%
Chlorure de magnesium 10% 10ml 20342/QLD-KD Hộp 100 ống 10ml Ống 11,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/3/15

12246 Chlorure de Sodium 0,9% Natri chloride 0.9% - 1000ml 20532/QLD-KD Hộp 1 túi 1000ml Túi 58,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/3/15

12247 Chlorure de Sodium 0,9% Natri chloride 0.9% - 1000ml 20532/QLD-KD Hộp 1 túi 500ml Túi 56,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/3/15

12248 Chlorure de Sodium 0,9% Natri chloride 0.9% - 1000ml 20532/QLD-KD Hộp 1 túi 250ml Túi 50,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/3/15

12249 Cardimax-20 Trimetazidin Hydroclorid 20mg VN-11389-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,021 USV Limited Công ty CP Dược Đại Nam 19/5/15

12250 Gemcired 1000 Gemcitabine HCl 1000mg Gemcitabine VN-15042-12
Hộp lớn chứa 02 hộp 

nhỏ x 01 lọ đơn liều
Lọ 880,000

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/5/15 11167/QLD-GT 01/08/2017

12251 Lotecor
Loteprednol etabonate 

5mg/ml
VN-17631-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 135,000

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/5/15

5732 Tevagrel Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-11749-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
21/5/12 16444/QLD-GT 13/10/2017

12253 Lizolid-600 Linezolid 600mg/ viên VN-9234-09
Hộp to x 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ 4 viên
Viên 21,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 13/4/15

12254 Foracort 200 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

210mcg/nhát; Formoterol 

fumarate dihydrate 

6,6mcg/nhát

VN-18504-14 Ống 120 liều Ống 260,000 Cipla Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/7/15

12255 Angiotan-H Tablets
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide

Mỗi viên chứa: 

Valsartan 160mg; 

Hydrochloro- thiaz

VN-10233-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 11,310
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/1/15

12256 Alfacalcidol 0,5mcg VN-11896-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,100
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/1/15

12257
Atracurium-Hameln 

10mg/ml

Atracurium besilate 

10mg/ml
VN-16645-13

Hộp 5 hoặc 10 ống x 

2,5ml hoặc 5ml
Ống 45,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/1/15

12258 Fercayl
Sắt III (dưới dạng sắt 

dextran 10%) 100mg
VN-18236-14

Hộp 5 ống 2ml, hộp 

100 ống 2ml
Ống 129,843 Laboratoire Sterop

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/12/14

12259 Deviry 10
Medroxy progesterone 

acetate
10mg VN-15955-12

Hộp 5x3 vỉ 

PVC/Aluminum  x 10 

viên

Viên 2,792
Elder Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/14

12260
Hylene Ophthalmic 

Solution
Natri Hyaluronat 1mg/ml VN-14475-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 28,178 Binex Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/12/14

12261 Isiflura Isoflurane 100% tt/tt VN-18670-15 Hộp 1 chai 100ml, Chai 409,000 Piramal Critical Care, Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/15

12262 Levonia alpha tablet Levonorgestrel 1,5mg VN2-297-14 Hộp 1vỉ x 1viên Viên 10,024
Myungmoon Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15

12263 Yuhandexacom inj
Dexamethasone disodium 

phosphate
5mg VN-15938-12 Hộp 50 ống 1ml Ống 2,333 Yuhan Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15

12264 Gonnaz Gabapentin 400mg VN-10636-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,965 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15

12265 Uruso
Acid ursodeoxycholic 

200mg
VN-18290-14

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 6 

vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 

10 viên

Viên 9,097
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15

12266 Atoronobi 40
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 40mg
VN-16657-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,890

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15



12267 Cloviracinob 200 Acyclovir 200mg VN-16207-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 770
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15

12268 Cloviracinob 400 Acyclovir 400mg VN-16208-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,298
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15

12269 Motidone Domperidone 10 mg VN-18293-14
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

50 vỉ x 10 viên
Viên 458 Duopharma (M) Sdn. Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/6/15

12270 Isiflura Isoflurane 100% tt/tt VN-18670-15  Hộp 1 chai 250ml Chai 856,000 Piramal Critical Care, Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/15

12271 Ginkapra Tab Cao lá Ginkgo biloba 80mg VN-8654-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,414 BMI Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12272 PIOZ - 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg VN-5137-07 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,787 USV Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12273 Inmelox-15 Meloxicam 15mg VN-4980-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 405 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12275 Lucimax Meclofenoxate HCl 250mg VN-6315-08 Hộp 1lọ Lọ 37,400
Nanjing Sanhome 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12276 Decondine
Pseudoephedrine HCl, 

Triprolidine HCl
60mg;2,5mg VN-9018-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,419

Sunward Pharmaceutical 

Pte., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12277 Bisnang Levofloxacin hemihydrate
25mg/5ml 

Levofloxacin
VN-12483-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 23,482 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12278 Dhabifen Ibuprofen 100mg/5ml VN-11725-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 32,513
Drug Houses of Australia 

(Asia) Pte., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12279 Intavita Các vitamin và chất khoáng . VN-2373-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 671 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12280 Flamodip 10 Amlodipin besilate Amlodipine 10 mg VN-11293-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 585
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/8/14

12281 Cardioton
Ubidecarenone 30mg; D-

alpha-Tocopherol 6,71mg
VN-16226-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,588 Lipa Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/7/14

12282 Mucocet Injection Acetylcystein 100mg VN-12672-11 Hộp 10 ống x 3ml Ống 33,992 Gentle Pharma Co. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/7/14

12283 axaflox ofloxacin 200mg 11870/QLD-KD chai 100ml Chai 40,790 india

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/7/14

12284 Seaoflura Sevoflurane 0.00 15109/QLD-KD hộp 1 chai 100ml Chai 1,765,990 Piramal-USD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/7/14

12285 Colchicine Tablets 1mg Colchicine 1mg VN-8325-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 686 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/7/14

12286

Fleet Phospho - Soda 

muối nhuận tràng đường 

uống, mùi gừng và chanh

Monobasic Natri Phosphat, 

Dibasic Natri Phosphat
7,2g/2,7g (15ml) VN-4975-10 Hộp 1 chai 45ml Chai 54,500 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12287 Fleet Enema for Children

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

9,5g; 3,5g/59ml VN-9934-10
Hộp 1 chai dung tích 

66ml
Chai 40,200 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12288 Fleet Enema

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

19g; 7g/118ml VN-9933-10
Hộp 1 chai dung tích 

133ml
Chai 59,200 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12289 Cefxon Inj Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-14779-12 Hộp 10 lọ Lọ 19,869
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12290 Queencap Candesartan Cilexetil 16mg VN-12121-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12291 Moricid Injection Các acid amin . VN-6823-08 Chai 200ml, 500ml Chai 122,148

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14



12292 Lumidone Inj Phenobarbital sodium 100mg/ml VN-6783-08 Hộp 50 ống Ống 10,000
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12293 Amflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-16571-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 68,000 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12294 Glizym-M
Gliclazide; Metformin 

Hydrochloride
80mg/500mg VN-7144-08 Hộp 20 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Panacea Biotec Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12295 Meromir Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-15221-12
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 230,000 Miracle Labs (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12296 Claritek drop 125mg/5ml Clarithromycin 125mg/5ml VN-11035-10 Hộp 1 lọ 25ml Chai 35,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12297 Montiget 4mg
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-16765-13 Hộp 14 gói Gói 3,800 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12298 Getzome

Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole pellet 12.5%)  

40mg

VN-16486-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,500 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12299 Arbitol
Arginin Thiazolidin 

Carboxylat
400mg VN-3666-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Korea United Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12300 Alpime 1G
Cefepime Hydrochloride; L-

arginine
1g VN-5474-10

Hộp 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm + ống nước 

pha tiêm

Lọ 108,000
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12301
Axcel Diphenhydramine 

Paediatric syrup

Diphenhydramine HCl; 

Ammonium chloride
7mg/5ml; 67,5mg/5ml VN-11493-10 Hộp 1 chai 60ml, Chai 27,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12302 Digoxin digoxin inj 0.25mg 4326/QLD-KD hộp 5 ống Ống 23,044 Ba Lan

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/14

12303
Cephradine for Injection 

USP 1g
Cephradine 1g VN-13358-11 Hộp 10 lọ Lọ 9,600

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/10/14

12304 Ofloxacin Tablets 200mg Ofloxacin 200mg VN-10248-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 625
M/S. Minimed 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/10/14

12306 Cessnari
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone natri) 1g
1g Ceftriaxone VN-16365-13

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 10ml
Hộp 13,460

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/3/15

12307 Flamipio Loperamide HCl 2mg VN-17434-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 232
Flamingo Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/3/15

12308
Cefotaxime for injection 

USP
Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14930-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Hộp 10,510 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/11/14

12309 Cein Cefadroxil monohydrate Cefadroxil 125mg/5ml VN-14931-12 Hộp 1 lọ để pha 60ml Hộp 12,685 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/11/14

12310 Ficyc cream Aciclovir
5% (250mg 

Aciclovir/5g kem)
VN-14935-12 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 5,756 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/11/14

12311 Hysart H-DS
Candesartan Cilexetil 32mg 

; Hydrochlorothiazide 25mg
VN-18103-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,400 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/11/14

12312 Oxytocin injection Oxytocin Oxytocin 5 IU/ml VN-14945-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 2,686 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/11/14

12313 Rabol Rabeprazol 20mg 20mg VN-18240-14
Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

nước cất pha tiêm
Hộp 64,400 Gufic Biosciens Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/6/15

12314 Lipivan

Dầu đậu nành 5g/100ml; 

Triglycerides chuỗi trung 

bình 5g/100ml

VN-16148-13 Hộp 1 chai 250ml Chai 115,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/7/15

12315 Livoxee

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-16429-13 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 7,000 Zee Laboratories Công ty cổ phần DP Calapharco 9/1/15

12316

Eligard 7.5mg (Xuất 

xưởng: Astellas Pharma 

Europe B.V; đ/c: Hà Lan)

Leuprorelin acetate (tương 

đương 6,96mg Leuprorelin) 

7,5mg

VN2-166-13

Hộp 1 khay chứa ống 

bột pha tiêm và 1 kim 

tiêm vô khuẩn…

Hộp 2,680,000 Tolmar Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/15

12317

Dianeal PD-4 low 

Calcium with 1.5% 

Dextrose túi 2 lít

Dextrose Hydrous USP; 

Sodium Cloride USP; 

Sodium Lactate; Calcium 

Chloride USP; Magnesium 

Chloride USP

1.5% Dextrose 7988/QLD-KD Túi 2 lít Túi 78,179 Philipine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/5/15



12318

Dianeal PD-4 low 

Calcium with 2.5% 

Dextrose túi 2 lít

Dextrose Hydrous USP; 

Sodium Cloride USP; 

Sodium Lactate; Calcium 

Chloride USP; Magnesium 

Chloride USP

2.5% Dextrose 7952/QLD-KD Túi 2 lít Túi 78,179 Philipine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/5/15

12319

Dianeal PD-4 low 

Calcium with 1.25% 

Dextrose túi 2 lít

Dextrose Hydrous USP; 

Sodium Cloride USP; 

Sodium Lactate; Calcium 

Chloride USP; Magnesium 

Chloride USP

4.25% Dextrose 7951/QLD-KD Túi 2 lít Túi 78,179 Philipine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/5/15

12320 Vesicare 5mg Solifenacin succinate 5mg 5mg VN-16193-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 25,725
Astellas Pharma Europe 

B.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/7/15

12321 Fexogold 80 Feboxostat 80mg 80mg 11223/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 21,800 Ấn độ
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
16/3/15

12322 Sustanon 250

Testosterone propionate 

30mg; Testosterone 

phenylpropionate 60mg; 

Testosterone isocaproate 

60mg; Testosterone 

decanoate 100mg

VN-16519-13 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 90,400 N.V. Organon
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
31/3/15

12323 Varivax

Virus Varicella chủng 

Oka/Merck sống, giảm độc 

lực

0.5 ml 2485/QLD-KD

Hộp chứa 1 lọ vắc xin 

đông khô và 1 lọ nước 

hồi chỉnh

Lọ 583,170 Mỹ - Hà Lan
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
1/4/15

12324 Pilstat-10 tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-10905-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 823
M/S Psychotropics India 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/3/15

12325 Clarityne Syrup Loratadine 1mg/ml VN-11320-10 Hộp 1 chai x 60ml Chai 49,100
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
26/3/15

12326

Eligard 45mg (Xuất 

xưởng: Astellas Pharma 

Europe B.V; đ/c: Hà Lan)

Leuprorelin acetate (tương 

đương 41,7mg Leuprorelin) 

45mg

VN2-165-13

Hộp 1 khay chứa ống 

bột pha tiêm và 1 kim 

tiêm vô khuẩn…

Hộp 12,232,500 Tolmar Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/7/15

12327 Deca-Durabolin Nandrolone decanoate 50mg VN-16327-13 Hộp 1 lọ Lọ 70,152 N.V.  Organon
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
19/3/15

12328 Fexogold 80 Feboxostat 80mg 80mg 11223/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 21,800 Ấn độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/3/15

12329 Reminyl
Galantamin (dưới dạng 

galatamin HBr) 4mg
VN-18745-15 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 19,429 Janssen - Cilag S.p.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/3/15

12330 Reminyl
Galantamin (dưới dạng 

galatamin HBr) 8mg
VN-18746-15 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 29,200 Janssen - Cilag S.p.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/3/15

12331 Ultracet

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-16803-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Janssen Korea Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/3/15

12332 Nasonex

Mometasone furoate (dd 

Mometasone furoate 

monohydrate) 50mcg / nhát 

xịt

VN-17531-13 Hộp 1 chai 60 liều xịt Chai 197,100
Schering - Plough Labo 

N.V.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
27/3/15

12333 Cravit Tab 500 Levofloxacin 500mg VN-9169-09 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 41,820
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
16/6/15

12334 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 248,200 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
16/6/15

12335 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09 Hộp 1 lọ 150ml Lọ 385,000 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
16/6/15

12336 Terpine Gonnon
Terpin 100mg; Codein 

15mg
VN-16832-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,301 Farmar Lyon

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
5/3/15

12337 Sulcilat 250mg/5ml Sultamicillin 250mg/5ml VN-18507-14
Hộp 1 lọ bột để pha 

40ml hỗn dịch
Lọ 120,861

Atabay Kimya San ve Tic 

A.S.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
30/1/15

12338 Certican 0.5mg Everolimus 0,5mg VN-16849-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 93,986 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/14

12339 Certican 0.75mg Everolimus 0,75mg VN-16850-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 140,980 Novartis Pharma Stein AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/14

12340 Acilesol 20mg Rabeprazole natri 20mg VN-17209-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,400 Actavis HF CTCP TMDV Thăng Long 23/9/14

12341

Protopic 0,03% (Đóng 

gói: Zuellig Pharma 

Specialty Solutions 

Group Pte Ltd.. địa chỉ: 

15 Changi North Way 

#02-02, #02-10 

Singapore 498770)

Tacrolimus (dưới dạng 

Tacrolimus hydrate)  3mg
VN-16292-13 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 589,300

Astellas Pharma Tech Co. 

Ltd. Toyama Technology 

Center

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15



12342

Protopic 0,1% (Đóng gói: 

Zuellig Pharma Specialty 

Solutions Group Pte Ltd.. 

địa chỉ: 15 Changi North 

Way #02-02, #02-10 

Singapore 498770)

Tacrolimus (dưới dạng 

Tacrolimus hydrate)  10mg
VN-16293-13 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 638,400

Astellas Pharma Tech Co. 

Ltd. Toyama Technology 

Center

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12343 Eprex 1000 Epoetin Alfa 1000UI/0,5ml VN-13192-11 Hộp 6 ống 0,5ml Ống 147,167 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12344 Eprex 2000 Epoetin Alfa 2000 UI/0,5ml VN-13193-11 Hộp 6 ống 0,5ml Ống 294,333 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12345 Eprex 4000 Epoetin Alfa 4000UI/0,4ml VN-13195-11 Hộp 6 ống x 0,4ml Ống 588,667 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12346 Eprex 10 000 Epoetin Alfa 10 000UI/1ml VN-13191-11
Hộp 6 ống tiêm chứa 

sẵn thuốc 1ml
Ống 1,253,500 Cilag AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12347
Fugacar (chewable tablet, 

chocolate)
Mebendazole 500mg VN-13738-11 Hộp 1 viên nén Viên 16,200 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12348 Fugacar (tablet) Mebendazole 500mg VN-16500-13

Hộp 1 vỉ x 1 viên;

Hộp 1 vỉ x 4 viên;

Hộp 1 vỉ x 2 viên

Viên 16,400 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12349 Fugacar (chewable tablet) Mebendazole 500mg VN-16499-13 Hộp 1 vỉ x 1 viên nén Viên 16,400 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12350 Motilium Domperidone 1mg/ml VN-13739-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 23,800 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12351 Motilium Domperidone 1mg/ml VN-13739-11  hộp 1 chai 60ml Chai 41,600 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12352 Nizoral cream Ketoconazol 20mg/g VN-13197-11 Hộp 1tuýp 10g Tuýp 28,400 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12353 Nizoral cream Ketoconazol 20mg/g VN-13197-11 Hộp 1tuýp 5g Tuýp 17,700 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12354 Stugeron Cinnarizine 25mg VN-14218-11 Hộp 25 vỉ x 10 viên Viên 675 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12355

Velcade (xuất xưởng bởi 

Janssen Pharmaceutica 

N.V. - Belgium)

Bortezomib 3,5mg VN-12515-11 Hộp 1 lọ Lọ 24,972,000
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12356 Nizoral cool cream Ketoconazol
20mg 

Ketoconazole/1g kem
VN-14216-11 Hộp 1 tuýp 5 g Tuýp 21,000 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12357 Risperdal 1mg Risperidone 1mg/viên VN-10312-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,897
Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12358 Risperdal 2mg Risperidon 2mg/viên VN-5438-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 20,050
Janssen - Cilag SpA. - Via 

C. Janssen

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12359 Daktarin oral gel Miconazole 200mg/10g VN-11117-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 41,500 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12360 Gyno-pevaryl depot Econazole nitrate 150mg VN-11127-10 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 34,350
Xian-Janssen 

Pharmaceutical Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12361 Nizoral shampoo Ketoconazole 20mg/g VN-14711-12 Hộp 50 gói x 6ml Gói 5,804 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12362 Nizoral shampoo Ketoconazole 20mg/g VN-14711-12  Hộp 1 chai 50ml Chai 48,600 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12363 Topamax Topiramate 25mg VN-12513-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,448 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12364 Topamax Topiramate 50mg VN-12512-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,810 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12365 Tylenol 8 Hour Paracetamol 650mg VN-13737-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,342 Janssen Korea Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12366
Tylenol with codeine 

15mg

Paracetamol, codeine 

phosphate
300mg;15mg VN-10316-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,780 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12367 Resolor 2mg

Prucalopride (dưới dạng 

Prucalopride succinate) 

2mg

VN2-61-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,644 Janssen-Cilag S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12368 Sporal Itraconazole 100mg VN-13740-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 18,975 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12369 Motilium-M Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-14215-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,977 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12370

Zytiga (đóng gói+Xuất 

xưởng: Janssen-Cilag 

S.p.A;đ/c:Via C. Janssen, 

04010 Borgo San 

Michele, Latina, Italy)

Abiraterone acetate 250mg VN2-147-13 Hộp 1 lọ 120 viên Viên 7,000 Patheon Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12371 Imodium Loperamide hydrochloride 2mg VN-13196-11 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 2,524 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15



12372

Sibelium (Cơ sở đóng gói 

& xuất xưởng: Olic 

(Thailand) Ltd., địa chỉ: 

166 Moo 16 Bangpa - in 

Industrial Estate, 

Udomsorayuth Road, 

Bangpa - in District, 

Ayutthaya Province, 

Thailand)

Flunarizine hydrochloride 5mg Flunarizine VN-15477-12 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 5,127 Janssen - Cilag SpA.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12373
Epaxal (Hepatitis A 

vaccine)
Hepatitis A virus antigen 24IU QLVX-0375-10

hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ
Liều 420,000 Switzerland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/2/15

12374 Telmimarksans 40 Telmisartan 40mg VN-5505-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,413 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Trần Thắng
15/5/15

12375 Zifam PTZ

Piperacillin (dưới dạng 

Piperacillin Sodium) 4,0g; 

Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam Sodium) 0,5g

VN-16370-13

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nhựa trắng 

chứa nước pha tiêm

Hộp 85,000 Galpha Laboratories Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/4/15

12376 Tanakan Ginkgo biloba extract 40mg 40mg VN-16289-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,032 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/6/15

12377 Allipem 500 mg

Pemetrexed (dưới dạng 

pemetrexed dinatri 2,5 

hydrate) 500 mg

VN2-306-14 hộp 1 lọ Lọ 8,600,000 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 9/4/15

12378 Levophed Norepinephrine bitartrate 4mg/4ml
7077/QLD-KD 

ngày 20/4/20
hộp 10 lọ 4mg/4ml Lọ 90,000 Hospra, Inc Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 21/4/15

12379 Medoxicam 15mg Meloxicam 15mg VN-17741-14
Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 6,470 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
26/6/15

12380 Coversyl 10mg Perindopril Arginine 10mg VN-17086-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 7,960
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/6/15

12381
Coversyl Plus Arginine 

5mg/1.25mg

Perindopril Arginine 5 mg; 

Indapamide 1,25 mg
VN-18353-14 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 6,500

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/6/15

12382 Diamicron MR 60mg Gliclazide 60mg VN-13764-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 5,460
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/6/15

12383 Procoralan Ivabradine HCL Ivabradine 5mg VN-15960-12 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 11,102
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/6/15

12384 Procoralan Ivabradine HCL Ivabradine 7,5mg VN-15961-12 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 11,102
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/6/15

12385 Vastarel MR
Trimetazidine 

dihydrochloride 35mg
VN-17735-14 Hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 2,706

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/6/15

12386 Ovestin 1mg tablet Estriol 1mg VN-13786-11 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 2,665 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/6/15

12387
dung dịch Ellgy Corns 

and Warts Treatment
Salicylic acid 11936/QLD-KD hộp 1 cahi 10ml Chai 103,950 Malaysia

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
2/7/15

12388 Aldactone Spironolactone 25mg VN-16854-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,975 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12389 Campto Irinotecan Hydrochloride 100mg/5ml VN-10463-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,679,240 Pfizer (Perth) PTY., LTD. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12390 Carduran Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-14304-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,435 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12391

Celebrex (đóng gói: 

Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH)

Celecoxib 200mg VN-15106-12 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 11,913

Nhà sản xuất: Neolpharma 

Inc

Đóng gói: R-Pharm 

Germany GmbH

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12392 Champix
Varenicline (dạng muối 

tartrate)
0,5mg/viên; 1mg/viên VN-14767-12

Hộp 1 vỉ x 11 viên 

0,5mg và 1 vỉ x 14 

viên 1mg

Viên 32,540
Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12393 Champix
Varenicline (dạng muối 

tartrate)
1mg VN-14766-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 29,054

Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12394 Dalacin C Clindamycin phosphate
300mg/2ml 

Clindamycin
VN-10464-10 Hộp 1 ống 2ml Ống 49,140

Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12395 Depo-medrol Methylprednisolone acetate 40mg/ml VN-11978-11 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 34,670
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12396 Feldene Piroxicam 20mg/ml VN-11236-10 Hộp 2 ống 1ml Ống 18,700 Pfizer PGM Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12397 Lopid Gemfibrozil 600mg VN-11979-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,705 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12398 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-11980-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,108 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12399 Lyrica Pregabalin 150 mg VN-16856-13 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 26,422
Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12400 Lyrica Pregabalin 75mg 75mg VN-16347-13 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 17,685
Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12401 Medrol Methylprednisolon 4mg VN-13805-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 1,052 Pfizer Italia S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15



12402 Neurontin Gabapentin 300mg VN-16857-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,316

Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH 

(Nhà sản xuất: Pfizer 

Pharmaceuticals LLC; 

Đóng gói và xuất 

xưởng: Pfizer 

Manufacturing 

Deutschland GmbH - 

công văn 17943/QLD-

ĐK ngày 22/9/2015)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12403 Solu-Medrol
Methylprednisolone sodium 

succinate

500mg Methylpred-    -

nisolone
VN-11233-10

Hộp 1 lọ bột & 1lọ 

7,8ml dung môi pha 

tiêm

Lọ 207,580
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12404 Solu-Medrol
Methylprednisolone 

hemisuccinat

125mg 

Methylprednisolon
VN-15107-12

Hộp 25 lọ Act-O-vial 

2ml
Lọ 75,710 Pharmacia & UpJohn Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12405 Unasyn
Ampicilin Sodium, 

Sulbactam sodium

500mg Sulbactam, 1g 

Ampicillin
VN-12601-11 Hộp 1 lọ 1,5g Lọ 66,000 Haupt Pharma Latina Srl Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12406 Zitromax Azithormycin 500mg VN-11235-10 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 89,820 Haupt Pharma Latina Srl Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12407 Mawel Fluoxetin HCl 20mg Fluoxetine VN-12037-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 530 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
9/3/15

12408 Bizodex eye drops

Chloramphenicol; 

dexamethasone disodium 

phosphate; tetrahydrozoline 

HCl

50mg; 10mg; 2.5mg VN-11260-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 27,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 22/12/14

12409 Ciproheal Tablets 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-5510-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 860 Maxheal Pharmaceuticals Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 22/12/14

12410
Healmoxy Capsules 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-5511-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 870 Maxheal Pharmaceuticals Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 22/12/14

12411 Nacova DT 228.5mg
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

200mg Amoxicillin; 

28,5mg Clavulanic 

acid

VN-14752-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,900 Micro Labs Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 25/3/15

12412 Foocgic Fluconazol 150mg VN-17280-13
Hộp 10 gói x 1 vỉ x 1 

viên
Viên 2,200 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/6/15

12413
Lipofundin MCT/LCT 

20% E

Medium-chain Triglicerides 

10,0g/100ml; Soya-bean 

Oil 10,0g/100ml

VN-16131-13 Chai 250ml Chai 176,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/12/14

12414
Vắc xin Thủy đậu 

(Varicella)

Vắc xin Thủy đậu 

(Varicella)
0.5ml/lọ/hộp QLVX-0140-08 0.5ml/lọ/hộp liều 303,749

Công ty TNHH MTV Vắc 

xin và Sinh phẩm số 1

Công ty TNHH MTV Vắc xin và 

Sinh phẩm số 1
2/8/12

12415
Vắc xin Meningococcal 

BC 
Vắc xin Meningococcal BC 0.5ml/lọ, 10 lọ/hộp 8804/QLD-KD 0.5ml/lọ, 10 lọ/hộp liều 126,000

Công ty TNHH MTV Vắc 

xin và Sinh phẩm số 1

Công ty TNHH MTV Vắc xin và 

Sinh phẩm số 1
2/8/12

12416 Vắc xin Rubella Vắc xin Rubella 0.5ml/lọ, 50 lọ/hộp QLVX-0296-09 0.5ml/lọ, 50 lọ/hộp liều 58,653
Công ty TNHH MTV Vắc 

xin và Sinh phẩm số 1

Công ty TNHH MTV Vắc xin và 

Sinh phẩm số 1
2/8/12

12417 Tobrin Tobramycin sulfate 3mg Tobramycin/ml VN-10714-10 Hộp 1lọ 5ml Lọ 39,000
Balkanpharma Razgrad 

AD

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
31/7/15

12418 Sanbemerosan 0.5 Meropenem Trihydrate 0,5g Meropenem VN-10728-10 Hộp 1 lọ Lọ 230,000 PT. Sanbe Farma
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/8/15

12419 Somatosan

Somatostatin (dd 

Somatostatin acetate)  

3mg/ống

VN-17213-13 Hộp 1 ống; Hộp 5 ống Ống 890,000 BAG Health Care GmbH
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/8/15

12420 Prospan Cough Syrup

Cao khô lá thường xuân 

chiết bằng ethanol 30% 

theo tỷ lệ (5-7,5)/1 

700mg/100ml

100ml VN-17873-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 70,000
Engelhard Arzneimittel 

GmbH & Co..KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/6/15

12421 Prospan Cough Syrup

Cao khô lá thường xuân 

chiết bằng ethanol 30% 

theo tỷ lệ (5-7,5)/1 

700mg/100ml

70ml VN-17873-14 Hộp 1 chai 70ml Chai 62,000
Engelhard Arzneimittel 

GmbH & Co..KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/6/15

12422 Telkast 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4 mg
VN-18778-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,934 MSN Laboratories LTD

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/3/15

12423 Telkast 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5 mg
VN-18779-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,178 MSN Laboratories LTD

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/3/15

12424 Seofen Inj Ceftriaxon Natri 1g Ceftriaxone VN-10566-10 Hộp 10 lọ Lọ 26,000
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/3/15

12425
Xalvobin 500mg film-

coated tablet
Capecitabin 500 mg VN2-277-14 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 60,000 Remedica Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/11/14



12426 Artrex

Cao Withania somnifera 

(Extractum Withaniae  

somniferae) 180mg; Cao 

Boswellia serrata 

(Extractum Boswelliae 

serratae) 180mg; Cao gừng 

(Extractum Zingiberis) 

48mg; Cao nghệ 

(Extractum Curcumae 

longae)  36mg; 

VN-18885-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,000
Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/7/15

12427 Pentozil-40
Pantoprazole natri 

sesquihydrate
40mg VN-14440-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,147

Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Huỳnh Tấn 25/3/15

12428

Metronidazole 

Intravenous Infusion BB-

Nirmet

Metronidazole 0,5g/100ml VN-11214-10 Chai 100ml Chai 9,824 Nirma Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/6/15

12429 Paraiv Paracetamol 1000mg/100ml VN-18832-15 Túi 100ml Túi 36,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
17/7/15

12430 Hepagold Hỗn hợp acid amin VN-13096-11
Túi polypropylen 

500ml
Túi 128,000

JW Life Science 

Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/15

12431 Hepagold Hỗn hợp acid amin VN-13096-11
Túi polypropylen 

250ml
Túi 95,000

JW Life Science 

Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/15

12432 Amikacin Amikacin 500mg/100ml VN-13686-11 Chai nhựa PP 100ml Chai 50,500
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/15

12433 Kazmeto Rabeprazole Natri 20mg VN-12118-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,076 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/11/14

12434 Storclor Cefaclor 125mg VN-12815-11 Hộp 10 gói Gói 4,835
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/11/14

12435 Huobi Granule Lactobacillus acidophilus
75mg (100.000.000 as 

living germ)
VN-14015-11 Hộp 10 gói 1g Gói 2,592 Huons Co., Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/11/14

12436 Diuresin SR Indapamide 1,5mg VN-15794-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,050 Polfarmex S.A
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
8/6/15

12437
Losagen-50 (Losartan 

Potassium Tablets 50mg)
Losartan Kali 50mg/ viên VN-9683-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 1,060 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
8/6/15

12438 Alkoxime-500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxime VN-10372-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 6,450
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
8/6/15

12439 Alkoxime-250 Cefuroxim Axetil 250mg VN-9739-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,600
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
8/6/15

12440 Anoma Calcitriol 0,25mcg VN-16238-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,850
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12441 Octocaine 100

Lidocain hydroclorid 

36mg/1,8ml; Epinephrin 

0,018mg/1,8ml

VN-17694-14 Hộp 50 ống x 1,8ml Ống 7,100
Novocol Pharmaceutical 

of Canada, Inc.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12442 Sharolev Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-16050-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,160 Sharon Bio-Medicine Ltd.,
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12443 Carlipo-10 Atorvastatin 10mg VN-17782-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,250 Sharon Bio-Medicine Ltd.,
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12444 Carlipo-20 Atorvastatin 20mg VN-17783-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,360 Sharon Bio-Medicine Ltd.,
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12445 Ulemac-40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13867-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,720 Sharon Bio-Medicine Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12446 Shadipine-10 Amlodipine besilate 10mg Amlodipine VN-14359-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,080 Sharon Bio-Medicine Ltd.,
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12447 Shadipine-5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-13864-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 520 Sharon Bio-Medicine Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
11/6/15

12448 Thioserin Thymomodulin 60mg/10ml VN-18064-14 Hộp 20 ống 10ml Ống 20,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/10/14

12449 Meroprem 500 Meropenem 500mg VN-10106-10 Hộp 1 lọ Lọ 320,000 Laboratorio Libra S.A
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/8/14

12450 Cavedil Carvedilol 12,5mg VN-17704-14 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 2,550
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
26/12/14

12451
Paracetamol infusion 

10mg/ml
Paracetamol Paracetamol 10mg/ml VN-14902-12 Chail 50ml Chai 32,500 Amanta Healthcare

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
26/12/14

12452 Genprid 3 Glimepiride 3mg VN-17351-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/3/15

12453 Dermazole Shampoo Ketoconazole 20mg/ml (2% w/v) VN-15510-12 Hộp 1 chai 50ml Chai 46,800
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/3/15

12454
Thuốc nhỏ mắt và tai 

NPH

Neomycin sulphate, 

Polymyxin B sulphate, 

Hydrocortisone

VN-11688-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 16,500
Reman Drug Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/10/14

12456 Safrox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg VN-10020-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/10/14

12457 Zitrex 500 Azithromycin 500mg VN-14910-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,000 Medicon Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/10/14



12458 Levonor Inj 1mg/1ml Noradrenaline Tartrate 1mg/1ml 8326/QLD-KD
Hộp 10 ống 1ml dung 

dịch tiêm
Ống 32,109 Poland

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/11/14

12459 Methyldopa 250mg
Methyldopa BP 

(Anhydrous)
250mg 16492/QLD-KD

Hộp 100 viên nén bao 

phim
Viên 2,000 Cyprus

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
14/11/14

12460 Maxac Alpha Tocopheryl Acetate 400IU VN-6381-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Pragya Inc
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/3/14

12461 Tacrolimus-Teva 0.5mg Tacrolimus 0,5mg VN-16980-13 Hộp 5 vỉ x10 viên Viên 33,000 Laboratorios Cinfa SA
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
24/4/15

12462 Tacrolimus-Teva 1mg Tacrolimus 1mg VN-16981-13 Hộp 5 vỉ x10 viên Viên 50,000 Laboratorios Cinfa SA
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
24/4/15

12463 Eriprove Erythropoietin 2000IU QLSP-0504-12

Hộp 10 syringe đóng 

sẵn x 0.5ml dung dịch 

2000IU

Bơm tiêm 125,000 Hàn Quốc
Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
30/6/15

12464 Kiện não hoàn

Toan táo nhân, đương qui, 

hoài sơn, nhục thung dung, 

kỷ tử, ngũ vị tử, ích trí 

nhân, hổ phách, thiên trúc 

hoàn, long cốt, tiết xương 

bồ, thiên ma, rễ đan sâm, 

nhân sâm, trắc bách diệp

VN-5597-10 Hộp 300 viên Viên 180
Quingdao Growful 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
15/7/15

12465 Megafort - 20mg Tadalafil  VD-6371-08
Hộp 2 vỉ x 2 viên nén 

bao phim
Viên 31,501

Công ty cổ phần dược 

phẩm Việt Nam-Ampharco

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
4/9/12

12466 Phong liễu Tràng vị khang

Mỗi gói 8g cốm chứa: 

Ngưu nhĩ phong 

(Daphyniphyllum 

calycinum Benth.) 2g; La 

liễu (Polygonum 

hydropiper L.) 1g

VN-18528-14 Hộp 6 gói hoặc 9 gói Gói 6,000
Haikou Pharmaceutical 

Factory Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
30/6/15

12467 Eriprove Erythropoietin 2000IU QLSP-0503-12
Hộp 10lọ x 1ml dung 

dịch tiêm
Lọ 100,000 Hàn Quốc

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
30/6/15

12468 Cytotec 200mcg Misoprostol 200mcg 2061/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 14,661 Anh Công ty cổ phần DP Eco 7/8/14

12469 Eriprove Erythropoietin 1000IU QLSP-0505-12
Hộp 10 syringe đóng 

sẵn x 0.5ml dung dịch
Bơm tiêm 95,000 Hàn Quốc

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
30/6/15

12470 Udexcale Soft Cap

Acid Ursodesoxycholic 

50mg; Thiamin nitrate 

10mg; Riboflavin 5mg

50mg; 10mg; 5mg VN-12890-11
Hộp 12 vỉ x 5 viên 

nang
Viên 5,100

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 13/11/12

12471 Etex Benkis Capsule Thymomodulin 80mg/ viên VN-5015-10
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
Viên 2,500 Etex Pharm Inc. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 7/1/13

12472 Femendoneal

Đan sâm, Nga truật, Sài 

hồ, Tam thất, Xích thược, 

Đương quy, Tam lăng, 

Hương phụ, Diên hồ sách, 

Cam thảo

VN-8781-09 Hộp 1 lọ 150g Lọ 235,000
Kunming Dihon 

pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/1/13

12473 Mildocap Captopril 25mg VN-15828-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 700 S.C.Arena Group S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

12474 Apratam Piracetam 400mg VN-15827-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,635 S.C.Arena Group S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

12475 Aldan Tablets 10 mg Amlodipine 10mg VN-15792-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,668 Polfarmex S.A
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

12476 Merulo Meloxicam 7,5mg VN-16708-13 Hộp 1 vỉ x20 viên Viên 2,300 S.C. Laropharm S.R.L
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

12477 Lacromid 200 FC Bezafibrate 200 mg 1759/QLD-KD Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 4,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

12478 Diaberim 500 Metformin HCl 500mg VN-9821-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
18/8/14

12479 Cefimark 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14736-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/3/15

12480 Indform 500 Metformin HCl 500mg/viên VN-10307-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 616 Ind-Swift Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/3/15

12481 Indform 850 Metformin HCl 850mg/viên VN-10308-10 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 877 Ind-Swift Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/3/15

12482 Unilimadin 600mg Clindamycin phosphate 600mg Clindamycin VN-15574-12
Hộp 2 khay x 5 ống x 

4ml
Ống 69,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/3/15

12483 Anapink 250 Azithormycin 250mg VN-12560-11 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 3,200 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/10/14

12484 Anapink 500 Azithormycin 500mg VN-12561-11 Hộp 10 vỉ x 3 viên Viên 6,600 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/10/14

12485 Unilimadin 300mg Clindamycin phosphate 300mg Clindamycin VN-15573-12
Hộp 1 khay x 10 ống 

x 2ml
Ống 38,500

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/3/15

12486 Axcel Urea Cream Urea VN-10050-10 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 42,400
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
18/11/14



12487 Chiamin-S-2 Injection

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine.HCl; L-Methionine; 

L-Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-Arginine.HCl; 

Glycine; D-Sorbitol; L-

Histidine.HCl.H2O

20ml VN-14366-11 Hộp 5 ống 20 ml Ống 16,830
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/7/15

12488 Medazolin Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-11145-10 Hộp 10lọ Lọ 21,000
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
1/8/14

12489 Hepalium Injection L-Ornithine -L-aspartate 500mg/5ml VN-12539-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 13,965 Etex Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
1/8/14

12490 Montair Montelukast natri 10mg Montelukast VN-13249-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,500 LLoyd Laboratories INC.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
28/7/14

12491 Montair Montelukast natri 5mg Montelukast VN-13248-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,450 LLoyd Laboratories INC.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
28/7/14

12492 DHDOXIME Tablet

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydrochlorid) 500mg

VN-17926-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
22/6/15

12493 Psudon 500 Injection Amikacin sulfat 500mg Amikacin/2ml VN-10856-10 Hộp 1 vỉ x 5 ống 2ml Ống 17,500 Drug International Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/12/14

12494

Lyrab (NSX dung môi: 

Nirma Ltd., đ/c: Village - 

Sachana, Tal-Viramgam, 

City: Sachana - 382 150, 

Dist. Ahmedabad, India)

Rabeprazole natri 20mg VN-16570-13

Hộp 1 lọ + 1 ống 10 

ml dung môi NaCl 

0,9%

Lọ 70,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/12/14

12495 Newketocin Inj. Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-15061-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 9,100
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/12/14

12496 Taurifam 400mg/10ml Taurin 400mg/10ml 9105/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 81,000 Farmak JSC Ukraine
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
9/12/14

12497 Philkwontac Injection Ranitidine HCl 50mg Ranitidine/2ml VN-11995-11 Hộp 10 ống 2ml Ống 12,500 Huons Co., Ltd. Công ty TNHH DP Minh Trí 20/8/15

12498
Yuhanoxaliplatin 

Injection 50mg
Oxaliplatin 50mg VN-17485-13 Hộp 1 lọ Hộp 700,000 Yuhan Corporation Công ty CP TM Dược Hoàng Long 12/8/15 2730/QLD-GT 10/03/2017

12499 Navacarzol Carbimazole 5mg VN-17813-14
Hộp 1 lọ nhựa 100 

viên
Viên 1,050

Industria Farmaceutica 

Nova Argentia S.p.A
Công ty CP DP Thiên Thảo 19/8/15

12500 Avir Acyclovir 200mg VN-16965-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 560 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 17/8/15

12501 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg GP 20531 Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/15

12502 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg GP 9841 Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/15

12503 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg GP 20534 Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/15

12504 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg GP 5734 Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/15

12505 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg GP 10227 Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/15

12506 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4 mg GP 5736 Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/8/15

12507 Chlorure de sodium 0,9% Natri clorid GP 20343 Túi 56,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/8/15

12508 Solupred 20mg Prednisolone 20mg GP 9840 Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/8/15

12509 Miratan 50 Losartan potassium 50mg VN-14463-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,143 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty TNHH TM DV Liên Hiệp 

Phúc
20/8/14

12510 Clavsun
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat

Mỗi viên chứa: 

Amoxicillin 500mg; 

Acid Clavulanic 

VN-9986-10 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 2,015 Farma Glow
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
14/8/15

12511 Celetran
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-18621-15

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Hộp 15,070

Nectar Lifescience Limited 

(Unit-VI)
Công ty TNHH DP Liên Phát 11/8/15

12512 Planitox Oxaliplatin 50mg VN-16808-13 Hộp 1 lọ Lọ 1,068,500 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH DP Minh Hiền 11/8/15 2727/QLD-GT 10/03/2017

12513 Legalon Sil

Silibinin-C-2',3-

bis,hydrogensuccinat,Dinatr

iumsalz

528,5mg
GP 5144/QLD-

KD
Hộp 4 lọ Lọ 6,600,000 Germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/8/15

12514 Anti-Max tab Lysozyme chloride 90mg VN-6180-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,273 Korea Công ty CP XNK Y tế Việt Nam 22/3/13

12515 Knotaz Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-11784-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,500
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH DP Thiên Bảo 

Nguyên
20/1/15

12516 Prodner Pentoxifylline 100mg 7398/QLD-KD hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,250 Ukraine
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/7/15



12517 Esomy Injection 40mg Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-12158-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Hộp 70,000 Lyka Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/15

12518 Albuman Albumin human 20%, 50ml QLSP-0631-13
Hộp 1 lọ 50ml dung 

dịch tiêm truyền
Lọ 720,000 Hà Lan

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
21/8/15

12519 Pamidia 90mg/6ml
Disodium Pamidronate 

90mg/6ml
VN-16459-13 Hộp 1 ống Ống 3,000,000

Holopack 

Verpackungstecknik 

GmbH

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/3/15

12520 Hemopoly Solution

Sắt (dưới dạng Sắt 

hydroxide polymaltose 

complex) 50mg/5ml

VN-16876-13 Hộp 20 ống 5ml Ống 18,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/7/13

12521
Axcel Betamethasone 

cream
Betamethasone 0,1% w/w VN-9516-10 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 23,500

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/3/13

12522 Xeroflam 60 Etoricoxib 60mg/ viên VN-10117-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/3/13

12523 Newmetforn Inj. 0.5g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrate) 0,5g
VN-17050-13 Hộp 10 lọ Lọ 185,000 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/2/14

12524 Viên nén Hychodin 2,5mg
Metformin HCl, 

Glibenclamide
500mg; 2,5mg VN-13139-11

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,800 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/5/14

12525
Eripotin prefilled inj 

4000IU

Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4000IU VN-11084-10

Hộp 10 bơm tiêm đã 

đóng sẵn thuốc
Bơm tiêm 255,000 TS Corporation Công ty cổ phần BT Việt Nam 25/11/14

12526 Kefodox 100 sachet Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13480-11 Hộp 10 gói x 2,5g Gói 5,600 Sance Laboratories Pvt Ltd Công ty cổ phần DP Eco 8/8/12

12527
Viên nén bao tan trong 

ruột Rabzole-20
Rabeprazole Sodium 20mg VN-12953-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,100

Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 21/5/12

12528 Amigold 10% Hỗn hợp acid amin VN-13095-11
Túi polypropylen 

500ml
Túi 105,600 Choongwae Corporation

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
7/9/12

12529 Pamlonor Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-16024-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600

Pharmaceutical Works 

Polfa in Pabianice Joint 

Stock Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/7/15

12530 Alembic Azithral Liquid Azithromycin 40mg/1ml VN-13475-11 Hộp 1 chai 15ml Lọ 47,600 Alembic Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12531 Majegra-50 Sildenafil citrate 50mg Sildenafil VN-11633-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 10,838 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12532 Synfovir
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN-16538-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,438 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12533 Glito-15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-9752-10
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,009

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12534 Sife Sildenafil citrate Sildenafil 50mg/ viên VN-8746-09 Hộp 5 vỉ x 4 viên 3,825 Hetero Drugs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12536 Eurocapro
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14998-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12537 Viên nén Depil
Desogestrel; Ethinyl 

Estradiol
0,15mg; 0,03mg VN1-738-12 Hộp 1vỉ x 21 viên viên 1,170 Renata Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
4/9/15

12538 Fexet 60mg Fexofenadine HCl 60mg VN-11039-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,417 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/7/14

12539 Getmoxy 400mg/250ml Moxifloxacin HCl 400mg Moxifloxacin VN-11040-10 Hộp 1 lọ 250ml Lọ 184,153 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/7/14

12540 Yuyuxim injection Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-10346-10 Hộp 10 lọ Lọ 41,850 Yuyu Pharma, Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/7/14

12541 Uniferon 3MIU interferon 3 MIU 7150/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 241,172 Lithunia

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/7/14

12542 Outvit H5000 Các Vitamine B1, B6, B12

Mỗi lọ chứa Vitamine 

B1 50mg; Vitamine 

B6 250mg; V

VN-8533-09
Hộp 4 lọ bột + 4 ống 

dung môi
Lọ 9,034

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12543 Maxcom Capsule

Dextromethorphan 

hydrobromide; 

Diprophylline; Lysozym 

chloride

30mg, 100mg, 20mg VN-16017-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,292
Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12544 Lectacin  Levofloxacin 5mg/ml VN-11384-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 27,100
Unimed Pharmaceuticals 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15



12545 Domridon-M Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-8977-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 363 Young Il Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/15

12546 Ampicillin Sulbactam
Ampicillin natri, Sulbactam 

natri

Mỗi lọ chứa 

Ampicillin 1g; 

Sulbactam 0,5g

VN-8078-09 Hộp 10 lọ Lọ 58,000

Instituto Biochimico 

Italiano G. Lorenzini 

S.p.A.

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/9/14

12547 Bon-one 0.25 Alfacalcidol 0,25mcg VN-11527-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,400 Teijin Pharma Limited.
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/9/14

12548

Blooming (đồng SX: 

Dongkoo Pharm, Co., 

Ltd, Korea)

L-cystine 500mg VN-6610-08 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,000 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

12549
Epokine Prefilled 

injection 2000 Units/0,5ml
Erythropoietin tái tổ hợp 2000IU/0,5ml VN-14503-12 Hộp 6 syringe PFS 155,828 CJ CheilJeang Ichon Plant

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/3/15

12550 Epokine Prefilled
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
4000IU QLSP-0666-13 hộp 6 xylanh PFS 283,188 CJ Corp.korea

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/3/15

12551 Cipromir

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydrochlorid) 3mg/ml

VN-17839-14 Hộp 1 lọ 5 ml 5,355 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
22/12/14

12552 RTflox Tablet 250 mg Levofloxacin 250mg VN-13302-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,869 PharmEvo Private Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/12/14

12553 Angizaar-25 Losartan potassium 25mg VN-14282-11 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 675 Micro Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/1/15

12554 Angizaar-50 Losartan potassium 50mg VN-14272-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,220 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/1/15

12555 EMB-Fatol Ethambutol Hydrochloride 400mg VN-14611-12 Hộp 100 vỉ x 10 viên; Viên 2,390 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/9/14

12556 EMB-Fatol Ethambutol Hydrochloride 400mg VN-14611-12  lọ 1000 viên Viên 2,176 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
30/9/14

12557 Kedrigamma 50mg/ml
Human Normal 

Immunoglobulin
50mg/ml QLSP-0601-12 hộp 1 lọ 50 ml Lọ 4,361,850 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12558 Neordac 200 Celecoxib 200mg VN-6083-08
Hộp lớn đựng 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,682

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12559 Be-Stedy 16 Betahistine dihydrochlorid 16mg VN-15721-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,797 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12560 Prasocid-40 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-14841-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,032 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12561 Recosan 200 Celecoxib 200mg VN-6287-08  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,617
S.R.S. Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12562 Shuraten Diacerhein 50mg VN-9704-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 2,758

Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12563 Nilidon Thymomodulin 80mg/ viên VN-7831-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,223

Guju Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12564 Halothane BP 250 Halothane 100% tt/tt VN-15372-12 Hộp 1 lọ 250ml Chai 416,655 Piramal Healthcare limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12565 Hunasun Injection Citicholin 500mg/ ống VN-9698-10 Hộp 10 ống 2ml Ống 19,902 Huons Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12566

Nurodif Injection 

150mg/ml (Cimetidine) 

"Panbiotic"

Cimetidine 300mg/ 2ml VN-9409-09 Hộp 10 ống 2ml Ống 3,256 Panbiotic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/14

12567
Cefixime Tablets USP 

100mg
Cefixime 100mg VN-14816-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,454

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/14

12568
Cefixime Tablets USP 

200mg
Cefixime 200mg VN-14817-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,678

Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/14

12569 Mirapime Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime/ lọ VN-13501-11
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm
Lọ 40,800 Miracle Labs (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/14



12570 Zysmas

Alpha amylase (dưới dạng 

Fungal diastase 1: 800) 

100mg; Papain 100mg; 

Simethicon 30mg

VN-16979-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,454 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/14

12571 Bambizol-60 Etoricoxib 60mg VN-16177-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,615

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/14

12572 Piracetam-Egis Piracetam 1200mg VN-9203-09 Hộp 1 lọ 20 viên Viên 4,368
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/14

12573 Kivacef sachet Cefixime 100mg VN-12811-11 Hộp 10 gói Gói 4,424
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
27/1/15

12574 Neukintas

Yếu tố kích thích dòng 

bạch cầu hạt tái tổ hợp ở 

người(rHu G-CSF)

300mcg/1ml VN-8208-09 Hộp 1 ống 1ml Bơm tiêm 720,000
Intas Biopharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 14/11/14

12575 Huotob Injection Tobramycin 80mg/2ml VN-12884-11 Hộp 10 lọ Ống 21,000 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 14/11/14

12576 Promelain Piracetam  1g/5ml VN-17903-14 Hộp 10 ống x 5ml Ống 3,156
Zhejiang Ruixin 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/7/15

12578 Zevid-200 Tablets Ofloxacin 200mg 200mg VN-16430-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 578 Zee Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/14

12579 Dolzero
Tramadol Hydrochloride, 

Paracetamol
37,5mg;325mg VN-10461-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,913 Panacea Biotec Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/14

12580 Neukintas

Yếu tố kích thích dòng 

bạch cầu hạt tái tổ hợp ở 

người(rHu G-CSF)

300mcg/1ml VN-8208-09 Hộp 1 ống 1ml Bơm tiêm 720,000
Intas Biopharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 10/11/14

12581 Huotob Injection Tobramycin 80mg/2ml VN-12884-11 Hộp 10 lọ Ống 21,000 Huons Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 10/11/14

12582 Melosafe-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-14746-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 203 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12583 Micrex-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10431-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,930 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12584 Micrex-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime 15099-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,930 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12585 Microluss

Ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin 

hydrochloride) 500mg

VN-16843-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 813 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12586 Micrex-250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-10430-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,080 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12587 Lorucet-10 Loratadine 10mg VN-9316-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 325 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12589 Macoxy-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14287-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,428 Micro Labs Ltd.
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12590 Celebid-100 Celecoxib 100mg VN-16329-13 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 677 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12591 Coxib-200 Celecoxib 200mg VN-15992-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,152 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12592 Diorophyl Piracetam 400mg VN-8838-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 394 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12593
Cefpodoxime Dispersible 

tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil

100mg Cefpodoxime 

khan
VN-13962-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,695

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12594 Roxithromycin Roxithromycin 150mg VN-8849-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 914 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12595 Skypodox 200

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17479-13
Hộp 3 vỉ hoặc 10 vỉ x 

10 viên
Viên 4,120

Health Care Formulations 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12596 Claxivon
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-12805-11 Hộp 10 gói x 1,5g Gói 5,968
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12597 Camoxxy
Amoxicilin trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Clavulanic 

Acid

VN-13961-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,197
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12598 Cifataze DT 100 Cefixim trihydrat 100mg Cefixim VN-5546-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,422 Sterling Lab.
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12599 Torfin-100
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 100mg
VN-17230-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 7,727 Bal Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

12600 Micro Celecoxib-100 Celecoxib 100mg VN-16841-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 677 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
9/12/14

8028 Egitromb Clopidogrel hydrogensulfate 75mg Clopidogrel VN-15427-12
Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 12,000

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
3/9/13

12602 Cipmyan 500 Ciprofloxacin HCL 500mg ciprofloxacin VN-14511-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650 Zim Labratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/15



12603
Fentanyl 0,5mg-

Rotexmedica

Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrat) 0,5mg/10ml
VN-18442-14 Hộp 10 ống x 10ml Ống 24,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/2/15

12604 Recormon 2000IU Inj B/6 Epoetin Beta 2000IU/0.3ml 2000IU/0.3ml QLSP-821-14

Hộp 6 bơm tiêm đóng 

sẵn thuốc (0.3ml) và 6 

kim tiêm

Bơm tiêm 229,355 Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/8/15

12607

Eligard 22.5mg (Xuất 

xưởng: Astellas Pharma 

Europe B.V; đ/c: Hà Lan)

Leuprorelin acetate (tương 

đương 20,87mg 

Leuprorelin) 22.5mg

VN2-164-13

Hộp 1 khay chứa ống 

bột pha tiêm và 1 kim 

tiêm vô khuẩn …

Hộp 7,350,000 Tolmar Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/8/15

12608 Stelara Ustekinumab 45mg/0.5ml
QLSP-H02-0814-

14
Hộp chứa 1 bơm tiêm Hộp 92,927,100 Mỹ-Thụy sỹ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/3/15

12609 Simponi Golimumab 50mg
QLSP-H02-831-

14

Hộp 1 bút đóng sẵn 

thuốc
Hộp 39,510,450 Thụy sỹ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/3/15

12610 Luotai

Saponin toàn phần chiết 

xuất từ rễ tam thất (Panax 

notoginseng saponins) 

200mg

VN-18348-14

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi. Hộp lớn 

chứa 6 hộp nhỏ.

Hộp 118,500
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/7/15

12611 Luotai

Saponin toàn phần chiết 

xuất từ rễ tam thất (Panax 

notoginseng saponins) 

200mg

VN-18348-14

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi. Hộp lớn 

chứa 6 hộp nhỏ.

Hộp 118,500
Kunming Pharmaceutical 

Corp.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
7/7/15

12612

Venofer (Xuất xưởng bởi: 

Vifor (International) Inc. 

Địa chỉ: Rechenstrasse 

37, 9014 St. Gallen, 

Switzerland)

Iron Sucrose (Sắt Sucrose) Sắt 20mg/ml VN-14662-12 Hộp 5 ống 5 ml Ống 139,167 Bipso GmbH - Germany
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/3/15

12613
Tearbalance Ophthalmic 

solution 0.1%
Natri hyaluronat 1mg/ml VN-18776-15 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 66,000

Senju Pharmaceutical Co., 

Ltd. Karatsu Plant

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
19/3/15

12614 Moxflo

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 400mg

VN-16572-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 233,500 Marck Biosciences Limited Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 16/4/15

12615 Akuprozil-250 Cefprozil 250mg VN-13975-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 19,300
Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/15

12616 Calco 50 I.U Salmon Calcitonin tổng hợp 50IU/ml VN-5473-10 Hộp 5 ống 1ml Ống 60,000 Lisapharma S.p.A. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 30/6/15

12617 Avir Acyclovir 200mg VN-16965-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 600 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 30/6/15

12618 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 30/6/15

12619 Buclapoxime tablets

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17278-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 30/6/15

12620 Ibatap

Dextrose; D-Panthenol; 

Các Vitamin B1; B2; B6; 

C; PP

VN-12918-11 Chai 500ml Chai 22,000
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Tổng công ty Dược Việt Nam 25/6/15

12621 CKDKmoxilin tab. 625mg
Amoxicillin 500mg; 

Clavulanic acid 125mg
VN-18190-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,136

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/6/15

12622 Calciumfolinate "Ebewe"

Acid folinic (dd Calci 

folinate pentahydrate) 

10mg/ml

VN-17423-13 hộp 5 ống 10ml; Ống 187,499
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12623 Docetaxel "Ebewe" Docetaxel  10mg/ml VN-17425-13 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 723,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12624 Docetaxel "Ebewe" Docetaxel  10mg/ml VN-17425-13 hộp 1 lọ 8ml Lọ 2,650,001
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12625 Doxorubicin "Ebewe"
Doxorubicin hydrochlorid  

2mg/ml
VN-17426-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 115,432

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12626 Doxorubicin "Ebewe"
Doxorubicin hydrochlorid  

2mg/ml
VN-17426-13 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 466,803

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12627 Epirubicin "Ebewe" Epirubicin hydrochloride 2mg/ml VN-12432-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 253,470
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12628 Epirubicin "Ebewe" Epirubicin hydrochloride 2mg/ml VN-12432-11 hộp 1 lọ 25ml Lọ 921,480
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12629 Etoposid "Ebewe" Etoposide 20mg/ml VN-16746-13 hộp 1 lọ 5ml Lọ 188,115
Ebewe Pharma Ges.m.b.H 

Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12630 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN-14665-12 Hộp 1 lọ  100ml Lọ 1,137,964
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12631 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN-14665-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 467,272
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12632 Irinotecan "Ebewe"
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN-15426-12

Hộp 1 lọ hoặc 5 lọ 

hoặc 10 lọ: 5ml
Lọ 2,394,704

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15



12633 Irinotecan "Ebewe"
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN-15426-12

Hộp 1 lọ hoặc 5 lọ 

hoặc 10 lọ: 2ml
Lọ 1,223,741

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12634 Oxaliplatin "Ebewe" Oxaliplatin 50mg hoặc 100mg VN-9647-10 Hộp 1 lọ 100mg Lọ 2,406,224
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12635 Oxaliplatin "Ebewe" Oxaliplatin 50mg hoặc 100mg VN-9647-10 Hộp 1 lọ 50mg Lọ 1,174,282
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12636 Paclitaxel "Ebewe" Paclitaxel 6mg/ml VN-12433-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,000,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/6/15

12637 Pbalphadol-1 Alfacalcidol 1,0mcg VN-15105-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,632
M/s Panacea Biotec 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/6/15

12638 Lowlip-H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg/12,5g VN-8243-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700

Micro Labs Limited, Unit-

III
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 27/4/15

12639 Uruso
Acid ursodeoxycholic 

300mg
VN-17706-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,050

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 27/4/15

12640 Clarmark 500 Clarithromycin 500mg VN-10382-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,700 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH TM DP QT Thiên 

Ðan
1/6/15

12641 Markoxib 200 Celecoxib 200mg VN-10387-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,020 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH TM DP QT Thiên 

Ðan
1/6/15

12642 Nacova DT 228.5mg
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

200mg Amoxicillin; 

28,5mg Clavulanic 

acid

VN-14752-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,900 Micro Labs Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 25/3/15

12643
Axcel Fusidic Acid-B 

Cream

Acid fusidic; 

Betamethasone 17-valerate
2% w/w; 0,1% w/w VN-12968-11 hộp 1 tuýp 15g Tuýp 56,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/7/15

12644 Koceim Inj
Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 1 g
VN-18426-14 Hộp 10 lọ Lọ 28,000

Yoo Young 

Pharmaceutical. Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
22/7/15

12645 Peg-Intron Peginterferon alfa 2b 80mcg/0.5ml QLSP-0759-13

hộp chứa 1 lọ bột 

80mcg/0.5ml pha tiêm 

+ 1 ống dung môi pha 

tiêm 0.7ml

Lọ 2,342,000 Belgium Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12646 Peg-Intron Peginterferon alfa 2b 50mcg/0.5ml QLSP-0760-13

hộp chứa 1 lọ bột 

50mcg/0.5ml pha tiêm 

+ 1 ống dung môi pha 

tiêm 0.7ml

Lọ 1,449,801 Belgium Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12647 Femoston conti Estradiol, Dydrogesteron 1mg/5mg VN-5645-10 Hộp 4 vỉ x 25 viên Viên 37,800
Solvay Pharmaceuticals 

B.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/7/15

12648 Flixotide Nebules 0.5mg Fluticasone propionate 0,5mg/2ml VN-11056-10 Hộp 10 ống x 2ml Ống 15,015
GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/7/15

12649 Remacid Plus

Gel khô Nhôm Hydroxyde, 

Magnesium Hydroxide, 

Simethicone

400mg, 400mg, 30mg VN-14000-11 Hộp 20 vỉ x 10 viên Viên 575
Reman Drug Laboratories 

Ltd.
Công ty CP XNK TMDP Phú Long 23/7/15

12650 Zogenex Acid zoledronic  4mg VN-17348-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,790,000 Pharmidea (Fab. Olaine) Công ty cổ phần dược TW3 23/7/15

12651 Toriem Domperidone maleate 10mg Domperidone VN-13817-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 445
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/7/15

12652 Livial Tibolone 2,5mg VN-12583-11 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 14,769 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12653 Puregon Inj 600IU 0.72ml Follitropin beta 600IU 0.72ml QLSP-0789-14 ống 0.72ml Ống 5,650,600 Đức, đóng gói Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12654 Puregon Inj 300IU 0.36ml Follitropin beta 300IU 0.36ml QLSP-0788-14 ống 0.36ml Ống 2,850,400 Đức, đóng gói Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12655 Puregon Sol 50IU 1's Follitropin beta 50IU QLSP-0785-14 Lọ 488,200 Netherland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12656 Puregon Sol 100IU 1's Follitropin beta 100IU QLSP-0786-14 Lọ 950,100 Hà Lan Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12657
Elonva dd tiêm 

150mcg/0.5ml
Corifollitropin alfa 150mcg/0.5ml QLSP-0762-13

hộp 1 xylanh đóng sẵn 

dd tiêm và 1 kim tiêm
Ống 22,743,899 Đức, đóng gói Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12658
Elonva dd tiêm 

100mcg/0.5ml
Corifollitropin alfa 100mcg/0.5ml QLSP-0761-13

hộp 1 xylanh đóng sẵn 

dd tiêm và 1 kim tiêm
Ống 22,743,899 Đức, đóng gói Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12659

Vytorin 10mg/40mg (Cs 

đóng gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd.,đ/c: Australia)

Ezetimibe 10mg; 

Simvastatin 40mg
VN-17527-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 25,667

MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12660 Implanon
Etonogestrel 68mg / 1 que 

cấy
VN-17529-13 Hộp 1 que cấy que cấy 1,720,600 N.V. Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12661

Orgalutran (Đóng gói: 

Organon (Ireland) Ltd. 

Địa chỉ: Drynam road, 

Swords, Co. Dublin, 

Ireland)

Ganirelix 0,25 mg/1 bơm 

tiêm
VN-18375-14

Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn dung dịch tiêm
Bơm tiêm 719,900

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12662 Bridion Sugammadex 100mg/ml VN-18025-14 Hộp 10 lọ 2ml Lọ 2,015,934 N.V. Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12663

Singulair (Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd.)

Montelukast sodium 10mg Montelukast VN-14267-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,503
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15



12664

Singulair (đóng gói tại 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Ltd.)

Natri Montelukast 4mg Montelukast VN-15094-12 Hộp 7 gói; hộp 28 gói Gói 13,503
Merck sharp & Dohme 

Corp.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12665

Januvia 50mg (đóng gói: 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty.Limited, 

địa chỉ: 54-68 Ferndell 

Street, South Granville, 

N.S.W. 2142, Australia)

Sitagliptin monohydrate 

phosphate
50mg sitagliptin VN-15988-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311

Merck Sharp & Dohme 

(Italia) S.P.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12666

Fosamax (cơ sở đóng gói: 

Merck Sharp & Dohme 

Australia Pty Ltd. Địa 

chỉ: 54-68 Ferndell Street, 

South Granville NSW 

2142, Australia)

Acid alendronic (dưới dạng 

Natri alendronat) 70mg
VN-18943-15 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 98,615

Merk Sharp & Dohme 

(Italia) S.p.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12667

Januvia 25mg (đóng gói: 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty.Limited, 

địa chỉ: 54-68 Ferndell 

Street, South Granville, 

N.S.W. 2142, Australia)

Sitagliptin monohydrate 

phosphate
25mg sitagliptin VN-15987-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311

Merck Sharp & Dohme 

(Italia) S.P.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12668

Singulair (Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) Pty. 

Ltd.)

Montelukast sodium 5mg Montelukast VN-14266-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,503
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12669

Fosamax Plus (Cs đóng 

gói: Merck sharp & 

Dohme Australia 

Pty..Ltd, Australia)

Acid Alendronic 70mg; 

Vitamin D3 (100.000IU/g) 

2800IU

VN-17522-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 98,615 Frosst Iberica, S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12670

Nuvaring (Cơ sở đóng 

gói: Organon (Ireland) 

Ltd., đ/c: P.O Box 2857, 

Drynam Road, Swords, 

Co. Dublin, Ireland)

Etonogestrel 11,7mg/1 

vòng đặt; Ethinylestradiol 

2,7mg/ 1 vòng đặt

VN-16839-13
Hộp 1 vòng; hộp 3 

vòng
Vòng 243,828 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12671 Indclav 375

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

250mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Potassium 

clavulanate) 125mg

VN-16976-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,992
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/4/15

12672
Axcel Paracetamol - 120 

syrup (Cherry)
Paracetamol 120mg/5ml VN-10049-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 24,778

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/3/15

12673 Pricefil

Cefprozil (dưới dạng 

Cefprozil monohydrat) 

500mg

VN-18859-15 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 35,000 Vianex S.A- Nhà máy D Công ty CP XNK Y tế Thái An 17/7/15

12674
DBL Gemcitabine for 

injection
Gemcitabine hydrochloride 1g Gemcitabine VN-14988-12 Hộp 1 lọ Lọ 1,060,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 17/7/15

12675
DBL Meropenem for 

Injection500mg
Meropenem Trihydrate 500mg Meropenem VN-12313-11 Hộp 10 lọ Lọ 168,000

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 17/7/15

12676 Vaminolact Hỗn hợp các axít amin VN-5358-10 Hộp 10 chai x 100ml Chai 135,500
Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/7/15

12677 Voluven Hydroxyethyl Starch

6% trong dung dịch 

natri clorid đẳng 

trương

VN-5360-10 Túi FreeFlex 500ml Túi 120,000
Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/7/15

12678 Tegretol 200 Carbamazepine 200mg VN-18397-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,662 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/15

12679 Tegretol CR 200 Carbamazepine 200mg VN-18777-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,028 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/15

12680 Coveram 10mg/ 10mg

Perindopril arginine 10mg; 

(tương đương 6,79mg 

perindopril); 

Amlodipine(dưới dạng 

amlodipin besilate) 10mg

VN-18632-15 Hộp 1 lọ x 30 viên Viên 10,124
Servier Ireland Industries 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/15

12681 Coveram 10mg/ 5mg

Perindopril arginine  10mg; 

(tương đương 6,79mg 

perindopril); 

Amlodipine(dưới dạng 

amlodipin besilate) 5mg

VN-18633-15 Hộp 1 lọ x 30 viên Viên 10,124
Servier Ireland Industries 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/15



12682 Coveram 5mg/10mg

Perindopril arginine  5mg; 

(tương đương 3,395mg 

perindopril); Amlodipin 

(dưới dạng Amlodipin 

besylat) 10mg

VN-18634-15 Hộp 1 lọ x 30 viên Viên 6,590
Servier Ireland Industries 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/15

12683 Coveram 5mg/5mg

Perindopril arginine 5mg; 

(tương đương 3,395mg 

perindopril); 

Amlodipine(dưới dạng 

amlodipin besilate) 5mg

VN-18635-15 Hộp 1 lọ x 30 viên Viên 6,590
Servier Ireland Industries 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/7/15

12684 Philexon
Ceftriaxone Sodium tương 

đương Ceftriaxone 1g
1g VN-9809-10 Hộp 10 lọ Lọ 17,000

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/7/15

12685 Alsiful S.R. Tablets 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-13877-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.; 2nd plant

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
15/7/15

12686 Euvax B Hepatitis B vaccines 20mcg/1ml QLVX-0077-08 hộp 1 lọ 1ml Lọ 94,710 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
28/7/15

12687 Euvax B Hepatitis B baccines 10mcg/0.5ml QLVX-0078-08 hộp 1 lọ 0.5ml Lọ 51,450 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
28/7/15

12688 Chorsamine 20
Trimetazidine 

hydrochloride 20mg
VN-17738-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 930

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/6/15

12689 Brawnime Meloxicam 7,5mg VN-18611-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 155 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 7/7/15

12690 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 7/7/15

12691 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 204 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 7/7/15

12692

Espumisan Capsules 

(Đóng gói và xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), 

Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Simeticone 40mg VN-14925-12 Hộp 2 vỉ x 25 viên Viên 838
Catalent Germany 

Eberbach GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/7/15

12693

Nebilet (Đóng gói và xuất 

xưởng: Berlin-Chemie 

AG (Menarini Group); 

đ/c: Glienicker Weg 125 

12489 Be

Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-9949-10
Hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ x 

14 viên
Viên 8,000 Berlin Chemie AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/7/15

12694 Alxolume Suspension

Oxethazaine/ Dried 

Aluminium Hydroxide Gel/ 

Magnesium Hydroxide

20mg/582mg/196mg VN-15173-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 3,100 Huons Co. Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 7/7/15

12695 Zilertal Tablet Cetirizine dihydrochloride 10mg VN-14883-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 420 Korean Drug Co., Ltd. Công ty CP XNK TMDP Phú Long 7/7/15

12696
Calcitriol capsule BP 

0,25mcg
Calcitriol 0,25 mcg VN-18613-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/6/15

12697 Thyrozol 5mg Thiamazole 5mg VN-15090-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,223 Merck KGaA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12698 Glucophage Metformin hydrochloride 500mg VN-13272-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,598 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12699 Glucophage

Metformin Hydrochloride 

(tương đương với 

662,90mg Metformin base)

850mg VN-14744-12
Hộp 2 vỉ x15 viên; 

hộp 5 vỉ x 20 viên
viên 3,310 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12700 Glucophage
Metformin Hydrochloride 

1000mg
1000mg VN-16517-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên viên 3,704 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12701 Praxilen Naftidrofuryl acid oxalate 200mg VN-15544-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,515 Famar Lyon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12702 Terpine Gonnon
Terpin 100mg; Codein 

15mg
VN-16832-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,301 Farmar Lyon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12703

Cetrotide (NSX dung 

môi: Abbott Biologicals 

B.V, đ.chỉ: Veerweg 12, 

8121 AA, Olst, Hà Lan; 

cơ sở xuất xưởng: 

AEterna Zentaris GmbH, 

đ.chỉ: Weismullerstrasse 

50, 60314, Frankfurt, Đức

Cetrorelix (dưới dạng 

Cetrorelix acetate) 0,25mg
VN-16831-13

Hộp gồm 7 khay, mỗi 

khay chứa 1 lọ bột + 1 

ống dung môi 1 ml

Lọ 703,845 Baxter Oncology GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12704 Gonal-f Follitropin alfa 450IU/0,75ml VN-11968-11

Hộp 1 ống chứa trong 

1 bút có sẵn dung dịch 

tiêm + 7 kim

Hộp 4,184,100 Merck Serono S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12705 Ovitrelle Choriogonadotropin alfa 250mcg/0,5ml VN-11198-10
Hộp 1 ống tiêm đã 

pha sẵn dung dịch
Bơm tiêm 927,360 Merck Serono S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12706 Erbitux Cetuximab 5mg/ml QLSP-0708-13 hộp 1 lọ 20ml Lọ 7,216,800 Đức Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15



12707

Adalat 10 (cơ sở xuất 

xưởng: Bayer Schering 

Pharma AG, địa chỉ: D-

51368 Leverkusen, 

Germany)

Nifedipine 10mg VN-14010-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,254

Nhà sản xuất: Catalent 

Germany Eberbach 

GmbH; Cơ sở xuất xưởng: 

Bayer Pharma AG

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12708 Adalat LA 60mg Nifedipine 60mg VN-10755-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,034 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12709 Adalat LA 30mg Nifedipine 30mg VN-10754-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,454 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12710 Adalat retard Nifedipine 20mg VN-10756-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,647 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12711 Ciprobay 200 Ciprofloxacin lactate
Ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-14008-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 246,960 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12712 Ciprobay 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
Ciprofloxacin 500mg VN-14009-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 13,913 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12713 Glucobay 100 Acarbose 100mg VN-10757-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,738 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12714 Glucobay 50 Acarbose 50mg VN-10758-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,761 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12715 Nimotop I.V Nimodipine 10mg/50ml VN-10760-10 Hộp 1 chai 50ml Chai 605,500 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12716 Nimotop Nimodipine 30mg VN-10759-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,654 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12717 Avelox

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 

400mg/250ml

VN-18602-15 Hộp 1 chai 250ml Chai 367,500 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12718 Levitra

Vardenafil (dưới dạng 

Vardenafil hydrochloride 

trihydrate) 10mg

VN-17841-14 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 152,275 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12719 Levitra

Vardenafil (dưới dạng 

Vardenafil hydrochloride 

trihydrate) 20mg

VN-17842-14 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 180,575 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12720 Nexavar Sorafenib tosylate 200mg VN-9946-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 983,334 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12721

Yaz (Đóng gói: Bayer 

Schering Pharma AG địa 

chỉ D-13342, Berlin, 

Germany)

Drospirenone, Ethinyl 

estradiol (dưới dạng 

Ethinylestradiol Betadex 

clathrate)

3mg; 0,02mg VN-15729-12 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 8,432

Nhà sản xuất: Bayer 

Weimar GmbH und Co. 

KG. Đóng gói: Bayer 

Pharma AG, Germany.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12722 Marvelon
Desogestrel 0,15mg; 

Ethinyl estradiol 0,03mg
VN-18818-15

Hộp 1 vỉ x 21 viên; 

hộp 3 vỉ x 21 viên
Viên 2,532 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12723 Mercilon
Desogestrel 0,15mg; 

Ethinyl estradiol 0,02mg
VN-18563-14 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 3,555 Organon (Ireland) Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12724 Bonefos Disodium clodronate 400mg VN-14920-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 28,088 Bayer OY Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12725 Provironum Mesterolone 25mg VN-9007-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,588

Schering do Brasil 

química E Farmaceutica 

Ltds.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12726

Diane-35 (Đóng gói và 

xuất xưởng: Bayer 

Pharma AG, Đ/c: 13342 

Berlin, Germany)

Cyproterone acetate 2mg; 

Ethinylestradiol 0,035mg
VN-18817-15 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 5,205

Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12727 Androcur Cyproteron acetate  50mg VN-18165-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 15,136 Delpharm Lille SAS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12728 Magnevist
Acid Gadopentetic, 

Dimeglumine salt

Gadopentetate 

dimeglumine 

469,01mg/ml

Dung dịch 

tiêm
VN-14921-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 525,000

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 8996/QLD-

ĐK ngày 03/6/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12729 Ultravist 300 Iopromide 623,40mg/ml
Dung dịch 

tiêm
VN-14922-12 Hộp 10 chai 50ml; Chai 266,805

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 9609/QLD-

ĐK ngày 03/6/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12730 Primolut N Norethisterone 5mg VN-7983-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,484
Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12731

Progynova (Đóng gói: 

Schering GmbH & Co. 

Produktions KG; đ/c: 

Doebereinerstrasse 20, D-

99427 Weimar,

Estradiol valerate 2mg VN-12179-11 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 3,275 Delpharm Lille SAS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12732 Climen

Estradiol (viên màu trắng); 

Estradiol, Cyproterone 

acetate (viên màu hồng)

2mg; 2mg + 1mg VN-15728-12

Hộp 1 vỉ 21 viên (11 

viên trắng và 10 viên 

hồng)

Viên 5,720 Delpharm Lille SAS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12733 Cyclo-Progynova
Estradiol Valerate 

Norgestrel
2mg VN-10753-10

Hộp 11 viên bao 

đường màu trắng và 

10 viên bao đường 

màu nâu

Viên 4,881
Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12734 Mirena  Levonorgestrel 52mg VN-5005-10 Hộp 1 dụng cụ Hộp 2,808,300 Bayer  OY Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12735

Yasmin (Đóng gói: Bayer 

Schering Pharma AG - 

Germany)

Drospirenone, Ethinyl 

estradiol
3mg, 0,03mg VN-10761-10

Hộp 1 vỉ có ghi lịch 

gồm 21 viên nén bao 

phim

Viên 8,640

Nhà sản xuất: Bayer 

Weimar GmbH und Co. 

KG. Đóng gói: Bayer 

Pharma AG, Germany

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15



12736 Gadovist Gadobutrol 1 mmol/ml
Dung dịch 

tiêm
VN-12876-11 Hộp 1 xylanh x 5ml Xy lanh 577,500

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 9010/QLD-

ĐK ngày 03/6/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12737 Primovist
Gadoxetate disodium 

0,25mmol/1ml

Dung dịch 

tiêm
VN2-197-13

Hộp 1 bơm tiêm chứa 

sẵn thuốc x 10ml
Hộp 4,410,000

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 16872/QLD-

ĐK ngày 29/9/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/7/15

12738 Alimta

Pemetrexed (dưới dạng 

pemetrexed dinatri 

heptahydrate) 100mg

VN2-345-15 Hộp 1 lọ Lọ 6,307,457 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/9/15

12739 Alimta

Pemetrexed (dưới dạng 

pemetrexed dinatri 

heptahydrate) 100mg

VN2-345-15 Hộp 1 lọ Lọ 6,307,457 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/8/15

12740

Dianeal PD-4 low 

Calcium with 4.25% 

Dextrose túi 2 lít

Dextrose Hydrous USP; 

Sodium Cloride USP; 

Sodium Lactate; Calcium 

Chloride USP; Magnesium 

Chloride USP

4.25% Dextrose 7951/QLD-KD Túi 2 lít Túi 78,179 Philipine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/5/15

12741

Dianeal PD-4 low 

Calcium with 1.5% 

Dextrose túi 2 lít

Dextrose Hydrous USP; 

Sodium Cloride USP; 

Sodium Lactate; Calcium 

Chloride USP; Magnesium 

Chloride USP

1.5% Dextrose 7988/QLD-KD Túi 2 lít Túi 78,179 Philipine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/5/15

12742

Dianeal PD-4 low 

Calcium with 2.5% 

Dextrose túi 2 lít

Dextrose Hydrous USP; 

Sodium Cloride USP; 

Sodium Lactate; Calcium 

Chloride USP; Magnesium 

Chloride USP

2.5% Dextrose 7952/QLD-KD Túi 2 lít Túi 78,179 Philipine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/5/15

12743 Lipanthyl Supra 160mg Fenofibrate 160mg VN-15514-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,863 Recipharm Fontaine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/5/15

12744 Mircera

Methoxy polyethylene 

glycol - epoetin beta 

30mcg/0,3ml

VN2-111-13
Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn 0,3ml
Hộp 1,196,475 Roche Diagnostics GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/6/15

12745

Oratane (đóng gói và xuất 

xưởng: Douglas 

Pharmaceuticals Limited, 

địa chỉ: PO Box 45027, 

Auckland, New Zealand)

Isotretinoin 10mg VN-15206-12 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 13,000 Swiss Caps AG Công ty CP Dp Tâm 6/5/15

12746 PMS-Citalopram 40mg
Citalopram (dd Citalopram 

hydrobromid)  40mg
VN-17545-13 chai 100 viên Viên 16,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 6/5/15

12747 pms-Pantoprazole Pantoprazol Sodium 40mg/ml Pantoprazol VN-13813-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 85,000
Sofarimex Industria 

Quimica E
Công ty CP Dp Tâm 18/5/15

12748 PMS-Ursodiol C 250mg Ursodiol 250mg VN-18052-14
Chai 100 viên; chai 30 

viên
Viên 13,200 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 6/5/15

12749 Strepsils Warm

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 

1,2mg; Amylmetacresol 

0,6mg

VN-16534-13 hộp 50 gói x 2 viên Viên 1,326

Reckitt Benckiser 

Healthcare International 

Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/6/15

12750 Strepsils Warm

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 

1,2mg; Amylmetacresol 

0,6mg

VN-16534-13 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 1,321

Reckitt Benckiser 

Healthcare International 

Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/6/15

12751 Edizone 40mg
Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol natri) 40mg
VN-18840-15 Hộp 1 lọ Lọ 105,000

Laboractorios Normon 

S.A.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
3/9/15

12752 Immubron
Chất ly giải vi khuẩn đông 

khô
50mg QLSP-818-14 Hộp 30 viên Viên 14,500 Ý

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
26/8/15

12753 A Scabs Permethrin 10775/QLD-KD hộp 1 chai 30ml Chai 146,500 Malaysia
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
16/7/15

12754 Alenta 70mg Natri Alendronate 70mg Alendronic aicd VN-14173-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 36,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
7/9/15

12755

Arimidex (đóng gói: 

AstraZeneca UK Ltd. - 

UK)

Anastrozole 1mg VN-10735-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 70,676
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP USA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/9/15

12756 Augmentin 1g tablets
Amoxicillin; Acid 

clavulanic
875mg;125mg VN-5377-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 20,797

SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/8/15

12757 Betaloc Zok 25mg

Metoprolol succinat  

23,75mg; (tđ Metoprolol 

tartrate 25mg)

VN-17243-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 5,082 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12758 Betaloc Zok 50mg

Metoprolol succinat  

47,5mg; (tđ Metoprolol 

tartrate 50mg)

VN-17244-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,357 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12759 Bricanyl Terbutaline Sulfate 0,5mg/ml VN-10736-10 Hộp 5 ống x 1ml Ống 11,990 Cenexi Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15



12760 Bricanyl Expectorant

Chai 60ml có chứa: 

Terbutalin sulphat 18mg ; 

Guaifenesin 798mg

VN-17838-14 Hộp 1 chai 60ml Chai 23,100 Interphil Laboratories Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/15

12761

Crestor 10mg(Cơ sở đóng 

gói: AstraZeneca UK 

Limited, địa chỉ: 

Cheshire, SK10 2NA, 

UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-18150-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,170 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12762

Crestor 10mg(Cơ sở đóng 

gói: AstraZeneca UK 

Limited, địa chỉ: 

Cheshire, SK10 2NA, 

UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-18150-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,170 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12763

Crestor 20mg (Cơ sở 

đóng gói: AstraZeneca 

UK Limited, địa chỉ: 

Cheshire, SK10 2NA, 

UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg;
VN-18151-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,100 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12764

Crestor 5mg (Cơ sở đóng 

gói: AstraZeneca UK 

Ltd., UK)

Rosuvastatin calci 5mg Rosuvastatin VN-12164-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 11,000 iPR Pharmaceuticals INC Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12765 Diprivan Propofol  10mg/ml (1%) VN-17251-13
Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn 50ml
Ống 416,000 Corden Pharma S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12766 Esomeprazole Wynn
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-18258-14 Hộp 10 lọ Lọ 110,000 Farma Mediterrania Công ty cổ phần dược TW3 4/9/15

12767 Foscavir 24mg/ml
Foscarnet trisodium 

hexahydrate
24mg/ml 14789/QLD-KD hộp 1 lọ 250ml Lọ 12,255,000 Austria Công ty cổ phần dược TW3 3/9/15

12768 Gitrabin 1g Gemcitabine 1000mg VN2-66-13 Hộp 1 lọ 1g Lọ 900,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant
Công ty cổ phần dược TW3 4/9/15

12769 Glemont CT 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-18313-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
7/9/15

12770 Lacipil 4mg Lacidipine 4mg/ viên VN-9228-09 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 6,827 Glaxo Wellcome S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/15

12771

Lamivudine/Nevirapine/Zi

dovudine 

150mg/200mg/300mg

Lamivudine; Nevirapine; 

Zidovudine
150mg; 200mg; 300mg VN-15200-12 Hộp 1 chai 60 viên Viên 5,800

Mylan Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/7/15

12772

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd. 

Địa chỉ: Via Industria 

N.13, Cadempino, 6814- 

Switzerlan/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Limited- 

Địa chỉ: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK 10 2NA, UK)

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

1000mg

VN-17831-14
Hộp 1 lọ 30 ml; Hộp 

10 lọ 30ml
Lọ 803,723 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12773

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd. 

Địa chỉ: Via Industria 

N.13, Cadempino, 6814- 

Switzerlan/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Limited- 

Địa chỉ: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK 10 2NA, UK)

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-17832-14
Hộp 1 lọ 20 ml; Hộp 

10 lọ 20ml
Lọ 464,373 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12774 Nexium Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-15719-12
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

5ml
Lọ 153,560 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12775 Nexium Mups
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
40mg Esomeprazole VN-11681-11

Hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 24,702 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12776 Nexium Mups
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
20mg Esomeprazole VN-11680-11

Hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 22,456 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12777 Nexium

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

trihydrate) 10mg

VN-17834-14 Hộp 28 gói Gói 22,456 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12778 Nicomen Tablets 5mg Nicorandil 5mg/ viên VN-10579-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,780
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
25/6/15

12779 Nolvadex-D Tamoxifen Citrate 20mg Tamoxifen VN-7977-09 Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 5,684 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15



12780

Pantoprazol G.E.S. 40mg 

(Xuất xưởng : Biomendi, 

S.A, Địa chỉ: Pol. Ind. De 

Bernedo s/n-01118 

Bernedo (Alava) Tây Ban 

Nha

Natri Pantoprazol 

sesquihydrate

40mg Pantoprazole 

base
VN-15778-12 Hộp 50 lọ thủy tinh Lọ 93,000 Farma Mediterrania, S.L. Công ty CP XNK Y tế Thái An 28/8/15

12781

Plendil (đóng gói: 

Interphil Laboratories 

Inc., địa chỉ: Canlubang 

Industrial Estate, Bo. 

Pittland, Cabuyao, 

Laguna, Philippines)

Felodipine 5mg VN-17835-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/7/15

12782 Plendil Plus
Felodipin; Metoprolol 

succinat

Mỗi viên chứa 

Felodipin 5mg; 

Metoprolol tartrat 50

VN-9937-10 Hộp 1 chai 30 viên Viên 7,396 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12783 Polytar bar Polytar A 1% 0.01 VN-16268-13 Hộp 1 bánh 100g bánh 52,001
Manufacturing Services & 

Trade Corporation
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/15

12784 Relenza Powder Inh 5mg Zanamivir 5mg 5mg VN-16552-13 5x4's Bộ 411,292 Pháp Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/15

12785 Reumokam Meloxicam 10mg/ml VN-15387-12 Hộp 5 ống 1,5ml Ống 20,600 Farmak JSC Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 21/7/15

12786 Sastid bar sulphur; Salicylic acid
sulphur 10%; 

Salicylic acid 3%
VN-15449-12 Hộp 1 bánh 100g bánh 52,001

Manufacturing Services & 

Trade Corporation
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/15

12787

Seretide Evohaler 

25/125mcg (Đóng gói tại: 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd., 

Australia)

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Mỗi liều chứa 

Fulticasone propionate 

125mcg; Salme

VN-8711-09 Bình xịt 120 liều Chai 225,996
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/15

12788 Sindoxplatin 50mg Oxaliplatin 5mg/ml VN-17211-13 Hộp 1 lọ 50mg Lọ 950,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 4/9/15

12789 Symbicort Turbuhaler
Budesonide ; Formoterol 

fumarat dihydrate

Mỗi liều phóng thích 

chứa: Budesonide 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg

VN-12852-11
Hộp chứa 1 ống hít 60 

liều
Ống 286,440 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12790 Tenormin Atenolol 50mg VN-12854-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,204 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/8/15

12791 Tolbin Expectorant
Terbutaline Sulfate; 

Glyceryl guaiacolate
1,5mg; 66,5mg VN-13623-11 Hộp 1 chai 60ml Lọ 29,000

Unison Laboratories Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 7/8/15

12792 Vatiwed

Tobramycin sulfat, 

Dexamethasone natri 

phosphat

(15mg Tobramycin; 

5mg 

Dexamethasone)/5ml

VN-14849-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,900 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty TNHH Dược phẩm An 

Khang
3/8/15

12793 Ventolin Nebules Salbutamol sulfate
2,5mg/2,5ml 

Salbutamol
VN-11572-10

Hộp 6 vỉ x 5 ống đơn 

liều
Ống 5,032

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/15

12794 Xylocaine Jelly Lidocaine HCl VN-10739-10 Hộp 10 tuýp x 30g Tuýp 55,600 Recipharm Karlskoga AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/9/15

12795 Zestoretic-20
Lisinopril dihydrat; 

Hydrochlorothiazid

20mg Lisinopril; 

12,5mg 

Hydrochlorothiazid

VN-15210-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,794 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12796 Zestril Lisinopril dihydrat 10mg Lisinopril VN-15212-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,707 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12797 Zestril Lisinopril dihydrat 5mg Lisinopril VN-15213-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,534 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/15

12798 Zoladex Goserelin 3,6mg VN-8435-09

Hộp 1 bơm tiêm đơn 

liều chứa thuốc cấy 

phóng thích chậm 

(depot)

Bơm tiêm 2,703,470 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/9/15

12799 Proivig
Human normal 

Immunoglobulin 5%
0.05 QLSP-0764-13 hộp 1 chai 50ml Chai 2,657,491 ấn độ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/15

12800 Myunginlevodin Levosulpiride 25mg VN-10279-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,163 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/7/15

12801

Tapocin Injection 400mg 

(NSX 2: KukJe Pharma 

Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, 

Choji-dong, Ansan-si, 

Gyeonggi-do, Korea)

Teicoplanin 400mg VN-14956-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+  1 ống nước cất pha 

tiêm 6ml

Lọ 380,000
CJ CheilJedang 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/15

12802 Rifaxon Paracetamol 1g VN-16188-13 Hộp 10 lọ x 100ml Chai 45,800

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/5/15

12803

Paracetamol-Bivid (Xuất 

xưởng bởi: Sanavita 

Pharmaceuticals GmbH, 

địa chỉ: Lohstrasse, D-

59368 Werne, Germany)

Paracetamol 1g/100ml VN-16186-13
Hộp 10 lọ 100ml; hộp 

20 lọ 100ml
Lọ 46,200 Bieffe Medital S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/5/15

12804
IMMUNORHO 

300MCG (1500IU)

human anti D 

immunoglobulin
1500iu 20339/QLD-KD

hộp gồm 1 lọ thuốc 

bột + 1 lọ dung môi
Lọ 3,108,760 italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/15



12805 Levocide 250

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

250mg

VN-17849-14
Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,600

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/7/15

12806 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 170 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/15

12807 Cetimed
Cetirizine Dihydrochlorid 

10 mg
VN-17096-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,050 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 9/9/15

12808 Cefimed 200mg Cefixime 200mg VN-15536-12 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 20,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/8/15

12809 Chodimin cream

Clotrimazole, 

Betamethasone 

dipropionate, gentamycin 

sulfate

1g chứa 

10mg,0,64mg,1mg
VN-13142-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 15,500 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/15

12810
Choongwaeevasol 

Injection

Hỗn hợp acid amin và 

vitamin
VN-12401-11

Túi Polypropylen 

250ml
Túi 85,000 Choongwae Corporation

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/15

12812 Dung dịch nhỏ mắt Nebra Tobramycin 3mg VN-16034-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 12,500
Remington Pharmaceutical 

Industries (Pvt.) Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/7/15

12813

Crestor 20mg (Cơ sở 

đóng gói: AstraZeneca 

UK Limited, địa chỉ: 

Cheshire, SK10 2NA, 

UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg;
VN-18151-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,100 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/15

12814 Esafosfina

Fructose-1, 6-diphosphoric 

(dưới dạng Fructose-1, 6-

diphosphate sodium 5,0g) 

3,75g

VN-16777-13

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 lọ 50ml dung môi 

+ 1 bộ truyền dịch

Lọ 378,000

Biomedica Foscama 

Industria Chimico 

Farmaceutica S.p.A.

Công ty CP XNK Y tế Thái An 19/8/15

12815 Floxadexm

Levofloxacin hemihydrate; 

Dexamethasone sodium 

phosphate

25mg 

Levofloxacin;5mg 

Dexamethasone 

phosphate/5ml

VN-14846-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 9,211 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/15

12816 Losec Mups  Omeprazole 20mg VN-10733-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 26,750 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/15

12817 Vatiwed

Tobramycin sulfat, 

Dexamethasone natri 

phosphat

(15mg Tobramycin; 

5mg 

Dexamethasone)/5ml

VN-14849-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 9,671 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/8/15

12818

Casodex (đóng gói và 

xuât xưởng bởi: 

AstraZeneca UK Limited,  

 đ/c: Cheshire, SK10 

2NA, United Kingdom)

Bicalutamide 50mg VN-18149-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 114,128
Corden Pharma GmbH - 

Germany
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/8/15

12819 Cefixure 400 Cefixime trihydrate 400mg VN-12075-11 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 8,000 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CPDP Thành Vinh 20/8/15

12820
Tilatep for I.V. Injection 

200mg
Teicoplanin 200mg/lọ VN-10581-10

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 3ml
Hộp 390,000

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
27/8/15

12821 Methotrexate-Belmed Methotrexat 50mg VN2-344-15 Hộp 5 ống Ống 85,000 Belmedpreparaty  RUE Công ty TNHH MTV Vimepharco 27/8/15

12822 Difosfocin Citicolin 1000mg/4ml 13923/QLD-KD Hộp 3 ống x 4ml Ống 110,120 Italy Công ty CPDP Apac 27/8/15

12823 Meclon
Clotrimazole 100mg; 

Metronidazole 500mg
VN-16977-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 20,770 Doppel Farmaceutici S.r.l. Công ty CPDP Apac 28/8/15

12824 Fovepta

Immunoglobulin người 

chuyên biệt kháng HbsAg, 

trong đó Immunoglobulin 

G tối thiểu 96%. Nồng độ 

kháng thể HbsAg 500IU/ml

500IU/ml 14801/QLD-KD

Hộp 1 ống tiêm đóng 

sẵn 200IU/0,4ml. 

Hàm lượng: 1ml dung 

dịch chứa protein 

người 150mg, trong 

đó IgG

Hộp 2,100,000 Germany Công ty CP TM Dược Hoàng Long 28/8/15

12825 Ictit Desloratadine 5mg VN-16665-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,250 Delta Pharma Limited Công ty TNHH DP Ngân Lộc 28/8/15

12826 Nidicef suspension Cefdinir 125mg/5ml VN-17651-14 Hộp 1 chai 30ml Chai 48,000
Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Hiệp Việt Long 28/8/15

12827 Citakey Tablets 50mg Cilostazol 50mg/viên VN-10575-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,200
Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
1/9/15

12828 Beautygel Erythromycin, Tretinoin 400mg; 2,5mg/10g VN-14641-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 32,000 Dae Hwa Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH TM DP Nguyễn Vy 1/9/15

12829 Pentaglobin Globulin miễn dịch
Immunoglobulin 

50mg/ml
QLSP-0803-14

hộp 1 lọ 10ml dung 

dịch tiêm truyền tĩnh 

mạch

Lọ 1,407,000 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/9/15

12830 Albiomin 20% Albumin người 200g/l 200g/l QLSP-0797-14 hộp 1 lọ 100ml Lọ 1,400,000 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
14/9/15

12831 Cefaxil 1,5g Cefuroxime natri 1500mg Cefuroxime VN-13989-11 Hộp 1 lọ Hộp 65,000 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
14/9/15



12832 Beeceftron Inj
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 2g
VN-18607-15 Hộp 10 lọ Lọ 45,500

Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty TNHH DP Minh Trí 11/9/15

12833
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 12/8/15

12834
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 12/8/15

12835 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 750 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 12/8/15

12836 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 160 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 12/8/15

12837
Loperamide Capsules 

Honten
Loperamide HCl 2mg 2mg VN-16425-13

Chai nhựa trắng chứa 

200 viên
Viên 350

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/15

12838 Medoclor 500mg

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrate) 

500mg

VN-17744-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 16,300
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/7/15

12839 Nefian
Lansoprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
30mg VN-15739-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 12/8/15

12840 Pannefia-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15243-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 12/8/15

12841

Acupan (Xuất xưởng: 

Biocodex, địa chỉ: 1, 

Avenue Blaise Pascal-

60000 Beauvais-France)

Nefopam hydroclorid 20mg VN-18589-15 Hộp 5 ống 2ml Ống 34,000 Delpharm Tours
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/7/15

12842 Bioflora 100mg
Saccharomyces boulardii 

CNCM I-745 100mg
100mg VN-16392-13 Hộp chứa 20 gói Gói 5,750 Biocodex

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/7/15

12843 Cefrobactum
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium
500mg/500mg VN-15879-12 Hộp 1lọ Lọ 59,000 Sanjivani Paranteral Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
7/7/15

12844 Emecad Palonosetron HCl 0.25 mg 4963/QLD-KD Hộp 1 lọ 5ml Lọ 360,000 Ấn độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/9/15

12845 Flemex Carbocystein 375mg/ viên VN-13624-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,474 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/8/15

12846 Daniele Etravirin 100mg VN2-334-15 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 5,000 Janssen - Cilag S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/6/15

12847

Minirin Melt Oral 

Lyophilisate 60mcg 

(Đóng gói thứ cấp bởi: 

Ferring International 

Center SA, Switzerland)

Desmopressin (dưới dạng 

Desmopressin acetate) 

60mcg

VN-18301-14  hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 22,134
Catalen U.K. Swindon 

Zydis Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/6/15

12848 Otipax

Phenazone 4g/100g (4%); 

Lidocaine hydrochloride 

1g/100g (1%)

VN-18468-14

Hộp 1 lọ 15 ml (chứa 

16g dung dịch nhỏ tai) 

kèm ống nhỏ giọt

Lọ 58,000 Biocodex
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/7/15

12849 pms -Ursodiol C 500mg Ursodiol 500mg VN-18409-14 Chai 100 viên Viên 25,900 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 11/9/15

12850 Pukas Trimetazidine 20mg VN-11742-11 Hộp  6 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.
CTCP TMDV Thăng Long 9/7/15

12851 Risperdal Risperidone 2mg VN-18914-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 20,050 Janssen - Cilag S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/7/15

12852

Sporanox IV (CS SX, 

XX túi dung môi: 

Catalent France Limoges 

SAS Pháp; CS ĐG thứ 

cấp, XX bộ kit: 

Lusomedicamenta 

Sociedade Tecnica 

Farmaceutica, SA-Bồ 

Đào Nha

Itraconazol 250mg/25ml VN-18913-15

Bộ kit: 1 hộp 1 ống 

thuốc 25ml (hạn dùng 

24 tháng), 1 túi dung 

môi NaCl 0,9% (hạn 

dùng 36 tháng), …

Kit 2,420,000
GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/7/15

12853 Stimol Citrulline Malate 1g/10ml VN-18106-14 Hộp 18 ống 10ml Ống 7,778 Biocodex
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/7/15

12854 Stimol Citrulline Malate 1g/10ml VN-18469-14 Hộp 18 gói 10ml Gói 7,778 Biocodex
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/7/15

12855 Stresam Etifoxine Hydrochloride 50mg VN-13888-11
Hộp 3 vỉ x 20 viên 

nang
Viên 3,500 Biocodex

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/7/15

12856 Zamotix-500 Cefuroxim Axetil
Cefuroxime 500mg/ 

viên
VN-10893-10 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 6,000

Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
30/7/15

12857 L-Aspase L- Asparaginase 5000IU 5000 IU 10806/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 700,000 India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

12858 L-Aspase L- Asparaginase 10000IU 10000IU 10807/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 1,000,000 india

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

12859 Microvatin-5
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin Calci) 5 mg
VN-18382-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,615 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/6/15



12860
Sterile Vancomycin 

Hydrochloride, USP
Vancomycin HCl 500mg Vancomycin VN-11776-11 Khay 10 lọ 10ml Lọ 85,157 Hospira, Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/7/15

12861
Cefotaxime for injection 

USP
Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14930-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 10,394 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/7/15

12862 Amytren Tab.
Pancreatin  170mg; 

Simethicone 84,433mg
VN-16466-13

Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

lọ 50 viên
Viên 975

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/7/15

12863
Dopamine hydrochloride 

4%

Dopamin Hydrochloride 

200mg/5ml
VN-18479-14 Hộp 10 ống 5ml Ống 24,000

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/7/15

12864 Eldine capsule Etodolac VN-11473-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,300
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/3/15

12865 Polypower

Pantoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

VN-11768-11 Hộp 7 vỉ x 6 viên Vỉ 11,980 M/s Biomed Life Sciences
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/8/15

12866 Xenetix 350
Iodine (dưới dạng Iobitridol 

76,78g/100ml) 35g/100ml
VN-16789-13 Hộp 10 lọ 100 ml Lọ 665,500 Guerbet

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
13/1/15

12867 Sifasolone
Methyl Prednisolone 

sodium  succinat
VN-10179-10 Hộp 1 lọ Lọ 20,997

Tianjin Pharmaceutical 

Jiaozuo Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
22/1/15

12868 Egilok Metoprolol tartrate 100mg VN-18890-15 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 5,838
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/7/15

12869 Egilok Metoprolol tartrate 50mg VN-18891-15 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 3,990
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/7/15

12870
Lilonton Injection 

3000mg/15ml
Piracetam 3000mg/15ml VN-11325-10 Hộp 5 ống 15ml Ống 27,500

Siu Guan Chem. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/15

12871
Kapetral 500mg Film 

Coated Tablet
Capecitabin 15693/QLD-KD Hộp 12 vỉ 10 viên Viên 52,900 Cyprus

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
24/8/15

12872
Sodium Bicarbonate 

Renaudin 8,4%

Natri Bicarbonate 

0,84g/10ml
VN-17173-13 Hộp 100 ống x 10ml Ống 24,300 Laboratoires Renaudin Công ty TNHH DP Việt Lâm 21/4/15

12873 Seirogan

Creosote thảo mộc44,4mg; 

Câu đằng22,2mg; Vỏ 

Hoàng bá 33,3mg; Cam 

thảo16,7mg; Trần bì33,3mg

VN-17576-13 Hộp 1 chai 100 viên Viên 550
Taiko Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/5/15

12874
Hydrosol Polyvitamine 

Pharma Developpement

Mỗi chai 20ml chứa: 

Vitamin A tổng hợp 50000 

UI; Ergocalciferol (vitamin 

D2) 10000 UI

VN-18668-15 Hộp 1 chai 20ml Chai 175,000 Pharma Developpement Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/6/15

12875 Indclav 625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanate 

potassium)

VN-16614-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,690
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/4/15

12876 Genzosin Doxazosin mesylate VN-15005-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,156
Genovate biotechnology 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/1/13

12877 Tamipool Injection

Ascorbic acid, Vitamin A, 

Ergocalciferol, Thiamin 

HCl, Riboflavine 5 

Phosphate Sodium, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamide, 

Dexpanthenol, dl-alpha 

Tocopherol acetate, Biotin, 

Folic acid, 

Cyanocobalamine

VN-12188-11 Hộp 10 lọ Lọ 73,500 Celltrion Pharm Inc
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

12878 Pan-Cloxacillin 500mg
Cloxacillin (dd Cloxacillin 

natri) 500mg
VN-17330-13 Hộp 50 lọ Lọ 39,500 Panpharma

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/8/15

12879 Tisunane Citicoline VN-12116-11  Hộp 1 lọ 15ml Lọ 171,000 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
4/8/15

12880
Flunarizine 

Dihydrochloride
5mg Flunarizine VN-4614-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 884

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12881 Thymomodulin 80mg/ viên VN-7831-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,915

Guju Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12882 Cefotaxime Sodium 1g VN-6908-08 Hộp 1 lọ Lọ 8,544 Cooper Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12883 Terbinafine hydrocloride VN-6619-08 Tuýp 5gm Tuýp 11,784
General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12884 Azithromycin 250mg VN-8523-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,528 MBL Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15



12885 Cefixime trihydrat 100mg/5ml VN-7537-09
Hộp 1 lọ bột để pha 

30 ml hỗn dịch
Lọ 18,250

M/S Nova Med 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12886 Cefixime trihydrat Cefixime 200mg VN-7536-09 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 2,716 Delta Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12887 Cefixime 100mg/5ml VN-3514-07
Hộp 1 lọ để pha 50ml; 

37,5ml
Lọ 20,857

The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12888 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-3899-07 Hộp 1vỉ x 4viên Viên 3,650
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12889 Fenofibrate 200mg VN-3898-07 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 825
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12890 Cefepime HCl 1g Cefepime VN-3408-07 Hộp 1lọ Lọ 41,714 Delhi Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12891 Atorvastatin calcium 10mg VN-8527-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 730
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12892 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-8040-09 Hộp 2 vỉ 10 viên Viên 1,369 Celogen Pharma Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12893 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-8041-09 Hộp 2 vỉ 10 viên Viên 2,267 Celogen Pharma Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12894

Vitamin A (acetate), 

Vitamin B1, B2, B6, D3, 

PP

VN-8044-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 266 Celogen Pharma Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12895

Vitamin A (palmitat), D3, 

B1 (thiamin hydroclorid), 

B2 (riboflavin natri 

phosphat), B6 (pyridoxin 

hydroclorid), PP, B5 (D-

panthenol)

VN-8043-09 Hộp 1 lọ 100 ml Lọ 8,343 Celogen Pharma Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12896 L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-2895-07 Hộp 10 ống x 5ml Ống 11,732 Intermed Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12897 Cefepime HCl 1000mg VN-5461-08 Hộp 1 lọ Lọ 61,867
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12898 L-ornithin L-aspartate 150mg VN-3407-07
Hộp 10vỉ x 10viên, 

10vỉ x 4viên
Viên 884 Delhi Pharma

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/1/15

12900 Tranexamic acid 250mg VN-6616-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12901 Tranexamic acid 500mg VN-6110-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12902

EPA (Eicosapentaenoic 

acid); DHA 

(Docosahexaenoic Acid); 

Vitamin E

EPA 180mg; DHA 120mg; 

Vitamin E 1IU
VN-6478-08 Hộp 1 chai 200 viên Viên 940

Baxco  Pharmaceutical 

INC.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12903 Piracetam 400mg VN-6343-08 Hộp 10vỉ x 2 x 6viên Viên 869
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12904 Piracetam 800mg VN-7874-09  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,334
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12905 Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-6344-08 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,738
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12906

Sodium Valproate 

333mg, Valproic acid 

145mg

500mg VN-5681-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,607
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12907 Metformin Hydrochloride 500mg VN-5987-08 Hộp 6 vỉ x 14 viên Viên 606
CP Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12908 Metformin hydrochloride 850mg VN-5988-08 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 923
CP Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12909

Betamethasone 

Dipropionate, 

Clotrimazole, Gentamycin 

sulfate

6,4mg/100mg/ 10mg VN-7930-09 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 12,093 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12910 Clindamycin HCl 300mg VN-8769-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,609 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12911 Lysozyme chloride 90mg VN-8770-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 656 New Gene Pharm Inc.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12912

Yếu tố tăng trưởng biểu 

bì người tái tổ hợp 

(RhEGF)

0.5mg/1ml VN-9163-09

Hộp 1 bộ 10ml (bơm 

tiêm chứa 1ml dung 

dịch thuốc + lọ chứa 

9ml dung môi)

Bơm tiêm 2,346,435
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12913

Ethyl Ester của acid béo 

đã iod hoá trong hạt dầu 

thuốc phiện

Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 382,227 Guerbet
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12914 Clotrimazole 100mg VN-7781-09 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 1,310 Mihika Pharmaceuticals
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12915 Almagate 1g VN-5743-08 Hộp 30 gói x 15 ml Gói 1,669 Il-Yang Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10



12916 Sibutramin HCl 15mg VN-7280-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,494 Micro Labs Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12917 Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-8318-09 Hộp 1lọ Lọ 59,230
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12918 Mycophenolate mofetil 250mg VN-7653-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,400 Panacea Biotec Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12919 Mycophenolate mofetil 500mg VN-7654-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 28,650 Panacea Biotec Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12920 Cyclosporine 100mg VN-6633-08 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 45,000 Panacea Biotec Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12921 Cyclosporine 25mg VN-6634-08 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 12,000 Panacea Biotec Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12922 Tacrolimus 0,5mg VN-7136-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 24,500 Panacea Biotec Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12923 Tacrolimus 1mg VN-7137-08 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 37,500 Panacea Biotec Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12924 Sucralfate 1g VN-8929-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,129 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/11/13

12925 Garlic oil 2,06mg VN-7216-08 Hộp 1 chai x 100 viên Viên 521 Hovid Bhd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12926 Lysozym clorid 90mg VN-5291-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 663 TDS Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12927 Captopril 25mg VN-8978-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 541 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12928

Dextromethorphan HBr, 

dl-Methylephedrin HCl, 

Clorpheniramin maleat

Mỗi viên chứa: 

Dextromethorphan HBr 

7,5mg; dl-Meth

VN-6104-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550 Huons. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/6/10

12929 Acnotin 20 Isotretinoin 20mg VN-18371-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,000 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
1/4/15

12930 Alembic Roxid Liquid Roxithromycin 50mg/5ml VN-13981-11 Hộp 1 chai 30ml Chai 19,500 Alembic Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/7/15

12931 Biosride Sulpiride 50mg VN-10145-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 615 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/4/15

12932 Cetzin 100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-12362-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,818 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 9/2/15

12933 Colistin TZF Colistimethate Natri 1 000 000 IU 3591/QLD-KD Hộp 20 lọ Lọ 400,000 Ba Lan Công ty CP Armepharco 7/8/15

12934 Encorate Natri Valproate   200mg 200mg VN-16379-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 850
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/7/15

12935 Fatedia Losartan kali 50mg VN-18208-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,150 Windlas Biotech Ltd. Công ty CP Armepharco 6/4/15

12936 Glimerin-2 Glimepirid 2mg VN-15311-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Chethana Drugs & 

Chemicals (P) Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 13/5/15

12937 Harbitaxime Cefotaxime Sodium 1g  Cefotaxime VN-15656-12
Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước cất 5ml
Lọ 10,500

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
30/7/15

12938 Meditrol Calcitriol 0,25mcg 0,25mcg
viên nang 

mềm
VN-18020-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,700

Mega Lifesciences Public 

Company Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
31/7/15

12939 Normagut

Men Saccharomyces 

Boulardii chứa ít nhất 2,5 x 

10^9 tế bào/250mg

Men Saccharomyces 

Boulardii chứa ít nhất 

2,5 x 10^

QLSP-823-14
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 6,500

Ardeypharm GmbH 

Germany

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/4/15

12940 Reditux Rituximab 500mg/50ml 500mg/50ml QLSP-862-15 Lọ 22,000,000
Dr. Reddy's Laboratories 

Ltd India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
10/8/15

12941 Reditux Rituximab 100mg/10ml 100mg/10ml QLSP-861-15 Lọ 4,400,000
Dr. Reddy's Laboratories 

Ltd - India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/8/15

12942 Roswera

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium) 

10mg

VN-18750-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,450
KRKA, D.D., . Novo 

Mesto

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
20/4/15

12943 Seonac tab Acelofenac 100mg VN-4613-07  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
30/7/15

12944 Sunsizopin 100 Clozapine 100mg VN-18771-15 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 6,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/7/15

12945 Triamed Tablets
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-12570-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,160

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/4/15

12946 Zofarin 1 Warfarin natri 1mg VN2-198-13 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 2,200 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/4/15

12947 Zosivas 10mg Simvastatin 10mg VN-17402-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,150 KRKA, D.D, Novo Mesto
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
6/4/15

12948 Albis
Ranitidin, Tripotassium 

bismuth dicitrat, Sucralfat
75mg; 100mg; 300mg VN-13113-11

Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ x 

10 viên
Viên 8,500

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12949 Anginovag

1ml DD chứa: Dequalinium 

chloride 1mg; Beta-

glycyrrhetinic acid 

(enoxolone) 0,6mg; 

Hydrocortisone acetate 

0,6mg; Tyrothricin 4mg; 

Lidocain HCl 1mg

VN-18470-14
Hộp 1 lọ 10ml và một 

đầu phun
Lọ 106,603 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15



12950 Anginovag

Dequalinium chloride 1mg 

+ Tyrothricin 4mg + Beta 

glycyrrhetinic acid 0.6mg + 

Lidocaine hydrochloride 

1mg

2425/QLD-KD
hộp 1 lọ 10ml + đầu 

xịt
Lọ 106,603 Tây Ban Nha Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12951

Benalapril 5 (Đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG - Menarini 

Group, Glienicker Weg 

125 D-12489 B

Enalapril maleate 5mg VN-12878-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,084 Berlin Chemie AG Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12952

Benalapril 5 (đóng gói: 

Menarini-von Heyden 

GmbH, Leipziger str. 7-

13, D-01097 Dresden, 

Germany; xuấ

Enalapril maleate 5mg VN-12879-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,084 Berlin Chemie AG Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12953

Benalapril 5 (xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG - 

Menarini Group, 

Glienicker Weg 125 D-

12489 Berlin, Germ

Enalapril maleate 5mg VN-12882-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,084
Menarini-von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12954 Broncho-Vaxom Adults

Chất đông khô OM-85 tiêu 

chuẩn (40mg) tương đương 

7mg Chất ly giải vi khuẩn 

đông khô của Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and 

ozaenae;Staphylococcus 

aureus, Streptococcus 

pyogenes và viridans, 

Neisseria catarrhalis

. VN-15432-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,000 OM Pharma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/10/15

12955 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 21,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/10/15

12956
Daewoong Tobramycin 

3mg/ml
Tobramycin 15mg/5ml VN-11856-11

Hộp 1 lọ 5ml, Hộp 10 

lọ
Lọ 25,900

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12957 Emanera 20mg

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesium 

dihydrate) 20mg

VN-18443-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 14,000 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CPDP Tenamyd 11/9/15

12958

Ery Children 250mg 

(Xuất xưởng bởi: 

Laboratories Bouchara 

Recordati, địa chỉ: 70, 

Avenue du General de 

Gaulle 92800 Puteaux, 

France)

Erythromycin (dưới dạng 

Erythromycin ethyl 

succinat) 250mg

VN-18965-15
Hộp 24 gói, mỗi gói 

chứa 2,375g cốm
Gói 5,166 Laboratoires Sophartex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12959 Gamalate B6

Magnesium glutamate HBr, 

Acid gama amino butyric, 

Acid gama amino beta 

hydroxy butyric, Pyridoxin 

HCl

0,075mg;0,075mg;0,0

37g;0,037g
VN-15642-12 Hộp 2, 6 vỉ x 10 viên Viên 10,386 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12960 Golddicron Gliclazide 30mg VN-18660-15 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 2,860
Valpharma International 

S.p.a

Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
2/10/15

12961 Intolacin Tobramycin 80mg VN-18547-14 Hộp 10 ống x 2ml Ống 23,799 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12962 Irinotesin
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 20mg/ml
VN2-270-14 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 1,610,000 Actavis Italy SPA Công ty cổ phần dược TW3 8/10/15

12963 Irinotesin
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 20mg/ml
VN2-270-14 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 790,000 Actavis Italy SPA Công ty cổ phần dược TW3 29/9/15

12964 Lezra 2,5mg Letrozole 2,5mg VN2-121-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 28,000
S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Công ty cổ phần dược TW3 8/10/15

12965 Meteospasmyl
Alverine Citrate; 

Simethicone
60mg;300mg VN-15643-12

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ x 

10 viên
Viên 3,056

Laboratoires Mayoly 

Spindler
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12966

Neo-Codion (Xuất 

xưởng: Laboratoires 

Bouchara Recordati, địa 

chỉ: 70, Avenue du 

General de Gaulle 92800 

Puteaux, France)

Codein base (dưới dạng 

Codein camphosulfonat 

25mg) 14,93mg; 

Sulfogaiacol 100mg; Cao 

mềm Grindelia 20mg

VN-18966-15 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 3,588 Sophartex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12967 Nucleo C.M.P Forte

cytidine-5-monophosphat 

disodium 5mg + Uridine 

3mg

13904/QLD-KD hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 9,012 Tây Ban Nha Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15



12968 Nucleo CMP forte

Cytidine-5'-monophosphate 

disodium (CMP, muối 

dinatri) 10mg; Uridine-5'-

triphosphate trisodium 

(UTP, muối natri)+ Uridine-

5'-diphosphate disodium  

(UDP, muối natri) + 

Uridine-5'-monophosphate 

disodium (UMP, muối 

natri) 6mg; (tương đương 

Uridine 2,660mg)

VN-18720-15
Hộp 3 ống bột và 3 

ống dung môi 2ml
Ống 54,250 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12969 Paclitaxelum Actavis Paclitaxel 260mg/43,33ml VN-11619-10 Hộp 1 lọ 43,33ml Lọ 4,170,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty cổ phần dược TW3 29/9/15

12970 Progestogel 1% Progesterone 0 VN-15147-12 Hộp 1 ống 80g Tuýp 179,000
Besins Manufacturing 

Belgium
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12971 Sindoxplatin 100mg Oxaliplatin 5mg/ml VN-17210-13 Hộp 1 lọ 100mg Lọ 1,540,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 29/9/15

12972

Siofor 500 (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), địa chỉ: 

Glienicker Weg 125 D-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 500mg VN-14466-12
Hộp 3,6, 12 vỉ x 10 

viên
Viên 1,045 Berlin-Chemie AG Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12973

Siofor 500 (xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), địa 

chỉ: Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 500mg VN-15732-12
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 12 vỉ x 

10 viên
Viên 1,045

Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12974 Somazina 1000mg
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 1000mg/4ml
VN-18763-15 Hộp 5 ống 4 ml Ống 139,504 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12975 Somazina1000mg Citicoline 100mg/ml VN-18765-15 Hộp 6 gói 10ml Gói 130,000 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12976 Tadocel 20mg/0.5ml Docetaxel 20mg/0,5ml VN-17807-14
Hộp 1 lọ 20mg/0,5ml 

+ 1 lọ dung môi 1,5ml
Lọ 570,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty cổ phần dược TW3 29/9/15

12977 Viên nang Kupitral Itraconazol 100mg VN-17491-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,900 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12978 Zanedip 10mg

Lercanidipin (dưới dạng 

Lercanidipin hydroclorid) 

10 mg

VN-18798-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,500

Recordati Industria 

Chemica e Farmaceutica 

S.p.A.

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12979 Exomuc Acetylcysteine 200mg VN-15149-12 Hộp 30 gói x 1g Gói 4,987 Sophartex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/8/15

12980 Cefeme 1g Cefepim 1g 1g VN-19241-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 110,000 Cyprus
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/10/15

12981 Cefeme 2g Cefepim 2g VN-19242-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 220,000 Cyprus
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
9/10/15

12982 Rabzix 20 Rabeprazole natri 20mg VN-9868-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 660
Syncom Formulations 

(India) Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 28/5/15

12983 Tad Glutathione sodium
600mg Glutathione 

khử
VN-15217-12

Hộp 5 lọ bột + 5 ống 

nước cất pha tiêm
Lọ 135,000

Biomedica Foscama 

Group S.p.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
18/9/15

12984 Negabact

Netilmicin (dưới dạng 

Netilmicin sulfat) 

100mg/2ml

VN-18921-15 Hộp 50 ống x 2ml Ống 35,000
Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/7/15

12985 Lorista H

Losartan potassium 50 mg; 

Hydrochlorothiazide 12,5 

mg

VN-18276-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,300 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CP Armepharco 19/8/15

12986 Ventinat 1g Sucralfate 1g/gói VN-16235-13 Hộp 50 gói Gói 4,840 krka Công ty CP Armepharco 16/9/15

12987 Gastevin 30mg Lansoprazole 30 mg VN-18275-14 Hộp 14 viên Viên 9,500 KRKA, D.D., Novo Mesto
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
13/8/15

12988 Auropodox 40 Cefpodoxime proxetil 40mg/5ml VN-12169-11 Hộp 1lọ 100ml Lọ 162,000 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/8/15

12989
NIKP-Fosfomycin 

capsules 500mg
Fosfomycin calci hydrat 500mg 14797/QLD-KD hộp 100 viên Viên 21,000 Nhật Bản Công ty TNHH Đại Bắc 1/9/15

12990
NIKP-Fosfomycin 

capsules 250mg
Fosfomycin calci hydrat 250MG 14798/QLD-KD hộp 100 viên Viên 13,650 Nhật Bản Công ty TNHH Đại Bắc 8/10/15

12991 Raxadin

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

VN-16731-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 210,000
Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/9/15

12992 Seocelis Injection
Methocarbamol 

1000mg/10ml
500mg VN-16254-13 Hộp 10 ống Ống 96,000 Huons Co. Ltd

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
2/7/15

12993 Aluvia
Lopinavir 200mg; 

Ritonavir 50mg
VN-17801-14 Hộp 1 lọ 120 viên Viên 15,225

Abbvie Deutschland 

GmbH&CO.KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/8/15



12994
Follitrope Inj. Prefilled 

Syringe

Recombinant human 

follitropin
150IU/0,30ml VN-13746-11 Hộp 1 syringe 0,30ml Hộp 1,160,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/10/15

12995
Follitrope Inj. Prefilled 

Syringe

Recombinant human 

follitropin
75IU/0,15ml VN-13747-11 Hộp 1 syringe 0,15ml Hộp 580,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/10/15

12996 Hertraz 150 Trastuzumab 150mg 19208/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 lọ 10ml nước kìm 

khuẩn pha tiêm

Lọ 13,800,000 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/15

12998 Minata Inj. 1g
Cefpirome (dưới dạng 

Cefpirome sulfate) 1g
VN-16740-13 Hộp 5 lọ Lọ 148,000 Kyongbo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/9/15

12999 Myhep Sofosbuvir 400mg 17807/QLD-KD Hộp 1 lọ 28 viên Viên 460,000 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/10/15 5742/QLD-GT 26/04/2017

13000
Neso 500mg/20mg 

Tablets
Naproxen; Esomeprazol 500mg; 20mg 18058/QLD-KD Hộp 40 viên Viên 9,800 Bangladesh Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/15

13001
Piperacillin Tazobactam 

Gerda 4g/500mg
Piperacillin; Tazobactam g/500mg VN-19089-15 Hộp 1 lọ Lọ 133,500 Spain Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/15

13002
Follitrope Inj. Prefilled 

Syringe

Recombinant human 

follitropin
300IU/0,60ml VN-13744-11 Hộp 1 syringe 0,60ml Hộp 2,320,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/10/15

13003
Follitrope Inj. Prefilled 

Syringe

Recombinant human 

follitropin
225IU/0,45ml VN-13745-11 Hộp 1 syringe 0,45ml Hộp 1,740,000 LG Life Sciences Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/10/15

13004 Seosaft Inj. 1g
Ceftezol (dưới dạng 

Ceftezol natri) 1g
VN-16496-13 Hộp 10 lọ Lọ 58,000 Kyongbo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/9/15

13005 Esomy Injection 40mg Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-12158-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Hộp 50,000 Lyka Labs Ltd. Công ty CP Dp Tâm 13/8/15

13006 Gemzar
Gemcitabin (dưới dạng 

gemcitabin HCl) 200mg
VN-18294-14

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml dung dịch 

NaCl 0,9%

Lọ 865,600 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/8/15

13007 Hesorin Injection Heparin sodium 25000IU/5ml VN-14774-12 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 81,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd
Tổng công ty Dược Việt Nam 29/7/15

13008 Humulin 70/30 Insulin người 100 UI/ml QLSP-0684-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 256,800 Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/8/15

13009 Klacid MR Clarithromycin 500mg VN-9913-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 38,193 Aesica Queenborough Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/7/15

13010 PMS-Pregabalin Pregabalin 75mg VN-18574-14
Chai 100 viên nang 

cứng
Viên 16,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 7/10/15

13011
Potassium Chloride 

Proamp 0,10g/ml
Kali chloride 1g/10ml VN-16303-13 Hộp 50 ống PP Ống 5,880 Laboratoire Aguettant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15

13012 Ribomustin Bendamustine hydroclorid 100mg 11959/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 7,182,000 Bỉ, Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/7/15

13013 Ribomustin Bendamustine hydrocloride 25mg 11959/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 1,795,500 Bỉ, Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/7/15

13014 Rocephin 1g I.V Ceftriaxon 1g VN-17036-13 lọ 181,440 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình dương
9/4/15

13015 UPSA-C Acid ascorbic 1000mg VN-14559-12 Hộp 1 tuýp 10 viên Viên 3,333 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/7/15

13016 Victoza Liraglutide 6mg/1ml 6mg/1ml
QLSP-H02-827-

14

Hộp 1 bút tiêm bơm 

sẵn thuốc 3ml
Bút tiêm 1,538,564

Novo Nordisk A/S - Đan 

mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/8/15

13017
NIKP-Fosfomycin dry 

syrup 40%
Fosfomycin calci hydrat 0.40 18438/QLD-KD gói Gói 21,000 Nhật bản Công ty TNHH Đại Bắc 9/10/15

13018 Ciprofloxacin Polpharma

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin hydroclorid) 

2mg/ml

VN-18952-15 Túi PE 100ml; Túi 85,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 9/1/15

13019 Dicortineff

Neomycin (dưới dạng 

neomycin sulfate); 

Gramicidin; fludrocortisone 

acetat

12500 IU; 125IU; 5mg VN-13349-11 Hộp 1 lọ 5ml Viên 55,000
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
21/7/15

13020
Viên đạn đặt âm đạo 

Ovumix

Metronidazole 300mg; 

Miconazole nitrate 100mg; 

Neomycin sulfate 48,8mg; 

Polymycin B sulfate 

4,4mg; Gotu Kola 15mg

VN-16700-13 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 44,000
Laboratorio Elea 

S.A.C.I.F.yA
Công ty CP Armepharco 17/6/15

13021 Combiwave B 100

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,024 g; (tương đương 200 

liều x 100mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18536-14 Hộp 1 bình 200 liều hít Hộp 215,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 21/7/15

13022 Airbuter 20 Bambuterol HCL 20mg VN-15379-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,900 Mediwin Pharmaceutical Công ty CP Dược Đại Nam 29/7/15

13023 Kalbenox
Enoxaparin natri 

40mg/0,4ml
VN-17147-13

Hộp lớn X 10 họp nhỏ 

X 01 syringe
Bơm tiêm 61,000

M/S Gland Pharma 

Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/4/14

13024 Acnotin 10 Isotretinoin 10mg VN-17100-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,533 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/9/14



13025 Olopat

Olopatadine (dưới dạng 

Olopatadine 

Hydrochloride) 1mg/ml

VN-16104-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 50,000
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
29/5/14

13026 Spiromide tablets Spironolactone, Furosemide 50mg; 20mg VN-10570-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,750 Searle Pakistan Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/13

13027 Sunezentia Ezetimibe 10mg VN-7848-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/13

13028 Sunoxitol 150 Oxcarbazepin 150mg VN-6816-08  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/10/13

13029
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin Trihydrate 500mg Amoxicillin VN-14281-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 860 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/7/15

13030
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin Trihydrate 500mg Amoxicillin VN-14281-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 860 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/7/15

13031 Binexcadil Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-15913-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,161 Binex Co., Ltd. Công ty cổ phần Traphaco 19/9/13

13032 Tobramycin Actavis Tobramycin sulfate 80mg/2ml Tobramycin VN-15702-12 Hộp 5 lọ 2ml Lọ 42,000
Balkanpharma Razgrad 

AD
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 5/3/14

13033 Choongwae Prepenem Imipenem, Cilastatin

500mg anhydrous 

Imipenem; 500mg 

Cilastatin

VN-13097-11 Hộp 10 lọ Lọ 170,000
Choongwae Pharma 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/10/15

13034 Trichopol
Metronidazole 

500mg/100ml
VN-18045-14 1 túi 100ml Túi 30,500

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 14/10/15

13035 Foracort 100 Inhaler

Budesonide (Micronised) 

105mcg/nhát; Formoterol 

fumarate dihydrate 

6,6mcg/nhát

VN-18650-15 Ống 120 liều Ống 190,000 Cipla Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/15

13036 Furosemidum Polpharma Furosemide 10mg/ml VN-18406-14 Hộp 50 ống 2ml Ống 6,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/8/15

13037 Gragine Injection Levocarnitin 1g VN-14231-11 Hôp 10 ống Ống 75,000 Huons Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/8/15

13038 Rebamip Rebamipide 100mg VN-12738-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,984 Jin Yang Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

13039
Atracurium-Hameln 

10mg/ml

Atracurium besilate 

10mg/ml
VN-16645-13

Hộp 5 hoặc 10 ống x 

2,5ml 
Ống 45,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

13040 Pentanis
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15638-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 lọ dung môi  10ml 

NaCl 0,9%

Lọ 63,000
Syncom Formulations 

(India) Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

13041 Brawnime Meloxicam 7,5mg VN-18611-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 189 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

13042 Aeyerop inj. Piracetam 1g/5ml VN-15421-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 6,000 Huons Co. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

13043 Lolip Tablets 10mg
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-17234-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,966

Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/15

13044 Reliporex 2000IU
Recombinant Human 

Erythropoietin 2000IU
2000IU QLSP-0811-14

Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn 
Bơm tiêm 135,030

Reliance Life Sciences 

Pvt.Ltd-India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/15

13045 Lopran Loperamid hydroclorid 2mg VN-18689-15
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 192 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/15

13046 Reliporex 4000IU
Recombinant Human 

Erythropoietin 4000IU
4000IU QLSP-0812-14

hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn
Bơm tiêm 252,056

Reliance Life Sciences 

Pvt.Ltd-India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/15

13047 Reliporex 10000IU
Recombinant Human 

Erythropoietin 10000IU
10000IU QLSP-0813-14

Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn
Bơm tiêm 546,872

Reliance Life Sciences 

Pvt.Ltd-India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/15

13048 Meloxi Meloxicam 7,5mg VN-18700-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 192 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/15

13049 Climabel 2.5mg Tibolone 2,5mg VN-17503-13 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 11,445 Leon Farma, S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/6/15

13050 Lolip Tablets 20mg
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-17235-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,071

Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Tổng công ty Dược Việt Nam 29/7/15

13051
Chloramphenicol Sodium 

Succinate For Injection

Chloramphenicol Sodium 

Succinate
1g Chloramphenicol VN-15240-12 Hộp 10 lọ Lọ 5,800 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 9/4/15

13052 Neo-Tergynan

Metronidazol 500mg ; 

Neomycin sulfate 65000 

IU; Nystatin 100000 IU

VN-18967-15
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén 

đặt âm đạo
Viên 11,880 Sophartex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/9/15



13053 Bricanyl Expectorant

Chai 60ml có chứa: 

Terbutalin sulphat 18mg ; 

Guaifenesin 798mg

VN-17838-14 Hộp 1 chai 60ml Chai 23,100 Interphil Laboratories Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/15

13054 Nexium

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

trihydrate) 10mg

VN-17834-14 Hộp 28 gói Gói 22,456 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/15

13055 Rhinocort Aqua Budesonide 64mcg/liều VN-10734-10 Hộp 1 ống xịt 120 liều Ống 203,522 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/15

13056

Singulair (Đóng gói cấp 

1: DSM Pharmaceutials, 

Inc, Mỹ; đóng gói cấp 2+ 

xuất xưởng: PT Merck 

Sharp Dohme Pharma 

Tbk, Indonesia)

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18939-15 Hộp 28 gói Gói 13,503

DSM Pharmaceuticals, 

Inc.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/15

13057 Pulmicort Respules Budesonide 500mcg/2ml VN-11682-11 Hộp 4 gói x 5ống 2ml Ống 13,835 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/15

13058 Nacova DT 228.5mg
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

200mg Amoxicillin; 

28,5mg Clavulanic 

acid

VN-14752-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,900 Micro Labs Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 16/9/15

13059 Necaral 4 Glimepiride 4mg VN-16332-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 16/9/15

13060 Avamys Fluticasone furoate 27,5mcg/liều xịt VN-12459-11 Hộp 1 bình 30 liều xịt Bình 126,000 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/9/15

13061 Diprivan Propofol  10mg/ml (1%) VN-17251-13
Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn 50ml
Bơm tiêm 416,000 Corden Pharma S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/9/15

13062 Rabemac 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-12111-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,090
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

13063 Micrex-250 Cefuroxime Axetil 250mg Cefuroxime VN-10430-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

13064 Medci 500

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin HCl 

593,85mg) 500mg

VN-17894-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,080 Unimax Laboratories Công ty cổ phần dược TW3 10/9/15

13065 Omic-20 capsules Esomeprazole20mg VN-17193-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 304 Maxtar Bio-Genics Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/9/15

13066

Diprivan (Cơ sở đóng 

gói: AstraZeneca UK Ltd, 

đ/c: Silk Road Business 

Park, Macclesfield, 

Cheshire SK10 2NA

Propofol 10mg/ml VN-15720-12
Hộp chứa 5 ống x 

20ml
Viên 124,387 Corden Pharma S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/10/15

13067 Symbicort Turbuhaler
Budesonide ; Formoterol 

fumarat dihydrate

Mỗi liều phóng thích 

chứa: Budesonide 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg

VN-12852-11
Hộp chứa 1 ống hít 

120 liều
Ống 486,948 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/10/15

13068 Solu-Medrol
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg Methylpred-    -

nisolone
VN-11234-10

Hộp 1 lọ bột vô khuẩn 

& dung môi pha tiêm 

(trong lọ Act-O-Vial 

1ml)

Lọ 36,410
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/9/15

13069

EnaHexal 5mg (đóng gói 

: Salutas Pharma GmbH-

Germany)

Enalapril maleate 5mg VN-11091-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,250
Sandoz Ilac San. ve Tic. 

A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13070

EnaHexal 10mg (đóng 

gói : Salutas Pharma 

GmbH-Germany)

Enalapril maleate 10mg VN-11090-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,350
Sandoz Ilac San. ve Tic. 

A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13071 Meglucon 1000 Metformin Hydrochloride 1000mg VN-8204-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,853 Lek S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13072 NifeHexal 30 LA Nifedipine 30mg VN-9688-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,346 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13073 Neurontin Gabapentin 300mg VN-16857-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,316

Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH 

(Nhà sản xuất: Pfizer 

Pharmaceuticals LLC; 

Đóng gói và xuất 

xưởng: Pfizer 

Manufacturing 

Deutschland GmbH - 

công văn 17943/QLD-

ĐK ngày 22/9/2015)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/9/15

13074 Debridat Trimebutine maleate 100mg VN-13803-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,906 Farmea Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/9/15

13075

Valthotan Film Coated 

Tablets 160 mg 

"Standard"

Valsartan 160mg VN-17592-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,200
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd., 2nd Plant

Công ty TNHH Phân phối Liên hợp 

Đông Dương
16/6/15

13076 Oracu Diacerhein 50mg VN-16242-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

Hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 8,300 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 15/10/15

13077 Zinnat Suspension Cefuroxime axetil
125mg/5ml 

Cefuroxime
VN-9663-10

Hộp 1 chai hoặc hộp 

10 gói
Gói 15,023 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/15

13078 Zinnat Suspension Cefuroxime axetil
125mg/5ml 

Cefuroxime
VN-9663-10 Hộp 1 chai Chai 121,617 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/15



13079 Huhylase Injection Hyaluronidase 1500IU VN-14722-12 Hộp 10 lọ Lọ 69,000 Huons Co., Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/10/15

13080 Polhumin Mix-2 Human insulin 100IU/ml 7532/QLD-KD Hộp 5 ống x 3 ml Ống 152,000 Poland Công ty TNHH XNK Y tế Delta 18/5/15

13081 Paraiv Paracetamol 1000mg/100ml VN-18832-15 Chai 100ml Chai 33,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
3/6/15

13082 Monan-MJ 1.0g Meropenem Trihydrate 1g Meropenem khan VN-14045-11 Hộp 1 lọ Lọ 296,663 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/12/14

13083
Ceftizoxime for IV 

Injection
Ceftizoxime sodium 1g 1G 16019/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 68,012 Taiwan

Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
9/12/14

13084 Taurifam 400mg/10ml Taurin 400mg/10ml 9105/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 81,000 Farmak JSC Ukraine
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
9/12/14

13085 Newketocin Inj. Ketorolac tromethamine 30mg/ml VN-15061-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 9,100
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/12/14

13086
Sterilised water for 

injection BP-5ml
 5ml VN-7739-09

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

nhựa x 5ml
Ống 1,482 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/9/13

13087 Usefma Enema solution
Natri biphosphat, Natri 

phosphat
19g;7g VN-10625-10 Hộp 1 lọ 118ml Lọ 43,000

Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

13088 Calcium+D

Calcium Gluconate BP 

500mg; Cholecalciferol 

(Vitamin D3) BP 200IU

VN-16536-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/9/15

13089 Ursachol
Ursodeoxycholic acid 

250mg
VN-18357-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,000

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd- Unit II

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/10/15

13090 Jinmigit Pentoxifylline 18696/QLD-KD hộp 100 túi Túi 162,000 Belarussia
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/4/15

13091
Axcel Hydrocortisone 

cream
Hydrocortisone 1% w/w VN-9521-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 24,500

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
22/9/15

13092 Dexaject Injection Thioctic acid 300 mg 16401/QLD-KD Hộp 10 ống 12ml Ống 95,000 Hàn Quốc
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
7/10/15

13093 Benzylpenicillin Benzylpenicillin sodium
BenzylPenicillin 

1.000.000 IU
VN-8644-09  Hộp 50 lọ Lọ 1,555

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

13094 Greenfalgan Paracetamol 1g/100ml VN-9491-10
Hộp 1 chai thuỷ tinh 

100ml
Chai 16,773 Sinochem Ningbo Limited

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

13095 Tarvicendin Cefradine, Arginine
1g Cefradine, 0,5g 

Arginine
VN-8645-09 Hộp 10 lọ Lọ 7,338

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

13096 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 209 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13097 Aminol Các Acid Amin VN-12680-11 Hộp 5 ống x 20ml Ống 12,571 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13098
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 758 Brawn Laboratories Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13099
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 723 Brawn Laboratories Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13100 Benzylpenicillin Sodium Benzylpenicillin natri 1000.000IU VN-10323-10 Hộp 50 lọ Lọ 1,563
Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13101 Bordamin H - 5000
Thiamine HCl, Pyridoxin 

HCl; Cyanocobalamin

50mg; 250mg; 

5000mcg
VN-5450-10

Hộp 4 lọ + 4 ống dung 

môi
Lọ 10,288 Sinochem Ningbo Limited

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13102 Brudic

Diclofenac sodium (dưới 

dạng Diclofenac 

diethylamine)   1,0% (w/w)

VN-16591-13 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 7,071 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13103 Brudoxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14929-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,447 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13104 Brunes Ibuprofen 100mg Ibuprofen/5ml VN-15016-12 Hộp 1 chai 60ml Chai 19,706
Nestor Pharmaceuticlas 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13105 Nefiaso Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-14941-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 15,228 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13106 Nefidoxime

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

100mg Cefpodoxime VN-16143-13 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,513 Brawn Laboratories Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13107 Nesmox-500 Amoxicillin 500mg VN-11528-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 790
Nestor Pharmaceuticals 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13108 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 280 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13109 Opox-100DT Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13721-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Hetero Drugs Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13110 Opox-200 Cefpodoxim proxetil 200 mg cefpodoxime VN-13154-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Hetero Drugs Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13111 Panlevo
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-9016-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 360 Brawn Laboratories Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14



13112 Pedfotaz Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14946-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 11,000 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13113 Reyoung Streptomycin Streptomycin sulfate 1g Streptomycin VN-8212-09 Hộp 10lọ; 50lọ Lọ 2,548
Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13114 Harbin Ampicillin
Ampicillin (dưới dạng 

Ampiccillin Sodium) 1g
VN-16546-13 Hộp 10 lọ hoặc 50 lọ Lọ 4,689

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13115 Hartame Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-8773-09
Hộp 1lọ + 1ống dung 

môi
Lọ 10,300 Sinochem Ningbo Limited

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13116 Ibuprofen tablets Ibuprofen 400mg VN-14937-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 251 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13117 Kanamycin sulphate Kanamycin Sulfate 1g Kanamycin VN-14395-11 Hộp 10 lọ Lọ 4,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13118 Levoflomarksans Levofloxacin 500mg VN-13258-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,212 Marksans Pharma Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13119
Lincomycin 

Hydrochloride Inj
Lincomycin Hydrochloride

600mg/2ml 

Lincomycin
VN-12742-11 Hộp 10 ống x 2ml Ống 1,949

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13120 Markfil 50
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrate) 50mg
VN-16319-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 3,716 Marksans Pharma Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13121 Markmulticap
Hỗn hợp vitamin và khoáng 

chất
. VN-15968-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 640 Marksans Pharma Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13122 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 152 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13123 Nalidixic acid tablets B.P Acid Nalidixic 500mg VN-14940-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13124 Nefian
Lansoprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
30mg VN-15739-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 623 Brawn Laboratories Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13125 Cefebure 100 Cefixime 100mg VN-13554-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,319 M/s. Medex Laboratories
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13126 Cefebure 200 Cefixime 200mg VN-13555-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,580 M/s. Medex Laboratories
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13127
Cefotaxime for injection 

USP
Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14930-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 11,040 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13128 Cein Cefadroxil monohydrate Cefadroxil 125mg/5ml VN-14931-12 Hộp 1 lọ để pha 60ml Lọ 12,600 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13129 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 714 Brawn Laboratories Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13130 Clarigen 250 Clarithromycin 250mg/ viên VN-5410-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Hetero Drugs Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13131 Clarigen 500 Clarithromycin 500mg/viên VN-5411-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,950 Hetero Drugs Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13132 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 537 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13133
Dexamethasone Sodium 

Phosphate inj

Dexamethasone Sodium 

Phosphate
5mg/ml VN-12740-11 Hộp 10 ống Ống 1,301

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13134
Diclofenac sodium 

Injection
Diclofenac Sodium 25mg/ml VN-15242-12 Hộp 10 ống 3ml Ống 1,147 Brawn Laboratories Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13135
Diclofenac sodium 

Injection
Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-12741-11 Hộp 10 ống 3ml Ống 1,263

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13136 Doxycyclin capsules Doxycycline Hyclate 100mg Doxycyclin VN-14933-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 381 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13137 Fatazime Infusion

Dextrose, D-Panthenol, 

Ascorbic acid, Thiamin 

HCl, riboflavin, 

nicotinamide, pyridoxine 

HCl

VN-11924-11 Chai 500ml Chai 21,289 Sinochem Ningbo Limited
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13138 Fimadro-500 Cefadroxil  500mg VN-17184-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,537 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13139
Gentamycin Sulfate 

injection
Gentamycin sulfate 80mg Gentamicin/2ml VN-11649-10 Hộp 10 ống Ống 1,269

Wuhan Grand 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13140 Candixim
Clotrimazole, Tinidazole, 

Neomycin sulfate

100mg; 500mg; 20mg 

Neomycin
VN-13553-11 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 1,967 M/s. Medex Laboratories

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
10/9/14

13141 Ovitrelle Chorio Gonadotropine alfa 250mcg/0,5ml QLSP-0784-14

hộp 1 bút chưa 0,5ml 

dd tiêm pha sẵn và 1 

kim dùng với bút tiêm

Bút tiêm 971,100 Italy Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/9/15



13142 Ventavis Iloprost 20mcg/ml VN-10751-10 Hộp 30 ống 2 ml Ống 623,805 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/15

13143 Sofovir Sofosbuvir 400mg 400mg 17808/QLD-KD Hộp 1 lọ 28 viên Viên 460,000 India
Công ty Cổ phần Dược liệu Trung 

ương 2
4/11/15 5742/QLD-GT 26/04/2017

13144 Glumin Metformin 500mg VN-8259-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 700 PT Dexa Medica
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
14/10/13

13145 Naloxone naloxon hydroclorid 0.4mg/ml 10212/QLD-LD hộp 10 ống Ống 40,798 Warsaw - Ba Lan
Công ty TNHH MTV DP Trung 

ương I (CPC1)
14/10/13

13146 Ranocid 150 Ranitidine hydrochlorid 150mg VN-13367-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 533 RPG Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

13147 Rapiclav-1g

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrate) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat) 

125mg

VN-16497-13 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 6,900 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/10/15

13148 Nefian
Lansoprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
30mg VN-15739-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 428 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/9/15

13149
Fentanyl 0,1mg-

Rotexmedica

Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrat) 0,1mg/2ml
VN-18441-14 Hộp 10 ống x 2ml Ống 12,800

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/11/15

13150
Sterilised water for 

injection BP
Nước cất pha tiêm VN-18493-14 Hộp 50 ống x 10ml Ống 2,000 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13151

Forxiga (Đóng gói bởi: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, Đ/c: Contrada 

Fontana del Ceraso, 

03012 Anagni, Italy)

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin propanediol 

monohydrat) 5mg

VN3-2-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,612 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/15

13152

Forxiga (Đóng gói bởi: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, Đ/c: Contrada 

Fontana del Ceraso, 

03012 Anagni, Italy)

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin propanediol 

monohydrat) 10mg

VN3-1-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,612 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/15

13153
Ciprofloxacino G.E.S. 

2mg/ml
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-16164-13 Hộp 50 túi x 100ml Túi 115,000 Biomendi, S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 23/10/15

13154 Imipenem Cilastatin Kabi
Cilastatin Natri; Imipenem 

monohydrate

Cilastatin 500mg; 

Imipenem 500mg
VN-14046-11 Hộp 10 lọ Lọ 210,000 Facta Farmaceutici S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/15

13155 Acebilla Rituximab 100mg/10ml
17428/QLD-KD 

ngày 11/9/20
Hộp 2 lọ lọ 4,350,000 Biocad - Nga Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 18/9/15

13156
Flixotide Nebules 

0.5mg/2ml

Fluticasone propionate 

0,5mg/2ml
VN-18309-14

Hộp chứa 2 túi x 5 

ống nebule
Ống 15,015

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/10/15

13157
DBL Aciclovir 

250mg/10ml
Aciclovir 250mg/10ml

13905/QLD-KD 

ngày 29/7/20
Hộp 5 lọ lọ 390,000

Hospira Australia Pty Ltd - 

 Úc
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 2/11/15

13158

Tracleer (CS xuất xưởng: 

Actelion Pharmaceuticals 

Ltd, đ/c: Gewerbestrasse 

16, CH-4123 Allschwil, 

Switzerland)

Bosentan (dưới dạng 

Bosentan monohydrat) 

125mg

VN-18486-14 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 612,500 Patheon Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/9/15

13159 Nutriflex peri

Isoleucine; Leucine; Lysine 

hydrochloride; Methionine; 

Phenylalanine; Threonine; 

Tryptophan; Valine; 

Arginine…

VN-18157-14
Túi 1000ml hoặc hộp 

5 túi 1000ml
Túi 404,670 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/10/15

13160 Actobim

Lactobacillus acidophilus 

(sp. L. gasseri); 

Bifidobacterium infantis; 

Enterococcus faecium

VN-10368-10 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 1,744 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13161 Valdoxan Agomelatine 25mg VN2-311-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,000
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/9/15

13162 Misadin Tab. Doxazosin mesylate 2,43mg VN-10278-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,390
Mirae Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
17/9/15

13163
Lipofundin MCT/LCT 

20% E

Medium-chain Triglicerides 

10,0g/100ml; Soya-bean 

Oil 10,0g/100ml

VN-16131-13 Chai 100ml; Chai 145,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/15

13164 Exomuc Acetylcysteine 200mg VN-15149-12 Hộp 30 gói x 1g Gói 4,250 Sophartex Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/10/15



13165

Maninil 3,5 (đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), Glienicker Weg 

125 12489 Berlin, 

Germany)

Glibenclamide 3,5mg VN-14011-11 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 1,185
Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/10/15

13166

Maninil 3,5 (đóng gói & 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), Glienicker Weg 

125 12489 Berl

Glibenclamide 3,5mg VN-13507-11 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 1,185 Berlin Chemie AG Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/10/15

13167

Siofor 850 (xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), địa 

chỉ: Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-15733-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,630
Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/10/15

13168

Siofor 850 (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), địa chỉ: 

Glienicker Weg 125 D-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-14013-11

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,630
Menarini - von Heyden 

GmbH
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/10/15

13169

Siofor 850 (Đóng gói : 

Menarini-von Heyden 

GmbH Leipziger St. 7-

13, D-01097 Dresden-

Germany, xuất xưởng 

Berlin -Chemie AG 

(Menarini 

Group)Glienicker Weg 

125 D-12489 Berlin, 

Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-14468-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,630 Berlin-Chemie AG Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/10/15

13170

Siofor 850 (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin 

Chemie AG (Menarini 

Group), địa chỉ: 

Glienicker Weg 125 D-

12489 Berlin, Germany)

Metformin Hydrochloride 850mg VN-14469-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 

hộp 4 vỉ x 15 viên; 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 1,630 Berlin-Chemie AG Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/10/15

13171 Cefimark 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-15966-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,610 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/11/15

13172 Methyldopa 250 mg Methyldopa BP 250 mg 18718/QLD-KD hộp 100 viên Viên 2,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/10/15

13173 paracetamol B.Braun Paracetamol 1000mg/100ml 100ml VN-19010-15
hộp 10 chai nhựa 

100ml
Chai 45,000 B.Braun Medical S.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/10/15

13174
Levonor 4mg/4ml 

Solution for I.V
Noradrenaline Tartrate 4mg/4ml 14407/QLD-KD hộp 5 ống 4mg/4ml Ống 90,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/10/15

13175 Nitromin aerosol 1% Nitroglycerin Aerosol 0.01 16397/QLD-KD hộp 1 chai 10g Chai 83,389 Egis
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/10/15

13176 Methotrexat 2.5 Methotrexat 2.5mg 2.5mg 10725/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 Viên 2,500 Remedica
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/10/15

13177 Curosurf

Mỗi lọ 1,5ml chứa: 

Phospholipid chiết từ phổi 

lợn 120mg

VN-18909-15 Hộp 1 lọ 1,5ml Lọ 14,200,000 Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/10/15

13178 Levonor Inj 1mg/ml Noradrenaline Tartrate 1 mg/ml 14417/QLD-KD hộp 10 ống 1ml Ống 32,109
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/10/15

13179 Lomidom 40  Omeprazole Natri 40mg Omeprazole VN-13419-11 Hộp 1 lọ Hộp 52,500
Laboratorios Reig Jofre, 

S.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/10/15

13180 Praverix 500mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

500mg

VN-16686-13 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 2,400 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/11/15

13181

Bupivacaine for spinal 

anaesthesia Aguettant 

5mg/ml (cơ sở xuất 

xưởng: Laboratoire 

Aguettant- địa chỉ: Parc 

Scientifique Tony 

Garnier, 1 rue Alexander 

Fleming, 69007 Lyon, 

France)

Bupivacain hydrochlorid 

(dưới dạng Bupivacain 

hydrochlorid monohydrat) 

20mg/4ml

VN-18612-15 Hộp 20 ống x 4ml Ống 42,000 Delpharm Tours
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/10/15

13182 Loxozole Omeprazole 20mg VN-14512-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 356 Zim Labratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/11/15

13183 Cordaflex Nifedipine 20mg VN-14666-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,260
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/10/15



13184 Selazn

Betacaroten (dưới dạng hỗn 

dịch Betacaroten 30%) 

15mg; Selen (dưới dạng 

nấm men Selen) 50mcg; 

Vitamin E (DL-alpha-

Tocopherol) 400IU; 

Vitamin C (Acid ascorbic)  

500mg

VN-16701-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Korea E-Pharm Inc. Korea Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/10/15

13185
Thuốc tiêm Sinrodan 

30mg/ml

Ketorolac tromethamine 

30mg/1ml
VN-17602-13 Hộp 10 ống 1ml Ống 8,400 Taiwan Biotech Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/10/15

13186 Danotan 100mg/ml Phenobarbital 04/2015-P Hộp 5 ống Ống 10,500 Daihan
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/11/15

13187 Koact 625

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 500 

mg; Acid clavulanic (dưới 

dạng Clavulanat kali) 125 

mg

VN-18496-14 Hộp 3vỉ x 5viên Viên 6,000 Aurobindo Pharma Limited Công ty CP Dược Đại Nam 16/10/15

13188 Koact 1000
Amoxicilin 875mg; Acid 

Clavulanic  125mg
VN-17256-13 Hộp 3vỉ x 5viên Viên 8,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 16/10/15

13189 Combiwave B 200

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,048g; (tương đương 200 

liều x 200mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18630-15 Hộp 1 bình 200 liều hít Bình 245,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 19/11/15

13190 Alpenam 1000mg
Meropenem sodium 

carbonate
1000mg meropenem VN-15708-12 Hộp 1 lọ Lọ 246,510 Alembic Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/8/15

13191 Valazyd 160 Valsartan 160mg VN-16600-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,800 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/8/15

13192 Canvey

Metronidazole 225mg; 

Chloramphenicol  100mg; 

Nystatin 75mg; 

Dexamethasone acetate 

0,5mg

VN-16635-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 26,000 Ltd Farmaprim Công ty cổ phần Hóa Dược VN 1/10/15

13193 Astmodil
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-16883-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,000 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

29/10/15

13194 Eplancef 100mg capsule

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18520-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,787
Medicraft Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
5/11/15

13195 Ursodox
Ursodeoxycholic acid 

250mg
VN-18385-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,800 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/10/15

13196 NA Neurocard Plus

Dầu cá tự nhiên 

(Eicosapentaenoic acid 

45mg; Docosahexaenoic 

acid 30mg) 250mg; Dầu cá 

ngừ tự nhiên 

(Docosahexaenoic acid 

65mg) 250mg …

VN-18223-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,045
Sphere Healthcare Pty.,  

Ltd.
Tổng công ty Dược Việt Nam 17/11/15

13197

Albutein (Đóng gói: 

Grifols Biologicals Inc., 

địa chỉ: 13111 Temple 

Avenue City of Industry, 

CA 91746, USA)

Albumin người 25% 0.25 VN-16274-13 Hộp 1 chai 50ml Chai 1,128,082 Grifols Biologicals Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/10/15

13198

Pentasa (Cơ sở đóng gói, 

xuất xưởng: Ferring 

International Center S.A. 

Địa chỉ: Chemin de la 

Vergognausaz CH-1162 

St. Prex, Switzerland)

Mesalazine 1g VN-18534-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 55,279 Pharbil Pharma GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/10/15

13199 Buscopan Hyoscine N-Butyl Bromide 20 mg/ml VN-15234-12 Hộp 2 vỉ X 5 ống 1 ml Ống 8,377
Boehringer Ingelheim 

Espana S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

13200

Twynsta (Đóng gói và 

xuất xưởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH 

& Co.KG; đ/c: Binger str. 

173 55216 Ingelheim am 

Rhein, Germany)

Telmisartan 40mg; 

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg

VN-16589-13 Hộp 14 vỉ x 7 viên Viên 12,482 M/s Cipla Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/10/15

13201 Acebilla Rituximab 500mg/50ml
17427/QLD-KD 

ngày 11/9/20
Hộp 1 lọ lọ 21,500,000 Biocad - nga Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 18/9/15



13202

Vắc xin Sởi và Rubella 

sống giảm độc lực (Vắc 

xin MR)

QLVX-0798-14 0.5ml/liều; 10 liều/lọ Liều 19,000 India
Công ty TNHH MTV vắc xin và 

sinh phẩm Số 1
20/11/15

13203 Milurit Allopurinol 300mg VN-14161-11 Lọ 30 viên Viên 2,500
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 21/10/15

13204 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-14162-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,850
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 20/11/15

13205 Dopegyt Methyldopa 250mg VN-13124-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 20/11/15

13206 Bricanyl Terbutaline Sulfate 0,5mg/ml VN-10736-10 Hộp 5 ống x 1ml Ống 11,990 Cenexi Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/10/15

13207 Graftac 1mg Tacrolimus  1mg VN-17720-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 44,630 Sandoz Private Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13208 Macoxy-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14287-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,300 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

13209 Santax 1g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-12828-11
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Hộp 10,500

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

13210 Neurocetam-800 Piracetam 800mg VN-11208-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 793 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

13211 Fixma 200 Cefixime 200mg VN-12806-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

13212 Kovent SF - 250 Inhaler

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 

25mcg/liều xịt; Fluticasone 

propionate 250mcg/liều xịt

VN-16726-13 Hộp 1 bình 120 liều Hộp 200,000 Kopran Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/15

13213 Zinfoxim Netilmicin  100mg/2ml VN-17730-14 Hộp 10 ống 2ml Ống 30,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/9/15

13214 Arshavin 1g Cefotaxime Sodium 1g  Cefotaxime VN-10674-10
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 12,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/8/15

13215 Eurotracon
Itraconazole (dưới dạng 

pellet)
100mg Itraconazole VN-14590-12 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 6,000

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 22/9/15

13216 Imiwel-C 500

Imipenem 500mg; 

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri) 500mg

VN-18669-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 150,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/11/15

13217 Heberprot-P75
Recombinant human 

Epidermal Growth Factor
0.075mg QLSP-0705-13 Hộp 6 lọ Lọ 21,660,000 Cuba

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/2/15

13218 Lodipine-C Amlodipin 5mg VN-6911-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 250 Cooper Pharma
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/8/15

13219 Cypdicar 6,25 Tablets Carvedilol 6,25mg VN-18254-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,400 Remedica Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/11/15

13220 Lipofor 600 Gemfibrozil 600mg VN-15079-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/11/15

13221 Vespratab 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg esomeprazole VN-15678-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,300

Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/15

13222 Thuốc tiêm Unitrexates Methotrexat 50mg/2ml VN2-222-14 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 69,000 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 30/10/15

13223 Biocip Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-9620-10 Chai nhựa 100ml Chai 12,600 Claris Lifesciences Limited
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/10/15

13224 Tenof
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-215-13 Lọ 30 viên Viên 18,000 Hetero Labs  Limited

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

13225 Rapiclav-1g

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrate) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat) 

125mg

VN-16497-13 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 6,500 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

13226 Beefloxacin eye drop Ofloxacin 3mg/ml VN-15508-12 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 29,500
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

13227 Omeprem 20 Omeprazole 20mg VN-9824-10
Hộp 10 vỉ x 7 viên, 

hộp 2 vỉ x 7 viên
Viên 2,950 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

13228 Nafixone Naloxone HCl 2H2O
0,4mg Naloxone 

hydrochloride/1ml
VN-14347-11 Hộp 10 ống 1 ml Ống 42,500

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13229
Granisetron-Hameln 

1mg/ml Injection
Granisetron HCl Granisetron 1mg/ml VN-5116-10 Hộp 10 ống 1ml Ống 70,000

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13230 30% Dextrose in Water
Dextrose monohydrate 

150g/500ml
VN-16755-13 Chai 500ml Chai 17,800

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/11/15

13231
CKDGemtan injection 

200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg

VN2-275-14 Hộp 1 lọ Lọ 300,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 26/8/15 2711/QLD-GT 10/03/2017

13232 CKDGemtan injection 1g
Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 1g
VN2-274-14 Hộp 1 lọ Lọ 900,000

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.
Công ty CPDP Vĩnh Phúc 26/8/15 2711/QLD-GT 10/03/2017

13233 Pizulen

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-16250-13 Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ Lọ 350,000
Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15



13234 Pizulen Meropenem 1g VN-16249-13
Hộp 1 lọ hoặc hộp 10 

lọ
lọ 538,000

Demo S.A. 

pharmaceutical industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II Codupha
30/1/13

13235 Demozidim
Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 1g
VN-18291-14 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 45,000 Demo S.A. CODUPHA 29/10/15

13236
Gemcitabin Onkovis 

200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200 mg

VN2-278-14 Hộp 1 lọ 200mg Lọ 680,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13237
Paclitaxel Onkovis 

6mg/ml
Paclitaxel 6mg/ml VN2-301-14 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 6,900,000

Onkotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13238
Irinotecan onkovis 

20mg/ml

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat (tương đương 

Irinotecan 17,33mg/ml) 

20mg/ml

VN2-279-14 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 850,000
Haupt Pharma 

Wolfratshausen GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13239 kedrigamma 50mg/ml
Human normal 

immunoglobulin
50mg/ml QLSP-0601-12 hộp 1 lọ 20ml Lọ 1,925,000 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13240

Iopamiro (cơ sở đóng gói 

thứ cấp: Silvano 

Chiapparoli Logistica 

S.p.A, địa chỉ:  Livraga 

(LO) Italy; xuất xưởng: 

Bracco S.p.A, Milano, 

Italy

Iod (dưới dạng Iopamidol 

755,3mg/ml) 370mg/ml
VN-18200-14 Hộp 1 chai 50ml Lọ 316,800 Patheon Italia S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

13241 Surotadina Rosuvastatin 5 mg VN-17143-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên 6,890

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

13242 Zenalb 20
Human Albumin 20% kl/tt 

(10g/50ml)
500IU VN-16189-13 Hộp 1 chai 50ml Chai 750,000 Bio Products Laboratory

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
4/11/15

13243 Anastrozole Stada 1mg Anastrozole 1mg VN2-89-13
Hộp 2 vỉ x 14 viên 

hoặc hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 23,400

Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/10/15

13244 Lisbosartan Irbesartan 300mg VN-17858-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,500

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A. 

(Fab.Venda Nova)

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
28/9/15

13245 Hoa đà tái tạo hoàn

Xuyên khung, Tần giao, 

Bạch chỉ, Đương quy, 

Mạch môn, Hồng sâm, Ngô 

thù du, Ngũ vị tử, Băng 

phiến

VN-5257-10

Hộp 1 lọ nhôm 80g 

kèm 1 thìa nhựa đếm 

thuốc; Hộp 10 gói 

nhôm/PVC x 8g

Gói 12,000
Guangzhou Qixing 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
18/9/15

13246

Medphadion drops (XX: 

Spreewalder Arzneimittel 

BmbH, Germany)

Phytomenadione 20mg/ml VN-18865-15 Chai 5ml Chai 200,000
Medphano Arzneimittel 

GmbH

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/10/15

13247
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 10mg/10ml 18695/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 1,700,000 Portugal

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
6/11/15

13248 Dưỡng huyết thanh não

Đương quy, xuyên khung, 

bạch thược, thục địa hoàng, 

câu đằng, kê huyết đằng, 

hạ khô thảo, quyết minh tử, 

trân châu mẫu, diên hồ 

sách, tế tân

. VN-16395-13 Hộp 9 gói 4g Gói 12,200
Tianjin Tasly 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
5/11/15

13249 Kinh hoa vị khang

Thổ kinh giới 9,9g; Thủy 

đoàn hoa 6,6g; Dầu hạt cải  

40mg

VN-16396-13 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 10,000
Tianjin Tasly 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
5/11/15

13250 axofen oral suspension fexofenadin hydroclorid 30mg/5ml VN-18997-15 hộp 1 chai 50ml Chai 100,000 Bangladesh
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/11/15

13251 Polhumin Mix-3 Human Insulin 100IU/ml 100 Iu/ml- ống 3ml 7533/QLD-KD Hộp 5 ống 3ml Ống 130,000 Poland Công ty TNHH XNK Y tế Delta 18/11/15

13252 Sirozine Kẽm gluconate 10mg kẽm/5ml VN-15854-12
Hộp 1 chai 60ml; hộp 

1 chai 100ml
Chai 33,000 Nexus Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/10/15

13253 Poltrapa
Tramadol HCl 37.5mg; 

Paracetamol 325mg
VN-19318-15 vỉ 10 viên Viên 7,890 Ba Lan

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/10/15

13254 Remethan Diclofenac 100mg 3759/QLD-KD
Hộp 5 viên đặt trực 

tràng 100mg
Viên 12,900 Cyprus

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
9/11/15

13255 Toxaxine Inj Tranexamic acid 500mg/5ml VN-9668-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 17,500 Daihan Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/11/15

13256 Omeprem 20 Omeprazole 20mg VN-9824-10
Hộp 10 vỉ x 7 viên, 

hộp 2 vỉ x 7 viên
Viên 2,950 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

13257 Ramizes 5 Ramipril 5mg VN-17355-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,940 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/11/15



13258 Cardioton
Ubidecarenone 30mg; D-

alpha-Tocopherol 6,71mg
VN-16226-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,900 Lipa Pharmaceuticals Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/10/15

13259 Biodroxil 500mg Cefadroxil monohydrate 500mg VN-12642-11
Hộp 1 vỉ x 12 viên; 

Hộp 100 vỉ x 10 viên
Viên 4,573 Sandoz GmbH, Austria Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13260 Canzeal 2mg Glimepiride 2mg VN-11157-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,677 Lek S.A - Poland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13261 Isomonit 60mg Retard Isosorbide mononitrate 60mg VN-15461-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,036
Rottendorf Pharma GmbH 

- Germany
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

13262 Moxydar

Nhôm oxid hydrat hóa 

500mg, Magnesi hydroxyd 

500mg, Nhôm phosphat 

hydrat hóa 300mg, gôm 

guar 200mg

VN-17950-14 Hộp 5 viỉ x 6 viên Viên 5,150
Laboratories Grimberg 

S.A - France
Công ty CP Dược mỹ phẩm May 10/9/15

13263 Lorista 50 Losartan potassium 50mg VN-18882-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,800 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CP Armepharco 12/8/15

13264 Ior Epocim - 2000
Recombinant human 

erythropoietin
2000IU/ml VN-15383-12 Hộp 10 lọ x 1ml Lọ 148,000

Centro de Immunogia 

Molecular (CIM)

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
13/8/15

13265 Diflazone 150mg Fluconazole 150mg VN-16234-13 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 56,000 krka
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/8/15

13266
Human Albumin 

Octapharma 20%
Human albumin 20% VN-15027-12 Chai 50ml Chai 850,000

Octapharma 

Pharmazeutika 

Productions 

Gesellschaft.m.b.H

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/8/15

13267 Ior Leukocim

Filgrastim (Recombinant 

Human Granulocyte 

Colony Stimulating Factor 

G-CSF)

300mcg/ml VN-15384-12 Hộp 10 lọ x 1ml Lọ 680,000
Centro de Immunogia 

Molecular (CIM)

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/8/15

13268 Ventinat 1g Sucralfate 1g/gói VN-16235-13 Hộp 50 gói Gói 4,800 krka
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/8/15

13269 Heparin Heparin sodium 25000IU/5ml VN-12588-11 Hộp 5 lọ 5ml Lọ 80,000
Sintez Joint Stock 

Company
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 9/11/15

13270 Robasy
Metronidazol, Neomycin, 

Nystatin
. 1554/QLD-KD Hộp 10 viên Viên 6,600 India

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
5/8/15

13271 Ronem 500mg Meropenem 500mg VN-10930-10 Hộp 1 lọ Lọ 215,000 Venus Remedies Limited Công ty CP Armepharco 5/8/15

13272 Livolin-H
Phospholipid đậu nành 

300mg
VN-18935-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,170

Mega Lifesciences Public 

Company Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/9/15

13273 Dicortineff

Neomycin (dưới dạng 

neomycin sulfate); 

Gramicidin; fludrocortisone 

acetat

12500 IU; 125IU; 5mg VN-13349-11 Hộp 1 lọ 5ml Viên 55,000
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
9/9/14

13274 Tazenase Chymotrypsin 5000IU VN-9718-10
Hộp 5 ống + 5 ống 

dung môi
Ống 5,617 Sinochem Ningbo Limited

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
4/8/15

13275 Smazole Ketoconazole 200mg VN-7499-09  Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,282
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
4/8/15

13277 Dancitaz Cilostazol 100mg VN-18641-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,125 PT Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/8/15

13278 Nolpaza 40mg

Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole natri 

sesquihydrate) 40mg

VN-17923-14 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 11,550 KRKA, D.D., Novo Mesto
Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
13/8/15

13279 Astmodil
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-16882-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,000 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

4/12/15

13280 Otuna Selenium sulfide 1g/100ml VN-12713-11 Hộp 1 chai 120ml Chai 84,000
Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/11/15

13281 Eyaren Ophthalmic Drops
Postasium Iodide; sodium 

iodide
30mg, 30mg VN-10546-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 35,000

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

4/12/15

13282
Samilvidone Ophthalmic 

Solution
Povidon 20mg/ml VN-17583-13 Hộp 1 lọ 10ml Hộp 39,000 Samil Pharm. Co., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

4/12/15

13283
Herpacy ophthalmic 

ointment
Acyclovir 30mg VN-18449-14 Hộp 1 tuýp 3,5g Hộp 79,000 Samil Pharm. Co., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

4/12/15

13284
Betadine Dry powder 

spray 2.5% w/w
Povidone-Iod 2,5% kl/kl VN-18391-14 Hộp 1 chai 55g Tuýp 108,392

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/8/15

13285 Endoxan
Cyclophosphamide 

500mg/lọ
VN-16582-13 Hộp 1 lọ Lọ 124,410 Baxter Oncology GmbH.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/15

13286 Endoxan
Cyclophosphamide 

200mg/lọ
VN-16581-13 Hộp 1 lọ Lọ 49,830 Baxter Oncology GmbH.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/15

13287 Betadine Ointment Povidone Iodine 10%w/v VN-11668-10 Hộp 1 tuýp 100g Tuýp 140,910
Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/11/15



13288

Pariet Tablets 10mg 

(đóng gói bởi Interthai 

Pharmaceutical  

manufacturing Ltd. - 

Thailand)

Rabeprazole sodium 10mg VN-15330-12 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 18,495
Bushu Pharmaceuticals 

Ltd. Misato Factory

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/15

13289 Hyalgan
Muối Natri của acid 

Hyaluronic
20mg/2ml VN-11857-11

Hộp 1 ống tiêm bơm 

đầy sẵn 2ml
Ống 1,056,330 Fidia Farmaceutici S.p.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/8/15

13290 Micardis Plus

Telmisartan 40mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-16587-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,387
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

13291 Neoamiyu

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-alanine, L-

Arginine; L-Aspartic acid, 

L-Glutamic acid, L-

Histidine, L-Proline,...

Tổng lượng acid amin 

12,2g

Nồng độ acid amin 

6,1%  kl/tt

VN-16106-13 Túi 200ml Túi 116,258
Ay Pharmaceuticals 

Co.,Ltd - Nhật Bản

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/10/15

13292 Sevoflurane Sevoflurane 100% (tt/tt) VN-18162-14 Chai 250ml Chai 2,853,447
Baxter Healthcare of 

Puerto Rico

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/15

13293 Actrapid Insulin human 100IU/ml QLSP-0598-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 294,063 ĐAN MẠCH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/10/15

13294 Albutein Albumin (Human) VN-5381-10 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 859,513 Grifols Biologicals Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/10/15

13295

Tractocile (Đóng gói: 

Ferring International 

Center S.A., Switzerland)

Atosiban acetat 7,5mg/ml atosiban VN-11875-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,164,859 Ferring GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/9/15

13296 Aziact

Azithromycin (dưới dạng 

Azithromycin dihydrate) 

500mg

VN-18458-14
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 5ml
Lọ 95,000 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
21/4/15

13297 Duratocin Carbetocin 100mcg/ml VN-14168-11 Hộp 5 ống 1ml Ống 398,037

Jubilant HollisterStier 

General Parnership - 

Canada

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/9/15

13298

Tenofovir Disoproxil 

fumarate, Lamivudine 

and Efavirenz Tablets 

300mg/300mg/600mg

Tenofovir Disoproxil 

fumarate 300mg, 

Lamivudine 

300mg,Efavirenz 600mg

Tenofovir Disoproxil 

fumarate 300mg, 

Lamivudine 30

VN2-373-15 Hộp 1 chai 30 viên Viên 15,000 Ấn độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/12/15

13299

Tarceva (Cơ sở đóng gói: 

F.Hoffmann-La Roche 

Ltd; địa chỉ: CH-4303 

Kaiseraugst, Switzerland)

Erlotinib 150mg VN-17941-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,337,420 Roche S.p.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/8/15

13300 Insulatard  FlexPen Insulin human (rDNA) 100IU/ml VN-11009-10
Hộp 5 bút tiêm bơm 

sẵn thuốc x 3ml
Bút tiêm 163,333 Novo Nordisk A/S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/9/15

13301 Clinoleic 20%

Hỗn hợp dầu oliu tinh khiết 

(khoảng 80%) và dầu đậu 

nành tinh khiết (khoảng 

20%)  20mg/100ml

VN-18164-14 Túi 100ml Túi 170,000 Baxter S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13302 Navelbine Vinorelbine 10mg/ml VN-11616-10 Hộp 10 ống 1ml Ống 841,764
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/8/15

13303 OliClinomel N4-550 E

Nhũ dịch lipid 10%; Dung 

dịch amino acid 5,5%; 

Dung dịch glucose 20%

VN-18815-15

 túi 

1500ml(300+600+600

)

Túi 848,000 Baxter S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13304 OliClinomel N4-550 E

Nhũ dịch lipid 10%; Dung 

dịch amino acid 5,5%; 

Dung dịch glucose 20%

VN-18815-15

Túi 3ngăn chứa dung 

dịch lipid, aminoacid, 

glucose: túi 

1000ml(200+400+400

);

Túi 696,500 Baxter S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13305 Levemir FlexPen Insulin detemir 100 U/ml QLSP-0499-12 Hộp 5 bút 3ml Bút tiêm 357,468
Novo Nordisk A/S - ĐAN 

MẠCH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/9/15

13306 NovoMix 30 Flexpen
Insulin aspart Biphasic 

(rDNA)

1 ml hỗn dịch chứa 

100 UI của Insulin 

aspart hòa t

QLSP-0793-14
Hộp chứa 5 bút tiêm x 

3ml
Bút tiêm 250,745

Novo Nordisk A/S-Đan 

Mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15

13307 NovoRapid Flexpen Insulin aspart 100 U/ml QLSP-0674-13 Hộp 5 bút 3ml Bút tiêm 252,234
Novo Nordisk A/S- ĐAN 

MẠCH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/9/15



13308 OliClinomel N7-1000 E

Nhũ dịch lipid  20%; Dung 

dịch amino acid 10%; 

Dung dịch glucose 40%

VN-18816-15

Túi 3ngăn chứa dung 

dịch lipid, aminoacid, 

glucose: túi 

1000ml(200+400+400

)

Túi 860,000 Baxter S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13309 Norditropin Nordilet Somatropin 3.3 mg/ml Somatropin 3.3 mg/ml QLSP-844-15
Hộp 1 bút tiêm bơm 

sẵn x 1,5ml
Bút tiêm 2,546,193

Novo Nordisk A/S-Đan 

Mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15

13310

Methycobal (Đóng gói: 

Interthai Pharmaceutical 

Manifacturing Ltd - 

Thailand)

Mecobalamin 500mcg VN-12421-11
Hộp 50vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,507

Bushu Pharmaceuticals 

Ltd. Misato Factory

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/15

13311 Navelbine Vinorelbine 10mg/ml VN-11616-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 4,398,783
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/8/15

13312
Levetiracetam Aguettant 

100mg/ml
Levetiracetam 100 mg/ml 20361/QLD-KD Hộp 10 ống x 5ml Ống 165,000 Đức

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/8/15

13313 Clinoleic 20%

Hỗn hợp dầu oliu tinh khiết 

(khoảng 80%) và dầu đậu 

nành tinh khiết (khoảng 

20%)  20mg/100ml

VN-18163-14 Túi 250ml Túi 320,000 Baxter S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13314 Artrodar Diacerein 50mg VN-11017-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,469 TRB Pharma S.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13315 Pizulen
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-16249-13 Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ Lọ 509,166

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13316 kedrigamma 50mg/ml
Human normal 

immunoglobulin
50mg/ml QLSP-0601-12 hộp 1 lọ 100ml Lọ 8,500,000 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

13317 Ikovir-400 Aciclovir 400mg VN-18118-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

13318 Breathezy 10
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 10mg
VN-17533-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000

MSN Laboratories 

Limidted

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

13319 Deliramol Paracetamol 10mg/ml VN-12217-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 40,000 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

13320 Cavinton forte Vinpocetin 10mg VN-17951-14
Hộp 2 vỉ, 6 vỉ x 15 

viên
Viên 5,173 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/9/15

13321 Mydocalm 150
Tolperison hydrochlorid 

150mg
VN-17953-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,137 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/9/15

13322 Tebantin 300mg Gabapentin 300mg VN-17714-14
Hộp 5 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 7,754 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/9/15

13323 Neopeptine

Alpha amylase (dưới dạng 

Fungal diastase 1: 800) 

100mg; Papain 100mg; 

Simethicone 30mg

VN-17152-13
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 1,848

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/9/15

13324 Verospiron 25mg Spironolactone 25mg VN-16485-13 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 2,844 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/9/15

13325 Cefazolin Actavis Cefazoline Sodium 1g Cefazoline VN-10713-10 Hộp 10 lọ Lọ 24,500
Balkanpharma Razgrad 

AD
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 22/9/15

13326 Fatazime Infusion

Dextrose, D-Panthenol, 

Ascorbic acid, Thiamin 

HCl, riboflavin, 

nicotinamide, pyridoxine 

HCl

VN-11924-11 Chai 500ml Chai 24,000 Sinochem Ningbo Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/9/15

13327 Rowatinex

Pinene (alpha+beta); 

Camphene; Cineol BPC 

(1973); Fenchone; Borneol; 

Anethol

. VN-15245-12
Hộp 10 vỉ; 10 vỉ x 10 

viên nang mềm
Viên 2,760

Rowa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nhật Đức 16/11/15

13328 Biofazolin Cefazolin Sodium 1g Cefazolin VN-10782-10 Hộp 1lọ Lọ 25,000 Bioton S.A. Công ty TNHH Tân Phương Bắc 2/10/15

13329 Brutax
Cefotaxime (dd Cefotaxime 

natri) 1,0g
VN-17277-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Hộp 10,000 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 2/10/15

13330 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 2/10/15

13331 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 150 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 2/10/15

13332 Auropodox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13488-11 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 10,500 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 28/9/15

13333 Peg-Intron Peginterferon alfa 2b 80mcg/0.5ml QLSP-0759-13

hộp chứa 1 lọ bột 

80mcg/0.5ml pha tiêm 

+ 1 ống dung môi pha 

tiêm 0.7ml

Hộp 2,342,000 Belgium Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/9/15



13334 Peg-Intron Peginterferon alfa 2b 50mcg/0.5ml QLSP-0760-13

hộp chứa 1 lọ bột 

50mcg/0.5ml pha tiêm 

+ 1 ống dung môi pha 

tiêm 0.7ml

Hộp 1,449,801 Belgium Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/9/15

13335

Peg-intron Redipen(Đóng 

gói: Schering Plough 

Labo N.V., Belgium)

Peginterferon alfa-2b 100mcg/0,5ml VN-8276-09
Hộp 1 bút tiêm đóng 

sẵn
Hộp 2,940,000

Schering - Plough Ltd. 

Singapore branch (Biotech)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/9/15

13336 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-12499-11 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,080 Rottendorf Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/15

13337 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-12499-11 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 952 Rottendorf Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/15

13338 Tensiber Plus
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
150mg; 12,5mg VN-15956-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,259 Lek Pharmaceuticals d.d,

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
29/9/15

13339 Fibrofin-145 Fenofibrate 145mg 145mg VN-19183-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,950 Hetero Labs Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/12/15

13340

Vanco-Lyomark (Cơ sở 

hợp đồng: Lyomark 

Pharma GmbH - 

Germany)

Vancomycin hydrochlorid 500mg Vancomycin VN-14556-12 Hộp 10 lọ Lọ 74,060 Grunenthal GmbH Công ty CP XNK Y tế Thái An 28/9/15

13341 Alcoclear Metadoxin 500 mg VN-18376-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/9/15

13342 Zexif Sachet Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12821-11 Hộp 10 gói Gói 5,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
23/9/15

13343 Dezor Shampoo Ketoconazole 2% kl/tt VN-13169-11 Hộp 1 chai 60ml; Chai 58,800
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/9/15

13344 Dakina Clindamycin HCL 300mg hoạt lực VN-14721-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/9/15

13345 Dezor Shampoo Ketoconazole 2% kl/tt VN-13169-11 hộp 1 chai 120ml Chai 107,000
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/9/15

13346 Lopid Gemfibrozil 600mg VN-11979-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,705 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/15

13347 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-11980-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,108 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/15

13348 Zithromax

Azithromycin ( dưới dạng 

Azithromycin dihydrat) 

250mg

VN-18403-14 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 47,156 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/15

13349 Seroquel XR
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 300 mg
VN-18758-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 33,320 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/15

13350 Seroquel XR
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 200 mg
VN-18757-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 21,896 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/15

13351 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochlorid 

500mg

VN-18679-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/15

13352 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochlorid 

1000mg

VN-18678-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/10/15

13353
No-ton F.C. Tablet 500 

mg "Standard"
Nabumeton 500mg VN-17591-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,020

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm An 

Khang
21/9/15

13354 Porarac capsules
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15535-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Healol 28/9/15

13355 Mebaloget Tablet 500mcg Mecobalamin 500mcg VN-13706-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 2,400 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
29/9/15

13356 Cartifast
Glucosamin sulfate 

posstasium chlorid

1500mg Glucosamin 

Sulfat
VN-8959-09 Hộp 30 gói Gói 3,184 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/9/15

13357 Melcom Meloxicam 7,5mg VN-9428-09  Hộp 10vỉ x 10viên Viên 185 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/9/15

13358 Atasart tablets 16mg Candesartan Cilexetil 16mg VN-13703-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
29/9/15

13359 Abitrax
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone natri) 1g
VN-16899-13

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 52,000

Laboratorio Farmaceutico 

C.T.s.r.l.
Công ty CPDP Tenamyd 28/9/15

13360 Zovirax*Iniet 5fl 250mg Acyclovir 250mg
20082/QLD-KD 

ngày 26/10/2
hộp 5 lọ lọ 580,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 23/11/15

13361 Zovirax*Iniet 5fl 500mg Acyclovir 500mg 20082/QLD-KD hộp 5 lọ lọ 1,000,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 23/11/15

13362 Akuprozil-250 Cefprozil 250mg VN-13975-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 19,300
Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 18/11/15

13363 Azidime 1g Ceftazidime pentahydrate 1000mg Ceftazidime VN-13768-11 Hộp 1 lọ Lọ 55,000 Lupin Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13364 Be-Stedy 16 Betahistine dihydrochlorid 16mg VN-15721-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,850 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/10/15

13365 Bicaprol Injection Pentoxifylline 100mg/5ml VN-16736-13 Hộp 10 ống Ống 47,000 Huons Co., Ltd
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/9/15

13366 Cefimark 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14736-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,220 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/11/15

13367 Cefpibolic-1000
Cefpirom (dưới dạng 

cefpirom sulfat) 1g
VN-18224-14

Hộp 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm
Lọ 167,000

Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/8/15



13368 Ciprofloxacin Polpharma

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin hydroclorid) 

2mg/ml

VN-18952-15
Túi PE 100ml; túi PE 

200ml
Túi 188,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
1/9/15

13369 Clavophynamox 625
Amoxicilline trihydrate, 

Potassium Clavulanate

500mg Amoxicilline, 

125mg Clavulanic acid
VN-15604-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/8/15

13370 CoAprovel

Irbesartan 150mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

150mg; 12,5mg VN-16721-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 10,518 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13371 Cordarone
Amiodarone hydrochloride 

200mg
200mg VN-16722-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,753 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13372 Cordarone 150mg/3ml Amiodarone HCL 150mg VN-11316-10 Hộp 6 ống x 3ml Ống 30,049 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13373 Esomeprazole 40mg
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-17671-14 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 129,000

Farma Mediterrania, S.L. 

(Fab. Sant Just Desvern)

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/11/15

13374 Golbimac

cao khô bacopa Monnieri 

150 ng tương đương 6g 

dược liệu khô

150 mg 8731/QLD-KD hộp 60 viên nang mềm Viên 12,600 úc Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 25/11/15

13375 Grafort Dioctahedral smectite 3g VN-18887-15 Hộp 20 gói x 20ml Gói 8,500
Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15

13376 Hepazol E

tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg; 

emtricitabine 200mg

VN2-49-13 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 48,700
APC Pharmaceuticals & 

Chemical

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/12/15

13377
Levofloxacino G.E.S. 

5mg/ml
Levofloxacin 5mg/ml VN-15777-12 Hộp 20 túi PVC 100ml Túi 139,000 Biomendi, S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/11/15

13378 Lomoh 40
Enoxaparin natri 

40mg/0,4ml
VN-18296-14 Hộp 1 vỉ x 1 ống Ống 74,900

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15

13379 Lovenox Natri Enoxaparin 60mg VN-10556-10
Hộp 2 bơm tiêm đóng 

sẵn 0,6ml
Ống 113,164 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13380
Lykaspetin Injection 

500mg

Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem; 

500mg Cilastatin
VN-12845-11 Hộp 1 lọ Lọ 210,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13381 Metronidazole Injection Metronidazole 0,5g/100ml VN-12065-11 Chai 100ml Chai 10,920

Wuhan Tiantianming 

Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15

13382 Milrinone 1mg/ml Milrinon 1mg/ml
18495/QLD-KD 

ngày 29/9/20
hộp 2 x 5 ống tiêm Ống 1,680,000 Pháp Công ty CP XNK Y tế Thái An 27/11/15

13383 Movitic Inj 2g
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

1000mg 

Cefoperazone; 

1000mg Sulbactam

VN-11249-10 Hộp 10 lọ Lọ 80,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13384 Newcefdin capsule Cefdinir 100mg VN-13710-11
Hộp 30 viên, hộp 100 

viên
Viên 15,100 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/9/15

13385 No-Spa 40mg/2ml Drotaverine hydrochloride 40mg/2ml VN-14353-11 Hộp 25 ống 2ml Ống 5,586
Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13386 No-Spa forte
Drotaverin hydroclorid 

80mg
80mg VN-18876-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,288

Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Private 

Co. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13387 Omidop

Omeprazol (Dạng vi hạt 

bao tan trong ruột) 20mg; 

Domperidone (dưới dạng 

hạt phóng thích tức thì) 

10mg

VN-17821-14
Hộp 1vỉ x 10viên; 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,650

Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/10/15

13388 Paratramol

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-18044-14

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 6 vỉ x 10 viên

Viên 7,350
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/7/15

13389 Phileo Levofloxacin 25mg/5ml VN-18735-15 Hộp 1lọ 5ml Hộp 42,000
Samchundang Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/7/15

13390 Pimoint Piroxicam 20mg 20mg VN-16214-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,700 S.C.Arena Group S.A. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/11/15

13391 Proxacin 1% Ciprofloxacin 200mg/20ml VN-15653-12 Hộp 10 lọ 20ml Lọ 136,500
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/8/15

13392 Rabeloc 10 Rabeprazol natri 10mg VN-13090-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 4,200

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15

13393 Synslim Orlistat (dạng pellet 50%) 120mg VN-12044-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/10/15

13394 Thromiz-500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-13866-11 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 6,000 Sharon Bio-Medicine Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/11/15

13395 Tobaject
Erythropoietinngười tái tổ 

hợp
2000IU/ml VN-11825-11 Hộp 1 syringe Hộp 135,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Bioengineering Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/8/15

13396 Triatec Ramipril 5mg 5mg VN-18877-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,945 PT Aventis Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13397 Trilucky Tablet Montelukast sodium 5mg Montelukast VN-11221-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,850 Opsonin Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/11/15



13398 Usefma Enema solution
Natri biphosphat, Natri 

phosphat
19g;7g VN-10625-10 Hộp 1 lọ 118ml Hộp 47,000

Unison Laboratories Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/12/15

13399 Verist-16mg
Betahistine  

dihydrochloride 16mg
VN-17599-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15

13400 Vintor 4000
Recombinant Human 

Erythropoietin
4000IU/ml VN-9652-10

Hộp 1 bơm tiêm có 

chứa 1ml kèm kim tiêm
Hộp 190,000

Gennova 

Biopharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/8/15

13401 Zafular Bezafibrate 200mg VN-8828-09 Hộp 5 vỉ 10 viên Viên 4,000 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 26/11/15

13402 Trioday (tablet)

Mỗi viên nén có chứa 

Efavirenz, Lamivudine, 

Tenofovir Disoproxil 

Fumarate Tablet 

600mg/300mg/300mg

600mg/300mg/300mg 22593/QLD-KD Hộp 1 lọ 30 viên Viên 16,000 Ấn độ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/12/15

13403 Aciclovir Jelfa Aciclovirum 250mg 6021/QLD-KD
Hộp 5 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 390,000 Ba lan

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/11/15

13404 Colistin TZF 1000 000 UI Colistimethate Natri 1 000 000 UI 1575/QLD-KD Hộp 20 lọ Lọ 400,000 Ba Lan Công ty CP Armepharco 4/12/15

13405 Colistin TZF 1000 000 UI Colistimethate Natri 1 000 000 UI VN-19363-15 Hộp 20 lọ Lọ 400,000 Ba Lan Công ty CP Armepharco 19/10/15

13406 Diretif Furosemide 10mg VN-13101-11 Hộp 5 ống Ống 4,000 Claris Lifesciences Limited Công ty CP Dược Đại Nam 1/9/15

13407 Brainact 500mg citicoline 500mg 1562/QLD-KD hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,933
PT dankos farma- 

Indonesia
Công ty CP Armepharco 27/8/15

13408 Ondavell Ondansetron 2mg/ml VN-14130-11 Hộp 5 ống x 4ml Ống 14,800
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
13/8/15

13409 BASULTAM

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam Natri) 1g

VN-18017-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 190,000
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/10/15

13410 Cipolon
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% Ciprofloxacin VN-15316-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 4,800 Chethana Pharmaceuticals Công ty CP Armepharco 21/8/15

13411 Flojocin Ofloxacin 0,3% VN-15317-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,083 Chethana Pharmaceuticals Công ty CP Armepharco 21/8/15

13412 Medoclav
Amoxicillin; Acid 

clavulanic
1000mg;200mg VN-5526-10 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 35,000 Medochemie Ltd. Công ty CP Armepharco 21/8/15

13413 Prorid Finasteride 5mg VN-7661-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 16,450
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 21/8/15

13414 Tobdrops-D

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

0,3% Tobramycin; 

0,1% Dexamethasone 

phosphate

VN-15319-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,590 Chethana Pharmaceuticals Công ty CP Armepharco 21/8/15

13415 Valsacard Valsartan 80mg VN-17145-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 9,500 Polfarmex S.A Công ty CP Armepharco 21/8/15

13416 Defax Drops Deflazacort 22.75mg/ml 22,75mg/ml x 13ml 1553/QLD-KD Hộp 1 lọ 13ml Lọ 420,000 Tây Ban Nha Công ty CP Armepharco 6/8/15

13417 Be-Stedy 16 Betahistine dihydrochlorid 16mg VN-15721-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,900 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CP Armepharco 7/8/15

13418 Ginful
Glucosamin Sulfate750mg; 

Chondroitin sulfate400mg
VN-17685-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Prayash Healthcare 

Pvt.Ltd.
Công ty CP Armepharco 7/8/15

13419 Telmilife 40 Telmisartan 40mg VN-12593-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,300
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 7/8/15

13420
Zoledronic Acid Hospira 

4mg/5ml
Zoledronic acid 4mg/5ml

17429/QLD-KD 

ngày 11/09/2
Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,790,000 Hospira Inc - Mỹ Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 17/9/15

13421 Astmodil
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 5mg
VN-17568-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,000 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

11/12/15

13422 Bactirid 100mg/5ml Cefixim trihydrat 100mg/5ml VN-5205-10 Hộp 1 lọ 40ml Hộp 60,000 Medicraft Pharma

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

11/12/15

13423 Teli 40 Telmisartan 40mg VN-16604-13
Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 5,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
4/8/15

13424 Ozurdex
Dexamethason 

700mcg/implant
VN-17817-14

Hộp 1 gói chứa 1 

dụng cụ tiêm dùng 1 

lần và 1 que cấy

Hộp 25,365,000
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13425 Fluximem Injection
Phloroglucinol Hydrate, 

Trimethyl Phloroglucinol
40mg; 0,0,4mg/4ml VN-15182-12 Hộp 6 ống 4ml Ống 28,800

Nanjing Hencer 

Pharmaceutical Factory

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
21/8/15

13426
Calcium gluconate 

Proamp 10%

Calcium gluconate 0.9g; 

Calcium Glucoheptonate 

0.13g

Calcium gluconate 

0.9g; Calcium 

Glucoheptonate 0.1

9932/QLD-KD Hộp 50 ống Ống 14,840
Laboratoire Aguettant-

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15

13427
Magnesium sulphate 

Proamp 0.15g/ml

Magnesium sulphate 

heptahydrate 0.15g/ml
0.15g/ml 8822/QLD-KD

Hộp 50 ống 10ml 

dung dịch tiêm
Ống 6,600

Laboratoire Aguettant 

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15



13428 Hemofil M

Antihemophilic Factor 

(AHF) (Human) (Yếu tố 

VIII người 401-800 IU

401-800 IU QLSP-817-14

Hộp 1 lọ 10ml chứa 

bột đông khô AHF-M 

và 01 lọ dung môi 

nước cất pha tiêm + 1 

kim chuyển + 1 kim 

lọc

Bộ 4,000,000
Baxter Healthcare 

Corporation-USA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/8/15

13429 Hemofil M

Antihemophilic Factor 

(AHF) (Human) (Yếu tố 

VIII người ) 220-400 IU

220-400 IU QLSP-816-14

Hộp 1 lọ 10ml chứa 

bột đông khô ÀH-M 

và 01 lọ dung môi 

nước cất pha tiêm + 1 

kim chuyển + 1 kim 

lọc

Bộ 2,000,000
Baxter Healthcare 

Corporation - USA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/8/15

13430 Velcade 1mg Bortezomib 1mg 1mg VN2-327-15 Hộp 1 lọ Lọ 6,545,714 Bỉ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/8/15

13431 Iberet Folic-500
Hỗn hợp các Vitamin và 

khoáng chất
VN-11455-10

Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

Hộp 5 vỉ x 6 viên
Viên 3,455 PT. Abbott Indonesia

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13432
Adrenaline Aguettant 

1mg/ml

Adrenaline (dưới dạng 

Adrenaline tartrate 1mg/ml)
1mg/ml 16398/QLD-KD Hộp 10 ống x 5 ml Ống 60,000

Laboratoire Aguettant 

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15

13433 Tanatril 10mg Imidapril hydrochloride 10mg VN-13230-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,048 P.T. Tanabe Indonesia
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13434 Luvox 100mg Fluvoxamin maleat 100mg VN-17804-14 Hộp 2vỉ x 15viên Viên 6,570
Mylan Laboratoies SAS - 

Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13435 Herbesser R100 
Diltiazem Hydrochloride 

100mg
VN-16506-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,186

Mitsubishi Tanabe 

Pharma Factory Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13436 Duspatalin retard Mebeverine HCl 200mg VN-12831-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,870 Abbott Healthcare SAS
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13437 Bactrim 400/80mg
Trimethoprim, 

Sulfamethoxazole
400/80 10488/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 47,859 Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/8/15

13438 Selemycin 500mg/2ml Amikacin sulphat 500mg/2ml Amikacin VN-15089-12 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 41,000 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/9/15

13439 Herbesser R200
Diltiazem Hydrochloride 

200mg
VN-16507-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,460

Mitsubishi Tanabe 

Pharma Factory Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13440

Rocaltrol (Cơ sở đóng 

gói: F. Hoffmann-La 

Roche Ltd, địa chỉ: CH-

4303 Kaiseraugst 

Switzerland

Calcitriol 0,25mcg VN-14167-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,722
R.P.Scherer GmbH & 

Co.KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/15

13441 Femoston conti Estradiol, Dydrogesteron 1mg/5mg VN-5645-10 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 37,800
Solvay Pharmaceuticals 

B.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/8/15

13442 Navelbine 30mg Vinorelbine ditartrate 30mg Vinorelbine VN-15589-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 2,246,092
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/8/15

13443 Theostat L.P 100mg Theophyllin monohydrate
100mg theophyllin 

khan
VN-14339-11

Hộp chứa 30 viên nén 

bao phim đóng vỉ 

(PVC-Aluminium)

Viên 1,636
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/10/15

13444

Pariet Tablets 20mg 

(đóng gói bởi Interthai 

Pharmaceutical  

manufacturing Ltd. - 

Thailand)

Rabeprazole sodium 20mg VN-14560-12 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 21,150
Bushu Pharmaceuticals 

Ltd. Misato Factory

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/8/15

13445 Perfalgan Paracetamol 10 mg/ml 10 mg/ml VN-19071-15 Gói 12 lọ x 100 ml Lọ 47,730
Bristol-Myers Squibb S.r.l 

- Italy

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/10/15

13446 Rosepire
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,03mg
VN2-48-13

Hộp 1 vỉ x21 viên 

hoặc hộp 1 vỉ x 28 

viên (21 viên có hoạt 

chất +7 viên giả dược)

Viên 4,358
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/8/15

13447 Rosepire
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,02mg
VN2-92-13

Hộp 1 vỉ x21 viên 

hoặc hộp 1 vỉ x 28 

viên (21 viên có hoạt 

chất +7 viên giả dược)

Viên 4,358
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/8/15

13448 Daniele
Cyproteron acetate 2mg; 

Ethinylestradiol 0.035mg

Cyproteron acetate 

2mg; Ethinylestradiol 

0.035mg

VN2-334-15 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 4,650
Laboratorios Leon Farma, 

S.A-Spain

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/8/15

13449 Lignopad Lidocain  0,7g (5%kl/kl) VN-18035-14
Hộp 5 gói x 2 miếng 

dán
Miếng 101,200 Teikoku Seiyaku Co., Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/8/15

13450 Fleming

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-18933-15

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

và 1 vỉ x 10 viên. Viên 

nén bao phim

Viên 6,627 Medreich Limited - Ấn Độ.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/8/15



13451 Navelbine 20mg Vinorelbine ditartrate 20mg Vinorelbine VN-15588-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 1,497,598
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/8/15

13452 Klacid Forte Clarithromycin 500mg VN-9912-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 35,926 Aesica Queenborough Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13453 Lorfast Loratadin 10mg VN-18181-14
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Viên 810

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
4/8/15

13454 Teli 80 Telmisartan 80mg VN-16605-13
Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 8,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
4/8/15

13455

Albutein (Đóng gói: 

Grifols Biologicals Inc., 

địa chỉ: 13111 Temple 

Avenue City of Industry, 

CA 91746, USA)

Albumin người 25% 0.25 VN-16274-13 Hộp  1 chai 100ml Chai 2,256,396 Grifols Biologicals Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/10/15

13456 Combivent
Ipratropium bromide; 

Salbutamol sulphate
0,52mg; 3mg VN-10786-10 Hộp 10 ống x 2,5ml Ống 16,075 Laboratoire Unither

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

13457 Morihepamin Acid amin VN-17215-13 Túi 200ml Túi 116,633
Ay Pharmaceuticals Co., 

Ltd. - Nhật Bản

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/10/15

13458

Twynsta (Đóng gói và 

xuất xưởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH 

& Co.KG; đ/c: Binger str. 

173 55216 Ingelheim am 

Rhein, Germany)

Telmisartan 80mg; 

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg

VN-16590-13 Hộp 14 vỉ x 7 viên Viên 13,122 M/s Cipla Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/10/15

13459 Unikyung
Ceftizoxim (dưới dạng 

Ceftizoxim natri) 1g
VN-18911-15 Hộp 10 lọ 1g Lọ 68,500 Kyongbo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/12/15

13460 Atarax Hydroxyzine hydrochloride 25mg VN-11059-10 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 1,967 UCB Pharma.S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/15

13461 Silygamma Silymarin 150mg VN-16542-13 Hộp 4 vỉ x 25 viên Viên 3,500
Dragenopharm Apotheker 

Pueschl GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
17/12/15

13462 Ilomedin 20 Iloprost trometamol
Mỗi ml chứa: Iloprost 

trometamol 0,027mg
VN-9947-10 Hộp 5 ống 1ml Ống 623,700 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/15

13463 Mactaxim 200 Cefixime 200mg Cefixime VN-11522-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/15

13464
Rosuvastatin Tablets 

10mg

Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin Calci) 10mg
VN-17377-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,400

Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/15

13465 Czartan 25 Losartan Kali 25mg VN-16223-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 900
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/15

13466 NifeHexal 30 LA Nifedipine 30mg VN-9688-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,351 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/15

13467 Thiogamma 600 Oral
Acid Thioctic (Acid alpha 

lipoic)
600mg VN-12729-11

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
Viên 10,500

Dragenopharm Apotheke 

Puschl GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
17/12/15

13468
Oxaliplatin Hospira 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN-14991-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,260,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 9/11/15

13469
Oxaliplatin Hospira 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN-14990-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 2,100,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 9/11/15

13470
Ribofluor 50mg/ml 

solution for injection
fluorouracil 1000mg/20ml

13904/QLD-KD 

ngày 29/7/20
hộp 5 lọ Lọ 189,000

Oncotec Pharma 

Produktion GmbH
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/8/15

13471
Glicerolo Nova Argentia 

1375mg
Glycerol 1375 mg VN-18658-15 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 9,000

Industria Farmaceutica 

Nova Argentia S.p.A
Công ty CP DP Thiên Thảo 8/12/15

13472
Glicerolo Nova Argentia 

2250mg
Glycerol 2250 mg VN-18659-15 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 9,500

Industria Farmaceutica 

Nova Argentia S.p.A
Công ty CP DP Thiên Thảo 8/12/15

13473 Pregabalin Sandoz Pregabalin 150mg 150mg VN-19190-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 20,750
Sandoz Ilac Sanayi ve 

Ticaret, A.S
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 24/12/15

13474 Pregabalin Sandoz Pregabalin 75mg VN-19191-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 14,280
Sandoz Ilac Sanayi ve 

Ticaret, A.S
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 24/12/15

13475 Polfillin 2% Pentoxifylline 100mg/5ml VN-14312-11 Hộp 5 ống Ống 52,500
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
14/12/15

13476 Capetero 500 Capecitabine 500mg VN2-305-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 29,000 Hetero Labs Limited
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
1/12/15

13477 Alembic Lamiwin

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-17812-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 41,800 Amanta Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
1/12/15

13478 Ferricure 150mg
Polysaccharide Iron 

Complex
150mg 10105/QLD-KD Hộp 28 viên nang cứng Viên 14,500 Belgium Công ty cổ phần Dược TW3 16/10/15

13479 Vebutin Trimebutine maleate 100mg VN-17799-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,000 Young Il Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Du?c ph?m 

Trung uong II
29/9/15

13480 Uruso
Acid ursodeoxycholic 

300mg
VN-17706-14 Hộp 3vỉ x 10 viên viên 13,500

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Du?c ph?m 

Trung uong II
29/9/15

13481 Aprovel Irbesartan 150mg 150mg VN-16719-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 10,518 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15



13482 Aprovel Irbesartan 300mg 300mg VN-16720-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 15,777 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

13483 Arezol Anastrozol 1mg VN-17909-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 25,000 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/10/15

13484 Astmodil
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 5mg
VN-17568-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,000 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/8/15

13485 Bamifen Baclofen 10mg VN-10082-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/8/15

13486 BASULTAM

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam Natri) 1g

VN-18017-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 190,000
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/10/15

13487 Benflux

Salbutamol sulfat, 

Bromhexin HCl, 

Guaiphenesin, Menthol

VN-10061-10 Hộp 1lọ 100ml Lọ 20,500
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/8/15

13488 Biscan-G Capsule
Bacillus Polyfermenticus, 

Clostridium butyricum
83,35mg; 25mg VN-12475-11 Hộp 10 vỉ x 12 viên Viên 3,800 Binex Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/9/15

13489 Butidec Sodium hyaluronate 5mg/5ml VN-12484-11 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 40,500 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/10/15

13490 Bunchen Diclofenac natri 100mg VN-18216-14 Hộp 2 vỉ x 10viên Viên 12,600 Lekhim-Kharkov JSC Công ty TNHH XNK Y tế Delta 26/11/15

13491 Carbimazole 5 Carbimazole 5mg VN-9358-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/8/15

13492 Carmarin Tab.

Cao Cardus marianus 

100mg (tương đương 30mg 

Silybin)

VN-8255-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/9/15

13493 Carocicam injection Piroxicam 20mg/ml VN-15138-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 3,500
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
8/10/15

13494 Cefpas
Cefepim (dưới dạng 

Cefepim HCl) 1g
VN-18361-14 Hộp 1 lọ Lọ 72,250

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/10/15

13495 Celonib 2g
Cefoperazone Sodium; 

Sulbactam Sodium

1g cefoperazone; 1g 

sulbactam
VN-14650-12 Hộp 1 lọ Lọ 63,000 Alpa Laboratories Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
23/7/15

13496 Cheklip 10 Atorvastatin calcium 10mg atorvastatin VN-14509-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,380 Zim Labratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/8/15

13497 Cheklip 20 Atorvastatin calcium 20mg atorvastatin VN-14510-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,612 Zim Labratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/8/15

13498 Chimitol vaginal tablet Clotrimazol 500mg VN-18623-15 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 50,000 Chunggei Pharm Co., Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/9/15

13499 Cholswift Natri Pantoprazole 40mg VN-12304-11
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 25,000 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/10/15

13500 Codepect
Codein phosphat 10mg; 

Glyceryl guaiacolat 100mg
VN-18934-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200

Mega Lifesciences Public 

Company Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
26/10/15

13501 Cyplosart 50 FC Tablets Losartan kali 50mg VN-18866-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/10/15

13502
Cyplosart plus 50/12,5 

FC tablets

Losartan Kali 50 mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5 mg
VN-18515-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/4/15

13503 Daitos Inj.
Ketorolac tromethamine 

30mg
VN-18414-14 Hộp 10 ống 1ml Ống 13,000 Dai Han Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/10/15

13504
DBL Pethidine 

Hydrochloride 100mg/2ml
Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml VN-15860-12 Hộp 5 ống x 2ml Ống 16,500

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/7/15

13505 Depakine chrono
Natri Valproate   333mg; 

Acid Valproic 145mg
VN-16477-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 7,340 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15

13506 Dianorm-M
Gliclazide, Metformin 

Hydrochloride
80mg; 500mg VN-14275-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,390 Micro Labs Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/12/15

13507 Dipafen inj
Dexamethasone Sodium 

Phosphate
5mg/ml VN-13325-11 Hộp 50 ống 1ml Ống 3,300 HVLS Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/10/15

13508 Dogmatil 50mg Sulpiride 50mg 50mg VN-17394-13  Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 4,211 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15

13509 Domreme Domperidone 10mg VN-5162-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

(vỉ Al-PVC)
Viên 1,380 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/8/15

13510 Duoplavin

Clopidgrel hydrogen sulfate 

form II; acetylsalicylic acid 

dạng kết hợp tinh bột ngô

75mg Clopidogrel 

base; 100mg acid 

acetylsalicylic

VN-14356-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 23,100 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13511 Ecomin OD Injection
Methylcobalamin 

1500mcg/ml
VN-18852-15 Hộp 5 ống x 1ml Ống 25,240 M/s Windlas Biotech Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/12/15

13512
Ephedrine Aguettant inj 

30mg/ml
Ephedrine HCl VN-19221-15 Hộp 10 ống 1ml Ống 57,750 Aguettant

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
8/12/15

13513 Esiflo 250
Salmeterol xinafoate, 

Fluticasone propionate
VN-18990-15 Hộp 1 lọ 120 liều Lọ 165,000 Ấn Độ

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/11/15

13514 Essencivit
Hỗn hợp Vitamin, khoáng 

chất, nhân sâm
VN-9147-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800 Noble Laboratories

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15



13515 EXEDRAL 25 Exemestan: 25mg 22938/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 75,000 Cyprus
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/12/15

13516
Furosemide injection BP 

20mg
Furosemide 20mg/2ml VN-15616-12 Hộp 10 ống x 2ml Ống 5,750

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/7/15

13517 Gazore 2Gm Injection Arginine; Cefepime HCl Cefepime 2g VN-12022-11

Hộp chứa 1 lọ thuỷ 

tinh chứa bột pha tiêm 

và 1 ống nước pha 

tiêm

Lọ 215,000 Galpha Laboratoires Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/10/15

13518
Gentamycin Sulfate 

80mg/2ml
Gentamycin sulfate 80mg/2ml VN-6542-08 Hộp 10 ống 2 ml Ống 1,450

Shandong Reyoung 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/7/15

13519 Golddicron Gliclazide 30mg VN-18660-15 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 2,850
Valpharma International 

S.p.a

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/8/15

13520 Inswistat 10 Atovastatin Calcium Atovastatin 10mg/ viên VN-8757-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Ind-Swift Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/11/15

13521 Iodum eye drops
Postasium Iodide; sodium 

iodide
30mg; 30mg VN-13333-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 30,052

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/7/15

13522 Itrazol Itraconazole 100mg VN-14363-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 7,500
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/10/15

13523 Lainema 14/3 g/100ml

Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate, 

Disodium phosphate 

dodecahydrate

13,9g Monosodium 

Phosphate; 3,2g 

Disodium Phosphat

VN-15779-12 Hộp 1 chai 140ml Hộp 74,700 Lainco, S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/15

13524 Lainema 14/3 g/100ml

Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate, 

Disodium phosphate 

dodecahydrate

13,9g Monosodium 

Phosphate; 3,2g 

Disodium Phosphat

VN-15779-12 Hộp 1 chai 80ml Hộp 55,000 Lainco, S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/11/15

13525 Livpar Inj L-Ornithine-L- Aspartate 500mg/5ml VN-10482-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 12,000
Dai Han Pharmaceutical 

Co. Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13526 Markaz 500 Azithormycin 500mg VN-13778-11 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 4,300 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
18/8/15

13527 Metzide Metformin HCl, Gliclazide 500mg; 80mg VN-5662-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/12/15

13528
Midazolam - hameln 

5mg/ml

Midazolam (dưới dạng 

Midazolam HCl) 5mg/ml
VN-16993-13 Hộp 10 ống 1ml Ống 20,100

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/7/15

13529 Monan-MJ 500mg Meropenem 500mg VN-12925-11 Hộp 1 lọ Lọ 250,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/11/15

13530 Norfloxacin 400mg Norfloxacin 400mg VN-14898-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550
Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13531 Orelox 100mg Cefpodoxime 100mg VN-9851-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,200 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13532

Paracetamol G.E.S. 

10mg/ml (Xuất xưởng 

Biomendi, S.A. Địa chỉ: 

Pol.Ind. De Bernedo s/n 

01118 Bernedo (Alava) 

Tây Ban Nha

Paracetamol 10mg/ml VN-15780-12 Hộp 12 túi 100ml Túi 45,000 S.C. Infomed Fluids S.R.L
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/12/15

13533 PENTASEC 40MG INJ Pantoprazole 40mg VN-19350-15 Hộp/ 1 lọ Hộp 72,000 Laboratorio Reig Jofre
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/12/15

13534 PENZOBACT 4/0.5G INJ
Piperacillin 4g Tazobactam 

0,5g INJ
VN-19351-15 Hộp/ 1 lọ Hộp 119,000 Laboratorio Reig Jofre

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
16/12/15

9651 Jin Yang Clivix Tablets Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-12219-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,000 Jin Yang Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 30/7/14 16453/QLG-GT 13/10/2017

13536 P-Mol Paracetamol 1g/100ml VN-11802-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 35,000
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13537
Progesterone injection 

25mg/ml
progesterone 25mg/ml VN-15619-12 Hộp 10 ống 1 ml Ống 9,042

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/8/15

13538 Remebentin 100 Gabapentin 100mg VN-9825-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
18/9/15

13539 Remecilox 200 Ofloxacin 200mg VN-10367-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,050 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
18/9/15

13540 Sancinor 1g
Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
1g Cefepime VN-11451-10

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Lọ 50,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/8/15

13541 Silgoma
L Cystein; Cholin 

Hydrogen tatrate
250mg; 250mg VN-14020-11 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,600 BRN science Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/11/15

13542 Sisrofen Tablet

Flunarizin (dưới dạng 

Flunarizin dihydrochlorid) 

5mg

VN-18851-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 450
Eskayef Bangladesh 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/11/15

13543 Tavanic  Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-11312-10 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 250,727
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15

13544 Tazidif 1g/3ml Ceftazidim  1g VN-17686-14
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

và 1 ống dung môi 3ml
Lọ 79,000 Special Products line S.P.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/8/15

13545 Tazopar 4,5g
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

4g Piperacillin/ 

Tazobactam 500mg
VN-15521-12 Hộp 1 lọ Lọ 135,000

Astral Pharmaceutical 

Industries

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/8/15 14639/QLD-GT 19/09/2017



13546 Telmox Cefpodoxim proxetil
40mg/5ml 

Cefpodoxime
VN-12973-11 Hộp 1 lọ pha 50ml Lọ 40,000

M/S Nova Med 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/10/15

13547 Toxaxine Inj Tranexamic acid 500mg/5ml VN-9668-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 20,000 Daihan Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/10/15

13548 Triafax 100 Cefpodoxim proxetil 100mg VN-11771-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 4,200 M/s Biomed Life Sciences

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13549 Trozal 500mg

Ampicillin (dưới dạng 

Ampicillin trihydrate) 

500mg

VN-17010-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,750 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13550 Uniontopracin inj Tobramycin 80mg VN-9544-10 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 20,300
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13551 Urliz Nabumetone 500mg VN-11910-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/10/15

13552 Xitoran Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14080-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,200 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/10/15

13553 Xitoran Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14080-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,300 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13554 Zefobol-SB 1000

Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon natri)  500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)   500mg

VN-17887-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 45,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13555 Zocilin

Piperacilin (dưới dạng 

Piperacilin sodium) 4g; 

Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam sodium) 0,5g

VN-16662-13 Hộp 1 lọ Lọ 95,000
Kilitch Drugs India 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

13556 Nefolin Nefopam HCl 30mg 30mg VN-18368-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,250 Medochemie Ltd - Cyprus Công ty TNHH XNK Y tế Delta 28/10/15

13557 Montelast 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18182-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
18/9/15

13558 Beetiam Inj 1g Cefotiam hydrochlorid 1g Cefotiam VN-12529-11 Hộp 10 lọ Lọ 88,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/7/15

13559 Be-Stedy 24 Betahistine dihydrochlorid 24mg VN-15722-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/9/15

13560 Kalmeco Mecobalamin 500mcg VN-10517-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,015 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/8/15

13561 Nepatic Gabapentin 300mg VN-17149-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,740 PT. Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/8/15

13562 Thuốc tiêm Brainact 1000 Citicoline (CDP-Choline) 125mg/5ml VN-13846-11 Hộp 5 ống 8ml Ống 55,200 PT Dankos Farma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/8/15

13563 Asgizole
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-18248-14

Hộp 1 lọ hoặc hộp 10 

lọ
Lọ 118,000

Sofarimex-Industria 

Quimica E Farmaceutica, 

S.A

Công ty CP Dược Đại Nam 10/9/15

13564 Poltrapa
Tramadol HCl 37.5mg; 

Paracetamol 325mg
VN-19318-15 vỉ 10 viên Viên 7,890 Ba Lan Công ty CP Dược Đại Nam 28/12/15

13565 Ursoliv 250
Ursodeoxycholic acid 

250mg
VN-18372-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/8/15

13566 incepdazol 250 tablet Metronidazol 250mg VN-18262-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 460
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
CT TNHH MTV 120 Armepharco 30/12/15

13567 Auropennz 3.0
Ampicillin 2g; Sulbactam 

1g
VN-17644-14

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 5ml
Lọ 117,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược Đại Nam 19/8/15

13568 Tot Hema
Sắt Gluconat; Mangan 

Gluconat; Đồng Gluconat

Mỗi ống chứa: Sắt 

50mg; Mangan 

1,33mg; Đồng 0,7mg

VN-5182-10 Hộp 20 ống 10ml Ống 5,450 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/10/15

13569 Kilazo 1g Cefalotin Natri 1g Cefalotin VN-12957-11 Hộp 50 lọ Lọ 95,000 Laboratoires Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/12/15

13570

Midazolam Rotexmedica 

5mg/ml solution for 

injection

Midazolam 5mg/ml VN-9837-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 18,900
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/15

13571
Medamol + Lidocaine 

injection
Paracetamol; Lidocaine 300mg; 30mg/2ml VN-13239-11 Hộp 50 ống 2ml Ống 14,000

T.P Drug Laboratories 

Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/10/15

13572 Novator 500 Deferipron 500mg VN-18136-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Atra Pharmaceuticals Ltd Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/11/15

13573 Pantosec I.V
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-14499-12 Hộp 1 lọ Lọ 39,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/12/15

13574 Oflocare-200 Ofloxacin 200mg VN-17601-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650 Tablets (India) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/8/15

13575 Mixtard 30 Insulin human 100IU/ML QLSP-0599-12 Hộp 1 lọ 10ml Viên 294,063 ĐAN MẠCH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/11/15



13576 Livact Granules

Mỗi gói 4,15 g chứa: L-

Isoleucin 952mg; L-Leucin 

1904mg; L-Valin 1144mg

VN2-336-15 Hộp 84 gói x 4,15g Gói 39,000
Ajinomoto Co., Inc. Tokai 

Plant.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/9/15

13577 Immunine TM 600 Yếu tố đông máu IX 600IU 600 IU 11092/QLD-KD

Bộ sản phẩm: 1 lọ 

Immunine, 5ml nước 

cất...

Bộ 4,788,000 Áo
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/8/15

13578 Immunine TM 600 Yếu tố đông máu IX 600 IU 600 IU 13036/QLD-KD

Mỗi bộ sản phẩm bao 

gồm 5ml nước cất pha 

tiêm

Bộ 4,788,000 Baxter AG-Vienna Áo
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/8/15

13579 Neulastim Pegfilgrastim 6.0mg/0.6ml 6.0mg/0.6ml QLSP-865-15

Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn dung dịch tiêm 

0.6ml

Bơm tiêm 13,713,105
F.Hoffmann - La Roche - 

Thụy sỹ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/9/15

13580 Plasma-Lyte A Injection

Natri clorua, Natri 

gluconat, Natri trihydrate 

acetat, Kali clorua, Magie 

clorua

526 6159/QLD-KD túi chứa 500ml Túi 150,000 Mỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/8/15

13581 Gaviscon

Natri alginate, Natri 

bicarbonate, Calci 

carbonate

250mg/5ml; 

133,5mg/5ml; 

80mg/5ml

VN-13850-11 Chai thuỷ tinh 150ml Chai 58,100
Reckitt Benckiser 

Healthcare (UK) Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/15

13582 Vertisum tablets
Prochlorperazine maleat 

5mg
VN-18792-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,950

Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
17/11/15

13583 Cathy-K Anastrozole 1mg VN2-8-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 45,000 Eirgen Pharma Limited
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/10/15

13584 Tarsime Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-14823-12 Hộp 1 lọ Lọ 36,000

Tarchomin Zakalady 

Farmaceutyczne "Polfa" 

Spolka Akcyjna

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
29/12/15

13585 Berodual

Ipratropium bromide khan 

(dưới dạng Ipratropium 

bromide monohydrate)  

0,02 mg/nhát xịt; Fenoterol 

hydrobromide 0,05 mg/nhát 

xịt.

VN-17269-13
Hộp 1 bình xịt 200 

nhát xịt (10ml)
Bình xịt 132,323

 Boehringer Ingelheim 

Pharma GmBh & Co. KG. 

- Germany

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

13586 Theostat L.P 300mg Theophyllin monohydrate
300mg theophyllin 

khan
VN-14794-12 Hộp 3 vỉ x 30 viên Viên 2,580

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/11/15

13587 PM Renem
Ginkgo biloba leaf extract 

dry concentrate (50:1)
120mg VN-11788-11 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 8,025

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/8/15

13588 Aerrane Isoflurane VN-10747-10 Hộp 6 chai 100ml Chai 387,200
Baxter Healthcare 

Corporation of Puerto Rico

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/11/15

13589 Mycoster 1% Ciclopiroxolamine
1% (1g trong 100g 

kem)
VN-14791-12 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 113,978

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/11/15

13590 Merislon Betahistine Mesilate 6mg VN-15803-12 Hộp 50 vỉ x 10 viên Viên 1,103
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/11/15

13591 Panadol Paracetamol 500mg VN-12465-11 Hộp 10 vỉ x 12 viên Viên 808
Sterling Drug (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/11/15

13592 Pradaxa

Dabigatran (dd Dabigatran 

etexilate mesilate 

172,95mg) 150mg

VN-17270-13
Hộp chứa  3 vỉ nhôm 

x 10 viên;
Viên 33,765

Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/11/15

13593 Pradaxa

Dabigatran (dưới dạng 

Dabigatran etexilate 

mesilate 126,83mg) 110mg

VN-16443-13 Hộp 3 vỉ  x 10 viên; Viên 33,765
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/11/15

13594 Novocress Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14157-11 Hộp 1 vỉ xé x 10 viên Viên 10,800

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/10/15

13595 Ilmagino 1.5g suspension Almagate 10 g/100ml VN-18826-15 Hộp 30 gói X 15 ml Gói 7,210 Il-Yang Pharma Co., Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
15/9/15

13596 Goldvoxin

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat 

250mg/50ml)

250mg/50ml VN-19111-15

1 túi nhôm chứa 1 túi 

truyền PVC chứa 

50ml dung dịch truyền 

tĩnh mạch

Túi 95,000 Switzerland
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
9/11/15

13597

Madopar (Đóng gói bởi: 

F. Hoffmann-La Roche 

Ltd., địa chỉ: CH-4303 

Kaiseraugst, Switzerland)

Levodopar 200mg; 

Benserazide 50mg
200mg;50mg VN-16259-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 4,635 Roche S.p.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/11/15

13598 Levothyrox Levothyroxine natri 100mcg VN-17749-14
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 1,350 Merck KGaA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/15

13599 Levothyrox Levothyroxine natri 50mcg VN-17750-14
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 924 Merck KGaA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/15

13600 Thiogamma 600 Oral . 600mg VN-12729-11
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
Viên 10,500

Dragenopharm Apotheke 

Puschl GmbH

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/10/15

13601 Etotab-90 Etoricoxib 90mg VN-17109-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,831 Micro Labs Limited Công ty cổ phần dược TW3 8/10/15



13602
Rocuronium Kabi 

10mg/ml
Rocuronium bromide 10mg/ml VN-13540-11

Hộp chứa 10 lọ 

50mg/5ml hoặc 10 lọ 

100mg/10ml

Lọ 87,300
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/15

13603
Rocuronium Kabi 

10mg/ml

Rocuronium bromide 

10mg/ml
VN-18303-14 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 87,300

Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/15

13604 Arixtra Fondaparinux natri 2,5mg/0,5ml VN-14177-11
Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn
Bơm tiêm 197,761

Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/15

13605 Kemocarb 150mg/15ml Carboplatin 150mg/15ml VN-14671-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 220,480
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/15

13606 Fresofol 1% MCT/LCT Propofol  1% (10mg/ml) VN-17438-13 Hộp 5 ống 20ml; Ống 88,001
Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/15

13607 Gemita 1g

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

1000mg

VN2-175-13 Hộp 1 lọ Lọ 1,098,000
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/15 2716/QLD-GT 10/03/2017

13608 Gemita 200mg

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

VN2-176-13 Hộp 1 lọ Lọ 349,800
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/15 2716/QLD-GT 10/03/2017

13609
Tetraspan 6% solution for 

infusion

Poly(0-2-hydroxyethyl) 

starch (HES) 6% 

(15g/250ml)

VN-18497-14 Chai 500ml Chai 120,000 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/11/15

13610 Pentaglobin
protein huyết tương người, 

các immunoglobulin
16979/QLD-KD hộp 1 lọ Hộp 5,750,000 Biotest Pharma

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
20/8/12

13611 Doneson Propofol 200mg/20ml VN-18257-14 Hộp 5 lọ x 20ml Lọ 56,785 Popular Infusions Ltd. Công ty Vipharco 30/12/15

13612 Progut
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-18740-15

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 5ml

Lọ 41,484
Popular Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Vipharco 30/12/15

13613 Apotel paracetamol 1005mg/6,7ml VN-15157-12 Hộp 3 ống Ống 44,530

Uni-Pharma Kleon Tsetis 

Pharmaceutical 

Laboratories S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/12/15

13614 Chemodox
Doxorubicine 

Hydrochloride
2mg/ml VN-16059-12 Lọ 10ml Lọ 5,145,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/1/16

13615 Hemax (1000I.U)
Recombinant Human 

Erythropoietin
1000IU VN-10099-10

Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa 1ml nước cất 

pha tiêm, 2 kim tiêm

Hộp 135,000 Bio Sidus S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/12/15

13616
Hyoscine Butylbromide 

Injection BP 20mg
Hyoscine Butyl Bromide 20mg/ml VN-14799-12 Hộp 10 ống 1 ml Ống 8,300

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/12/15

13617 Itametazin Mequitazine 5mg VN-17222-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,923
Industria Farmaceutica 

Nova Argentia S.p.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/12/15

13618 Kyominotin

Monoammonium 

glycyrrhizinate.. 53.00mg, 

Glycine.. 400.00mg, L-

cysteine.. 15.37mg

18444/QLD-KD Hộp 10 ống x 20ml Ống 110,400 Japan Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/12/15

13619 Manophen
Tramadol HCl 37,5 mg; 

Acetaminophen 325 mg
VN-18833-15

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 5 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 7,500
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/1/16

13620 Maxsetron

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 2mg/ml

VN-16973-13 Hộp 5 ống 4ml Ống 9,900

SIC "Borshchahivskiy 

Chemical-Pharmaceutical 

Plant" CJSC

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/12/15

13621 Nutrozinc

Kẽm nguyên tố (dưới dạng 

Zinc sulphate 

monohydrate) 200mg/100ml

VN-16991-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 29,000
General Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/12/15

13622 Paxirasol Bromhexine hydrochloride 8mg VN-15429-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/12/15

13623 Pricefil

Cefprozil (dưới dạng 

Cefprozil monohydrat) 

250mg/5ml

VN-18238-14
Hộp 1 chai bột pha 

hỗn dịch uống 100ml
Hộp 350,000 Vianex S.A- Nhà máy D

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
1/12/15

13624 Sciomir Thiocolchicoside 2mg/ml VN-16109-13 Hộp 6 ống 2ml Ống 32,400
Laboratorio Farmaceutico 

C.T.s.r.l.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/12/15

13625 Seduxen 5mg tab Diazepam 5mg VN-19162-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 647 Hungary
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/12/15

13626 Verahep Salbutamol sulphat 50mg VN-19080-15 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 80,000
Savant Pharm S.A - 

Argentina

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/11/15

13627 Voritab - 200 Voriconazole 200mg VN2-370-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 407,000 Synmedic Laboratories Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/10/15

13628 Cordaflex Nifedipine 20mg VN-14666-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,260
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/12/15

13629 Digoxin 0.5mg/2ml Digoxin 0.5mg/2ml 9776/QLD-KD Hộp 100 ống Ống 18,340 Bỉ
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/12/15

13630 Examin Tranexamic acid 250mg/5ml VN-11241-10
Hộp 10 ống tiêm x 5 

ml
Ống 6,825 Huons. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/12/15



13631 Zentoeril Perindopril erbumine 4mg VN-10845-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,995
Duo Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/12/15

13632 Bismoltab Tab Loxoprofen sodium 60mg Loxoprofen VN-10997-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,400 Daewoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/10/15

13633 Lydosinat 5mg Sodium Aescinate 5mg 15694/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 53,500 Wuhan Changlian

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/15

13634 Beejedroxil

Cefadroxil (dưới dạng 

Cefadroxil monohydrate) 

500mg

VN-17083-13 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 1,800
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

13635 Amiyu

L-Isoleucine 203,9mg; L-

Leucine 320,3mg; L-Lysine 

HCl 291mg; L-Methionine 

320,3mg; L-Phenylalamine 

320,3mg; L-Threonine 

145,7mg …

VN-16560-13 Hộp 210 gói 2,5g; Gói 21,000
Ajinomoto Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

13636 Anozeol Anastrozole 1mg VN2-221-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 45,000 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/15

13637 Atoris 20mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-18881-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,400 KRKA, D.D., Novo Mesto

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
17/8/15

13638 AVIGLY

Glycyrrhizin (monoammoni 

glycyrrhizinat 40,0mg; L-

cystein hydrochlorid 

20,0mg; Glycin 400,0mg)

VN-19456-15
Hộp chứa 10 ống x 

20ml
Ống 82,000 China Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/12/15

13639 Betaserc 16mg
Betahistine  

dihydrochloride 16mg
VN-17206-13 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 3,178

Mylan Laboratoies SAS - 

Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/9/15

13640 Bisolvon Tablets Bromhexine hydrochloride 8 mg VN-15737-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,806
PT. Boehringer Ingelheim 

Indonesia

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

13641 Bravelle 75IU Urofollitropin 75IU Urofollitropin 75IU QLSP-846-15
Hộp 10 lọ bột và 10 lọ 

dung môi x 1ml. 
Ống 571,200 Đức

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/10/15

13642 Brexin

Piroxicam (dưới dạng 

Piroxicam beta-

cyclodextrin) 20mg

VN-18799-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,582 Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/9/15

13643 Cadglim 2 Glimepiride 2mg VN-18179-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
25/8/15

13644 Caditor 20
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-17285-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,400

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
25/8/15

13645 Canzeal 4 mg Glimepiride 4mg VN-11158-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,029 Lek S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/10/15

13646 Cefopess 0,5g Cefotiam HCl Cefotiam 0,5g VN-10801-10 Hộp 10 lọ Lọ 49,900
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 19/10/15

13647 Cerebrolyzate peptid dịch chiết não lợn 235mg/ml 7039/QLD-KD
Hộp 5 ống x 5ml dung 

dịch tiêm truyền
Ống 61,900 Belarus Công ty cổ phần Hóa Dược VN 22/10/15

13648 CoAprovel 300/12.5mg

Irbesartan 300mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

300mg; 12,5mg VN-17392-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 15,777 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13649 CoAprovel 300/25mg
Irbesartan 300mg; 

Hydrochlorothiazide 25mg
300mg; 25mg VN-17393-13 Hộp 2vỉ x 14viên Viên 14,608 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13650 Codalgin Forte
Paracetamol, Codeine 

phosphate
500mg; 30mg VN-13600-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Aspen Pharma Pty Ltd. Cty CP DP TW CPC1 11/1/16

13651 Dépakine 200mg/ml Natri Valproate 200mg/ml VN-11313-10

Hộp1 chai 40ml và 1 

xy lanh có vạch chia 

liều để lấy thuốc

Chai 80,697 Sanofi-Aventis
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13652

Dilatrend (Đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd. 

, Thuỵ sỹ)

Carvedilol 6,25mg VN-11871-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,794 Roche S.p.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13653 Duphaston Dydrogesterone 10mg VN-12830-11 Hộp 20 viên Viên 7,360 Abbott Biologicals B.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13654 Elthon 50mg Itopride hydrochloride 50mg VN-8408-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,796 Abbott Japan Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/9/15

13655 ENTEROGERMINA
Bào tử kháng đa 

kháng sinh Bacillus clausii
2 tỷ bào tử QLSP-843-15  Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 4,167 Italy

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13656
Epokine Prefilled 

Injection 1000IU/0.5ml

Erythropoietin người tái tổ 

hợp
1000IU/0.5ml QLSP-832-15 Hộp 6 xylanh x 0.5 ml Bơm tiêm 131,250 CJ Corp

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/12/15

13657 Evodoxim Cefpodoxime proxetil 400mgCefpodoxime VN-9338-09 Hộp 1 chai 50ml Hộp 73,000 PharmEvo Private Limited Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 20/8/15



13658

Gasmotin Tablets 5mg 

(Đóng gói: Interthai 

Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd., 

Thailand)

Mosapride Citrate 5mg VN-11564-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,839
Dainippon Sumitomo 

Pharma Co., Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/10/15

13659 Gepan
Pantoprazol (dưới dạng 

pantoprazol natri)  40mg
VN-18239-14

Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

dung môi pha tiêm
Hộp 33,525 Gufic Biosciens Limited Công ty TNHH DP Y-Med 22/10/15

13660 Goldesome

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium 

dihydrat) 20mg

20mg VN-19112-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 15,486 Italia
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
23/10/15

13661 Herbesser 60 Diltiazem Hydrochloride 60mg VN-13229-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,148 P.T. Tanabe Indonesia
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/9/15

13662 Hertraz 440 Trastuzumab 440mg 440mg 19207/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 lọ 10ml nước kìm 

khuẩn pha tiêm

lọ 30,800,000 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/1/16

13663 Inbionetdesnol Tablet
Tripotasium Bismuth 

dicitrate
300mg VN-13510-11 Hộp 8 vỉ x 10 viên Viên 5,600

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/12/15

13664 Intoras-10
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-17465-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

13665 Konimag

Aluminium hydroxide; 

Magnesium trisilicate 4,8-

6,2H2O; 

Dimethylpolysiloxane hoạt 

hoá

229,5mg;   300mg;   

25mg
VN-9196-09 Hộp 30 gói x 7ml Gói 1,107 PT Konimex

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/9/15

13666 Scolanzo Lansoprazol 30mg/ viên VN-9735-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 9,500 Laboratorios Liconsa, S.A.
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
4/1/16

13667 Lexvotene-S Solution Levocetirizine hydrochloride 0,5mg/ml VN-12206-11 Hộp 30 gói x 10ml Gói 6,003 Kolmar Korea
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
26/10/15

13668

Litapitam Granules for 

Oral Solution 2400mg 

"LITA"

Piracetam 2400mg VN-13886-11 Hộp 10 gói Gói 31,900 Lita Pharmacy Co., Ltd Công ty TNHH DP Minh Trí 27/10/15

13669

Macorel (Đóng gói: Elpen 

Pharmaceuticals Co. Inc., 

Hy lạp)

Nifedipine 30mg VN-15359-12 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Valpharma Company, San 

Marino

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/1/16

13670 Magovite
Magnesium lactate; 

Pyridoxine hydrochloride
470mg; 5mg VN-12900-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
26/10/15

13671 Medozopen 500mg

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-16324-13 Hộp 1 lọ Lọ 380,000 Medochemie Ltd. Công ty TNHH DP Thiên Kim 29/10/15

13672 Medphatobra 80
Tobramycin, 80mg (dưới 

dạng Tobramycin sulfat)
VN-19091-15 Hộp 10 ống x 2ml Ống 49,500 Medphano Arzneimittel Cty TNHH TMDP Phương Linh 30/12/15

13673 Mocetrol
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole natri)  40mg
VN-16248-13

Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

dung môi
Hộp 54,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/12/15

13674 Mybacin Lozenges Mint

Neomycin base (dưới dạng 

Neomycin sulfate) 2,5mg; 

Kẽm bacitracin 100,0 IU; 

Amylocaine HCl 0,5mg

VN-16653-13 Hộp 40 gói x 10 viên Viên 635
Greater Pharma 

Manufacturing Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/9/15

13675 NovoSeven RT 1mg/lọ

Eptacog alfa (hoạt hóa) 

1mg/lọ (tương ứng với 50 

KIU/lọ)

1mg/lọ 8742/QLD-KD Lọ Lọ 19,779,090
Novo Nordisk A/S - Đan 

Mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15

13676 Pamatase inj. Methylprednisolone
40mg 

Methylprednisolone
VN-12490-11 Hộp 10 lọ Lọ 27,000

Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/12/15

13677 Paratriam 200mg Powder Acetylcystein 200mg/ gói VN-9507-10 Hộp 20 gói Gói 2,800 Lindopharm GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/12/15

13678 Pipetazob
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

2g Piperacillin; 250mg 

Tazobactam
VN-14346-11 Hộp 10 lọ Lọ 120,000 Laboratoires Panpharma

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/1/16 15145/QLD-GT 26/09/2017

13679 Pradaxa

Dabigatran (dd Dabigatran 

etexilate mesilate 86,48mg) 

75mg

VN-17271-13
Hộp  3 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 33,765

Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/11/15

13680 Prograf Tacrolimus 5mg/ml VN-15475-12 Hộp 10 ống Ống 3,111,877 Astellas Ireland Co.,Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/10/15

13681 Resolor 1mg

Prucalopride (dưới dạng 

Prucalopride succinate) 

1mg

VN2-60-13 Hộp  4 vỉ x 7 viên Viên 20,588 Janssen-Cilag S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/9/15

13682 Rovamycin Spiramycin 3 MIU VN-14354-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 8,848 Famar Lyon
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13683 Rovamycine Spiramycin 1,5M.I.U VN-15626-12 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 4,397 Famar Lyon
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15



13684 Seo-Afonac injection Ceftezole natri 1g Ceftezol VN-5631-10 Hộp 10 lọ Lọ 40,000
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 28/10/15

13686 Sibelium Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-14217-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,696 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/9/15

13687 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg 21508/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Novartis Pharma
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
31/12/15

13688 Solian 200mg Amisulpride 200mg VN-11317-10 Hộp 30 viên Viên 20,923 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13689 Tavanic  Levofloxacin hemihydrate 250mg Levofloxacin VN-11311-10 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 138,500
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/12/15

13690 Tildiem
Diltiazem hydrochloride 

60mg
60mg VN-17695-14 Hộp 2vỉ x 15viên Viên 1,900 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13691 Trajenta Linagliptin 5mg VN-17273-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 17,000
Boehringer Ingelheim 

Roxane Inc

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13692 Xatral XL 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-14355-11  Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 16,056 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

13693 Xitoran Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14080-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,200 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/10/15

13694 Xorimax 250mg Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-9849-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,625 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/15

13695 ZENTOCOR Atorvastatin 10mg VN-19114-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Pharmathen International 

SA

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
28/12/15

13696 Syntervir-500 Ribavirin  500mg VN-16539-13
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 8,800 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
15/1/16

13697 Micro Celecoxib-200 Celecoxib 200mg VN-16842-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13698 Celebid-200 Celecoxib 200mg VN-16840-13 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,100 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13699 Terlev-500 Levofloxacin 500mg VN-11599-10
Hộp 20 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 5 viên
Viên 2,000 Micro Labs Limited

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13700
Cefpodoxime Dispersible 

tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil

100mg Cefpodoxime 

khan
VN-13962-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,300

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13701 Fixma sachet Cefixime 100mg VN-12807-11 Hộp 10 gói Gói 4,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13702 Ceftresana Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11661-10 Hộp 10 gói Gói 5,300
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13703 Gamincef sachet Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12808-11 Hộp 10 gói Gói 5,300
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13704 Sizoca-10 Olanzapine  10mg VN-16336-13 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 940 Micro Labs Limited
Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
6/11/15

13705 Ropenem 1g Meropenem   1g VN-16891-13 Hộp 1 lọ Lọ 201,600 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
4/11/15

13706 Natrilix SR Indapamide 1,5mg VN-16509-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,266
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/11/15

13707 Ropenem 500mg Meropenem   500mg VN-16892-13 Hộp 1 lọ Lọ 152,250 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/11/15

13708 Acellbia 500mg/50ml Rituximab 500mg/50ml
17427/QLD-KD 

ngày 11/9/20
Hộp 1 lọ Lọ 21,500,000 Biocad - nga Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 4/11/15

13709 Acellbia 100mg/10ml Rituximab 100mg/10ml
17428/QLD-KD 

ngày 11/9/20
Hộp 2 lọ Lọ 4,350,000 Biocad - Nga Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 4/11/15

13710 Clindacin/Vianex

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat) 

600mg/4ml

VN-18860-15 Hộp 1 ống 4ml Ống 97,000 Vianex S.A.- Nhà máy A Công ty CP XNK Y tế Thái An 7/1/16

13711 Ropenem 500mg Meropenem   500mg VN-16892-13 Hộp 1 lọ Lọ 152,250 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
4/11/15

13712 Forane Isoflurane VN-9911-10 Hộp 1 chai x 100 ml Chai 544,800 Aesica Queenborough Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/1/16

13713
Young Il Sulpiride 

Capsule 50mg
Sulpiride 50mg VN-16100-12 Hộp 10 vỉ 10 viên Viên 617 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/11/15

13714 Cledomox 375

Amoxicillin 250mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-9840-10

Hộp 1 vỉ x 6 viên; 

Hộp 2 vỉ xé x 7 viên 

(Công văn số 

1127/QLD-ĐK ngày 

22/01/2015 của Cục 

Quản lý Dược)

Viên 4,950 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 28/12/15

13715
Chirocaine (đóng gói tại 

Abbvie S.R.L - Italy)

Levobupivacain 

hydrochloride

5mg/ml 

Levobupivacaine
VN-12139-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 120,000

Nhà sản xuất: Curida AS - 

Na Uy; Cơ sở đóng gói: 

Abbvie S.R.L - Ý

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/11/15

13716 Sevorane Sevoflurane 250ml VN-9914-10 Hộp 1 chai 250ml Chai 3,865,969 Aesica Queenborough Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/11/15

13717 Tadocel 80mg/2ml Docetaxel 80mg/2ml VN-17808-14
Hộp 1 lọ 80mg/2ml + 

1 lọ dung môi 6ml
Lọ 1,530,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty cổ phần dược TW3 30/10/15



13718 Cledomox 1000

Amoxicillin 875mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-9839-10

Hộp 1 vỉ x 6 viên; 

Hộp 2 vỉ xé x 7 viên 

(Công văn số 

1127/QLD-ĐK ngày 

22/01/2015 của Cục 

Quản lý Dược)

Viên 9,100 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 28/12/15

13719 Bio-Car 80 tablets Telmisartan 80mg VN-14016-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,320 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/11/15

13720 Taguar 25 Captopril 25mg VN-13498-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 680 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 28/12/15

13721 Kardak 20 Simvastatin 20mg VN-16950-13 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 2,050 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 28/12/15

13722 Lertazin 5mg
Levocetirizine 

dihydrochloride. 5 mg
VN-17199-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,300

KRKA, D.D., . Novo 

Mesto
Công ty CPDP Tenamyd 28/12/15

13723 Ropenem 1g Meropenem   1g VN-16891-13 Hộp 1 lọ Lọ 201,600 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/11/15

13724 Biorindol 4 Perindopril tert Butylamin 4mg; 3,3mg VN-12194-11
Hộp 10 vỉ (Alu-Alu) x 

10 viên
Viên 1,200 Sava Heathcare Limited

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/11/15

13725 Cetraxal
Ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin HCl) 0,2%
VN-18541-14 Hộp 15 ống x 0,25ml Ống 9,460 Laboratorios Salvat, S.A.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/11/15

13726 Nootropil Piracetam 800mg VN-17717-14 Hộp 3 vỉ x 15 viên Viên 3,853 UCB Pharma SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/15

13727 Forane Isoflurane VN-9911-10 Hộp 1 chai x 250ml Chai 1,225,600 Aesica Queenborough Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/1/16

13728 Anozeol 1mg Anastrozole 1mg VN2-221-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 24,701 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

13729 Tamoxifen Sandoz 20mg Tamoxifen 20mg VN2-235-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,050 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

13730

ACC 200mg (Đóng gói & 

xuất xưởng: Salutas 

Pharma GmbH - Đức)

Acetylcystein 200mg VN-11089-10 Hộp 50 hoặc 100 gói Gói 2,677 Lindopharm GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/11/15

13731 Converium 150mg Irbesartan 150mg VN-15537-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 6,100 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
3/11/15

13732 Capsy 500mg Capecitabine 500mg 6377/QLD-KD vỉ 10 viên Viên 42,000 Intas Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 9/5/14

13733 Octreotide 0.1mg/ml Octreotide acetate 0.1mg/ml VN-19094-15 Hộp 10 ống ống 189,500
Công ty CP XNK Y tế 

Thái An
Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/10/15

13734 Thromboreductin 0,5mg
Anagrelide Hydrochloride 

0,5mg
0,5mg

16831/QLD-KD 

ngày 04/9/20
Hộp 100 viên viên 85,000

Haupt Pharma 

Wolfratshausen GmbH - 

Germany

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/1/16

13735 Bortenat 2mg Bortezomib 2mg VN2-350-15 Hộp 1 lọ Lọ 8,400,000 Natco Pharma Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 29/12/15

13736
Temozolomid 

Ribosepharm 100mg
Temozolomide 100mg 20091/QLD-KD Hộp 1 lọ 5 viên Viên 1,800,000

Haupt Pharma Amareg 

GmbH-Germany
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 31/12/15

13737
Bactamox Plus Injection 

1.5g

Amoxicillin sodium, 

sulbactam sodium

1g amoxicillin; 0,5g 

sulbactam
VN-14675-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống chứa nước 

pha tiêm

lọ 59,000
Bosch Pharmaceuticals 

(PVT) Ltd - Pakistan
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/16

13738 Moxiwish I.V

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin hydroclorid) 

400mg/100ml

VN-18518-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 188,000
Marck Biosciences 

Limited - India
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/16

13739 Amigold 10% Hỗn hợp acid amin VN-13095-11
Túi polypropylen 

250ml
Túi 71,280 Choongwae Corporation

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/1/16

13740
Atropine (sulphate) 

Aguettant 0.50mg/ml
Atropine sulphate 0.5 mg/ml 15109/QLD-KD Hộp 10 ống x 1 ml Ống 21,293

Laboratoire Aguettant - 

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/10/15

13741 Betex
B1 100mg; B6 200mg; 

B12  200mcg
VN-17337-13 hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,331

The United Drug (1996) 

Co.,Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/12/15

13742 Bru-cod

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

50mg/5ml

VN-16641-13 Hộp 1 lọ Lọ 25,100 Brawn Laboratories Ltd
Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
13/1/16

13743 Daytrix
Ceftriaxon (dd Ceftriaxon 

natri) 1g
VN-17223-13

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 3,5ml
Lọ 59,000

Laboratorio Farmaceutico 

C.T.s.r.l.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13744 Deltazime Ceftazidime pentahydrate Ceftazidime 1g VN-14728-12
Hộp 1 lọ 1g và 1 ống 

dung môi 3ml
Lọ 59,500

Laboratorio Farmaceutico 

C.T.s.r.l.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13745 Fleming

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicllin trihydrat) 875 

mg; Acid clavulanic (dưới 

dạng Clavulanat kali) 125 

mg

VN-18370-14

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

và 1 vỉ x 10 viên. Viên 

nén bao phim

Viên 8,900 Medreich Limited - Ấn Độ.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/1/16

13746 Flocaxin Pentoxifyllin 100mg/5ml VN-18331-14 Hộp 10 ống 5ml Ống 39,000
BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
14/1/16

13747 Huyết tắc thông
Panax Notoginsenosides 

10mg
VN-16374-13 Hộp 1 lọ 210 hoàn Viên 1,950

Shineway Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
25/1/16

13748 Kbtafuzone Injection Cefoperazone Sodium 1g VN-11150-10 Hộp 10 lọ Lọ 58,000
Kyongbo Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13749 Lanzaar 50 Losartan kali 50mg VN-18229-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,170
Berlin Pharmaceutical 

Industry Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/1/16

13750 Latren 0.5 mg/ml Pentoxifyllin 0.5mg/ml 0.5mg/ml VN-19375-15 Chai 200ml Chai 135,000 Ukraine
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
25/1/16



13751 Lipigold 20% Injection Dầu đậu nành tinh khiết 20g/100ml VN-13685-11
Túi polypropylene 

25ml
Túi 174,240 Choongwae Corporation

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/1/16

13752 Mixipem 500mg/500mg

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat 530 

mg) 500mg; Cilastatin 

(dưới dạng Cilastatin natri 

530mg) 500mg

VN-18957-15 Hộp 10 lọ Lọ 215,000 Facta Farmaceutici S.p.A Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13753 Nirpid 10%

Dầu đậu nành 25g/250ml; 

Lecithin trứng 3g/250ml; 

Glycerol 5,625 g/250ml

Dầu đậu nành 

25g/250ml; Lecithin 

trứng 3g/250ml; G

VN-19283-15 Hộp 1 chai 250ml Hộp 102,000 Ấn độ Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13754 Olmed 10mg Olanzapine 10mg VN-16887-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 7,000 Actavis Ltd. CTCP TMDV Thăng Long 25/12/15

13755 Olmed 5mg Olanzapine  5mg VN-17627-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 5,250 Actavis Ltd. CTCP TMDV Thăng Long 25/12/15

13756 Paclitaxel "Ebewe" Paclitaxel 6mg/ml VN-12433-11 Hộp  1 lọ 16,7ml Lọ 1,500,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
1/10/15

13757
Pancuronium Injection 

BP 4mg
Pancuronium bromid 4mg/2ml VN-15126-12 Hộp 10 ống 2 ml Ống 86,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13758 Pexate 500
Pemetrexed (dưới dạng 

Pemetrexed dinatri) 500 mg
500mg VN2-394-15 Hộp 1 lọ Lọ 7,350,000 Ấn độ Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13759 Phamzopic 7.5mg Zopiclon 7,5mg VN-18734-15 Chai 100 viên Viên 2,700 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 25/11/15

13760 PMS-Pregabalin Pregabalin 150mg VN-18573-14
Chai 100 viên nang 

cứng
Viên 25,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 13/8/15

13761
Rocuronium-hameln 

10mg/ml Injection
Rocuronium bromide 10mg/.ml VN-10032-10 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 97,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty CP Dp Tâm 13/10/15

13762 Tamidan
Levothyroxine sodium 

anhydrous
100mcg VN-13845-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 450 Actavis UK Limited CTCP TMDV Thăng Long 25/12/15

13763 Tinizol-500 Tinidazol 500mg VN-18173-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 520 Brawn Laboratories Ltd
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
9/9/15

13764 Ulcomez 40mg
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole Natri) 40mg
40mg VN-19282-15

Hộp 1 lọ + 1 ống 10ml 

nước cất pha tiêm
Lọ 48,500 Ấn độ Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 14/1/16

13765 Vasotrate-30 OD

Diluted isosorbide 

mononitrate tương ứng 

30mg isosorbide 

mononitrate

30mg VN-12691-11
Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 7 viên
Viên 2,054

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/12/15

13766 Kepropain injection Ketoprofen 25mg/ml VN-16503-13 Hộp 10 ống x 4ml Ống 12,000
Oriental Chemical Works 

Inc.
Công ty TNHH DP Minh Trí 3/12/15

13767 Fovepta

Immunoglobulin người 

chuyên biệt kháng HbsAg, 

trong đó Immunoglobulin 

G tối thiểu 96%. Nồng độ 

kháng thể HbsAg 500IU/ml

500IU/ml 14801/QLD-KD

Hộp 1 ống tiêm đóng 

sẵn 200IU/0,4ml. 

Hàm lượng: 1ml dung 

dịch chứa protein 

người 150mg, trong 

đó IgG

Hộp 2,100,000 Germany Công ty CP TM Dược Hoàng Long 28/8/15

13768 Pentaglobin Globulin miễn dịch
Immunoglobulin 

50mg/ml
QLSP-0803-14

hộp 1 lọ 50ml dung 

dịch tiêm truyền tĩnh 

mạch

Lọ 5,750,000 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
22/10/15

13769 Haemoctin SDH500 Yếu tố đông máu VIII 500IU 3882/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 lọ nước pha tiêm 

10ml + 1 bơm tiêm 

dùng 1 lần + 1 ống 

thông hai đầu+ 1 kim

Hộp 4,086,000 Germany Công ty CP TM Dược Hoàng Long 28/8/15

13770 Sonertiz Levofloxacin hydrochloride 0,1g VN-14542-12 Hộp 4 lọ 2ml Lọ 21,500

Yangtze River 

Pharmaceutical (Group) 

Co., Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 22/12/15

13771 Sonertiz

Levofloxacin 

hydrochloride, sodium 

chloride

0,2g levofloxacin; 0,9g VN-14543-12 Hộp 1 chai 100ml Lọ 55,500

Yangtze River 

Pharmaceutical (Group) 

Co., Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 22/12/15

13772
Ringer Lactate 

Intravenous Infusion

Dung dịch Natri lactat 

(60% w/w); natri Chlorid; 

Kali Chlorid; Calci Chlorid 

dihydrat

. VN-15335-12 Chai nhựa 500ml Chai 9,500
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/1/16

13773
Sodium Chloride Injection 

500ml :4,5g
Natri Chloride 4,5g VN-14562-12 Chai nhựa 500ml Chai 9,500

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/1/16

13774
5% Glucose Injection 

500ml:25g
Glucose (khan) 0.05 VN-15332-12 Chai nhựa 500ml Chai 9,500

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
19/1/16

13775 Fosmicin S for Otic Fosfomycin Natri 300mg 19794/QLD-KD
 Hộp 10lọ 300mg + 

10 ống dung môi 10ml
Lọ 101,000

Meiji Seika Pharma Co., 

Ltd
Công ty CP DP Thiên Thảo 27/10/15

13776 Rosufar 10 Rousuvastatin 10mg VN-9989-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Farma Glow- India
Công ty TNHH Dược phẩm Tiền 

Giang
25/9/15

13777 Allerstat 180
Fexofenadine hydrochloride 

180mg
VN-17283-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,200

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/11/15



13778 Asgizole

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium 

dihydrate) 20mg

VN-18249-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 19,500
Valpharma International 

S.p.a

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

11/12/15

13779 Be-Stedy 24 Betahistine dihydrochlorid 24mg VN-15722-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/12/15

13780 DHLLD Injection Hyaluronidase 1500IU VN-11146-10 Hộp 10 lọ Lọ 69,080
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

7/1/16

13781
Eyflox ophthalmic 

ointment
Ofloxacin  10,5mg/3,5g VN-17200-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 50,000 Samil Pharm. Co., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

14/1/16

13782 Eylevox ophthalmic drops  Levofloxacin 25mg VN-10547-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 38,000
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

15/1/16

13783 Ultigra 120 Tablets Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-10394-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,697
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/8/15

13784 Nivalin 5mg
Galantamine hydrobromide 

5mg
5mg 9682/QLD-KD hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 22,680 Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 23/11/15

13785 Optipan capsule Diacerhein 50mg 50mg VN-19124-15 hộp 30 viên Viên 9,970 Hàn Quốc Công ty TNHH Đại Bắc 7/12/15

13786 Pentoxipharm pentoxifylline 100mg 100mg 15691/QLD-KD hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,290 Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 6/1/16

13787 Kyungwell Inj. 2g
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 2g
VN-16739-13 Hộp 10 lọ Lọ 56,000 Kyongbo Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
22/1/16

13788 Verapime

Cefepime (dưới dạng 

Cefepime hydrochloride 

monohydrate) 2g

VN-16251-13
Hôp 1 lọ 2g + 1ống 

dung môi
Lọ 235,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/1/16

13789 Solucid AC 03

Natri clorid, calci clorid 

dihydrat, kali clorid, 

magnesi clorid hexahydrat, 

acid acetic băng

VN-12444-11 Can 10 lít Can 155,000
Euro-Med Laboratoires 

Phil Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13790 Solucarb BC 02
Natri clorid; natri 

bicarbonat
30,6g; 66g VN-12443-11 Can 10 lít Can 155,000

Euro-Med Laboratoires 

Phil Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13791 Aminopex Hỗn hợp 18 Aminoacids VN-12698-11 chai 500ml Chai 70,000
JiangSu KangBao 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13792 Misugal Paracetamol 100mg/100ml VN-12695-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 19,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13793 Aminopex Hỗn hợp 18 Aminoacids VN-12698-11 Chai 250ml Chai 60,000
JiangSu KangBao 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13794 Misulone Tinidazole 400mg/100ml 10687/QLD-KD chai 100ml Chai 21,000 China

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13795 Norepine 1mg/ml

Norepinephrin (dưới dạng 

Norepinephrin bitartrat) 

1mg/ml

VN-18853-15 Hộp 10 ống 4ml Ống 75,000 Laboratoria Sterop N.V

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13796
Colistin Norma 

1.000.000IU

Colistimethate sodium 

1.000.000IU
1.000.000IU 14826/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 390,000 Norma Hellas S.A-Greece

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/10/15

13797 Hept-A-Myl 187,8mg
Heptaminol hydroclorid 

187,8 mg
VN-18269-14 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 3,542 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

13798 Seaoflura Sevoflurane 250ml VN-17775-14 Hộp 1 chai 250ml Chai 2,600,000 Piramal Critical Care, Inc

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/12/15

13799 Fenilham

Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrate) 50,0 

mcg/ml

VN-17888-14 Hộp 10 ống 2ml Ống 13,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

13800 Infulgan Paracetamol 10mg/ml VN-18485-14 Hộp 1 chai 20ml, Chai 20,000 YURIA-PHARM LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/16

13801

5% Dextrose in water 

solution for intravenous 

unfusion

Dextrose monohydrate 

5g/100ml
0.05 VN-14667-12 chiai 500ml Chai 13,500 Euromed- Philippin

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/1/16

13802 Sarium

Flunarizine (dưới dạng 

Flunarizine hydrochloride) 

5mg

VN-18918-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/10/15

13803 Safeesem 2.5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 2,5mg VN-14455-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,400
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 5/10/15

13804 Safeesem 5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 5mg VN-14456-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,700
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 5/10/15



13805 Digoxin -Richter Digoxin 250mcg 7443/QLD-KD hôp 1 chai 50 viên viên 1,155 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/7/15

13806 Zytee - RB
Cholin salicylat, Clorua 

Benzalkonium
9%/0,02% VN-10534-10 ống tuýp 10ml Tuýp 24,675

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/7/15

13807 Calcinol-RB

Calci carbonat; calci 

phosphat Tribasic; Calci 

fluorid; Magnesi hydroxyd; 

Cholecalciferol

VN-5600-10 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 525
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
22/7/15

13808 Bon-one 0.25 Alfacalcidol 0,25mcg VN-11527-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,400 Teijin Pharma Limited.
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13809 EMB-Fatol Ethambutol Hydrochloride 400mg VN-14611-12  lọ 1000 viên Viên 2,176 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13810 EMB-Fatol Ethambutol Hydrochloride 400mg VN-14611-12 Hộp 100 vỉ x 10 viên; Viên 2,390 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13811 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-16191-13
Hộp 1 lọ 50mg để pha 

10ml
Lọ 800,000 S.C.Sindan-Pharma SRL

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13812 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-16651-13 Hộp 1 lọ 100mg Lọ 1,600,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13813 Peteha Prothionamide 250mg VN-15327-12 Lọ 100 viên Viên 5,000 Fatol Arzneimittel GmbH
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13814 Pyrafat 500mg Pyrazinamide 500mg VN-15852-12 Lọ 500 viên Viên 2,108

Fatol Arzneimittel GmbH 

Subsidiary of Riemser 

Azneimittel AG

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13815 Taxel-CSC 80mg/l Docetaxel 0.00 VN2-228-14

hộp 1 vỉ chứa 1 lọ 

dung dịch đậm đặc 

80mg/2ml và 1 lọ 

dung môi 6.5ml

Lọ 1,400,000 rumani
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
11/1/16

13816 Newfobizon Inj
Cefoperazon (dd 

Cefoperazon natri)  1g
VN-17557-13 hộp 10 lọ lọ 45,000

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/1/16

13817 Ibufen D Oral Suspension Ibuprofen 100mg/5ml VN-13779-11
Chai nhựa 120ml, chai 

nhựa 80ml
Chai 120,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
26/10/15

13818 Quibay Piracetam 200mg/ml VN-15822-12 Hộp 10 ống x 5ml ống 10,300 HBM Pharma s.r.o

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/12/15

13819
Glyceryl Trinitrate- 

Hameln 1mg/ml

Mỗi ống 10ml chứa: 

Glyceryl trinitrat (dưới 

dạng Glyceryl trinitrat 

trong glucose 1,96%: 

510mg) 10mg

VN-18845-15 Hộp 10 ống 10ml ống 73,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/12/15

13820 Incepavit 400 Capsule Vitamin E acetat 400mg VN-17386-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,850
Incepta Pharmaceuticals 

Ltd.
CT TNHH MTV 120 Armepharco 14/1/16

13821 AB Extrabone-Care+

Calcium aminoacid chelate, 

Calcium phosphate, 

Calcium citrate, 

Magnesium oxide nặng, 

Magnesium phosphate, 

Zinc aminoacid chelate, 

Manganese aminoacid 

chelate, Acid ascorbic, 

Vitamin D3, Acid folic

VN-15868-12
Hộp 6 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 7,000

Sphere Healthcare Pty.,  

Ltd.
Công ty CP Armepharco 22/12/15

13822 Coryol 12.5mg Carvedilol 12,5mg VN-18273-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,985 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CP Armepharco 17/9/15

13823 Coryol 6,25mg Carvedilol 6,25mg VN-18274-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 3,748 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CP Armepharco 17/9/15

13824 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12 Hộp 5 ống x 5ml Ống 64,436
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/12/15

13825 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12 Hộp 5 ống x 10ml Ống 113,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/12/15

13826 Amphotret Amphotericin B 50mg

50mg bột đông 

khô pha 

tiêm, truyền 

tĩnh mạch
VN-18166-14

Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 175,000

Bharat Serums and 

Vaccines Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/1/16

13827 Atoris 20mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-18881-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,292 KRKA, D.D., Novo Mesto

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
15/10/15

13828 Atoris 10mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-18272-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,528 KRKA, D.D., Novo Mesto

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
15/10/15

13829 Lorista 50 Losartan potassium 50mg VN-18882-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,800 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CP Armepharco 28/10/15



13830 Saferon

Sắt nguyên tố (dưới dạng 

Sắt (III) Hydroxid 

Polymaltose Complex) 

50mg/ml

VN-16272-13 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 58,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 14/1/16

13831 Grouwin

D,L-Alpha Ketoisoleucine 

Calcium, alpha Ketoleucine 

Calcium, Alpha-

Ketophenylalanine 

Calcium; AlphaKetovaline 

Calcium, D,l-alpha 

Hydroxylmethionine 

Calcium, L-Lysine Acetate, 

L-Threonine, L-tryptophan, 

L-Histidine, L-Tyrosine

10836/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 13,250 Trung Quốc Công ty cổ phần Hóa Dược VN 18/1/16

13832 Olesom Ambroxol HCl 30mg/5ml VN-14057-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 43,500
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 13/1/16

13833 Scilin M30 (30/70)
Recombinant Humant 

Insulin
100IU/ml VN-8740-09 Hộp 5 cartridge x 3ml Cartridge 145,000 Bioton S.A.

Công ty cổ phần DP Nam Hà-Chi 

nhánh Hà Nội
18/1/16

13834 Tara-butine Trimebutine maleate 100mg VN-18775-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 25/9/15

13835 Pantocid Pantoprazol 40mg VN-17790-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/6/14

13836 Biotax 2g IV
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
VN-18609-15 Hộp 1 lọ Lọ 58,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 12/1/16

13837 Bluecezin Cetirizin HCl 10mg/ viên VN-11128-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,200
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/12/15

13838

Cefe Inj "Swiss" 

(Cefmetazole)/Powder for 

Inj

Cefmetazole Natri 1g 1g 13996/QLD-KD
Hộp 10 lọ 1g bột pha 

tiêm
Lọ 95,000 Taiwan Cty CP DP TW CPC1 18/1/16

13839
Ceftizoxime for IV 

Injection
Ceftizoxime sodium 1g 1g VN-19103-15 Hộp 10 lọ Lọ 71,000

Swiss Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 18/1/16

13840 Ercefuryl Nifuroxazide 200mg VN-17026-13 Hộp 2vỉ x 14viên Viên 1,500 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/1/16

13841 Harbixone
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 2g
VN-18661-15 Hộp 10 lọ Lọ 40,500

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/1/16

13842 Incobal Inj. 1ml Mecobalamin 500 mcg VN-18546-14 Hộp 10 ống 1 ml Ống 10,000 Indus Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/11/15

13843 Medphatobra 40 Tobramycin 40mg/ml VN-6948-08 Hộp 10 ống Ống 35,000
Medphano Arzneimittel 

GmbH

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/1/16

13844 Melorich Meloxicam 7,5mg VN-9551-10
Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 2,250 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/1/16

13845 Merulo Meloxicam 7,5mg VN-16708-13 Hộp 1 vỉ x20 viên Viên 2,300 S.C. Laropharm S.R.L Công ty TNHH XNK Y tế Delta 18/1/16

13846 Metazydyna
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-11273-10 Hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 1,890

Pharmaceutical Works 

Polfa in Pabianice Joint 

Stock Co.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/1/16

1349 Clopigold Clopidogrel bisulfat
Clopidogrel 75mg/ 

viên
VN-10576-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 13,020

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Tuệ Lâm 6/7/11

13848 Narofil Meropenem trihydrate 500mg Meropenem VN-11783-11 Hộp 1 lọ Lọ 160,000 Klonal S.R.L
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/10/15

13849 Olotedin Eye Drops Olopatadine hydrochloride VN-16879-13 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 42,000
Samchundang Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

13850 Onandis 5mg Tablet Thiamazole 5mg/ viên VN-9506-10 Hộp 4 vỉ x 25 viên Viên 1,200 Lindopharm GmbH Cty CP DP TW CPC1 26/1/16

13851
OPTIMOX STERILE 

EYE DROPS

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin hydroclorid 

0.5%)

VN-19000-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,500 Bangladesh
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/1/16

13852 Praverix 250mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

250mg

VN-16685-13 Hộp 2 vỉ x10 viên Viên 1,700 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
18/1/16

13853 Primperan

Metoclopramide 

hydrochloride (tương 

đương Metoclopramide 

hydrochloride khan 10mg) 

10,5mg

VN-18878-15 Hộp 2 vỉ x 20viên Viên 1,843 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/1/16

13854 Ramizes 2.5 Ramipril 2,5mg VN-17354-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/1/16

13855 Sadapron 300 Allopurinol 300mg VN-9830-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/1/16

13856 Winnam injection
Imipenem; Cilastatin 

sodium
530mg; 532mg VN-9596-10 Hộp 10 lọ Lọ 269,000

Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd
Cty CP DP TW CPC1 13/1/16



13857 Zentobiso 2.5mg Bisoprolol fumarate 2,5mg VN-17388-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,300 Niche Generics Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/10/15

13858 Xylocaine 5% Nebuliseur Lidocaine 20532/QLD-KD Hộp 1 lọ 20g Lọ 378,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/15

13859 Natispray Trinitrine 0,15mg 9842/QLD-KD Hộp 1 lọ 18ml Lọ 133,333 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/15

13860 Xylocaine 5% Nebuliseur Lidocaine 9842/QLD-KD Hộp 1 lọ 20g Lọ 378,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/15

13861 Lapoce Bezafibrate 200mg VN-11863-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH DP Thiên Bảo 

Nguyên
1/10/15

13862 Sertil 50 Sertraline hydrochloride 50mg Sertraline VN-12913-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
7/10/15

13863 Elaria Diclofenac Natri 75mg VN-16829-13 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 8,000 Medochemie Ltd. Công ty TNHH TM DP Thiên Kim 1/10/15

13864 Duinum 50mg Clomifen citrat 50mg VN-18016-14

Hộp 1 vỉ 10 viên; hộp 

3 vỉ 10 viên; hộp 10 vỉ 

10 viên

Viên 4,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/9/15

13865 Flusort

Mỗi liều xịt chứa: 

Fluticasone propionate 

50mcg

VN-18900-15 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 150,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd. - India

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
11/1/16 15488/QLD-GT 02/10/2017

13866
Getzlox 500mg/ 100ml 

Intravenous Infusion
Levofloxacin 500mg/ 100ml VN-9223-09 Hộp 1 lọ 150ml Lọ 115,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
13/1/16

13867 Zoladex Goserelin 3,6mg VN-8435-09

Hộp 1 bơm tiêm đơn 

liều chứa thuốc cấy 

phóng thích chậm 

(depot)

Bơm tiêm 2,568,297 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13868 Nolvadex Tamoxifen citrate 10mg Tamoxifen VN-13483-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,940 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13869 Imdur
Isosorbide-5-mononitrate 

30mg
30mg VN-16126-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,245

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13870

Diprivan (Cơ sở đóng 

gói: AstraZeneca UK Ltd, 

đ/c: Silk Road Business 

Park, Macclesfield, 

Cheshire SK10 2NA

Propofol 10mg/ml VN-15720-12
Hộp chứa 5 ống x 

20ml
Ống 118,168 Corden Pharma S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13871 Diprivan Propofol  10mg/ml (1%) VN-17251-13
Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn 50ml
Bơm tiêm 375,000 Corden Pharma S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13872 Seroquel XR
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 50 mg
VN-18760-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,472 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13873 Marcain Bupivacaine Hydrochloride 0,5% VN-15208-12
Hộp 5 ống nhựa 

Polyamp Duofit 20ml
Ống 43,138 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13874 Marcaine Spinal Heavy
Bupivacaine hydrochloride 

monohydrate

5mg/ml Bupivacaine 

hydrochloride
VN-10738-10 Hộp 5 ống x 4ml Ống 41,600 Cenexi Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

13875

Iressa (Cơ sở đóng gói: 

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd. - 

 China)

Gefitinib 250mg VN-15209-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,317,667 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/12/15

13876

Plendil (đóng gói: 

Interphil Laboratories 

Inc., địa chỉ: Canlubang 

Industrial Estate, Bo. 

Pittland, Cabuyao, 

Laguna, Philippines)

Felodipine 5mg VN-17835-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,727 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/12/15

13877 Rileptid Risperidone 2mg VN-16750-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 7/1/16

13878 Cardilopin Amlodipine besylate 10mg Amlodipine VN-9649-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 7/1/16

13879 Tonicalcium Adults

Acid Ascorbic; Calcium 

carbonate; ; Dl-Lysin 

monohydrat

0,5g Calci Ascorbat; 

0,5g Dl-Lysin 

Ascorbat

VN-16073-12 Hộp 20 ống x 10ml Ống 7,000 Bouchara - Recordati Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 7/1/16

13880 Tonicalcium Children
Acid Ascorbic; Dl-Lysin 

monohydrat

250mg Calci 

Ascorbat; 250mg Dl-

Lysin Ascorbat

VN-16074-12 Hộp 20 ống x 5ml Ống 6,200 Bouchara - Recordati Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 7/1/16

13881 DBL Vinblastine vinblastine 10mg/10ml
20340/QLD-KD 

ngày 21/11/
hộp 5 lọ Lọ 399,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/8/15

13882 Fegem-100

Sắt  III hydroxyd dạng 

phức hợp với polymaltose; 

Acid folic

. VN-14829-12 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 2,010
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/9/15

13883

Actemra (Đóng gói: F. 

Hoffmann La Roche Ltd., 

địa chỉ: Kaiseraugst, 

Switzeland)

Tocilizumab 200mg 200mg VN-16257-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 6,748,140
Chugai Pharma 

Manufacturing Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15



13884 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-18410-14

lọ 100 viên; lọ 500 

viên
Viên 7,500 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 25/11/15

13885 Mabthera 100mg/10ml Rituximab 100mg/10ml 100mg/10ml QLSP-0756-13
Hộp chứa 02 lọ x 

100mg/10ml
Lọ 7,970,813

Roche Diagnostics GmbH - 

 Đức

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13886 Humulin N
Insulin người (Insulin 

isophan) 1000 UI/10ml
1000 UI/10ml QLSP-898-15 Hộp 1 lọ x 10 ml Lọ 256,800

Eli Lilly and Company - 

Mỹ (Cơ sở đóng gói, dán 

nhãn và xuất xưởng: Lilly 

S.A; Địa chỉ: Avda, de la 

Industria 30, 28108 

Alcobendas (Madrid), Tây 

Ban Nha)

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/11/15

13887 Anexate Flumazenil 0,5mg/5ml VN-12445-11 Hộp 5 ống x 5ml Ống 362,711 Cenexi SAS
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13888
Aminol 12X Injection 

"S.T."

L-Isoleucine 5,97mg/ml; L-

Leucine 11,38mg/ml; L-

Methionine 4,33mg/ml; L-

Phenylalamine 9,74mg/ml; 

L-Threonine 5,04mg/ml; L-

Tryptophan 1,87mg/ml; L-

Valine 6,90mg/ml; L-

Cystine 0,23mg/ml; L-

Tyrosine 0,57mg/ml; L-

Arginine HCl 14,88mg/ml; 

L-Histidine HCl 7,06m

VN-16300-13 Chai 200ml Chai 97,000 Taiwan Biotech Co., Ltd. Công ty CP Dp Tâm 14/9/15

13889 Simva-Denk 40 Simvastatin 40mg VN-15418-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg
Công ty CP Dp Tâm 28/1/16 18998/QLD-GT 14/11/2017

13890 Dectixal Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxim VN-15033-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Health Care Formulations 

Pvt. Ltd
Công ty CP Dp Tâm 28/1/16

13891 Losar-Denk 50 Losartan Kali 50mg VN-17419-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,937
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg
Công ty CP Dp Tâm 28/1/16

13893 Ledvir
Ledipasvir 90 mg; 

Sofosbuvir 400mg

Ledipasvir 90 mg; 

Sofosbuvir 400mg

398/QLD-KD 

ngày 11/01/201
Hộp 01 lọ 28 viên Viên 652,000 Ấn độ

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/1/16 5741/QLD-GT 26/04/2017

13894
Sterilised water for 

injection BP
Nước cất pha tiêm VN-18494-14 Hộp 50 ống x 5ml Ống 1,482 Marck Biosciences Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
8/7/15

13895 Asthalin respules Salbutamol sulphate
2,5mg 

Salbutamol/2,5ml
VN-13098-11 Hộp 4 vỉ x 5 ống 2,5ml Ống 4,400 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

13896

Vancorin injection 1g 

(Đóng gói: CJ 

CheilJedang Corporation; 

địa chỉ: 511, Dokpyong-

Ri, Majang-Myon,

Vancomycin 1g VN-10187-10 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 104,000
SamSung pharmaceutical 

IND. Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

13897 Metformin Denk 500 Metformin 500mg VN-6640-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,140
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

13898 Metformin Denk 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-8674-09 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 1,400
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

13899
Citopcin injection 

400mg/200ml
Ciprofloxacin 2mg/ml VN-10186-10

Túi nhựa dẻo chứa 

200ml
Túi 165,000

CJ CheilJedang 

Corporation, Daeso Plant

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

13900 Goldoflo Ofloxacin 200mg 200mg 5862/QLD-KD Hộp 10 túi 40ml Túi 160,000 Thụy sỹ Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/5/15

13901 Newtiroxim Inj
Cefuroxim (dd Cefuroxim 

natri) 750mg
VN-17558-13 Hộp 10 lọ Lọ 35,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/1/16

13902 Ramizes 10 Ramipril 10mg VN-17353-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/2/16

13903 Insunova-N Insulin người 100IU
100IU/ml hỗn dịch 

tiêm
QLSP-848-15 Hộp 01 lọ x 10ml Lọ 143,000 Biocon Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

13904 Insunova - R (Regular)
Insulin người có nguồn gốc 

DNA tái tổ hợp 100 IU

100 IU/ml dung dịch 

tiêm QLSP-849-15
Hộp 1 lọ x 10 ml dung 

dịch tiêm
Lọ 143,000 Biocon Limited India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

13905 Fosaden Alendronate Natri 70mg acid Alendronic VN-10968-10 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 38,500
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/15

13906 Sunirovel H
Irbesartan 150mg; 

Hydroclorothiazid 12,5mg
VN-18768-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/9/15

13907 Join-Flex
Glucosamine sulfate 

potassium chlorid complex
295mg Glucosamine VN-15791-12 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 4,000

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/11/15

13908 Hemapo
Erythropoietin người tái tổ 

hợp 2000 Iu/ml
2000 IU QLSP-0781-14

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ, Hộp nhỏ chứa 01 

bơm tiêm x 01ml dung 

dịch tiêm

Bơm tiêm 145,000

Shandong Kexing 

Bioproducts Co. Ltd, 

China

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/8/15



13909 Panfor SR-500 Metformin Hydrochloride 500mg

viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-11193-10 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 1,260
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

13910 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

125mg/5ml; Acid 

clavulanic (dưới dạng Kali 

clavulanat) 31,25mg/5ml

VN-16120-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 71,000 PT. Sanbe Farma
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/12/15

13911 Sunoxitol 150 Oxcarbazepine 150mg VN-18769-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/10/15

13912 Sunoxitol 300 Oxcarbazepine 300mg VN-18770-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/9/15

13913 Zentobiso 10.0mg Bisoprolol fumarate 10mg VN-17387-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 7,100 Niche Generics Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/10/15

13914 Brulamycin Tobramycin sulphate 15mg/5ml Tobramycin VN-14966-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/2/16

13915 Nirdicin 500mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-18716-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 32,900 Pharmathen S.A Công ty cổ phần BT Việt Nam 4/2/16

13916 M-prib-3.5 Bortezomib 3,5mg/ống VN-19508-15
Hộp 1 lọ chứa 3,5 mg 

bột đông khô pha tiêm
Lọ 13,500,000

Naprod Life Sciences Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 22/1/16

13917 Naprodox 10
Doxorubicin hydrochloride 

10mg
VN2-393-15 Hộp 1 lọ Lọ 70,000

Naprod Life Sciences Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 25/1/16

13918 Allipem 100 mg

Pemetrexed (dưới dạng 

pemetrexed dinatri 2,5 

hydrate) 100 mg

VN2-330-15 hộp 1 lọ Lọ 2,400,000 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 3/2/16

13919 Thiên sứ thanh phế
Xuyên tâm liên 

(Andrographolides) 150mg
VN-17604-13

Hộp 9 gói x 0,6g viên 

hoàn giọt
Gói 12,000

Tianjin Tasly 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
3/2/16

13920
Viên nang Cefalexin 

500mg
Cefalexin monohydrate 500mg Cefalexin VN-15740-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 21/12/15

13921 Picaroxin
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-8085-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/2/16

13922 Equoral 25 mg Ciclosporin 25mg VN-18835-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 14,500 Teva Czech Industries s.r.o
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/2/16

13923 Colpotrophine Promestriene 1% (w/w) 0.01 VN-16304-13 Hộp 1 tuýp 15 g Tuýp 69,500 Laboratoire Theramex
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/2/16

13924
Hospira Docetaxel 

Injection 80mg/8ml
Docetaxel  80mg/8ml VN-17675-14 Hộp 1 lọ 8ml Lọ 1,240,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Limited (Zhopl)
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 23/2/16

13925
Budesonide Teva 

0,5mg/2ml
Budesonide 0,5mg/2ml VN-15282-12 Hộp 30 ống 2ml Ống 12,950

Norton Healthcare Limited 

T/A Ivax Pharmaceuticals 

UK

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/2/16

13926 Betoptic S Betaxolol hydrochloride 0,25% Betaxolol VN-10718-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 85,100 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/12/15

13927 Bisoblock 5mg Bisoprolol fumarate 5mg VN-18490-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,450 Niche Generics Limited CTCP TMDV Thăng Long 19/10/15

13928
Cefuroxime Actavis 

750mg

Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim natri) 750 mg
VN-18620-15 Hộp 5 lọ bột Lọ 30,500

Balkanpharma Razgrad 

AD
CTCP TMDV Thăng Long 2/2/16

13929 Cellcept Mycophenolate mofetil 500mg VN-11029-10  Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 55,344 Roche S.p.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/2/16

13930 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-17424-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 95,745
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
9/9/15

13931 Docetaxel "Ebewe" Docetaxel  10mg/ml VN-17425-13  hộp 1 lọ 8ml Lọ 1,711,250
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

13932 Docetaxel "Ebewe" Docetaxel  10mg/ml VN-17425-13 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 566,075
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

13933 Doxorubicin "Ebewe"
Doxorubicin hydrochlorid  

2mg/ml
VN-17426-13 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 432,294

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

13934 Elthon 50mg Itoprid hydrochlorid 50mg VN-18978-15 Hộp 2  vỉ x 10 viên Viên 4,796 Mylan EPD G.K
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/16

13935 Epibra
Epirubicin hydrochloride 

10mg/5ml
VN2-69-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 230,000

Thymoorgan Pharmazie 

GmbH
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 26/11/15

13936 Femoston Conti
Estradiol 1 mg; 

Dydrogesterone 5 mg
VN-18649-15

Hộp 1 vỉ x 28 viên; 

hộp 3 vỉ x 28 viên
Viên 37,800 Abbott Biologicals B.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/16

13937 Goldesome

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium 

dihydrat) 40mg

40mg VN-19113-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 22,029 Italia
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
23/10/15

13938 Hepa-Merz
L-Ornithin L-aspartat 

5g/10ml
VN-17364-13 Hộp 5 ống 10ml Ống 125,000 B.Braun Melsungen AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
6/1/16



13939 Herceptin Trastuzumab 440mg/lọ 440mg/lọ QLSP-866-15

Hộp 1 lọ bột và 1 lọ 

20ml dung môi pha 

tiêm

Hộp 45,596,775 Mỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13940 Hotemin Piroxicam 20mg VN-12439-11 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 6,300
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 1/2/16

13941 Lobamine Cysteine
DL-Methionine; Cystein 

hydrochloride
350mg;150mg VN-15587-12 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 1,480

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/1/16

13942 Metronidazole Injection Metronidazole BP 500mg VN-19125-15 Chai thủy tinh 100ml Chai 10,500
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 25/2/16

13943 Micardis Telmisartan 80mg VN-18821-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,630
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/11/15

13944 Micardis Telmisartan 40mg VN-18820-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,349
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

13945 Moxilen 500mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg

VN-17099-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Medochemie Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
23/2/16

13946

Oxaliplatin "Ebewe" 

100mg/20ml (Cơ sở đóng 

gói thứ cấp và xuất 

xưởng: Ebewe Pharma 

GmbH Nfg KG-Đ/c: 

Mondseestrasse 11, 4866 

Unterach am Attersee, Áo)

Oxaliplatin 100mg/20ml 100mg/20ml VN-19465-15 hộp 1 lọ 100mg/20ml Lọ 1,578,586 Đức, đóng gói Áo
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
29/1/16

13947 Permixon 160mg
Phần chiết lipid-sterol của 

cây Serenoa repens
160mg VN-14792-12 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 7,493

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/11/15

13948

Pharmaton Fizzi Xuất 

xưởng : Ginsana SA 

Switzerland

Chiết xuất nhân sâm,  

vitamin và khoáng chất

Các vitamin, chiết 

xuất nhân sâm và 

khoáng chất

VN-12889-11 Hộp 1 tuýp 10 viên Viên 10,049 E- Pharma Trento S.P.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13949 Pharmaton Kiddi

Mỗi chai 100ml chứa: calci 

867mg; Thiamin HCl 

20mg; Riboflavin natri 

phosphat 23mg; Pyridoxin 

HCl 40mg; Cholecalciferol 

67mg (2667IU); All-rac-

alpha-tocopheryl acetat 

100mg; Nicotinamide 

133mg; Dexpanthenol 

67mg; Lysine HCl 2000mg

VN-17846-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 99,581 Ginsana SA
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

13950 Sifrol

Pramipexole 

dihydrochloride 

monohydrate

0,75mg (tương đương 

0,52mg Pramipexole)
VN-15736-12 Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 30,905

Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/11/15

13951 Tanganil 500mg Acetyl leucin 500mg/5ml VN-18066-14 Hộp 5 ống 5 ml Ống 13,698
Pierre Fabre Medicament 

Production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/11/15

13952 Tardyferon B9 Ferrous Sulfate; acid folic
50mg sắt; 0,35mg 

acid folic
VN-16023-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,849

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/11/15

13953 Specxetil Cefdinir 300mg VN-17192-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,200 Zim Labratories Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/1/16

13954 Tarvicide Ceftazidime 1g VN-10979-10

Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 

ống 10ml nước cất 

pha tiêm

Lọ 19,500

Shijiazhuang  Pharma 

Group Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/1/16

13955 Infulgan Paracetamol 10mg/ml VN-18485-14  hộp 1 chai 100ml Chai 38,000 YURIA-PHARM LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/16

13956 Diretif Furosemide 10mg VN-13101-11 Hộp 5 ống Ống 4,500 Claris Lifesciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/2/16

13957 Juvicap Injection Piracetam 3g/10ml VN-17683-14 Hộp 5 ống x 10 ml Ống 25,500
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/16

13958 Flucopharm 2mg/ml Fluconazol 2mg/ml VN-18484-14  Hộp 1 chai 100ml, Chai 180,000 YURIA-PHARM LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/2/16

13959 Tarvicipro Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-15262-12

Hộp 1 chai thuỷ tinh 

100ml, hộp 1 chai 

nhựa 100ml

Chai 8,900
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/1/16

13960 Tarvizone Metronidazole 500mg/100ml VN-15263-12

Hộp 1 chai thuỷ tinh 

100ml, hộp 1 chai 

nhựa 100ml

Chai 8,100
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/1/16

13961
Tenofovir Disoproxil 

Fumarate Tablets 300mg

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-96-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 20,500

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/10/15



13962 Pregnen  50 Progesterone 50mg 1854/QLD-KD hộp 1 lọ 30viên Viên 4,410 Ba LAn
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
22/2/16

13963 Pregnen 200mg Progesterone 200mg 19485/QLD-KD hộp 30 viên đặt Viên 13,000 Ba lan
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
22/2/16

13964
Irinotecan onkovis 

20mg/ml

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat (tương đương 

Irinotecan 17,33mg/ml) 

20mg/ml

VN2-280-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,090,000
Haupt Pharma 

Wolfratshausen GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/10/15

13965 Lucimax
Meclofenoxat hydroclorid 

250mg
VN-18220-14 Hộp 1lọ Lọ 39,500

Reyoung Pharmaceutical 

Co. , Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/10/15

13966 Zopetum

Piperacilin (dưới dạng 

Piperacilin sodium) 4g; 

Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam Sodium) 0,5g

VN-17017-13 Hộp 1 lọ 4,5g Lọ 83,475
Astral Steritech Private 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/15

13967
Paclitaxel Onkovis 

6mg/ml
Paclitaxel 6mg/ml VN2-301-14 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 6,900,000

Onkotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/15

13968
DBL Rocuronium 

Bromide Injection

Rocuronium bromide 

50mg/5ml
VN-16699-13 Hộp 10 lọ x 5ml lọ 81,000 Hospira, Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
8/3/15

13969
Eyrus Ophthalmic 

Ointment

Polymycin B sulfate 

21.000 IU; Neomycin 

sulfate 12,25mg; 

Dexamethasone 3,5mg

VN-16901-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 43,500
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

25/2/16

13970 Fenspirol
Fenspiride hydrochloride 

2mg/1ml
VN-16884-13 Hộp 1 lọ chứa 90ml Lọ 159,000 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

11/12/15

13971 MG-TNA
Glucose; Amino acids; Fat 

Emulsion

Glucose 19,0%;Amino 

acids 11,3%;Fat 

Emulsion 20,0%

VN-14824-12 Túi 1026ml Túi 540,000 MG Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/1/16

6657 Freeclo Clopidogrel bisulfate 75mg VN-15593-12
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
viên 14,500 Actavis Ltd. Công ty TNHH Nhân Phúc 10/1/13

13973 Zeefora Inj
Cefoperazon (dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1000mg
VN-18416-14 Hộp 10 lọ Lọ 47,000 Dai Han Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/2/16

13974 Heparin Injection Heparin Natri 5000IU/ml VN-9395-09 Hộp 10 lọ x 10ml Hộp 170,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/2/16

13975 Kidnyn Injection Các acid amine VN-7368-08 Chai 200ml Chai 100,000

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(Hsinfong Plant)

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/2/16

13976 Dostinex 0.5mg Cabergoline 0.5mg 13939/QLD-KD Hộp 8 viên Viên 178,000 Italy
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13977 Hidonac Acetylcysteine 5g/25ml 14800/QLD-KD Hộp 1 lọ 25ml Lọ 750,000 Italie
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/11/15

13978 Hidonac Acetylcysteine 5g/25ml 17834/QLD-KD Hộp 1 lọ 25ml Lọ 750,000 Italie
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/11/15

13979 Siltomin
Calcium gluconate; 

Calcium Saccharate
0,958g; 0,035g VN-13716-11

Hộp 10 ống x 

10ml/ống
Ống 14,000

The Government 

Pharmaceutical 

Organization

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/11/15

13980 Diamox Acetazolamide 500mg/5ml 15742/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 580,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13981 Mini-Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 9842/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 2,800 Spain
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13982 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 11369/QLD-KD Hộp 1 lọ 100 viên Viên 16,918 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/11/15

13983 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 15742/QLD-KD Hộp 1 lọ 100 viên Viên 16,918 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/11/15

13985 Koceim Inj
Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 1 g
VN-18426-14 Hộp 10 lọ Lọ 24,000

Yoo Young 

Pharmaceutical. Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
2/11/15

13986 Newpudox inj.
Pralidoxime chloride 

500mg/lọ
VN-16864-13 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 45,000 Binex Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/11/15

13987 Clarithromycin tablets Clarithromycin 250mg VN-15738-12
Hộp đựng 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,450 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
12/11/15

13988 Chlorure de sodium 0,9% Natri chloride 0,9% 250ml 9842/QLD-KD Hộp 1 túi 250ml Túi 50,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13989 Solatex 80mg Sotalol 80mg 9842/QLD-KD Hộp 30 viên nén Viên 3,200 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13990 Chlorure de sodium 0,9% Natri chloride 0,9% 500ml 9842/QLD-KD Hộp 1 túi 500ml Túi 56,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13991 Chlorure de sodium 0,9% Natri chloride 0,9% 500ml 13887/QLD-KD Hộp 1 túi 500ml Túi 56,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15



13992 Trandate 200mg Labetalol 200MG 9834/QLD-KD Hộp 30 viên bao phim Viên 8,500 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13993 Trandate 200mg Labetalol 200mg 10226/QLD-KD Hộp 30 viên bao phim Viên 8,500 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13994 Trandate 200mg Labetalol 200mg 13938/QLD-KD Hộp 30 viên bao phim Viên 8,500 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13995 Pyostacine Pristinamycine 500mg 11369/QLD-KD Hộp 16 viên Viên 55,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13996 Solupred Prednisolone 20mg 14927/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13997 Celestene Betamethasone 4mg/ml 13939/QLD-KD Hộp 3 ống Ống 52,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

13998 Mimibon Soft cap Cao khô lá Ginkgo biloba 120mg VN-10300-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Dongsung pharm. Co.,Ltd Công ty TNHH DP Phạm Anh 1/10/15

13999 Softprazol 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg VN-13955-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty TNHH DP Phạm Anh 1/10/15

14000 Ursolisin Acid Ursodesoxycholic 300mg VN-10460-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 17,000 Mitim s.r.l.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/1/16

14001 Microclismi 9g

Glycerol 6,75g; Dịch chiết 

hoa cúc La Mã  0,3g; Dịch 

chiết hoa cẩm quỳ  0,3g

VN-17221-13 Hộp 6 tuýp 9g Tuýp 13,200 Zeta Farmaceutici S.p.A. Công ty CP DP Thiên Thảo 8/10/15

14002 Carwin HCT 80+12.5mg
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide
80; 12,5 VN-15599-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,400 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/10/15

14003 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 9838/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14004 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 9832/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14005 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 10225/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14006 Vivelledot Estradiol hemihydrate 25mcg 13939/QLD-KD Hộp 8 miếng Miếng 36,500 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14007
Progesterone retard 

pharlon

Hydroxyproges ter one 

caproate
500mg/2ml 13939/QLD-KD Hộp 3 ống 2ml Ống 115,000 Germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14008 Cebesine Oxybuprocaine 0,4% 20531/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 80,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14009 Cebesine Oxybuprocaine 0,4% 20534/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 80,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14010 Cebesine Oxybuprocaine 0,4% 9835/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 80,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

14011 Antirizin
Cetirizin dihydrochlorid 

10mg
VN-18344-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 466

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
24/9/15

14012 Ardineclav 500/125

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

500mg; Acid Clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-18455-14 Hộp 12 gói Gói 12,117
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Công ty CP Huỳnh Tấn 22/9/15

14013 Valsacard Valsartan 80mg VN-17145-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 9,500 Polfarmex S.A
Công ty TNHH TM DP Mười 

Tháng Ba
26/11/15

14014 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 9841/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/11/15

14015 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 10151/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/11/15

14016 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg 9829/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/11/15

14017 Aetoxisclerol 0,5% Lauromacrogol 0,5% 2ml 10151/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 79,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/11/15

14018 Ferrostrane sirop 0,68% Feredetate de sodium 0,68% 125ml 10151/QLD-KD Hộp 1 lọ 125ml Lọ 129,273 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
23/11/15

14019 Loxen LP 50mg Nicardipine chlorhydrate 50mg 13939/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 9,500 Spain
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/15

14020 Vivelledot Estradiol hemihydrate 50mcg 13939/QLD-KD Hộp 8 miếng Miếng 36,500 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/11/15

14021 Thalide 50 Thalidomid 50mg VN2-380-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 65,000 United Biotech (P) Limited Công ty TNHH MTV Vimepharco 28/10/15

14022 Thalide 100 Thalidomid 100mg VN2-379-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 109,900 United Biotech (P) Limited Công ty TNHH MTV Vimepharco 28/10/15

14023 Naporexil-275 Naproxen Sodium 275mg VN-13999-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,050
Amtec Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 12/11/15

14024 Air-X 120 Simethicone 120mg VN-19126-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,365
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
16/11/15



14025 Qapanto

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-19076-15
Hộp 2 vỉx14 viên, 6 vỉ 

x 10 viên
Viên 5,500

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
10/11/15

14026 Co-Diovan 160/25
Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazide 25mg
VN-19285-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 19,233 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14027 Galvus Met 50mg/500mg

Vildagliptin 50mg; 

Metformin (dưới dạng 

Metformin hydrochlorid) 

500mg

VN-19295-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,686 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14028 Ultravist 300 Iopromide 623,40mg/ml

Dung dịch 

tiêm hoặc 

tiêm truyền

VN-14922-12 Hộp 10 chai 100 ml Chai 485,100

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 9609/QLD-

ĐK ngày 10/06/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/1/16

14029 Ultravist 370 Iopromide 768,86mg/ml

Dung dịch 

tiêm hoặc 

tiêm truyền

VN-14923-12 Hộp 10 chai 100 ml Chai 661,500

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 8997/QLD-

ĐK ngày 03/6/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/1/16

14030 Naton Tablet Nabumetone 500mg VN-18884-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 29/6/15

14031 Norameg Oxaliplatin 50 mg VN2-376-15 Hộp 1 lọ Lọ 1,050,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH
Công ty CP XNK Y tế Thái An 9/11/15

14032 Norameg Oxaliplatin 100 mg VN2-375-15 Hộp 1 lọ Lọ 2,080,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH
Công ty CP XNK Y tế Thái An 9/11/15

14033 Rabegil Kit Tablet
Rabeprazole; Ornidazole; 

Clarithromycin
20mg; 500mg; 250mg VN-11814-11

Hộp 7 vỉ Al/Al, mỗi vỉ 

có 2 viên 

Rabeprazole, 2 viên 

Ornidazole, 2 viên 

Clarithromycin

Kit 24,300 Dr. Miltons Laboratories Công ty cổ phần dược TW3 7/7/15

14034 Tadachem-20 Tadalafil VN-16630-13 Hộp 2 vỉ x 2 viên Viên 15,000

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/6/15

14035 Candid Clotrimazol 1% (kl/kl) VN-5378-10
Lọ 30g thuốc bột dùng 

ngoài
Lọ 65,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
16/12/15

14036
Sandoz Capecitabine 

500mg
Capecitabin 500mg VN2-390-15 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 45,000  Labs Limited (Unit-VI) Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/15

14037 HoeCloderm Clobetasol propionate 0,0568% kl/kl VN-13178-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 38,160
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/11/15

14038 HoeCloderm Clobetasol propionate 0,0568% kl/kl VN-13178-11 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 18,400
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/11/15

14039 Ecocort Cream
Econazole nitrate, 

Triamcinolone acetonide
1% kl/kl; 0,1% kl/kl VN-13170-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 39,370

HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/11/15

14040 Hoecandazole Lotion Clotrimazole 10mg/ml VN-15468-12 Hộp 1 chai 10 ml Chai 50,900
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/11/15

14041 A Scabs Permethrin 10775/QLD-KD hộp 1 chai 30ml Chai 146,490 Malaysia
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/11/15

14042 Combiwave SF 50

Salmeterol xinafoate 

5,808mg; Fluticasone 

propionate 8mg; (tương 

đương 120 liều hít x 25mcg 

salmeterol +50mg 

fluticason propionat)

VN-18899-15 Hộp 1 bình 120 liều Bình 155,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
16/12/15

14043 Spregal

S-bioallethrin 0,663% 

(kl/kl); piperonyl butoxid 

5,305 % (kl/kl)

VN-18325-14 Hộp 1 bình xịt 152 g Hộp 222,500 Aerofarm
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
14/12/15

14044 Bio-car-H tablets
Telmisartan BP, 

Hydrochlorothiazide
40mg; 12,5mg VN-12886-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,180 Sava Heathcare Limited

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/12/15

14045 Galvus Met 50mg/500mg

Vildagliptin 50mg; 

Metformin hydrochloride 

500mg

VN2-117-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,686 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/11/15

14046
Exforge HCT 

10mg/160mg/12.5mg

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 

10mg; Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazide 

12.5mg

VN-18037-14
Hộp 4 vỉ x 7 viên; hộp 

1 vỉ x 7 viên
Viên 24,812 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/11/15

14047
Onbrez Breezhaler 

300mcg

Indacaterol (dd Indacaterol 

maleate) 300mcg
VN-17537-13

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

kèm máy hít Onbrez 

Breezhaler

Viên 26,193 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/15

14048
Onbrez Breezhaler 

150mcg

Indacaterol (dd Indacaterol 

maleate) 150mcg
VN-17536-13

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

kèm máy hít Onbrez 

Breezhaler

Viên 26,193 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/15



14049

Angeliq (đóng gói và xuất 

xưởng: Bayer Pharma 

AG, địa chỉ: 13342 

Berlin, Germany)

Estradiol 1mg; 

Drospirenone 2mg
VN-19015-15 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 12,925

Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/15

14050 Avelox
Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin HCl) 400mg
VN-19011-15 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 57,761 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/15

14051 Primolut N Norethisterone 5mg VN-19016-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,484
Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/15

14052 Xarelto Rivaroxaban 15mg VN-19013-15 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 68,008 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/15

14053 Xarelto Rivaroxaban 20mg VN-19014-15 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 68,008 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/15

14054

Enbrel (Đóng gói và xuất 

xưởng: Wyeth 

Pharmaceuticals; Đ/c: 

New Lane, Havant 

Hampshire P09 2NG -

UK; NSX dung môi: 

Vetter Pharma Fertigung 

GmbH & Co.KG, Đ/c: 

Schuetzenstrasse 87, 

88212 Ravensburg, Germ

Etanercept 25mg VN-18950-15

Hộp 4 lọ bột đông khô 

+ 4 xi lanh đóng sẵn 

1ml dung môi + 4 kim 

tiêm + 4 đầu nối + 8 

miếng bông tẩm 

Lọ 3,550,500
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/10/15

14055 Dermovate cream Clobetasol propionat 0,05% VN-19165-15 Hộp 1 tuýp 15 g Tuýp 42,812
Glaxo Operation UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/11/15

14056
Tetraspan 10% solution 

for infusion

Poly(0-2-hydroxyethyl) 

starch (HES) 25g/250ml 

(10%)

VN-19008-15

Chai 500ml; hộp 10 

chai 500ml; túi 

500ml; hộp 20 túi 

500ml

Túi 154,000 B.Braun Medical AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/10/15

14057 Sandimmun Neoral Ciclosporin 100mg/ml VN-18753-15 Hộp 1 chai 50ml Chai 3,699,827 Delpharm Huningue S.A.S Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/11/15

14058 M-M-R II®

Virus sởi >=1000 CCID50; 

virus quai bị >=12500 

CCID50; virus rubella 

>=1000 CCID50

QLVX-878-15

Hộp 10 lọ vắc xin đơn 

liều kèm hộp 10 lọ 

dung môi pha tiêm

Lọ 133,470

Mỹ - đóng gói Hà Lan - 

cơ sở sản xuất dung môi: 

Mỹ

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/2/16

14059

Arcoxia 90mg (Đ.gói 

Merck Sharp & Dohme 

(Australia) Pty. Limited 

(54-68 Ferndell St. South 

Granville NSW 2142 

Australia)

Etoricoxib 90mg VN-15092-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,645 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/2/16

14060
Fosamax Plus 

70mg/5600IU

Alendronic acid, Vitamin 

D3
70mg/5600IU VN-19253-15 1 vỉ x 4 viên Viên 114,181

Spain - đóng gói: The 

Netherlands
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/12/15

14061 Lacipil 4mg Lacidipine 4mg VN-19170-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 6,827 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/11/15

14062 Anaropin

Ropivacain HCl (dưới dạng 

Ropivacain HCl 

monohydrat) 2mg/ml

VN-19003-15 Hộp 5 ống tiêm 20ml Ống 63,000 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/11/15

14063 Lacipil 2mg Lacidipine 2mg VN-19169-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,344 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/11/15

14064 Anaropin

Ropivacain HCl (dưới dạng 

Ropivacain HCl 

monohydrat) 5mg/ml

VN-19004-15 Hộp 5 ống tiêm 10ml Ống 94,500 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/11/15

14065 Anaropin

Ropivacain HCl (dưới dạng 

Ropivacain HCl 

monohydrat) 7,5mg/ml

VN-19005-15 Hộp 5 ống tiêm 10ml Ống 126,000 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/11/15

14066 Nolvadex-D
Tamoxifen (dưới dạng 

tamoxifen citrat) 20mg
VN-19007-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,684 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/11/15

14067
Amoxicillin/acid 

clavulanic Sandoz GmbH

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrate) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanate 

potassium) 125mg

VN-18082-14 Hộp 12 gói Gói 17,500 Sandoz GmbH
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
18/12/15

14068 Seroquel XR
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 50 mg
VN-18760-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,520 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/11/15

14069 Anzela Cream Acid Azelaic 2000mg VN-10897-10 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 23,000
Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
9/11/15

14070 Denazox Diltiazem hydrochloride 60mg VN-10083-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/2/16

14071 fentanyl 0.5mg/10ml Fentanyl 100/2015-N Hộp 50 ống 10ml Ống 24,000
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/10/15

14072
Fentanyl- Hameln 

50mcg/ml

Fentanil (dd fentanil 

citrate) 50mcg/ml
VN-17325-13 Hộp 10 ống 10ml Ống 24,500

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/7/15

14073
Fentanyl- Hameln 

50mcg/ml

Fentanil (dd fentanil 

citrate) 50mcg/ml
VN-17326-13 Hộp 10 ống 2ml Ống 11,800

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/7/15

14074
Nacadio Plus Film 

Coated Tablet

Irbesartan 150mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-16703-13 Hộp 2 vỉ x14 viên Viên 5,500 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/2/16



14075
Nacardio 150mg Film-

Coated Tablet
Irbesartan 150mg VN-15830-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,500 Laboratorios Lesvi S.L

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/2/16

14076 Propain Naproxen 500mg VN-10084-10
Hộp 10 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 4,900 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
19/2/16

14077 Rovamycin Spiramycin 3 MIU VN-14354-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 9,645 Famar Lyon
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/2/16

14078 Rovamycine Spiramycin 1,5M.I.U VN-15626-12 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 4,793 Famar Lyon
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/2/16

14079 Seduxen 5mg tab Diazepam 5 mg 12/2015-P
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén 5mg
Viên 647 Hungary Cty CP DP TW CPC1 24/2/16

14080 Sumamigren 50 Sumatriptan succinate 50mg Sumatriptan VN-14313-11 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 46,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Cty CP DP TW CPC1 4/2/16

14081

Quibay (Cơ sở sở hữu 

giấy phép sản phẩm: AS 

"Kalceks", đ/c: 53, 

Krustpils Str. Riga, LV-

1057, Latvia)

Piracetam 200mg/ml VN-15822-12 Hộp 10 ống x 10ml Ống 20,500 HBM Pharma s.r.o
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/1/16

14082 Alimpenam-C

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem natri) 500mg; 

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri) 500mg

VN-16108-13 Hộp 1 lọ Lọ 228,000
Alembic Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/9/15

14083

FDP Fisiopharma (Đóng 

gói thứ cấp: Segetra 

S.A.S Via Milan, 85-

20078 San Colombano Al 

Lambro (MI)-Italia

Fructose-1, 6-Diphosphate 

trisodium
5g VN-15192-12

Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

dung môi, 1dụng cụ 

pha dịch truyền, 1 bộ 

dây truyền dịch

Hộp 367,500 Fisiopharma SRL
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/1/16

14084 Gabantin 300 Gabapentin 300mg VN-16909-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
29/10/15

14085 Halinet Inj. Heparin sodium 25.000đơn vị/5ml VN-14337-11 Hộp 10 lọ 5ml  Lọ 70,000 HVLS Co., Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 15/1/16

14086 Jointcerin Diacerein 50mg VN-15029-12
Hộp 3 vỉ nhôm x 10 

viên
Viên 5,200

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 8/8/14

14087 Lefloinfusion Levofloxacin hemihydrate
500mg/100ml 

Levofloxacin
VN-11715-11 Chai 150ml Chai 258,000

Yuria-pharm, Ltd
Công ty CP Dược Đại Nam 9/11/15

14088 Nodict
Naltrexone hydroclorid 

50mg
VN-18461-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 23,300

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

14089 Pantocid IV Pantoprazol  40mg VN-17792-14

Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

10ml dung môi NaCl 

0,9%

Lọ 39,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

14090 Sizodon 2 Risperidone 2mg VN-13391-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/10/15

14091 Strocit 500 Citicolin sodium 500mg VN-18097-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

14092 Sunirovel 150 Irbesartan 150mg VN-16912-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

14093 Sunsizopin 25 Clozapine 25mg VN-18098-14 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,200
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

14094 Paxus Paclitaxel 6mg/ml VN-11279-10 Hộp 1 lọ 5ml (30mg) Lọ 370,000
Samyang Genex 

Corporation Daejeon Plant

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16 2718/QLD-GT 10/03/2017

14095 Paxus Paclitaxel 6mg/ml VN-11278-10
Hộp 1 lọ 16,7ml 

(100mg Paclitaxel)
Lọ 1,050,000

Samyang Genex 

Corporation Daejeon Plant

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16 2718/QLD-GT 10/03/2017

14096 Citopam 20 Citalopram hydrobromide 20mg Citalopram VN-13388-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/10/15

14097 Alembic Fortafen Aceclofenac 100mg VN-13979-11 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,900 Alembic Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
1/10/15

14098 Hemapo
Erythropoietin người tái tổ 

hợp
3000IU/ml QLSP-0780-14

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ, hộp nhỏ chứa 01 

bơm tiêm x 01ml

Bơm tiêm 225,000
Shandong Kexing 

Bioproducts

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/2/16

14099 Alasetin Azelastine HCl 1mg VN-11139-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/10/15

14100
Asthalin Inhaler (CFC 

free)
Salbutamol 100mcg/lần xịt VN-10183-10 Hộp 1 ống 200 liều Ống 63,000 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/3/16

14101 Auroliza 30 Lisinopril dihydrate 30mg Lisinopril VN-14003-11 Hộp 2vỉ x 14viên Viên 5,700 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/3/16

14102 Cefaxil 750mg Cefuroxime natri 750mg Cefuroxime VN-13990-11 Hộp 1 lọ Lọ 32,500 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/15

14103 Cetiam Inj. 1g

Cefotiam (dưới dạng 

Cefotiam dihydrochloride) 

1g

VN-16869-13 Hộp 10 lọ Lọ 89,000
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/15

14104 Cyclindox Doxycycline hyclate 100mg Doxycycline VN-13265-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,550 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/16

14105
Ferlatum (Đóng gói: CIT 

s.r.l. - Italy)
Sắt protein succinylat 800mg VN-14241-11 Hộp 10 lọ x 15ml Lọ 22,000 Italfarmaco, S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/3/16



14106 HemoQ Mom capsule

Polysaccharid Iron 

complex, Cyanocobalamin, 

Acid folic

326,2mg;25mg; 1mg VN-9631-10
Hộp 3 vỉ, Hộp 6 vỉ x 

10 viên
Viên 6,500

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/9/15

14107 Pluc Sachet

Calcium lactate gluconate; 

Calcium carbonate; Acid 

ascorbic

1000mg; 327,046mg; 

500mg
VN-11687-11 Hộp 10 gói Gói 14,200 Indus Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/10/15

14108 Tamifine 20mg
Tamoxifen (dd Tamoxifen 

citrate)  20mg
VN-17517-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Medochemie Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/16

14109 Tanagel Gelatin tannate  250mg VN-19132-15 Hộp 20 gói Gói 5,500
Laboratorios Francisco 

Durban, S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/3/16

14110 Tazidif 1g/3ml Ceftazidim  1g VN-17686-14
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

và 1 ống dung môi 3ml
Lọ 78,000 Special Products line S.P.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

7/8/15

14111 Thuốc tiêm Indcefta 1g Ceftazidime pentahydrate 1000mg Ceftazidime VN-12511-11 Hộp 1 lọ Lọ 49,000 Ind-Swift Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/9/15

14112 Tirokoon Tiropramide Hydrochloride 100mg VN-11133-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/10/15

14113
Choongwaeevasol 

Injection

Hỗn hợp acid amin và 

vitamin
VN-12401-11

Túi Polypropylen 

500ml
Túi 145,000 Choongwae Corporation

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/15

14114 Pregasafe 300 Pregabalin 300mg VN-17827-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,816
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/12/15

14115 Cataflam 25 Diclofenac kali 25mg VN-18616-15 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 3,690

Novartis Saglik Gida Ve 

Tarim Urunleri San. ve 

Tic.A.S

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14116 Exforge

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 

10mg; Valsartan 160mg

VN-16342-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 21,303
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/16

14117 Cataflam 50 Diclofenac kali 50mg VN-18617-15 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 5,057

Novartis Saglik Gida Ve 

Tarim Urunleri San. ve 

Tic.A.S

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14118 Sintopozid Etoposide 20mg VN-18127-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 150,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty cổ phần dược TW3 10/3/16

14119 Plenmoxi Moxifloxacin HCl
400mg 

moxifloxacin/100ml
VN-15706-12 hộp 1 chai 100ml Chai 160,000

Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/11/15

14120 Incepavit 400 Capsule Vitamin E acetat 400mg VN-17386-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Incepta Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 6/11/15

14121 Etexporiway Tab. 80mg
Cao khô chiết xuất từ lá 

cây Bạch quả
80mg VN-11931-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Etex Pharm Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/11/15

14122 Yucarmin soft capsule Cao lá bạch quả 40mg VN-14479-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Yuyu Pharma INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/11/15

14123 Moxflo

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 400mg

VN-16572-13 Hộp 1 chai 100ml Lọ 233,500 Marck Biosciences Limited Công ty CP XNK Y tế Thái An 30/11/15

14124 Myfortic 180mg

Mycophenolic acid (dưới 

dạng Mycophenolat natri) 

180mg

VN-19296-15 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 25,026 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/1/16

14125 Myfortic 360mg

Mycophenolic acid (dưới 

dạng Mycophenolat natri) 

360mg

VN-19297-15 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 45,918 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14126 SimvaHexal 20mg Simvastatin 20mg VN-15463-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,917 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14127 Simvahexal 10mg Simvastatin 10mg VN-18322-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,311 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14128 Meglucon 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-8206-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 1,550 Lek S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14129 Curam 625mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanate) 125mg

VN-17966-14 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 9,945 Lek Pharmaceuticals d.d Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14130 Curam 625mg
Amoxicillin trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-13859-11 Hộp 5 vỉ xé x 4 viên Viên 9,945 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14131 Alenta 10mg Natri Alendronate 10mg Alendronic acid VN-14172-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,950 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/12/15

14132 Solu-Medrol
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg Methylpred-    -

nisolone
VN-11234-10

Hộp 1 lọ bột vô khuẩn 

& dung môi pha tiêm 

(trong lọ Act-O-Vial 

1ml)

Lọ 36,410
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/15

14133
Propofol-Lipuro 1% 

(10mg/ml)
Propofol 10mg/ml VN-5720-10 Chai 50ml Chai 200,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/1/16

14134 Hydromark 100
Hydrocortisone Natri 

Succinate
100mg Hydrocortisone VN-13777-11  Hộp 10 lọ Lọ 16,500 Marksans Pharma Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/2/16

14135 Azidime 1g Ceftazidime pentahydrate 1000mg Ceftazidime VN-13768-11 Hộp 1 lọ Lọ 50,000 Lupin Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/12/15

14136 Regulon
Ethinylestradiol 0,03mg; 

Desogestrel 0,15mg
VN-17955-14

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 21 

viên
Viên 2,334 Gedeon Richter Plc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/12/15



14137 Liapom
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 10mg
VN-16679-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 630 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/12/15

14138 Troucine-DX

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone sodium 

phosphate

. VN-14280-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,800 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/12/15

14139 Emla Lidocain; Prilocain

Mỗi gam chứa: 

Lidocain 25mg; 

Prilocain 25mg

VN-9940-10 Hộp 5 tuýp 5g Tuýp 37,121 Recipharm Karlskoga AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/11/15

14140 Repraz-20 Rabeprazole sodium 20mg VN-15973-12
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,500

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/15

14141 Melphalan 50mg injection Melphalan 50mg 50mg
15739/QLD-KD 

ngày 24/8/20
Lọ 9,500,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 10/12/15

14142 Cefonen Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-15963-12 Hộp 1 lọ Lọ 26,500 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/15

14143 Besivance

Besifloxacin (dd 

Besifloxacin hydrochloride) 

6,06mg/1ml

VN2-202-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 180,000
Bausch & Lomb 

Incorporate
Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 11/12/15

14144 Amlong Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-11201-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 850 Micro Labs Limited Công ty cổ phần dược TW3 14/12/15

14145

Onglyza (Đóng gói: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, đ/c: Italy)

Saxagliptin 5mg VN-17250-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/12/15

14146 Cetrisyn Cetirizin hydroclorid 10mg VN-18463-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 290 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

14147 Hysart H-DS

Candesartan Cilexetil 

32mg; Hydrochlorothiazide 

25mg

VN-18103-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,400 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/12/15

14148 Perigard-4 Perindopril erbumine 4mg VN-18318-14
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1vỉ x 10viên
Viên 2,500

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
7/3/16

14149 Maxpenem Injection 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrate) 1g
VN-19204-15 Hộp 10 lọ Lọ 250,000

JW Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
29/2/16

14150 Combiwave SF 125

Salmeterol xinafoate  

5,808mg; Fluticason 

propionat 20mg; (tương 

đương 120 liều hít x 25mcg 

salmeterol +125mcg 

fluticason propionat);

VN-18897-15 Hộp 1 bình 120 liều Bình 159,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
7/3/16

14151 Lipitor Atorvastatin 10mg VN-17768-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,941
Pfizer Pharmaceuticals 

LLC
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/15

14152 Medrol Methylprednisolon 4mg VN-13805-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 1,105 Pfizer Italia S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/15

14153 Dalacin C

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphate) 

150mg/ml

VN-16855-13 Hộp 1 ống 4ml Ống 104,801
Pfizer Manufacturing 

Belgium N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/15

14154 Zitromax Azithromycin 200mg/5ml VN-13300-11
Hộp 1 lọ 15ml chứa 

600mg Azithromycin
Lọ 115,988 Haupt Pharma Latina Srl Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

14155 Zithromax

Azithromycin ( dưới dạng 

Azithromycin dihydrat) 

250mg

VN-18403-14 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 47,156 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

14156 Farmorubicina Epirubicin Hydrochloride 10mg VN-11232-10
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

dịch pha tiêm 5ml
Hộp 267,500 Actavis Italy S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

14157 Farmorubicina Epirubicin Hydrochloride 50mg VN-11231-10 Hộp 1 lọ Lọ 845,300 Actavis Italy S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

14158 Medrol Methylprednisolon 16mg VN-13806-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,930 Pfizer Italia S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

14159 Cefanew

Cefalexin monohydrate 

542mg tương đương với 

Cefalexin khan 500mg

500mg
1941/QLD-KD 

ngày 05/2/2016

hộp 100 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 3,800 Romania Công ty cổ phần dược TW3 25/2/16

14161 Omparis Injection
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16123-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm
Hộp 35,860 Aristopharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
16/12/15

14162 Crintic Rosuvastatin 10mg VN-17007-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,000 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/15

14163 Lyrica Pregabalin 75mg 75mg VN-16347-13 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 17,685
Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/12/15

14164 Ceuromed - 500 Cefuroxime Axetil 1500mg Cefuroxime VN-11184-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,700
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/12/15

14165 Fosaden Alendronate Natri 70mg acid Alendronic VN-10968-10 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 38,500
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/7/15

14166 Cytomib Bortezomid 3.5mg 3.5mg VN2-378-15 hộp 1 lọ Lọ 16,800,000 India Công ty cổ phần dược TW3 5/11/15

14167 Cardilopin Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-9648-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 2/3/16



14168

Siofor 1000 (Đóng gói, 

kiểm nghiệm và xuất 

xưởng: Berlin Chemie 

AG (Menarini Group); 

đ/c: Glienicker Weg 125 

12489 Berlin, Germany)

Metformin hydrochloride 1000mg VN-14924-12

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 

hộp 4 vỉ x 15 viên, 

hộp 8 vỉ x 15 viên

Viên 2,400
Dragenopharm Apotheke 

Puschl GmbH & Co. KG
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 2/3/16

14169 Refortan Hydroxyethyl Starch 6% (HES 200.000/0,5)
Dung dịch 

tiêm truyền
VN-9010-09 Chai 500ml Chai 138,000

Berlin Chemie (Menarini 

Group)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 2/3/16

14170 Megion 1g
Ceftriaxone Sodium (.3.5 

H2O)
1000mg Ceftriaxone VN-12643-11 Hộp 1 lọ Lọ 74,800 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14171 Postinor 1 Levonorgestrel 1,5 mg VN-19160-15 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 34,000 Gedeon Richter Plc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14172 Vaminolact

Mỗi chai 100ml chứa: 

Alanin 630mg; Arginin 

410mg; Acid aspartic 

410mg; Cystein 100mg; 

Acid Glutamic 710mg; 

Glycin 210mg; Histidin 

210mg; Isoleucin310mg; 

Leucin 700mg ; …

VN-19468-15 Chai thủy tinh 100ml Chai 135,500
Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/2/16

14173
Levofloxacino G.E.S. 

5mg/ml
Levofloxacin 5mg/ml VN-15777-12 Hộp 20 túi PVC 100ml Túi 146,256 Biomendi, S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 24/6/15

14174 Sastan-H
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
25mg; 12,5mg VN-13060-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,504

Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty CPDP Tenamyd 14/3/16

14175
Levofloxacino G.E.S. 

5mg/ml
Levofloxacin 5mg/ml VN-15777-12 Hộp 20 túi PVC 100ml Túi 139,000 Biomendi, S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 7/1/16

14176 Mipisul Levosulpiride 25mg VN-12129-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 KMS Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 4/2/16

14177 Celtonal Ketoconazole 200mg VN-13215-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Celltrion Pharm Inc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/1/16

14178 Clarityne Tablets Loratadine 10mg VN-8888-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,140
PT Schering Plough 

Indonesia Tbk
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/2/16

14179 Simulect Basiliximab 20mg VN-11605-10
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 5ml
Lọ 31,166,229 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/3/16

14180 Carsamin Plus Tablet

Glucosamin sulfat Kali 

chloride, Chondroitin sulfat 

natri

Mỗi viên chứa 

Glucosamin sulfat 

750mg; Chondroitin

VN-8195-09
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 5,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/16

14181 Mirgy capsules 400mg Gabapentin 400mg VN-17442-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,400 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/16

14182 Imtinix Ceftriaxon Natri USP 1000mg Ceftriaxone VN-13071-11

Hộp 1 lọ pha tiêm và 

1 ống 10ml nước cất 

pha tiêm

Hộp 22,000
Hyrio Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/2/16

6821 Freeclo Clopidogrel bisulfate 75mg VN-15593-12
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
viên 14,500 Actavis Ltd. Công ty TNHH Nhân Phúc 10/1/13

14184 Fenogetz capsules 200mg Fenofibrat 200mg VN-17958-14 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 2,800 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/16

14185 Promto Tablet 20mg Natri rabeprazole 20mg VN-17959-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,850 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/16

14186 Promto Tablet 10mg Natri rabeprazole 10mg VN-17716-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/3/16

14187

Paracetamol G.E.S. 

10mg/ml (Xuất xưởng 

Biomendi, S.A. Địa chỉ: 

Pol.Ind. De Bernedo s/n 

01118 Bernedo (Alava) 

Tây Ban Nha

Paracetamol 10mg/ml VN-15780-12 Hộp 12 túi 100ml Túi 45,000 S.C. Infomed Fluids S.R.L Công ty CP XNK Y tế Thái An 7/1/16

14188 Pricefil

Cefprozil (dưới dạng 

Cefprozil monohydrat) 

250mg/5ml

VN-18238-14
Hộp 1 chai bột pha 

hỗn dịch uống 100ml
Chai 350,000 Vianex S.A- Nhà máy D Công ty CP XNK Y tế Thái An 14/1/16

14189 Hemax (1000I.U)
Recombinant Human 

Erythropoietin
1000IU VN-10099-10

Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa 1ml nước cất 

pha tiêm, 2 kim tiêm

Hộp 135,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 14/1/16

14190 Sindroxocin 50mg
Doxorubicin hydrochloride  

2mg/ml
10mg/5ml VN2-20-13 Hộp 1 lọ 50mg Lọ 390,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty cổ phần dược TW3 13/1/16

14191
Cefixime dispersible 

tablets 100mg
Cefixime 100mg VN-13003-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,600

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14192 Atorvastatin Tablets 10mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-19232-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000

Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14193
Propofol-Lipuro 1% 

(10mg/ml)
Propofol 10mg/ml VN-5720-10 ống 20ml Ống 99,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/1/16

14194 Zometa

Acid zoledronic (dd Acid 

zoledronic monohydrate) 

4mg/100ml

VN-17540-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 6,465,882 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/1/16

14195 Binozyt 200mg/5ml Azithromycin monohydrate
200mg/5ml 

Azithromycin
VN-14699-12 Hộp 1 lọ 37,5ml lọ 97,000

S.C. Sandoz S.R.L - 

Romania
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/1/16

14196 Vastarel 20mg
Trimetazidine 

dihydrochloride 20mg
VN-16510-13 Hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 2,190

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/1/16



14197 Telzartan 40 Telmisartan 40mg VN-19237-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14198 Atorvastatin Tablets 20mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-19233-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800

Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14199 Telzartan 80 Telmisartan 80mg VN-19238-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/1/16

14200

Nebilet (Đóng gói và xuất 

xưởng: Berlin-Chemie 

AG (Menarini Group); 

đ/c: Glienicker Weg 125 

D-12489 Berlin, 

Germany)

Nebivolol (dưới dạng 

Nebivolol HCl) 5,00mg
VN-19377-15

Hộp 1 vỉ x 14 viên 

nén; hộp 2 vỉ 14 viên 

nén

Viên 8,000 Berlin Chemie AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/1/16

14201 Diamisu-R 10ml Injection Human Insulin 100IU/ml VN-5370-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 145,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14202 Besivance

Besifloxacin (dd 

Besifloxacin hydrochloride) 

6,06mg/1ml

VN2-202-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 180,000
Bausch & Lomb 

Incorporate

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
14/12/15

14203 Endoprost-125mcg

Carboprost (dưới dạng 

Carboprost tromethamin) 

125mcg

VN-19021-15 Hộp 1 lọ 0,5ml Lọ 189,200
Bharat Serums and 

Vaccines Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14204 Endoprost-250mcg

Carboprost (dưới dạng 

Carboprost tromethamin) 

250mcg

VN-19022-15 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 354,750
Bharat Serums and 

Vaccines Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14205 Combiwave SF 250

Salmeterol xinafoate 

5,808mg; Fluticasone 

propionate 40mg; (tương 

đương 120 liều hít x 25mcg 

salmeterol +250mcg 

fluticason propionat)

VN-18898-15 Hộp 1 bình 120 liều Bình 195,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
16/12/15

14206 HoeBeprosone Betamethasone dipropionate 0,064% kl/kl VN-13176-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 34,419
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14207 HoeBeprosone Betamethasone dipropionate 0,064% kl/kl VN-13175-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 34,419
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14208 HoeCloderm Clobetasol propionate 0,0568% kl/kl VN-13178-11 Hộp 1 tuýp 5g; Tuýp 18,400
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd - Malaysia

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14209 Diamisu-N 10ml Human Insulin 100IU/ml VN-9662-10 Hộp 1 lọ 10ml lọ 145,000
Getz Pharma (Pvt) Ltd - 

Pakistan

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14210 Mebaloget Tablet 500mcg Mecobalamin 500mcg VN-13706-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 2,400

Getz Pharma (Pvt) Ltd - 

Pakistan

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/12/15

14211 Ospen 1000
Phenoxymethylpenicillin 

potassium

600mg (1000000IU) 

Phenoxymethylpenicilli

n

VN-14805-12 Hộp 100 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Sandoz GmbH - Austria
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
21/1/16

14212 Zyrtec
Cetirizin dihydroclorid 

1mg/ml
VN-19164-15 Hộp 1 chai 60 ml Chai 55,700

Aesica Pharmaceuticals 

S.r.l
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/1/16

14213 PM Kiddiecal

Calcium hydrogen 

phosphate anhydrous 

(tương đương Calcium 

200mg và Phosphorus 

154mg) 678mg; Vitamin 

D3 200IU; Vitamin K1 

30mcg

VN-16986-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 8,000
Catalent Australia Pty. 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 10/3/16

14214 Prazone-S 2.0g

Cefoperazon (dưới dạng 

Cefoperazon natri) 

1000mg; Sulbactam (dưới 

dạng sulbactam natri) 

1000mg

VN-18288-14 Hộp 1 lọ Lọ 79,500 Venus Remedies Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/11/15

14215 Adus Soft Capsule
Acid ursodesoxycholic; 

Thiamine nitrate; Riboflavin
50mg; 10mg; 5mg VN-11839-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,950 Korea E-Pharm Inc. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 18/11/15

14216 Bitazid 1g

Ceftazidime (dưới dạng 

Ceftazidime pentahydrate) 

1g

VN-16646-13 Hộp 10 lọ Lọ 50,800
Hikma Farmacêtica 

(Portugal) S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/11/15

14217 Porison
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone sodium) 1g
VN-16426-13 Hộp 10 lọ Lọ 17,000

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/11/15

14218 Allerstat 120
Fexofenadine 

Hydrochloride 120mg
VN-18499-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,011

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

14219
Paclitaxel Onkovis 

6mg/ml
Paclitaxel 6 mg/ml VN2-300-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 700,000

Onkotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/3/16



14220
Paclitaxel Onkovis 

6mg/ml
Paclitaxel Onkovis 6mg/ml 6mg/ml VN2-321-15 hộp 1 lọ 16.7ml Lọ 1,900,000

Oncotec Pharma 

produktion GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/3/16

14221 Livorax-8 Lornoxicam 8mg VN-17114-13 Hộp 10 vỉ  x 10 viên Viên 8,976 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/10/15

14222 Talmain Talniflumate 370mg VN-14716-12
Hộp 6 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 3,500 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần Dư-ợc phẩm TV 

Pharm
14/10/15

14223
Irinotecan onkovis 

20mg/ml

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat (tương đương 

Irinotecan 17,33mg/ml) 

20mg/ml

VN2-280-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,090,000
Haupt Pharma 

Wolfratshausen GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/3/16

14224 Prazav Omeprazole 20mg/ viên VN-9268-09 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,000 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
10/8/15

14225 Vicetin 5mg/ml Vinpocetin 5mg/ml 5mg/ml 15692/QLD-KD hộp 10 ống 2ml Ống 19,000 Bungari Công ty TNHH Đại Bắc 8/3/16

14226 Mikrobiel 400mg/250ml Moxifloxacin 400mg/250ml 1687/QLD-KD hộp 1 chai 250ml Chai 330,000
CooperS.A 

Pharmaceuticals-Greece

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

14227 Polypower

Pantoprazole (40mg); 

Tinidazol (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

VN-11768-11 Hộp 7 vỉ x 6 viên Hộp 10,500 M/s Biomed Life Sciences

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/11/15

14228 Corbloc 10 Bisoprolol Fumarate 10mg VN-13900-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Unichem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/10/15

14229 Daehandakacin Amikacin 500mg VN-13712-11 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 23,000
Daehan New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/11/15

14230 Vasblock 80mg Valsartan 80mg VN-19240-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

14231 Vasblock 160mg Valsartan 160mg VN-19494-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,030 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

14232 Colomycin
Colistimethate Sodium 

2000000IU
2000000IU 14464/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 886,314 UK

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/12/15

14233 Medamol injection Paracetamol 300mg/2ml VN-11591-10 Hộp 50 ống x 2ml Ống 12,460
T.P Drug Laboratories 

Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/3/16

14234 Human albumin 20% Human Albumin 0.20 QLSP-0706-13 hộp 1 chai 100ml Chai 1,560,000 hungary

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/12/15

14235 VIDFU Cefuroxim sodium 750mg cefuroxime VN-14349-11 , hộp 50 lọ Lọ 34,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/10/15

14236
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 935 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/11/15

14237 Phlebodia Diosmin 600mg VN-18867-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,816 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/3/16

14238 Tarvicipro Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-15262-12

Hộp 1 chai thuỷ tinh 

100ml, hộp 1 chai 

nhựa 100ml

Chai 9,800
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 15/5/15

14239 Tarvizone Metronidazole 500mg/100ml VN-15263-12

Hộp 1 chai thuỷ tinh 

100ml, hộp 1 chai 

nhựa 100ml

Chai 9,200
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 15/5/15

14240 Amflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-16571-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 62,899 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/8/15

14241
CKDBelloxa injection 

50mg
Oxaliplatin 50mg VN2-273-14 Hộp 1 lọ Lọ 680,000

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 8/5/15 2711/QLD-GT 10/03/2017

14242
CKDBelloxa injection 

100mg
Oxaliplatin 100mg VN2-272-14 Hộp 1 lọ Lọ 1,200,000

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 8/5/15 2711/QLD-GT 10/03/2017

14243 Menzomi Inj.
Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 2g
VN-19515-15 Hộp 10 lọ Lọ 92,500

Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/3/16

14244 Allerba-10 Ebastin 10mg VN-18137-14 Hộp 10 x 10 viên Viên 4,600 Bal Pharma Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 25/3/16

14245 Orle
Omeprazol (Dạng vi hạt 

bao tan trong ruột) 20mg
VN-18297-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 340

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/11/15

14246 Lipocithin
Soyabean oil; Egg Lecithin; 

Glycerol
25g; 3g; 5,5g VN-15649-12 chai 100ml Chai 97,000

Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16



14247
Newatipene Ophthalmic 

Solution

Ketotifen (dưới dạng 

Ketotifen fumarate) 

2,5mg/5ml

VN-17843-14 Hộp 1 lọ 5ml Chai 23,000 Binex Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

14248 Gdu-L Kit
Lansoprazole, Tinidazole, 

Clarithromycin

Mỗi kit chứa: 2 viên 

Lansoprazole 30mg; 2 

viên Tinidazole …

VN-13840-11

Mỗi hộp chứa 7 hộp 

nhỏ, mỗi hộp nhỏ 

chứa 1 vỉ, mỗi vỉ 

chứa: 2 viên nang 

Lansoprazole, 2 viên 

nén Tinidazole …

Kit 11,664
Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

14249 Grovit multivitamin drops Các Vitamin . VN-14831-12 Hộp 1 lọ 15ml Chai 45,000 USV Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

14250 Markfil 50
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrate) 50mg
VN-16319-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 3,440 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/15

14251 Markfil 100
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrate) 100mg
VN-16825-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 4,914 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/15

14252 Flamipio Loperamide HCl 2mg VN-17434-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 232
Flamingo Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/3/15

14253 Opelan-5 Olanzapine 5mg VN-16334-13 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 830 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/15

14254 Opelan-10 Olanzapine  10mg VN-16333-13 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,245 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/5/15

14255 Levotrot

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-18685-15 Hộp 1 chai 100 ml Chai 74,000 Marck Biosciences Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 4/3/16

14256 human albumin 20% Human Albumin 0.20 QLSP-0706-13 hộp 1 chai 50ml Chai 890,000 hungary

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/12/15

14257
Omeprazole Capsules 

20mg

Omeprazole (dạng hạt 

pellet bao tan trong ruột)
20mg Omeprazole VN-13774-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 430

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/3/16

14258 Metformin Denk 1000
Metformin (dưới dạng 

Metformin HCl) 1000mg
VN-18292-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,510

Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/3/16

14259 Yumangel F Almagat 1,5g/15ml VN-19209-15 Hộp 20gói x 15ml Gói 6,300 Yuhan Corporation Công ty TNHH Đại Bắc 24/11/15

14260 Heavarotin 10

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin Calcium) 

10mg

VN-17018-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,082
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/12/15

14261 Cefoxitin Panpharma 2g
Cefoxitin Natri 2.103g 

tương đương Cefoxitin 2g
2g 3604/QLD-KD

Hộp 25 lọ; Lọ 17ml 

chứa 2g bột thuốc pha 

tiêm

Lọ 248,000 Pháp Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 17/3/16

14262 Refresh Tears

Natri 

carboxymethylcellulose 

0,5%

VN-19386-15 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 64,103 Allergan Sales, LLC
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/1/16

14263 Cefoxitin Panpharma 1g
Cefoxitin natri 1.0515g 

tương đương Cefoxitin 1g
1g 3605/QLD-KD

Hộp 25 lọ; lọ 17ml 

chứa 1g bột thuốc pha 

tiêm

Lọ 158,000 Pháp Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 17/3/16

14264
Calcium gluconate 

Proamp 10%

Calcium Gluconate 0.9g; 

Calcium Glucoheptonate 

0.13g

0.10 20973/QLD-KD Hộp 50 ống 10ml Ống 14,840 Pháp
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/2/16

14265 Lumigan Bimatoprost 0,3mg/ml VN-18135-14
Hộp 1 lọ chứa 3ml 

dung dịch
Lọ 252,080 Allergan Sales, LLC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/1/16

14266 Cephalexin 500mg
Cefalexin (dd cefalexin 

monohydrate) 500mg
VN-17511-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,641 Medochemie Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
3/3/16

14267 Epirubicin "Ebewe" Epirubicin hydrochloride 2mg/ml VN-12432-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 210,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14268 Mixtard 30 FlexPen Insulin human (rDNA) 100IU/ml VN-11010-10
Hộp 5 bút tiêm bơm 

sẵn thuốc x 3ml
Bút tiêm 163,333 Novo Nordisk A/S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/11/15

14269 Bisohexal Bisoprolol Fumarate 5mg VN-9251-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Salutas Pharma GmbH
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/3/16

14270 Amikacin 250mg/ml
Amikacin (dd Amikacin 

sulphat) 500mg/2ml
VN-17407-13 Hộp 10 ống 2ml Ống 48,000 Sopharma PLC

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/10/15

14271 Amikacin 125mg/ml
Amikacin (dd Amikacin 

sulphat) 250mg/2ml
VN-17406-13 Hộp 10 ống 2ml Ống 34,000 Sopharma PLC

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/10/15

14272 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg
VN-18411-14

 lọ 100 viên; lọ 500 

viên
Viên 12,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 28/1/16

14273 Ricovir
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-152-13 Hộp 1 chai 30 viên Viên 33,000

Mylan Laboratories 

Limited
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 18/2/16



14274 Cefoperamark-S 1,5g

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 

1000mg; Sulbactam (dưới 

dạng sulbactam natri) 

500mg

VN-18013-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 82,000 Marksans Pharma Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 24/3/16

14275 NovoMix 30 Flexpen
Insulin aspart Biphasic 

(rDNA)

1 ml hỗn dịch chứa 

100 U của Insulin 

aspart hòa tan

QLSP-0793-14
Hộp chứa 5 bút tiêm x 

3ml
Bút tiêm 250,745

Novo Nordisk A/S-Đan 

Mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/1/16

14276 Cymevene Ganciclovir 500mg VN-19152-15 Hộp 1 lọ 500mg Lọ 790,495 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/2/16

14277

Tarceva (Đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd. - 

 Thuỵ sỹ)

Erlotinib 100mg VN-12448-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 891,615

Kremers Urban 

Pharmaceuticals Inc. - 

USA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/2/16

14278 Duspatalin retard Mebeverine HCl 200mg VN-12831-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,870 Abbott Healthcare SAS
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/16

14279 Efferalgan Paracetamol 80mg VN-19070-15 Hộp 12 gói Gói 2,078 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/11/15

14280 Optive UD

CMC 3,25mg; 

Carboxymethylcellulose  

1,75mg; Glycerin 9mg

VN-17634-14
Hộp 30 ống đơn liều 

0,4ml
Ống 6,200

Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/3/16

14281 Diquas Natri diquafosol 30mg/ml VN2-423-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 129,675
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà máy Noto

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/3/16

14282 Lastinem
Imipenem 500mg; 

Cilastatin 500mg
VN-18286-14 Hộp 1 lọ Lọ 183,000 Venus Remedies Limited Công ty CP Dp Tâm 15/1/16

14283 Amonlox

Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon natri)  500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam Natri) 500mg /lọ

VN-16173-13
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống dung môi 5ml
Lọ 38,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
29/7/15

14284 Losar-Denk 100 Losartan Kali 100mg VN-17418-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,450
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg
Công ty CP Dp Tâm 28/1/16

14285 Clanzacr Aceclofenac 200mg VN-15948-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,990 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/3/16

14286 Pluc Plus Sachet

Calcium lactate gluconate, 

Calcium glycero phosphate, 

Calcium carbonate, 

Calcium pantothenate, Acid 

ascorbic ...

. VN-14909-12 Hộp 10 gói Gói 12,000 Indus Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/9/15

14287 Kataria Granules Natri citrate 4g VN-17233-13 Hộp 6 gói Gói 12,700
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/11/15

14288 Avastin Bevacizumab 100mg/4ml VN-15050-12 Hộp 1 lọ Lọ 8,285,865 Roche Diagnostics GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/3/16

14289 Avastin Bevacizumab 400mg/16ml VN-15051-12 Hộp 1 lọ Lọ 30,266,250 Roche Diagnostics GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/3/16

14290 Olepa Injection Piracetam 5g/20ml VN-17902-14 Hộp 5 ống x 20ml Ống 38,500
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 22/3/16

14291 Micomedil Miconazol nitrat  2% (kl/kl) VN-18018-14 Hộp 1 tuyp 15g Tuýp 49,986
Medochemie Ltd.- Factory 

COGOLS

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
24/3/16

14292 Efferalgan Paracetamol 250mg VN-19069-15 Hộp 12 gói Gói 3,515 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/11/15

14293
Cimetidine Injection 

200mg
cimetidine HCL 200mg cimetidine VN-15612-12 hộp 10 ống 2ml Ống 16,800

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 24/3/16

14294 Mitoxantron "Ebewe" Mitoxantrone hydrochloride 2mg/ml Mitoxantrone VN-13123-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,468,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/3/16

14295 Myonal 50mg Eperison hydroclorid 50mg 50.00 VN-19072-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,416 Nhật
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/11/15

14296 Oflovid Ofloxacin 15mg/5ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
VN-19341-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 55,873

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà máy Noto

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/2/16

14297 Vinorelbine "Ebewe" Vinorelbine tartrate 50mg/5ml VN-12434-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,625,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/3/16

14298
Menopur multidose 1200 

IU

Menotrophin 

(gonadotrophin từ nước 

tiểu phụ nữ mãn kinh, 

HMG) tinh khiết cao 1200 

IU/ml

1200 IU QLSP-868-15

Hộp 1 lọ bột, 2 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi để pha tiêm, 1 

kim để pha, 18 miếng 

gạc tẩm cồn và 18 

bơm tiêm dùng một 

lần có vạch chia các 

đơn vị FSH/LH có sẵn 

kim tiêm; Bột đông 

khô và dung môi pha 

dung dịch tiêm

Hộp 11,839,800 Ferring GmbH-Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/3/16



14299 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-17424-13  hộp 1 lọ 100ml Lọ 273,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/3/16

14300 Copegus Ribavirin 200mg 200mg VN-19153-15 Lọ 42 Viên 3,590 Patheon Inc - Canada
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/2/16

14301 Mabthera Rituximab 500mg/50ml 500mg/50ml QLSP-0757-13 Hộp 1 lọ 500mg/50ml Lọ 32,995,305
Roche Diagnostics GmbH-

Đức

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/2/16

14302 Mixtard 30 Insulin human 100IU/ML QLSP-0599-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 235,167 ĐAN MẠCH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/1/16

14303 Hilan kit

Clarithromycin, 

Metronidazole, 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate

250mg; 400mg; 40mg 

Pantoprazole
VN-15019-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 12,000

The Madras 

Pharmaceuticals

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
9/3/16

14304 Insulatard Insulin human 100iu/ml QLSP-0600-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 235,167
Novo Nordisk A/S- ĐAN 

MẠCH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/1/16

14305

Oxaliplatin "Ebewe" 

50mg/10ml (Cơ sở đóng 

gói thứ cấp và xuất 

xưởng: Ebewe Pharma 

GmbH Nfg KG-Đ/c: 

Mondseestrasse 11, 4866 

Unterach am Attersee, Áo)

Oxaliplatin 50 mg/10ml VN-19466-15 Hộp 1 lọ 50mg/10ml Lọ 808,750
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
29/1/16

14306 Prazav Omeprazole 20mg/ viên VN-9268-09 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 3,950 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/2/16

14307 Glypressin 1mg

Terlipressin (dưới dạng 

Terlipressin acetate 1mg) 

0.86 mg

1mg VN-19154-15

Hộp 1 lọ bột đông khô 

và 1 ống dung môi 

5ml; Bột đông khô để 

pha tiêm tĩnh mạch

Lọ 1,064,102 Ferring GmbH - Germany
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/1/16

14308 Epirubicin "Ebewe" Epirubicin hydrochloride 2mg/ml VN-12432-11 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 580,952
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14309 Valcyte

Valganciclovir (dưới dạng 

Valganciclorvir 

Hydrochloride)  450mg

VN-18533-14 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 612,264 Patheon Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/2/16

14310 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-19068-15 Hộp 12 gói Gói 2,736 Bristol - Myers Squibb
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/11/15

14311 Oxaliplatin "Ebewe" Oxaliplatin 50mg hoặc 100mg VN-9647-10 Hộp 1 lọ 50mg Lọ 808,750
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14312 Oxaliplatin "Ebewe" Oxaliplatin 50mg hoặc 100mg VN-9647-10 Hộp 1 lọ 100mg Lọ 1,578,586
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14313
Magnesium sulphate 

Proamp 0.15 g/ml

Magnesium sulphate 

heptahydrate 0.15g/ml
0.15g/ml 20083/QLD-KD Hộp 50 ống x 10 ml Ống 6,600

Laboratoire Aguettant-

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/2/16

14314 Irinotecan "Ebewe"
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN-15426-12

Hộp 1 lọ 2ml 

(40mg/2ml)
Lọ 808,750

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14315 Irinotecan "Ebewe"
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN-15426-12

Hộp 1 lọ 5ml 

(100mg/5ml)
Lọ 1,715,853

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14316 Betaserc 24mg Betahistine dihydrochloride 24mg VN-12029-11
Hộp 5 vỉ x 20 viên; 

Hộp 5 vỉ x 10 viên 
Viên 5,962

Abbott Healthcare SAS - 

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/16

14317 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN-14665-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 329,734
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14318 Gemcitabin "Ebewe" Gemcitabine hydrochloride 10mg/ml Gemcitabine VN-14665-12 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 910,976
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14319 Acular
Ketorolac tromethamine 

0,5%
VN-18806-15 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 67,245

Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/1/16

14320 Paclitaxel "Ebewe" Paclitaxel 6mg/ml VN-12433-11
Hộp 1 lọ 5ml 

(30mg/5ml)
Lọ 458,600

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14322 Calciumfolinate "Ebewe"

Acid folinic (dd Calci 

folinate pentahydrate) 

10mg/ml

VN-17423-13 ống 10ml Ống 175,239
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14323

Ferlatum Fol (Cơ sở sản 

xuất nắp vặn chứa thuốc: 

ABC Farmaceutici S.p.A. 

Địa chỉ: Via Canton 

Moretti, 29 Localita San 

Bernado-Ivrea Torino, 

Italy)

Sắt - Protein succinylate 

(tương ứng 40mg ion Fe 

III+) 800mg; Acid Folinic 

(dưới dạng Calci folinat 

pentahydrat: 0,235mg) 

0,185mg

VN-16315-13
Hộp 10 lọ đơn liều với 

nắp vặn chứa thuốc
Lọ 29,500 Italfarmaco, S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/2/16

14324 Vinorelbine "Ebewe" Vinorelbine tartrate 10mg/ml VN-12435-11 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 636,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
1/10/15



14325
Bupivacaine Aguettant 

5mg/ml

Bupivacaine hydrochloride 

monohydrate 5.28mg 

(tương đương Bupivacaine 

hydrochloride khan 5 mg)

5mg 4328/QLD-KD
Hộp 10 lọ thủy tinh x 

20 ml
Lọ 46,000 Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

14326 Etoposid "Ebewe" Etoposide 20mg/ml VN-16746-13 Hộp  1 lọ 5ml Lọ 166,226
Ebewe Pharma Ges.m.b.H 

Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/12/15

14327
Menopur  Multidose 600 

IU

Menotrophin 

(Gonadotrophin từ nước 

tiểu phụ nữ mãn kinh, 

HMG) tinh khiết cao 600 

IU/ml

600 IU/ml QLSP-869-15

Hộp 1 lọ bột, 1 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi để pha tiêm, 1 

kim để pha, 9 miếng 

gạc tẩm cồn, 9 bơm 

tiêm dùng một lần có 

vạch chia các đơn vị 

FSH/LH có sẵn kim 

tiêm; Bột đông khô và 

dung môi pha dung 

dịch tiêm

Hộp 5,919,900 Ferring GmbH - Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/2/16

14328 Fludarabin "Ebewe" Fludarabine phosphate 50mg/2ml VN-15425-12 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 3,100,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
23/10/15

14329 Reamberin

Meglumin sodium 

succinate 6g; tương đương: 

Succinic acid 2,11g; 

Meglumine 3,49g

VN-19527-15
Hộp 1 chai thủy tinh 

400ml
Chai 152,700

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm 

"Polysan", Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
25/2/16

14330
Ferlatum (Đóng gói: CIT 

s.r.l. - Italy)
Sắt protein succinylat 800mg VN-14241-11 Hộp 10 lọ x 15ml Lọ 22,000 Italfarmaco, S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/2/16

14331 Cefax - 250 Dry Syrup

Cefalexin (dưới dạng 

Cefalexin monohydrat) 

250mg

VN-18447-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 79,500 Sakar Healthcare Pvt. Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 15/3/16

14332 Minirin

Desmopressin (dưới dạng 

Desmopressin acetat 

0,1mg) 0,089mg;

VN-18893-15 Hộp 1 chai 30 viên Viên 22,134
Ferring International 

Center S.A. (Thụy Sỹ)

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/1/16

14333 Neometin

Metronidazol 500mg; 

Neomycin sulphate 

108,3mg; Nystatin 22,73mg

VN-17936-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,000
Genome Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd
CT TNHH MTV 120 Armepharco 4/3/16

14334 Novoxim-500

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg

VN-17120-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,450 Micro Labs Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 7/3/16

14335 Mebaal 500 Methylcobalamine 500mcg VN-11196-10
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 10 

vỉ x 10 viên
Viên 1,050 Windlas Biotech Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/3/16

14336 Perglim M-1
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride
1mg; 500mg

viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-10407-10
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 20 viên
Viên 2,600

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/3/16

14337 Myzith MR 60 Gliclazide 60mg

60mg viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-17745-14 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 4,180
M/s Windlas Healthcare 

(P) Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/3/16

14338 Cilzec Plus
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40/ 12.5mg

viên nén 

không bao
VN-14263-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,800

MSN Laboratories 

Limited - India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/3/16

14339 Combiwave B50

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,012g; (tương đương 200 

liều x 50mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18537-14 Hộp 1 bình 200 liều hít Hộp 175,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 21/3/16

14340 Limzer

Omeprazol (vi nang 

tan/ruột)  20mg; 

Domperidone (vi nang gp 

chậm) 30mg

VN-17519-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,850

Inventia Healthcare 

Private Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
15/6/15

14341 Ventek 5mg

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri 5,2 mg) 

5mg

VN-18454-14 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,193 Searle Pakistan Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/12/15

14342 Vaptor 20mg
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin calci) 20mg
VN-17509-13 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 6,550

M/s Searle Pakistan 

Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/1/16

14343 Pregasafe 50 Pregabalin 50 mg VN-17121-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,600
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty CP Dược Đại Nam 8/10/15

14344 Alphafoss Inj. Fosfomycin Natri 1g fosfomycin VN-13032-11 Hộp 10 lọ 1g Lọ 70,922
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 22/1/16

14345 Koact 375
Amoxicilin trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg amoxicillin; 

125mg acid clavulanic
VN-14458-12 Hộp 4 vỉ x 5 viên Viên 5,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 24/3/16



14346

Lykarab (NSX dung môi: 

Nirma Ltd., đ/c: Village - 

Sachana, Tal-Viramgam, 

City: Sachana - 382 150, 

Dist. Ahmedabad, India)

Rabeprazole natri 20mg VN-16569-13

Hộp 1 lọ + 1 ống 10 

ml dung môi NaCl 

0,9%

Ống 50,000 Lyka Labs Ltd. CT TNHH MTV 120 Armepharco 18/3/16

14347
Incepban 400 chewable 

tablet
Albendazol 400mg VN-17916-14

Chai  nhựa chứa 100 

viên
Viên 5,000

Incepta Pharmaceuticals 

Ltd.
CT TNHH MTV 120 Armepharco 18/3/16

14348 Fixibest
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone sodium) 1g
VN-17012-13 Hộp 1 lọ Lọ 42,000 The Belmedpreparaty RUE Công ty cổ phần Hóa Dược VN 4/3/16

14349 Amflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-16571-13 Hộp 1 chai 50ml Chai 58,000 Marck Biosciences Limited Cty CP Dược Đại Nam 31/3/16

14350 Insunova 30/70 (biphasic)

Insulin người (Insulin 

người có nguồn gốc DNA 

tái tổ hợp)

100IU/ml hỗn dịch 

tiêm QLSP-847-15 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 143,000 Biocon Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/2/16

14351 Domfox Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14995-12 Hộp 1 lọ Lọ 26,000 The Belmedpreparaty RUE Công ty cổ phần Hóa Dược VN 4/3/16

14352 Heparin-Belmed Heparin natri 5000 IU/ml VN-18524-14 Hộp 5 lọ 5ml Lọ 89,900 Belmedpreparaty  RUE Công ty cổ phần Hóa Dược VN 4/3/16

14353 Encorate Chrono 500
Natri Valproate; Valproic 

acid
500mg natri valproate VN-11330-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,300

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/7/15

14354 Acilesol 10mg Rabeprazole natri 10mg VN-17208-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Actavis HF
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/2/16

14355 Amonalic duo syrup
Amoxicillin, Kali 

clavulanate

1,999g Amoxicillin; 

0,2856g Kali 

clavulanate/50ml 

VN-11478-10

Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ 

(mỗi lọ pha thành 

50ml hỗn dịch uống)

Lọ 65,000
Boryung Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/1/16

14356 Aridone 1g Ceftriaxone  1g VN-17698-14 Hộp 1 lọ Lọ 21,500
Karnataka Antibiotics & 

Pharmaceuticals Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/3/16

14357 Brudic

Diclofenac sodium (dưới 

dạng Diclofenac 

diethylamine)   1,0% (w/w)

VN-16591-13 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 6,867 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/7/15

14358 Brutax
Cefotaxime (dd Cefotaxime 

natri) 1,0g
VN-17277-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 9,614 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/7/15

14359 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 721 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/7/15

14360 Cytomib Bortezomib 3,5mg VN2-378-15 Hộp 1 lọ Lọ 13,200,000 Venus Remedies Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/1/16

14361 Dilarem 150 capsules Fluconazol 150mg VN-19325-15 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 36,000 Remedica Ltd. Cty CP DP TW CPC1 2/3/16

14362 Dloe 8

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 8mg

VN-17006-13 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 24,000 Laboratorios Lesvi, S.L.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/3/16

14363 Elozanoc Fluconazole 150mg VN-7584-09
Hộp 1 vỉ x 1viên; Hộp 

1 vỉ x 4 viên
Viên 50,000 Laboratorios Lesvi S.L

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15

14364 Esomeprazole Wynn
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-18258-14 Hộp 10 lọ Lọ 110,000 Farma Mediterrania

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/1/16

14365 Ezeegas Simethicone 120mg VN-13457-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Gelnova Laboratories (I) 

Pvt., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 16/3/16

14366 Genperazone Cefoperazone Natri 2g Cefoperazone VN-13606-11 Hộp 10 lọ Lọ 65,000

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/11/15

14368 Heparigen Inj
L-Ornithine-L-Aspartate 

500mg/5ml
VN-18415-14 Hộp 10 ống x 5ml Ống 16,000 Dai Han Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/2/16

14369 Inceram 150 tablet Roxithromycin 150mg VN-19107-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,450
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
2/2/16

14370
Ketamine Hydrochloride 

injection USP
Ketamine Hydrochloride 500mg 06/2015-P Hộp 25 lọ x 10ml Lọ 42,000 Germany

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/7/15

14371
Moveloxin Injection 

400mg

Moxifloxacin 1,6mg/ml 

(400mg/250ml)
VN-18831-15

Túi nhôm chứa 1 túi 

nhựa 250ml
Túi 270,000

CJ CheilJedang 

Corporation.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/3/16

14372 Nefidoxime

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

100mg Cefpodoxime VN-16143-13 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,403 Brawn Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/7/15

14373 Pansiron G

Natri Bicarbonate 650mg; 

Heavy Magnesi Carbonate 

200mg; Precipitated calci 

carbonate 100mg; ...

VN-17578-13 Hộp 20 gói Gói 1,950
Rohto Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/7/15

14374 Panthicone-F Tab
Pancreatin, ox-bile ext., 

Dimethicone, Hemicellulase
. VN-16021-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15



14375
Paracetamol infusion 

10mg/ml
Paracetamol Paracetamol 10mg/ml VN-14902-12

Chai 90ml
Hộp 36,000 Amanta Healthcare

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15

14376 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 189 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/7/15

14377 Poltrapa

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-19318-15

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 7,890 Polfarmex S.A Công ty TNHH XNK Y tế Delta 28/1/16

14378 Prosake-F Tenoxicam 20mg VN-9533-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,500 S.C. Arena Group S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
4/2/16

14379
Protamin choay 1000 

UAH/ml
Protamine sulphate 10 ml 4428/QLD-KD Lọ 10 ml Lọ 199,500 Spain

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/7/15

14380 Sagafosa-70 Sodium Alendronate 70mg Alendronic acid VN-15869-12
Hộp 1 vỉ Alu-PVC x 4 

viên
Viên 35,000

Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
4/8/15

14381 Sedanxio

Cao khô chiết ethanol 60% 

của cây Lạc tiên 

(Passiflora incarnata L.) (tỷ 

lệ 2:1) 200mg

VN-17384-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Tilman S.A. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 17/8/15

14382 Stopress 8mg Perindopril tert Butylamine 8mg VN-13809-11 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 5,670
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Cty CP DP TW CPC1 28/3/16

14383 Tyrosur Gel Tyrothricin Tyrothricin 0.1g/100g VN-12229-11 Hộp 1 tuýp 5g gel Tuýp 63,000
Engelhard Arznemittel 

GmBh & Co.KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
2/3/16

14384 Valsacard Valsartan 160mg VN-17144-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 16,000 Polfarmex S.A
Công ty TNHH TM DP Mười 

Tháng Ba
7/1/16

14385 Hwazon Inj.
Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon sodium) 1g
VN-17053-13 Hộp 10 lọ Lọ 56,000

Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 16/2/16

14386 Euroseafox Suspension

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

40mg/5ml

sau khi pha: 40mg 

Cefpodoxime/ 5ml
VN-16212-13

Hộp 1 chai bột pha 

50ml hỗn dịch uống
Chai 75,000

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/4/15

14387 MUCOSIVY

cao lá thường xuân khô 

25mg (Chiết bằng dịch 

chiết Ethanol 30%)

22546/QLD-KD Hộp 6 vỉ x 15 viên Viên 6,800 Hàn Quốc Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/12/15

14388 Sanbemerosan 0.5 Meropenem Trihydrate 0,5g Meropenem VN-10728-10 Hộp 1 lọ Lọ 220,000 PT. Sanbe Farma
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

14389
Metronidazole Injection 

USP 500mg
Metronidazole 500mg/100ml VN-5608-10 hộp 25 lọ x 100ml Lọ 33,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

14390 Avlocardyl 40mg Propranolol 40mg 10159/QLD-KD Hộp 50 viên Viên 3,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14391 Catapressan 0.15mg Clonidin 0.15mg 5286/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14392 Celestene 4mg/ml Betamethasone 4mg/ml 5286/QLD-KD Hộp 3 ống Ống 60,900 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14393 Citrate de Cafeine Citrate de Cafeine 25mg/ml 5286/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 44,762 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14394 Coumadine 2mg Warfarin 2mg 21570/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 4,500 Hy Lạp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14395 Coumadine 5mg Warfarin 5mg 21570/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,000 Hy Lạp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14396
Hospira Docetaxel 

Injection 80mg/8ml
Docetaxel  80mg/8ml VN-17675-14 Hộp 1 lọ 8ml Lọ 1,310,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Limited (Zhopl)
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 11/3/16

14397 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 5286/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 15,750 Đức Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14398 Loxen 10mg/10ml Nicardipin 10mg/10ml
21570/QLD-KD, 

10159/QLD-KD
Hộp 5 ống Ống 125,000 Thụy Sỹ Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14399 Parlodel 2.5mg Bromocriptine 2.5mg 5286/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 8,750 Allemagne Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14400 Prostin VR
Prostaglandin E1 

(Alprostadil)
500mcg 15321/QLD-KD Hộp 5 ống 1ml Ống 2,900,000 Mỹ

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
7/1/16

14401
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 21570/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 203,700 Tây Ban Nha Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14402 Replenine-VF Yếu tố đông máu IX 500 IU QLSP-905-15
Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

dung môi
Lọ 4,160,000 Anh

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
7/1/16

14405 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 5286/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Thụy Điển Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14406 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg
21570/QLD-KD, 

10159/QLD-KD
Hộp 30 viên Viên 3,300 Ý Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14407 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 20mg
10159/QLD-KD, 

10160/QLD-KD
Hộp 20 viên Viên 10,631 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14408 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 20mg 17163/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 10,631 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14409 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 17163/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,155 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14410 Solupred 5mg Prednisolone 5mg
10159/QLD-KD, 

10160/QLD-KD
Hộp 30 viên Viên 4,155 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14411
Vincristine Sulphate 

Pharmachemie 1mg/ml
Vincristin sulphat 1 mg/ml VN2-374-15 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 116,000 Pharmachemie B.V.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
17/3/16

14412 Xeltabine Capecitabin 500 mg VN2-391-15 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 26,000 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 4/3/16

14413 Zelitrex 500mg Valaciclovir 500mg
21570/QLD-KD, 

17163/QLD-KD
Hộp 10 viên Viên 103,900 Tây Ban Nha Công ty cổ phần DP Eco 23/3/16

14414
Zoledronic acid for 

injection 4mg

Acid zoledronic (dưới dạng 

Acid zoledronic 

monohydrat) 4mg

VN-19459-15 Hộp 1 lọ Lọ 978,600 Venus Remedies Limited Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 14/3/16



14415 Infulgan Paracetamol 10mg/ml VN-18485-14 hộp 1 chai 100ml Chai 32,000 YURIA-PHARM LTD
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/3/16

14416 Lisanolona Triamcinolone acetonide 80mg/2ml VN-13766-11 Hộp 5 ống 2ml Ống 19,200

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
29/1/16

14417 Omlek-20 Omeprazole 20mg VN-14387-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 380
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
29/1/16

14418 Piozulin 15 Pioglitazone HCl 15mg VN-11844-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 838
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
21/1/16

14419 Cetzin 100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-12362-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
21/1/16

14420
Samchundangtoracin eye 

drops
Tobramycin 15mg VN-13342-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,900

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CPDP Năm Phát 21/1/16

14421 Fatedia Losartan kali 50mg VN-18208-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,150 Windlas Biotech Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
7/1/16

14422 Mibelcam 15mg/1,5ml Meloxicam 15mg/1,5ml VN-16455-13 Hộp 3 ống x 1,5ml Ống 20,500
Idol Ilac Dolum Sanayii 

Ve Ticaret A.S
Công ty CPDP Minh Kỳ 9/10/15

14423 Pantogut
Pantoprazol (dưới dạng 

natri pantoprazol) 40mg
VN-19450-15

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 10ml, Hộp 10 lọ 

bột pha tiêm

Lọ 22,322
Popular Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Vipharco 30/12/15

14424 Levobac IV Infusion

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

0,5mg/100ml

VN-19449-15
Hộp 1 túi hoặc 10 túi 

100ml
Túi 35,173 Popular Infusions Ltd. Công ty Vipharco 30/12/15

14425 Arpizol
Omeprazole (dạng hạt cải 

bao tan trong ruột)
20mg VN-13366-11

Hộp 10 vỉ Alu-Alu x 

10 viên
Viên 320 RPG Lifesciences Ltd. Công ty TNHH DP Liên Phát 7/1/16

14426 Valsacard Valsartan 160mg VN-17144-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 16,000 Polfarmex S.A
Công ty TNHH TM DP Mười 

Tháng Ba
7/1/16

14427 Bloci Ciprofloxacin HCL 500mg Ciprofloxacin VN-11672-11 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 10,900
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.
Công ty TNHH DP Minh Trí 10/3/16

14428 Softprazol 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13449-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty TNHH DP Phạm Anh 7/12/15

14429
Eyflox ophthalmic 

ointment
Ofloxacin  10,5mg/3,5g VN-17200-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Hộp 49,500 Samil Pharm. Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
11/12/15

14430 Nusar-H
Losartan Kali, 

Hydrochlorothiazide

Losartan Kali 50mg, 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg/ vi

VN-11865-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,850
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm LS Việt 

Nam
18/12/15

14431 Telpil H
Telmisartan, 

Hydrochlorothiazide
40mg;12,5mg VN-11791-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000

M/S Psychotropics India 

Limited
Công ty TNHH DP Phạm Anh 23/12/15

14432 Protamine Choay Protamine sulfate 1000UAH/ml 9829/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,001 Spain
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/12/15

14433
Chlorure de magnesium 

10%
Chlorure de magnesium 10% 10ml 20778/QLD-KD Hộp 100 ống 10ml Ống 11,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/12/15

14434 Gemnil 1000mg/vial

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

1000mg

VN-18210-14 Hộp 1 lọ Hộp 1,806,000 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CPDP Minh Kỳ 3/12/15

14435 Gemnil 200mg/vial

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg

VN-18211-14 Hộp 1 lọ Hộp 538,000 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CPDP Minh Kỳ 3/12/15

14436 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 lọ 300mg/50ml Hộp 4,932,500 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CPDP Minh Kỳ 3/12/15

14437 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 lọ 100mg/16,7ml Hộp 2,139,000 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CPDP Minh Kỳ 3/12/15

14438 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 Lọ 30mg/5ml Lọ 672,500 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CPDP Minh Kỳ 3/12/15

14439 Meiact 400mg
Cefditoren (dưới dạng 

Cefditoren Pivoxil) 400mg
VN2-268-14 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 66,000 Tedec-Meiji Farma, SA Công ty CP DP Thiên Thảo 5/1/16

14440 Softprazol 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg VN-13955-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty TNHH DP Phạm Anh 7/12/15

14441 Teli 40 Telmisartan 40mg VN-16604-13
Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,800

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
1/12/15

14442 Novutrax

Doxorubicin hydrochlorid 

(dưới dạng Pègylated 

Liposomal)

20mg/10ml VN2-239-14 Hộp 1 lọ Lọ 3,500,000 United Biotech (P) Ltd
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Thuận Gia
18/12/15

14443 Metrogyl Gel Metronidazole 10mg VN-12710-11 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 16,329

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
29/1/16

14444 Raxadoni

Ranitidine (dưới dạng 

Ranitidine hydrochloride) 

25mg/1ml

VN-16732-13 Hộp 5 ống 2ml Ống 24,000
Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH TM DP Thiên Kim 23/3/16

14446 Apidra Solostar Insulin glulisine QLSP-915-16 Bút tiêm 225,000 Đức
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

14447 Lantus Insuline glargine 100 đơn vị/ml QLSP-0790-14  Hộp 1 lọ 10ml Lọ 736,626 Đức
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16



14448 Lantus Solostar Insulin glargine 300 IU/3ml QLSP-857-15
 Hộp 5 bút tiêm x 3ml 

dung dịch tiêm 
Bút tiêm 428,550 Đức

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

14449 Lovenox Enoxaparin natri 40 mg/0,4 ml QLSP-892-15
Hộp 2 bơm tiêm đóng 

sẵn 0,4 ml
Ống 85,831 Pháp

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

14450 Lovenox Enoxaparin natri 60 mg/0,6 ml QLSP-893-15
Hộp 2 bơm tiêm đóng 

sẵn 0,6 ml
Ống 113,164 Pháp

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

14451 Diamisu-70+30 10ml Human Insulin 100IU/ml VN-9661-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 145,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
1/2/16

14452 Ferrovin
Sắt III (dưới dạng sắt 

sucrose) 100mg/5ml
VN-18143-14 Hộp 1 vỉ 5 ống x 5ml Ống 136,000 Rafarm S.A. Cty CP DP TW CPC1 18/3/16

14453 Adalat LA 20mg Nifedipine 20mg VN-15727-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,017 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14454 Bonefos Disodium clodronate 400mg VN-14920-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 28,088 Bayer OY Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14455 Climen

Estradiol (viên màu trắng); 

Estradiol, Cyproterone 

acetate (viên màu hồng)

2mg; 2mg + 1mg VN-15728-12

Hộp 1 vỉ 21 viên (11 

viên trắng và 10 viên 

hồng)

Viên 5,720 Delpharm Lille SAS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14456

Crestor 10mg(Cơ sở đóng 

gói: AstraZeneca UK 

Limited, địa chỉ: 

Cheshire, SK10 2NA, 

UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-18150-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,170 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/16

14457 Gadovist Gadobutrol 1 mmol/ml
Dung dịch 

tiêm
VN-12876-11

Hộp 1 xylanh x 5ml, 

Hộp 5 xylanh x 10ml
Bơm tiêm 577,500

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 9010/QLD-

ĐK ngày 03/06/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14458 Ilomedin 20 Iloprost trometamol
Mỗi ml chứa: Iloprost 

trometamol 0,027mg
VN-9947-10 Hộp 5 ống 1ml Ống 623,700 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14459 Magnevist
Acid Gadopentetic, 

Dimeglumine salt

Gadopentetate 

dimeglumine 

469,01mg/ml

Dung dịch 

tiêm
VN-14921-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 525,000

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 8996/QLD-

ĐK ngày 03/06/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14460

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd. 

Địa chỉ: Via Industria 

N.13, Cadempino, 6814- 

Switzerlan/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Limited- 

Địa chỉ: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK 10 2NA, UK)

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

1000mg

VN-17831-14
Hộp 1 lọ 30 ml; Hộp 

10 lọ 30ml
Lọ 803,723 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/16

14461

Onglyza (Đóng gói: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, đ/c: Italy)

Saxagliptin 2,5mg VN-17249-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,007 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/16

14462 Primolut N Norethisterone 5mg VN-19016-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,484
Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14463

Progynova (Đóng gói: 

Schering GmbH & Co. 

Produktions KG; đ/c: 

Doebereinerstrasse 20, D-

99427 Weimar,

Estradiol valerate 2mg VN-12179-11 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 3,275 Delpharm Lille SAS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14464 Zestril Lisinopril dihydrat 20mg Lisinopril VN-15211-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 7,563 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/16

14465
Oral bivalent types 1&3  

poliomyelitis

vắc xin phòng bại liệt dạng 

uống
5111/QLD-KD Hộp 10 lọ, lọ 20 liều Liều 5,450 Sanofi Pasteur S.A - Pháp

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
25/1/16

14466 Risordan 10mg/10ml Isosorbide dinitrate 10mg/10ml 5286/QLD-KD Hộp 5 ống 10ml Ống 66,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14467 Disulone Dapsone Oxalate de fer 100mg 860/QLD-KD hộp 100 viên Viên 6,900 PHÁP Công ty cổ phần DP Eco 17/2/14

14468 Dostinex 0.5mg Cabergoline 0.5mg 17163/QLD-KD Hộp 8 viên Viên 178,000 Ý Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14469 Trandate 200mg Labetalol 200mg 5286/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,100 Allemagne Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14470 Neosynephrine 5% Phenylephrine 5%, 5ml 10159/QLD-KD Hộp 1 lọ 5ml Lọ 112,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14471 Catapressan 0.15mg Clonidin 0.15mg 8317/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14472 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 8317/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 15,750 Đức Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14473 Isoptine 120mg Verapamil 120mg 8317/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,020 Allemagne Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14474 Isoptine LP 240mg Verapamil 240mg 8317/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 11,142 Đức Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14475 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 8317/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Thụy Điển Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14476 Trandate 200mg Labetalol 200mg 8317/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,100 Đức Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14477 Citrate de Cafeine Citrate de Cafeine 25mg/ml 2061/QLD-KD Hộp 10 ống 2ml Ống 44,762 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14478
Hydrocortisone Roussel 

10mg
Hydrocortisone 10mg 16907/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 5,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14479
Protamine choay 

10.000UAH/10ml
Protamine sulfate 10.000UAH/10ml 7357/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 203,700 Tây Ban Nha Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16



14480 Hwazon Inj.
Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon sodium) 1g
VN-17053-13 Hộp 10 lọ Lọ 56,000

Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 16/2/16

14481 Poltrapa

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-19318-15

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 7,890 Polfarmex S.A Công ty TNHH XNK Y tế Delta 28/1/16

14482 Cynomel 0.025mg Liothyronine sodique 0.025mg 5286/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,805 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14483 Flecaine Flecainide acetate 100mg 11369/QLD-KD
Hộp 30 viên nang tác 

dụng kéo dài
Viên 9,600 UK

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/12/15

14484 Isuprel 0.2mg Isoprenalin 0.2mg 21570/QLD-KD Hộp 5 ống 1ml Ống 167,000 Ý Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14485 Mini Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 21570/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 3,100 Spain Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14486 Sulfarlem 12.5mg Anetholtrithione 12.5mg 5286/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 1,300 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14487 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 5286/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 15,750 Đức Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14488 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 5286/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Thụy Điển Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14489 Solupred 20mg Prednisolone 20mg
10066/QLD-KD, 

5286/QLD-KD
Hộp 20 viên Viên 10,631 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14490 Solupred 5mg Prednisolon 5mg
10066/QLD-KD, 

5286/QLD-KD
Hộp 30 viên Viên 4,155 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14491 Capecelle Capecitabine 500mg
6147/QLD-KD 

ngày 16/4/201
Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 25,000 M/s. Admac Lifesciences Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 15/4/16

14492 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg 8317/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,300 Ý Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14493 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 17695/QLD-KD Hộp 1 lọ 20 viên sủi Viên sủi 10,631 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 11/4/16

14494 Avlocardyl 40mg Propranolol 40mg
4405/QLD-KD, 

2061/QLD-KD
Hộp 50 viên Viên 3,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14495 Isoptine 120mg Verapamil 120mg 8317/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,020 Đức Công ty cổ phần DP Eco 15/4/16

14496 Isoptine LP 240mg Verapamil 240mg
8317/QLD-KD, 

5286/QLD-KD
Hộp 30 viên Viên 11,142 Allemagne Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14497 Loxen 10mg/10ml Nicardipin 10mg/10ml 8317/QLD-KD Hộp 5 ống 10ml Ống 125,000 Switzerland Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14498 Citrate de Cafeine Cafeine citrate 25mg/ml
17404/QLD-KD, 

5286/QLD-KD
Hộp 10 ống 2ml Ống 44,762 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14499
Protamine choay 10.000 

UAH/10ml
Protamine sulfate 10.000 UAH/10ml 21570/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 203,700 Spain Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14500 Hydrocortisone Roussel Hydrocortisone 10mg
21570/QLD-KD, 

5286/QLD-KD
Hộp 25 viên Viên 5,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14501 Catapressan 0.15mg Clonidin 0.15mg 5286/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14502
Levocetirizine DIHCI- 

Teva 5mg

Levocetirizine (dưới dạng 

Levocetirizine 

dihydrochloride) 5mg

VN-17862-14 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 3,000
Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
15/4/16

14503 Trandate 200mg Labetalol 200mg
8317/QLD-KD, 

5286/QLD-KD
Hộp 30 viên Viên 9,041 Allemagne Công ty cổ phần DP Eco 4/4/16

14504
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 10mg/10ml

20259/QLD-KD, 

20120/QLD-K
Hộp 10 lọ Lọ 1,600,000 Bồ Đào Nha

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
7/4/16

14505 Zadaxin 1.6mg
Thymosin alpha 1 

(Thymalfasin)
1.6mg 24052/QLD-KD

Bột đông khô; Hộp 2 

lọ thuốc và 2 ống 

dung môi

Lọ 2,375,000 Patheon Italia Spa - Ý Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 31/3/16

14506 Hemax (1000I.U)
Recombinant Human 

Erythropoietin
1000IU VN-10099-10

Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa 1ml nước cất 

pha tiêm, 2 kim tiêm

Hộp 135,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 24/3/16

14507 Hemax (3000 I.U)
Recombinant Human 

Erythropoietin
3000IU VN-10100-10

Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa 2ml nước cất 

pha tiêm, 2 kim tiêm

Hộp 350,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 24/3/16

14508

Paracetamol G.E.S. 

10mg/ml (Xuất xưởng 

Biomendi, S.A. Địa chỉ: 

Pol.Ind. De Bernedo s/n 

01118 Bernedo (Alava) 

Tây Ban Nha

Paracetamol 10mg/ml VN-15780-12 Hộp 12 túi 100ml Túi 45,000 S.C. Infomed Fluids S.R.L Công ty CP XNK Y tế Thái An 24/3/16

14509 Keppra Levetiracetam 500mg VN-18676-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 15,470 UCB Pharma SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/16

7487 Freeclo Clopidogrel bisulfate 75mg VN-15593-12
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
viên 14,500 Actavis Ltd. Công ty TNHH Nhân Phúc 10/1/13

14511 Mipisul Levosulpiride 25mg VN-12129-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 KMS Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 4/2/16

14512 Epinosine B Forte

Adenosine triphosphate; 

Cocarboxylase; 

Cyanocobalamin; 

Nicotinamide

. VN-15439-12

Hộp 3 ống bột đông 

khô pha tiêm + 3 ống 

dung môi 2ml (mỗi 

ống chứa 10mg 

Lidocaine HCl)

Ống 50,000

Egyptian Int 

Pharmaceutical Industries 

Co. (E.I.P.I.CO.)

Công ty TNHH Dược phẩm An 

Khang
12/4/16

14513 Biofumoksym
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim natri) 750mg
VN-19304-15 Hộp 1 lọ Lọ 37,500

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 17/3/16

14514 Levoflex Levofloxacin 500mg/100ml VN-14505-12 Lọ 100ml Lọ 52,000 Claris Lifesciences Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/3/16

14515 Tioflex Thiocolchicosid 4mg/2ml VN-17886-14 Hộp 6 ống 2ml Ống 31,000
Santa Farma Ilac Sanayii 

A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 12/4/16

14516 Bio-dacef Cefuroxim Axetil 250mg Cefuroxime VN-8460-09 Hộp 2vỉ x 5viên Viên 10,000 Bioton S.A. Công ty TNHH Tân Phương Bắc 17/3/16



14517 Biofumoksym
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim natri) 1,5g
VN-19303-15 Hộp 1 lọ Lọ 68,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 17/3/16

14518 Telma 20 Telmisartan 20mg VN-17047-13 Hộp 1vỉ x 10 viên Viên 2,200
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/4/16

14519 Aclasta

Acid zoledronic (dưới dạng 

Acid zoledronic 

monohydrat) 5mg/100ml

VN-19294-15 Hộp 1 chai 100ml Chai 6,761,490 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

14520 Ciprobay 400mg Ciprofloxacin 400mg/200ml VN-19012-15 Hộp 1 chai 200ml Chai 284,004 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/4/16

14521 Desferal

Desferrioxamine methane 

sulfonate (Desferrioxamine 

mesilate) 500mg/lọ

VN-16851-13 Hộp 10 lọ 500mg Lọ 146,116 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/3/16

14522
Exforge HCT 

5mg/160mg/12.5mg

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg; 

Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18039-14
Hộp 4 vỉ x 7 viên; hộp 

1 vỉ x 7 viên
Viên 22,556 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/3/16

14523 Zyvox Linezolid 600mg/300ml VN-19301-15
Hộp 10 túi dịch truyền 

300ml
Túi 957,002 Fresenius Kabi Norge AS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/16

14524
Onbrez Breezhaler 

150mcg

Indacaterol (dd Indacaterol 

maleate) 150mcg
VN-17536-13

Hộp 1 vỉ x 10 viên 

kèm máy hít Onbrez 

Breezhaler

Viên 30,253 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/3/16

14525
Onbrez Breezhaler 

300mcg

Indacaterol (dd Indacaterol 

maleate) 300mcg
VN-17537-13

Hộp 1 vỉ x 10 viên 

kèm máy hít Onbrez 

Breezhaler

Viên 30,253 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/3/16

14526 Micocept 500mg
Mycophenolate mofetil 

500mg
VN-17971-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 41,152 Sandoz Private Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/16

14527 Micocept 250mg
Mycophenolate mofetil 250 

mg
VN-17970-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 19,499 Sandoz Private Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/16

14528 Lowlip-H
Telmisartan 40mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5mg
VN-19277-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 29/3/16

14529 Azintal Forte
Azintamide; Pancreatin; 

Cellulase 4000; Simethicone
VN-10277-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Ilyang Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
14/3/16

14530
Levocozate F.C. Tablets 

5mg
Levocetirizine 2HCl 5mg/viên VN-10577-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,410

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối Liên hợp 

Đông Dương
3/3/16

14531 Diovan 160 Valsartan 160mg VN-18398-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 18,500
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/4/16

14532 Diovan 80 Valsartan 80mg VN-18399-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 12,500
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/16

14533 Tensiber 150mg Irbesartan 150mg VN-13241-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/3/16

14534

Singulair (đóng gói tại PT 

Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk. Địa chỉ: JI. 

Raya Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, Indonesia)

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-19261-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,503

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/3/16

14535 Levitra ODT Vardenafil 10 mg VN-19388-15 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 140,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/3/16

14536

Vytorin 10 mg/40 mg (Cơ 

sở đóng gói: Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk., đ/c: 

Jl. Raya Pandaan Km.48, 

Pandaan, Pasuruan, Jawa 

Timur, Indonesia)

Ezetimibe 10 mg; 

Simvastatin 40 mg
VN-19268-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 25,667

MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/16

14537

Singulair (đóng gói tại PT 

Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk. Địa chỉ: JI. 

Raya Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, Indonesia)

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-19262-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,503

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/2/16

14538 Actisoufre

Monosulfua natri.9H2O 

4mg; Saccharomyces 

cerevisiae 1250 triệu tế 

bào; (tương đương 50mg)

VN-18588-15
Hộp 3 vỉ x 10 ống x 

10ml
Ống 6,825

Laboratoires Grimberg 

S.A.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
10/3/16

14539 Curosurf

Mỗi lọ 1,5ml chứa: 

Phospholipid chiết từ phổi 

lợn 120mg

VN-18909-15 Hộp 1 lọ 1,5ml Lọ 14,200,000 Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/3/16



14540 Hexabrix 320

Mỗi lọ 50ml chứa: 

Meglumine ioxaglate 

19,65g; Natri ioxaglate 

9,825g (tương đương 

320mgI/ml);

VN-18910-15 Hộp 25 lọ 50ml Lọ 450,000 Guerbet Cty CP DP TW CPC1 31/3/16

14541 Oralzin Syrup kẽm sulfate monohydrate
10mg nguyên tố 

kẽm/5ml
VN-14905-12 hộp 1 chai 100ml Chai 25,800 Aristopharma Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/3/16

14542 Periloz Plus 4mg/1,25mg
Perindopril tert 

Butylamine; Indapamide
4mg; 1,250mg VN-15517-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,645 Lek Pharmaceuticals d.d,

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/3/16

14544 Aldactone Spironolactone 25mg VN-16854-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,975 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

14545 Pivalone 1%
Tixocortol pivalate 1% 

(0,1g/10mL)
VN-18042-14 Hộp 1 lọ nhựa 10ml Lọ 46,192 Farmea Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

14546
Nitatsoma (Xuất xưởng: 

Lyomark Pharma GmbH)
Somatostatin 3mg VN-10124-10 Hộp 5 ống Ống 1,050,000

Wasserburger 

Arzneimittelwerk GmbH
Công ty CP XNK Y tế Thái An 28/8/15

14547 Aristin-C Ciprofloxacin 200mg VN-15021-12 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 79,000 Anfarm hellas S.A Công ty CP XNK Y tế Thái An 4/9/15

14548

Seretide Evohaler 

25/50mcg (Đóng gói tại: 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd., 

Australia)

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Mỗi liều xịt chứa 

Salmeterol 25mcg; 

Fluticasone pr

VN-8710-09 Bình xịt 120 liều Chai 191,139
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/15

14549 Exelon Patch 10 Rivastigmine 18mg/10cm2
22926/QLD-KD 

ngày 14/12/2015
hộp 30 miếng Miếng 60,373

LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/16

14550 Seroquel XR
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 300 mg
VN-18758-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 33,320 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/2/16

14551

Meronem (CSĐG1: 

Zambon Switzerland Ltd. 

Địa chỉ: Via Industria 

N.13, Cadempino, 6814- 

Switzerlan/CSĐG2: 

AstraZeneca UK Limited- 

Địa chỉ: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK 10 2NA, UK)

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-17832-14
Hộp 1 lọ 20 ml; Hộp 

10 lọ 20ml
Lọ 464,373 ACS Dobfar S.P.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/2/16

14552 Varivax
Oka/Merck varicella virus, 

live, attenuated >=1350PFU

Oka/Merck varicella 

virus, live, attenuated 

>=1350

QLVX-909-15
hộp 1 lọ bột đơn liều 

kèm 1 ống dung môi
Ống 583,170

Mỹ - cơ sở sản xuất dung 

môi: Mỹ - cơ sở đóng gói 

thứ cấp: Hà Lan

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/3/16

14553

Noxafil (CS đóng gói: 

Schering-Plough S.A., 

Địa chỉ: 2, rue Louis 

Pasteur, 14200 

Herouville St Clair, 

France)

Posaconazole VN2-368-15 Hộp 1 chai 105ml Chai 9,500,000 Patheon Whitby Inc., Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/3/16

14554

Adalat 10 (cơ sở xuất 

xưởng: Bayer Schering 

Pharma AG, địa chỉ: D-

51368 Leverkusen, 

Germany)

Nifedipine 10mg VN-14010-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,254

Catalent Germany 

Eberbach GmbH; Cơ sở 

xuất xưởng: Bayer 

Pharma AG

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

14555 Diovan 80 Valsartan 80mg VN-18399-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 13,468
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/3/16

14556 Co-Diovan 80/12,5

Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-19286-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,008 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/3/16

14557 Gemnil 200mg/vial

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg

VN-18211-14 Hộp 1 lọ Lọ 344,250 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/2/16

14558 Gemnil 1000mg/vial

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

1000mg

VN-18210-14 Hộp 1 lọ Lọ 958,125 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/2/16

14559 Aristin-C Ciprofloxacin 200mg VN-15021-12 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 75,000 Anfarm hellas S.A Công ty CP XNK Y tế Thái An 25/2/16

14560 Carazotam
Piperacillin 2g; 

Tazobactam 0,25g
VN-18858-15

Hộp 1 lọ bột; Hộp 10 

lọ bột
Lọ 106,000 Mitim s.r.l. Công ty CP XNK Y tế Thái An 17/3/16

14561 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 Lọ 30mg/5ml; Lọ 567,300 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 25/2/16

14562 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 lọ 100mg/16,7ml; Lọ 1,528,000 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 25/2/16

14563

Fosamax Plus 

70mg/2800IU(Cơ sở 

đóng gói: Merck sharp & 

Dohme B.V, địa chỉ: 

Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem, The 

Netherland)

Acid alendronic (dưới dạng 

Natri alendronate 

trihydrate) 70mg; Vitamin 

D3 (dưới dạng Vitamin D3 

100.000IU/g 26,67mg 

tương đương 2800IU

VN-18940-15 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 98,615 Frosst Iberica, S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/2/16



14564

Xyzal (Đóng gói+ Xuất 

xưởng: Aesica 

Pharmaceuticals S.r.l, địa 

chỉ: Via Praglia, 15, 

10044 Pianezza (TO), 

Italy)

Levocetirizine 

dihydrochloride. 5mg
VN-19469-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,480 UCB Farchim S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/2/16

14565 Hycamtin 4mg
Topotecan (dưới dạng 

Topotecan HCl) 4mg
VN2-386-15 Hộp 1 lọ hoặc 5 lọ Lọ 852,422

GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/2/16

14566

Betahistine Bluepharma 

(cơ sở đóng gói: 

Bluepharma-Industria 

Farmaceutica, S.A (Fab). 

Địa chỉ: Sao Martinho do 

Bispo 3045-016 Coimbra 

Bồ Đào Nha)

Betahistin hydroclorid  16 

mg
VN-19442-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên nén Viên 3,160

Catalent Germany 

Schorndorf GmbH (FAB. 

Schorndorf)

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
1/3/16

14567 Exelon Patch 5 Rivastigmine 9mg/5cm2 22927/QLD-KD hộp 30 miếng Miếng 40,249
LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/16

14568 Misadin Tab. Doxazosin mesylate 2,43mg VN-10278-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,033
Mirae Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
6/7/15

14569 Harxone
Cefoperazone sodium/ 

Sulbactam sodium

1.0 g 

Cefoperazone;1.0 g 

Sulbactam

VN-16087-12

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước vô 

khuẩn pha tiêm 10ml

Lọ 36,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Công ty cổ phần dược TW3 10/8/15

14570 Adostan 50 Losartan kali 50 mg VN-18590-15 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Rhydburg 

Pharmaceuticals Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/9/15

14571

Binozyt 250mg (đóng gói: 

Salutas Pharma GmbH, 

địa chỉ: Otto-von-

Guericke-Allee 1 39179 

Barleben)

Azithromycin dihydrate 250mg Azithromycin VN-14199-11 Hộp 6 viên Viên 19,012
Sandoz Ilac San. ve Tic. 

A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/7/15

14572 Opvero Vắc xin bại liệt tam liên Lọ 14926/QLD_KD Hộp 10 lọ, lọ 20 liều Liều 5,300 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
24/8/15

14573 Opvero Vắc xin bại liệt tam liên Lọ 14926/QLD_KD Hộp 10 lọ, lọ 20 liều Liều 5,300 Sanofi Pasteur
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
25/8/15

14574 Assonem 500mg Meropenem 500mg VN-19606-16 Hộp 1 lọ Lọ 220,000 Laboratorios Atral, S.A
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/4/16

14575 Atodet-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-14096-11 1 vỉ 10 viên bao phim Viên 650
Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 28/3/16

14576 Atodet-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-14097-11 1 vỉ 10 viên bao phim Viên 765
Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 28/3/16

14577 Bizodex eye drops

Chloramphenicol; 

dexamethasone disodium 

phosphate; tetrahydrozoline 

HCl

50mg; 10mg; 2.5mg VN-11260-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 27,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm Sohaco 

miền Nam
1/2/16

14578 Bromhexin Actavis 8mg
Bromhexin hydrochlorid 

8mg
VN-19552-16 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 860

Balkanpharma - Dupnitza 

AD
Cty CP DP TW CPC1 28/4/16

14579 Candid Mouth Paint Clotrimazole VN-14180-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 29,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/5/16

14580 CKD Ceftizoxime inj 1g
Ceftizoxime sodium tương 

đương Ceftizoxime 1,0g
VN-19574-16 Hộp 10 lọ Lọ 68,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/3/16

14581 Danotan 100mg/ml PhenobarbitalcSodium 10/2016-P
Hộp 5 khay x 10 ống 

100mg/1ml
Ống 10,500 Daihan Cty CP DP TW CPC1 4/4/16

14582 Dotarem Acid Gadoteric
0,5mmol/ml (27,932 

g/100ml)
VN-15929-12

Hộp 1 lọ thủy tinh 

10ml
Lọ 562,380 Guerbet Cty CP DP TW CPC1 9/5/16

14583 Fenspirol
Fenspiride hydrochloride 

2mg/1ml
VN-16884-13 Hộp 1 lọ chứa 90ml Lọ 140,000 Hộp 1 lọ chứa 90ml

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
25/9/15

14584
Fluorescein sodium 

monico
Fluorescein natri 1g/5ml VN-18132-14 Hộp 10 ống 5ml Ống 231,000 Monico S.P.A Cty CP DP TW CPC1 28/4/16

14585 Hexabrix 320

Mỗi lọ 50ml chứa: 

Meglumine ioxaglate 

19,65g; Natri ioxaglate 

9,825g (tương đương 

320mgI/ml);

VN-18910-15 Hộp 25 lọ 50ml Lọ 450,000 Guerbet Cty CP DP TW CPC1 31/3/16

14586 Inore-Kit

Lansoprazol 30mg; 

Tinidazol 500mg; 

Clarithromycin 250mg

VN-18031-14

Hộp chứa 7 hộp nhỏ, 

mỗi hộp nhỏ chứa 01 

vỉ x 6 viên

Kit 28,000 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 12/5/16

14587
Levonor 4mg/4ml 

Solution for I.V infusion
Noradrenaline Tartrate 4mg/4ml 14107/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 90,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A
Cty CP DP TW CPC1 23/3/16

14588
Low-Molecular-Weight 

Heparin Sodium Injection

Enoxaparin natri 

60mg/0.6ml
VN-17089-13

Hộp chứa 2 bơm tiêm 

(0,6ml)
Bơm tiêm 99,000

Shenzhen Techdow 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/9/15



14589 Melyroxil 250 Rediuse

Cefadroxil (dưới dạng 

Cefadroxil monohydrate) 

250mg

VN-16515-13 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 36,000
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/4/16

14590
Morphini sulfas WZF 

0,1% Spinal
Morphine Sulfate 70/2015-N Hộp 10 ống 2ml Ống 81,653 Poland Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

14591
Naloxonum 

Hydrochloricum WZF
Naloxone Hydrochloride 18432/QLD-KD Hộp 10 ống 1ml Ống 40,798

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/4/16

14592 NeuroAid

Hoàng kỳ, đan sâm, xích 

thược, xuyên khung, đương 

qui, hồng hoa, đào nhân, 

viễn chí, thạch xương bồ, 

toàn yết, thủy điệt, thổ miết 

trùng, ngưu hoàng, linh 

dương giác

. VN-15367-12 Hộp 9 vỉ x 4 viên Viên 50,000
Tianjin Shitan 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
30/9/15

14593 Emistop
Ondansetron hydrochloride 

dihydrat
2mg/ml Odansetron VN-13102-11 Hộp 5 vỉ x 10 ống 4ml Ống 9,700 Claris Lifesciences Limited Cty CP DP TW CPC1 5/5/16

14594 Oxciu Ofloxacin 3mg/ml VN-13141-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 35,510 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Sohaco 

miền Nam
1/2/16

14595 Pirimas Inj. Piracetam 1000mg/5ml VN-17054-13 Hộp 10 ống 5ml Ống 6,500
Hwail Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/8/15

14596 Ricovir EM

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg; 

Emtricitabine 200mg

VN-16946-13 Chai 30 viên Viên 33,100
Mylan Laboratories 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/10/15

14597 Roctolido Fexofenadin HCl 6mg/ml VN-18748-15 Hộp 1 chai 50ml Chai 102,000
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 30/9/15

14598 Rotifom Levofloxacin 25mg/5ml VN-13146-11 Hộp 1 lọ Lọ 35,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Sohaco 

miền Nam
1/2/16

14599 Sankle eye drops

Sodium chondroitin sulfate, 

hypromellose 2910, sodium 

chloride, potassium chloride

VN-11267-10 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 36,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty CP Dược phẩm Sohaco 

miền Nam
30/9/15

14600 Selamax Injection Piracetam 10g/100ml VN-17684-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 90,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
28/3/16

14601 Sirozine Kẽm gluconate 10mg kẽm/5ml VN-15854-12
Hộp 1 chai 60ml; hộp 

1 chai 100ml
Chai 30,000 Nexus Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
29/10/15

14602 Somatosan

Somatostatin (dd 

Somatostatin acetate)  

3mg/ống

VN-17213-13 Hộp 1 ống; Hộp 5 ống Ống 890,000 BAG Health Care GmbH Cty TNHH TMDP Phương Linh 3/9/15

14603 Sucrofer

Sắt (dd Sắt hydroxide trong 

phức hợp với sucrose) 

20mg/1ml

VN-17294-13
Hộp 50 ống thuỷ tinh 

5ml
Ống 110,000 Claris Lifesciences Limited Cty TNHH TMDP Phương Linh 6/5/16

14604 Sulcilat 750

Sultamicillin (dưới dạng 

Sultamicillin tosylat 

dihydrat) 750 mg

VN-18508-14 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 31,710
Atabay Kimya San ve Tic 

A.S.
Cty CP DP TW CPC1 20/1/16

14605 Sustonit Nitroglycerin 6.5mg 5760/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Warsaw Pharmaceutical 

Works POLFA S.A
Cty CP DP TW CPC1 9/5/16

14606
Tearbalance Ophthalmic 

solution 0.1%
Natri hyaluronat 1mg/ml VN-18776-15 Hộp 1 lọ 5 ml Hộp 64,000

Senju Pharmaceutical Co., 

Ltd. Karatsu Plant

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
15/10/15

14607 Tearidone eye drops Povidone 20mg/ml VN-14790-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 35,500
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/9/15

14608 Ticodulin Thymomodulin 80mg VN-17138-13 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 7/4/16

14609 Trimpol MR Trimetazidine 35mg VN-19729-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Ba Lan
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/3/16

14610 Troyfos 70 Alendronate Natri 70mg Alendronate VN-11542-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 12,000
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 28/3/16

14611 Troysar 25 Losartan Postassium 25mg VN-10960-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 915
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 28/3/16

14612 Troysar 50 Losartan Postassium 50mg VN-10961-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,755
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 28/3/16

14613 Tuflu Tobramycin 15mg/5ml VN-13147-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 27,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Sohaco 

miền Nam
1/2/16

14614 Zinecox 200
Cefditoren (dưới dạng 

Cefditoren Pivoxil) 200mg
400mg Cefditoren VN2-46-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 25,000

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/10/15

14615 Digoxin Digoxin 250 mcg 15192/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 840 Anh Công ty CP Armepharco 4/4/16

14616 Diopolol 5 Bisoprolol fumarate 5mg
viên nén 

bao film
VN-9959-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Sava Healthcare Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/4/16

14617 Ocugold

carotenoids thiên nhiên 

giàu Lutein/Zeaxanthin, 

carotenoids giàu beta 

caroten thiên nhiên, cao 

carrot

3,2mg; 1,2mg; 100mg VN-14427-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,133 Ajanta Pharma Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/9/15



14618 Alembic Azithral Azithromycin dihydrate 250mg Azithromycin VN-11674-11
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 6 viên
Viên 3,700 Alembic Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
12/4/16

14619 Inopan injection 200mg Dopamine HCl 200mg/5ml VN-5335-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 14,000
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 14/4/16

14620 Kalbenox
Enoxaparin natri 

60mg/0,6ml
VN-18434-14

Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1 syringe 0,6ml
Syringe 96,800

M/S Gland Pharma 

Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/2/16

14621 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 hộp 5 ống 10ml Ống 113,000

xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/3/16

14622 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 hộp 5 ống 5ml Ống 64,436

xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/3/16

14623 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 hộp 10 ống 1ml Ống 21,500

xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
23/3/16

14624 Sepmin
Sulphamethoxazole; 

Trimethoprim
(200mg; 40mg)/5ml VN-14578-12

Hộp 1 lọ 100ml hỗn 

dịch
Lọ 40,000

Macter International (Pvt) 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 24/3/16

14625 Omeptul
 Omeprazole (dạng hạt cải 

bao tan trong ruột)
20mg VN-12327-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 489

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 7/10/15

14626 Cyzina Injection Norepinephrine bitartrate
Norepinephrine 

1mg/ml
VN-13920-11 Hộp 10 ống 4ml Ống 78,000 Huons Co., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 7/10/15

14627 Tormeg-10
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin canxi) 10 mg

10mg viên nén 

bao phim
VN-18558-14 Hôp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Pharmathen S.A

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/4/16

14628 Mebaal 1500 Methylcobalamine 1500mcg VN-11195-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,450 Windlas Biotech Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/4/16

14629 Viên nén Gliprim-2 Glimepiride 2mg VN-14979-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 2,150
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 9/10/15

14630 Alembic Azithral Liquid Azithromycin 40mg/1ml VN-13475-11 Hộp 1 chai 15ml Chai 47,880 Alembic Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/9/15

14631 Encorate Natri Valproate   300mg VN-16380-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/4/16

14632 Suntopirol 25 Topiramate 25mg VN-18099-14 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 3,900
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/4/16

14633 Safeesem 2.5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 2,5mg VN-14455-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty CP Dược Đại Nam 5/10/15

14634 Actrapid Insulin human 100IU/ml QLSP-0598-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 235,167 ĐAN MẠCH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/3/16

14635 Aerrane Isoflurane VN-10747-10 hộp 6 chai 250ml Chai 910,800
Baxter Healthcare 

Corporation of Puerto Rico

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/3/16

14636 Cerebrolysin
Peptide Cerebrolysin 

concentrate 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 Hộp 5 ống x 10ml Ống 112,178

Ever Neuro Pharma 

GmbH-Austria. Cơ sở 

trộn và đóng gói Ever 

Pharma Jena GmbH-

Germany

Tổng công ty Dược Việt Nam 1/3/16

14637 Cerebrolysin
Peptide Cerebrolysin 

concentrate 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 Hộp 5 ống x 5 ml Ống 64,436

Ever Neuro Pharma 

GmbH-Austria. Cơ sở 

trộn và đóng gói Ever 

Pharma Jena GmbH-

Germany

Tổng công ty Dược Việt Nam 1/3/16

14638 Cerebrolysin
Peptide Cerebrolysin 

concentrate 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 Hộp 10 ống x 1 ml Ống 21,500

Ever Neuro Pharma 

GmbH-Austria. Cơ sở 

trộn và đóng gói Ever 

Pharma Jena GmbH-

Germany

Tổng công ty Dược Việt Nam 1/3/16

14639 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09 Lọ 150ml Lọ 325,000 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/10/15

14640 Dacses Cap Diacerhein 50mg 441/QĐ-QLD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,700 Hàn Quốc Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 23/9/15

14641 Flebogamma 5% DIF
Human normal 

Immunoglobulin
0.05 QLSP-0602-12 Hộp 100ml Chai 7,400,000 Tây Ban Nha

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/12/15

14642 Flebogamma 5% DIF
Human normal 

Immunoglobulin
0.05 QLSP-0602-12 Hộp 50ml Chai 3,699,999 Tây Ban Nha

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/12/15

14643 Humulin R
Insulin người (Insulin hòa 

tan) 1000 UI/10ml
1000 UI/10ml QLSP-897-15 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 180,000

Eli Lilly and Company - 

Mỹ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/16

14644 Irwin 150 Irbesartan 150mg VN-16642-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,500 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty CP Dp Tâm 22/1/16

14645 Kutab 10 Olanzapine 10mg VN-16643-13 Hộp 7 vỉ x 7 viên Viên 6,400 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty CP Dp Tâm 29/2/16



14646

Kwang Dong Wonbang 

Woohwang Chung Sim 

Won (Including Civet 

Instead of Musk)

Hoài sơn, Cam thảo, Hồng 

sâm, Bồ hoàng, Thần khúc, 

Giá đậu nành, Vỏ quế, Rễ 

bạch thược, Mạch môn, Rễ 

hoàng cầm, Đương quy, 

Phòng phong, Củ bạch 

truật, Rễ sài hồ, Rễ cát 

cánh, Hạt mơ, Phục linh, 

Xuyên khung, Ngưu hoàng, 

Keo, Sừng linh dương, Xạ 

hương ...

. VN-15299-12

Hộp carton to x 5 hộp 

carton nhỏ x hộp nhựa 

chứa 01 viên bọc lá 

mạ vàng trong túi nilon

Viên hoàn 320,000
Kwang Dong 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
1/4/16

14647 Lumigan Bimatoprost 0,3mg/3ml VN-17816-14

Hộp 1 lọ chứa 3ml 

dung dịch trong lọ 

dung tích 5ml

Hộp 252,080
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/3/16

14648
Mixtard 30 Flexpen 100 

IU/ml

Insulin người (rDNA), 100 

IU/ml
100 IU/ml QLSP-927-16

Hộp 5 bút tiêm bơm 

sẵn x 3ml
Bút tiêm 163,333

Novo Nordish A/S - Đan 

Mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/3/16

14649 Nizoral shampoo Ketoconazole 20mg/g VN-14711-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 84,000 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/3/16

14650 Remicade Infliximab 100mg 100mg
QLSP-H02-0769-

13
Hộp 1 lọ Lọ 11,818,800 Hà Lan

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/12/15

14651 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin natri) 1000mg; 

Acid clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat) 200mg

VN-16119-13 Hộp 6 lọ Lọ 38,000 PT. Sanbe Farma Công ty CP Dp Tâm 13/10/15

14652 Spasmomen Otilonium bromide 40mg 40mg VN-18977-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,535
Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group)

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
21/1/16

14653 Sympal

Dexketoprofen (dưới dạng 

Dexketoprofen trometamol) 

50mg/2ml

VN2-404-15 Hộp 5 ống x 2ml Ống 21,210

A.Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
21/1/16

14654

Zytiga (đóng gói+Xuất 

xưởng: Janssen-Cilag 

S.p.A;đ/c:Via C. Janssen, 

04010 Borgo San 

Michele, Latina, Italy)

Abiraterone acetate 250mg VN2-147-13 Hộp 1 lọ 120 viên Viên 722,447 Patheon Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/12/15

14655 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-14800-12 Hộp 30 gói Gói 16,500 Rottapharm Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/2/16

14656 Kuptoral Fluorouracil 250mg/ 5ml VN-8778-09 Hộp 10 ống 5ml Ống 41,540 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH DP Hiền Vĩ 3/2/16

14657 Oztis

Glucosamine sulfate 

potassium complex; 

Chondroitin sulfate shark

750mg Glucosamine 

sulfate, 250mg 

Chondroitin sulfa

VN-12271-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,202
Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.
CTY TNHH Dược phẩm B.H.C 26/2/16

14658 Briozcal Calci carbonat, Vitamin D3
500mg Calci, 125IU 

Vitamin D3
VN-12270-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,985

Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.
CTY TNHH Dược phẩm B.H.C 26/2/16

14659 Atcoenema
Natri Citrat; Natri Lauryl 

Sulphat; Glycerin
VN-11686-11 Hộp 1 lọ nhựa 10ml Lọ 17,484 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

14660 Atcoenema
Natri Citrat; Natri Lauryl 

Sulphat; Glycerin
VN-11686-11 Hộp 1 lọ nhựa 20ml Lọ 20,246 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

14661 Montemax 5mg Montelukast natri 5mg Montelukast VN-13484-11 Hộp 1 vỉ 14 viên Viên 5,504 Atco Laboratories Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

14662 Atcobeta-N
Betamethasone valerate; 

Neomycin sulphate

0,1% Betamethasone; 

0,5% Neomycin sulfate
VN-12166-11 Tuýp 15g Tuýp 38,202 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
23/6/14

14663 Gesmix Cap.

Viên nén màu trắng:Pepsin 

25mg; màu xanh lá: 

Cellulase 15mg;Pancreatin 

50mg; Pancrelipase 13mg; 

màu đỏ:Papain 50mg; 

Diastase 15mg/viên nén 

màu đỏ

VN-17139-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 7,500
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
4/2/16

14664 Amox-sul
Amoxicillin sodium, 

sulbactam sodium

1g Ampicillin/ 0,5g 

Sulbactam
VN-13295-11

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi 4ml
Lọ 96,000 Penmix Ltd. Công ty TNHH TM DP Thiên Kim 30/3/16

14665 Kefentech Ketoprofen 30mg/miếng dán VN-10018-10 Hộp 20 gói x 7 miếng Miếng 9,000
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Cát Thành 25/4/16

14666 Pacific Ketoprofen Ketoprofen 30mg VN-8547-09 Hộp 20 gói x 6 miếng Miếng 9,000 PacificPharma Corporation Công ty TNHH TM DP Cát Thành 25/4/16

14667 Carbotenol Carboplatin 150mg/15ml VN-17486-13 Hộp 1 lọ Lọ 240,000 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
21/4/16

14668 Cycram Cyclophosphamide 1g VN2-331-15 Hộp 1 lọ Lọ 160,000 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
21/4/16



14669 Kunitaxel Paclitaxel 100mg/16,67ml VN2-189-13 Hộp 1 lọ 16,67ml Lọ 600,000 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
21/4/16

14670 Sagadinir 300 Cefdinir 300mg VN-15397-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,100 Saga Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14671 Clarmark 500 Clarithromycin 500mg VN-10382-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,910 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14672 Sagacoxib 100 Celecoxib 100mg VN-15396-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 740 Saga Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14673 Sagacoxib 200 Celecoxib 200mg VN-13647-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,026 Saga Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14674 Cefotaximark Cefotaxime natri 1g Cefotaxime VN-11951-11
Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Hộp 11,920 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14675 Sagapanto 40
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13065-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 670 Saga Laboratories

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14676 Dynapar EC Diclofenac Natri 50mg VN-16404-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 201
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14677 Dafilcure Tadalafil 20mg VN-11811-11 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 10,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14678 Catoprine Mercaptopurin 50mg/viên VN-5460-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần công nghệ sinh học 

dược phẩm ICA.
6/4/16

14679 Triamcinolone tablets Triamcinolone 4mg VN-14950-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 400 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 16/3/16

14680 Olafast 5 Olanzapine 5mg VN-12784-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 442 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
11/3/16

14681 Cheklip 10 Atorvastatin calcium 10mg atorvastatin VN-14509-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/9/14

14682 Moov 15 Meloxicam 15mg VN-14513-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 510 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/9/14

14683 Amlomarksans 5 Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-13775-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 390 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14684 Sagafixim 100 Cefixime trihydrat 100mg Cefixime VN-12373-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,370 Saga Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14685 Sagafixim 200 Cefixime trihydrat 200mg Cefixime VN-12374-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,520 Saga Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14686 Sagafixim 100 DT Cefixim 100mg VN-13064-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,280 Saga Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14687 Markime 100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-13261-11 Hộp 10 gói Gói 4,730 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
4/2/16

14688 Arnetine

Ranitidin (dưới dạng 

Ranitidin hydroclorid) 

50mg/2ml

VN-18931-15 Hộp 10 ống x 2ml Ống 22,200
Medochemie Ltd- nhà máy 

thuốc tiêm ống

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/1/16

14689 I-Sucr-in

Phức hợp sắt hydroxid với 

sucrose (tương đương với 

100mg sắt nguyên tố)

VN-16316-13 Hộp 5 ống x 5ml Ống 51,958
M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty TNHH TM DV Liên Hiệp 

Phúc
25/3/16

14690

Bupivacaine 

Hydrochloride with 

Dextrose Injection USP

Bupivacain hydrochloride 5mg/ml VN-12984-11 Hộp 5 ống x 4ml Ống 34,390 Norris Medicines Limited
Công ty TNHH TM DV Liên Hiệp 

Phúc
25/3/16

14691 Mihinyst
Metronidazole, Neomycin 

sulphate, Nystatin

500mg; 65000IU; 

100000IU
VN-13633-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,073 Lesanto Laboratories

Công ty TNHH TM DV Liên Hiệp 

Phúc
25/3/16

14692 Teravu inj.

Cefepime (dưới dạng 

Cefepime hydrochloride) 

1g/lọ

VN-16491-13
Hộp 10 lọ, lọ chứa 1g 

Cefepim
Lọ 47,000 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/4/16

14693
Cebapan Powder for 

Injection 0.5g

Cefepime Hydrochloride, L-

Arginine
0,5g Cefepime VN-16060-12 Hộp 10 lọ Lọ 37,500

Gentle Pharamceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
31/3/16

14694 Domrid Inj.

Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat + 

Natri carbonat) 2g

VN-18421-14 Hộp 10 lọ Lọ 42,000 Hwail Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/4/16

14695 Mini-Sintrom Acenocoumarol 1mg 9834/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 2,800 Espagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/1/16

14696 Flecaine LP 150mg Flecainide acetate 150mg 20779/QLD-KD
Hộp 30 viên nang tác 

dụng kéo dài
Viên 21,000 UK

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/1/16

14697 Cebesine 0.4% 10ml Oxybuprocaine 0,4% 10ml 10229/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 80,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/1/16

14698 Cebesine 0.4% 10ml Oxybuprocaine 0,4% 10ml 11369/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 80,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/1/16

14699 Cebesine 0.4% 10ml Oxybuprocaine 0,4% 100ml 15412/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 80,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/1/16

14700 Lapoce Bezafibrate VN-11863-11 Hôp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800
Efroze Chemical 

Industries Pvt. Ltd

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên 

Bảo Nguyên
14/1/16

14701 Viên nén Gliprim-2 Glimepiride 2mg VN-14979-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 2,150
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty TNHH DP Hải Hà 30/3/16



14702 Prega-100 Pregabalin 100mg/viên VN-5415-10
Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 9,500 Hetero Drugs Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 6/4/16

14703 Lycoplan 400mg Teicoplanin 400mg VN-12160-11
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 5ml
Hộp 360,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/4/16

14704 Buvac Heavy Bupivacain hydrochlorid 5mg VN-13100-11 Hộp 5 vỉ x 5 ống x 4ml Ống 33,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/3/16

14705 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-9621-10 Hộp 1 lọ 100ml Hộp 14,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/3/16

14706 Profol 1% Propofol 1% w/w VN-10989-10 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 61,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/3/16

14707 Amepox soft capsule L-cystine 500mg VN-18418-14 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 2,700 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
23/12/15

14708 BASULTAM

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam Natri) 1g

VN-18017-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 190,000
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/10/15

14709 Beetiam Inj 1g Cefotiam hydrochlorid 1g Cefotiam VN-12529-11 Hộp 10 lọ Lọ 72,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/12/15

14710 Bio-cerin capsules Diacerein 50mg VN-12887-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 5,000

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/12/15

14711 Cefrin-200 Cefixim 200mg/viên VN-5154-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,092 IKO Overseas
Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
23/10/15

14712 Clindacin/Vianex

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat) 

600mg/4ml

VN-18860-15 Hộp 1 ống 4ml Ống 99,000 Vianex S.A.- Nhà máy A
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/12/15

14713 Daewoong Newlanta
Aluminium hydroxide gel, 

Magnesium hydroxide

200mg Nhôm oxyd, 

400mg Magnesi 

hydroxide

VN-14654-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 3,000
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/11/15

14714 Diamicron MR Gliclazide 30mg 14749/QLD-KD hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 2,177
Les Laboratories Servier 

Industries, Gidy – Pháp

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/11/15

14715 Didetophyl Acepifyline 250mg VN-15864-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 795
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/15

14716 Elriz
Levocetirizin dihydroclorid 

5mg
VN-18532-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,500

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/10/15

14717 Hemax (4000 I.U)
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000IU VN-13013-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 xylanh đựng 2ml 

nước cất pha tiêm

Hộp 395,000 Bio Sidus S.A.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/12/15

14718 Nalidixic acid tablets B.P Acid Nalidixic 500mg VN-14940-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/15

14719 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
40mg Esomeprazole 14749/QLD-KD hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,428

AstraZeneca AB, 

Sodertalje – Thụy Điển

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
24/11/15

14720 Suntab Tablet Nabumetone 500mg VN-10271-10
Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên 7,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/4/16

14721 Sydexim-100 DT Cefixim trihydrat 100mg Cefixim VN-5666-10
Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 3 vỉ x 10 viên
Viên 1,180 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
23/10/15

14722 Tarvicetam Piracetam 10g/50ml VN-19528-15 Hộp 1 chai 50ml Hộp 58,000
Jiangsu Chenpai 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
28/4/16

14723 Tarviluci
Meclofenoxat hydroclorid 

500mg
VN-19410-15 Hộp 1 lọ bột Hộp 56,000

Reyoung Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
28/4/16

14724 Thuốc mỡ tra mắt Ofly Ofloxacin 3mg VN-17575-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Hộp 43,000
Remington Pharmaceutical 

Industries (Pvt.) Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/11/15

14725

Thuốc tiêm Huons 

Dexamethasone Disodium 

Phosphate

Dexamethasone 5mg/ml VN-14775-12
Hộp 5 khay x 10 ống 

x 1ml
Ống 2,870 Huons Co. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/11/15

14726 Triamcinolone tablets Triamcinolone 4mg VN-14950-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 450 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/11/15

14727 Ubit Tablet 100mg Urea (13C) 100mg VN2-310-14 Hộp 5 vỉ x 2 viên Viên 545,700

Otsuka Pharmaceutical 

Co., Ltd. Tokushima 

Factory

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/11/15

14728 Citilin Citicoline 500mg VN-18343-14 Hộp 10 ống 2ml Ống 26,000 Korea United Pharm. Inc.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
14/4/16

14729 Daktarin Oral Gel Miconazole
200mg 

Miconazole/10g gel
VN-14214-11 Hộp 1 tuýp 10g gel Tuýp 41,500 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/4/16

14730 Duphalac Lactulose 10g/15ml VN-12829-11 Hộp 20 gói x 15ml; Gói 4,546 Abbott Biologicals B.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/4/16



14731

Humulin® 70/30 (cơ sở 

đóng gói, dán nhãn và 

xuất xưởng: Lilly S.A; 

địa chỉ: Avda, de la 

Industria 30, 28108 

Alcobendas (Madrid), 

Tây Ban Nha)

Insulin người (30% Insulin 

hòa tan + 70% Insulin 

Isophan)

1000 UI/10ml QLSP-896-15 Hộp 1 lọ x 10 ml Lọ 180,000
Eli Lilly and Company - 

Mỹ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/16

14732 Mobic Meloxicam 7,5mg VN-16962-13
Hộp 2 vỉ x 10 viên, 3 

vỉ x 10 viên
Viên 9,123

Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/3/16

14733 Napepsin
Alpha Amylase, Papain, 

Simethicon
100mg, 100mg, 30mg VN-13447-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
20/4/16

14734 Sadapron 100 Allopurinol 100mg VN-9829-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,750 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/4/16

14735 Sindroxocin Doxorubicin 10mg 10mg 8735/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 110,000 Romania CTCP TMDV Thăng Long 6/1/16

14736 Vismed Natri Hyaluronate 0,18% VN-15419-12
Hộp 20 ống đơn liều 

0,3ml
Ống 10,200

Holopack 

Verpackungstecknik 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

14737 Thuốc tiêm Cefuroxime Cefuroxim natri 750mg Cefuroxime VN-13854-11 Hộp 50 lọ lọ 30,500
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
20/4/16

14738 Jinmigit Pentoxifylline 2 mg/ml VN-19038-15
Hộp 10 túi lớn x 10 

túi nhỏ x gói 100ml
Túi 162,000

Belarusian-Dutch Joint 

Venture Pharmland LLC
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 1/4/16

14739 Safebo 125 Bosentan monohydrat 125mg Bosentan VN-15714-12 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 257,000 MSN Laboratories Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

14740 Juvever Tab.
Cyproheptadine 

hydrochloride 4mg
VN-18672-15 Chai 100 viên Viên 247

Fu yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/5/15

14741 DHFADOX Injection
Dexamethason dinatri 

phosphat 5mg/1ml
VN-17409-13 Hộp 50 ống x 1ml Ống 3,443

Daehan New Pharm Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/1/15

14742 Macriate 20 Rabeprazol natri 20mg VN-13251-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,551
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/1/15

14743 Losacar-H

Losartan Kali 50mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

. VN-16146-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,368 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

14744 Loridin Rapitab Loratadine 10mg VN-10165-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 372 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

14745 Mactaxim 100 DT Cefixime 100mg VN-11521-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/6/15

14746 Kestolac Levosulpiride 25mg VN-11100-10
 Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên 1,326 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/12/15

14747 Angitel 20 Telmisartan 20mg VN-13412-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Unichem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/4/16

14748 Linopro 600 Linezolid 600mg VN-14383-11
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Viên 21,000 Unichem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/4/16

14749 Lipocithin
Soyabean oil; Egg Lecithin; 

Glycerol
25g; 3g; 5,5g VN-15649-12 Chai 250ml Chai 108,000

Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

14750 Solu-Life
Methylprednisolon Natri 

Succinat

Methylprednisolon 

40mg/lọ
VN-5142-10

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất 1ml; Hộp 10 

lọ bột

Lọ 20,500
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/3/16

14751 Sipi-Metro Metronidazole 500mg/100ml VN-11381-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 10,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/12/15

14752 Rabenobe Rabeprazole natri 20mg VN-16658-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 1,298
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/12/15

14753 Celenobe-200 Celecoxib 200mg VN-17340-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,098
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/12/15

14754 Enarenal Enalapril maleate 5mg VN-16860-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 900
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/4/16

14755 Tulextam Triamcinolone acetonide 80mg/2ml VN-13565-11 Hộp 5 ống 2 ml Ống 25,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/4/16

14756 Flucomedil Fluconazole 150mg VN-13266-11 Hộp 1 vỉ x 1 viên Lọ 38,955 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/12/15



14757 Angitel-H

Telmisartan 40mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17172-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Unichem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/10/15

14758 Psycholanz-10 Olanzapine  10mg VN-16287-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 750 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/10/15

14759 Ipolipid 600 Gemfibrozil 600mg VN-19247-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900
Medochemie Ltd.- Nhà 

máy Trung Tâm

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

14760 Ipolipid 300 Gemfibrozil 300mg VN-19245-15
Hộp 5 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,800

Medochemie Ltd. - Nhà 

máy AZ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16

14761 Pannefia-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15243-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 771 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/12/15

14762 Pantomed tablets Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-11952-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,433
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/12/15

14763 Surotadina Rosuvastatin 5 mg VN-17143-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên 6,890

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

14764 Ukcin
Ampicilin Sodium, 

Sulbactam sodium

1g Ampicillin/ 0.5g 

Sulbactam
VN-6550-08

Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Lọ 30,500

Shandong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/3/16

14765 Kemivir 200mg Aciclovir 200mg VN-17512-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,410 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

14766 Beclate Aquanase
Beclomethasone 

dipropionate
50mcg/ liều xịt VN-15753-12 Hộp 1 lọ x 150 liều Lọ 95,000 Cipla Ltd Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/4/16

14767
CKDCandemore Plus tab. 

16/12.5mg

Candesartan Cilexetil 

16mg; Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18626-15 Lọ 30 viên Viên 6,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/16

14768 Digoxin-Richter Digoxin 0,25mg VN-19155-15 Hộp 1 lọ 50 viên Viên 1,155 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
11/4/16

14769 Colixin 1MIU
Colistimethate Sodium 

1000000 IU
1000000 IU 14464/QLD-KD hộp 30 lọ Lọ 390,000 Italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/16

14770 Elitan
Metoclopramid hydroclorid 

10mg/2ml
VN-19239-15 Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml Ống 14,200

Medochemie Ltd- nhà máy 

thuốc tiêm ống

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/16

14771 Kemivir 800mg Aciclovir 800mg VN-17097-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,280 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/4/16

14772 Oracu Diacerhein 50mg VN-16242-13
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

Hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 8,300 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 2/11/15

14773 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 Lọ 300mg/50ml; Lọ 4,509,000 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 25/2/16

14774 Incros Sắt Sucrose
Fe (III) nguyên tố 

100mg/5ml

dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch

VN-11957-11 Hộp 1 vỉ x 5 ống 5ml Ống 66,000 Gland Pharma Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/7/15

14775 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 17695/QLD-KD Hộp 1 lọ 30 viên sủi Viên sủi 4,155 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

14776 Cynomel 0.025mg Liothyronine sodique 0.025mg 17695/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,805 Ý Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

14777 Centranol Paracetamol, Lidocain HCl 300mg; 20mg/2ml VN-15274-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,000
A.N.B. Laboratories 

Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/4/16

14778 Camlyhepatinsof

L-ornithin L-Aspartat; 

Vitamin B1; Vitamin B6; 

Vitamin C; Vitamin E

VD-18253-13

Hộp 12 vỉ x 5 viên; 

hộp 6 vỉ x 5 viên; hộp 

10 vỉ x 3 viên

Viên 9,800
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bos Ton Việt Nam

Công ty cổ phần DP Boston Việt 

Nam
21/12/15

14779 Tevanolol Atenolol 50mg VN-5055-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800

Teva Pharmaceutical 

Works Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/4/16

14780 Tellzy 40 Telmisartan 40mg VN-18780-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,771
MSN Laboratories Private 

Limited

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
26/4/16

14781 Acicef - 200 Cefixime 200mg Cefixime VN-12142-11  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 12,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/9/15

14782 Amlaxopin 5mg Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-16025-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Actavis HF
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/11/15

14783 Antricar
Trimetazidine 

hydrochloride 20mg
VN-17595-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/10/15

5980 Ucyrin 75mg Clopidogrel bisulphate 75mg Clopidogrel VN-15810-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 15,000 Laboratorios Lesvi S.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/3/13 16452/QLD-GT 13/10/2017

6283 Yuyugrel Tablet Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-14334-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 15,518 Yuyu Pharma INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/3/13 16452/QLD-GT 13/10/2017

14786 Ciprofloxacin Polpharma

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin hydroclorid) 

2mg/ml

VN-18952-15 túi PE 200ml Túi 188,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/1/16



14787
Ciprofloxacino G.E.S. 

2mg/ml
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-16164-13 Hộp 50 túi x 100ml Túi 115,000 Biomendi, S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
11/11/15

14788 Cirab Rabeprazol Natri 20mg VN-10158-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 119,000
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/4/15

14789 Combitadin

Cao khô lá Bạch quả 

(tương đương Ginkgo 

flavone glycosides 9,6mg) 

40mg

VN-16809-13 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 1,300 Jin Yang Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/1/16

14790
Diclofenac sodium 

Injection
Diclofenac Sodium 25mg/ml VN-15242-12 Hộp 10 ống 3ml Ống 1,012 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/10/15

14791 Ecomin OD Methylcobalamine 1500mcg VN-8327-09 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 5,047 Windlas Biotech Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/12/15

14792 Elaria Diclofenac Natri 75mg VN-16829-13 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 8,000 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/10/15

14793 Erolin Loratadine 10mg VN-16747-13
Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 2,800

Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/12/15

14794 Esofar 20

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium) 

20mg

VN-19099-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/11/15

14795 Esofar 40

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium) 

40mg

VN-19100-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,200
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/11/15

14796 Esomarksans Esomeprazole natri 40mg Esomeprazole VN-10383-10
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 10ml
Lọ 110,000 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/4/15 13785/QLD-GT 07/09/2017

14797 Esonix 40mg Esomeprazole Sodium 40mg Esomeprazole VN-13017-11

Hộp 1 lọ + 1 ống 5ml 

Sodium Chloride 

0,9% + 1 bơm tiêm 

5ml

Hộp 90,000 Incepta Pharlaceutical Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/11/15

14798 Fibsol 5 Lisinopril dihydrate 5mg Lisinopril VN-12997-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,800
Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/1/15

14799 FONOTIM TAB. 500mg Nabumetone 500mg VN-19310-15 Hộp 10 x 10 viên Viên 8,500 Korea Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/11/15

14800 Ganteston Nabumetone 500mg VN-12503-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Etex Pharm Inc. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/4/15

14801 Gastech 20 Rabeprazole natri 20mg VN-17163-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
8/9/15

14802 Glemep Glimepiride 2mg VN-18526-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/4/15

14803 Hepazol
Tenofovir disoproxil 

fumarate
300mg VN-9442-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 34,000

APC Pharmaceuticals & 

Chemicals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/8/15

14804 Hotemin Piroxicam 20mg VN-12439-11 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 6,800
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/1/16

14805 Huyết sái thông Panax notoginseng saponins 50mg VN-15322-12
hộp 2 túi mỗi túi 2 vỉ 

x 12 viên
Viên 7,800

Yunnan 

Phytopharmaceuticals Co., 

Ltd

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/4/15

14806 Hysart-H

Candesartan Cilexetil 

16mg; Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18104-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/11/15

14807 Itamelagin

Metronidazol 500mg; 

Miconazole nitrate 100mg; 

Lactobacillus acidophilus 

50mg# 1.000.000.000 CFU

VN-18671-15 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 17,000 Fulton Medicinali S.p.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
7/10/15

14808 Kefodox-200 Cefpodoxim   200mg VN-17652-14 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 15,900
Sance Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
4/4/16

14809 LDNil 10 Rosuvastatin calci 10mg Rosuvastatin VN-12847-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,700 MSN Laboratories Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/4/16 13969/QLD-GT 11/09/2017

14810 LDNil 20 Rosuvastatin calci 20mg Rosuvastatin VN-12848-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,500 MSN Laboratories Limited Cty CP DP TW CPC1 11/1/16

14811 Lefloxa 500 Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14292-11 Hộp 1 vỉ X 5 viên Viên 14,000

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/11/15

14812 Levabite

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, Vitamin B12, 

Cyanocobalamine

. VN-14485-12 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 3,900 BRN science Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/8/15

14813 Mesulpine Tab. 20mg Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-11889-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 10,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/9/15

14814 Mibelcam 15mg/1,5ml Meloxicam 15mg/1,5ml VN-16455-13 Hộp 3 ống x 1,5ml Ống 21,300
Idol Ilac Dolum Sanayii 

Ve Ticaret A.S
Cty CP DP TW CPC1 25/2/16

14815 Omeprazol G.E.S. 40mg omeprazol micronised 40mg VN-15776-12 Hộp 50 lọ Lọ 73,000 Alfa Wassermann S.p.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
11/11/15



14816
Ostemax 70 comfort 

tablets

Sodium Alendronate 

trihydrate
70mg Alendronic acid VN-5569-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 37,000

Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/11/15

14817 Pedia Heam

Vitamin B9 (Acid folic) 

0,095mg; Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) 0,01mg; 

Biotin 0,05mg; Ferrous 

fumarate 60,8mg; Acid 

ascorbic 60,0mg

VN-18875-15 Hộp 1 chai 30 viên Viên 8,000
Vitex Pharmaceutical Pty 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 24/12/15

14818 Philmadol
Acetaminophen; Tramadol 

HCl

Mỗi viên chứa: 

Acetaminophen 

325mg; Tramadol 

HCl 3

VN-5588-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,800 Huons Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/1/15

14819
Phytomenadione injection 

BP 10mg
Phytomenadione 10mg/ml VN-5610-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 9,150

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/10/15

14820 Prasobest Rabeprazol natri 20mg VN-11664-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/5/15

14821 Prelox Suspension

Mỗi 5 ml hỗn dịch sau khi 

pha chứa Cefpodoxim 

proxetil tương đương 

Cefpodoxim  40 mg

VN-19656-16

Hộp chứa 1 chai chứa 

bột cốm pha 50 ml 

hỗn dịch

Chai 98,000
Bosch Pharmaceuticals 

(PVT) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/4/16

14822

Quibay (Cơ sở sở hữu 

giấy phép sản phẩm: AS 

"Kalceks", đ/c: 53, 

Krustpils Str. Riga, LV-

1057, Latvia)

Piracetam 200mg/ml VN-15822-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 10,300 HBM Pharma s.r.o
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/10/15

14823 Rabenobe Rabeprazole natri 20mg VN-16658-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 6,500
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/5/15

14824 Rasoltan 50mg Losartan Postassium 50mg VN-14795-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Actavis HF
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/4/15

14825 Ricovir
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-152-13 Hộp 1 chai 30 viên Viên 45,000

Mylan Laboratories 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/5/15

14826 Rifamlife Rifampicin 300mg VN-11224-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Eurolife Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/4/15

14827 Sahelon

Pantoprazole (dd 

pantoprazole natri 

sesquihydrate) 40mg

VN-17588-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/4/15

14828 Sanuzo Itraconazole 100mg VN-15525-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,200
Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

14829 Shadipine-5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-13864-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Sharon Bio-Medicine Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/11/15

14830 Shimen Granules
Lactobacillus acidophilus 

Tyndallized Granules
464mg VN-13662-11 Hộp 10 gói Gói 12,500 Hanbul Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 28/10/15

14831 Sionara-200 Celecoxib 200mg VN-17218-13

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 01 vỉ x 10 viên, 

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 

viên

Viên 2,800
Alembic Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/2/16

14832 Somelux 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-13450-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/5/15

14833 Stiros Tablet Clonixin lysinate 125mg VN-19309-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Binex Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 20/1/16

14834 Suntab Tablet Nabumetone 500mg VN-10271-10
Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên 8,500 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/4/16

14835 Tamidan
Levothyroxine sodium 

anhydrous
100mcg VN-13845-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 450 Actavis UK Limited Cty CP DP TW CPC1 25/2/16

14836 Topenti 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13455-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 13,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty TNHH XNK Y tế Delta 28/10/15

14837 Torincox 60 Etoricoxib 60mg VN-11433-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 6,500
ACME Formulation (P) 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/11/15

14838 Tusligo Omeprazole 20mg 20 mg VN-19404-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,200 Romania
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/2/16

14839 Valsacard Valsartan 160mg VN-17144-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 17,000 Polfarmex S.A Công ty TNHH XNK Y tế Delta 26/5/15

14840 Winmero-1000 Injection

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

1000mg

VN-17914-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 351,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/2/16

14841 Xpoxime-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13058-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,000 Mediwin Pharmaceuticals Công ty CP hoá dược VN 5/9/12

14842 YSPLactul Solution Lactulose concentrate 670mg/ml Lactulose VN-12098-11 Lọ 100ml Lọ 125,000
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/10/15

14845 Axuka Cefazolin sodium 1g Cefazolin VN-15823-12 Hộp 1 lọ Lọ 29,900 The Belmedpreparaty RUE Công ty TNHH MTV Vimepharco 30/12/15

6633 Troken Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-10353-10
Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 

viên
Viên 16,268 Quimica Montpellier S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/4/13 16435/QLD-GT 13/10/2017



14847

Paracetamol G.E.S. 

10mg/ml (Xuất xưởng 

Biomendi, S.A. Địa chỉ: 

Pol.Ind. De Bernedo s/n 

01118 Bernedo (Alava) 

Tây Ban Nha

Paracetamol 10mg/ml VN-15780-12 Hộp 12 túi 100ml Túi 47,500 S.C. Infomed Fluids S.R.L Công ty CPDP Minh Kỳ 9/10/15

14848

Pantoprazol G.E.S. 40mg 

(Xuất xưởng : Biomendi, 

S.A, Địa chỉ: Pol. Ind. De 

Bernedo s/n-01118 

Bernedo (Alava) Tây Ban 

Nha

Natri Pantoprazol 

sesquihydrate

40mg Pantoprazole 

base
VN-15778-12 Hộp 50 lọ thủy tinh Lọ 93,000 Farma Mediterrania, S.L. Công ty CPDP Minh Kỳ 9/10/15

14849
Ciprofloxacino G.E.S. 

2mg/ml
Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-16164-13 Hộp 50 túi x 100ml Túi 129,000 Biomendi, S.A. Công ty CPDP Minh Kỳ 9/10/15

14850 Heparin-Belmed Heparin natri 5000 IU/ml VN-18524-14 Hộp 5 lọ 5ml Lọ 89,900 Belmedpreparaty  RUE Công ty TNHH MTV Vimepharco 28/9/15

14851 Tigeron Tablets 750mg Levofloxacin hemihydrate 750mg Levofloxacin VN-14246-11 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 15,500
M/S Kusum Healthcare 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/8/15

14852
Levocozate F.C. Tablets 

5mg
Levocetirizine 2HCl 5mg/viên VN-10577-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
14/4/16

14853 Gamincef 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-18091-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,800
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP BGP Việt Nam 16/10/15 23705/QLD-GT 6/12/2016

14854
Axcel Promethzine-5 

Syrup
Promethazine hydrochloride 5mg/5ml VN-10864-10 Hộp 1 chai x 60ml Chai 25,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/9/15

14855 Nepotel-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12955-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,800 Nectar Lifesciences Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 7/12/15

14856 Kusapin Oxcarbazepine 300mg VN-16942-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/9/15

14857

Litapitam Granules for 

Oral Solution 2400mg 

"LITA"

Piracetam 2400mg VN-13886-11 Hộp 10 gói Gói 33,500 Lita Pharmacy Co., Ltd Công ty TNHH DP Minh Trí 26/8/14

14858 Damrin Diacerhein 50mg VN-16490-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 9,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
7/3/16

14859 Enlisin 5 Lisinopril 5mg VN-14889-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,983 Aegis Ltd. Công ty TNHH Đạt Phú Lợi 31/7/15

14860 Acticarbine Than hoạt tính 70mg VN-11032-10 Hộp 4 vỉ x 21 viên Viên 950 Laboratoires Elerte
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
7/12/15

14861 Rasanvisc
Sodium hyaluronate 

20mg/2ml
VN-16647-13 Hộp 1ống 2ml Ống 760,000 IDT Biologika GmbH

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
11/8/15

14862
Gluconate De Potassium 

H3 Sante 15%
Gluconate de potassium 0.15

GP 20342 ngày 

21/11/2014
B/1 lọ 250ml Lọ 195,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/9/15

14863 Dantrium IV 70ml 2389/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 4,053,168 PHÁP
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/8/12

7197 Kimalu Clopidogrel 75mg VN-14636-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,800 Farmak JSC Công ty TNHH Đại Bắc 30/8/13 16434/QLD-GT 13/10/2017

14865 Glovalox Rabeprazol natri 20mg VN-11883-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao tan trong ruột
Viên 7,005

Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
2/12/15

14866 Unapiran inj. 1g Piracetam 1g/5ml VN-14782-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 7,300
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty TNHH Dược phẩm Á Mỹ 25/3/16

14867
Mipalin Powder for 

Injection 250mg

Imipenem, Cilastatin 

sodium

250mg; 250mg 

Cilastatin
VN-16066-12 Hộp 10 lọ Lọ 140,000

Gentle Pharamceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
1/4/16

14868 Tensira 150 Irbesartan 150mg VN-19611-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,785 PT Pertiwi Agung Công ty Vipharco 26/4/16

14869 Tensira 300 Irbesartan 300mg VN-19612-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,571 PT Pertiwi Agung Công ty Vipharco 26/4/16

14870 Omegut
Omeprazol (dưới dạng 

omeprazol natri) 40mg
VN-18871-15

Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 10ml

Lọ 22,186
Popular Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Vipharco 5/4/16

14871 Paclitaxel for Injection Paclitaxel 6mg/ml VN2-322-15
Hộp 10 lọ 5ml; 5 lọ 

16,7ml; 4 lọ 25ml
Lọ 568,920

Biolyse Pharma 

Corporation
Công ty Vipharco 24/2/16

14872 Protamine Choay Protamin sulfate 1000UAH/ml 9829/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 202,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/3/16

14873 Ferrostrane Sirop Feredetate de sodium 0,68% 125ml 10151/QLD-KD Lọ 125ml Lọ 129,273 Italy
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/3/16

14874 Colistimed
Colistin (dưới dạng 

Colistimethat natri) 2 MIU
VD-24644-16 Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 750,000

Công ty TNHH sản xuất 

dược phẩm Medlac 

Pharma Italy

Công ty TNHH SX DP Medlac 

Pharma Italy
29/3/16

14875 Olafast 10 Olanzapine 10mg VN-12783-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 569 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
11/3/16

14876 Loskem 25 Losartan Kali 25mg VN-17633-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,090 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Bảy 

Tháng Ba
11/3/16

14877 Vasitor 20
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-17020-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,726

Delta Generic Formulation 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH TM-DV DP Tiền 

Phương
22/3/16

14878 Nitriderm TTS Trinitrine 5mg 7121/QLD-KD Hộp 30 miếng Miếng 21,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/3/16



14879 Zefobol-SB 1000

Cefoperazone ( dưới dạng 

Cefoperazon natri)  500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)   500mg

VN-17887-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 45,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 23/3/16

14880 Comyrtol Myrtol 120mg VN-13520-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,890
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
23/3/16

14881 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12 hộp 5 ống x 5ml Ống 64,436
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
21/3/16

14882 Synfovir
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN-16538-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 29,200 Synmedic Laboratories

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
28/3/16

14883 Vitamin K1 Phytomenadion 10mg/ml VN-11675-11 Hộp 10 ống 1 ml Ống 11,550 Fisiopharma SRL Công ty TNHH DP Minh Trí 25/2/16

14884 Bisolota F.C. Tablets 5mg Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-16058-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,250
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
6/10/14

14885
Relinide Tablets 1mg 

"Standard"
Repaglinide 1 mg VN-14371-11 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 3,870

Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
6/10/14

14886 Tamodof Tamsulosin HCl 0,2mg VN-12656-11 Hộp 28 viên Viên 6,324
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
6/10/14

14887 Metformin Denk 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-8674-09 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 1,800
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg
Công ty TNHH TM DP Thuận Gia 18/12/15

14888 Jocet-10
Cetirizin dihydrochlorid 

10mg
VN-18969-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 379

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
25/4/16

14889 Arshavin 1g Cefotaxime Sodium 1g  Cefotaxime VN-10674-10
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất 5ml
Hộp 10,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 15/4/16

14890 Rapiclav-625
Amoxicillin 500mg; Acid 

clavulanic 125mg
VN-17727-14 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 4,850 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty CP Dược phẩm LS Việt 

Nam
15/4/16

14891 Toraxim

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

400mg/50ml

VN-19600-16 Hộp 1 lọ Chai 105,000 Delta Pharma Limited
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
15/4/16

15143 Cleafex

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydrogen 

sulphate) 75mg

75mg Clopidogrel VN-16197-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,200

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/15

14893
Viên nén bao tan trong 

ruột Rabzole-20
Rabeprazole Sodium 20mg VN-12953-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,100

Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty TNHH DP Hải Hà 12/4/16

14894 Kefodox-200 Cefpodoxim   200mg VN-17652-14 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 15,900
Sance Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
4/4/16

14895 Gerdamegh 40
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazol VN-14132-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,102

Health Care Formulations 

Pvt. Ltd

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
13/4/16

14896 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 13688/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 115,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/16

14897 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 19470/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 115,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/16

14898 Coumadine Warafine sodique 2mg 13938/QLD-KD Hộp 20 viên nén Viên 3,600 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/16

14899 Flecaine Flecaine acetate 100mg 13938/QLD-KD
Hộp 30 viên nang tác 

dụng kéo dài
Viên 9,600 UK

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/16

14900 Digoxine Nativelle Digoxine 0,05mg 20779/QLD-KD Hộp 1 lọ 60ml Lọ 110,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/16

14901 Fluvermal Flubendazole 20mg 10151/QLD-KD Hộp 1 chai 30ml Chai 177,957 Bỉ
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/3/16

14902 Newtrisogen Trimebutin maleat 100mg VN-19216-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 880
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/3/16

14903 Parlodel 2.5mg Bromocriptine 2,5mg 20530/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 8,986 Italy
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/3/16

14904
Viên đạn đặt âm đạo 

Ovumix

Metronidazole 300mg; 

Miconazole nitrate 100mg; 

Neomycin sulfate 48,8mg; 

Polymycin B sulfate 

4,4mg; Gotu Kola 15mg

VN-16700-13 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 44,000
Laboratorio Elea 

S.A.C.I.F.yA

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
25/3/16

14905 Medozopen 500mg

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-16324-13 Hộp 1 lọ Lọ 360,000 Medochemie Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
25/3/16

14906 Corotrope Milrinone 10mg/ml 20341/QLD-KD Hộp 10 ống 10ml Ống 2,000,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/3/16

14907
Levobac 150ml  IV 

Infusion

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

750mg/150ml

VN-19610-16
Hộp 1 túi hoặc 10 túi 

150ml
Túi 73,303 Popular Infusions Ltd. Công ty Vipharco 29/3/16

14908 Keronell Ketotifen 2,5mg VN-12113-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 9,003 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
31/3/16



14909 Combiwave B 100

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,024 g; (tương đương 200 

liều x 100mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18536-14 Hộp 1 bình 200 liều hít Hộp 215,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 30/3/16

14910 Amlibon 5 mg Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-8748-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,915 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/15

14911 Neralfos Tablet Casein hydrolysate 500mg VN-12210-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Schnell Korea Pharma 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 24/11/15

14912 Melphalan 50mg Melphalan 50mg 50mg 7120/QLD-KD
hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi
Lọ 10,000,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 22/6/15

14913 Pramebig
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-12826-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

13535 Plavix 75mg

Clopidogrel base (dưới 

dạng Clopidogrel hydrogen 

sulphate 97,875mg)  75mg

75mg VN-16229-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 30,944 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15

14915 Vitamin E Vitamin E 400mg VN-9288-09 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,500
Medana Pharma Spolka 

Akcyjna
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 7/10/15

14916 Curam Quicktabs 1000mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicllin trihydrat) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-18637-15 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 16,656 Lek Pharmaceuticals d.d Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/6/15

14917 Tabide tablet 200mg Ofloxacin 200mg VN-10497-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,467 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/15

14918 Ikotef
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN-17300-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 31,000 IKO Overseas Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/11/15

14919 Macsure DT 100 Azithromycin dihydrate 100mg Azithromycin VN-14098-11 Hộp 1 vỉ X 3 viên Viên 2,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/10/15

14920
Rosuvastatin Tablets 

10mg

Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin Calci) 10mg
VN-17377-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500

Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/14

14921 Ometift
Omeprazole (dưới dạng 

pellet bao tan ở ruột)
20mg VN-14143-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 M/S Kopran Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/3/16

14922 FOY 100mg Gabexate mesilate 100mg 16286/QLD-KD
Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Hộp 630,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 23/3/16

14923 Hancetax capsule Mecobalamin 500mcg VN-19030-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/4/16

14924 Rupafin

Rupatadin (dưới dạng 

Rupatadine fumarate) 

10mg;

VN-19193-15 Hộp 1 vỉ  x10 viên Viên 9,400 J.Uriach and Cía., S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/16

14925 Salbules
Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfate)
VN-16573-13 Hộp 50 ống 2,5ml Ống 4,284 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/4/16

14926 Prazogood
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-12827-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,000

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH XNK Thương mại 

Dược phẩm NMN
15/9/15

14927 AB Glucosamine
Glucosamin Sulfate 

Potassium Chlorid Complex
500mg VN-15010-12 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 3,200

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/3/16

14928 Aldarone
Amiodarone hydrochloride 

200mg
VN-18178-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,900

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/16

14929 Aristin-C Ciprofloxacin 200mg VN-15021-12 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 68,000 Anfarm hellas S.A
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/3/16

14930 Avir Acyclovir 200mg VN-16965-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 850 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/16

14931 Braciti
Cefotaxime (dd Cefotaxime 

natri) 1,0g
VN-17276-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Hộp 10,700 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/16

14932 Caditor 10
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-17284-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 1,700

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/7/15

14933 Caditor 40
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 40mg
VN-17286-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 5,100

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/7/15

14934 Ciprofloxacin Infusion Ciprofloxacin 200mg VN-19050-15 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 11,000
Hebei Tiancheng 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
15/1/16

14935

Clindacin/Vianex

Đổi tên thành "Milrixa" 

theo công văn số 

5648/QLD-ĐK ngày 

13/4/2016

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat) 

600mg/4ml

VN-18860-15 Hộp 1 ống 4ml Ống 97,000 Vianex S.A.- Nhà máy A
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/1/16

14936 Didalbendazole Albendazole 400mg VN-15023-12 Hộp 1 vỉ xé x 1 viên Viên 3,500
Dong In Dang Pharm. Co. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/3/16

14937 Erysac
Metronidazole, Neomycin 

sulphate, Nystatin

500mg; 65000IU; 

100000IU
VN-13435-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/3/16



14938 Hemax 2000 IU
Erythropoietin 

(recombinant human)
2000 IU Erythropoietin VN-13619-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Hộp 198,000 Bio Sidus S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/3/16

14939 High-Pril tablet Enalapril maleate 10mg VN-13751-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 780
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/3/16

14940 Hysart-H

Candesartan Cilexetil 

16mg; Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18104-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,950 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/4/16

14941 Insulidd 30:70 Insulin human 400IU VN-11773-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 87,400 M.J. Biopharm Pvt., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

1/3/16

14942 Insulidd N Insulin human 40IU/ml VN-12286-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 87,400 M.J. Biopharm Pvt., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

1/3/16

14943 Lorfast Loratadin 10mg VN-18181-14
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Viên 840

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/1/16

14944 Mabin Trimebutine maleate 100mg VN-17132-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/4/16

14945 Macpower Soft Capsule Arginin Tidiacicate 200mg VN-11703-11 Hộp 12 vỉ 5 viên Viên 2,400 Boram Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/2/16

14946 Markime 100 DT Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15531-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/2/16

14947 Medoxicam 15mg Meloxicam 15mg VN-17741-14  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,700 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/3/16

14948 Melyroxil 500

Cefadroxil (dưới dạng 

Cefadroxil monohydrate) 

500mg

VN-16516-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,350
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/1/16

14949 Montigate 4mg Natri Montelukast 4mg montelukast VN-14175-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,200 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/12/15

14950 Montigate 5mg Natri Montelukast 5mg montelukast VN-14176-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,064 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/12/15

14951 Montiget 4mg
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-16765-13 Hộp 14 gói Gói 4,300 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/12/15

14952 Mozoly 5

Mosaprid citrat (dưới dạng 

Mosaprid citrat dihydrat) 

5mg

VN-18501-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/5/16

14953 Nadecin 10mg

Isosorbid dinitrat (dưới 

dạng Isosorbid dinitrat 

25% trong lactose) 10mg

VN-17014-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 2,600 S.C. Arena Group S.A
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/16

14954 Newtrisogen Trimebutin maleat 100mg VN-19216-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 880
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/3/16

14955
Ondansetron-hameln 

2mg/ml injection

Ondansetron (dd 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 2mg/ml

VN-17328-13 Hộp 10 ống x 4ml Ống 38,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/1/16

14956 Optixitin Cefoxitin sodium 1g Cefoxitin VN-10978-10 Hộp 10 lọ Lọ 80,850
Shenzhen Zhijun 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
15/1/16

14957 Ribazole Ribavirin 500mg VN-15055-12 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 15,050 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/12/15

14958 Ribazole Ribavirin 400mg/viên VN-14679-12 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 13,950 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/12/15

14959 Samtoxim
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-18144-14

Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước cất pha tiêm 5ml
Hộp 16,000

Samrudh Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/1/16

14960 Sazopin Clonixin lysinate 125mg VN-13714-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/1/16

14961 ST-Pase Streptokinase 1500000 IU VN-18183-14 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 910,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/3/16

14962 Taximmed Cefotaxime natri 1g  Cefotaxime VN-8827-09 Hộp pha tiêm Lọ 36,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/3/16

14963 Zinnat tablets cefuroxime axetil 500mg

14749/QLD-KD 

và 19471/QLD-

KD

Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 18,687
Glaxo Smith Klineltd-

Bulgarie

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/4/16

14964 Fizoti Inj.
Ceftizoxim (dưới dạng 

Ceftizoxim natri) 1g
VN-19721-16 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 75,000

Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/4/16

14965 Linod Linezolid 200mg/100ml VN-14446-12 Túi chứa 1 lọ 300ml Chai 235,000 Ahlcon Parenterals (I) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/15

14966 Maxigra 50mg Sildenafil citrate 50mg Sildenafil VN-10468-10
Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ 

x 1viên
Viên 94,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
26/11/15

14967 Mycosyst Fluconazol 200 mg/100ml VN-19157-15 Hộp 1 lọ 100 ml Lọ 429,577 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
11/4/16



14968 Paciflam
Midazolam (dưới dạng 

Midazolam HCl) 5mg/ml
VN-19061-15 Hộp 10 ống 1ml Ống 18,900

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/1/16

14969 Roxirock Tablet Roxithromycin 300mg VN-17906-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/5/16

14970 Seroflo 50 (CFC Free)
Salmeterol (25mcg/liều); 

Fluticasone (50mcg/liều)
25mcg/50mcg/lần xịt VN-8138-09 Hộp 1 ống 120 liều Hộp 160,500 Cipla Ltd. Công ty cổ phần Traphaco 13/4/15

14971 Zenbitol-M
Clindamycin phosphat; 

Clotrimazol; Metronidazol

Mỗi viên chứa: 

Clindamycin 100mg; 

Clotrimazol 100m

VN-10666-10 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 10,500
Gelnova Laboratories (I) 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/10/15

14972 Destacure Desloratadine 2,5mg/5ml VN-16773-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 68,400
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty cổ phần dược TW3 27/4/16

14973 Bonzacim 20
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin calci) 20mg
VN-17398-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,500 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 17/9/15 24817/QLD-GT 21/12/2016

14974 Graftac 5mg

Tacrolimus (dưới dạng 

Tacrolimus monohydrat) 

5mg

VN-17969-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 130,886 Sandoz Private Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

14975 Detoraxin OPH
Tobramycin; 

Dexamethasone

3mg Tobramycin/ml; 

1mg Dexamethason/ml
VN-8006-09 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 25,000 DHP Korea Co., Ltd Công ty cổ phần dược TW3 10/9/15

14976 Fludalym 25mg/ml
Fludarabin phosphat 

25mg/ml
VN-18491-14 Hộp 1 lọ, 5 lọ x 50mg Lọ 3,100,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty cổ phần dược TW3 27/4/16

14977 Pgone Misoprostol 200 mcg VN-15403-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/16

14978 RESLEVO I.V

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-17912-14 Hộp 1 chai 100 ml Chai 59,000 Marck Biosciences Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/4/16

14979 Avas-10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-14283-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,650 Micro Labs Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/4/16

14980 Candelong-4 Candesartan Cilexetil 4mg VN-19273-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,940 Micro Labs Limited
Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
15/4/16

14981 Anoma Calcitriol 0,25mcg VN-16238-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,850
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 21/4/16

14982 Mactaxim 100 DT Cefixime 100mg VN-11521-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/16

14983 Avas-20 Atorvastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-14273-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,850 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/4/16

14984
Dacarbazine Medac 

200mg
Dacarbazine 200mcg 21296/QLD-KD Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 19/4/16

14985 Alprostapint 500mcg Alprostadil 500mcg 5450/QLD-KD Hộp 5 ống x 1ml Ống 2,800,000 Đức Công ty TNHH DP Bách Việt 20/4/16

14986 Suntab Tablet Nabumetone 500mg VN-10271-10
Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên 8,500 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/9/15

14987 Tazidif 1g/3ml Ceftazidim  1g VN-17686-14
Hộp 1 lọ bột pha tiêm 

và 1 ống dung môi 3ml
Lọ 78,000 Special Products line S.P.A

Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
27/8/15

4102 Nugrel Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-8845-09 Hộp 3  vỉ x 10 Viên hop 89,388 Micro Labs Limited Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng 1/4/10

14989 Exibcure Etoricoxib 90mg VN-16774-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 7,400
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty cổ phần dược TW3 5/1/16

14990 Somazina Citicoline 100mg/ml VN-18762-15
Hộp 1 lọ 30ml và 1 

bơm định liều
Lọ 571,480 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14991 Somazina 500mg
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 500mg/4ml
VN-18764-15 Hộp 5 ống 4 ml Ống 105,000 Ferrer Internacional S.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14992 Ceftriaxone-LDP 1g Ceftriaxone Natri Ceftriaxon 1g/lọ VN-10608-10

Hộp 100 lọ bột + 100 

lọ nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 65,391
LDP Laboratorios Torlan 

S.A.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14993 Augmex Tab
Amoxicillin; kali 

Clavulanate
625 mg VN-1887-06 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,781 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14994 Augmex Duo Tabs
Amoxicillin; Kali 

Clavulanate
875mg/125mg VN-1359-06 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,639 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14995 Lomexin 1000 Fenticonazole nitrate 1000mg 15343/QLD-GT Hộp 1 vỉ x 2 viên Vỉ 78,000 Cardinal Health Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14996 Lomexin 200 Fenticonazole nitrate 200mg 15342/QLD-KKD Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 21,000 Catalent Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14997 Progeffik 100 Progesterone 100mg 9930/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,625 France Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14998 Progeffik 200 Progesterone 200mg 3627/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 13,250 France Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

14999 Lutasun Glutathion khử 300mg VN-10703-10
Hộp 10 lọ x 300mg 

bột đông khô pha tiêm
Lọ 45,000

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 21/4/16

15000 Losec Mups
Omeprazol (dưới dạng 

omeprazol magnesi) 20mg
VN-19558-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên nén Viên 26,750 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15001

Faslodex (Đóng gói cấp 

2: AstraZeneca UK 

Limited-Anh ...)

Fulvestrant 50mg/ml VN-19561-16

Hộp 2 bơm tiêm chứa 

5ml dung dịch tiêm và 

2 kim tiêm

Bơm tiêm 7,399,000
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16



15002 Rhinocort Aqua Budesonid 64 mcg/liều; VN-19560-16
Hộp 1 chai xịt mũi 

120 liều
Chai 203,522 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15003 Pulmicort Respules Budesonid 500mcg/2ml VN-19559-16
Hộp 4 gói x 5 ống đơn 

liều 2ml
Ống 13,835 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15004 Itrazol Itraconazole 100mg VN-14363-11 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 9,000
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/4/15

15005 Onsrin Capsule Diacerhein 50mg VN-11101-10
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 8,700 JRP Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/6/15

15006 Ulemac-40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13867-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,300 Sharon Bio-Medicine Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 12/10/15

15007 Mexams 5 Montelukast sodium 5mg VN-13047-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,100 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 12/10/15

15008 Voluven 6%

Poly (O-2-hydroxyethyl) 

starch (HES130/0,4) 

30g/500ml và Natri 

chloride 4,5g/500ml

VN-19651-16
Túi Polyolefine 

(freeflex) 500ml
Túi 120,000

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15009 Vinorelsin 10mg/1ml

Vinorellbine base (dưới 

dạng Vinorelbine tartrate) 

10mg/1ml

VN2-68-13 Hộp 1 ống Ống 720,000 S.C.Sindan-Pharma SRL Công ty cổ phần dược TW3 7/4/16

15010 Erwinase 10.000 IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000 IU

5383/QLD-KD 

ngày 26/3/201
Hộp 5 lọ Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 7/4/16

15011 Erwinase 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000 IU 15737/QLD-KD Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 25/4/16

15012
Dacarbazine Medac 

200mg
Dacarbazine 200mg

600/QLD-KD 

ngày 13/1/2016
Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 25/4/16

15013
Dacarbazine Medac 

200mg
Dacarbazine 200mg 2259/QLD-KD lọ Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 25/4/16

15014 Ginful
Glucosamin Sulfate750mg; 

Chondroitin sulfate400mg
VN-17685-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Prayash Healthcare 

Pvt.Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm An 

Khang
6/4/16

15015

Fostimonkit 75IU/ml (Cơ 

sở xuất xưởng và kiểm 

tra chất lượng: 

Laboratoires Genévrier; 

địa chỉ: 280, rue de Goa, 

Z.I. Les Trois Moulins 

Parc de Sophia Antipolis- 

06600 Antibes- Pháp; Cơ 

sở đóng gói sơ

Urofollitropin (FSH) 

75IU/ml
VN-18964-15

Hộp gồm 1 bộ hoặc 5 

bộ; Bộ gồm 1 lọ bột + 

1 bơm tiêm đóng sẵn 

dung môi pha tiêm + 2 

kim tiêm;

Lọ 580,000
Ibsa Institut Biochimique 

SA.
Công ty cổ phần dược TW3 5/4/16

15016 Torpace-5 Ramipril 5mg VN-10614-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 19/4/16

15017

Efexor XR (Đóng gói và 

xuất xưởng: Pfizer 

Biotech Corporation; địa 

chỉ: Hsinchu Plant, No. 

290-1, Chung Lun, 

Chung Lun Village, 

Hsinfeng, Hsin Chu, 

Taiwan)

Venlafaxin (dưới dạng 

venlafaxin HCl) 37.5mg
VN-18951-15 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 9,968

Pfizer Ireland 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/10/15

15018 Luphere Leuprorelin acetate 3,75mg VN-14660-12
Hộp 1 lọ + 1 bơm 

tiêm chứa dung môi
Hộp 2,300,000

Daewoong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/3/16

15019 Cofidec 200mg Celecoxib 200mg VN-16821-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,500 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
15/4/16

15020

Fostimonkit 75IU/ml (Cơ 

sở xuất xưởng và kiểm 

tra chất lượng: 

Laboratoires Genévrier; 

địa chỉ: 280, rue de Goa, 

Z.I. Les Trois Moulins 

Parc de Sophia Antipolis- 

06600 Antibes- Pháp; Cơ 

sở đóng gói sơ

Urofollitropin (FSH) 

75IU/ml
VN-18964-15

Hộp gồm 1 bộ hoặc 5 

bộ; Bộ gồm 1 lọ bột + 

1 bơm tiêm đóng sẵn 

dung môi pha tiêm + 2 

kim tiêm;

Lọ 580,000
Ibsa Institut Biochimique 

SA.
Công ty cổ phần dược TW3 5/4/16

15021 Ximeprox Tab
Dextromethorphan 

hydrobromid 15mg
VN-19101-15 Lọ 100 viên Viên 342

Fu yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/1/16

15022 Kacina Amikacin sulfate
Mỗi lọ 2ml chứa 

500mg (họat tính)
VN-14879-12 Hộp 10 lọ Lọ 21,439 Huons Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/1/16

15024 Microstun Metronidazole 0,5g/100ml VN-16472-13 Chai thủy tinh 100ml Chai 9,500 Denis Chem Lab Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/1/16



15025 Burometam 2g
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone natri) 2g
VN-19328-15 Hộp 25 lọ Lọ 98,000 Panpharma

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
5/4/16

15026 Tramadol-hameln50mg/ml Tramadol HCl 50mg/ml VN-19416-15 Hộp 10 ống 2ml Ống 14,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/4/16

15027 Trustiva

Efavirenz 600mg; 

Emtricitabine 200mg; 

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg

VN-2-314-15 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 49,000 Hetero Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/16

15028 Oxitan 100mg/20ml Oxaliplatin 5mg/ml VN2-82-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 894,656
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15029 Ficdal
Doxycyclin (dưới dạng 

Doxycyclin hyclat) 100mg
VN-17655-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 428 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15030 Protomac-40

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrate) 40mg

VN-19044-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800 M/s Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/1/16

15031 Nakonol Tinidazole 400mg VN-19399-15 Hộp 1 chai 100ml Chai 21,500
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 29/3/16

15032 Freemove

Glucosamin (dưới dạng 

Glucosamin sulfat kali 

clorid tương đương 750mg 

Glucosamin sulfat) 588mg; 

Methyl sulphonyl methan 

250mg

VN-19430-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,750
M/s Prayash Health Care 

Pvt, Ltd
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 1/2/16

15033 Cefaxil 750mg Cefuroxime natri 750mg Cefuroxime VN-13990-11 Hộp 1 lọ Lọ 35,856 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15034

Zocor 10mg (cơ sở đóng 

gói và xuất xưởng: Merck 

Sharp & Dohme 

Australia Pty Ltd. Địa 

chỉ: 54-68 Ferndell Street, 

South Granville NSW 

2142, Australia)

Simvastatin 10mg VN-18941-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 10,175
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 4/3/16

15035

Zocor 20mg (cơ sở đóng 

gói và xuất xưởng: Merck 

Sharp & Dohme 

Australia Pty Ltd. Địa 

chỉ: 54-68 Ferndell Street, 

South Granville NSW 

2142, Australia)

Simvastatin 20mg VN-18942-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 11,430
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 4/3/16

15036
Ranitidine Tablets USP 

300mg
Ranitidine hydrochloride 300mg Ranitidine VN-11302-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 531

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15037
Omeprazole Capsules 

20mg

Omeprazole  dạng pellets 

7,5%
20mg Omeprazole VN-14913-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 306

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15038 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 892 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15039
Diazepam-Hameln 

5mg/ml Injection
Diazepam 5mg/ml VN-19414-15 Hộp 10 ống 2ml Ống 7,720

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/5/16

15040 Ferium- XT

Sắt nguyên tố (dưới dạng 

Sắt Ascorbate) 100mg; 

Acid Folic BP 1,5mg

. VN-16256-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,300
Emcure Pharmaceuticals 

Limited
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 29/4/16

15041 Esofar 40

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesium) 

40mg

VN-19100-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,198
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16 361/QLD-GT 17/01/2017

15042 Delsartan-150 Irbesartan 150mg VN-18944-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,425 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/16

15043 Covance Tablets 50mg Losartan potassium 50mg VN-13353-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Ranbaxy Laboratories 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15044 Oxitan 50mg/10ml Oxaliplatin 5mg/ml VN2-83-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 491,263
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15045 Relipoietin 2000 IU Erythropoietin alpha 2000 IU QLSP-0665-13 Hộp 1 bơm tiêm 0.5 ml Bơm tiêm 145,000 ẤN ĐỘ Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 18/1/16



15046 Azalovir Aciclovir 5% VN-19367-15 Hộp 1 tuýp 5 g Tuýp 6,062 Yash Medicare Pvt., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/1/16

15047 Delsartan-300 Irbesartan 300mg VN-18945-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,042 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/1/16

15048 Telkast 10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-19280-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,900 MSN Laboratories LTD Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 18/1/16

15049 Intoras-20
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-17466-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Intas Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

15051 Axogurd 300 Pregabalin 300mg VN-18604-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,527 MSN Laboratories LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/5/16

15052 Axogurd 150 Pregabalin 150mg VN-18603-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,235 MSN Laboratories LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/5/16

15053 Porarac capsules
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15535-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 682

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/2/16

15054 Axogurd 75 Pregabalin 75mg VN-18605-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,617 MSN Laboratories LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/5/16

15055 Zolbera 20 Rabeprazol natri 20mg VN-18872-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd
Công ty TNHH Đại Bắc 23/9/15

15056 Macsure DT 100 Azithromycin dihydrate 100mg Azithromycin VN-14098-11 Hộp 1 vỉ X 3 viên 2,400
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/9/15

15057 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 6/5/16

15058 CKDCalutami tab. 150mg Bicalutamid 150mg VN2-341-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 195,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/15

15059 Optiminox
Cefminox (dưới dạng 

Cefminox sodium) 1g
VN2-142-13 Hộp 10 lọ Lọ 79,200

Shenzhen Zhijun 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/1/16

15060
CKDGemtan injection 

200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg

VN2-275-14 Hộp 1 lọ Lọ 300,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16 2721/QLD-GT 10/03/2017

15061 Selamax Injection Piracetam 10g/100ml VN-17684-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 90,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/3/16

15062 Zoldria
Zoledronic acid 

monohydrate
4mg Zoledronic acid VN-14501-12

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

nước cất 5ml
Lọ 1,942,781 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

15063 Esomeprazole Wynn
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-18258-14 Hộp 10 lọ Lọ 125,746 Farma Mediterrania

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/1/16

15064 Fluidasa 100mg/5ml Acetylcystein 100mg/5ml VN-13759-11 Hộp 1 chai x 120ml Hộp 142,500
Laboratorio Farmindustria 

S.A

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
10/8/15

15065 Dasrocef 200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18601-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,500 Farma Glow Công ty TNHH Đại Bắc 25/4/16

15066 Alenroste-10 Alendronate Natri 10mg Alendronic acid VN-14733-12
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
viên 4,000

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
25/8/15

15067
Human Albumin 

Octapharma 20%
Human albumin VN-10527-12 lọ 50ml lọ 50ml 850,000

Octapharma 

Pharmazeutika 

Productions 

Gesellschaft.m.b.H

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
5/6/16

15068 Salbutamol Salbutamol 0,5mg/ml VN-16083-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 14,500
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

15069 Helotec L-Ornithine -L-aspartate 5g VN-12901-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 68,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

15070 Nutmorin Capsule Thymomodulin 80mg VN-8604-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/8/14

15071 Cefimed 200mg Cefixime 200mg VN-15536-12 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 23,500 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15072 Zitrex 500 Azithromycin 500mg VN-14910-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,800 Medicon Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14



15073 Panlevo
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-9016-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 360 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15074 Dongceftri Injection Ceftriaxone Sodium 1g VN-12542-11 Hộp 10 lọ Lọ 20,000
Kwang-Dong 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15075 Nefian
Lansoprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
30mg VN-15739-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 740 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15076
Inbionetinfixim Capsule 

200mg
Cefixime 200mg VN-11695-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,500

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15077 Sanmica Amikacin sulphate 250mg Amikacin/ml VN-10969-10 Hộp 1 lọ Lọ 24,000 Sanjivani Paranteral Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15078 Tobaject
Erythropoietinngười tái tổ 

hợp
2000IU/ml VN-11825-11 Hộp 1 syringe 150,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Bioengineering Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15079 Oxytocin injection Oxytocin Oxytocin 5 IU/ml VN-14945-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 2,550 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15080 Lamicetam Piracetam 1g VN-12706-11 Hộp 10 ống x 5ml Ống 3,600

Tsinghua Unisplendour 

Guhan Bio-

Pharmaceutical 

Corporation Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/8/14

15082 Uldeso tab. Acid Ursodeoxycholic 300mg VN-12487-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 17/11/15

15083
Human Albumin 

Octapharma 20%
Human albumin 0.20 VN-15027-12 Chai 50ml Chai 788,000

Octapharma 

Pharmazeutika 

Productions 

Gesellschaft.m.b.H

Công ty CP Armepharco 15/12/15

15084 Rapiclav-375

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

250mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat 

) 125mg

VN-16800-13 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 5,000 Ipca Laboratories Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 27/4/16

15085 Kalxetin

Fluoxetine (dưới dạng 

Fluoxetine hydrochloride) 

20mg

VN-18067-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
29/10/15

15086 Nilgar 15 Pioglitazone hydrochloride 15mg Pioglitazone
viên nén 

VN-12575-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,900

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/8/15

15087 Aztor 10
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 10mg
VN-16907-13

Hộp 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 10 viên
Viên 2,500

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/7/15

15088 Euglim 2 Glimepiride 2mg VN-10164-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/7/15

15089 Carbadac 200 Carbamazepine 200mg VN-10970-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/8/15

15090 Perglim 2 Glimepiride 2mg viên nén VN-13267-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/7/15

15091 Beemenocin Cap. Diacerhein 50mg VN-15952-12 Hôp 10 vỉ 10 viên Viên 4,800
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 21/12/15

15092 Comyrtol Myrtol 120mg VN-13520-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,890
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 1/12/15

15093 Drenoxol 30mg Ambroxol 30mg 16398/QLD-KD
Hộp 20 ống x 10ml 

dung dịch uống
Ống 8,900 Bồ Đào Nha Công ty CP Armepharco 8/4/16

15094 Pharcotinex

Pinene (alpha+beta); 

Campheneg; Borneol; 

Fenchoneg; Anethole ; 

Cineol

VN-17673-14 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 3,655 Pharco Pharmaceuticals Công ty CP Dược Đại Nam 19/10/15

15095
Wida D5 (5% Dextrose 

BP)
Dextrose VN-8596-09 Chai nhựa 500ml Chai 13,000 PT Widatra Bhakti Công ty CP Armepharco 1/12/15

15096
Rocuronium Bromide 

Injection
Rocuronium bromide 50.0mg/5ml VN-15759-12 Hộp 10 lọ Lọ 70,000 Gland Pharma Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 12/5/16

15097 Naporexil-275 Naproxen Sodium 275mg VN-13999-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,050
Amtec Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 19/10/15

15098 Keivax Alibendol 100mg VN-15949-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,750 Jin Yang Pharma Co., Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 15/10/15

15099
Human Albumin 

Octapharma 20%
Human albumin 0.20 VN-15027-12 Chai 50ml Chai 726,880

Octapharma 

Pharmazeutika 

Productions 

Gesellschaft.m.b.H

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
17/11/15

15100 Synfovir
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN-16538-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 29,200 Synmedic Laboratories Công ty CP Armepharco 17/11/15



15101 Sitaglo 25

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphat 

monohydrat) 25mg

VN-18986-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000
Atra Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 12/11/15

15102 Alembic Owin D

Ofloxacin 3mg/1ml; 

Dexamethasone phosphate 

(dưới dạng Dexamethasone 

sodium phosphate) 1mg/1ml

VN-16563-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 20,000 Marck Biosciences Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/5/16

15103 Alembic Roxid Kidtab Roxithromycin 50mg VN-13980-11 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,500 Alembic Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/5/16

15104 Nepaflam Nepafenac 1mg/ml VN-17809-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 114,200
Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals (P) Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
18/11/15

15105 Sampine Tablet-5mg S-Amlodipine Besylate 5mg VN-11950-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,850
M/S Kusum Healthcare 

Private Limited
Cty CP Dược Đại Nam 13/4/16

15106 Safeesem 5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 5mg VN-14456-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
MSN Laboratories 

Limidted
Công ty CP Dược Đại Nam 5/10/15

15107 Tormeg-20
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin canxi) 20 mg

20mg viên nén 

bao phim
VN-18783-15 Hôp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,200 Pharmathen S.A

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/4/16

15108 Esserose 450 Phospholipid đậu nành 450mg 10207/QLD-KD Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Belarus Công ty cổ phần Hóa Dược VN 23/10/15

15109 Levoday 500  Levofloxacin 500mg VN-13083-11 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 12,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/10/15

15110 Metrix Glimepirid 2mg VN-18068-14 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,560 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/3/16

15111 Perglim 3 Glimepiride 3mg viên nén VN-13783-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/10/15

15112 Oleanzrapitab 10 Olanzapine 10mg VN-13878-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/4/16

15113 Suprapime Cefepime 1g VN-12834-11 Hộp 1 lọ Lọ 60,000 Alembic Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/5/16

15114 Oleanzrapitab 5 Olanzapine 5mg VN-13879-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/4/16

15115 Apbezo Rabeprazole natri 20mg VN-17786-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,600
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 2/11/15

15440 Plavix

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydrogen 

sulphate) 300mg

VN-18879-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 93,636 Sanofi Winthrop Industries
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15117 Sertil 50 Sertraline hydrochloride 50mg Sertraline VN-12913-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 28/12/15

15118 Diuresin SR Indapamide 1,5mg VN-15794-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,050 Polfarmex S.A Công ty Armephaaco 27/10/15

15119 Onsmix Suspension

Oxethazain; Gel nhôm 

hydroxid khan; Magnesi 

hydroxid

Mỗi gói chứa: 

Oxethazain 20mg; Gel 

nhôm hydroxid k

VN-10303-10 Hộp 30 gói 10ml Gói 6,926 Huons Co., Ltd. Công ty CP Armepharco 18/11/15

15120 Zyrova 10 Calci Rosuvastatin 10mg Rosuvastatin VN-15258-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/3/16

15121 LIV-Z Tablets
Levocetirizin dihydroclorid  

5mg
VN-18014-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 360 Maxtar Bio-Genics Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/4/16

15122 Moxflo

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 400mg

VN-16572-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 233,500 Marck Biosciences Limited
Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
19/4/16

15123 Smecta Diosmectit 3,00g VN-19485-15

Hộp 30 gói (mỗi gói 

3,76g); Hộp 60 gói 

(mỗi gói 3,76g)

Gói 3,476 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/4/16

15124 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 lọ 300mg/50ml Lọ 4,049,191 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 15/4/16

15125 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 lọ 100mg/16.7ml Lọ 1,319,439 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 15/4/16

15126 Pataxel Paclitaxel 6mg/ml VN-17868-14 Lọ 30mg/5ml; Lọ 509,477 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 15/4/16

15127 Naprazole-R Rabeprazol natri 20 mg VN-19509-15
Hộp chứa 1 lọ 20 mg 

bột đông khô pha tiêm
Lọ 115,000

Naprod Life Sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
14/4/16

15128 Survanta Phospholipids 25mg/ml 25mg/ml QLSP-940-16 hộp 1 lọ Lọ 8,304,000 Abbvie Inc., USA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/4/16

15129

Fostimonkit 75IU/ml (Cơ 

sở xuất xưởng và kiểm 

tra chất lượng: 

Laboratoires Genévrier; 

địa chỉ: 280, rue de Goa, 

Z.I. Les Trois Moulins 

Parc de Sophia Antipolis- 

06600 Antibes- Pháp; Cơ 

sở đóng gói sơ

Urofollitropin (FSH) 

75IU/ml
VN-18964-15

Hộp gồm  5 bộ; Bộ 

gồm 1 lọ bột + 1 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi pha tiêm + 2 kim 

tiêm;

Lọ 580,000
Ibsa Institut Biochimique 

SA.
Công ty TNHH DP Bách Việt 14/3/16

15130 Cirexium
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-18529-14 Hộp 1 lọ Lọ 69,000

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/4/16



15131 Gardasil

vắc xin tái tổ hợp tứ giá 

phòng virut HPV ở người 

typ 6, 11, 16, 18. Mỗi liều 

0,5ml chứa 20mcg protein 

L1 HPV6; 40mcg protein 

L1 HPV11; 40mcg l1 

HPV16; 20mcg protein L1 

HPV 18

QLVX-883-15
hộp 1 lọ vắc xin đơn 

liều
Lọ 1,509,600

USA-đóng gói thứ cấp: 

The Netherland
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/4/16

15132 Galvus Met 50mg/500mg

Vildagliptin 50mg; 

Metformin (dưới dạng 

Metformin hydrochlorid) 

500mg

VN-19292-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,686
Novartis Pharma 

Produktions GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/4/16

15133
Galvus Met 

50mg/1000mg

Vildagliptin 50mg; 

Metformin (dưới dạng 

Metformin hydrochlorid) 

1000mg

VN-19291-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,686
Novartis Pharma 

Produktions GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/4/16

15134 Galvus Vildagliptin 50mg VN-19290-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,226
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/4/16

15135 Galvus Met 50mg/850mg

Vildagliptin 50mg; 

Metformin (dưới dạng 

Metformin hydrochlorid) 

850mg

VN-19293-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,686
Novartis Pharma 

Produktions GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/4/16

15136 Lomexin 600 Fenticonazole nitrate 600mg VN-15057-12 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 59,000 Catalent Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

15137 Poan 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-17656-14 Hộp 1 vỉ x 10 Viên Viên 10,500
Brawn Laboratories Ltd - 

India
Công ty CP Dược Đại Nam 2/11/15

15138 Ifistatin 10 Simvastatin 10mg VN-14386-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/15

15139 Panum-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-9886-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/15

15140 Dextobos
Tobramycin, 

Dexamethasone phosphate
0,3%; 0,1% VN-13946-11 Hộp 1 chai 5ml Lọ 9,900 Bharat Parenterals Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 18/9/15

15141 Hepedon Capsule Thymomodulin 80mg/ viên VN-5391-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,610
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 18/9/15

15142 Alphagan P
Brimonidin Tartrat 7,5 

mg/5ml
VN-18592-15 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 103,336 Allergan Sales, LLC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/1/16

5739 Tevoral Tab. Clopidogrel bisulphate 75mg VN-7080-08 Hộp 3 vỉ x 10Viên 143,688 TDS Pharm. Corporation
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế 

Việt Nam
30/6/09

15144
Urokinase-Green Cross 

Inj. 60.000 IU
Urokinase 60.000 IU VN-15452-12

Hộp 10 chai, mỗi chai 

có 60.000 IU
Chai 819,210

China Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

Hsingfong Plant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/3/16

15145 Skypodox 200

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17479-13
Hộp 3 vỉ hoặc 10 vỉ x 

10 viên
Viên 4,810

Health Care Formulations 

Pvt. Ltd
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 18/9/15

15146 Klacid MR Clarithromycin 500mg VN-19547-16 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 38,193 Aesica Queenborough Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/4/16

15147 Rocephin 250mg I.V. Ceftriaxone 250mg VN-17037-13

Hộp 1 lọ thuốc + 1 

ống 5ml dung môi pha 

tiêm

Lọ 75,495 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/3/16

15148 Daigaku

Lọ 15ml chứa: Naphazolin 

hydroclorid 0,3mg; 

Clorpheniramin maleat 

1,5mg; Kẽm sulfat hydrat 

15mg; Acid ép-si-lon 

aminocaproic 150mg

VN-19737-16 Hộp 1 lọ 15 ml Lọ 36,939
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà máy Noto

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/4/16

15149 Klacid Forte Clarithromycin 500mg VN-19546-16 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 35,926 Aesica Queenborough Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/4/16

15150 Mycoster powder Ciclopirox olamine VN-11268-10 Lọ 30g Lọ 99,000
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/16

15151 PM Meno-Care

Cimifuga racemosae radicis 

extractum 80mg; Trifolii 

pratensis extractum (Đinh 

hương đỏ) 75mg; Angelicae 

polymorphae-radicis 

extractum (Đương quy) 

7,14mg; Zingi…

VN-19093-15 Lọ 60 viên Viên 8,000
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/4/16

15152 5-Fluorouracil "Ebewe" Fluorouracil 50mg/ml VN-17422-13
Hộp 1 lọ 5ml; hộp 1 lọ 

10ml; hộp 1 lọ 20ml
Lọ 105,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
13/4/16

15153 Porarac capsules
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15535-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
21/10/15

15154 Vebutin Trimebutine maleate 100mg VN-17799-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Dược phẩm Á Mỹ 23/10/15



15155 Rabegil 20 Tablets Rabeprazole sodium 20mg VN-10936-10

Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ, mỗi hộp nhỏ 

chứa 1 vỉ x 10 viên

Viên 5,450 Dr. Miltons Laboratories
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/11/15

15156 Dexdobu

Dobutamine (dưới dạng 

Dobutamine HCl) 

250mg/5ml

VN-17148-13 Hộp 5 ống x 5ml Ống 71,587
PT. Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/4/16

15157 Pantalek
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12712-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/15

15158

Minirin Melt Oral 

Lyophilisate 120mcg 

(Đóng gói thứ cấp bởi: 

Ferring International 

Center SA, Switzerland)

Desmopressin (dưới dạng 

Desmopressin acetate) 

120mcg

VN-18300-14
Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 39,841

Catalen U.K. Swindon 

Zydis Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/3/16

15159 Dongcetap Injection Cefotaxime Sodium 1g VN-12543-11 Hộp 10 lọ Lọ 20,250
Kwang-Dong 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 18/9/15

15160 Ubit Tablet 100mg Urea (13C) 100mg VN2-310-14 Hộp 5 vỉ x 2 viên Viên 545,700

Otsuka Pharmaceutical 

Co., Ltd. Tokushima 

Factory

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/11/15

15161 Tobramycin Actavis Tobramycin sulfate 80mg/2ml Tobramycin VN-15702-12 Hộp 5 lọ 2ml Lọ 40,000
Balkanpharma Razgrad 

AD
CTCP TMDV Thăng Long 2/10/15

15162 Toduc Itraconazole 100mg VN-17670-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 16,200 Saga Laboratories Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 21/9/15

15163 Harbitaxime Cefotaxime Sodium 1g  Cefotaxime VN-15656-12
Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước cất 5ml
Lọ 13,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd. General 

Pharm Factory  

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
7/10/15

15164 Habez Tablets Rabeprazole Sodium 20mg VN-5139-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Akums Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/10/15

15165 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-17424-13 Hộp 1 lọ 20ml; Viên 95,745
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
9/9/15

15166 Acilesol 10mg Rabeprazole natri 10mg VN-17208-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,200 Actavis HF CTCP TMDV Thăng Long 5/10/15

15167 Gored Tablet Eperisone hydrochloride 50mg VN-13288-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/9/15

15168 Panecox-60 Etoricoxib 60mg VN-11431-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 6,000
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/9/15

15169 Tripenem 1 Meropenem bulk 1g Meropenem VN-10521-10 Hộp 1 lọ Lọ 449,064 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

15170 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-18435-14 Hộp 1 chai 60ml Chai 102,791
PT Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/3/16

15171 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-17570-13 Hộp 4 ống x 15ml Ống 24,661
PT Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
31/3/16

15172 Omzol
 Omeprazole (dạng bao tan 

trong ruột)
20mg VN-11634-10

Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 973 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/4/16

15173 Feliz S 10
Escitalopram (dd 

Escitalopram oxalate) 10mg
VN2-211-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 17,500

Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/9/15

15174 Ceftazidime Kabi 0,5g Ceftazidime 0,5g VN-13541-11 Hộp 1 lọ Lọ 52,500
Labesfal-Laboratorios 

Almiro, SA
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 6/5/16

15175 Mycoster solution Ciclopirox olamine VN-11613-10 Lọ 30ml Lọ 99,000
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/16

15176 Fatig
Magnesium gluconate, 

calcium glycerophosphate
0,426g;0,456g VN-10352-10 Hộp 20 ống x 10ml Ống 5,163 Pharmatis

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/16

15177 Duphalac Lactulose 10g/15ml VN-12829-11 Hộp 20 gói x 15ml Gói 4,546 Abbott Biologicals B.V
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/16

15178

Lipanthyl NT 145mg 

(đóng gói và xuất xưởng: 

Recipharm Fontaine - 

France)

Fenofibrate 145mg VN-13224-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,561
Fournier Laboratoires 

Ireland Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/16

15179 Pentasa Mesalazine 500mg VN-9659-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,875
Ferring International 

Center S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/5/16

15180

Neupro (ĐGthứ 

cấp:Aesica 

Pharmaceuticals GmbH-

Mittelstr.15Đức;KTCL:A

esica Pharmaceuticals 

GmbH-Alfred-Nobel-

str.10Đức;Aesica 

Pharmaceuticals-

Galileistr.6Đức;XX:UCB 

Manufacturing Ireland 

Ltd-Ireland

Rotigotine 13,5mg/30cm2; 

(giải phóng 6mg Rotigotine 

trong 24h);

VN2-358-15
Hộp 28 miếng dán 

30cm2
Miếng 115,770

LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/5/16



15181 Pentasa 1g Mesalazine 1g/100ml VN-10246-10
Hộp 7 lọ và 7 bao 

nhựa
Lọ 222,585 Ferring-Léciva, a.s.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/5/16

15182 Duspatalin retard Mebeverine HCl 200mg VN-12831-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,870
Mylan Laboratoies SAS - 

Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/16

15183 Fluomizin Dequalinium chloride 10mg VN-16654-13 Hộp 1vỉ x 6viên Viên 19,421 Rottendorf Pharma GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/2/16

15184 Nilofact Piracetam 200mg/ml VN-15481-12 Hộp 10 ống 5ml Ống 7,423 Farmak JSC
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
16/3/16

15185 Unitadin Loratadine 10mg VN-14388-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 690
Unique Pharmaceuticals 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/15

15186 Alenroste-10 Alendronate Natri 10mg Alendronic acid VN-14733-12
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 3,900

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/15

15187
Rocuronium-hameln 

10mg/ml Injection
Rocuronium bromide 10mg/.ml VN-10032-10 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 100,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/9/15

15188 5-Fluorouracil "Ebewe" Fluorouracil 50mg/ml VN-17422-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 50,400
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
1/10/15

15189 Azee - 500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-8647-09

Hộp 1 ống 10ml +  

ống nước cất pha tiêm 

5ml

Ống 95,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

15190 Biofazolin Cefazolin Sodium 1g Cefazolin VN-10782-10 Hộp 1lọ Lọ 26,000 Bioton S.A. Công ty TNHH Tân Phương Bắc 21/4/16

15191
Bofalgan 1g/100ml 

Infusion
Paracetamol 1g/100ml VN-17847-14 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 37,500

Bosch Pharmaceuticals 

(PVT) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/4/16

15192 Calciumfolinate "Ebewe"

Acid folinic (dd Calci 

folinate pentahydrate) 

10mg/ml

VN-17423-13 hộp 5 ống 5ml Ống 107,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
1/10/15

15193 Cledomox 625

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-9841-10

Hộp 1 vỉ x 6 viên; 

Hộp 2 vỉ xé x 7 viên 

(Công văn số 

9143/QLD-ĐK ngày 

07/07/2011 của Cục 

Quản lý Dược)

Viên 7,500 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 10/5/16

15194 Curam 1000mg
Amoxicillin trihydrate; 

Clavulanate potassium

875mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-13858-11 Hộp 5 vỉ xé x 2 viên Viên 17,263 Sandoz GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/10/15

15195 Dicarbo Tablet

Calci (dd Calci citrat 

750mg) 158mg; Vitamin D 

(dd Cholecalciferol 4mg) 

400IU

VN-17560-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,900 Kolmar Korea Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/4/16

15196 Euronida 4mg
Cyproheptadine 

hydrochloride 4mg
VN-18646-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 680 S.C.Arena Group S.A. Công ty CP XNK TMDP Phú Long 27/4/16

15197
Exforge HCT 

10mg/160mg/12.5mg

Amlodipin (dưới dạng 

amlodipin besilate) 10mg; 

Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-19287-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 24,812
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/16

15198
Exforge HCT 

5mg/160mg/12.5mg

Amlodipin (dưới dạng 

amlodipin besilate) 5mg; 

Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-19289-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 22,556
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/16

15199 Famogast Famotidine 40mg VN-11610-10 Hộp 20 viên Viên 3,200
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

15200 Firotex

Topotecan (dưới dạng 

Topotecan hydrochloride) 

4mg

VN2-340-15 Hộp 1 lọ 4mg Lọ 800,000
S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Công ty cổ phần dược TW3 27/4/16

15201 Hemax (4000 I.U)
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000IU VN-13013-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 xylanh đựng 2ml 

nước cất pha tiêm

Hộp 410,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/4/16

15202 Hemax (4000 I.U)
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000IU VN-13013-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 xylanh đựng 2ml 

nước cất pha tiêm

Hộp 420,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 28/9/15

15203 Hemax 2000 IU
Erythropoietin 

(recombinant human)
2000 IU Erythropoietin VN-13619-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Hộp 229,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/4/16

15204 Irinotel 100mg/5ml
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 100mg/5ml
VN2-291-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,336,650

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/15

15205 Irinotel 40mg/2ml
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat  40mg/2ml
VN2-292-14 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 645,383

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/15



15206 Lacteol 340mg

vi khuẩn bất hoạt 

Lactobacillus LB - 10 tỷ. 

Môi trường nuôi cấy lên 

men trung tính 160mg

340mg QLSP-906-15
Hộp 10 gói, mỗi gói 

chứa 800mg bột
Gói 10,368

Adare Pharmaceuticals 

S.A.S
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 26/4/16

15207 Ladexnin Desloratadine 5mg VN-13950-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/5/16

15208 Lainema 14/3 g/100ml

Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrate, 

Disodium phosphate 

dodecahydrate

13,9g Monosodium 

Phosphate; 3,2g 

Disodium Phosphat

VN-15779-12 Hộp 1 chai 80ml Hộp 55,000 Lainco, S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 25/4/16

15209 Medsamic 500mg/5ml
Acid tranexamic 

500mg/5ml
VN-19493-15 Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml Ống 21,546

Medochemie Ltd- nhà máy 

thuốc tiêm ống

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/3/16

15210

Multihance (Cs xuất 

xưởng: Bracco 

S.p.A.,Đ/c:Via Ettore 

Folli, 50-Milano Italy)

Gadobenic acid (dd 

gadobenate dimenglumine) 

334mg (0,5M)/ml

VN2-200-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 610,000 Patheon Italia S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/3/16

15211 Nalgidon-200 Dexibuprofen 200mg VN-17596-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Synmedic Laboratories Cty CP DP TW CPC1 27/5/16

15212 Nalgidon-400 Dexibuprofen 400mg VN-17597-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,800 Synmedic Laboratories Cty CP DP TW CPC1 27/5/16

15213 Noremox Natri Rabeprazole 20mg VN-12956-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,200
Genome Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/4/16

15214 Plariche Glibenclamide 3,5mg VN-9532-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 790 S.C. Arena Group S.A. Công ty TNHH Đại Bắc 11/3/16

15215 Rabicad 20 Rabeprazole natri 20mg VN-16969-13
Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x10 viên
Viên 8,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/4/16

15216 Rabsun-20 Rabeprazol Natri 20mg/ viên VN-10928-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,050 Farma Glow Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 25/5/16

15217 Relipoietin 4000IU erythropoietin alpha 4000IU QLSP-0497-12 hộp 1 bơm tiêm 0,4ml Bơm tiêm 235,305 India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

15218 Risperinob-4 Risperidone 4mg VN-16999-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

15219 Siax
độc tố Clostridium 

botulinum type A
100IU VN-12399-11 Hộp 1 lọ Lọ 4,305,000 Medy-Tox Inc.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/4/16

15220 Skypodox 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-16804-13
Hộp 3 vỉ hoặc 10 vỉ x 

10 viên
Viên 2,542

Health Care Formulations 

Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

15221 Sulcilat 750

Sultamicillin (dưới dạng 

Sultamicillin tosylat 

dihydrat) 750 mg

VN-18508-14 Hộp 1 vỉ x 10viên Viên 31,710
Atabay Kimya San ve Tic 

A.S.
Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/4/16

15222 Synadine - 4mg Tizanidine HCl 4mg Tizanidine VN-11351-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/5/16

15223 Sypom 20

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

dihydrat) 20mg

VN-18516-14 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 10,000
Hyrio Laboratories Pvt. 

Ltd
Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 25/5/16

15224 Sypom 40

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

dihydrate) 40mg

VN-18517-14 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 14,700
Hyrio Laboratories Pvt. 

Ltd
Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 25/5/16

15225 Tensiber 150mg Irbesartan 150mg VN-13241-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,706 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
29/9/15

15226 Tri-Genol

Terbinafine (dưới dạng 

Terbinafine hydrochloride 

100mg/10g kem) 

88,88mg/10g kem

VN-16501-13 Hộp 1 tuýp 10g kem Tuýp 39,500 New Gene Pharm Inc. Công ty CPDP Tenamyd 6/5/16

15227 Wontran

Acetaminophen 325mg; 

Tramadol hydrochlorid 

37,5mg

VN-18795-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/4/16

15228 Maltofer
Phức hợp sắt (III) 

hydroxide polymaltose
35,7mg/ml VN-12424-11 Hộp 1 chai 150ml Chai 160,000 Vifor SA- Thụy Sĩ Tổng công ty Dược Việt Nam 26/4/16

15229  Cravit  Levofloxacin 5mg/ml VN-5621-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 88,515
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/4/16

15230 1-AL

Levocetirizine (dưới dạng 

Levocetirizine 

dihydrochloride) 15mg/30ml

VN-17818-14 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 52,000 FDC Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/10/15

15231 Albutein 20%
Human Albumin 9,5 - 

10,5g trong 50ml
0.20 QLSP-900-15

Hộp 1 chai 50ml dung 

dịch tiêm truyền
Chai 859,513 Grifols Biologicals Inc

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/11/15

15232 Bee-Neotil Inj. Citicholin 500mg VN-14720-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 26,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/4/16

15233 Brufen Ibuprofen 100mg/5ml VN-12140-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 55,000 PT. Abbott Indonesia
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/16

15234 Buclapoxime tablets

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17278-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,618 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/3/16



15235 Cacef-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-10153-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 16,500 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/9/15

15236 Cefoperazone-S 1.5
Cefoperazone Sodium; 

Sulbactam Sodium

1,0g Cefoperazone; 

500mg Sulbactam
VN-14856-12

Hộp 1 lọ thuốc và 1 

ống nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 73,500 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15237 Cofless Syrup

Hỗn hợp Pelagornium 

sidoides Ethanol extract 

Glycerin (8:2)

8734/QLD-KD Hộp 30 gói x 9ml Gói 15,000 Korea Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/10/15

15238 Daehanmodifin inj. Nimodipine 10mg VN-14691-12 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 325,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 13/4/16

15239 Ednyt 10 mg viên nén Enalapril maleat 10mg VN-19156-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,392 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
11/4/16

15240 Feiba NF 500 U

500 UI yếu tố kháng Factor 

VIII chứa trong 200-600 

mg protein huyết tương

500 UI 12324/QLD-KD

1 lọ bột thuốc và dung 

môi kèm bộ kit pha 

thuốc

Lọ 8,820,000 Áo
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/9/15

15241 Fenspirol
Fenspiride hydrochloride 

2mg/1ml
VN-16884-13 Hộp 1 lọ chứa 90ml Lọ 155,000 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
22/10/15

15242 Fexa-RB Fexofanadine Hydrochloride 180mg Fexofenadine VN-10530-10 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 3,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15243
Fluorescein sodium 

monico
Fluorescein natri 1g/5ml VN-18132-14 Hộp 10 ống 5ml Chai 236,250 Monico S.P.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
23/11/15

15244 Foocgic Fluconazol 150mg VN-17280-13
Hộp 10 gói x 1 vỉ x 1 

viên
Viên 2,412 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/5/16

15245 Genprid 2 Glimepiride 2mg VN-17350-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/10/15

15246 Glovate-N cream Clobetasol; Neomycin 10mg; 100mg VN-5669-10 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 44,000 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/2/15

15247 Gramadol Capsules

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 325 

mg

VN-16775-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 6,900
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Cty CP DP TW CPC1 16/5/16

15248 Grazincure
Kẽm (dưới dạng Kẽm 

sulfate monohydrate) 10mg
VN-16776-13

Hộp 1 chai 60ml hoặc 

100ml
Chai 30,000

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Cty CP DP TW CPC1 25/5/16

15249 Halixol
Ambroxol  hydrochloride 

15mg/5ml
VN-17427-13 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 96,000

Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/15

15250 Halixol
Ambroxol hydrochloride 

30mg
VN-16748-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,495

Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 12/10/15

15251
Inbionetincef Capsule 

500mg
Cefradine 500mg VN-11694-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,100

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược Đồng nai

DONAIPHARM
2/12/15

15252 Ixifast -200 Cefixime 200mg VN-12289-11 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 2,011
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/3/16

15253 Lanola 2mg Glimepiride 2mg/ viên VN-9114-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/10/15

15254 Leukokine Injection
Yếu tố kích thích tạo máu 

tái tổ hợp (Filgrastim)
300mcg/1,2ml QLSP-944-16 Hộp 10 lọ Lọ 400,000 CJ Cheijdang Corporation Cty CP DP TW CPC1 13/4/16

15255 Levoflex Levofloxacin 500mg/100ml VN-14505-12 Lọ 100ml Lọ 70,000 Claris Lifesciences Limited
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
12/10/15

15256 Lipivan

Dầu đậu nành 5g/100ml; 

Triglycerides chuỗi trung 

bình 5g/100ml

VN-16148-13 Hộp 1 chai 250ml Chai 105,000 Claris Lifesciences Limited
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
12/10/15

15257 Livetin-EP

Cao Cardus marianus, 

Thiamine nitrate, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamide, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-16217-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Korea E-Pharm Inc. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/10/15

15258 Lomac 20 Omeprazol 20mg VN-9612-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Lọ 14 viên
Viên 2,050 Cipla Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/12/15

15259 Loral Loratadine 10mg 10mg VN-16364-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 2/12/15

15260 Macpower Soft Capsule Arginin Tidiacicate 200mg VN-11703-11 Hộp 12 vỉ 5 viên Viên 2,510 Boram Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/9/15

15261 Marixime-90 Etoricoxib 90mg VN-12106-11 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 7,200
ACME Formulation (P) 

Ltd
Cty CP DP TW CPC1 17/5/16

15262 Mon Parin Injection Heparin sodium 5000IU/ml VN-10132-10 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 70,000
Montage Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/4/15

15263 Mycoster 8% Ciclopirox 8% VN-17563-13
Chai 3ml + cọ bôi 

thuốc
Chai 383,206

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/16

4946 Realdiron Tab. Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-8109-09 Hộp 3 vỉ x 10Viên Hộp 155,610
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
19/3/10 16454/QLD-GT 13/10/2017



15265 Omeptul
 Omeprazole (dạng hạt cải 

bao tan trong ruột)
20mg VN-12327-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 511

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

15266 Panecox-90 Etoricoxib 90mg VN-11432-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 8,500
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
23/3/16

15267 PMEye Tonic  VN-9148-09
 Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

Lọ 30 viên; Lọ 60 viên
Viên 10,500

Sphere Healthcare Pty.,  

Ltd.
Cty TNHH TMDP Phương Linh 11/5/16

15268 Promaquin
Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin HCl) 500mg
VN-19568-16 Hộp 2 vỉ x8 viên Viên 9,190

Farmalabor-Produtos 

Farmacêuticos, S.A

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
5/5/16

15269 Rabefast-20 Rabeprazole natri 20mg VN-17117-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Micro Labs Limited Công ty CP Dược Đại Nam 2/12/15

15270 Rabesta-20 Rabeprazol natri 20mg VN-18521-14
Hộp 10 vỉ Alu-Alu x 

10 viên
Viên 6,800

Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 27/4/16

15271 Revive
L-Ornithin - L-Aspartat 

150mg
VN-17405-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Korea E-Pharm Inc Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/9/15

15272 Rovastin-20 Rosuvastatin calcium 20mg Rosuvastatin VN-15554-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,250

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
6/4/15

15273 Salbutamol Salbutamol 0,5mg/ml VN-16083-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 15,000
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/4/16

15274 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

125mg/5ml; Acid 

clavulanic (dưới dạng Kali 

clavulanat) 31,25mg/5ml

VN-16120-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 68,000 PT. Sanbe Farma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15275 seaoflura sevoflurane không xđ 12081/QLD-KD chai 100ml Chai 1,750,000 không xđ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/8/15

15276 Sesilen Etamsylate 125mg/ml VN-17672-14 Hộp 10 ống x 2ml Ống 20,000
GNCLS Experimental 

Plant Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 25/5/16

15277 Sionara-200 Celecoxib 200mg VN-17218-13

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 01 vỉ x 10 viên, 

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 

viên

Viên 2,800
Alembic Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/4/16

15278 Skyclamos

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng clavulanat 

potassium)  125mg

VN-16805-13 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,824
M/s Brooks Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/3/16

15279 Tam Bac 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14951-12
Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ 10 viên
Viên 10,500

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

15280 Valacin 1000
Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin HCl) 1g
VN-18787-15 Hộp 1 lọ Hộp 118,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 23/5/16

15281 Valazyd 80 Valsartan 80mg VN-16967-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Cadila Healthcare Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 21/12/15

15282 Vespratab Kit

Esomeprazole magnesium 

dihydrate, clarithromycin, 

tinidazol

500mg clarithromycin; 

40mg esomeprazole; 

500mg tin

VN-14732-12
hộp có 7 vỉ, mỗi vỉ 

chứa 1 kit (2+2+2)
Kit 84,000

Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15284

Zomacton 4mg (đóng gói 

: Ferring International 

Center S.A-Switzerland)

Somatropin 4mg VN-10247-10
Hộp 1 lọ bột đông khô 

và ống dung môi 3,5ml
Lọ 1,862,000

Wasserburger 

Arzneimittelwerk GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/5/16

15285 1-AL

Levocetirizine (dưới dạng 

Levocetirizine 

dihydrochloride) 15mg/30ml

VN-17818-14 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 52,000 FDC Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/10/15

15286 Bee-Neotil Inj. Citicholin 500mg VN-14720-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 26,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/4/16

15287 Cacef-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-10153-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 16,500 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/9/15

15288 Cefoperazone-S 1.5
Cefoperazone Sodium; 

Sulbactam Sodium

1,0g Cefoperazone; 

500mg Sulbactam
VN-14856-12

Hộp 1 lọ thuốc và 1 

ống nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 73,500 Makcur Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15289 Cofless Syrup

Hỗn hợp Pelagornium 

sidoides Ethanol extract 

Glycerin (8:2)

8734/QLD-KD Hộp 30 gói x 9ml Gói 15,000 Korea Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/10/15

15290 Fenspirol
Fenspiride hydrochloride 

2mg/1ml
VN-16884-13 Hộp 1 lọ chứa 90ml Lọ 155,000 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
22/10/15

15291 Fexa-RB Fexofanadine Hydrochloride 180mg Fexofenadine VN-10530-10 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 3,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15292
Fluorescein sodium 

monico
Fluorescein natri 1g/5ml VN-18132-14 Hộp 10 ống 5ml Chai 236,250 Monico S.P.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
23/11/15



15293 Genprid 2 Glimepiride 2mg VN-17350-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/10/15

15294 Glovate-N cream Clobetasol; Neomycin 10mg; 100mg VN-5669-10 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 44,000 Synmedic Laboratories
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
10/2/15

15295 Gramadol Capsules

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 325 

mg

VN-16775-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 6,900
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Cty CP DP TW CPC1 16/5/16

15296 Grazincure
Kẽm (dưới dạng Kẽm 

sulfate monohydrate) 10mg
VN-16776-13

Hộp 1 chai 60ml hoặc 

100ml
Chai 30,000

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Cty CP DP TW CPC1 25/5/16

15297 Lanola 2mg Glimepiride 2mg/ viên VN-9114-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/10/15

15298 Leukokine Injection
Yếu tố kích thích tạo máu 

tái tổ hợp (Filgrastim)
300mcg/1,2ml QLSP-944-16 Hộp 10 lọ Lọ 400,000 CJ Cheijdang Corporation Cty CP DP TW CPC1 13/4/16

15299 Livetin-EP

Cao Cardus marianus, 

Thiamine nitrate, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamide, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-16217-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Korea E-Pharm Inc. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/10/15

15300 Macpower Soft Capsule Arginin Tidiacicate 200mg VN-11703-11 Hộp 12 vỉ 5 viên Viên 2,510 Boram Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/9/15

15301 Marixime-90 Etoricoxib 90mg VN-12106-11 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 7,200
ACME Formulation (P) 

Ltd
Cty CP DP TW CPC1 17/5/16

15302 Mon Parin Injection Heparin sodium 5000IU/ml VN-10132-10 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 70,000
Montage Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/4/15

15303 PMEye Tonic  VN-9148-09
 Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

Lọ 30 viên; Lọ 60 viên
Viên 10,500

Sphere Healthcare Pty.,  

Ltd.
Cty TNHH TMDP Phương Linh 11/5/16

15304 Revive
L-Ornithin - L-Aspartat 

150mg
VN-17405-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Korea E-Pharm Inc Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/9/15

15305 Sesilen Etamsylate 125mg/ml VN-17672-14 Hộp 10 ống x 2ml Ống 20,000
GNCLS Experimental 

Plant Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 25/5/16

15306 Valacin 1000
Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin HCl) 1g
VN-18787-15 Hộp 1 lọ Hộp 118,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 23/5/16

15307 Vespratab Kit

Esomeprazole magnesium 

dihydrate, clarithromycin, 

tinidazol

500mg clarithromycin; 

40mg esomeprazole; 

500mg tin

VN-14732-12
hộp có 7 vỉ, mỗi vỉ 

chứa 1 kit (2+2+2)
Kit 84,000

Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15308 Korulac Capsule Edotolac 200mg 200mg VN-16277-13 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 6,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 29/9/15

15309 Accupril
Quinapril (dưới dạng 

Quinapril HCl) 5mg
VN-19302-15 Hộp 7 vỉ x 14 viên Viên 3,254

Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/16

15310 Aciginal Vaginal Tablets
Clotrimazole; Ornidazole; 

Miconazole
100mg; 100mg; 50mg 10627/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 10,000 Ấn Độ Công ty cổ phần dược phẩm UPI 30/7/15

15311 Acirax-400 Aciclovir 400mg VN-17793-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/4/16

15312 Amlibon 10mg Amlodipin besilate 10mg Amlodipine VN-8747-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,020 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/5/16

15313 Amlibon 5 mg Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-8748-09  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/5/16

15314 Aristin-C Ciprofloxacin 200mg VN-15021-12 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 68,000 Anfarm hellas S.A
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/4/16

15315 Azukon MR Gliclazide 30mg VN-12682-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,913
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc 

Lắc
13/5/16

15316 Bicalutamide FCT 50mg Bicalutamid 50mg VN2-349-15 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 75,000 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/5/16

15317 Cyclonamine Etamsylate 250mg 1591/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 30 viên nén Viên 6,900 Ba Lan
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
13/4/16

15318 Diclocare Diclofenac diethylamine 1% Diclofenac sodium VN-8927-09 Hộp 1 tuýp nhôm 30 g Tuýp 35,000 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/5/16

15319
Digoxine Nativelle 

0.25mg
Digoxine 0.25mg 7357/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

15320 Dorithricin
Tyrothricin; Benzalkonium; 

Benzocaine
0,5mg/1mg/1,5mg 4968/QLD-KD

Hộp 02 vỉ x 10 viên 

thuốc ngậm họng
Viên 2,050

Medice Arzneimittel 

Putter GmbH & Co.KG

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/5/16

15321 Exforge

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besylate) 5mg; 

Valsartan 80mg

VN-16344-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,240
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/3/16

15322 Fresofol 1% MCT/LCT Propofol  1% (10mg/ml) VN-17438-13  hộp 1 lọ 50ml Chai 180,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/5/16

15323 Gemcitabine Teva 200mg

Gemcitabine (dưới dạng 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

2mg/ml VN2-7-13 Hộp 1 lọ Lọ 400,000 Pharmachemie BV
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
16/6/15

15324 Graftac 0,5mg

Tacrolimus (dưới dạng 

Tacrolimus monohydrat) 

0,5mg

VN-17968-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 30,760 Sandoz Private Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/5/16



15325
Hontuco tablets 200mg 

"Honten"

Glyceryl Guaiacolate 

200mg
VN-18483-14 Chai 100 viên Viên 529

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/4/16

15326 Katovastin 20mg

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci 

trihydrat) 20mg

VN-17855-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Deva Holding A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
22/7/15

15327 Libracefactam 1,5g
Cefoperazone 1g; 

Sulbactam 0,5g
VN-17690-14 Hộp 25 lọ Lọ 100,000 Laboratorio Libra S.A

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
19/12/14

15328 Lowlip-80 Telmisartan 80mg VN-18946-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/4/16

15329 Mini Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 8317/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 3,100 Tây Ban Nha Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

15330 Nitriderm TTS 10mg Trinitrine 10mg 7357/QLD-KD Hộp 30 miếng dán Miếng 23,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

15331 Nitriderm TTS 5mg Trinitrine 5mg 7357/QLD-KD Hộp 30 miếng dán Miếng 21,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

15332 Noremox Natri Rabeprazole 20mg VN-12956-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,200
Genome Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/4/16

15333
Prednisolone 5 mg 

Tablets "Y.Y."
Prednisolone 5mg VN-19373-15 chai 1000 viên Viên 309

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
5/4/16

15334 Sampine Tablet-5mg Amlodipine besilate 5mg VN-11950-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,850
M/S Kusum Healthcare 

Private Limited
Cty CP Dược Đại Nam 13/4/16

15335 Soriatane 25mg Acitretine 25mg
8317/QLD-KD; 

5286/QLD-KD
Hộp 30 viên Viên 69,500 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

15336 Spasfon Phlologlucinol hydrate 2061/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 26/4/16

15337 Stalevo 100/25/200

Levodopa 100mg; 

Carbidopa (dưới dạng 

Carbidopa monohydrat) 

25mg; entacapon 200mg

VN-18400-14 Hộp 1 chai 100 viên Viên 22,084 Orion Corporation Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15338 Tempovate Cream
Clobetasol propionate 

5mg/10g
VN-17371-13 Hộp 1 tuýp 25g; Tuýp 27,000 P.T Tempo Scan Pacific Công ty cổ phần Pymepharco. 12/5/16

15339 Tràng hoàng vị khang

Cao khô Ngưu Nhĩ Phong 

tương đương dược liệu thô 

4g; Cao khô La Liễu tương 

đương dược liệu thô 2g

VN-19438-15
Hộp 1 túi x 2 vỉ x 12 

viên
Viên 7,800

Hainan Wanzhou Green 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/4/16

15340 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-14801-12 Hộp 1 lọ 80 viên Viên 3,704 Rottapharm Ltd.
Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
27/4/16

15341 Xorimax 250mg
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil) 250mg
VN-18958-15 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 8,000 Sandoz GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/5/16

15342 Zorabkit

Rabeprazole Sodium 20mg; 

Ornidazole 500mg; 

Clarithromycin 250mg

20mg; 500mg; 250mg VN-14602-12
Hộp 7 vỉ x 6 viên (mỗi 

loại 2 viên)
Viên 11,904

Pragya Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần BT Việt Nam 29/9/15

15343 Auropennz 3.0
Ampicillin  2g; Sulbactam  

1g
VN-17644-14

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 5ml
Lọ 116,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 11/1/16

15344 Barole 20 Natri Rabeprazole 20mg

viên nang 

cứng chứa 

các vi nang 

tan trong 

ruột

VN-12574-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,200

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/4/16

15345 Cadifaxin 500

Cephalexin (dưới dạng 

Cephalexin monohydrat) 

500 mg

VD-20401-13
Chai 200 viên, Hộp 10 

vỉ x 10 viên
Viên 1,850

Công ty TNHH US 

pharma USA
Công ty TNHH US Pharm USA 22/9/15

15346 Cadigesic Extra
Paracetamol 500 mg; 

Cafein 65 mg
VD-23421-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600

Công ty TNHH US 

Pharma USA
Công ty TNHH US Pharm USA 7/1/16

15347 Fluconazole Fluconazole  150 mg VD-19747-13 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 6,000
Công ty TNHH US 

pharma USA
Công ty TNHH US Pharm USA 11/1/16

15348 Kahagan

Cao đặc actiso 0,1g, cao 

đặc biển súc 0,075 g,  bìm 

bìm biếc 0,075g

V77-H12-13
Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 

20 viên bao đường
Viên 700

Công ty cổ phần TM dược 

VTYT Khải Hà
Công ty CPTM VTYT Khải Hà 9/5/16

15349 Kim tiền thảo 200

Cao khô kim tiền thảo 10:1 

(tương đương 2g kim tiền 

thảo)  200 mg

VD-21939-14

Hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên, hộp 1 lọ 60 

viên

Viên 1,450
Công ty cổ phần dược vật 

tư y tế Hải Dương

Công ty cổ phần Dược-VTYT Hải 

Dương
16/5/16

15350 Liozin
Alphachymotrypsin (tương 

đương với 4,2 mg) 4200 IU
VD-22448-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,100

Công ty TNHH US 

Pharma USA
Công ty TNHH US Pharm USA 7/1/16

15351 Losagen 100 Losartan kali 100mg VN-19475-15 Hôp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Hetero Labs Limited Công ty CP Dược Đại Nam 11/1/16

15352 Mecolzine 500mg Mesalazine 500mg 14787/QLD-KD
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

bao phim
Viên 9,200 Tây Ban Nha Công ty CP Armepharco 11/5/16

15353 Midantin 300/75

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat) 

300mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat) 

75mg

VD-18749-13 Hộp 12 gói x 2,1g Gói 5,600
Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Công ty cổ phần DP Minh Dân 29/4/16



15354 Midantin 600/150

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat) 

600mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat) 

150mg

VD-18750-13
Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 

viên
Viên 8,330

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Công ty cổ phần DP Minh Dân 29/4/16

15355 Midaxin 150 Cefdinir 150mg  VD-12308-10

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 

viên nang, hộp 1 túi x 

2 vỉ x 10 viên nang

Viên 7,980
Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Công ty cổ phần DP Minh Dân 28/3/16

15356 Monis 20mg
Isosorbide-5-mononitrate 

20mg
VN-16216-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,450

Maple Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 24/5/16

15357 Oxacilin 500mg Oxacilin 500mg VD-24233-16
Hộp 1 túi nhôm x 10 

vỉ x 10 viên
Viên 3,800

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Công ty cổ phần DP Minh Dân 30/3/16

15358 Piroxicam Piroxicam 20 mg VD-15910-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 350

Công ty CP dược phẩm 

Khánh Hoà.
Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 26/4/16

15359 Qcolin Capsule Citicolin sodium 100mg VN-16724-13 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 9,450
Qilu Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/5/16

15360 Ruvastin-10 tablet
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-19001-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,700 Aristopharma Ltd. Công ty CP Armepharco 6/11/15

15361 Senitram 1,8g

Ampicillin (dưới dạng 

Ampicillin natri) 1,2g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri) 0,6g

VD-18752-13 Hộp 1 lọ Lọ 37,200
Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Công ty cổ phần DP Minh Dân 29/4/16

15362 Sibucap
Paracetamol 325 mg; 

Ibuprofen 200 mg
VD-22385-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100

Công ty TNHH US 

Pharma USA
Công ty TNHH US Pharm USA 23/5/16

15363 Trausan Citicoline 5g 16397/QLD-KD Hộp 1 chai 50ml Chai 550,000 Bồ Đào Nha Công ty CP Armepharco 11/5/16

15364 Victans Anastrozole 1mg  VD-10380-10
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén 

bao phim
Viên 22,500

Công ty cổ phần dược 

phẩm Sao Kim

Công ty TNHH Dược phẩm Sao 

Kim
18/5/16

15365 Vitamin B1-HD Vitamin B1 50 mg VD-21940-14

Hộp 2 vỉ x 20 viên, 

hộp 3 vỉ x 20 viên, 

hộp 5 vỉ x 20 viên, 

hộp 1 lọ 100 viên

Viên 600
Công ty cổ phần dược vật 

tư y tế Hải Dương

Công ty cổ phần Dược-VTYT Hải 

Dương
13/4/16

15366 Enat 400 Vitamin E 400UI VN-15978-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
20/4/16

15367 Destacure Desloratadine 2,5mg/5ml VN-16773-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 60,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15368 Panangin

Magnesi aspartat anhydrat 

400mg; Kali aspartat 

anhydrat 452mg

VN-19159-15 Hộp 5 ống x 10 ml Ống 26,493 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
11/4/16

15369 Seodoe
Etodolac (micronized) 

200mg
VN-17456-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Il Hwa Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
5/11/15

15370 Acilesol 10mg Rabeprazole natri 10mg VN-17208-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Actavis HF CTCP TMDV Thăng Long 30/12/15

15371 Aldarone
Amiodarone hydrochloride 

200mg
VN-18178-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
20/4/16

15372 Alvofact

Phospholipids toàn phần 

(SF-RI 1) (Phospholipid 

tách từ phổi bò) 50mg/lọ

VN-16475-13

Hộp 1 bộ gồm: 1 lọ 

bột thuốc, 1 ống chứa 

1,2ml dung môi, 1 ống 

thông và 1 ống nối

Hộp 12,500,000 BAG Health Care GmbH Cty CP DP TW CPC1 26/5/16 7701/QLD-GT 02/06/2017

15373 Amaryl Glimepiride 1mg VN-17391-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,985 PT Aventis Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15374

Amaryl (đóng gói: PT 

Aventis Pharma - 

Indonesia)

Glimepiride 4mg VN-8879-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 6,255 Sanofi Aventis S.p.A
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15375

Amaryl (đóng gói: PT 

Aventis Pharma - 

Indonesia)

Glimepiride 2mg VN-8878-09 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 4,532 Sanofi Aventis S.p.A
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15376
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 950 Brawn Laboratories Ltd

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
17/12/15

15377
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 950 Brawn Laboratories Ltd

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
17/12/15

15378 Apidra Solostar Insulin glulisine QLSP-915-16 Bút tiêm 225,000 Đức
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15379 Aprovel Irbesartan 150mg VN-16719-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 10,518 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15

15380 Aprovel Irbesartan 300mg VN-16720-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 15,777 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

15381 Atorcal Tablet
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-18880-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,000

Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 26/5/16 16422/QLG-GT 13/10/2017

15382 Aviflox 400

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin hydrochlorid) 

400mg

VN-18984-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 25,000
Atra Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/4/16



15384 CKDLipilou tab. 20mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-18191-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,785

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/1/16 16432/QLD-GT 13/10/2017

2673 Hiquin

Clopidogrel Bisulphat 

tương đương 75mg 

Clopidogrel

75mg VN-9602-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 297,147 Swiss Pharma PVT.LTD. Công ty CP Armepharco 26/11/11 16461//QLG-GT 13/10/2017

15386 Clozapyl 100 Clozapin 100mg VN-14828-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,280
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/16

15387 CoAprovel

Irbesartan 150mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-16721-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 10,518 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

15388 CoAprovel 300/12.5mg

Irbesartan 300mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17392-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 15,777 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

15389 CoAprovel 300/25mg
Irbesartan 300mg; 

Hydrochlorothiazide 25mg
VN-17393-13 Hộp 2vỉ x 14viên Viên 14,608 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

15390 Contiflo OD 0,4mg Tamsulosin HCl 0,4mg VN-15600-12 hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,800 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/11/15

15391 Cordarone
Amiodarone hydrochloride 

200mg
VN-16722-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,753 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15392 Depakine Natri Valproate 200mg VN-15133-12 Hộp 1 lọ 40 viên Viên 2,768 Sanofi-Aventis S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15393 Dépakine 200mg/ml Natri Valproate 200mg/ml VN-11313-10

Hộp1 chai 40ml và 1 

xy lanh có vạch chia 

liều để lấy thuốc

Chai 80,697 Sanofi-Aventis
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

15394 Depakine chrono
Natri Valproate   333mg; 

Acid Valproic 145mg
VN-16477-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 7,340 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15

15395 Devodil 50 Sulpirid 50mg VN-19435-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Remedica Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 12/4/16

15396 Dogmatil 50mg Sulpiride 50mg VN-17394-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,211 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/12/15

15397 Elaria Diclofenac Natri 75mg VN-16829-13 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 8,000 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/10/15

15398 Enterogermina

bào tử đa kháng sinh 

Bacillusckausii 2 tỉ bào 

tử/5ml

2 tỉ bào tử/5ml QLSP-0728-13 hộp 2 vỉ 10 ống 5ml Ống 6,068 0.00
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
23/4/14

15399 Enterogermina 2 bilions Bacillus claussii QLSP-843-15 B/1Bls x 12 Tabs Viên 4,167 Italy
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

15400 Eso-DR 40

Esomeprazol (dưới dạng 

pellets  esomeprazole 

magnesi dihydrate bao tan 

trong ruột) 40mg

VN-19182-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,730 Hetero Labs  Limited Công ty CP Dp Tâm 10/5/16

15401 Eto 90 Etoricoxib 90mg VN-18863-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Delta Pharma Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

15402 Eyal-Q Ophthalmic Drops Sodium hyaluronate 1mg/1ml VN-11306-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 90,300
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/12/15

15403 Facrasu Sucralfate 1g VN-17762-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,500

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

15404 Ferrosanols

Cyanocobalamin, Sắt 

fumarat, Pyridoxine HCl, 

Kẽm Sulphate, acid folic

VN-13708-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 670
Gujarat Liqui Pharmacaps 

(P) Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
23/1/15

4659 Plavix Clopidogrel 75mg VN-4610-07 Hộp 1  vỉ x 14 Viên Hộp 367,000 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
28/3/08

15406 Gabanad 300 Gabapentin 300mg VN-16784-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Norris Medicine Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

15407 Grovit multivitamin drops Các Vitamin . VN-14831-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 48,000 USV Limited
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/4/16

15408 Hemax 2000 IU
Erythropoietin 

(recombinant human)
2000 IU Erythropoietin VN-13619-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống dung môi
Hộp 230,000 Bio Sidus S.A. Cty CP DP TW CPC1 26/5/16

15409 HemoQ Mom capsule

Polysaccharid Iron 

complex, Cyanocobalamin, 

Acid folic

326,2mg;25mg; 1mg VN-9631-10
Hộp 3 vỉ, Hộp 6 vỉ x 

10 viên
Viên 6,700

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/11/15

15410 Herceptine Trastuzumab 150mg B/1 QLSP-0755-13 Ống 150mg B/1 Ống 15,550,710 Thụy sỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/14

15411 Hesopak

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

100mg

VN-17911-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,200
M/S Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
30/3/16

15412 Huyết tắc thông
Panax Notoginsenosides 

10mg
VN-16374-13 Hộp 1 lọ 210 hoàn Viên 1,950

Shineway Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
25/1/16

15413 Insuman Basal Insulin người 100iu/ml, 5ml QLSP-0677-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 117,500 o xđ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/6/14

15414 Insuman ComB 30 Insulin người 100iu/ml 5ml qlsp-0680-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 117,500 ko xđ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/6/14



15415 Insuman Rapid Insulin người 100IU/ml 5ml QLSP-0682-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 117,500 KO XĐ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/6/14

15416 IV Globulin human immunoglobulin 50ml QLSP-0397-11 lọ 50ml Hộp 3,180,500 Korea Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

15417 Lantus 100UI/ml Insuline glargine QLSP-0790-14 Lọ 736,626 Đức
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

15418 Lantus Solostar 100IU/ml Insulin glargine QLSP-857-15 Bút tiêm 428,550 Đức
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

15419 Lipofix 20 Artovastatin calcium 20mg Atorvastatin VN-15229-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Bal Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16 18308/QLD-GT 11/08/2017

15420 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 193 Brawn Laboratories Ltd
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
17/12/15

15421
Lovenox 4000UI ET 

2SRG 0.6ML
Enoxaparin QLSP-892-15 Ống 85,381 Pháp

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

15422
Lovenox 6000UI ET 

2SRG 0.6ML
Enoxaparin QLSP-893-15 Ống 113,164 Pháp

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/3/16

15423 Mabthera Rituximab 500mg/50ml 500mg/50ml QLSP-0757-13 Hộp 1 lọ 500mg/50ml Lọ 32,995,305
Roche Diagnostics GmbH-

Đức

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/14

15424 Matoni
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg Methylpred-    -

nisolone
VN-13595-11

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm 1ml
Hộp 20,000

Kontam Pharmaceutical 

(Zhongshan) Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/2/16

15425 M-Cobal Mecobalamin 500mcg VN-17962-14 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Dong Wha Pharm IND. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

15426 Medoclav 375mg
Amoxicilin trihydrat; 

Clavulanat kali

250mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-15087-12 Hôp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,200 Medochemie Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
16/5/16

15427 Medoclor Cefaclor monohydrate 125mg/5ml Cefaclor VN-13781-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 92,000 Medochemie Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
16/5/16

15428 Medsamic 250mg Acid tranexamic 250mg VN-15088-12
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 1,687 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/14

15429 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 193 Brawn Laboratories Ltd
CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
17/12/15

15430 Mosad MT 5

Mosaprid citrat (dưới dạng 

Mosaprid citrat dihydrat) 

5mg

VN-18968-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
2/6/15

15431 Nadecin 10mg

Isosorbid dinitrat (dưới 

dạng Isosorbid dinitrat 

25% trong lactose) 10mg

VN-17014-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 2,600 S.C. Arena Group S.A Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

15432 Neulastim Pegfilgrastim 6.0mg/0.6ml 6.0mg/0.6ml QLSP-865-15

Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn dung dịch tiêm 

0.6ml

Bơm tiêm 13,713,105
F.Hoffmann - La Roche - 

Thụy sỹ

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
19/4/16

15433 Neupogen Filgrastim 30 MU/0.5 ml 30MU/0.5ml QLSP-0809-14

Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn chứa Filgrastim 

30MU/0.5ml

Bơm tiêm 1,575,000
F.Hoffmann - La Roche 

Ltd, Thụy Sỹ

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
19/4/16

15434 No-Spa forte
Drotaverin hydroclorid 

80mg
VN-18876-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,288

Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Private 

Co. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

15435 Olesom S
Salbutamol sulfat, 

Ambroxol HCl  

Mỗi 5ml chứa 

Ambroxol HCl 15mg, 

Salbutamol 1mg

VN-14058-11 Lọ 100ml  Lọ 65,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 5/5/16

15436 Ondem Tablets 8 mg Ondansetron hydrochloride 8mg ondansetron VN-15964-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,100 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
31/12/15

15437 Orelox 100mg

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

100mg

VN-19454-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,200 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15438 Pannefia-40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15243-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 785 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
27/11/15

15439 Pectomucil Soft Capsule Isotretinoin 20mg VN-18829-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,000 Korean Drug Co., Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/11/15

4658 Plavix
Clopidogrel hydrogen 

sulfate
300mg Clopidogrel VN-8880-09 Hộp 3 vỉ x 10Viên Hộp 2,809,084 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn
16/3/10

15441 Pofol Injection Propofol  10mg/ml VN-17719-14 Hộp 5 ống x 20ml Ống 100,000 Dongkook pharm Co.,Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/4/16

15442 Pracitum
Natri piperacilin, 

Tazobactam natri

4g Piperacillin/ 0,5g 

Tazobactam
VN-13462-11

Hộp 1 lọ + 2 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 67,000 Makcur Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/1/16

15443 Protevir
Tenofovir disoproxil 

fumarate
300mg VN-15845-12 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 49,000

Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/10/15

15444 Psycholanz-5 Olanzapine  5mg VN-16288-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 600 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/5/14

15445 Rocaltrol Calcitriol 0,25mcg VN-8689-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,722
R.P. Scherer GmbH & 

Co. KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/14

15446 Rotacor 10mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-19187-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Lek Pharmaceuticals d.d,

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/16



15447 Rotacor 20mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-19188-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,700 Lek Pharmaceuticals d.d,

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/4/16

15448
Salmodil Expectorant 

Syrup

100ml Si rô có chứa: 

Salbutamol (sulfate) 40mg; 

Bromhexin HCl 80mg

VN-17229-13 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 50,000 FDC Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

15449 Sanbemerosan 0.5 Meropenem Trihydrate 0,5g Meropenem VN-10728-10 Hộp 1 lọ Hộp 195,000 PT. Sanbe Farma Cty TNHH TMDP Phương Linh 30/12/15

15450 Santax 1g Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-12828-11
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất
Lọ 12,300

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/11/15

15451
Scilin M30 (30/70) 

100UI/ml

Recombinant human 

insulin (30% solube insulin 

& 70% isophane insulin)

QLSP-895-15 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 190,000 Ba Lan CTCP DP Nam Hà 26/4/16

15452 Serenata-100 Sertraline HCl Sertraline 100mg VN-15151-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/4/16

15453 Stopress 4mg Perindopril tert Butylamine 4mg VN-13808-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
17/11/15

15454 Synerzith Dry Syrup Azithromycin dihydrat
200mg 

Azithromycin/5ml
VN-13691-11

Hộp 1 lọ bột pha 15ml 

hỗn dịch (200mg/5ml)
Lọ 30,600

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 

tại Hà Nội
25/12/15

15455

Tarceva  (Đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd., 

địa chỉ: CH-4303 

Kaiseraugst, Thuỵ sỹ)

Erlotinib 150mg VN1-725-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,337,420 Roche S.p.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/1/14

15456 Tavanic

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat 

512,46 mg) 500mg

VN-19455-15 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 46,188 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/4/16

15457 Taxotere Docetaxel  80mg/4ml VN2-129-13 Hộp 1 lọ x 4ml Lọ 11,212,992
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/5/14

15458 Thyanti Soft Capsule Isotretinoin 10mg VN-19398-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Korean Drug Co., Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
13/4/16

15459 Tildiem
Diltiazem hydrochloride 

60mg
VN-17695-14 Hộp 2vỉ x 15viên Viên 1,900 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

15460 Triatec Ramipril 5mg VN-18877-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,945 PT Aventis Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/9/15

15461 Valacin 500
Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin HCl) 500mg
VN-18788-15 Hộp 1 lọ Lọ 84,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
21/4/15

15462 Vespratab 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg esomeprazole VN-15678-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,400

Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/11/15

15463 Viansone Diacerein 50mg VN-14129-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
30/11/15

15464
Viên nang Cefalexin 

500mg
Cefalexin monohydrate 500mg Cefalexin VN-15740-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,370 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
27/11/15

15465 Xatral XL 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-14355-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,056 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/12/15

15466 Zinecox 200
Cefditoren (dưới dạng 

Cefditoren Pivoxil) 200mg
400mg Cefditoren VN2-46-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 25,000

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 
Công ty CP BGP Pharma 12/11/15

15467 Calcrem Clotrimazole 1% kl/kl VN-19324-15 Hộp 1 tuýp 15 g Tuýp 15,792
Satyam Pharmaceuticals 

& Chemicals Pvt., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/4/16

15468
Cisatracurium-hameln 

2mg/ml

Cisatracurium (dưới dạng 

Cisatracurium besylate) 

2mg/ml

VN-18225-14 Hộp 10 ống 2,5ml Ống 120,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/3/16

15469 Davore-500 Tablets Levofloxacin 500mg/ viên VN-5317-10
Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm 

x 10 viên
Viên 2,504

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/1/15

15470
Fentanyl 0,5mg-

Rotexmedica

Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrat) 0,5mg/10ml
VN-18442-14 Hộp 10 ống x 10ml Ống 24,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/1/15

15471 Gemron gold
Coenzym Q10, các vitamin 

và khoáng chất
. VN-14656-12 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 6,431

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/3/16

15472 Medoxicam 7,5mg Meloxicam 7,5mg VN-17742-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,336 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

15473 Mydocalm
Tolperison hydrochlorid 

50mg
VN-19158-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
11/4/16

15474 Pamecillin 1g
Ampicilin (dưới dạng 

ampicilin natri) 1g
VN-18365-14 Hộp 100 lọ Lọ 9,800

Medochemie Ltd- Factory 

B
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 28/12/15

15475 Selemycin 500mg/2ml Amikacin sulphat 500mg/2ml Amikacin VN-15089-12 Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 41,000 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/4/16

15476 Subsyde-M

Diclofenac;Dầu 

lanh;Methylsalicylat;Menth

ol 

VN-17194-13 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 15,121
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/4/16



15477 Thuốc tiêm Newpascil Difemerine hydrochloride 1mg/ml VN-14882-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 3,467
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/1/15

15478 Trymo tablets

Bismuth trioxid (dưới dạng 

bismuth subcitrat dạng keo) 

120mg

VN-19522-15 Hộp 14 vỉ xé x 8 viên Viên 2,396
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/4/16

15479 Verospiron Spironolacton 50mg VN-19163-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,935 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
7/4/16

15480
Vomstop 1mg/ml, thuốc 

tiêm
Granisetron 1mg/ml

4725/QLD-KD 

ngày 30/3/201
hộp 10 ống x1ml Ống 60,000

taiwan Biotech Co. Ltd., 

Đài Loan

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
6/4/16

15481 Aarmol  100ml Paracetamol 1g/100ml VN-18861-15

Hộp 1 chai thủy tinh 

100ml; Chai nhựa 

100ml

Chai 21,000
Shree Krishnakeshav 

Laboratories Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/16

15482
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 12/5/16

15483 Candiderm

Clotrimazole; Anhydrous 

Beclomethasone 

Dipropionate; Gentamycin 

Sulphate

Clotrimazole 1%; 

Anhydrous 

Beclomethasone 

Dipropio

VN-15909-12 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 13,663
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Huỳnh Tấn 28/4/16

15484 Cardimax-20 Trimetazidin Hydroclorid 20mg VN-11389-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100 USV Limited
Công ty TNHH TM-DV DP Tiền 

Phương
28/4/16

15485 Cefotaxim Cefotaxime sodium 1g Cefotaxime VN-15303-12 Hộp 10 lọ Lọ 29,000 JSC "Kievmedpreparat" Cty CP Dược Đại Nam 31/3/16

15486 Cefpibolic-1000
Cefpirom (dưới dạng 

cefpirom sulfat) 1g
VN-18224-14

Hộp 1 lọ thuốc bột 

pha tiêm
Lọ 167,000

Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15487 Ceftopix 100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17288-13

Hộp gồm 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên; hộp 1 

vỉ x 10 viên

Viên 6,500
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15489 Cetzin 100 Sertraline HCl 100mg sertraline VN-12362-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty CP Nhập khẩu Germany 

Pharma
28/4/16

15490 Cipromarksans
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-13253-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,020 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH DP Tân Mỹ 28/4/16

15491 Colestrim supra

Fenofibrat (dưới dạng 

fenofibrate nanonized) 

145mg

145mg viên nén VN-18373-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,800 Ethypharm
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/3/16

15492 Comedy Fluconazole 0,3%w/v VN-14597-12 hộp 1 lọ 5 ml Lọ 12,869 Ahlcol Parenterals (I) Ltd. CTCP DP INCON 19/5/16

15493 Diuresin SR Indapamide 1,5mg VN-15794-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Polfarmex S.A Công ty CP Armepharco 31/5/16

15494 Hyvaspin Methylergometrine Maleate 0,2mg/ml VN-15882-12 Hộp 50 ống x 1ml Ống 12,300
Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 7/3/16

15495 Etorix-90 Etoricoxib 90mg VN-4998-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 9,500 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/11/15

15496 Febira capsule

Flunarizine (dưới dạng 

Flunarizine hydrochloride) 

5mg

VN-18345-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/3/16

15497 Fortdinir Cefdinir 300mg VN-12124-11 Hộp 10 gói Gói 9,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 12/5/16

15498 Herpevir
Acyclovir (dưới dạng 

Acyclovir natri) 250mg
VN-16608-13 Hộp 10 lọ Lọ 350,000 JSC "Kievmedpreparat" Công ty CP Dược Đại Nam 26/1/16

15499 Iopamiro
Iod (dưới dạng Iopamidol 

755,3mg/ml) 370mg/ml
VN-18198-14 Hộp 1 chai 100ml Lọ 598,600 Patheon Italia S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

15500 Kefnir Cefdinir 125mg/5ml VN-12467-11 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 35,000 Maxheal Pharmaceuticals Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15501 Klopi

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16941-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,032
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/5/16

15502 Klopi

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16941-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,232
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/5/16

15503 Kukjekemocin Cefaclor 250mg VN-14718-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,130
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 17/3/16

15504 Limper 2 Glimepiride 2mg VN-9598-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Minh Hiền 23/7/15

15505 Livoxee

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-16429-13 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 7,000 Zee Laboratories
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
10/5/16

15507 Losatrust-25 Losartan kali 25mg VN-18691-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Centaur Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd
Công ty CP Dược Đại Nam 24/2/16

15508 Medaxetine 1.5g
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim natri) 1,5g
VN-19244-15 Hộp 1 lọ 1,5g Lọ 59,000

Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
6/4/16

15509 Medozopen 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-16323-13 Hộp 1 lọ Lọ 420,000 Medochemie Ltd. Công ty TNHH TM DP Thiên Kim 29/4/16

15510 Metronidazole Injection Metronidazol 0,5g/100ml VN-19083-15
Hộp 1 chai 100ml; 

Chai 100ml
Chai 9,900

Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/16



15511 Microstat

Miconazole nitrate, 

Neomycin sulfate, 

Tinidazole

500mg Tinidazole, 

200mg Miconazole 

Nitrate, 20mg N

VN-12797-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,155
Genova Laboratories 

PVT., Ltd
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15512 Nitrosol Nitroglycerin 5mg/ml VN-17189-13 hộp 5 ống x 5 ml Ống 50,400 SGPharma Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

23/5/16

15513 Phulzine Levocetirizine hydrochloride 5mg VN-14364-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 494
J. Duncan Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Song Hà 5/5/16

15514 Piotaz 15 Pioglitazone Hydrochloride 15mg Pioglitazone VN-12639-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 RPG Lifesciences Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 24/2/16

15516 Safaria

Metronidazole 225mg; 

Chloramphenicol  100mg; 

Nystatin 75mg

VN-16636-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 18,000 Ltd Farmaprim Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 18/11/15

15517 Sanidir sachet Cefdinir 300mg VN-12814-11 Hộp 10 gói Gói 9,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15518 Sertil 50 Sertraline hydrochloride 50mg Sertraline VN-12913-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH DP Tiền Giang 16/5/16

15519 Shinacin
Amoxicillin; Kali 

Clavulanat
500mg/125mg VN-14074-11 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 10,500

Shin Poong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/7/15

15520 Sodium Chloride Injection Natri chlorid 0,9% VN-18231-14 Chai 500 ml Chai 10,000
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/16

15521 Suresh 200mg Acetylcystein 200mg VN-15325-12 Ống chứa 20 viên Viên 6,700
Temmler Pharma GmbH 

& Co. KG
Công ty TNHH TM DP Thiên Kim 22/3/16

15522
Tenofovir Disoproxil 

Fumarate Tablets 300mg

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-212-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 21,300 Aurobindo Pharma Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 17/3/16

15523 Toraxim

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

400mg/50ml

VN-19600-16 Hộp 1 lọ Chai 105,000 Delta Pharma Limited
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
15/4/16

15524 Tranoxel Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-14908-12 Hộp 10 ống 5ml Ống 7,600 Atco Laboratories Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
26/4/16

15525 Ukxone Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-13626-11

Hộp 1 lọ Ceftriaxone 

1g và 1 lọ nước cất 

10ml hoặc hộp 10 lọ 

Ceftriaxone 1g

Lọ 28,500
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/16

15526 Unihylon - Dispo
Natri hyaluronat 

25mg/2,5ml
VN-16923-13

Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn 2,5ml
Bơm tiêm 422,000

Unimed Pharmaceuticals 

Inc.
Công ty TNHH DP Hiền Vĩ 13/5/16

15527 Vagiease

Miconazole nitrate, 

Neomycin sulfate, 

Tinidazole

500mg Tinidazole, 

200mg Miconazole 

Nitrate, 20mg N

VN-12799-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,155
Genova Laboratories 

PVT., Ltd
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15528 Vespratab 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg esomeprazole VN-15678-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,300

Acme Formulation Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15529 Winmero-1000 Injection

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

1000mg

VN-17914-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 247,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 13/5/16

15530 Zifatil-500  Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-13857-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 14,500 Galpha Laboratoires Ltd Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 28/4/16

15531 Actapulgite
Activated Attapulgite of 

Mormoiron 3g
VN-19202-15

Hộp 30 gói hoặc hộp 

60 gói
Gói 3,157 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/4/16

15532 Adalat LA 60mg Nifedipine 60mg VN-10755-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,034
Bayer Schering Pharma 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15533 Adalat retard Nifedipine 20mg VN-10756-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,647
Bayer Schering Pharma 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/16

15534 Amloget viên nén 5mg Amlodipin besylate 5mg VN-7172-08 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,218 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15535
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 12/5/16

15536 Androcur Cyproteron acetate  50mg VN-18165-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 15,136 Delpharm Lille SAS Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15537 Augmex Amoxicillin; Kali clavulanat
500mg Amoxicillin, 

125mg Acid clavulanic
VN-14713-12

Hộp 2 túi nhôm x 1 vỉ 

x 10 viên
Viên 9,781 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

15538 Augmex Duo Amoxicillin, Kali clavulanat
875mg Amoxicillin, 

125mg Acid clavulanic
VN-14221-11

Hộp 2 túi nhôm x 1 vỉ 

x 10 viên
Viên 12,639 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 12/4/16

15539 Avelox
Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin HCl) 400mg
VN-19011-15 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 57,761 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/3/16

15540 Avelox

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 

400mg/250ml

VN-18602-15 Hộp 1 chai 250ml Chai 367,500 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/16

15541 Bloza Losartan kali 50mg VN-11918-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
26/6/15

15542 Campto Irinotecan Hydrochloride 40mg/2ml VN-10462-10 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 1,471,610 Pfizer (Perth) PTY., LTD. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/16

15543 Campto Irinotecan Hydrochloride 100mg/5ml VN-10463-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,679,240 Pfizer (Perth) PTY., LTD. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/4/16



15544 Candid Clotrimazole  1% kl/kl VN-19171-15
Hộp 1 lọ 30g thuốc 

bột dùng ngoài
Lọ 65,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15545 Carduran Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-14304-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,435 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15546 Ceclor Cefaclor 250mg VN-17626-14 Hộp 1 vỉ x 12 viên Viên 13,892 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/5/16

15547 Ceclor

Cefaclor (dưới dạng 

cefaclor monohydrate) 

375mg

VN-16796-13 Hộp 1vỉ x 10 viên Viên 18,860 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15548 Cefobid Cefoperazone Sodium 1g Cefoperazon VN-13299-11 Hộp 1 lọ 1g Lọ 125,700 Haupt Pharma Latina Srl Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

15549 Celcoxx 100mg Celecoxib 100mg VN-11877-11
 Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,646 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/5/16

15550

Celebrex (đóng gói: 

Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH)

Celecoxib 200mg VN-15106-12 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 11,913

Pfizer Pharmaceuticals 

LLC 

 (Nhà sản xuất: Pfizer 

Pharmaceuticals LLC; 

Đóng gói và xuất 

xưởng: Pfizer 

Manufacturing 

Deutschland GmbH - 

công văn 17943/QLD-

ĐK ngày 22/9/2015)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/4/16

15551 Ciprobay 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
Ciprofloxacin 500mg VN-14009-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 13,913 Bayer  Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

15552 Colchicine Capel Colchicin kết tinh 1mg 1mg 20345/QLD-KD hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 5,000 Sanofi Winthrop Industrie Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/16

15553 Curam Quicktabs 1000mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicllin trihydrat) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-18637-15 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 16,656 Lek Pharmaceuticals d.d Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/16

15554 Curam Quicktabs 625mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicllin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanate) 125mg

VN-18638-15 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 11,840 Lek Pharmaceuticals d.d Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/3/16

15555 Cyclo-Progynova
Estradiol Valerate 

Norgestrel
2mg VN-10753-10

Hộp 11 viên bao 

đường màu trắng và 

10 viên bao đường 

màu nâu

Viên 4,881
Bayer Weimar GmbH und 

CO.KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15556 Dalacin C Clindamycin phosphate
300mg/2ml 

Clindamycin
VN-10464-10 Hộp 1 ống 2ml Ống 49,140

Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/4/16

15557 Dalacin C
Clindamycin (clindamycin 

HCl) 300mg
VN-18404-14

Hộp 2 vỉ x 8 viên, hộp 

10 vỉ x10 viên
Viên 11,273 Pfizer PGM Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15558 Depo-medrol Methylprednisolone acetate 40mg/ml VN-11978-11 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 34,670
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15559 Diatrim Diacerein 50mg/ viên VN-9572-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000

Trima Israel 

Pharmaceutical Products, 

Maabarot Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 18/5/16

15560 Diphereline P.R. 11.25mg Triptorelin pamoate 11,25mg Triptorelin VN-11917-11

Hộp 1 lọ & 1 ống thuỷ 

tinh với 1 ống tiêm + 

2 kim tiêm

Hộp 8,826,615 Ipsen Pharma Biotech Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/5/16

15561 Diphereline P.R. 3.75mg Triptorelin acetat Triptorelin 3,75mg/ lọ VN-9710-10

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi 2ml + 1 

bơm tiêm + 2 kim tiêm

Hộp 2,557,000 Ipsen Pharma Biotech Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/4/16

15562 Dysport

Phức hợp độc tố 

Clostridium botulinum type 

A-ngưng kết tố hồng cầu

500 đơn vị Ipsen VN-9461-10

Hộp 1 lọ thuốc bột 

đông khô pha dung 

dịch tiêm

Lọ 6,627,920 Ipsen Biopharm Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/16

15563 Dysport

Clostridium botulinum type 

A - Haemagglutinin 

complex 300U

300U
QLSP-H02-0800-

14
hộp 1 lọ bột Lọ 5,152,224 Ipsen Biopharm Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/4/16

15564 Emla Lidocain; Prilocain

Mỗi gam chứa: 

Lidocain 25mg; 

Prilocain 25mg

VN-9940-10 Hộp 5 tuýp 5g Tuýp 37,121 Recipharm Karlskoga AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/3/16

15565

Espumisan Capsules 

(Đóng gói và xuất xưởng: 

Berlin Chemie AG 

(Menarini Group), 

Glienicker Weg 125-

12489 Berlin, Germany)

Simeticone 40mg VN-14925-12 Hộp 2 vỉ x 25 viên Viên 838
Catalent Germany 

Eberbach GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15566 Espumisan L Simethicone 40mg/ml VN-15231-12 Chai 30ml Chai 53,300
Berlin-Chemie AG 

(Menarini Group)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16



15567 Fastum Gel Ketoprofen 2,5g/100g gel VN-12132-11 Tuýp 30g Tuýp 47,700

A. Menarini 

Manufacturing Logistic 

and Servicer s.r.l.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15568 Feldene Piroxicam 20mg VN-10466-10 Hộp 1 lọ x 15 viên Viên 7,892 Pfizer PGM Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/16

15569 Flucort-C

Fluocinolon acetonid 

0,01% (kl/kl); Ciclopirox 

olamin 1,0% (kl/kl)

VN-19661-16 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 38,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15570 Fraxiparine 0,3ml Nadroparin Calcium 2850anti-Xa IU/0,3ml VN-14178-11
Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn x 0,3ml
Bơm tiêm 64,787

Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/3/16

15571 Getzlox 500mg  Levofloxacin 500mg VN-11045-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 13,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15572 Glemont-IR 10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast sodium) 10mg
VN-18896-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Glenmark Generics Ltd

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/5/16

15573 Glentaz Tazaroten 0,05% kl/kl VN-18314-14 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 150,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15574 Glucobay 100 Acarbose 100mg VN-10757-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,738 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/5/16

15575 Glucobay 50 Acarbose 50mg VN-10758-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,761 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15576 Hancetax capsule Mecobalamin 500mcg VN-19030-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Myungmoon 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 18/5/16

15577 Ilomedin 20
Iloprost (dưới dạng Iloprost 

trometamol) 20 mcg/ml
VN-19390-15 Hộp 5 ống 1ml Ống 623,700 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/3/16

15578 Iopamiro
Iod (dưới dạng Iopamidol 

755,3mg/ml) 370mg/ml
VN-18198-14 Hộp 1 chai 100ml Lọ 598,600 Patheon Italia S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

15579 Iopamiro
Iod (dưới dạng Iopamidol 

612,4mg/ml) 300mg/ml
VN-18197-14 Hộp 1 chai 100ml Lọ 488,000 Patheon Italia S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

15580

Iopamiro (cơ sở đóng gói 

thứ cấp: Silvano 

Chiapparoli Logistica 

S.p.A, địa chỉ:  Livraga 

(LO) Italy; xuất xưởng: 

Bracco S.p.A, Milano, 

Italy

Iod (dưới dạng Iopamidol 

755,3mg/ml) 370mg/ml
VN-18200-14 Hộp 1 chai 50ml Lọ 316,800 Patheon Italia S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

15581

Iopamiro (cơ sở đóng gói 

thứ cấp: Silvano 

Chiapparoli Logistica 

S.p.A, địa chỉ:Livraga 

(LO) Italy; xuất xưởng: 

Bracco S.p.A,  Milano, 

Italy

Iod (dưới dạng Iopamidol 

612,4mg/ml) 300mg/ml
VN-18199-14 Hộp 1 chai 50ml Lọ 266,000 Patheon Italia S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/8/15

15582 Klenzit MS
Adapalen (dạng vi cầu) 

0,1% (KL/KL)
VN-19662-16 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 80,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15583 Klenzit-C

Mỗi tuýp 15g gel chứa: 

Adapalene 15mg; 

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat) 

150mg

VN-18315-14 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 132,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15584 Kononaz Tab. Mecobalamin 0,5mg VN-16548-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Korea Pharma Co., Ltd. Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 18/5/16

15585 Levitra

Vardenafil (dưới dạng 

Vardenafil hydrochloride 

trihydrate) 10mg

VN-17841-14 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 152,275 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/16

15586 Levitra

Vardenafil (dưới dạng 

Vardenafil hydrochloride 

trihydrate) 20mg

VN-17842-14 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 180,575 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/2/16

15587 Lopid Gemfibrozil 600mg VN-11979-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,705 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15588 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-11980-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,108 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15589 Mestinon S.C. Pyridostigmine Bromide 60mg/viên VN-5718-10 Hộp 1 lọ 150 viên Viên 4,840 Aupa Biopharm Co., Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15590 Momate
Mometasone furoate 0,1% 

kl/kl
VN-18316-14 Hộp 1tuýp 15g Tuýp 66,000

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15591 Momate

Mometasone furoate (dưới 

dạng Mometasone furoate 

monohydrate) 0,05% kl/kl

VN-19174-15 Hộp 1 chai 120 liều Chai 250,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/5/16

15592 Nexavar Sorafenib  200mg VN-19389-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 983,334 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/3/16

15593 Nimotop Nimodipine 10mg 10mg/50ml 10728/QLD-KD hộp 1 chai 50ml Chai 605,500 Đức Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/3/16

15594 Omeprazole Capsules Omeprazole 20mg Omeprazole VN-14944-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 270 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 12/5/16

15595 Omnicef Cefdinir 100mg VN-14303-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 14,364 Interphil Laboratories Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15596 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10 Hộp 10 chai 100ml Chai 446,710 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16



15597 Omnipaque Iohexol Iod 350mg/ml VN-10688-10 Hộp 10 chai 100ml Chai 609,140 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15598 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10 Hộp 10 chai 50ml Chai 245,690 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15599 Omniscan
Gadodiamide (GdDTPA-

BMA) 2870mg/10ml
VN-19545-16 Hộp 10 lọ x 10ml Lọ 483,450 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15600 Peg-Intron®Clearclick® Peginterferon alfa-2b 100mcg/0,5ml QLSP-872-15

hộp gồm 1 bút tiêm 

đóng gói sẵn trong có 

chứa cartridge bột và 

dung môi pha tiêm, 01 

kim tiêm và 2 b

Hộp 2,940,000 Singapore Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/12/15

15601 Peremest 1000 mg Meropenem  1000mg VN-17779-14 Hộp 10 lọ Lọ 240,500 Sandoz Private Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

15602 Peremest 500 mg Meropenem  500mg VN-17780-14 Hộp 10 lọ Lọ 195,000 Sandoz Private Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/10/15

15603 Perigard-2 Perindopril erbumine 2mg VN-18317-14
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1vỉ x 10viên
Viên 2,746

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15604 Perigard-D

Perindopril erbumin 2mg; 

(tương đương Perindopril  

1,669mg); Indapamid 

0,625mg

VN-19175-15
Hộp lớn X 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 3,245

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15605 Perigard-DF

Perindopril erbumin 4mg; 

(tương đương Perindopril 

3,338mg); Indapamid 

1,25mg

VN-19176-15
Hộp lớn x 10 hộp nhỏ 

x 1vỉ x 10viên
Viên 4,807

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15606 Piotaz 30 Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-12640-11  Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,250 RPG Lifesciences Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 24/2/16

15607 Plendil Plus
Felodipin; Metoprolol 

succinat

Mỗi viên chứa 

Felodipin 5mg; 

Metoprolol tartrat 50

VN-9937-10 Hộp 1 chai 30 viên Viên 7,396 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/3/16

15608 Polydexa

Neomycin sulphate 1g 

tương đương 650.000 UI, 

Polymycin B sulphate 

1.000.000 UI, 

Dexamethasone natri 

metasulphobenzoate 0.1g

8335/QLD-KD hộp 1 lọ 10.5ml Lọ 66,000 Bouchara Recordati Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/16

15609 Ponstan 500 Mefenamic Acid 500mg VN-13804-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,704 Olic (Thailand) Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/4/16

15610 Propofol 1% Kabi Propofol 10mg/ml(1%) VN-12926-11 Hộp 5 ống 20ml; Ống 94,500
Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/1/16

15612 Seroquel XR
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 200 mg
VN-18757-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 21,896 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/4/16

15613 Smecta Diosmectite 3g VN-9460-10 Hộp 30 gói x 3g Gói 3,476 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/4/16

15614 Solu-Medrol
Methylprednisolone 

hemisuccinat

125mg 

Methylprednisolon
VN-15107-12

Hộp 25 lọ Act-O-vial 

2ml
Lọ 75,710 Pharmacia & UpJohn Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15615 Stivarga Regorafenib 40mg VN3-3-15
Hộp 1 lọ 28 viên; hộp 

3 lọ 28 viên
Viên 1,345,500 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/16

15616 Sulperazone

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)   500mg ; 

Cefoperazone (dưới dạng 

Cefoperazone natri)  500mg

VN-16853-13 Hộp 1 lọ Lọ 205,000 Haupt Pharma Latina S.r.l Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/4/16

15617 Supirocin-B

Mupirocin 2% (kl/kl); 

Betamethason dipropionat 

0,05% (kl/kl)

VN-18319-14 Tuýp 5g Tuýp 71,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15618 Tygacil Tigecyclin 50mg/lọ VN2-226-14 Hộp 10 lọ Lọ 731,000 Wyeth Lederle S.r.l. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/3/16

15619 Ultravist 300 Iopromide 623,40mg/ml

Dung dịch 

tiêm hoặc 

tiêm truyền

VN-14922-12 Hộp 10 chai 100 ml Chai 485,100

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 9609/QLD-

ĐK ngày 10/06/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/4/16

15620 Ultravist 370 Iopromide 768,86mg/ml

Dung dịch 

tiêm hoặc 

tiêm truyền

VN-14923-12
Hộp 10 chai 50ml; 

hộp 10 chai 100 ml
Chai 661,500

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 8997/QLD-

ĐK ngày 03/6/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/5/16

15621 Unasyn
Ampicilin Sodium, 

Sulbactam sodium

500mg Sulbactam, 1g 

Ampicillin
VN-12601-11 Hộp 1 lọ 1,5g Lọ 66,000 Haupt Pharma Latina Srl Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15622 Unasyn Sultamicillin Tosilat 375mg Sultamicillin VN-14306-11
Hộp 2 vỉ 4 viên nén 

bao phim
Viên 14,790 Haupt Pharma Latina S.r.l Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15623
Vắc xin Thủy đậu 

(Varicella)
5386/QLD-KD 0,5ml/lọ/hộp Liều 470,214 Hàn Quốc

Công ty TNHH MTV vắc xin và 

sinh phẩm Số 1
26/4/16

15624 Vastanlupi Valsartan 160mg VN-18012-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,000
Jubilant Life Sciences 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/5/16

15625 Vastanlupi Valsartan 80mg VN-18790-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 7,600
Jubilant Life Sciences 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
13/5/16

15626 Ventavis Iloprost 20mcg/ml VN-10751-10 Hộp 30 ống 2 ml Ống 623,805 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/5/16

15627 Ventolin syrup Salbutamol sulphate 2mg salbutamol/5ml VN-10266-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 20,885 SmithKline Beecham Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/4/16



15628 Visipaque
Iodixanol 652mg/ml 

(320mg I/ml)
VN-18122-14 hộp 10 chai 100ml Chai 945,000 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/5/16

15629 Visipaque
Iodixanol 652mg/ml 

(320mg I/ml)
VN-18122-14 Hộp 10 chai 50ml Chai 577,500 GE Healthcare Ireland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/4/16

15630 Xarelto Rivaroxaban 10mg 10mg VN-13506-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 68,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/16

15631

Yasmin (Đóng gói: Bayer 

Schering Pharma AG - 

Germany)

Drospirenone, Ethinyl 

estradiol
3mg, 0,03mg VN-10761-10

Hộp 1 vỉ có ghi lịch 

gồm 21 viên nén bao 

phim

Viên 8,640

Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG. Đóng gói: Bayer 

Pharma AG, Germany

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/16

15632 Zestril Lisinopril dihydrat 10mg Lisinopril VN-15212-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,707 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/4/16

15633 Zestril Lisinopril dihydrat 5mg Lisinopril VN-15213-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,534 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15634 Zoloft
Sertraline (dd Sertraline 

HCl) 50mg
VN-17543-13 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 14,087 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/2/16

15635 Alexan Cytarabine 50mg/ml VN-13698-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 185,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
13/4/16

15636 Alexan Cytarabine 20mg/ml VN-13699-11
Hộp 1 lọ 5ml; hộp 10 

lọ 5ml
Lọ 80,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
13/4/16

15637 Alpathin
Cephalotin sodium and 

Cephalotin bicarbonate
Cephalotin VN-10966-10 Hộp 1 lọ Lọ 76,000 Alpa Laboratories Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 13/10/15

15638 Amlaxopin 10mg Amlodipin besilate 10mg Amlodipin VN-15592-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Actavis HF
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
1/9/15

15639 Astmodil
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 5mg
VN-17568-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,800 Polfarmex S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/9/15

15640 Binfin Finasteride 5mg VN-13720-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 16,500 Hetero Drugs Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/3/16

15641 Brifecy 500 Cefadroxil
500mg anhydrous 

Cefadroxil
VN-15098-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,340 Micro Labs Ltd. Công ty CP Dp Tâm 30/3/16

15642
Bupivacaine Aguettant 

5mg/ml

Bupivacaine hydrochloride 

anhydrous (dưới dạng 

Bupivacaine hydrochloride) 

100mg/20ml

VN-19692-16 Hộp 10 lọ x 20ml Lọ 46,000 Delpharm Tours
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/5/16

15643 Cephalexin 500mg
Cefalexin (dd cefalexin 

monohydrate) 500mg
VN-17511-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,641 Medochemie Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
9/3/16

15644 Cepis-300 Cefdinir 300mg VN-19274-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,530 Micro Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 30/3/16

15645 Clarmark 250 Clarithromycin 250mg VN-10381-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,067 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Trần Thắng
1/4/15

15646 Daeladin Tablet Lacidipine 4mg VN2-109-13 Hộp 9 vỉ x 10 viên Viên 5,800
Daehan New Pharm Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/5/16

15647 Gofuzole

Omeprazole sodium B.P. 

equivalent to Omeprazole 

40 mg

VN-19443-15 hộp 1 lọ 4mg Lọ 46,000 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
1/2/16

15648 Fertipeptil Triptorelin acetat 0,1mg/ml VN-10245-10 Hộp 7 ống x 1ml Ống 169,563 Ferring GmbH
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/3/16

15649 Heposaren-S Soft Cap.

Cao Cardus marianus, 

Thiamin HCl, Riboflavin, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamid, Calci 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-11833-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Young Poong 

Pharmaceutical. Co., Ltd
Công ty TNHH Đại Bắc 17/6/14

15650 Hidrasec 30mg Children Racecadotril 30mg VN-13227-11 Hộp 30gói Gói 5,354 Laboratoires Sophartex
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/16

15651 Infen-25

Dexketoprofen (dưới dạng 

Dexketoprofen trometamol) 

25mg

VN2-262-14
Hộp lớn x10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 9,600

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
18/5/16

15652 Inosert-50
Sertraline hydrochloride 

50mg
VN-16286-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,330 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/1/14

15653 Klacid
Clarithromycin    

125mg/5ml
VN-16101-13 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 103,140 PT. Abbott Indonesia

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/16

15654 Koact 312.50
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium

250 mg amoxicilin; 

62,5mg acid 

clavulanic/5ml

VN-14005-11 Hộp 1 lọ 100 ml Lọ 138,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/4/16

15655 Limper 2 Glimepiride 2mg VN-9598-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 11/1/16

15656 Lipanthyl 200M Fenofibrate 200mg VN-17205-13
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

Hộp 2 vỉ x 15 viên
Viên 7,053 Recipharm Fontaine

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/16

15657 Macnir Eperisone hydrochloride 50mg VN-11170-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 13/4/16

15658 Medexa Methylprednisolone 16mg VN-5595-10 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,596 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/4/16

15659 Medexa Methylprednisolone 4mg VN-5596-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,038 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/4/16

15660
Methylprednisolone 

sodium succinate

Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg 

Methylprednisolone
VN-8646-09 Hộp 1lọ Lọ 18,900

Tianjin Pharmaceutical 

Jiaozuo Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
27/8/15



15661 Mianifax Nimodipine 10mg VN-14186-11 Hộp 1 lọ Lọ 350,000
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/11/15

15662 Moxflo

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 400mg

VN-16572-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 195,000 Marck Biosciences Limited Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 19/1/16

15663

Neupro (ĐGthứ 

cấp:Aesica 

Pharmaceuticals GmbH-

Mittelstr.15Đức;KTCL:A

esica Pharmaceuticals 

GmbH-Alfred-Nobel-

str.10Đức;Aesica 

Pharmaceuticals-

Galileistr.6Đức;XX:UCB 

Manufacturing Ireland 

Ltd-Ireland

Rotigotine 9,0mg/20cm2; 

(giải phóng 4mg Rotigotine 

trong 24h)

VN2-361-15
Hộp 28 miếng dán 

20cm2
Miếng 92,957

LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/5/16

15664

Neupro (ĐGthứ 

cấp:Aesica 

Pharmaceuticals GmbH-

Mittelstr.15Đức;KTCL:A

esica Pharmaceuticals 

GmbH-Alfred-Nobel-

str.10Đức;Aesica 

Pharmaceuticals-

Galileistr.6Đức;XX:UCB 

Manufacturing Ireland 

Ltd-Ireland

Rotigotine 4,5mg/10cm2; 

(giải phóng 2mg Rotigotine 

trong 24h)

VN2-360-15
Hộp 28 miếng dán 

10cm2
Miếng 88,530

LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/5/16

15665 Osarox-100 Cefpodoxim proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15294-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,500
Medicaids Pakistan 

(Private) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/8/15

15666 Ossopan 600mg
Phức hợp Ossein-

Hydroxyapatite
600mg VN-9810-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,090

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/4/16

15667 Pharmapar

Paroxetine base (dưới dạng 

Paroxetine hydrocloride 

Anhydrous) 20mg

VN-16862-13
Hộp 1 vỉ 30 viên, lọ 

100 viên
Viên 6,653 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 13/4/16

15668 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg
VN-18411-14

Hộp 3 vỉ x 10 viên; lọ 

100 viên; lọ 500 viên
Viên 12,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 17/3/16

15669 Prasocare 20
Esomeprazol Magnesi 

dihydrat
20mg Esomeprazole VN-15165-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,800

Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
8/10/15

15670 Rabofar-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-14127-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/9/15

15671 Rinofil syrup 2,5mg/5ml Desloratadin 2,5mg/5ml VN-18922-15 Hộp 1 chai 100ml Chai 69,500
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/5/16

15672 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

125mg/5ml; Acid 

clavulanic (dưới dạng Kali 

clavulanat) 31,25mg/5ml

VN-16120-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 71,000 PT. Sanbe Farma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
6/5/16

15673 Sanlein 0.3 Natri hyaluronat 15mg/5ml VN-19343-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 126,000
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà máy Noto

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/4/16

15674 Somatosan

Somatostatin (dd 

Somatostatin acetate)  

3mg/ống

VN-17213-13 Hộp 1 ống; Hộp 5 ống Ống 748,000 BAG Health Care GmbH
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
26/5/15

15675
Strepsils Throat Irritation 

& Cough

Ambroxol hydrochlorid 

15mg
VN-18578-14 hộp 24 gói x 8 viên Viên 2,158

Reckitt Benckiser 

Healthcare Manufacturing 

(Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/16

15676
Strepsils Throat Irritation 

& Cough

Ambroxol hydrochlorid 

15mg
VN-18578-14 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 1,770

Reckitt Benckiser 

Healthcare Manufacturing 

(Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/4/16

15677 Synerzith 250 Azithromycin 250mg VN-12403-11
Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

6 viên
Viên 4,378

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15678 Taflotan-S Tafluprost 4,5mcg/0,3ml VN2-424-15

Hộp 30 lọ x 0,3ml (10 

lọ/túi nhôm x 3 túi 

nhôm)

Lọ 15,351
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà máy Noto

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
16/5/16

15679 Trolovol 300 mg Penicilamine 300mg 19893/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 30,000 Pháp
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/2/15



15680

Vesanoid (đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd.; 

địa chỉ: Wurmisweg, CH-

4303 Kaiseraugst, 

Switzerland)

Tretinoin 10 mg VN-19646-16 Hộp 1 chai 100 viên Viên 48,538
Catalent Germany 

Eberbach GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/5/16

15681 Virupos Acyclorvir 135mg/4,5g VN-18285-14 Hộp 1tube 4,5g Tuýp 118,800
Ursapharm Arzneimittel 

GmbH & Co. KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/12/15

15682 Vixam

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydro 

sulphate) 75mg

VN-16886-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Polfarmex S.A Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 24/3/16

15683 Haemoctin SDH250
Yếu tố đông máu VIII của 

người
250IU QLSP-858-15

Hộp 1 lọ bột thuốc + 1 

lọ nước cất pha tiêm 

5ml + bộ dụng cụ pha

Hộp 1,900,000 Biotest Pharma GmbH Công ty CP TM dược Hoàng Long 26/4/16

15684 Haemoctin SDH500
Yếu tố đông máu VIII của 

người
500IU QLSP-859-15

Hộp 1 lọ bột thuốc + 1 

lọ nước cất pha tiêm 

10ml + bộ dụng cụ pha

Hộp 4,086,000 Biotest Pharma GmbH Công ty CP TM dược Hoàng Long 26/4/16

15685 Amiyu Granules

Mỗi gói chứa: L-Isoleucine 

203,9mg; L-Leucine 

320,3mg; L-Lysine HCl 

291mg; L-Methionine 

320,3mg; L-Phenylalanine 

320,3mg; L-Threonine 

145,7mg; L-Tryptophan 

72,9mg; L-Valine 233mg; 

L-Histidine HCL hydrate 

216,2mg.

VN-16560-13 Hộp 30 gói 2,5g Gói 21,000 EA Pharma Co., Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/4/16

15686 Curacne 10mg Isotretinoin 10mg VN-4565-07 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 13,335
Catalent France Beiheim 

SA -France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/5/16

15687 Curacne 20mg Isotretinoin 20mg VN-4566-07 Hộp 1 vỉ x 30 viên Viên 23,503
Catalent France Beiheim 

SA -France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/5/16

15688 Ivytus 35/5ml

Cao lá cây thường xuân 

khô 35mg/5ml (tương 

đương với hederacoside C 

3.5/5ml)

Cao lá cây thường 

xuân khô 35mg/5ml 

(tương đương v

11753/QLD-KD chai 100ml Chai 62,000
Các tiểu vương quốc A 

rập thống nhất

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/5/16

15689 Ivytus 35/5ml

Cao lá cây thường xuân 

khô 35mg/5ml (tương 

đương với hederacoside C 

3.5/5ml)

Cao lá cây thường 

xuân khô 35mg/5ml 

(tương đương v

11753/QLD-KD chai 200ml Chai 120,000
Các tiểu vương quốc A 

rập thống nhất

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/5/16

15690
Misulone 400mg/100ml 

chai 100ml
Tinidazole 400mg/100ml 11957/QLD-KD chai 100ml Chai 21,000

Sichuan kelun 

Pharmaceutical

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/5/16

15691 Trausan 5g Citicoline 5g/50ml
13651/QLD-KD 

ngày 23/8/20
Hộp 1 lọ 50ml Chai 550,000 Bồ Đào Nha Công ty CP Armepharco 17/8/15

15692 Curacil 5-Fluorouracil 50mg 16362/QLD-KD Hộp 10 lọ 500mg/10ml Lọ 88,200
PT Kalbe Farma Tbk - 

Indonesia
Công ty CP Armepharco 28/7/15

15693 Thymogam 250mg
Antithymocyte Globulin 

(Equine)
250mg

Dung dịch 

tiêm
21948/QLD-KD Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,450,000

Bharat Serum and 

Vaccines Limited - India

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
26/5/16

15694
DBL Vinblastine 

10mg/10ml
Vinblastine 10mg/10ml

3325/QLD-KG 

ngày 8/3/2016
Hộp 5 lọ Lọ 399,000 Hospira Australia Pty. Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 17/5/16

15695 Momenap NS 0.05 Mometasone furoate
mỗi nhát xịt chứa 

50mcg
9650/QLD-KD hộp 1 lọ 6ml Lọ 130,000 Sava healthcare ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/15

15696 Momenap NS0.05 Mometasone furoate
mỗi nhát xịt chứa 

50mcg
9651/QLD-KD hộp 1 lọ 12ml Lọ 238,000 Sava healthcare ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/15

15697 Eritrogen
Recombinant human 

Erythropoietin
2000IU QLSP-0633-13 Hộp 1 xylanh đóng sẵn Hộp 188,612

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/3/16

15698 Rotarix TM

Chủng Rotavirus ở người 

RIX4414 sống, giảm độc 

lực không dưới 

106.0CCID50/ liều 1.5ml

QLVX-H02-0770-

13

Hộp 1 ống (1 liều) x 

1.5ml; hộp 1 tuýt (1 

liều) x 1.5ml

Ống, Liều, Tuýp 700,719 Bỉ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
22/3/16

15699 Alkoxime-500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxime VN-10372-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 7,162
M/s. Alkem Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15700 Flotral Alfuzosin HCl 10mg VN-10522-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 10,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/5/16

15701
Tilatep for I.V. Injection 

200mg
Teicoplanin 200mg/lọ VN-10581-10

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 3ml
Hộp 384,500

Standard Chem. & Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối liên hợp 

Đông Dương
11/8/15



15702 Synator - 20 Atorvastatin calcium 20mg VN-10596-10
Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 4 vỉ x 7 viên
Viên 7,760 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
26/5/15 16426/QLG-GT 13/10/2017

15703
Axcel Dicyclomine-S 

Syrup

Dicyclomine HCl; 

Simethicone
5mg/5ml; 50mg/5ml VN-10863-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 28,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
26/5/16

15704 Rabemark 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11177-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,077 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15705 Afigrel Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-11200-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Micro Labs Limited Công ty CPDP Đại Phát 20/8/15 16440/QLD-GT 13/10/2017

15706 Mivopin Thymomodulin 80mg VN-11246-10 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 4,900
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/10/15

15707 Troyfos 70 Alendronate Natri 70mg Alendronate VN-11542-10 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 12,000
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15708 Amlodac 5 Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-11544-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp to x10 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên

Viên 955 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
30/7/15

15709 Podoxi 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-11819-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 13,200
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.

Công ty TNHH Đầu tư nhập khẩu 

dược Đông Nam Á
6/8/15

15710 Troysar AM

Losartan Potassium; 

Amlodipine besilate tương 

đương 5mg Amlodipin

50mg; 5mg VN-11838-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,173
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15711 Mesulpine Tab. 20mg Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-11889-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 10,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/3/16

15712 Melstar-7.5 Meloxicam 7,5mg VN-11916-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
23/9/15

15713 Synslim Orlistat (dạng pellet 50%) 120mg VN-12044-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Synmedic Laboratories Cty CP DP Sohaco miền Nam 28/3/16

15714 Jin Yang Clivix Tablets Clopidogrel bisulfate 75mg Clopidogrel VN-12219-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,000 Jin Yang Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 5/10/15

15715 Tsar Streptomycin Streptomycin sulphat 1g Streptomycin VN-12222-11 Hộp 50 lọ Lọ 14,040 Ojsc Biokhimic Cty CP DP TW CPC1 21/3/16

15716 Noclot 75 Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-12392-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,930
CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/5/16 16442/QLD-GT 13/10/2017

15717 Orinase Tablet 2mg Glimepiride 2mg VN-12394-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,930
CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/5/16

15718
Choongwaeevasol 

Injection

Hỗn hợp acid amin và 

vitamin
VN-12401-11

Túi Polypropylen 

500ml
Túi 140,000 Choongwae Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15719 Olafast 5 Olanzapine 5mg VN-12784-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 442 Cure Medicines (I) Pvt Ltd Công ty CPDP In Con 29/4/16

15720 Helotec L-Ornithine -L-aspartate 5g VN-12901-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 65,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CPDP và dịch vụ Khánh 

Hội
4/5/16

15721 Sinlevo 500  Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-12931-11 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 7,200 Vintanova Pharma Pvt Ltd Công ty CP Dp Tâm 19/1/16

15722 Illcexime Ofloxacin 15mg VN-12937-11 Hộp 1 lọ 5ml Ống 39,900
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
30/7/15

15723 Nepotel-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12955-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,800 Nectar Lifesciences Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 1/10/15

15724 Zefdure Cefixim trihydrat 100mg Cefixime VN-12989-11 Hộp 10 gói Gói 3,250
West-Cost Pharmaceutical 

Work Ltd
Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15725 Kemodyn 1000 Citicoline 1000mg VN-13014-11 Hộp 5 ống 4ml Ống 125,000 Esseti Farmaceutici S.R.L. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 18/11/15

15726 Troyplatt Clopidogrel Bisulfate 75mg clopidogrel VN-13069-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,972
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15727 Troysar H
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg; 12,5mg VN-13070-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,994

Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 25/5/16

15728 Torixib Etoricoxib 60mg VN-13514-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

15729 Ulpan
Pantoprazole Sodium 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13536-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,938

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/11/15

15730 Markaz 500 Azithormycin 500mg VN-13778-11 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 6,890 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15731 Microcefe-500  Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-13798-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,300 Micro Labs Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
28/4/16

15732 Somidex
Methylprednisolon natri 

succinat
125mg VN-13885-11 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 65,000 Gentle Pharma Co., Ltd. Công ty CP Dp Tâm 13/10/15

15733 Intaxel 100mg/17ml Paclitaxel 100mg/17ml VN-14170-11 Hộp 1 lọ 17ml Lọ 587,574
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

15734 Intaxel 30mg/5ml Paclitaxel 30mg/5ml VN-14171-11
Hộp 1 lọ thủy tinh 5ml 

chứa 30mg Paclitaxel
Lọ 212,486

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

15735 Edocom B 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14285-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,078 Micro Labs Ltd. Cty CP DP TW CPC1 8/3/16

15736 Domstal Domperidone 10mg VN-14379-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 4/4/16

15737 Chunggei-Activitol
Hỗn hợp các acid amin và 

vitamin
. VN-14488-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800

Chung Gei Pharma. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/8/15

15738 Cipmyan 500 Ciprofloxacin HCL 500mg ciprofloxacin VN-14511-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650 Zim Labratories Ltd. Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15739 Loxozole Omeprazole 20mg VN-14512-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 356 Zim Labratories Ltd. Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16



15740 Quinotab 500 Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14755-12
Hộp đựng 20 hộp nhỏ 

x 1 vỉ 5 viên
Viên 17,000 Micro Labs Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 27/5/16

15741 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; Fat 

Emulsion

Glucose 11,0%;Amino 

acids 11,3%;Fat 

Emulsion 20,0%

VN-14825-12 Túi 1680ml Túi 1,032,500 MG Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/4/16

15742 Triamcinolone tablets Triamcinolone 4mg VN-14950-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 350 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 27/10/15

15743 Cefazolin Cefazolin sodium 1g Cefazolin VN-14973-12 Hộp 10 lọ Lọ 22,000 JSC "Kievmedpreparat" Công ty CP Dược Đại Nam 26/5/16

15744 Domfox Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14995-12 Hộp 1 lọ Lọ 29,900 The Belmedpreparaty RUE Công ty TNHH MTV Vimepharco 28/12/15

15745 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

3,5mg VN-15048-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,050 OM Pharma Tổng công ty Dược Việt Nam 10/5/16

15746 Oxamark 500 Oxacillin sodium 500mg Oxacillin VN-15084-12 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 3,800 Marksans Pharma Ltd. Công ty TNHH DP Tây Huy 29/4/16

15747 Sulbaci  1,5g
Ampicillin Sodium; 

sulbactam sodium

1g Anhydrous 

Ampicillin; 0,5g 

Anhydrous Sulbactam

VN-15153-12 Hộp 1 lọ Hộp 46,000 Unichem Laboratories Ltd. Công ty cổ phần Traphaco 27/5/16

15748 Sulbaci 0,75g
Ampicilin sodium; 

Sulbactam sodium

0,5g Anhydrous 

Ampicillin; 0,25g 

Anhydrous Sulbact

VN-15154-12 Hộp 1 lọ Lọ 23,462 Unichem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/15

15749 Pregasafe 75 Pregabalin 75mg VN-15199-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/3/16

15750 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ bấm x 10 

viên nén

Viên 680 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15751 Necpime-1g Cefepime HCl 1g Cefepime VN-15336-12 Hộp 1 lọ Lọ 56,986
M/s Nectar Lifescience 

Limited.
Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15752 Nectram-1g Ceftriaxone Sodium 1g VN-15337-12 Hộp 1 lọ Lọ 13,500
M/s Nectar Lifescience 

Limited.
Công ty CP Dp Tâm 10/5/16

15753 Synergex
Amoxicilline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-15339-12 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 6,750

Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/5/16

15754 Rablet 20 Natri Rabeprazol 20mg VN-15399-12 Hộp 1, 10 vỉ x 15 viên Viên 8,500 Hetero Drugs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

15755 Daxotel Docetaxel 20mg/0,5ml VN-15437-12
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 

ống dung môi 1,5ml
Hộp 353

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

15756 Magnervin
Magnesium lactate; 

Pyridoxine hydrochloride
470mg; 5mg VN-15487-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 920

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/10/15

15757 Irbezyd H 150/12,5
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
150mg; 12,5mg VN-15748-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
29/4/16

15758 Cefvalis Cefradine 1g VN-15781-12 Hộp 10 lọ 1 g Lọ 10,000

Guangzhou Baiyunshan 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

Guangzhou Baiyunshan 

Pharmaceutiacal General 

Factory

Công ty cổ phần DP Nam Hà-Chi 

nhánh Hà Nội
24/5/16

15759
Fluconazole Polfarmex 

Tablets 100 mg
Fluconazole 100mg VN-15795-12 Hộp 1 vỉ X 7 viên Viên 12,259 Polfarmex S.A

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
23/5/16

15760 Nebuxic Cefazolin sodium 1g Cefazolin VN-15823-12 Hộp 1 lọ Lọ 29,900 The Belmedpreparaty RUE Công ty cổ phần Hóa Dược VN 11/1/16

15761 Ludox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15878-12
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 11,000 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

15762 Egilok Metoprolol tartrate 25mg VN-15892-12 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 2,250
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/10/15

15763 Hycid-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-16095-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/8/15

15764 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin natri) 1000mg; 

Acid clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat) 200mg

VN-16119-13 Hộp 6 lọ Lọ 39,000 PT. Sanbe Farma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/5/16

15765 Lipivan

Dầu đậu nành 5g/100ml; 

Triglycerides chuỗi trung 

bình 5g/100ml

VN-16148-13 Hộp 1 chai 250ml Chai 115,500 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/5/16

15766 Seocem Capsule Diacerhein 50mg 50mg VN-16252-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,200 Guju Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 2/6/16

15767 Zegecid 20
Omeprazole 20mg; Natri 

Bicarbonate 1680mg
VN-16433-13 Hộp 30 gói 6g Gói 9,000 Ajanta Pharma Limited Công ty TNHH DP Vinh Đức 29/4/16



15768 Buto-Asma

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 

100mcg/liều

VN-16442-13

Hộp 1 bình xịt chứa 

200 liều (10ml)+ đầu 

xịt định liều

Hộp 71,000
Laboratorio Aldo Union, 

S.A.
Cty CP DP TW CPC1 28/3/16

15769 Indclav 625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanate 

potassium)

VN-16614-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,690
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 27/4/16

15770 Rabenobe Rabeprazole natri 20mg VN-16658-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,000
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP Dược phẩm LS Việt 

Nam
5/8/15

15771 Clealine 50mg

Sertraline (dưới dạng 

Sertraline hydrochloride) 

50mg

VN-16661-13 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 9,800

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty TNHH MTV DP Kiên Anh 4/5/16

15772 Dloe 4

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 4mg/2ml

VN-16669-13
Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 5 vỉ x5 ống
Ống 30,000 Laboratorios Lesvi, S.L.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/5/16

15773 Hezoy

Sắt nguyên tố (dưới dạng 

phức hợp Sắt (III) hydroxid 

polymaltose) 100mg; Folic 

acid 0,35mg

VN-16675-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,400 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd. Công ty TNHH DP Tâm Nhất 22/1/16

15774 Fogum

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-16698-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,005
M/S Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/3/16

15775 Lobonxol Ambroxol HCl  30mg VN-16707-13 Hộp 2 vỉ x10 viên Viên 2,100 S.C. Laropharm S.R.L Công ty TNHH XNK Y tế Delta 18/1/16

15776 Raxadoni

Ranitidine (dưới dạng 

Ranitidine hydrochloride) 

25mg/1ml

VN-16732-13 Hộp 5 ống 2ml Ống 25,000
Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15777 Biolamin tab.

Fursultiamin 50mg; 

Riboflavin butyrat 2,5mg; 

Pyridoxal phosphat 2,5mg; 

...

VN-16782-13
Hộp 20 vỉ x 5 viên, 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 3,100 Myung-In Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/9/15

15778 Protovan Injection Propofol  10mg/ml VN-16783-13 Hộp 5 ống x 20ml Ống 77,000 Dongkook pharm Co.,Ltd. Công ty CP Dp Tâm 29/2/16

15779 Protovan Injection Propofol  10mg/ml VN-16783-13 Hộp 5 ống x 20ml Ống 72,000 Dongkook pharm Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/5/16

15780 Avir Acyclovir 200mg VN-16965-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 310 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15781 Avir Acyclovir 200mg VN-16965-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 848 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15782 Fixibest
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone sodium) 1g
VN-17012-13 Hộp 1 lọ Lọ 49,600 The Belmedpreparaty RUE Công ty TNHH MTV Vimepharco 28/12/15

15783 Utralene-50
Sertraline (dd Sertraline 

hydrochloride) 50mg
VN-17228-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,025

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 27/4/16

15784 Zentobiso 5.0mg Bisoprolol fumarate 5mg VN-17389-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,600 Niche Generics Ltd.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
23/9/15

15785 Fatimip Inj. 0.5g

Meropenem (dd 

Meropenem trihydrat) 

0,5g/lọ

VN-17548-13 Hộp 10 lọ Lọ 220,000 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
2/3/16

15786 Nalgidon-200 Dexibuprofen 200mg VN-17596-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Synmedic Laboratories Cty CP DP TW CPC1 27/5/16

15787 Ficdal
Doxycyclin (dưới dạng 

Doxycyclin hyclat) 100mg
VN-17655-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 460 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15788 Rapiclav-625
Amoxicillin 500mg; Acid 

clavulanic 125mg
VN-17727-14 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 5,150 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/10/15

15789 Aciloc 300

Ranitidin (dưới dạng 

Ranitidin hydrochlorid) 

300mg

VN-17848-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 540
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 23/3/16

15790 Khavetri
Levocetirizine 

hydrochloride 5mg
VN-17865-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,129 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

15791 Tilbec 10 Isotretinoin 10mg VN-17884-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,900
Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/8/15

15792 Dloe 8

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 8mg/4ml

VN-17898-14 Hộp 5 vỉ x 5 ống 4ml Ống 40,000 Laboratorios Lesvi S.L
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/5/16

15793 Dloe 8

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 8mg/4ml

VN-17898-14
Hộp 2 hộp nhỏ x 5 vỉ 

x 5 ống 4ml
Ống 40,000 Laboratorios Lesvi S.L

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/5/16



15794 Balarat tab.

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Acetaminophen 

325mg

VN-17929-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,973 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 9/3/16

15795
Alclav Forte Dry Syrup 

312.5 mg/5ml

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

250mg/5ml; Acid 

Clavulanic (dưới dạng 

Clavulanat kali) 

62,5mg/5ml

VN-18133-14
Hộp 1 chai bột để pha 

100 ml hỗn dịch
Chai 126,000 Alkem Laboratories Ltd. Tổng công ty Dược Việt Nam 22/4/16

15796 ST-Pase Streptokinase 1500000 IU VN-18183-14 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 890,050
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 20/7/15

15797 Sancefur Risedronat natri 35mg VN-18196-14 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 69,000 Pharmathen S.A Công ty cổ phần BT Việt Nam 17/5/16

15798 Kiviugrel

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphat) 

75mg

VN-18266-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,450
The Madras 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH Kiến Việt 7/10/15 16441/QLD-GT 13/10/2017

15799 Dinpocef-200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18379-14
Hộp 1 vỉ x 6 viên; 

Hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 13,600 Micro Labs Limited Cty CP DP Sohaco miền Nam 26/5/16

15800 Pantotab

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18384-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Micro Labs Limited Cty CP DP Sohaco miền Nam 26/5/16

15801 Zetedine Inj 500mg

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat 530 

mg) 500 mg; Cilastatin 

(dưới dạng cilastatin natri 

532 mg) 500 mg

VN-18417-14 hộp 10 lọ Lọ 150,000 Dai Han Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH DP Ngân Lộc 26/5/16

15802 Samtricet

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Acetaminophen 

325mg

VN-18450-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,300
Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 8/4/16

15803 Rabesta-20 Rabeprazol natri 20mg VN-18521-14
Hộp 10 vỉ Alu-Alu x 

10 viên
Viên 6,534

Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 20/4/15

15804 PMS-Pregabalin Pregabalin 150mg VN-18573-14
Chai 100 viên nang 

cứng
Viên 22,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 4/1/16

15805 PMS-Pregabalin Pregabalin 75mg VN-18574-14
Chai 100 viên nang 

cứng
Viên 16,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 7/10/15

15806 Gemico

Tramadol hydrochlorid 

37,5 mg; Acetaminophen 

325 mg

VN-18655-15
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên 7,245

Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/11/15

15807 Loskem 50 Losartan kali 50 mg VN-18692-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Alkem Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Huy Thông 17/5/16

15808 Pencefax 1g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-18730-15 Hộp 1 lọ Lọ 28,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 7/4/16

15809 Monte-H10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-18904-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Hetero Labs Limited Công ty TNHH DP Phạm Anh 20/5/16

15810 Montril-10 tablet
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-18998-15 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 6,000 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/3/16

15811 Montril-5 tablet
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5 mg
VN-18999-15 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 5,400 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/3/16

15812 Rosiduc
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-19046-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,489 M/s Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/1/16

15813 Cilimeright 500mg

Imipenem  500mg; 

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri) 500mg

VN-19053-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 160,000
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Liên Phát 22/4/16

15814
Levofloxacin-hameln 

5mg/ml

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-19060-15
Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ 

100ml
Lọ 131,700

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/3/16

15815 Hypergold Irbersartan 150mg VN-19359-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,150
Standard Chem & Pharm 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Phân phối Liên hợp 

Đông Dương
29/4/16

15816

Zoledronic acid-hameln 

4mg/5ml solution for 

infusion

Acid zoledronic (dưới dạng 

Zoledronic acid 

monohydrat) 4mg/5ml

VN-19417-15 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 4,000,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/3/16

15817
DBL Octreodtide 

0.1mg/ml

Octreotide (dưới dạng 

octreotid acetat) 0,5mg
VN-19431-15 Hộp 5 lọ x 5ml Lọ 159,600 Omega Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 20/5/16

15818

Renitec 10mg (đóng gói 

tại PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk. Địa 

chỉ: JI. Raya Pandaan Km 

48, Pandaan, Pasuruan, 

Jawa Timur, Indonesia)

Enalapril maleat 10mg VN-19503-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,880
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 16/5/16

15819 Olcin-500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat 

512,46 mg) 500mg

VN-19507-15 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 14,000 Delta Pharma Limited
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
25/5/16



15820 Naprazole-R Rabeprazol natri 20 mg VN-19509-15
Hộp chứa 1 lọ 20 mg 

bột đông khô pha tiêm
Lọ 115,000

Naprod Life Sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/3/16

15821 Azaroin

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat) 1% 

kl/kl

VN-19540-15 Hộp 1 tuýp nhôm 15g Tuýp 85,709 Yash Medicare Pvt., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

15822 Spulit Itraconazol 100mg VN-19599-16 Hộp 6 vỉ x5 viên Viên 16,800 S.C. Slavia Pharm S.R.L.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/3/16

15823 Prakuff

Mỗi 60ml chứa: Ambroxol 

HCl 240mg; Terbutalin 

sulphat 15mg; Guaifenesin 

600mg

VN-19633-16 Hộp 1 chai 60ml Lọ 44,000
Prayash HealthCare Pvt, 

Ltd
Công ty TNHH DP Phạm Anh 20/5/16

15824

Renitec 5mg (đóng gói tại 

PT Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk. Địa chỉ: JI. 

Raya Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, Jawa 

Timur, Indonesia)

Enalapril maleat 5mg VN-19708-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,190
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 16/5/16

15825 Mirosatan Telmisartan 40mg VN-19712-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Micro Labs Limited Cty CP DP Sohaco miền Nam 26/5/16

15826 Gemita 1g

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

1000mg

VN2-175-13 Hộp 1 lọ Lọ 344,507
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/1/16

15827 Gemita 200mg

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

VN2-176-13 Hộp 1 lọ Lọ 121,677
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/1/16

15828 Irinotel 100mg/5ml
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 100mg/5ml
VN2-291-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,170,000

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/5/16

15829 Irinotel 40mg/2ml
Irinotecan hydroclorid 

trihydrat  40mg/2ml
VN2-292-14 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 606,000

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/5/16

15830 Unigle Tablet Misoprostol 200 mcg VN-5019-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,880
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH DP Hiền Vĩ 14/3/16

15831 Nebibio Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-5225-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Sava Heathcare Limited Cty CP DP Sohaco miền Nam 28/3/16

15832 Nilitis-500 Nabumeton 500mg/viên VN-5436-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,800 Ipca Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 20/5/16

15833 Lomac IV Omeprazole sodium Omeprazole 40mg VN-7631-09
Hộp 1 lọ 10 ml và 1 lọ 

dung môi 10ml
Hộp 58,000 Cipla Ltd. Công ty cổ phần Traphaco 16/11/15

15834 Doxicap Doxycycline HCL 100mg VN-7924-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 720 Hovid Bhd Công ty cổ phần DP Khánh Hòa 17/9/15

15835 Squalid Dry Syrup Acid Nalidixic 300mg/5ml VN-8530-09 Hộp 1 chai 50ml Chai 38,450
Square Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty TNHH DP Hiền Vĩ 13/8/15

15836 Glucostat Gliclazide 80mg VN-8613-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty TNHH DP Phạm Anh 20/5/16

15837 Proloc Omeprazol 20mg VN-8666-09 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 1,523
M/s CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/5/16

15838 Kuptoral Fluorouracil 250mg/ 5ml VN-8778-09 Hộp 10 ống 5ml Ống 35,950 Korea United Pharm. Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
27/4/16

15839 Lomac 20 Omeprazol 20mg VN-9612-10
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Lọ 14 viên
Viên 2,200 Cipla Ltd. Công ty CP XNK TMDP Phú Long 26/11/15

15840
Rexlar suspension 

125mg/5ml
Clarithromycin 125mg/5ml VN-9818-10

Hộp 1 chai để pha 

60ml
Chai 115,000 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Đan Lê 23/7/15

15841 Xalexa 30 Paroxetine HCl 30mg Paroxetin VN-9943-10  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 7,500 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 29/4/16

15842 Duratocin. Carbetocin 100mcg/ml x 1ml 7071/QLD-KD Hộp 5 ống x 1ml Ống 398,037 Ferring GmbH - Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/5/16

15843

Phenylephrine Aguettant 

50 micrograms/mL, 

solution for injection in 

pre-filled syringe

Phenylephrine 50 mcg/ml 

(dưới dạng phenylephrine 

clohydrat 60.9 mcg/ml)

Phenylephrine 50 

mcg/ml (dưới dạng 

phenylephrine c

7508/QLD-KD
hộp 10 bơm tiêm đóng 

sẵn x 10ml
Bơm tiêm 194,500

Laboratoire Aguettant - 

Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/5/16

15844 Herceptin Trastuzumab 150mg QLSP-894-15
Hộp 1 lọ chưa 150mg 

trastuzumab
Lọ 15,550,710

Roche Diagnostics GmbH - 

 Germany

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/5/16

15845
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine VN-10690-10 Hộp 1 chai 30ml Chai 32,500

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/5/16

15846 Synerzith 500 Azithromycin 500mg VN-12404-11
Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

3 viên
Viên 8,200

Osaka Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15847 Hidrasec 10mg Infants Racecadotril 10mg VN-13226-11 Hộp 16 gói Gói 4,894 Laboratoires Sophartex
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/5/16

15848 Thuốc tiêm Forpin 1g Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-13828-11 Hộp 10 lọ Lọ 19,800 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 25/2/16

15849 Lezovar Lansoprazole 15mg VN-13951-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 600 Cure Medicines (I) Pvt Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
19/2/16



15850 Sovite-G

Vitamin A, D3, B1, B2, 

B6, B12, PP, calcium, 

phospho, iodine, 

magnesium, kẽm,ginseng...

. VN-14095-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 13/10/15

15851 Rhydlosart-50 Losartan Postassium 50mg VN-14911-12 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Rhydburg 

Pharmaceuticals Limited
Công ty CP XNK TMDP Phú Long 30/12/15

15852 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 890 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15853 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 190 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15854 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 235 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15855 Roxithin Roxithromycin 150mg VN-14948-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 865 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15856 Arcalion 200 Sulbutiamine 200mg VN-15518-12 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 3,000
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
9/5/16

15857 Fepinram 400 Piracetam 400mg VN-15594-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 1,523 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/5/16

15858 Fepinram 800 Piracetam 800mg VN-15595-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 2,389 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/5/16

15859 Glimvaz 2 Glimepiride 2mg VN-15596-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,791 PT. Dexa Medica
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/5/16

15860 Canesten Clotrimazole 500mg VN-15730-12
Hộp 1vỉ x 1viên + 1 

dụng cụ đặt thuốc
Viên 67,900

Bayer Schering Pharma 

AG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/2/16

15861 Pneumorel Fenspiride hydrochloride 80mg VN-15959-12 Hộp 2 vỉ x15 viên Viên 2,507
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
9/5/16

15862 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin natri) 1000mg; 

Acid clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat) 200mg

VN-16119-13 Hộp 6 lọ Lọ 38,000 PT. Sanbe Farma Công ty CP Dp Tâm 16/10/15

15863 Canesten Clotrimazole 100mg 100mg VN-16136-13
Hộp 1 vỉ x 6 viên và 1 

dụng cụ đặt thuốc
Viên 9,653

Bayer Schering Pharma 

AG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/2/16

15864 Tarvidro-500 Cefadroxil  500mg VN-17186-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,760 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15865 Buclapoxime tablets

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17278-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,610 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
11/5/16

15866 Caditor 10
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 10mg
VN-17284-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 1,800

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
30/7/15

15867 Caditor 40
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 40mg
VN-17286-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 5,300

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
30/7/15

15868 Tebonin
Cao khô từ lá Ginkgo 

biloba 120mg
VN-17335-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 10,800

Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/5/16

15869 Kemivir 200mg Aciclovir 200mg VN-17512-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,410 Medochemie Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/8/15

15870 Rabaris Tablet Rabeprazole natri 20mg VN-17641-14
Hộp có 5 túi nhôm 

gồm 1 vỉ x 10 viên
Viên 6,500 Aristopharma Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 25/2/16

15871 Canesten Cream Clotrimazole 10mg/g VN-17648-14 hộp 1 tuýp 20g Tuýp 51,248
Encube Ethicals Private 

Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/2/16

15872 Monte-H4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18705-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,789 Hetero Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 13/10/15

15873 Moxetero

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin hydrochlorid) 

400mg

VN-18708-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 32,000 Hetero Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 31/8/15

15874

Glypressin (đóng gói: 

Ferring International 

Center S.A., địa chỉ: 

Chemin de la 

Vergognausaz, CH-1162 

St. Prex, Switzerland)

Terlipressin (dưới dạng 

terlipressin acetate) 0,86mg
VN-19154-15

Hộp 1 lọ bột đông khô 

và 1 ống dung môi 5ml
Lọ 744,870 Ferring GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/5/16

15875 Flarex
Fluorometholone acetate 1 

mg/ml
VN-19381-15

Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 5 ml
Lọ 36,300 s.a. Alcon-Couvreur N.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/5/16

10512/QLD-GT;

18217/QLD-GT

21/07/2017;

07/11/2017

15876 Maxidex Dexamethason 1 mg/ml VN-19382-15
Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 5 ml
Lọ 31,000 s.a. Alcon-Couvreur N.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/5/16

15877 Tears Naturale II
Dextran70 1 mg/ml; 

Hypromellose 3 mg/ml
VN-19384-15

Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 15 ml
Lọ 38,000 s.a. Alcon-Couvreur N.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/5/16

15878 Tobrex Tobramycin 3 mg/ml VN-19385-15
Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 5 ml
Lọ 42,000 s.a. Alcon-Couvreur N.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/5/16

15879 Systane Ultra
Polyethylene Glycol 400, 

Propylene Glycol
0,4%/0,3% VN-4956-10

Hộp 1 lọ x 10 ml dung 

dịch thuốc nhỏ mắt
Lọ 90,500 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/4/16



15880 Aerofor 200 Hfa

Budesonide (Micronised) 

200mcg/liều; Formoterol 

fumarate 6mcg/liều

VN-17241-13 Hộp 1 ống hít 120 liều Ống 230,000
Midas-Care 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/5/16

15881 Aminocee Drops

L-Threonine, L-Valine, L-

Methionine, L-isoleucine, L-

leucine, L-phenylalanine, L-

tryptophan, L-Lysine HCl, 

Vitamin C

. VN-14373-11
Hộp 1 lọ 15ml + ống 

đếm giọt
Chai 40,800 Tablets (India) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15882 Arixib-60 Etoricoxib 60mg VN-15402-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15883 Balarat tab.

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Acetaminophen 

325mg

VN-17929-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,973 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15884 Binancef-500 DT Cefadroxil
500mg Cefadroxil 

khan
VN-14750-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,766 Micro Labs Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/10/15

15885 Bio-car 40 Tablets Telmisartan tablets 40mg 40mg VN-12191-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Sava Heathcare Limited
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
26/5/16

15886 Brilinta Ticagrelor 90mg VN-19006-15 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 17,484 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/16

15887
Cefiget  Suspension 

100mg/5ml
Cefixim 100mg/5ml VN-11053-10 Hộp 1 chai 30ml Chai 46,000

Opal Laboratories (Pvt) 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
26/5/16

15888 Cefiget Capsule 400mg Cefixime 400mg VN-11054-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 13,000
Opal Laboratories (Pvt) 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
26/5/16

15889 Cefiget Tablet 200mg Cefixime 200mg VN-13129-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,500
Opal Laboratories (Pvt) 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/5/16

15890 Celonib 2g
Cefoperazone Sodium; 

Sulbactam Sodium

1g cefoperazone; 1g 

sulbactam
VN-14650-12 Hộp 1 lọ Lọ 63,000 Alpa Laboratories Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/5/16

15891
Citopcin injection 

200mg/100ml
Ciprofloxacin 2mg/1ml VN-10185-10

Túi nhựa dẻo chứa 

100ml
Túi 86,000

CJ CheilJedang 

Corporation, Daeso Plant

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/5/16

15892 Colomycin 2.000.000 IU Colistimethate sodium 2.000.000 IU
1167/QLD-KD 

ngày 22/01/20
hộp 10 lọ Lọ 850,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 20/5/16

15893 Dinpocef-200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18379-14
Hộp 1 vỉ x 6 viên; 

Hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 13,600 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/16

15894
Fleet Phospho-soda, 

Ginger-Lemon Flavored

Monobasic natri phosphat 

7,2g/15ml; Dibasic natri 

phosphat 2,7g/15ml

VN-19002-15 Hộp 1 chai 45ml Chai 54,500 C.B Fleet Company Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/16

15895 Forlax Macrogol 4000 10g VN-16801-13 Hộp 20 gói Gói 4,275 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15896 Gastropulgite

Attapulgite 2,5g; 

Aluminum hydroxide and 

magnesium carbonate 0,5g;

VN-17985-14 Hộp 30 gói Gói 3,053 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15897 Getzlox 250mg  Levofloxacin 250mg VN-11044-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 10,500 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
26/5/16

15898 Ginkor Fort

Cao Ginkgo biloba 14mg; 

Troxerutin 300mg; 

Heptaminol hydrochloride 

300mg

VN-16802-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,239 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15899 Harzime

Ceftazidime (dưới dạng 

Ceftazidime pentahydrate) 

1g

VN-16926-13
Hộp 1lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 5ml
Hộp 24,994

Harbin Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
27/4/16

15900 Hemax (4000 I.U)
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000IU VN-13013-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 xylanh đựng 2ml 

nước cất pha tiêm

Hộp 395,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP XNK Y tế Thái An 24/5/16

15901 Hepsera Adefovir dipivoxil 10mg/ viên VN-5374-10 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 45,675
GlaxoSmithKline (Tianjin) 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/16

15902 Lydosinat 10mg aescinate 10mg 20677/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 88,000 china

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/5/16

15903 Macsure DT 100 Azithromycin dihydrate 100mg Azithromycin VN-14098-11 Hộp 1 vỉ X 3 viên Viên 2,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/8/15

15904 Necpod-100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-16655-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000
M/s Nectar Lifescience 

Limited.
Công ty cổ phần dược TW3 20/5/16

15905 Negabact

Netilmicin (dưới dạng 

Netilmicin sulfat) 

100mg/2ml

VN-18921-15 Hộp 50 ống x 2ml Ống 31,902
Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15



15906 Netlisan

Netilmicin (dưới dạng 

netilmicin sulfate) 

100mg/ml

VN-19131-15 Hộp 1 ống 3 ml Ống 119,000 Sanjivani Paranteral Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/16

15907 Novapime 2g IM/IV Cefepime hydrochloride 2g Cefepime VN-13770-11 Hộp 1 lọ Lọ 159,000 Lupin Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/5/16

15908 Otofa
Rifamycin natri 2.6g tương 

đương 2.000.000 UI
2.000.000 UI 8672/QLD-KD hộp 1 lọ 10ml Lọ 90,000 Bouchara Recordati Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 16/5/16

15909 Pantotab

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18384-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/16

15910 Pregnyl 1500 Chorionic Gonadotrophine 1500 IU VN-4057-07 ống 45,801 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/08

15911 Pregnyl 5000IU Chorionic Gonadotrophin 5000IU QLSP-0645-13
hộp 1 ống bột + 1 ống 

dung môi
Hộp 158,300 Netherlands Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/13

15912 Pronivel Erythropoietin 2000 IU QLSP-0806-14 hộp 1 lọ Lọ 190,000 Argentina

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/6/16

15913 Redz-20

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

dihydrat) 20mg

VN-19098-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,900 Farma Glow Công ty TNHH Đại Bắc 23/11/15

15914 Rolavast 10
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10 mg
VN-18556-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,900

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd- Unit II
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/16

15915 Sandimmun Neoral 100mg Ciclosporin 100mg
7378/QLD-KD 

ngày 10/5/2016

hộp 10 vỉ x 5 viên 

nang mềm
Viên 73,997

Catalent Germany 

Eberbach GmbH(CSSX), 

Novartis Pharma Stein 

AG(CSĐG)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15916 Sandimmun Neoral 25mg Ciclosporin 25mg 7378/QLD-KD
hộp 10 vỉ x 5 viên 

nang mềm
Viên 18,626

Catalent Germany 

Eberbach GmbH(CSSX), 

Novartis Pharma Stein 

AG(CSĐG)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15917 Santazid Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-15880-12 Hộp 1lọ Lọ 39,127 Sanjivani Paranteral Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/5/16

15918 Tempovate Cream
Clobetasol propionate 

5mg/10g
VN-17371-13 Hộp 1 tuýp 25g; Tuýp 27,000 P.T Tempo Scan Pacific Công ty cổ phần Pymepharco. 12/5/16

15919 Temprosone Cream

Betamethason (dưới dạng 

Betamethason dipropionat 

6,4mg) 5mg/10g

VN-17907-14 Hộp 1 tuýp 30g; Tuýp 26,500 PT Tempo Scan Pacific Công ty cổ phần Pymepharco. 12/5/16

15920 Thymazole Carbimazole 5mg VN-17935-14
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

100 vỉ x 10 viên
Viên 780 Duopharma (M) Sdn. Bhd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

15921

Utrogestan 100mg (Đóng 

gói, kiểm nghiệm và xuất 

xưởng bởi: Besins 

Manufacturing Belgium, 

địa chỉ: Groot - 

Bijgaardenstraat, 128 

1620 Drogenbos, 

Belgium)

Progesterone (dạng hạt 

mịn) 100mg
VN-19019-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 7,424 Capsugel Ploermel Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 26/5/16

15922

Utrogestan 200mg (Đóng 

gói, kiểm nghiệm và xuất 

xưởng bởi: Besins 

Manufacturing Belgium, 

địa chỉ: Groot - 

Bijgaardenstraat, 128 

1620 Drogenbos, 

Belgium)

Progesterone (dạng hạt 

mịn) 200mg
VN-19020-15 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 14,850 Capsugel Ploermel Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 26/5/16

15923 Wosulin-N
Insulin human 

(recombinant)
100 IU/ml VN-13915-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 145,000 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/5/16

15924 Wosulin-R
Insulin human 

(recombinant)
100 IU/ml VN-13917-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 145,000 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/5/16

15925 Xolair 150 bột pha tiêm Omalizumab 150mg
QLSP-H02-950-

16

hộp 1 lọ bột 150mg + 

1 ống dung môi 2ml
Lọ 14,608,981 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/5/16

15926 Yspuripax
Flavoxat hydrochlorid 

200mg
VN-19544-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty CP XNK Y tế Thái An 25/5/16

15927

Zeffix (Cs đóng gói: 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, đ/c: 

Australia)

Lamivudine 100mg VN-17443-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 29,568 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/5/16

15928 Acirax-400 Aciclovir 400mg VN-17793-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/15



15929 Alpuls

Crataegeus 60% Ethanolic 

Extract, Melissa Folium 

Extract, Gingko Biloba 

Leaft extract, Garlic oil

. VN-6943-08 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,700
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/7/15

15930 Amlomarksans 5 Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-13775-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 350 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Trần Thắng
1/4/15

15931 Azidime 1g Ceftazidime pentahydrate 1000mg Ceftazidime VN-13768-11 Hộp 1 lọ Lọ 50,000 Lupin Limited Công ty CP Armepharco 7/8/15

15932 Brontalin Injection Salbutamol 0,5mg/ml VN-11357-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 9,600 Gentle Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/9/13

15933 Cardioton
Ubidecarenone 30mg; D-

alpha-Tocopherol 6,71mg
VN-16226-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Lipa Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15934 Cefpitum
Cefepime Hydrochloride 

tương đương Cefepime 1g
1g VN-9595-10 Hộp 1 lọ Lọ 55,000 Venus Remedies Limited Công ty CP Dp Tâm 16/10/15

15935 Ceponew 100mg capsule

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18519-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,787
Medicraft Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
11/12/15

15936 Ceponew 100mg capsule

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18519-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 120,000
Medicraft Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
22/7/15

15937

Ciprinol 200mg/100ml 

solution for intravenous 

infusion

Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-17885-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 68,000 KRKA, D.D, Novo Mesto
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/4/16

15938 Clariles

Ampicillin (dưới dạng 

Ampicillin trihydrate) 

250mg; Cloxacillin (dưới 

dạng Cloxacillin sodium) 

250mg

VN-16521-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Micro Labs Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 27/10/15

15939 Clarmark 500 Clarithromycin 500mg VN-10382-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,216 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Trần Thắng
1/4/15

15940 Destacure Desloratadine 2,5mg/5ml VN-16773-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 68,500
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty CP Armepharco 7/8/15

15942 Egofovir
Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg
300mg QLĐB-428-14 Hộp 3 vỉ x 10 VNA Viên 23,000 Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung 

ương  25
6/8/15

15943 Europanta

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazole natri 

sesquihydrate) 40mg

40mg Pantoprazole VN-16211-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
12/2/15

15944 Fexofree-120
Fexofenadine 

Hydrochloride 120mg
VN-16881-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Plethico Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/8/15

15945 Fimadro-500 Cefadroxil  500mg VN-17184-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 27/10/15

15946 Foocgic Fluconazol 150mg VN-17280-13
Hộp 10 gói x 1 vỉ x 1 

viên
Viên 2,295 Brawn Laboratories Ltd Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 27/10/15

15947 Gespir
Spironolactone 50mg; 

Furosemide 20mg
VN-17956-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,483

General Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 23/5/16

15948 Getenase Capsule Sulpiride 50mg VN-16294-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 New Gene Pharm Inc.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/9/13

15949
Gluconate de Potassium 

H3
Gluconate de potassium 15% 250ml 20779/QLD-KD Hộp 1 lọ 125ml Lọ 195,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/5/16

15950

Goldesome (Đóng gói 

&xuất xưởng: Lamp San 

Prospero SPA, địa chỉ: 

Via Della Pace, 25/A-

41030 San Prospero 

(MO), Italy

Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol magnesium 

dihydrat) 20mg

VN-19112-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 14,487
Valpharma International 

S.p.a

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
21/10/15

15951 Hemax (4000 I.U)
Erythropoietin 

(recombinant human)
4000IU VN-13013-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 xylanh đựng 2ml 

nước cất pha tiêm

Hộp 420,000 Bio Sidus S.A.
Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
25/9/15

15952 Indometacin Indomethacin 25mg VN-11297-10  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 230
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/8/15

15953
Kyongbo Cefmetazole 1g 

Inj.
Cefmetazole natri Cefmetazole 1g/ lọ VN-7986-09 Hộp 10 lọ Lọ 99,000

Kyongbo Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
12/4/16

15954 Lenmital tab.  Levofloxacin 100mg VN-11321-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Etex Pharm Inc.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/12/13

15955 Limper 2 Glimepiride 2mg VN-9598-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Sai Mirra Innopharm Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Minh Hiền 23/7/15

15956 L-Trizyn 5 Levocetirizine 2HCl 5mg VN-15800-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,450
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 7/8/15

15957 Meghapod 200 Cefpodoxim proxetil 200mg Cefpodoxim VN-11824-11 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 14,050
Health care Formulations 

Pvt. Ltd
Công ty CP Armepharco 4/9/15



15958 Nat-B

Thiamin mononitrat 50mg; 

Riboflavin 50mg; 

Nicotinamid 50mg; 

Calcium pantothenat 50mg; 

Pyridoxin hydrochlorid 

50mg; Cyanocobalamin 

50mcg; Folic acid 100mcg; 

Cholin bitartrat 50mg; 

Biotin 50mcg; Inositol 

50mg;

VN-18021-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,334
Mega Lifesciences Public 

Company Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
17/6/15

15959 Natecal D3
Calci carbonat; 

Cholecalciferol

Mỗi viên chứa: Calci 

carbonat 1500mg; 

Cholecalcife

VN-10369-10 Hộp 1 chai 60 viên Viên 5,500 Italfarmaco S.p.A.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/9/15

15960 Nofovir tenofovir 300mg 300mg QLĐB-429-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 23,000
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung 

ương  25
6/8/15

15961 Panrixim

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazole sodium 

sesquihydrate) 40mg ; 

Tinidazole  500mg; 

Clarithromycin 250mg

VN-16335-13

Hộp 7 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x (2 viên nén bao tan 

trong ruột 

pantoprazole, 2 viên 

nén bao phim 

Tinidazole,

Viên 2,548 Micro Labs Limited Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 27/10/15

15962 Plitaz-10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-16715-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV DP Trung 

Ương I (CPC1)
24/4/15

15963 Rezol 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-15346-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Hyrio Laboratories Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/7/15

15964 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg 9842/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/5/16

15965 Systane Ultra
Polyethylene Glycol 400, 

Propylene Glycol
0,4%/0,3% VN-4956-10

Hộp 1 lọ x 10 ml dung 

dịch thuốc nhỏ mắt
Lọ 90,500 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/4/16

15966 Tara-butine Trimebutine maleate 100mg VN-18775-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/7/15

15967
Testosterone Enanthate 

Injection 250mg/ml
Testosterone enanthate 250mg VN-11491-10 Hộp 10 ống 1ml Ống 94,635 Rotexmedica GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/11/15

15968 Tràng hoàng vị khang

Cao khô Ngưu Nhĩ Phong 

tương đương dược liệu thô 

4g; Cao khô La Liễu tương 

đương dược liệu thô 2g

VN-19438-15
Hộp 1 túi x 2 vỉ x 12 

viên
Viên 7,800

Hainan Wanzhou Green 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/4/16

15969 Trom 250 Azithromycin 250mg VN-10155-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/7/15

15970 Ulsotac

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazole sodium 

sesquihydrate) 40mg

40mg Pantoprazole VN-16113-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,800 Medchem International
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/9/15

15971 Uniozone
Cefoperazone Natri; 

Sulbactam Natri

500mg Cefoperazon; 

500mg Sulbactam
VN-10914-10 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 63,000

Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/8/15

15972 Zyatin Atorvastatin 10mg VN-10973-10
Hộp 1 vỉ, hộp 5 vỉ x 7 

viên
Viên 3,780 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
19/10/15

15973 Ginkogreen

Cao khô lá Bạch quả 

(tương đương Ginkgo 

flavonglycosides 9,6mg) 

40mg

VN-17455-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Il Hwa Co., Ltd. Công ty CPDP Quận 3 26/4/16

15974 Aurasert 100 Sertraline HCl 100mg Sertraline VN-13486-11 Hộp 2 vỉ 14 viên Viên 3,000 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 27/4/16

15975 Unigle Tablet Misoprostol 200 mcg VN-5019-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,795
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
27/4/16

15976 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12 Hộp 5 ống x 10ml Ống 111,573
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

15977 Broncho-Vaxom Adults

Chất đông khô OM-85 tiêu 

chuẩn (40mg) tương đương 

7mg Chất ly giải vi khuẩn 

đông khô của Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and 

ozaenae;Staphylococcus 

aureus, Streptococcus 

pyogenes và viridans, 

Neisseria catarrhalis

. VN-15432-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 16,770 OM Pharma
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

15978
Vaxcel Ceftazidime-2g 

Injection
Ceftazidime pentahydrate 2g Ceftazidime VN-10052-10 Hộp 1 lọ Lọ 70,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16



15979 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

3,5mg VN-15048-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,973 OM Pharma
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

15980 Axcel Fusidic cream Acid fusidic 2% w/w VN-9520-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 53,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

15981 Aze-Air Azelastine HCl 10mg/10ml VN-9958-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 138,000
Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
3/6/16

15982 Beeaxadin Cap. 150mg Nizatidine 150mg 150mg VN-16296-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/15

15983 Botox

Botulinum toxin type A (từ 

vi khuẩn Clostridium 

botulinum 100 đơn vị/lọ)

100 đơn vị QLSP-815-14 Hộp 1 lọ 100 đơn vị Lọ 5,280,975
Allergan Pharmaceutical 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15

15984
Cefiget  Suspension 

100mg/5ml
Cefixim 100mg/5ml VN-11053-10 Hộp 1 chai 30ml Chai 46,000

Opal Laboratories (Pvt) 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
3/6/16

15985
DBL sterile cardioplegia 

concentrate 20ml

procaine hydrochloride, 

magnesium chloride, 

Kalium chloride

0.00 6053/QLD-KD hộp 5 ống Ống 223,000 Hameln pharma- Germany

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/16

15986 Delorin
Rosuvastatin (dưới dạng 

rosuvastatin zinc) 10mg
VN-19467-15

Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 7,800 Egis Pharmaceuticals PLC Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 2/6/16

15987 Foban Cream Fusidic acid 2% kl/kl VN-13172-11 Hộp 1 tuýp 5g; Tuýp 24,990
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
3/6/16

15988 Getzglim 4mg Glimepiride 4mg VN-11043-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,450 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
3/6/16 16800/QLD-GT 17/10/2017

15989
Granisetron-Hameln 

1mg/ml Injection
Granisetron HCl Granisetron 1mg/ml VN-5116-10 Hộp 10 ống 1ml Ống 70,000

Hameln Pharmaceutical 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

15990 Hoecandazole Cream Clotrimazole 10mg/g VN-15467-12 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 41,000
HOE Pharmaceuticals 

Sdn. Bhd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
3/6/16

15991 Mipanti
Imipenem; Cilastatin 

sodium

500mg imipenem; 

500mg cilastatin
VN-15654-12 hộp 1 lọ Lọ 237,570

Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 26/8/15

15992 Nafixone Naloxone HCl 2H2O
0,4mg Naloxone 

hydrochloride/1ml
VN-14347-11 Hộp 10 ống 1 ml Ống 42,500

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

15993 Natecal D3
Calci carbonat; 

Cholecalciferol

Mỗi viên chứa: Calci 

carbonat 1500mg; 

Cholecalcife

VN-10369-10 Hộp 1 chai 60 viên Viên 5,600 Italfarmaco S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/12/15

15994 Periloz 4mg Perindopril erbumin 4mg VN-18923-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
3/6/16

15995 Peritol

Cyproheptadine 

hydroclororid: 4mg, tương 

đương 4.3mg 

cyproheptadin hydroclorid 

sesquihydrate

Cyproheptadine 

hydroclororid: 4mg, 

tương đương 4.3

7151/QLD-KD hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 790 Hungary Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 2/6/16

15996 Platra

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18456-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,380
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.
Công ty CP BGP Pharma 18/5/16

15997 Smart-Air 4mg Montelukast sodium 4mg Montelukast VN-12554-11  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 7,359
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/4/16

15998
Testosterone Enanthate 

Injection 250mg/ml
Testosterone enanthate 250mg VN-11491-10 Hộp 10 ống 1ml Ống 94,635 Rotexmedica GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

15999 Tigeron Tablets 500mg Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14245-11 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 10,000
M/S Kusum Healthcare 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

16000 Torvazin
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 20 mg
VN-19642-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 2/6/16

16001 Torvazin
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 10 mg
VN-19641-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,750

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 2/6/16

16002 Kefentech Ketoprofen 30mg/miếng dán VN-10018-10

Hộp 20 gói x (5; 7 

hoặc 10 miếng) (7cm 

x 10 cm)

Miếng 9,050
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
19/10/15

16003 Komkomin Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-12980-11
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất pha tiêm 10ml
Lọ 45,000

Jiangsu Kingsley 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/15

16004 Neurocoline Citicoline Sodium Citicoline 100mg/ml VN-15162-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 175,000 Bharat Parenterals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/15

16005 Qunflox-500 Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-15871-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 8,340
Lincoln Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
3/3/16



16006 Brospecta-200
Cefixime (dưới dạng 

Cefixime trihydrate) 200mg
VN-18028-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,706 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/10/15

16007 Maxigra 50mg Sildenafil citrate 50mg Sildenafil VN-10468-10
Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ 

x 1viên
Viên 90,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/8/15

16008 Olcin-500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat 

512,46 mg) 500mg

VN-19507-15 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 14,000 Delta Pharma Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/6/16

16009 Pregasafe 25 Pregabalin 25mg VN-17534-13
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 4,500

MSN Laboratories 

Limidted

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/4/16

16010 Rotalzon Losartan Potassium 50mg VN-16196-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,500

Atlantic Pharma- 

Producoes de 

Especialidades 

Farmaceuticas S.A (Fab. 

Venda Nova)

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/8/15

16011 Safebo 62,5

Bosentan (dưới dạng 

Bosentan monohydrat) 

62,5mg

VN-16118-13 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 165,000
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/8/15

16012
Scilin M30 (30/70) 100 

IU/ml

Recombinant human 

insulin (30% solube insulin 

& 70% isophane insulin)

100IU/ml QLSP-895-15 Hộp 5 catridges x 3ml Catridge 145,000 Ba lan
Công ty cổ phần DP Nam Hà-Chi 

nhánh Hà Nội
7/6/16

16013 Scilin N 100UI/ml Isophane human insulin QLSP-850-15 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 190,000 Ba Lan
Công ty cổ phần DP Nam Hà-Chi 

nhánh Hà Nội
7/6/16

16014 Telart 20mg Tablets Telmisartan 20mg/ viên VN-10257-10
Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm 

x 7 viên
Viên 3,539 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/7/15

16015 Aztor 20
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-16908-13

Hộp 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 

x 10 viên
Viên 6,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/6/16 16429/QLG-GT 13/10/2017

16016 Barole 10 Natri Rabeprazole 10mg

viên nang 

cứng chứa 

các vi nang 

tan trong 

ruột

VN-12573-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 1,848

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/6/16

16017 Broncho-Vaxom Children

Bacterial lysates of 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus pneumoniae; 

Klebsialla pneumoniea and 

azaenae;...

3,5mg VN-15048-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,050 OM Pharma
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/4/16

16018 Cilzec 20 Telmisartan 20mg viên nén VN-11961-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,900

MSN Laboratories 

Privates Limited 

(Formulations Division)

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/5/16

16019 Cloxacillin Cloxacillin sodium 500mg cloxacillin VN-15614-12 Hộp 50 lọ Lọ 28,000
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Công ty CP Armepharco 27/5/16

16020 Garosi

Azithromycin (dưới dạng 

Azithromycin triihydrate) 

500mg

VN-19590-16 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 54,500
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A. (Fab.)

Công ty cổ phần Dược VTYT Thái 

Bình
27/4/16

16021 Gintarin

Acid Ursodesoxycholic; 

Taurin; dịch chiết nhân 

sâm trắng; Thiamin nitrate; 

Inositol

. VN-15249-12 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 5,000 BRN science Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
4/12/14

16022 Kipel 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-18936-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500

MSN Laboratories LTD 

(Formulations Division)

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/6/16

16023 Neocilor tablet Desloratadin 5mg VN-18263-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,050
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 27/5/16

16024 Noklot
Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulfat) 75mg
VN-18177-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/2/16 16457/QLG-GT 13/10/2017

16025 Oxytocine-Mez Oxytocine 5IU/ml VN-13702-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 3,800
FPUE "Moscow 

Endocrine Plant"
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 9/11/15

16026 Racasone Cream

Betamethasone 

Dipropionate, Gentamicin 

sulfate, Clotrimazole

(5mg Betamethasone, 

20mg Gentamicin, 

200mg Clotrim

VN-12355-11 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 25,000
Korea Arlico Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 26/10/15

16027 Sotstop Ibuprofen 2g/100ml VN-15888-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 57,250
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 27/5/16

16028 Tonact 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-15037-12
Hộp 1 vỉ X 10 viên; 

hộp 10 vỉ X 10 viên
Viên 2,800 Lupin Ltd. Công ty CP Armepharco 21/8/15

16029 Toxaxine Inj 250mg Tranexamic acid 250mg/5ml VN-5388-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 9,500
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 26/5/16



16030 Viên nén Gliprim-4 Glimepiride 4mg VN-14980-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,400
Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 12/8/15

16031 Zyrova 20 Calci Rosuvastatin Rosuvastatin 20mg VN-15259-12
Hộp chứa 10 vỉ x 10 

viên
Viên 6,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
31/5/16

16032
Sandoz Montelukast CHT  

 4mg

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-19670-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,400

Sandoz Ilac Sanayi ve 

Ticaret, A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/6/16

16033
Sandoz Montelukast CHT  

 5mg

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-19671-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,000

Sandoz Ilac Sanayi ve 

Ticaret, A.S.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/6/16

16034 Binocrit epoetin alfa 10000IU/1ml
epoetin alfa 

10000IU/1ml
QLSP-913-16

hộp 6 bơm tiêm đóng 

sẵn và hộp 6 bơm tiêm 

đóng sẵn có nắp an 

toàn kim tiêm

Bơm tiêm 966,000

Cơ sở sản xuất: IDT 

Biologika GmbH - Đức; 

Cơ sở đóng gói: Sandoz 

GmbH - Áo

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/6/16

16035 Volfacine

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-18793-15 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 33,048 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/16

16036 Floxaval

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-18855-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 35,000
Delorbis Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty CP XNK Y tế Thái An 31/5/16

16037 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochlorid 

500mg

VN-18679-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16038 Zestoretic-20
Lisinopril dihydrat; 

Hydrochlorothiazid

20mg Lisinopril; 

12,5mg 

Hydrochlorothiazid

VN-15210-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,794 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16039 Symbicort Turbuhaler
Budesonide ; Formoterol 

fumarat dihydrate

Mỗi liều phóng 

thích chứa: 

Budesonide 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg

VN-12852-11
Hộp chứa 1 ống hít 60 

liều 
Ống 286,440 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16040 Incarxol Norfloxacin 400mg VN-19614-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 6,700 Laboratorios Lesvi S.L Công ty CP XNK Y tế Thái An 1/6/16

16041 Hebosis

Calcium lactate, Calcium 

gluconate, Precipitated 

Calcium carbonate, Dried 

ergocalciferol granule

VN-13861-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Crown pharm. Co., LTD
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
30/5/16

16042

Hyzaar 50/12.5mg (đóng 

gói tại PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk. Điạ 

chỉ: JI. Raya Pandaan Km 

48, Pandaan, Pasuruan, 

Jawa Timur, Indonesia)

Losartan kali 50mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5mg
VN-19502-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 8,371

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/16

16043 Lupipezil Donepezil HCl 10mg VN-18356-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 20,300
Jubilant Life Sciences 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/16

16044 Lupipezil Donepezil HCl 5 mg VN-18694-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,300
Jubilant Life Sciences 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/6/16

16045

Iressa (Cơ sở đóng gói: 

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd. - 

 China)

Gefitinib 250mg VN-15209-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,317,667 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16046 Bambec
Bambuterol hydrochloride 

10mg
VN-16125-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,640

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16047 Nolvadex-D
Tamoxifen (dưới dạng 

tamoxifen citrat) 20mg
VN-19007-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,684 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16048 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochlorid 

1000mg

VN-18678-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16049 Marcain Bupivacaine Hydrochloride 0,5% VN-15208-12
Hộp 5 ống nhựa 

Polyamp Duofit 20ml
Ống 43,138 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16050 Betaloc Zok 25mg

Metoprolol succinat  

23,75mg; (tđ Metoprolol 

tartrate 25mg)

VN-17243-13 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 5,082 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16051 Betaloc Zok 50mg

Metoprolol succinat  

47,5mg; (tđ Metoprolol 

tartrate 50mg)

VN-17244-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,357 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16052

Onglyza (Đóng gói: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, đ/c: Italy)

Saxagliptin 2,5mg VN-17249-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,007 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/16

16053 Ferup Softules
Sắt Fumarat, Kẽm sulfat, 

Vitamin B12, Acid folic

152mg; 15mg; 15mcg; 

1,5mg
VN-11547-10 Hộp 4 vỉ x 30 viên Viên 2,980 Cadila Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/4/16



16054

Albutein (Đóng gói: 

Grifols Biologicals Inc., 

địa chỉ: 13111 Temple 

Avenue City of Industry, 

CA 91746, USA)

Albumin người 25% 0.25 VN-16274-13 Hộp 1 chai 50ml Chai 923,000 Grifols Biologicals Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/6/16

16055 Besart-150 Irbesartan 150mg VN-5845-08
Hộp chứa 3 vỉ x 10 

viên nén
Viên 2,405 Axon Drugs Private Ltd. Công ty CP Armepharco 12/4/13

16056 Cefimed 200mg Cefixime 200mg VN-15536-12 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 20,000 Medochemie Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
14/8/15

16057 Ceftopix 200

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17289-13
Hộp lớn gồm 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 11,400

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
27/5/16

16058

Firmagon (Cơ sở đóng 

gói: Ferring International 

Center SA, Switzerland; 

NSX lọ dung môi:  

Ferring GmbH, Germany)

degarelix (dưới dạng 

degarelix acetate) 120mg
VN2-383-15 Hộp 2 lọ bột … Lọ 3,602,813

Rentschler Biotechnologie 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/6/16

16059

Firmagon (Đóng gói sơ 

cấp: Rentschler 

Biotechnologie GmbH; 

Germany; Đóng gói thứ 

cấp: Ferring International 

Center SA, Switzerland).

degarelix (dưới dạng 

degarelix acetat) 80mg
VN2-384-15 Hộp 1 lọ bột … Lọ 3,563,910

Rentschler Biotechnologie 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/6/16

16060 Ledvir
Ledipasvir 90 mg; 

Sofosbuvir 400mg

Ledipasvir 90 mg; 

Sofosbuvir 400mg

398/QLD-KD 

ngày 11/01/201
Hộp 01 lọ 28 viên Viên 546,500 Ấn độ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
27/5/16 5740/QLD-GT 26/04/2017

16061 pms -Ursodiol C 500mg Ursodiol 500mg VN-18409-14 Chai 100 viên Viên 26,000 Pharmascience Inc. CTCP TMDV Thăng Long 31/5/16

16062 Quirex Citicolin natri 500mg/2ml VN-17549-13 Hộp 10 ống x 2ml Ống 21,500 BCWorld Pharm.Co.,Ltd. Công ty cổ phần Hóa Dược VN 30/12/15

16063

Selesyn 500 micrograms, 

solution for injection (50 

micrograms/ml).

Sodium selenite 

pentahydrate
500mcg Selenium VN-14211-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 527,992

Wasserburger 

Arzneimittelwerk GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/6/16

16064 Serenata-100 Sertraline HCl Sertraline 100mg VN-15151-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,700
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
27/5/16

16065 Tobramicina IBI Tobramycin sulfate
100mg/2ml 

Tobramycin
VN-11747-11 Hộp 1 ống 2ml Ống 48,000

Istituto Biochimico 

Italiano Giovanni 

Lorenzini S.p.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Vimedimex HCM
27/5/16

16066 Troynoxa-60 Enoxaparin sodium 60mg VN-13068-11
Hộp 1 bơm tiêm chứa 

0,6ml dung dịch tiêm
Hộp 90,000

Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dp Tâm 2/6/16

16067 AMK 625

Amoxicillin 500mg; 

Potassium clavulanate 

(tương đương 125mg acid 

clavulanic)

VN-10135-10 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 9,450
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/15

16068 Dexcon Tablets 10mg
Dextromethorphan 

hydrobromid 10mg
VN-18974-15 Chai 100 viên Viên 410

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/15

16069 Emthexate PF Methotrexate 25mg/ml VN-11804-11 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 85,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
1/6/16

16070

Fostimonkit 150IU/ml 

(Cơ sở xuất xưởng và 

kiểm tra chất lượng: 

Laboratoires Genévrier; 

địa chỉ: 280, rue de Goa, 

Z.I. Les Trois Moulins 

Parc de Sophia Antipolis- 

06600 Antibes- Pháp; Cơ 

sở đóng gói sơ

Urofollitropin (FSH) 

150IU/ml
VN-18963-15

Hộp gồm 1 bộ hoặc 5 

bộ; Bộ gồm 1 lọ bột + 

1 bơm tiêm đóng sẵn 

dung môi pha tiêm + 2 

kim tiêm;

Lọ 1,138,000
Ibsa Institut Biochimique 

SA.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
3/6/16

16071 Fytobact 1g
Cefoperazon ) 500mg; 

Sulbactam  500mg
VN-17661-14 Hộp 1 lọ Lọ 48,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/6/16

16072 Lipiroz - 10 Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-7980-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/6/16 14082/QLD-GT 09/11/2017

16073 Mini Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 17163/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 3,100 Tây Ban Nha Công ty cổ phần DP Eco 7/6/16

16074
Moveloxin Injection 

400mg

Moxifloxacin 1,6mg/ml 

(400mg/250ml)
VN-18831-15

Túi nhôm chứa 1 túi 

nhựa 250ml
Túi 285,000

CJ CheilJedang 

Corporation.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 25/12/15

16075 Parlodel 2.5mg Brommocriptine 2.5mg 05/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 8,750 Đức Công ty cổ phần DP Eco 7/6/16

16076 Profol 1% Propofol 1% w/w VN-10989-10 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 65,000 Claris Lifesciences Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16077
Protamin choay 10.000 

UAH/10ml
Protamine sulfate 10.000 UAH/10ml 17163/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 203,700 Tây Ban Nha Công ty cổ phần DP Eco 7/6/16



16078
Sodium Lactate Ringer's 

Injection

Mỗi chai 500ml chứa: 

Natri lactat 1,55g; Natri 

chlorid 3,00g; Kali chlorid 

0,15g; Calci chlorid 0,10g

VN-19084-15 Chai 500ml Chai 10,000
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/4/16

16079 Ursodeo Capsules 300mg Ursodeoxycholic acid 300mg VN-11637-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 13,000 Gentle Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/7/15

16080 Cefpitum
Cefepime Hydrochloride 

tương đương Cefepime 1g
1g VN-9595-10 Hộp 1 lọ Lọ 55,000 Venus Remedies Limited Công ty CP Dp Tâm 16/10/15

16081 Cerefort Piracetam 200mg/ml VN-5136-10 Hộp 1 lọ 120ml Lọ 113,000 Uni Pharma
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
5/3/14

16082
Fluconazole Polfarmex 

Tablets 150 mg
Fluconazole 150mg VN-15796-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 65,000 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

7/8/15

16083 Fluimucil 300mg/3ml Acetylcystein 300mg/3ml 9004/QLD-KD
Hộp 5 ống, dung dịch 

tiêm
Ống 44,180 Ý

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/6/16

16084 Hoắc hương chính khí

Thương truật 390,2mg; 

Trần bì. 390,2 mg; Hậu 

phác (khương chế) 390,2 

mg; Bạch chỉ. 585,4 mg; 

Phục linh. 585,4 mg; Đại 

phúc bì 585,4 mg; …

VN-19364-15 Hộp 9 gói x 2.6g Gói 13,000
Tasly Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
9/6/16

16085 Limerine Inj. Difemerine hydrochloride 1mg/ml VN-12290-11 Hộp 10 ống x 1ml Ống 3,539
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/7/15

16086
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 20mg/100ml 9004/QLD-KD

Hộp 10 lọ, dung dịch 

tiêm
Lọ 3,200,000 Bồ Đào Nha

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/6/16

16087 Normix 200mg Rifaximin 200mg 8443/QLD-KD
Hộp 1 vỉ 12 viên nén 

bao phim
Viên 16,000 Ý

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/6/16

16088 Pantotab

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18384-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/16

16089 Samgrel Clopidogrel Bisulfat 75mg VN-14410-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/7/15 16438/QLD-GT 13/10/2017

16090 Selazn

Betacaroten (dưới dạng hỗn 

dịch Betacaroten 30%) 

15mg; Selen (dưới dạng 

nấm men Selen) 50mcg; 

Vitamin E (DL-alpha-

Tocopherol) 400IU; 

Vitamin C (Acid ascorbic)  

500mg

VN-16701-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Korea E-Pharm Inc. Korea Công ty TNHH Đại Bắc 24/1/14

16091
Sterile ciprofloxacin 

2mg/ml
Ciprofloxacin

Ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-14976-12

Túi nhựa PVC 100ml 

bao bên ngoài bởi 1 

túi nhôm

Túi 110,000 ACS Dobfar info SA
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
16/9/15

16092 Virfa-300 Irbesartan Besilate 300mg VN-9113-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,500
AMN Life Science Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/9/15

16093 Zipda Clotrimazole 100mg VN-12975-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 3,200
T.Man Pharma Limited 

Partnership

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/11/12

16094 Cerefort Piracetam 800mg VN-5976-08 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Uni Pharma
Công ty cổ phần Tập doàn DP và 

Thương mới Sohaco
13/11/12

16095 Bactrim 400/80mg
Trimethoprim, 

Sulfamethoxazole
400/80mg 7065/QLD-KD Hộp 10 ống 5ml Ống 47,859

Cenexi SAS Fontenay-

sous-Bois, Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/6/16

16096 Bactrim 400/80mg
Trimethoprim, 

Sulfamethoxazole
400/80mg 7053/QLD-KD Hộp 10 ống 5ml Ống 47,859

Cenexi SAS Fontenay-

sous-Bois, Pháp

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/6/16

16097 Bio-panto
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg VN-12192-11

Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 

viên
Viên 1,796

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/12/13

16098 Calco 50 I.U Salmon Calcitonin tổng hợp 50IU/ml VN-5473-10 Hộp 5 ống 1ml Ống 60,000 Lisapharma S.p.A. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 9/6/16

16099 Choragon 5000
Human Chorionic 

Gonadotropine
5000IU/ ống VN-11031-10

Hộp 3 ống bột + 3 ống 

dung môi 1ml
Ống 225,120 Ferring GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/6/16

16100

Dianeal PD-4 Low 

Calcium with 1.5% 

Dextrose

Dextrose Hydrous USP, 

Sodium Chloride USP, 

Sodium Lactate, Calcium 

Chloride USP, Magnesium 

Chloride USP

. 8674/QLD-KD Túi 2L (Twinbag) Túi 78,179
Baxter Healthcare 

Philippines Inc

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/6/16

16101

Dianeal PD-4 Low 

Calcium with 2.5% 

Dextrose

Dextrose Hydrous USP, 

Sodium Chloride USP, 

Sodium Lactate, Calcium 

Chloride USP, Magnesium 

Chloride USP

. 8650/QLD-KD Túi 2L (Twinbag) Túi 78,179
Baxter Healthcare 

Philippines Inc

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/6/16

16102

Dilatrend (Đóng gói: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd. 

, Thuỵ sỹ)

Carvedilol 12,5mg VN-11872-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,971 Roche S.p.A
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/11/15



16103
IV Busulfex (busulfan) 

Injection
Busulfan 60mg/10ml 60mg/10ml 8613/QLD-KD

Hộp đựng 8 hộp nhỏ x 

1 ống 10ml
Ống 4,389,000

Patheon Manufacturing 

Services, LLC (Hoa Kỳ)

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/6/16

16104 Menogon
Menotrophin 75 IU FSH + 

75 IU LH

75 IU FSH + 75 IU 

LH
QLSP-0752-13

Hộp 10 lọ bột + 10 

ống dung môi x 1ml
Lọ 324,527 Ferring GmbH - Germany

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/6/16

16105
Menopur  Multidose 600 

IU

Menotrophin 

(Gonadotrophin từ nước 

tiểu phụ nữ mãn kinh, 

HMG) tinh khiết cao 600 

IU/ml

600 IU/ml QLSP-869-15

Hộp 1 lọ bột, 1 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi để pha tiêm, 1 

kim để pha, 9 miếng 

gạc tẩm cồn, 9 bơm tiê

Hộp 5,623,905 Ferring GmbH - Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/6/16

16106
Menopur multidose 1200 

IU

Menotrophin 

(gonadotrophin từ nước 

tiểu phụ nữ mãn kinh, 

HMG) tinh khiết cao 1200 

IU/ml

1200 IU QLSP-868-15

Hộp 1 lọ bột, 2 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi để pha tiêm, 1 

kim để pha, 18 miếng 

gạc tẩm cồn và 18 bơm

Hộp 10,655,820 Ferring GmbH-Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/6/16

16107 Prevomit FT Domperidon 10mg VN-19322-15
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén 

tan nhanh
Viên 962 PT. Dexa Medica

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/12/15

16108

Progendo 200mg (cơ sở 

đóng gói: Laboratorios 

Recalcine S.A.,- địa chỉ: 

No 5670 Carrascal 

Avenue, Santiago, Chile)

Progesteron 200 mg VN-18739-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 11,080 Procaps S.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/10/15

16109 Ronem 1000mg Meropenem 1000mg VN-10929-10 Hộp 1 lọ Lọ 356,000 Venus Remedies Limited Công ty CP Dp Tâm 13/8/15

16110 S-Drox 250

Cefadroxil (dưới dạng 

cefadroxil monohydrat) 

250mg/5ml

VN-19336-15
Chai thủy tinh màu hổ 

phách có vạch 100ml
Chai 68,500 Sakar Healthcare Pvt. Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 8/6/16

16111 Topifix Gemfibrozil 300mg VN-14527-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,050 Polipharm Co., Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 9/6/16

16112
CKDCandemore Plus tab. 

16/12.5mg

Candesartan Cilexetil 

16mg; Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18626-15 Lọ 30 viên Viên 6,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/4/16

16113

Quibay (Cơ sở sở hữu 

giấy phép sản phẩm: AS 

"Kalceks", đ/c: 53, 

Krustpils Str. Riga, LV-

1057, Latvia)

Piracetam 200mg/ml VN-15822-12 Hộp 10 ống x 10ml Ống 20,500 HBM Pharma s.r.o

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/5/16

16114
Viên nang Benifime 

400mg
Cefixime trihydrate 400mg Cefixime VN-15390-12 Hộp 1 vỉ X 5 viên Viên 15,178 Benson Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

16115
Cefotaxime sodium for 

injection 1.0g

Cefotaxime (dưới dạng 

Cefotaxime sodium) 1g
VN-19439-15

Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 5ml; Hộp 10 lọ
Hộp 11,000

Shandong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/16

16116 Atpure-25 S (-) Atenolol 25mg VN-18295-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 600
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/5/16

16117 Pozineg 2000 Cefepime  2000mg VN-17646-14
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

pha tiêm 10ml
Hộp 130,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

31/5/16

16118 Cefradine for injection 1g

Cefradin (dưới dạng hỗn 

hợp Cefradin và L-Arginin) 

1g

VN-19087-15 Hộp 10 lọ Lọ 10,500
Shandong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/4/16

16119
Claritek Granules 

125mg/5ml
Clarithromycin 125mg/5ml VN-11036-10 Hộp 1 lọ 50ml Chai 50,000 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

8/6/16

16120 Farlita 15 Pioglitazone HCl Pioglitazon 15mg/viên VN-9987-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 700 Farma Glow Công ty TNHH DP Tiền Giang 25/9/15

16121 Lidocain Lidocaine hydrochloride 2% (200mg/10ml) VN-13700-11 Hộp 2 vỉ x 5 ống 10ml Ống 16,449
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
9/6/16

16122

Hydrocortisone sodium 

succinate for Injection BP 

100mg

Hydrocortison natri succinat
Hydrocortison 

100mg/lọ
VN-10455-10 Hộp 10 lọ Lọ 11,200

Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/4/15

16123 Derrazone injection Natri Cefuroxim 1,5g VN-12476-11 Hộp 10 lọ Hộp 75,346 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/4/15

16124 Fizoti Inj Ceftizoxime natri 1g Ceftizoxime VN-11579-10  hộp 10 lọ Chai 79,688
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/4/15

16125 Ozadep Clozapin 100mg VN-7572-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,212 Medico Remedies Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/4/15



16126 Nimovac-V Nimodipin 10mg/50ml VN-18714-15

Hộp 1 lọ 50ml kèm 

dụng cụ truyền bằng 

PE

Lọ 587,741 Pharmathen S.A Công ty Vipharco 6/6/16

16127 Lefxacin tablet

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-18146-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Aristopharma Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Đại 

Tín
30/5/16

16128 Redamox 156 Dry syrup

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

125mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat 

) 31,25mg

VN-18079-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 42,300 Sakar Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
3/6/16

16129 Danitab
Tinidazole, Miconazole 

Nitrate, Neomycin Sulfate

500mg Tinidazole, 

200mg Miconazole 

Nitrate, 20mg N

VN-13956-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,155
Genova Laboratories 

PVT., Ltd
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 1/6/16

16130 Ozogast 40
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole natri) 40mg
VN-19447-15

Hộp chứa 1 lọ bột 

đông khô, 1 ống 10ml 

nước cất pha tiêm, 1 

xi lanh

Lọ 35,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH DP Lâm Tường 

Phát
19/5/16

16131 Memotropil Piracetam 12g/60ml VN-15122-12 Hộp 1 lọ  60ml Lọ 104,000
Pharmaceutical Works 

"Polpharma" S.A

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
7/6/16

16132
Viên nén bao phim L-

Trizyn 10
Levocetirizine 2HCl 10mg VN-14547-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,950

Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
7/6/16

16133 Dipsope-5 Amlodipin besylate 5mg Amlodipine VN-10544-10 Hộp 7 vỉ x 10viên Viên 700 RPG Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

16134
Lykaspetin Injection 

500mg

Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem; 

500mg Cilastatin
VN-12845-11 Hộp 1 lọ Lọ 240,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16 17565/QLD-GT 30/10/2017

16135 Vecmid 1gm Vancomycin HCl 1g Vancomycin VN-9932-10 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 125,000
Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

16136 Piperbact 4,5gm
Piperacillin natri, 

Tazobactam natri

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-15731-12 Hộp 1 lọ Lọ 134,000 Lyka Labs Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16 14635/QLD-GT 19/09/2017

16137 Pozineg 2000 Cefepime 2000mg VN-6916-08
Hộp 1 lọ kèm 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 186,200 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

16138 Sampine Tablet-2.5mg Amlodipine besilate 2,5mg VN-11949-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,678
M/S Kusum Healthcare 

Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

16139 Esocon 40 Esomeprazole magnesium 40mg VN-12353-11 Hộp 7 vỉ x 4 viên Viên 13,690
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/16

16140 Etorica - 120 Etoricoxib 120mg VN-17104-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/6/16

16141 Indapen Indapamid 2,5mg VN-19306-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,900
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 6/6/16

16142 Kefodime-100 tablets

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

100mg

VN-16320-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,650
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/16

16143 RTflox Tablet 500 mg Levofloxacin 500mg VN-13303-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,000 PharmEvo Private Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/6/16

16144 Tenoxil

Tenofovir disoproxil (dưới 

dạngTenofovir disoproxil 

fumarat) 245mg

VN2-356-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 17,745 Hetero Labs  Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/16

16145 Vastanlupi Valsartan 160mg VN-18012-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 9,500
Jubilant Life Sciences 

Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 19/8/15

16146 Gofen 400 clearcap Ibuprofen 400mg VN-18019-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
9/7/15

16147 Ampholip Amphotericin B 5mg/ml 5mg/ml
dạng tiêm 

tĩnh mạch
VN-19392-15

Hộp 1 lọ 10ml phức 

hợp lipid tiêm tĩnh 

mạch kèm kim tiêm 

lọc vô trùng

Lọ 1,980,000
Bharat Serums and 

Vaccines Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/6/16

16148 Perglim 1 Glimepiride 1mg viên nén VN-12577-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x10 viên
Viên 1,400

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/6/16

16149 Rocimus 0.03%w/w Tacrolimus 0,3mg/g VN-11966-11 Tuýp 10g Tuýp 225,000
The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/6/16

16150 Ipcatenolol-50 Atenolol 50mg VN-17474-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 890 Ipca Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 11/4/16

16151 Kipel 10 Montelukast natri 10mg Montelukast VN-11964-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 MSN Laboratories Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/6/16

16152 DMSA Tc-IK-7
Meso-Dimercaptosuccinic 

acid
1,5mg 16519/QLD-KD Hộp 6 lọ x 1,5mg Lọ 611,976 Hungary Công ty CP Armepharco 4/6/15

16153 Fyton Tc-IK-2 Sodium phytate 15mg 16519/QLD-KD Hộp 6 lọ x 15mg Lọ 486,750 Hungary Công ty CP Armepharco 4/6/15

16154 Pyron Tc-IK-2 Sodium pyrophosphat 25mg 16519/QLD-KD Hộp 6 lọ x 25mg Lọ 486,750 Hungary Công ty CP Armepharco 4/6/15

16155 Brain-Spect Tc-MR-5
Hexamethyl-Propylene-

amine-oxime (HM-PAO)
0,3mg 16519/QLD-KD Hộp 6 lọ x0,3mg Lọ 5,671,523 Hungary Công ty CP Armepharco 4/6/15

16156
Macro-Albumon (Tc-MR-

2)
Human Serum Albumin 2mg 16519/QLD-KD Hộp 6 lọ x2mg Lọ 1,578,398 Hungary Công ty CP Armepharco 4/6/15

16157 Senti-Scint Tc-MR-4
Human Serum Albumin 

nano sized colloid
1mg 16519/QLD-KD Hộp 6 lọ x1mg Lọ 3,606,375 Hungary Công ty CP Armepharco 4/6/15



16158 Cardio-Spect Tc-MR-8
Methoxy-isobutyl-isonitrile-

Cooper-Tetrafluoroborate
0,12mg 16519/QLD-KD Hộp 6 lọ x0,12mg Lọ 7,220,273 Hungary Công ty CP Armepharco 4/6/15

16159 Candelong-8 Candesartan Cilexetil 8 mg VN-18564-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,550 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16160 Nebicard-5 Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-11375-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16161 Tabazo Inj

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

sulbactam natri) 1g

VN-18422-14 Hộp 10 lọ Lọ 92,000 Hwail Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
7/6/16

16162 Assolox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-19607-16 Hộp 3 vỉ 7 viên Viên 37,000

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/4/16

16163 Binextomaxin inj. Tobramycin 80mg/2ml VN-15915-12 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 28,000 Binex Co., Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 9/6/16

16164 Cefire 1g
Cefpirom (dưới dạng 

cefpirom sulfat) 1g
VN-18619-15 Hộp 1 lọ Lọ 180,000 Lupin Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 27/5/16

16165
Choongwae Tobramycin 

sulfate injection

Tobramycin (dưới dạng 

Tobramycin sulfat) 80mg
VN-19685-16

Chai nhựa 

polypropylen 100ml
Chai 69,500

JW Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/4/16

16166 Clapra
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12099-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,000

ACME Formulation (P) 

Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/6/16

16167 Duonasa 500
Amoxicillin, Kali 

Clavulanat

Mỗi viên chứa 

Amoxicillin 500mg; 

Acid Clavulanic 1

VN-10017-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,410 Laboratorios Normon, S.A. Cty CP DP TW CPC1 26/5/16

16168

DUOSOL WITH 2mmol/ 

I Potassium for 

haemofiltration

Sodium chlorid, Potassium 

chloride, Calcium chlorid 

dihydrate, Magnesium 

chloride hexahydrate...

14420/QLD-KD
Kiện/ 2 túi nhựa 

5000ml
Túi 670,000 Đức Cty CP DP TW CPC1 8/6/16

16169

DUOSOL Without 

potassium Solution for 

haemofiltration

Sodium chlorid, Calcium 

chlorid dihydrate, 

Magnesium chloride 

hexahydrate...

14415/QLD-KD
Kiện/ 2 túi nhựa 

5000ml
Túi 670,000 Đức Cty CP DP TW CPC1 8/6/16

16170 Klavunamox 400/57mg
Amoxicilin 400mg; Acid 

clavulanic 57mg
VN-17311-13 Hộp 1 lọ 70ml Hộp 178,833

Atabay Kímya Sanayi Ve 

Tícaret A.S
Cty CP DP TW CPC1 20/1/16

16171 RTflox Tablet 500 mg Levofloxacin 500mg VN-13303-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,000 PharmEvo Private Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/6/16

16172 Sotstop Ibuprofen 2g/100ml VN-15888-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 57,250
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/5/16

16173 Trebulos

Acid Alendronic (dưới 

dạng Natri Alendronat 

hydrat) 70mg

VN-19490-15 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 70,000
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/6/16 453/QLD-GT 17/01/2017

16174 Boguard Thymomodulin 80mg VN-7602-09 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Pharmaking Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/2/14

16175 Capsy 500 Capecitabine 500mg 500mg
6694/QLD-KD 

ngày 25/4/201
Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 42,000 Intas Pharmaceutical Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 10/6/16

16176 Cynomel 0.025mg Liothyronine 0.025mg 17695/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,805 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 10/6/16

16177 Flecaine 100mg Flecainide 100mg 8317/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 13,450 Đức Công ty cổ phần DP Eco 10/6/16

16178 Isoptine 40mg Verapamil 40mg 8317/QLD-KD Hộp 75 viên Viên 2,572 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 10/6/16

16179 Primperan 10mg Metoclopramide 10mg 8317/QLD-KD Hộp 10 viên Viên 8,954 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 10/6/16

16180 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg 17695/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,300 Ý Công ty cổ phần DP Eco 10/6/16

16181 Dinpocef-200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18379-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,000 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/6/16

16182 Esapbe 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-12823-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 14,000

Sterling Healthcare Pvt. 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
8/6/16

16183 HemoQ Mom capsule

Polysaccharid Iron 

complex, Cyanocobalamin, 

Acid folic

326,2mg;25mg; 1mg VN-9631-10
Hộp 3 vỉ, Hộp 6 vỉ x 

10 viên
Viên 6,700

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 1/6/16

16184 Korucal

Calcium (dưới dạng 

Precipitated Calcium 

carbonate 750mg)  300mg ; 

Cholecalciferol (dưới dạng 

Cholecalciferol concentrate 

0,1mg) 100 I.U.

VN-16780-13 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 2,900
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/6/16

16185 Micomedil Miconazol nitrat  2% (kl/kl) VN-18018-14 Hộp 1 tuyp 15g Tuýp 60,000
Medochemie Ltd.- Factory 

COGOLS
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 9/6/16

16186 Neopeptine Liquid Alpha amylase; Papaine

100mg Alpha 

amylase; 50mg 

Papaine

VN-11284-10 Hộp 1 lọ 60 ml Hộp 39,500
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 7/6/16



16187 No-Spa forte Drotaverine Hydrochloride 80mg VN-8877-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,288

Chinoin Pharmaceutical & 

Chemical Works Private 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/6/16

16188 Rosucor10

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium) 

10mg

VN-18111-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,600
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/6/16

16189 Telroto 40 Telmisartan 40mg VN-15647-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,100
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/6/16

16190 Tobadexa Eye drops
Tobramycin; 

Dexamethasone
3mg; 1mg VN-13344-11 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 36,000

Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 10/6/16

16191 Zentofen Flurbiprofen 100mg VN-16718-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Nexus Pharma (Pvt) Ltd. Cty CP DP TW CPC1 31/5/16

16192 Bisohexal Bisoprolol Fumarate 5mg VN-9251-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Salutas Pharma GmbH
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/15

16193 Canesten Clotrimazole 100mg 100mg VN-16136-13
Hộp 1 vỉ x 6 viên và 1 

dụng cụ đặt thuốc
Viên 10,133

Bayer Schering Pharma 

AG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
5/9/16

16194 Cefimine RTC 100
Cefixime (dưới dạng 

Cefixime trihydrate) 100mg
VN-16550-13 Hộp 10 gói Gói 3,748

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16195 Dectixal Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxim VN-15033-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Health Care Formulations 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/4/15

16196 Estraceptin
Desogestrel 0,15mg; 

Ethinylestradiol 0,02mg
VN-17085-13 Hộp 1 vỉ x 28viên Viên 3,500

Laboratorios Recalcine 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/8/15

16197 Gapivell Gabapentin 300mg VN-10224-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,954
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/10/15

16198 Kuktrim Spectinomycin HCl 2g Spectinomycin VN-11143-10
Hộp 1 lọ & 1 ống 

dung môi pha tiêm
Lọ 52,383

Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16199
Low-Molecular-Weight 

Heparin Sodium Injection

Enoxaparin natri 

60mg/0.6ml
VN-17089-13

Hộp chứa 2 bơm tiêm 

(0,6ml)
Bơm tiêm 95,000

Shenzhen Techdow 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/4/15

16200 Morecef 200 Cefixime 200mg VN-10672-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,803
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16201 Nenvofam 20mg Famotidine 20mg VN-5217-10
Hộp 2 ống bột pha 

tiêm + 2 ống nước cất
Ống 42,000

Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/4/15

16202 Onsbeta Gingko biloba leaf extract 120mg VN-10306-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Pharvis Biotech Korea 

Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16203 Ospen 1000
Phenoxymethylpenicillin 

potassium

600mg (1000000IU) 

Phenoxymethylpenicilli

n

VN-14805-12 Hộp 100 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Sandoz GmbH
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/15

16204 Peptiose injection Piracetam 1000mg/5ml VN-17460-13 Hộp 10 ống x 5ml Ống 6,500 Theragen Etex Co., Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16205 Recormon 2000IU Inj B/6 Epoetin Beta 2000IU/0.3ml 2000IU/0.3ml QLSP-821-14

Hộp 6 bơm tiêm đóng 

sẵn thuốc (0.3ml) và 6 

kim tiêm

Bơm tiêm 229,355 Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/7/15

16206 Sampovit Cefoxitin sodium 1,0g Cefoxitin VN-14871-12

Hộp 1 lọ thuốc và 1 

ống nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 73,819 Makcur Laboratories Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16207 Teli H
Telmisartan 40mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5mg
VN-17662-14

Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 4,900

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
4/8/15

16208 Menelat Mirtazapine 30mg VN-18109-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 9,800
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/4/15

16209 Celevox 500

Levofloxacin (dd 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-17399-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 3/6/16

16210 Dinpocef-200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18379-14
Hộp 1 vỉ x 6 viên; 

Hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 13,600 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/16

16211

Ezetrol (Cơ sở đóng gói, 

xuất xưởng: Shering-

Plough Labo N.V.- 

Belgium ...)

Ezetimibe, micronized 10mg VN-19709-16 Hộp 1, 3 vỉ x 10 viên Viên 13,650
MSD International GmbH 

(Puerto Rico Branch) LLC
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/6/16

16212 Ganusa Loratadine 5mg/5ml VN-14085-11 Hộp 1 lọ 30ml si rô Lọ 23,000
M/S Nova Med 

Pharmaceuticals
Công ty CPDP Tenamyd 7/6/16

16213 Goldtomax Forte
Calcium carbonate, 

Vitamin D3
1250mg; 125IU VN-12283-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500

The Schazoo 

Pharmaceutical 

Laboratories (Pvt) Limited

Công ty cổ phần dược TW3 9/6/16

16214 Lucass 200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-19358-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 14,700
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 3/6/16



16215 Pantogen Injection

Mỗi chai 250ml chứa: 

Glucose. H2O 12,5g; 

Thiamin hydrochlorid 

62,5mg; Riboflavin (dưới 

dạng Riboflavin 5'-

phosphat natri) 12,5mg; 

Pyridoxine hydrochloride 

12,5mg; Nicotinamide 

62,5mg; D-Pantothenol 

125mg; Acid Ascorbic 

250mg;

VN-18962-15 chai 250ml Chai 40,900 Taiwan Biotech Co., Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 7/6/16

16216 Pantogen Injection

Mỗi chai 250ml chứa: 

Glucose. H2O 12,5g; 

Thiamin hydrochlorid 

62,5mg; Riboflavin (dưới 

dạng Riboflavin 5'-

phosphat natri) 12,5mg; 

Pyridoxine hydrochloride 

12,5mg; Nicotinamide 

62,5mg; D-Pantothenol 

125mg; Acid Ascorbic 

250mg;

VN-18962-15 Chai 500ml; Chai 45,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Trung 

Ương 3
30/5/16

16217 Pantotab

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18384-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Micro Labs Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/16

16218 Siloxogene

Magnesi Hydroxide, 

Aluminum Hydroxide, 

Simethicone

150mg; 300mg; 40mg VN-9364-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 RPG Lifesciences Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 31/5/16

16219 Supirocin Mupirocin 2% (KL/KL) VN-19665-16 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 37,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
8/6/16

16220 Hexabrix 320

Mỗi lọ 50ml chứa: 

Meglumine ioxaglate 

19,65g; Natri ioxaglate 

9,825g (tương đương 

320mgI/ml);

Mỗi lọ 50ml chứa: 

Meglumine ioxaglate 

19,65g; Natri 

ioxaglate 9,825g 

(tương đương 

320mgI/ml);

VN-18910-15 Hộp 25 lọ 50ml lọ 450,000 Guerbet - Pháp
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
28/3/16

16221 Amaryl Glimepiride 2 mg 7577/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 1,750

Sanofi-Aventis S.R.O 

Praha, Ceska Republika- 

Cộng hòa Séc

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/6/16

16222 Bio-cerin capsules Diacerein 50mg VN-12887-11
Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 4,590

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/5/16

16223 Depakine chrono
Natri Valproate   333mg; 

Acid Valproic 145mg

Natri Valproate   

333mg; Acid Valproic 

145mg

7577/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 5,100

Sanofi-Aventis S.R.O 

Praha, Ceska Republika - 

Cộng hòa Séc

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/6/16

16224 Dilatrend Carvedilol 6,25mg 7577/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800

Roche S.R.O, Praha, 

Ceska Republika – Cộng 

hòa Séc

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/6/16

16225 Floxaval

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-18855-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 37,000
Delorbis Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/5/16

16226 Irbezyd H 300/25
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
300mg; 25mg VN-15750-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,130 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16227 Pitasoft soft capsule

Cao Cardus marianus, Các 

Vitamin B1, B2, B6, PP, 

Calcium pantothenate, 

Cyanocobalamin

. VN-14109-11 Hộp 12vỉ x 5viên Viên 4,500 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

17/6/16

16228 Salbutamol Salbutamol 0,5mg/ml VN-16083-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 15,000
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/5/16

16229 Seroflo-50 (CFC Free)

Mỗi liều xịt chứa 

Fluticason Propionat 

50mcg; Salmeterol (dạng 

Salmeterol xinafoat)  25mg

VN-19401-15
Hộp chứa 01 ống hít 

định liều 120 liều xịt
Hộp 160,000 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/5/16

16230 Sifilden Sildenafil citrate 100mg VN-11809-11 Hộp 1 vỉ x 4viên Viên 4,200
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/5/16

16231 Viprolox 500 Ciprofloxacin hydrochlorid 500mg Ciprofloxacin VN-12510-11 hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,800 Aegis Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
9/5/16

16232 Zinnat tablets cefuroxime axetil 500mg 14749/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 18,687

Glaxo wellcome UK 

Limited, Brenford-United 

Kingdom

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/4/16

16233 Zinnat tablets cefuroxime axetil 500mg 14749/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 18,687
Glaxo Smith Klineltd-

Bulgarie

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/12/15

16234 Paretoc 20 Rabeprazole Sodium 20mg 20mg VN-18087-14 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 7,100
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/8/15



16235 Sanbecomp
Chlordiazepoxide 5mg; 

Clidinium Bromide 2,5mg
VN-17861-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500 PT. Sanbe Farma

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/6/16

16236 Orasten
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-19436-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Delta Pharma Limited

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
9/6/16

16237 Iobet eye drops Betaxolol 25mg/5ml VN-17181-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 65,900 FDC Limited Công ty TNHH DP Hải Hà 6/6/16

16238 Ciprofloxacin Infusion Ciprofloxacin 0,2g/100ml VN-12905-11 Chai 100ml Chai 69,500 Yuria-Pharm, Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/10/15

16239 Infulgan Paracetamol 10mg/ml VN-18485-14 hộp 1 chai 100ml Chai 38,000 YURIA-PHARM LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/10/15

16240 Hobacflox Ofloxacin 200mg/lọ VN-9997-10 Hộp 1 lọ Lọ 30,000

Harbin Pharmaceutical 

Group Co., Ltd. General 

Pharm. Factory

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/10/15

16241 Omicap - Kit
Omeprazole, Tinidazole, 

Clarithromycin
20mg;500mg;250mg VN-13286-11

Hộp 7 kit x kit chứa 2 

viên mỗi loại
Kit 25,000 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/10/15

16242 Ikovir-800 Aciclovir 800mg VN-18119-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,700 IKO Overseas

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/15

16243 Nancifam

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydrochlorid) 3mg/ml 

(0,3%w/v)

VN-16634-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000 Farmak JSC. Công ty cổ phần Traphaco 3/8/15

16244
Loxorox Loxoprofen sodium 60mg Loxoprofen VN-14712-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,700

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd. Cty CP DP TW CPC1 16/6/16

16245

Sypom 40

Esomeprazole (du?i d?ng 

Esomeprazole magnesi 

dihydrate) 40mg VN-18517-14 H?p 3 v? x10 viên Viên 14,700

Công ty TNHH XNK Y tế 

Delta Hyrio Laboratories Pvt. Ltd 13/6/16

16246 Tenadinir Cefdinir 300mg VN-14350-11 H?p 1 v? x 10 viên Viên 14,528 Công ty CP BGP Pharma Maxim Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 16/6/16

16247 Haicneal
Ketoconazole; Clobetasol 

propionate
0,015g/g; 0,00025g/g VN-15509-12

Hộp 1 tuýp 50ml; hộp 

1 tuýp 100ml; hộp 50 

gói 5ml

Tuýp 84,000
Kunming Dihon 

Pharmaceutical Co.,Ltd.

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
13/1/14

16248 Acicef - 200 Cefixime 200mg Cefixime VN-12142-11  Hộp 3vỉ x 10viên Viên 3,000 ACI Pharma PVT., Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 27/4/16

16249 Adrim 10mg/5ml
Doxorubicin hydrochloride  

10mg/5ml
VN-17713-14 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 51,068

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

16250 Adrim 50mg/25ml
Doxorubicin hydrochloride 

2mg/ml
VN-18304-14 Hộp 1 lọ 25 ml Lọ 196,862

Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/4/16

16251 Ahngookpapaze Tablet

Magnesium 

aluminometasilicate; Natri 

bicarbonate; Scopolia 

Extract; Eslase

. VN-15577-12

Hộp 1 lọ 60 viên, Hộp 

1 lọ 100 viên, Hộp 1 

lọ 200 viên

Viên 4,950
Ahn Gook Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16252 Albuman Albumin human 20%, 50ml QLSP-0631-13
Hộp 1 lọ 50ml dung 

dịch tiêm truyền
Lọ 768,000 Hà Lan Cty CP DP TW CPC1 26/4/16

16253 Anaferon for children

các kháng thể gắn với 

Interferon gamma ở người 

3mg

QLSP-875-15 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 4,950 Russia
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/4/16

16254 Anesia Propofol 200mg VN-14958-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 71,000 Claris Lifesciences Limited Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

16255 Aviflox 400

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin hydrochlorid) 

400mg

VN-18984-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 25,000
Atra Pharmaceuticals 

Limited
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 13/6/16

16256 Betnapin Thymomodulin 80mg VN-15849-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,800 Dongsung pharm. Co.,Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

10/6/16

16257 Bisolvon Kids
Bromhexin hydrochlorid 

4mg/5ml
VN-18822-15 Hộp 1 chai 60ml Chai 31,613

PT Boehringer Ingelheim 

Indonesia

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/6/16

16258 Bosbotin Thymomodulin 80mg VN-15850-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Dongsung pharm. Co.,Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

10/6/16

16259 Broncho-Vaxom Adults

Chất đông khô OM-85 tiêu 

chuẩn (40mg) tương đương 

7mg Chất ly giải vi khuẩn 

đông khô của Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and 

ozaenae;Staphylococcus 

aureus, Streptococcus 

pyogenes và viridans, 

Neisseria catarrhalis

. VN-15432-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,483 OM Pharma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
17/6/16



16260 Butidec Sodium hyaluronate 5mg/5ml VN-12484-11 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 36,800 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/4/16

16261 Buvac Heavy Bupivacain hydrochlorid 5mg VN-13100-11 Hộp 50 lọ x 4ml Ống 30,000 Claris Lifesciences Limited Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

16262 Ceftriaci Ceftriaxon Natri 1g Ceftriaxone VN-12143-11 Hộp 1lọ Lọ 21,000 ACI Pharma PVT., Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 27/4/16

16263 Ceponew 100mg capsule

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18519-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,700
Medicraft Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
16/6/16

16264 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12 Hộp 5 ống x 10ml Ống 108,675
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
17/6/16

16265 Cerebrolysin Cerebrolysin 215,2mg/ml VN-15431-12 Hộp 5 ống x 5ml Ống 63,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
17/6/16

16266 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15

hộp 10 ống 1ml, hộp 5 

ống 5ml, hộp 5 ống 

10ml

Ống 113,000
xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/6/16

16267 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15

hộp 10 ống 1ml, hộp 5 

ống 5ml, hộp 5 ống 

10ml

Ống 112,178
xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức
Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

16268 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15

hộp 10 ống 1ml, hộp 5 

ống 5ml, hộp 5 ống 

10ml

Ống 64,436
xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức
Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

16269 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15

hộp 10 ống 1ml, hộp 5 

ống 5ml, hộp 5 ống 

10ml

Ống 22,000
xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức
Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

16270 Ciplox

Ciprofloxacin (dd 

Ciprofloxacin 

hydrochlorid) 15mg/5ml

VN-17292-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 17,000 Cipla Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16271 Clealine 100mg 

Sertraline (dưới dạng 

Sertraline hydrochloride) 

100mg

VN-17678-14 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 12,500

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/4/16

16272 Clealine 50mg

Sertraline (dưới dạng 

Sertraline hydrochloride) 

50mg

VN-16661-13 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 9,800

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/4/16

16273 Comozol Ketoconazol 20mg/g VN-15405-12 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 18,000 Dae Hwa Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16274 Coreprazole Rabeprazol natri 20mg VN-18864-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,000
M/S Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/4/16

16275 Detoraxin OPH
Tobramycin 15mg; 

Dexamethason 5mg
VN-19149-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000 DHP Korea Co., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

21/6/16

16276 Durogesic 25 mcg/h Fentanyl 4,2mg/miếng dán VN-19680-16 Hộp 5 miếng Miếng 154,350
Janssen Pharmaceutica 

N.V.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
17/6/16

16277 Durogesic 50 mcg/h Fentanyl 8,4mg/miếng dán VN-19681-16 Hộp 5 miếng Miếng 282,975
Janssen Pharmaceutica 

N.V.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
17/6/16

16278 Elozanoc Fluconazole 150mg VN-7584-09
Hộp 1 vỉ x 1viên; Hộp 

1 vỉ x 4 viên
Viên 36,000 Laboratorios Lesvi S.L Cty CP DP TW CPC1 5/5/16

16279 Esocon 20 Esomeprazole magnesium 20mg VN-12352-11 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 9,500
Biopharma Laboratories 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/16

16280 Fortrans

Mỗi gói chứa: Macrogol 

4000: 64g; Anhydrous 

sodium sulfate 5,7g; 

Sodium bicarbonate 1,68g; 

Sodium chloride 1,46g; 

Potassium chloride 0,75g

VN-19677-16 Hộp 4 gói; Hộp 50 gói Gói 27,569 Beaufour Ipsen Industrie Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16281 Hanseo Hepadif Injection

Carnitine orotate, liver 

extract antitoxic fraction, 

dl. carnitin, adenosine, 

pyridoxine, cyanocobalamin

VN-12187-11 Hộp 10 lọ Lọ 77,000 Celltrion Pharm Inc
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
29/4/16

16282
Hydrocortisone sodium 

succinate for Injection BP

Hydrocortisone sodium 

succinate
100mg hydrocortisone VN-14648-12 Hộp 10 lọ Lọ 11,900

Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
17/6/16

16283 Imanmj 250mg

Imipenem 250mg; 

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri) 250 mg

VN-18359-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 133,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/6/16

16284 Keftazim
Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 1g
VN-19741-16 Hộp 1 lọ Hộp 50,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 25/4/16

16285 Locoxib Celecoxib 200mg VN-18688-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/6/16



16286 Macozteo Diacerein 50mg VN-17737-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,099
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 26/4/16

16287 Maxfecef

Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri 

trisesquihydrat) 1000 mg

VN-19141-15

Hộp 01 lọ thuốc bột 

1g và ống dung môi 

3,5ml …

Hộp 78,200 Demo S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

17/6/16

16288 Methobel methotrexat 1000mg
4226/QLD-KD, 

21/03/2016
Hộp 01 lọ Lọ 999,000 Belmedpreparaty RUE Công ty cổ phần Hóa Dược VN 13/4/16

16289 Metrogyl Metronidazol 500mg/100ml VN-18701-15 Hộp 1 chai 100ml Chai 11,000
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/6/16

16290 Moxflo

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 400mg

VN-16572-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 233,500 Marck Biosciences Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/4/16

16291 Nuceftri-1000
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1000mg
VN-19048-15 Hộp 1 lọ bột Hộp 16,000

Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 28/4/16

16292 Nuceftri-2000
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 2000mg
VN-19049-15 Hộp 1 lọ bột Hộp 40,000

Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 28/4/16

16293 Octreotide Octreotide acetate 0,1mg/ml VN-19094-15 Hộp 10 ống 1ml Ống 185,000

Bioindustria Laboratorio 

Italiano Medicinali S.p.A. 

(Bioindustria L.I.M)

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/6/16

16294 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-12324-11 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 2,205,000 Pharmachemie BV.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
15/6/16

16295 Pantoliv
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12833-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,960 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/6/16

16296 Pantotab

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18384-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,600 Micro Labs Limited Cty CP DP Sohaco miền Nam 17/6/16

16297 Paratramol

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-18044-14

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 6 vỉ x 10 viên

Viên 7,400
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/4/16

16298 Pectolvan Ivy
Siro cao lá thường xuân 

khô (4-8): 1.....35mg/5ml
2453/QLD-KD

Hộp 1 lọ x 60ml, Hộp 

1 lọ x 100ml
Hộp 62,000 Farmak JSC Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/6/16

16299 PM Joint- Aid
Glucosamine sulfate 

potassium chloride
295mg Glucosamine VN-12999-11 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 4,000

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
20/6/16

16300 Proginale L-Cystine 500mg VN-16596-13 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 3,400 BRN science Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
28/4/16

16301 Pulracef - 500 Cefuroxime axetil 500mg Cefuroxime VN-13794-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 13,000 Micro Labs Limited
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
6/6/16 9659/QLD-GT 11/07/2017

16302 Rapiclav-375

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

250mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat 

) 125mg

VN-16800-13 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 4,100 Ipca Laboratories Ltd. Cty CP DP TW CPC1 26/4/16

16303 Rapiclav-625
Amoxicillin 500mg; Acid 

clavulanic 125mg
VN-17727-14 Hộp 7 vỉ x 3 viên Viên 5,400 Ipca Laboratories Ltd. Cty CP DP TW CPC1 26/4/16

16304 Revive L-Ornithin L-Aspartat 150mg VN-17403-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Hàn Quốc
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/4/16

16305 Stomagold 40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13452-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,300 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/4/16

16306 Tamdrop eye drops Tobramycin 15mg VN-13837-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 28,400
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/5/16

16307 Tedavi

Amoxicilin (dưới dạng 

amoxxicilin trihydrat) 

400mg/5ml; Acid 

Clavulanic (dưới dạng 

Clavulanat kali kết hợp với 

Microcrystalline cellulose 

blend 1:1) 57mg/5ml

VN-18593-15 Hộp 1 chai 70ml Chai 170,000
Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret AS
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/5/16

16308 Torvalipin 10mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 10mg
VN-16556-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Actavis HF Cty CP DP TW CPC1 28/4/16

16309 Trexon
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-19742-16 Hộp 1 lọ Hộp 31,500

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 14/4/16

16310 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-14800-12 Hộp 30 gói Gói 15,470 Rottapharm Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
17/6/16

16311 Atormed 20 Tablets
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-17094-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,833

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
17/6/16

16312 Esotrax 40

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magie 

trihydrat) 40mg

40mg VN-19701-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,500 Ấn độ Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 30/3/16



16313 Pharmadronate FC

Alendronic Acid (dưới 

dạng Alendronate sodium) 

70mg

VN-16861-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 65,000 Cipla Ltd. Công ty CP Dp Tâm 9/7/15

16314 pms -Montelukast FC
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-18408-14 Chai 100 viên Viên 12,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 9/7/15

16315 pms -Montelukast FC
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-18408-14 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Dp Tâm 9/7/15

16316 Sukanlov Azithromycin dihydrate
200mg/5ml 

Azithromycin
VN-15167-12 Hộp 1 lọ x 15ml hộp 81,000

Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
6/8/16

16317 Apidra Solostar Insulin glulisine 100 đơn vị/ml QLSP-915-16 Hộp 5 bút tiêm x 3ml Bút tiêm 225,000 Đức
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/6/16

16318 Bobotic Oral Drops Simethicone 66,66mg/ml VN-14253-11
Hộp 1 chai thủy tinh 

30ml
Chai 89,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
23/5/16

16319 Clamodia 625 FC Tablets

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-18628-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,600 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
28/6/16

16320 Cordarone 200mg
Amiodarone hydrochloride 

200mg
200mg VN-16722-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,753 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/6/16

16321 Depakine 200mg/ml Natri Valproate 200mg/ml VN-11313-10

Hộp1 chai 40ml và 1 

xy lanh có vạch chia 

liều để lấy thuốc

Chai 80,697 Sanofi-Aventis
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/6/16

16322
Digoxin WZF 0.25mg/ml, 

solution for injection
Digoxin 14402/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 19,500 Poland Cty CP DP TW CPC1 10/5/16

16323 Fugentin
Amoxicilin trihydrat; 

Clavulanate kali

875mg amoxicillin; 

125mg clavulanic acid
VN-15358-12 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 18,000

Elpen Pharmaceutical Co. 

Inc.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
28/6/16

16324 Ginkapra Tab
Cao lá bạch quả (Ginkgo 

biloba) 80mg
VN-19632-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Yuyu Pharma INC. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 30/6/16

16325 Hupinop Inj. 2g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
VN-17057-13 Hộp 10 lọ Lọ 36,000 Kyongbo Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 30/5/16

16326 Ikoxib-200 Celecoxib 200mg 200mg VN-16153-13
Hộp to x 5 hộp nhỏ x 

2 vỉ x 10 viên
Viên 4,500 IKO Overseas Cty CP DP TW CPC1 27/5/16

16327 Kbat Itraconazol 100mg VN-17320-13 Hộp 6 vỉ x5 viên Viên 17,600 S.C. Slavia Pharm S.R.L.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
31/5/16

16328 Locoxib Celecoxib 200mg VN-18688-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 20/6/16

16329 Mezondin Thymomodulin 80mg VN-15741-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Chunggei Pharma. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 24/6/16

16330
Nephocare Injection 5.4% 

"N.K."

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine Acetate; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-Histidine; L-

cysteine.HCl.2H2O; 

Sodium Bisulfite; 

Disodium Edetate

VN-13733-11 Chai 250ml Chai 115,000
NangKuang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 27/5/16

16331 Pipolphen
Promethazine 

hydrochloride 50 mg/2ml
VN-19640-16 Hộp 100 ống 2ml Ống 13,523

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Cty CP DP TW CPC1 9/6/16

16332 Rinalix-Xepa Indapamide 2,5mg VN-17620-13 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 4,700
Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/6/16

16333 Runolax
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin Calci) 10mg
VN-17360-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000

The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

16334 Saferon

Sắt nguyên tố (dưới dạng 

phức hợp Sắt (III) hydroxid 

polymaltose) 50mg/5ml

VN-19664-16 Hộp 1 chai 100ml Hộp 70,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 5/5/16

16335 Samgrel Clopidogrel Bisulfat 75mg VN-14410-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/5/16

16336 Tominfast Simvastatin 40mg VN-14165-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,450 ExtractumPharma Co. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
26/5/16

16337 Tamunix Etodolac 300mg/viên VN-10116-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/6/16

16338
Tivortin 4.2% infusion 

solution
Arginine Hydrochloride 8859/QLD-KD chai 100ml Chai 170,000 Ukraina Cty CP DP TW CPC1 9/6/16

16339 Tosseque
Bromhexine HCl 

160mg/200ml
VN-18979-15 Hộp 1 chai 200ml Chai 109,000

Farmalabor Produtos 

Farmacêuticos, S.A (Fab.)

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/6/16

16340 Xatral SR 5mg Alfuzosin HCl 5mg VN-5617-10 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 7,529 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
15/6/16



16341 Zilamac-50 Cilostazol 50mg VN-19705-16 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,950
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/5/16

16342 Zopanpra
Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri) 40
VN-18570-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

16343
Nonzoli Soft capsule 

20mg
Isotretinoin 20mg VN-19029-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,500 Korean Drug Co., Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 7/6/16

16344 Ferrovit

Sắt fumarat 53,25mg; Acid 

Folic 0,75mg; Vitamin B12 

7,5mcg

VN-17746-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 850 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/5/16

16345 Prorid Finasterid 5mg VN-19457-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 18,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 27/5/16

16346 Glenlipid Ciprofibrate 100mg VN-18901-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,100
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 21/6/16

16347 Dokiran Cap Fluconazole 50mg VN-11902-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,950 Dongsung pharm. Co.,Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 21/6/16

16348 Verarem 80 Verapamil hydrochloride 80mg VN-9832-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Remedica Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 21/6/16

16349
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 2259/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 22/6/16

16350

Reprat (Cơ sở đóng gói 

và xuất xưởng: Aegis 

Ltd., địa chỉ: Lefkosia- 

Cyprus)

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18128-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 15,000 Advance Pharma GmbH Công ty CP XNK Y tế Thái An 31/5/16

16351 Gabanad 300 Gabapentin 300mg VN-16784-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,100 Norris Medicine Limited
Công ty TNHH TM DV Nguyễn 

Gia
12/8/15

16352 Shimen Granules
Lactobacillus acidophilus 

Tyndallized Granules
464mg VN-13662-11 Hộp 10 gói Gói 12,500 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH TM DV Nguyễn 

Gia
12/8/15

16353
Axcel Cefaclor-125 

Suspension

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrat) 125 

mg/5ml

VN-18548-14 Hộp 1 chai 60ml Chai 78,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
25/8/15

16354 Sagarab 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11837-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 920 Saga Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
8/3/16

16355 Lục khang
Phấn hoa cải dầu (Rape 

Pollen) 0,5g
VN-16175-13 Chai nhựa 60 viên Viên 2,700

Zhejiang CONBA Pharm., 

Co. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/5/16

16356 Encifer

Sắt nguyên tố (dưới dạng 

phức hợp sắt III hydroxid 

và sucrose) 100mg/5ml

VN-17938-14
Hộp 5 ống 5ml, hộp 1 

ống 5ml
Ống 67,000

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/5/16

16357
JW Amigold 8,5% 

Injection

L-Isoleucine 1,475g; L-

Leusine 1,925g; L-Lysine 

(dưới dạng L-lysine 

acetate) 1,550g; L-

Methionine 1,125g; L-

Phenylalanine 1,2g; L-

Threonine 0,85g; L-

Tryptophan 0,325g; L-

Valine 1,4g; L-Alanine 

1,5g; L-Arginine 2,025g; L-

Histidine 0,6g; L-Histidine 

0,6g; L

VN-18673-15
Túi polypropylen 250 

ml
Túi 82,600

JW Life Science 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

10/6/16

16358
JW Amigold 8,5% 

Injection

L-Isoleucin, L-Leucin, L-

Lysin acetat, L-methionin, 

L-phenylalanin, L-threonin, 

L-tryptophan, L-valin, L-

alanin, L-arginin, …

VN-18341-14 Túi 500 ml túi 106,600
JW Life Science 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
6/10/16

16359 Golbimac

Cao khô Bacopa Monnieri 

150mg tương đương 6g 

dược liệu khô

Cao khô Bacopa 

Monnieri 150mg 

tương đương 6g dược 

603/QLD-KD hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 12,600
Catalent Australia Pty ltd-

Australia
Công ty TNHH Đại Bắc 9/5/16

16360 Redz-20

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

dihydrat) 20mg

VN-19098-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,900 Farma Glow Công ty TNHH Đại Bắc 27/5/16

16361 Erolin Loratadine 10mg VN-16747-13
Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 2,800

Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/5/16

16362 Bestum 1g Ceftazidime 1g 1g VN-16408-13
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 22,782 Wockhardt Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/5/16

16363 Kidfix Cefixime trihydrat Cefixime 100mg/5ml VN-7535-09
Hộp 1 lọ để pha 50ml 

hỗn dịch
Lọ 73,600 Delta Pharma Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 17/5/16

16364 Cefotaxim Stragen 2g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
VN-19451-15 Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 56,000 Mitim S.R.L

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
29/6/16



16365 Bactirid 100mg/5ml Cefixim trihydrat 100mg/5ml VN-5205-10 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 82,000 Medicraft Pharma

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

30/6/16

16366 Nebicard-5 Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-11375-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/6/16

16367
Hydrocortisone Roussel 

10mg
Hydrocortisone 10mg 17695/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 5,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 8/7/16

16368 Neosynephrine 5% Faure Phenylephrine 5%, 5ml 3462/QLD-KD Hộp 1 lọ 5ml Lọ 112,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 8/7/16

16369 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 17695/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Thụy Điển Công ty cổ phần DP Eco 8/7/16

16370 Aurozapine OD 30 Mirtazapine 30mg VN-9449-10 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 8,500 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
25/3/15

16371 Cadigrel

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphat) 

75mg

VN-18500-14
Hộp lớn chứa 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 12,750

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
28/5/15 16446/QLD-GT 13/10/2017

16372 Luvinsta 80mg
Fluvastatin (dd Fluvastatin 

natri) 80mg
VN-17212-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,800 Actavis Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
6/1/16

16373 Metrogyl Metronidazol 500mg/100ml VN-18701-15 Hộp 1 chai 100ml Chai 11,000
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/6/16

16374 Onsbeta Gingko biloba leaf extract 120mg VN-10306-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800
Pharvis Biotech Korea 

Co., Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16375
Pemetrexed Disodium for 

injection

Pemetrexed disodium 

trihydrate
500mg Pemetrexed VN-15954-12 Hộp 1 lọ Lọ 15,979,950

Shanghai chemo Wanbang 

Biopharma Co., Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/3/16

16376 Peptiose injection Piracetam 1000mg/5ml VN-17460-13 Hộp 10 ống x 5ml Ống 6,500 Theragen Etex Co., Ltd
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
6/7/15

16377 Recormon 2000IU Inj B/6 Epoetin Beta 2000IU/0.3ml 2000IU/0.3ml QLSP-821-14

Hộp 6 bơm tiêm đóng 

sẵn thuốc (0.3ml) và 6 

kim tiêm

Bơm tiêm 229,355 Đức
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/8/15

16378 Spamorin Injection Thiocolchicosid 4mg/2ml VN-19231-15 Hộp 6 ống x 2ml Ống 29,000 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/7/16

16379 Tamiflu
Oseltamivir phosphate 

75mg
30mg oseltamivir VN-16262-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 44,877 Roche S.p.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/6/16

16380 Telroto 40 Telmisartan 40mg VN-15647-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,100
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/6/16

16381 Telsar 40 Telmisartan  40mg VN-18905-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,645 Hetero Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 16/6/16

16382 Alavox 60 Etoricoxib 60mg VN-15816-12 Hộp 3 vi x 10 viên Viên 6,500 Delta Pharma Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/7/16

16383
Talmain Talniflumate 370mg VN-14716-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Korea United Pharm. Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco 12/7/16

16384 Bilomag

Cao khô lá bạch quả đã 

chuẩn hóa [Ginkgonis 

extractum siccum 

raffinatum et 

quantificatum] (39,6 - 

49,5:1) 80 mg

VN-19716-16
Hộp chứa 6 vỉ x 10 

viên nang cứng
Viên 7,000

Natur Produkt Pharma Sp. 

Z o.o

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/7/16

16385 Cemoxi Inj Cefepime Hydrochloride 1g hoạt lực VN-13311-11 Hộp 10 lọ Lọ 118,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Cty TNHH TMDP Phương Linh 5/7/16

16386 Codalgin
Paracetamol, Codeine 

phosphate
500mg; 8mg VN-12298-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,950 Aspen Pharma Pty Ltd. Cty CP DP TW CPC1 6/7/16

16387 Hudexa Eye Drops Tobramycin, Dexamethason

Mỗi ml chứa: 

Tobramycin 3mg; 

Dexamethason 1mg

VN-11256-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 5/7/16

16388 Lipotocin Injection Thioctic acid 25mg/ml 11815/QLD-KD Hộp 10 ống 12ml Ống 108,100 Korea Công ty TNHH XNK Y tế Delta 4/7/16

16389 Medphatobra 80 Tobramycin 40mg/ml VN-6949-08 Hộp 10 ống x 2ml Ống 49,500
Medphano Arzneimittel 

GmbH
Cty CP DP TW CPC1 6/7/16

16390
Metronidazole and 

Sodium chloride Injection

Metronidazol 0,5g/100ml; 

Natri chlorid 0,9g/100ml
VN-19592-16

Hộp 1 chai 100ml; 

Chai 100ml
Chai 16,800

Anhui Double-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/7/16

16391
Streptomycin Sulphate 

for injection BP 1g
Streptomycin sulphate 1g streptomycin VN-15620-12 Hộp 50 lọ Lọ 37,800

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Cty CP DP TW CPC1 5/5/16

16392 Viscohyal Natri Hyaluronat 1mg/ml VN-11259-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 35,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 5/7/16

16393 Zopanpra
Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri) 40
VN-18570-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/7/16

16394 Neocilor syrup Desloratadine 2,5mg VN-18873-15 Hộp 1 chai 50ml Chai 55,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Cty CP Dược Đại Nam 7/6/16

16395 Paxus PM

Paclitaxel (công thức 

Polymeric micelle của 

Paclitaxel) 30mg

VN2-396-15 Hộp 1 lọ Lọ 1,250,000

Samyang 

Biopharmaceuticals 

Corporation

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/6/16



16396

Paxus PM

(công thức Polymeric 

micelle của Paclitaxel 

100mg)

Paclitaxel 100mg VN2-351-15 Hộp 1 lọ Lọ 3,900,000

Samyang 

Biopharmaceuticals 

Corporation

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/6/16

16397 Vinpocetine-Akos Vinpocetine 10mg/2ml VN-14300-11 Hộp 10 ống Ống 14,500
Sintez Joint Stock 

Company
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 22/4/16

16398 Amlodac 5 Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-11544-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp to x10 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 10 viên

Viên 700 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
31/5/16

16399
Cipromax 2mg/ml 

solution for infusion
Ciprofloxacin 2mg/ml VN-19374-15 Hộp 1 chai 200ml Chai 165,000 Yuria-pharm Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 7/6/16

16400 Seasonix oral solution
Levocetirizin dihydroclorid 

0.03g/60ml
VN-18264-14 Hộp 1 chai 60ml Chai 70,000

Incepta Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 2/6/16

16401 Grafeel Filgrastim 300 mcg/ml 300 mcg/ml QLSP-945-16

hộp lớn chứa 06 hộp 

nhỏ  x 01 bơm tiêm 

đóng sẵn thuốc x 1ml

Bơm tiêm 399,000
Dr. Reddy's Laboratories 

Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
22/6/16

16402 Glycinorm-80 Gliclazid 80mg VN-19676-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/7/16

16403 Tot'hema

Sắt (dưới dạng Sắt 

gluconat)  50 mg; Mangan 

(dưới dạng mangan 

gluconat) 1,33 mg; Đồng 

(dưới dạng đồng gluconat) 

0,70 mg

VN-19096-15
Hộp 2 vỉ x 10 ống 

10ml
Ống 5,450 Innothera Chouzy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/7/16

16404 Etowell Etoricoxib 60mg VN-13639-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500
The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/6/16

16405 Auroliza-H

Lisinopril 10mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17254-13
Hộp 2 vỉ x 14 viên; 

Hộp 20 vỉ x 14 viên
Viên 2,900 Aurobindo Pharma Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 4/7/16

16406 Redbama

Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate) 40mg

VN-16650-13 Hộp 6 vỉ x10 viên Viên 9,880

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A

Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/16

16407 Gelebetacloge Cream

 Betamethasone 

Dipropionate, 

Clotrimazole, Gentamycin 

sulfate

0,64mg; 10mg; 1mg VN-11487-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 16,275 Chunggei Pharm Co., Ltd. Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/16

16408 Hepa-World

Cao Cardus marianus 

100mg ; B1 4mg ; B2 4mg; 

B6 4mg ; Nicotinamid 

12mg; Calcium 

pantothenate 8mg; B12 

1,2mg

VN-17498-13 Hộp 12vỉ x 10viên Viên 3,900
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/16

16409 PM Nextg cal kids

Hydroxyapatite 

(Microcrystalline) 500mg 

tương đương canxi 120mg 

tương đương phốt pho 

55mg 

Cholecalciferol(vitamin D3 

80IU) 2mcg Menaquinone 

7(vitamin K2)8mcg

Hydroxyapatite 

(Microcrystalline) 

500mg tương đươn

602/QLD-KD
hộp  1 lọ 30 viên nang 

mềm dạng nhai
Viên 12,900 Úc Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/16

16410 Neurocetam-400 Piracetam 400mg VN-18711-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 485 Micro Labs Limited Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 14/6/16

16411 Nacova-625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

potassium)  125mg

VN-17119-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,850 Micro Labs Ltd. Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 14/6/16

16412 Rabosec-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-14901-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,500
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/6/16

16413 Philmadol
Acetaminophen 325mg; 

Tramadol HCl 37,5mg
VN-19728-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,400 Huons Co. Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/6/16

16414 Axcel Loratadine syrup Loratadine 1mg/ml VN-9522-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 30,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/6/16

16415 Sanaperol Rabeprazol natri 20 mg VN-18457-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,900
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 20/6/16

16416 Gablin Capsule 150mg Pregabalin 150mg VN-12390-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 15,000
CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/6/16

16417 Kadlok tablet 75mg Clopidogrel bisulfate 75mg clopidogrel VN-12392-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 7,000
CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/6/16 16442/QLD-GT 13/10/2017

16418 Sampine Tablet-5mg Amlodipine besilate 5mg VN-11950-11 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,214
M/S Kusum Healthcare 

Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/6/16



16419 Viên nang não tâm thông 

Hoàng Kỳ (Radix 

Astragali): 132mg; Đan 

sâm (Radix Salviae 

Miltiorrhizae):17,7mg;  

Xuyên Khung (Rhizoma 

Chuanxiong): 17,7mg; 

Hồng hoa (Flos Carthami): 

17,7mg; Một dược 

(Myrrha): 17,7mg; Ngưu 

tất (Radix Achyrantis 

Bidentatae): 17,7mg; Tang 

chi (Ramulus Mori): 

17,7mg; Địa hoàng (Radix 

Rehmanniae): 13,2mg; 

Xích thược (Radix paeonia 

Rubra): 17,7mg; Đương 

quy (Radix angelica 

sinensis):   17,7mg; Đào 

nhân (Semen Persicae): 

17,7mg; Nhũ hương 

(Resina Olibani): 17,7mg; 

Kê huyết đằng (Caulis 

Spatholobi):17,7mg; Quế 

chi (Ramulus Cinnamomi): 

17,7mg; Bối  mẫu (Bulbus 

Fritillary): 13,2mg; 

Khương hoàng (Radix 

Turmeric): 29,2mg

5659/QLD-KD
hộp 2 vỉ x 18 viên 

nang
hộp 1,350,000 Công ty XNK Y tế Việt Nam 19/5/16

16420 Co-Diovan 80/12,5

Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-19286-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,008 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16421 Viagra
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 50mg
VN-17542-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 116,640 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/6/16

16422 Zinnat tablets 500mg Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10261-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 24,589 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16423 Avodart Dutasteride 0,5mg VN-17445-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 17,258
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16424 Eumovate cream
Clobetasone butyrate (dưới 

dạng micronised) 0,05%
VN-18307-14 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 20,269 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16425 Flixonase Fluticasone propionat 0,05% (kl/kl) VN-10263-10

Hộp 1 chai thuỷ tinh 

60 liều xịt + 1 dụng cụ 

bơm định liều + 1 

dụng cụ nối với mũi

Chai 147,926 Glaxo Wellcome S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16426 Keppra 250mg Levetiracetam 250mg VN-15908-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,967 UCB Pharma SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16427

Lamictal 25mg (Đóng gói 

bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 25mg VN-15906-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16428

Lamictal 50mg (Đóng gói 

bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 50mg VN-15907-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16429 Nootropil Piracetam 12g/60ml VN-15056-12 Hộp 1 chai 60ml Chai 126,100 UCB Pharma S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16430 Nootropil Piracetam 800mg VN-17717-14 Hộp 3 vỉ x 15 viên Viên 3,853 UCB Pharma SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16431 Zinnat Suspension Cefuroxime axetil
125mg/5ml 

Cefuroxime
VN-9663-10 Hộp 10 gói Gói 15,023 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16432 Rigevidon 21+7
Ethinylestradiol 0,03mg; 

Levonorgestrel 0,15mg
VN-19655-16 Hộp 3 vỉ x (21+7) viên Hộp 39,480 Gedeon Richter Plc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/16

16433 Ventolin Nebules Salbutamol sulfate
2,5mg/2,5ml 

Salbutamol
VN-11572-10

Hộp 6 vỉ x 5 ống đơn 

liều
Ống 5,032

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16



16434

Ventolin Inhaler (CS 

đóng gói thứ cấp, xuất 

xưởng: GlaxoSmithKline 

Australia Pty. Ltd, địa 

chỉ: 1061 Mountain 

Highway, Boronia, 3155 

Victoria, Australia)

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 

100mcg/liều xịt

VN-18791-15 Hộp 1 bình xịt 200 liều Lọ 84,005 Glaxo Wellcome SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16435 Clamoxyl 250mg

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

250mg

VN-18308-14 Hộp 12 gói Gói 5,091
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16436 Viagra
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 100mg
VN-17541-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 194,400 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/16

16437
Augmentin 

250mg/31,25mg

Amoxicillin ()  250mg; 

Acid clavulanic  31,25mg
VN-17444-13 Hộp 12 gói Gói 10,998

Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16438

Enbrel (Đóng gói và xuất 

xưởng: Wyeth 

Pharmaceuticals; Đ/c: 

New Lane, Havant 

Hampshire P09 2NG -

UK; NSX dung môi: 

Vetter Pharma Fertigung 

GmbH & Co.KG, Đ/c: 

Schuetzenstrasse 87, 

88212 Ravensburg, Germ

Etanercept 25mg VN-18950-15

Hộp 4 lọ bột đông khô 

+ 4 xi lanh đóng sẵn 

1ml dung môi + 4 kim 

tiêm + 4 đầu nối + 8 

miếng bông tẩm 

Lọ 3,550,500
Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/16

16439 Debridat Trimebutine maleate 100mg VN-13803-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,906 Farmea Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/6/16

16440 Augmentin 500mg/62.5mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)  

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanate 

) 62,5mg

VN-16487-13 Hộp 12 gói Gói 16,014
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/6/16

16441

Dalacin T (cơ sở xuất 

xưởng: Pharmacia & 

UpJohn Company; địa 

chỉ: Kalamazoo, MI 

49001, USA)

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat) 

10mg/ml

VN-18572-14 Hộp 1 chai 30ml Chai 118,800 Zoetis P & U LLC Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/6/16

16442 Diflucan Fluconazole 150mg VN-14768-12 Hộp 1 vỉ 1 viên Viên 160,600 Pfizer PGM Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/6/16

16443
Cipromax 2mg/ml 

solution for infusion
Ciprofloxacin 2mg/ml VN-19374-15 Hộp 1 chai 200ml Chai 165,000 Yuria-pharm Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/7/16

16444 Loxone eye/ear drops Norfloxacin 0,3%w/v 0,3% VN-16331-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 32,000 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
21/6/16

16445 Tam Bac 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-14952-12
Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ 10 viên
Viên 15,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
30/6/16

16446 Razocon 2000

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

sulbactam natri) 1g

VN-19408-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 79,500
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/6/16

16447 Dasbrain

Dầu cá ngừ tự nhiên (chứa: 

Eicosapentaenoic acid 

60mg; Docosahexaenoic 

acid 260mg; Omega-3 

marine triglycerides 

320mg) 1g

VN-18228-14 Lọ 30 viên Viên 12,600
Catalent Australia Pty. 

Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/16

16448 Yuhanbeecom-C Ace Các vitamin và khoáng chất VN-7233-08 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 5,377 Yuhan Corporation Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/16

16449 Hanseo Hepadif

Carnitine orotate, liver 

extract antitoxic fraction, 

adenine HCl, pyridoxine 

HCl, riboflavin, 

cyanocobalamin

. VN-14927-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,600 Celltrion Pharm. Inc Cty CP DP TW CPC1 14/7/16

16450 Tamipool Injection

Ascorbic acid, Vitamin A, 

Ergocalciferol, Thiamin 

HCl, Riboflavine 5 

Phosphate Sodium, 

Pyridoxine HCl, 

Nicotinamide, 

Dexpanthenol, dl-alpha 

Tocopherol acetate, Biotin, 

Folic acid, 

Cyanocobalamine

VN-12188-11 Hộp 10 lọ Lọ 80,850 Celltrion Pharm Inc Cty CP DP TW CPC1 14/7/16

16451 Spregal

S-bioallethrin 0,663% 

(kl/kl); piperonyl butoxid 

5,305 % (kl/kl)

VN-18325-14 Hộp 1 bình xịt 152 g Hộp 225,500 Aerofarm
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/6/16



16452 Easyef Nepidermin 0.5mg/ml 0.5mg/ml QLSP-860-15 hộp 1 bộ 10ml Hộp 2,300,000 Korea
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
30/6/16

16453 Pemehope 100
Pemetrexed (dưới dạng 

pemetrexed dinatri) 100mg
VN2-387-15 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 2,265,705 Glenmark Generics S.A

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/6/16

16454 Pemehope 500
Pemetrexed (dưới dạng 

pemetrexed dinatri) 500mg
VN2-388-15 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 9,062,820 Glenmark Generics S.A

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/6/16

16455 Buluking
L-Ornithine-L-Aspartate 

5g/10ml
VN-18525-14 Hộp 10 ống 10ml Ống 67,000 BCWorld Pharm.Co.,Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 7/6/16

16456 Acefdrox-250 Cefadroxil 250mg/5ml VN-15700-12 Hộp 1 chai 30ml Chai 35,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/6/16

16457 Auroliza 20 Lisinopril dihydrate 20mg Lisinopril VN-14002-11 Hộp 3vỉ x 10viên Viên 3,200 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/6/16

16458 Baclosal Baclofen 10mg VN-19305-15 Hộp 1 lọ x 50 viên Viên 2,800
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/7/16

16459 Anmababy Granule Lactobacillus acidophilus 75mg VN-13508-11 Hộp 10 gói 1g Gói 2,800 Binex Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 16/9/16

16460
Blissfast Vaginal 

Pessaries

Metronidazole, Neomycin 

sulphate, Nystatin

500mg, 65000IU, 

100000IU
VN-10783-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên 

trứng đặt âm đạo
Viên 7,300 Bliss GVS Pharma Limited Công ty CP Dp Tâm 13/7/16

16461 Eselan Omeprazole Natri 40mg Omeprazole VN-15404-12
Hộp/1 lọ + 1 ống dung 

môi 10ml
Lọ 87,500 Anfarm Hellas S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/7/16

16462 Globac-PM
Acid folic, Phức hợp sắt 

(III) hydroxide polymaltose

1,5mg Acid folic; 

100mg Sắt
VN-11548-10 Hộp 5 vỉ x 30 viên Viên 2,870 Cadila Healthcare Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 1/6/16

16463 PMS-Pregabalin Pregabalin 150mg VN-18573-14
Chai 100 viên nang 

cứng
Viên 25,000 Pharmascience Inc. CTCP TMDV Thăng Long 14/7/16

16464 Reduze

Glucosamin (dưới dạng 

Glucosamin sulfat kali 

clorid 500 mg) 295mg; 

Chondroitin Sulphate-shark 

(chiết xuất từ sụn vây cá 

mập) 10mg; Cao đặc củ và 

rễ cây Gừng …

VN-18433-14 Hộp 5 vỉ x 12 viên Viên 7,000
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 9/6/16

16465 Troxevasin 2% gel Troxerutin 20mg/g 20mg/g 15840/QLD-KD Tuýp 40g Tuýp 120,000
Balkan Pharma - Troyan 

AD - Bulgaria

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/7/16

16466 Unitob Tobramycin  100mg/2,5ml VN-17732-14 Hộp 10 lọ 2,5ml Lọ 33,000
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/7/16

16467 YSPBiotase
Biodiastase, Lipase, 

Newlase
30mg; 5mg; 10mg VN-15674-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,297

Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Cty CP DP TW CPC1 23/6/16

16468 Brogood Injection Piracetam 4g/10ml VN-17682-14 Hộp 5 ống x 10 ml Ống 28,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 30/6/16

16469 Cexil Cefdinir 300mg VN-19077-15 Hộp 1, 3 vỉ x 10 viên Viên 14,500
Prayash Heathcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 14/6/16

16471
Cefpodoxime Proxetil 

dispersible tablets 100mg
Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-11795-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,000

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm H5 

Medicine
29/6/16

16472
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets 200mg
Cefpodoxim proxetil 200mg VN-10908-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,800

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP Dược phẩm H5 

Medicine
29/6/16

16473 Oridoxime Injection Pralidoxime Chloride 50mg/ml VN-9406-09 Hộp 5 ống 10ml Ống 45,000
Oriental Chemical Works 

Inc.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/6/16

16474 Microluss

Ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin 

hydrochloride) 500mg

VN-16843-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 843 Micro Labs Limited Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 30/6/16

16475 Fosmicin for I.V.Use 2g Fosfomycin Sodium 2g VN-13785-11 Hộp 10 lọ Lọ 186,000
Meiji Seika Pharma Co., 

Ltd
Công ty CP DP Thiên Thảo 30/6/16

16476 Praymetfo
Metformin HCl; 

Glibenclamide
850mg;5mg VN-12148-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,900

Prayash Heath Care PVT. 

Ltd
Công ty TNHH DP Phạm Anh 14/6/16

16477 Aminoral

α-ketoisoleucine calcium 

salt 67mg, α-ketoleucine 

calcium salt 101mg, α-

ketophenylalanine calcium 

salt 68mg , α-ketovaline 

calcium salt 86mg, α-

hydroxymethionine, L-

lysine acatate 105mg, L-

threonine 53mg, L-

tryptophan 23mg, L-

histidine 38mg, L-tyrosine 

30mg, Tổng lượng 

Nitrogen: 36mg, Tổng 

lượng calcium 1,25mmol:  

50mg

1949/QLD-KD
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 11,900 PT Soho Industri Pharmsi Công ty CP TM Dược Hoàng Long 17/6/16



16478

Yếu tố VIII đông khô loại 

8Y (Dried Factor VIII 

Fraction, type 8Y)

Freeze-dried human 

coagulation Factor VIII
500IU VN-5212-10

Hộp 1 lọ + 1 kim tiêm 

và hộp 1 lọ 10ml nước 

cất pha tiêm

Lọ 4,000,000 Bio Products Laboratory
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
12/7/16

16479 Orafix 35 Risedronate sodium 35mg VN-14605-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 12,800
Gramon Bago de Uruguay 

S.A.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
12/7/16

16480 Telmistal-40 Telmisartan 40mg VN-18522-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Stallion Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 5/7/16

16481 Celivite

Vitamin A; Vitamin D; 

Vitamin B1; Vitamin B2; 

Vitamin B6; Vitamin B12; 

Nicotinamide; Calcium 

pantothenate; Anhydrous 

calcium hydrogen 

phoshate; Kali sulfate; 

Đồng sulfate; Magnesium 

sulfate monohydrate; Kẽm 

sulfate

VN-16231-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Celogen Pharma Pvt. Ltd Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 20/6/16

16482 Dalfusin 75 Pregabalin 75mg VN-17400-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 12/7/16

16483 Fareso  40

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazol magnesium 

dihydrat) 40mg

VN-19097-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,100 Farma Glow Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 20/6/16 23704/QLD-GT 06/12/2016

16484 Destidin Desloratadin 5mg VN-19504-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,450 Micro Labs Limited Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 14/7/16

16485 Czartan-50 Losartan kali 50mg VN-15527-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược LS 26/7/16

16486
DBL Vinblastine 

10mg/10ml
Vinblastine 10mg/10ml

7068/QLD-KD 

ngày 5/5/2016
Hộp 5 lọ Lọ 399,000 Hospira Australia Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 19/7/16

16487 Lousartan

Losartan kali 50mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17853-14
Hộp 1 vỉ, 6 vỉ x 10 

viên
Viên 5,400

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A (Fab. Abrunheira)

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
29/7/16

16488 Tavomac DR 40
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13602-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược LS 26/7/16

16489 Tellzy 80 Telmisartan 80mg VN-18805-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,200
MSN Laboratories Private 

Limited

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
20/7/16

16490
Sterilised water for 

injection BP
Nước cất pha tiêm VN-18494-14 Hộp 50 ống x 5ml Ống 1,482 Marck Biosciences Limited Công ty CP Armepharco 18/7/16

16491 Z-Plex

Thiamine HCL, Riboflavin, 

Pyridoxine HCL, 

Nicotinamid, Zinc

VN-13598-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 39,254
The Acme Laboratories 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 29/6/16

16492 Jeilbracolin Inj. Citicoline Sodium 125mg/ml VN-11366-10 Hộp 10 ống 2ml Ống 22,000
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
6/6/16

16493 Eldosin capsule Erdosteine 300mg 300mg 11222/QLD-KD
hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 6,000 Hàn Quốc Công ty CP Armepharco 24/6/16

16494 Zomekal

Acid zoledronic (dưới dạng 

Zoledronic acid 

monohydrat) 4mg/5ml

VN-19521-15 Hộp 1 lọ Lọ 1,050,000 Eriochem S.A.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
14/6/16

16495 Kardak 5 Simvastatin 5mg VN-13494-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 575 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
4/7/16

16496 Metazydyna
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-11273-10 Hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 1,890

Pharmaceutical Works 

Polfa in Pabianice Joint 

Stock Co.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

15/7/16

16497 Bacqure
Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem, 500 

mg Cilastatin
VN-14342-11 chai 100ml Chai 175,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/6/16

16498 Mimi-L L-Cystine 500mg VN-12603-11 Hộp 12vỉ x 5 viên Viên 2,100 Alpha Pharm. Co,. Ltd.
Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Trần Thắng
20/7/16

16499 Fareso  40

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazol magnesium 

dihydrat) 40mg

VN-19097-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,000 Farma Glow Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 22/7/16 23704/QLD-GT 06/12/2016

16500 Runolax
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin Calci) 10mg
VN-17360-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000

The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
22/7/16

16501 Lisoril-10 Lisinopril 10mg VN-16797-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,200 Ipca Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 25/7/16

16502 Lisoril-5 Lisinopril 5mg VN-16798-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,100 Ipca Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 25/7/16

16503 Shimen Granules
Lactobacillus acidophilus 

Tyndallized Granules
464mg VN-13662-11 Hộp 10 gói Gói 12,500 Hanbul Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
22/7/16

16504 Blomidex-1000 Gemcitabine 1000mg VN2-136-13 Hộp 1 lọ Lọ 720,000 United Biotech (P) Limited Công ty TNHH TM DP Thuận Gia 26/7/16 2723/QLD-GT 10/03/2017

16505 C-Mark 100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-13776-11 Hộp 10 gói Gói 3,300 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
16/6/16

16506 Seosaft Inj. 1g
Ceftezol (dưới dạng 

Ceftezol natri) 1g
VN-16496-13 Hộp 10 lọ Lọ 58,000 Kyongbo Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
21/6/16



16507
Axcel Cefaclor-125 

Suspension

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrat) 125 

mg/5ml

VN-18548-14 Hộp 1 chai 60ml Chai 78,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/7/16

16508
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin Trihydrate 500mg Amoxicillin VN-14281-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Micro Labs Ltd. Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 30/6/16

16509 Freshvox

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium 

dihydrate) 40mg; 

Clarithromycin   500mg; 

Tinidazole  500mg

VN-17162-13

Hộp to chứa 7 hộp 

nhỏ có 1 vỉ x 2 viên 

Esomeprazol, 2 viên 

Clarithromycin, 2 viên 

Tinidazole

Kit 67,500 Acme Formulation (P) Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 30/6/16

16510 Naprozole-R Rabeprazol natri 20 mg VN-19509-15
Hộp chứa 1 lọ 20 mg 

bột đông khô pha tiêm
Lọ 115,000

Naprod Life Sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
6/7/16

16511 Bactaza
Lactic acid Bacillus, Folic 

acid, vitamin B12

120 million spores; 

1,5mg; 15mcg
VN-14400-11

Hộp 3 vỉ (Al-Al) x 10 

viên
Viên 3,200

Curemed Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH DP Liên Phát 7/7/16

16512 Levocide 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-19025-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,500
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 7/7/16

16513 Ciprofloxacin Polpharma

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin hydroclorid) 

2mg/ml

VN-18952-15 túi PE 200ml Túi 188,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
6/7/16

16514 LDNil 20 Rosuvastatin calci 20mg Rosuvastatin VN-12848-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,500 MSN Laboratories Limited
Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
6/7/16

16515 Proxacin 1% Ciprofloxacin 200mg/20ml VN-15653-12 Hộp 10 lọ 20ml Lọ 136,500
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
6/7/16

16516 Netlisan

Netilmicin (dưới dạng 

netilmicin sulfate) 

100mg/ml

VN-19131-15 Hộp 1 ống 3 ml Ống 119,000 Sanjivani Paranteral Ltd.
Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
6/7/16

16517 Rowachol

Alpha pinene 13,6mg; Beta 

pinene 3,4mg; Camphene 

5,0mg; Cineol 2,0mg; 

Menthol 32,0mg; Menthone 

6,0mg; Borneol 5,0mg;

VN-18751-15
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,850

Rowa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nhật Đức 16/6/16

16518 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; Fat 

Emulsion

Glucose 11,0%;Amino 

acids 11,3%;Fat 

Emulsion 20,0%

VN-14825-12 Túi 1680ml Túi 1,032,500 MG Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Bali
15/7/16

16519 Addcef Cefdinir 300mg VN-8313-09 Hộp 5vỉ x 4viên Viên 9,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Phạm Anh 13/7/16

16520
Meiact Fine Granules 

30mg

Cefditoren (dưới dạng 

Cefditoren Pivoxil) 30mg
VN2-249-14 Hộp 21 gói Gói 22,500

Meiji Saika Pharma Co., 

Ltd
Công ty CP dược phẩm Thiên Thảo 30/6/16

16521 Imtus-40mg/2ml
Irinotecan hydroclorid  

20mg/ml
VN2-382-15 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 605,000

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 21/6/16

16522 Omidop

Omeprazol (Dạng vi hạt 

bao tan trong ruột) 20mg; 

Domperidone (dưới dạng 

hạt phóng thích tức thì) 

10mg

VN-17821-14
Hộp 1vỉ x 10viên; 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,500

Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd
Công ty CPDP Thành Vinh 21/6/16

16523
Vaxcel Heparin Sodium 

Injection 500IU/ml
Heparin sodium 25000IU/5ml VN-9523-10 Hộp 10 lọ 5 ml Lọ 90,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
12/7/16

16524 Uvomo

Mosaprid Citrat (dưới dạng 

Mosaprid citrat dihydrat 

5,29mg) 5mg

VN-17918-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Saga Laboratories Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 5/7/16

16525 Prednisolone Prednisolone 5mg VN-15131-12 Lọ 1000 viên Viên 203 Tablets (India) Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
23/6/16

16526 Imtus 100mg/5ml
Irinotecan hydroclorid  

20mg/ml
VN2-381-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,165,000

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 21/6/16

16527 Citafine 1g

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydrochlorid) 

1g

VN2-430-15 Hộp 1 lọ Lọ 955,125
Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 21/6/16 2728/QLD-GT 10/03/2017

16528
Oxaliplatin Injection USP 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN2-456-16 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 1,000,832

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 21/6/16 2728/QLD-GT 10/03/2017

16529
Oxaliplatin Injection USP 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN2-431-15 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 652,968

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 21/6/16 2728/QLD-GT 10/03/2017

16530

Austretide (Product 

licence holder: BMI 

Korea Co., Ltd. - Korea)

Octreotide acetate 0,1mg/1ml Octreotide VN-9995-10 Hộp 10 ống x 1ml Ống 145,000
Kyung Dong Pharma Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/8/16

16531 Brotilase
Cristallysed Trypsin, 

Bromelain
1mg; 40mg VN-13518-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100 BRN science Co., Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 26/5/16

16532 Celenova-200 Celecoxib 200mg VN-18959-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Systa Labs. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/7/16

16533 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 hộp 5 ống 10ml Ống 113,000

xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/6/16



16534 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15 hộp 5 ống 5ml Ống 64,436

xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
26/5/16

16535
Ciprofloxacin Tablets 

USP 500mg
Ciprofloxacin 500mg VN-15526-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 895

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/5/16

16536

Concerta 18 mg (CSĐG: 

AndersonBrecon Inc., đ/c: 

4545 Assembly Drive, 

Rockford, 61109, US; 

CSXX: Janssen-Ortho 

LLC, đ/c: HC 02 Box 

19250, State Road 933 

KM 0.1, Mamey Ward, 

Gurabo 00778-9629, US)

Methylphenidate 

hydrochloride 18 mg
VN2-362-15 Chai HDPE 30 viên Viên 50,400

Janssen Cilag 

Manufacturing LLC

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/6/16

16537

Concerta 27 mg (CSĐG: 

AndersonBrecon Inc., đ/c: 

4545 Assembly Drive, 

Rockford, 61109, US; 

CSXX: Janssen-Ortho 

LLC, đ/c: HC 02 Box 

19250, State Road 933 

KM 0.1, Mamey Ward, 

Gurabo 00778-9629, US)

Methylphenidate 

hydrochloride 27mg
VN2-363-15 Chai HDPE 30 viên Viên 54,600

Janssen Cilag 

Manufacturing LLC

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/6/16

16538

Concerta 36 mg (CSĐG: 

AndersonBrecon Inc., đ/c: 

4545 Assembly Drive, 

Rockford, 61109, US; 

CSXX: Janssen-Ortho 

LLC, đ/c: HC 02 Box 

19250, State Road 933 

KM 0.1, Mamey Ward, 

Gurabo 00778-9629, US)

Methylphenidate 

hydrochloride 36mg
VN2-364-15 Chai HDPE 30 viên Viên 58,775

Janssen Cilag 

Manufacturing LLC

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/6/16

16539 Dipsope-5 Amlodipin besylate 5mg Amlodipine VN-10544-10 Hộp 7 vỉ x 10viên Viên 700 RPG Lifesciences Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
30/5/16

16540 FEROSMIN Soft Capsule

Sắt Sulfate khan... 

107,2mg; Acid Folic... 

0,5mg; Cyanocobalamin... 

0,3mg; DL-Serin... 

129,0mg

5379/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 3,500 Korea Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/7/16

16541 Fexogold-80 Febuxostat 80mg 3606/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 21,500 Ấn Độ
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/5/16

16542 Flemnil RB

Bromhexin HCL, 

Phenyleperin HCl, 

Guaiphenesin

8mg; 5mg; 100mg VN-15601-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,150
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 7/6/16

16543 Indclav 312.5

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 250 

mg; Acid clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanat ) 62,5 

mg

VN-19483-15 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 127,000
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 18/7/16

16544 Izone-S1GM

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam Natri) 500mg

VN-19142-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 38,000
M/s Zeiss Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 27/6/16

16545 Mihinyst
Metronidazole, Neomycin 

sulphate, Nystatin

500mg; 65000IU; 

100000IU
VN-13633-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,073 Lesanto Laboratories

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
26/5/16

16546
Nephrocare Injection 

5.4% "N.K."

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine Acetate; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-Tryptophan; 

L-Valine; L-Histidine; L-

cysteine.HCl.2H2O; 

Sodium Bisulfite; 

Disodium Edetate

VN-13733-11
Chai 250ml, chai 

500ml
Chai 115,000

NangKuang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 22/6/16

16547 No-Lapin Loratadin 10mg VN-18718-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 29/6/16

16548 Philmadol
Acetaminophen 325mg; 

Tramadol HCl 37,5mg
VN-19728-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Huons Co. Ltd Cty CP DP TW CPC1 29/6/16



16549
Protamin choay 1000 

UAH/ml
Protamine sulphate 7451/QLD-KD Lọ 10ml Lọ 199,500 Spain Cty CP DP TW CPC1 20/5/16

16550 Religrast 300 mcg Filgrastim 300 mcg QLSP-0791-14 Hộp 1 bơm tiêm Bơm tiêm 535,000 INDIA Cty TNHH TMDP Phương Linh 30/6/16

16551 Rovanten 40mg/5ml Cefpodoxim proxetil
40mg/5ml 

Cefpodoxime
VN-15839-12 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 48,000 Opsonin Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 12/7/16

16552 Seocelis Injection
Methocarbamol 

1000mg/10ml
500mg VN-16254-13 Hộp 10 ống Ống 96,000 Huons Co. Ltd Cty CP DP Sohaco miền Nam 27/6/16

16553 Stomagold 20
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
20mg Esomeprazole VN-13451-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
4/7/16

16554 Sypom 20

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesi 

dihydrat) 20mg

VN-18516-14 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 10,000
Hyrio Laboratories Pvt. 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 25/5/16

16555 THYMMOS Capsule Thymomodulin 80mg QLSP-901-15 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Hàn Quốc
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/6/16

16556 Troyplatt Clopidogrel Bisulfate 75mg clopidogrel VN-13069-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,972
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
26/5/16

16557 Usefma Enema solution
Natri biphosphat, Natri 

phosphat
19g;7g VN-10625-10 Hộp 1 lọ 118ml Lọ 47,000

Unison Laboratories Co., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/6/16

16558 Xpoxime-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13058-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,442 Mediwin Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
26/5/16

16559 Glimulin - 2 Glimepiride 2mg VN-19173-15
Hộp lớn X 10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 1,100

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/16

16560 Gincold Cao khô lá bạch quả 40mg VN-18656-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/7/16

16561 Kelfer-500 Deferipron 500 mg VN-19400-15
Hộp 01 lọ chứa 50 

viên nang
Viên 11,400 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/16

16562 Penzilo

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazole sodium 

sesquihydrate) 40mg

VN-18731-15 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 3,070 Systa Labs.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/7/16

16563 Sucrofer

Sắt (dd Sắt hydroxide trong 

phức hợp với sucrose) 

20mg/1ml

VN-17294-13
Hộp 50 ống thuỷ tinh 

5ml
Ống 110,000 Claris Lifesciences Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
18/7/16

16564 Suroate Tablets "Honten"
Bromhexine hydrochloride 

8mg
VN-16932-13 Lọ 500 viên Viên 100

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/7/16

16565 Ferimond

Ferrous gluconate 

200mg/10ml; Manganese 

gluconate 20mg/10ml; 

Copper gluconate 1mg/10ml

VN-16528-13 Hộp 20 ống x 10ml Ống 17,700 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
20/7/16

16566 CSTAT Ciprofloxacin HCL 500mg ciprofloxacin VN-14884-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Zee Laboratories
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/7/16

16567 Metazydyna
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-11273-10 Hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 1,890

Pharmaceutical Works 

Polfa in Pabianice Joint 

Stock Co.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

15/7/16

16568 Co-diovan 80/12.5
Valsartan; 

Hydrochlorothiazide
80mg;12,5mg VN-9769-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,008 Novartis Farma S.p.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/6/16

16569 Betaloc 50mg Metoprolol tartrate 50mg VN-17245-13 Hộp 3 vỉ x 20 viên Viên 2,641
AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/6/16

16570 Nimotop Nimodipine 30mg VN-10759-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,654 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/16

16571 Serviflox 500
Ciprofloxacin 

Hydrochloride monohydrate
500mg Ciprofloxacin VN-15625-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,275

Novartis (Bangladesh) 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/16

16572 Carazotam
Piperacillin   4g; 

Tazobactam 0,5 g
VN-18857-15

Hộp 1 lọ bột; Hộp 10 

lọ bột
Lọ 150,000 Mitim s.r.l. Công ty CP XNK Y tế Thái An 27/6/16

16573 Cytomib Bortezomib 3,5mg VN2-378-15 Hộp 1 lọ Lọ 10,450,000 Venus Remedies Limited Công ty cổ phần dược TW3 29/6/16

16574 Gamincef 200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18092-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 15,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP BGP Pharma 21/7/16

16575 Avaxim 160 IU
virus viêm gan A bất hoạt 

160 IU/0,5ml
160 IU.0,5ml QLVX-0698-13

Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều 0,5ml vắc 

xin

Liều 393,960 Pháp
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16576 EUVAX B 10mcg

kháng nguyên bề mặt của 

virus viêm gan B (HbsAg) 

10mcg/0,5ml/ 1 liều

10mcg/0,5ml/ 1 liều QLVX-933-16 Hộp 1 lọ, lọ 1 liều Liều 51,450 Hàn Quốc
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16577 EUVAX B 20mcg

Kháng nguyên bề mặt của 

virus viêm gan B (HbsAg) 

20mcg/1ml/1 liều

20mcg/1ml/1 liều QLVX-934-16 Hộp 1 lọ, lọ 1 liều Liều 94,710 Hàn Quốc
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16578 FAVIRAB

huyết thanh kháng dại chứa 

đoạn F (ab')2 có nguồn gốc 

từ ngựa, 200 - 400 IU 

trong 1 ml

200 - 400 IU trong 1 

ml
QLSP-877-15 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 520,800 Pháp

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16



16579 IMOVAX POLIO

virus bại liệt typ 1, chủng 

Mahoney (bất hoạt) 40 

DU/0,5ml; virus bại liệt typ 

2, chủng MEF-1 (bất hoạt) 

8 DU/0,5ml; virus bại liệt 

typ 3, chủng Saukett (bất 

hoạt) 32 DU/0,5ml

QLVX-879-15

Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều 0,5ml vắc 

xin

Liều 77,700 Pháp
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16580 PNEUMO 23

Polysaccharide của vỏ vi 

khuẩn Streptococcus 

pneumoniae đa typ 

25mcg/typ

Polysaccharide của vỏ 

vi khuẩn 

Streptococcus pneum

QLVX-0699-13

Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều 0,5ml vắc 

xin

Liều 321,300 Pháp
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16581 TETRAXIM

Giải độc tố bạch hầu 

>=30IU; Giải độc tố uốn 

ván >=40IU; các kháng 

nguyên Bordetella pertussis 

gồm giải độc tố (PTxd) 

25mcg và ngưng kết tố 

hồng cầu dạng sợi (FHA) 

25mcg; virus bại liệt typ 1 

bất hoạt 40 D.U; virus bại 

liệt typ 2 bất hoạt 8 D.U; 

virus bại

QLVX-826-14

Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều 0,5ml vắc 

xin

Liều 338,100 Pháp
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16582 Vaxigrip 0,25ml

Virus cúm, tách ra từ các 

hạt virion, bất hoạt 7,5mcg 

HA/0,25ml

QLVX-0652-13
Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 0,25ml vắc xin
Hộp 150,150 Pháp

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16583 Vaxigrip 0,5ml

virus cúm, tách ra từ các 

hạt virion, bất hoạt 15mcg 

HA/0.5ml

QLVX-0646-13
Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 0,5ml vắc xin
Hộp 196,350 Pháp

Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/6/16

16584 Zestril Lisinopril dihydrat 5mg Lisinopril VN-15213-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,534 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/6/16

16585
Seretide Evohaler DC 

25/125mcg

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Fluticasone 

propionate125mcg;Sal

meterol 25mcg/liều

VN-15448-12 Bình xịt 120 liều Bình 225,996 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/16

16586
Seretide Evohaler DC 

25/50mcg

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Fluticasone propionate 

50mcg;Salmeterol 

50mcg/liều

VN-14684-12 Bình xịt 120 liều Bình 191,139 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/16

16587
Seretide Evohaler DC 

25/250mcg

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Fluticasone propionate 

250mcg;Salmeterol 

25mcg/liề

VN-14683-12 Bình xịt 120 liều Bình 305,852 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/16

16588

Flixotide Evohaler (đóng 

gói tại GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd đ/c 

1061 Mountain Highway, 

Boronia VIC 3155, 

Australia)

Fluticasone Propionate 

125mcg/liều xịt
125mcg VN-16267-13 Hộp 1 bình xịt 120 liều Bình 106,462 Glaxo Wellcome SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/16

16589 Augmentin 625mg tablets
Amoxicilin trihydrate; 

Clavulanate kali

500mg Amoxicillin; 

125 mg Acid 

clavulanic

VN-11057-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 12,564
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/16

16590 Ventolin Expectorant

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfate); 

Guaifenesin 50mg/5ml

VN-17044-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 22,874 SmithKline Beecham Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/16

16591
Seretide Accuhaler 

50/250mcg

Salmeterol xinafoate, 

Fluticasone propionate

(50mcg Salmeterol; 

250mcg Fluticasone 

propionate)

VN-15447-12
Hộp 1 dụng cụ hít 

accuhaler 60 liều
Hộp 259,147

Glaxo Operations UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/6/16

16592 Omemac-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15965-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 430

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 30/6/16

16593 Nebido Testosterone Undecanoate 1000mg/4ml VN-14465-12 Hộp 1 ống tiêm 4ml Ống 2,835,000 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/16

16594

Solondo 10mg (nsx2: 

R&P Korea Co., Ltd., 

Korea)

Isotretinoin 10mg VN-15026-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,490 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội
29/6/16

16595 Curosurf
Phospholipid chiết xuất từ 

phổi lợn
VN-8806-09 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 20,895,000 Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
26/7/16

16596 Tacroz Tacrolimus 0,03% (kl/kl) VN-18320-14 Tuýp 10g Tuýp 250,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
20/7/16

16597
Amoksiklav Quicktabs 

625 mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicllin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali clavulanat) 

125mg

VN-18595-15 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 10,500 Lek Pharmaceuticals d.d
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
24/6/16



16598 Antipodox 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18868-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Farma Glow Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 20/7/16

16599 Beezan capsule Flunarizin dihydroclorid 5mg Flunarizine VN-13207-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/6/16

16600
Betadine Antiseptic 

Solution 10%w/v
Povidon Iod 10% kl/tt VN-19506-15 chai 30ml Chai 32,500

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16601
Betadine Antiseptic 

Solution 10%w/v
Povidon Iod 10% kl/tt VN-19506-15 Hộp 1 chai chứa 15ml Chai 16,800

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16602
Bupivacaine Aguettant 

5mg/ml

Bupivacaine hydrochloride 

anhydrous 5,28mg (tương 

ứng Bupivacaine 

hydrochloride khan 5,00mg)

7156/QLD-KD Hộp 10 lọ x 20ml Lọ 46,000
Laboratoire Aguettant - 

France

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/6/16

16603 Buscopan Hyoscine N-Butylbromide 10mg VN-11700-11

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén 

bao đường

Viên 1,120 Delpharm Reims
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/16

16604 Chophytol Actisô (Cao khô của lá) 200mg VN-5680-10 Hộp 1 lọ x 180 viên Viên 750
Laboratories Rosa-

Phytopharma
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 22/6/16

16605 Cilavef Celecoxib 200mg VN-16690-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,600

The Schazoo 

Pharmaceutical 

laboratories (Pvt.) Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
20/6/16

16606 Clozapyl 25 Clozapine 25mg VN-13897-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/6/16

16607

Dianeal PD-4 Low 

Calcium with 4.25% 

Dextrose

Dextrose Hydrous USP; 

Sodium Chloride USP; 

Sodium Lactate; Calcium 

Chloride USP; Magnesium 

Chloride USP

0.04 8858/QLD-KD Túi 2 lít Túi 78,179
Baxter Healthcare 

Philippine Inc.-Philippine

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/6/16

16608 Eprex 1000 U Epoetin alfa 1000 IU/0.5ml 1000 IU/0.5ml QLSP-973-16

Hộp 6 ống tiêm chứa 

sẵn thuốc kèm kim 

tiêm an toàn

Ống 147,167 Cilag AG - Thuỵ sĩ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16609 Eprex 10000 U
Epoetin alfa 10000 IU/1.0 

ml
10000 IU/1.0 ml QLSP-974-16

Hộp 6 ống tiêm chứa 

sẵn thuốc kèm kim 

tiêm an toàn

Ống 1,253,500 Cilag - AG - Thuỵ sỹ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16610 Eprex 2000U Epoetin alfa 2000 IU/0.5ml 2000 IU/0.5ml QLSP-971-16

Hộp 6 ống tiêm chứa 

sẵn thuốc kèm kem 

tiêm an toàn

Ống 294,333 Cilag A.G - Thuỵ sĩ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16611 Eprex 4000 U Epoetin alfa 4000 IU/0.4ml 4000 IU/0.4ml QLSP-975-16

Hộp 6 ống tiêm chứa 

sẵn thuốc kèm kim 

tiêm an toàn

Ống 588,667 Cilag AG-Thuỵ sĩ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16612 Etotab-120 Etoricoxib 120mg VN-17107-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,291 Micro Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 16/6/16

16613 Eurozitum 60mg
Diltiazem hydrochloride 

60mg
VN-16697-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,600 S.C.Arena Group S.A. Công ty CP Dp Tâm 16/6/16

16614 Eyal-Q Ophthalmic Drops Sodium hyaluronate 1mg/1ml VN-11306-10 hộp 1 lọ 5ml Lọ 44,207
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/16

16615 Fexihist
Fexofenadin HCl 60 

mg/5ml
VN-19380-15 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 225,000 Ajanta Pharma Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 5/7/16

16616
Fleet Phospho-soda, 

Ginger-Lemon Flavored

Monobasic natri phosphat 

7,2g/15ml; Dibasic natri 

phosphat 2,7g/15ml

VN-19002-15 Hộp 1 chai 45ml Chai 54,500 C.B Fleet Company Inc.
Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
25/5/16

16617 Fluidasa 100mg/5ml Acetylcystein 100mg/5ml VN-13759-11 Hộp 1 chai x 120ml Chai 78,750
Laboratorio Farmindustria 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/6/16

16618 Goldensam Piracetam 400mg VN-12247-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 450
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 19/5/16

16619 Haiblok Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-19731-16  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,838
PT Novell Pharmaceutical 

Laboratories- Indonesia

Công ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
17/6/16

16620 Hidrasec 100mg Racecadotril 100mg VN-13225-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên; Viên 13,125 Laboratoires Sophartex
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/6/16

16621
Insulatard Flexpen 100 

IU/ml

Insulin người (rDNA), 300 

IU/3ml
300 IU/3ml QLSP-960-16

Hộp 5 bút tiêm bơm 

sẵn thuốc x 3ml
Bút tiêm 163,333

Novo Nordisk A/S - Đan 

Mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/6/16

16622 Kefnir Cefdinir 300mg VN-13133-11
Hộp lớn x 5 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 4 viên
Viên 16,000 Maxheal Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/7/16

16623 Lomazole Inj. Omeprazol  40mg VN-17800-14
Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 50,500

Swiss Parenterals Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/6/16

16624 Lorytec 10 Loratadine 10mg VN-15187-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Aegis Ltd. Công ty CP XNK Y tế Thái An 23/6/16

16625 Mircera

Methoxy polyethylene 

glycol -epoetin beta 

30mcg/0.3ml

30mcg/0.3ml QLSP-926-16
Hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn
Bơm tiêm 1,196,475

Roche Diagnostics GmbH-

Germany

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16



16626 Neurobest Injection
Thiamine HCl, Pyridoxin 

HCl; Cyanocobalamin
100mg; 100mg; 1mg VN-10948-10 Hộp 2 vỉ x 5 ống 3ml Ống 11,300 Renata Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 21/7/16

16627 Nofirom
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-402-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 50,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 20/7/16

16628 NovoSeven RT 1mg/lọ

Yếu tố đông máu VIIa tái 

tổ hợp (fFVIIa-Eptacog 

alfa hoạt hoá) 1mg

1mg
QLSP-H02-982-

16

Hộp chứa 1 lo bột để 

pha dung dịch tiêm và 

1 lọ dung môi pha tiêm

Hộp 19,779,090
Novo Nordisk A/S-Đan 

Mạch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/6/16

16629 Rablet B Rabeprazol natri 20mg VN-18807-15 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 10,500
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
29/6/16

16630 Remicade Infliximab 100mg 100mg QLSP-970-16 Hộp 1 lọ x 100mg Lọ 11,818,800
Jansen Biologics B.B - Hà 

Lan; Cilag AG-Thuỵ sĩ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16631
Samilflurone 0,1% 

Ophthalmic Suspension
Fluorometholon. 1mg/ml VN-18080-14

Hộp 1 lọ 5ml, hỗn 

dịch nhỏ mắt
Lọ 25,300 Samil Pharm. Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
29/6/16

16632 Trovitfor
Thiamin HCl; Pyridoxin 

HCl; Cyanocobalamin

Mỗi ống chứa: 

Thiamin HCl 50mg; 

Pyridoxin HCl 250m

VN-10068-10 Hộp 10 ống 5ml Ống 8,400
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm hà Tây 19/5/16

16633

Zytiga (đóng gói+Xuất 

xưởng: Janssen-Cilag 

S.p.A; Đ/chỉ: Via C. 

Janssen (loc. Borgo S. 

Michele) - 04100 Latina 

(LT), Italy)

Abiraterone acetate 250mg VN-19678-16 Hộp 1 lọ 120 viên Viên 722,447 Patheon Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/16

16634 Epidolle Thymomodulin 80mg VN-15255-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Wales Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 26/7/16

16635 Glaritus Insulin glargine 100IU VN-10629-10 Hộp 1 ống 3ml Ống 210,000 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/7/16

16636 Hawonerixon Eperison HCl 50mg VN-15458-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/7/16

16637 Triapremin

Bethamethasone 

dipropionate, Clotrimazole, 

Gentamicine sulfate

0,640g,10mg, 1mg/1g VN-15459-12 Tuýp 15g Tuýp 20,000
Hawon Pharmaceutical 

Corporation

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/7/16

16638 Cefotaxim Stragen 2g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
VN-19451-15 Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 56,000 Mitim S.R.L

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
29/6/16

16639 Surotadina
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-17567-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,820

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/6/16

16640 Moral 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18706-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100 MSN Laboratories LTD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/5/16

16641 Hightamine
Hỗn hợp các acid amin và 

vitamin
. VN-15146-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,330

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 1/7/16

16642 Lerole-40 Pantoprazole  40mg VN-17703-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Swiss Pharma Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/7/16

16643 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 21946/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16644 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 22561/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16645 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 1031/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16646 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 19470/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16647 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 2455/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16648 Celestene 4mg/ml Betamethasone 4mg/ml 7067/QLD-KD Hộp 3 ống 1ml Ống 52,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16649 Dostinex 0,5mg Cabergoline 0,5mg 7067/QLD-KD Hộp 8 viên Viên 178,000 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16650 Solupred Prednisolone 5mg 14927/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16651 Solupred Prednisolone 5mg 13886/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16652 Solupred Prednisolone 5mg 7510/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16653 Solupred Prednisolone 5mg 7066/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16654 Solupred Prednisolone 5mg 8607/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16



16655 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg 13938/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16656 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg 15743/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16657 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg 15412/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16658 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg 19470/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16659 Parlodel Bromocriptine 2,5mg 7067/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,500 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16660 Myomethol Methocarbamol 500mg VN-17397-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,995
R.X. Manufacturing Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
15/8/16

16661 Sagason 75
Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulfat) 75mg
VN-17921-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 9/8/16

16662 Prosgesy 50mg Topiramate 50mg VN-17346-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 8,900

West Pharma - Producoes 

de Especialidades 

Farmaceuticas, S.A 

(Fab.Venda Nova)

Công ty TNHH DP Vĩnh Đạt 1/8/16

16663 Glupain Forte

Glucosamin (dưới dạng 

Glucosamin hydrochlorid) 

750mg

VN-19133-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,000

Contract Manufacturing & 

Packaging Services Pty. 

Ltd.

Công ty TNHH DP Rồng Vàng 6/6/16

16664 Tarfloz Ferrous fumarate 300mg VN-17401-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 9/8/16

16665 Bonzacim 10 Rosuvastatin 10mg VN-17696-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,900 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 9/8/16

16666 Noraquick 300 Gabapentin 300mg VN-14635-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 9/8/16

16667 Epriona Cap Diacerhein 50mg VN-19217-15
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 9,000

Schnell 

Biopharmaceuticals, Inc
Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 9/8/16

16668 Ceftopix 200

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17289-13
Hộp 2 vỉ x 10 viên, 

viên nén bao phim
Viên 15,500

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 8/8/16

16669 Gasgood Esomeprazole Sodium 40mg Esomeprazole VN-15681-12
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi 5ml
Hộp 109,629 Bharat Parenterals Ltd. Công ty TNHH DP Rồng Vàng 8/8/16 13782/QLD-GT 07/09/2017

16670 Barudon Susp

Oxethazaine 20mg  ; 

Aluminum oxide (dưới 

dạng Dried Aluminum 

hydroxide gel 582mg) 

291mg; Magnesium 

hydroxide 196mg

VN-19092-15 Hộp 20 gói x 10 ml Gói 3,400
Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Nhật Đức 5/8/16

16671 Psycholanz-5 Olanzapine  5mg VN-16288-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 530 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
4/8/16

16672 Psycholanz-10 Olanzapine  10mg VN-16287-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 604 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
4/8/16

16673 Cebesine 0.4% 10ml Warfarine sodique 0.4% 10ml 7060/QLD-KD Hộp 1 lọ Ống 80,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16674
Progesterone retard 

pharlon

Hydroxyproges ter one 

caproate
500mg/2ml 13939/QLD-KD Hộp 3 ống 2ml Ống 115,000 Germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/10/15

16675 Gincold Cao khô lá bạch quả 40mg VN-18656-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,309
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
11/8/16

16676 Neurogesic M
Gabapentin 300mg; 

Methylcobalamin 500mcg
300mg;500mcg VN-16237-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
6/7/16

16677 Aforsatin 10 Atorvastatin calci 10mg Atorvastatin VN-12449-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/6/16

16678 Aforsatin 20 Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-12450-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/6/16

16679 Bio-panto
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg VN-12192-11

Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 

viên
Viên 1,050

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/6/16

16680 Cloxacillin 500 Capsule Cloxacillin 500 mg 8745/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Cyprus Cty CP DP TW CPC1 1/6/16

16681 Daewoong Newlanta
Aluminium hydroxide gel, 

Magnesium hydroxide

200mg Nhôm oxyd, 

400mg Magnesi 

hydroxide

VN-14654-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 3,500
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 27/7/16

16682 Deliramol Paracetamol 10mg/ml VN-12217-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 40,000
Amanta Healthcare 

Limited
Cty CP DP Sohaco miền Nam 27/6/16

16683 Fixiwin-200 Cefixime 200mg VN-13055-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,873 Mediwin Pharmaceuticals Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/6/16

16684 Motarute Eye Drops

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 5mg

VN-17705-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 60,000
Daewoo Pharm. Ind. Co., 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 6/6/16

16685 Pampara Pralidoxime chloride 500mg/20ml VN-14809-12 Hộp 5 ống x 20ml Ống 90,000
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/16



16686 Pinclos
Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulfat) 75mg
VN-18870-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 20/7/16 16436//QLG-GT 13/10/2017

16687 Sazopin Clonixin lysinate 125mg VN-13714-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 29/6/16

16688 Veganime Clotrimazole 100mg VN-14850-12 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 2,500 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/6/16

16689
Anzatax Paclitaxel 

30mg/5ml
Paclitaxel 30mg/5ml VN-13010-11 Hộp lọ 5ml Lọ 1,260,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
23/6/16

16690
Betadine Antiseptic 

Solution 10%w/v
Povidon Iod 10% kl/tt VN-19506-15

Hộp 1 chai chứa 

125ml 
Chai 46,457

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/16

16691 Ckdmyrept Tab. 500mg
Mycophenolat mofetil 

500mg
VN-17851-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 44,862

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/6/16

16692
DBL Cisplatin Injection 

50mg/50ml
Cisplatin 50mg/50ml VN-12311-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 280,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/7/16

16693 Maxocef-200 Cefixime 200mg VN-17756-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,999 Micro Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 5/7/16

16694 Medexa
Methylprednisolone sodium 

succinate

125mg Methylpred-       

  -nisolone
VN-10519-10

Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi 2ml
Lọ 67,000 PT. Dexa Medica

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
20/7/16

16695 Mydriacyl Tropicamide 10 mg/ml VN-19383-15
Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 15 ml
Lọ 42,200 s.a. Alcon-Couvreur N.V

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/7/16

16696 Panido-D
Pantoprazole sodium; 

domperidone

40 mg Pantoprazole; 

10mg Domperipone
VN-5250-10 Hộp10 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Shine Pharmaceuticals Ltd. Công ty CP Dp Tâm 13/8/15

16697

Pharmaton (đóng gói: 

Ginsana S.A, địa chỉ: Via 

Mulini, 6934 Bioggio, 

Switzerland)

Chiết xuất nhân sâm chuẩn 

hóa Pharmaton G115  4% 

ginsenosid) 40mg; 2-

Dimethylaminoethanol 

hydrogentartrat 26mg; 

Vitamin A tổng hợp 4000 

IU; Ergocalciferol 400 IU; 

…

VN-19023-15 Hộp 1 chai 30 viên Viên 4,378 Swiss Caps AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/7/16

16698 Tasvir 60 Daclatasvir 60mg 60mg 8662/QLD-KD Hộp 1 lọ x 28 viên Viên 232,000 Ấn Độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/8/16

16699 Transfonex 250mg
Mycophenolate mofetil 

250mg
VN-17733-14 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 17,270

Laboratorios Recalcine 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
30/6/16

16700 Vithalivermin

Dịch chiết Cardus 

marianus 200mg; Thiamin 

nitrat 8mg; Riboflavin 

8mg; Pyridoxin HCl 8mg; 

Nicotinamid 24mg; Calci 

Pantothenat 16mg

. VN-16232-13
Hộp 02 túi x 6 vỉ x 5 

viên
Viên 4,500 GR Scherer Korea Limited

Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
5/7/16

16701 Nadecin 10mg

Isosorbid dinitrat (dưới 

dạng Isosorbid dinitrat 

25% trong lactose) 10mg

VN-17014-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 2,600 S.C. Arena Group S.A Công ty CP Armepharco 8/7/16

16702 Grafeel Filgrastim 300 mcg/ml 300 mcg/ml QLSP-945-16

hộp lớn chứa 06 hộp 

nhỏ  x 01 ống thuốc 

tiêm x 1ml

Ống 399,000
Dr. Reddy's Laboratories 

Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/7/16

16703 Lanspro-30
Lansoprazole (pellet bao 

tan trong ruột)
30mg VN-15158-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 744 XL Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CP Armepharco 21/7/16

16704 Safelevo 750

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

750mg

VN-18752-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,400
MSN Laboratories Private 

Limited
Cty CP Dược Đại Nam 29/6/16

16705 Cefonova 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxim VN-8424-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 14,000
Amtec Healthcare Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 27/6/16

16706
Insunova - 30/70 

(Biphasic) cartridge

Insulin người nguồn gốc 

DNA tái tổ hợp 300IU
300IU

hỗn dịch 

tiêm
QLSP-0707-13

Hộp 5 ống x 3ml, Hộp 

5 ống x 3ml với 10 

kim tiêm vô trùng BD

Ống 125,000 Biocon Limited India
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/6/16

16707 Poan-50

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

10mg/ml

VN-18736-15 Hộp 1 lọ 30ml Hộp 38,000 Brawn Laboratories Ltd Cty CP Dược Đại Nam 29/6/16

16708 Ventek 10mg
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-19346-15 Hộp 2 vỉ x 7viên Viên 4,733 Searle Pakistan Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
27/6/16

16709 Insunova-G
Insulin Glargine (rDNA 

origin) 100IU/ml
100IU/ml

dung dịch 

tiêm
QLSP-908-15 hộp 1 lọ x 5ml Lọ 340,000 M/s Biocon Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/7/16

16710 Domreme Domperidon 10mg VN-19608-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,380 Remedica Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/8/16

16711 Folihem
Sắt fumarat 310mg; Acid 

Folic 0,35mg
VN-19441-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,250 Remedica Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/8/16

16712 Hysart-8mg Candesartan Cilexetil 8mg VN-5661-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,031 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
29/7/16

LDNil 10 Rosuvastatin calci 10mg Rosuvastatin VN-12847-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,700 MSN Laboratories Limited

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

19/7/16 14079/QLD-GT 09/11/2017



16714 Rablet B Rabeprazol natri 20mg VN-18807-15 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 10,500
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

19/7/16

16715 Cixalof Tablet 500mg
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14421-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,570

Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16

16716 Martoco-10 Soft Capsule Isotretinoin 10mg VN-18077-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16

16717 Momesone Cream Mometason Furoat 1mg/1g VN-18446-14 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 59,000 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/7/16

16718 Nadixime 100DT

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-19584-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,800 M/S Associated Biotech
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
4/8/16

16719 Rabeto-40 Rabeprazol natri 40mg VN-19733-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,500
Flamingo Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/8/16

16720 Seroflo 250 (CFC Free)
Sameterol xinafoate; 

Fluticasone propionate

Sameterol 25mcg/liều; 

Fluticasone 

250mcg/liều

VN-7629-09 Hộp 1 ống 120 liều Hộp 210,000 Cipla Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/8/16

16721 Momate

Mometasone furoate (dưới 

dạng Mometasone furoate 

monohydrate) 0,05% kl/kl

VN-19174-15 Hộp 1 chai 60 liều Chai 145,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
6/7/16

16722 Calco
Salmo Calcitonin tổng hợp 

BP
50IU/ml

8746/QLD-KD 

ngày 30/5/201
Hộp 5 ống 1ml Ống 60,000 Italy Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/6/16

16723 Binozyt 200mg/5ml Azithromycin monohydrate
200mg/5ml 

Azithromycin
VN-14699-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 97,000 S.C. Sandoz S.R.L Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/6/16

16725 Symbicort Turbuhaler
Budesonide ; Formoterol 

fumarat dihydrate

Mỗi liều phóng 

thích chứa: 

Budesonide 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg

VN-12852-11
Hộp chứa 1 ống hít 

120 liều
Ống 486,948 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/6/16

16726 Ultravist 300 Iopromide 623,40mg/ml

Dung dịch 

tiêm hoặc 

tiêm truyền

VN-14922-12 Hộp 10 chai 50ml; Chai 266,805

Bayer Pharma AG (theo 

công văn số 9609/QLD-

ĐK ngày 10/06/2014)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/16

16727 Ciprobay 200 Ciprofloxacin lactate
Ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-14008-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 246,960 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/6/16

16728 Seroquel XR
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 50 mg
VN-18760-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,472 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/6/16

16729 Czartan-50 Losartan kali 50mg VN-15527-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/7/16

16730 Synneupep
Alpha amylase, Papaine, 

Simethicone
100mg, 100mg, 30mg VN-11355-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,900 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/7/16

16731 Pauzin 500 Tranexamic acid 500mg VN-16751-13 hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Emcure Pharmaceuticals 

Limited
Công ty cổ phần dược TW3 6/7/16

16732 Amlor Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-10465-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,125 Pfizer PGM Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/16

16733 ERWINASE 10.000 IU L- Asparaginase Erwinase 10.000 IU 15310/-QLD-KD
hộp 5 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 6/7/16

16734 ERWINASE 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000 IU 1258/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 6/7/16

16735 Ometift
Omeprazole (dưới dạng 

pellet bao tan ở ruột)
20mg VN-14143-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300 M/S Kopran Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/16

16736 Lyrica Pregabalin 150 mg VN-16856-13 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 26,422
Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/16

16737 Marcaine Spinal Heavy
Bupivacaine hydrochloride 

monohydrate

5mg/ml Bupivacaine 

hydrochloride
VN-10738-10 Hộp 5 ống x 4ml Ống 41,600 Cenexi Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/16

16738 Lipitor Atorvastatin 40mg VN-17769-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 22,778
Pfizer Pharmaceuticals 

LLC
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/16

16739 Lipitor Atorvastatin  20mg VN-17767-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,941
Pfizer Pharmaceuticals 

LLC
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/7/16

16740 Nolvadex Tamoxifen citrate 10mg Tamoxifen VN-13483-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,940 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/16

16741

Crestor 20mg (Cơ sở 

đóng gói: AstraZeneca 

UK Limited, địa chỉ: 

Cheshire, SK10 2NA, 

UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg;
VN-18151-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,100 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/16



16742

Lamictal 100mg (Đóng 

gói bởi: GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd, địa chỉ: 

1061 Mountain Highway, 

Boronia Vic 3155, 

Australia)

Lamotrigine 100mg VN-15905-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,734
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/7/16

16743 Tracrium
Atracurium besilate 

25mg/2.5ml
VN-18784-15 Hộp 5 ống 2,5ml Ống 46,147

GlaxoSmithKline 

Manufacturing S.p.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/7/16

16744
Flixotide Nebules 

0.5mg/2ml

Fluticasone propionate 

0,5mg/2ml
VN-18309-14

Hộp chứa 2 túi x 5 

ống nebule
Ống 15,015

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/7/16

16745

Onglyza (Đóng gói: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, đ/c: Italy)

Saxagliptin 5mg VN-17250-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/7/16

16746 Tinidazole Tablets Tinidazole 500mg VN-14949-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 435 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 4/7/16

16747 H-Inzole

Esomeprazole (dưới dạng 

hạt bao tan trong ruột) 

20mg

VN-18555-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400
Lark Laboratories (India) 

Ltd.
Công ty CP XNK TMDP Phú Long 4/7/16

16748 Telkast 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5 mg
VN-18779-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,200 MSN Laboratories LTD Công ty CP XNK TMDP Phú Long 4/7/16

16749 Erwinase 10.000 IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000IU

11747/QLD-KD 

ngày 23/6/20

hộp 5 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 12/7/16

16750
NIKP-Nicardipine 

injection 2mg/2ml
Nicardipin hydroclorid 2mg 2mg 14801/QLD-KD Hộp 10 ống x 2ml Ống 79,000

Nichi-Iko Pharmaceutical 

Co., Ltd.,Aichi Plant, 

Japan

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 8/8/16

16751 Flucozal 150 Fluconazole 150mg VN-15186-12 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 32,000 Aegis Ltd. Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/6/16

16752

BIOVEN Human normal 

liquid immunoglobulin for 

intravenous administration

Immuno-globulin G 0.1g/ml
1688/QLD-KD 

ngày 02/2/201
Hộp 1 lọ 25ml Lọ 3,450,000 Ukraine Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/6/16

16753
Zovirax I.V injection 

500mg
Acyclorvir 500mg 500mg 9004/QLD-KD Hộp 5 lọ Lọ 1,000,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 14/7/16

16754 Milrinone lactate inj Milrinone 10mg/10ml 10mg/10ml 9004/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 1,600,000 Bồ Đào Nha Công ty cổ phần dược TW3 14/7/16

16755 Normix 200mg Rifaximin 200mg 8443/QLD-KD
Hộp 1 vỉ 12 viên nén 

bao phim
Viên 16,000 Ý Công ty cổ phần dược TW3 14/7/16

16756 Wosulin 30/70
Insulin human 

(recombinant)
100IU/ml VN-13912-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 135,000 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/6/16

16757 Cordaflex Nifedipine 20mg VN-14666-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,260
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/6/16

16758 Sovite-G

Vitamin A, D3, B1, B2, 

B6, B12, PP, calcium, 

phospho, iodine, 

magnesium, kẽm,ginseng...

. VN-14095-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,273
Softgel Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/6/16

16759 Heborin Heparin sodium 25000IU/5ml VN-11242-10 Hộp 10 lọ x 5ml Lọ 88,000 Huons. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

22/6/16

16760 Copedina

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-19317-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 11,009

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

24/6/16

16761 DNT
Dextromethorphan 

hydrobromide
10mg/5ml VN-14992-12 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 26,000

Beximco Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty TNHH Đại Bắc 15/8/16

16762 Corotrope 10mg/10ml Milrinone 10mg/10ml 9841/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 2,000,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16763 Corotrope 10mg/10ml Milrinone 10mg/10ml 9842/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 2,000,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
1/8/16

16764 Augoken sachet Cefixime trihydrate 100mg Cefixime khan VN-13960-11 Hộp 10 gói Gói 3,550
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 14/6/16

16765 1-AL

Levocetirizine (dưới dạng 

Levocetirizine 

dihydrochloride) 15mg/30ml

VN-17818-14 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 52,000 FDC Limited
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
16/8/16

16766
Salmodil Expectorant 

Syrup

100ml Si rô có chứa: 

Salbutamol (sulfate) 40mg; 

Bromhexin HCl 80mg

VN-17229-13 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 50,000 FDC Limited
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
16/8/16

16767 Air-X drops Simethicon 40mg/0,6ml VN-14124-11 Chai 15ml Chai 21,000 Polipharm Co., Ltd.
Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
15/8/16

16768
Eytanac Ophthalmic 

Solution
Diclofenac Sodium 5mg VN-11307-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 43,000

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/8/16



16769 Detoraxin OPH
Tobramycin 15mg; 

Dexamethason 5mg
VN-19149-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000 DHP Korea Co., Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
23/8/16

16770
Axcel Betamethasone 

cream
Betamethasone 0,1% w/w VN-9516-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 27,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/16

16771 Fosfidex-100 Paclitaxel 100mg 100mg VN2-238-12 Hộp  1lọ 16.67ml Lọ 955,000 United Biotech (P) Limited
Công ty TNHH TM Dược Thuận 

Gia
2/8/16

16772 Blomindex-200 Gemcitabine 200mg 200mg VN2-237-14 Hộp 1 lọ Lọ 250,000 United Biotech (P) Limited
Công ty TNHH TM Dược Thuận 

Gia
26/7/16 2723/QLD-GT 10/03/2017

16773 Bevacizumab 100mg/4ml Bevacizumab 100mg/4ml
14789/QLD-KD 

ngày 03/8/2016
Hộp 1 lọ Lọ 5,950,000

"BIOCAD" Closed Join 

Stock Company 

("BIOCAD" CJSC)

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 5/8/16

16774
Blue Patente V Sodique 

Guerbet 2.5%
Blue patente V 2.5% - 2ml 05/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 2,100,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 11/8/16

16775 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 05/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 15,750 Đức Công ty cổ phần DP Eco 11/8/16

16776 Risordan 10mg/10ml Isosorbide dinitrate 10mg/10ml 05/QLD-KD Hộp 50 ống 10ml Ống 66,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 11/8/16

16777 Rabewell-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-13640-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,980
The Madras 

Pharmaceuticals
Cty CP Dược Đại Nam 10/8/16

16778 Thymogam
Anti thymocyte Globulin 

(Equine) 250mg
250mg

dung dịch 

thuốc tiêm
13714/QLD-KD

Hộp 1 lọ 5ml dung 

dịch thuốc tiêm
Lọ 2,450,000

Bharat Serums and 

Vacccines Ltd - India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
5/7/16

16779 Cilavef Celecoxib 200mg VN-16690-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,200

The Schazoo 

Pharmaceutical 

laboratories (Pvt.) Limited

Công ty CP Armepharco 11/8/16

16780 Hept-A-Myl Heptaminol HCl 187,8mg VN-6302-08 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 3,542 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/8/16

16781
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 720 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/7/16

16782 Trifamox IBL Duo
Amoxicilin trihydrate, 

Pivsulbactam
875mg;125mg VN-10359-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 15,929 Laboratorios Bago S.A

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
1/7/16

16783 Digoxin-richter 250mcg Digoxin 250mcg 14802/QLD-KD  hộp 1 lọ 50 viên Viên 1,155 Hungary
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
19/8/16

16784 Cordaflex Nifedipine 20mg VN-14666-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,260
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/7/16

16785 Vacontil Loperamide hydrochloride 2mg VN-13782-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,302 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/7/16

16786 Novynette
Ethinylestradiol 0,02mg; 

Desogestrel 0,15mg
VN-17954-14

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 21 

viên
Viên 3,143 Gedeon Richter Plc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/7/16

16787 Ceclor Cefaclor 125mg VN-15935-12 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 50,601 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/7/16

16788

Tracleer (CS xuất xưởng: 

Actelion Pharmaceuticals 

Ltd, đ/c: Gewerbestrasse 

16, CH-4123 Allschwil, 

Switzerland)

Bosentan (dưới dạng 

Bosentan monohydrat) 

125mg

VN-18486-14 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 612,500 Patheon Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/7/16

16789 Ceclor Cefaclor 125mg VN-15935-12 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 97,101 Facta Farmaceutici SPA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/7/16

16790 Erwinase 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000iu 13512/QLD-KD

Hộp 5 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 15/7/16

16791 Clupen Clonixin Lysinate 125mg VN-17930-14 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 3,450 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/7/16

16792

Angeliq (đóng gói và xuất 

xưởng: Bayer Pharma 

AG, địa chỉ: 13342 

Berlin, Germany)

Estradiol 1mg; 

Drospirenone 2mg
VN-19015-15 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 12,925

Bayer Weimar GmbH und 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/7/16

16793 Rupafin

Rupatadin (dưới dạng 

Rupatadine fumarate) 

10mg;

VN-19193-15 Hộp 1 vỉ  x10 viên Viên 7,500 J.Uriach and Cía., S.A. Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 20/7/16

16794 Fraxiparine 0.4ml Nadroparin Calcium 3800IU/0,4ml VN-14682-12
Hộp đựng 10 bơm kim 

tiêm đóng sẵn x 0,4ml
Bơm tiêm 73,000

Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/7/16

16795 Glimauno-2 Glimepiride 2mg VN-13422-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 1,059 Wockhardt Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/7/16

16796 Amlor
Amlodipin (dưới dạng 

Amlodipin besylat) 5mg
VN-19717-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,100 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/7/16

16797 Rishon 10mg Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-12556-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/7/16

16798 Rishon 20mg Rosuvastatin calcium 20mg Rosuvastatin VN-12557-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/7/16

16799 Pulmorest Levodropropizin 30mg/5ml VN-19405-15 Hộp 1 chai 50ml Chai 115,000
Santa Farma Ilac Sanayii 

A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 23/8/16

16800 Alprostapint 500mcg Alprostadil 500mcg 7054/QLD-KD hộp 5 ống x 1ml Ống 2,850,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 21/7/16

16801 Viagra
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 100mg
VN-17541-13 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 194,399 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/7/16



16802 Grandaxin Tofisopam 50mg VN-15893-12 Hộp 2 vỉ X 10 viên Viên 12,000
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited company
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 4/8/16

16803 G-Xtil-500 Cefuroxim Acetil 500mg Cefuroxim VN-11831-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 7,532
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 22/7/16

16804 Rabesime Rabeprazole natri 20mg VN-17587-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,980
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
15/8/16

16805 Anzatax 100mg/16,7ml Paclitaxel 100mg/16,7ml VN-12308-11 Hộp 1 lọ Lọ 3,927,000 Hospira Australia Pty Ltd
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/7/16

16806 Anzatax 150mg/25ml Paclitaxel 150mg/25ml VN-12309-11 Hộp 1 lọ Lọ 5,355,000 Hospira Australia Pty Ltd Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 7/6/13

16807
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine VN-10690-10 Hộp 1 chai 500ml Chai 177,261

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/6/16

16808 Bilbroxol Syrup
Ambroxol  hydrochloride 

0,9g/150ml
VN-17476-13 Hộp 1 lọ 150ml Lọ 77,000

Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret A.S.
Công ty CP Dp Tâm 3/8/16

16809
Calcium Folinat 10mg/ml 

Injection
Calcium folinate 10mg/ml Acid folinic VN-10860-10 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 210,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/7/16

16810
Calcium Folinate 

10mg/ml Injection
Calcium folinate 10mg/ml Folinic acid VN-15844-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 107,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/7/16

16811 Cefposan 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18090-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
27/7/16

16812 Eurozitum 60mg
Diltiazem hydrochloride 

60mg
VN-16697-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,600 S.C.Arena Group S.A. Công ty CP Dp Tâm 3/8/16

16813

Feburic 80mg (Cơ sở 

đóng gói: Interthai 

Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd; địa 

chỉ: 1899 Phaholyothin 

Road, Ladyao, 

Chatuchak, Bangkok 

10900, Thailand)

Febuxostat 80mg VN2-444-15 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 25,725 Patheon France
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/8/16

16814 Levin-500 Levofloxacin 500mg VN-19185-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Hetero Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 26/7/16

16815 Levoflex Levofloxacin 500mg/100ml VN-14505-12 Lọ 100ml Lọ 65,000 Claris Lifesciences Limited
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
21/7/16

16816 Maxocef-200 Cefixime 200mg VN-17756-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,999 Micro Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 5/7/16

16817
Oxaliplatin Hospira 

50mg/10ml
Oxaliplatin 50mg/10ml VN-14991-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,260,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/7/16

16818
Pamisol Disodium 

Pamidronate 90mg/10ml
Disodium Pamidronate 90mg/10ml VN-13615-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 2,310,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/7/16

16819 Spimaxol 2g inj.
Cefoperazone Sodium, 

Sulbactam sodium

1g cefoperazone, 1g 

sulbactam
VN-13646-11 Hộp 10 lọ Lọ 65,000

Asia Pharm. IND. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
22/6/16

16820 Ticevis Loratadin 10 mg VN-18781-15
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,400

Medochemie Ltd.- Nhà 

máy Trung Tâm

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
3/6/16

16821 Grafalon 20mg/ml

Anti-human T-lymocyte 

immunoglobulin from 

rabbits

20mg/ml
2514/QLD-KD 

ngày 25/2/201
hộp 1 lọ 5ml Lọ 15,920,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 7/7/16

16822 Newgenasada cream

Betamethason (dưới dạng 

Betamethason dipropionat 

0,64mg) 5mg; Clotrimazol 

100mg; Gentamicin (dưới 

dạng Gentamicin sulfat 

16,7mg) 10mg

VN-19571-16 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 15,700
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16

16823 Medamben 500

Cefadroxil (dưới dạng 

cefadroxil monohydrat) 

500mg

VN-19243-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,496
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16

16824 Sucrafil Suspension Sucralfate 1g/10ml VN-19105-15 Hộp 1 lọ 200ml Lọ 140,000
Fourrts (India) 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16

16825 Ceftazidime Kabi 2g Ceftazidime 2g VN-13543-11 Hộp 1 lọ Lọ 150,000
Labesfal-Laboratorios 

Almiro, SA

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
5/8/16

16826 Cloviracinob Aciclovir 5% kl/kl VN-19423-15 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 14,500
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty CP TM DP Hà Lan 15/9/16

16827 Taparen Cetirizin 2HCl 10mg VN-19811-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Farmalabor-Produtos 

Farmacêuticos, S.A
Công ty CP TM DP Hà Lan 15/9/16

16828 Aireez 4mg sachet
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-19723-16 Hộp 14 gói Gói 3,863 PharmEvo Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/8/16

16829 Treatan 8mg tablet Candesartan Cilexetil 8mg VN-5576-10 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 3,470 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/8/16

16830 Nircef Cefdinir 300mg VN-15099-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,600 Micro Labs Ltd. Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 31/8/16

16831 Omicet Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-15994-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 242 Micro Labs Limited Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 31/8/16



16832 Omeprazole
 Omeprazole (dạng bao tan 

trong ruột)
20mg Omeprazole VN-13793-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 340 Micro Labs Limited Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 31/8/16

16833 Esamvit capsule

L-leucin, L-isoleucin, L-

lysine HCl, L-

phenylalanine, L-threonine, 

vitamin B1, B2, PP, B6...

VN-13756-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,800
Universal Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH MTV DP Healol 21/8/15

16834 Presartan-50 Losartan potassium 50mg VN-15065-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,443 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
25/8/16

16835 Presartan-25 Losartan potassium 25mg VN-15064-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,062 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
25/8/16

16836
Paracetamol infusion 

10mg/ml
Paracetamol Paracetamol 10mg/ml VN-14902-12 Chai 100ml Chai 37,500

Amanta Healthcare 

Limited

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
30/8/16

16837 Alembic Azithral Liquid Azithromycin 40mg/1ml VN-13475-11 Hộp 1 chai 15ml Chai 47,880 Alembic Limited Công ty TNHH DP Rồng Vàng 26/8/16

16838
Paracetamol infusion 

10mg/ml
Paracetamol Paracetamol 10mg/ml VN-14902-12 Chai 90ml Chai 36,000

Amanta Healthcare 

Limited

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
30/8/16

16839 Meloxicam Tablets Meloxicam 7,5mg VN-14939-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 150 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 31/8/16

16840 Esomeprazole 40mg
Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole natri) 40mg
VN-17671-14 Hộp 10 lọ Lọ 129,000

Farma Mediterrania, S.L. 

(Fab. Sant Just Desvern)
Công ty CPDP Minh Kỳ 25/8/16

16841 Auricularum

Mỗi lọ 326mg bột chứa: 

Oxytetracyclin HCl 100mg 

(90.000IU); Polymyxin B 

Sulphat 12,3mg 

(100.000IU); Nystatin 

1.000.000IU; Dexmethason 

natri phosphat 10mg

VN-18305-14
Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

dung môi 10ml
Hộp 259,144 Laboratoires Grimberg Công ty CPDP Minh Kỳ 25/8/16

16842 Immunorel Immunoglobulin 5% 5%/50ml QLSP-0725-13
Hộp 1 lọ 50ml dung 

dịch tiêm
Lọ 2,855,328

Reliance life sciences Pvt., 

Ltd

Công ty TNHH Thương mại dược 

phẩm Duy Anh
30/8/16

16843 Eto 90 Etoricoxib 90mg VN-18863-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Delta Pharma Limited
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
7/9/16

16844 Mivopin Thymomodulin 80mg VN-11246-10 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 4,900
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
7/9/16

16845 Emtenof

Emtricitabin 200mg ; 

Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg

VN2-443-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 44,100 Synmedic Laboratories Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 12/9/16

16846 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
40mg 13861/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 19,000 Thụy Điển Công ty TNHH DP Ngân Lộc 7/9/16

16847 Nexium
Esomeprazole magnesium 

trihydrate
20mg 13861/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 17,200 Thụy Điển Công ty TNHH DP Ngân Lộc 7/9/16

16848 Difosfocin Citicoline 1g VN-7782-09 Hộp 3 ống x 4ml Ống 110,120 Mitim s.r.l.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
13/9/16

16849 L-Aspase L-Asparaginase 10.000IU 10.000IU 17073/QLD-KD
Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 1,050,000 India

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
16/9/16

16850 L-Aspase L-Asparaginase 5.000IU 5.000IU 17072/QLD-KD
Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm
Lọ 700,000 India

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
16/9/16

16851 Bilomag

Cao khô lá bạch quả đã 

chuẩn hóa [Ginkgonis 

extractum siccum 

raffinatum et 

quantificatum] (39,6 - 

49,5:1) 80 mg

VN-19716-16
Hộp chứa 6 vỉ x 10 

viên nang cứng
Viên 7,000

Natur Produkt Pharma Sp. 

Z o.o

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
7/9/16

16852 Leflunomide 20mg Leflunomide 20mg VN-19078-15 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 26,000
Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16

16853 Simlo-10 Simvastatin 10mg VN-15066-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,100 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/9/16

16854 Simlo-20 Simvastatin 20mg VN-15067-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,474 Ipca Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/9/16

16855 Seroflo 125 (CFC Free)
Salmeterol xinafoate; 

Fluticasone propionate

Salmeterol 

25mcg/liều; 

Fluticasone125mcg/liề

u

VN-7628-09 Hộp 1 lọ 120 liều Hộp 159,000 Cipla Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16

16856 Koact 156.25
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium

125 mg amoxicilin; 

31,25mg acid 

clavulanic/5ml

VN-14004-11 Hộp 1 lọ 100 ml Lọ 119,500 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/8/16

16857 Esogut Suspension Domperidone 1mg/ml VN-5244-10 Hộp 1 lọ x 60ml Lọ 35,000
Biopharma Laboratories 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/8/16

16858 Amlosun 10 Amlodipin besilate 10mg Amlodipine VN-13385-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
7/6/16

16859
Viên nén bao phim L-

Trizyn 10
Levocetirizine 2HCl 10mg VN-14547-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,950

Global Pharma Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty CP Armepharco 8/7/16

16860 Dyldes Desloratadine 5mg VN-14426-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,400 Ajanta Pharma Limited
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
25/7/16



16861 Omicap-D Omeprazole, Domperidone 20mg;10mg VN-11209-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,650 Micro Labs Limited Cty CP Dược Đại Nam 26/7/16

16862

Efavirenz 600mg, 

Emtricitabine 200mg and 

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg tablets

Efavirenz 600mg; 

Emtricitabin 200mg; 

Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg

VN2-400-15 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 54,000
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty CP Armepharco 11/8/16

16863 Gupedon Cap. Thymomodulin 80mg VN-15931-12 hộp 10 vỉ   x10 viên Viên 3,850 Etex Pharm Inc. Công ty TNHH Đại Bắc 15/6/16

16864 Vietcef 1g Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-15611-12 Hộp 10 lọ Lọ 79,800 Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/7/16

16865 Budecort 0,5mg Respules Budesonide 0,5mg/2ml VN-15754-12
Hộp 4 dải x 5 nang x 

2ml
Ống 11,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/7/16

16866 Prazav Omeprazole 40mg/ viên VN-11156-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 8,000 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
13/6/16

16867 Dipreston Diacerhein 50mg VN-14203-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên; Viên 3,300
Pharvis Biotech Korea 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/7/16

16868 Repacin F.C 20mg Escin (Aescin) 20mg 20mg 8426/QLD-KD hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200

Royal chemical & 

Pharmaceutical Co., ltd- 

Đài Loan

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/7/16

16869 Alendro
Acid alendronic (dd 

alendronat natri) 70mg
VN-17322-13

Hộp 1 vỉ x 4 viên, hộp 

1 vỉ x 1 viên
Viên 64,000 Gador S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/7/16 436/QLD-GT 17/01/2017

16870 Neurogesic M
Gabapentin 300mg; 

Methylcobalamin 500mcg
300mg;500mcg VN-16237-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/7/16

16871 Gabalept - 300 Gabapentin 300mg VN-17754-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/7/16

16872 Plotex Levosulpiride 25mg VN-17774-14 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,556
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

26/7/16

16873
Gemcitabin onkovis 

1000mg
Gemcitabine hydrochlorid VN-2-320-15 hộp 1 Lọ lọ 840,000 Actavis-italy

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
28/6/16

16874 Moretel
Metronidazole 

500mg/100ml
VN-19063-15 Hộp 10 lọ Lọ 33,000 SM Farmaceutici s.r.l

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/9/16

16875 Levopraid Tablets Levosulpiride 25mg VN-13297-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,900
Pacific Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

7/9/16

16876 Prepentin 150mg Pregabalin 150mg VN-17997-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 19,000 Korea United Pharm. Inc. Công ty cổ phần dược TW3 23/6/16

16877 Zinrytec tablet Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-14785-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 550 Young Il Pharm Co., Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 22/7/16

16878 Humira Adalimumab 40mg/0.8ml QLSP-951-16

Hộp 2 vỉ x 1 xy lanh 

đóng sẵn thuốc và 1 

miếng vải tẩm cồn

Bơm tiêm 15,350,956
Vetter Pharma-Fertigung 

GmbH & Co.KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/9/16

16879 Augmentin SR

Amoxicillin trihydrate, 

Amoxicillin Sodium; 

Potassium  clavulanate

1000mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-13130-11 Hộp 7 vỉ x 4 viên Viên 22,049
Glaxo Wellcome 

Production
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/8/16

16880 Asgizole

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium 

dihydrate) 20mg

VN-18249-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 19,500
Valpharma International 

S.p.a

Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
22/8/16

16881 Omemac-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15965-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 430

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/8/16

16882
Cefpodoxime Proxetil 

Tablets 200mg
Cefpodoxim proxetil 200mg VN-10908-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,200

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/8/16

16883 Telzartan 40 Telmisartan 40mg VN-19237-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/8/16

16884 BLES suspension

Phospholipid 27mg/ml; 

chất hoạt động bề mặt liên 

quan đến protein SP-B và 

SP-C 500mcg/ml

27mg/ml 15413/QLD-KD Hộp 1 lọ 4ml Lọ 8,262,100
Bles Biochemicals Inc - 

Canada
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/8/16

16885 Voren Plus gel Natri diclofenac 10mg VN-13941-11 Tuýp 45g; Tuýp 33,500
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/9/16

16886 Voren Plus gel Natri diclofenac 10mg VN-13941-11 Tuýp 20g; Tuýp 24,000
Y.S.P. Industries (M) Sdn. 

Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/9/16

16887

Cefoperazone ABR 2g 

powder for solution for 

injection

Cefoperazone 2g 17303/QLD-KD Hộp 5 lọ lọ 112,000 Bulgaria Công ty cổ phần Dựơc liệu TW 2 12/9/16

16888 Leflunomide 20mg Leflunomide 20mg VN-19078-15 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 26,000
Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/8/16



16889 Cefax - 250 capsule

Cefalexin (dưới dạng 

Cefalexin monohydrat) 

250mg

VN-18078-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 650 Sakar Healthcare Pvt. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/9/2016

16890 Cefax-500 capsule

Cefalexin (dưới dạng 

Cefalexin monohydrat) 

500mg

VN-18448-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Sakar Healthcare Pvt. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/9/2016

16891

Januvia 50mg (đóng gói 

tại PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk. Địa 

chỉ: JI. Raya Pandaan Km 

48, Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, Indonesia)

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphat 

monohydrat) 50mg

VN-19259-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/2016

16892 Xolair 150mg Omalizumab 150mg/lọ 150mg
QLSP-H02-950-

16

hộp 1 lọ bột và 1 ống 

dung môi chứa 2ml 

nước pha tiêm

Lọ 7,014,447 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/9/2016

16893 Telzartan 80 Telmisartan 80mg VN-19238-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/8/2016

16894 Laevolac
Mỗi 15 ml chứa: Lactulose 

10g
VN-19613-16 Hộp 20 gói 15ml Gói 4,500

Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty CP XNK Y tế Thái An 25/8/2016

16895 Nasonex

Mometasone furoate (dd 

Mometasone furoate 

monohydrate) 50mcg / nhát 

xịt

VN-17531-13 Hộp 1 chai 60 liều xịt Chai 197,100
Schering - Plough Labo 

N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/7/2016

16896 Itraxcop
Itraconazole (dưới dạng 

hạt) 100mg
VN-17112-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,400 Micro Labs Limited Công ty cổ phần dược TW3 10/8/2016

16897 Sandimmun Neoral 25mg Ciclosporin 25mg 13576/QLD-KD
hộp 10 vỉ x 5 viên 

nang mềm
Viên 18,626

Sản xuất: Catalent 

Germany Eberbach GmbH 

- Đức, đóng gói: Novartis 

Pharma S

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/8/2016

16898 Sandimmun Neoral 100mg Ciclosporin 100mg 13577/QLD-KD
Hộp 10 vỉ x 5 viên 

nang mềm
Viên 73,997

Sản xuất: Catalent 

Germany Eberbach GmbH 

- Đức, đóng gói: Novartis 

Pharma S

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/8/2016

16899 Xpoxime-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13058-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,750 Mediwin Pharmaceuticals Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/8/2016

16900 Glimauno-4 Glimepiride 4mg VN-13423-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 1,850 Wockhardt Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/7/2016

16901 Gitrabin 200mg Gemcitabin 200mg VN-19551-16 Hộp 1 lọ 200mg Lọ 340,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant
Công ty cổ phần dược TW3 21/7/2016

16902 Gitrabin 1g Gemcitabin 1g VN-19550-16 Hộp 1 lọ 1g Lọ 880,000
Actavis Italy S.p.A.-

Nerviano Plant
Công ty cổ phần dược TW3 21/7/2016

16903
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 7064/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 29/7/2016

16904
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 5450/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 29/7/2016

16905
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 8641/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 29/7/2016

16906 Celtonal Ketoconazole 200mg VN-13215-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Celltrion Pharm Inc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/8/2016

16907 Fucidin H

Mỗi g chứa: acid fusidic 

20mg; Hydrocortison 

acetat 10mg

VN-17473-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 88,300 Leo Laboratories Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/8/2016

16908 Zinnat tablets 125mg Cefuroxime Axetil 125mg Cefuroxime VN-10260-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,157 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/7/2016

16909 Levzal-500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-18686-15
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 13,000 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/7/2016

16910
Intermedic Nalidixic Acid 

Tablet
Acid nalidixic 500mg VN-15025-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Intermedic. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
2/8/2016

16911 Moxifalon Moxifloxacin 400mg/250ml 400mg/250ml 16006/QLD-KD Hộp 1 chai 250ml Chai 325,000 Demo S.A., Hy Lạp Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nội 24/8/2016

16912 Ferium- XT

Sắt nguyên tố (dưới dạng 

Sắt Ascorbate) 100mg; 

Acid Folic BP 1,5mg

. VN-16256-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,300
Emcure Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
16/8/2016

16913 Telma 80 Telmisartan 80mg VN-19666-16
Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 4,500

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
6/9/2016

16914 Bimetin Tablets Trimebutine maleate 100mg VN-19491-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 850 Theragen Etex Co., Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/8/2016

16915 Fluimucil 300mg/3ml Acetylcystein 300mg/3ml 9004/QLD-KD
Hộp 5 ống, dung dịch 

tiêm
Ống 44,180 Ý Công ty cổ phần dược TW3 21/7/2016

16916
Chirocaine (đóng gói tại 

Abbott SRL - Italy)

Levobupivacain 

hydrochloride

5mg/ml 

Levobupivacaine
VN-12139-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 120,000

Nhà sản xuất: Curida AS - 

Na Uy; Cơ sở đóng gói: 

Abbvie S.R.L - Ý

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/11/2015

16917 Survanta Phospholipids 25mg/ml 25mg/ml QLSP-940-16 hộp 1 lọ Lọ 8,304,000 USA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/4/2016



16918

Forxiga (Đóng gói bởi: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, Đ/c: Contrada 

Fontana del Ceraso, 

03012 Anagni, Italy)

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin propanediol 

monohydrat) 5mg

VN3-2-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,612
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/2015

16919

Forxiga (Đóng gói bởi: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, Đ/c: Contrada 

Fontana del Ceraso, 

03012 Anagni, Italy)

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin propanediol 

monohydrat) 10mg

VN3-1-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 23,612
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/10/2015

16920 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochlorid 

500mg

VN-18679-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/2016

16921 Komboglyze XR

Saxagliptin 5mg; 

Metformin Hydrochlorid 

1000mg

VN-18678-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 21,410
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/2016

16922

Onglyza (Đóng gói: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, đ/c: Italy)

Saxagliptin 2,5mg VN-17249-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 16,007
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/6/2016

16923

Onglyza (Đóng gói: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, đ/c: Italy)

Saxagliptin 5mg VN-17250-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/12/2015

16924
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine VN-10690-10 Hộp 1 chai 15ml Chai 16,800

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/7/2016

16925
Betadine Antiseptic 

Solution 10%w/v
Povidon Iod 10% kl/tt VN-19506-15

Hộp 1 chai chứa 15ml 

hoặc 30ml hoặc 

120ml. Chai 500ml. 

Chai 1000ml

Chai 177,261
Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/6/2016

16926
Betadine Vaginal Gel 

10% w/w
Povidone iodine 10% w/w VN-18034-14 Hộp 1 tuýp 100g gel Tuýp 144,438

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/7/2016

16927 Bioflora 200mg
Saccharomyces boulardii 

CNCM I-745 200mg
200mg VN-16393-13 Lọ chứa 10 viên Viên 11,500 Biocodex

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/7/2016

16928 Clarisol-250 Clarithromycin 250mg VN-18030-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,998 Micro Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 14/7/2016

16929
DBL Gemcitabine 

injection 1g/26,3ml

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 1g
VN2-302-14 Hộp 1 lọ 26,3ml Lọ 945,000

Zydus Hospira Oncology 

Private Limited

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
23/6/2016 2724/QLD-GT 10/03/2017

16930 Etoposid "Ebewe" Etoposide 20mg/ml VN-16746-13
Hộp 1 lọ 2,5ml; hộp 1 

lọ 5ml
Lọ 128,000

Ebewe Pharma Ges.m.b.H 

Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
1/7/2016

16931 Gaviscon

Natri alginate, Natri 

bicarbonate, Calci 

carbonate

500mg/10ml; 

267mg/10ml; 

160mg/10ml

VN-13849-11 Hộp 24 gói x 10ml Gói 5,214
Reckitt Benckiser 

Healthcare (UK) Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/7/2016

16932 Hutolac Injection Thioctic acid 300mg 300mg 20369/QLD-KD Hộp 10 ống 12ml Ống 108,000 Hàn quốc
Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
20/7/2016

16933

Kalaro Soft Cap. (đóng 

gói: Korea Arlico Pharm. 

Co. Ltd.)

Calcitriol 0,25mcg VN-13661-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400 Boram Pharm Co., Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
16/8/2016

16934 Prazav Omeprazole 40mg/ viên VN-11156-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 7,600 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/7/2016

16935 Prindax Baclofen 10mg VN-14224-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/7/2016

16936 Streptomycin tzf Streptomycin 1g 18081/QLD-KD lọ 1g Hộp 36,500 Ba Lan
Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
13/7/2016

16937 Trimafort

Gel Nhôm Hydroxyd; 

Magnesium hydroxide, 

Simethicone

400mg Nhôm oxyd; 

800,4mg Magnesium 

hydroxide; 80mg

VN-14658-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 4,900
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
15/8/2016

16938 Azintal Forte
Azintamide; Pancreatin; 

Cellulase 4000; Simethicone
VN-10277-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Ilyang Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/7/2016

16939 Baribit

Betamethasone 

dipropionate   0,64mg/g; 

Acid Salicylic 30mg/g

VN-17356-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 47,000 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/8/2016

16940 Bilgrel

Clopidogrel (dd 

Clopidogrel hydrogen 

sulphate) 75mg

VN-17477-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,500
Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret A.S.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/8/2016 16436/Q/D-GT 13/10/2017

16941 Chemdrox - 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

1500mg/gói VN-16179-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,621

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/7/2016

16942 Chemdrox - 200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

1500mg/gói VN-16180-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,369

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/7/2016

16943 Diclotol Aceclofenac  100mg VN-16940-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,680
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/9/2016

16944 Dipsope-5 Amlodipin besylate 5mg Amlodipine VN-10544-10 Hộp 7 vỉ x 10viên Viên 700 RPG Lifesciences Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/6/2016

16945 Dolcelox-200 Celecoxib 200mg VN-16439-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Medchem International Cty CP DP TW CPC1 9/8/2016



16946 Domide capsules Thalidomid 50mg VN2-243-14 hộp 6 vỉ x10 viên Viên 65,500 đài loan Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 8/5/2015

16947 Grazyme   

Alpha amylase (fungal 

diastase 1:800), papain , 

Simethicone

Alpha amylase (fungal 

diastase 1:800) 

100mg, papai

VN-14114-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên  Viên 3,500
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 26/8/2016

16948 Miratel 40 Telmisartan 40mg VN-12172-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,445 Miracle Labs (P) Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/6/2016

16949 Moxi-Bio Moxifloxacin HCl 400mg Moxifloxacin VN-10781-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 39,305
Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/7/2016

16950 Negabact

Netilmicin (dưới dạng 

Netilmicin sulfat) 

100mg/2ml

VN-18921-15 Hộp 50 ống x 2ml Ống 34,500
Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2016

16951 Neurogesic M
Gabapentin 300mg; 

Methylcobalamin 500mcg
300mg;500mcg VN-16237-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

18/7/2016

16952 Newcelfita Inj Choline Alfoscerate - 16403/QLD-KD Hộp 10 ống 4ml tiêm Ống 56,000 HÀN QUỐC Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/7/2016

16953 Ogrel Plus
Clopidogrel 75ml; Aspirin 

75mg
VN-18535-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,500

Bosch Pharmaceuticals 

(PVT) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
18/8/2016

16954 Omparis Injection
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16123-13

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi pha tiêm
Hộp 29,000 Aristopharma Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/7/2016

16955 Rabosec-20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-14901-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,200
Atoz Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 15/7/2016

16956

Reprat (Cơ sở đóng gói 

và xuất xưởng: Aegis 

Ltd., địa chỉ: Lefkosia- 

Cyprus)

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18128-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 15,200 Advance Pharma GmbH Cty CP DP TW CPC1 29/6/2016

16957 Spencer

Cefoperazon (dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri) 1g

VN-19348-15 Hộp 1 lọ Lọ 65,000 Cooper Pharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/7/2016

16958 Taurifam Taurine 40mg/ml 8673/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 78,000 Ukraine Cty CP DP TW CPC1 21/7/2016

16959 Toxaxine Inj Tranexamic acid 500mg/5ml VN-9668-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 20,000 Daihan Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
6/7/2016

16960 Tranexamic Acid injection Tranexamic acid 250mg/5ml VN-16056-12 Hộp 10 ống x 5ml Ống 10,200
Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/2016

16961 Valazyd 160 Valsartan 160mg VN-16600-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,200 Cadila Healthcare Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 12/7/2016

16962 Valsacard Valsartan 80mg VN-17145-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 9,500 Polfarmex S.A Cty CP DP TW CPC1 26/7/2016

16963 DaewoongTrimafort
Aluminium hydroxide gel, 

Magnesium hydroxide

200mg Nhôm oxyd, 

400mg Magnesi 

hydroxide

VN-14654-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 3,500
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 30/8/2016

16964 Albunorm 20% Human albumin 8861/QLD-KD
Hộp 1 chai 50ml dịch 

truyền
Chai 820,000

Octapharma 

Produktionsgesel Ischaft 

Deutschland mbH

Cty CP DP TW CPC1 22/9/2016

16965
Albunorm 20% Solution 

for intravenous infusion

Human albumin (Albunorm 

20% là dung dịch chứa 

200g/1 protein toàn phần 

trong đó có ít nhất 96% là 

albumin người)

8862/QLD-KD Hộp 1 chai 100ml Chai 1,500,000

Octapharma 

Produktionsgesel Ischaft 

Deutschland mbH

Cty CP DP TW CPC1 22/9/2016

16966 Ama Power

Ampicilin (dưới dạng 

ampicilin natri) 1000mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri) 500mg

VN-19857-16 Hộp 50 lọ Lọ 62,000 S.C.Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
27/9/2016

16967 Valsar H 80 Valsartan 80mg VN-18789-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,600 Hetero Labs Limited Cty CP DP TW CPC1 6/7/2016

16968 Etopul
Erlotinib (dưới dạng 

Erlotinib HCl) 150 mg
VN2-487-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 750,000 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 26/9/2016

16969 Hertraz 150mg Trastuzumab 150mg
4228/QLD-KD 

ngày 22/3/2016

Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm + 1 lọ 10ml 

nước kìm khuẩn pha 

tiêm

Lọ 13,800,000

NSX: Biocon Limited - Ấn 

Độ; Đóng gói: Mylan 

Laboratories Limited - Ấn 

Độ

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 28/9/2016

16970 Hertraz 440mg Trastuzumab 440mg
4229/QLD-KD 

ngày 22/3/201

Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm + 2 lọ 10ml 

nước kìm khuẩn pha 

tiêm

Lọ 30,800,000

NSX: Biocon Limited - Ấn 

Độ; Đóng gói: Mylan 

Laboratories Limited - Ấn 

Độ

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 28/9/2016

16971 Leucostim
Recombinant Human G-

CFS (Filgrastim)
300mcg/1.2ml QLSP-899-15

Hộp 10 lọ x 1.2ml 

dung dịch tiêm truyền
Lọ 530,000 Hàn Quốc

Công ty TNHH Thương mại Đông 

Á
21/9/2016

16972
Vancomycin 

hydrochloride for infusion

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochlorid) 

1000mg

VN-19885-16 Hộp 1 lọ Lọ 141,000
Xellia Pharmaceuticals 

ApS

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
20/9/2016

16973
Vancomycin 

hydrochloride for infusion

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochlorid) 

500 mg

VN-19886-16 Hộp 1 lọ Lọ 86,000
Xellia Pharmaceuticals 

ApS

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
20/9/2016



16974 Taxewell 120mg/3ml

Docetaxel (dưới dạng 

Docetaxel Trihydrate) 

120mg/3ml

VN2-13-13; 

14100/QLD-KD 

ngày 27/7/2016

Hộp 1 lọ dung dịch 

thuốc + 1 lọ dung môi 

pha loãng

Lọ 2,520,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 23/9/2016 2725/QLD-GT 10/03/2017

16975 Beecetrax Inj. 1g
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-19488-15 Hộp 10 lọ Lọ 36,000

Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2016

16976 Cefaxil 1,5g Cefuroxime natri 1500mg Cefuroxime VN-13989-11 Hộp 1 lọ Lọ 65,000 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
15/7/2016

16977 Cefonen Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-15963-12 Hộp 1 lọ Lọ 26,500 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/8/2016

16978 Colpoferin
Metronidazole 750mg 

Miconazole nitrate 200mg

Metronidazole 750mg 

Miconazole nitrate 

200mg

2339/QLD-KD Hộp 01 vỉ x 07 viên Viên 43,000 Moldova
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
14/9/2016 9209/QLD-GT 03/07/2017

16979 Erlonat 100
Erlotinib hydroclorid tương 

đương Erlotinib 100mg
100mg 7453/QLD-KD

Hộp 1 lọ x 30 viên nén 

bao phim
Viên 620,000 Ấn Độ

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

28/9/2016

16980 Erlonat 150
Erlotinib hydroclorid tương 

đương Erlotinib 150mg
150mg 7454/QLD-KD

Hộp 1 lọ x 30 viên nén 

bao phim
Viên 735,000 Ấn Độ

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

28/9/2016

16981 Fexikon-120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-12990-11

Hộp lớn đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ nhôm/nhôm 

x 10 viên

Viên 5,500 IKO Overseas Công ty CP BGP Pharma 1/9/2016 3107/QLD-GT 14/03/2017

16982 Hepcinat Sofosbuvir 400mg 11813/QLD-KD Hộp 1 lọ x 28 viên viên 303,571 Natco Pharma Limited

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

30/9/2016

16983 Skaparan Tab  Ginkgo biloba leaf extract 80mg VN-13189-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Sky New Pharm. Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/2016

16984 Sucrafil Suspension Sucralfate 1000mg VN-19105-15 Hộp 1 lọ 200ml Lọ 140,000
Fourrts (India) 

Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/8/2016

16985 Taguar 12.5 Captopril 12.5mg VN-13497-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 680 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
29/8/2016

16986
Trepin Capsules 250mg 

YY
Tranexamic acid 250mg VN-17625-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
29/8/2016

16987 Zimexef dry syrup cefixime 100mg/5ml VN-15267-12
hộp 1 chai bột pha 

30ml hỗn dịch
Lọ 20,000 Zim Labratories Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
12/9/2016

16988 Microcetam Piracetam 400mg VN-13282-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 420 Micro Labs Limited Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16989 Sanrabe-20 Rabeprazole sodium  20mg 10mg VN-16419-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,130
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16990 Zencocif Cefadroxil
500mg Cefadroxil 

khan
VN-14290-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Micro Labs Ltd. Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16991 Rohapam
Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazol natri) 40mg
VN-19045-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 790 Windlas Biotech Ltd. Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16992 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16993 Buclapoxime tablets

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17278-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,610 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16994 Nalidixic acid tablets B.P Acid Nalidixic 500mg VN-14940-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16995 Loperamide capsules Loperamide hydrochloride 2mg VN-14938-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 190 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH Nutri-Pharma USA 21/9/2016

16996 Difosfocin Citicolin 1000mg/4ml VN-19823-16 Hộp 3 ống x 4ml Ống 110,120 Mitim s.r.l. Công ty CPDP Apac 16/9/2016

16997
Axcel Diphenhydramine 

Paediatric syrup

Diphenhydramine HCl; 

Ammonium chloride
7mg/5ml; 67,5mg/5ml VN-11493-10 Hộp 1 chai 60ml Chai 25,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2016

16998
Axcel Chlorpheniramine-

2 Syrup
Chlorpheniramine maleate 2mg/5ml VN-12272-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 21,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2016

16999
Axcel Chlorpheniramine-

4 Syrup
Chlorpheniramine maleate 4mg/5ml VN-12273-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 24,500

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2016

17000

Axcel 

Dexchlorpheniramine 

Syrup

Dexchlorpheniramine 

maleate
1mg/5ml VN-12275-11 Hộp 1 chai 60ml Chai 24,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
16/8/2016

17001 Gramadol Capsules

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 325 

mg

VN-16775-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 7,000
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   

Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội
19/9/2016

17002 Tensiber Plus
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
150mg; 12,5mg VN-15956-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2016

17003 Celenobe-100 Celecoxib 100mg VN-17339-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 617
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/9/2016

17004 Ursodox
Ursodeoxycholic acid 

250mg
VN-18385-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,800 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 24/8/2016

17005 Lifazole Fluconazol 150mg VN-19106-15 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 7,500
Baroque Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 24/8/2016



17006 Jupiros 10
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-17814-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,950 Alkem Laboratories Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 16/8/2016

17007 Saferon
Phức hợp sắt III Hydroxid 

Polymaltose, Folic acid.

Sắt nguyên tố 100mg, 

Folic acid 500mcg
VN-14181-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700

Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 15/8/2016

17008 Raciper 20mg Esomeprazole magnesium 20mg esomeprazole VN-16032-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 4,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/8/2016

17009 Grepid Clopidogrel besylate 75mg VN-15269-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Pharmathen S.A Cty CP Dược Đại Nam 19/8/2016

17010 Paratriam 200mg Powder Acetylcystein 200mg VN-19418-15 Hộp 50 gói, Gói 2,800 Lindopharm GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/9/2016

17011 Arbol 100 Alfacalcidol 1mcg VN-19122-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,114 M/S. Olive Healthcare

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/10/2016

17012 Heacodesum
Hydroxyethyl Starch 

(200/0,5) 6,0g;
VN-18662-15 chai thủy tinh 400ml; Chai 90,000 Yuria-pharm Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/9/2016

17013 Kefstar 750mg Cefuroxime sodium 750mg 750mg VN-16409-13
Hộp 1 lọ + 1 ống nước 

cất 10ml
Lọ 12,600 Wockhardt Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 8/8/2016

17014 Branfangan Paracetamol 1g/ 100ml VN-10920-10 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 20,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 20/7/2016

17015 Nivalin 5mg
Galantamine hydrobromide 

5mg
5mg 13399/QLD-KD hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 22,680 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 22/7/2016

17016 Fixma 200 Cefixime 200mg VN-12806-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,520
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
3/8/2016

17017 Surotadina Rosuvastatin 20mg VN-17776-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,910

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

20/6/2016

17018
Inalfab- solution for 

injection 3MIU/ml

Recombinant Interferon 

alfa 2b
3MIU/ ml VN-9730-10

Hộp 1 bơm tiêm chứa 

1ml
Bơm tiêm 240,000

Intas Biopharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 24/8/2016

17019 Neurocetam-800 Piracetam 800mg VN-11208-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 832 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung 

ương Vidipha
3/8/2016

17020
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 925 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
24/8/2016

17021
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 925 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
6/7/2016

17022 Emecad
Palonosetron HCl (tương 

đương Palonosetron)
0,25mg 16934/QLD-KD hộp 1 lọ 5ml Lọ 360,000

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/9/2016

17023 Yesom 40

Esomeprazol (dưới dạng 

pellets  esomeprazole 

magnesi dihydrate bao tan 

trong ruột) 40mg

VN-19182-15
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao tan trong ruột.
Viên 11,730 Hetero Labs  Limited Công ty CP Dp Tâm 4/7/2016

17024 Levojack

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-19624-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,200
Health Care Formulations 

Pvt. Ltd

Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
14/7/2016

17025 Magtam 1,5g

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

sulbactam natri) 0,5g

VN-18697-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 79,000 Alkem Laboratories Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
27/7/2016

17026 Pluc Plus Sachet

Calcium lactate gluconate, 

Calcium glycero phosphate, 

Calcium carbonate, 

Calcium pantothenate, Acid 

ascorbic ...

. VN-14909-12 Hộp 10 gói Gói 12,000 Indus Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
12/7/2016

17027 Tinizol-500 Tinidazol 500mg VN-18173-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 485 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
27/7/2016

17028 Azismile Dry Syrup Azithromycine 200mg/5ml VN-11705-11 Hộp 1 chai nhựa 15ml Chai 92,000 Kolmar Korea
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/8/2016

17029
Bronuck ophthalmic 

solution 0.1%

Bromfenac natri hydrat 

1mg/ml
VN2-369-15 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 129,000

Senju Pharmaceutical Co., 

Ltd. Karatsu Plant
Cty CP DP TW CPC1 6/9/2016

17030 Cetirizine Tablets 10 mg

Mỗi viên nén bao phim 

chứa Cetirizin Hydroclorid 

BP 10,0 mg

VN-19406-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 220
M/s Windlas Biotech 

Limited
Cty CP DP TW CPC1 15/7/2016

17031 Ginkapra Tab
Cao lá bạch quả (Ginkgo 

biloba) 80mg
VN-19632-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Yuyu Pharma INC. Cty CP DP Sohaco miền Nam 15/8/2016 358/QLD-GT 17/01/2017

17032 Ikoxib-200 Celecoxib 200mg 200mg VN-16153-13
Hộp to x 5 hộp nhỏ x 

2 vỉ x 10 viên
Viên 4,300 IKO Overseas Cty CP DP TW CPC1 6/7/2016

17033 NATDAC 60

Daclatasvir dihydrochloride 

tương đương với 

daclatasvir 60mg

60mg 18619/QLD-KD
Họp 1 lọ x 28 viên nén 

bao phim
Viên 232,143 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 30/9/2016



17034

Tramadol 100mg-

Rotexmedica solution for 

injection

Tramadol Hydrochloride 100mg/2ml VN-9838-10
Hộp 1 ống, 10 ống x 

2ml
Ống 13,800

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/8/2016

17035 Santekvin 150mg Econazole nitrate 150mg 22929/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 38,000 Ukraine Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/7/2016

17036 Cisplaton Cisplatin 50mg/100ml VN2-446-16 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 265,000 Venus Remedies Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 17/6/2016

17037 Amiktale Amikacin sulfate 500mg/2ml Amikacin VN-15939-12 Hộp 10 lọ 2ml Lọ 22,000
Korea Prime Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
26/9/2016

17038 Flexen Ketoprofen 2,5% VN-18011-14 Hộp 1 tuýp 50g Tuýp 97,000

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty TNHH DP Minh Trí 5/10/2016

17039 Insulidd 30:70 Insulin human 400IU VN-11773-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 96,140 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/9/2016

17040 Trionstrep Irbesartan 150mg VN-19809-16 Hộp 4, 5, 10 vĩ 7 viên Viên 5,450

Bluepharma Genericos-

Comercio De 

Medicamenos, S.A.

Công ty TNHH DP Minh Trí 12/10/2016

17041 Platitroi 500
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 500 mg
VN-19834-16 Hộp 10 lọ Lọ 14,443

Open Joint Stock 

Company "Borisovskiy 

Zavod Medicinskikh 

Preparatov"

Công ty Vipharco 17/10/2016

17042
Salbutamol Renaudin 

0,5mg/1ml

Salbutamol sulphat 

0,5mg/1ml (0,05%)
VN-20115-16

Hộp 100 ống, 10 

ống/vỉ, ống 10ml
Ống 14,930 Laboratoire Renaudin Công ty Vipharco 17/10/2016

17043 Sanfocef sachet Cefuroxime Axetil 125mg Cefuroxime VN-16099-12 Hộp 10 gói 1,5g Gói 5,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 7/10/2016

17044 BASULTAM

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 1g; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam Natri) 1g

VN-18017-14 Hộp 1 lọ bột pha tiêm Lọ 190,000
Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
13/10/2016

17045 Ingalipt M
Streptocide dạng hòa tan, 

sulfathiazole sodium
14803/QLD-KD Hộp 1 lọ 20ml Hộp 86,000 Moldova Công ty CP DP Thiên Thảo 5/10/2016

17046 Insulidd N Insulin human 40IU/ml VN-12286-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 96,140 M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/9/2016

17047 Sodip 5 Amlodipine 5mg VN-12366-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 980 Swiss Pharma PVT.LTD.
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
23/8/2016

17048
Mirafo prefilled inj 

2000IU

Erythropoietin người tái tổ 

hợp
2000 IU VN-12491-11

Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn dung dịch 

tiêm

Bơm tiêm 220,000 TS Corporation
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
15/7/2016

17049 Goldpacetam Piracetam 400mg VN-17077-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 620
Samjin Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
27/7/2016

17050
Diagnogreen injection 

25mg
Indocyanine green 25mg 8444/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột và 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

Lọ 1,232,322
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
30/8/2016

17051 Breathezy 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18142-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,800

MSN Laboratories 

Limidted

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
19/7/2016

17052 Breathezy CW 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-16117-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500

MSN Laboratories 

Limidted

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
11/7/2016

17053 Noinsel Soft Capsule Isotretinoin 10mg VN-19644-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,550 Kolmar Pharma Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
12/7/2016

17054 Maxocef-200 Cefixime 200mg VN-17756-14
Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 4,999 Micro Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 3/8/2016

17055 Neupogen Filgrastim 30MU/0,5ml QLSP-0809-14

hộp chứa 01 bơm kim 

tiêm đóng sẵn chứa 

Filgrastim 

30MU/0,5ml

Bơm tiêm 1,365,000
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/8/2016 8509/QLD-GT 20/06/2017

17056 Breathezy 10
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 10mg
VN-17533-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,600

MSN Laboratories 

Limidted

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
19/7/2016

17057
Human Albumin Baxter 

250g/l
Human Albumin 250g/l QLSP-0702-13 hộp 1 chai 50ml Chai 1,100,000 Áo

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/8/2016

17058 Flexbumin 20% Albumin 20%50ml QLSP-0750-13
Hộp 1 túi nhựa 

Galaxy 50ml
Túi 854,700 Mỹ

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/8/2016

17059 Pegasys Peginterferon alfa 2a 180mcg/0,5ml QLSP-957-16

Hộp 1 bơm tiêm 0,5ml 

chứa sẵn thuốc và 01 

kim tiêm

Bơm tiêm 1,950,000 F.Hoffmann-La Roche Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/7/2016

17060 Pegasys Peginterferon alfa 2a 135mcg/0,5ml QLSP-958-16

Hộp 1 bơm tiêm 0,5ml 

chứa sẵn thuốc và 1 

kim tiêm

Bơm tiêm 1,400,000 F.Hoffmann-La Roche Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/7/2016

17061 Flemex Carbocysteine 250mg/5ml VN-15331-12 Hộp 1 chai 60ml Chai 26,061 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/8/2016

17062 Refresh plus
Natri 

carboxymethycellulose
5mg 10733/QLD-KD hộp 30 ống 0,4ml Ống 2,536 Allergan Sales, LLC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17063
Human Albumin Baxter 

200g/l
Human Albumin 200g/l QLSP-0701-13 hộp 1 chai 50ml Chai 854,700 Áo

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
2/8/2016

17064 Anzatax 300mg/50ml Paclitaxel 300mg/50ml VN-12310-11 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 8,400,000 Hospira Australia Pty Ltd
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
11/7/2016



17065 Spasmomen Otilonium bromide 40mg 40mg VN-18977-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,535 Đức
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
21/1/2016

17066

Santabin (Đóng gói: PNG 

Gerolymatos SA (Plant 

B'), Hi Lạp)

Gemcitabine (dd 

Gemcitabine hydrochloride) 

200mg

VN2-158-13 Hộp 1 lọ Viên 350,000
Thymoorgan Pharmazie 

GmbH

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
4/10/2016

17067 Calcium Sandoz 500mg

Calcium lactate gluconate 

2,940mg; calcium 

carbonate 300mg

VN-10445-10 Hộp 1 tuýp20 viên sủi Viên 4,270
Novartis Pharma 

(Pakistan) Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/7/2016

17068 Asgizole

Esomeprazole (dưới dạng 

Esomeprazole magnesium 

dihydrate) 20mg

VN-18249-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 19,500
Valpharma International 

S.p.a

Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
22/8/2016

17069 Bactronil Mupirocin 2,0% kl/kl VN-19379-15 Tuýp 5 g Tuýp 37,200 Agio Pharmaceuticals Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 5/8/2016

17070 Betnapin Thymomodulin 80mg VN-15849-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,800 Dongsung pharm. Co.,Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/7/2016

17071 Bluepine Amlodipin 5mg VN-11129-10 Hộp 1, 6 vỉ x 10 viên Viên 3,400
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
31/8/2016

17072 Buderen Budesonid 2mg/ml VN-19603-16 Hộp 1 chai 10ml Chai 270,000 Rafarm S.A. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 14/9/2016

17073 Cenoxib 200 Celecoxib 200mg VN-14634-12 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 31/8/2016

17074 Coltab Citicoline 100mg VN-12759-11  Hộp 1 lọ 15ml Lọ 175,000 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/8/2016

17075 Enzoxid 5 Antiacne Gel

anhydrous Benzoyl 

Peroxide (dưới dạng 

hydrous Benzoyl Peroxide) 

5%

VN-16530-13 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 35,000 Zyg Pharma Pvt., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/8/2016

17076 Heparegen Timonacicum 100mg 22821/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,880 Poland
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
13/5/2016

17077 Kernhistine 16mg Tablet Betahistine.2HCl 16mg VN-19865-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,160 Kern Pharma S.L.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
21/9/2016

17078 Korucin Tab. Ofloxacin 200mg VN-15919-12 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
25/8/2016

17079 Majegra-100
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrat) 100mg
VN-18698-15 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 10,500 Synmedic Laboratories Cty CP DP TW CPC1 15/7/2016

17080

Maravita (Đóng gói bởi: 

Su Heung Capsule Co., 

Ltd., địa chỉ: 317 

Songnae-1-dong, Sosa-

Gu Bucheon city, 

Kyunggido, Korea)

Vitamin E (dưới dạng 

Tocopherol acetat 500mg) 

500 IU; Magnesi oxyd 

(tương đương với Magnesi 

150,8mg) 250mg

VN-16297-13 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 5,680 New Gene Pharm Inc. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/7/2016

17081 MAXICIN Moxifloxacin hydrochloride 20mg/1ml 17926/QLD-KD Hộp 1 lọ x 20ml Lọ 318,000 Ukraine Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/10/2016

17082 Protevir
Tenofovir disoproxil 

fumarate
300mg VN-15845-12 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 49,000

Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/7/2016

17083 Rumacerin Cap Diacerhein 50mg VN-16880-13 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,200
Samchundang Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
3/8/2016

17084 Servonex Tablets 10mg
Donepezil hydrochloride 

10mg
VN-17823-14

Hộp 2 vỉ x 14 viên; 3 

vỉ x 10 viên
Viên 20,100

Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 12/7/2016

17085

Telmiskaa 40

Đổi tên thành: Telmikaa 

40 (Công văn Đính chính 

số 17026/QLD-ĐK ngày 

10/10/2013)

Telmisartan 40mg VN-16921-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 1/9/2016

17086 Vitaplex Injection

Dextrose, D-Panthenol, 

Ascorbic acid, Thiamine 

HCl, Riboflavin, 

Nicotinamide, Pyridoxine 

HCl

25g; 250mg; 500mg; 

125mg; 25mg; 

625mg; 25mg /500ml

VN-13872-11
Chai 500ml dịch 

truyền
Chai 42,000

Siu Guan Chem Ind Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
14/7/2016

17087 Zedex

Bromhexin HCl, 

Dextromethorphan HBr, 

Ammonium chloride

8mg; 10mg; 100mg VN-9893-10 Hộp 10 lọ 100ml Lọ 14,000 Wockhardt Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
27/6/2016



17088 Nutriflex Lipid Peri

Mỗi 1250ml chứa: 

Isoleucine 2,34g; Leucine 

3,13g; Lysine (dưới dạng 

lysine HCl) 2,26g; 

Methionine 1,96g; 

Phenylalanine 3,51g; 

Threonine 1,82g; 

Tryptophan 0,57g; Valine 

2,60g; Arginine 2,7g; 

Histidine (dưới dạng 

histidine HCl monohydrat) 

1,25g; Alanine 4,85g; Acid 

aspartic 1,5g; Acid 

glutamic 3,50g; Glycine 

1,65g; Proline 3,40g; 

Serine 3,00g; Natri 

hydroxide 0,80g; Natri 

chloride 1,081g; Natri 

acetat trihydrate 0,544g; 

Kali acetate 2,943g; 

Magnesium acetate 

tetrahydrate 0,644g; 

Calcium chloride dihydrate 

0,441g; Glucose (dưới 

dạng glucose monohydrate) 

80,0g; Sodium dihydrogen 

phosphate dihydrat 1,170g; 

Zinc acetat dihydrat 

6,625mg; Soya-bean oil, 

refined 25,0g; Medium-

chain triglycerides 25,0g 

(Thay đổi theo công văn 

VN-19792-16
Hộp 5 túi x 1250ml 

(túi chia 3 ngăn)
Túi 840,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2016

17089 Mirgy capsules 100mg Gabapentin 100mg VN-17440-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,112 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
6/10/2016

17090 Mirgy capsules 300mg Gabapentin 300mg VN-17441-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,453 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
6/10/2016

17091 NifeHexal 30 LA Nifedipin 30mg VN-19669-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,351 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2016

17092

ACC 200 (Cơ sở xuất 

xưởng: Salutas Pharma 

GmbH, Địa chỉ: Otto-von-

Guericke-Allee 1, 39179 

Barleben, Germany)

Mỗi gói 3 g chứa: 

Acetylcystein 200 mg
VN-19978-16

Hộp 50 gói, 100 gói x 

3g
Gói 2,677 Lindopharm GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2016

17093 Megion 1g
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-20040-16 Hộp 1 lọ, 50 lọ Lọ 74,800 Sandoz GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2016

17094 Anozeol 1mg Anastrozole 1mg VN-20039-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 24,701 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2016

17095 Glucovance 500mg/5mg

Metformin (dưới dạng 

Metformin hydrochlorid) 

500mg; Glibenclamid 5mg

VN-20023-16 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,324 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/9/2016

17096

Sendipen Beta (đóng gói: 

Jin Yang Pharm. Co., Ltd-

Korea)

Selenium in dried yeast; 

chromium in dried yeast; 

acid ascorbic

50mcg selenium; 

50mcg chromium; 

50mg

VN-14719-12 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 2,000 Suheung Capsule Co., Ltd
Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội
27/9/2016

17097

Crinone (CSSX ống tra 

thuốc: Maropack AG, CH 

6144 Zell/Lucerne-Thụy 

Sỹ; CSĐG thứ cấp, XX: 

Central Pharma (Contract 

Packing) Limited, Caxton 

Road, ELM Farm 

Industrial Estate, 

Bedford, Bedfordshire, 

MK4

Progesterone 8% VN-18937-15 Hộp 15 ống tra thuốc Dụng cụ 109,235 Fleet Laboratories Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/9/2016

17098

Vytorin 10 mg/10 mg (Cơ 

sở đóng gói: Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk., đ/c: 

Jl. Raya Pandaan Km.48, 

Pandaan, Pasuruan, Jawa 

Timur, Indonesia)

Ezetimibe 10mg; 

Simvastatin 10mg
VN-19266-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,567

MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/9/2016

17099 Xibra 90 Etoricoxib 90mg VN-13658-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,150

Khandelwal Laboratories 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 22/9/2016



17100

Aminoplasmal Hepa 10% 

(Thay đổi theo công văn 

số 12234/QLD-ĐK ngày 

15/08/2017)

Mỗi 500ml chứa: Isoleucin 

4.4g; Leucin 6.8g; Lysin 

(dưới dạng lysin acetat) 

3.755g; Methionin 0.6g; 

Phenylalanin 0.8g; 

Threonin 2.3g; Tryptophan 

0.75g; Valin 5.3g; Arginin 

4.4g; Histidin 2.35g; 

Glycin 3.15g; Alanin 

4.15g; Prolin 3.55g; Acid 

aspartic 1.25g; Asparagine 

0.24g; Cystein (dưới dạng 

acetylcysstein) 0.295g; 

Acid glutamic 2.85g; 

Ornithine (dưới dạng 

ornithine HCl) 0.65g; 

Serine 1.85g: Tyrosine 

(dưới dạng N-

acetyltyrosine) 0.35g

VN-19791-16 Hộp 10 chai 500ml Chai 197,000 B.Braun Melsungen AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 14/9/2016

17101 Foscavir 24mg/ml
Foscarnet Trisodium 

Hexahydrate
24mg/ml 3425/QLD-KD Hộp 1 lọ 50ml Lọ 11,950,000 Austria Công ty cổ phần dược TW3 23/9/2016

17102 Foscarvir 24mg/ml
Foscarnet Trisodium 

Hexahydrate
24mg/ml 22562/QLD-KD Hộp 1 lọ 50ml Lọ 11,950,000 Austria Công ty cổ phần dược TW3 23/9/2016

17103 Xylocaine Jelly

Lidocain hydroclorid khan 

(dưới dạng Lidocain 

hydroclorid monohydrat) 

2%

VN-19788-16 Hộp 10 tuýp x 30g Tuýp 55,600 Recipharm Karlskoga AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2016

17104 Emla

Mỗi tuýp 5g kem chứa: 

Lidocain 125mg; Prilocain 

125mg

VN-19787-16

Hộp 5 tuýp 5g

 (Công văn 

522/QLD-Đk ngày 

17/1/2017)

Tuýp 37,121 Recipharm Karlskoga AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2016

17105 Marcaine Spinal Heavy Bupivacaine HCl 5mg/ml VN-19785-16 Hộp 5 ống 4ml Ống 41,600 Cenexi Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2016

17106 Nexium Mups

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesi 

trihydrat) 20mg

VN-19783-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 22,456 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2016

17107 Lowlip-80 Telmisartan 80mg VN-18946-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 29/9/2016

17108 Nexium Mups

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magie 

trihydrat) 40mg

VN-19782-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 24,702 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2016

17109 Glucovance 500mg/2,5mg

Metformin (dưới dạng 

Metformin hydrochlorid) 

500mg; Glibenclamid 

2,5mg

VN-20022-16 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 4,184 Merck Sante s.a.s Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/9/2016

17110 Besonin Budesonide 64mcg/liều VN-17600-13
Hộp 1 lọ 10ml, 120 

liều xịt
Chai 178,000

Synmosa Biopharma 

Corporation, Synmosa 

Plant.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/9/2016

17111 Esmeron
Rocuronium bromide 

10mg/ml
VN-17751-14 Hộp 10 lọ x 5ml lọ 111,760

Hameln Pharmaceutical 

GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/9/2016

17112 Raciper 40mg Esomeprazole magnesium 40mg esomeprazole VN-16033-12 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 6,000 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/8/2016

17113 Mincom 500 mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-17123-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 12,500 Norris Medicine Limited Công ty CP Dược Đại Nam 5/9/2016

17114 Transfonex 250mg
Mycophenolate mofetil 

250mg
VN-17733-14 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 17,276

Laboratorios Recalcine 

S.A

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
21/7/2016

17115 Sonertiz

Levofloxacin 

hydrochloride, sodium 

chloride

0,2g levofloxacin; 0,9g VN-14543-12 Hộp 1 chai Chai 55,000

Yangtze River 

Pharmaceutical (Group) 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 8/8/2016

17116 Pentofyllin 20mg/ml pentoxifylline 20mg/ml 20mg/ml 13400/QLD-KD hộp 10 ống 5ml Ống 52,500 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 22/7/2016

17117 Bee-Neotil Inj. Citicholin 500mg VN-14720-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 26,000
Yoo Young Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/8/2016

17118 Ecomin Od Tablet
Methylcobalamin  1500 

mcg
VN-19601-16

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 5,047

M/s Windlas Biotech 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2016

17119 Daehanpama inj. Pralidoxime Chloride 500mg VN-15058-12
Hộp 1 lọ thuốc  + 1 

ống dung môi
Lọ 45,000

Daehan New Pharm Co., 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2016



17120
Methylprednisolon 

Sopharma

Methylprednisolon (dưới 

dạng Methylprednisolon 

natri succinat) 40mg

VN-19812-16

Hộp 10 ống bột và 10 

ống nước cất pha tiêm 

1ml; Hộp 10 ống bột

Ống 33,000 Sopharma AD

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

12/9/2016

17121 Levopraid 50 Tablets Levosulpiride 50mg VN-14730-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,600
M/s. Pacific 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

29/9/2016

17122
Ecycle F.C. Tablets 8mg 

"Y.Y."

Betahistin dihydrochlorid 

8mg
VN-19372-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 950

Ying Yuan Chemical 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
22/9/2016 

17123 Spectrila 10.000 IU L-Asparaginase 10.000IU
14267/QLD-KD; 

14268/QLD-KD
Hộp 5 lọ Lọ 4,810,000 Đức

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 3
10/10/2016

17124 Piascledine

Cao toàn phần không xà 

phòng hóa quả bơ và dầu 

đậu nành 300mg (tương 

ứng: phần không xà phòng 

hóa dầu quả bơ 100mg; 

phần không xà phòng hóa 

dầu đậu nành 200mg)

VN-16540-13 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 14,400 Laboratoires Expanscience
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/10/2016

17125 Richstatin 5 mg
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium) 5mg
VN-17040-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,280 Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/10/2016

17126 Imiquad Imiquimod 5% (kl/kl) VN-19965-16 Hộp 3 gói x 0,25g Gói 76,500
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/10/2016

17127 ALPROSTAPINT 500mg Alprostadil 500mcg 1018/QLD-KD Hộp 5 ống x 1 ml Ống 2,850,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 10/10/2016

17128 DIAMISU R
Human insulin (rDNA 

origin) 100 IU
100IU QLSP-941-16 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 145,000 Getz Pharma (PVT.) Ltd

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
12/10/2016

17129 Nootropyl 1g/5ml Piracetam 1g/5ml VN-19961-16 Hộp 12 ống x 5ml Ống 10,508
Aesica Pharmaceuticals 

S.r.l
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/2016

17130 Nootropil 3g/15ml Piracetam 3g/15ml VN-19960-16 Hộp 4 ống x 15ml Ống 31,525
Aesica Pharmaceuticals 

S.r.l
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/10/2016

17131 Afinitor 10mg Everolimus 10mg VN-20042-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,220,115 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/10/2016

17132 Evatos
Hỗn hợp các vitamin và 

khoáng chất
VN-16723-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Celogen Pharma Pvt., Ltd. Công ty TNHH TM DP Trần Thắng 6/10/2016

17133 Prepentin 75mg Pregabalin 75mg VN-17998-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 13,500 Korea United Pharm. Inc.
Công ty TNHH Thương mại Thành 

An Khang
11/10/2016

17134 Alkeran 50mg Melphalan 50mg
6444/QLD-KD 

ngày 25/4/2016
Hộp 1 lọ + 1 dung môi Lọ 9,500,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 23/9/2016

17135 Sevorane Sevofluran   100% v/v VN-19755-16 Hộp 1 lọ 250ml Lọ 3,865,969
Aesica Queenborough 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/10/2016

17136 Melabutin Tablet 100mg Trimebutin maleate 100mg VN-11080-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Nexpharm Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Quốc tế Khôi Nguyên
7/10/2016

17137

Vytorin 10 mg/20 mg (Cơ 

sở đóng gói: Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk., đ/c: 

Jl. Raya Pandaan Km.48, 

Pandaan, Pasuruan, Jawa 

Timur, Indonesia)

Ezetimibe 10 mg; 

Simvastatin 20 mg;
VN-19267-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 19,135

MSD International GmbH 

(Singapore Branch)
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/10/2016

17138

Invanz (đóng gói tại PT 

Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk. Đại chỉ: JI. 

Raya Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, Jawa 

Timur, Indonesia)

Ertapenem (dưới dạng 

Ertapenem natri) 1g
VN-20025-16 Hộp 1 lọ Lọ 552,422

Laboratoire Merck Sharp 

& Dohme - Chibret
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/9/2016

17139

Arimidex (đóng gói tại 

AstraZeneca UK Ltd. - 

Silk Road Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK 10 2NA- UK)

Anastrozol 1 mg VN-19784-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 70,676
AstraZeneca 

Pharmaceuticals LP USA 
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/9/2016

17140

Sinresor (Cs đóng gói & 

xuất xưởng: Bioprofarma 

S.A.,đ/c: Argentina)

Acid zoledronic (dd Acid 

zoledronic monohydrate) 

4mg

VN-17502-13
Hộp 01 lọ bột + 01 

ống nước pha tiêm 5ml 
Lọ 1,080,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
21/10/2016

17141 Afinitor 5mg Everolimus 5mg VN-20043-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 610,058 Novartis Pharma Stein AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/10/2016

17142

Oxaltie (NSX Bán thành 

phẩm: Laboratorios IMA 

S.A.I.C. Địa chỉ: Palpa 

2862, Ciudad  Autonoma 

de Buenos Aires - 

Argentina)

Oxaliplatin 100 mg VN-18554-14 Hộp 1 lọ Lọ 720,000 Bioprofarma S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
21/10/2016



17143 Oxaltie Oxaliplatin 50mg VN-18728-15 Hộp 1 lọ Lọ 480,000 Bioprofarma S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
21/10/2016

17144

Januvia 100mg (đóng gói 

tại PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk. Địa 

chỉ: JI. Raya Pandaan Km 

48, Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, Indonesia)

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphat 

monohydrat) 100mg

VN-19257-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/10/2016

17145 R.B.Tone syrup
sắt gluconat, Vitamin B12, 

acid folic, calci lactat
VN-3683-07 Hộp 1 chai 100ml chai 58,000

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/10/2016

17146 ONCOGINASE L-Asparaginase 5000 IU
15715/QLD-KD, 

17/08/2016
hộp 1 lọ Lọ 750,000

Beijing Shuanglu 

Pharmaceutical Co.
Công ty CP Armepharco 30/8/2016

17147 Asentra 50mg

Sertraline (dưới dạng 

Sertraline hydrochloride) 

50mg

VN-19911-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 10,500 KRKA, D.D., Novo Mesto Công ty CP Armepharco 11/10/2016

17148 Monoclarium Clarithromycin 200mg

Viên nang 

cứng giải 

phóng kéo 

dài

VN-15930-12

Hộp 6 vỉ x 10 viên 

(thay đổi theo Công 

văn số 19194/QLD-

ĐK ngày 30/09/2016)
Viên 13,600 SMB Technology S.A Công ty CP Armepharco 9/9/2016

17149 Dicellnase Piroxicam 20mg VN-19810-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 7,245
Farmalabor-Produtos 

Farmacêuticos, S.A
Công ty CP Armepharco 10/10/2016

17150 Esovex-40

Esomeprazole sodium 

(tương đương 40 mg 

esomeprazole) 42,55mg

Bột đông khô pha tiêm

VN-19597-16
Hộp 1 lọ kèm

1 ống dung môi
Hộp 95,000

Naprod Life

 Sciences Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần 

Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco

21/10/2016  

17151 Bestcove Injection Piracetam 2g/10ml VN-17681-14 Hộp 5 ống x 10 ml Ống 11,200
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
3/11/2016

17152 Dolnapan Paracetamol 1g/100ml VN-12248-11 Chai thuỷ tinh 100ml Chai 20,000
Heibei Tiancheng 

Pharmaceutical Co. Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/10/2016

17153 Larfix Tablets 4 mg Lornoxicam 4 mg VN-19774-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

28/10/2016

17154 Larfix Tablets 8 mg Lornoxicam 8 mg VN-19775-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

28/10/2016

17155 Losium 50 Losartan Kali 50mg VN-13089-11
Hộp to chứa 2 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 14 viên
Viên 2,077

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/9/2016

17156 Ursodeo Capsules 300mg Ursodeoxycholic acid 300mg VN-11637-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,000 Gentle Pharma Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
26/9/2016

17157 Barudon Susp

Oxethazaine 20mg  ; 

Aluminum oxide (dưới 

dạng Dried Aluminum 

hydroxide gel 582mg) 

291mg; Magnesium 

hydroxide 196mg

VN-19092-15 Hộp 20 gói x 10 ml Gói 3,800
Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Eurolink 25/8/2016

17158 Dupraz 20 Rabeprazol natri 20mg VN-19458-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Prayash Healthcare 

Pvt.Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
13/7/2016

17159 Pylokit

Lansoprazole  30mg; 

Tinidazole  500mg; 

Clarithromycin 250mg

VN-17663-14 Hộp 7 vỉ x 6 viên Kit 36,000 Cipla Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
31/8/2016

17160 Rowachol

Alpha pinene 13,6mg; Beta 

pinene 3,4mg; Camphene 

5,0mg; Cineol 2,0mg; 

Menthol 32,0mg; Menthone 

6,0mg; Borneol 5,0mg;

VN-18751-15
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,150

Rowa Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Eurolink 25/8/2016

17161

Zocor 10mg (đóng gói và 

xuất xưởng tại PT Merck 

Sharp Dohme Pharma 

Tbk. Địa chỉ: JI. Raya 

Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, Indonesia)

Simvastatin 10mg VN-19263-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 10,175
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 29/7/2016

17162

Zocor 20mg (đóng gói và 

xuất xưởng tại PT Merck 

Sharp Dohme Pharma 

Tbk. Địa chỉ: JI. Raya 

Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, Indonesia)

Simvastatin 20mg VN-19264-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 11,430
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 29/7/2016



17163 Picentam Injection Piracetam 200mg/ml VN-10798-10 Hộp 10 ống x 5ml Ống 7,500 Chunggei Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/10/2016

17164 Dicarbo Tablet

Calci (dd Calci citrat 

750mg) 158mg; Vitamin D 

(dd Cholecalciferol 4mg) 

400IU

VN-17560-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,450 Kolmar Korea

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

4/10/2016

17165 Tranmix 5%
Acid Tranexamic 

250mg/5ml
VN-18576-14

Hộp 2 khay x 5 ống x 

5ml
Ống 10,101

PT Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/8/2016

17166 Cialis Tadalafil 20mg VN-18624-15 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 174,000 Lilly del Caribe, Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/8/2016

17167

Evra (Cơ sở đóng gói & 

xuất xưởng: Janssen 

Pharmaceutica N.V., 

Belgium)

Norelgestromin, Ethinyl 

estradiol

(6mg; 600mcg) / 

miếng dán
VN-15069-12 Hộp 03 miếng dán Miếng 65,333

LTS Lohmann Therapie-

Systeme AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/8/2016

17168

Dacogen (Cơ sở đóng gói 

thứ cấp và xuất xưởng: 

Janssen Pharmaceutica 

NV- Địa chỉ: 

Turnhoutseweg 30, B-

2340 Beerse, Belgium)

Decitabin 50mg VN2-445-15 hộp 1 lọ Viên 25,200,000 Pharmachemie B.V.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/8/2016

17169 Resolor 1mg

Prucalopride (dưới dạng 

Prucalopride succinate) 

1mg

VN2-366-15
Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 

4 vỉ x 7 viên
Viên 20,588 Janssen-Cilag S.p.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/8/2016

17170 Resolor 2mg

Prucalopride (dưới dạng 

Prucalopride succinate) 

2mg

VN2-367-15

Hộp 1 vỉ x 7 viên; hộp 

2 vỉ x 7 viên; hộp 4 vỉ 

x 7 viên

Viên 21,644 Janssen-Cilag S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/8/2016

17171 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,1% VN-15561-12 hộp 1 lọ 10ml Lọ 41,300

Novartis Consumer Health 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/8/2016

17172 Bioflora 200mg
Saccharomyces boulardii 

200mg
200mg VN-16393-13 Lọ chứa 10 viên Viên 11,295 Biocodex

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17173 Prazav Omeprazol 20mg VN-19696-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 3,950 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/8/2016

17174 Tobradex
Tobramycin; 

Dexamethasone
0,3%; 0,1% VN-4954-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 45,100 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17175 Embevin 28 Desogestrel 0,075mg VN-11218-10 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 2,813
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17176
Ca-C 1000 Sandoz 

Orange

Acid ascorbic 1000mg; 

Calci carbonat 327mg; 

Calci lactat gluconat 

1000mg (tương đương 

calci nguyên tố 260mg)

VN-18394-14 Hộp 1 tuýp x 10 viên Viên 4,580 Famar Orleans
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17177 Rosepire
Drospirenone 3mg; Ethinyl 

estradiol micronized 0,02mg
VN-19694-16

Hộp 1 vỉ x 28 viên (21 

viên có hoạt chất +7 

viên giả dược)

Viên 4,358
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17178 Rosepire
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,03mg
VN-19222-15

Hộp 1 vỉ x 28 viên (21 

viên có hoạt chất +7 

viên giả dược)

Viên 4,358
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17179
Ferlatum (Đóng gói: CIT 

s.r.l. - Italy)
Sắt protein succinylat 800mg VN-14241-11 Hộp 10 lọ x 15ml Lọ 22,000 Italfarmaco, S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
29/7/2016

17180 Immunine 600 Yếu tố đông máu IX 600 IU 600 IU 6874/QLD-KD

1 bộ sản phẩm: 5ml 

nước cất pha tiêm, 1 

lọ Immunie 600, 1 ống 

xi lanh dùng một lần, 

1 kim tiêm vô tr

Bộ 4,788,000 Áo
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/8/2016

17181 Actilyse Alteplase 50mg QLSP-948-16

Hộp 1 lọ bột đông khô 

và 1 lọ nước cất pha 

tiêm

Lọ 10,323,589 Germany
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/9/2016

17182 Valiera 2mg Estradiol 2mg VN-19225-15 Hộp 1 vỉ 30 viên Viên 3,833 Laboratorios Recalcine
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/8/2016

17183 Minirin Desmopressin acetate 0,1mg VN-8397-09 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 22,134
Ferring International 

Center S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/9/2016

17184
Sodium chloride Proamp 

0,2g/ml (20%)
Sodium chloride 0,2g/ml 0,2g/ml 3962/QLD-KD Hộp 50 ống x 10ml Ống 6,930 Laboratoire Aguettant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/9/2016

17185 Levojack

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-19624-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000
Health Care Formulations 

Pvt. Ltd

Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
13/10/2016

17186 Telmimark-H

Telmisartan 

40mg;Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17093-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,800 Marksans Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/7/2016

17187 Ciprinol Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-6510-08 Hộp 1 chai 100ml Lọ 68,000 KRKA, D.D, Novo Mesto
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/8/2016

17188 Linkotax 25mg Exemestane 25mg VN2-271-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 75,000 S.C.Sindan-Pharma SRL CTCP TMDV Thăng Long 1/9/2016



17189 DBL Gemcitabine 200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg/5,3ml

VN2-343-15 Hộp 1 lọ 5,3ml Lọ 399,000
Zydus Hospira Oncology 

Private Limited

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/9/2016 2724/QLD-GT 10/03/2017

17190 Sympal

Dexketoprofen (dưới dạng 

Dexketoprofen trometamol) 

50mg/2ml

VN2-404-15 Hộp 5 ống x 2ml Ống 21,210

A.Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/9/2016

17191

Kalaro Soft Cap. (đóng 

gói: Korea Arlico Pharm. 

Co. Ltd.)

Calcitriol 0,25mcg VN-13661-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,250 Boram Pharm Co., Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
13/9/2016

17192 Epirubicin "Ebewe"
Epirubicin hydroclorid 2 

mg/ml
VN-20037-16 Hộp 1 lọ x 5 ml Lọ 210,000

Ebewe Pharma Ges.m.b.H 

Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
15/9/2016

17193 Epirubicin "Ebewe"
Epirubicin hydroclorid 2 

mg/ml
VN-20036-16 Hộp 1 lọ x 25 ml Lọ 580,952

Ebewe Pharma Ges.m.b.H 

Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
15/9/2016

17194 Prismasol B0

Calcium chloride.2H20 

5,145g; Magnesium 

chloride.6H20 2,033g; 

Acid lactic 5,4g; Sodium 

bicarbonate 3,09g; Sodium 

chloride 6,45g

17600/QLD-KD
Thùng carton chứa 02 

túi dịch 5 lít
Túi 700,000

Gambro Dasco S.p.A - 

Sondalo plant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/10/2016

17195 Farmazoline
Xylometazoline 

hydrochloride 1mg/ml
VN-16543-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 26,000 Farmak JSC

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
21/10/2016

17196 Geotonik

Các Vitamin C, B2, B12, 

E, B1, Sắt fumarat, Kẽm 

oxid, Đồng gluconat, 

Rutin, Panax ginseng, 

Calci carbonat, Calci 

pantothenat, Mangan 

sulphat, Pyridoxin HCl, 

Nicotinamide ...

VN-14118-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên viên 4,950 Lipa Pharmaceuticals Ltd. Australia 27/10/2016

17197
Betadine Gargle and 

Mouthwash
Povidon iod 1% kl/tt 1% kl/tt VN-20035-16

Hộp 1 chai 125ml 

hoặc hộp 1 chai 120ml
Chai 59,200

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/9/2016

17198 Rosepire plus
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,02mg
VN2-150-13

Hộp 1 vỉ x 28 viên (24 

viên có hoạt chất, 4 

viên placebo)

Viên 5,194
Laboratorios Leon Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/8/2016

17199 Bioflora 200mg
Saccharomyces boulardii 

CNCM I-745 200mg
200mg VN-16393-13 Lọ chứa 10 viên Viên 11,295 Biocodex

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/8/2016

17200 Embevin 28 Desogestrel 0,075mg/ Viên VN1-11218-10 Hộp 1  vỉ 28 Viên viên 2,813
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/10/2016

17201 Thông Tâm Lạc

Nhân sâm, Thuỷ Điệt, 

Toàn Yết, Xích Thược, 

Thuyền Thoái, Thổ miết 

trùng, Ngô công, Đàn 

hương, Giáng hương, Nhũ 

hương, Toan táo nhân, 

Băng phiến

VN-9380-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000
Shijiazhuang Yiling 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
12/9/2016

17202 Xonadin-180
Fexofenadine 

Hydrochloride 180mg
180mg VN-16338-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,028 Micro Labs Limited

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
26/10/2016

17203 Chlorure de sodium Natri chloride 0,9% 1000ml 9842/QLD-KD Túi 1000ml Túi 58,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17204 Chlorure de sodium Natri chloride 0,9% 1000ml 13887/QLD-KD Túi 1000ml Túi 58,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17205 Chlorure de sodium Natri chloride 0,9% 1000ml 3921/QLD-KD Túi 1000ml Túi 58,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17206 Chlorure de sodium Natri chloride 0,9% 500ml 3921/QLD-KD Túi 500ml Túi 56,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17207 Chlorure de sodium Natri chloride 0,9% 250ml 3921/QLD-KD Túi 250ml Túi 50,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17208
Chlorure de magnesium 

10%
Chlorure de magnesium 10% 10ml 9842/QLD-KD Hộp 100 ống 10ml Ống 11,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17209
Chlorure de magnesium 

10%
Chlorure de magnesium 10% 10ml 20779/QLD-KD Hộp 100 ống 10ml Ống 11,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17210
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 9842/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17211
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 9839/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17212
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 15742/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17213
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 15743/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17214
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 15412/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17215
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 17839/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016



17216
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 19470/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17217
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamine sulfate 1000UAH/ml 20779/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17218
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamin sulfate 1000UAH/ml 1174/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 215,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17219 Solupred Prednisolone 5mg 9838/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17220 Solupred Prednisolone 20mg 7060/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17221 Solupred Prednisolone 20mg 7510/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17222 Solupred Prednisolone 20mg 7066/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17223 Imurel Azathioprine 50mg 1174/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 16,918 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17224 Catapressan Clonidine chlorhydrate 0,15mg 1174/QLD-KD Hộp 10, 30, 50 viên Viên 6,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
17/10/2016

17225 Neostoguard Capsule Sulpiride 50mg VN-19031-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 615 New Gene Pharm Inc. Công ty TNHH DP Minh Trí 5/10/2016

17226 Benifime Suspension Cefixime trihydrate Cefixime 100mg/5ml VN-15034-12
Hộp 1 lọ 30ml + 1 tờ 

hướng dẫn sử dụng
Chai 46,000 Benson Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/10/2016

17227 Ramipace 5mg Ramipril 5mg VN-10480-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,200 PharmEvo Private Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

21/10/2016

17228 Cerefort Piracetam 200mg/ml VN-5136-10 Hộp 1 lọ 120ml Lọ 96,000 Uni Pharma Công ty TNHH Đại Bắc 20/9/2016

17229
CKDCandemore Plus tab. 

16/12.5mg

Candesartan Cilexetil 

16mg; Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18626-15 Lọ 30 viên Viên 6,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 15/9/2016

17230 Vulcan Caps 150mg Fluconazol 150mg VN-19075-15 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 58,000 Pharmathen S.A

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/9/2016

17231 Brapanto 40mg

Pantoprazol (dưới dạng 

pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18843-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,500 Deva Holding A.S.
Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
25/10/2016

17232

DIPHTHERIA 

ANTITOXIN B.P 

(Kháng độc tố bạch hầu)

Globulin miễn dịch nguồn 

gốc từ ngựa chứa các 

kháng thể kháng độc tố 

bạch hầu

Mỗi lọ 10ml chứa 

kháng độc tố bạch hầu 

10.000UI

14661/QLD-KD
Lọ 10ml chứa 

10.000UI
Lọ 2,467,500 India

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
11/10/2016

17233 Aloxi Palonosetron 0,25mg VN-13469-11 Hộp 1 lọ Lọ 1,760,000
Helsinn Birex 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/2016

17234
Amoxicillin capsules BP 

500mg
Amoxicillin 500mg VN-15238-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 890 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2016

17235 Bamebin tablet
Bambuterol hydroclorid 

10mg
VN-19629-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,600 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/2016

17236 Bmaxzyme

Vitamin B1, Vitamin B2, 

Vitamin B6, Nicotinamide, 

Calcium pantothenate

. VN-15751-12 Hộp 10 ống 2ml Hộp 10,500
Kunming Pharmaceutical 

Corp.
CTCP DP Nam Hà 3/10/2016

17237 Breathezy 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18142-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000

MSN Laboratories 

Limidted
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 26/8/2016

17238 Brudoxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14929-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,447 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2016

17239 Carlozik-500 Azithromycin dihydrate 500mg Azithromycin VN-13394-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
22/8/2016

17240 Cefdikon Cefdinir 300mg VN-11785-11
Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 

viên
Viên 14,800 IKO Overseas Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/8/2016

17241 Cefotaxim Stragen 2g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
VN-19451-15 Hộp 10 lọ bột pha tiêm Lọ 56,000 Mitim S.R.L Cty CP DP TW CPC1 16/8/2016

17242 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 890 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2016

17243 Clavurem 625

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-19523-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Remedica Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 29/6/2016

17244 CLOZAREM 100mg Clozapine 100mg 13837/QLD-KD Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 9,600
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
16/8/2016

17245 Colicare Drops

Simethicone 40mg/ml; Dill 

oil 0,005ml/ml; fennel oil  

0,0007ml/ml

VN-16328-13 Chai 15ml Lọ 38,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd. Cty CP DP TW CPC1 19/7/2016

17246 Cytomib Bortezomib 3,5mg VN2-378-15 Hộp 1 lọ Lọ 10,450,000 Venus Remedies Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/2016



17247 Edar-Em

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg; 

Emtricitabine 200mg

VN2-151-13 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 45,000
Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 22/8/2016

17248 Efferex 500 Deferiprone 500mg VN-16566-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000
APC Pharmaceuticals & 

Chemical
Cty CP DP Sohaco miền Nam 1/9/2016

17249 Epicta 120 Etoricoxib 120mg VN-19081-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 12,800
The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 16/8/2016

17250 Esonix 20mg Esomeprazole magnesium 20mg Esomeprazole VN-13621-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/9/2016

17251 Esonix 20mg Esomeprazole magnesium 20mg Esomeprazole VN-13621-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 19/8/2016

17252 Fluximem Injection
Phloroglucinol Hydrate, 

Trimethyl Phloroglucinol
40mg; 0,0,4mg/4ml VN-15182-12 Hộp 6 ống 4ml Ống 28,800

Nanjing Hencer 

Pharmaceutical Factory
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 19/8/2016

17253 Fulton Anti-Douleur

Propyphenazon; 

Diphenylhydramin HCl; 

Adiphenyl HCl

Propyphenazon 

250mg; 

Diphenylhydramin 

HCl 10mg; Ad

VN-14205-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,100 Fulton Medicinali S.p.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
1/8/2016

17254 Gentamycin Sulfate Gentamycin sulfate 80mg/2ml Gentamycin VN-14038-11 Hộp 10 ống 2ml Hộp 12,500
Kunming Pharmaceutical 

Corp.
CTCP DP Nam Hà 3/10/2016

17255 Polebufen Ibuprofen 100mg/5ml VN-13779-11 Chai nhựa 120ml Chai 120,000
Medana Pharma Spolka 

Akcyjna
Cty CP DP TW CPC1 16/9/2016

17256 Kbtriaxone injection Ceftriaxone Sodium 1g VN-9726-10 Hộp 10 lọ x 10 Lọ 20,000
Kyongbo Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 17/8/2016

17257 Korixone Inj.
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-19513-15 Hộp 10 lọ Lọ 22,000

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 26/8/2016

17258 Koruclor cap. Cefaclor 250mg VN-17051-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,130
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
20/10/2016

17259 Letristan 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-16678-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,000 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/8/2016

17260 Osteomed Tablets

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Sulfate Monohydrate, 

Vitamin D3

. VN-15273-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,500 Meyer Healthcare Pvt. Ltd. Cty CP DP TW CPC1 19/7/2016

17261

Oxaliplatin Medac (Cơ sở 

đóng gói: Medac 

Gesellschaft fur Klinische 

Spezialpraparate mbH, 

đ/c: Theaterstrasse 6, 

22880 Wedel, Germany)

Oxaliplatin 150mg VN2-75-13 Hộp 1 lọ Lọ 3,680,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/2016

17262 Ozogast 40
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole natri) 40mg
VN-19447-15

Hộp chứa 1 lọ bột 

đông khô, 1 ống 10ml 

nước cất pha tiêm, 1 

xi lanh

Hộp 35,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/9/2016

17263 Polhumin Mix-2
Biosynthetic highly purified 

human Insulin
19380/QLD-KD Hộp 5 ống x 3ml Ống 152,000 Ba Lan

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/10/2016

17264
Protamin choay 1000 

UAH/ml
Protamine sulphate 8692/QLD-KD Lọ 10 ml Lọ 199,500 Spain Cty CP DP TW CPC1 8/9/2016

17265 Rolxexim

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18283-14
Hộp 4 vỉ bấm Alu-Alu 

4 viên
Viên 11,950

Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/8/2016

17266 Rolxexim

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18284-14
Hộp 3 vỉ bấm Alu-Alu 

4 viên
Viên 16,950

Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/6/2016

17267 Ronotix Tobramycin, Dexamethason 15mg, 5mg VN-12485-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 27,000 Dongkoo Pharm. Co., Ltd. CTCP DP Nam Hà 3/10/2016

17268 Seonocin

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hydrat) 500 

mg

VN-19481-15 Hộp 5 vi x 10 viên Viên 17,000
Withus Pharmaceutical 

Co., Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 23/9/2016

17269 SOFGEN Sofosbuvir 400mg 11814/QLD-KD Hộp 1 lọ 28 viên Viên 320,000 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 22/9/2016 5745/QLD-GT 26/04/2017

17270 Tenifo
Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg
VN2-95-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 33,000

Atra Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 22/8/2016

17271 Toxaxin 250mg Inj Tranexamic acid 250mg VN-19311-15 Hộp 10 ống x 5ml Ống 9,500 Dai Han Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/10/2016

17272 Trimafort

Gel Nhôm Hydroxyd; 

Magnesium hydroxide, 

Simethicone

400mg Nhôm oxyd; 

800,4mg Magnesium 

hydroxide; 80mg

VN-14658-12 Hộp 20 gói x 10ml Gói 4,900
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 27/10/2016

17273
Viên nang Cefalexin 

500mg
Cefalexin monohydrate 500mg Cefalexin VN-15740-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2016

17274 Viên nén Yspapuzin 25mg Captopril 25mg VN-15160-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
26/9/2016

17275 Yolipraz-40 Telmisartan 40mg VN-18796-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
M/S Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 27/10/2016



17276 Zedcal

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Gluconate, Vitamin D3

. VN-15990-12 Hộp 1 chai 200ml Chai 73,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd. Cty CP DP TW CPC1 19/7/2016

17277 Zedcal

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Gluconate, Vitamin D3

. VN-15990-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 51,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd. Cty CP DP TW CPC1 19/7/2016

17278 Zentobastin 10mg Tablet Ebastine 10 mg VN-19618-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,600 Nexus Pharma (Pvt) Ltd. Cty CP DP TW CPC1 17/8/2016

17279 Zogenex Acid zoledronic  4mg VN-17348-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,785,000 Pharmidea (Fab. Olaine)
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
1/9/2016

17280 Zovitit Aciclovir 200mg VN-15819-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,000 S.C.Slavia Pharma S.R.L.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
30/9/2016

17281 Moxilen forte 250mg/5ml
Amoxicilin (dd Amoxicilin 

trihydrate) 250mg/5ml
VN-17516-13 Hộp 1 chai 60 ml Chai 68,000 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/10/2016

17282 Proalb Albumin người 20% 20% QLSP-0796-14 Hộp 1 chai 50ml lọ 700,000 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/10/2016

17283 D-Cure 25.000 I.U Vitamin D3 25.000 IU 16935/QLD-KD Hộp 4 ống Ống 36,800 Bỉ Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp 14/9/2016

17284
Famoster Injection 

10mg/ml "T.F"

Mỗi ống 2 ml có chứa 

Famotidin 20mg
VN-19691-16 Hộp 10 ống 2ml Ống 38,000

Ta Fong Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II CODUPHA
27/10/2016

17285 Belmyco 250mg
Mycophenolat mofetil 

250mg
VN-19058-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Kocak Farma Ilac Ve 

Kimya Sanayi A.S.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
11/11/2016

17286 Belperi

Perindopril (dưới dạng 

Perindopril tert-butylamin) 

3,338mg; Indapamid 

1,250mg

VN-19057-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Atlantic Pharma- 

Producoes Farmaceuticas 

S.A.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
14/11/2016

17287 Bevacizumab 400mg/16ml Bevacizumab 400mg/16ml 400mg/16ml
22235/QLD-KD 

ngày 11/11/2016
Hộp 1 lọ Lọ 21,600,000

"BIOCAD" closed Joint 

Stock Company 

("BIOCAD"/CJSC)

Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 14/11/2016

17288 Cefotaxim Stragen 1g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-20147-16 Hộp 10 lọ Lọ 32,000 Mitim S.R.L

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
11/11/2016

17289 Celestene 4mg/ml Betamethasone 4mg/ml 05/QLD-KD Hộp 3 ống 1ml Ống 60,900 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17290 Cynomel 0.025mg Liothyronine sodique 0.025mg 11748/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,805 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17291 Dostinex 0.5mg Cabergoline 0.5mg 11748/QLD-KD Hộp 8 viên Viên 178,000 Ý Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17292
Hydrocortisone Roussel 

10mg
Hydrocortisone 10mg 05/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 5,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17293 Mini Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 11748/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 3,100 Hà Lan Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17294 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 05/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Thụy Điển Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17295 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 05/QLD-KD Hộp 1 lọ 20 viên Viên 10,631 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17296 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 05/QLD-KD Hộp 1 lọ 30 viên Viên 4,155 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 2/11/2016

17297 Esclo-10
Escitalopram (dưới dạng 

Escitalopram oxalat) 10mg
VN-19472-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,266 Hetero Labs Limited Công ty TNHH DP Y-Med 17/11/2016

17298 Esclo-20
Escitalopram (dưới dạng 

Escitalopram oxalat) 20mg
VN-19473-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,856 Hetero Labs Limited Công ty TNHH DP Y-Med 17/11/2016

17299 Combiwave B 200

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,048g; (tương đương 200 

liều x 200mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18630-15 Hộp 1 bình 200 liều hít Hộp 245,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Hải Hà 15/11/2016

17300 Combiwave B50

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,012g; (tương đương 200 

liều x 50mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18537-14 Hộp 1 bình 200 liều hít Hộp 175,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Hải Hà 15/11/2016

17301 Garbapia Gabapentin 300mg VN-14655-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,450
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/11/2016

17302 Psycholanz-10 Olanzapine  10mg VN-16287-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 604 Ipca Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Phạm Anh 4/11/2016

17303 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 2336/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17304 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 17081/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17305 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 17078/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17306 Aetoxisclerol 2% Lauromacrogol 2% 2ml 14798/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 115,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17307 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 14587/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,600 UK
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17308 Solupred Prednisolone 20mg 8607/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 9,500 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17309 Sotalex Sotalol 80mg 14587/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016



17310 Atormed 20 Tablets
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-17094-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,050

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Nhân 

Vy Cường
9/11/2016

17311 Brudoxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14929-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,447 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Châu Anh 4/11/2016

17312 Doxycyclin capsules Doxycycline Hyclate 100mg Doxycyclin VN-14933-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 422 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Châu Anh 4/11/2016

17313 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,677 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Châu Anh 4/11/2016

17314 Imurel Azathioprine 50mg 1031/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 16,918 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/11/2016

17315 Succicaptal Succimer 200mg 18686/QLD-KD Hộp 15 viên Viên 300,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/11/2016

17316 Hidonac Acetylcysteine 5g/25ml 18686/QLD-KD Hộp 1 lọ 25ml Lọ 750,000 Italie
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/11/2016

17317 Satilage Shark cartilage powder 750mg VN-14571-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.
CTY TNHH Dược phẩm B.H.C 31/10/2016

17318 Cefpas
Cefepim (dưới dạng 

Cefepim HCl) 1g
VN-18361-14 Hộp 1 lọ Lọ 57,000

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17319 Natispray Trinitrine 0,30mg 14587/QLD-KD Hộp 1 lọ 18ml Lọ 215,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
31/10/2016

17320 Mildocap Captopril 25mg VN-15828-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 700 S.C.Arena Group S.A.
Công ty TNHH TM DP Mười 

Tháng Ba
24/11/2016

17321 Stamaril
Virus sốt vàng, chủng 17D-

204 (sống giảm độc lực).

23185/QLD-KD 

ngày 28/11/2016

Hộp 1 lọ 1 liều vắc 

xin dạng bột + 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 0,5ml 

dung môi

Hộp 399,000 Sanofi Pasteur S.A - Pháp
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
3/11/2016

17322 Calactate 300
Calcium lactate 

pentahydrate
300mg VN-9984-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Hovid Bhd Công ty cổ phần dược TW3 25/11/2016

17323 Cystine B6 Bailleul
L-Cystine; Pyridoxine 

hydrochloride
500mg; 50mg VN-15897-12 Hộp 1 vỉ x 20viên Viên 4,500

Laboratoires Galeniques 

Vernin
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 18/11/2016

17324 Forane Isofluran 99,9% kl/kl 99,9% kl/kl VN-20123-16 Lọ 100ml; Lọ 544,800
Aesica Queenborough 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/11/2016

17325 Forane Isofluran 99,9% kl/kl 99,9% kl/kl VN-20123-16 Lọ 250ml Lọ 1,225,600
Aesica Queenborough 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/11/2016

17326 Candid Mouth Paint Clotrimazole VN-14180-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 29,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
27/10/2016

17327

Singulair (đóng gói tại PT 

Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk. Địa chỉ: JI. 

Raya Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, Indonesia)

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-19260-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,503

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/2016

17328 Gonal-f
Follitropin alfa (Follitropin 

alfa 75IU)(5,5µg)
QLSP-890-15

hộp 1 lọ bột và 1 ống 

tiêm chứa 1ml dung 

môi pha tiêm

lọ 759,301 Switzerland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 26/10/2016

17329 Actelsar 40mg Telmisartan 40mg 40mg 21160/QLD-KD Hộp 28 viên nén/vỉ Viên 8,200 Actavis HF Công ty TNHH Nhân Phúc 3/11/2016

17330 Actelsar 80mg Telmisartan 80mg 21159/QLD-KD Hộp 28 viên nén/vỉ Viên 11,300 Actavis HF Công ty TNHH Nhân Phúc 3/11/2016

17331 Genurin
Flavoxate hydrochlorid 

200mg
200mg 20780/QLD-KD

hộp 2 vỉ x 15 viên nén 

bao phim
Viên 7,270 Ý Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 18/11/2016

17332 Curam 625mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanate) 125mg

VN-17966-14 Hộp 10 vỉ x 8 viên Viên 9,945 Lek Pharmaceuticals d.d Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/11/2016

17333 Curam 1000mg

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

875mg; Acid Clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-18321-14 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 17,263 Lek Pharmaceuticals d.d Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/11/2016

17334 Curam 1000mg

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

875mg; Acid Clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat kali) 

125mg

VN-18321-14 Hộp 10 vỉ x 8 viên Viên 17,263 Lek Pharmaceuticals d.d Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/11/2016

17335 Mirena Levonorgestrel 52mg VN-19794-16

Hộp 01 hệ phóng thích 

thuốc qua dụng cụ đặt 

tử cung

Hộp 2,808,300 Bayer OY Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/10/2016

17336 Betene Injection

Betamethasone (dưới dạng 

Betamethasone sodium 

phosphate) 4mg/1ml

VN-16867-13
Hộp 1 khay 10 ống x 

1ml
Ống 23,000 Huons Co., Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/11/2016



17337
Coversyl Plus 

10mg/2.5mg

Perindopril arginine 10mg; 

(tương đương 6,79mg 

perindopril); Indapamide 

2,5mg

VN-20008-16 Hộp 1 lọ x 30 viên Viên 9,097
Servier Ireland Industries 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/11/2016

17338 Ondem Tablets 8 mg Ondansetron hydrochloride 8mg ondansetron VN-15964-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,400 Alkem Laboratories Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 1/11/2016

17339 Nalgidon-200 Dexibuprofen 200mg VN-17596-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 28/10/2016

17340 Ursachol
Ursodeoxycholic acid 

250mg
VN-18357-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,000

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd- Unit II
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/11/2016

17341 Tiger Balm Oil

Methyl salicylat 38% w/w; 

Camphor 15% w/w; 

Menthol 8% w/w; 

Eucalyptus oil 6% w/w

VN-19180-15 Hộp 1 lọ 57ml Lọ 58,685 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/11/2016

17342 Tiger Balm Oil

Methyl salicylat 38% w/w; 

Camphor 15% w/w; 

Menthol 8% w/w; 

Eucalyptus oil 6% w/w

VN-19180-15 Hộp 1 lọ 28 ml Lọ 42,729 Haw Par Healthcare Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/11/2016

17343

Faslodex (Đóng gói cấp 

2: AstraZeneca UK 

Limited-Anh ...)

Fulvestrant 50mg/ml VN-19561-16

Hộp 2 bơm tiêm chứa 

5ml dung dịch tiêm và 

2 kim tiêm

Bơm tiêm 6,289,150
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/10/2016

17344 Lupilopram
Escitalopram (dưới dạng 

Escitalopram oxalat) 20 mg
VN-18929-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 35,000

Jubilant Life Sciences 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 18/10/2016

17345 Zeefos Inj

Cefoperazone (dưới dạng 

Cefoperazon sodium) 

500mg; Sulbactam (dưới 

dạng Sulbactam sodium) 

500mg

VN-18054-14 Hộp 10 lọ Lọ 48,500 Dai Han Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH Tân Phương Bắc 28/10/2016

17346 ONDA

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron hydrochloride 

dihydrate) 2mg/ml

VN-19890-16 Hộp 1 ống 4ml Ống 38,000 Vianex S.A.- Nhà máy A Công ty CP XNK Y tế Thái An 18/10/2016

17347 Zinnat tablets 250mg
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil) 250mg
VN-19963-16 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 13,166

Glaxo Operations UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 20/10/2016

17348 Verorab

mỗi liều vắc xin hoàn 

nguyên (0.5ml) chứa: virus 

dại bất họat (chủng Wistar 

PM/WI 38 1503-3M >=2.5 

IU

QLVX-986-16

Hộp 5 lọ, lọ 1 liều vắc 

xin đông khô, kèm 5 

ống, mỗi ống chứa 0.5 

ml dung môi

liều 172,200 Pháp
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
1/11/2016

17349 Ventavis Iloprost  0,01mg/ml VN-19795-16 Hộp 30 ống 2ml Ống 623,805 Berlimed S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/10/2016

17350 RELIPOIETIN erythropoietin 2000 IU QLSP-0665-13

Hộp 01 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,5ml (2000 

IU)

bơm tiêm 110,000 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 19/10/2016

17351 Cosentyx Secukinumab 150mg
QLSP-H02-983-

16
Hộp 1 lọ lọ 15,200,000

Novartis Pharma Stein AG 

- Switzerland
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/11/2016

17352

Tienam (đóng gói tại 

Laboratoires Merck 

Sharp & Dohme-Chibret; 

Địa chỉ: Route de Marsat, 

Riom, F-63963, Clermont-

Ferrand Cedex 9, Pháp)

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

500mg+500mg VN-20190-16 Hộp 01 lọ; Hộp 25 lọ. Lọ 370,261

Merck Sharp & Dohme 

Corp. (Đ/c: 2778 South 

East Side Highway, 

Elkton, Virgi

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/11/2016

17353

Tienam (đóng gói tại 

Laboratoires Merck 

Sharp & Dohme-Chibret; 

Địa chỉ: Route de Marsat, 

Riom, F-63963, Clermont-

Ferrand Cedex 9, Pháp)

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

500mg+500mg VN-20190-16 Hộp 01 lọ; Hộp 25 lọ. Lọ 370,261

Merck Sharp & Dohme 

Corp. (Đ/c: 2778 South 

East Side Highway, 

Elkton, Virginia 22827 - 

USA)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/11/2016

17354 Trifamox IBL 1500
Amoxicillin sodium, 

sulbactam sodium

1g amoxicillin/ 500mg 

Sulbactam
VN-8809-09

Hộp 1 lọ + 1 ống dung 

môi
Lọ 108,586 Laboratorios Bago S.A

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
9/11/2016

17355 Viagra
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 50mg
VN-17542-13

Hộp 1 vỉ x 1 viên nén 

bao phim
Viên 116,640 Pfizer Australia Pty., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/11/2016

17356 Certrang Diacerein 50 mg VN-19582-16

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng; Hộp 03 vỉ 

x 10 viên nang cứng

Viên 6,900 M/s Windlas Biotech Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 10/11/2016

17357 Voltaren 75mg/3ml Diclofenac natri 75mg/3ml VN-20041-16 Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml Ống 18,067 Lek Pharmaceuticals d.d. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/11/2016

17358 Viansone Diacerein 50mg VN-14129-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Medica Korea Co., Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/11/2016

17359 Trifamox IBL 1500

Amoxicilin (dưới dạng 

amoxicilin natri) 1000mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

sulbactam natri) 500mg

VN-20003-16

Hộp 1 lọ bột kèm 1 

ống nước cất pha tiêm 

5ml; Hộp 1 lọ bột

Lọ 108,586 Laboratorios Bago S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
22/11/2016



17360 Actelsar 40mg Telmisartan 40mg 40mg 21160/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 7 viên nén Viên 8,200 Malta
Công ty TNHH một thành viên DP 

và sinh học Y tế
21/11/2016

17361 Actelsar 80mg Telmisartan 80mg 80mg 21159/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 7 viên nén Viên 11,300 Malta
Công ty TNHH một thành viên DP 

và sinh học Y tế
21/11/2016

17362

Zepatier (cơ sở đóng gói: 

Schering Plough Labo 

NV, địa chỉ: 

Industriepark 30, Heist-

op-den-Berg, 2220, 

belgium)

Elbasvir 50mg; 

Grazoprevir 100mg

Elbasvir 50mg; 

Grazoprevir 100mg
VN2-533-16

Hộp 2 vỉ x 2 vỉ x 7 

viên
Viên 1,607,143

MSD International GmbH 

(Đ/c: Kisheelan, Clonmel, 

Co.Tipperary-Ireland)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 21/11/2016

17363

Mitoxgen (Cơ sở đóng 

gói và xuất xưởng: 

Bioprofarma S.A - Địa 

chỉ: Terrada 1270, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina)

Mitoxantrone (dưới dạng 

Mitoxantrone HCl) 20mg;
VN-19693-16 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,460,000 Laboratorios IMA S.A.I.C.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
25/11/2016

17364 Rishon 20mg

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium 

20,791mg) 20mg

20mg VN-20193-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 17/11/2016

17365 Neo-Penotran Forte L

Metronidazol 750mg; 

Miconazol nitrat 200mg; 

Lidocain (43mg Lidocain 

base + 70,25 mg Lidocain 

HCl) 100mg

750mg+200mg+100m

g

thuốc đạn 

đặt âm đạo
VN-19706-16 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 28,571 Embil Ilac San. Ltd. Sti

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
3/10/2016

17366 Timolol Timolol maleat 5mg/ml Timolol VN-16084-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 24,000 Farmak JSC Cty CP Dược Đại Nam 20/10/2016

17367 Levotop 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500 mg

VN-18684-15

Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

Hộp lớn chứa 10 hộp 

nhỏ, mỗi hộp nhỏ 

chứa 10 vỉ x 10 viên.

Viên 11,950 Ajanta Pharma Limited Công ty CP Dược Đại Nam 20/9/2016

17368 Relispa Injection
Drotaverin hydroclorid 

40mg/2ml
VN-18083-14 Hộp 25 ống x 2ml Ống 3,780

M/s Searle Pakistan 

Limited

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
8/9/2016

17369 Cerebrolyzate Peptid dịch chiết não lợn 235mg/ml
10501/QLD-KD 

ngày 16/06/2016

Hộp 5 ống, mỗi ống 

chứa 5ml dung dịch
Ống 61,900 Belmedpreparaty Công ty cổ phần Hóa Dược VN 26/9/2016

17370

Tenofovir Disoproxil 

Fumarate and 

Emtricitabine Tablets 

300mg/200mg

Emtricitabin 200mg; 

Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg

VN2-313-15 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 30,000 Aurobindo Pharma Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 14/10/2016

17371 Arsikem Arsen trioxid 10mg/10ml
18086/QLD-KD, 

ngày 15/09/2016
Hộp 1 lọ 10ml Lọ 750,000

Alkem Laboratories 

Limited
Công ty CP Armepharco 26/9/2016

17372 Anaferon for children

các kháng thể gắn với 

interferon gamma ở người 

3mg

QLSP-875-15 hộp 1 vỉ, vỉ 20 viên Viên 4,950
OOO "NPF" Materia 

Medica Holding

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
13/10/2016

17373 Novellzamel Syrup
Các vitamin và muối 

khoáng
VN-16865-13 Hộp 1 chai 60 ml Chai 88,000

P.T. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty CP Dược Đại Nam 27/9/2016

17374 Lowlip-40 Telmisartan 40mg VN-17115-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Micro Labs Limited Cty CP Dược Đại Nam 24/10/2016

17375 Cortrium 40mg

Methylprednisolone (dưới 

dạng Methylprednisolone 

sodium succinate) 40 mg

VN-19854-16 Hộp 10 lọ Lọ 33,000

Laboratorio Italiano 

Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Công ty CP Dược Đại Nam 20/9/2016

17376 ONCOGINASE L-Asparaginase 10000 IU
15715/QLD-KD 

ngày 17/08/2016
hộp 1 lọ Lọ 1,050,000

Beijing Shuanglu 

Pharmaceutical Co.
Công ty CP Armepharco 25/11/2016

17377 Kalcogen
Filgrastim (r-met-HuG-

CSF)
300mcg/ml

dung dịch 

tiêm
QLSP-876-15

Hộp 1 lọ 1ml dung 

dịch tiêm
Lọ 620,000

Shandong Kexing 

Bioproducts Co.,Ltd

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/10/2016

17378 Aciclovir Cream BP Aciclovir BP 5% w/w VN-19565-16
Hộp 1 tuýp x 5g kem 

bôi da
Tuýp 6,000 Brawn Laboratories Ltd Công ty CP XNK TMDP Phú Long 11/10/2016

17379 Akicin inj. Amikacin sulfate 500mg Amikacin/2ml VN-14471-12 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 22,500 Binex Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 13/10/2016

17380 Asoct
Octreotide (dưới dạng 

octreotid acetate) 0,1mg/ml
VN-19604-16 Hộp 5 ống  x 1ml Ống 184,000 GP-Pharm, S.A. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/10/2016

17381 BART Tenoxicam 20mg 20768/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Ý Cty CP DP TW CPC1 1/11/2016

17382 Biocetum Ceftazidime 1g VN-16858-13 Hộp 1 lọ Lọ 42,000
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Cty CP DP TW CPC1 7/11/2016

17383 Camoxxy
Amoxiciline trihydrate; 

Clavulanate potassium

250mg Amoxicillin, 

62,5mg Clavulanic 

acid

VN-12801-11 Hộp 10 gói Gói 6,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/10/2016

17384 Candid TV

Mỗi chai 60ml chứa: 

Clotrimazol 600mg; 

Selenium Sulfid 1500mg

VN-19658-16 Hộp 1 chai 60ml Chai 118,000
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/11/2016

17385 Curosurf
Phospholipid chiết xuất từ 

phổi lợn
VN-8806-09 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 20,895,000 Chiesi Farmaceutici S.p.A. Cty CP DP TW CPC1 3/11/2016



17386 Eurocaljium

Calci nguyên tố (dưới dạng 

Calci carbonat 625mg) 

250mg

650mg VN-16210-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,600
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/8/2016

17387 Eurodesa Desloratadine 5mg VN-14589-12 Hộp 5 vỉ x 8 viên Viên 1,668
Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/10/2016

17388 Ferrosanols

Cyanocobalamin, Sắt 

fumarat, Pyridoxine HCl, 

Kẽm Sulphate, acid folic

VN-13708-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 670
Gujarat Liqui Pharmacaps 

(P) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/10/2016

17389 Formyson
Tolperison hydrochlorid 

50mg
VN-17395-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,717 T.O. Pharma Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 28/10/2016

17390 Inswistat 20 Atovastatin Calcium Atovastatin 20mg/ viên VN-8758-09 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Ind-Swift Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/8/2016

17391 ISOFENAL Ketoprofen 100mg/2ml 20767/QLD-KD Hộp 6 ống 2ml Ống 35,000 Ý Cty CP DP TW CPC1 1/11/2016

17392 KEVINDOL Ketorolac trometamol 30mg/ml 17595/QLD-KD
Hộp 3 ống x 1ml dung 

dịch tiêm 30mg/ml
Ống 35,000 Italia Cty CP DP TW CPC1 21/9/2016

17393 Kid-Plus
Hỗn hợp Vitamin và 

khoáng chất
VN-11475-10 Hộp 1 chai 200ml Chai 70,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd. Cty CP DP TW CPC1 19/7/2016

17394 Kid-Plus
Hỗn hợp Vitamin và 

khoáng chất
VN-11475-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 51,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd. Cty CP DP TW CPC1 19/7/2016

17395 Klavunamox 625mg
Amoxicilin  500mg; Acid 

clavulanic 125mg
VN-17312-13 Hộp 3vỉ x 5viên Viên 9,900

Atabay Kímya Sanayi Ve 

Tícaret A.S
Cty CP DP TW CPC1 21/11/2016

17396 Larfix Tablets 4 mg Lornoxicam 4 mg VN-19774-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/11/2016

17397 Larfix Tablets 8 mg Lornoxicam 8 mg VN-19775-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/11/2016

17398 Levonor

Noradrenalin (dưới dạng 

noradrenalin tartrat) 

4mg/4ml

VN-20117-16 Hộp 5 ống x 4ml Ống 90,000
Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.
Cty CP DP TW CPC1 10/11/2016

17399 Licotam 500mg
Imipenem monohydrate; 

Cilastatin sodium

500mg Imipenem; 

500mg Cilastatin
VN-10679-10 Hộp 1lọ Lọ 160,000

Zeiss Pharmaceutical Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
7/10/2016

17400 Lupiparin Enoxaparin natri 40mg VN-18358-14
Hộp 2 bơm tiêm chứa 

0,4ml dung dịch tiêm
Bơm tiêm 75,000

Shenzhen Techdow 

Pharmaceutical Co., Ltd
Cty CP DP TW CPC1 27/10/2016

17401 Nozaxen
Esomeprazol (dưới dạng 

magnesi dihydrat) 40mg
VN-19598-16 Hộp 1 vỉ x 14 viên nén Viên 14,100 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/9/2016

17402 Oferen

Mono-natri phosphat 

2,087g/5ml; Di-natri 

phosphat 0,4766g/5ml

VN-17376-13 Hộp 1 lọ 45ml Lọ 46,200
Unison Laboratories Co., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/10/2016

17403 Philmoxista Eye Drops

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 5mg

VN-18575-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 60,000
Samchundang Pharm Co., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/10/2016

17404 Polhumin Mix-4
Biosynthetic highly purified 

human Insulin
19379/QLD-KD Hộp 5 ống x 3ml Ống 152,000 Ba Lan

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
19/10/2016

17405 Roschem-10

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium) 

10mg

VN-16639-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,900

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 13/10/2016

17407

SYNTARPEN powder 

for solution for injection, 

1g

Cloxacillin 1g 20766/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 63,000
Tarchomin Pharmaceutical 

Works "Polfa" S.A.
Cty CP DP TW CPC1 27/10/2016

17408 VEINOFYTOL

Cao khô chiết ethanol 50% 

từ hạt dẻ Ấn Độ (Aesculus 

hippocastanum L): 270mg 

có chứa 19% saponosides 

tương đương 50mg aescin

50mg 18439/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Belgium Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/10/2016

17409 Ferricure 150mg Capsule

Sắt (dưới dạng 

Polysaccharid iron 

complex) 150 mg

VN-19839-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 14,500

Laboratoire 

Pharmaceutiques 

Trenker NV/SA

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn 

SAPHARCO

11/11/2016

17410 Airlukast 4

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast 

sodium) 4mg

VN-18070-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
MSN 

Laboratories Limidted

Công ty TNHH 

MTV Dược Sài Gòn SAPHARCO
14/11/2016  

17411 Hwasul Inj

Cefoperazone (dd 

Cefoperazon natri) 500mg; 

Sulbactam 

(dd Sulbactam natri) 500mg

VN-17553-13
Hộp 10 lọ, bột pha 

tiêm
Lọ 48,000 Hwail Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/11/2016 



17412 Nat-B

Thiamin mononitrat 50mg; 

Riboflavin 50mg; 

Nicotinamid 50mg; 

Calcium pantothenat 50mg; 

Pyridoxin 

hydrochlorid 50mg; 

Cyanocobalamin 50mcg; 

Folic acid 100mcg; Cholin 

bitartrat 50mg; Biotin 

50mcg; Inositol 50mg;

VN-18021-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên

Viên

nang

mềm

3,334
Mega Lifesciences 

Public Company Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
24/11/2016

17413 Cefdoxone100mg Cefpodoxime proxetil

100mg 

Cefpodoxime 

khan

VN-14877-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,600
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/11/2016 

17414 Eloxatin Oxaliplatin 100mg/20ml VN-19902-16 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 9,154,986
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
11/10/2016

17415 Mezinet tablets 5mg Mequitazine 5mg VN-15807-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,980
U Chu Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
11/10/2016

17416 Lorfast Loratadin 10mg VN-18181-14
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Viên 600

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/2/2016

17417 Targosid Teicoplanin 400mg VN-19906-16

Hộp 1 lọ bột đông khô 

+ 1 ống nước cất pha 

tiêm 3ml

Lọ 430,013
Sanofi-Aventis 

S.p.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn 

SAPHARCO

11/10/2016

17418 Unihylon - Dispo
Natri hyaluronat 

25mg/2,5ml
VN-16923-13

Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn 

2,5ml

Ống 320,000
Unimed Pharmaceuticals

 Inc.
Cty CP DP TW CPC1 28/10/2016 

17419 Ziptum Cefdinir 300mg VN-17789-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 15,500
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn 

DP và Thương mại Sohaco
11/2/2016

17420 Pasapil Enalapril maleat 5mg VN-15829-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,900
S.C.Arena 

Group S.A.

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
30/11/2016

17421 Toricam Caps 20mg Piroxicam 20mg VN-15808-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,620
U Chu Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
30/11/2016

17422 Simvapol Simvastatin 20mg VN-17569-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,200 Polfarmex S.A
Công ty cổ phần Tập đoàn 

DP và Thương mại Sohaco
29/11/2016

17423 Tavanic

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat 256,23 mg) 

250mg/50ml

VN-19904-16 Hộp 1 chai 50ml Chai 138,500
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
11/10/2016

17424 Hondroxid Chondroitin Sulfate VN-11215-10 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 206,034
Nizhpharm

 JSC

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
22/11/2016

17425 Atelec Tablets 10 Cilnidipine 10mg VN-15704-12

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 10 vỉ x 14 viên, 

hộp 50 vỉ x 10 viên, 

hộp 50 vỉ x 50 viên, 

hộp 100 vỉ x 10 

Viên 11,550 EA Pharma Co., Ltd
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/10/2016

17426 Lamisil
Terbinafine hydrocloride 

10mg/1g kem
VN-18396-14 hộp 1 tuýp 5g Tuýp 34,800

Novartis Consumer Health 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/10/2016

17427
Oxaliplatin Hospira 

100mg/20ml
Oxaliplatin 100mg/20ml VN-14990-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 2,100,000 Hospira Australia Pty Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
4/10/2016

17428 Voltaren Emulgel
Diclofenac diethylamine   

1,16g/100g gel
VN-17535-13 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 63,200

Novartis Consumer Health 

SA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/10/2016

17429 Isotina Soft Capsule Isotretinoin 10mg VN-17927-14
 Hộp 3 vØ x 10 Viên; 

Hộp 1lä x 30Viên
viên 8,650

Tai Guk Pharm. Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex
30/9/2016

17430 Elsyton soft cap. L-Cystine 500mg VN-13512-11
Hộp 20 vØ x 5 Viên 

nang mềm
viên 2,600

Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/10/2016

17431 NovoSeven RT

Eptacog alfa (hoạt hóa) 

1mg/lọ (tương ứng với 50 

KIU/lọ)

1,0 mg/lọ (tương ứng 

với 50 KIU/lọ)
16215/QLD-KD

Hộp gồm: 1 lọ bột 

màu trắng để pha 

dung dịch tiêm và 1 lọ 

dung môi dùng để pha

Hộp 19,779,090 Novo Nordisk A/S
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
17/10/2016

17432
Zoledronic Acid Hospira 

4mg/5ml
Acid zoledronic 4mg/5ml VN-19851-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,790,000 Hospira, Inc.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
7/10/2016

17433
Noradrenaline Base 

Aguettant 1mg/ml

Noradrenalin (dưới dạng 

Noradrenalin tartrat) 

1mg/ml

VN-20000-16 Hộp 2 vỉ x 5 ống x 4ml Ống 104,500 Laboratoire Aguettant
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/9/2016

17434 Harnal Ocas 0,4mg
Tamsulosin hydrocloride 

0,4 mg
VN-19849-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,700

Astellas Pharma Europe 

B.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/10/2016

17435 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,1% VN-15559-12 hộp 1 lọ 10ml Lọ 41,300

Novartis Consumer Health 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/10/2016

17436 Plenmoxi Moxifloxacin HCl
400mg 

moxifloxacin/100ml
VN-15706-12 hộp 1 chai 100ml chai 220,000

Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
13/10/2016

17437 Relestat Epinastine HCl 0,5mg/ml VN-19769-16 Hộp 1 lọ 5ml Viên 74,841
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/9/2016

17438 Gynmerus Diclofenac natri 100mg VN-13538-11 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 12,900 Farmaprim Srl
Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
13/10/2016



17439 Ganfort

Bimatoprost 0,3mg/ml; 

Timolol (dưới dạngTimolol 

maleat 6,8mg) 5mg/ml

VN-19767-16 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 255,990
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/9/2016

17440 Sanlein Mini 0.1
Natri hyaluronat 

0,4mg/0,4ml
VN-19738-16

Hộp 100 lọ; Hộp 30 lọ 

(lọ đơn liều 0,4 ml/vỉ 

x 3 vỉ/túi/hộp)

Lọ 3,885
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà máy Noto

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/10/2016

17441 Risperdal Risperidone 1 mg VN-19987-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,897 Janssen - Cilag S.p.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/10/2016

17442

Bilaxten (cơ sở kiểm 

nghiệm: A. Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l.; địa 

chỉ: Via Sette Santi, 3-

50131 Firenze (FI)- Italy)

Bilastin 20mg; VN2-496-16

Hộp 1 vỉ x 4 viên; 

Hộp 1 vỉ , 2 vỉ, 3 vỉ, 4 

vỉ, 5vỉ x 10 viên

Viên 10,696

A. Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services s.r.l.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
15/9/2016

17443 Thalapas

Methyl salicylate 6% 

(w/w); Ethylene Glycol 

Monosalicylate 2% (w/w)

VN-16233-13
Hộp 20 túi x 10 miếng 

dán
Miếng 1,015 3 M Thailand Co., Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
21/10/2016

17444 Cravit I.V

Levofloxacin (dưới dạng 

levofloxacin hemihydrat) 

750mg/150ml

VN-19935-16 Hộp 1 lọ 150ml Lọ 325,000 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/10/2016

17445 Nefasul Inj Ceftazidim 1g VN-17058-13 Hộp 10 lọ Lọ 40,000
Kyung Dong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
13/10/2016

17446 Brudoxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14929-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,447 Brawn Laboratories Ltd Công ty TNHH DP Châu Anh 4/11/2016

17447 Cravit Tab 500

Levofloxacin (dưới dạng 

levofloxacin hemihydrat)  

500mg

VN-19934-16 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 41,820
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
18/10/2016

17448 Clozapyl 25 Clozapine 25mg VN-13897-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
26/9/2016

17449 Endoxan 50mg Cyclophosphamide 50mg 14441/QLD-KD

Hộp 50 viên nén bao 

đường (5 vỉ x 10 

viên/vỉ)

Viên 3,729
Prasfarma 

Oncologicos.S.L

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
26/10/2016

17450

Firmagon (Đóng gói sơ 

cấp: Rentschler 

Biotechnologie GmbH; 

Germany; Đóng gói thứ 

cấp: Ferring International 

Center SA, Switzerland).

degarelix (dưới dạng 

degarelix acetat) 80mg
VN2-384-15

Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha dung dịch tiêm 

dưới da

Bộ 3,055,500
Rentschler Biotechnologie 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/10/2016

17451 Clarisol-250 Clarithromycin 250mg VN-18030-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Micro Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 28/9/2016

17452 Imdur
Isosorbide-5-mononitrate 

60mg
60mg VN-16127-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 6,435

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
4/10/2016

17453 Imdur
Isosorbide-5-mononitrate 

30mg
60mg VN-16126-13 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,245

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
4/10/2016

17454

CKDCipol-N 100mg 

(Đóng gói và xuất xưởng 

bởi: Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp., 

đ/c: Chungcheongnam-do 

331-831, Korea)

Cyclosporin 100mg VN-18192-14 Hộp 10 vỉ x 5 viên Viên 45,000
Suheung Capsule 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/2016

17455

CKDCipol-N 25mg 

(Đóng gói và xuất xưởng 

bởi: Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp., 

đ/c: Chungcheongnam-do 

331-831, Korea)

Cyclosporin 25mg VN-18193-14 Hộp 10 vỉ x 5 viên Viên 12,000
Suheung Capsule 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/2016

17456 Ckdmyrept Cap. 250mg
Mycophenolat mofetil 

250mg
VN-17850-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 19,499

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/2016

17457
Magnesium sulphate 

Proamp

Magnesium sulphate 

heptahydrate
0.15g/ml 14447/QLD-KD Hộp 50 ống x 10ml Ống 6,600 Laboratoire Aguettant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/11/2016

17458
IV Busulfex (busulfan) 

injection
Busulfan 60mg/10ml 7125/QLD-KD

hộp đựng 8 hộp nhỏ x 

1 ống
Ống 4,389,000 DSM Pharmaceutical, Inc

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/11/2016

17459

Firmagon (Cơ sở đóng 

gói: Ferring International 

Center SA, Switzerland; 

NSX lọ dung môi:  

Ferring GmbH, Germany)

degarelix (dưới dạng 

degarelix acetate) 120mg
VN2-383-15

Hộp 2 lọ bột đông khô 

pha dung dịch tiêm 

dưới da.

Viên 2,934,750
Rentschler Biotechnologie 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/10/2016

17460 Albothyl Policresulen 90mg VN-5169-08 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 13,000 Takeda GmbH - Germany
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
13/10/2016



17461 Furect I.V Ciprofloxacin 200mg/100ml VN-19848-16 Hộp 10 lọ x 100ml Lọ 90,000

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/11/2016

17462
Granisetron-hameln 

1mg/ml injection

Granisetron (dưới dạng 

Granisetron HCl) 1mg/1ml
VN-19846-16 Hộp 10 ống 1ml Ống 70,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/11/2016

17463

Puvivid (Cơ sở kiểm soát 

và xuất xưởng: AlleMan 

Pharma GmbH, Địa 

chỉ:..., Germany)

5 ml dung dịch chứa: 

Bupivacaine hydrochlorid 

(dưới dạng Bupivacaine 

hydrochlorid monohydrat) 

25 mg

VN-19847-16 Hộp 5 ống x 5 ml Ống 52,000
Industria Farmaceutica 

Galenica Senese S.R.L

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/11/2016

17464 Etogeric 60 Etoricoxib 60 mg VN-19229-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,855
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd- Unit II

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/10/2016

17465 Glucose Injection 5% Glucose 25g/500ml VN-18512-14 Chai 500ml Chai 10,000
Anhui Doulbe-Crane 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

4/10/2016

17466 CKDCalutami tab. 150mg Bicalutamid 150mg VN2-341-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 195,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 4/10/2016

17467 Burometam 2g
Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone natri) 2g
VN-19328-15 Hộp 25 lọ Lọ 98,000 Panpharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

13/10/2016

17468 Meburatin tablet 150mg Trimebutine maleate 150mg VN-19314-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,950 Nexpharm Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

3/11/2016

17469 Ancatrol Soft capsule Calcitriol 0,25mcg VN-19667-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,450
AhnGook Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Traphaco 13/9/2016

17470 Vitamin Complex

Dextrose, D-Panthenol, 

Ascorbic acid, Thiamin 

HCl, riboflavin sodium 

phosphate, nicotinamide, 

pyridoxine HCl

VN-13560-11 Chai 500ml Chai 25,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/10/2016

17471 Co- Alvoprel
Irbesartan 150mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5mg
VN-19883-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,500 Genepharm S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

2/11/2016

17472 Cefoject
Cefotaxim Natri tương 

đương Cefotaxim 1 g
VN-19471-15 Hộp 10 lọ Lọ 10,500

Qilu Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/10/2016

17473

Deplin 600mg (Đóng gói 

và xuất xưởng: Biokanol 

Pharma GmbH, địa chỉ: 

Kehler Strasse 7, D-

76437 Rastatt, Germany)

Alpha-Lipoic acid (dưới 

dạng muối trometamol) 

600mg/24ml

VN-16995-13 Hộp 10 ống x 24ml Ống 200,000

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/10/2016

17474 Pgone Misoprostol 200 mcg VN-15403-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/10/2016

17475 Samik Amikacin
Amikacin (dưới dạng 

Amikacin sulphat) 500mg
VN-17999-14 Hộp 10 lọ x 2ml Lọ 22,802

Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/11/2016

17476 Choncylox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500mg

VN-18839-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,898 M/s Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/11/2016

17477 Kemocarb 150mg/15ml Carboplatin 150mg/15ml VN-14671-12 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 175,000
Fresenius Kabi Oncology 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/11/2016

17478 Cetirizine Tablets 10 mg

Mỗi viên nén bao phim 

chứa Cetirizin Hydroclorid 

BP 10,0 mg

VN-19406-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 234
M/s Windlas Biotech 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/11/2016

17479 Aciclovir Cream BP Aciclovir BP 5% w/w VN-19565-16
Hộp 1 tuýp x 5g kem 

bôi da
Tuýp 6,840 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

1/11/2016

17480 Tsar Streptomycin Streptomycin sulphat 1g Streptomycin VN-12222-11 Hộp 50 lọ Lọ 12,500 Ojsc Biokhimic
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II
11/1/2016

17481 Alvostat

Rosuvastatin Calcium  

10,4 mg; Rosuvastatin 

10mg

VN-19433-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,800
Zaklad Farmaceutyczny 

Adamed Pharma S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/11/2016

17482 Alvostat
Rosuvastatin Calcium 

20,8mg; Rosuvastatin 20mg
VN-19434-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,000

Zaklad Farmaceutyczny 

Adamed Pharma S.A.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

14/11/2016

17483 Metformin Denk 1000
Metformin (dưới dạng 

Metformin HCl) 1000mg
VN-18292-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,072

Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco
24/10/2016



17484 Samtoxim
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-18144-14

Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước cất pha tiêm 5ml
Lọ 14,000

Samrudh Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

16/11/2016

17485 Triamcinod
Triamcinolone acetonide 

80mg/2ml
VN-19043-15 Hộp 5 ống 2ml Ống 12,400

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

25/10/2016

17486 Alloflam 300 Allopurinol  USP 300mg VN-17156-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 660
Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/10/2016

17487
Aminol-RF Injection 

"S.T."

L-Isoleucine 

1,44mg/200ml; L-Lysine 

acetate 2,31mg/200ml; L-

Methionine 2,25mg/200ml; 

L-Phenylalamine 

2,25mg/200ml; L-

Threonine 1,03mg/200ml; 

L-Tryptophan 

510mg/200ml; L-Valine 

1,64mg/200ml; L-Histidine  

 1,12mg/200ml; L-Leucine 

2,25mg/200ml

VN-16301-13 Chai 200ml Chai 110,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
8/11/2016

17488 Atormed 20 Tablets
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 20mg
VN-17094-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,050

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Nhân 

Vy Cường
9/11/2016

17489 Bio-panto
Pantoprazol Natri 

Sesquihydrate
40mg VN-12192-11

Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 

viên
Viên 1,050

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 4/11/2016

17490
BTO trimebutine Tab. 

100mg

Trimebutine maleate  100 

mg
VN-19643-16

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén
Viên 860

BTO Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/10/2016

17491 Ceurox 500 Cefuroxim Axetil 500mg Cefuroxim VN-3085-07 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,600
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Huy 

Cường
10/11/2016

17492 Eyrus Ophthalmic Drops

Polymycin B sulfate, 

Neomycin sulfate, 

Dexamethasone

6,000IU; 3,5mg; 1mg VN-5614-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 62,000
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

27/10/2016

17493 Hemax (3000 I.U)
Recombinant Human 

Erythropoietin
3000IU VN-10100-10

Hộp 1 lọ + 1 xi lanh 

chứa 2ml nước cất 

pha tiêm, 2 kim tiêm

Hộp 350,000 Bio Sidus S.A. Công ty CP Dược phẩm Âu Việt 18/11/2016

17494 Kitpylo-C
Lansoprazole; Tinidazole; 

Clarithromycin
VN-3680-07

Hộp 7 Kit gồm 2 viên 

nén  Tinidazole; 2 viên 

nén Clarithromycin; 2 

viên nang 

Lansoprazole

Viên 2,492
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/10/2016

17495 Mirapan 40 Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-12870-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800 Miracle Labs (P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
10/10/2016

17496 Nurich-25 Acarbose 25mg VN-18138-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,980 Bal Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/11/2016

17497 Outvit H5000

Vitamin B1 (Thiamin HCl) 

50mg; Vitamin B6 

(Pyridoxin HCl) 250mg; 

Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) 500mcg

VN-19593-16
Hộp 4 lọ bột + 4 ống 

dung môi 5ml
Lọ 10,000

Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
16/11/2016

17498 RTflox Tablet 500 mg Levofloxacin 500mg VN-13303-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 15,000 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
27/10/2016

17499 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin natri) 1000mg; 

Acid clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat) 200mg

VN-16119-13 Hộp 6 lọ Lọ 38,000 PT. Sanbe Farma
Công ty TNHH Dược phẩm Đức 

Anh
8/11/2016

17500 Seoprae Tablet Rebamipid 100mg VN-19740-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Schnell 

Biopharmaceuticals, Inc

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
17/11/2016

17501 Servonex Tablets 5mg
Donepezil hydrochloride 

5mg
VN-17824-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000

Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/11/2016

17502 Telkast 10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-19280-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,900 MSN Laboratories LTD

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
11/11/2016

17503 Heptamax Azithromycin dihydrat
Azithromycin 

200mg/5ml
VN-7534-09

Hộp 1 lọ pha 15ml 

hỗn dịch
lọ

81,600
Delta Pharma Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 10/10/2016

17504 Bloktiene 4mg
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-19520-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,900 Actavis Ltd.

Cty TNHH TM Dược Mỹ phẩm 

Nam Phuong
21/10/2016

17505 Ramipril GP Ramipril 5mg 5mg VN-20202-16 Hộp 8 vỉ x 7 viên Viên 5,500

Farmalabor-

Produtos Farmaceuticos, 

S.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/11/2016



17506 Ramipril GP Ramipril 2,5mg 2,5mg VN-20201-16 Hộp 8 vỉ x 7 viên Viên 4,000

Farmalabor-

Produtos Farmaceuticos, 

S.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
29/11/2016

17507 Fuxicure-400 Celecoxib 400mg VN-19967-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,200
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
1/11/2016

17508 Trimebutine Gerda 200mg Trimebutine maleate 200mg VN-17369-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,950 Substipharm Development
Công ty TNHH Dược phẩm Huy 

Cường
6/12/2016

17509 Fosfomycin Invagen 4g
Fosfomycin (dưới dạng 

Fosfomycin Natri) 4g
VN-19881-16 Hộp 10 lọ Lọ 369,000 B.Braun Medical S.A

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
6/12/2016

17510 Oxyvagin Oxytocin 10IU/ml 10IU/ml VN-20133-16 Hộp 1 vỉ x 10 ống 1ml Ống 6,500
CSPC Ouyi 

Pharmaceutical Co., Ltd
Công ty CP TM DP Hà Lan 5/12/2016

17511 Preforin Injection

Methylprednisolon (dưới 

dạng Methylprednisolon 

natri succinat) 40mg

VN-19572-16 Hộp 10 lọ bột Lọ 32,000
Myungmoon Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP TM DP Hà Lan 30/11/2016

17512 Valbelis 160/25mg
Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazide 25mg
VN-17296-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,000 Laboratorios Lesvi, S.L.

Công ty cổ phần Dược phẩm Duy 

Tân
12/12/2016

17513 Tobralcin Tobramycin sulfate 15mg/5ml Tobramycin VN-14875-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,299 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CPDP In Con 28/11/2016

17514 Vofluxi Eye Drops Ofloxacin 3mg VN-13998-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 8,368 Atco Laboratories Ltd. Công ty CPDP In Con 8/12/2016

17515 Axcel Miconazole cream Miconazole nitrate 2,0% VN-5127-10 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 23,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/12/2016

17516
Axcel Paracetamol-250 

Suspension (Orange)
Paracetamol 250mg/5ml VN-9067-09 Hộp 1 chai  60ml Chai 40,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/12/2016

17517
Axcel Eviline forte 

suspension

Magnesium hydroxide; 

Aluminium hydroxide; 

Simethicone

400mg; 400mg; 40mg VN-9517-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 63,000
Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/12/2016

17518 Axcel Cetirizine Syrup
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg/5ml VN-9065-09 Hộp 1 chai 60ml Chai 36,000

Kotra Pharma (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/12/2016

17519 Deliramol Paracetamol 10mg/ml VN-12217-11 Hộp 1 chai 100ml Chai 40,000 Marck Biosciences Limited
Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
12/12/2016

17520 Aireez 10mg Tablet Montelukast sodium 10mg VN-10479-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,936 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/12/2016

17521 Evodoxim Cefpodoxime proxetil 400mgCefpodoxime VN-9338-09 Hộp 1 chai 50ml Chai 43,024 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/12/2016

17522 Evozid 1g injection Ceftazidime 1g VN-5575-10
Hộp 1 lọ + 1 lọ dung 

dịch pha tiêm 10ml
Lọ 36,200 PharmEvo Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/12/2016

17523 Evorin Tablets 400mg Ribavirin 400mg VN-11981-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,150 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/12/2016

17524 Melyrozip 5 Tablets Olanzapine 5mg VN-15972-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 680
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
CTCP DP INCON 1/12/2016

17525 Melyrozip-10 Olanzapine 10mg VN-15533-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
CTCP DP INCON 1/12/2016

17526 Fosmicin-S for Otic Fosfomycin natri 300mg VN-19707-16
Hộp 10 lọ + 10 ống 

dung môi 10ml
Lọ 101,000

Meiji Seika Pharma Co., 

Ltd.- nhà máy Odawara
Công ty CP DP Thiên Thảo 1/12/2016

17527 Metrogyl Metronidazol 500mg/100ml VN-18701-15 Hộp 1 chai 100ml Chai 11,000
Unique Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
16/12/2016

17528 Irbemac 150 Irbesartan 150mg VN-20013-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,700
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược LS 28/11/2016

17529 Loskem 25 Losartan Kali 25mg VN-17633-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Alkem Laboratories Ltd. Công ty TNHH DP Huy Thông 22/12/2016

17530 Lazine
Levocetirizin dihydroclorid 

5mg
VN-19668-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Hetero Labs Limited Công ty TNHH DP Phạm Anh 20/12/2016

17531 Granisetron Kabi 1mg/1ml Granisetron hydrochloride 1mg/1ml Granisetron VN-14047-11 Hộp 5 ống 1ml Ống 63,000
Labesfal- Laboratórios 

Almiro, S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2016

17532

CervarixTM hỗn dịch 

tiêm (vắc xin phòng 

Human Papillomavirus 

type 16 và 18)

Vắc xin phòng virus 

Papillomavirus tuýp 16 và 

18 ở người (tái tổ hợp, chất 

bổ trợ AS04). Một liều 

0,5ml chứa: Protein L1 của 

Papillomavirus tuýp 16 ở 

người 20microgram, 

Protein L1 của 

Papillomavirus tuýp 18 ở 

người 20microgram, 3-O-

desacyl-4'-monophosphor

Một liều 0,5ml chứa: 

Protein L1 của 

Papillomavirus

QLVX-0490-12
hộp 1 liều  0,5ml x 1 

xy lanh được làm đầy
Liều 766,644 GlaxoSmithKline Pte,Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2016

17533

Engerix-B (vắc xin phòng 

bệnh viêm gan B - tái tổ 

hợp DNA, hấp phụ) 

20mcg

kháng nguyên bề mặt viêm 

gan B tinh khiết HBsAg 

20mcg

20mcg QLVX-0766-13 hộp 1 lọ Lọ 105,282 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2016

17534

Engerix-B (vắc xin phòng 

bệnh viêm gan B - tái tổ 

hợp DNA, hấp phụ)

kháng nguyên bề mặt viêm 

gan B tinh khiết HBsAg 

10mcg

10mcg QLVX-0765-13 hộp 1 lọ Lọ 64,340 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2016



17535 Imipenem Cilastatin Kabi
Cilastatin Natri; Imipenem 

monohydrate

Cilastatin 500mg; 

Imipenem 500mg
VN-14046-11 Hộp 10 lọ Lọ 199,500 Facta Farmaceutici S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2016

17536 PMS-Montelukast 4mg
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 4mg
VN-17546-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17537 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg
VN-18411-14

Hộp 3 vỉ x 10 viên; lọ 

100 viên; lọ 500 viên
Viên 12,000 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17538 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 5mg
VN-18412-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên; Viên 7,050 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17539 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-18410-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên; Viên 7,500 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17540 PMS-Irbesartan 150 mg Irbesartan 150mg VN-17770-14 Chai 100 viên Viên 8,000 Pharmascience Inc.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17541 PMS-Fluoxetine Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-13811-11 Lọ 100 viên Viên 2,594 Pharmascience Inc.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17542 PMS-Citalopram 20mg

Citalopram (dưới dạng 

Citalopram hydrobromid)  

20mg

VN-16863-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên; Viên 12,000 Pharmascience Inc.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17543 PMS-Pregabalin Pregabalin 75mg VN-18574-14
Chai 100 viên nang 

cứng
Viên 16,000 Pharmascience Inc.

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
19/12/2016

17544
Sandoz Montelukast FCT 

10mg

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-19192-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,500

Sandoz Ilac Sanayi ve 

Ticaret, A.S.
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 9/12/2016

17545 Fleet Enema

Monobasic Sodium 

Phosphat, Dibasic Sodium 

Phosphat

19g; 7g/118ml VN-9933-10
Hộp 1 chai dung tích 

133ml
Chai 59,200 C.B. Fleet Company Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/12/2016

17546 Sebemin
Betamethasone; d-

Chlorpheniramine maleate
0,25mg; 2mg VN-14320-11

Hộp 1 chai nhựa chứa 

500 viên
Viên 260 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần dược TW3 1/12/2016

17547
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 10mg/10ml Milrinone 10mg/10ml 3424/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 1,600,000 Bồ Đào Nha Công ty cổ phần dược TW3 1/12/2016

17548
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 10mg/10ml Milrinone 10mg/10ml 8260/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 1,600,000 Bồ Đào Nha Công ty cổ phần dược TW3 1/12/2016

17549 Ceftazidime Kabi 1g Ceftazidime 1g VN-13542-11

Hộp 1 lọ

Hộp 10 lọ (Công văn 

4989/QLD-DDK ngày 

09/4/2012)

Lọ 48,000
Labesfal-Laboratorios 

Almiro, SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/12/2016

17550 Omefar 40 Omeprazole sodium 40 mg Omeprazole VN-14523-12
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi
Lọ 25,000 Farma Glow Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/12/2016

17551 DHFADOX Injection
Dexamethason dinatri 

phosphat 5mg/1ml
VN-17409-13 Hộp 50 ống x 1ml Ống 2,800

Daehan New Pharm Co., 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/12/2016

17552 Neurobion

Pyridoxin HCl (vitamin 

B6) 200mg; Vitamin B1 

(Thiamin mononitrat) 

100mg; Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) 200mcg

VN-20021-16 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,940 PT. Merck Tbk Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/12/2016

17553 Gran dd tiêm 30MU/0.5ml Filgrastim 30MU/0.5ml QLSP-0792-14

hộp 1 bơm tiêm đóng 

sẵn 0.5ml (30 triệu 

đơn vị)

Bơm tiêm 1,260,000 Switzerland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/12/2016

17554 Rishon 10mg

Rosuvastatin (tương ứng 

10,396mg Rosuvastatin 

calci) 10mg

VN-20038-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Lek Pharmaceuticals d.d, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/11/2016

17555 ERWINASE 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000 IU 12987/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 29/11/2016

17556 ERWINASE 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000 IU 17291/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 29/11/2016

17557 Tadocel 20mg/ml Docetaxel  20mg/1ml VN2-473-16 Hộp 1 lọ 7ml Lọ 1,700,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17558 Tadocel 20mg/ml Docetaxel  20mg/1ml VN2-473-16 Hộp 1 lọ 4ml; Lọ 1,200,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17559 Tadocel 20mg/ml Docetaxel  20mg/1ml VN2-473-16 Hộp 1 lọ 1ml; Lọ 560,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17560 Episindan 50mg
Epirubicin hydrochloride 

50mg
VN-19759-16 Hộp 1 lọ Lọ 700,000

S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17561 Episindan 10mg
Epirubicin hydrochloride 

10mg
VN-19758-16 Hộp 1 lọ Lọ 220,000

S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17562
Zoledronic acid Actavis 

4mg/5ml

Zoledronic acid (dưới dạng 

Zoledronic acid 

monohydrate) 4mg/5ml

VN-19757-16 hộp 1 lọ 15ml lọ 3,400,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17563 Tinibat
Imatinib (dưới dạng 

Imatinib mesylat) 100mg
100mg VN2-515-16 Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 200,000

S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17564 Voxin

Vancomycin (dưới dạng 

Vancomycin hydrochlorid) 

500 mg

VN-20141-16 Hộp 1 lọ Lọ 69,000 Vianex S.A- Nhà máy C Công ty CP XNK Y tế Thái An 23/11/2016

17565 Romaprolol 5mg Bisoprolol Fumarate 5mg VN-14964-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,710 S.C. Antibiotice S.A. Công ty cổ phần Pymepharco. 24/11/2016

17566 Flunex AQ Fluticasone propionate 50mcg/liều VN-15763-12
Hộp 1 lọ 14,5g chứa 

120 liều xịt
Lọ 175,000

Drogsan Ilaclari San. ve 

Tic. A.S.
Công ty cổ phần Pymepharco. 24/11/2016 15491/QLD-GT 02/10/2017



17567 Edizone 40mg
Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol natri) 40mg
VN-18840-15 Hộp 1 lọ Lọ 105,000

Laboractorios Normon 

S.A.
Công ty cổ phần Pymepharco. 24/11/2016

17568 Reagin Plus

Citicolin (dd Citicolin 

natri) 100mg; Nimodipin 

30mg

VN-17301-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 22,500 Baliarda S.A. Công ty cổ phần Pymepharco. 24/11/2016

17569
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 20387/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 29/11/2016

17570
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 14802/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 343,500

Oncotec Pharma 

Produktion GmbH - Đức 

(xuất xưởng: Medac 

Gesellschaft fur kl

Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17571
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 6607/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 343,500

Oncotec Pharma 

Produktion GmbH - Đức 

(xuất xưởng: Medac 

Gesellschaft fur kl

Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17572
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 7064/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 343,500

Oncotec Pharma 

Produktion GmbH - Đức 

(xuất xưởng: Medac 

Gesellschaft fur kl

Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17573
COSMEGEN LYOVAC 

500MCG
Dactinomycin 500mcg 1255/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000

Baxter Oncology GmbH - 

Germany (sở hữu giấy 

phép bởi Orphan Europe - 

France

Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17574 SPECTRILA 10.000 IU L-Asparaginase 10.000 IU 14261/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 4,810,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 23/11/2016

17575
ESMOLOL 

HYDROCHLORIDE INJ
esmolol 100mg/10ml 14255/QLD-KD Hộp 25 lọ 10ml Lọ 1,000,000

West-Ward 

Pharmaceuticals, USA, sx 

cho Baxter Healthcare 

Limited, USA

Công ty cổ phần dược TW3 14/11/2016

17576 Chophytol Actisô (Cao khô của lá) 200mg VN-5680-10
Hộp 2 vỉ 30 viên & 

hộp 6 vỉ 30 viên
Viên 750

Laboratories Rosa-

Phytopharma
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 23/11/2016

17577 Minoxidil 2% Bailleul Minoxidil 0.02 VN-15898-12 Hộp 1 chai 60ml Lọ 450,000
Laboratoires Opodex 

Industrie
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 18/11/2016

17578 Minoxidil 5% Bailleul Minoxidil 5g/100ml VN-15899-12 Hộp 1 chai 60ml Lọ 570,000
Laboratoires Opodex 

Industrie
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 18/11/2016

17579
Nucleo C.M.P Forte 

(capsule)

Cytidine-5-monophosphat 

disodium 5mg + Uridine 

3mg

20779/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 9,012 Tây Ban Nha Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà 25/11/2016

17580

Crestor (Cơ sở đóng gói: 

AstraZeneca UK Limited, 

địa chỉ: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, Cheshire, 

SK10 2NA, UK)

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci 5,2mg) 

5mg

VN-19786-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 11,000 IPR Pharmaceuticals INC. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 25/11/2016

17581 Augmentin 625mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxcillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanate) 125mg

500mg, 125mg VN-20169-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 12,564
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/11/2016

17582
Dacarbazine Medac 

200mg
Dacarbazine 200mg 200mg 14802/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 343,500 Germany Công ty cổ phần dược TW3 15/8/2016

17583 Allmercap 20mg/ml Mercaptopurine 20mg/ml
17835/QLD-KD 

ngày 21/9/2016
Hộp 1 lọ 100ml Lọ 9,280,000 UK Công ty cổ phần dược TW3 21/7/2016

17584 Verarem 40 Verapamil hydrochloride 40mg VN-9831-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,503 Remedica Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 9/11/2016

17585 Ocid
Omeprazole (dạng hạt bao 

tan trong ruột)
20mg VN-10166-10

Hộp 1 vỉ, hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên 700 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/11/2016

17586 Fuxicure Celecoxib 200mg VN-12249-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,945
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 3/11/2016

17587 Paratramol

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-18044-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 7,360
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Cty CP Dược Đại Nam 3/11/2016

17588 Bio-Clopi Clopidogrel bisulfate 75mg VN-9960-10
Hộp 1 vỉ x 10 viên (vỉ 

Al-Al)
Viên 3,600

Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 9/11/2016

17589 Leflocin

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

5mg/ml

VN-19753-16 Hộp 1 lọ 150ml Lọ 250,000 Yuria-pharm Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 9/11/2016

17590 Nasiran

Cao chiết lá cây Táo gai 

(Crataegus oxycanthae) 

50mg; Cao khô lá Tía tô 

đất (Melissa folium) 10mg; 

Cao lá bạch quả (Ginkgo 

biloba) 5mg; Tinh dầu tỏi  

150mg

. VN-16174-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800
DongBang Future Tech & 

Life Co., Ltd
Cty CP Dược Đại Nam 21/10/2016

17591 Ucon 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-19735-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800

Flamingo Pharmaceuticals 

Limited
Cty CP Dược Đại Nam 23/11/2016



17592 Levoday 250 Levofloxacin 250mg VN-13082-11 Hộp 1 2 vỉ x 5 viên Viên 9,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
24/11/2016

17593
CKDKmoxilin Dry Syrup 

7:1

Mỗi lọ 50 ml có chứa 

tương đương Amoxicillin 

2000 mg và Clavulanate 

potassium 285 mg

VN-19576-16 Hộp 10 lọ Lọ 70,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
25/8/2016

17594 Converium 300mg Irbesartan 300mg VN-15538-12 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,500 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/12/2016

17595 Epikalon Paracetamol 1,5g/15ml VN-19686-16 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 36,934 PT. Indofarma Tbk. Cty TNHH TMDP Phương Linh 4/11/2016

17596
Hydrosol Polyvitamine 

Pharma Developpement

Mỗi chai 20ml chứa: 

Vitamin A tổng hợp 50000 

UI; Ergocalciferol (vitamin 

D2) 10000 UI

VN-18668-15 Hộp 1 chai 20ml Chai 121,000 Pharma Developpement Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/11/2016

17597 Lanzee-DM Lansoprazole; domperidone 30mg; 10mg VN-15697-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,300 Zee Laboratories Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/12/2016

17598 Livorax-8 Lornoxicam 8mg VN-17114-13 Hộp 10 vỉ  x 10 viên Viên 8,976 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/12/2016

17599 Montelast 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18182-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/12/2016

17600 Nirdicin 500mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

500mg

VN-18716-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 32,900 Pharmathen S.A Công ty TNHH XNK Y tế Delta 19/12/2016

17601 Norash

Dimethicone 20 20%; Zinc 

oxide 7,5%; Calamine 

1,5%; Cetrimide 1,125%

20g VN-16360-13 Hộp 1 tuýp 20g Hộp 25,000
Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 1/12/2016

17602 Philtelabit Tab Ofloxacin 200mg VN-19930-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Daewoo Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 13/12/2016

17603 Pragati 300 DT Cefdinir 300mg VN-9918-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,400
Pragya Life sciences Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
10/6/2016

17604 Stemvir
Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg
VN2-213-13 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 39,000

Incepta Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
12/7/2016

17605 Tobrin Tobramycin sulfate 3mg Tobramycin/ml VN-10714-10 Hộp 1lọ 5ml Lọ 39,000
Balkanpharma Razgrad 

AD

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/12/2016

17606 Ulemac-40
Esomeprazole magnesium 

dihydrate
40mg Esomeprazole VN-13867-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,720 Sharon Bio-Medicine Ltd.

Công ty CP Dược phẩm Sohaco 

miền Nam
21/12/2016

17607 Unitrexates Methotrexat 2,5mg VN2-191-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Korea United Pharm. Inc. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 9/11/2016

17608 VINPOCETINE Vinpocetine 5mg/ml 4223/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml Ống 17,000 Ukraine Công ty TNHH XNK Y tế Delta 30/11/2016

17609 Wosulin-N
Insulin human 

(recombinant)
100 IU/ml VN-13914-11 Hộp 1 ống 3ml Ống 120,000 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/11/2016

17610 Wosulin-R
Insulin human 

(recombinant)
100 IU/ml VN-13916-11 Hộp 1 ống 3ml Ống 120,000 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/11/2016

17611 Opiphine

Morphin (dưới dạng 

Morphin sulphat 5H2O 

10mg/ml) 7,25mg/ml

VN-19415-15 Hộp 10 ống 1ml Ống 28,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

23/8/2016

17612 Keivax Alibendol 100mg VN-15949-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Jin Yang Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/11/2016

17613 Ulrexpen

Tramadol hydrochlorid 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-19714-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

28/11/2016

17614 Cefire 1g
Cefpirom (dưới dạng 

cefpirom sulfat) 1g
VN-18619-15 Hộp 1 lọ Lọ 180,000 Lupin Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/7/2016

17615 Fipharle-D

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

25mg/5ml; Dexamethasone 

phosphate (dưới dạng 

Dexamethasone sodium 

phosphate) 5mg/5ml

VN-16759-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 32,500 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CP DP Sohaco miền Nam 12/9/2016

17616 Fipmoxo
Moxifloxacin

 hydrochloride

Moxifloxacin 

25mg/5ml
VN-15903-12 Hộp 1 chai 5ml Lọ 40,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty CP DP Sohaco miền Nam 12/9/2016

17617 Ketolerg eye drops Ketotifen fumarate 3,45mg VN-13335-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP DP Sohaco miền Nam 12/9/2016

17618 Ocineye Ofloxacin 0,3% w/v VN-13284-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 18,000 Micro Labs Limited Công ty CP DP Sohaco miền Nam 12/9/2016

17619 Philpovin L-ornithin L-aspartat 5g/10ml VN-15408-12 Hộp 10 ống x 10ml Ống 74,000 Daewon Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
11/7/2016

17620 Kernhistine 8mg Tablet
Betahistidine  

dihydrochloride 8mg
8mg VN-20143-16 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 1,760 Kern Pharma S.L.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
14/11/2016

17621 Glitage E

Emtricitabin 200mg; 

Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg

VN2-401-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Viên 48,500
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
16/12/2016

17622 Aquavit-D3
Cholecalciferol (Vitamin 

D3)
375mgc/ml 14068/QLD-KD Hộp 1 chai 10ml Hộp 62,000 Ukraine

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn (Sapharco)
28/10/2016



17623 Cefoxitine Gerda 1g Cefoxitine natri 1g 14692/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 158,000 Spain Tổng công ty Dược Việt Nam 23/12/2016

17624 Paclitaxel "Ebewe"
Mỗi 1 ml chứa: Paclitaxel 

6 mg
VN-20192-16 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 458,600

Ebewe Pharma Ges.m.b.H 

Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
22/11/2016

17625 Respidon-2 Risperidone 2mg VN-13407-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/2016

17626 Tidocol 400 Mesalamine 400mg VN-14380-11 Hôp 10 vỉ 10 viên Viên 5,170
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/2016

17627 Ulceburg D

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg; 

Domperidon 10mg

VN-19327-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,620
Rhydburg 

Pharmaceuticals Limited

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/2016

17628 Systane Ultra
Polyethylene glycol 400 

0,4%; Propylen glycol 0,3%
VN-19762-16 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 90,500 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/11/2016

17629 Systane Ultra
Polyethylene glycol 400 

0,4%; Propylen glycol 0,3%
VN-19762-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 66,110 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
22/11/2016

17630 Glupain

Glucosamin sulphat kali 

chlorid tương đương 

Glucosamin sulphat 250 mg

VN-19635-16
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 4,000

Contract Manufacturing & 

Packaging Services Pty. 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
17/11/2016

17631 Noigel
Magnesium Alumino 

Silicate 1g
1g/15ml 16158/QLD-KD

gói 1g/15ml, hộp 30 

gói
Gói 3,660 Korea

Chi nhánh CTCP XNK Y tế Việt 

Nam tại Lạng Sơn
14/7/2016

17632 PM Kiddiecal

Calcium hydrogen 

phosphate anhydrous 

(tương đương Calcium 

200mg và Phosphorus 

154mg) 678mg; Vitamin 

D3 200IU; Vitamin K1 

30mcg

VN-16986-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 8,800
Catalent Australia Pty. 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
6/12/2016

17633 Alvostat

Rosuvastatin Calcium  

10,4 mg; Rosuvastatin 

10mg

VN-19433-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,800
Zaklad Farmaceutyczny 

Adamed Pharma S.A.
Tổng công ty Dược Việt Nam 8/12/2016

17634 Alvostat
Rosuvastatin Calcium 

20,8mg; Rosuvastatin 20mg
VN-19434-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,000

Zaklad Farmaceutyczny 

Adamed Pharma S.A.
Tổng công ty Dược Việt Nam 8/12/2016

17635 CKDCipol-N oral solution

Mỗi chai 50ml dung dịch 

uống chứa Cyclosporin 5g 

dưới dạng vi nhũ tương

VN-19575-16

Hộp 1 chai 50ml và 

một kim bơm đong 

thuốc

Viên 1,500,000
Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/11/2016

17636 Mercifort
Desogestrel 0,15mg; 

Ethinylestradiol 0,02mg
VN2-312-14 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 2,643 Biolab Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/11/2016

17637 Immunine 600 Yếu tố đông máu IX 600 IU 600 IU 14442/QLD-KD

1 bộ sản phẩm: 5ml 

nước cất pha tiêm, 1 

lọ Immunie 600, 1 ống 

xi lanh dùng một lần, 

1 kim tiêm vô tr

Bộ 4,788,000 Baxter AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
21/11/2016

17638
Eyracin ophthalmic 

Solution
Tobramycin 3mg/ml VN-5615-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,000

Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
14/11/2016

17639 Nasiran

Cao chiết lá cây Táo gai 

(Crataegus oxycanthae) 

50mg; Cao khô lá Tía tô 

đất (Melissa folium) 10mg; 

Cao lá bạch quả (Ginkgo 

biloba) 5mg; Tinh dầu tỏi  

150mg

. VN-16174-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,450
DongBang Future Tech & 

Life Co., Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/11/2016

17640 Cefoxitine Gerda 2g Cefoxitine natri 2g 14693/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 248,000 Spain Tổng công ty Dược Việt Nam 23/12/2016

17641 Daewoongmytolan Liquid

Aluminium hydroxide; 

Magnesium hydroxide; 

Simethicone

306mg; 400,2mg; 

133,3mg
VN-11696-11 Hộp 20 gói x 10ml Gói 3,600

Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 8/11/2016

17642 Aremta Econazole 150mg VN-17874-14 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 38,000 LTD Farmaprim
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
16/11/2016

17643 Phildesona Budesonide 10mg/10ml VN-19316-15 Hộp 1lọ 10ml Lọ 150,000 Hanlim Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
25/10/2016

17644 Brudoxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14929-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,447 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
1/12/2016

17645

Cefe Injection "Swiss" 

(Cefmetazole)/Powder for 

Injection

Cefmetazole Natri 1g 22122/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 95,000 Đài Loan

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

20/12/2016

17646 Colosar-Denk 50/12.5
Losartan kali 50mg ; 

Hydroclorothiazid 12,5mg
VN-18888-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 7,350

Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg

Công ty TNHH Dược phẩm Đức 

Anh
29/11/2016



17647 Zyatin 20 Atorvastatin 20mg VN-12385-11 Hộp 5 vỉ x 7 viên Viên 5,300
Cadila Healthcare Ltd, 

India

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y 

tế Đà Nẵng - Dapharco
30/11/2016 16462/QLD-GT 13/10/2017

17648 Valcickeck H2
Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5mg
160mg; 12.5mg VN-20012-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 12,915

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd - Unit II, India

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y 

tế Đà Nẵng - Dapharco
29/11/2016

17649 Gabin 400mg Gabapentin 400mg VN-9340-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,270 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/11/2016

17650 X-Plended Tablet 10mg Rosuvastatin calcium 10mg Rosuvastatin VN-9341-09 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,270 PharmEvo Private Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
15/11/2016

17651 Promag Magnesium Valproate 200mg VN-6775-08 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
9/12/2016

17652 Verzat

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrat) 

125mg

VN-18927-15 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 88,000 LLoyd Laboratories INC.
Công ty CP XNK Dược phẩm Bình 

Minh
6/12/2016

17653 Rhitas Nasal Spray
Mometason Furoat 0,5 

mcg/liều xịt
VN-19339-15

Hộp chứa 1 bình xịt 

18g (140 liều xịt)
Chai 300,000 Samil Pharm. Co., Ltd

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
9/1/2017

17654

Oxaliplatin Onkovis 

5mg/ml Concentrate for 

solution for infusion

Oxaliplatin 5mg/ml 5mg/ml VN2-516-16 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 985,000

Samyang 

Biopharmaceuticals 

Corporation

Công ty TNHH Bình Việt Đức 6/1/2017 2726/QLD-GT 10/03/2017

17655 Sintrom 4mg Acenoucomarol 4mg 1174/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,200 Italia
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/12/2016

17656 Vivelledot Estradiol hemihydrate 25mcg/24h 7067/QLD-KD Hộp 8 miếng Miếng 36,500 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/12/2016

17657 Vivelledot Estradiol hemyhydrate 50mcg/24h 7067/QLD-KD Hộp 8 miếng Miếng 36,500 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
28/12/2016

17658 Domperon suspension Domperidon 30 mg VN-19567-16 Hộp 1 lọ x 30 ml Hộp 19,500
Cadila Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH DP Tâm Đức 28/12/2016

17659 Glenlipid Ciprofibrate 100mg VN-18901-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,100
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 4/1/2017

17660 Sucracid Suspension Sucralphat 1000mg/5ml VN-17127-13
Hộp 1 chai chứa 

120ml
Chai 78,000

Pacific Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 4/1/2017

17661 Airbuter 20 Bambuterol HCL 20mg VN-15379-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,900 Mediwin Pharmaceutical Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 4/1/2017

17662 Irbezyd H 300/12.5
Irbesartan, 

Hydrochlorothiazide
300mg; 12,5mg VN-15749-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,100 Cadila Healthcare Ltd. Công ty TNHH dược phẩm Hải Hà 4/1/2017

17663 Infulgan Paracetamol 10mg/ml VN-18485-14 Hộp 1 chai 20ml Chai 20,000 YURIA-PHARM LTD
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
29/12/2016

17664
Ciprofloxacin Tablets 

USP 500mg
Ciprofloxacin 500mg VN-15526-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 895

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 23/12/2016

17665 Daehwakebanon Ketoprofen 30mg/miếng VN-13104-11 Túi 7 miếng Miếng 7,500
Dae Hwa Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 4/1/2017

17666 Emfoxim 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 100 

mg

VN-19874-16 Hộp 4 vỉ x 6 viên Viên 12,500
Incepta Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 19/12/2016

17667 Eurovir 200mg Aciclovir vi tinh thể 200mg VN-19896-16 Hộp 2 vỉ x10 viên Viên 4,500 S.C.Arena Group S.A. Cty CP DP TW CPC1 20/12/2016

17668 Infen-25

Dexketoprofen (dưới dạng 

Dexketoprofen trometamol) 

25mg

VN2-262-14
Hộp lớn x10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên
Viên 9,600

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 21/12/2016

17669 PM Cartisak
Bột sụn vi cá mập (Shark 

cartilage powder)

35mg Chondroitin 

sulphate
VN-15866-12 Hộp 1 lọ 100 viên Viên 5,000

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/12/2016

17670 Prospan Cough Lozenges

Cao khô lá thường xuân: 

26mg chiết xuất bằng 

Ethanol 30% theo tỷ lệ ((5-

7,5):1)

24411/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Đức
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/12/2016

17671 Revive
L-Ornithin - L-Aspartat 

150mg
VN-17405-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Korea E-Pharm Inc

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/12/2016

17672

Speenac CR 

Đổi tên thành: Clanzacr 

(Công văn số 3625/QLD-

GT ngày 13/2/2015)

Aceclofenac 200mg VN-15948-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,990 Korea United Pharm. Inc. Cty CP DP Sohaco miền Nam 27/12/2016

17673 Synergex
Amoxicilline trihydrate; 

Clavulanate potassium

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid clavulanic
VN-15339-12 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 6,750

Square Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/11/2016

17674 Triafax DT Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-14577-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,000 M/s. Biomed Life Sciences
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
23/12/2016

17675 LACVES

Metronidazole 500mg; 

Clotrimazole 150mg; 

Neomycin sulfate 200mg

15950/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 27,000 Moldova Công ty TNHH XNK Y tế Delta 2/12/2016

17676 HEPCINAT-LP
Ledipasvir 90mg; 

Sofosbuvir 400mg
90mg; 400mg 21280/QLD-KD

Hộp 1 lọ 28 viên nén 

bao phim
Viên 482,143

M/S. Natco Pharma 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
17/1/2017 5744/QLD-GT 26/04/2017



17677 POLCALMEX (vị cam)

Calcii glubionas + Calcii 

lactobionas, 115mg ion 

canxi/5 ml

24007/QLD-KD Hộp 1 lọ 150ml Lọ 250,000 Polfarmex S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
21/12/2016

17678 Emfoxim 200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 200 

mg

VN-19875-16 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 17,500
Incepta Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 15/12/2016

17679 Locinvid Tablet 500mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate) 

500 mg

VN-18687-15 Hộp  2 vỉ x 10 viên Viên 17,000
Ildong Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
16/12/2016

17680 Rabodex 20 Rabeprazole natri 20mg Rabeprazole VN-13910-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Aegen Bioteck Pharma 

Private Limited
Công ty CP Dp Tâm 15/12/2016

17681 Pentasa Mesalazine 500mg VN-19946-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11,875
Ferring International 

Center S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
14/12/2016

17682 Scotrasix Itraconazole 100mg/viên VN-10361-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,500 Liconsa, S.A.
Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
12/12/2016

17683 Boncium

Calcium (dưới dạng 

Calcium carbonate 

1250mg)  500mg ; 

Colecalciferol (Vitamin 

D3) 250IU

500mg , 250IU VN-20172-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,700
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd.   

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
13/1/2017

17684 Sympal

Dexketoprofen (dưới dạng 

Dexketoprofen trometamol) 

25mg

25mg VN2-522-16
Hộp 01 vỉ x 04 viên; 

Hộp 02 vỉ x 10 viên.
Viên 5,513

A.Menarini 

Manufacturing Logistics 

and Services S.r.l

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
12/12/2016

17685 Gabica Capsule 100mg Pregabalin 100mg VN-19957-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 11,500 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty CP TTBYT - Dược phẩm 

Hiệp Nhất
28/12/2016

17686 Clomezol

Metronidazol 500mg; 

Clotrimazol 150mg; 

Neomycun sulfat 200mg 

(tương đương 136.000IU)

500;150; 200 12185/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 5 viên đạn Viên 27,000 Moldova
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
2/12/2016

17687 Pantocar-40

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18947-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
28/12/2016

17688
Aminol 12X Injection 

"S.T."

L-Isoleucine 5,97mg/ml; L-

Leucine 11,38mg/ml; L-

Methionine 4,33mg/ml; L-

Phenylalamine 9,74mg/ml; 

L-Threonine 5,04mg/ml; L-

Tryptophan 1,87mg/ml; L-

Valine 6,90mg/ml; L-

Cystine 0,23mg/ml; L-

Tyrosine 0,57mg/ml; L-

Arginine HCl 14,88mg/ml; 

L-Histidine HCl 7,06m

VN-16300-13 Chai 200ml Chai 97,000 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty TNHH Dược phẩm Đức 

Anh
12/12/2016

17689 Semirad Nicergoline 10mg 10mg VN-17777-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,000

Pharmaceutical Works 

Polfa in Pabianice Joint 

Stock Co.,Poland

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị 

YT Đà Nẵng - Dapharco
1/9/2017

17690

GC FLU pre-filled 

Syringe (Vắc xin cúm 

mùa)

Mỗi liều đơn vắc xin 

(0.5ml) chứa: Kháng 

nguyên virus cúm Tupe A 

(H1N1), Type A (H3N2), 

Tupe B 15mcg/mỗi tupe

QLVX-980-16

Hộp chứa 10 bơm 

tiêm dóng sẵn (0.5ml) 

vắc xin

Liều 0.5ml 172,000 Hàn Quốc Công ty cổ phần y tế Đức Minh 13/01/2017

17691 Surotadina
Rosuvastatin (dd 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-17567-13

Hộp 4 vỉ x 7 viên

Hộp 14 vỉ x 7 viên 

(Công văn số 

21546/QLD-ĐK 

ngày 01/11/2016 

của Cục Quản lý 

Dược)

Viên 8,820

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT 

Đà Nẵng-Dapharco
6/1/2017

17692

Zadaxin (nsx nước pha 

tiêm: Alfa wassermann 

S.P.A, Italy)

Thymosin Alpha 1 1,6mg VN-10075-10
Hộp 2 lọ bột + 2 lọ 

nước pha tiêm 1ml
Lọ 2,210,000 Patheon Italia SPA Công ty TNHH DP&HC Nam Linh 4/1/2017

17693 Nirdicin 250mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat) 

250mg

250mg VN-18715-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 20,500 Pharmathen S.A-Greece Công ty cổ phần BT Việt Nam 1/3/2017

17694
Ceftizoxime for IV 

injection

Ceftizoxime (dưới dạng 

ceftizoxime natri) 1g
VN-19103-15 Hộp 10 lọ Lọ 71,000

Swiss Pharmaceutical Co., 

Ltd. (Xinshi Plant)

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

4/1/2017

17695 Protovan Injection Propofol  10mg/ml VN-16783-13 Hộp 5 ống x 20ml Ống 77,000 Dongkook pharm Co.,Ltd.
Công ty TNHH Dược phẩm Đức 

Anh
4/1/2017

17696 Ucon 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-19734-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700

Flamingo Pharmaceuticals 

Limited
Cty CP Dược Đại Nam 23/11/2016



17697 Bortezomib Bortezomib 3,5mg VN2-453-16 Hộp 1 lọ Lọ 14,300,000
Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/12/2016

17698 Sofilim Eye drop Povidon 2% VN-17617-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 20,000
AhnGook Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 22/12/2016

17699 Surmenalit 200mg Sulbutiamine 200mg
8689/QLD-KD, 

30/05/2016

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

bao phim
Viên 2,600 Faes Farma, S.A. Công ty CP Armepharco 14/12/2016

17700 Farcozol Flunarizine Hydrochloride 5 mg Flunarizine VN-14223-11 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 1,100
Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 8/12/2016

17701 Ridlor
Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel besylate) 75mg
VN-17748-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Pharmathen S.A

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
28/12/2016

17702 Getsitalip Tablets 50mg

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphate 

monohydrate) 50mg

VN-16764-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 7,322 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
30/12/2016

17703 Getsitalip Tablets 100mg

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphate 

monohydrate) 100mg

VN-16763-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 8,536 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
30/12/2016

17704 Aldan Tablets 10 mg Amlodipine 10mg VN-15792-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,668 Polfarmex S.A
Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
20/12/2016

17705 Regabin 75 Pregabalin 75mg VN-20016-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/12/2016

17706 Irbemac 300 Irbesartan 300mg VN-20014-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,500
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/12/2016

17707 Mibelcam 15mg/1,5ml Meloxicam 15mg/1,5ml VN-16455-13 Hộp 3 ống x 1,5ml Ống 20,500
Idol Ilac Dolum Sanayii 

Ve Ticaret A.S
Công ty CP XNK Y tế Thái An 12/12/2016

17708 Irbemac 150 Irbesartan 150mg VN-20013-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,800
Macleods Pharmaceutical 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/12/2016

17709 Aromasin Exemestane 25mg VN-20052-16 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 82,440 Pfizer Italia S.R.L. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 13/12/2016

17710 Metrex Methotrexate 2,5mg VN-16008-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 2,200
Dae Han New Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/12/2016

17711 Trifamox IBL 500

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

250mg; Sulbactam (dưới 

dạng Pivsulbactam) 250mg

VN-16819-13 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 14,016 Laboratorios Bago S.A
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/12/2016

17712 Trifamox IBL Duo
Amoxicilin trihydrate, 

Pivsulbactam
875mg;125mg VN-10359-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 16,730 Laboratorios Bago S.A

Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/12/2016

17713 Bagotinib 100mg Imatinib 100mg 7382/QLD-KD Hộp 18 vỉ x 10 viên Viên 136,000 Argentina Công ty CP XNK Y tế Thái An 22/12/2016

17714

Andriol Testocaps (đóng 

gói và xuất xưởng: 

N.V.Organon; địa chỉ: ..., 

The Netherlands)

Testosteron undecanoat 40 

mg
VN-20024-16

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang
Viên 7,954

Catalent France Beinheim 

S.A  
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 15/12/2016

17715 Erwinase 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000IU 17088/QLD-KD Hộp 5  lọ Lọ 27,000,000 Porton Biopharma Ltd Công ty cổ phần dược TW3 16/12/2016

17716 Erwinase 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000IU 17089/QLD-KD Hộp 5 lọ Lọ 27,000,000 Porton Biopharma Ltd Công ty cổ phần dược TW3 16/12/2016

17717 Ludox 100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15878-12
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 11,000 Lupin Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 23/12/2016

17718
Typhim VI (vắc xin 

phòng bệnh thương hàn)

Polysaccharide của 

Salmonellatyphi chủng Ty2 

25mcg/0.5ml

QLVX-964-16

Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều vắc xin 

0.5ml

liều 128,100 Pháp
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
27/12/2016

17719 Celix-200 Celecoxib 200mg VN-20095-16
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 5,000 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/12/2016

17720 Novoxim-clox
Amoxicillin, Cloxacillin 

natri

250mg 

Amoxicillin/250mg 

Cloxacillin

VN-7758-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,900 Micro Labs Ltd.
Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
17/11/2016

17721 Pethidine-hameln 50mg/ml Pethidine HCl 100mg/2ml VN-19062-15 Hộp 10 ống 2ml Ống 18,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

15/12/2016

17722 Moxybiotic-S 1.5g
Amoxicillin 1g, Sulbactam 

0.5g
1.5g 26542/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 85,000

Karnataka Antibiotics & 

pharmaceutical Ltd-India

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

11/1/2017

17723 Moktin Injection

Ranitidine (dưới dạng 

Ranitidine hydrochloride) 

50mg/2ml

VN-16778-13 Hộp 10 ống 2ml Ống 13,000 BCWorld Pharm.Co.,Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

27/12/2016

17724

Falipan (Cơ sở xuất 

xưởng: AlleMan Pharma 

GmbH - Địa chỉ: 

Germany)

Lidocain hydroclorid 

20mg/1ml
VN-18226-14 Hộp 5 ống 10 ml Ống 18,500

Industria Farmaceutica 

Galenica Senese S.R.L

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/12/2016

17725 Silvirin Silver sulphadiazine VN-8868-09 Hộp 250g Hộp 129,224
Satyam Pharmaceutical & 

Chemicals Pvt., Ltd

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 

Tre
26/7/2016

17726 Vicetin 10mg Vinpocetin 10mg 25422/QLD-KD hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,515 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 17/1/2017

17727 Vicetin 5mg Vinpocetin 5mg 5mg 25421/QLD-KD hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,730 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 17/1/2017



17728
Qure

 500

Levofloxacin

 (dưới dạng Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-

18741-

15

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 12,000

Aristo 

Pharmaceuticals 

PVT.LTD.

Công ty 

TNHH Thương mại Vistar 
7/12/2016

17729
Selemycin 

250mg/2ml

Amikacin 

(dưới dạng Amikacin 

sulphat) 250mg/2ml

250mg/

2ml

VN

-20186-

16

Hộp 2 vỉ

 x 5 ống x 2ml
Ống 34,000

Medochemie 

Ltd- nhà máy thuốc tiêm 

ống

Công ty 

TNHH DP Gia Minh
19/1/2017

17730 Maecran

Vitamin E,

 Vitamin C, Beta caroten, 

Kẽm oxid, Đồng oxid, 

Selen, Mangan sulfat

.
VN-

15250-12

Hộp 12 vỉ

 x 5 viên
Viên 5,000

BRN 

science Co., Ltd.

Công ty 

cổ phần Tập đoàn DP và Thương 

mại Sohaco

24/11/2016

17731
Fungi 

kit

Fluconazole, 

Secnidazole, Azithromycin

VN-

4946-10

Hộp 1 vỉ

 (1 viên Azithromycin 

1g ; 2 viên 

Secnidazole 1g ; 1 

viên Fluconazole 

150mg )

Vỉ 38,000
Pragya 

Life sciences Pvt. Ltd.

Công ty 

cổ phần Tập đoàn DP và Thương 

mại Sohaco

4/11/2016

17732
Nectram

-1g

Ceftriaxone 

Sodium
1g

VN-

15337-12
Hộp 1 lọ Lọ 13,500

M/s Nectar

 Lifescience Limited.

Cty CP

 DP Sohaco miền Nam
7/12/2016

17733
Marin 

Plus Granule

Lactobacillus 

acidophilus
75mg

VN-

13336-11

Hộp 10 gói 

x 1g
Gói 5,400

Samchundang

 Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty 

cổ phần Tập đoàn DP và Thương 

mại Sohaco

9/12/2016

17734
Sterilised

 water for injection BP

Nước 

cất pha tiêm

VN-

18494-14

Hộp 50 ống 

x 5ml
Ống 1,482

Marck 

Biosciences Limited

Cty CP

 DP Sohaco miền Nam
9/12/2016

17735
Pregasafe 

150

Pregabalin 

150mg

VN-

17826-14

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên
Viên 16,571

MSN 

Laboratories Limidted

Cty CP 

DP Sohaco miền Nam
9/12/2016

17736 Eloxatin
Oxaliplatin 

50mg/10ml

VN-

19903-16

Hộp 1 

lọ 10ml
Lọ 4,672,080

Sanofi-

Aventis Deutschland 

GmbH

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

7/12/2016

17737 Tavanic

Levofloxacin

 (dưới dạng Levofloxacin 

hemihydrat 512,46 mg) 

500mg/100ml

VN-

19905-16

Hộp 1 chai 

100 ml
Chai 250,727

Sanofi-

Aventis Deutschland 

GmbH

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

7/12/2016

17738
Vastinxepa 

40mg

Simvastatin 

40mg

VN-

17623-13

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên
Viên 4,800

Xepa-

soul Pattinson (Malaysia) 

SDN. BHD.

Công ty 

cổ phần Tập đoàn DP và Thương 

mại Sohaco

16/12/2016

17739
Norspan 

5 mcg/h

Buprenorphin 

5mg

VN2-

415-15

Hộp 2 gói

 x 1 miếng dán
Miếng 338,250

LTS Lohmann

 Therapie-Systeme AG

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

12/1/2017

17740 Klopi

Clopidogrel 

(dưới dạng Clopidogrel 

bisulphate) 75mg

VN-

16941-13

Hộp 2 vỉ 

x 14 viên
Viên 4,032

Kusum 

Healthcare Pvt. Ltd.

Cty CP 

DP Sohaco miền Nam
16/12/2016

17741 Ferrovin

Sắt III 

(dưới dạng sắt sucrose) 

100mg/5ml

VN-

18143-14

Hộp 1 vỉ 

5 ống x 5ml
Ống 136,000

Rafarm 

S.A.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

6/1/2017

17742 Feelnor
Trimetazidin

 dihydroclorid 20mg

VN-

18869-15

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên
Viên 1,200

Incepta 

Pharmaceuticals Limited

Công ty 

cổ phần Tập đoàn DP và Thương 

mại Sohaco

16/12/2016

17743

OxyContin 

10mg (Đóng gói: Sharp 

Corporation; địa chỉ: 

7451 Keebler way, 

Allentown, PA 18106, 

USA)

Oxycodone 

HCl 10mg

VN2-

416-15

Hộp 1 vỉ  

hoặc 2 vỉ x 14 viên
Viên 37,714

Purdue 

Pharmaceuticals, L.P.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

13/1/2017

17744

OxyContin 

20mg (Đóng gói: Sharp 

Corporation; địa chỉ: 

7451 Keebler way, 

Allentown, PA 18106, 

USA)

Oxycodone 

HCl 20mg

VN2-

418-15

Hộp 1 vỉ 

 hoặc 2 vỉ x 14 viên
Viên 56,571

Purdue

Pharmaceuticals, L.P.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

13/1/2017

17745
Pantonix

 40 Tablet

Pantoprazol

 (dưới dạng pantoprazol 

natri sesquihydrat) 40 mg

VN-

19102-15

Hộp 5 vỉ 

x 10 viên
Viên 6,000

Incepta 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty 

cổ phần Tập đoàn DP và Thương 

mại Sohaco

17/11/2016

17746 MYOZYME Alglucosidasealfa
17082/

QLD-KD
Hộp 1 lọ Lọ 18,417,328 UK

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

15/12/2016

17747 CEREZYME Imiglucerase
17755/

QLD-KD
Hộp 1 lọ Lọ 47,354,192 USA

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

15/12/2016

17748
Axotini-

500
Tinidazole 500mg

VN-

15833-12

Hộp 10 vỉ

 x 10 viên
Viên 485

Axon 

Drugs Private Ltd.

Công ty 

TNHH Thương mại Vistar 
5/1/2017

17749
Posod 

Eye Drops

Mỗi ml 

chứa: Kali iodid 3mg; Natri 

Iodid 3mg

VN-

18428-14

Hộp 1 lọ

 10 ml
Lọ 30,600

Hanlim 

Pharm. Co., Ltd.

Cty CP

 DP Sohaco miền Nam
9/12/2016



17750 Akudinir 300 Cefdinir 300mg VN-12145-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,800
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals
Công ty TNHH DP Y-Med 23/12/2016

17751 Ludox 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-15400-12
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 1 vỉ x 10 viên
Viên 17,000 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Vimedimex 

Hà Nội
1/11/2016

17752

Utrogestan 200mg (Đóng 

gói, kiểm nghiệm và xuất 

xưởng bởi: Besins 

Manufacturing Belgium, 

địa chỉ: Groot - 

Bijgaardenstraat, 128 

1620 Drogenbos, 

Belgium)

Progesterone (dạng hạt 

mịn) 200mg
VN-19020-15 Hộp 1 vỉ x 15 viên Viên 14,850 Capsugel Ploermel

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
3/1/2017

17753

Utrogestan 100mg (Đóng 

gói, kiểm nghiệm và xuất 

xưởng bởi: Besins 

Manufacturing Belgium, 

địa chỉ: Groot - 

Bijgaardenstraat, 128 

1620 Drogenbos, 

Belgium)

Progesterone (dạng hạt 

mịn) 100mg
VN-19019-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 7,424 Capsugel Ploermel

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
3/1/2017

17754 Fegem-100

Sắt  III hydroxyd dạng 

phức hợp với polymaltose; 

Acid folic

. VN-14829-12 Hộp 10 vỉ xé x 10 viên Viên 1,650
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/1/2017

17755 Eyflox ophthalmic Drops Ofloxacin 3mg/ml VN-5613-10 Hộp 1 lọ 5ml Viên 40,000
Samil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/1/2017

17756 Isopto Carpine Pilocarpin hydroclorid 2% 0.02 25146/QLD-KD hộp 1 lọ 15ml Lọ 55,000 S.A.Alcon-Couvreur N.V.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/1/2017

17757 Eltvir

Efavirenz 600mg; 

Lamivudin 300mg; 

Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg

VN2-403-15 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 13,680 Hetero Labs  Limited
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
5/1/2017

17758 Priligy 30 mg
Dapoxetin (dưới dạng 

Dapoxetin HCl) 30mg
30mg VN-20121-16

Hộp 01 vỉ x 01 viên; 

Hộp 01 vỉ x 03 viên.
Viên 192,150

Menarini- Von Heyden 

GmbH

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
24/1/2017

17759 Taflotan Tafluprost 0,015mg/ml VN-20088-16 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 244,800
Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.-nhà máy Shiga

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/1/2017

17760 Pro Salbutamol Inhaler
Salbutamol sulphat 

0,024g/10ml
VN-19832-16

Hộp 1 chai nhôm 

10ml tương đương 

200 nhát xịt x 100mcg 

Salbutamol

Hộp 78,000
Laboratorio Aldo-Unión, 

S.A.
Tổng công ty Dược Việt Nam 18/1/2017

17761 Priligy 60 mg
Dapoxetin (dưới dạng 

Dapoxetin HCl) 60mg
60mg VN-20122-16 Hộp 01 vỉ x 03 viên. Viên 244,650

Menarini- Von Heyden 

GmbH

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
24/1/2017

17762

Zytiga (đóng gói+Xuất 

xưởng: Janssen-Cilag 

S.p.A; Đ/chỉ: Via C. 

Janssen (loc. Borgo S. 

Michele) - 04100 Latina 

(LT), Italy)

Abiraterone acetate 250mg VN-19678-16 Hộp 1 lọ 120 viên Viên 361,224 Patheon Inc.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
19/1/2017

17763
Viprolox

 500

Ciprofloxacin 

hydrochlorid

500mg 

Ciprofloxacin

VN-

12510-11
hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,200

Aegis 

Ltd.

Công ty 

TNHH DP Gia Minh
11/1/2017

17764 Bortezomib
Bortezomib 

3,5mg

VN2-

453-16
Hộp 1 lọ Lọ 14,300,000

Dr. Reddys

 Laboratories Ltd.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

9/2/2017

17765 Zyrova 20
Calci 

Rosuvastatin

Rosuvastatin 

20mg

VN-

15259-12

Hộp chứa 

10 vỉ x 10 viên
Viên 6,000

Cadila 

Healthcare Ltd.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

16/2/2017

17766 Zyrova 10
Calci 

Rosuvastatin

10mg 

Rosuvastatin

VN-

15258-12

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 3,300

Cadila 

Healthcare Ltd.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

16/2/2017

17767 Zyrova 5
Calci 

Rosuvastatin

5mg 

Rosuvastatin

VN-

15260-12

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 5,175

Cadila 

Healthcare Ltd.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

16/2/2017

17768
Esonix 

40mg

Esomeprazole 

magnesium

40mg 

Esomeprazole

VN-

13622-11

Hộp 3 vỉ x

 10 viên
Viên 15,500

Incepta 

Pharmaceuticals Limited

Công ty cổ phần

 Tập đoàn DP và Thương mại 

Sohaco

16/12/2016

17769
Formonide 

200 Inhaler

Budesonide 

(Micronised) 200mcg/liều; 

Formoterol fumarate (dưới 

dạng Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-

16445-13

Hộp 1 bình

 xịt 120 liều
Hộp 230,000

Cadila 

Healthcare Ltd.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

8/2/2017



17770
Cholter 

10

Atorvastatin 

(dưới dạng Atorvastatin 

calcium) 10mg

VN-

16558-13

Hộp 10 vỉ

 x 6 viên
Viên 1,100

Ajanta 

Pharma Limited

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

19/1/2017

17771
Derinide 

100 Inhaler

Budesonide 

(Micronised) 100mcg/liều

VN-

16597-13

Hộp 1 bình 

xịt phân liều (chứa 

200 liều)

Hộp 100,000
Cadila 

Healthcare Ltd.

Công ty 

TNHH MTV Dược Sài Gòn 

SAPHARCO

8/2/2017

17772
Alclav

 1000mg tablets

Amoxicilin  

875mg; Acid clavulanic  

125mg

VN-

17632-14

Hộp 1 vỉ 

x 10 viên
Viên 9,000

Alkem 

Laboratories Ltd.

Chi nhánh 

công ty cổ phần dược phẩm 

Ampharco USA

8/2/2017

17773 Wosulin 30/70
Insulin human 

(recombinant)
100IU/ml VN-13913-11 Hộp 1 ống 3ml Ống 120,000 Wockhardt Limited

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

30/11/2016

17774 Vicetin 5mg/ml Vinpocetin 5mg/ml 5mg/ml 25418/QLD-KD hộp 10 ống 2 ml Ống 19,000 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 13/1/2017

17775 Colomycin inj 2MIU
Colistimethate Sodium 

2000000IU
2MIU

7075/QLD-KD 

ngày 5/5/2016
hộp 10 lọ Lọ 886,314 UK

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

5/1/2017

17776 Leukokine injection Filgrastim 0.00 QLSP-944-16 hộp 10 lọ Lọ 400,000 CJ-Korea

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

19/1/2017

17777 Carsil 90mg

Cao khô quả milk thistle 

(Extractum Fructus 

Silybum marianum siccum) 

(35-50:1) 163.6-225mg 

tương đương Silymarin 

90mg tính theo Silibinin

90mg 25420/QLD-KD
hộp 5 vỉ x6 viên nang 

cứng 
Viên 3,400 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 20/1/2017

17778

Beclate 200 inhaler(CFC 

free) thuốc xịt họng dạng 

phun sương

mỗi nhát xịt có chứa 

Beclomethasone 

dipropionate 200mcg

mỗi nhát xịt có chứa 

Beclomethasone 

dipropionate 2

17995/QLD-KD hộp 1 ống hít 200 liều Hộp 245,000 Cipla ltd-Ấn độ

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

Trung ương II

CODUPHA

6/1/2017

17779 Aclopsa Aceclofenac 100mg VN-14025-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 415 Zim Labratories Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 11/1/2017

17780 Aze-Air Azelastine HCl 10mg/10ml VN-9958-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 138,000
Biodeal Laboratories Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
15/2/2017

17781 Elriz
Levocetirizin dihydroclorid 

5mg
VN-18532-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,500

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 11/1/2017

17782 Escivex 20 tablets
Escitalopram (dưới dạng 

Escitalopram oxalat) 20mg
VN-19409-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,016

Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 11/1/2017

17783 Hepabig Inj
Hepatitis B Immune 

Globulin Human
0.5ml QLSP-0370-10 Hộp 1 lọ 0.5ml Lọ 338,000 Hàn Quốc Cty CP DP TW CPC1 17/1/2017

17784 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; Fat 

Emulsion

Glucose 11,0%;Amino 

acids 11,3%;Fat 

Emulsion 20,0%

VN-14825-12 Túi 1680ml Túi 1,032,500 MG Co., Ltd. Cty TNHH MTV DP Bali 17/1/2017

17785 Necpime-1g Cefepime HCl 1g Cefepime VN-15336-12 Hộp 1 lọ Lọ 56,986
M/s Nectar Lifescience 

Limited.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 11/1/2017

17786 Omemac-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-15965-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 500

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược LS 5/1/2017

17787 Orle
Omeprazol (Dạng vi hạt 

bao tan trong ruột) 20mg
VN-18297-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 340

Emcure Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 11/1/2017

17788 SUTREME SYRUP

Hỗn hợp dịch chiết 

Pelargonium Sidoides 11% 

trong Ethanol (1->8~10) và 

Glycerin (8:2)

17408/QLD-KD Hộp 30 gói x 9ml Gói 12,000 Korea Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/2/2017

17789 Tisercin

Levomepromazin (dưới 

dạng Levomepromazin 

maleat) 25 mg

VN-19943-16 Hộp 1 lọ 50 viên Viên 1,365
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Cty CP DP TW CPC1 25/1/2017

17790 Toxaxin 500mg Inj
Acid tranexamic 

500mg/5ml
VN-20059-16 Hộp 10 ống x 5ml Ống 20,000 Daihan Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP và 

Thương mại Sohaco
24/1/2017

17791 Zyresp-2 Risperidon 2mg VN-14599-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,965
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 11/1/2017

17792 Contiflo OD 0,4mg Tamsulosin HCl 0,4mg VN-15600-12 hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,800 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
11/1/2017

17793 Foloup

Amlodipine besilate tương 

đương 5mg amlodipine, 

atenolol 50mg

VN-14729-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Prayash Heath Care PVT. 

Ltd
Cty CP Dược Đại Nam 13/1/2017

17794 Ducas Tab. Trikali Dicitrate Bismuthate 300mg/viên VN-5710-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,450
Kyung Dong Pharm Co., 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 10/1/2017

17795
Capecitabine Tablets 

USP 150mg
Capecitabine 150mg VN2-454-16

Hộp 10 viên nén bao 

phim
Viên 14,049

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
19/10/2016

17796
Capecitabine Tablets 

USP 500mg
Capecitabine 500mg VN2-455-16

Hộp 10 viên nén bao 

phim
Viên 42,147

Dr. Reddys Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị Y 

Tế Hà Nội
16/1/2017



17797 Leprozine Tab Levodropizine 60mg VN-18920-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,600
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 18/1/2017

17798 Candelong-4 Candesartan Cilexetil 4mg VN-19273-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,940 Micro Labs Limited Cty CP Dược Đại Nam 10/1/2017

17799 Plotex Levosulpiride 25mg VN-17774-14 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,750
Union Korea Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 7/2/2017

17800 Cefo-L Dry Syrup
Cefixime; Lactic acid 

bacillus
. VN-3083-07

Hộp 1 lọ 12g bột + 1 

ống nước cất 20ml
Lọ 55,500

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/2017

17801 Colicare Drops

Simethicone 40mg/ml; Dill 

oil 0,005ml/ml; fennel oil  

0,0007ml/ml

VN-16328-13 Chai 15ml Chai 38,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

ACE
23/11/2016

17802 Jointace Tablet

Glucosamine Sulphate 

Kali, MSM, Vitamin C, 

D3, Mangan sulphate, 

Natri borate, Đồng 

sulphate, Kẽm sulphate

VN-9983-10 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 5,842 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

ACE
23/11/2016

17803 Neurogesic M
Gabapentin 300mg; 

Methylcobalamin 500mcg
300mg;500mcg VN-16237-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 27/12/2016

17804 Ordinir Cefdinir 300mg VN-16523-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500

Orchid Healthcare (A 

Division of Orchid 

Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/12/2016

17805 Osteomed Tablets

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Sulfate Monohydrate, 

Vitamin D3

. VN-15273-12 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 3,500 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

ACE
23/11/2016

17806 Padoc-A

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulfat) 75mg; 

Aspirin 75mg

VN-19732-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500
Rhydburg 

Pharmaceuticals Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/1/2017 16452/QLD-GT 13/10/2017

17807 Parzidim 1g Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-14806-12 Hộp 1 lọ Lọ 87,000 Sandoz GmbH
Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm 

May
9/1/2017

17808 Prazav Omeprazol 20mg VN-19696-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 3,950 Laboratorios Liconsa, S.A.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/1/2017

17809
R.B. Tone Haematinic 

Caps

Sắt gluconate; Vitamin 

B12; Dibasic calcium 

phosphate; Folic acid; kẽm 

sulphate

. VN-3086-07 Hộp 10 vỉ x 15 viên Viên 3,050
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 16/1/2017

17810 Sulbaci  1,5g
Ampicillin Sodium; 

sulbactam sodium

1g Anhydrous 

Ampicillin; 0,5g 

Anhydrous Sulbactam

VN-15153-12 Hộp 1 lọ Lọ 46,000 Unichem Laboratories Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và thiết 

bị y tế Hoàng Đức
23/1/2017

17811 Tab. Robijack 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-14601-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Jackson Laboratories Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/12/2016

17812 Ticodulin Thymomodulin 80mg VN-17138-13 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 27/12/2016

17813 Trimpol MR
Trimetazidine 

dihydrochloride 35 mg
VN-19729-16

Hộp chứa 6 vỉ x 10 

viên
Viên 2,600 Polfarmex S.A

Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
23/1/2017

17814 Zedcal

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Gluconate, Vitamin D3

. VN-15990-12 Hộp 1 chai 200ml Chai 73,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

ACE
23/11/2016

17815 Zedcal

Calcium carbonate, 

Magnesium Hydroxide, 

Zinc Gluconate, Vitamin D3

. VN-15990-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 51,000 Meyer Healthcare Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

ACE
23/11/2016

17816 Zedcal OP Tablets

Calci (dưới dạng Calci 

carbonat) 250mg; 

Calcitriol 0,25mcg; Kẽm 

(dưới dạng Kẽm sulfat 

monohydrat) 7,5mg

VN-19272-15 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 4,600 Meyer Organics Pvt., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 

ACE
23/11/2016

17817 AirFluSal Forspiro

Mỗi liều xịt chứa: 

Salmeterol (dưới dạng 

salmeterol xinafoat) 

50mcg; Fluticason 

propionat 250mcg

VN-19976-16
Hộp 01 bình hít 60 

liều thuốc
Bình 246,189

Aeropharm GmbH. - 

Germany
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 29/12/2016

17818 Alvotinib 400mg
Imatinib (dưới dạng 

Imatinib mesylat) 400mg
VN2-447-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 498,000 Remedica Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
19/1/2017

17819
Kyongbo Cefmetazole 

Inj.1g
cefmetazole natri 1g 1622/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 95,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần dược phẩm trung 

ương I

PHARBACO

17/2/2017

17820 U-stone Kali citrate 3g/gói VN-18256-14 Hộp 60 gói Gói 11,667
Laboratorios Casasco 

S.A.I.C

Công ty TNHH Dược phẩm & 

TBYT Tuấn Dương
10/1/2017



17821 Atoronobi 40
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 40mg
VN-16657-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,850

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/2/2017

17822 Levoseren Solution
Levocetirizin dihydroclorid 

0,375g/75ml
VN-19338-15 Hộp 1 lọ 75ml Chai 110,000 Samil Pharm. Co., Ltd

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
24/1/2017

17823 Proivig
Human normal 

Immunoglobulin 5%
0.05 QLSP-0764-13 hộp 1 chai 50ml Chai 2,657,491 ấn độ

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
13/2/2017

17824 Nebibio

Nebivolol (dưới dạng 

Nebivolol hydrochloride 

5,858mg) 5,0mg

5,0mg VN-20215-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Sava Healthcare Limited
Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
13/2/2017

17825 Aspegic 1000mg
Acetyl salicylate de DL-

lysine
1000mg 11750/QLD-KD Hộp 6 lọ 5ml + solv Ống 80,000 PHÁP

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/2/2017

17826 Flecaine LP 150mg Flecainide acetate 150mg 20779/QLD-KD
Hộp 30 viên nang tác 

dụng kéo dài
Viên 21,000 UNI (UK)

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/2/2017

17827 Zanobapine Olanzapine 10mg VN-16470-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,536
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/2/2017

17828 X-Plended Tablet 5mg
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 5mg
VN-19726-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,970 PharmEvo Private Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
20/1/2017

17829 Genfranson cream

Mỗi g kem chứa: 

Betamethasone 

dipropionate 0,64mg; 

Clotrimazole 10mg; 

Gentamicin (dưới dạng 

Gentamicin sulfat) 1mg

VN-18828-15 Hộp 1 tube 10g Tuýp 18,150
Korea Arlico Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty CP TM DP Hà Lan 24/1/2017

17830 Tedavi
Amoxicilin 200mg/5ml; 

Acid clavulanic 28,5mg/5ml
VN-17404-13 Hộp 1 chai 70ml Hộp 125,000

Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret AS

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
22/2/2017

17831 Livoluk
Mỗi 15 ml chứa: Lactulose 

10g
VN-19300-15 Chai 100ml Chai 109,900 M/s Panacea Biotec Ltd Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 24/1/2017

17832 Akudinir 50 Cefdinir 50mg VN-14429-12 Hộp 10 gói 4g Gói 8,300
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
20/1/2017 17656/Q/D-GT 30/10/2017

17833 Lediceti

Levocetirizine (dưới 

dạng Levocetirizine 

dihydrochloride) 5mg

VN-16997-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 19/1/2017

17834 Dalacin C

Clindamycin (dưới dạng 

clindamycin phosphat) 

300mg/2ml

VN-19718-16 Hộp 1 ống 2 ml Ống 49,140
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/23/2017

17835 Amoksiklav 625 mg
Amoxicilline 500mg; 

Clavulanic acid 125mg
VN-16309-13

Hộp 2 vỉ x 5 viên, 

10 vỉ x 5 viên (Công 

văn 22138/QLD-

ĐK ngày 

30/11/2015)

Viên 9,500 Lek Pharmaceuticals d.d
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
2/20/2017

17836
Quinovid Ophthalmic 

Ointment
Ofloxacin 0,003g/g VN-15581-12 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 55,986

Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội
2/23/2017

17837 Januvia 50mg

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphat 

monohydrat) 50mg

VN-20317-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/27/2017

17838 Januvia 100mg

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphat 

monohydrat) 100mg

VN-20316-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,311
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/27/2017

17839

Singulair 4mg (đóng 

gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.V. Địa chỉ: 

Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem- 

Netherlands))

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-20318-17

Hộp 4 vỉ x 7 viên; 

Hộp 2 vỉ x 14 viên
Viên 13,503

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/27/2017

17840

Singulair 4mg (đóng 

gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.V. Địa chỉ: 

Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem- 

Netherlands))

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-20318-17

Hộp 4 vỉ x 7 viên; 

Hộp 2 vỉ x 14 viên
Viên 13,503

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/27/2017

17841

Piperacillin/ 

Tazobactam Kabi 

4g/0,5g

Piperacilin, Tazobactam
4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-13544-11

Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ 

(Công văn 

8525/QLD-ĐK ngày 

12/6/2012)

Lọ 105,000
Labesfal-Laboratorios 

Almiro, SA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/14/2017



17842 Invanz
Ertapenem (dưới dạng 

Ertapenem natri) 1g
VN-20315-17

Hộp 1 lọ 15ml hoặc 

20ml chứa 1g bột
Lọ 552,422

Laboratoire Merck 

Sharp & Dohme - 

Chibret

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/27/2017

17843

Singulair 5mg (đóng 

gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.V. Địa chỉ: 

Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem- 

Netherlands))

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg - 

5mg

VN-20319-17
Hộp 4 vỉ x 7 viên; 

Hộp 2 vỉ x 14 viên
Viên 13,503

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/27/2017

17844 Alergomax
Desloratadin 0.5mg/1ml 

siro

Desloratadin 

0.5mg/1ml

24603/QLD-KD 

ngày 19/12/2

hộp 1 lọ 50ml, chứa 

ống đong phân liều 

chia vạch đến 5ml

Lọ 71,000 Ukraine Công ty cổ phần dược TW3 2/14/2017

17845 Youngilbetalomin

Betamethasone 0,25mg; 

Dexchlorpheniramine 

maleate 2mg

VN-16551-13
Hộp 1 chai nhựa 

500 viên
Viên 318

Young Il Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 2/14/2017

17846 Ramprozole Rabeprazole 20mg VN-14555-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,000
XL Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/7/2017

17847 Amlor
Amlodipine (dưới dạng 

amlodipine besilate) 5mg
VN-20049-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,125 Fareva Amboise Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/8/2017

17848 AirFluSal Forspiro

Mỗi liều xịt chứa: 

Salmeterol (dưới dạng 

salmeterol xinafoat) 

50mcg; Fluticason 

propionat 500mcg

VN-19977-16
Hộp 01 bình hít 60 

liều thuốc
Bình 319,132 Aeropharm GmbH. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 12/29/2016

17849
Gonal-f® 300IU 

(22µg/0,5ml)

Follitropin alfa 

(Follitropin alfa 300IU 

(22µg/0,5ml))

Follitropin alfa 

300IU (22µg/0,5ml)
QLSP-891-15

Hộp 1 ống 

(cartride) chứa 

trong 1 bút có sẵn 

dung dịch tiêm và 8 

kim để dung với bút 

tiêm

Ống 3,054,901 Ý Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/8/2017

17850 Avitop 40
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 40mg
VN-19620-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,970

Ferozson Laboratories 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
2/28/2017

17851 Gonal-f 450IU/0,75ml

Follitropin alffa 

450IU/0,75ml 

(33µg/0,75ml)

450IU/0,75ml 

(33µg/0,75ml)
QLSP-959-16

hộp 1 ống 

(cartridge) chứa 1 

bút đóng sẵn dung 

dịch tiêm và 12 kim 

tiêm

Ống 4,184,100 Ý Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/8/2017

17852 Rabicad 10 Rabeprazole natri 10mg VN-16968-13

Hộp lớn chứa 10 

hộp nhỏ x 1 vỉ x10 

viên

Viên 5,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/23/2017

17853 Revole

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesi 

trihydrat) 40 mg

VN-19771-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 13,200
Atra Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/2/2017

17854 Deworm Triclabendazole 250mg VN-16567-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 28,000
Atra Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/2/2017

17855 Campto
Irinotecan hydroclorid 

trihydrate 40mg/2ml
VN-20051-16 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 1,471,610 Pfizer (Perth) PTY LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/23/2017

17856 Campto
Irinotecan hydroclorid 

trihydrate 100mg/5ml
VN-20050-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 3,679,240 Pfizer (Perth) PTY LTD Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/23/2017

17857 Pricefil

Cefprozil (dưới dạng 

Cefprozil monohydrat) 

250mg/5ml

VN-18238-14
Hộp 1 chai bột pha 

hỗn dịch uống 60ml
Hộp 245,000 Vianex S.A- Nhà máy D Công ty CP XNK Y tế Thái An 2/14/2017

17858 Zadaxin 1.6mg
Thymosin Alpha 1 

(Thymalfasin) 1.6mg
1.6mg 1828/QLD-KD

hộp 2 lọ thuốc và 2 

ống dung môi
Lọ 2,210,000 Patheon Italia Spa - Italy

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
2/23/2017

17859
Temozolomid 

Ribosepharm 100mg
Temozolomide 100mg 100mg 764/QLD-KD

Hộp 1 lọ 5 viên, hộp 

1 lọ 20 viên
Viên 1,800,000

Haupt Pharma Amareg 

GmbH

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
2/23/2017



17860
Kyongbo Cefoxitin 

inj.1g
cefoxitin natri 1g 1621/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 82,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/22/2017

17861
Kyongbo ceftizoxime 

inj. 0,5g
Ceftizoxime natri 0.5g 1623/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 54,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/22/2017

17862 Alvotinib 100mg
Imatinib (dưới dạng 

Imatinib mesylat) 100mg
100mg VN2-517-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 139,000 Remedica Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
1/19/2017

17863 Ceftriaxon Stragen 2g Ceftriaxone Sodium 2g Ceftriaxone VN-10108-10 Hộp 10 lọ Lọ 98,000 Mitim s.r.l.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

2/24/2017

17864 Lorabay Loratadin  10mg VN-19830-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 431 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

2/15/2017

17865 Macfec 7.5 Meloxicam 7,5mg VN-15528-12
Hộp 10 vỉ xé x 10 

viên
Viên 194

Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

2/15/2017

17866 Diaphyllin Venosum
Theophylin-

ethylendiamin 240mg
VN-19654-16 Hộp 5 ống 5ml Ống 11,829 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre
2/24/2017

17867 Oxytocin Oxytocin 5IU/1 ml VN-20167-16
Hộp 20 vỉ x 5 ống 1 

ml
Ống 4,700 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre
2/24/2017

17868 Mirtaz 15 Mirtazapin 15mg VN-19360-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
2/28/2017

17869 Mirtaz 30 Mirtazapin 30mg VN-19361-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,700
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
2/28/2017

17870 Domide Capsules 50mg Thalidomid 50mg VN2-243-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 65,500 TTY Biopharm Co., Ltd Công ty CP Dược Đại Nam 2/16/2017

17871 Ufur capsule
Tegafur 100mg; Uracil 

224mg
VN-17677-14 Hộp 7 vỉ x 10 viên Viên 39,500 TTY Biopharm Co., Ltd Cty CP Dược Đại Nam 2/16/2017

17872 Carvil 12.5 Carvedilol 12,5mg VN-12381-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
2/16/2017

17873 Flexilor 4 Lornoxicam 4mg VN2-501-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,000
Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 3/2/2017

17874 RELIPOIETIN erythropoietin 2000 IU QLSP-0665-13

Hộp 01 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,5ml 

(2000 IU)

Bơm tiêm 145,000 India Cty TNHH TMDP Phương Linh 2/27/2017

17875 Gofen 400 clearcap Ibuprofen 400mg VN-18019-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/7/2016

17876 Panfor SR-500 Metformin hydrochlorid 500 mg

viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-20018-16 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 1,260
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/7/2016

17877 Panfor SR-750
Metformin hydrochlorid 

750mg
750mg

viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-20188-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/21/2017

17878 Panfor SR-1000 Metformin hydrochlorid 1000mg

viên nén 

phóng thích 

chậm

VN-20187-16 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 2,100
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
12/7/2016

17879 Reditux Rituximab 500mg/50ml 500mg/50ml QLSP-862-15 Lọ 22,000,000
Dr. Reddy's 

Laboratories Ltd India

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/16/2017

17880 Pipetazob
Piperacillin Sodium; 

Tazobactam Sodium

2g Piperacillin; 

250mg Tazobactam
VN-14346-11 Hộp 10 lọ Lọ 120,000 Laboratoires Panpharma Cty TNHH TMDP Phương Linh 2/27/2017 14771/QLD-GT 21/09/2017

17881 Epicain (1:100,000)
Lidocaine HCl, 

Epinephrine Bitatrate

20mg, 0.01mg 

Epinephrine
VN-13750-11 Hộp 50 ống x 1,8ml Ống 6,900 Yuhan Corporation Cty TNHH TMDP Phương Linh 2/27/2017

17882 Venoject Iron Sucrose 20mg/ml VN-13668-11 Hộp 2 ống 5ml Ống 77,000 Gland Pharma Ltd. Cty TNHH TMDP Phương Linh 2/27/2017

17883 Nepatic Gabapentin 300mg VN-17149-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,740 PT. Dankos Farma
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/22/2017

17884 Stamlo 5 Amlodipin besilate 5mg VN-9646-10
Hộp 5 x 2 vỉ x 10 

viên
Viên 1,458

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
2/13/2017

17885 Cardimax MR 35mg
Trimetazidin 

dihydrochlorid 35mg
VN-18116-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,500 USV Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

2/23/2017



17886 Laevolac
Mỗi 15 ml chứa: 

Lactulose 10g
VN-19613-16 Hộp 20 gói 15ml Gói 4,380

Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty TNHH Dược Tâm Đan 2/16/2017

17887 ONDA

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron 

hydrochloride dihydrate) 

2mg/ml

VN-19890-16 Hộp 1 ống 4ml Ống 32,000 Vianex S.A.- Nhà máy A Công ty TNHH Dược Tâm Đan 2/16/2017

17888 Relvir

Tenofovir Disoproxil 

Fumarat 300mg; 

Lamivudin 300mg; 

Efavirenz 600mg

300;300;600 23203/QLD-KD Hộp 1 lọ x 30 viên Viên 16,500
Atra Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

2/21/2017

17889 Avitop 40
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 40mg
VN-19620-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,970

Ferozson Laboratories 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
2/28/2017

17890 Deworm Triclabendazole 250mg VN-16567-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 28,000
Atra Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/2/2017

17891
Kyongbo Cefoxitin 

inj.1g
cefoxitin natri 1g 1621/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 82,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/22/2017

17892
Kyongbo ceftizoxime 

inj. 0,5g
Ceftizoxime natri 0.5g 1623/QLD-KD hộp 10 lọ Lọ 54,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/22/2017

17893 Ramprozole Rabeprazole 20mg VN-14555-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,000
XL Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/7/2017

17894 Revole

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesi 

trihydrat) 40 mg

VN-19771-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 13,200
Atra Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/2/2017

17895 Apotel paracetamol 1000mg/6,7ml VN-15157-12 Hộp 3 ống Ống 44,500

Uni-Pharma Kleon 

Tsetis Pharmaceutical 

Laboratories S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/6/2017

17896 Ulceron
Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole natri) 40mg
40mg VN-20256-17 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 72,328 Anfarm hellas S.A Công ty Vipharco 2/23/2017

17897
Granisetron-hameln 

1mg/ml injection

Granisetron (dưới dạng 

Granisetron HCl) 

1mg/1ml

1mg/1ml VN-19846-16 Hộp 10 ống 1ml Ống 70,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 2/27/2017

17898 Biotropil 1200
Piracetam 1200mg - 

1200mg
1200mg VN-20257-17 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,583 Biofarm Sp. zo.o.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
3/3/2017

17899 Seropin

Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat) 

100mg - 100mg

100mg VN-20259-17 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 15,120 Genepharm S.A.
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
3/3/2017

17900 Biotropil 800
Piracetam 800mg - 

800mg
800mg VN-20258-17 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,850 Biofarm Sp. zo.o.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
3/3/2017

17901
Rocuronium-hameln 

10mg/ml Injection
Rocuronium bromide 10mg/ml VN-10032-10 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 97,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 3/6/2017

17902 Aurozapine OD 30 Mirtazapine 30mg VN-9449-10 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 8,500 Aurobindo Pharma Ltd.
Công ty TNHH Thương mại 

Thiện Chí
3/1/2017

17903 Euroseafox Suspension

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

40mg/5ml

sau khi pha: 40mg 

Cefpodoxime/ 5ml
VN-16212-13

Hộp 1 chai bột pha 

50ml hỗn dịch uống
Chai 75,000

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Tâm Nhất 3/1/2017

17904 Aetoxisclerol 0,25% Lauromacrogol 0,25% 26565/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 80,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17905 Aetoxisclerol 0,5% Lauromacrogol 0,5% 26565/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 79,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17906 Catapressan Clonidine chlorhydrate 0,15mg 26565/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17907 Coumadine Warfarine sodique 5mg 26561/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 8,900 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17908 Meladinine Methoxsalene 10mg 26563/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,200 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017



17909
Atracurium hameln 

10mg/ml
Atracurium besilate 10mg/ml VN-16645-13 Hộp 10 ống x 2,5ml Ống 45,000

Hameln Pharmaceuticals 

Gmbh-Đức
Công ty TNHH Bình Việt Đức 2/27/2017

17910 Bilobil Forte 80mg

Cao khô lá Ginkgo 

biloba (tương đương 

17,6-21,6mg Fflavonoid 

dưới dạng Flavon 

glycosid; 2,24-2,72 mg 

ginkgolid A,B,C và 2,08-

2,56 mg bilobalid) 80mg

VN-18214-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 7,200
KRKA, D.D., Novo 

Mesto
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/8/2017

17911 Celestal-200 Celecoxib 200mg VN-19110-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,930
Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
2/17/2017

17912 Epicta 60 Etoricoxib 60 mg VN-19858-16 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 6,800
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
2/24/2017

17913 Epicta 90 Etoricoxib 90mg VN-19859-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500
The Acme Laboratories 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
2/24/2017

17914 Esomaxcare 20 Tablet

Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol magnesi 

dihydrat) 20mg

20mg VN-20145-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,900
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
2/27/2017

17915 Esomaxcare 40 Tablet

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesi 

dihydrat) 40mg

40mg VN-20146-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,400
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
2/27/2017

17916
Kapetral 500mg Film-

Coated tablet
Capecitabine 500mg 26559/QLD-KD Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 52,900 Cyprus Cty CP DP TW CPC1 2/24/2017

17917 Poltraxon
Ceftriaxon (dưới dạng 

ceftriaxon natri) 1g - 1g
VN-20334-17 Hộp 1 lọ Hộp 27,800

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A
Cty CP DP TW CPC1 2/24/2017

17918 Shadipine-5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-13864-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400
Sharon Bio-Medicine 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 2/24/2017

17919
Sindazol Intravenous 

Infusion
Tinidazole 5mg/ml VN-5674-10 Thùng 20 lọ 100ml Chai 49,500

Taiwan Biotech Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
3/21/2017

17920
Sindazol Intravenous 

Infusion
Tinidazol 5mg/ml VN-20100-16

Hộp to x 4 hộp nhỏ 

x 20 lọ 100ml
Chai 50,400

Taiwan Biotech Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 1/16/2017

17921 Sulcilat 375mg tablets

Sultamicillin (dưới dạng 

Sultamicillin tosylat 

dihydrat) 375mg

VN-19831-16 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 14,550
Atabay Kímya Sanayi 

Ve Tícaret A.S
Cty CP DP TW CPC1 3/3/2017

17922 Tamifine 10mg
Tamoxifen (dưới dạng 

Tamoxifen citrate)  10mg
VN-16325-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,300 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/8/2017

17923 Taromentin 625 mg
Amoxicillin  500 mg; 

Clavulanic acid 125 mg
VN-19537-15

Hộp 2 vỉ x 7 viên 

nén
Viên 11,840

Tarchomin 

Pharmaceutical Works 

"Polfa" S.A.

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 2/15/2017

17924 Valcickeck H

Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazid 

12,5mg

VN-20011-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 8,700
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd- Unit II
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 2/13/2017

17925 Pectolvan Ivy
Siro cao lá thường xuân 

khô (4-8): 1.....35mg/5ml
2453/QLD-KD

Hộp 1 lọ x 60ml, 

Hộp 1 lọ x 100ml
Hộp 65,000 Farmak JSC Công ty TNHH XNK Y tế Delta 2/13/2017

17926 Qiludime

Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 

2g - 2g

VN-20237-17 Hộp 10 lọ Lọ 49,000
Qilu Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II - 

CODUPHA

3/3/2017

17927 Aerrane Isoflurane 100% VN-19793-16 Hộp 6 chai 250ml Chai 910,800
Baxter Healthcare of 

Puerto Rico

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/24/2017

17928 Aerrane Isoflurane 100% VN-19793-16 Hộp 6 chai 100ml Chai 387,200
Baxter Healthcare of 

Puerto Rico

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/23/2017

17929 Catefat
Mỗi ống 10 ml chứa 

Levocarnitin  1 g
VN-19727-16 Hộp 20 ống 10ml Ống 20,800 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
2/16/2017



17930 Combivent

Ipratropium bromide 

anhydrous (dưới dạng 

Ipratropium bromide 

monohydrate) 0,5mg; 

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 

2,5mg

VN-19797-16 Hộp 10 lọ x 2,5ml Lọ 16,075 Laboratoire Unither
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/20/2017

17931 Gyno-pevaryl depot Econazol nitrat 150mg VN-19988-16 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 34,350
Xian-Janssen 

Pharmaceutical Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/28/2017

17932 Hemofil M

Antihemophilic Factor 

(AHF) (Human) (Yếu tố 

VIII người ) 220-400 IU

220-400 IU QLSP-978-16

Hộp 1 lọ 10ml chứa 

bột đông khô và 01 

lọ 10ml nước cất 

pha tiêm + 1 kim 

chuyển + 1 kim lọc

Bộ 2,000,000 Baxalta US Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/23/2017

17933 Hemofil M

Antihemophilic Factor 

(AHF) (Human) (Yếu tố 

VIII người ) 401-800 IU

401-800 IU QLSP-979-16

Hộp 1 lọ 10ml chứa 

bột đông khô và 01 

lọ 10ml nước cất 

pha tiêm + 1 kim 

chuyển + 1 kim lọc

Bộ 4,000,000 Baxalta US Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/23/2017

17934
Nicardipine Aguettant 

10mg/10ml

Nicardipin hydrochlorid 

10mg/10ml
VN-19999-16 Hộp 10 ống x 10ml Ống 125,000 Laboratoire Aguettant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/2/2017

17935 Optive

Natri 

carboxymethylcellulose 

5mg/ml; Glycerin 9mg/ml

5mg/ml, 9mg/ml VN-20127-16
Hộp 1 lọ x 3ml; 

Hộp 1 lọ x 15ml.
Lọ 82,853 Allergan Sales, LLC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/22/2017

17936
Ryzodeg Flextouch 

100U/ml

Bút tiêm bơm sẵn 3ml 

chứa Insulin degludec 

7,68mg và Insulin aspart 

3,15mg

QLSP-929-16
Hộp 5 bút tiêm bơm 

sẵn thuốc x 3ml
Bút tiêm 411,250 Novo Nordisk A/S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/28/2017

17937 Sifrol

Pramipexole 

dihydrochloride 

monohydrate 0,25mg 

tương đương 

Pramipexole  0,18mg

0,18mg VN-20132-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,737

Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. 

KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
2/28/2017

17938 Esserose 450
Phospholipid thiết yếu 

(Essential phospholipids)
450mg

20039/QLD-KD 

ngày 13/10/2016

Hộp 5 vỉ, mỗi vỉ 10 

viên nang mềm
Viên 4,900 Minskintercaps U.V Công ty cổ phần Hóa Dược VN 3/14/2017

17939
CEFOXITIN 

NORMON 1G

Cefoxitin 1g (dưới dạng 

Cefoxitin natri)
1g 2439/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột + 1 

ống nước cất pha 

tiêm

Hộp 158,000 Tây Ban Nha Cty CP DP TW CPC1 3/13/2017

17940 Lichaunox Linezolid 2mg/ml 2mg/ml 2690/QLD-KD

Hộp 1 hoặc 10 bịch 

nhựa, mỗi bịch chứa 

300ml dung dịch

Túi 720,000 Poland Công ty CP XNK Y tế Thái An 3/27/2017

17941
Piperacillin panpharma 

4g
Piperacillin 4g 1606/QLD-KD

Hộp 10 lọ, lọ 50ml 

chứa 4g bột pha 

dung dịch tiêm

Lọ 160,000 Pháp
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
3/6/2017

17942 Hudica Tablet Rebamipide 100 mg; VN-19674-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,400
CMG Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
3/23/2017

17943 Sevla-400
Sevelamer 

Hydrochloride 400mg
400mg 26613/QLD-KD Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 10,677 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/28/2017

17944 Sevla-800
Sevelamer 

Hydrochloride 800mg
800mg 26611/QLD-KD Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 18,666 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/28/2017

17945 Troysar AM

Losartan Potassium; 

Amlodipine besilate 

tương đương 5mg 

Amlodipin

50mg; 5mg VN-11838-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,200
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm An 

vượng
3/15/2017

17946 Cefeme  1g

Cefepim (dưới dạng 

Cefepim dihydrochlorid) 

1g

VN-19241-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 110,000
Medochemie Ltd. - 

Factory C
Công ty TNHH DP Gia Minh 3/20/2017



17947 Negabact

Netilmicin (dưới dạng 

Netilmicin sulfat) 

100mg/2ml

VN-18921-15 Hộp 50 ống x 2ml Ống 34,500
Yoo Young 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH DP Gia Minh 3/20/2017

17948 Trimpol MR Trimetazidine 35mg VN-19729-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Ba Lan Công ty TNHH DP Gia Minh 3/20/2017

17949 Cefeme 2g

Cefepim (dưới dạng 

Cefepim dihydrochlorid) 

2g

VN-19242-15 Hộp 1 lọ bột Lọ 220,000
Medochemie Ltd. - 

Factory C
Công ty TNHH DP Gia Minh 3/20/2017

17950 Esamvit Liquid

DL-Methionine, L-

Leucine, L-Valine, L-

Isoleucine, L-Threonin, 

L-Tryptophan, L-

Phenylalanine, 

LysineHCl, Vitamin A, 

C, D3, E, B1, B2, PP, 

B6, B12, Acid Folic

VN-14235-11 chai  60ml chai 65,000 Universal Medicare Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II - 

CODUPHA

15/3/2017

17951 Levocetile
Acetyl-L-Carnitin 

hydrochloride

500mg Acetyl-L-

Carnitin
VN-12527-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,000

Korea United Pharm. 

Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
2/28/2017

17952
Salbutamol Renaudin 

5mg/5ml (0,1%)

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 

5mg/5ml (0,1%)

VN-16406-13
Hộp 10 ống, Hộp 

100 ống
Ống 115,826 Laboratoire Renaudin Công ty Vipharco 3/28/2017

17953 Sciomir Thiocolchicoside 2mg/ml VN-16109-13 Hộp 6 ống 2ml ống 32,400

Laboratorio 

Farmaceutico C.T.s.r.l. - 

 Italy

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
3/2/2017

17954 McLafil 20 Tadalafil 20mg VN-16109-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 11,250
Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/28/2017

17955 Sepy-O-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-12357-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Sakar Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/28/2017

17956 Cloviracinob 200 Acyclovir 200mg VN-16207-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 770
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/28/2017

17957 Rabenobe Rabeprazole natri 20mg VN-16658-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/28/2017

17958 Nalgidon-400 Dexibuprofen 400mg VN-17597-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,800 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/23/2017

17959 Sepy-O-100 Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-12356-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Sakar Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/28/2017

17960 Des OD Desloratadin  5mg VN-17291-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 2,100
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/28/2017

17961

Lodoz 5mg/6,25mg (cơ 

sở đóng gói: Merck 

KGaA & Co. Werk 

Spittal; địa chỉ: 

Hoesslgasse 20, 9800 

Spittal/Drau- Austria)

Bisoprolol fumarat 5 mg; 

Hydrochlorothiazid 6,25 

mg

VN-18561-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,372 Merck KGaA - Germany Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 2/14/2017

17962

Diphereline P.R 3,75 mg

Triptorelin (dưới dạng 

Triptorelin acetat) 3,75 mg VN-19986-16

Hộp 1 lọ bột + 1 ống 

dung môi 2 ml + 

1bơm tiêm + 2 kim 

tiêm Hộp 2,557,000 Ipsen Pharma Biotech Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/3/2017

17963
Babypain Ibuprofen 2g/100ml VN-10481-10

Hộp 1 chai nhựa 

100ml Chai 58,000 Crown pharm. Co., LTD Công ty cổ phần dược TW3 3/7/2017

17964
Zoladex

Goserelin (dưới dạng 

goserelin acetat) 3,6mg VN-20226-17

Hộp 1 bơm tiêm có 

thuốc Bơm tiêm 2,568,297 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/9/2017

17965

Plendil Plus

Felodipine 5mg; 

Metoprolol succinat 

47,5mg; (tương đương với 

Metoprolol tartrate 50mg; 

hoặc Metoprolol 39mg);  - 

5mg, 47,5mg, 50mg, 39mg) VN-20224-17 Hộp 1 chai 30 viên Viên 7,396 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/9/2017

17966 Bricanyl
Terbutalin sulfat 0,5mg - 

0,5mg
VN-20227-17 Hộp 5 ống 1ml Ống 11,990 Cenexi Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/9/2017

17967 Metrex Methotrexate 2,5mg VN-16008-12 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 2,200
Dae Han New Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/8/2017



17968 Previscan 20mg Fluindione 20mg 26561/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17969 Sulfarlem Anetholtrithione 12,5mg 26565/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 967 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17970 Sulfarlem Anetholtrithione 25mg 26565/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 1,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17971 Ramipace 5mg Ramipril 5mg VN-10480-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 3,400
PharmEvo Private 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/10/2017

17972 Didhanamax

Pancreatin; Cao mật bò; 

Dimethicon; 

Hemicellulase

. VN-15865-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 777
Dong In Dang Pharm. 

Co. Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
3/15/2017

17973 human albumin 20% Human Albumin 20% 100ml QLSP-0706-13 hộp 1 chai 100ml Lọ 1,560,000 hungary Công ty TNHH Bình Việt Đức 3/16/2017

17974 Paclitaxel for Injection Paclitaxel 6mg/ml 6mg/5ml VN2-318-15 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 359,658
Biolyse Pharma 

Corporation
Công ty Vipharco 3/14/2017

17975 Zomekal

Acid zoledronic (dưới 

dạng Zoledronic acid 

monohydrat) 4mg/5ml

4g/5ml VN-19521-15 Hộp 1 lọ Lọ 1,050,000 Eriochem S.A.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
3/20/2017

17976 Vonaday

Efavirenz USP: 600mg + 

Lamivudine USP: 300mg 

+ Tenofovir Disoproxil 

Fumarate 300mg (tương 

đương Tenofovir 

Disoproxil 245mg)

Efavirenz USP: 

600mg + 

Lamivudine USP: 

300mg + Tenofovir 

Disoproxil Fumarate 

300mg (tương 

đương Tenofovir 

Disoproxil 245mg)

22756/QLD-KD

Hộp 1 lọ HDPE x 

30 viên, viên nén 

bao phim

viên 14,000 Ấn Độ Cty CP DP Sohaco miền Nam 31/03/2017

17977

Hishiphagen 

combination 

intravenous

Monoammnium 

Glycyrrhizinate 53mg 

(tương đương với 

Glycyrrhizic acid 

40mg)Glycine 400mg L-

Cysteine hydrochloride 

hydrate 22mg

Monoammnium 

Glycyrrhizinate 

53mg (tương đương 

với 

3103/QLD-ĐK Hộp 50 ống x 20ml Ống 110,000

Nipro pharma 

Corporation Ise plant- 

Japan

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

TW 

CODUPHA

3/17/2017

17978 Azatyl

Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri 

trisesquihydrat) 1000mg - 

 1000mg

VN-20255-17 Hộp 10 lọ Lọ 73,500 Remedina S.A.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/3/2017

17979
Piperacillin panpharma 

1g
Piperacillin 1g 250/QLD-KD Hộp 25 lọ Lọ 89,000 Pháp

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
4/3/2017

17980 Fynkhepar Tablets Silymarin 200mg VN-7559-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800
M/s FYNK 

Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
21/02/2017

17981 Cravit 1.5%
Levofloxacin hydrat 

15mg/ml
15mg/ml VN-20214-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 116,000

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà máy 

Noto

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/13/2017

17982 Helmadol

Sắt nguyên tố (dưới 

dạng phức hợp Sắt (III) 

hydroxid polymaltose) 

100mg; Folic acid 

0,35mg

VN-16674-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,400 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
4/10/2017

17983 Konimag

Mỗi 7 ml hỗn dịch chứa: 

Gel khô nhôm hydroxyd 

300mg; Magnesi trisilicat 

300mg; Simethicon 25mg

300mg, 300mg, 

25mg
VN-20140-16 Hộp 30 gói x 7 ml Gói 1,218 PT. Konimex

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/9/2017

17984 Progestogel 1% Progesterone 0.01 VN-15147-12 Hộp 1 ống 80g Ống 179,000
Besins Manufacturing 

Belgium

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
3/14/2017



17985 Recormon®
Epoetin Beta 

2000IU/0.3ml
2000IU/0.3ml

Dung dịch 

tiêm
QLSP-821-14

Hộp 6 bơm tiêm 

đóng sẵn thuốc 

(0.3ml) và 6 kim 

tiêm

Bơm tiêm 229,355
Roche Diagnostics 

GmbH - Đức

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/6/2015

17986
Alclav Bid Dry Syrup 

228.5 mg/5ml

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

200mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 28,5mg

VN-19553-16
Hộp 1 chai bột để 

pha 100 ml hỗn dịch
Chai 109,000 Alkem Laboratories Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/13/2017

17987 Asstrozol Anastrozol 1mg - 1mg VN2-542-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 20,000 Synthon Hispania, SL Công ty TNHH XNK Y tế Delta 4/24/2017

17988
Bactirid 100mg/5ml 

dry suspension

Cefixim (dưới dạng 

Cefixim trihydrat) 

100mg/5ml

100mg/5ml VN-20148-16

Hộp 01 lọ bột để 

pha 30ml hỗn dịch 

uống

Lọ 46,000

Medicraft 

Pharmaceuticals (Pvt) 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/13/2017

17989 Bi-otra Ofloxacin 15mg/5ml 15mg/5ml VN-20131-16 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 40,200 Binex Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 4/10/2017

17990
Blissfast Vaginal 

Pessaries

Metronidazole, 

Neomycin sulphate, 

Nystatin

500mg, 65000IU, 

100000IU
VN-10783-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,300

Bliss GVS Pharma 

Limited
Cty CP DP Sohaco miền Nam 4/18/2017

17991

Caldiol soft capsule 

(Cơ sở đóng gói: 

Medica Korea Co., Ltd 

-Korea ...)

Calcifediol 20mcg VN-19630-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 9,900 RP Corp., Inc
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
3/21/2017

17992 Cefabact
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-20028-16 Hộp 1 lọ Lọ 11,600 Lyka Labs Ltd.

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
3/21/2017

17993 Craba Pregabalin 150mg VN-19137-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 19,000
Daewoong 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/5/2017

17994

DUOSOL WITH 

2mmol/ l Potassium for 

haemofiltration

Sodium chlorid, 

Potassium chloride, 

Calcium chlorid 

dihydrate, Magnesium 

chloride hexahydrate...

17594/QLD-KD
Kiện/ 2 túi nhựa 

5000ml
Túi 670,000 Germany Cty CP DP TW CPC1 3/30/2017

17995 Fitin 5
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-3678-07 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 870

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
3/21/2017

17996 GOLDOFLO Ofloxacin 200mg/40ml 23888/QLD-KD Hộp 10 túi x 40ml Túi 160,000 Thụy Sỹ Công ty TNHH XNK Y tế Delta 4/4/2017

17997 Hysart-H

Candesartan Cilexetil 

16mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18104-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Synmedic Laboratories Cty CP DP Sohaco miền Nam 4/21/2017

17998 Lupiparin
Enoxaparin natri 

60mg/0.6ml
VN-17089-13

Hộp chứa 2 bơm 

tiêm (0,6ml)
Bơm tiêm 95,000

Shenzhen Techdow 

Pharmaceutical Co., Ltd
Cty CP DP TW CPC1 3/22/2017

17999
Methylergometrine 

Maleate injection 0.2mg

Methylergometrine 

Maleate
0.2mg 145/QLD-KD Hộp 10 ống 1ml Ống 14,422 Germany Cty CP DP TW CPC1 4/14/2017

18000
Morphini sulfas WZF 

0.1%
Morphine Sulfate 96/2016-N Hộp 10 ống 2ml Ống 81,653 Poland Cty CP DP TW CPC1 4/13/2017

18001 Resnalin patch 1mg Tulobuterol 1mg 3204/QLD-KD Hộp 30 miếng Miếng 30,000
Dae Hwa 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
3/24/2017

18002 Safeesem 2.5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 2,5mg VN-14455-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,500
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
3/21/2017

18003 Safeesem 5 S-Amlodipine Besylate S-Amlodipine 5mg VN-14456-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
MSN Laboratories 

Limidted

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
3/21/2017

18004 Seasonix tablet
Levocetirizin 

dihydroclorid 5mg
VN-18265-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,400

Incepta Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/3/2017

18005 SUSTONIT 6.5mg Nitroglycerin 6.5mg 6.5mg 5058/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Poland Cty CP DP TW CPC1 4/21/2017

18006 Vastanlupi Valsartan 80mg VN-18790-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 7,600
Jubilant Life Sciences 

Limited
Cty CP DP TW CPC1 3/13/2017

18007 Nimotop Nimodipin 30mg - 30mg VN-20232-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,654 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/13/2017



18008 Nugrel

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulfat) 

75mg

VN-19279-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 3/17/2017

18009 Zesom Rabeprazol natri 20 mg VN-18489-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000
ACI Pharma Private 

Limited
Cty CP Dược Đại Nam 3/9/2017

18010 Diopolol 10
Bisoprolol fumarate 

10mg
10mg viên nén VN-19498-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 7,100 Chanelle Medical

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
3/15/2017

18011 Arduan
Pipercuronium bromide 

4mg
VN-19653-16

Hộp 25 lọ thuốc + 

25 lọ dung môi 2ml
Lọ 37,157 Gedeon Richter Plc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre
2/24/2017

18012 Sebizole

Trimethoprim 40mg/5ml; 

Sulfamethoxazol 

200mg/5ml

VN-17357-13 Hộp 1 lọ 60ml Chai 28,000 MBL Pharma

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/22/2017

18013 Mikrobiel 400mg/250ml Moxifloxacin 400mg/250ml 3104/QLD-KD hộp 1 chai 250ml Chai 330,000
CooperS.A 

Pharmaceuticals-Greece

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/20/2017

18014 Natrofen Cefprozil 500mg 500mg 3343/QLD-KD
hộp 3 vỉ x 4 viên 

nén bao phim
Viên 35,000 Greece Công ty TNHH Đại Bắc 3/29/2017

18015 Dobucin

Dobutamine (dưới dạng 

Dobutamine HCl) 

250mg/5ml

VN-16920-13 Hộp 5 ống x 5ml Lọ 62,100
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18016 Rebure-10

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 

10mg

VN-16844-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18017 Tenovid Loratadin 10mg VN-19899-16
Hộp 2, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 434 Hovid Berhad

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18018 Microvatin-10
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 10mg
VN-19278-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,900 Micro Labs Limited

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18019 Roxithin Roxithromycin 150mg VN-14948-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 889 Brawn Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18020 Sifilden Sildenafil citrate 100mg VN-11809-11 Hộp 1 vỉ x 4viên Viên 5,700
Baroque 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18021 Zeefos Inj

Cefoperazone (dưới 

dạng Cefoperazon 

sodium) 500mg; 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam sodium) 

500mg

VN-18054-14 Hộp 10 lọ Lọ 51,100
Dai Han Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18022 Jovan T 20 Tadalafil  20mg VN-16602-13

Hộp lớn chứa 10 

hộp nhỏ x 1 vỉ x 1 

viên

Viên 24,000
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd-India

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II
12/10/2016

18023 Sunsizopin 25 Clozapine 25mg VN-18098-14 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 2,200
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/13/2017

18024 Glaritus Insulin glargine 100IU VN-10629-10 Hộp 1 ống 3ml Ống 220,000 Wockhardt Limited Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 2/6/2017

18025 Sunoxitol 300 Oxcarbazepine 300mg VN-18770-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/13/2017

18026 Nucoxia 60 Etoricoxib 60mg VN-11843-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/13/2017

18027 Verist-8mg
Betahistidine  

dihydrochloride 8mg
VN-16916-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Synmedic Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/21/2017

18028 Filgen Filgrastim 300mcg QLSP-0635-13
Hộp 1 ống thuốc 

tiêm đóng sẵn
Hộp 490,000

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18029 Insunova-N

Insulin người (Insulin 

người có nguồn gốc 

DNA tái tổ hợp)

100IU
 Hỗn dịch 

tiêm
QLSP-848-15 Hộp 01 lọ x 10ml Lọ 143,000 Biocon Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18030 Pantocid 20
Nồng độ hàm lượng: 

100IU/m;;
VN-17791-14 Hộp 3vỉ x 10 viên Viên 1,800

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/3/2017



18031 Kutab 10 Olanzapine 10mg VN-16643-13 Hộp 7 vỉ x 7 viên Viên 6,180 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty CP Tada Pharma 3/2/2017

18032 Dicellnase Piroxicam 20mg VN-19810-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 7,245
Farmalabor-Produtos 

Farmacêuticos, S.A

Công ty TNHH Dược phẩm 

Lotus
2/24/2017

18033 Amphotret Amphotericin B 50mg 50mg
Bột đông 

khô pha tiêm
VN-18166-14

Hộp 1 lọ bột đông 

khô pha tiêm, truyền 

tĩnh mạch

Lọ 175,000
Bharat Serums and 

Vaccines Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/8/2017

18034 Encorate Natri Valproate   200mg 200mg VN-16379-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 850
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18035 Perglim M-1
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride
1mg; 500mg

viên nén 

phóng 

thích chậm

VN-10407-10
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 20 viên
Viên 2,600

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/21/2017

18036 Aztor 10

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 

10mg

VN-16907-13
Hộp 5 hộp nhỏ x 1 

vỉ x 10 viên
Viên 2,500

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/10/2017

18037 Ventek 5mg

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri 5,2 

mg) 5mg

VN-18454-14 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,193 Searle Pakistan Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/21/2017

18038 Sunsizopin 100 Clozapine 100mg VN-18771-15 Hộp 5vỉ x 10viên Viên 6,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18039 Valian-X

chiết xuất valerian 

445mg tương đương 2g 

rễ khô

VN-10404-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/24/2017

18040 Osetron 8mg

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron 

hydrochloride) 8mg

VN-17934-14 Hộp 1 vỉ 5 ống x 4ml Ống 9,900
Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/24/2017

18041 Acnotin 20 Isotretinoin 20mg VN-18371-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,000 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/24/2017

18042
Citrate de Cafeine 

Cooper
Citrate de cafeine 25mg/ml 05/QLD-KD Hộp 10 ống 2ml Ống 44,762 Công ty cổ phần DP Eco 3/27/2017

18043
Insunova 30/70 

(biphasic)

Insulin người (Insulin 

người có nguồn gốc 

DNA tái tổ hợp)

100IU/ml
Hỗn dịch 

tiêm
QLSP-847-15 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 143,000 Biocon Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18044 Insunova - R (Regular)

Insulin người (Insulin 

người có nguồn gốc 

DNA tái tổ hợp)

100 IU/ml
Dung dịch 

tiêm
QLSP-849-15

Hộp 1 lọ x 10 ml 

dung dịch tiêm
Lọ 143,000 Biocon Limited India

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18045 Reclide MR 30 Gliclazide 30mg VN-15045-12

Hộp lớn chứa 05 

hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

Viên 1,386
Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/10/2017

18046 Sotstop Ibuprofen 2g/100ml VN-15888-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 57,250
Daewoong Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/21/2017

18047 Hemapo
Erythropoietin người tái 

tổ hợp
3000IU/ml QLSP-0780-14

Hộp lớn chứa 10 

hộp nhỏ, hộp nhỏ 

chứa 01 bơm tiêm x 

01ml

Bơm tiêm 225,000
Shandong Kexing 

Bioproducts

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/21/2017

18048 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 11748/QLD-KD hộp 1 lọ 20 viên Viên 10,631 Công ty cổ phần DP Eco 4/24/2017

18049 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 11748/QLD-KD Hộp 1 lọ 30 viên Viên 4,155 Công ty cổ phần DP Eco 4/13/2017

18050 Pantocid IV Pantoprazol  40mg VN-17792-14

Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

10ml dung môi 

NaCl 0,9%

Lọ 39,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/14/2017

18051 Kalbenox
Enoxaparin natri 

40mg/0,4ml
VN-17147-13

Hộp lớn X 10 họp 

nhỏ X 01 syringe
Bơm tiêm 61,000

M/S Gland Pharma 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
3/14/2017

18052 Grafeel Filgrastim 300 mcg/ml 300 mcg/ml QLSP-945-16

hộp lớn chứa 06 hộp 

nhỏ  x 01 bơm tiêm 

đóng sẵn thuốc x 

1ml

Lọ 399,000
Dr. Reddy's 

Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/21/2017

18053 Grafeel Filgrastim 300 mcg/ml 300 mcg/ml QLSP-945-16

hộp lớn chứa 06 hộp 

nhỏ  x 01 bơm tiêm 

đóng sẵn thuốc x 

1ml

Bơm tiêm 399,000
Dr. Reddy's 

Laboratories Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/21/2017



18054 Mirtaz 30 Mirtazapin 30mg VN-19361-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,700
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18055 Encorate Natri Valproate   300mg VN-16380-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18056 Tormeg-20

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin canxi) 20 

mg

20mg
viên nén 

bao film
VN-18783-15 Hôp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,200 Pharmathen S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/11/2017

18057 Tormeg-10

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin canxi) 10 

mg

10mg
viên nén 

bao film
VN-18558-14 Hôp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Pharmathen S.A

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/11/2017

18058 Axotham-400
Ethambutol 

Hydrochloride
400mg VN-14918-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050 Axon Drugs Private Ltd.

Công ty TNHH Thương mại 

Vistar 
4/12/2017

18059 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg 11748/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,300 Công ty cổ phần DP Eco 4/13/2017

18060 Gabantin 300 Gabapentin 300mg VN-16909-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
4/4/2017

18061 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 11748/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Công ty cổ phần DP Eco 4/13/2017

18062 Glucobay 50mg Acarbose 50mg - 50mg VN-20231-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,761 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/13/2017

18063 Glucobay 100mg
Acarbose 100mg - 

100mg
VN-20230-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,738 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/13/2017

18064 Kabiven Peripheral

Túi 3 ngăn 1440ml chứa: 

Glucose khan (dưới dạng 

Glucose monohydrat) 

97g; Dầu đậu nành tinh 

chế 51g; Alanin 4,8g; 

Arginin 3,4g; Aspartic 

acid 1,0g; Calci chlorid 

(dưới dạng Calci chlorid 

dehydrat) 0,22g;  ...

VN-19951-16

Túi 3 ngăn 1440ml: 

300ml dung dịch 

acid amin có điện 

giải; 885ml dung 

dịch glucose; 255ml 

nhũ tương 

Túi 650,000 Fresenius Kabi AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/16/2017

18065 Flixonase
Fluticason propionat 

(siêu mịn) 0,05% - 0,05%
VN-20281-17

Hộp 1 chai 60 liều 

xịt
Chai 147,926 Glaxo Wellcome SA Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/17/2017

18066 Smoflipid 20%

100 ml nhũ tương chứa: 

Dầu đậu nành tinh chế 

6g; Triglycerid mạch 

trung bình 6g; Dầu Oliu 

tinh chế 5g; Dầu cá tinh 

chế 3g

VN-19955-16 Chai 250 ml Chai 176,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/16/2017

18067 Smoflipid 20%

100 ml nhũ tương chứa: 

Dầu đậu nành tinh chế 

6g; Triglycerid mạch 

trung bình 6g; Dầu Oliu 

tinh chế 5g; Dầu cá tinh 

chế 3g

VN-19955-16 Chai 100 ml Chai 118,000
Fresenius Kabi Austria 

GmbH.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/16/2017

18068 Esamvit Liquid

DL-Methionine, L-

Leucine, L-Valine, L-

Isoleucine, L-Threonin, 

L-Tryptophan, L-

Phenylalanine, 

LysineHCl, Vitamin A, 

C, D3, E, B1, B2, PP, 

B6, B12, Acid Folic

. VN-14235-11 Hộp 1 chai 60ml; Chai 65,000 Universal Medicare Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
4/12/2017

18069 Prezinton 8

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron 

hydrochlorid dihydrat 

9,97mg) 8mg

VN-18436-14
Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 8,100 PT. Dexa Medica

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
4/12/2017

18070
pms-ERLOTINIB 

150mg
Erlotinib hydrochloride 150mg 4018/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800,000

Corealis Pharma INC. - 

Canada

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
4/3/2017



18071
pms-ERLOTINIB 

100mg
erlotinib hydrochloride 100mg 4017/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 650,000

Corealis Pharma INC. - 

Canada

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
4/3/2017

18072 Xorunwell doxorubicine 20mg/10ml VN2-81-13 hộp 1 lọ Lọ 2,520,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
3/16/2017

18073
Bevacizumab 

400mg/16ml

Bevacizumab 

400mg/16ml
400mg/16ml

22235/QLD-KD 

ngày 11/11/2
Hộp 1 lọ Lọ 18,900,000

"BIOCAD" closed Joint 

Stock Company 

("BIOCAD"/CJSC)

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
3/16/2017

18074 Allipem 500 mg

Pemetrexed (dưới dạng 

pemetrexed dinatri 2,5 

hydrate) 500 mg

VN2-306-14 hộp 1 lọ Lọ 6,930,000
Korea United Pharm. 

Inc.

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
3/16/2017

18075 Idrona 30
Pamidronat dinatri  

30mg - 30mg
VN-20328-17 Hộp 1 lọ Lọ 650,000

Naprod Life Sciences 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
4/11/2017

18076 Acellbia 500mg/50ml Rituximab 500mg/50ml
Rituximab 

500mg/50ml

3316/QLD-KD 

ngày 22/3/201
Hộp 1 lọ Lọ 16,800,000

"BIOCAD" Closed 

Joint Stock company 

("BIOCAD" CJSC)/Nga

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
4/10/2017

18077 Acellbia 100mg/10ml Rituximab 100mg/10ml
Rituximab 

100mg/10ml

3317/QLD-KD 

ngày 22/3/201
Hộp 1 lọ Lọ 3,780,000

"BIOCAD" Closed 

Joint Stock company 

("BIOCAD"CJSC)/Nga

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
4/10/2017

18078
Apuldon Paediatric 

Drops
Domperidon 5mg/1ml VN-17828-14 Hộp 1 chai 15ml Chai 42,900

Aristopharma Ltd. - 

Bangladesh

Công ty TNHH Thương mại 

Thành An Khang
4/5/2017

18079
Methylcobalamin 

Capsules 1500mcg
Methylcobalamin 1500mcg

5041/QLD-KD 

ngày 18/04/2017

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang mềm
Viên 6,500

Softgel Healthcare 

Private Ltd., India

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

4/20/2017

18080 Egzysta Pregabalin 75mg 75mg
5070/QLD-KD 

ngày 18/4/2017
Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 15,200

Pharmaceutical Works 

Polfa in Pabianice Joint 

Stock Company

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

4/25/2017

18081 Neurolin-75 Pregabalin 75 mg - 75 mg VN-20303-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Kopran Limited

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

3/17/2017

18082 Ebost Ebastin 10mg VN-19711-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
4/3/2017

18083 Taximmed
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1000mg
VN-19496-15 Hộp 10 lọ Lọ 27,200

Medochemie Ltd. - 

Factory C

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
4/5/2017

18084 Ciprofloxacin Tablets
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
500mg Ciprofloxacin VN-14932-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 910 Brawn Laboratories Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/21/2017

18085 Tigeron Tablets 500mg Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14245-11 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 11,000
M/S Kusum Healthcare 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/7/2017

18086
Bactirid 100mg/5ml 

dry suspension

Cefixim (dưới dạng 

Cefixim trihydrat) 

100mg/5ml

100mg/5ml VN-20148-16

Hộp 01 lọ bột để 

pha 40ml hỗn dịch 

uống

Lọ 60,000

Medicraft 

Pharmaceuticals (Pvt) 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

4/25/2017

18087 Benaxepa Expectorant

Diphenhydramin 

hydrochlorid 14mg/5ml; 

Amoni chlorid 

135mg/5ml; Natri citrat 

57,5mg/5ml

VN-17619-13 Hộp 1 chai 90ml Chai 49,000
Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/7/2017

18088 Tobraquin

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

(Tobramycin 0,3%; 

Dexamethasone 

0,1%)/5ml

VN-14413-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,800
Makcur Laboratories 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
3/20/2017

18089 Etorica - 60 Etoricoxib 60mg VN-17105-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Micro Labs Limited Công ty TNHH DP Lê Khải 3/21/2017

18090 Etorica - 90 Etoricoxib 90mg VN-17106-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Micro Labs Limited Công ty TNHH DP Lê Khải 3/21/2017

18091 Moretel
Metronidazole 

500mg/100ml
VN-19063-15 Hộp 10 lọ x 100ml Lọ 33,000 SM Farmaceutici s.r.l Công ty TNHH Bình Việt Đức 3/23/2017

18092 Domreme Domperidon 10mg VN-19608-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,380 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
4/13/2017



18093
Clamodia 625 FC 

Tablets

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125mg

VN-18628-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 11,600 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
4/13/2017

18094 Caditor 20
Atorvastatin (dd 

Atorvastatin calci) 20mg
VN-17285-13

Hộp lớn gồm 3 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 2,200

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 4/7/2017

18095

Varidoxel (Cơ sở đóng 

gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F., 

đ/c: Argentina)

Docetaxel  80mg/2ml VN2-162-13
Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ 

dung môi 6ml
Lọ 929,000

Laboratorio IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
4/3/2017

18096
Ống hít Siang Pure 

Inhaler

Menthol 0,559g/ml; 

Peppermint Oil 

0,03727ml/ml; Camphor 

0,04969g/ml

Mỗi ml chứa: 

0,559g; 0,03727ml; 

0,04969g

VN-16139-13

Ống hít 2 đầu: 1 đầu 

chứa 1,3ml; 1 đầu 

chứa 0,7ml dung 

dịch thuốc

Lọ 10,543
Bertram Chemical 

(1982) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/4/2017

18097 Flamotax 1
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-19949-16

Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

5ml

Hộp 12,000
Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/14/2017

18098 Folihem
Sắt fumarat 310mg; Acid 

Folic 0,35mg
VN-19441-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,250 Remedica Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
4/13/2017

18099 Remeclar 250 Clarithromycin 250mg VN-5161-10
Hộp 2 vỉ x 7 viên (vỉ 

Alu-PVC)
Viên 11,600 Medochemie Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
4/13/2017

18100 Bamifen Baclofen 10mg VN-10082-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,600 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
4/13/2017

18101 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 14587/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,600 Anh
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18102 Flecaine 100mg Flecaine acetate 100mg 10720/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,600 Anh
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18103 Fungizone 10% Amphotericine B 10% 40ml 26561/QLD-KD Hộp 1 chai 40ml Chai 210,000 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18104 Parlodel 2.5mg Bromocriptine 2.5mg 26565/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 8,986 Đức
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18105 Soriatane Acitretine 10mg 26563/QLD-KD Hộp 30 viên nang Viên 29,575 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18106 Solatex 80mg Sotalol 80mg 9842/QLD-KD Hộp 30 viên nén Viên 3,200 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/10/2015

18107
Vitamine A Dulcis 

2500IU
Retinol 2500IU 26563/QLD-KD Tuýp 10g Tuýp 180,000 Ý

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18108
Xylocaine Visqueuse 

2%
Chlorhydrate de lidocaine 2% 100g 26561/QLD-KD Hộp 1 tuýp 100g Tuýp 110,000 Pháp

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18109 Questran Colestyramine 4g 26563/QLD-KD Hộp 50 gói Gói 16,800 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18110 Salazopyrine Sulfasalazine 500mg 26561/QLD-KD Hộp 100 viên nén Viên 5,500 Suede
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18111 Solupred Prednisolone 5mg 8607/QLD-KD
Hộp 30 viên nén 

dạng sủi
Viên 3,600 Pháp

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18113 Flutiright
Mỗi lọ chứa Fluticason 

propionat BP 0.05% w/v
VN-19617-16

Hộp chứa 1 lọ 60 

liều và 120 liều
Hộp 150,000 Norris Medicnes Limited

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
4/13/2017

18114 Ciprofloxacin Injection
Ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-18342-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 49,500

JW Pharmaceutical 

Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/21/2017

18115 Tiromin Tablet 100mg Tiropramid HCl 100mg VN-19120-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Hanall Pharmaceutical 

Co, Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 4/20/2017

18116
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 24047/QLD-KD Hộp 10 lọ bột Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 4/7/2017

18117 Natrixam 1.5mg/10mg

Indapamide 1,5mg; 

Amlodipin (dưới dạng 

amlodipin besilate) 10mg 

- 1,5mg, 10mg

VN3-6-17 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 4,987
Les Laboratoires 

Servier Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/20/2017



18118
NIKP-Karosgen 

injection

Monoammoni 

glycyrrhizinat 53mg 

(tương đương 

glycyrrhizin 40mg), 

Glycine 400mg, L-

Cyssteine Hydrochlorid 

Hydrat 20mg

3109/QLD-KD Hộp 50 ống x 20ml Ống 115,000

Nipro Pharma 

Corporaion Ise Plant - 

Nhật Bản

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà 

nội
3/29/2017

18119

Oxamik Inj (Nhà đóng 

gói Kyung Dong Pharm 

Co., Ltd Korea)

Octreotide acetate 0,1mg Octreotide VN-14771-12 Hộp 10 ống 1ml Ống 140,740 BMI Korea Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/30/2017

18120 RIBOMETA Zoledronic acid 4mg/5ml
Zoledronic acid 

4mg/5ml
3122/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,160,000

Hikma Farmaceutica 

(Portugal), S.A

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
4/12/2017

18121 Trivit-B

Mỗi 3ml chứa: Thiamin 

HCl 100mg; Pyridoxin 

HCl 50mg; 

Cyanocobalamin 

1000mcg

VN-19998-16 Hộp 10 ống 3ml Ống 10,800
T.P. Drug Laboratories 

(1969) Co., Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
3/20/2017

18122 Timbov Clotrimazol 500mg VN-19822-16 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 63,000 Farmaprim Ltd Công ty TNHH XNK Y tế Delta 1/13/2017

18123 Protamine choay Protamine sulfate 10.000UAD/10ml 11748/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 203,700 Công ty cổ phần DP Eco 3/22/2017

18124 Hydrea 500mg Hydroxy carbamide 500mg 05/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 12,075 Ý Công ty cổ phần DP Eco 4/13/2017

18125 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 3462/QLD-KD Hộp 1 lọ 20 viên Viên 10,631 Công ty cổ phần DP Eco 3/22/2017

18126 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 3462/QLD-KD Hộp 1 lọ 30 viên Viên 4,155 Công ty cổ phần DP Eco 3/22/2017

18127 Trandate 200mg Chlohydrate delabetalol 200mg 05/QLD-KD H/30 viên Viên 8,700 Đức Công ty cổ phần DP Eco 4/28/2017

18128 Coumadine 2mg Warfarin 2mg 11748/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 4,350 Công ty cổ phần DP Eco 4/27/2017

18129 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg 11748/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,300 Công ty cổ phần DP Eco 4/13/2017

18130 Coumadine 5mg warfarin 5mg 11748/QLD-KD H/30 viên Viên 9,000 Hy lạp Công ty cổ phần DP Eco 1/19/2017

18131

Ketamine 

Hydrochloride injection 

USP

Ketamine Hydrochloride 500mg 01/2016-P
Hộp 25 lọ x 10ml 

dung dịch tiêm
Lọ 52,500 Germany Cty CP DP TW CPC1 11/24/2016

18132 Pricefil

Cefprozil (dưới dạng 

Cefprozil monohydrat) 

250mg/5ml

VN-18238-14
Hộp 1 chai bột pha 

hỗn dịch uống 30ml
Lọ 178,500 Vianex S.A- Nhà máy D

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
2/27/2017

18133 Unihy Natri Hyaluronate 1mg/ml VN-10623-10 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 43,800
Unimed 

Pharmaceuticals Inc.
Cty CP DP TW CPC1 4/27/2017

18134 LEDISOF
Ledipasvir 90mg; 

Sofosbuvir 400mg

Ledipasvir 90mg; 

Sofosbuvir 400mg
2440/QLD-KD

Hộp 1 lọ x 28 viên 

nén bao phim
Viên 460,000 India Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/2017

18135 Talliton Carvedilol 12,5 mg VN-19940-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,000

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
4/27/2017

18136 Alprostapint 500mcg Alprostadil 500mcg 1255/QLD-KD Hộp 5 ống x 1ml Ống 2,800,000 Công ty cổ phần dược TW3 5/18/2017

18137 Ondem-MD 8 mg Ondansetron 8mg 8mg VN-20181-16
Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nén tan trong miệng
Viên 10,600 Alkem Laboratories Ltd.

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
5/22/2017

18138 Belara

Ethinylestradiol 0,03 mg; 

Chlormadinon acetat 2 

mg

VN2-500-16
Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 21 

viên
Viên 7,619 Gedeon Richter Plc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/30/2017

18139
Vắc xin Thủy đậu 

(Varicella)
5386/QLD-KD 0,5ml/lọ/hộp Liều 501,000 Hàn Quốc

Công ty TNHH MTV vắc xin và 

sinh phẩm Số 1
4/21/2017

18140 Dorithricin

Tyrothricin 0,5mg; 

Benzalkonium clorid 

1,0mg; Benzocain 1,5mg 

- 0,5mg, 1,0mg, 1,5mg

VN-20293-17
Hộp 2 vỉ x 10 viên 

ngậm họng
Viên 2,400

Medice Arzneimittel 

Putter GmbH & Co.KG

Công ty TNHH TM DP Đan 

Thanh
5/16/2017



18141

Cozaar 100mg (đóng 

gói tại PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk. 

Địa chỉ: ..., Indonesia)

Losartan kali 100mg; VN-20027-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,470
Merck Sharp & Dohme 

Ltd. 
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/18/2017

18142 Meglucon 1000
Metformin hydrochlorid 

1000mg - 1000mg
VN-20288-17 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 1,853 Lek S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/17/2017

18143
Xorunwell -L 

20mg/10ml

Doxorubicin 

hydrochlorid (dưới dạng 

Pegylated Liposom) 

20mg/10ml - 20mg/10ml

VN-20262-17 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,520,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
5/15/2017

18144 Volulyte 6%

Mỗi túi 500ml chứa: 

Poly (O-2-hydroxyethyl) 

starch (HES 130/0,4) 

30g; Natri acetat 

trihydrate  2,315g; Natri 

clorid 3,01g; Kali clorid 

0,15g; Magnesi clorid 

hexahydrat 0,15g

VN-19956-16
Túi Polyolefine 

(freeflex) 500ml
Túi 117,000

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/15/2017

18145

Meglucon 850 (Cơ sở 

đóng gói: Lek S.A, đ/c: 

50C, Domaniewska 

str., 02-672 Warsaw, 

Poland)

Metformin HCl 850mg - 

850mg
VN-20290-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,550 Lek S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/17/2017

18146 ALKERAN 50mg Melphalan 50mg 26566/QLD-KD
Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

dung môi
Hộp 9,500,000 Công ty cổ phần dược TW3 5/26/2017

18147 Momate
Mometason furoat 0,1% 

(kl/kl)
VN-19663-16 Hộp 1tuýp 15g Tuýp 66,000

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
5/29/2017

18148

Forxiga (Đóng gói bởi: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, Đ/c: Contrada 

Fontana del Ceraso, 

03012 Anagni, Italy)

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin 

propanediol 

monohydrat) 5mg

VN3-2-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 20,063 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/8/2017

18149

Forxiga (Đóng gói bởi: 

Bristol-Myers Squibb 

S.r.l, Đ/c: Contrada 

Fontana del Ceraso, 

03012 Anagni, Italy)

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin 

propanediol 

monohydrat) 10mg

VN3-1-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 20,063 Bristol-Myers Squibb Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/8/2017

18150 Dorithricin

Tyrothricin 0,5mg; 

Benzalkonium clorid 

1,0mg; Benzocain 1,5mg 

- 0,5mg, 1,0mg, 1,5mg

VN-20293-17 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Medice Arzneimittel 

Putter GmbH & Co.KG

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
5/19/2017

18151 ALKERAN 50mg Melphalan 50mg
26540/QLD-KD 

ngày 30/12/2

Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

dung môi
Lọ 9,500,000 Italy Công ty CP Dược phẩm TƯ 3 4/14/2017

18152 Omeptul
 Omeprazole (dạng hạt 

cải bao tan trong ruột)
20mg VN-12327-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 517

Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 5/8/2017

18153 Esamvit capsule

L-leucin, L-isoleucin, L-

lysine HCl, L-

phenylalanine, L-

threonine, vitamin B1, 

B2, PP, B6...

VN-13756-11 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 2,800
Universal 

Pharmaceuticals Limited

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
5/11/2017



18154 Geloplasma

Mỗi túi 500ml chứa: 

Gelatin khan (dưới dạng 

gelatin biến tính) 15g; 

NaCl 2,691g; Magnesi 

clorid hexahydrat 

0,1525g; KCl 0,1865g; 

Natri lactat (dưới dạng 

dung dịch Natri (S)-

lactat) 1,6800g

VN-19838-16
Túi Polyolefine 

(freeflex) 500ml
Túi 110,000 Fresenius Kabi France Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/17/2017

18155 Koact 625

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

500 mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125 mg

VN-18496-14 Hộp 3vỉ x 5viên Viên 6,000
Aurobindo Pharma 

Limited
Công ty CPDP Tenamyd 5/9/2017

18156

Arcoxia 60mg (Đóng 

gói: PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk, 

địa chỉ: Jl.Raya 

Pandaan Km. 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawa Timur, Indonesia)

Etoricoxib 60mg VN-19251-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,223 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/16/2017

18157

Arcoxia 90mg (Đóng 

gói: PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk, 

địa chỉ: Jl.Raya 

Pandaan Km. 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawa Timur, Indonesia)

Etoricoxib 90mg VN-19252-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,645 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/16/2017

18158

Arcoxia 120mg (Đóng 

gói: PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk, 

địa chỉ: Jl.Raya 

Pandaan Km. 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawa Timur, Indonesia)

Etoricoxib 120mg VN-19249-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,726 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/16/2017

18159

Cozaar 50mg (đóng gói 

tại PT Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk. 

Đại chỉ: JI. Raya 

Pandaan Km 48, 

Pandaan, Pasuruan, 

Jawwa Timur, 

Indonesia)

Losartan kali 50mg VN-19256-15 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 8,371
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/16/2017

18160 Egolanza

Olanzapine (dưới dạng 

Olanzapine 

dihydrochloride 

trihydrate) 10mg

VN-19639-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 6,000

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
4/17/2017

18161

Votrient 200mg (Cơ sở 

đóng gói:  Glaxo 

Wellcome, S.A.; đ/c: 

Avenida Extremadura, 

3, Aranda de Duero, 

Burgos 09400, Spain)

Pazopanib (dưới dạng 

Pazopanib 

hydrochloride) 200mg - 

200mg

VN-20280-17 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 206,667

Glaxo Operations UK 

Ltd. (trading as Glaxo 

Wellcome Operations)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/26/2017

18162 Fraizeron Secukinumab 150mg
QLSP-H02-983-

16

hộp 1 lọ bột pha 

dung dịch tiêm
Lọ 7,820,000 Switzerland Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/28/2017

18163 Glivec  100mg

Imatinib (dưới dạng 

Imatinib mesylat tinh 

thể) 100mg

VN2-490-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 404,250
Novartis Pharma 

Produktions GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/28/2017



18164 Natrixam 1.5mg/5mg

Indapamide 1,5mg; 

Amlodipin (dưới dạng 

amlodipin besilate) 5mg - 

 1,5mg, 5mg

VN3-7-17 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 4,987
Les Laboratoires 

Servier Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/2017

18165 Smofkabiven Peripheral

Túi 3 ngăn 1206ml: 

656ml dung dịch glucose 

13% + 380ml dung dịch 

acid amin có điện giải 

(alanin 5,3g; arginin 

4,6g; calci clorid 0,21g; 

glycin 4,2g; histidin 1,1g; 

isoleucin 1,9g; leucin 

2,8g; lysin 2,5g; magnesi 

sulphat 0,46g; methionin 

1,6g; phenylalanin 1,9g; 

kali clorid 1,7g; prolin 

4,2g, serin 2,5g; natri 

acetat 1,3g; natri 

glycerophosphat 1,6g; 

taurin 0,38g; threonin 

1,7g, tryptophan 0,76g; 

tyrosin 0,15g, valin 2,4g; 

kẽm sulphat 0,005g) + 

170ml nhũ tương mỡ 

20% (dầu đậu tương tinh 

chế 10,2g; triglycerid 

mạch trung bình 10,2g; 

dầu ô liu tinh chế 8,5g; 

dầu cá giàu acid béo 

omega-3 5,1g)

VN-20278-17 Túi 3 ngăn 1206ml Túi 790,000 Fresenius Kabi AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/2017

18166 Avamys Fluticasone furoate 27,5mcg/liều xịt VN-12459-11
Hộp 1 bình 30 liều 

xịt
Bình 90,300

Glaxo Operations UK 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/2017

18167 Nimegen soft cap.20mg Isotretinoin 20mg VN-5146-07 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,500 Medica Korea Co., Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 4/3/2017

18168
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 7055/QLD-KD Hộp 10 lọ bột Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 4/7/2017

18169 XLCefuz

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

100mg

VN-16716-13
Hộp 1 vỉ x 10 viên 

nén phân tán
Viên 2,154

XL Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 4/10/2017

18170 Dahamic Injection
L-Ornithine-L-Aspartate 

5g/10ml
VN-16253-13 Hộp 10 ống Ống 42,000 Huons Co. Ltd Công ty TNHH Tân Phương Bắc 5/26/2017

18171 Goldcefta 1g

Ceftazidim (dưới dạng 

bột hỗn hợp vô khuẩn 

Ceftazidime 

pentahydrate và natri 

carbonat) 1g - 1g

VN-20263-17 Hộp 10 lọ Lọ 32,000
Facta Farmaceutici 

S.p.A

Công ty CP Thương mại Dược 

phẩm Hồng Đức
5/24/2017

18172 Clomaz Clotrimazole 100mg VN-13221-11 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 4,300
L.B.S. Laboratory Ltd. 

Part

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
5/23/2017

18173

Onbrez Breezhaler 

(Đóng gói & xuất 

xưởng: Novartis 

Farmaceutica, S.A.; 

Đ/c: Ronda Santa 

Maria, 158, 08210 

Barbera Del Valles, 

Barcelona- Spain)

Indacaterol (dưới dạng 

indacaterol maleat) 

300mcg

VN-20045-16
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

kèm 01 máy hít
Viên 26,193

Novartis Pharma Stein 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/23/2017

18174
Tipakwell-

260mg/43.4ml

Paclitaxel 260mg/43,4ml 

- 260mg/43,4ml
VN2-544-17 Hộp 1 lọ 43,4ml Lọ 1,699,000

M/s Getwell 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
5/22/2017

18175 Heparigen Inj L-Ornithine-L-Aspartate 5g/10ml VN-9667-10 Hộp 10 ống x 10ml Ống 30,000 Daihan Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/31/2017



18176 Fasdizone
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 1g
VN-19413-15

Hộp 1 lọ + 1 ống 

10ml nước cất pha 

tiêm

Lọ 13,000

Henan Furen 

Huaiqingtang 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/31/2017

18177

Beclate 

100inhaler(CFC free) 

thuốc xịt họng dạng 

phun sương

mỗi nhát xịt có chứa 

Beclomethasone 

dipropionate 100mcg

mỗi nhát xịt có chứa 

Beclomethasone 

dipropionate 1

18146/QLD-KD 

ngày 15/9/20

hộp 1 ống hít 200 

liều
Hộp 210,000 cipla ltd-Ấn độ

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

4/3/2017

18178 Korulive Inj.
L-Ornithine-L-Aspartate 

500mg/5ml
VN-17718-14 Hộp 10 ống x 5ml Ống 10,000

Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/31/2017

18179 Azee Dry Syrup
Azithromycin dihydrate 

USP
200mg/5ml VN-5291-10

Hộp 1 lọ bột pha 

hỗn dịch uống 15ml
Chai 58,000 Cipla Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

4/3/2017

18180 Lydosinat 10mg Sodium Aescinate 10mg 6729/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 88,000 Wuhan changlian

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

5/22/2017

18181 Troypofol Propofol  200mg/20ml VN-16922-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 56,500
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 5/17/2017

18182 Clessol
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-12100-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,500

ACME Formulation (P) 

Ltd
Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18183 Rohcerine Diacerein 50mg VN-19829-16
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,600

M/S Windlas Biotech 

Limited
Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18184 Ideos

Calcium (tương đương 

Calcium carbonate 1250 

mg) 500mg; 

Cholecalciferol (Vitamin 

D3) 400 IU

VN-19910-16
Hộp 2 tuýp, 4 tuýp 

x 15 viên
Viên 3,400 Innothera Chouzy Cty CP DP TW Codupha 6/8/2017

18185 Hycid-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-16095-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 390

XL Laboratories Pvt., 

Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18186 Avir Acyclovir 200mg VN-16965-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 864 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18187 Rabeolone Triamcinolon 4mg VN-19805-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 538 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18188 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,841 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18189 Unicet
Cetirizin hydroclorid 

10mg
VN-18786-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 238 Bal Pharma Ltd. Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18190 Brucipro Tablets

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin HCl) 

500mg

VN-19799-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 864 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18191 Lydosinat 5mg Sodium Aescinate 5mg 6574/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 53,500 Wuhan Changlian

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

5/17/2017

18192 Flucinar Ointment
Fluocinolone acetonide 

0.25mg/g

Fluocinolone 

acetonide 0.25mg/g
3919/QLD-KD tube 15g Tuýp 33,000

Pharceutical Works 

Jelfa S.A- Poland

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

5/10/2017

18193 H-Inzole

omeprazole (dưới dạng 

hạt bao tan trong ruột) 

20mg

VN-18555-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400
Lark Laboratories 

(India) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

5/9/2017

18194 Pentoxipharm 100mg Pentoxifylin 100mg 5450/QLD-KD hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,290 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 4/26/2017

18195
Sterile water for 

injection
Nước cất pha tiêm 5ml 5ml VN-20165-16 Hộp 50 ống x 10ml Ống 2,000

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

TW 

CODUPHA

5/3/2017

18196 Piracetam-Egis Piracetam 1200 mg VN-19938-16 Hộp 1 lọ 20 viên Viên 4,368

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

4/18/2017

18197 Anapink 250 Azithormycin 250mg VN-12560-11 Hộp 10 vỉ x 6 viên Viên 3,200 M.J. Biopharm Pvt., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

4/10/2017



18198 Anapink 500 Azithormycin 500mg VN-12561-11 Hộp 10 vỉ x 3 viên Viên 6,600 M.J. Biopharm Pvt., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

4/10/2017

18199 Bluemoxi

Moxifloxacin 

hydrochloride 436,8mg 

tương đương với 

moxifloxacin 400mg

Moxifloxacin 

hydrochloride 

436,8mg tương 

đương với

5451/QLD-KD hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 49,000 Bồ Đào Nha Công ty TNHH Đại Bắc 5/12/2017

18200 Kidoblu Ibuprofen 100mg/5ml VN-20245-17 Hộp 1 chai 100ml Hộp 106,000
Aflofarm Farmacja 

Polska Sp. zo.o.

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
4/10/2017

18201 Cetrazole 1g Ceftezole sodium 1g
6680/QLD-KD 

ngày 16/5/2017

Hộp 10 lọ thuốc bột 

pha tiêm
Lọ 58,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

5/30/2017

18202 Unihy Natri Hyaluronate 1mg/ml VN-10623-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 43,800
Unimed 

Pharmaceuticals Inc.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

5/26/2017

18203 Cadglim 4 Glimepirid 4mg VN-19024-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,800
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
5/25/2017

18204 Budenase AQ Budesonide 0,2% w/v VN-15266-12 Lọ 7,5ml Lọ 130,000 Cipla Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
5/10/2017

18205
Bactirid 100mg/5ml 

dry suspension

Cefixim (dưới dạng 

Cefixim trihydrat) 

100mg/5ml

100mg/5ml VN-20148-16

Hộp 01 lọ bột để 

pha 60ml hỗn dịch 

uống

Lọ 82,000

Medicraft 

Pharmaceuticals (Pvt) 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

5/22/2017

18206 R-Cin 300 Rifampicin 300mg VN-7622-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Lupin Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

5/16/2017

18207 Maball 100 Rituximab 100mg/10ml 100mg/10ml
5841/QLD-KD 

ngày 27/4/2017
Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 4,500,000 Hetero Drugs Limited

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

6/5/2017

18208 Maball 500 Rituximab 500mg/50ml 500mg/50ml
5840/QLD-KD 

ngày 27/4/2017
Hộp 1 lọ 50ml Lọ 22,500,000 Hetero Drugs Limited

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

6/5/2017

18209 Rituxirel Rituximab 500mg/50ml 500mg/50ml
7586/QLD-KD 

ngày 30/5/2017
Hộp 1 lọ 50ml Lọ 18,500,000

Reliance Life Sciences 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

6/5/2017

18210 Rituxirel Rituximab 100mg/10ml 100mg/10ml
7585/QLD-KD 

ngày 30/5/2017
Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 3,950,000

Reliance Life Sciences 

Pvt.Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

6/5/2017

18211 Rifaliv 550 Rifaximin 550mg 6501/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 35,000
Atra Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

5/26/2017

18212
Hoe Hin White Flower 

Embrocation

Methyl salicylate,  

Menthol, Camphor

40%w/w; 15%w/w; 

6%w/w
VN-13117-11 Hộp 1 chai 10ml Chai 29,000

Hoe Hin Pak Fah Yeow 

Manufactory Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/9/2017

18213
Hoe Hin White Flower 

Embrocation

Methyl salicylate,  

Menthol, Camphor

40%w/w; 15%w/w; 

6%w/w
VN-13117-11 Hộp 1 chai 5ml Chai 15,000

Hoe Hin Pak Fah Yeow 

Manufactory Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/9/2017

18214 Surotadina Rosuvastatin 20mg VN-17776-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,000

Pharmaceutical Works 

Adamed Pharma Joint 

Stock Company

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
3/27/2017

18215 Beclogen cream

Betamethason 5mg; 

Clotrimazol 100mg; 

Gentamicin 10mg

VN-17773-14 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 15,000
Sky New Pharm. Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
4/3/2017

18216 Telroto 40 Telmisartan 40mg VN-15647-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,950
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
4/20/2017

18217 Rinalix-Xepa Indapamide 2,5mg VN-17620-13 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 4,600
Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
4/20/2017

18218 Flutibest
Fluticason propionat 

50mcg/ liều
VN-19966-16

Hộp 1 lọ 14ml 

tương đương 120 

liều xịt

Lọ 162,107
Biodeal Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
4/25/2017 16442/QLD-GT 13/10/2017

18219 Aforsatin 20 Atorvastatin calci 20mg Atorvastatin VN-12450-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 690
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 4/26/2017



18220 Medozopen 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-16323-13 Hộp 1 lọ Lọ 420,000 Medochemie Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
4/25/2017

18221 Aforsatin 10 Atorvastatin calci 10mg Atorvastatin VN-12449-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600
Fourtts (India) 

Laboratories Pvt. Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 4/26/2017

18222

Efavirenz 600mg, 

Emtricitabine 200mg 

and Tenofovir 

disoproxil fumarate 

300mg tablets

Efavirenz 600mg; 

Emtricitabin 200mg; 

Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg

VN2-400-15 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 54,000
Macleods 

Pharmaceutical Ltd.
Công ty TNHH DP Y-Med 4/26/2017

18223 Coreprazole Rabeprazol natri 20mg VN-18864-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,100
M/S Stallion 

Laboratories Pvt. Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/27/2017

18224 Dầu xoa Siang Pure Oil

Menthol 0,386g/ml; 

Peppermint Oil 

0,396ml/ml; Camphor 

0,069g/ml

Mỗi ml chứa: 

0,386g; 0,396ml; 

0,069g

VN-16138-13 hộp 1 lọ 25ml Lọ 59,000
Bertram Chemical 

(1982) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/5/2017

18225 Dầu xoa Siang Pure Oil

Menthol 0,386g/ml; 

Peppermint Oil 

0,396ml/ml; Camphor 

0,069g/ml

Mỗi ml chứa: 

0,386g; 0,396ml; 

0,069g

VN-16138-13 hộp 1 lọ 7ml Lọ 20,200
Bertram Chemical 

(1982) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/5/2017

18226 Dầu xoa Siang Pure Oil

Menthol 0,386g/ml; 

Peppermint Oil 

0,396ml/ml; Camphor 

0,069g/ml

Mỗi ml chứa: 

0,386g; 0,396ml; 

0,069g

VN-16138-13 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 11,800
Bertram Chemical 

(1982) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/5/2017

18227
Ống hít Siang Pure 

Inhaler

Menthol 0,559g/ml; 

Peppermint Oil 

0,03727ml/ml; Camphor 

0,04969g/ml

Mỗi ml chứa: 

0,559g; 0,03727ml; 

0,04969g

VN-16139-13

Ống hít 2 đầu: 1 đầu 

chứa 1,3ml; 1 đầu 

chứa 0,7ml dung 

dịch thuốc

Lọ 10,543
Bertram Chemical 

(1982) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/4/2017

18228
Cao xoa Siang Pure 

Balm

Menthol, Methyl 

salicylate, Camphor

Mỗi g cao thuốc 

chứa: 0,28g; 0,18g; 

0,16g

VN-15232-12
Hộp 1 lọ 12g cao 

thuốc
Lọ 10,045

Bertram Chemical 

(1982) Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
4/4/2017

18229
Hydrosol Polyvitamine 

Pharma Developpement

Mỗi chai 20ml chứa: 

Vitamin A tổng hợp 

50000 UI; Ergocalciferol 

(vitamin D2) 10000 UI

VN-18668-15 Hộp 1 chai 20ml Chai 125,154 Pharma Developpement Công ty Vipharco 3/22/2017

18230 Dynapar EC Diclofenac Natri 50mg VN-16404-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 155
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm 

Nhân Vy Cường
4/13/2017

18231 Medoclor 500mg

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrate) 

500mg

VN-17744-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 16,300
Medochemie Ltd. - 

Factory C
Công ty TNHH DP Hải Hà 3/29/2017

18232 Inosert-50
Sertraline hydrochloride 

50mg
VN-16286-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,330 Ipca Laboratories Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
4/11/2017

18233

Varidoxel (Cơ sở đóng 

gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F., 

đ/c:  Argentina)

Docetaxel  20mg/0,5ml VN2-161-13
Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 

lọ dung môi 1,5ml
Lọ 353,000

Laboratorio IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/22/2017

18234 Seovigo

Cao khô lá Bạch quả 

(tương đương 17,6mg-

21,6mg Ginkgo flavonol 

glycoside) 80mg

80mg VN-20160-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,200
Pharvis Korea Pharm. 

Co.,Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
5/22/2017

18235 Oxaliplatin Oxaliplatin 50mg VN-15770-12 Hộp 1 lọ Lọ 491,000
Laboratorios IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/22/2017

18236 Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg VN-15771-12 Hộp 1 lọ Lọ 894,500
Laboratorios IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/22/2017

18237 Neo-Endusix Tenoxicam 20mg VN-20244-17

Hộp 1 lọ bột pha 

tiêm và 1 ống nước 

cất pha tiêm 2ml; 

Hộp 10 lọ

Lọ 65,313 Anfarm hellas S.A Công ty Vipharco 2/23/2017



18238 PM Procare Diamond

EPA, DHA, Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Nicotinamide, Vitamin 

B6, Calcium 

pantothenate, 

Magnesium, Zinc, 

Vitamin B12, Vitamin 

D3, Vitamin C, Folic 

acid ...

. VN-14585-12 Lọ 30 viên Viên 11,666
Catalent Australia Pty. 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/17/2017

18239 PM H-Regulator

Cao khô quả Vitex 

agnus castus (tương 

đương 200mg quả Vitex 

agnus castus khô) 20mg; 

Cao khô hạt đậu nành 

(có chứa 80mg 

isoflavon) 20mg

VN-18432-14
Lọ 30 viên hoặc lọ 

60 viên
Viên 11,000

Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/17/2017

18240 Metipred Tablet Methylprednisolone 16mg VN-9965-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,590
Chunggei Pharm Co., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
5/12/2017

18241 Rabeprazol Azevedos Rabeprazol natri 20mg 20mg 5973/QLD-KD Hộp 8 vỉ x 7 viên Viên 12,500 Bồ Đào Nha Công ty CP TM DP Hà Lan 5/9/2017

18242 Belperi

Perindopril (dưới dạng 

Perindopril tert-

butylamin) 1,669mg; 

Indapamid 0,625mg

VN-19056-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,300

Atlantic Pharma- 

Producoes 

Farmaceuticas S.A.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/16/2017

18243

Paracetamol-Bivid 

(Xuất xưởng bởi: 

Sanavita 

Pharmaceuticals 

GmbH, địa chỉ: 

Lohstrasse, D-59368 

Werne, Germany)

Paracetamol 1g/100ml VN-16186-13
Hộp 10 lọ 100ml; 

hộp 20 lọ 100ml
Lọ 46,500 Baxter S.p.A. Công ty TNHH Bình Việt Đức 5/19/2017

18244 Urusel soft cap.

Acid Ursodesoxycholic 

50mg; Thiamin nitrate 

10mg; Riboflavin 5mg

50mg; 10mg; 5mg VN-14640-12 hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 7,500
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.
Công ty CP Dược phẩm Pháp 5/19/2017

18245 R-Cin 300 Rifampicin 300mg VN-7622-09 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 1,800 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
5/15/2017

18246 Novaduc-40 Telmisartan 40mg VN-19827-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,929
M/s Windlas Biotech 

Limited

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
5/18/2017

18247 Roxitis - 150 Roxithromycin 150mg VN-7261-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 889
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm 

Nhân Vy Cường
5/18/2017

18248 Pacific Ketoprofen
Mỗi miếng dán chứa: 

Ketoprofen 30mg
VN-19907-16

Hộp 20 gói x 6 

miếng dán
Miếng 9,200

Pacificpharma 

Corporation

Công ty TNHH TM DP Cát 

Thành
5/16/2017

18249 Biangko
Ginkgo biloba extract 

40mg
VN-17496-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,350 New Gene Pharm Inc.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
5/18/2017

18250

Paclirich (Cơ sở đóng 

gói: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F, 

địa chỉ: Elcano 4938, 

of the City of Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 100 mg/16,67 

ml
VN-19825-16 Hộp 1 lọ x 16,67 ml Lọ 600,000

Laboratorios IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/22/2017

18251

Paclirich (Đóng gói 

bởi: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F - 

Argentina ...)

Paclitaxel 30mg/5ml VN-19578-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 212,400
Laboratorios IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/22/2017

18252

Paclirich (Đóng gói 

bởi: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F, 

địa chỉ: Elcano No 

4938, Ciudad 

Autonoma de Buenos 

Aires, Argentina)

Paclitaxel 100mg/17ml VN1-717-12 Hộp 1 lọ 17ml Lọ 600,000
Laboratorios IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/22/2017



18253
Nafamedil 75mg Film-

coated tablet

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydrogen 

sulphate) 75mg

VN-18251-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,800 Atlantic Pharma
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
5/10/2017

18254 Melorich Meloxicam 7,5mg VN-9551-10
Hộp 3 vỉ Alu-PVC x 

10 viên
Viên 2,250 Remedica Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
5/10/2017

18255
Cyplosart plus 50/12,5 

FC tablets

Losartan Kali 50 mg; 

Hydrochlorothiazid 12,5 

mg

VN-18515-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,200 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
5/10/2017

18256 Mocetrol
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole natri)  40mg
VN-16248-13

Hộp 1 lọ bột và 1 

ống dung môi
Hộp 54,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH Bình Việt Đức 5/10/2017

18257 A-Cnotren Isotretinoin 10mg VN-19820-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,900
G.A Pharmaceuticals 

S.A. (GAP S.A.)
Công ty cổ phần BT Việt Nam 5/5/2017

18258 Vasoclean Sol.

Cao lá bạch quả (tương 

đương 4,8mg Ginkgo 

flavon glycosid toàn 

phần) 20mg - 20mg

VN-20254-17 Hộp 20 ống x 10ml Ống 32,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
5/3/2017

18259 Diorophyl 400mg Piracetam 400mg VN-19275-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 432 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/8/2017

18260 Axodic-500 Acid Nalidixic 500mg VN-13503-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,280 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/8/2017

18261 Olavex 5 Olanzapin 5mg VN-19840-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 450
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
CTCP DP INCON 5/8/2017

18262 Vatiwed

Tobramycin sulfat, 

Dexamethasone natri 

phosphat

(15mg Tobramycin; 

5mg 

Dexamethasone)/5ml

VN-14849-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,500 Bharat Parenterals Ltd. CTCP DP INCON 5/8/2017

18263
Gemcitabin Onkovis 

1000mg
Gemcitabine hydrochlorid VN2-320-15 Hộp 1 lọ Lọ 840,000 Actavis-Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức 4/12/2017

18264 Troytor 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-10962-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,222
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
5/25/2017

18265 Troytor 20 Atorvastatin calcium 20mg VN-10963-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
5/25/2017

18266

Tenofovir Disoproxil 

fumarate/Efavirent/Emtr

icitabine 

300mg/600mg/200mg

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg; 

Emtricitabine 200mg; 

Efavirenz 600mg

VN-16947-13 Hộp 1 chai 30 viên Viên 43,700
Mylan Laboratories 

Limited
Công ty TNHH DP Hải Hà 4/24/2017

18267 Ricovir EM

Tenofovir disoproxil 

fumarate 300mg; 

Emtricitabine 200mg

VN-16946-13 Chai 30 viên Viên 33,100
Mylan Laboratories 

Limited

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
5/19/2017

18268 Combiwave FB 200

Mỗi liều hít chứa: 

Formoterol fumarate 

dihydrate (dạng vi hạt) 

6mcg; Budesonide (dạng 

vi hạt) 200mcg

6mcg, 200mcg VN-20171-16
Hộp 1 bình xịt 120 

liều
Chai 250,000

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
5/25/2017

18269 Solupred Prednisolone 5mg 8607/QLD-KD
Hộp 30 viên nén 

dạng sủi
Viên 3,600 Pháp

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/29/2017

18270 Succicaptal Succimer 200mg 18686/QLD-KD Hộp 15 viên Viên 300,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/29/2017

18271 Mini-Sintrom Acenocoumarol 1mg 17591/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 2,800 Espagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/29/2017

18272 Imurel Azathioprine 50mg 4557/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 13,200 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/29/2017

18273 Imurel Azathioprine 50mg 4550/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 13,200 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/29/2017

18274 Aspegic 1000mg
Acetyl salicylate de DL-

Lysine
1000mg 11750/QLD-KD

Hộp 20 lọ 5ml hoặc 

hộp 6 lọ 5ml + ống 

dung môi

Lọ 80,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
5/29/2017

18275 Tizap 100 Clozapine USP 100mg 22123/QLD-KD
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén không bao
Viên 1,500 Ấn Độ

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
5/18/2017

18276 Levodipine Tab Levocetirizine HCl 5mg VN-17412-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,400
Daewoo Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017



18277 Feomin Tablet 500mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrate) 500mg

VN-19920-16 Hộp 4 vỉ x 6 viên Viên 15,000
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 6/6/2017

18278 Theaped 20 Isotretinoin 20 mg VN-19403-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,000 M/S Oliver Healthcare
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/5/2017

18279 Bantet

Betamethasone (dưới 

dạng Betamethasone 

valerate) 1mg/g; 

Neomycin sulfate 5mg/g

VN-16670-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 38,200 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/5/2017 13977/QLD-GT 11/09/2017

18280 SUSTONIT 6.5mg Nitroglycerin 6.5mg 6.5mg 5056/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Poland Cty CP DP TW CPC1 4/21/2017

18281 Pencefax 1g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-18730-15 Hộp 1 lọ Lọ 28,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 5/15/2017

18282

Digoxin WZF 

0.25mg/ml, solution for 

injection

Digoxin 0.25mg/ml 5683/QLD-KD Hộp 5 ống 2 ml Ống 19,500 Poland Cty CP DP TW CPC1 4/27/2017

18283 Basori
Pyridostigmin bromid 

60mg
VN-19517-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,900

Myungmoon Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/26/2017

18284 SUSTONIT 6.5mg Nitroglycerin 6.5mg 6.5mg 5057/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,900 Poland Cty CP DP TW CPC1 4/21/2017

18285 Eyecool Eye Drops

Acid aminocaproic 

10mg; Neostigmine 

methylsulfate 0,02mg; 

Naphazolin hydroclorid 

0,02mg; 

Chlorpheniramine 

maleate 0,1mg

VN-18429-14 Hộp 1 lọ 15 ml Hộp 35,000
Samchundang Pharm 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 5/12/2017

18286

DUOSOL without 

potassium Solution for 

haemofiltration

Sodium chlorid, Calcium 

chlorid dihydrate, 

Magnesium chloride 

hexahydrate ...

23887/QLD-KD
Kiện/ 2 túi nhựa 

5000ml
Túi 670,000 Germany Cty CP DP TW CPC1 5/12/2017

18287 Tolepruv Ornidazol 500mg VN-18949-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,200 M/s Panacea Biotec Ltd Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/10/2017

18288 Danotan 100mg/ml Phenobarbital Sodium 100mg/ml 14/2017-P Hộp 5 khay x 10 ống Ống 10,500 Daihan Cty CP DP TW CPC1 5/5/2017

18289 Kesera Tab. 750 mg Methocarbamol 750 mg VN-19870-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Korea Pharma Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 4/21/2017

18290 CYCLONAMINE Etamsylate 250mg 250mg 7153/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 6,900

Pharmaceutical 

Manufacturing 

Cooperative

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/18/2017

18291 Heparos
L-Cysteine; Choline 

bitartrate
250mg; 250mg VN-15060-12

Hộp 12 vỉ x 5 viên 

(vỉ Alu-Alu); Hộp 

12 vỉ x x 5 viên (vỉ 

Alu-PVC)

Viên 5,600
Dongkoo Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/15/2017

18292 Skidin

Betamethasone (dưới 

dạng Betamethasone 

valerate) 1mg/g; 

Neomycin sulfate 5mg/g

VN-16682-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 38,200 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/28/2017

18293 Ufur capsule
Tegafur 100mg; Uracil 

224mg
VN-17677-14 Hộp 7 vỉ x 10 viên Viên 39,500 TTY Biopharm Co., Ltd

Cty TNHH TM Duoc My pham 

Nam Phuong
5/22/2017

18294 Revole

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesi 

trihydrat) 40 mg

VN-19771-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 13,200
Atra Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 4/26/2017

18295 Piracetam-Egis Piracetam 3g/15ml VN-19939-16 Hộp 20 ống x 15 ml Ống 29,900

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Cty CP DP TW CPC1 5/1/2017

18296 Prospan Cough Syrup

Cao khô lá thường xuân 

chiết bằng ethanol 30% 

theo tỷ lệ (5-7,5)/1 

700mg/100ml

VN-17873-14 Hộp 1 chai 50ml Chai 60,000
Engelhard Arzneimittel 

GmbH & Co..KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/4/2017



18297 Cirring

Cao Crataegus 

Oxyacantha, Cao Mellisa 

folium, Cao Bạch quả, 

Tinh dầu tỏi

50mg; 10mg; 5mg; 

150mg
VN-15247-12 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,852 BRN science Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/28/2017

18298 Prospan Cough Syrup

Cao khô lá thường xuân 

chiết bằng ethanol 30% 

theo tỷ lệ (5-7,5)/1 

700mg/100ml

VN-17873-14 Hộp 1 chai 85ml Chai 68,000
Engelhard Arzneimittel 

GmbH & Co..KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/4/2017

18299 Prospan Cough Syrup

Cao khô lá thường xuân 

chiết bằng ethanol 30% 

theo tỷ lệ (5-7,5)/1 

700mg/100ml

VN-17873-14 Hộp 1 chai 75ml Chai 65,000
Engelhard Arzneimittel 

GmbH & Co..KG

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/4/2017

18300 Zolasta

Acid zoledronic (dưới 

dạng Zoledronic acid 

monohydrat) 4mg/5ml - 

4mg/5ml

VN-20298-17 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 1,050,000
Intas Pharmaceuticals 

Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/9/2017

18301 Moxi-Bio Moxifloxacin HCl 400mg Moxifloxacin VN-10781-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 39,305
Biodeal Laboratories 

Pvt. Ltd.
Công ty CP BGP Pharma 5/17/2017

18302 Neovit H5000

Vitamin B1 50mg; 

Vitamin B6 250mg; 

Vitamin B12 5000mcg

VN-18710-15
Hộp 4 lọ  bột + 4 

ống 5ml dung môi
Hộp 34,000

Zhejiang Ruixin 

Pharmaceutical Co., Ltd.
CTCP DP Nam Hà 5/15/2017

18303 Dermazole Shampoo Ketoconazole 20mg/ml (2% w/v) VN-15510-12 Hộp 1 chai 50ml Chai 46,800
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/23/2017

18304 Casmorin
Các acid amin, các 

vitamin ...
. VN-15940-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,300

Korea Prime Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/5/2017

18305 HELTEC L-Ornithine-L-aspartate 129/QLD-KD Hộp 10 gói x 5g Gói 38,000 Korea
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/11/2017

18306 Livelac Cap. Cycloserine 250mg VN-20065-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 27,000 Theragen Etex Co., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18307 Vagifem

Estradiol hemihydrate 

tương đương với 

Estradiol

10mcg 7962/QLD-KD

Hộp 3 vỉ x 6 viên, 

mỗi viên đặt trong 

thiết bị đặt trong 

thiết bị đặt thuốc.

Viên 18,279 Novo Nordisk A/S
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/20/2016

18308 Pantoloc 20mg

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazole sodium 

sesquihydrate) 20mg

VN-19534-15
Hộp 1 vỉ x 7 viên, 

Hộp 1 vỉ x 14 viên
Viên 14,900 Takeda GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/17/2017

18309 Navelbine

Vinorelbine (dưới dạng 

Vinorelbine ditartrate) 

10mg/1ml

VN-20070-16 Hộp 10 lọ 1ml Lọ 841,764
Pierre Fabre 

Medicament production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/11/2017

18310

Velcade (cơ sở đóng 

gói thứ cấp: Zuellig 

Pharma Specialty 

Solutions Group Pte. 

Ltd; …)

Sửa lại thành: 

Velcade (cơ sở đóng 

gói thứ cấp và xuất 

xưởng Janssen 

Pharmaceutica N.V. 

(theo MA cấp lại ngày 

28/9/2017)

Bortezomib 3,5mg 3,5mg

Bột pha 

dung dịch 

tiêm

VN-20177-16 Hộp 1 lọ Lọ 24,972,000

Pierre Fabre 

Medicament Production 

(PFMP)

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/21/2017

18311 Virpas Ledipasvir + Sofosbuvir 90mg + 400mg 5050/QLD-KD
Hộp 1 lọ, mỗi lọ 

chứa 28 viên
Viên 460,000 India

Công ty TNHH Y Dược Quang 

Minh
5/23/2017

18312 Refix-550 Rifaximin 550mg 550mg 771/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 35,500 Ấn Độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/22/2017

18313 VIRSO 400mg Sofosbuvir 400mg 5051/QLD-KD
Hộp 1 lọ, mỗi lọ 

chứa 28 viên
Viên 303,000 India

Công ty TNHH Y Dược Quang 

Minh
5/23/2017

18314
Meropenem Kabi 

500mg

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat 

570mg) 500mg - 500mg

VN-20246-17 Hộp 10 lọ Lọ 220,000
Facta Farmaceutici 

S.p.A

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
5/23/2017



18315 Chemacin

Amikacin (dưới dạng 

Amikacin sulphat) 

500mg/2ml

VN-16436-13 Hộp 5 ống 2ml Ống 48,000
Laboratorio 

Farmaceutico C.T.s.r.l.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
3/1/2017

18316
DBL Octreodtide 

0.1mg/ml

Octreotide (dưới dạng 

octreotid acetat) 0,5mg
VN-19431-15 Hộp 5 lọ x 5ml Lọ 159,600

Omega Laboratories 

Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
4/11/2017

18317 Stelara Ustekinumab 45mg/0.5ml
QLSP-H02-

0814-14

Hộp chứa 1 bơm 

tiêm
Hộp 80,037,653 Mỹ-Thụy sỹ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/17/2017

18318 Simponi Golimumab 50mg
QLSP-H02-831-

14

Hộp 1 bút đóng sẵn 

thuốc
Hộp 36,940,455 Thụy sỹ

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/13/2017

18319 Ridne-35
Cyproteron acetate 2mg; 

Ethinylestradiol 35mcg
VN2-440-15 Hộp 1 vỉ  21 viên Viên 4,696

Haupt Pharma Munster 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/28/2017

18320
Arthicam IM 20mg/ml 

Solution
Piroxicam 40mg/2ml VN-10857-10 Hộp 5 ống Ống 7,000 Renata Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
4/3/2017

18321 Zonaxson
Eperison hydrochlorid 

50mg - 50mg
VN-20343-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,348

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/26/2017

18322 Movepain
Ketorolac tromethamin 

30 mg/1ml
VN-20076-16 Hộp 6 ống x 1 ml Ống 10,254

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/26/2017

18323 Notrixum
Atracurium besylat 

25mg/2,5ml
VN-20077-16 Hộp 5 ống 2,5ml Ống 30,000

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/26/2017

18324 Notrixum
Atracurium besylat 

50mg/5ml
VN-20078-16 Hộp 5 ống 5ml Ống 44,000

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/26/2017

18325 Victoza Liraglutide 18mg/3ml 18mg/3ml QLSP-1024-17
Bút tiêm bơm sẵn x 

3ml
Bút tiêm 1,538,564 Novo Nordisk A/S

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/12/2017

18326 Novalud

Tizanidin (dưới dạng 

Tizanidin hydrochlorid) 

2mg - 2mg

VN-20342-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/26/2017

18327 Butavell
Dobutamin (dưới dạng 

dobutamin HCl) 50mg/ml
VN-20074-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 72,765

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/27/2017

18328 Strepsils Extra Strong

2,4-Dichlorobenzyl 

alcohol 1,2mg; 

Amylmetacresol 0,6mg

VN-17574-13 Hộp 2 vỉ x 12 viên Viên 1,044

Reckitt Benckiser 

Healthcare 

Manufacturing 

(Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
3/15/2017

18329 Trajenta Duo

Linagliptin  2,5 mg; 

Metformin hydrochloride 

1000 mg

VN3-4-16
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

bao phim
Viên 9,686

Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. 

KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/24/2017

18330 Trajenta Duo

Linagliptin 2,5 mg; 

Metformin hydrochloride 

500 mg

VN3-5-16
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

bao phim
Viên 9,686

Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. 

KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/17/2017

18331

Duratocin (đóng gói: 

Ferring International 

Center S.A., địa chỉ: 

Chemin de la 

Vergognausaz, CH-

1162 St. Prex, 

Switzerland)

Carbetocin 100mcg/1ml VN-19945-16 Hộp 5 ống 1ml Ống 398,037 Ferring GmbH 
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/12/2017

18332 Tricovivax Minoxidil 50mg/1ml VN-20061-16

Hộp 2 chai 100ml (1 

chai có vòi xịt + 1 

chai nạp thuốc thay 

thế)

chai 475,250
Farmalabor-Produtos 

Farmacêuticos, S.A

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
2/23/2017

18333 Trajenta Duo
Linagliptin 2,5mg; 

Metformin HCl 850mg
VN2-498-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,686

Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. 

KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/24/2017

18334 Epokine prefilled inj
Erythropoietin người tái 

tổ hợp
1000IU/0.5ml QLSP-932-15 hộp 6 xylanh x 0.5ml Bơm tiêm 131,250 Korea Cty CP DP TW Codupha 5/25/2017

18335 Famogast Famotidin 40mg VN-20054-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,200
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Cty CP DP TW Codupha 5/31/2017



18336 Grovit Plus Syrup

Vitamin A, B1, B2, 

B6,C, D3, Nicotinamide, 

Dex-Panthenol, Citrus 

bioflavonoid compound

... VN-15155-12 Hộp chứa 1 lọ 100ml Lọ 60,500 USV Limited
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
6/6/2017

18337 Diphereline 0,1 mg

Triptorelin (dưới dạng 

Triptorelin acetat) 0,1mg 

- 0,1mg

VN-20300-17

Hộp 7 ống bột và 7 

ống dung môi pha 

tiêm

Ống 126,200 Ipsen Pharma Biotech
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/3/2017

18338

Scolanzo (công văn 

thay đổi tên thuốc 

7565/QLD-ĐK ngày 

30/5/2011)

Lansoprazol 15mg/ viên VN-9736-10

Hộp 4 vỉ x 7 viên 

nang

(5969/QLD-ĐK 

ngày 11/6/2010)

Viên 5,000
Laboratorios Liconsa, 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/3/2017

18339 ZT-Amox

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

200mg/5ml; Acid 

clavulanic (dưới dạng 

clavulanat kali : syloid 

AL-1 (1:1) 28,5mg/5ml

VN-19585-16

Hộp chứa 01 lọ bột 

để pha hỗn dịch 

uống

Lọ 125,000
Bilim Ilac Sanayi Ve 

Ticaret A.S

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
5/5/2017

18340 Alfokid Syrup

5ml siro chứa Dịch chiết 

lá thường xuân 70% cồn 

(tương đương 2mg 

Hederacoside C) 0,1g

VN-20178-16 Hộp 20 túi x 5 ml Túi 11,000 Kolmar Korea
Công ty Cổ phần dược - Thiết bị 

y tế Đà Nẵng
4/4/2017

18341 Forair 250
Salmeterol xinafoate, 

Fluticasone propionate

25mcg Salmeterol; 

250mcg 

Fluticasone/ liều xịt

VN-15747-12 Hộp 1 ống 150 liều Ống 200,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/18/2017

18342 Barole 20 Natri Rabeprazole 20mg

viên nang 

cứng chứa 

vi hạt bao 

tan trong 

ruột

VN-12574-11
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 3,200

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/18/2017

18343 Meditrol Calcitriol 0,25mcg 0,25mcg
Viên nang 

mềm
VN-18020-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,700

Mega Lifesciences 

Public Company Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/18/2017

18344 HCQ
Hydroxychloroquine 

sulfate 200mg
VN-16598-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/18/2017

18345 Montenuzyd Montelukast natri 10mg Montelukast VN-15256-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/18/2017

18346 Buclapoxime-100

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-17279-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,841 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18347 Glucored Forte
Metformin HCl; 

Glibenclamide
5mg/500mg VN-5773-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/23/2017

18348 Ventek 10mg
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-19346-15 Hộp 2 vỉ x 7viên Viên 4,733 Searle Pakistan Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/23/2017

18349 Mebaal 1500 Mecobalamin 1500mcg VN-20019-16
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,450 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/3/2017

18350 Spiromide 40
Spironolactone 50mg; 

Furosemide 40mg
VN-16905-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,334 Searle Pakistan Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/23/2017

18351 Livolin-H
Phospholipid đậu nành 

300mg
VN-18935-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,170

Mega Lifesciences 

Public Company Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/18/2017

18352 Taxotere Docetaxel  20mg/1ml VN-20265-17 Hộp 1 lọ x 1ml Lọ 2,803,248
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/17/2017

18353 Perglim M-2
Glimepiride; Metformine 

Hydrochloride
2mg; 500mg

viên nén 

phóng 

thích chậm

VN-10408-10
Hộp lớn chứa 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 20 viên
Viên 3,300

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/18/2017

18354 Taxotere Docetaxel  80mg/4ml VN-20266-17 Hộp 1 lọ x 4ml Lọ 11,212,992
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/17/2017

18355 Hepavax-Gene TF Inj

Kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B tinh khiết 

(HBsAg) 20mcg/ml

20 mcg/ml QLVX-0775-14 Hộp 1 lọ Lọ 90,825 Hàn Quốc
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/9/2017



18356 Hepavax-Gene TF Inj

Vaccin phòng viêm gan 

B- kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B tinh khiết 

(HBsAg)

10mcg/0.5ml QLVX-0774-14 Hộp 1 lọ 0.5ml Lọ 57,475 Hàn Quốc
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/9/2017

18357 Rocalcic 50
Calcitonin salmon 

50I.U/ml - 50I.U/ml
VN-20345-17 Hộp 5 ống 1ml Nang 69,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Cty TNHH TMDP Phương Linh 5/12/2017

18358 Sunirovel H

Irbesartan 150mg; 

Hydroclorothiazid 

12,5mg

VN-18768-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/3/2017

18359 Sunirovel 150 Irbesartan 150mg VN-16912-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,500
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/3/2017

18360 Suntopirol 50 Topiramate 50mg VN-18100-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/3/2017

18361 Suncardivas 6.25 Carvedilol 6,25mg VN-16911-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,800
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/3/2017

18362 Suncardivas 12.5 Carvedilol 12,5mg VN-16910-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/3/2017

18363 Kalxetin

Fluoxetine (dưới dạng 

Fluoxetine 

hydrochloride) 20mg

VN-18067-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,100 PT Kalbe Farma Tbk
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/5/2017

18364 Zefobol-SB 1000

Cefoperazone ( dưới 

dạng Cefoperazon natri)  

500mg; Sulbactam (dưới 

dạng Sulbactam natri)   

500mg

VN-17887-14 Hộp 1 lọ bột Lọ 45,000
Zeiss Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Cty TNHH TMDP Phương Linh 4/11/2017

18365 Diopolol 2.5
Bisoprolol fumarate 

2,5mg
2,5mg viên nén VN-19499-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 2,100 Chanelle Medical

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
4/21/2017

18366 Ezetimibe Tablets 10mg Ezetimibe 10mg VN-17155-13 Hộp 10 vỉ x10 viên Viên 850
Flamingo 

Pharmaceuticals Limited
Công ty CP Dược Đại Nam 4/27/2017

18367 Orela 12.5 Carvedilol 12,5mg VN-17944-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 780
Flamingo 

Pharmaceuticals Limited.
Công ty CP Dược Đại Nam 4/26/2017

18368 Cepis-300 Cefdinir 300mg VN-19274-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 8,530 Micro Labs Limited Công ty TNHH MEDFATOP 4/28/2017

18369 Pozineg 2000 Cefepime  2000mg VN-17646-14
Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước pha tiêm 10ml
Lọ 130,000 Aurobindo Pharma Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 4/4/2017

18370 Nucoxia Etoricoxib 120mg VN-13084-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
4/21/2017

18371 Panfor SR-500
Metformin hydrochlorid 

500 mg
500mg

viên nén 

phóng 

thích chậm

VN-20018-16 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 1,260
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
3/28/2017

18372 Samtoxim
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-18144-14

Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước cất pha tiêm 

5ml

Lọ 16,000

Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd.

Cty CP Dược Đại Nam 3/23/2017

18373 Panfor SR-750
Metformin hydrochlorid 

750mg
750mg

viên nén 

phóng 

thích chậm

VN-20188-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,900
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
3/15/2017

18374 Fotax 1g
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g
VN-18393-14

Hộp 1 lọ bột pha 

tiêm
Lọ 13,000

M/S Cirin 

Pharmaceuticals Pvt, 

Ltd.

Cty CP Dược Đại Nam 3/21/2017

18375 Clavophynamox 1000

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxcilin trihydrat) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125mg - 875mg, 

125mg

VN-20275-17 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,000
Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 3/21/2017

18376 Gynocaps
metronidazol 100mg, 

miconazol 100mg

metronidazol 

100mg, miconazol 

100mg

1573/QLD-KD, 

ngày 01/02/2016

hộp 02 vỉ, mỗi vỉ 5 

viên
Viên 9,270

Minskintercaps U.V - 

Belarus
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 4/11/2017

18377 Nucoxia 90 Etoricoxib 90mg VN-13085-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
5/26/2017



18378 Clarisol-250 Clarithromycin 250mg VN-18030-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,600 Micro Labs Limited Công ty TNHH MEDFATOP 5/30/2017

18379 Ucon 10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-17711-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,350

Flamingo 

Pharmaceuticals Limited
Cty CP Dược Đại Nam 5/31/2017

18380 Vihacaps 600
Phospholipid thiết yếu 

(Essential phospholipids)
600mg

26615/QLD-

KD, ngày 

30/12/2016

Hộp 5 vỉ x 10 viên 

nang mềm
Viên 6,000

Minskintercaps U.V - 

Belarus
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 5/15/2017

18381 SDCEP-200

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

200mg

VN-17871-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 10,000 Brawn Laboratories Ltd Cty CP Dược Đại Nam 6/9/2017

18382 BevaciRel Bevacizumab 100mg/4ml
8208/QLD-KD 

ngày 15/6/2017
Hộp 1 lọ 4 ml Lọ 5,900,000

Reliance Life Sciences 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

15/6/2017

18383 BevaciRel
Bevacizumab 

400mg/16ml

8209/QLD-KD 

ngày 15/6/2017
Hộp 1 lọ 16 ml Lọ 18,900,000

Reliance Life Sciences 

Pvt. Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

15/6/2017

18384 Newcilotal Tablet
Tramadol HCl 37,5mg; 

Acetaminophen 325mg
VN-19996-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,110

Nexpharm Korea Co., 

Ltd.

Công ty TNHH TM DP Trần 

Thắng
6/2/2017

18385 Alembic Azithral

Azithromycin (dưới dạng 

Azithromycin dihydrat) 

500mg

VN-19765-16 Hộp 1 lọ Lọ 95,000
Naprod Life Sciences 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/2/2017

18386 Fedmen
Fexofenadine 

hydrochloride 180mg
VN-16673-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,000 M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18387 Ictit Desloratadine 2,5mg/5ml VN-16202-13 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 54,000 Delta Pharma Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/7/2017

18388 Livelac Cap. Cycloserine 250mg VN-20065-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 27,000 Theragen Etex Co., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18389 Ofelta
Fexofenadin hydroclorid 

180mg
VN-19037-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,100

The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/8/2017

18390 Suopinchon Injection Furosemide 20mg VN-13873-11 Hộp 10 ống x 2ml Ống 4,500
Siu Guan Chem Ind 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18391 Tohan capsule

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-18147-14 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 15,000 Aristopharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/1/2017

18392 U-Thel

Brompheniramin maleate 

4mg/5ml; Phenylephrine 

hydrochloride 10mg/5ml

VN-19749-16 Hộp 1 chai 60ml Lọ 52,000
Unison Laboratories 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/17/2017

18393
CKDBelloxa injection 

50mg
Oxaliplatin 50mg VN2-273-14 Hộp 1 lọ Lọ 586,950

Chong Kun Dang 

Pharmaceutical Corp.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 4/11/2017

18394 Oxafok Ofloxacin 3mg/ml VN-13145-11 Hộp 1 lọ 5ml Chai 22,700
Myung-In Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/27/2017

18395 Philacetonal Etodolac 200mg 200mg VN-20156-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Daewoo Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 5/9/2017

18396 Royalpanacea
Sữa ong chúa,Lô 

hội,retinol,Fe,MgO,ZnO
VN-17191-13 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 4,800 Korea E-Pharm Inc. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 3/22/2017

18397 Taromentin 1000 mg
Amoxicillin 875 mg; 

Clavulanic acid 125mg
VN-19536-15

Hộp 2 vỉ x 7 viên 

nén
Viên 18,000

Tarchomin 

Pharmaceutical Works 

"Polfa" S.A.

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/6/2017

18398 Amsyn-5

Amlodipin (dưới dạng 

Amlodipin besilat 

6,93mg) 5mg

VN-20094-16 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 690 Synmedic Laboratories
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/6/2017

18399

Sodium Chloride 

intravenous infusion 

BP (0,9%w/v)-Nir-NS

Natri Chloride
Natri Chloride 

0,9g/100ml
VN-15100-12

Chai 500 ml (Loại 

nút Euro head)
Chai 12,000 Nirma Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/6/2017

18400 Axolop Loperamide hydrochlorid 2mg VN-15224-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 175 Axon Drugs Pvt. Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18401
Cefalexin capsules BP 

500mg

Cefalexin (dưới dạng 

Cefalexin monohydrat)  

500mg

VN-18029-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017



18402 Cifataze DT 100 Cefixim trihydrat 100mg Cefixim VN-5546-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,500 Sterling Lab.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18403 Cifataze DT 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-5547-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Sterling Lab.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18404 Levofil
Levocetirizin 

dihydroclorid 5 mg
VN-18388-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 430

Micro Labs Limited, 

Unit-III

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18405 Lorucet-10 Loratadine 10mg VN-9316-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 310 Micro Labs Limited

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18406 Novagra Forte
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrat) 100mg
VN-19713-16 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 7,160 Micro Labs Limited

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18407 Cefimine RTC 100

Cefixime (dưới dạng 

Cefixime trihydrate) 

100mg

VN-16550-13 Hộp 10 gói Gói 3,870
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18408 Prabezol 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-11657-10  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,125
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18409 Torincox 60 Etoricoxib 60mg VN-11433-10  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 2,510
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18410 Torincox 90 Etoricoxib 90mg VN-11434-10 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 2,750
ACME Formulation (P) 

Ltd

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18411 Cefpova 200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-11447-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,680
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18412 Newtop 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14878-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,550
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18413 Amlopin Amlodipine besilate 5mg Amlodipine VN-15164-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 300
Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18414 Olanpin Olanzapine 10mg VN-14854-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 950
Cure Medicines (I) Pvt. 

Ltd

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18415 Cefdoxone Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime khan
VN-14877-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,250

Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18416 Torfin-100
Sildenafil (dd Sildenafil 

citrat) 100mg
VN-17230-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 7,700 Bal Pharma Ltd.

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18417 Floxcin-200 Tablets Ofloxacin 200mg VN-16827-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 600 Maxtar Bio-Genics
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18418 Cefitone-500 Cephalexin  500mg VN-17753-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18419 Zapra Lansoprazole  30mg VN-16520-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 820 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18420 Zecard-50 Losartan Kali  50mg VN-16339-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 915 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
5/31/2017

18421 Setra 50 Tablet
Sertraline (dưới dạng 

Sertraline HCl) 50mg
VN-19918-16 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,330

General 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm và 

TTBYT Đại Trường Sơn
6/1/2017

18422 Telsar 80 Telmisartan 80mg VN-18906-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Hetero Labs Limited Công ty CP Dp Tâm 5/25/2017

18423
Lyvec-10 injection 

10mg
Vecuronium Bromide 10mg 26603/QLD-KD

Hộp 1 lọ + 1 ống 

dung môi 10ml nước 

vô khuẩn pha tiêm

Lọ 110,000 Ấn Độ
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/13/2017

18424 Nimodin Nimodipin 10mg - 10mg VN-20320-17 Hộp 1 chai 50ml Hộp 270,000
Swiss Parenterals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
4/3/2017

18425 Taxetil capsule Cefpodoxime proxetil 100mg Cefpodoxime VN-15202-12 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 12,000 Aristopharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/7/2017

18426 Phileo Tab Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-11265-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 17,000
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/6/2017

18427 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; 

Fat Emulsion

Glucose 

11,0%;Amino acids 

11,3%;Fat Emulsion 

20,0%

VN-14825-12 túi 1440ml Túi 700,000 MG Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 5/5/2017

18428 Ebastine Normon 10mg Ebastin 10mg 5684/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 9,900 Spain Cty CP DP TW CPC1 5/10/2017



18429 Amlosun 5 Amlodipin besilate 5mg Amlodipine VN-13386-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
6/9/2017

18430 Mosane Tablet

Mosaprid citrat (dưới 

dạng Mosaprid citrat 

dihydrat) 5 mg

VN-19818-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Korea Arlico Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP BGP Pharma 5/26/2017

18431 Euglim 2 Glimepiride 2mg VN-10164-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/30/2017

18432 Qepentex Ketoprofen 20mg 7380/QLD-KD 1 gói x 7 miếng dán Miếng 12,500 Nhật Bản
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18433 AB Extrabone-Care+

Calcium aminoacid 

chelate, Calcium 

phosphate, Calcium 

citrate, Magnesium 

oxide nặng, Magnesium 

phosphate, Zinc 

aminoacid chelate, 

Manganese aminoacid 

chelate, Acid ascorbic, 

Vitamin D3, Acid folic

. VN-15868-12
Hộp 6 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên
Viên 7,000

Sphere Healthcare Pty.,  

Ltd.
Công ty CP Armepharco 12/22/2015

18434 Roxinate Roxithromycin 150mg VN-17658-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 885 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 5/26/2017

18435 Terbinafine USL
Terbinafin hydroclorid 

1% kl/kl
1% kl/kl VN-20218-16 Hộp 1 tuýp x 10g Tuýp 31,500 Yash Medicare Pvt., Ltd Cty CP DP TW Codupha 5/31/2017

18436 Muratic Capsule Thymomodulin 80mg VN-5013-10
Hộp 3 vỉ, Hộp 6 vỉ 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 2,500

BTO Pharmaceutical 

Co., Ltd
Cty CP DP TW Codupha 6/12/2017

18437 Espanlir Inj
L-ornithin-L-aspartat 

500mg/5ml
VN-17078-13 Hộp 10 ống 5ml Ống 10,500

Korea Prime Pharm. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/12/2017

18438 Selamax Injection Piracetam 10g/100ml VN-17684-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 90,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 12/6/2017

18439 Herperax Aciclovir 200mg VN-18380-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 998 Micro Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 6/12/2017

18440 Kbtriaxone injection Ceftriaxone Sodium 1g VN-9726-10 Hộp 10 lọ x 10 Lọ 17,200
Kyongbo 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/12/2017

18441 Duotrav

Travoprost 0,04mg/ml; 

Timolol (dưới dạng 

Timolol maleate) 5mg/ml 

VN-16936-13 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 342,400
S.A. Alcon-Couvreur 

N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18442
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 4267/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 6/2/2017

18443
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 24042/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 6/2/2017

18444
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 4267/QLD-KD Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 6/2/2017

18445 G-Xtil-250 Cefuroxim Acetil 250mg Cefuroxim VN-11830-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,980
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 5/31/2017

18446 G-Xtil-500 Cefuroxim Acetil 500mg Cefuroxim VN-11831-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 9,026
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 5/31/2017

18447 Regaxidil 20mg/ml Minoxidil 20mg/ml VN-18854-15 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 450,000
Industrial Farmaceutica 

Cantabria, S.A
Công ty cổ phần dược TW3 6/2/2017

18448 Erwinase 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000IU 17089/QLD-KD Hộp 5 lọ Lọ 27,000,000 Porton Biopharma Ltd Công ty cổ phần dược TW3 12/16/2016

18449
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 4272/QLD-KD Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 6/2/2017

18450 Vomisetron 4ml

Ondansetron (dưới dạng 

ondansetron HCl) 

2mg/ml

VN-19926-16 Hộp 5 ống 4ml Ống 9,900

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/9/2017

18451 Menulon tab Nabumetone 500mg VN-15113-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Union Korea Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/31/2017



18452

Isentress (CS đóng gói: 

Merck Sharp & Dohme 

B.V, địa chỉ: ..., The 

Netherlands)

Raltegravir 400mg VN2-510-16 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 82,250

MSD International 

GmbH (Singapore 

Branch)

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 3/22/2017

18453 Azopt Brinzolamide VN-9921-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 116,700 Alcon Laboratories, Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18454 Betoptic S Betaxolol hydrochloride 0,25% Betaxolol VN-10718-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 85,100 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18455 Azarga

Brinzolamide 10mg/ml; 

Timolol (dưới 

dạngTimolol maleate) 

5mg/ml

VN-17810-14 Hộp 1 chai 5ml Chai 310,800
s.a. Alcon-Couvreur 

N.V
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18456 Tobradex
Tobramycin; 

Dexamethasone
0,3%; 0,1% VN-4954-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 45,100 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18457 Tobradex
Tobramycin; 

Dexamethasone
0,3%; 0,1% VN-9922-10 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 49,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18458 Tobrex Tobramycin 3 mg/ml VN-19385-15
Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 5 ml
Lọ 42,000

s.a. Alcon-Couvreur 

N.V
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18459 Travatan Travoprost 0,04mg/ml VN-15190-12 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 252,300
s.a. Alcon-Couvreur 

N.V
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18460 Maxitrol

Dexamethasone, 

Neomycin sulphate, 

Polymyxin B sulphate

1%; 3500IU/g; 

6000IU/g
VN-12147-11 Hộp 1 tuýp 3,5g Tuýp 49,500 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18461 Rileptid Risperidone 1mg VN-16749-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
6/5/2017

18462 Maxitrol

Dexamethasone sulfate; 

Neomycin sulfate; 

Polymycin B sulfate

0,1% 

Dexamethasone; 

3500IU/ml 

Neomycin sulfate; 60

VN-10720-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 39,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18463 Ciloxan

Ciprofloxacin 

Hydrochloride 

monohydrate

0,3% Ciprofloxacin VN-10719-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 69,000 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18464 Pataday
Olopatadine 

hydrochloride
0,2% VN-13472-11 Hộp 1 chai 2.5ml Chai 131,100 Alcon Laboratories, Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18465
Timolol Maleate Eye 

Drops 0.5%
Timolol maleate 0,5% Timolol VN-13978-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,200

S.A. Alcon Couvreur 

N.V
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18466 Vigamox Moxifloxacin HCl 0,5% moxifloxacin VN-15707-12 Hộp 1lọ 5ml Lọ 90,000 Alcon Laboratories, Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18467 Vigadexa

Moxifloxacin 

hydrochloride, 

Dexamethasone 

phosphate

0,5%; 0,1% VN-12146-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 105,500
Alcon Laboratorios do 

Brasil Ltda.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18468 Tobrex Eye Ointment Tobramycin  0,3% VN-16935-13 Hộp 1 tuýp x 3,5g Tuýp 49,500 Alcon Cusi, S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18469 Macozteo Diacerein 50mg VN-17737-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,099
Macleods 

Pharmaceutical Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/8/2017

18470 Talliton Carvedilol 6,25 mg VN-19942-16 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 3,500

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
6/14/2017

18471
Bortezomib Pharmidea 

3,5mg
Bortezomib 3,5mg 3,5mg VN2-579-17 Hộp 1 lọ Lọ 18,870,000 Latvia

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
6/15/2017

18472
Martoco-20 Soft 

Capsule
Isotretinoin 20mg VN-18445-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,500

Chunggei Pharm Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/6/2017

18473 S-Cort Tablet Rebamipid 100mg VN-19864-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Schnell 

Biopharmaceuticals, Inc
Công ty TNHH DP Minh Trí 6/1/2017

18474 Thyanti Soft Capsule Isotretinoin 10mg VN-19398-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Korean Drug Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/8/2017



18475
Dầu xanh con ó/Eagle 

brand medicated oil

Levomenthol 28,5% 

kl/kl; Methyl salicylat 

18,6% kl/kl; Eucalyptus 

oil 1,56% kl/kl - 28,5% 

kl/kl, 18,6% kl/kl, 1,56% 

kl/kl

VN-20251-17 Hộp 1 chai 24ml Chai 58,800
Borden Company 

(Private) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/27/2017

18476
Dầu xanh con ó/Eagle 

brand medicated oil

Levomenthol 28,5% 

kl/kl; Methyl salicylat 

18,6% kl/kl; Eucalyptus 

oil 1,56% kl/kl - 28,5% 

kl/kl, 18,6% kl/kl, 1,56% 

kl/kl

VN-20251-17 Hộp 1 chai 12ml Chai 32,130
Borden Company 

(Private) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/27/2017

18477
Dầu xanh con ó/Eagle 

brand medicated oil

Levomenthol 28,5% 

kl/kl; Methyl salicylat 

18,6% kl/kl; Eucalyptus 

oil 1,56% kl/kl - 28,5% 

kl/kl, 18,6% kl/kl, 1,56% 

kl/kl

VN-20251-17 Hộp 1 chai 6ml Chai 15,750
Borden Company 

(Private) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/27/2017

18478
Dầu xanh con ó/Eagle 

brand medicated oil

Levomenthol 28,5% 

kl/kl; Methyl salicylat 

18,6% kl/kl; Eucalyptus 

oil 1,56% kl/kl - 28,5% 

kl/kl, 18,6% kl/kl, 1,56% 

kl/kl

VN-20251-17 Hộp 1 chai 3ml Chai 11,550
Borden Company 

(Private) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/27/2017

18479 Luotai
Panax notoginseng 

saponins 100mg
100mg 21370/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 7,500 Trung Quốc

Chi nhánh CTCP XNK Y tế 

Việt Nam tại Lạng Sơn
4/19/2017

18480 Luotai

Saponin toàn phần chiết 

xuất từ rễ tam thất 

(Panax notoginseng 

saponins) 200mg

10485/QLD-KD
Hôp 1 lọ bột + 1 

ống dung môi
Hộp 118,500 Trung Quốc

Chi nhánh CTCP XNK Y tế 

Việt Nam tại Lạng Sơn
4/17/2017

18481 Fleet enema for children

Mỗi 59ml dung dịch 

chứa: Monobasic natri 

phosphat 9,5g; Dibasic 

natri phosphat 3,5g

VN-19781-16 Hộp 1 chai 66ml Chai 44,200 C.B Fleet Company Inc.
Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
6/7/2017

18482 Promelain Piracetam  1g/5ml VN-17903-14 Hộp 10 ống x 5ml Ống 3,000
Zhejiang Ruixin 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
4/10/2017

18483 Aleclo Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-8531-09 Hộp 10 ống 3ml Ống 1,700
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
4/10/2017

18484 Pentasa 1g
Mỗi 100 ml hỗn dịch 

chứa: Mesalazine 1g
VN-19948-16

Hộp 7 lọ x 100 ml 

và 7 bao nhựa PE
Lọ 222,585 Ferring-Léciva a.s

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/6/2017

18485 Differin Cream 0,1% Adapalene 0,1% VN-19652-16 Tuýp 30g Tuýp 140,600 Laboratoires Galderma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/28/2017

18486
Human Albumin 

Grifols 20%
Human albumin 20%, 200g/l VN-11884-11 Hộp 1 chai 50ml Chai 791,700 Instituto Grifols, S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/27/2017

18487 Aciloc 150 Ranitidin  150mg VN-17188-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 320
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/25/2017

18488 Levocide 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-19025-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,050
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/13/2017

18489 Grepid Clopidogrel besylate 75mg VN-15269-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Pharmathen S.A Cty CP DP TW CPC1 6/7/2017

18490 Pimoint Piroxicam 20mg 20mg VN-16214-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,700 S.C.Arena Group S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/13/2017

18492 Creon® 25000 Pancreatin 300mg QLSP-0700-13
Hộp 02 vỉ (nhôm - 

nhôm) x 10 viên
Viên 13,703

Abbott Laboratories 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/17/2017

18493 Endometrin Progesterone 100mg
Viên nén 

đặt âm đạo
11225/QLD-KD 

Hộp 7 vỉ x 3 viên 

đặt âm đạo kèm 1 

dụng cụ đặt thuốc

Viên 55,000

Pharmaceutics 

International 

Incorporated - USA; 

Nhà đóng gói: Sharp 

Corporation - USA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
4/17/2017



18494

Ribomustin (CS dán 

nhãn, đóng gói thứ cấp 

và xuất xưởng: Janssen 

Pharmaceutical NV, 

Đ/C: Turnhoutseweg 

30, Beerse, B-2340, 

Belgium)

Bendamustin hydroclorid 

100mg (tương đương 

90,8mg Bendamustin)

Bột pha 

dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch truyền 

tĩnh mạch

VN2-567-17 Hộp 1 lọ Lọ 7,182,000
Cenexi-Laboratoires 

Thissen SA.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/30/2017

18495 Simponi Golimumab 50mg/0,5ml 50mg/0,5ml
QLSP-H02-

1041-17

Hộp chứa 1 bơm 

tiêm chứa sẵn 0,5ml 

thuốc; hộp chứa 1 

bút tiêm chứa sẵn 

0,5ml thuốc

Hộp 36,940,455 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/17/2017

18496

Ribomustin (CS dán 

nhãn, đóng gói thứ cấp 

và xuất xưởng: Janssen 

Pharmaceutical NV, 

Đ/C: Turnhoutseweg 

30, Beerse, B-2340, 

Belgium)

Bendamustin hydroclorid 

100mg (tương đương 

90,8mg Bendamustin)

Bột pha 

dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch truyền 

tĩnh mạch

VN2-570-17 Hộp 1 lọ Lọ 7,182,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/30/2017

18497

Ribomustin (CS dán 

nhãn, đóng gói thứ cấp 

và xuất xưởng: Janssen 

Pharmaceutical NV, 

Đ/C: Turnhoutseweg 

30, Beerse, B-2340, 

Belgium)

Bendamustin hydroclorid 

25mg (tương đương 

22,7mg Bendamustin)

Bột pha 

dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch truyền 

tĩnh mạch

VN2-566-17 Hộp 1 lọ Lọ 1,795,500
Cenexi-Laboratoires 

Thissen SA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/30/2017

18498

Ribomustin (CS dán 

nhãn, đóng gói thứ cấp 

và xuất xưởng: Janssen 

Pharmaceutical NV, 

Đ/C: Turnhoutseweg 

30, Beerse, B-2340, 

Belgium)

Bendamustin hydroclorid 

25mg (tương đương 

22,7mg Bendamustin)

Bột pha 

dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch truyền 

tĩnh mạch

VN2-569-17 Hộp 1 lọ Lọ 1,795,500
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/30/2017

18499 FML Liquifilm Fluorometholone 0.10%
Hỗn dịch 

nhỏ mắt
VN-15193-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,614

Allergan 

Pharmaceuticals Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/23/2017

10512/QLD-GT;

18217/QLD-GT

21/07/2017;

07/11/2017

18500 Stelara Ustekinumab 45mg/0,5ml 45mg/0,5ml
QLSP-H02-984-

16

Hộp 1 bơm tiêm 

chứa sẵn 0,5ml thuốc
Hộp 80,037,653 Cilag AG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/15/2017

18501
Calcium Lactate 300 

Tablets

Calcium lactate 

pentahydrate BP 300mg
300mg 6573/QLD-KD

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén 
Viên 2,250 Cyprus

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/24/2017

18502 Lovarem 20 Tablets Lovastatin EP 20mg 20mg 6576/QLD-KD
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nén 
Viên 3,500 Cyprus

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
5/24/2017

18503 Egzysta 50mg Pregabalin 50mg 6502/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 11,000 Ba Lan Công ty TNHH DP Gia Minh 6/15/2017

18504

Iressa (Cơ sở đóng gói: 

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. - China)

Gefitinib 250mg VN-15209-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 655,112 AstraZeneca UK Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/14/2017

18505 Systane Ultra

Polyethylene glycol 400 

0,4%; Propylen glycol 

0,3%

VN-19762-16 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 90,500 Alcon Laboratories, Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18506 Systane Ultra

Polyethylene glycol 400 

0,4%; Propylen glycol 

0,3%

VN-19762-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 66,110 Alcon Laboratories, Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18507 Systane Ultra UD

Polyethylene glycol 400 

0,4%; Propylene glycol 

0,3%; ;

VN-17216-13 Hộp 24 lọ 0,5ml Lọ 5,792 Laboratoires Alcon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017



18508 Tears Naturale II
Dextran70 1 mg/ml; 

Hypromellose 3 mg/ml
VN-19384-15

Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 15 ml
Lọ 38,000

s.a. Alcon-Couvreur 

N.V
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18509 Alcaine

Proparacaine 

hydrochloride 

(Proxymetacaine 

hydrochloride)

0,5% VN-13473-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 39,380 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18510 Nevanac Nepafenac 1mg/ml VN-17217-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 153,000
s.a. Alcon-Couvreur 

N.V
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18511 Systane

Polyethylene glycol 400; 

Propylene glycol, 

4mg/ml; 3mg/ml

4mg/ml; 3mg/ml VN-13977-11 Hộp 1 chai 15ml Chai 74,700 Alcon Laboratories, Inc. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18512 Poly Tears
Dextran 70, 

Hypromellose
0,1% w/v; 0,3%w/v VN-13474-11 hộp 1 lọ 15ml Lọ 31,000 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18513 Poly Tears
Dextran 70, 

Hypromellose
0,1% w/v; 0,3%w/v VN-13474-11 Hộp 1 lọ 10ml; Lọ 27,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18514 Maxidex Dexamethason 1 mg/ml VN-19382-15
Hộp 1 lọ đếm giọt 

Droptainer 5 ml
Lọ 31,000

s.a. Alcon-Couvreur 

N.V
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18515 Simulect Basiliximab 20mg 20mg QLSP-1022-17
Hộp 1 lọ và 1 ống 

nước pha tiêm 5ml
Lọ 31,166,229

Novartis Pharma Stein 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/5/2017

18516 Valzaar H

Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17796-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,700
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/15/2017

18517 Hidem cream

Gentamicin (dưới dạng 

gentamicin sulfat) 

1mg/g; Betamethason 

dipropionat 0,64mg/g; 

Clotrimazol 10mg/g

VN-19720-16 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 22,000
Myung-In Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/9/2017

18518 Verniqueen
Metronidazol 500mg; 

Miconazol nitrat 100mg
VN-18218-14 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 16,500 LTD Farmaprim

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/13/2017

18519 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15

hộp 10 ống 1ml, 

hộp 5 ống 5ml, hộp 

5 ống 10ml

Ống 64,436
Xuất xưởng: Áo, trộn 

và đóng gói: Đức

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/9/2017

18520 Syncefdir Cefdinir 300mg VN-11353-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,200 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/13/2017

18521 Fenafex
Fexofenadin hydroclorid 

180mg
VN-20096-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,200 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/13/2017

18522 Melocin

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydroclorid) 400 mg

VN-20089-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 39,913
J. Duncan Healthcare 

Pvt. Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/16/2017

18523 Celofin 200 Celecoxib 200mg VN-19973-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Hetero Labs Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/15/2017

18524 Hagala

Silymarin 70mg; Thiamin 

nitrat 4mg; Riboflavin 

4mg; Pyridoxin HCl 

4mg; Nicotinamid 12mg; 

Calcium pantothenate 

8mg

VN-17111-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Micro Labs Limited Công ty Vipharco 6/22/2017

18525 Kedrigamma 50mg/ml
Human normal 

immunoglobulin
50mg/ml QLSP-0601-12 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 1,925,000 Kedrion S.p.A Công ty TNHH Bình Việt Đức 6/15/2017

18526 Spokit Cefepim hydrochlorid 1g Cefepim VN-14997-12 Hộp 1 lọ Lọ 89,000
The Belmedpreparaty 

RUE
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 6/1/2017

18527 Lipofix 10

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 

10mg

VN-16956-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000 Bal Pharma Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 6/6/2017

18528
Thiên sứ hộ tâm đan 

(Angel Cardiotonic Pill)

Cao đặc dược liệu 

(tương đương  43,56 mg 

Đan sâm; 8,52mg tam 

thất)  6,25mg; Borneol 

1mg

VN-20102-16 hộp 2 lọ 100 viên Viên 550
Tasly Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại 

Đông Á
3/8/2017

18529 Manervin
Magnesium lactate; 

Pyridoxine hydrochloride
470mg; 5mg VN-15487-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,000

Korea Prime Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị 

y tế Đà Nẵng
15/6/2017



18530 Omeusa

Oxacilin (dưới dạng 

Oxacilin natri 

monohydrat) 1000mg

1000mg VN-20402-17 Hộp 50 lọ Lọ 75,000 Romania
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/13/2017

18531 Biseptol
Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
200mg; 40mg/5ml VN-5512-10 Hộp 1 lọ 80ml Hộp 110,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna
Cty CP DP TW CPC1 6/14/2017

18532 EBARIL 10 TABLET Ebastine 10mg 10mg 7240/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,600 Bangladesh Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/19/2017

18533 PALOXIRON
Palonosetron 

hydrochlorid
7595/QLD-KD

Hộp chứa 1 vỉ x 10 

viên nén
Viên 69,000 Bangladesh

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/20/2017

18534 Barcavir Entecavir 0,5mg VN-13012-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 43,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/29/2017

18535

Paclirich (Đóng gói 

bởi: Laboratorios 

Richmond S.A.C.I.F - 

Argentina ...)

Paclitaxel 30mg/5ml VN-19578-16 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 212,400
Laboratorios IMA 

S.A.I.C.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
5/22/2017

18536 Trifamox IBL 500

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrate) 

250mg/5ml; Sulbactam 

(dưới dạng 

Pivsulbactam) 

250mg/5ml

VN-18008-14
Hộp 1 chai bột để 

pha 60ml hỗn dịch; 
Chai 187,000 Laboratorios Bago S.A

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
3/2/2017

18537 Lomec 20 Omeprazol 20mg VN-20152-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,200
Industria Quimica Y 

Farmaceutica VIR, S.A.
Công ty cổ phần dược TW3 6/13/2017

18538 Selexid®
Pivmecillinam 

hydrochloride 400mg
400mg 7025/QLD-KD hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 19,900

Recipharm Strangnas 

AB
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 1/16/2017

18539 Methotrexate-Belmed Methotrexate 2,5mg 2,5mg VN2-303-14 Hộp 02 vỉ x 10 viên viên 3,600 Belmedpreparaty RUE Công ty cổ phần Hóa Dược VN 6/12/2017

18540
Loratadine Syrup 

1mg/ml
Loratadin 1 mg/ml VN-18690-15 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 46,000

Y.S.P. Industries (M) 

Sdn. Bhd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
6/19/2017

18541 Natispray Trinitrine 0,30mg 14587/QLD-KD Hộp 1 lọ 18ml Lọ 215,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/31/2016

18542 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 26561/QLD-KD
Hộp 30 viên nang 

tác dụng kéo dài
Viên 9,600 Uni (UK)

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18543 Coumadine 2mg Warfarine sodique 2mg 4551/QLD-KD Hộp 20 viên nén Viên 3,600 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18544 Digoxine Nativelle Digoxine 0,05mg/ml 14587/QLD-KD Hộp 1 chai 60ml Chai 110,000 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
4/19/2017

18545 Coumadine 2mg Warfarine sodique 2mg 4180/QLD-KD Hộp 20 viên nén Viên 3,600 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18546 Isoptine 40mg Verapamil Chlorhydrate 40mg 14587/QLD-KD Hộp 75 viên Viên 2,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18547 Solatex 80mg Sotalol 80mg 6593/QLD-KD Hộp 30 viên nén Viên 3,200 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18548 Catapressan Clonidine chlorhydrate 0,15mg 4558/QLD-KD Hộp 10, 30,, 50 viên Viên 6,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18549
Calcium Edetate de 

sodium serb 5%

Calcium Edetate de 

sodium
5% 10ml 237/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 700,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18550 Carbimazole 5 Carbimazole 5mg VN-9358-09  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
6/20/2017

18551 Sadapron 100 Allopurinol 100mg VN-9829-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,750 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
6/20/2017

18552 Sadapron 300 Allopurinol 300mg VN-9830-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
6/20/2017

18553 Remebentin 100 Gabapentin 100mg VN-9825-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
6/20/2017

18554 Pirolam Ciclopirox olamine 10mg/g VN-9745-10
Hộp 1 tuýp 20g hỗn 

dịch dùng ngoài
Tuýp 100,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
6/20/2017

18555 Pirolam Gel Ciclopirox olamine 10mg VN-10393-10
Hộp 1 tube 20g gel 

bôi
Tuýp 100,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
6/20/2017



18556
Propofol Injection BP 

(1% w/v) - Nirfol 1%

Propofol  0,2g/20ml (1% 

w/v)
VN-19284-15

Hộp to chứa 10 hộp 

nhỏ x 1 ống 20ml
Ống 85,000 Nirma Limited Công ty TNHH DP Y-Med 6/22/2017

18557 Sofkof

Dextromethorphan HBr 

10mg; Phenylephrin HCl 

5mg; Chlorpheniramine 

maleate 2mg

VN-16617-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 736
XL Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH DP Tân Mỹ 6/21/2017

18558 Kilazo 1g Cefalotin Natri 1g Cefalotin VN-12957-11 Hộp 50 lọ Lọ 95,000 Laboratoires Panpharma Công ty TNHH Bình Việt Đức 6/21/2017

18559 Paclihope Paclitaxel 30mg VN2-294-14 Hộp 1 lọ Lọ 325,000 Glenmark Generics S.A
Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
6/14/2017

18560 Artose Celecoxib 200mg VN-19331-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

18561 Taxel -CSC 20mg/0.5ml Docetaxel 20mg/0.5ml VN2-577-17

hộp 1 vỉ chứa 1 lọ 

dung dịch đậm đặc 

và 1 lọ dung môi

Lọ 410,000 SC Sindan-Rumani
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
6/14/2017

18562 Epiulex 50mg/25ml Epirubicin Hydroclorid 50mg/25ml VN2-575-17 Hộp 1 lọ x25ml Lọ 383,000 Actavis Italy S.P.A-Italy
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
6/14/2017

18563 Epiulex 10mg/5ml Epirubicin Hydroclorid 10mg/5ml VN2-576-17 hộp 1 lọ x 5ml Lọ 144,000 Actavis Italy S.P.A-Italy
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
6/14/2017

18564 Trioday(tablet)

Efavirenz, 

Lamivudine&Tenefovir 

Disoproxil Fumarate 

Tablet 

600mg/300mg/300mg

Efavirenz, 

Lamivudine&Tenefo

vir Disoproxil 

Fumarat

3132/QLD-KD hộp 1 lọ 30 viên Viên 16,000 Ấn Độ Cty CP DP TW Codupha 6/12/2017

18565 Paxirasol
Bromhexine 

hydrochloride
8mg VN-15429-12 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,050

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Cty CP DP TW Codupha 5/31/2017

18566 Cefnaxl Cefdinir 300mg VN-16091-12
Hộp 1 vỉ (Alu-Alu) 

x 4 viên
Viên 16,000

XL Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty TNHH Đại Bắc 1/13/2017

18567 Oxitan 100mg/20ml Oxaliplatin 5mg/ml VN-20247-17 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 623,000
Fresenius Kabi 

Oncology Ltd

Công ty CP Dược phẩm Trung 

ương 

CODUPHA

15/06/2017

18568 Remebentin 400 Gabapentin 400mg VN-9827-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Remedica Ltd. Công ty cổ phần BT Việt Nam 6/29/2017

18569 Buston Injection
Scopolamine N-

butylbromide
20mg/ml VN-16052-12 Hộp 10 ống x 1ml Ống 6,200

Siu Guan Chem Ind 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18570 Amcef-plus Cefadroxil  500mg 500mg VN-16198-13 hộp nhỏ 2 vỉ x6 viên Viên 2,125 Unimax Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
5/31/2017

18571 Amloxcin Ofloxacin 200mg VN-16663-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 820 Unimax Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
5/31/2017

18572 Ammedroxi roxithromycin 150mg VN-16467-13 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 1,400 Unimax Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
5/31/2017

18573 Ezelex 200 Celecoxib 200mg VN-16199-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Unimax Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
5/31/2017

18574 Medci 500

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin HCl 

593,85mg) 500mg

VN-17894-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,080 Unimax Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
5/31/2017

18575 Omeplus  Omeprazole 20mg Omeprazole VN-12268-11 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 1,000 Unimax Laboratories
Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
5/31/2017

18576 Dinpocef-100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18378-14 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 13,200 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/3/2016

18577 Pedomcad Domperidon 10mg VN-19808-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Cadila Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/8/2017

18578
Cyanocobalamine 

Injection
Cyanocobalamin 2000mcg/ 2ml VN-11631-10 Hộp 10 ống 2ml Ống 3,200

Siu Guan Chem. Ind. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18579 Lincomycin injection Lincomycin HCl 300mg/ml VN-14365-11
Hộp 10 ống 

600mg/2ml
Ống 4,500

Siu Guan Chem Ind 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18580 Vectrine Erdosteine 300mg VN-18954-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 5,100 PT. Dexa Medica Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/16/2017



18581 Tusspol
Butamirate citrate 

1,5mg/1ml
VN-16885-13 Hộp 1 lọ 150ml Lọ 93,500 Polfarmex S.A

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/5/2017

18582 Begesic

Mỗi 30g chứa: Methyl 

salicylate  3,3g; Menthol 

1,68g; Eugenol 0,42g

3,3g, 1,68g, 0,42g VN-20196-16 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 23,447
Berlin Pharmaceutical 

Industry Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/22/2017

18583 Breathezy 4
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
VN-18142-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000

MSN Laboratories 

Limidted

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
5/11/2017

18584 Isopto Carpine 2% Pilocarpine hydrocloride 0.02 140/QLD-KD hộp 1 lọ 15ml Lọ 55,000
S.A. Alcon-Couvreur 

N.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/11/2017

18585 Fleming

Amoxicilin trihydrat; 

diluted potassium 

Clavulanate

400mg Amoxicillin, 

57mg acid 

clavulanic/5ml

VN-15541-12
Hộp 1 lọ để pha 

70ml
Lọ 82,297 Medreich  Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/9/2017

18586
Eagle Brand Yellow 

Balm

10g sản phẩm chứa: 

Menthol 1,55g; 

Eucalyptus oil 1,95g; 

Methyl salicylat 0,80g; 

Camphor 0,4g; 

Peppermint Oil 1,0g

VN-19073-15 Hộp 1 lọ 10g Hộp 9,135 PT. Eagle Indo Pharma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/9/2017

18587 Glucagen Hypokit

Glucagon 1mg (đơn vị 

quốc tế, IU) dưới dạng 

hydrocloride

1mg

Bột và dung 

môi để pha 

dung dịch 

tiêm

26899/QLD-KD

Hộp 1 lọ bột chứa 

1mg glucagon và 

1ml nước pha tiêm 

chứa trong xi lanh

Hộp 548,333 Novo Nordisk A/S
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/1/2017

18588

Bonviva (đóng gói+ 

xuất xưởng: Roche 

Diagnostics GmbH, địa 

chỉ: Sandhofer Strasse 

116, 68305 Mannheim, 

Germany)

Ibandronic acid (dưới 

dạng Ibandronic acid 

monosodium salt 

monohydrate) 3mg

VN-19535-15
Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 3ml
Hộp 1,370,000

Vetter Pharma - 

Fertigung GmbH & Co. 

KG.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/11/2017

18589
Eagle Brand Muscle 

Rub

Menthol 12,5%w/w; 

Methyl salicylate 

40%w/w; Camphor 

12,5%w/w

VN-16996-13 Hộp 1 chai 30ml Chai 23,520 Borden Co., Pte. Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/1/2017

18590 Audocals Desloratadine 5mg VN-16204-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,900 Farmak JSC
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/21/2017

18591 Trosicam 15mg Meloxicam 15mg VN-20104-16

Hộp 1 vỉ x  10 viên; 

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Viên 7,890 Alpex Pharma SA.
Cty TNHH TM Duoc My pham 

Nam Phuong
6/5/2017

18592 Foscavir
Foscarnet Trisodium 

Hexahydrate
24mg/ml 7591/QLD-KD Hộp 1 lọ 250ml Lọ 11,950,000 Austria Công ty cổ phần dược TW3 6/20/2017

18593
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
DACARBAZINE 200mg 7591/QLD-KD lọ Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 6/20/2017

18594 Cozaar 100mg
Losartan potassium 

100mg
100mg VN-20569-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,470

Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017

18595 Cozaar 50mg Losartan potassium 50mg 50mg VN-20570-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,371
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017

18596 Diamicron MR Gliclazide 30mg 30mg VN-20549-17

Hộp 2 vỉ x 30 viên 

nén phóng thích có 

kiểm soát

Viên 2,865 Les Laboratoires Servier Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017

18597

Ceftazidime Kabi 1g 

(SX bán thành phẩm: 

Hanmi Fine Chemical 

Co., Ltd; địa chỉ: Plant 

A and B 59, Gyeongje-

ro, Siheung-si, 

Gyeonggi-do, Hàn 

Quốc)

Ceftazidim (dưới dạng 

bột hỗn hợp vô khuẩn 

Ceftazidim pentahydrat 

và natri carbonat) 1g;

1g VN-20418-17 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 48,000
Labesfal- Laboratórios 

Almiro, S.A.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017



18598 Sanflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrate) 0,5% w/v 

(25mg/5ml)

VN-19357-15 Hộp 1lọ 5ml Lọ 20,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017

18599 Aluvia 100mg/25mg Lopinavir, Ritonavir 100mg/25mg VN-9910-10 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 7,875
Abbvie Deutschland 

GmbH & Co.KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/22/2017

18600 Nitromint Glyceryl trinitrate

80mg (dưới dạng 

dung dịch 1% trong 

cồn) mỗi liều xịt 

chứa 0,4mg glyceryl 

trinitrate

23095/QLD-KD

Hộp 1 chai chứa 

10g dung dịch khí 

dung, có van bơm 

định liều

Hộp 150,000

Egis Pharmaceuticals 

Private limited company 

- Hungary

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
6/15/2017

18601 Plenur Dutasteride 0.5mg 0.5mg 7384/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,655 Argentina Công ty cổ phần dược TW3 6/22/2017

18602
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 10mg/10ml 7428/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 1,600,000

Hikma Farrmaceutical 

(Portugal), S.A, 

Portugal

Công ty cổ phần dược TW3 6/22/2017

18603 Reliporex 2000IU
Recombinant Human 

Erythropoietin 2000IU
2000IU QLSP-0811-14

Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 
Hộp 135,030 LBS-Thailand

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
6/22/2017

18604 Adalat LA 30mg Nifedipin 30mg 30mg VN-20385-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,454 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/21/2017

18605 Adalat LA 60mg Nifedipin 60mg 60mg VN-20386-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,034 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/21/2017

18606 Adalat retard Nifedipin 20mg 20mg VN-20387-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,647 Bayer Pharma AG Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/21/2017

18607

Adalat 10mg (Đóng gói 

và xuất xưởng: Bayer 

Pharma AG; Đ/c: D-

51368 Leverkusen, 

Germany)

Nifedipin 10mg 10mg VN-20389-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,254
Catalent Germany 

Eberbach GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/21/2017

18608 Symbicort Turbuhaler

Mỗi liều phóng thích 

chứa: Budesonid 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg

160mcg, 4,5mcg VN-20379-17 Hộp 1 ống hít 60 liều Ống 286,440 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017

18609 Symbicort Turbuhaler

Mỗi liều phóng thích 

chứa: Budesonid 

160mcg; Formoterol 

fumarate dihydrate 

4,5mcg

160mcg, 4,5mcg VN-20379-17
Hộp 1 ống hít 120 

liều
Ống 486,948 AstraZeneca AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017

18610 Yasmin
Drospirenon 3,0mg; 

Ethinylestradiol 0,03mg
3,0mg, 0,03mg VN-20388-17 Hộp 1 vỉ 21 viên Viên 8,640

Bayer Weimar GmbH & 

Co. KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/21/2017

18611 Eyemiru 40EX

Mỗi 15ml chứa: 

Tetrahydrozolin 

hydrochlorid 1,5mg; 

Neostigmin methylsulfat 

0,75mg; 

Chlorpheniramin maleat 

4,5mg; Retinol palmitat  

4500IU; Pyridoxin 

hydrochlorid  6,0mg; D-

alpha-tocopherol acetat 

7,5mg, Kali L-Aspartat 

150mg

VN-19227-15
Hộp 1 lọ 15ml dung 

dịch nhỏ mắt
Hộp 72,000 Nitto Medic Co.Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
6/15/2017

18612 Eyemiru Wash

Mỗi 500ml chứa: epsilon-

aminocaproic acid 500mg; 

Chlorpheniramin maleat 

15mg; Pyridoxin 

hydroclorid 25mg; 

Panthenol 25mg; D-alpha-

tocopherol acetat 25mg; 

Kali L-aspartat 250mg, 

Taurin (2-

aminoethanesulfonic acid) 

250mg

VN-19492-15
Hộp 1 chai 500ml 

dung dịch rửa mắt
Chai 199,000 Nitto Medic Co.Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
6/15/2017



18613 Ketogesic Ketorolac tromethamine 3% (30mg/ml) VN-14796-12 Hộp 5 ống x 1ml Ống 13,650
PT. Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
6/14/2017

18614 Ledrobon - 4mg/100ml

Mỗi 100ml dung dịch 

chứa: Acid zoledronic 

(dưới dạng Acid 

zoledronic monohydrat) 

4mg

4mg VN-20610-17 Hộp 1 túi 100ml Hộp 3,950,000
Industria Farmaceutica 

Galenica Senese S.r.l

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà 

nội
6/19/2017

18615 Vasotense 10

Flunarizin (dưới dạng 

Flunarizin 

dihydrochlorid) 10mg

VN-19634-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/14/2017

18616 Cancidas Caspofungin 70mg 70mg VN-20568-17 Hộp 1 lọ Lọ 8,288,700
Laboratoires Merck 

Sharp & Dohme Chibret
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/19/2017

18617
Levofloxacin tablets 

500mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg - 

500mg

VN-20310-17 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 3,400
Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/23/2017

18618
Dacarbazine Medac 

200mg
Dacarbazine 20mg 26538/QLD-KD lọ Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 6/23/2017

18619 Foscavir
Foscarnet trisodium 

hexahydrate
24mg/ml 17086/QLD-KD Hộp 1 lọ 250ml Lọ 11,950,000 Austria Công ty cổ phần dược TW3 6/23/2017

18620 Suprazole
Pantoprazol Sodium 

Sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-15677-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500

Acme Formulation Pvt. 

Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 6/23/2017

18621 Enat 400 Vitamin E 400UI VN-15978-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH DL TW2 

Phytopharma Sài Gòn
7/3/2017

18622 Binocrit Epoetin alfa 2000 IU/ml
Epoetin alfa 2000 

IU/ml
QLSP-911-16

Hộp 6 bơm tiêm 

đóng sẵn và hộp 6 

bơm tiêm đóng sẵn 

có nắp an toàn kim 

tiêm

Bơm tiêm 255,150 Đức - Xuất xưởng: Áo Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/12/2017

18623 BLES suspension

Phospholipid 27mg/ml; 

chất hoạt động bề mặt 

liên quan đến protein SP-

B và SP-C 500mcg/ml

27mg/ml 15413/QLD-KD Hộp 1 lọ 5ml Hộp 9,500,000
Bles Biochemicals Inc - 

Canada
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 5/4/2017

18624 Binocrit
Epoetin alfa 4000 

IU/0,4ml

Epoetin alfa 4000 

IU/0,4ml
QLSP-912-16

Hộp 6 bơm tiêm 

đóng sẵn và hộp 6 

bơm tiêm đóng sẵn 

có nắp an toàn kim 

tiêm

Bơm tiêm 510,299 Đức - xuất xưởng: Áo Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/12/2017

18625 Brucipro Tablets

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin HCl) 

500mg

VN-19799-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/15/2017

18626 Cerebrolysin
Peptide (cerebrolysin 

concentrate) 215,2 mg/ml
215,2 mg/ml QLSP-845-15

hộp 10 ống 1ml, 

hộp 5 ống 5ml, hộp 

5 ống 10ml

Ống 113,000
xuất xưởng: Áo, trộn và 

đóng gói: Đức

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/16/2017

18627 Nebicard-2.5 Nebivolol Hydrochloride 2,5mg VN-11374-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,900
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/15/2017

18628 Neurolin-150
Pregabalin 150mg - 

150mg
VN-20302-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,000 Kopran Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/15/2017

18629 Neurolin-75 Pregabalin 75 mg - 75 mg VN-20303-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Kopran Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/15/2017

18630 Simlo-20 Simvastatin 20mg VN-15067-12 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 1,474 Ipca Laboratories Ltd. Công ty TNHH MEDFATOP 6/19/2017

18631 Glycinorm-80 Gliclazid 80mg VN-19676-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000 Ipca Laboratories Ltd. Công ty TNHH MEDFATOP 6/19/2017

18632 Brifecy 500 Cefadroxil
500mg anhydrous 

Cefadroxil
VN-15098-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,590 Micro Labs Ltd. Công ty TNHH MEDFATOP 6/19/2017

18633 Doxutec 10
Doxorubicin 

hydrochlorid 10mg/5ml l
10mg/5m VN2-546-17 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 69,000

United Biotech (P) 

Limited
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 6/30/2017

18634 Doxutec 50
Doxorubicin 

hydrochlorid 50mg/25ml
50mg/25ml VN2-547-17 Hộp 1 lọ Lọ 196,000

United Biotech (P) 

Limited
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 6/30/2017



18635 Cytarabine-Belmed Cytarabin 100mg/5ml 100mg/5ml VN2-580-17 Hộp 5 ống x 5 ml Ống 71,000 Belmedpreparaty  RUE Công ty cổ phần Hóa Dược VN 6/30/2017

18636
Hydrocortisone 

Roussel 10mg
Hydrocortisone 10mg 4522/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 5,300 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 6/12/2017

18637 Soriatane 25mg Acitretine 25mg 2418/QLD-KD hộp 30 viên Viên 69,500 Công ty cổ phần DP Eco 4/27/2017

18638 PMS-Montelukast 4mg
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 4mg
VN-17546-13

Hộp 1 chai 100 

viên; hộp 3 vỉ x 10 

viên

Viên 10,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 6/5/2017

18639 PMS-Fluoxetine Fluoxetine HCl 20mg Fluoxetine VN-13811-11 Lọ 100 viên Vỉ 2,594 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 6/5/2017

18640 pms-Rosuvastatin
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20mg
VN-18411-14

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

lọ 100 viên; lọ 500 

viên

Viên 12,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 6/5/2017

18641 PMS-Montelukast 5mg
Montelukast (dd 

Montelukast natri) 5mg
VN-17547-13

Hộp 1 chai 100 

viên; hộp 3 vỉ x 10 

viên

Viên 10,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 6/5/2017

18642 Zinecox 200

Cefditoren (dưới dạng 

Cefditoren Pivoxil) 

200mg

VN-20346-17 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 25,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Lotus
6/12/2017

18643 PM Eye Tonic

Cao khô quả Việt quất 

Vaccinium myrtillus 

fructus extractum tương 

đương quả tươi 2g 

(2000mg) 20mg; Dầu cá 

tự nhiên (cá ngừ) (tương 

đương Docosahexaenoic 

acid 65mg và 

Eicosapentaenoic acid 

15mg) 250mg; Dầu cá tự 

nhiên (tương đương 

Eicosapentaenoic acid 

45m

VN-20267-17
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

lọ 30 viên; lọ 60 viên
Viên 10,500

Sphere Healthcare Pty.,  

Ltd.
Cty TNHH TMDP Phương Linh 6/9/2017

18644 Bacqure
Imipenem, Cilastatin 

sodium

500mg Imipenem, 

500 mg Cilastatin
Bột pha tiêm VN-14342-11 lọ 30ml Lọ 175,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18645 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 4522/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 15,570 Đức Công ty cổ phần DP Eco 6/12/2017

18646 Imurel 50mg Azathioprine 50mg 2418/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 15,570 Đức Công ty cổ phần DP Eco 6/12/2017

18647 Hydrea 500mg Hydroxycarbamide 500mg 4522/QLD-KD Hộp 20 viên nang Viên 12,075 Ý Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017

18648
Citrate de Cafeine 

Cooper 25mg/ml
Cafeine citrate 50mg/2ml 2148/QLD-KD hộp 10 ống 2ml Ống 44,762 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017

18649 Parlodel 2.5mg Bromocriptine 2.5mg 4522/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 8,750 Đức Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017

18650 Parlodel 2.5mg Bromocriptine 2.5mg 4522/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 8,750 Đức Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017

18651 Coumadine 5mg Warfarin 5mg 4522/QLD-KD hộp 30 viên Viên 9,000 Hy Lạp Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017

18652 Pharmaclofen Baclofen 10mg VN-18407-14 Chai 100 viên Viên 2,352 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 6/5/2017

18653 Thymogam
Antithymocyte Globulin 

(Equine) 250mg/lọ
250mg

Dung dịch 

tiêm
7232/QLD-KD Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,450,000

Bharat Serums and 

Vaccines Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18654 Strocit 500 Citicolin sodium 500mg VN-18097-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/1/2017

18655 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg 4522/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,300 Hà Lan Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017

18656 Catapressan 0.15mg
Chlorhydrate de 

Clonidine
0.15mg 4522/QLD-KD hộp 30 viên Viên 6,600 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017

18657 Ocid
Omeprazole (dạng hạt 

bao tan trong ruột)
20mg VN-10166-10

Hộp 1 vỉ, hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 700 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18658 Amlodac 5 Amlodipine besylate 5mg Amlodipine VN-11544-10

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp to x10 hộp nhỏ 

x 1 vỉ x 10 viên

Viên 700 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18659 PMS-Ursodiol C 250mg Ursodiol 250mg VN-18052-14 chai 30 viên Viên 13,200 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 6/5/2017

18660 PMS-Irbesartan 75 mg Irbesartan 75mg VN-17772-14 Chai 100 viên Viên 5,600 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 6/5/2017

18661 Risordan 10mg/10ml Isosorbid dinitrate 10mg/10ml 4522/QLD-KD Hộp 50 ống Ống 66,000 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 6/7/2017



18662 Reditux Rituximab 100mg/10ml 100mg/10ml QLSP-861-15 Hộp 1 lọ x 10ml Lọ 4,400,000
Dr Reddys Laboratories 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/2/2017

18663 Happi Rabeprazole natri 20mg VN-8643-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,050
Cadila Healthcare Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18664 Kalbenox
Enoxaparin natri 

60mg/0,6ml
VN-18434-14

Hộp lớn x 10 hộp 

nhỏ x 1 syringe 

0,6ml

Ống 96,800
M/S Gland Pharma 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18665 Repace H
Losartan potassium; 

Hydrochlorothiazide
50mg; 12,5mg VN-13389-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/1/2017

18666 Zetabin Capecitabin 500mg VN2-492-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 30,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/5/2017

18667 Proivig
Human normal 

Immunoglobulin 5%
0.05 QLSP-0764-13 hộp 1 chai 50ml Chai 2,940,000 ấn độ Cty TNHH TMDP Phương Linh 5/24/2017

18668 Kotisol

Acetaminophen 325 mg; 

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg

VN-19645-16

Hộp 2 vỉ x 10 viên 

nén; hộp 10 vỉ x 10 

viên nén

Viên 5,300
Withus Pharmaceutical 

Co., Ltd
Cty CP DP TW Codupha 6/21/2017

18669
Sterile water for 

injection
Nước cất pha tiêm 5ml 5ml VN-20165-16

Hộp 50 ống x 5ml; 

hộp 50 ống x 10ml
Ống 1,500

Euro-Med Laboratoires 

Phil., Inc
Cty CP DP TW Codupha 6/19/2017

18670 Daxotel 120mg/6ml Docetaxel 120mg/6ml VN2-457-16 Hộp 1 lọ 6ml Lọ 1,200,000
Fresenius Kabi 

Oncology Ltd
Cty CP DP TW Codupha 6/19/2017

18671 Daxotel 80mg/4ml Docetaxel 80mg/4ml VN2-458-16 Hộp 1 lọ 4ml Lọ 900,000
Fresenius Kabi 

Oncology Ltd
Cty CP DP TW Codupha 6/19/2017

18672 Panto-denk 20

Pantoprazol (dưới dạng 

pantoprazol natri 

sesquihydrat) 20mg

VN-19143-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,800 Advance Pharma GmbH Cty CP DP TW Codupha 6/22/2017

18673 Panto-denk 40

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-19144-15 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 11,000 Advance Pharma GmbH Cty CP DP TW Codupha 6/22/2017

18674 Floxmed 200 Ofloxacin 200mg VN-15668-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 613
XL Laboratories Pvt., 

Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18675 Ancatrol Soft capsule Calcitriol 0,25mcg VN-19667-16 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,376
AhnGook 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18676 Coumadine 2mg Warfarine sodique 2mg 4551/QLD-KD Hộp 20 viên nén Viên 3,600 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/28/2017

18677 Atop 10 Atorvastatin calcium 10mg VN-5272-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,350
Baroque 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
6/28/2017

18678 Desfonak
Deferoxamine mesylate 

500mg
500mg VN-20413-17 Hộp 10 lọ Lọ 134,000

Ronak 

Biopharmaceutical Co.
Công ty Vipharco 6/21/2017

18679 Meropenem/Anfarm
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
1g VN-20408-17 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 355,000 Anfarm hellas S.A Công ty Vipharco 6/21/2017

18680 Meropenem/Anfarm

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

500mg VN-20409-17 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 255,000 Anfarm hellas S.A Công ty Vipharco 6/21/2017

18681 Vizimtex

Azithromycin (dưới dạng 

Azithromycin dihydrat) 

500mg

500mg VN-20412-17 Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ Lọ 270,000 Anfarm Hellas S.A. Công ty Vipharco 6/21/2017

18682 Ozarium Losartan kali 100mg 100mg VN-20411-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,400 Anfarm Hellas S.A. Công ty Vipharco 6/21/2017

18683 Maxilin Clarithromycin 500mg 500mg VN-20410-17 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 290,000 Anfarm Hellas S.A. Công ty Vipharco 6/21/2017

18684 Hepatect CP

1ml dung dịch có chứa 

protein huyết tương 

người 50mg trong đó: 

Immunoglobulin G tối 

thiểu 95% Nồng độ 

kháng thể kháng HbsAg 

50IU

500IU 20332/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Hộp 7,020,000 Germany
Công ty CP TM Dược Hoàng 

Long
6/30/2017

18685 Leeflox 0,5%
 Levofloxacin 

hemihydrate
5mg Levofloxacin/ml VN-11555-10 Lọ nhựa 5ml Lọ 10,934

Centaur 

Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd

Công ty Cổ phần IQ VINA 6/30/2017



18686 Medoclav Forte

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

250 mg/5ml; Acid 

Clavulanic (dưới dạng 

Clavulanat kali) 62,5 

mg/5ml

VN-18366-14 Hộp 1 chai 60ml Lọ 88,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/30/2017

18687 Cipolon
Ciprofloxacin 

Hydrochloride
0,3% Ciprofloxacin VN-15316-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 5,102

Chethana 

Pharmaceuticals
Công ty Cổ phần IQ VINA 6/30/2017

18688 Jeil P-Cetam 1g/5ml Piracetam 1g/5ml VN-12047-11 Hộp 10 ống 5ml Ống 7,000
Jeil Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
6/26/2017

18689 Kivacef 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14415-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,550
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
6/26/2017

18690 Ficdal

Doxycyclin (dưới dạng 

Doxycyclin hyclat) 

100mg

VN-17655-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 460 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
6/26/2017

18691 Gentadex

Gentamycin Sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

0,3% Gentamycin; 

0,1% 

Dexamethasone 

phosphate

VN-15318-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,654
Chethana 

Pharmaceuticals
Công ty Cổ phần IQ VINA 6/30/2017

18692 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 4549/QLD-KD
Hộp 30 viên nang 

tác dụng kéo dài
Viên 9,600 Uni (UK)

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/30/2017

18693 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 4180/QLD-KD
Hộp 30 viên tác 

dụng kéo dài
Viên 9,600 Uni (UK)

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/30/2017

18694 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 236/QLD-KD
Hộp 30 viên nang 

tác dụng kéo dài
Viên 9,600 Uni (UK)

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/30/2017

18695 Digoxine Nativelle Digoxine 0,05mg/ml 14587/QLD-KD Hộp 1 chai 60ml Chai 110,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/28/2017

18696 Natisray Trinitrine 0,30mg 18280/QLD-KD Hộp 1 lọ 18ml Lọ 215,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/28/2017

18697

Beatil 4mg/ 10mg 

(Xuất xưởng: Gedeon 

Richter Plc.; Đ/c: 

Gyomroi út 19-21, 

Budapest, 1103, 

Hungary)

Perindopril (dưới dạng 

Perindopril tert-

butylamin) 4mg; 

Amlodipin (dưới dạng 

Amlodipin besylat) 10mg;

4mg, 10mg VN-20509-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,790
Gedeon Richter Polska 

Sp. zo.o.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/30/2017

18698

Beatil 4mg/5mg (Xuất 

xưởng: Gedeon Richter 

Plc.; Đ/c: Gyomroi út 

19-21, Budapest, 1103, 

Hungary)

Perindopril tert- 

butylamin 4mg; 

Amlodipin (dưới dạng 

Amlodipin besylat) 5mg

4mg, 5mg VN-20510-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,790
Gedeon Richter Polska 

Sp. zo.o.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/30/2017

18699

Beatil 8mg/ 10mg 

(Xuất xưởng: Gedeon 

Richter Plc.; Đc: 

Gyomroi út 19-21, 

Budapest, 1103, 

Hungary)

Perindopril tert- 

butylamin 8mg; 

Amlodipin (dưới dạng 

Amlodipin besylat) 10mg;

8mg, 10mg VN-20511-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,600
Gedeon Richter Polska 

Sp. zo.o.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
6/30/2017

18700 Dolisepin
Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri) 2g
2g VN-20473-17 Hộp 10 lọ Lọ 58,000

Facta Farmaceutici 

S.p.A
Công ty CP TM DP Hà Lan 6/23/2017

18701 Coumadine 2mg Warfarine sodique 2mg 4180/QLD-KD Hộp 20 viên nén Viên 3,600 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/19/2017

18702 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 6593/QLD-KD
Hộp 30 viên tác 

dụng kéo dài
Viên 9,600 Uni (UK)

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/30/2017

18703 Predicort Prednisolone 5mg VN-12175-11 Hộp 1000 viên Viên 270 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
6/26/2017

18704 Axodox Doxycycline Hyclate 100mg Doxycycline VN-12872-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 430 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
6/26/2017

18705 Axozine Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-15361-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 310 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
6/26/2017

18706 Sanfocef sachet Cefuroxime Axetil 125mg Cefuroxime VN-16099-12 Hộp 10 gói 1,5g Gói 5,700
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
6/26/2017



18707 Sunirovel 300 Irbesartan 300mg VN-17202-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 7,600
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/20/2017

18708 Oleanzrapitab 10 Olanzapine 10mg VN-13878-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/1/2017

18709 Oleanzrapitab 5 Olanzapine 5mg VN-13879-11 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,200
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/1/2017

18710 Citopam 10 Citalopram hydrobromide 10 mg Citalopram VN-13387-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/20/2017

18711 Alcomet Metadoxin 500 mg VN-19789-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty TNHH Thương mại 

Vistar 
6/20/2017

18712 Kipel 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-18936-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500

MSN Laboratories LTD 

(Formulations Division)

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/16/2017

18713 Ursoliv 250
Ursodeoxycholic acid 

250mg
VN-18372-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 8,500 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/16/2017

18714 Acnotin 10 Isotretinoin 10mg VN-17100-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,533 Mega Lifesciences Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/27/2017

18715 Aviflox 400

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochlorid) 400mg

VN-18984-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 27,500
Atra Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Dược TW 

Mediplantex
6/30/2017

18716 Torgabalin 75 Pregabalin 75mg VN-20106-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,500
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/15/2017

18717 Hoa đà tái tạo hoàn

Mỗi gói 4g chứa cao khô 

dược liệu tương đương 

với dược liệu sống: 

Xuyên Khung 1,2g; 495 

mg cao khô tương 

đương với: Tần giao 

1,2g; Bạch chỉ  1,2g; 

Đương qui  1,2g; …

VN-19844-16 hộp 10 gói 8g Gói 13,200

Guangzhou Baiyunshan 

Qixing Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH Thương mại 

Đông Á
6/29/2017

18718 Cefdinix 200 Cefditoren 200mg 200mg 26361/QLD-KD
Hộp 2 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 30,000 Ấn Độ Công ty TNHH DP Rồng Vàng 6/27/2017

18719 Cefdinix 400 Cefditoren 400mg 400mg 26360/QLD-KD
Hộp 2 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 49,000 Ấn Độ Công ty TNHH DP Rồng Vàng 6/27/2017

18720 Brumetidina 400 Cimetidine 400 mg VN-15128-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

18721 Medofadin 40 Famotidin 40mg VN-20085-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

18722 Omevingt Omeprazole 20mg VN-9842-10

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

hộp 25 vỉ x 4 viên, 

hộp 1 chai 14 viên

Viên 2,100 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

18723 Rhumenol Flu 500 NK

Acetaminophen 500mg; 

Loratadin 5mg; 

Dextromethorphan HBr 

15mg

VN-18444-14 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 870 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

18724 Tin Tin Lido Orange

Lidocaine hydrochloride; 

Amylmetacresol; 2,4-

Dichlorobenzyl alcohol

10mg; 0,6mg; 1,2mg VN-16043-12 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 900 Lekar Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

18725 Nexquin 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-18713-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 16,000 MSN Laboratories LTD
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/5/2017

18726 Surso injection

Dextromethorphan 

Hydrobromide; Glyceryl 

Guaicolate; DL-

MethylEphedrine 

Hydrochloride; 

Chlopheniramine Maleate

Mỗi ống 2ml: 

10mg;40mg;20mg;4

mg

VN-16055-12 Hộp 10 ống x 2 ml Ống 11,500
Siu Guan Chem Ind 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18727 Aldermis L-Arginin Hydrochloride 1000mg/5ml VN-16018-12 Hộp 20 ống x 5ml Ống 19,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/16/2017

18728 Gintecin injection
Cao Ginkgo biloba 

17,5mg/5ml
VN-17785-14 Hộp 10 ống x 5ml Ống 59,500

Siu Guan Chem Ind 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017 15487/Q/D-GT 02/10/2017



18729
LINZOLID 600 IV 

INFUSION
Linezolid 8865/QLD-KD

Hộp chứa 1 chai 

thủy tinh x 300ml 

dung dịch truyền 

tĩnh mạch, kèm 1 bộ 

quang treo và dây 

truyền dịch

Chai 420,000 Bangladesh Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/7/2017

18730 PALOXIRON
Palonosetron 

hydrochloride
7594/QLD-KD

Hộp chứa 5 ống x 

5ml
Ống 425,000 Bangladesh

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/7/2017

18731

Ceftrisu 

Đổi tên thành Arsiba 

(Công văn Đính chính 

số 15659/QLD-ĐK 

ngày 23/11/2011)

Diphenhydramine HCl; 

Ammonium chloride
12,5mg; 125mg VN-13585-11 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 25,000

T.Man Pharma Limited 

Partnership

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/15/2017

18732 Manclamine 625

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

500mg; Acid Clavulanic 

(dưới dạng Kali 

Clavulanat ) 125mg

VN-18222-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 6,750 Savant Pharm S.A
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/21/2017

18733 Zedoxim-200 capsule

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18261-14 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 15,300
Globe Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/21/2017

18734 Sustonit Nitroglycerin 6.5mg 22933/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,900
Pharmaceuitcal Works 

Polpharma S.A
Cty CP DP TW CPC1 6/22/2017

18735 Rabeloc 10 Rabeprazol natri 10mg VN-13090-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,200
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/22/2017

18736 Infud Cream
Terbinafine hydrocloride 

0,05g/5g
VN-19625-16 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 17,000

General Pharmaceutical 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/13/2017

18737 Yolipraz-80 Telmisartan 80mg VN-18797-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000
M/S Stallion 

Laboratories Pvt. Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/19/2017

18738 Mizatin Capsule Nizatidine 150mg VN-19512-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Dongkoo Bio & Pharma 

Co., Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/22/2017

18739 Cleafex

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydrogen 

sulphate) 75mg

75mg Clopidogrel VN-16197-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 17,000

Atlantic Pharma- 

Producoes 

Farmaceuticas S.A 

(Fab. Abrunheira)

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/22/2017

18740 Montemac 10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 10mg
VN-19702-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,600

Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 6/19/2017

18741 Protoriff 500mg Tablet Levofloxacin hemihydrate 500mg VN-10935-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 12,000
Bosch Pharmaceutical 

(PVT) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/20/2017

18742 Rolapain Thymomodulin 80mg VN-18175-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,900
Chung Gei Pharma. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/20/2017

18743
JW Amikacin 

500mg/100ml Injection

Amikacin (dưới dạng 

amikacin sulfat) 500mg
VN-19684-16

Chai nhựa 

polypropylen 100ml
Chai 50,500

JW Life Science 

Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/13/2017

18744 Anzatax 150mg/25ml Paclitaxel 150mg/25ml VN-12309-11 Hộp 1 lọ Lọ 5,355,000
Hospira Australia Pty 

Ltd

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/23/2017

18745 Philhyal-San Natri hyaluronat 5mg/5ml VN-19136-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,000
Daewoo Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/28/2017

18746 Auropennz 1.5
Ampicillin  1g; 

Sulbactam  0,5g
VN-17643-14

Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước pha tiêm 5ml
Hộp 49,500 Aurobindo Pharma Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 6/27/2017

18747
Medoclav 

156,25mg/5ml

Amoxicilin 125mg/5ml; 

Acid clavulanic 

31,25mg/5ml

VN-17514-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 75,000 Medochemie Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/30/2017

18748 Dipsope-5 Amlodipin besylate 5mg Amlodipine VN-10544-10 Hộp 7 vỉ x 10viên Viên 700 RPG Lifesciences Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/29/2017

18749 Indclav 625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanate 

potassium)

VN-16614-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,690
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/29/2017



18750 Moov 7.5 Meloxicam 7.5mg VN-14514-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 318 Zim Labratories Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/29/2017

18751 Moov 15 Meloxicam 15mg VN-14513-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 510 Zim Labratories Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/29/2017

18752 PM Procare Diamond

EPA, DHA, Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Nicotinamide, Vitamin 

B6, Calcium 

pantothenate, 

Magnesium, Zinc, 

Vitamin B12, Vitamin 

D3, Vitamin C, Folic 

acid ...

. VN-14585-12 Lọ 30 viên Viên 11,600
Catalent Australia Pty. 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 6/21/2017

18753 Asgizole

Esomeprazole (dưới 

dạng Esomeprazole 

natri) 40mg

VN-18248-14 Hộp 1 lọ Lọ 118,000

Sofarimex-Industria 

Quimica E 

Farmaceutica, S.A

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/23/2017

18754 EMTIFOVIR
Emtricitabine, Tenofovir, 

Disoproxil Fumarate
2305/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 48,700 Bangladesh Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/27/2017

18755 Craba Pregabalin 75mg VN-19138-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 13,500
Daewoong 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/20/2017

18756
Aremed 1mg Film 

Coated tablets
Anastrozole 1mg 1mg VN-20478-17 Hộp 1 vỉ x 28 viên Viên 23,100 J.Uriach and Cía., S.A. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/21/2017

18757
Choongwaeevasol 

Injection

Hỗn hợp acid amin và 

vitamin
VN-12401-11

Túi Polypropylen 

500ml
Túi 145,000 Choongwae Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/8/2017

18758
Choongwaeevasol 

Injection

Hỗn hợp acid amin và 

vitamin
VN-12401-11

Túi Polypropylen 

250ml
Túi 85,000 Choongwae Corporation

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/8/2017

18759 Resnalin patch 0.5mg Tulobuterol 0.5mg 0.5mg 3203/QLD-KD Hộp 30 miếng Miếng 19,000
Dae Hwa 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/22/2017

18760 Deimec

Mỗi gói 20ml chứa: 

Dioctahedral smectite 

3,0g

3,0g VN-20489-17 Hộp 20 gói x 20ml Gói 8,500
Daewon Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/22/2017

18761 Resnalin patch 2mg Tulobuterol 2mg 3205/QLD-KD Hộp 30 miếng Miếng 37,000
Dae Hwa 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/22/2017

18762 Medexa Methylprednisolone 16mg VN-5595-10 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,596 PT. Dexa Medica Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/16/2017

18763 Gracial
Desogestrel; Ethinyl 

Estradiol
. VN-15549-12

Vỉ 7 viên xanh 

(0,025mg/0,04mg) 

+ 15 viên trắng 

(0,125mg/0,03mg)

Hộp 148,500
Organon (Ireland) 

Limited

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
6/23/2017

18764 Rovartal 10mg Rosuvastatin 10 mg VN-19424-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Actavis Ltd. Cty CP DP TW CPC1 6/13/2017

18765 Tamiram

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-18194-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 16,500
Eurofarma Laboratórios 

Ltda.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/30/2017

18766 Ambolyt Syrup

Mỗi 5 ml siro chứa: 

Ambroxol hydroclorid 

15 mg

VN-19872-16 Hộp 1 chai 100 ml Chai 55,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/28/2017

18767 Cefoxitin Panpharma 2g

Cefoxitin Natri 2,103g 

tương đương Cefoxitin 

2g

2g 8347/QLD-KD
Hộp 25 lọ, lọ 17ml 

chứa 2g bột pha tiêm
Lọ 248,000 Pháp

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
6/22/2017

18768 Cefoxitin Panpharma 1g

Cefoxitin Natri 1,0515g 

tương đương Cefoxitin 

1g

1g 8348/QLD-KD

Hộp 25 lọ, lọ chứa 

17ml chứa 1g bột 

thuốc pha tiêm

Lọ 158,000 Pháp
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
6/22/2017

18769 Orgyl Ornidazol 500mg VN-18139-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,500
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/9/2017

18770 Skasen Levofloxacin 500mg VN-17975-14 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 16,800 Theragen Etex Co., Ltd
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/5/2017

18771 Melanov-M

Gliclazide 80mg; 

Metformin hydrochloride 

500mg

80mg, 500mg VN-20575-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/29/2017



18772
Hugomax Film Coated 

Tablet

Cao khô lá bạch quả 

(Extractum Folium 

Ginkgo Siccus tương 

đương với 28,8mg tổng 

Ginkgo flavon glycoside) 

120mg

VN-19146-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,250
Pharvis Korea Pharm. 

Co.,Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/12/2017

18773 Paratramol

Tramadol hydrochloride 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-18044-14

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

hộp 2 vỉ x 10 viên; 

hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 6 vỉ x 10 viên

Viên 7,400
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Cty CP DP TW Codupha 6/13/2017

18774 Trifene Dispersible Ibuprofen 200mg VN-18980-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 6,800

Farmalabor Produtos 

Farmacêuticos, S.A 

(Fab.)

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
5/31/2017

18775 Daikyn Estriol 0,5mg VN-18639-15 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 10,500 LTD Farmaprim Cty CP Dược Đại Nam 6/20/2017

18776

Piperacillin/ 

Tazobactam Kabi 

2g/0,25mg

Piperacillin, Tazobactam
Piperacillin 2g; 

Tazobactam 0,25g
VN-12927-11

Hộp chứa 1 lọ thuỷ 

tinh 50ml
lọ 99,000

Labesfal-Laboratorios 

Almiro, SA

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
6/22/2017

18777 Alpathin

Cefalothin (dưới dạng 

hỗn hợp Cefalothin natri 

và Natri Bicarbonat) 1g

1g VN-20487-17 Hộp 1 lọ Lọ 74,000
Alpa Laboratories 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/11/2017

18778 Eldosin capsule Erdosteine 300mg 6217/QLD-KD
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 6,000 Hàn Quốc

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
7/13/2017

18779
Dobutamine-hameln 

12,5mg/ml

Dobutamine 

Hydrochloride

12,5mg 

Dobutamin/ml
VN-15324-12 Hộp 5 ống x 20ml Ống 90,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 7/14/2017

18780 Verapime

Cefepime (dưới dạng 

Cefepime hydrochloride 

monohydrate) 1g

VN-16730-13

Hôp 1 lọ 1g + 1ống 

nước cất pha tiêm 

3ml

Lọ 129,686 Demo S.A. Công ty TNHH Bình Việt Đức 7/14/2017

18781 Fyranco Teicoplanin 200mg VN-16479-13
Hộp 1 lọ và 1 ống 

dung môi 3ml
Lọ 412,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH Bình Việt Đức 7/14/2017

18782 YSPFrotin 250mg Metronidazole 250mg 250mg VN-16417-13
Hộp 2 vỉ x 10 viên 

đặt âm đạo
Viên 4,000

Y.S.P. Industries (M) 

Sdn. Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/28/2017

18783 Regaxidil 20mg/ml Minoxidil 20mg/ml VN-18854-15 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 450,000
Industrial Farmaceutica 

Cantabria, S.A
Công ty cổ phần dược TW3 6/26/2017

18784

Onbrez Breezhaler 

(Đóng gói & xuất 

xưởng: Novartis 

Farmaceutica, S.A.; 

Đ/c: Ronda Santa 

Maria, 158, 08210 

Barbera Del Valles, 

Barcelona- Spain)

Indacaterol (dưới dạng 

indacaterol maleat) 

150mcg

VN-20044-16
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

kèm 01 máy hít
Hộp 550,052

Novartis Pharma Stein 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/29/2017

18785 Septax

Ceftazidim (dưới dạng 

bột hỗn hợp vô khuẩn 

Ceftazidim pentahydrat 

và natri carbonat) 1g

1g VN-20467-17 Hộp 1 lọ Hộp 47,000 Vianex S.A- Plant D' Công ty CP XNK Y tế Thái An 6/23/2017

18786 Mazu

Tramadol hydrochlorid 

37,5mg; Paracetamol 

325mg

VN-19407-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/3/2017

18787 Vinecef-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10432-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Micro Labs Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/6/2017

18788 Gliclada 30mg Gliclazide 30 mg 30 mg VN-20615-17 Hộp 8 vỉ x 15 viên Viên 2,750
KRKA, D.D., Novo 

Mesto

Công ty Cổ phần Dược 

Medipharco
7/12/2017

18789 Tolura 40mg Telmisartan 40mg 40mg VN-20616-17 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,200
KRKA, D.D., Novo 

Mesto

Công ty Cổ phần Dược 

Medipharco
7/12/2017

18790 Tolura 80mg Telmisartan 80mg 80mg VN-20617-17 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,000
KRKA, D.D., Novo 

Mesto

Công ty Cổ phần Dược 

Medipharco
7/12/2017



18791 Biofazolin
Cefazolin (dưới dạng 

cefazolin natri) 1g
VN-20053-16 Hộp 1 lọ Lọ 27,993

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 7/7/2017

18792
Pemetrexed for 

Injection 500mg
Pemetrexed 500mg

17290/QLD-KD 

(6/9/2016)
Hộp 1 lọ lọ 6,550,000 Ấn Độ

Công ty Cổ phần XNK Y tế 

Thái An
6/29/2017

18793 Korus Captopril Captopril 25mg VN-15391-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 569
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/28/2017

18794 Bedexlor Tablet

Betamethasone, 

Dexchlorpheniramine 

maleate

0,25mg/2mg VN-10796-10
Hộp 1 chai x 500 

viên
Viên 302

Chunggei Pharm Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/28/2017

18795 Sergel Injection

Esomeprazol (dưới dạng 

bột đông khô 

Esomeprazol natri) 40mg

VN-19627-16

Hộp 1 lọ bột đông 

khô + 1 ống 5ml 

dung môi + 1 ống 

tiêm vô trùng

Lọ 85,000
Healthcare 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 6/28/2017

18796 IPEC-PLUS TABLET

Sắt nguyên tố (dưới 

dạng phức hợp Sắt (III) 

hydroxid polymaltose) 

47mg; Acid Folic 0,5mg; 

Kẽm (dưới dạng Kẽm 

sulfate monohydrate) 

22,5mg

VN-17830-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Aristopharma Ltd. Công ty CP Armepharco 4/20/2017

18797 Bterol Irbesartan 150mg VN-19819-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 9,500

Atlantic Pharma- 

Producoes 

Farmaceuticas S.A 

(Fab. Abrunheira)

Cty CP Dược Đại Nam 6/20/2017

18798 Urocoline Citicoline 500mg/2ml VN-15575-12 Hộp 10 ống x 2ml Ống 21,000
Union Korea Pharm. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/22/2017

18799 Brudoxil Cefadroxil monohydrate 500mg Cefadroxil VN-14929-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,665 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18800 Omeprazole
Omeprazole (dạng 

pellets)
20mg Omeprazole VN-12017-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 312

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18801

Dasrabene 

Đổi tên thành: Brubal 

(Công văn số 

2310/QLD-ĐK ngày 

9/2/2015)

Rabeprazol natri 20mg VN-17654-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 996 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18802 Suctison

Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone sodium 

hydrate) 1g

1g Ceftriaxone VN-16350-13 Hộp 10lọ Lọ 18,572 Alpha Pharm. Co,. Ltd. Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18803 Menazin 200mg
Ofloxacin 200mg - 

200mg
VN-20313-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,200

Medochemie Ltd.- 

central Factory
Cty CP DP TW Codupha 6/19/2017

18804 Itracole capsule Itraconazol 100 mg VN-19333-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 16,000
Kolmar Pharma Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/17/2017

18805 Seroflo-250 (CFC Free)

Mỗi liều xịt chứa: 

Fluticason propionat 

250mcg; Salmeterol 

(dưới dạng salmeterol 

xinafoat) 25mcg

VN-19816-16
Hộp 1 ống 120 liều 

xịt
Ống 210,000 Cipla Ltd. Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18806 Seroflo-50 (CFC Free)

Mỗi liều xịt chứa 

Fluticason Propionat 

50mcg; Salmeterol (dạng 

Salmeterol xinafoat)  

25mg

VN-19401-15
Hộp chứa 01 ống hít 

định liều 120 liều xịt
Ống 155,000 Cipla Ltd. Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18807
Ranitidine Tablets USP 

150mg
Ranitidin Hydrochloride 150mg Ranitidine VN-13359-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 230

Minimed Laboratories 

Pvt., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/28/2017

18808 Reducid 300 Ranitidine HCl 300mg Ranitidine VN-12016-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400
Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/28/2017

18809 Cipazy

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydroclorid) 

200mg/100ml

VN-20128-16 Hộp 1 chai 100ml Chai 14,800 Amanta Healthcare Ltd. Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017

18810 Unifenac Inj. Diclofenac Sodium 75mg VN-11989-11 Hộp 50 ống x 2ml Ống 3,000
Union Korea Pharm. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 6/28/2017



18811 Brawnime Meloxicam 7,5mg VN-18611-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 179 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 6/28/2017

18812 Seroflo-125 (CFC Free)

Mỗi liều xịt chứa: 

Fluticason propionat 

125mcg; Salmeterol 

(dưới dạng salmeterol 

xinafoat) 25mcg

VN-19815-16
Hộp 1 ống hít 120 

liều
Ống 159,000 Cipla Ltd. Cty CP DP TW Codupha 6/27/2017

18813 Seroflo-125 (CFC Free)

Mỗi liều xịt chứa: 

Fluticason propionat 

125mcg; Salmeterol 

(dưới dạng salmeterol 

xinafoat) 25mcg

VN-19815-16
Hộp 1 ống hít 120 

liều
Hộp 159,000 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/7/2017

18814 Seroflo-250 (CFC Free)

Mỗi liều xịt chứa: 

Fluticason propionat 

250mcg; Salmeterol 

(dưới dạng salmeterol 

xinafoat) 25mcg

VN-19816-16
Hộp 1 ống 120 liều 

xịt
Hộp 210,000 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/7/2017

18815
Xylobalan Nasal Drop 

0,1%

Xylometazolin 

hydroclorid 1mg/ml
VN-19370-15 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 37,500

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/11/2017

18816
Xylobalan Nasal Drop 

0,05%

Xylometazolin 

hydroclorid 0,5mg/ml
VN-19543-15 Hộp 1 lọ nhựa 10ml Lọ 28,500

Warsawzawskie 

Pharmaceutical Works 

Polfa Spolka Akcyjna

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/11/2017

18817 Flucort-MZ

Fluocinolon Acetonid 

0,01% kl/kl; Miconazol 

nitrat 2,0% kl/kl

VN-16489-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 30,000
Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

7/7/2017

18818 Momate

Mometasone furoate 

(dưới dạng Mometasone 

furoate monohydrate) 

0,05% kl/kl

VN-19174-15 Hộp 1 chai 120 liều Chai 250,000
Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

7/7/2017

18819 Momate

Mometasone furoate 

(dưới dạng Mometasone 

furoate monohydrate) 

0,05% kl/kl

VN-19174-15 Hộp 1 chai 60 liều Chai 145,000
Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

7/7/2017

18820 Saferon

Phức hợp sắt III 

Hydroxid Polymaltose, 

Folic acid.

Sắt nguyên tố 

100mg, Folic acid 

500mcg

VN-14181-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,700
Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

7/7/2017

18821
Insunova - 30/70 

(Biphasic) cartridge

Insulin người nguồn gốc 

DNA tái tổ hợp 300IU
300IU QLSP-0707-13

Hộp 5 ống x 3ml, 

Hộp 5 ống x 3ml 

với 10 kim tiêm vô 

trùng BD

Ống 125,000 Biocon Limited India
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/23/2017

18822 Resilo 50 Losartan Potassium 50mg VN-13121-11
Hộp lớn đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 2,700

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/23/2017

18823 Neo-Penotran
Metronidazole; 

Miconazole nitrate
500mg/100mg VN-12578-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,335

Embil Ilac Sanayii Ltd. 

Sti

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/27/2017

18824 Celestene 4mg/ml Betamethasone 4mg/ml 2418/QLD-KD Hộp 3 ống 1ml Ống 60,900 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 6/30/2017

18825 Zycel 100 Celecoxib 100mg VN-14492-12 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 1,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/6/2017

18826 Europlin 25mg Amitriptylin HCl 25mg 25mg VN-20472-17 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,200 S.C.Arena Group S.A.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/23/2017

18827 Levoday 500  Levofloxacin 500mg VN-13083-11 Hộp 12 vỉ x 5 viên Lọ 12,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/6/2017

18828 Ampholip Amphotericin B 5mg/ml VN-19392-15

Hộp 1 lọ 10ml phức 

hợp lipid tiêm tĩnh 

mạch kèm kim tiêm 

lọc vô trùng

Lọ 1,980,000
Bharat Serums and 

Vaccines Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/6/2017

18829 Mini Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 4522/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 3,100 Hà Lan Công ty cổ phần DP Eco 6/30/2017



18830
Citrate de Cafeine 

Cooper 25mg/ml
Cafeine Citrate 25mg/ml 2418/QLD-KD Hộp 10 ống 2ml Ống 44,762 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 6/30/2017

18831 Sotalex 80mg Chlorhydrate de Sotalol 80mg 11748/QLD-KD H/30 viên Viên 3,800 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2017

18832 Wosulin 30/70 Insulin human 40IU/ml VN-13424-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 92,000 Wockhardt Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 6/28/2017

18833 Solupred 5mg Prednisolon 5mg 4522/QLD-KD hộp 1 lọ 30 viên Viên 4,155 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 6/30/2017

18834 Coumadine 2mg Warfarin 2mg 4522/QLD-KD hộp 20 viên Viên 4,350 Hy Lạp Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2017

18835 Betadine Throat spray
Mỗi gram thuốc chứa 

Povidon iod 0,45% kl/tt; 
VN-20326-17 Hộp 1 chai x 50ml Chai 90,000

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/26/2017

18836
Eagle Brand Yellow 

Balm

10g sản phẩm chứa: 

Menthol 1,55g; 

Eucalyptus oil 1,95g; 

Methyl salicylat 0,80g; 

Camphor 0,4g; 

Peppermint Oil 1,0g

VN-19073-15 Hộp 1 lọ 40g Hộp 24,800 PT. Eagle Indo Pharma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/15/2017

18837
Eagle Brand Yellow 

Balm

10g sản phẩm chứa: 

Menthol 1,55g; 

Eucalyptus oil 1,95g; 

Methyl salicylat 0,80g; 

Camphor 0,4g; 

Peppermint Oil 1,0g

VN-19073-15 Hộp 1 lọ 20g Hộp 13,200 PT. Eagle Indo Pharma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/15/2017

18838
Cefepim Fresenius Kabi 

2g

Cefepime (dưới dạng 

Cefepime 

dihydrochloride 

monohydrate) 2g

2g VN-20139-16 Hộp 10 lọ Lọ 220,000
Labesfal- Laboratórios 

Almiro, S.A.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
5/24/2017

18839 Virazom
Omeprazol (dạng cốm 

tan trong ruột) 20mg
VN-17500-13

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 550 Zim Labratories Ltd.

Chi nhánh CTCP XNK Y tế 

Việt Nam tại Lạng Sơn
7/18/2017

18840 V-PROX 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100mg

VN-18006-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,450 Zim Labratories Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế 

Việt Nam tại Lạng Sơn
7/18/2017

18841 V-PROX 200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

200mg

VN-18007-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Zim Labratories Ltd.
Chi nhánh CTCP XNK Y tế 

Việt Nam tại Lạng Sơn
7/18/2017

18842 Vonland

Acid alendronic (dưới 

dạng alendronat natri) 

70mg

70mg Alendronic 

acid
VN-16241-13 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 52,000

Daewon Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/6/2017

18843 Aldan Tablets 5 mg Amlodipine 5mg VN-15793-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,650 Polfarmex S.A
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/6/2017

18844 Tellzy 40 Telmisartan 40mg VN-18780-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,771 MSN Laboratories LTD
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/6/2017

18845 Faropin 100 Clozapin 100 mg VN-19868-16 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Kwality Pharmaceutical 

PVT. Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/23/2017

18846 Nariz 5
Flunarizine 

Dihydrochloride
5mg Flunarizine VN-13395-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,205 Synmedic Laboratories Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/18/2017

18847 Montemac 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-19703-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500

Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 4/17/2017

18848 Vexinir 300 Cefdinir 300mg VN-19588-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 16,400
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/6/2017

18849 Tobti Orange

Neomycin sulphate, 

Bacitracin kẽm, 

Amylocaine HCl

2,5g Neomycin; 

100IU Bacitracin; 

0,5mg Amylocaine

VN-14083-11 Hộp 10 gói x 10 viên Viên 750
T.Man Pharma Limited 

Partnership

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/29/2017

18850 Tobti Mint

Neomycin sulphate, 

Bacitracin kẽm, 

Amylocaine HCl

2,5g Neomycin; 

100IU Bacitracin; 

0,5mg Amylocaine

VN-14082-11 Hộp 10 gói x 10 viên Viên 750
T.Man Pharma Limited 

Partnership

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
6/29/2017

18851 Ardineclav 500/125

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125mg

500mg, 125mg VN-20627-17 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 7,500
Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 6/26/2017



18852 Dorijet

Doripenem (dưới dạng 

Doripenem monohydrat) 

500 mg

VN-19387-15 hộp 1 lọ Lọ 612,000 Lyka Labs Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 6/30/2017

18853 Bieber Bisacodyl 10mg 10mg VN-20403-17 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 19,500 LTD Farmaprim
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/6/2017

18854 Zentocor 40mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 40mg
40mg VN-20475-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000

Pharmathen 

International SA
Cty CP DP TW CPC1 6/26/2017

18855 Zentocor 80mg
Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calci) 80mg
80mg VN-20476-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,900

Pharmathen 

International SA
Cty CP DP TW CPC1 6/26/2017

18856 Laxafred 500

Levofloxacin (dd 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-17359-13 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 16,000
The Acme Laboratories 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 6/30/2017

18857 Cijoint
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 500mg
VN-18565-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 21,945 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/12/2017

18858 Enam 5mg Enalapril maleate 5mg VN-19638-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 924
Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
4/26/2017

18859 Swich-200 Tablets

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-16317-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 9,500 Alkem Laboratories Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 6/28/2017

18860 Xipocol Simvastatin 20mg VN-19821-16
Hộp 2 vỉ x 14 viên 

nén
Viên 3,800

Special Products line 

S.P.A
Cty CP Dược Đại Nam 6/15/2017

18861
SciTropin A 

10mg/1,5ml (30IU)
Somatropin 10mg QLSP-953-16

Hộp 1 lọ thuốc tiêm 

10mg
Lọ 4,200,000 Sandoz GmbH. Công ty TNHH Gendis 6/29/2017

18862 Menelat Mirtazapine 30mg VN-18109-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,800
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/15/2017

18863 Loxcip
Fexofenadin hydroclorid 

180mg
VN-17892-14 Hôp 10 vỉ x 10 viên viên 4,700

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Công ty TNHH TM DP Trần 

Thắng
7/11/2017

18864 Levistel 80 Telmisartan 80mg 80mg VN-20431-17 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 11,300 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty CP Tada Pharma 7/13/2017

18865 Levistel 40 Telmisartan 40mg 40mg VN-20430-17 Hộp 4 vỉ x 7 viên Vỉ 8,200 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty CP Tada Pharma 7/13/2017

18866
Hydrocortisone 

Roussel 10mg
Hydrocortisone 10 mg 2419/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 5,300 Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2017

18867 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg 3462/QLD-KD H/30 viên Viên 3,300 Hà Lan Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2017

18868
Hydrocortisone 

Roussel 10mg
Hydrocortisone 10mg 11748/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 5,300 Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2017

18869
Hydrocortisone 

Roussel 10mg
Hydrocortisone 10mg 2418/QLD-KD Hộp 25 viên Viên 5,300 Công ty cổ phần DP Eco 7/12/2017

18870

Merugold I.V (cơ sở 

sản xuất bán thành 

phẩm: Acs Dobfar 

S.p.A, Milan, Italia; sản 

xuất thành phẩm và 

xuất xưởng: Facta 

Farmaceutici S.p.A

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-18267-14 Hộp 10 lọ Lọ 350,000

Facta Farmaceutici 

S.p.A
Công ty TNHH DP Gia Minh 7/7/2017

18871

Maravita (Đóng gói 

bởi: Su Heung Capsule 

Co., Ltd., địa chỉ: 317 

Songnae-1-dong, Sosa-

Gu Bucheon city, 

Kyunggido, Korea)

Vitamin E (dưới dạng 

Tocopherol acetat 

500mg) 500 IU; Magnesi 

oxyd (tương đương với 

Magnesi 150,8mg) 

250mg

VN-16297-13 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 5,680 New Gene Pharm Inc. Công ty TNHH DP Gia Minh 7/7/2017

18872 Metazydyna
Trimetazidine 

Dihydrochloride
20mg VN-11273-10 Hộp 2 vỉ x 30 viên Viên 1,890

Pharmaceutical Works 

Polfa in Pabianice Joint 

Stock Co.

Công ty TNHH DP Gia Minh 7/7/2017

18873 Wosulin-N Insulin human 40mg/ml VN-13425-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 92,000 Wockhardt Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 7/14/2017

18874 Wosulin-R Insulin human 40IU/ml VN-13426-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 92,000 Wockhardt Ltd. Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 7/14/2017



18875 Stilnox Zolpidem tartrate 10mg 10mg VN-15627-12 Hộp 20 viên Viên 5,120
Sanofi Winthrop 

Industrie-France

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn Sapharco
9/8/2017

18876 Carminal 40mg Telmisartan 40mg 40mg VN-20427-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,500 Kern Pharma S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
7/26/2017

18877 R-Cin 150 Rifampicin 150mg VN-7621-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Lupin Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/24/2017

18878
Candesarkern 16mg 

Tablet

Candesartan cilexetil 

16mg
16mg VN-20455-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 6,768 Kern Pharma S.L.

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
7/31/2017

18879
Candesarkern 8mg 

Tablet
Candesartan cilexetil 8mg 8mg VN-20456-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,568 Kern Pharma S.L.

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
7/31/2017

18880 Codalgin Forte
Paracetamol, Codeine 

phosphate
500mg; 30mg VN-13600-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,100

Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
7/28/2017

18881 Codalgin
Paracetamol, Codeine 

phosphate
500mg; 8mg VN-12298-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,950

Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
7/28/2017

18882 Epocassa
Recombinant human 

erythropoietin
2000 IU/lọ VN-15280-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 210,000

Laboratorio Pablo 

Cassará S.R.L

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
7/26/2017

18883 Betahema
Recombinant human 

erythropoietin beta
2000 IU VN-15769-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 226,000

Laboratorio Pablo 

Cassará S.R.L.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
7/26/2017

18884 Actelsar 40mg Telmisartan 40mg 40mg 10234/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,200 Malta Công ty CP DP Thiên Thảo 7/28/2017

18885 Irofas Syrup

Sắt (III) Hydroxide 

Polymaltose; Acid Folic; 

Ascorbic acid

Sắt nguyên tố 1,500 

mg; Acid Folic 

60.0mg; Ascorbi

VN-13052-11 Hộp 1 chai 150ml Chai 63,000
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/26/2017

18886 Omsergy

Omeprazol (dạng vi hạt 

bao tan trong ruột 

Omeprazole 7,5%) 20 mg

20 mg VN-20406-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Saga Laboratories Công ty CP TM DP Hà Lan 7/21/2017

18887
Monitazone Nasal 

Spray

Mometason furoat 

0,5mg/ml - 0,5mg/ml
VN-20294-17 Hộp 1 lọ 140 lần xịt Lọ 201,640

Samchundang Pharm 

Co., Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
7/20/2017

18888 Leviron Piracetam 200mg/ml VN-12516-11 Hộp 10 ống Ống 2,800
CSPC Ouyi 

Pharmceutical Co., Ltd
Công ty CP TM DP Hà Lan 7/21/2017

18889 Melyfitin
Levocetirizine 

dihydrochloride
5mg VN-1917-06 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 520

Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
7/18/2017

18890 Milanmac-kit

Lansoprazole (30mg); 

Tinidazole (500mg); 

Clarithromycin (250mg)

30mg; 500mg; 

250mg
VN-14277-11

Hộp x 7 hộp nhỏ x 

1 vỉ x 2 viên nang 

Lansoprazole, 2 

viên nén Tinidazole, 

2 viên nén 

Clarithromycin

Kit 14,500 Micro Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 7/7/2017

18891 Banupyl - Kit

Lansoprazol 30mg; 

Tinidazol 500mg; 

Clarithromycin 250mg

VN-18027-14

Hộp chứa 7 hộp 

nhỏ, hộp nhỏ chứa 1 

vỉ x 6 viên

Kit 14,500 Micro Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 7/7/2017

18892 Atoronobi 20

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 

20mg

VN-16656-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,100
Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017

18893 Tubenarine Cycloserine 250mg VN-16743-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 22,000
Dong-A Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/19/2017

18894 Egitromb
Clopidogrel 

hydrogensulfate
75mg Clopidogrel VN-15427-12

Hộp 2 vỉ x 7 viên; 

hộp 4 vỉ x 7 viên
Viên 12,000

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Cty CP DP TW Codupha 7/11/2017

18895 Heparigen 5g Inj
L-Ornithin - L-Aspartat 

5g/10ml
5g/10ml VN-20200-16 Hộp 10 ống x 10ml Ống 30,000

Dai Han Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/11/2017

18896

Lamivudine 150mg & 

Zidovudine 300mg 

tablets

Lamivudin 150mg; 

Zidovudin 300mg - 

150mg, 300mg

VN2-561-17 Hộp 1 lọ x 60 viên Viên 4,000
Macleods 

Pharmaceutical Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017

18897 Microvatin-20

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin canxi) 20 

mg

VN-18703-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,687 Micro Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017



18898 DaewoongURSA-S

Acid Ursodeoxycholic, 

thiamin mononitrat, 

riboflavin

50mg, 10mg, 5mg VN-15039-12

Hộp 1 vỉ 10 viên, 

hộp 3 vỉ 10 viên, 

hộp 6 vỉ 10 viên

Viên 5,061 R&P Korea Co.,Ltd. Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017

18899 Cexipic 500

Cefalexin (dưới dạng 

cefalexin monohydrat) 

500mg

VN-17692-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 799
Baroque 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd
Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017

18900 Teravox-500 Levofloxacin hemihydrate 500mg Levofloxacin VN-14748-12
Hộp 20 hộp nhỏ x 1 

vỉ x 5 viên
Viên 2,800 Micro Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017

18901
Benzylpenicillin 

sodium, powder for Inj
Benzylpenicillin sodium

BenzylPenicillin 

1.000.000 IU
VN-10069-10 Hộp 10 lọ Lọ 1,710

Shandong Lukang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/12/2017

18902 Oxaliplatin Oxaliplatin 5mg/ml VN-16651-13 Hộp 1 lọ 100mg Lọ 990,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại DP Chánh Đức
3/21/2017

18903 Bluecose Acarbose 100mg 100mg VN-20393-17 Hộp 50 viên Viên 4,700
Bluepharma- Indústria 

Farmacêutical, S.A.
Công ty cổ phần dược TW3 7/27/2017

18904
Pentacillin Injection 

1.5g

Ampicilin (dưới dạng 

Ampicillin sodium 

1,063g) 1g; Sulbactam 

(dưới dạng Sulbactam 

sodium 0,547g) 0,5g

VN-16874-13 Hộp 10 lọ Lọ 48,000 Penmix Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/24/2017

18905 Tacroz Forte
Tacrolimus 0,1% kl/kl - 

0,1% kl/kl
VN-20284-17 Hộp 1 tuýp 10 g Tuýp 320,000

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
7/14/2017

18906 Zildox 100 Oxaliplatin USP 100mg VN2-460-16

Hộp 1 lọ 50ml chứa 

100mg bột đông 

khô pha tiêm

Lọ 894,000
Naprod Life Sciences 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

7/31/2017

18907 Atosiban PharmIdea Atosiban (as acetate) 37.5mg/5ml 7377/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 1,898,000 Sia Pharmidea
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
7/14/2017

18908
CYCLONAMINE 

12.5%
Etamsylate 250mg/2ml 250mg/2ml 7896/QLD-KD Hộp 5 ống x 2ml Ống 25,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A - Poland

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/21/2017

18909 Palibone

Acid Alendronic  (dưới 

dạng Alendronate natri 

trihydrate) 70mg

VN-17852-14 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 75,000

Atlantic Pharma- 

Producoes 

Farmaceuticas S.A.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/10/2017

18910 Fimaconazole Fluconazole 150mg VN-19802-16 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 2,712 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/10/2017

18911 Roxinate Roxithromycin 150mg VN-17658-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 885 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/10/2017

18912 Cefimed 200mg Cefixime 200mg VN-15536-12 Hộp 2 vỉ x 4 viên Viên 20,000 Medochemie Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/13/2017

18913 Pantaz tablets Pantoprazole Sodium 40mg Pantoprazole VN-7259-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/13/2017

18914 Ecomin Od Tablet
Methylcobalamin  1500 

mcg
VN-19601-16

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 5,047

M/s Windlas Biotech 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/12/2017

18915 Tigeron Tablets 750mg Levofloxacin hemihydrate 750mg Levofloxacin VN-14246-11 Hộp 1 vỉ x 5 viên Viên 16,000
M/S Kusum Healthcare 

Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/12/2017

18916 Atozone-S

Ondansetron (dưới dạng 

Ondansetron 

hydrochloride) 8mg/4ml - 

 8mg/4ml

VN-20307-17 Hộp 5 ống x 4ml Ống 10,000

M/S Samrudh 

Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd.

Cty CP DP TW CPC1 7/11/2017

18917 Entizol
Metronidazol 500mg - 

500mg
VN-20335-17 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,000

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A.
Cty CP DP TW CPC1 6/7/2017

18918 Smbiclav 1000

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125mg

875mg, 125mg VN-20550-17 hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 8,900
Medopharm Private 

Limited
Cty CP DP TW CPC1 7/10/2017

18919 Epelax Tablet Eperisone HCl 50mg VN-10205-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,500
Daewoo Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 7/11/2017

18920 Vitamin B Complex
Các Vitamin B1; B2; B6; 

PP; Dexpanthenol
. VN-16041-12 Hộp 10 ống x 2ml Ống 12,150

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Cty CP DP TW CPC1 6/30/2017

18921 Ocfo Ofloxacin  15mg/5ml VN-19315-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,000 Hanlim Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/20/2017



18922 Hepariv Entecavir 0,5mg - 0,5mg VN2-558-17 Hộp 03 vỉ x 10 viên Viên 40,000
Atra Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/21/2017

18923 Losap 25 Losartan Postassium 25mg VN-7606-09 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 649
Baroque 

Pharmaceuticals Pvt. Ltd
Cty CP DP TW CPC1 7/24/2017

18924 AKUDINIR - 300 Cefdinir 300mg VN-12145-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,800 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/28/2017

18925 Zafular Bezafibrat 200mg VN-19248-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Medochemie Ltd.- Nhà 

máy Trung Tâm
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/25/2017

18926 ASHZOLID Linezolid 200mg 200mg 26612/QLD-KD Hộp 1 chai x 100ml Chai 85,000 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/25/2017

18927 Eporon Eye drops Fluorometholone 5mg VN-13329-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 25,282
Samchundang 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/21/2017

18928 Drabutin Tab. 100mg Trimebutine maleate 100mg VN-7320-08  Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 650
Samik Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty CP XNK TMDP Phú 

Long
7/19/2017

18929 Wolvit 5mg Biotin 5mg VN-17238-13 Hộp 3 vi x 10 viên Viên 2,900
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/21/2017

18930 Hepadays Silymarin 140mg VN-10881-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,950 Uni Pharma
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/24/2017

18931 ARTHROREIN Diacerein 50mg 9590/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Hy Lạp Cty TNHH MTV DP Bali 7/20/2017

18932 Levin-500 Levofloxacin 500mg VN-19185-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Hetero Labs Limited Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/20/2017

18933 Synvetri Levetiracetam 100mg/ml VN-17867-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 145,000 Windlas Biotech Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/20/2017

18934 Buclapoxime tablets

Cefpodoxim (dd 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-17278-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,400 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP XNK TMDP Phú 

Long
7/18/2017

18935 Roxinate Roxithromycin 150mg VN-17658-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Brawn Laboratories Ltd
Công ty CP XNK TMDP Phú 

Long
7/18/2017

18936 Padolcure
Tramadol HCl 37,5g; 

Paracetamol 325mg
VN-19968-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,900

Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 8/1/2017

18937 MILRIONE 1mg/ml Milrinone 1mg/1ml 7016/QLD-KD
Hộp 10 ống chứa 

10ml
Ống 1,850,000 Đức Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/24/2017

18938 Hesopak

Cefpodoxime (dưới dạng 

Cefpodoxime proxetil) 

100mg

VN-17911-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,200
M/S Stallion 

Laboratories Pvt. Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/24/2017

18939 Glizym-M
Gliclazide; Metformin 

Hydrochloride
80mg/500mg VN-7144-08 Hộp 20 vỉ x 10 viên Viên 3,200

Panacea Biotec Limited 

- Ấn Độ

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/27/2017

18940 Crasbel Soft Capsule

Selen (dd men khô chứa 

Selen) 50mcg; Acid 

ascorbic 50mg; Crom 

(dd men khô chứa Crom) 

50mcg

VN-17582-13 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 3,000
Kolmar Pharma Co., 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/20/2017

18941 Korulac Capsule Edotolac 200mg 200mg VN-16277-13 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 6,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/19/2017

18942 Insic Suspension Ibuprofen 100mg/5ml VN-18841-15 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 58,800 PT. Holi Pharma Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/7/2017

18943 Rylid

Cefuroxime (dd 

cefuroxime axetyl) 

250mg

VN-17544-13 Hộp 1 vỉ x10 viên Viên 4,998
Pharmaniaga 

Manufacturing Berhad
Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/12/2017

18944 Utrazo 20 Rabeprazol natri 20mg VN-20353-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,500
Acme Formulation Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/13/2017

18945 Motarute Eye Drops

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 5mg

VN-17705-14 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 54,000
Daewoo Pharm. Ind. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 7/18/2017

18946 Flemnil

Mỗi 5ml chứa 

Bromhexine HCl 4mg, 

Phenylephrine HCl 

2,5mg, Guaiphenesin 

50mg

VN-9820-10
Hộp 1 lọ 60ml kèm 

ly đong
Lọ 21,770

Raptakos, Brett & Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 7/17/2017

18947 Zensunel Cap. Etodolac 200mg VN-20062-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,800 KMS Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 7/17/2017



18948 G-Pandom

Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole natri) 

40mg; Domperidone 

10mg

VN-16537-13 Hộp 03 vỉ x 10 viên Viên 4,620
Medibios Laboratories 

Pvt., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/25/2017

18949
Progesterone injection 

BP 25mg
Progesterone 25mg VN-16898-13 Hộp 10 ống 1ml Ống 15,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Cty CP DP TW CPC1 7/14/2017

18950 Trosicam 7.5mg Meloxicam 7,5mg VN-20105-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,950 Alpex Pharma SA.
Cty TNHH TM Duoc My pham 

Nam Phuong
7/11/2017

18951
Digoxin WZF 

0.25mg/ml
Digoxin 6463/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 19,500

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.
Cty CP DP TW CPC1 7/14/2017

18952 Eckhart Q10 Coenzym Q10 30mg VN-17362-13 Lọ 30 viên Viên 5,616 Eckhart Corporation Cty CP DP TW CPC1 7/14/2017

18953 Indavan Tablets Trimebutine maleate 100mg VN-15388-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,300 Hanbul Pharm. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/12/2017

18954 Oxnas suspension
Amoxicillin, clavulanate 

Potassium

125mg Amoxicllin; 

31,25mg acid 

clavulanic/5ml

VN-8975-09 Chai 50ml Chai 71,000 Penmix Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/12/2017

18955 Oxnas duo suspension
Amoxicillin, clavulanate 

Potassium

200mg amoxicillin, 

28,5mg acid 

clavulanic/5ml

VN-8974-09 Chai 50ml Chai 78,000 Penmix Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/12/2017

18956 Vexprazole 40
Pantoprazol (dưới dạng 

pantoprazol natri) 40mg
VN-19369-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 760

Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/12/2017

18957 Zifex Dry Syrup Cefixim trihydrat 50mg Cefixime VN-13370-11

Chai 30ml chứa bột 

khô để pha hỗn dịch 

uống

Chai 15,000 Galpha Laboratoires Ltd
Công ty CP TĐ Dược phẩm và TM 

Sohaco
7/12/2017

18958 Mirapan 40 Pantoprazole natri 40mg Pantoprazole VN-12870-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 800 Miracle Labs (P) Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 7/12/2017

18959 Siutamid Injection
Metoclopramide 

hydrochloride
10mg/2ml VN-13871-11 Hộp 10 ống x 2ml Ống 4,000

Siu Guan Chem Ind 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/6/2017

18960 Eurotracon
Itraconazole (dưới dạng 

pellet)
100mg Itraconazole VN-14590-12 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 6,000

Navana Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
7/6/2017

18961 Sporacid Itraconazole 100mg VN-13352-11 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 16,358 PT. Dexa Medica Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/11/2017

18962 Doniwell Levosulpiride 25mg VN-14201-11  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,900
Dongsung pharm. 

Co.,Ltd
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 7/10/2017

18963
Digoxin WZF 

0.25mg/ml
Digoxin 6464/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 19,500

Warsaw Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.
Cty CP DP TW CPC1 7/14/2017

18964 Halixol
Ambroxol hydrochloride 

30mg
VN-16748-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,500

Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company
Cty CP DP TW Codupha 7/18/2017

18965 Halixol
Ambroxol hydrochloride 

30mg
VN-16748-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,500

Egis Pharmaceuticals 

Public Limited Company
Cty CP DP TW Codupha 7/18/2017

18966 Hueso Tab
Ursodeoxycholic acid 

300mg
300mg VN-20159-16

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 

viên
Viên 13,200

Korea Arlico Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/14/2017

18967 Smart-Air 5mg Montelukast sodium 5mg Montelukast VN-12555-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/26/2017

18968 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; 

Fat Emulsion

Glucose 

11,0%;Amino acids 

11,3%;Fat Emulsion 

20,0%

VN-14825-12 Túi 1920ml Túi 1,180,000 MG Co., Ltd. Công ty Cổ phần DP Bến Thành 6/27/2017

18969 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; 

Fat Emulsion

Glucose 

11,0%;Amino acids 

11,3%;Fat Emulsion 

20,0%

VN-14825-12 Túi 360ml Túi 382,368 MG Co., Ltd. Công ty Cổ phần DP Bến Thành 6/27/2017

18970 Asumate 20
Levonorgestrel 0,1mg; 

Ethinylestradiol 0,02mg
VN-20004-16 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 1,375

Laboratorios Leon 

Farma, S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/7/2017

18971
Betadine Ointment 

10% w/w

Mỗi 100g chứa: Povidon 

Iod 10g
10g VN-20577-17 Hộp 1 tuýp 100g Tuýp 140,910

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/30/2017

18972
Betadine Ointment 

10% w/w

Mỗi 100g chứa: Povidon 

Iod 10g
10g VN-20577-17 Hộp 1 tuýp 40g Tuýp 51,240

Mundipharma 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/30/2017



18973 Bonviva Natri ibandronate
150mg acid 

ibandronic
VN-16004-12

Hộp 1 vỉ x 1 viên, 

Hộp 1 vỉ x 3 viên
Viên 521,000

F.Hoffmann-La Roche 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/28/2017

18974
Calcium-Sandoz 600 + 

Vitamin D3

Calci lactat gluconat (với 

179,6 mg calci nguyên 

tố) 1358mg; Calci 

carbonat (420,4 mg calci 

nguyên tố) 1050mg; 

Cholecalciferol dạng bột 

cô đặc (400IU vitamin 

D3) 4mg

VN-18395-14 Hộp 1 tuýp 10 viên Viên 4,200 Famar Orleans
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/6/2017

18975 imacep 200 Cefixime trihydrate 200mg Cefixime VN-14414-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd. 

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/6/2017

18976 Desilmax 100
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrat) 100mg
100mg VN-20183-16 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 7,700

Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/24/2017

18977 Drosperin
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,03mg
VN-16308-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 4,680

Laboratorios Recalcine 

S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/30/2017

18978 Zonafil  

Rabeprazole natri 20mg; 

Tinidazole 500mg; 

Clarithromycin 500mg

20mg, 500mg, 

500mg
VN-13942-11

Hộp 7 hộp nhỏ, hộp 

nhỏ chứa 1 vỉ x 2 

viên nén 

Rabeprazole, 2 viên 

nén Tinidazole và 2 

viên nén Clari

Kit 40,000
Acme Formulation (P) 

Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/24/2017

18979 Fluconazole Fluconazole 3550/GPNK

hộp 10 túi lớn x 10 

túi nhỏ x 100ml 

dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

Túi 200,000 Belarus
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
7/10/2017

18980 Fluidasa 200mg Acetylcysteine 200mg VN-13760-11 Hộp 30 gói x 1g Gói 2,657
Laboratorio 

Farmindustria S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/12/2017

18981 Incexif 200 Cefixime 200mg VN-12809-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,600
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/6/2017

18982

Kagiba Soft Capsule

Đổi tên thành: Teburap 

SoftCap (Công văn số 

2980/QLD-ĐK ngày 

03/3/2017)

Ginkgo biloba leaf 

extract 120mg
VN-19312-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,250

Dongkoo Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/17/2017

18983 Keocintra

Cao khô lá bạch quả 

(tương đương 28,8mg 

tổng ginkgo flavon 

glycosid) 120mg

VN-19480-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,250 Theragen Etex Co., Ltd
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/17/2017

18984 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,05% VN-15560-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 34,300

Novartis Consumer 

Health S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/7/2017

18985 Otrivin
Xylometazoline 

Hydrochloride
0,05% VN-15558-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 30,400

Novartis Consumer 

Health S.A

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/7/2017

18986 Prostarin

Cyproteron acetate  

2mg; Ethinyl estradiol 

35mcg

VN-16508-13 Hộp 1 vỉ  21 viên Viên 4,643
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/12/2017

18987 Samsca Tablets 15 mg Tolvaptan 15 mg VN2-565-17 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 315,000
Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/6/2017

18988 Smart-Air 10mg Montelukast sodium 10mg Montelukast VN-12553-11  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 6,500
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/11/2017

18989 Temptcure-100
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrat) 100mg
100mg VN-20423-17 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 9,600

Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/24/2017

18990 Temptcure-50
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrat) 50mg
50mg VN-20424-17 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,000

Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/24/2017



18991
Tisseel Lyo 4ml (2ml + 

2ml)

Thành phần 1: 

Fibrinogen người 

91mg/ml, thành phần 2: 

Thrombin người UI/ml 

và dung môi cho thành 

phần 1: Aprotinin tổng 

hợp 3000 KIU/ml; dung 

môi cho thành phần 2 

Calcium chlorid 

40µmol/ml

17596/QLD-KD

1 lộ bột Tiseel, dùng 

để hoàn nguyên 2ml 

dung dịch aprotinin; 

1 lọ bột Thrombin, 

dùng để hoàn nguyên

Bộ 8,148,000 Baxter AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/16/2017

18992

Tobramycin 

Ophthalmic Solution 

USP

Tobramycin (dưới dạng 

Tobramycin sulfat) 

15mg/ 5ml

15mg/ 5ml VN-20421-17 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,200 Bharat Parenterals Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/6/2017

18993 Xeomin

Độc tố thần kinh 

Clostridium botulinum 

type A (150kDa), không 

có các protein tạo phức 

hợp

100 đơn vị LD50 QLSP-1004-17 hộp 1 lọ Lọ 5,000,000
Merz Pharma GmbH & 

Co., KGaA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/30/2017

18994 Xeomin

Độc tố thần kinh 

Clostridium botulinum 

type A (150kDa), không 

có các protein tạo phức 

hợp

50 đơn vị LD50 QLSP-1005-17 hộp 1 lọ Lọ 2,750,000
Merz Pharma GmBh & 

Co., KGaA

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/30/2017

18995 Combiwave B 200

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,048g; (tương đương 

200 liều x 200mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18630-15
Hộp 1 bình 200 liều 

hít
Hộp 215,000

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/1/2017

18996 Livorax-4 Lornoxicam 4mg VN-17113-13 Hộp 10 vỉ  x 10 viên Viên 7,603 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/4/2017

18997 Oracu Diacerhein 50mg VN-16242-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,300
Daewoo Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/4/2017

18998 Butidec
Sodium hyaluronate 

1mg/ml
1mg/ml VN-20598-17 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,800

Dongkoo Bio & Pharma 

Co., Ltd
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/1/2017

18999 Combiwave B 100

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,024 g; (tương đương 

200 liều x 100mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18536-14
Hộp 1 bình 200 liều 

hít
Hộp 170,000

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/1/2017

19000 Combiwave B50

Beclometasone 

dipropionate anhydous 

0,012g; (tương đương 

200 liều x 50mcg 

Beclometasone 

dipropionate)

VN-18537-14
Hộp 1 bình 200 liều 

hít
Hộp 175,000

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/1/2017

19001 Clovamark Clotrimazol 100mg VN-19172-15
Hộp 1 vỉ x 6 viên 

kèm 1 que đặt
Viên 3,229

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/1/2017

19002
Colistimetato de Sodio 

G.E.S 1 MUI

Natri colistimethat 1 

MIU
1 MIU 11184/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 400,000

Genfarma Laboratorio, 

S.L.
Cty CP DP TW CPC1 8/3/2017

19003 Durumed

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16183-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,500

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/7/2017

19004 Bambizol-120 Etoricoxib 120mg VN-16176-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/7/2017

19005 Injami film coated tablet
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 500mg
VN-18336-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 21,900 Theragen Etex Co., Ltd Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/1/2017

19006 Jinmigit Pentoxifylline 2 mg/ml VN-19038-15
Hộp 10 túi lớn x 10 

túi nhỏ x gói 100ml
Túi 162,000

Belarusian-Dutch Joint 

Venture Pharmland LLC

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/7/2017



19007 Bambizol-60 Etoricoxib 60mg VN-16177-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,615

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/7/2017

19008 Valsacard Valsartan 160mg VN-17144-13 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 16,000 Polfarmex S.A Cty CP DP TW CPC1 8/9/2017

19009 Gragesic-T Capsules
Paracetamol, Tramadol 

HCl

Tramadol HCl 

37,5mg; 

Paracetamol 325mg

VN-12326-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,300
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 8/8/2017

19010

Oratane (đóng gói và 

xuất xưởng: Douglas 

Pharmaceuticals 

Limited, địa chỉ: PO 

Box 45027, Auckland, 

New Zealand)

Isotretinoin 20mg VN-15205-12 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 20,000 Swiss Caps AG Công ty CP Tada Pharma 8/2/2017

19011 Solupred 20mg Prednisolon 20mg 4522/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 10,631 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 7/27/2017

19012

Oratane (đóng gói và 

xuất xưởng: Douglas 

Pharmaceuticals 

Limited, địa chỉ: PO 

Box 45027, Auckland, 

New Zealand)

Isotretinoin 10mg VN-15206-12 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 13,000 Swiss Caps AG Công ty CP Tada Pharma 8/2/2017

19013 Omez Omeprazole 20mg VN-13118-11
Hộp lớn đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 1,554

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/7/2017

19014 Trandate 200mg Chlorhydrate de labetalol 200mg 2418/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 8,700 Đức Công ty cổ phần DP Eco 7/27/2017

19015 Sotalex 80mg Chlorhydrate de Sotalol 80mg 2419/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,800 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 7/27/2017

19016 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 2419/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Thụy Điển Công ty cổ phần DP Eco 7/27/2017

19017 Rocimus 0.1%w/w Tacrolimus 0,1%w/w VN-11967-11 Tuýp 10g Tuýp 350,000
The Madras 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/27/2017

19018 Coumadine 5mg Warfarin 5mg 2419/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 9,000 Hy Lạp Công ty cổ phần DP Eco 7/27/2017

19019 Sunoxitol 150 Oxcarbazepine 150mg VN-18769-15 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/25/2017

19020 Eritrogen
Recombinant human 

Erythropoietin
2000IU QLSP-0633-13

Hộp 1 xylanh đóng 

sẵn
Hộp 188,000

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/27/2017

19021 Mini Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 2419/QLD-KD Hộp 20 viên Vỉ 3,100 Hà Lan Công ty cổ phần DP Eco 7/27/2017

19022 Encorate Chrono 500
Natri Valproate; 

Valproic acid

500mg natri 

valproate
VN-11330-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,300

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/25/2017

19023 Peg - Grafeel Pegfilgrastim 6.0mg 6 mg QLSP-0636-13
Hộp gồm 3 hộp nhỏ 

x 1 bơm tiêm
Bơm tiêm 5,460,000 Dr. Reddy - India

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
7/19/2013

19024 Sungemtaz 1g

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

1g

VN-19532-15 Hộp 1 lọ Lọ 447,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/7/2017

19025 Sungemtaz 200mg

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin hydroclorid) 

200mg

VN-19533-15 Hộp 1 lọ Lọ 158,000
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/3/2017

19026 Cilzec Plus

Telmisartan 40mg; 

Hydrochlorothiazide 

12.5mg 

40mg/ 12.5mg
viên nén 

không bao
VN-14263-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,800

MSN Laboratories ltd. -

India

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
6/7/2017

19027 PMS-Simvastatine Simvastatin 20mg VN-15568-12 Chai 100 viên nén Viên 2,500 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 8/2/2017

19028 PMS-Citalopram 20mg

Citalopram (dưới dạng 

Citalopram 

hydrobromid)  20mg

VN-16863-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 8/2/2017

19029 Ultara Cap. Nizatidine 150 mg VN-19719-16
Hộp 3 vỉ x 10 viên. 

Hộp 6 vỉ x 10 viên
Viên 4,800 Binex Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
7/10/2017

19030 Jetronacin Inj Tobramycin  80mg/2ml VN-17495-13 Hộp 5 lọ 2ml Lọ 22,000
Kukje Pharma Ind. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
7/26/2017



19031 CIMAHer (5mg/ml)

Nimotuzumab (Kháng 

thể đơn dòng kháng 

receptor Yếu tố tăng 

trưởng biểu bì người)

5mg/ml QLSP-1002-17
Hộp chứa 4 lọ dung 

dịch 10ml
Lọ 5,106,000 CuBa

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
7/24/2017

19032 Kid-Plus
Hỗn hợp Vitamin và 

khoáng chất
VN-11475-10 Hộp 1 chai 200ml Chai 70,000

Meyer Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm ACE
6/7/2017

19033 Kid-Plus
Hỗn hợp Vitamin và 

khoáng chất
VN-11475-10 Hộp 1 chai 100ml Chai 51,000

Meyer Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm ACE
6/7/2017

19034 Cebesine 0,4% Oxybyprocaine 0,4% 10ml 17080/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 75,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/3/2017

19035 Aspegic 1000mg Inj
Acetyl salicylate de Dl-

lysine
1000mg 6592/QLD-KD

Hộp 20 lọ 5ml hoặc 

hộp 6 lọ 5ml+ống 

dung môi

Lọ 80,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/3/2017

19036 Ferrostrane Feredetate de sodium 0,068% 125ml 26563/QLD-KD Lọ 125ml Lọ 150,000 Ý
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/21/2017

19037 Alsoben Misoprostol 200mcg VN-8946-09 Hộp 5vỉ x 12 viên Viên 4,500
Unimed 

Pharmaceuticals Inc.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/2/2017

19038 Metronidazole Metronidazole 500mg/100ml VN-15661-12 Hộp 1 chai 100ml Chai 9,900
Shandong Hualu 

Pharmaceutical Co.,Ltd.
Công ty CP TM DP Hà Lan 8/1/2017

19039 Pirolam

Mỗi gam chứa 

Ciclopirox olamin 10mg - 

 10mg

VN-20311-17 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 100,000 Medana Pharma S.A.
Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
8/7/2017

19040 Vietcef 1g Natri Ceftriaxone 1g Ceftriaxone VN-15611-12 Hộp 10 lọ Lọ 64,951 Panpharma Công ty TNHH Bình Việt Đức 8/7/2017

19041 Edizone 40mg
Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol natri) 40mg
VN-18840-15 Hộp 1 lọ Lọ 80,000

Laboractorios Normon 

S.A.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
8/4/2017

19042
Ambroxol Syrup 

30mg/5ml
Ambroxol HCl 30mg/5ml VN-19649-16 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 26,000

Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/8/2017

19043 Minndrop

Allantoin, Pyridoxine 

hydrochloride, 

Tocopherol acetate, 

Aminoethyl sulfonic 

acid, Sodium chondroitin 

sulfate

2mg/0,1mg/0,1mg/2

mg/1mg
10242/QLD-KD

Hộp 1 lọ 15ml dung 

dịch thuốc nhỏ mắt
Hộp 58,000 Hàn Quốc

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/9/2017

19044 Indform 850 Metformin HCl 850mg/viên VN-10308-10 Hộp 4 vỉ x 14 viên Viên 877 Ind-Swift Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/9/2017

19045 Indform 500 Metformin HCl 500mg/viên VN-10307-10 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 616 Ind-Swift Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/9/2017

19046 Xpoxime-200 Cefpodoxime proxetil 200mg Cefpodoxime VN-13058-11 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,750
Mediwin 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/9/2017

19047 Pilstat-10 tablets Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-10905-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 823
M/S Psychotropics 

India Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/9/2017

19048 Milrinone 1mg/ml Milrinone 1mg/ml 7465/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 1,800,000 Germany
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/3/2017

19049
Chlorure de sodium 

0,9%
Natri chloride 0,9% 250ml 17077/QLD-KD Hộp 1 túi 250ml Túi 55,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/3/2017

19050
Chlorure de magnesium 

10%
Chlorure de magnesium 10% 10ml 17080/QLD-KD Hộp 100 ống 10ml Ống 13,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/3/2017

19051 Carminal 80mg Telmisartan 80mg 80mg VN-20428-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 11,500 Kern Pharma S.L.
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
7/26/2017

19052 Montemax 10mg tablets Montelukast natri 10mg Montelukast VN-15215-12 Hộp 1 vỉ 14 viên Viên 6,600 Atco Laboratories Ltd.
Công ty TNHH Thương mại 

Thành An Khang
7/27/2017

19053 IVF-M Injection 150IU Menotropin 150IU 150IU QLSP-1018-17

Hộp chứa 5 ống bột 

đông khô kèm 5 lọ 

dung môi pha tiêm 

Nacl 0.9% x 1ml

ống 550,000
LG Life Scineces Ltd- 

Hàn Quốc

Công ty CP XNK Y tẾ TP. 

HCM
8/1/2017



19054 IVF-M Injection 75IU Menotropin 75IU 75IU QLSP-1019-17

Hộp chứa 1 ống bột 

đông khô kèm 1 lọ 

dung môi pha tiêm 

Nacl 0.9% x 1ml

ống 317,000
LG Life Scineces Ltd- 

Hàn Quốc

Công ty CP XNK Y tẾ TP. 

HCM
8/1/2017

19055 Erbitux Cetuximab 5mg/ml QLSP-0708-13 hộp 1 lọ 20ml Lọ 5,773,440 Đức Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/10/2017

19056 Ultibro Breezhaler

Indacaterol (dưới dạng 

Indacaterol maleat) 

110mcg; 

Glycopyrronium (dưới 

dạng Glycopyrronium 

bromide) 50mcg - 

110mcg, 50mcg

VN2-574-17
Hộp gồm 1 ống hít 

kèm 5 vỉ x 6 viên
Hộp 701,940

Novartis Pharma Stein 

AG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 6/14/2017

19057 Pampo
Pantoprazole sodium 

sesquihydrate
40mg Pantoprazole VN-13371-11 Hộp 1 lọ Lọ 58,000

Il Dong  Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/20/2017

19058 Augmentin 1g

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

875 mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng clavulanat 

potassium) 125 mg

875 mg, 125 mg VN-20517-17 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 20,797
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/18/2017

19059 Zinnat Suspension

Mỗi gói 4,220g chứa 

Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil) 125mg;

125mg VN-20513-17 Hộp 10 gói x 4,220g Gói 15,023
Glaxo Operations UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/19/2017

19060 Hanvidon Povidone 20mg/ml 20mg/ml VN-20209-16 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 35,500 Hanlim Pharm. Co., Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 7/13/2017

19061 Hysart-8mg
Candesartan Cilexetil 

8mg
VN-19746-16 Hộp 01 vỉ x 10 viên Viên 2,031 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/19/2017

19062 Hiberix

Polysaccharide vỏ của 

Haemophilus influenzae 

(PRP): 10mcg PRP cộng 

hợp với biến độc tố uốn 

ván (TT) 25mcg

Polysaccharide vỏ 

của Haemophilus 

influenzae (PRP)

QLVX-988-17

Hộp 1 lọ vắc xin 

đông khô liều và 2 

kim tiêm, 1 bơm 

tiêm đựng dung dịch 

pha tiêm Nacl 0,9% 

x 0,5ml

Lọ 239,824 Bỉ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/18/2017

19063 Zinnat tablets 500mg
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil) 500mg
500mg VN-20514-17 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 24,589

Glaxo Operations UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/19/2017

19064
YSPTretinon Cream 

0.05%
Tretinoin 0,5mg/g VN-15675-12 Hộp 1 tuýp 20g Tuýp 50,000

Y.S.P. Industries (M) 

Sdn. Bhd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/13/2017

19065

Janumet XR 

100mg/1000mg (đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme B.V., địa chỉ: 

Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem, The 

Netherlands)

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphate 

monohydrate) 100mg; 

Metformin HCl 1000mg

100mg, 1000mg VN-20571-17
Lọ 14 viên, lọ 28 

viên
Viên 21,945

MSD International 

GmbH (Puerto Rico 

Branch) LLC

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/2/2017

19066

Janumet XR 

50mg/1000mg (đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme B.V., địa chỉ: 

Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem, The 

Netherlands)

Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphate 

monohydrate) 50mg; 

Metformin HCl 1000mg

50mg, 1000mg VN-20572-17
Lọ 14 viên, lọ 28 

viên
Viên 12,239

MSD International 

GmbH (Puerto Rico 

Branch) LLC

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/2/2017

19067
Diphereline P.R. 

11.25mg
Triptorelin pamoate 11,25mg Triptorelin VN-11917-11

Hộp 1 lọ & 1 ống 

thuỷ tinh với 1 ống 

tiêm + 2 kim tiêm

Hộp 8,300,000 Ipsen Pharma Biotech Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/20/2017

19068 Ethide P Prothionamide 250 mg VN-19776-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,400 Lupin Ltd.
Công ty TNHH Dược phẩm An 

Khang
7/31/2017



19069 Tenolam

Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg; 

Lamivudin 100mg; 

VN2-399-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 28,500
Atra Pharmaceuticals 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/1/2017

19070 Losposi Losartan potassium 50mg VN-12737-11
Hộp 20 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 2,900

Jin Yang Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
7/24/2017

19071 Inclar DS 125 Clarithromycin 125mg/5ml VN-14204-11
Hộp 1 chai nhựa 

50ml
Chai 50,000 Ind-Swift Limited

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
7/14/2017

19072 Telmox Cefpodoxim proxetil
40mg/5ml 

Cefpodoxime
VN-12973-11

Hộp 1 lọ pha 50ml, 

bột pha hỗn dịch 

uống

Lọ 37,400
M/S Nova Med 

Pharmaceuticals
Công ty cổ phần dược TW3 7/30/2017

19073 Zinnat Suspension

Mỗi gói 4,220g chứa 

Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil) 125mg;

125mg VN-20513-17 Hộp 10 gói x 4,220g Gói 15,023
Glaxo Operations UK 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/19/2017

19074 Misadin Tab.
Doxazosin (dưới dạng 

Doxazosin mesylat) 2mg
VN-19969-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,100 Mirae Pharm. Co. Ltd Cty CP DP TW Codupha 8/4/2017

19075 Pantonova IV

Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole natri 

sesquihydrate) 40mg

VN-18530-14

Hộp 1 lọ bột đông 

khô pha tiêm + 1 

ống dung môi pha 

tiêm NaCl 0,9% 

10ml

Lọ 50,000

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Cty CP DP TW Codupha 8/4/2017

19076 Fimaconazole Fluconazole 150mg VN-19802-16 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 2,400 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 7/25/2017

19077 Luteina 100mg Progesterone 100mg 100mg 3126/QLD-KD hộp 2 vỉ x15 viên Viên 7,300

Pabianickie Zaklady 

Farmaceutyczne Polfa 

S.A- Ba lan

Cty CP DP TW Codupha 7/18/2017

19078 Piracetam-Egis Piracetam 3g/15ml VN-19939-16 Hộp 20 ống x 15 ml Ống 29,900

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Cty CP DP TW Codupha 7/24/2017

19079 Unixicam Inj. Piroxicam 20mg VN-12608-11 Hộp 10 ống 1ml Ống 3,600
Union Korea Pharm. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/24/2017

19080 Kitrampal

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 

325mg

VN-17917-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,322
The Madras 

Pharmaceuticals
Cty CP DP TW Codupha 7/27/2017

19081 Clisma-lax

Natri monobasic 

phosphat khan  13,91g; 

Natri dibasic phosphat 

khan  3,18g

VN-17859-14  Hộp 20 lọ x 133ml Lọ 63,500 Sofar S.p.A Cty CP DP TW Codupha 7/27/2017

19082 Tadachem-20 Tadalafil VN-16630-13 Hộp 2 vỉ x 2 viên Viên 14,500

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(1)Pvt.Ltd.

Cty CP DP TW Codupha 7/27/2017

19083 Xafen 180
Fexofenadin hydroclorid 

180 mg
VN-18568-14 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 4,200 Medreich Limited Cty CP DP TW Codupha 8/4/2017

19084 Egitromb
Clopidogrel 

hydrogensulfate
75mg Clopidogrel VN-15427-12  hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,000

Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Cty CP DP TW Codupha 7/27/2017

19085

Reduced Glutathione 

Sodium for Injection 

(0.6g)

Reduced Glutathione 

(dưới dạng Reduced 

Glutathione natri) 600mg

VN-18001-14 Hộp 1 lọ Lọ 51,000
Kunming Jida 

Pharmaceutical Co., Ltd
Cty CP DP TW Codupha 7/27/2017

19086 Letero Letrozole 2,5mg VN2-459-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,500 Hetero Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 7/31/2017

19087 Tramxl-P

Tramadol hydrochloride 

37,5 mg; Paracetamol 

325mg

VN-17022-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,800
XL Laboratories Pvt., 

Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/31/2017

19088 Teravox-250 Levofloxacin hemihydrate 250mg Levofloxacin VN-14747-12
Hộp 20 hộp nhỏ x 1 

vỉ x 5 viên
Viên 1,450 Micro Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 7/27/2017

19089
Moveloxin Injection 

400mg

Moxifloxacin 1,6mg/ml 

(400mg/250ml)
VN-18831-15

Túi nhôm chứa 1 túi 

nhựa 250ml
Túi 265,000

CJ CheilJedang 

Corporation.
Cty CP DP TW Codupha 7/21/2017

19090
Celecoxib capsules 

100mg
Celecoxib 100mg VN-17943-14 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 600

Flamingo 

Pharmaceuticals Limited.
Cty CP DP TW Codupha 7/25/2017



19091 Inozium

 Betamethasone 

Dipropionate; salicylic 

acid

7,5mg 

Betamethasone; 

450mg salicylic acid

VN-13643-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 18,000
U Square Lifescience 

Pvt., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/31/2017

19092 Relotic

Cefaclor (dưới dạng 

Cefaclor monohydrat) 

500mg

VN-17946-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,735
Flamingo 

Pharmaceuticals Limited.
Cty CP DP TW Codupha 7/31/2017

19093 Ciplox

Ciprofloxacin (dd 

Ciprofloxacin 

hydrochlorid) 15mg/5ml

VN-17292-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 17,000 Cipla Ltd Cty CP DP TW Codupha 7/24/2017

19094 Colergis

Betamethason; 

Dexchlorpheniramin 

maleat

0,25mg/5ml; 

2mg/5ml
VN-13351-11 Hộp 1 lọ 60ml Hộp 19,354

PT Ferron Par 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
7/20/2017

19095 Actibon
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 500 mg
VN-18587-15 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 21,940 Micro Labs Limited Cty CP Dược Đại Nam 7/25/2017

19096 Allerstat 120
Fexofenadine 

Hydrochloride 120mg
VN-18499-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,011

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Cty CP Dược Đại Nam 7/25/2017

19097 Fleming

Amoxicilin trihydrat; 

diluted potassium 

Clavulanat

200mg Amoxicillin; 

28,5mg acid 

clavulanic/5ml

VN-15540-12
Hộp 1 lọ để pha 

70ml hỗn dịch
Lọ 48,768 Medreich  Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/21/2017

19098 Natacyn Natamycin 5% (50mg/ml) 0.05 13843/QLD-KD

Hộp 1 lọ thuốc vô 

trùng bằng thuỷ tinh 

chứa 15ml 

Natamycin 5% và 

có ống đếm giọt

Hộp 911,000 Alcol Laboratories, Inc
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/11/2017

19099 Topamax Topiramat 25mg - 25mg VN-20301-17 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 5,448 Cilag AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/18/2017

19100 Cefxl-200 Cefpodoxime 200mg VN-15667-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,500
XL Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19101 Klacid 250mg Clarithromycin 250mg 250mg VN-20360-17
Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

hộp 1 vỉ x 14 viên
Viên 18,900

Aesica Queenborough 

Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/18/2017

19102 Fatig

Mỗi 10 ml chứa: 

Magnesium gluconat 

0,426g; Calcium 

glycerophosphat 0,456g

0,426g, 0,456g VN-20359-17 Hộp 2 vỉ x 10 ống Ống 5,318 Pharmatis
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/18/2017

19103 IMMUNINE TM 600
Yếu tố đông máu IX 

600IU
7575/QLD-KD

Mỗi bộ sản phẩm 

bao gồm: 5ml nước 

cất pha tiêm, 1 lọ 

IMMUNINE 600, 1 

ống xi lanh dùng 1 

lần, 1 kim t

Bộ 4,788,000 Baxter AG
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/19/2017

19104 Losatrust-50 Losartan kali 50mg VN-18185-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,096

Centaur 

Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
7/10/2017

19105 Laroscorbine
Acid ascorbic (vitamin 

C) 1g/5ml
VN-16584-13 Hộp 6 ống tiêm 5ml Ống 17,800 Cenexi

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/2/2017

19106 Laroscorbine
Acid ascorbic (vitamin 

C) 500mg/5ml
VN-16585-13 Hộp 6 ống tiêm 5ml Ống 16,930 Cenexi

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/2/2017

19107 Calcium Sandoz 500mg

Calci 500mg tương 

đương Calci carbonat 

300mg và Calci lactat 

gluconat  2940mg;

2940mg VN-20168-16 Hộp 1 tuýp 20 viên Viên 4,270
Novartis Pharma 

(Pakistan) Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/26/2017

19108

Panadol Extra with 

Optizorb  (cơ sở đóng 

gói: Sterling Drugs (M) 

Sdn. Bhd; địa chỉ: ..., 

Malaysia)

Paracetamol 500mg; 

Cafein 65mg
VN-19964-16

Hộp 2, 12 vỉ x 10 

viên
Viên 1,584

GlaxoSmithKline 

Dungarvan Ltd. 

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/8/2017



19109

Dianeal PD-4 Low 

Calcium with 1,5% 

Dextrose

100ml dung dịch thuốc 

chứa: Dextrose Hydrous 

USP 1,5g; Sodium 

Chloride USP 538mg; 

Sodium Lactate 448mg; 

Calcium Chloride USP 

18,3mg; Magnesium 

Chloride USP 5,08mg

5945/QLD-KD Túi 2L Túi 78,179
Baxter Healthcare 

Philippines Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/6/2017

19110

Dianeal PD-4 Low 

Calcium with 4,25% 

Dextrose

100ml dung dịch chứa: 

Dextrose Hydrous USP 

4,25g; Sodium Chloride 

USP 538mg; Sodium 

Lactate 448mg; Calcium 

Chloride USP 18,3mg; 

Magnesium Chloride 

USP 5,08mg

5947/QLD-KD Túi 2L Túi 78,179
Baxter Healthcare 

Philippines Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/6/2017

19111

Dianeal PD-4 Low 

Calcium with 2,5% 

Dextrose

100ml dung dịch thuốc 

chứa: Dextrose Hydrous 

USP 2,5g; Sodium 

Chloride USP 538mg; 

Sodium Lactate 448mg; 

Calcium Chloride USP 

18,3mg; Magnesium 

Chloride USP 5,08mg

5946/QLD-KD Túi 2L Túi 78,179
Baxter Healthcare 

Philippines Inc.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/6/2017

19112 M-prib-3.5 Bortezomib 3,5mg/ống VN-19508-15

Hộp 1 lọ chứa 3,5 

mg bột đông khô 

pha tiêm

Lọ 13,500,000
Naprod Life Sciences 

Pvt. Ltd.
CTCP TMDV Thăng Long 7/12/2017

19113 Drosperin 20
Drospirenone; Ethinyl 

estradiol

3mg Drospirenone; 

20mcg Ethinyl 

estradiol

VN-15082-12 Hộp 28 viên Viên 5,192
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/15/2017

19114 Rabeolone Triamcinolon 4mg VN-19805-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 538 Brawn Laboratories Ltd
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19115 Aciclovir Cream BP Aciclovir BP 5% w/w VN-19565-16
Hộp 1 tuýp x 5g 

kem bôi da
Tuýp 5,403 Brawn Laboratories Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19116 Hycid-20
Omeprazole (dạng pellet 

bao tan trong ruột)
20mg VN-16095-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 286

XL Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19117 Flamipio Loperamide HCl 2mg VN-17434-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 153
Flamingo 

Pharmaceuticals Limited

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19118 Meritaxi Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-12728-11 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 9,300 Merind Ltd.
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19119

Protoflam 200 

(Acyclovir tablets B.P. 

200mg)

Acyclovir 200mg VN-16037-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 650
Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19120 Zitrex 500 Azithromycin 500mg VN-14910-12 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 4,370
Medicon Laboratories 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19121
Viên nang Wincocef-

500
Cefadroxil (dạng khan) 500mg VN-15671-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400

XL Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19122
Ampicillin capsules 

500mg
Ampicillin Trihydrate 500mg Ampicillin VN-15239-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Brawn Laboratories Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19123 Roxithin Roxithromycin 150mg VN-14948-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 800 Brawn Laboratories Ltd
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19124 Parkxime
Fexofenadin hydroclorid 

120 mg
VN-18729-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,040

Aurochem 

Pharmaceuticals 

(I)Pvt.Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
7/10/2017

19125 Pletaal tablets 50mg Cilostazol 50mg VN-20591-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,950
Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/20/2017



19126 Panadol trẻ em

Paracetamol (dạng 

Paracetamol vi nang)  

120mg

VN-17961-14 Hộp 8vỉ x 12viên Viên 620
Sterling Drug (M) Sdn. 

Bhd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/26/2017

19127 Pletaal tablets 100mg Cilostazol 100mg 100mg VN-20590-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,983
Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/20/2017

19128 Mucosta tablets 100mg Rebamipid 100mg 100mg VN-20589-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,480
Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
7/20/2017

19129 Kupbloicin
Bleomycin (dd 

Bleomycin sulfat) 15IU
VN-17488-13 Hộp 1 lọ Lọ 525,300

Korea United Pharm. 

Inc.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/9/2017

19130 Smbiclav 625

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125mg

500mg, 125mg VN-20551-17 hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 6,000
Medopharm Private 

Limited
Cty CP DP TW CPC1 8/2/2017

19131 Mibrain Tab.
Tramadol HCl 37,5mg; 

Acetaminophen 325mg
VN-20057-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,800

BCWorld Pharm. 

Co.,Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 8/22/2017

19132
Zipicar (Carbocistein 

capsules 500mg)
Carbocisteine 500mg VN-16535-13

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 2,100

Flamingo 

Pharmaceuticals Limited
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 8/1/2017

19133 Velsof
Velpatasvir 100mg, 

Sofosbuvir 400mg

Velpatasvir 100mg, 

Sofosbuvir 400mg
10257/QLD-KD hộp 28 viên Viên 496,000

Natco Pharma Limited 

(Ấn Độ)
Cty CP DP TW Codupha 8/10/2017

19134 Egilok Metoprolol tartrate 25mg VN-15892-12 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 2,250
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Cty CP DP TW Codupha 6/28/2017

19135 Hotemin Piroxicam 20mg VN-12439-11 Hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 6,800
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Cty CP DP TW Codupha 6/30/2017

19136
An cung ngưu hoàng 

hoàn

Ngưu hoàng, thuỷ ngưu 

giác, sạ hương, trân 

châu, chu sa, hùng 

hoàng, hoàng liên...

VN-11453-10 Hộp 1 viên Viên 900,000

Tengchong Chinese 

Medicine Factory Co., 

of Yunnan

Công ty TNHH Thương mại 

Đông Á
7/21/2017

19137 Santafer
Sắt III Hydroxide 

Polymaltose complex

1500mg sắt nguyên 

tố/150ml
VN-15773-12 Chai 150ml Chai 155,000

Santa Farma Ilac 

Sanayii A.S.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà 

nội
8/23/2017

19138 Egilok Metoprolol tartrate 50mg VN-18891-15 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 3,990
Egis Pharmaceuticals 

Public Ltd., Co.
Cty CP DP TW Codupha 6/28/2017

19139 Olesom S
Salbutamol sulfat, 

Ambroxol HCl  

Mỗi 5ml chứa 

Ambroxol HCl 

15mg, Salbutamol 

1mg

VN-14058-11 Lọ 100ml  Lọ 65,000
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 8/4/2017

19140 Febuday 40 Febuxostat 40mg 40mg VN2-599-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,500
MSN Laboratories 

Private Limited
Cty CP Dược Đại Nam 8/17/2017

19141 Febuday 80 Febuxostat 80mg 80mg VN2-600-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 21,500
MSN Laboratories 

Private Limited
Cty CP Dược Đại Nam 8/17/2017

19142 KETOSTAL

Các muối calci dẫn xuất 

của acid amin và các 

acid amin: Calcium-4-

methyl-2-oxo-Valerate 

101mg; Calcium-3-

methyl-2-oxo-butyrate 

86mg; CAlcium-2-oxo-3-

phenylpropionate 68mg; 

Calcium-3-methyl-2-oxo-

valerate 67mg; Calcium-

DL-2-hydroxy-4 

(methylthio) butyrate 

4470/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 11,500 India Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/14/2017

19143 HEPBEST

Tenofovir alafenamide 

fumarate tương đương 

Tenofovir alafenamide 

25mg

25mg 10258/QLD-KD Hộp 1 lọ x 30 viên Viên 40,000 India Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/10/2017



19144 Gemzar

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin HCl) 

1000mg - 1000mg

VN2-549-17 Hộp 1 lọ Lọ 3,029,600 Eli Lilly & Company
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/17/2017

19145 Dobutane

Diclofenac sodium (dưới 

dạng Diclofenac 

diethylammonium) 

1g/100g

VN-18970-15 Hộp 1 chai 60ml Chai 175,000
Unison Laboratories 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 5/12/2017

19146 Triclofem
Medroxyprogesterone 

acetate
150mg/ml 4093/QLD-KD

hộp 4 vỉ x 5 lọ hỗn 

dịch tiêm
Lọ 27,300 Indonesia

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre
8/18/2017

19147
Capecitabine Tablets 

USP 500mg
Capecitabine 500mg VN2-455-16

Hộp 10 viên nén 

bao phim
Viên 42,147

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/10/2017

19148
Capecitabine Tablets 

USP 150mg
Capecitabine 150mg VN2-454-16

Hộp 10 viên nén 

bao phim
Vỉ 14,049

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/10/2017

19149 Avarino
Simethicone, Alverine 

citrate
300mg; 60mg VN-14740-12 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,500 Mega Lifesciences Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/10/2017

19150 Zycel 200 Celecoxib 200mg VN-14493-12 Hộp 1 vỉ 10 viên Viên 2,000 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/10/2017

19151 Cilzec 40 Telmisartan 40mg VN-11962-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,820
MSN Laboratories 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/14/2017

19152 Famopsin 40 FC Famotidine 40mg 11398/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,160 Cyprus
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/10/2017

19153 Fipmoxo
Moxifloxacin 

hydrochloride

Moxifloxacin 

25mg/5ml
VN-15903-12 Hộp 1 chai 5ml Hộp 40,000 Bharat Parenterals Ltd. Công ty TNHH Larrisa Pharma 8/3/2017

19154 Fipharle-D

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrate) 25mg/5ml; 

Dexamethasone 

phosphate (dưới dạng 

Dexamethasone sodium 

phosphate) 5mg/5ml

VN-16759-13 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 32,500 Bharat Parenterals Ltd. Công ty TNHH Larrisa Pharma 8/2/2017

19155
Neosynephrine faure 

5%
Phenylephrine 0.05 2419/QLD-KD Hộp 1 lọ 5ml Lọ 102,900 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 8/22/2017

19156 Salazopyrine 500mg Sulfasalazine 500mg 4522/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,800 Thụy Điển Công ty cổ phần DP Eco 8/22/2017

19157
Protamine choay 

1.000UAH/ml
Protamine sulfate 1.000UAH/ml 2419/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 203,700 Tây Ban Nha Công ty cổ phần DP Eco 8/22/2017

19158
Citrate de Cafeine 

25mg/ml
Cafeine Citrate 25mg/ml 4522/QLD-KD Hộp 10 ống 2ml Viên 44,762 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 8/22/2017

19159 PMS-Pregabalin Pregabalin 75mg VN-18574-14
Chai 100 viên nang 

cứng
Viên 16,000 Pharmascience Inc. Công ty CP Tada Pharma 8/23/2017

19160 Tadaritin Desloratadine 5mg VN-16644-13 Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 6,900 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty CP Tada Pharma 8/23/2017

19161 Barole 10 Natri Rabeprazole 10mg VN-12573-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,848
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/14/2017

19162 Flecaine 100mg Flecainide 100mg 4522/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 12,810 Anh Công ty cổ phần DP Eco 8/22/2017

19163 Interginko tablet 120mg

Cao khô lá Bạch quả 

(tương đương Ginkgo 

flavon glycosid 28,8mg) 

120mg;

120mg VN-20401-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 6,250
Korea Arlico Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP BGP Pharma 9/18/2017

19164 Biosaline Sodium chloride 130mg/20ml VN-10779-10 Hộp 1 lọ 20ml Chai 36,000
Biodeal Laboratories 

Pvt. Ltd.
Công ty CP BGP Pharma 9/15/2017

19165 Aldan Tablets 5 mg Amlodipine 5mg VN-15793-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,278 Polfarmex S.A Công ty TNHH DP Gia Minh 8/28/2017

19166 Neo-Penotran Forte L

Metronidazol 750mg; 

Miconazol nitrat 200mg; 

Lidocain (43mg Lidocain 

base + 70,25 mg 

Lidocain HCl) 100mg

VN-19706-16 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 28,571 Embil Ilac San. Ltd. Sti
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/1/2017

19167 Perglim 3 Glimepiride 3mg VN-13783-11
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 3,000

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/1/2017



19168 Crepas Tab. Pancreatin; Simethicone

Pancreatin 170mg; 

Simethicone 

84,433mg

VN-6369-08

10 vỉ x 10 viên nén 

bao đường tan trong 

ruột

Viên 850 Alpha Pharm. Co,. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/17/2017

19169 Koruti Inj. Citicoline 500 mg/2ml VN-17134-13 Hộp 10 ống 2ml Ống 26,000
Hankook Korus Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/17/2017

19170 Adolox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-19326-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 8,000
Rhydburg 

Pharmaceuticals Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/17/2017

19171 Infanrix Hexa

Biến độc tố bạch hầu > 

30 IU; Biến độc tố uốn 

ván > 40 IU, Các kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc tố 

ho gà (PT) 25mcg và 

ngưng kết tố hồng cầu 

dạng sợi  (FHA) 25mcg 

và Pertactin (PRN) 

8mcg; Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 

(HBV) 10mcg; Vir

Biến độc tố bạch 

hầu > 30 IU; Biến 

độc tố uốn ván 

QLVX-989-17

Hộp 1 bơm tiêm 

(DtaP-HBV-IPV), 2 

kim tiêm và 1 lọ bột 

đông khô (Hib)

Lọ 748,063 Bỉ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/15/2017

19172
Combilipid Peri 

Injection

Amino acid, Glucose, 

Chất béo

2,36g; 6,76g; 

3,54g/100ml
VN-9610-10 Túi 3 ngăn 1440ml Túi 500,000

JW Pharmaceutical 

Corporation - Korea

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
8/16/2017

19173
Zoledronic acid for 

injection 4mg

Acid zoledronic (dưới 

dạng Acid zoledronic 

monohydrat) 4mg

VN-19459-15 Hộp 1 lọ Lọ 882,000 Venus Remedies Limited
Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
8/17/2017

19174 Bortenat 2mg Bortezomib 2mg VN2-350-15 Hộp 1 lọ Lọ 6,930,000 Natco Pharma Ltd.
Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
8/17/2017

19175 Capetero 500 Capecitabine 500mg VN2-305-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 29,000 Hetero Labs Limited Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19176 Medoclav 625mg
Amoxicilin trihydrat, 

Clavulanat kali

500mg Amoxicillin; 

125mg Acid 

clavulanic

VN-15977-12 Hôp 4 vỉ x 4 viên Viên 7,700

Medochemie Ltd. (đổi 

tên thành: Medochemie 

Ltd-Factory B (theo CV 

24239/QLD-ĐK ngày 

31/12/2015))

Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19177 Zantac Injection
Ranitidin (dưới dạng 

Ranitidin HCl) 50mg/2ml
50mg/2ml VN-20516-17 Hộp 5 ống x 2 ml Ống 27,709

GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/15/2017

19178

Sandostatin Lar 20 mg 

(Cơ sở đóng gói và 

xuất xưởng: Novartis 

Pharma Stein AG, ...)

Octreotid (dưới dạng 

octreotid acetat) 20 mg
VN-20047-16

Hộp 1 lọ thuốc bột 

+1 ống tiêm đóng 

sẵn chứa dung môi 

pha tiêm, 1 bộ 

chuyển đổi + 1 mũi 

tiêm (...) 

Lọ 26,853,106 Sandoz GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/26/2017

19179

Sandostatin Lar 30 mg 

(Cơ sở đóng gói và 

xuất xưởng: Novartis 

Pharma Stein AG, ...)

Octreotid (dưới dạng 

octreotid acetat) 30 mg
VN-20048-16

Hộp 1 lọ thuốc bột 

+1 ống tiêm đóng 

sẵn chứa dung môi 

pha tiêm, 1 bộ 

chuyển đổi + 1 mũi 

tiêm (...) 

Lọ 33,207,525 Sandoz GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 7/26/2017

19180

Fortum (CSSX ống 

nước pha tiêm: 

GlaxoSmithKline 

Manufacturing S.p.A, 

địa chỉ: Strada 

Provinciale Asolana, 

90, 43056 San Polo di 

Torrile (PR), Ý)

Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 

1g

1g VN-20515-17

Hộp 1 lọ thuốc bột 

+ 1 ống nước pha 

tiêm 3ml

Lọ 75,600
GlaxoSmithKline 

Manufacturing S.p.A
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/15/2017

19181 Suklocef

Cefoperazon (dd 

Cefoperazon natri)  1g; 

Sulbactam (dd 

Sulbactam natri) 0,5g

VN-17304-13 Hộp 25 lọ Lọ 80,000 Klonal S.R.L. Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017



19182 Necpod-200

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

200mg

VN-16463-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 15,500
M/s Nectar Lifescience 

Limited.
Công ty cổ phần dược TW3 9/1/2017

19183 Zarzio Filgrastim 0,3mg/0,5ml QLSP-1020-17

Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn thuốc x 

0,5ml có nắp an 

toàn kim tiêm; Hộp 

5 bơm tiêm đóng 

sẵn thuốc x 0,5ml

Bơm tiêm 810,000

IDT Biologika GmbH 

(đ/c: Am Pharmapark, 

06861 Dessau-Rosslau, 

Germany), đón

Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/22/2017

19184 Neutromax 300mcg/ml Filgrastim 300mcg/ml QLSP-0804-14 Hộp 1 lọ Lọ 750,000 Bio Sidus SA-Argentina Công ty CP XNK Y tế Thái An 8/18/2017

19185 Pantin 40

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-19184-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,500 Hetero Labs  Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/15/2017

19186 Choongwae Prepenem Imipenem, Cilastatin

500mg anhydrous 

Imipenem; 500mg 

Cilastatin

VN-13097-11 Hộp 10 lọ Lọ 170,000
JW Pharmaceutical 

Corporation - Korea

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
8/14/2017

19187 Neopolin
Neomycin; Nystatin; 

Polymycin B sulfate

35000IU; 

100000IU; 35000IU
VN-12896-11 Hộp 2 vỉ x 6 viên Viên 6,195

BRN science Co., Ltd. 

(được đổi tên thành: 

Kolmar Pharma Co., 

Ltd (theo công văn số 

22155/QLD-Đk ngày 

18/12/2014)

Công ty Cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội
8/15/2017

19188 Solu - Medrol

Methylprednisolon (dưới 

dạng Methylprednisolon 

natri succinat) 40mg - 

40mg

VN-20330-17
Hộp 1 lọ Act-O-

Vial 1ml
Lọ 36,410

Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/14/2017

19189 Cebrex Cao khô lá Ginkgo biloba 40mg VN-14051-11 Hộp 6 vỉ x 20 viên Viên 3,600
Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG
Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19190 Edizone 40mg
Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol natri) 40mg
VN-18840-15 Hộp 1 lọ Lọ 80,000

Laboratorios Normon 

S.A.
Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19191 Betahema
Recombinant human 

erythropoietin beta
2000 IU VN-15769-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 226,000

Laboratorio Pablo 

Cassará S.R.L.
Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19192 Epocassa
Recombinant human 

erythropoietin
2000 IU/lọ VN-15280-12 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 210,000

Laboratorio Pablo 

Cassará S.R.L
Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19193 Venosan retard

Cao khô hạt dẻ ngựa 

(Aesculus 

hippocastanum)

263,2 mg VN-14566-12
Hộp 10 vỉ, 2 vỉ x 10 

viên
Viên 4,300

Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG
Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19194 Brapanto 40mg

Pantoprazol (dưới dạng 

pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-18843-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,500 Deva Holding A.S. Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19195 Lisbosartan Irbesartan 150mg VN-17857-14 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 7,000

West Pharma - 

Producoes de 

Especialidades 

Farmaceuticas, S.A. 

(Fab.Venda Nova)

Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19196 Medopiren 500mg

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydrochloride) 500mg

VN-16830-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,666 Medochemie Ltd. Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19197 Centranol
Paracetamol, Lidocain 

HCl
300mg; 20mg/2ml VN-15274-12 Hộp 10 ống 2ml Ống 16,000

A.N.B. Laboratories 

Co.,Ltd.
Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19198 Sepdom Cefpodoxime proxetil
40mg Cefpodoxime/ 

5ml
VN-15818-12

Hộp 1 lọ để pha 

50ml hỗn dịch
Chai 75,000 Delta Pharma Limited Công ty cổ phần dược TW3 8/15/2017

19199 ALKERAN 50mg Melphalan 50mg 4268/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 9,500,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 8/1/2017

19200 ERWINASE 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10.000IU 4266/QLD-KD hộp 5 lọ Lọ 27,000,000 Anh Công ty cổ phần dược TW3 8/1/2017

19201 Lansotrent Lansoprazol 30mg VN-19736-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 900 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 8/10/2017

19202 Loratin 10 Loratadin 10 mg VN-20084-16 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 924 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 8/10/2017

19203 Panatel-125 Pyrantel pamoate 125mg Pyrantel VN-16045-12 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 1,800 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 8/10/2017



19204
Sterila Concentrate for 

Cardioplegia Infusion

Mỗi ống 20ml chứa: 

Magnesium chloride 

hexahydrate 3,253g, 

potassium chloride 

1,193g, procaine 

hydrochloride 272,8mg

7787/QLD-KD Hộp 10 ống x 20ml Ống 220,000 United Kingdom Công ty cổ phần DP Pha No 8/10/2017

19205 Pedea 10mg/2ml Ibuprofen 10mg/2ml 24015/QLD-KD Hộp 4 ống Ống 5,280,000 Pháp Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19206 Solifen
Solifenacin Succinate 

5mg
5mg

7382/QLD-KD 

ngày 26/5/201
Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 21,850 Argentina Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19207
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 26536/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 343,500

Oncotec Pharma 

Produktion GmbH
Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19208 ERWINASE 10.000IU
L-Asparaginase Erwinia 

Crisantaspase
10000 IU 17931/QLD-KD Hộp 5 lọ Lọ 27,000,000

Porton Biopharma Ltd., 

Anh
Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19209 Aleradin Desloratadine 5mg VN-17856-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,900 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty cổ phần Pymepharco. 8/15/2017

19210

PENTAXIM (Vắc xin 

đông khô (Hib), vắc 

xin hỗn dịch tiêm 

(DTacP-IPV), hoàn 

nguyên thành hỗn dịch 

tiêm)

Giải độc tố bạch hầu tinh 

chế ≥ 30IU; Giải độc tố 

uốn ván tinh chế ≥ 40IU; 

Các kháng nguyên 

Bordetella pertussis ; 

Giải độc tố ho gà tinh 

chế (PTxd) 25mcg và 

Ngưng kết tố hồng cầu 

dạng sợi tinh chế (FHA) 

25mcg; Virus bại liệt týp 

1 (chủng Mahoney) bất 

hoạt 40DU; Virus bại liệt 

týp 2 (chủng MEF1) bất 

hoạt 8DU; Virus bại liệt 

týp 3 (chủng Saukett) 

bất hoạt 32DU; 

Polysaccharide của 

Haemophilus influenzae  

týp b cộng hợp với 

protein uốn ván 18-

30mcg

0,5ml QLVX-991-17

Hộp 1 lọ 1 liều vắc 

xin đông khô (Hib)+ 

1 bơm tiêm có gắn 

kim tiêm nạp sẵn 

0,5ml vắc xin dạng 

hỗn dị

Liều 630,000 Sanofi Pasteur S.A
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
8/7/2017

19211

POLYSACCHARIDE 

MENINGOCOCCAL 

A+C

Polysaccharide của 

Neisseria meningitidis 

nhóm A 50mcg, 

Polysaccharide của 

Neisseria meningitidis 

nhóm C 50mcg

QLVX-992-17

Hộp 1 lọ 1 liều vắc 

xin bột đông khô + 

1 bơm tiêm nạp sẵn 

0,5ml dung môi

Liều 130,200 Sanofi Pasteur S.A
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
8/7/2017

19212 Smofkabiven Peripheral

Túi 3 ngăn 1206 ml 

chứa: Dung dịch glucose 

13% 85g; + dung dịch 

Acid amin và điện giải  

380ml; (Alanin 5,3g; 

Arginin 4,6g; Calci 

clorid 0,21g; Glycin 

4,2g; Histidin 1,1g; 

Isoleucin 1,9g; Leucin 

2,8g; Lysin 2,5g; 

Magnesi sulphat 0,46g; 

Methionin 1,6g; Phen

VN-20278-17 Túi 3 ngăn 1448ml Túi 987,360 Fresenius Kabi AB Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/30/2017



19213

Gentech molybdenum 

(Mo99)/Technetium 

(99mTc) Sterile 

generator for 

production of sodium 

pertechnetate

sodium perrtechnetate

Hoạt độ 450 mCi 

trong dung dịch 

chiết vào ngày chu

4177/QLD-KD thùng/bình/kiện Bình 48,500,000

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

VIỆT NAM
8/4/2017

19214 Tin Tin Lido Orange

Lidocaine hydrochloride; 

Amylmetacresol; 2,4-

Dichlorobenzyl alcohol

10mg; 0,6mg; 1,2mg VN-16043-12 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 900 Lekar Pharma Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

19215 Brumetidina 400 Cimetidine 400 mg VN-15128-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 700 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

19216 Omevingt Omeprazole 20mg VN-9842-10

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

hộp 25 vỉ x 4 viên, 

hộp 1 chai 14 viên

Viên 2,100 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

19217 Medofadin 40 Famotidin 40mg VN-20085-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

19218 Rhumenol Flu 500 NK

Acetaminophen 500mg; 

Loratadin 5mg; 

Dextromethorphan HBr 

15mg

VN-18444-14 Hộp 25 vỉ x 4 viên Viên 870 Medopharm Công ty CPDP Tenamyd 6/14/2017

19219 Aciloc 300

Ranitidin (dưới dạng 

Ranitidin hydrochlorid) 

300mg

VN-17848-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 540
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 8/7/2017

19220 Herculpide Omeprazole 20mg VN-17174-13 Hộp 2 vỉ x7 viên Viên 8,200
Farmalabor-Produtos 

Farmacêuticos, S.A
Công ty CP Armepharco 8/17/2017

19221 Etrocap-90 Etoricoxib 90mg VN-12103-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 3,500
ACME Formulation (P) 

Ltd
Cty CP Dược Đại Nam 8/11/2017

19222 Etrocap-60 Etoricoxib 60mg VN-12102-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 2,500
ACME Formulation (P) 

Ltd
Cty CP Dược Đại Nam 8/11/2017

19223 Loskem 25 Losartan Kali 25mg VN-17633-14 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,100 Alkem Laboratories Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 8/31/2017

19224 Virazom
Omeprazol (dạng cốm 

tan trong ruột) 20mg
VN-17500-13

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên 265 Zim Labratories Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
8/2/2017

19225 Loskem 50 Losartan kali 50 mg VN-18692-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 1,200 Alkem Laboratories Ltd. Công ty CP Dược Đại Nam 8/31/2017

19226 Axitan 40mg
Pantoprazol natri 

sesquihydrat 45,16mg
45,16mg VN-20124-16 Hộp 03 vỉ x 10 viên Viên 10,500

Balkanpharma - 

Dupnitsa AD

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Thái Bình
9/18/2017

19227 Bartucen Oint. Mupirocin 20mg/g VN-12204-11 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 69,000 Kolmar Korea
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
9/1/2017

19228 Boxorfen Tablet Rebamipid 100mg 100mg VN-20540-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Korea Prime Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/9/2017

19229 Jeitin 1g Cefoxitin sodium 1g
14498/QLD-

ĐK, 18/9/2017
Hộp 10 lọ Lọ 73,000

Samjin Pharmaceutical 

Co., Ltd

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

9/22/2017

19230 Losar-Denk 100 Losartan Kali 100mg VN-17418-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 9,450
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/7/2017

19231 Losar-Denk 50 Losartan Kali 50mg VN-17419-13 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 5,937
Denk Pharma GmbH & 

Co. Kg

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/7/2017

19232 Rabeolone Triamcinolon 4mg VN-19805-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 580 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/1/2017

19233 Remsima Infliximab 100mg QLSP-1001-17 Hộp 1 lọ Lọ 9,800,000 Celltrion, Inc
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
8/25/2017

19234 Roman C
Sữa ong chúa, Ascorbic 

acid, Vitamin E
50mg; 250mg; 6,8IU VN-13696-11 Hộp 12 gói x 2g Gói 8,000

Daewoong 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/3/2017

19235 Tglianes
Lidocaine 25mg/g; 

Prilocaine 25mg/g
VN-19997-16 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 33,000

Tai Guk Pharm. Ind. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/7/2017

19236 Torleva 500 Levetiracetam 500mg VN-20109-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 12,700
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/22/2017

19237 Vincran Vincristin sulfat 1mg/ml VN-5459-10 Hộp 1 lọ 1ml Lọ 99,000
Korea United Pharm. 

Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/18/2017

19238 Pentasa Sachet 2g Mesalazine 2000mg VN-19947-16 Hộp 60 gói 2,12g Gói 39,725
Ferring International 

Center S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/14/2017



19239 Vicomplex

Mỗi chai 500ml chứa: 

Thiamin HCl 125mg; 

Riboflavin 25mg; D-

panthenol 250mg; Acid 

ascorbic 500mg; 

Nicotinamid 625mg; 

Pyridoxin HCl 25mg; 

Dextrose monohydrat 

25g

125mg, 25mg, 

250mg, 500mg, 

625mg, 25mg, 25g

VN-20391-17 Chai 500ml Chai 26,500

Hubei Merryclin 

Pharmaceuticals Co., 

Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
9/12/2017

19240 Bestatin 20 Simvastatin 20mg VN-19067-15
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 100 vỉ x 10 viên
Viên 2,200

Berlin Pharmaceutical 

Industry Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/10/2017

19241 Scarobex gel Extractum cepae VN-8465-09 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 76,000 Boram Pharma Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
9/7/2017

19242 Alexan Cytarabin 20mg/ml 20mg/ml VN-20579-17
Hộp 1 lọ, 10 lọ x 

5ml
Lọ 80,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/28/2017

19243 Alexan Cytarabin 50mg/ml 50mg/ml VN-20580-17 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 185,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/28/2017

19244 Vinorelbin "Ebewe"

Mỗi ml  dung dịch chứa: 

Vinorelbin (dưới dạng 

Vinorelbin tartrat) 10mg

10mg VN-20582-17 Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 2,625,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/28/2017

19245

Eligard 22.5mg (Đóng 

gói thứ cấp+Xuất 

xưởng: Astellas Pharma 

Europe B.V; địa chỉ: 

Hogemaat 2 7942 JG 

Meppel, Hà Lan)

Leuprorelin acetate 

(tương đương 20,87mg 

Leuprorelin) 22,5mg ; 

22.5mg VN-20433-17

Hộp 1 khay chứa 

ống bột pha tiêm và 

1 kim tiêm vô 

khuẩn+ 1 khay chứa 

ống dung môi

Hộp 7,350,000 Tolmar Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/17/2017

19246
Silver Sulphadiazine 

cream U.S.P

Silver Sulphadiazine 

U.S.P 1% w/w
0.01 4164/QLD-KD Hộp 1 tuýp x 20g Tuýp 15,792 Ấn Độ

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/11/2017

19247
IV Busulfex (Busulfan) 

Injection

Mỗi 10ml dung dịch 

chứa: Busulfan 60mg
60mg VN2-614-17

Hộp lớp x 8 hộp 

nhỏ x 1 ống 10ml
Ống 4,389,000

Patheon Manufaturing 

Services LLC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/14/2017

19248 Coliphos
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 500mg
VN-19130-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,000

Pulse Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
8/31/2017

19249 Smart-Air 4mg Montelukast sodium 4mg Montelukast VN-12554-11
 Hộp 1vỉ x 10viên; 

3vỉ x 10viên
Viên 4,295

Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/29/2017

19250 Mircera

Methoxy polyethylene 

glycol - epoetinbeta 

50mcg/0,3ml

50mcg/0,3ml QLSP-1050-17

Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn thuốc x 

0,3ml

Hộp 1,695,750
Roche Diagnostics 

GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/25/2017

19251

Eligard 7.5mg (Đóng 

gói thứ cấp+Xuất 

xưởng: Astellas Pharma 

Europe B.V; địa chỉ: 

Hogemaat 2 7942 JG 

Meppel, Hà Lan)

Leuprorelin acetate 

(tương đương 6,96mg 

Leuprorelin) 7,5mg

7,5mg VN-20434-17

Hộp 1 khay chứa 

ống bột pha tiêm và 

1 kim tiêm vô 

khuẩn+ 1 khay chứa 

ống dung môi

Hộp 2,680,000 Tolmar Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/17/2017

19252 Abicof Syrup

Diphenhydramine HCl; 

Amonium Chloride; 

Sodium Citrate; Menthol

16mg; 135mg; 

57mg; 3,8mg
VN-15663-12 Hộp 1 chai 60ml Lọ 48,000

XL Laboratories Pvt., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
9/1/2017

19253 Jointmeno

Ibandronic acid (dưới 

dạng natri Ibandronate 

168,75mg) 150mg - 

150mg

VN-20305-17
Hộp 1 vỉ x 1 hoặc 3 

viên
Viên 354,900

Laboratorios Liconsa, 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/10/2017

19254 Histalong
Cetirizine hydrochloride 

10mg
VN-17421-13 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 1,050

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/23/2017

19255 Desilmax 50
Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrat) 50mg
50mg VN-20184-16 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 5,000

Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
8/28/2017

19256 Bestatin 10 Simvastatin 10mg VN-19066-15
Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

hộp 100 vỉ x 10 viên
Viên 2,050

Berlin Pharmaceutical 

Industry Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/10/2017



19257 Paclitaxel "Ebewe"
Mỗi ml dung dịch chứa: 

Paclitaxel 6mg
6mg VN-20581-17 Hộp 1 lọ 16,7ml Lọ 1,500,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/28/2017

19258 ST-Pase
Streptokinase 1500000 

IU
VN-18183-14 Hộp 1 lọ 3ml Lọ 910,000

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
8/8/2017

19259 Cefoxitin Gerda 1G
Cefoxitin (dưới dạng 

Cefoxitin natri) 1g
1g VN-20445-17 Hộp 10 lọ Viên 158,000

LDP Laboratorios 

Torlan SA
Tổng công ty Dược Việt Nam 8/15/2017

19260 Cefoxitin Gerda 2G
Cefoxitin (dưới dạng 

Cefoxitin natri) 2g
2g VN-20446-17 Hộp 10 lọ Lọ 248,000

LDP Laboratorios 

Torlan SA
Tổng công ty Dược Việt Nam 8/15/2017

19261 Progesterone Progesterone 25mg 11270/QLD-KD Hộp 2 vỉ x 5 ống Ống 14,280 Ukraine Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/24/2017

19262 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; 

Fat Emulsion

Glucose 

11,0%;Amino acids 

11,3%;Fat Emulsion 

20,0%

VN-14825-12 Túi 360ml Túi 382,368 MG Co., Ltd. Cty TNHH MTV DP Bali 8/14/2017

19263 Rossuwell 10
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin canxi) 10mg
VN-18802-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000

Agio Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/30/2017

19264 Noviceftrin 2g IV
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 2g
2g VN-20628-17 Hộp 1 lọ Hộp 96,000

Laboratorio Reig Jofre, 

S.A
Cty CP DP TW CPC1 8/11/2017

19265 Eyecool Eye Drops

Acid aminocaproic 

10mg; Neostigmine 

methylsulfate 0,02mg; 

Naphazolin hydroclorid 

0,02mg; 

Chlorpheniramine 

maleate 0,1mg

VN-18429-14 Hộp 1 lọ 15 ml Lọ 35,000
Samchundang Pharm 

Co., Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/16/2017

19266 Hagala

Silymarin 70mg; Thiamin 

nitrat 4mg; Riboflavin 

4mg; Pyridoxin HCl 

4mg; Nicotinamid 12mg; 

Calcium pantothenate 

8mg

VN-17111-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 3,300 Micro Labs Limited Cty CP DP TW CPC1 8/16/2017

19267 NEXIUM

Esomeprazole 

Magnesium Trihydrate 

40mg

40mg 25110/QLD-KD Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 19,000 ASTRAZENECA AB Cty CP DP TW CPC1 8/16/2017

19268 Philoclex
Tobramycin 15mg/5ml; 

Dexamethason 5mg/5ml
VN-19518-15 Hộp 1lọ 5ml Lọ 36,000 Hanlim Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/11/2017

19269 Prosgesy 50mg Topiramate 50mg VN-17346-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 8,900

West Pharma - 

Producoes de 

Especialidades 

Farmaceuticas, S.A 

(Fab.Venda Nova)

Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/10/2017

19270 Hudexa Eye Drops
Tobramycin, 

Dexamethason

Mỗi ml chứa: 

Tobramycin 3mg; 

Dexamethason 1mg

VN-11256-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 36,000
Hanlim Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/15/2017

19271 Olotedin Eye Drops
Olopatadine 

hydrochloride
VN-16879-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 42,000

Samchundang Pharm 

Co., Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/15/2017

19272 Philtelabit Eye drops Ofloxacin 3mg/ml VN-12412-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 30,000
Daewoo Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/15/2017

19273 Microstun

Neomycin sulfate 35 

000IU, Nystatin 100 

000IU, Polymyxin B 

sulfate 35 000 IU

VN-12986-11 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 5,439 Olive Healthcare
Công ty CP TĐ Dược phẩm và TM 

Sohaco
8/28/2017

19274 Indclav 625

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanate 

potassium)

VN-16614-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,690
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.

Công ty CP TĐ Dược phẩm và TM 

Sohaco
8/28/2017



19275

Bupivacaine 

Hydrochloride with 

Dextrose Injection USP

Bupivacain hydrochloride 5mg/ml VN-12984-11 Hộp 5 ống x 4ml Ống 34,390
Norris Medicines 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/28/2017

19276 Indclav 375

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

250mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Potassium 

clavulanate) 125mg

VN-16976-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,992
Indchemie Health 

Specialities Pvt. Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/28/2017

19277 Linod Linezolid 200mg/100ml VN-14446-12 Túi chứa 1 lọ 300ml Lọ 235,000
Ahlcon Parenterals (I) 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/28/2017

19278 Maltofer
Phức hợp sắt (III) 

hydroxide polymaltose
178,6mg/ml VN-12426-11 Hộp 1 chai 30ml Hộp 135,000 Vifor SA Cty CP DP TW CPC1 8/25/2017

19279
KAPETRAL 500mg 

Film-Coated Tablets
Capecitabine 500mg 12598/QLD-KD Hộp 12 vỉ x 10 viên Viên 52,900 Cyprus Cty CP DP TW CPC1 8/25/2017

19280 Thuốc mỡ tra mắt Ofly Ofloxacin 3mg VN-17575-13 Hộp 1 tuýp 3,5g Hộp 43,000

Remington 

Pharmaceutical 

Industries (Pvt.) Ltd

Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/22/2017

19281 Ozogast 40
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole natri) 40mg
VN-19447-15

Hộp chứa 1 lọ bột 

đông khô, 1 ống 

10ml nước cất pha 

tiêm, 1 xi lanh

Lọ 35,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/21/2017

19282 Actibon
Citicolin (dưới dạng 

Citicolin natri) 500 mg
VN-18587-15 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 21,940 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/28/2017

19283 Supraflam Cefadroxil 500mg VN-15608-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 9/13/2017

19284 Go-on Sodium hyaluronate 1% (25mg/2,5ml) VN-11020-10 Hộp 1 syringe 2,5ml Hộp 830,000 Croma Pharma GmbH Cty CP DP TW CPC1 9/13/2017

19285 Sanbeclaneksi

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

125mg/5ml; Acid 

clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat) 

31,25mg/5ml

VN-16120-13 Hộp 1 chai 60ml Chai 71,000 PT. Sanbe Farma Công ty TNHH XNK Y tế Delta 9/8/2017

19286 Telmiskaa 40 Telmisartan 40mg VN-16921-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP Sohaco miền Nam 9/1/2017

19287 Chymotase Thymomodulin 60mg VN-16019-12 Hộp 20 ống x 10ml Ống 20,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/29/2017

19288 Ceritine
Cetirizine 

dihydrochloride
VN-16468-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400 Unimax Laboratories

Công ty TNHH TM DP Quốc tế 

Thiên Đan
9/7/2017

19289 Silyhepatis
L-Arginine 

Hydrochloride
1000mg/ 5ml VN-15579-12 Hộp 20 ống x 5ml Ống 18,000 Cho-A Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/29/2017

19290 Rossuwell 20

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin canxi) 20 

mg

VN-18803-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 10,000
Agio Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 8/29/2017

19291 IPEC-PLUS TABLET

Sắt nguyên tố (dưới 

dạng phức hợp Sắt (III) 

hydroxid polymaltose) 

47mg; Acid Folic 0,5mg; 

Kẽm (dưới dạng Kẽm 

sulfate monohydrate) 

22,5mg

VN-17830-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Aristopharma Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 9/12/2017

19292 Axofen-180 Tablet
Fexofenadin hydroclorid 

180 mg
VN-19557-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Aristopharma Ltd. Cty CP DP Sohaco miền Nam 8/28/2017

19293 Rovartal 20mg Rosuvastatin 20mg VN-19425-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 13,000 Actavis Ltd. Cty CP DP TW CPC1 9/1/2017

19294 Temifut Soft Capsule Isotretinoin 10mg - 10mg VN-20272-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500
Dongkoo Pharm Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/19/2017

19295 Cefanew

Cefalexin monohydrate 

542mg tương đương với 

Cefalexin khan 500mg

VN-20701-17 Hộp 100 vỉ x 10 viên Viên 3,800 Romania
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/21/2017



19296 Atormed 20 Tablets

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 

20mg

VN-17094-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,833
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/7/2017

19297 Metomol Tablet
Flunarizin (dd Flunarizin 

dihydrochlorid) 5mg
VN-17365-13 Hộp 10vỉ x 10 viên Viên 580

Eskayef Bangladesh 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
9/5/2017

19298 Necpod-100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil)  

100mg

VN-16655-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,000
M/s Nectar Lifescience 

Limited.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/7/2017

19299 Hidonac Acetylcysteine 5g/25ml 18686/QLD-KD Hộp 1 lọ 25ml Lọ 750,000 Italie
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/11/2016

19300 Celofin 200 Celecoxib 200mg VN-19973-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,300 Hetero Labs Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
6/15/2017

19301 Suresh 200mg Acetylcystein 200mg VN-15325-12 Ống chứa 20 viên Viên 6,700
Temmler Pharma GmbH 

& Co. KG
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/5/2017

19302 Mini-Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 26565/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 2,800 Espagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19303 Mini-Sintrom 1mg Acenocoumarol 1mg 236/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 2,800 Espagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19304 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 22213/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19305 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 17593/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19306 Flecaine LP 150mg Flecainide acetate 150mg 6593/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 22,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19307 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 17593/QLD-KD Hộp 20 viên Viên 9,500 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19308 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 6597/QLD-KD
Hộp 30 viên nang 

tác dụng kéo dài
Viên 9,600 Royaume Uni

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19309 Succicaptal 200mg Succimer 200mg 237/QLD-KD Hộp 15 viên Viên 300,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19310
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamin sulfate 1000UHA/ml 18280/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 202,000 Espagne

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19311 Rantac-150

Ranitidin (dưới dạng 

Ranitidin hydroclorid) 

150mg

VN-18743-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 420

Unique Pharmaceuticals 

Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 

Pharmaceuticals Ltd.)

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
8/14/2017

19312 Xilavic 1000

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125mg

VN-19505-15 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 9,000 Micro Labs Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/21/2017

19313 Novaduc-20 Telmisartan 20mg VN-19826-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,539
M/s Windlas Biotech 

Limited

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
8/16/2017

19314 Medoclav 1g

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Clavulanat 

kali) 125mg

875mg, 125mg VN-20557-17 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,300
Medochemie Ltd- 

Factory B

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
8/17/2017

19315 Tobdrops-D

Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri 

phosphate

0,3% Tobramycin; 

0,1% 

Dexamethasone 

phosphate

VN-15319-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,887
Chethana 

Pharmaceuticals
Công ty Cổ phần IQ VINA 8/15/2017

19316 Flojocin Ofloxacin 0,3% VN-15317-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 6,336
Chethana 

Pharmaceuticals
Công ty Cổ phần IQ VINA 8/15/2017

19317 Solatex 80mg Sotalol 80mg 6593/QLD-KD Hộp 30 viên nén Viên 3,200 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19318 Pyostacine Pristinamycine 500mg 7422/QLD-KD Hộp 16 viên Viên 55,000 Spain
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19319 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 6593/QLD-KD
Hộp 30 viên tác 

dụng kéo dài
Viên 10,000 Royaume Uni

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017



19320 Flecaine 100mg Flecainide acetate 100mg 7424/QLD-KD
Hộp 30 viên nang 

tác dụng kéo dài
Viên 10,000 Royaume Uni

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19321 Celestene Betamethasone 4mg/ml 0,05% 4553/QLD-KD Hộp 3 ống Ống 52,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19322 Coumadine 5mg Warfarine sodique 5mg 7425/QLD-KD Hộp 30 viên nén Viên 8,900 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19323 Cebesine 0,4% Oxybuprocaine 0,4% 10ml 235/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 80,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19324 Celestene Betamethasone 4mg/ml 0,05% 4549/QLD-KD Hộp 3 ống Ống 52,000 Pháp
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19325 Briozcal
Calci carbonat, Vitamin 

D3

500mg Calci, 200IU 

Vitamin D3
VN-12270-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,985

Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/22/2017

19326 Oztis

Glucosamine sulfate 

potassium complex; 

Chondroitin sulfate shark

750mg Glucosamine 

sulfate, 250mg 

Chondroitin sulfa

VN-12271-11 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,202
Lipa Pharmaceuticals 

Pty., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/22/2017

19327 Elaria 100mg Diclofenac natri 100mg VN-20017-16 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 12,900
Medochemie Ltd.- 

Factory COGOLS

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/31/2017

19328 Stedman M-Cal 250

Calci carbonate; 

Cholecalciferol; 

Magnesium sulphate

625mg; 200IU; 

100mg
VN-15386-12 Hộp 10 vỉ x 15 viên Viên 3,000

Stedman 

Pharmaceuticals Pvt., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
8/24/2017

19329 Sulfarlem Anetholtrithione 12,5mg 26565/QLD-KD Hộp 60 viên Viên 1,100 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19330 Lanikson

Lansoprazol (dưới dạng 

hạt bao tan trong ruột 

8,8%) 30mg

VN-19276-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 900 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19331 Pidolap Clopidogrel bisulphate 75mg clopidogrel VN-10425-10 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19332 Clasanvyl sachet
Amoxycilline trihydrate, 

clavulanate potassium

250mg Amoxycillin; 

62,5mg acid 

clavulanic

VN-16098-12 Hộp 10 gói Gói 6,000
Maxim Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19333 Axocidine Cimetidine 400mg VN-15834-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 500 Axon Drugs Pvt Ltd.
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19334 Ofialin Ofloxacin 200mg VN-10422-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 620 Micro Labs Limited
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19335 Triamcinolone tablets Triamcinolone 4mg VN-14950-12 Hộp 10 vỉ x 10viên Viên 420 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19336 Piroxicam capsules Piroxicam 20mg VN-14947-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 230 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19337 Cocilone Colchicine 1mg VN-15241-12

Hộp lớn chứa 10 

hộp nhỏ x 1 vỉ bấm 

x 10 viên nén

Viên 600 Brawn Laboratories Ltd
Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA
8/28/2017

19338 Rifaxon Paracetamol 1g VN-16188-13 Hộp 10 lọ x 100ml Lọ 46,500

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH Bình Việt Đức 8/30/2017

19339 Vofluxi Eye Drops Ofloxacin 3mg VN-13998-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 15,500 Atco Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/23/2017

19340 Salazopyrine Sulfasalazine 500mg 6597/QLD-KD Hộp 100 viên Viên 6,000 Sweden
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/23/2017

19341 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 40mg/2ml 4548/QLD-KD Hộp 5 ống- ống 2ml Ống 120,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19342 Trandate 200mg Labetalol 200mg 4182/QLD-KD
Hộp 30 viên bao 

phim
Viên 8,500 Germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19343 Trandate 200mg Labetalol 200mg 4555/QLD-KD
Hộp 30 viên bao 

phim
Viên 8,500 Germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19344 Trandate 200mg Labetalol 200mg 4551/QLD-KD
Hộp 30 viên bao 

phim
Viên 8,500 Germany

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
8/21/2017

19345 Anzela Cream
Azelaic acid  

2000mg/10g
2000mg/10g VN-20454-17 Hộp 1 tuýp 10g Viên 25,000

Schnell 

Biopharmaceuticals, Inc

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
8/24/2017



19346 Hepasyzin

Cardus marianus, 

Thiamin nitrate, 

Pyridoxin HCl, 

Nicotinamide, Calcium 

pantothenate, 

Cyanocobalamin

VN-12230-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Dongbang Future Tech 

& Life Co., Ltd
Công ty CP TM DP Hà Lan 8/25/2017

19347 Nataplex

Dextrose 25g; D-

Pantothenol 250mg; 

Acid ascorbic 500mg; 

Thiamin hydroclorid 

125mg; Riboflavin    

25mg; Niacinamide 

625mg; Pyridoxin 

hydroclorid 25mg - 25g, 

250mg, 500mg, 125mg, 

25mg, 625mg, 25mg

VN-20252-17 Chai thủy tinh 250ml Chai 26,000
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/21/2017

19348 Nataplex

Dextrose 25g; D-

Pantothenol 250mg; 

Acid ascorbic 500mg; 

Thiamin hydroclorid 

125mg; Riboflavin    

25mg; Niacinamide 

625mg; Pyridoxin 

hydroclorid 25mg - 25g, 

250mg, 500mg, 125mg, 

25mg, 625mg, 25mg

VN-20252-17 Chai thủy tinh 500ml Chai 27,500
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/21/2017

19349 Sife-100
Sildenafil (dưới dạng 

Sidenafil citrat) 100mg
VN-18539-14

Hộp lớn x 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Viên 8,000 Hetero Labs Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
8/24/2017

19350 Pizulen

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 

500mg

VN-16250-13
Hộp 1 lọ, Hộp 10 

lọ; Hộp 50 lọ
Lọ 350,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH Bình Việt Đức 4/26/2017

19351 Pizulen
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
VN-16249-13

Hộp 1 lọ, Hộp 10 

lọ; Hộp 50 lọ
Lọ 509,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH Bình Việt Đức 4/26/2017

19352

Deplin 600mg (Đóng 

gói và xuất xưởng: 

Biokanol Pharma 

GmbH, địa chỉ: Kehler 

Strasse 7, D-76437 

Rastatt, Germany)

Alpha-Lipoic acid (dưới 

dạng muối trometamol) 

600mg/24ml

VN-16995-13 Hộp 10 ống x 24ml Ống 200,000

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH Bình Việt Đức 4/26/2017

19353
Ondansetron-hameln 

2mg/ml injection

Ondansetron (dd 

Ondansetron 

hydrochloride dihydrate) 

2mg/ml

VN-17328-13 Hộp 10 ống x 4ml Ống 42,750
Hameln Pharmaceutical 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 4/26/2017

19354 Human albumin 20% Human Albumin 0.20 QLSP-0706-13 hộp 1 lọ 50ml Lọ 890,000 hungary Công ty TNHH Bình Việt Đức 4/26/2017

19355 Rablet B Rabeprazol natri 20mg VN-18807-15 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 10,500
Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH TM Dược phẩm 

Hàn Gia
9/19/2017

19356 Glupain

Glucosamin sulphat kali 

chlorid tương đương 

Glucosamin sulphat 250 

mg

VN-19635-16
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng
Viên 4,000

Contract Manufacturing 

& Packaging Services 

Pty. Ltd.

Công ty TNHH DP Rồng Vàng 9/14/2017

19357
Ciprofloxacin-hameln 

2mg/ml

Ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-17331-13

Hộp 1 lọ 100ml; 

hộp 5 lọ 100ml; hộp 

10 lọ 100ml

Lọ 90,000

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19358
Paclitaxel Onkovis 

6mg/ml
Paclitaxel 6mg/ml VN2-301-14 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 5,800,000

Onkotec Pharma 

Produktion GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017



19359
Irinotecan onkovis 

20mg/ml

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat (tương đương 

Irinotecan 17,33mg/ml) 

20mg/ml

VN2-279-14 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 830,000
Haupt Pharma 

Wolfratshausen GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19360 Demozidim

Ceftazidim (dưới dạng 

Ceftazidim pentahydrat) 

1g

VN-18291-14 Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ Lọ 41,000 Demo S.A. Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19361
Irinotecan onkovis 

20mg/ml

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat (tương đương 

Irinotecan 17,33mg/ml) 

20mg/ml

VN2-280-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,500,000
Haupt Pharma 

Wolfratshausen GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19362 Fanlodo

Levofloxacin 

hemihydrat. 

512,46mg/100ml

VN-18227-14
Hộp 1 lọ 100ml; 

hộp 10 lọ 100ml
Lọ 130,000

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19363 Henalip
Heparin sodium 25 000 

IU/5ml
VN-16460-13 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 97,000 Panpharma Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19364 Raxadin

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

VN-16731-13
Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ; 

hộp 50 lọ
Lọ 215,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19365 Raxadoni

Ranitidine (dưới dạng 

Ranitidine 

hydrochloride) 25mg/1ml

VN-16732-13

Hộp 5 ống, hộp 25 

ống, hộp 50 ống; 

ống 2ml

Lọ 25,000
Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19366 Verapime

Cefepime (dưới dạng 

Cefepime hydrochloride 

monohydrate) 2g

VN-16251-13
Hôp 1 lọ 2g + 1ống 

dung môi
Lọ 235,000

Demo S.A. 

Pharmaceutical Industry
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19367
Cisatracurium-hameln 

2mg/ml

Cisatracurium (dưới 

dạng Cisatracurium 

besylate) 2mg/ml

VN-18225-14 Hộp 10 ống 2,5ml Ống 105,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19368 Kedrialb 200g/l Human albumin 200g/l QLSP-0642-13 lọ 100ml Lọ 1,450,000 Italya Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19369 kedrigamma 50mg/ml
Human normal 

immunoglobulin
50mg/ml QLSP-0601-12 hộp 1 lọ 200ml Lọ 15,900,000 Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19370 ImmunoHBs 180IU/ml
Human Hepatitis B 

Immunoglobulin
180IU/ml QLSP- 0754-13 hộp 1 lọ x1ml Lọ 1,750,000 Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19371 Kedrialb 200g/l Human albumin 200g/l QLSP-0642-13 lọ 50ml Lọ 770,000 Italya Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19372 kedrigamma 50mg/ml
Human normal 

immunoglobulin
50mg/ml QLSP-0601-12 hộp 1 lọ 50ml Lọ 3,950,000 Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19373 kedrigamma 50mg/ml
Human normal 

immunoglobulin
50mg/ml QLSP-0601-12 hộp 1 lọ 100ml Lọ 8,200,000 Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19374 Venbig 2500IU
Human hepatitis 

immunoglobulin
2500IU QLSP-0722-14

Hộp gồm 1 lọ bột 

2500IU + lọ dung 

môi 45ml + 1 bộ 

truyền

lọ 25,200,000 Kedrion S.p.A- Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/25/2017

19375
Ceftazidime Panpharma 

1g

Ceftazidime (dưới dạng 

Ceftazidime 

pentahydrate) 1g

VN-16407-13
Hộp 10 lọ, 25 lọ, 50 

lọ
Lọ 43,313 Panpharma Công ty Vipharco 9/21/2017

19376 Ceftriaxone Panpharma Ceftriaxone natri 1g Ceftriaxone VN-14834-12 Hộp 25 lọ Lọ 30,216 Panpharma Công ty Vipharco 9/21/2017

19377 Cefuroxime Panpharma Cefuroxime Natri 750mg Cefuroxime VN-14390-11 Hộp 1 lọ bột Lọ 29,533 Laboratoires Panpharma Công ty Vipharco 9/21/2017

19378 Cefotaxime Panpharma Cefotaxime Sodium Cefotaxime 1g VN-14833-12 Hộp 25 lọ Lọ 36,571 Panpharma Công ty Vipharco 9/21/2017

19379 Prega 100 Pregabalin 100mg VN-19975-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 9,500 Hetero Labs Limited
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/5/2017

19380

Compound Sodium 

Lactate and Glucose 

Injection 500ml

Dung dịch Natri lactat 

(60% w/w); natri 

Chlorid; Kali Chlorid; 

Calci Chlorid dihydrat

. VN-15333-12 Chai thủy tinh 500ml Chai 16,000
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/11/2017



19381
Glucose Injection 

500ml:25g
Glucose 25g/500ml VN-14561-12 Chai thủy tinh 500ml Chai 16,000

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/11/2017

19382
Ringer Lactate 

Intravenous Infusion

Dung dịch Natri lactat 

(60% w/w); natri 

Chlorid; Kali Chlorid; 

Calci Chlorid dihydrat

. VN-15334-12 Chai thủy tinh 500ml Chai 17,000
Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/11/2017

19383
Sodium Chloride 

Injection 500ml :4,5g
Natri Chloride 4,5g VN-14563-12 Chai thủy tinh 500ml Chai 16,000

Shijiazhuang No. 4 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
7/11/2017

19384 Moxetero

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochlorid) 400mg

VN-18708-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 32,000 Hetero Labs Limited Công ty TNHH DP Rồng Vàng 9/14/2017

19385
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 7426/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 8/30/2017

19386 G-Xtil-500 Cefuroxim Acetil 500mg Cefuroxim VN-11831-11 Hộp 1 vỉ  x 10 viên Viên 8,000
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần dược TW3 8/28/2017

19387 Cilacar-10 Cilnidipin 10mg 10mg 3108/QLD-KD
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
Viên 7,900 Ấn Độ

Chi nhánh Công ty CP Y Dược 

phẩm Vimedimex tại HN
9/18/2017

19388 Cinezole kit

Esomeprazole 

magnesium dihydrate, 

clarithromycin, tinidazol

40mg 

Esomeprazole, 

500mg, 500mg

VN-13943-11

Hộp 7 hộp nhỏ, hộp 

nhỏ chứa 1 vỉ x 2 

viên Esomeprazole, 

2 viên Tinidazole và 

2 viên 

Clarithromycin

Vỉ 79,500
Acme Formulation (P) 

Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
8/28/2017

19389 Desler Desloratadine 5mg VN-17165-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 864 Synmedic Laboratories Cty CP DP TW Codupha 8/18/2017

19390

Blooming (Cân dược 

chất, đóng gói, Xuất 

xưởng: Dae Hwa 

Pharmaceutical Co., 

Ltd, Korea địa chỉ: 

308, Masan-ri, 

Hoengseong-eup 

Hoengseong-gun 

Gangwon-do, Korea)

L-cysteine 500mg VN-19134-15 Hộp 12 vỉ x 5 viên Viên 2,700
Dongkoo Pharm. Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 7/31/2017

19391 Cetrisyn
Cetirizin hydroclorid 

10mg
VN-18463-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 217 Synmedic Laboratories Cty CP DP TW Codupha 8/18/2017

19392 Atproton Rabeprazol natri 20mg 20mg VN-20182-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,200
Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 8/22/2017

19393 Medcelore Injection

Methylprednisolon (dưới 

dạng Methylprednisolon 

natri succinat) 40mg

VN-19525-15 Hộp 10 lọ Lọ 26,000 Guju Pharm. Co., Ltd. Cty CP DP TW Codupha 8/24/2017

19394 Mibrain Tab.
Tramadol HCl 37,5mg; 

Acetaminophen 325mg
VN-20057-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 7,800

BCWorld Pharm. 

Co.,Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 8/22/2017

19395 Shinacin

Amoxicillin 200mg; Acid 

clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat ) 50mg

. VN-16371-13 Hộp 5 vỉ x 6viên Viên 6,000
Shin Poong Pharm Co., 

Ltd.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
8/17/2017

19396 Thevapop

Tinidazole, Miconazole 

Nitrate, Neomycin 

Sulphate

500mg Tnidazole, 

100mg Miconazole 

nitrate, 20mg Ne

VN-10661-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,000
Cure Medicines (I) Pvt 

Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
8/7/2017

19397 ELUMATIC III - Technectium (Tc99m)
Technectium 

(Tc99m)
4091/QLD-KD  đóng gói 20GBq/ lọ mCi 111,111 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19398 ELUMATIC III - Technectium (Tc99m)
Technectium 

(Tc99m)
4091/QLD-KD  đóng gói 16GBq/ lọ mCi 129,630 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19399 ELUMATIC III Technectium (Tc99m)
Technectium 

(Tc99m)
4091/QLD-KD  đóng gói 8GBq/lọ mCi 222,222 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017



19400 STAMICIS

Tetrakis (2-methoxy 

isobutyl isonitrile)copper 

(I) tetrafluoroborate (Cu 

(MIBI)4 BF4)

1mg Tetrakis (2-

methoxy isobutyl 

isonitrile) coppe

4091/QLD-KD Hộp/5 lọ Lọ 5,000,000 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19401 ELUMATIC III Technectium (Tc99m)
Technectium 

(Tc99m)
4091/QLD-KD đóng gói 12GBq/ lọ mCi 163,580 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19402 ELUMATIC III Technectium (Tc99m)
Technectium 

(Tc99m)
4091/QLD-KD  đóng gói 10GBq/ lọ mCi 190,741 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19403 QUADRAMET Samarium 153-EDTMP
Samarium 153-

EDTMP
4091/QLD-KD

Samarium 153), 

đóng gói từ 2-

4GBq/lọ

Lọ 58,000,000 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19404 MIBG - D Iobenguane (I131) Iobenguane (I131) 4091/QLD-KD lọ Lọ 42,000,000 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19405
CAPSION (I-131 viên 

nang) 100mCi/viên
Sodium Iodide    (I 131) 100mCi/viên 4091/QLD-KD

(I-131 viên nang) 

100mCi/viên
mCi 220,000 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19406
CAPSION (I-131 viên 

nang) 50mCi/viên
Sodium Iodide (I 131)

(I-131 viên nang) 

50mCi/viên
4091/QLD-KD

(I-131 viên nang) 

50mCi/viên
mCi 230,000 Pháp Công ty TNHH TMDV Y Tâm 7/28/2017

19407 Sulcetam Inj.

Cefoperazon ( dưới dạng 

Cefoperazon natri) 

500mg; Sulbactam (dưới 

dạng Sulbactam Natri) 

500mg

VN-18057-14 Hộp 10 lọ Lọ 63,000
Myung-In Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
9/13/2017

19408 Iode 131 (I-131) Iode 131 Hoạt độ > 2000 mCi
4165/QLD-KD 

ngày 4/4/2017
lọ 45,000 

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

Việt Nam
6/9/2017

19409 Iode 131 (I-131) Iode 131
Hoạt độ: 1000 -> 

2000 mCi

4165/QLD-KD 

ngày 4/4/2017
lọ 50,000 

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

Việt Nam
6/9/2017

19410 Iode 131 (I-131) Iode 131 Hoạt độ < 1000 mCi
4165/QLD-KD 

ngày 4/4/2017
lọ 60,000 

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

Việt Nam
6/9/2017

19411 Iode 131 (I-131) Iode 131 (I-131)
Hoạt độ 101 -> 200 

mCi

4165/QLD-KD 

ngày 4/4/2017
viên 60,500 

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

Việt Nam
6/9/2017

19412 Iode 131 (I-131) Iode 131 (I-131)
Hoạt độ 51->100 

mCi

4165/QLD-KD 

ngày 4/4/2017
viên 65,500 

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

Việt Nam
6/9/2017

19413 Iode 131 (I-131) Iode 131 (I-131) Hoạt độ: 1->10mCi
4165/QLD-KD 

ngày 4/4/2017
viên 68,000 

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

Việt Nam
6/9/2017

19414 Iode 131 (I-131) Iode 131 (I-131)
Hoạt độ 11-> 50 

mCi

4165/QLD-KD 

ngày 4/4/2017
viên 70,000 

Tổ chức công nghệ hạt 

nhân Úc (Ansto 

health)/Úc

Công ty CP PHARMATOPES 

Việt Nam
6/9/2017

19415
Rocuronium-hameln 

10mg/ml Injection
Rocuronium bromide 10mg/ml VN-10032-10 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 97,000

Hameln Pharmaceuticals 

GmbH

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
8/16/2017

19416

Cefoperazone ABR 2g 

powder for solution for 

injection

Cefoperazon 2g 2g VN-20733-17 Hộp 5 lọ lọ 112,000
Balkanpharma - 

Razgrad AD
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/21/2017

19417 Moxetero

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochlorid) 400mg

VN-18708-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 32,000 Hetero Labs Limited Công ty TNHH DP Rồng Vàng 9/14/2017

19418 Eso-Mups 20

Esomeprazol (dưới dạng 

Esomeprazol magnesi 

dihydrat) 20mg

VN-20175-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 12,000 Hetero Labs  Limited Công ty TNHH DP Rồng Vàng 9/14/2017

19419 Bisocar 2.5
Bisoprolol fumarate 

2,5mg
VN-20083-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 770 Rusan Pharma Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/10/2017

19420
Immunorho 300mcg 

(1500IU)

Human anti D 

immunoglobulin
300mcg 7576/QLD-KD

Hộp 1 lọ thuốc bột 

+ 1 lọ dung môi
Lọ 3,108,760 Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức 10/9/2017



19421 Coxwell-60 Etoricoxib 60mg - 60mg VN-20322-17 Hộp 03 vỉ x 10 viên Viên 6,000 Micro Labs Limited
Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
10/11/2017

19422 Lipicard-160
Fenofibrat micronised 

160 mg
VN-18477-14 Hộp 4vỉ x 7viên Viên 3,860 USV Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/5/2017

19423 Cofnil

Bromhexine HCl, 

Guaifenesin, 

Chlorpheniramine 

maleate, Paracetamol, 

Phenylephrine HCl

. VN-14054-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 400
Global Pharma 

Healthcare Pvt., Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
10/11/2017

19424 Synartan-16
Candesartan Cilexetil 

16mg
VN-20097-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,640 Synmedic Laboratories

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
10/11/2017

19425 Caplor

Clopidogrel (dd 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-17461-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,720
Ind-Swift Limited 

(Global Business Unit)

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
9/29/2017

19426 Utralene-100
Sertraline (dd Sertraline 

hydrochloride) 100mg
VN-17227-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,616

Umedica Laboratories 

PVT. Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/5/2017

19427
Dobutamine-hameln 

5mg/ml Injection

Dobutamine (dưới dạng 

Dobutamine HCl) 

250mg/lọ 50ml

VN-16187-13
Hộp 1lọ 50ml hoặc 

10 lọ 50ml
Lọ 145,000

Hameln Pharmaceutical 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 10/3/2017

19428 Rasanvisc
Sodium hyaluronate 

20mg/2ml
VN-16647-13 Hộp 1ống 2ml Ống 850,000 IDT Biologika GmbH Công ty TNHH Bình Việt Đức 9/28/2017

19429 Aziplus Azithromycin dihydrate 250mg VN-7020-08 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,950
M/S Nova Med 

Pharmaceuticals

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
10/3/2017

19430 Corosan Valsartan 80mg VN-19595-16 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,000
Balkanpharma - 

Dupnitsa AD
Cty CP DP TW CPC1 9/26/2017

19431 Losarlife 50 Losartan kali 50mg VN-18363-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,900
Eurolife Healthcare 

Pvt., Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 9/27/2017

19432 Maltofer
Phức hợp sắt (III) 

hydroxide polymaltose
357mg VN-12425-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,045 Vifor SA Cty CP DP TW CPC1 10/9/2017

19433 Maltofer Fol

Acid folic 0,35mg; Phức 

hợp sắt (III) hydroxide 

polymaltose 357mg

VN-12427-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,150 Vifor SA Cty CP DP TW CPC1 10/9/2017

19434 Nilibac 500 Cefuroxim Acetil 500mg Cefuroxime VN-15366-12 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 12,500
Square Cephalosporins 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 9/25/2017

19435 Nusar-H
Losartan Kali, 

Hydrochlorothiazide

Losartan Kali 50mg, 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg/ vi

VN-11865-11  Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,850
Emcure 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/25/2017

19436 Omparis Injection

Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  

40mg

VN-16123-13

Hộp 1 lọ bột + 1 

ống dung môi pha 

tiêm

Lọ 29,000 Aristopharma Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/25/2017

19437 Pedomcad Domperidon 10mg VN-19808-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,050
Cadila Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/25/2017

19438 Sulbaci  1,5g
Ampicillin Sodium; 

sulbactam sodium

1g Anhydrous 

Ampicillin; 0,5g 

Anhydrous 

Sulbactam

VN-15153-12 Hộp 1 lọ Lọ 46,000
Unichem Laboratories 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/3/2017

19439 Transtat tablets 500 mg Tranexamic acid 500mg VN-18808-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 3,400
Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/20/2017

19440 Uptiv

Nystatin, Di-

iodohydroxyquin, 

Benzalkonium chloride

100.000 IU; 100mg; 

7mg
VN-15350-12 Hộp 20 vỉ x 5 viên Viên 7,350

T.Man Pharma Limited 

Partnership

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/27/2017

19441 Fexogold-40 Febuxostat 40mg 7379/QLD-KD Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 14,000 Ấn Độ
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
9/25/2017

19442 Mukex
Ambroxol  hydroclorid 

30mg
VN-17236-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,000

Kusum Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/29/2017

19443 CORRECTOL
Dinatri inosin 

monophosphat 0.1%
0.00 24044/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 27,000 ALCON CUSI S.A.,

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/20/2017



19444 Gapivell Gabapentin 300mg VN-20075-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,453

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/28/2017

19445

Phenylephrine 

Aguettant 50 

micrograms/mL, 

solution for injection in 

pre-filled syringe

Phenylephrine 50mcg/ml 

(dưới dạng 

phenylephrine clohydrat 

60.9 mcg/ml)

8612/QLD-KD
Hộp 10 bơm tiêm 

đóng sẵn x 10ml
Bơm tiêm 194,500 Laboratoire Aguettant

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/19/2017

19446 Vatirino Paediatric Cefpodoxim proxetil 20mg Cefpodoxim VN-15799-12 Hộp 1 chai 30ml Lọ 72,000
Novo Healthcare and 

Pharma Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
8/7/2017

19447 Cyclogyl 1%
Cyclopentolat 

Hydrochlorid
0.01 141/QLD-KD Hộp 1 lọ 15ml Lọ 76,062 S.a. Alcon Couvreur

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/20/2017

19448 OTUNA 1% Selenium Sulfide 7383/QLD-KD Hộp 1 chai 120ml Hộp 84,000 Thái Lan
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
9/7/2017

19449 Cyclogyl 1%
Cyclopentolate 

Hydrochloride
0.01 19456/QLD-KD Hộp 1 lọ 15ml Lọ 76,062

S.a. Alcon Couvreur 

n.v.,

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/20/2017

19450 Combigan

Brimonidin tartrat 

2mg/ml; Timolol (dưới 

dạngTimolol maleat) 

5mg/ml

2mg/ml, 5mg/ml VN-20373-17 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 183,515
Allergan 

Pharmaceuticals Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/14/2017

19451 Gaviscon Dual Action

Mỗi 10ml chứa: Alginat 

natri 500mg; Natri 

Bicarbonat 213mg; 

Canxi carbonat 325mg

VN-18654-15 Hộp 24 gói x 10ml Gói 6,952
Reckitt Benckiser 

Healthcare (UK) Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/20/2017

19452 Oncofluor 250 Fluorouracil 250mg/5ml VN2-428-15 Hộp 05 ống x 5ml Ống 34,900
United Biotech (P) 

Limited
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 8/14/2017

19453 Monoclarium Clarithromycin 200mg VN-15930-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 13,700 SMB Technology S.A Cty CP Dược Đại Nam 8/7/2017

19454 Cardiject
Dobutamine (dưới dạng 

Dobutamine HCl) 250mg
VN-18095-14 Hộp 1lọ Lọ 60,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
9/27/2017

19455 Oncofluor 500 Fluorouracil 500mg/10ml VN2-429-15 Hộp 05 ống x 10ml Ống 55,900
United Biotech (P) 

Limited
Công ty cổ phần Hóa Dược VN 8/14/2017

19456 Maxocef-200 Cefixime 200mg VN-17756-14
Hộp 1 vỉ x 10 viên, 

hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên 4,999 Micro Labs Limited Công ty TNHH MEDFATOP 8/29/2017

19457 Brelmocef-500 Cefuroxime Axetil 500mg Cefuroxime VN-10427-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,977 Micro Labs Ltd. Công ty TNHH MEDFATOP 8/29/2017

19458

Sompraz IV;

Đổi tên: Sunpranza 

(theo CV số 

11432/QLD-ĐK ngày 

25/06/2015)

Esomeprazol (dưới dạng 

esomeprazol natri) 40mg
VN-18096-14 Hộp 1 lọ Lọ 70,000

Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
9/27/2017

19459 Remirta 45mg Mirtazapin 45mg VN-20071-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,000 Actavis Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT 

Thái Bình
9/28/2017

19460 Zinco
Kẽm sulfate heptahydrat 

15mg/5ml
VN-17385-13 Hộp 1 chai 100ml Chai 110,000

Berko Pharmaceuticals 

and Chemicals 

Industries Inc

Công ty CP Armepharco 9/20/2017

19461 Adacel

Tetanus Toxoid Reduced 

Diphtheria Toxoid and 

Acellular Pertussis 

Vaccine Adsorbed (T 

dap)

QLVX-0412-11 Hộp 1 lọ, lọ 1 liều Hộp 525,000
Công ty Sanofi Pasteur 

SA

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017



19462 TETRAXIM

Giải độc tố bạch hầu 

>=30IU; Giải độc tố uốn 

ván >=40IU; các kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc tố 

(PTxd) 25mcg và ngưng 

kết tố hồng cầu dạng sợi 

(FHA) 25mcg; virus bại 

liệt typ 1 bất hoạt 40 

D.U; virus bại liệt typ 2 

bất hoạt 8 D.U; virus bại

QLVX-826-14

Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều 0,5ml vắc 

xin

Hộp 338,100 Pháp
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017

19463

PENTAXIM (Vắc xin 

đông khô (Hib), vắc 

xin hỗn dịch tiêm 

(DTacP-IPV), hoàn 

nguyên thành hỗn dịch 

tiêm)

Giải độc tố bạch hầu tinh 

chế ≥ 30IU; Giải độc tố 

uốn ván tinh chế ≥ 40IU; 

Các kháng nguyên 

Bordetella pertussis; Giải 

độc tố ho gà tinh chế 

(PTxd) 25mcg và Ngưng 

kết tố hồng cầu dạng sợi 

tinh chế (FHA) 25mcg; 

Virus bại liệt týp 1 

(chủng Mahoney) bất 

hoạt

QLVX-991-17

Hộp 1 lọ 1 liều vắc 

xin đông khô (Hib)+ 

1 bơm tiêm có gắn 

kim tiêm nạp sẵn 

0,5ml vắc xin dạng 

hỗn dị

Liều 630,000 Sanofi Pasteur S.A
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
8/7/2017

19464

POLYSACCHARIDE 

MENINGOCOCCAL 

A+C

Polysaccharide của 

Neisseria meningitidis 

nhóm A 50mcg, 

Polysaccharide của 

Neisseria meningitidis 

nhóm C 50mcg

QLVX-992-17

Hộp 1 lọ 1 liều vắc 

xin bột đông khô + 

1 bơm tiêm nạp sẵn 

0,5ml dung môi

Liều 130,200 Sanofi Pasteur S.A
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
8/7/2017

19465
TYPHIM Vi (Vắc xin 

phòng bệnh thương hàn)

Polysaccharide của 

Salmonella typhi chủng 

Ty2 25mcg/0.5ml

25mcg/1 liều 0,5ml QLVX-964-16

Dung dịch tiêm - 

Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 1 liều vắc xin 

(0,5ml)

Hộp 128,100
Sanofi Pasteur S.A.-

France

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017

19466 Verorab

mỗi liều vắc xin hoàn 

nguyên (0.5ml) chứa: 

virus dại bất hoạt (chủng 

Wistar PM/WI 38 1503-

3M >=2.5 IU

f6

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều 

vắc xin đông khô, 

kèm 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 0.5ml dung môi

Hộp 172,200 Pháp
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017

19467 Vaxigrip 0,5ml

virus cúm, tách ra từ các 

hạt virion, bất hoạt 

15mcg HA/0.5ml

QLVX-0646-13
Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 0,5ml vắc xin
Hộp 196,350 Pháp

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017

19468 Eurodora Desloratadine 5mg VN-15824-12 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,389
Mystic pharmaceuticals 

ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/19/2017

19469 Kipel 10 Montelukast natri 10mg Montelukast VN-11964-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 6,000
MSN Laboratories 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/25/2017

19470 Formonide 100 Inhaler

Budesonide 

(Micronised) 

100mcg/liều; Formoterol 

fumarate (dưới dạng 

Formoterol fumarate 

dihydrate) 6mcg/liều

VN-16444-13
Hộp 1 bình xịt 120 

liều
Bình 150,000 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/11/2017

19471
Tramadol 100mg-

Rotexmedica

Tramadol hydrochlorid 

100 mg/2ml
100 mg/2ml VN-20614-17 Hộp 10 ống x 2ml Ống 13,800

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/25/2017

19472 Vaxigrip 0,25ml

Virus cúm, tách ra từ các 

hạt virion, bất hoạt 

7,5mcg HA/0,25ml

QLVX-0652-13
Hộp 1 bơm tiêm nạp 

sẵn 0,25ml vắc xin
Hộp 150,150 Pháp

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017



19473 EUVAX B 20mcg

Kháng nguyên bề mặt 

của virus viêm gan B 

(HbsAg) 20mcg/1ml/1 

liều

20mcg/1ml/1 liều QLVX-934-16 Hộp 1 lọ, lọ 1 liều Hộp 94,710 Hàn Quốc
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017

19474 EUVAX B 10mcg

kháng nguyên bề mặt 

của virus viêm gan B 

(HbsAg) 10mcg/0,5ml/ 1 

liều

10mcg/0,5ml/ 1 liều QLVX-933-16 Hộp 1 lọ, lọ 1 liều Hộp 51,450 Hàn Quốc
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017

19475 Avaxim 80 Viêm gan siêu vi A 80U/0,5ml QLVX-0372-10 Hộp 1 liều Hộp 336,000 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/21/2017

19476 Medibro Tab
Ambroxol  hydroclorid 

30mg
VN-19033-15

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 10 viên
Viên 1,300

Korea Arlico Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty CP BGP Pharma 8/9/2017

19477 Seocelis Injection
Methocarbamol 

1000mg/10ml
500mg VN-16254-13 Hộp 10 ống Ống 96,000 Huons Co. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/21/2017

19478

Huyết thanh kháng nọc 

đa giá rắn hổ (Neuro 

Polyvalent Snake 

Antivenin Inj.)

Bungarus candidus, Naja 

kaouthia, Bungarus 

fasciatus, Ophiophagus 

hannah

5970/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 2,308,386 Thailand
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
8/21/2017

19479 Solupred 20mg Prednisolone 20mg 8717/QLD-KD Hộp 1 lọ 20 viên Viên 10,631 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 9/28/2017

19480 Sotalex 80mg Chlorhydrate de Sotalol 80mg 4522/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,800 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 9/28/2017

19481 Cynomel 0.025mg Liothyronin sodique 0.025mg 4522/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,805 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 22/09/2017

19482 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 8717/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 4,155 Pháp Công ty cổ phần DP Eco 22/09/2017

19483 ADENOCOR 6mg/2ml adenosin 6mg/2ml 4276/QLD-KD Hộp 6 lọ Lọ 460,000 Spain Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19484 Akneyash Adapalen 30mg 30mg VN-20743-17 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 80,000 Yash Medicare Pvt. Ltd. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/26/2017

19485 Alkeran 50mg Melphalan 50mg 4269/QLD-KD
hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

dung môi
Lọ 9,500,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19486 Amflox

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 

500mg/100ml

VN-16571-13
Hộp 1 chai 

750mg/150ml
Chai 120,000

Marck Biosciences 

Limited

Công ty Cổ phần Dược 

Medipharco
8/31/2017

19487 Cerazette Desogestrel 0.075mg VN2-296-14
Hộp 1 vỉ x 28 viên; 

hộp 3 vỉ x 28 viên
Viên 4,500 N.V.  Organon Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/19/2017

19488
COSMEGEN 

LYOVAC 500MCG
Dactinomycin 500mcg 6586/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19489
DACARBAZINE 

MEDAC 200MG
Dacarbazine 200mg 4269/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 343,500 Đức Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19490 DaewoongURSA-S

Acid Ursodeoxycholic, 

thiamin mononitrat, 

riboflavin

50mg, 10mg, 5mg VN-15039-12 Hộp 6 vỉ 10 viên Viên 5,061 R&P Korea Co.,Ltd. Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 9/26/2017

19491 Daivobet

Mỗi g chứa: Calcipotriol 

(dưới dạng Calcipotriol 

hydrat 52,2mcg) 50mcg - 

 50mcg

VN-20354-17 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 262,500
Leo Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/26/2017

19492 Dysport

Clostridium botulinum 

type A toxin-

Haemagglutinin complex 

300

Clostridium 

botulinum type A 

toxin-

Haemagglutinin 

QLSP-1015-17 hộp 1 lọ Lọ 5,152,224 Anh Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/24/2017

19493 Dysport

Clostridium botulinum 

type A toxin-

Haemagglutinin complex 

500U

Clostridium 

botulinum type A 

toxin-

Haemagglutinin 

QLSP-1016-17 Hộp 1 lọ Lọ 6,627,920 Anh Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/24/2017

19494

ESMOLOL 

HYDROCHLORIDE 

INJ

esmolol 100mg/10ml 4269/QLD-KD Hộp 25 lọ x 10ml Lọ 1,000,000 Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19495 FOY 100mg Gabexate mesilate 100mg 3313/QLD-KD
Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 

dung môi
Lọ 630,000 Italy Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19496 Frazine Inj. Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-10895-10 Hộp 10 lọ Lọ 20,000
Kyung Dong Pharm. 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/18/2017



19497 Fucicort
Acid Fusidic; 

Betamethasone valerate

Acid Fusidic 2%; 

Betamethasone 

valerate 0,1%

VN-14208-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 89,401
Leo Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/27/2017

19498 Fucicort
Acid Fusidic; 

Betamethasone valerate

Acid Fusidic 2%; 

Betamethasone 

valerate 0,1%

VN-14208-11 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 56,101
Leo Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/27/2017

19499 Fucidin Acid Fusidic VN-14209-11 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 68,250
Leo Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/27/2017

19500 Fucidin Acid Fusidic VN-14209-11 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 48,201
Leo Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/27/2017

19501 Fucidin H

Mỗi g chứa: acid fusidic 

20mg; Hydrocortison 

acetat 10mg

VN-17473-13 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 88,300
Leo Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/26/2017

19502 Glimulin - 2 Glimepiride 2mg VN-19173-15
Hộp lớn X 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Viên 1,100

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
9/25/2017

19503 Humira Adalimumab 40mg/0,8ml
Adalimumab 

40mg/0,8ml
QLSP-951-16

Hộp 2 vỉ x 1 xy lanh 

đóng sẵn thuốc và 1 

miếng vải tẩm cồn

Bơm tiêm 11,513,217 Đức Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/13/2017

19504 Irinotesin 20mg/ml

Mỗi 1ml dung dịch chứa: 

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 20mg

20mg VN-20364-17 Hộp 1 ống 5ml Lọ 1,505,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19505 Irinotesin 20mg/ml

Mỗi 1ml dung dịch chứa: 

Irinotecan hydroclorid 

trihydrat 20mg

20mg VN-20364-17 Hộp 1 ống 2ml Lọ 751,500 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19506 Lezra 2,5mg Letrozole 2,5mg 2,5mg VN-20367-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 22,440
S.C. Sindan-Pharma 

S.R.L.
Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19507
Milrinone Lactate 

Injection
Milrinone 10mg/10ml 4269/QLD-KD Hộp 10 lọ x 10ml Lọ 1,600,000 Portugal Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19508 Nancifam

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydrochlorid) 3mg/ml 

(0,3%w/v)

VN-16634-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 22,000 Farmak JSC.
Công ty TNHH Dược phẩm An 

Khang
8/25/2017

19509
Omeprazole Capsules 

20mg

 Omeprazole (dạng hạt 

pellet bao tan trong ruột)
20mg Omeprazole VN-13774-11 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 430

Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/25/2017

19510
Paclitaxel Actavis 

6mg/ml
Paclitaxel 6mg/ml VN2-472-16

Hộp 1 lọ 

150mg/25ml
Lọ 1,936,000 Actavis Italy S.p.A. Công ty cổ phần dược TW3 8/11/2017

19511 Pantin 40

Pantoprazole (dưới dạng 

pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-19184-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,000 Hetero Labs  Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/28/2017

19512 SPECTRILA 10.000 IU L-Asparaginase 10.000 IU 10897/QLD-KD Hộp 1 lọ Lọ 4,810,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 8/24/2017

19513
Tamoxifen Sandoz 

20mg

Tamoxifen (dưới dạng 

Tamoxifen citrate) 20mg
20mg VN-20584-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,050 Salutas Pharma GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/28/2017

19514 Ulceburg D

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg; 

Domperidon 10mg

VN-19327-15 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,620
Rhydburg 

Pharmaceuticals Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 9/18/2017

19515
Viên nang mềm 

Dimorin
Isotretinoin 10mg VN-16868-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,650 Korean Drug Co., Ltd. Công ty cổ phần dược TW3 8/28/2017

19516 Xorimax 500mg
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil) 500mg
500mg VN-20624-17 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 18,729 Sandoz GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 8/28/2017

19517 Biogermin
2 tỷ bào tử Bacillus 

Clausii
2 tỷ bào tử

10451/QLD-KD 

ngày 21/7/17

Hộp 20 ống x 5ml 

hỗn dịch uống
Ống 6,390

Special Product's Line 

S.P.A

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
9/20/2017

19518 Evinale gel
Mỗi 10g gel chứa: 

Tyrothricin 10mg
10mg VN-20539-17 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 87,000

Korea Arlico Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
9/22/2017



19519

Heberbiovac HB (vắc 

xin viêm gan B tái tổ 

hợp)

Protein kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 

(HBsAg) tinh khiết

10mcg/0.5ml QLVX-0748-13
Hộp 1 lọ chứa 1 liều 

0.5ml
Lọ 47,250 CuBa

Công ty  cổ phần y tế Đức Minh

ALMEDIC
9/18/2017

19520 Kupunistin Cisplatin 10mg/10ml VN-17489-13 Hộp 1 lọ Lọ 73,500
Korea United Pharm. 

Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
9/19/2017

19521 MyHep 400mg Sofosbuvir 400mg 400mg
13469/QLD-KD 

ngày 31/8/17
Hộp 1 lọ x 28 viên Viên 303,000

Mylan Laboratories 

Limited

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

9/8/2017

19522 MyVelpa
Sofosbuvir 400mg; 

Velpatasvir 100mg
400mg; 100mg

13470/QLD-KD 

ngày 31/8/17
Hộp 1 lọ x 28 viên Viên 490,000

Mylan Laboratories 

Limited

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

9/22/2017

19523 Roschem-10

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium) 

10mg

VN-16639-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,000

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
9/12/2017

19524 Roschem-20

Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calcium) 

20mg

VN-16640-13 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,500

Lessac Research 

Laboratories Private 

Limited

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
9/12/2017

19525 Orkan SoftCapsule Calcitriol 0,25mcg 0,25mcg VN-20486-17 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,100
Young Poong Pharma. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 8/30/2017

19526 Verimed 135mg
Mebeverin hydroclorid 

135mg
135mg VN-20559-17 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,564

Medochemie Ltd.- 

central Factory
Cty CP DP TW Codupha 9/12/2017

19527 Qiluxone
Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri) 2,0g
2,0g VN-20400-17 Hộp 10 lọ Lọ 37,800

Qilu Pharmaceutical 

Co., Ltd
Cty CP DP TW Codupha 9/19/2017

19528
Nafloxin solution for 

infusion 400mg/200ml

Mỗi 1ml dung dịch chứa: 

ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin lactat) 2mg

2mg VN-20714-17
Chai 200ml, hộp 1 

chai 200ml
Chai 188,000

Cooper Pharmaceuticals 

S.A.
Cty CP DP TW Codupha 9/27/2017

19529 Lacoma Latanoprost 0,05mg/1ml VN-17214-13 Hộp 1 lọ 2,5ml Lọ 150,000

Ciron Drugs & 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Cty CP DP TW Codupha 8/30/2017

19530 Tisercin

Levomepromazin (dưới 

dạng Levomepromazin 

maleat) 25 mg

VN-19943-16 Hộp 1 lọ 50 viên Viên 1,365

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Cty CP DP TW Codupha 9/5/2017

19531 Jintra Tablet

Acetaminophen 325 mg; 

Tramadol hydroclorid 

37,5 mg

VN-19901-16
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 5,900

Korea Arlico Pharm. 

Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 8/30/2017

19532 Receant
Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim natri) 750mg
750mg VN-20716-17 Hộp 50 lọ Lọ 38,000 Remedica S.A. Cty CP DP TW Codupha 9/27/2017

19533
Ambixol 15mg/5ml 

syrup

Mỗi 5ml sirô chứa: 

Ambroxol  hydrochlorid 

15mg

15mg VN-20667-17 Hộp 1 chai 100 ml Chai 94,500 Sopharma AD Cty CP DP TW Codupha 9/27/2017

19534
Nafloxin solution for 

infusion 200mg/100ml

Mỗi 1ml dung dịch chứa: 

ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin lactat) 2mg

2mg VN-20713-17
Chai 100ml, hộp 1 

chai 100ml
Chai 95,000

Cooper Pharmaceuticals 

S.A.
Cty CP DP TW Codupha 9/27/2017

19535 Wefree
Trimebutine maleate 

100mg
VN-18346-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,430 New Gene Pharm Inc. Cty CP DP TW Codupha 9/27/2017

19536
Citopcin Injection 

400mg/200ml
Ciprofloxacin  2mg/ml 2mg/ml VN-20135-16 Túi nhựa dẻo 200ml Túi 135,000

CJ HealthCare 

Corporation
Cty CP DP TW Codupha 9/29/2017

19537 Alprostapint 500mg Alprostadil 500mcg 6587/QLD-KD ống 1 ml Ống 2,800,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 9/12/2017

19538
Cosmegen Lyovac 

500mcg
Dactinomycin 500mcg 7426/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 3,980,000 Germany Công ty cổ phần dược TW3 8/30/2017

19539 Kungcef Tab.
Citicoline (dưới dạng 

Citicoline natri) 500 mg
VN-18543-14

Hộp 5 vỉ 10 viên, 

hộp 10 vỉ 10 viên
Viên 22,000

Kyongbo Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
10/6/2017

19540
Seovice film Coated 

Tablet

Citicoline (dưới dạng 

Citicoline natri) 500mg
VN-19200-15 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 22,000 Theragen Etex Co., Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
10/6/2017



19541 Virvic Gran

Bacillus polyfermenticus; 

Các Vitamin C, B1, B2, 

B6, Calci pantothenate

. VN-15912-12 Hộp 1 lọ 50g cốm Hộp 300,000 Binex Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/28/2017

19542 Seosaft Inj.1g 
Ceftezol (dưới dạng 

Ceftezol natri) 1g
1g VN-16496-13 Hộp 10 lọ Lọ 58,000

Kyongbo Pharm. 

Co.,Ltd. - Korea

Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương I

PHARBACO

9/22/2017

19543 Ursobil
Acid ursodeoxycholic 

300mg
VN-20260-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên

17,000
ABC Farmaceutici S.P.A Công ty CP XNK Y tế Thái An 9/27/2017

19544 Takiqui
Tetryzoline 

hydrochloride 0,5mg/ml
5mg/ml Timolol VN-16205-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 38,000 Farmak JSC

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/25/2017

19545 Neurica 75 Pregabalin 75mg VN-20031-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Micro Labs Limited Cty CP Dược Đại Nam 9/20/2017

19546 Pentoxipharm Pentoxifyllin 100mg 15443/QLD-KD hộp 6 vỉ x 10 viên , Viên 2,290 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 10/4/2017

19547 Fopranazol Fluconazole 150mg VN-18171-14 Hộp 1 vỉ 1 viên Viên 2,400 Brawn Laboratories Ltd Cty CP DP TW Codupha 10/10/2017

19548
Albendazole Tablets 

400mg
Albendazol 400mg 400mg VN-20662-17 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 2,600

Brawn Laboratories 

Limited
Cty CP DP TW Codupha 10/10/2017

19549 Daehwaharis

Cholecalciferol; 

Oystershell Powder (Vỏ 

sò)

Cholecalciferol 

100IU, Oystershell 

Powder 811mg

VN-7635-09 Hộp 18 vỉ x 5 viên Viên 2,000
Dae Hwa Pharm Co., 

Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 10/5/2017

19550 Nivalin 5mg
Galantamine 

hydrobromide
5mg 15444/QLD-KD  hộp 1 vỉ x 20 viên Viên 22,680 Bulgaria Công ty TNHH Đại Bắc 10/4/2017

19551 Sketixe Desloratadin 5mg VN-18032-14 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 1,650 Micro Labs Limited Cty CP DP TW Codupha 9/27/2017

19552
Aeroflu 125 HFA 

Inhalation

Salmeterol xinafoate, 

fluticasone propionate

(Salmeterol 25mcg; 

125mcg)/liều
VN-14903-12

Hộp có 1 ống định 

liều, 

(25/125mcg/liều), 

ống 120 liều

Lọ 90,000

Midas-Care 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Cty CP DP TW Codupha 9/28/2017

19553 Aerofor 100 Hfa

Budesonide 

100mcg/liều; Formoterol 

fumarate 6mcg/liều

VN-17240-13
Hộp 1 ống hít 120 

liều
Ống 170,000

Midas-Care 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Cty CP DP TW Codupha 9/28/2017

19554 Neurica 75 Pregabalin 75mg VN-20031-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 11,000 Micro Labs Limited Cty CP Dược Đại Nam 9/20/2017

19555 Loacne
Cyproteron acetate 2mg; 

Ethinylestradiol 0,035mg
VN2-353-15 Hộp 1 vỉ x 21 viên Viên 4,600 Famy Care Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
10/11/2017

19556 Perglim M-1

Glimepiride 1mg; 

Metformin hydrochloride 

500mg

1mg, 500mg VN-20806-17
Hộp lớn x 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ 20 viên
Viên 2,600

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
10/17/2017

19557 Perglim M-2

Glimepiride 2mg; 

Metformin hydrochloride 

500mg

2mg, 500mg VN-20807-17
Hộp lớn x 5 hộp 

nhỏ x 1 vỉ 20 viên
Viên 3,300

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
10/16/2017

19558 Vigirmazone 200 Clotrimazol 200mg VN-17649-14 Hộp 1 vỉ x 3 viên Viên 6,000 Bliss GVS Pharma Ltd. Cty CP Dược Đại Nam 10/3/2017

19559 Omez Omeprazole 20mg VN-13118-11
Hộp lớn đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Viên 1,554

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
9/13/2017

19560 Sulcilat 250mg/5ml Sultamicillin 250mg/5ml VN-18507-14
Hộp 1 lọ bột để pha 

40ml hỗn dịch
Lọ 120,000

Atabay Kimya San ve 

Tic A.S.
Công ty CP XNK Y tế Thái An 10/10/2017



19561
JW Amigold 8,5% 

Injection

L-Isoleucine 1,475g; L-

Leusine 1,925g; L-

Lysine (dưới dạng L-

lysine acetate) 1,550g; L-

Methionine 1,125g; L-

Phenylalanine 1,2g; L-

Threonine 0,85g; L-

Tryptophan 0,325g; L-

Valine 1,4g; L-Alanine 

1,5g; L-Arginine 2,025g; 

L-Histidine 0,6g; L-

Proline 0,375g; L-Serine 

1,25g; Glycine 2,975g; L-

Cysteine HCL 0,05g

VN-18673-15
Túi polypropylen 

250 ml
Túi 82,600

JW Life Science 

Corporation

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
10/6/2017

19562
JW Amigold 8,5% 

Injection

L-Isoleucin, L-Leucin, L-

Lysin acetat, L-

methionin, L-

phenylalanin, L-threonin, 

L-tryptophan, L-valin, L-

alanin, L-arginin, L-

histidin, L-prolin, L-

Serin, glycin, L-cytstein

VN-18341-14
Túi polypropylene 

500 ml
Túi 106,600

JW Life Science 

Corporation

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
10/6/2017

19563 Ul-Fate Sucrafat 1g 1g VN-20870-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 3,129 Synmedic Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/5/2017

19564 Nephgold hỗn hợp các acid amin . VN-14954-12
Túi polypropylene 

250ml
Túi 95,000

JW Life Science 

Corporation

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
10/6/2017

19565

Singulair (đóng gói cấp 

1: Merck Sharp & 

Dohme Corp, USA; 

Đóng gói cấp 2: Merck 

Sharp & Dohme 

B.V.Hà Lan)

Monetlukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 4mg
4mg VN-20814-17 Hộp 28 gói Gói 13,503

Patheon Manufaturing 

Services LLC
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19566 Hyzaar 50mg/12.5mg

Losartan potassium 

50mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

50mg, 12,5mg VN-20812-17 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 8,371
Merck Sharp & Dohme 

Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19567

Arcoxia 120mg (Ðóng 

gói và xuất 

xưởng:Merck Sharp & 

Dohme Ltd., Địa chỉ: 

Shotton Lane, 

Cramlington, 

Northumberland, NE23 

3JU, United Kingdom 

(Anh))

Etoricoxib 120mg 120mg VN-20808-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 18,726 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19568

Arcoxia 90mg (Ðóng 

gói và xuất 

xưởng:Merck Sharp & 

Dohme Ltd., Địa chỉ: 

Shotton Lane, 

Cramlington, 

Northumberland, NE23 

3JU, United Kingdom 

(Anh))

Etoricoxib 90mg 90mg VN-20810-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 15,645 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017



19569

Arcoxia 60mg (Ðóng 

gói và xuất 

xưởng:Merck Sharp & 

Dohme Ltd., Địa chỉ: 

Shotton Lane, 

Cramlington, 

Northumberland, NE23 

3JU, United Kingdom 

(Anh))

Etoricoxib 60mg 60mg VN-20809-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 14,223 Frosst Iberica S.A. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19570 Iressa Gefitinib 250mg 250mg VN-20652-17
Hộp 1 túi nhôm x 3 

vỉ x 10 viên
Viên 655,112 AstraZeneca UK Limited Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19571 Biodroxil 500mg

Cefadroxil (dưới dạng 

Cefadroxil monohydrat) 

500mg

500mg VN-20836-17 Hộp 1 vỉ x 12 viên. Viên 4,573 Sandoz GmbH Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19572 Diamicron MR 60mg Gliclazide 60mg 60mg VN-20796-17 Hộp 2 vỉ x 15 viên Viên 5,460
Les Laboratoires 

Servier Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/3/2017

19573

Duodart (NSX sản 

phẩm trung gian 

Dutasteride: Catalent 

France Beinheim SA- 

đ/c: …)

Mỗi viên chứa 

Dutasteride 0,5mg; 

Tamsulosin HCl 0,4mg

0,5mg, 0,4mg VN2-525-16 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 24,150
Catalent Germany 

Schorndoft GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/11/2017

19574 Rolavast 20
Rosuvastatin (dưới dạng 

Rosuvastatin calci) 20 mg
VN-18557-14 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 10,000

Mepro Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd- Unit II
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/2017

19575 Torpace-5 Ramipril 5mg - 5mg VN-20351-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,300
Torrent Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 10/5/2017

19576 Valbelis 80/12.5mg

Valsartan 80mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-17297-13 Hộp 2 vỉ x 14viên Viên 9,080 Laboratorios Lesvi, S.L. Công ty cổ phần Pymepharco. 10/17/2017

19577 Tazocin

Piperacillin (dưới dạng 

Piperacillin natri) 4g; 

Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam natri) 0,5g

4g, 0,5g VN-20594-17 Hộp 1 lọ Lọ 223,700 Wyeth Lederle S.r.l. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/12/2017

19578 Cebrex S Cao khô lá Ginkgo biloba 80mg VN-14052-11 Hộp 6 vỉ x 20 viên Viên 7,200
Dr. Willmar Schwabe 

GmbH & Co. KG
Công ty cổ phần Pymepharco. 10/17/2017

19579 Klopenem Meropenem 500mg VN-12216-11 Hộp 1 lọ, 25 lọ Lọ 121,000 Klonal S.R.L Công ty cổ phần Pymepharco. 10/17/2017

19580 Cancidas Caspofungin 50mg 50mg VN-20811-17 Hộp 1 lọ Lọ 6,531,000
Laboratoires Merck 

Sharp & Dohme Chibret
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19581 Diprosalic Ointment

Mỗi gam thuốc chứa: 

Betamethason (dưới 

dạng Betamethason 

dipropionat) 0,5mg; 

Salicylic acid 30mg

0,5mg, 30mg VN-20815-17 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 61,000
Schering-Plough Labo 

N.V.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19582 Aurotaz-P 4.5
Piperacillin sodium, 

Tazobactam sodium

4g Piperacillin; 0,5g 

Tazobactam
VN-13490-11 Hộp 1 lọ Lọ 95,000 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty Cổ phần Dược 

Medipharco
10/2/2017

19583 Cledomox 1000

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

875mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanat ) 125mg

875mg, 125mg VN-20863-17
Hộp 1 vỉ x 6 viên, 

hộp 2 vỉ x 7 viên
Viên 9,100 Medopharm Pvt. Ltd. Công ty CPDP Tenamyd 9/29/2017

19584 Knox
Colistimethate natri 

1.000.000 IU
VN-19772-16 Hộp 1 lọ Lọ 320,000 Gufic Biosciens Limited

Công ty TNHH Thương mại DP 

Duy Anh
10/19/2017

19585
Chlorure de sodium 

0,9%
Natri chloride 0,9% 500ml 4181/QLD-KD Hộp 1 túi 500ml Túi 56,000 France

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/2017

19586
Protamine Choay 

1000UAH/ml
Protamin sulfate 1000UAH/ml, 10ml 26564/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 202,000 Espagne

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/18/2017

19587 Promag Magnesi Valproat 200mg 200mg VN-20707-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 3,500
Myung-In Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
10/6/2017

19588 Coxwell-90 Etoricoxib 90mg - 90mg VN-20323-17 Hộp 03 vỉ x 10 viên Viên 9,000 Micro Labs Limited
Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
10/13/2017



19589

Bupivacaine 

Hydrochloride with 

Dextrose Injection USP

Bupivacain hydrochloride 5mg/ml VN-12984-11 Hộp 5 ống x 4ml Ống 30,213
Norris Medicines 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/19/2017

19590 Klavunamox Pediatric

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin trihydrat) 

125mg/5ml; Acid 

clavulanic (dưới dạng 

Clavulanat kali) 

31,25mg/5ml

VN-19583-16 Hộp 1lọ 100ml Lọ 119,500
Atabay Kímya Sanayi 

Ve Tícaret A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/20/2017

19591 Klavunamox Fort
Amoxicilin 250mg; Acid 

clavulanic 62,5mg
VN-17313-13 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 126,000

Atabay Kímya Sanayi 

Ve Tícaret A.S

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/20/2017

19592 Roxitis - 150 Roxithromycin 150mg VN-7261-08  Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 889
Medley Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/11/2017

19593

Macorel (Đóng gói: 

Elpen Pharmaceuticals 

Co. Inc., Hy lạp)

Nifedipine 30mg VN-15359-12 hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 5,500
Valpharma Company, 

San Marino

Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
10/11/2017

19594 Denazox Diltiazem hydrochloride 60mg VN-10083-10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 1,800 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
10/11/2017

19595 Cyplosart 50 FC Tablets Losartan kali 50mg VN-18866-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 3,100 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
10/11/2017

19596 Carbaro 200mg, tablets Carbamazepin 200mg VN-19895-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 3,250 S.C.Arena Group S.A.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/17/2017

19597 Nimedine

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg; Cilastatin (dưới 

dạng Cilastatin natri) 

500mg

500mg, 500mg VN-20674-17 Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ Lọ 213,317 Anfarm Hellas S.A. Công ty Vipharco 10/17/2017

19598
Dobutamine 

Panpharma 250mg/20ml

Dobutamine 

Hydrochloride

250mg 

dobutamine/20ml
VN-15651-12 Hộp 10 lọ 20ml Lọ 79,834

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Công ty Vipharco 10/11/2017

19599 Isoptine 40mg Verapamil Chlorhydrate 40mg 6593/QLD-KD Hộp 75 viên Viên 2,000 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/27/2017

19600
Calcium edetate de 

sodium serb 5%

Calcium edetate de 

sodium
5% 10ml 7292/QLD-KD Hộp 10 ống Ống 700,000 Pháp

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/27/2017

19601 Coumadine 2mg Warfarine sodique 2mg 7425/QLD-KD Hộp 20 viên nén Viên 3,600 Greece
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/27/2017

19602 Helotec L-Ornithine -L-aspartate 5g VN-12901-11 Hộp 10 ống x 10ml Ống 65,000
Union Korea Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/1/2017

19603 Rokzy-150 Roxithromycin 150mg VN-15758-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 750 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/30/2017

19604 Clopicure

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulphate) 

75mg

VN-16772-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,500
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.   

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/30/2017

19605 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 4556/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/27/2017

19606 Solupred 5mg Prednisolone 5mg 7587/QLD-KD Hộp 30 viên Viên 3,600 France
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/27/2017

19607 Dostinex 0.5mg Cabergoline 0,5mg 4553/QLD-KD Hộp 8 viên Viên 178,000 Italie
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/27/2017

19608 Neozith 250 Azithromycin dihydrate 250mg azithromycin VN-14515-12 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,050 Zim Labratories Ltd.
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/21/2017

19609 Hiberix

Polysaccharide vỏ của 

Haemophilus influenzae 

(PRP): 10mcg PRP cộng 

hợp với biến độc tố uốn 

ván (TT) 25mcg

Polysaccharide vỏ 

của Haemophilus 

influenzae (PRP)

QLVX-988-17

Hộp 1 lọ vắc xin 

đông khô liều và 2 

kim tiêm, 1 bơm 

tiêm đựng dung dịch 

pha tiêm Nacl 0,9% 

x 0,5ml

Lọ 239,824 Bỉ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19610 Myzith MR 60 Gliclazide 60mg VN-17745-14 Hộp 6 vỉ x 5 viên Viên 4,180
M/s Windlas Healthcare 

(P) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19611 Diulactone 25mg Spironolactone 25mg VN-14358-11 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,350 Searle Pakistan Limited
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/4/2017



19612

Priorix TM (vắc xin 

phòng sởi, quai bị và 

rubella (sống, giảm 

động lực))

Virus sởi sống, giảm 

động lực chủng 

Schwarz, Virus quai bị 

sống, giảm động lực 

chủng 4385 RIT, Virus 

rubella sống, giảm độg 

lực chủng Wistar RA 

27/3

0.5ml QLVX-0596-12

Hộp 1 lọ vắc xin 

đông khô và 1 ống 

nước hồi chỉnh, liều 

0.5ml, đông khô. 

Mỗi liều vắc xin 

0,5ml sau 

Liều 130,768 Bỉ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19613

Engerix-B (vắc xin 

phòng bệnh viêm gan B 

- tái tổ hợp DNA, hấp 

phụ)

kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B tinh khiết 

HBsAg 10mcg

10mcg QLVX-0765-13 hộp 1 lọ Lọ 64,340
GlaxoSmithKline Pte 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19614

Engerix-B (vắc xin 

phòng bệnh viêm gan B 

- tái tổ hợp DNA, hấp 

phụ) 20mcg

kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B tinh khiết 

HBsAg 20mcg

20mcg QLVX-0766-13 hộp 1 lọ Lọ 105,282
GlaxoSmithKline Pte 

Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19615

CervarixTM hỗn dịch 

tiêm (vắc xin phòng 

Human Papillomavirus 

type 16 và 18)

Vắc xin phòng virus 

Papillomavirus tuýp 16 

và 18 ở người (tái tổ 

hợp, chất bổ trợ AS04). 

Một liều 0,5ml chứa: 

Protein L1 của 

Papillomavirus tuýp 16 ở 

người 20microgram, 

Protein L1 của 

Papillomavirus tuýp 18 ở 

người 20microgram, 3-O-

desacyl-4'-monophosphor

Một liều 0,5ml 

chứa: Protein L1 

của Papillomavirus

QLVX-0490-12
hộp 1 liều  0,5ml x 1 

xy lanh được làm đầy
Liều 766,644

GlaxoSmithKline 

Pte,Ltd

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19616 Infanrix Hexa

Biến độc tố bạch hầu > 

30 IU; Biến độc tố uốn 

ván > 40 IU, Các kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc tố 

ho gà (PT) 25mcg và 

ngưng kết tố hồng cầu 

dạng sợi  (FHA) 25mcg 

và Pertactin (PRN) 

8mcg; Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 

(HBV) 10mcg; Vir

Biến độc tố bạch 

hầu > 30 IU; Biến 

độc tố uốn ván 

QLVX-989-17

Hộp 1 bơm tiêm 

(DtaP-HBV-IPV), 2 

kim tiêm và 1 lọ bột 

đông khô (Hib)

Lọ 748,063 Bỉ
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19617 Verorab

mỗi liều vắc xin hoàn 

nguyên (0.5ml) chứa: 

virus dại bất hoạt (chủng 

Wistar PM/WI 38 1503-

3M >=2.5 IU

QLVX-986-16

Hộp 5 lọ, lọ 1 liều 

vắc xin đông khô, 

kèm 5 ống, mỗi ống 

chứa 0.5 ml dung 

môi

Liều 172,200 Pháp
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19618

Twinrix TM (Vắc xin 

viêm gan A bất hoạt và 

viêm gan B tái tổ hợp)

Viêm gan A bất hoạt, 

kháng nguyên viêm gan 

B tái tổ hợp

1ml QLVX-0348-10
Hộp 1 xy lanh đóng 

sẵn 1.0ml, hộp 1.0ml 
Liều 408,598 Bỉ

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
9/28/2017

19619 Tobrin Tobramycin sulfate 3mg Tobramycin/ml VN-10714-10 Hộp 1lọ 5ml Lọ 39,000
Balkanpharma Razgrad 

AD
Cty TNHH TMDP Phương Linh 9/28/2017

19620 Bloktiene 5 mg
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
5mg VN-20365-17 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 10,000 Actavis Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/28/2017

19621 Cefazolin Actavis 1g
Cefazolin (dưới dạng 

Cefazolin natri) 1g
1g VN-20641-17 Hộp 1 lọ x 10 ống Lọ 22,500

Balkanpharma - 

Razgrad AD

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/28/2017

19622 Cefazolin Actavis 2g
Cefazolin (dưới dạng 

Cefazolin natri) 2g
2g VN-20642-17 Hộp 1 lọ x 10 ống Lọ 44,000

Balkanpharma - 

Razgrad AD

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/28/2017

19623 Eyfem
Fluorometholon 

1,0mg/1ml
1,0mg/1ml VN-20212-16 Hộp 1 lọ 5ml Viên 26,000

Remington 

Pharmaceutical 

Industries (Pvt.) Ltd

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
10/5/2017



19624 Gemcitabin "Ebewe"

Gemcitabin (dưới dạng 

Gemcitabin 

hydrochlorid) 10mg/ml

10mg/ml VN-20826-17 Hộp 1 lọ 100 ml Lọ 910,976
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
10/5/2017

19625 Mitoxantron "ebewe"

Mỗi 10 ml dung dịch 

chứa: Mitoxantron (dưới 

dạng Mitoxantron 

hydroclorid) 20mg

20mg VN-20827-17 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 1,468,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
10/5/2017

19626 Pentasa Sachet 1g Mesalazine 1000mg 1000mg VN-20166-16 Hộp 50 gói 1,06g Gói 23,730
Ferring International 

Center S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/2/2017

19627 Rinofil syrup 2,5mg/5ml Desloratadin 2,5mg/5ml VN-18922-15 Hộp 1 chai 15ml Chai 24,475
Laboratorios Recalcine 

S.A.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/11/2017

19628 Tobrin 0.3%
Mỗi 1 ml chứa: 

Tobramycin 3mg
3mg VN-20366-17 Hộp 1 lọ x 5 ml Lọ 39,000

Balkanpharma - 

Razgrad AD

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/28/2017

19629 Vinorelbin "Ebewe"

Mỗi ml dung dịch chứa: 

Vinorelbin (dưới dạng 

Vinorelbin tartrat) 

10mg/ml

10mg/ml VN-20829-17 Hộp 1 lọ 1 ml Lọ 636,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H Nfg.KG

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang
10/5/2017

19630 Alvostat

Rosuvastatin Calcium  

10,4 mg; Rosuvastatin 

10mg

VN-19433-15 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 8,800
Zaklad Farmaceutyczny 

Adamed Pharma S.A.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/18/2017

19631 Angiotan-H-Tablets

Valsartan 160mg; 

Hydrochlorothiazide 

25mg

160mg, 25mg VN-20161-16 Hộp 1 vỉ x 14 viên Viên 11,000
Efroze Chemical 

Industries (Pvt) Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/28/2017

19632 Bestop tablet

Ciprofloxacin (dưới dạng 

ciprofloxacin 

hydrochloride)

VN-16209-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,400
Ahn Gook 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW CPC1 10/11/2017

19633 Broncho-Vaxom Adults

Chất đông khô OM-85 

tiêu chuẩn (40mg) tương 

đương 7mg Chất ly giải 

vi khuẩn đông khô của 

Haemophilus influenzae; 

Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and 

ozaenae;Staphylococcus 

aureus, Streptococcus 

pyogenes và viridans, 

Neisseria catarrhalis

. VN-15432-12 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 17,483 OM Pharma Cty CP DP TW CPC1 9/26/2017

19634 Calibin Soft cap. Calcitriol 0,25mcg VN-16492-13 Hộp 5 vỉ x 10 viên Viên 2,400
Dae Han New Pharm 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
10/20/2017

19635 Esonix 40mg Esomeprazole Sodium 40mg Esomeprazole VN-13017-11

Hộp 1 lọ bột đông khô 

pha tiêm + 1 ống 5ml 

sodium clorid 0.9% + 

1 bơm tiêm 5ml; Hộp 

1 lọ bột đông khô pha 

tiêm + 1 ống 5ml 

sodium clorid 0.9%; 

Hộp 10 lọ bột đông 

khô pha tiêm

Hộp 78,000
Incepta Pharlaceutical 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/12/2017

19636 Inflex-180
Fexofenadine 

hydrochloride 180mg
VN-17462-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 4,200

Ind-Swift Limited 

(Global Business Unit)
Cty CP DP Sohaco miền Nam 10/20/2017

19637 Lisinopril ATB 10mg
Lisinopril (dưới dạng 

Lisinopril dihydrat) 10mg
10mg VN-20702-17 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,100 S.C. Antibiotice S.A.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
10/13/2017

19638
Methyldopa 250 FC 

Tablets

Methyldopa BP 

(Anhydrous)
16826/QLD-KD Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,000 Cyprus Cty CP DP TW CPC1 10/18/2017

19639 Momex Nasal Spray
Mỗi 1ml hỗn dịch chứa: 

Mometason furoat 0,5mg
0,5mg VN-20521-17

Hộp 1 chai 18ml 

(140 liều xịt x 

50mcg)

Chai 229,000 Hanlim Pharm. Co., Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/13/2017



19640 Pectolvan Ivy

Mỗi 5 ml chứa: Cao khô 

lá thường xuân (4-8):1 

35mg

35mg VN-20742-17 Hộp 1 chai 100 ml Chai 65,000 JSC "Farmak" Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/18/2017

19641 Synergex Suspension
Amoxicilline trihydrate; 

Clavulanate potassium

125mg/5ml 

Amoxicillin; 

31,25mg/5ml Acid 

clavulanic

VN-11801-11 Hộp 1 lọ bột 60ml Lọ 71,000
Square Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/25/2017

19642 Thalapas

Methyl salicylate 6% 

(w/w); Ethylene Glycol 

Monosalicylate 2% (w/w)

VN-16233-13
Hộp 20 túi x 10 

miếng dán
Miếng 1,015 3 M Thailand Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 9/28/2017

19643 Unimone Inj.
Ceftizoxim (dưới dạng 

Ceftizoxim natri) 1g
1g VN-20603-17 Hộp 10 lọ Lọ 50,000 Hwail Pharm. Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
10/13/2017

19644

Oxaliplatin Medac (Cơ 

sở đóng gói: Medac 

Gesellschaft fur 

Klinische 

Spezialpraparate mbH, 

đ/c: Theaterstrasse 6, 

22880 Wedel, 

Germany)

Oxaliplatin 150mg VN2-75-13 Hộp 1 lọ Lọ 3,680,000
Oncotec Pharma 

Produktion GmbH

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/26/2017

19645

Fostimonkit 75IU/ml 

(Cơ sở xuất xưởng và 

kiểm tra chất lượng: 

Laboratoires 

Genévrier; địa chỉ: 280, 

rue de Goa, Z.I. Les 

Trois Moulins Parc de 

Sophia Antipolis- 

06600 Antibes- Pháp; 

Cơ sở đóng gói sơ

Urofollitropin (FSH) 

75IU/ml
VN-18964-15

Hộp gồm 5 bộ; Bộ 

gồm 1 lọ bột + 1 

bơm tiêm đóng sẵn 

dung môi pha tiêm + 

2 kim tiêm;

Lọ 580,000
Ibsa Institut 

Biochimique SA.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/29/2017

19646 Urokit Kali citrate 3g/gói VN-18256-14 Hộp 60 gói Gói 11,667
Laboratorios Casasco 

S.A.I.C

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/26/2017

19647 Pronivel Erythropoietin 2000 IU QLSP-0806-14 hộp 1 lọ Lọ 150,000 Argentina
Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/26/2017

19648 Macdin 600 Linezolid 600mg VN-20015-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 28,000
Macleods 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/11/2017

19649 Doxycyclin capsules Doxycycline Hyclate 100mg Doxycyclin VN-14933-12 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 422 Brawn Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/13/2017

19650 Alcomet Metadoxin 500 mg VN-19789-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 7,500 Axon Drugs Private Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/17/2017

19651 Auropennz 1.5
Ampicillin  1g; 

Sulbactam  0,5g
VN-17643-14

Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước pha tiêm 5ml
Lọ 49,500 Aurobindo Pharma Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/2/2017

19652 Nebivox

Nebivolol (dưới dạng 

Nebivolol hydrochloride) 

5mg

VN-17116-13 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 6,500 Micro Labs Limited
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/2/2017

19653 Farmazolin
Xylometazoline 

hydrochloride
5mg/10ml VN-14606-12 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 21,500 JSC Farmak

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/29/2017

19654 Aloxi Palonosetron 0,25mg VN-13469-11 Hộp 1 lọ Lọ 1,760,000
Helsinn Birex 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty TNHH Dược phẩm Việt 

Pháp
9/26/2017

19655

Cefepime Kabi 1g 

(NSX sản phẩm trung 

gian: Fresenius Kabi 

Anti-Infectives S.r.l; 

địa chỉ: Via S. 

Leonardo 23-45010 

Villadose (RO), Ý)

Cefepime (dưới dạng 

Cefepime 

dihydrochloride 

monohydrate) 1g

1g VN-20680-17 Hộp 10 lọ Lọ 110,000
Labesfal- Laboratórios 

Almiro, S.A.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
11/2/2017

19656 Neffrole Rabeprazole natri 20mg VN-20790-17 Viên 10,500
Korea Prime Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
10/23/2017



19657

Zoledronic acid-hameln 

4mg/5ml solution for 

infusion

Acid zoledronic (dưới 

dạng Zoledronic acid 

monohydrat) 4mg/5ml

VN-19417-15 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 4,000,000
Hameln Pharmaceuticals 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 10/12/2017

19658
Klavunamox-Bid 

1000mg

Amoxicilin  875mg; Acid 

clavulanic 125mg
VN-17314-13 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 12,639

Atabay Kímya Sanayi 

Ve Tícaret A.S
Công ty CPDP Minh Kỳ 10/20/2017

19659 Escivex 20 tablets

Escitalopram (dưới dạng 

Escitalopram oxalat) 

20mg

VN-19409-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 5,016
Akum Drugs & 

Pharmaceuticals Ltd

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/24/2017

19660 Orle
Omeprazol (Dạng vi hạt 

bao tan trong ruột) 20mg
VN-18297-14 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 356

Emcure 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/24/2017

19661 Losarlife-H

Losartan kali 50mg; 

Hydrochlorothiazide 

12,5mg

VN-18364-14 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,994
Eurolife Healthcare 

Pvt., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
10/24/2017

19662 Suresh 600mg Acetylcystein 600mg VN-14982-12 Ống chứa 10 viên Viên 14,950
Temmler Pharma GmbH 

& Co. KG
Công ty TNHH Bình Việt Đức 10/26/2017

19663
Aeroflu 250 HFA 

Inhalation

Salmeterol (xinafoate) 

25mcg/liều xịt; 

Fluticasone propionate 

250mcg/liều xịt

VN-17239-13
Hộp 1 ống hít 120 

liều
Lọ 165,000

Midas-Care 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Cty CP DP TW Codupha 9/28/2017

19664 Quamatel Famotidin 20mg - 20mg VN-20279-17

Hộp 5 lọ bột và 5 

ống chứa 5 ml dung 

môi pha tiêm

Lọ 64,240 Gedeon Richter Plc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre
9/27/2017

19665 Santazid Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-15880-12 Hộp 1lọ Lọ 40,000 Sanjivani Paranteral Ltd. Cty CP DP TW Codupha 9/28/2017

19666
Buprine 200 Hfa 

Inhalation
Budesonide 200mcg/liều VN-16574-13

Hộp 1 ống hít định 

liều, ống 200 liều
Lọ 135,000

Midas-Care 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Cty CP DP TW Codupha 9/28/2017

19667 IM-CIL

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem natri) 500mg; 

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri) 500mg

VN-18289-14 Hộp 1 lọ Lọ 188,000 Sanjivani Paranteral Ltd. Cty CP DP TW Codupha 9/28/2017

19668 Keytruda Pembrolizumab 100mg/4ml
QLSP-H02-

1073-17
Hộp 1 lọ 4ml Lọ 61,640,000

MSD Ireland, dán nhãn 

và đóng gói cấp 2: Bỉ
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/13/2017

19669 Catoprine Mercaptopurin 50mg/viên VN-5460-10 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,800
Korea United Pharm. 

Inc.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/27/2017

19670 Elpertone Erdosteine 300mg 300mg VN-20789-17 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 6,000
Korea Prime Pharm. 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/20/2017

19671 Erolin
Mỗi 120 ml siro chứa: 

Loratadin 120mg
120mg VN-20498-17 Hộp 1 lọ 120 ml Lọ 90,000

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2017

19672 Minoxyl Solution 3% Minoxidil 3g/100ml 3g/100ml VN-20705-17 Hộp 1 chai 60ml Chai 399,500
Hyundai Pharm. Co., 

Ltd

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/31/2017

19673 Pollezin
Levocetirizin 

dihydrochlorid 5mg
5mg VN-20500-17

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 7 

viên
Viên 6,500

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
11/6/2017

19674 Selamax Injection Piracetam 10g/100ml VN-17684-14 Hộp 1 chai 100ml Lọ 90,000
Furen Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/26/2017

19675 Akudinir 125 Cefdinir 125mg/5ml VN-15188-12 Hộp 1 chai 30ml Lọ 86,000
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19676 Akudinir 250 Cefdinir 250mg/5ml VN-14428-12 Hộp 1 chai 30ml Lọ 157,000
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19677 Anzatax 100mg/16,7ml Paclitaxel 100mg/16,7ml 100mg/16,7ml VN-20846-17 Hộp 1 lọ 16.7 ml Lọ 3,927,000
Hospira Australia Pty 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19678 Anzatax 150mg/25ml Paclitaxel 150mg/25ml 150mg/25ml VN-20847-17 Hộp 1 lọ 25 ml Lọ 5,355,000
Hospira Australia Pty 

Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19679 Carvisan-MR
Trimetazidine 

Hydrochloride
35mg VN-8836-09 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,600 Micro Labs Limited Công ty CP DP Hiệp Bách Niên 10/26/2017



19680

Celebrex (đóng gói: R-

Pharm Germany 

GmbH; địa chỉ: 

Heinrich-Mack-Str.35, 

89257 Illertissen, Đức)

Celecoxib 200mg; VN-20332-17 Hộp 3 vỉ x 10viên Viên 11,913
Pfizer Pharmaceuticals 

LLC
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19681 Cetiam Inj. 1g

Cefotiam (dưới dạng 

Cefotiam 

dihydrochloride) 1g

VN-16869-13 Hộp 10 lọ Lọ 89,000
Kyung Dong Pharm 

Co., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/3/2017

19682 Exelon Patch 10 Rivastigmine 18mg/10cm² 16786/QLD-KD Hộp 30 miếng Miếng 60,373 Đức Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/1/2017

19683 Exelon Patch 5 Rivastigmine 9mg/5cm² 16786/QLD-KD Hộp 30 miếng Miếng 40,249 Đức Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 11/1/2017

19684 Farmorubicina
Epirubicin hydrocloride 

50mg
50mg VN-20841-17

Hộp 1 lọ bột đông 

khô pha tiêm
Lọ 845,300 Actavis Italy S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19685 Farmorubicina
Epirubicin hydrocloride 

10mg
10mg VN-20840-17

Hộp 1 lọ bột đông 

khô pha tiêm + 1 

ống dung môi 5ml

Lọ 267,500 Actavis Italy S.p.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19686 Flusort

Mỗi liều xịt chứa: 

Fluticasone propionate 

50mcg

VN-18900-15
Hộp 1 bình xịt 120 

liều
Bình 150,000

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
10/19/2017

19687 Glimeco 4 Glimepiride 4mg 4mg VN-20154-16 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Coral Laboratories 

Limited
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/20/2017

19688 Hagin

Cao khô Nhân sâm 

(Extractum Panacis 

Gingseng siccum 

40,02mg; Cao khô Linh 

Chi (Extractum 

Ganodermae lucidi 

siccum) 30,45mg; DL-

alpha tocopherol 

40,00mg; Sữa ong chúa 

30,00mg; Beta caroten 

13,05mg

VN-18527-14

Hộp thiếc x 2 túi 

nhôm x 6 vỉ X 5 

viên/2 túi nhôm x 5 

vỉ x 5 viên/6 túi 

nhôm x 6 vỉ x 5 viên

Viên 2,800
GR Scherer Korea 

Limited
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 10/30/2017

19689 Hagin

Cao khô Nhân sâm 

(Extractum Panacis 

Gingseng siccum 

40,02mg; Cao khô Linh 

Chi (Extractum 

Ganodermae lucidi 

siccum) 30,45mg; DL-

alpha tocopherol 

40,00mg; Sữa ong chúa 

30,00mg; Beta caroten 

13,05mg

VN-18527-14

Hộp thiếc x 2 túi 

nhôm x 6 vỉ X 5 

viên/2 túi nhôm x 5 

vỉ x 5 viên/6 túi 

nhôm x 6 vỉ x 5 viên

Viên 2,800
GR Scherer Korea 

Limited
Công ty TNHH Tân Phương Bắc 10/30/2017

19690 Kaletra
Lopinavir 80mg/1ml; 

Ritonavir 20mg/1ml
VN-17802-14 Hộp 1 chai 160ml Chai 1,816,500 Abbott Laboratories Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/9/2017

19691 Natacyn Natamycin 5% (50mg/ml) 0.05 16790/QLD-KD

Hộp 1 lọ thuốc vô 

trùng bằng thủy tinh 

có chứa 15ml 

Natamycin 5% và 

có ống đếm giọt

Hộp 911,000 Mỹ Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19692 Norvir Ritonavir 100mg VN-18488-14 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 24,010
Abbvie Deutschland 

GmbH & co.KG
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/9/2017

19693 Piracetam-Egis Piracetam 1200 mg VN-19938-16 Hộp 1 lọ 20 viên Viên 4,500

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
10/27/2017

19694
Seretide Accuhaler 

50/250mcg

Mỗi liều hít chứa: 

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 

50mcg; Fluticason 

propionat 250mcg

50mcg, 250mcg VN-20766-17
Hộp 1 dụng cụ hít 

accuhaler 60 liều
Hộp 259,147 GlaxoSmithKline LLC Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/23/2017



19695
Seretide Accuhaler 

50/500mcg

Mỗi liều hít chứa: 

Salmeterol (dưới dạng 

Salmeterol xinafoate) 

50mcg; Fluticason 

propionat 500mcg

50mcg, 500mcg VN-20767-17
Hộp 1 dụng cụ hít 

accuhaler 60 liều
Hộp 335,928 GlaxoSmithKline LLC Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/23/2017

19696 Solu - Medrol

Methylprednisolon (dưới 

dạng Methylprednisolon 

natri succinat) 500mg - 

500mg

VN-20331-17

Hộp 1 lọ 500mg và 

1 lọ dung môi pha 

tiêm 7,8 ml

Lọ 207,580
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19697 Solu - Medrol

Methylprednisolon (dưới 

dạng Methylprednisolon 

natri succinat) 40mg - 

40mg

VN-20330-17
Hộp 1 lọ Act-O-

Vial 1ml
Lọ 36,410

Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19698 Tavomac DR 40

Pantoprazol (dưới dạng 

Pantoprazol natri 

sesquihydrat) 40mg

VN-20309-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 1,000
Macleods 

Pharmaceutical Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/4/2017

19699
Temozolimid 

Ribosepharm 100mg
Temozolomide 100mg 100mg VN2-626-17

Hộp 1 chai 5, 20 

viên
Viên 1,800,000

Haupt Pharma Amareg 

GmbH

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
11/14/2017

19700 Tygacil Tigecyclin 50mg - 50mg VN-20333-17 Hộp 10 lọ Lọ 731,000 Wyeth Lederle S.r.l. Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19701 Unasyn

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri) 0,5g; 

Ampicilin (dưới dạng 

Ampiccilin Natri) 1g

0,5g, 1g VN-20843-17 Hộp 1 lọ Lọ 66,000
Haupt Pharma Latina 

S.r.l
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19702 Ventolin Nebules

Mỗi 2,5ml chứa: 

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfat) 2,5mg

2,5mg VN-20765-17
Hộp 6 vỉ x 5 ống 

2,5ml
Ống 5,032

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/23/2017

19703 Zantac Tablets
Ranitidin  (dưới dạng 

ranitidin HCl) 150mg
150mg VN-20764-17 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 4,561 Glaxo Wellcome S.A, Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/23/2017

19704 Zitromax

Azithromycin ( dưới 

dạng Azithromycin 

dihydrat) 500mg

500mg VN-20845-17 Hộp 1 vỉ X 3 viên Viên 89,820
Haupt Pharma Latina 

S.r.l
Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/31/2017

19705

Zyrtec (đóng gói và 

xuất xưởng: Aesica 

Pharmaceuticals S.r.l, 

địa chỉ: Via Praglia, 15, 

10044 Pianezza (TO), 

Italy)

Cetirizin dihydrochlorid 

10mg
10mg VN-20768-17 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 7,480 UCB Farchin S.A Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 10/23/2017

19706 Alecip

Ciprofloxacin (dưới dạng 

Ciprofloxacin HCl) 

0,2g/100ml

0,2g/100ml VN-20157-16 Hộp 1 chai 100ml Chai 10,500 Denis Chem Lab Limited Công ty TNHH DP Rồng Vàng 11/7/2017

19707 Alembic Lamiwin

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-17812-14 Hộp 1 chai 100ml Chai 41,800
Marck Biosciences 

Limited
Công ty TNHH DP Rồng Vàng 11/7/2017

19708 Microstun
Metronidazole 

0,5g/100ml
VN-16472-13 Chai thủy tinh 100ml Chai 9,500 Denis Chem Lab Limited Công ty TNHH DP Rồng Vàng 11/7/2017

19709 Evopride 1mg Glimepiride 1mg VN-19725-16 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,200
PharmEvo Private 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/8/2017

19710 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 5mg/2ml 7422/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 100,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/6/2017

19711 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 40mg/2ml 7422/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 125,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/6/2017

19712 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 40mg/2ml 26565/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 125,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/6/2017

19713 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 10mg/2ml 7422/QLD-KD Hộp 5 ống 2ml Ống 105,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/6/2017

19714 Neurogap Gabapentin 300mg VN-18960-15 Hộp 10vỉ x 10viên Viên 5,453 Synmedic Laboratories
Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
11/6/2017



19715 Eretab
Eperisone Hydrochloride 

50mg
VN-16547-13

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

lọ 200 viên
Viên 1,300

Hutecs Korea 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/25/2017

19716 Highcera
Cetirizin dihydrochlorid 

10mg
VN-19206-15 Lọ 500viên Viên 390

Samjin Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/25/2017

19717 Maorix Tablet
Chlorphenesin carbamat 

125mg
VN-17994-14 Lọ 100viên Viên 720 Sinil Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế Việt 

Nam
10/25/2017

19718 Nibixada Cilostazol 100mg 7460/QLD-KD Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,600 Ba Lan Công ty CP DP Thiên Thảo 11/10/2017

19719
Naloxone-hameln 

0.4mg/ml Injection

NaloxoneHCl (dd 

Naloxone hydroclorid 

dihydrat) 0,4mg/ml

VN-17327-13 Hộp 10 ống 1ml Ống 44,000
Hameln Pharmaceutical 

GmbH
Công ty TNHH Bình Việt Đức 11/15/2017

19720 Diu-Tansin Tablet

Losartan kaki 50mg; 

Hydrochlorothiazid 

12,5mg

VN-19724-16 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 2,950
PharmEvo Private 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/8/2017

19721 Evopride 2mg Glimepiride 2mg VN-8249-09 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 1,200
PharmEvo Private 

Limited

Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
11/8/2017

19722 Benaxepa Expectorant

Diphenhydramin 

hydrochlorid 14mg/5ml; 

Amoni chlorid 

135mg/5ml; Natri citrat 

57,5mg/5ml

VN-17619-13 Hộp 1 chai 90ml Chai 32,000
Xepa-soul Pattinson 

(Malaysia) SDN. BHD.

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
11/20/2017

19723 Amdepin Duo
Amlodipin besilate, 

Atorvastatin calcium
. VN-4367-07

Hộp lớn X 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ 10 viên
Viên 4,400

Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty CP XNK Dược phẩm 

Bình Minh
11/21/2017

19724 Propain Naproxen 500mg 500mg VN-20710-17 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 4,900 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
11/16/2017

19725 Zonafil

Rabeprazole natri 20mg; 

Tinidazole 500mg; 

Clarithromycin 500mg

20mg, 500mg, 

500mg
VN-13942-11

Hộp 7 hộp nhỏ, hộp 

nhỏ chứa 1 vỉ x 2 

viên nén 

Rabeprazole, 2 viên 

nén Tinidazole và 2 

viên nén Clari

Kit 16,457
Acme Formulation (P) 

Ltd
Công ty Vipharco 11/20/2017

19726 Arezol Anastrozol 1mg VN-17909-14 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 25,000 Remedica Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm 

Nhất Anh
11/16/2017

19727 Panfor SR-1000
Metformin hydroclorid 

1000mg
1000mg VN-20187-16 Hộp 5 vỉ x 20 viên Viên 2,100

Inventia Healthcare Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
11/9/2017

19728 Stamlo 10
Amlodipin (dưới dạng 

amlodipin besilate) 10 mg
10 mg VN-20496-17 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,690

Dr. Reddys 

Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
10/30/2017

19729 Retento-800 Piracetam 800mg 800mg VN-16154-13 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 900
XL Laboratories Pvt., 

Ltd.
Công ty CP Dược Đại Nam 11/9/2017

19730 New Oral Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-14279-11 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 64,900 Micro Labs Limited Công ty TNHH MEDFATOP 11/7/2017

19731 Eritrogen
Recombinant HUman 

Erythropoietin
4000 IU QLSP-0632-13

Hộp 1 xylanh đóng 

sẵn
Hộp 252,056

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/23/2017

19732 Glaritus Insulin Glargine 100IU/ml QLSP-1069-17

Hộp 1 ống 

(cartridge) x 3ml, 

dung dịch tiêm

Ống 220,000 India Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 11/7/2017

19733

Huyết thanh kháng nọc 

rắn chàm quạp 

(Purified Malayan PIT 

Viper antivenin Inj.)

Calloselasma rhodostoma 5970/QLD-KD Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,450,000 Thailand
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/14/2017

19734

Avaxim 80 U Pediatric 

(Vắc xin viêm gan A, 

bất hoạt, hấp phụ)

Virus viêm gan A bất 

hoạt (chủng GBM)
80U/0,5ml QLVX-1050-17

Hỗn dịch, Hộp 1 

bơm tiêm nạp sẵn 

0,5ml

Hộp 336,000 Sanofi Pasteur SA
Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/7/2017

19735 Flexsa 1500 Glucosamin sulfate 2KCl
1500mg Glucosamin 

sulfate
VN-14261-11 Hộp 30 gói x 3,7g Gói 11,050

Mega Lifesciences 

(Australia) Pty., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
11/1/2017

19736
Pethidine Injection BP 

100mg/2ml
Pethidine hydrochloride 100mg/2ml 07/2017-N

Dung dịch tiêm, 

Hộp 10 ống x 2ml
Ống 16,000

Macarthys Laboratories 

Limited T/A Martindale 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/31/2017



19737 OxyNeo 5mg

Oxycodon hydroclorid 

5mg tương đương 

Oxycodon  4,5mg

4,5mg VN2-536-16 Hộp 2 vỉ x 14 viên Viên 11,440
Bard Pharmaceuticals 

Limited

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/23/2017

19738 Tobrin 0.3%
Mỗi 1 ml chứa: 

Tobramycin 3mg
3mg VN-20366-17 Hộp 1 lọ x 5 ml Lọ 39,000

Balkanpharma - 

Razgrad AD
Cty TNHH TMDP Phương Linh 10/31/2017

19739 Lục khang
Phấn hoa cải dầu (Rape 

Pollen) 0,5g
VN-16175-13 Chai nhựa 60 viên Viên 2,700

Zhejiang CONBA 

Pharm., Co. Ltd.
Công ty cổ phần DP Vĩnh Phúc 10/19/2017

19740 Fentanyl 50mcg/ml Fentanyl citrate 78,5mcg/ml 06/2017-N Hộp 10 ống x 2ml Ống 11,800

Macarthys Laboratories 

Limited T/A Martindale 

Pharmaceuticals - UK

Công ty TNHH MTV Dược Sài 

Gòn SAPHARCO
10/23/2017

19741
Paclitaxel Bhardwaj 

6mg/ml
Paclitaxel 6mg/1ml 6mg/1ml VN2-629-17 Hộp 1 lọ 25ml Lọ 1,500,000

Haupt Pharma 

WolfratshausenGmbH
Cty CP DP TW Codupha 11/6/2017

19742
Paclitaxel Bhardwaj 

6mg/ml
Paclitaxel 6mg/1ml 6mg/1ml VN2-630-17 Hộp 1 lọ 50ml Lọ 2,800,000

Haupt Pharma 

WolfratshausenGmbH
Cty CP DP TW Codupha 11/6/2017

19743
Ovalgel chewable 

tablets

Dimethicon 20mg; Dried 

Aluminum hydroxide gel 

200mg; Magnesium 

hydroxid 200mg

VN-19446-15
100 viên nén 

nhai/chai
Viên 281

Fu yuan Chemical & 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Cty CP DP TW Codupha 10/17/2017

19744 Songtaisi (STS 600)

Reduced Glutathione 

(dưới dạng Reduced 

Glutathione natri) 600mg

VN-18003-14 Hộp 1 lọ Lọ 51,000
Kunming Jida 

Pharmaceutical Co., Ltd
Cty CP DP TW Codupha 10/26/2017

19745 Acetra

Tramadol hydrochlorid 

37,5 mg; Acetaminophen 

325mg

VN-20093-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 1,700 Synmedic Laboratories Cty CP DP TW Codupha 10/26/2017

19746 Pedia Heam

Vitamin B9 (Acid folic) 

0,095mg; Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) 

0,01mg; Biotin 0,05mg; 

Ferrous fumarate 

60,8mg; Acid ascorbic 

60,0mg

VN-18875-15 Hộp 1 chai 30 viên Viên 8,000
Vitex Pharmaceutical 

Pty Ltd
Cty CP DP TW Codupha 11/3/2017

19747 Sagamome
Mỗi tuýp 20g chứa: 

Mometason furoat 20mg
20mg VN-20635-17 Tuýp nhôm 20g Tuýp 55,000 Yash Medicare Pvt., Ltd Cty CP DP TW Codupha 11/10/2017

19748 Meritaxi Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-12728-11 Hộp 10 lọ x 1g Lọ 9,300 Merind Ltd. Cty CP DP TW Codupha 11/14/2017

19749 Ivytus

Cao khô lá cây Thường 

xuân Hederae helicis filii 

extractum siccum (tương 

đương 3,5mg 

Hederacoside C) 35mg 

/5ml; - 35mg /5ml

VN-20238-17
Hộp 1 chai thủy tinh 

200ml
Chai 120,000 Neopharma, UAE Cty CP DP TW Codupha 11/14/2017

19750 Apamtor 10mg

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 

10mg

VN-16632-13 Hộp 6 vỉ x 10 viên Viên 2,800 Farmak JSC.
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

nhà thuốc Việt
10/23/2017

19751 Apamtor 20mg

Atorvastatin (dưới dạng 

Atorvastatin calcium) 

20mg

VN-16633-13 Hộp 4 vỉ x 10 viên Viên 4,100 Farmak JSC.
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

nhà thuốc Việt
10/23/2017

19752 Meropenem Kabi 1g
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 1g
1g VN-20415-17 Hộp 10 lọ Lọ 350,000

Facta Farmaceutici 

S.p.A

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
11/17/2017

19753 Miko-Penotran Miconazol nitrate 1200mg VN-14739-12
Hộp 1 vỉ 1 viên + 

bao ngón tay
Viên 110,000 Embil Ilac San. Ltd. Sti

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/27/2017

19754 Neo-Penotran Forte L

Metronidazol 750mg; 

Miconazol nitrat 200mg; 

Lidocain (43mg Lidocain 

base + 70,25 mg 

Lidocain HCl) 100mg

VN-19706-16 Hộp 1 vỉ x 7 viên Viên 28,571 Embil Ilac San. Ltd. Sti
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/27/2017



19755 Ossopan

Calci (dưới dạng chiết 

xuất cao xương toàn 

phần-tính bằng vật liệu 

khô: 600mg) 3,24mmol;

3,24mmol VN-20607-17 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,090
Pierre Fabre 

Medicament production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/19/2017

19756 Paracetamol Kabi AD Paracetamol 10mg/1ml 10mg/1ml VN-20677-17
Lọ 100ml, Hộp 10 

lọ 100ml
Lọ 46,500

Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà 

Tây
11/10/2017

19757 PM Renem

Ginkgo biloba leaf 

extract dry concentrate 

(50:1)

120mg VN-11788-11 Hộp 4 vỉ x 15 viên Viên 8,400
Probiotec Pharma Pty., 

Ltd.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
11/2/2017

19758 Synaflox 1.5gm

Cefuroxime (dưới dạng 

Cefuroxime natri) 1,5g - 

1,5g

VN-20268-17 Hộp 1 lọ Lọ 49,500
Karnataka Antibiotics & 

Pharmaceuticals Limited

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Hà Nội
10/20/2017

19759 Xilonibsa 2%

Lidocain HCl 

36mg/1,8ml; Epinephrine 

tartate 0,0225/1,8ml

VN-16227-13
Hộp 5 vỉ x10 ống 

1,8ml
Ống 6,270

Laboratorios Inibsa, 

S.A.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
10/23/2017

19760 Assoma

Somatostatin (dưới dạng 

Somatostatin hydrat 

acetat) 3mg

VN-19605-16

Hộp lớn x 25 hộp 

nhỏ x 1ống bột + 1 

ống dung môi 2ml

Hộp 600,000 GP-Pharm, S.A. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 9/25/2017

19761 Axuka

Amoxicilin (dưới dạng 

amoxicilin natri) 

1000mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanat ) 200mg

1000mg, 200mg VN-20700-17 Hộp 50 lọ Lọ 39,000 S.C. Antibiotice S.A.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
11/20/2017

19762
Bactirid 100mg/5ml 

dry suspension

Cefixim (dưới dạng 

Cefixim trihydrat) 

100mg/5ml

100mg/5ml VN-20148-16

Hộp 01 lọ bột để 

pha 30ml hỗn dịch 

uống

Lọ 60,000

Medicraft 

Pharmaceuticals (Pvt) 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
10/24/2017

19763 Biclamos Bid 1000mg
Amoxicilin875mg; Acid 

clavulanic125mg
VN-17475-13 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 16,730

Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret A.S.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
11/24/2017

19764 Bilclamos 625mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat)  

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanat) 125mg

VN-17993-14 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 10,500
Bilim Ilac Sanayi Ve 

Ticaret A..S

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
11/24/2017

19765 Buloxdine
Mỗi 5 ml chứa: 

Ibuprofen 0,1g
0,1g VN-20787-17 Hộp 30 gói x 5 ml Gói 5,500 Kolmar Korea

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
11/15/2017

19766 Emfoxim 100

Cefpodoxim (dưới dạng 

Cefpodoxim proxetil) 

100 mg

VN-19874-16 Hộp 4 vỉ x 6 viên Viên 12,500
Incepta Pharmaceuticals 

Ltd

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
11/1/2017

19767 Hispetine-16
Betahistin dihydrochlorid 

16mg
16mg VN-20126-16 Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,700

Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/31/2017

19768 Incepcom

Mỗi nhát xịt chứa: 

Fluticasone propionate 

50 mcg

VN-20469-17

Hộp 1 chai chứa 

13g hỗn dịch tương 

đương 120 lần xịt

Hộp 145,000
Incepta Pharmaceuticals 

Limited

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
10/17/2017

19769
Ketamine 

Hydrochloride injection

Ketamine (dưới dạng 

Ketamine HCl) 

500mg/10ml

500mg/10ml VN-20611-17 Hộp 25 lọ 10 ml Lọ 52,500
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Cty CP DP TW CPC1 10/18/2017

19770 Levocide 500

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 500mg

VN-19025-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,050
Cadila Pharmaceuticals 

Ltd.
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/3/2017

19771 Levoeye Eye drops Levofloxacin 25mg/5ml VN-9629-10 Hộp 1 lọ x 5ml Lọ 40,000
Daewoo Pharm. Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
11/3/2017

19772 Magrilan 20 mg

Fluoxetin (dưới dạng 

Fluoxetin hydroclorid) 

20 mg

VN-18696-15 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 2,594
Medochemie Ltd. - Nhà 

máy AZ
Công ty TNHH XNK Y tế Delta 10/31/2017

19773 Newmetforn Inj. 1j Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-15453-12 Hộp 10 lọ Lọ 300,000
BCWorld 

Pharm.Co.,Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
11/1/2017

19774 Nirdicin 250mg

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat) 250mg

VN-18715-15 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 20,500 Pharmathen S.A Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/2/2017

19775 Rabupin-20
Rabeprazole sodium  

20mg
VN-17118-13 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,200 Micro Labs Limited Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/7/2017



19776 Viansone Diacerein 50mg VN-14129-11 Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 8,000 Medica Korea Co., Ltd. Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/3/2017

19777 Xilavic - 625

Amoxicilin (dưới dạng 

amoxicillin trihydrat) 

500mg; Acid clavulanic 

(dưới dạng Kali 

clavulanat ) 125mg

500mg, 125mg VN-20824-17 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 4,700 Micro Labs Limited Công ty cổ phần dược TW3 10/6/2017

19778 PYLOTRIP R

Amoxicillin trihydrate; 

Rabeprazol natri; 

Clarithromycin

500mg; 20mg; 

500mg
11692/QLD-KD

Hộp chứa 7 vỉ 

combi-kit; Mỗi vỉ 

combi-kit có chứa: 2 

viên nang cứng 

MOXACIL 500; 1 

viên nén bao tan 

Kit 35,000 Bangladesh Công ty TNHH XNK Y tế Delta 11/30/2017

19779 Hizentra™
Human normal 

immunoglobulin (SClg)
4g/20ml

3119/QLD-KD, 

ngày 16/3/2017
Hộp 1 lọ 20ml Lọ 8,855,000 CSL Behring AG

Công ty cổ phần DP & Thiết Bị 

Y Tế Hà Nội
11/7/2017

19780 Gemapaxane
Enoxaparin natri 

6000IU/0,6ml

Mỗi viên chứa: 

Calci carbonat 

1500mg; 

Cholecalcife

VN-16313-13 Hộp 6 bơm tiêm Bơm tiêm 95,000 Italfarmaco S.P.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/15/2017

19781 Gemapaxane
Enoxaparin natri 

4000IU/0,4ml

Mỗi viên chứa: 

Calci carbonat 

1500mg; 

Cholecalcife

VN-16312-13 Hộp 6 bơm tiêm Bơm tiêm 70,000 Italfarmaco S.P.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/15/2017

19782 Gemapaxane
Enoxaparin natri 

2000IU/0,2ml

Mỗi viên chứa: 

Calci carbonat 

1500mg; 

Cholecalcife

VN-16311-13 Hộp 6 bơm tiêm Bơm tiêm 60,000 Italfarmaco S.P.A.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/15/2017

19783 Zildox 100 Oxaliplatin USP 100mg VN2-460-16

Hộp 1 lọ 50ml chứa 

100mg bột đông 

khô pha tiêm

Hộp 894,000
Naprod Life Sciences 

Pvt. Ltd.

Công ty TNHH Phân phối Liên 

hợp Đông Dương
11/8/2017

19784 Getzglim 4mg Glimepiride 4mg VN-11043-10 Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 2,900 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
11/9/2017

19785 Lipiget 20mg Atorvastatin 20mg VN-11048-10 Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 5,150 Getz Pharma (Pvt) Ltd.
Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
11/9/2017

19786
An Cung Ngưu Hoàng 

Hoàn

Ngưu hoàng, Hoàng liên, 

Cao sừng trâu, Hoàng 

cầm, Xạ hương, Chi tử, 

Trân châu, Uất kim, Chu 

sa, Long não, Hùng 

hoàng

VN-13035-11
Hộp đựng 1 viên 

hoàn 3g
Viên 1,690,000

Beijing Tongrentang 

Technologies Co., Ltd. 

Pharmaceutical Factory

Công ty TNHH Thương mại 

Đông Á
10/31/2017

19787 Zyocade-2mg Bortezomib 2mg 2mg VN2-628-17 Hộp 1 lọ Lọ 5,950,000
M/s Getwell 

Pharmaceuticals

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
11/24/2017


